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Phàm lệ và cách sử dụng 


l- Đẳng nhất danh hè: đề thống nhất trong việc biên soạn, xin độc 
giả chú ý: 


Vẻ họ tên: dèu đọc và viết theo giọng Trung Nam: Châu thay vi 
Chư, Nhứt thay vì Nhất, Thời thay vi Thì... 


2- Những chữ tiết tắt: X: xem, làng: L, xã: x., t: tỉnh, h.: huyện. 
- Cách mạng tháng Tám: CMT8 
- Đảng cộng sản Đông Dương: DCSĐD 
- Thành phố Hỏ Chi Minh: TP.HCM 
- Thanh niên cách mạng đồng chí hội: TNCMĐCH 


Vè can chỉ ghi vần tắt v phản can, còn phần chi giữ nguyên. Như 
G. ti; Giáp tí, Bính dän: B. dën At sửu: A su. 


3- Năm sinh năm måt của các nhân vật. 
Ghi theo tuổi Dương lịch có kèm theo năm Âm lịch. 


4- Vê chứ I vå chữ Y: håu hết đều viết i như đa số hiện nay; riêng tên 
họ vẫn viết y. 


d- Các danh xưng: 


Các nhân vật được chọn đặt tên đường, nếu hi sinh vì dân vị nước 
đều gọi chung là liệt sĩ 


6- Sô thit tự lên đường: Đánh số riêng từng quận, huyện 
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DÂN NHẬP 


ĐƯỜNG PHÖ THÀNH PHÖ HỒ CHÍ MINH 
(gồm Thành phố Sài Gòn, Chợ Lớn vå tinh Gia Định cử) 


Thành phố Hồ Chi Minh là một thành phố lớn nhất, đông dân cư nhất trong 
toàn quốc, là trung tâm vän hóa, kinh tế và giao lưu quốc tế quan trọng nhất của 
nước ta. Vị rộng nhất, đông dân cư nhất, nên nó có một hệ thống đường så day đặc 
như mạng nhện. Tại nhiều khu vực xung quanh bến xe Chợ Lớn, khu vực chợ 
Bình Tây, khu vực Chí Hòa thuộc phường 6, khu vực ngã tư Bây Hiến thuộc các 
phường 11 và 12 quận Tân Binh, đường giao nhau châng chit, khiến người lạ lọt 
vào đó như chim sẻ lọt vào rừng xanh, không biết ra lối nào, di quanh quấn môi 
hồi rồi lại quay về điểm xuất phát. Đặc biệt ở các công trưởng ngä 6, ngå 7, xe c 
đủ loại chạy theo các chiêu bắt buộc như đèn kéo quân, khiến người đi bộ phải 
chóng mặt. 


Riêng 12 quận nội thành (các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Tân Bình, Phú 
Nhuận, Binh Thạnh, Gò Vấp) đã có gắn 1000 con đường lớn nhỏ có tên, không ké 
gắn một trăm đường khác còn mang số và các hẻm lớn và dài. Quận Tân Bình là 
quận có nhiều đường nhất: với 286 đường. Thứ đến là quận 1 với 120 con đường, 
quận 5 với 93 đưởng... 


Vi đường sá nhiều như vậy, nên môt người ở ngoài thành phố tới đây như lạc 
vào một trận đồ bát quái, muốn tìm một địa chỉ, một đường phố không phải đê, trử 
các con đường lớn nổi tiếng từ trước, hoặc các đường ở trung tâm thành phố, xung 
quanh chợ Bến Thành. 


Lâu nay du khách đến Sài Gòn muốn tìm đường chỉ có một phương cách duy 
nhất là dùng bản đồ đường så được bán rộng rãi khắp các tiệm sách, sap báo. Rất 
tiếc các bản đồ ấy đã xuất bản từ sau 30 - 4 - 1975 tới nay đều na nå nhau, mang 
nhiều thiếu sót như nhau. Sau đây là các thiếu sót đó: 


a) Trong tất cà các bàn đó, phân liệt kê danh sách các tên đường đều không 
đây đủ. Từ 30 - 4 - 1975 các đường mới được mở thêm không có bao nhiêu, nghĩa 
là hầu hết các đường trong 12 quận nội thành đều đã có trước ngày 30 - 4- 1975. Ấy 
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Đường phố Thành phố Hỗ Chỉ Minh 


thë nhưng trong bàn liệt kê tên đường của bản đỏ tỉ lệ 1/20.000 của Nha xuất bản 
Ngoại văn Hà Nội, Công tí Du lịch thành phố Hỏ Chí Minh năm 1982 chỉ có 335 
đường. Bản đô của Chi cục bản då và kháo sát xây đựng xuất bản năm 1990 có 449 
đương. Bàn đồ tỉ lệ 1/18.000 của Cục Quản trị 2 HÐBT xuất bản tháng 12 - 1990 cò 
452 đường. Bản dó tí lệ 1/22.000 của Xi nghiệp Ðo về bàn đó Cục đo đạc và bản đó 
Nhà nước không ghi năm xuất bān có 539 đường có tên và 22 đường mang số. So 
sảnh ta thấy bản đồ nay tương dëi nhiều đường hon cả. Song đối với số đường thi 
còn thiêu rất nhiều. 


b) Iren các bán đồ áy, mọi số đương quả nhỏ và quả ngắn éu không được 
các ác giả chủ thich, không về hoặc không ghi. Nhựt vậy làm sao người dùng bản 
đó có thể tim được những con đường ấy? 


c) Trên các bản đồ đéu có các ô vuông tọa độ để hương dän tim đường. 
Nhưmg các ô vuông ấy @wđ lớn, bao trùm một khu vực gwé röng, ta không thể biết 
được con đường muốn tim ở chó nào, Ví dụ trên bản đồ của Xí nghiệp đo vè bản đó 
ghi tọa độ của đương Tăng Bạt Hő, ta cũng không đoán được đường ấy năm ở vị tri 
nào, vi trong ô vuông áy có nhiêu đường không ghi tên. 


d) Co trường hợp tèn đường đã dược đổi tử lâu, mà trên bản đồ vån ghi tèn 
cũ. Ví dụ đường Châu Văn Tiếp ở quận Bình Thạnh đã được nhập với đường Phan 
Đình Phụng từ ngày 14 - 8 - 1975, rồi ngày 4 - 4 - 1985 đường Phan Đình Phùng dà 
được đối thanh đường Vũ Tùng. Nhưng trên tất cả các bản đồ trước đây vẫn ghi 
tên đường Châu Văn Tiếp. 


e) Có lâm con đương trong bản đỏ chỉnh trang thiết kế của thời thuộc Pháp 
hay dưới chính quyền Việt Nam Cộng hòa rất dài hoặc rất rộng, nhưng trải qua 
thời gian, Jo dụng những lúc lôn xôn vẻ chính tri, chính quyền đương thời không 
duy trị được an ninh trật tự, dân chúng đã cảm do: làm nhà lên nhiều đoạn đường 
dự kiến, biến chúng thanh những con hẻm nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo. Các đường ấy 
trên thực địa còn lại rất ngán, chăng han như đưởng Gia Phú, đường Văn Thân ở 
quận 6, trong khi trên bàn đỏ vẫn được ve rất đài, hoặc có những đường bị cåt 
đoạn giữa lam chợ như đường Vĩnh Viên, đường Hòa Hảo, Quận 10 không còn liên 
lrục nữa. 


g) Vé cách ghi tên đường trên các bàn đó không khoa học, hợp lí, khiến ta 
không biết được con đường ấy båt đầu từ dàu và tói đâu la hết đường. Rởi vi rất 
nhiều trưởng hợp trên một tuyến đường dài liên tục, có đến hai hay ba đường nối 
đuôi nhau, giới hạn bởi các nga ba hay ngã tư, mà tên đường lại ghí chóng chênh 
ở giữa, không đến đầu der: đuôi. 


Một thực tế khác cũng đảng quan tâm là tử sau 1945, một it tên đường bảng 
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Nguyễn Q. Thắng - Nguyễn Đình Tu 


tiểng Pháp được thay bằng tên tiếng Việt, và đạc biệt là tir nām 1955, các tên 
đường bằng tiếng Pháp dèu được đổi ra tiếng Việt hấu hết, chỉ trừ 4 đường mang 
tên 4 danh nhân có công lớn đối với nhân loại và với dân tộc ta là các nhà bác học 
Pasteur, Calmette, Yersin và Alexandre De Rhodes. Sau ngày 30 - 4 - 1975, một 
loạt đường lại được đổi tên, có đường đổi đi đối lại hai ba lân, khiến cho những 
người trước năm 1945 đã từng sinh sống tại Sài Gòn - Chợ Lớn, nay trở lại thâm 
thành phố, muðn tìm địa chỉ cũ không biết làm thế nào tim cho được, vì bộ mặt 
thành phố và hệ thống đường så thay đổi quả nhiều. Rỏi lại có những người trước 
năm 1975 đã sống ở đây, nhất là kiều bào hiện ở nước ngoài, nay trở về thăm thành 
phó, một số tên đường đã được đổi khác, nên rất bö ngỡ, muốn tim một địa chỉ nào 
đó không phải dé Nếu hôi thăm thanh niên, họ chỉ biết tên đường mới mà thôi. 


Chúng ta còn nhớ trong phim Ho Nội trong mất ai của ông Trån Văn Thủy, 
tác giả phỏng vấn một sinh viên có nhà trên đường Tô Hiën Thành về tiểu sử vị 
danh nhân mà con đường được hån hạnh mang tèn. Sinh viên ấy đã rất lúng tủng 
và cuối cùng thủ nhận không biết. Trường hợp ấy không phải là cá biệt. Tại thành 
phố Hồ Chí Minh, nếu chủng ta mở cuộc điều tra thăm đỏ, phỏng vấn trực tiếp các 
đồng bào (trong đó có sinh viên, học sinh) có nhà trên từng con đường thị sö 
người không biết tiếu sử nhân vật hay lai lịch địa danh mà con đường mang tên 
không phải là ít, có thể lên đến 70, 80%. Sở di họ không biết là vi chwa có một tài 
liệu nào, cuốn sách nào giới thiệu rộng rãi trong dân chúng vẻ những điều đó. Họ 
cũng muốn biết, nhưng không biết hỏi ai, tra cứu ở đâu. Thỉnh thoảng trên đài 
phát thanh, phát hinh, trên báo, có những người viết thư đến hói. Điều đó chứng 
tò họ cũng muốn biết lắm. Ngoài ra đối với các nhà nghiên cửu, nhất là giới trẻ 
mới lớn lên, cẩn tim hiểu về lịch sử thành phổ, trong đó có lịch sử các đường phổ 
cân có những tài liêu tra cứu, tham khảo thật cụ thể, đây đủ, chỉ tiết mà hiện nay 
còn thiếu. 


Hàng năm số du khách từ các tỉnh miền Trung, miễn Bắc vào, tử các tinh 
miền Tây lên, tử các lục địa, năm châu bốn biến đến tham quan thành phố, các 
đồng bảo ở hải ngoại lâu ngày tìm về thăm quê hương, thăm thành phố có đến 
mấy trăm nghin người, và từ khi lệnh cấm vận kinh tế của Mĩ đối với Việt Nam 
được bãi bỏ; nhất là từ khi bang giao hai nước được tái lập thi con số ấy đà lên đến 
số triệu. Để phục vụ số du khách này trong việc đi lại giữa các quạ+ nội thành, chỉ 
tấm bản đồ chưa đủ (vì có những thiếu sót như đã trình bày tr^:.}, mà phải có một 
cuốn sách nghiên cứu thật đây đủ, chu đáo với các chỉ tiết cân thiết để chi dẫn cụ 
thé. - 


Sau hết, có một lí do nữa cũng đáng quan tâm là từ sau ngày 30 - 4 - 1975 trên 
một trăm con đường trong thành phố đã được đổi tên. Năm 1955, 1959 và 1972 


Đường phổ Thành phố Hà Chí Minh 


dưới chính quyên Việt Nam Cộng hòa đã có ba lån đổi tên đường lớn. Những nhân 
vật hay địa danh được dùng để thay những con đường cũ dén là những nhản vật và 
địa danh đã nổi tiếng một thời, da được ghi vào lịch sử, được sách bảo nói tới 
nhiều, đã được dey trong các trường học. Cho nên hầu như ai đã cắp sách đi học 
hay nghe cha ông kể chuyện, đều biết rõ tài đức, công nghiệp của họ, không mấy 
ai thắc mắc, mà nếu có người nào đó nêu lên câu hỏi thì đã có hàng chục người am 
hiểu xung quanh giải thích thỏa đáng. Trái lại các nhân vật, các địa danh được 
dùng đặt tên cho các đường trong thành phố sau ngày 30 - 4 - 1975, trir một số ít vị 
có danh tiếng từ lâu, ai cũng biết như các bà Nguyễn Thị Minh Khai, cô Võ Thị 
Sáu, các ông Hoàng Văn Thụ, Phan Đăng Lưu, Lê Hồng Phong, Lê Duẩn, Tôn 
Đức Thắng, các địa danh như Điện Biên Phủ, Ba To, các phong trào như Đông 
Du, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đông Khởi, còn lại håu như chưa có 
danh tiếng mấy, công trạng chưa được ghi vào sử sách, tên tuổi rất xa lạ với mọi 
người, ké cả những người đã từng chiến đấu trong thời gian trước 1975 ở các 
chiến khu trở vẻ. Sau khi tên đường được đối, Sở Văn Hóa Thông Tin có làm một 
tài liệu giới thiêu sơ lược tiểu sử từng nhân vật, từng địa danh. Nhưng tài liệu này 
chí được gửi cho các cơ quan nhà nước để cất vào tủ hg: trữ, chứ không được phổ 
Uiến rộng rãi trong dan chúng. Thậm chỉ các cơ quan truyền thông đại chúng 
cũng không có những bài viết để cho mọi người cùng biết, Đến nỗi ngày nay, sau 
25 näm rồi, thỉnh thoảng vẫn có người viết thư tới đài phát thanh hay các bảo nêu 
thắc mác, không biết ông Huỳnh Văn Bánh là ai, ông Nguyễn Văn Đừng là ai, bà 
Nguyễn Thị Nghĩa là ai? Cho nên, dù muộn vẫn còn cân thiết phải có một cuốn 
sách giới thiệu đây đủ các tên đường trong thành phố để thỏa man sư tìm hiểu của 
mọi gưởi, 

Bởi những li do nêu trên mà năm 1992, tác già Nguyễn Đình Tư đã cho ấn 
hành cuốn sách »Ðờng phố mội thành TP. Hà Chí Minh”, nhưng cũng chỉ giới 
thiệu được trên 670 con đường có tên. Từ dó đến nay (năm 2000) sở đường nội 
thành được đặt tên thêm xấp xi bång số đường đã có tên trước kia, lại cộng thêm 
trên 453 con đưởng thuộc các quận huyện ngoại thành đã có tên cũ hay đặt tên 
mới. Cuốn sách nói trên trở nên bất cập, chính vì thể mà chúng tôi biên soạn cuốn 
sách này với đây đủ tên đường toàn Thành phố Hồ Chi Minh, để giúp đồng bào 
thành phu, đồng bào toàn quốc, kiều bào và du khách nước ngoài sử dụng khi cản 
tim vị trí một con đường, quá trinh xây dưng và đặt tên của nó cúng là tiếu sử nhân 
vật hoặc lịch sử địa danh đã được dùng để đặt tên. 

® 


Vẻ cách đặt tên đường, chúng tôi không bàn đến việc đặt tèn đường thời Pháp 
thuộc. Đây chỉ nói tới thời điểm trước và sau 30 - 4 - 1975. 
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Dưới chinh quyền Sài Gòn củ, việc đặt tên đường trong thành phố da được 
thực hiện theo các yếu tố sau đây: 


1. Lựa các nhân vật có tên tuổi trong lịch sử, đã được sách báo nói tới nhiêu, 
không phân biệt khu vực, nên ai đã cắp sách đến trưởng đều có biết it nhiêu. 
Khuyết điểm lớn của giai đoạn này là không phân biệt được một cách minh bạch 
nhưng nhàn vật đã có quả trình cộng tác với thực dân Pháp, không cò công trạng 
gì đối với dan tộc. Trái lại, còn cổ súy cho việc li khai khỏi Tô quốc đa được người 
Pháp đặt tên đường mà không bị đổi như Tổng đốc Phương, Lê Phát Đạt, Nguyên 
Van Thinh... Một khuyết điểm thư hai là khi chọn nhân vật để da tên đương chỉ 
lấy tư thế ki thứ 10, khi nước nhà bước qua kỷ nguyên độc lập, tự chủ ma bỏ soi 
giai đoạn lập quốc và chống ngoại xâm phương Bắc. 

2. Khi đặt tên đường, người ta có ý chia thành timg cụm gêm các nhân vật 
gần gũi nhau về một phương déen nào đó, khiến cho ta có thë đi tim tên đường 
trong mỗi cụm khi da biết được tên một đường. Vị dụ như: cum vân thơ năm trong 
phạm vi quận 1 và 3 gồm Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm, Lê Ngõ Cát, Phạm 
Đình Toái, Đặng Trân Côn, Nguyên Du, Nguyễn Gia Thiêu, Ngô Thời Nhiệm, Bà 
Huyện Thanh Quan, Nguyên Thông, Tú Xương, Yên Để. Cụm các tướng nhã Trắn 
ở Tân Định gồm Trản Nhật Duật, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khai, Đặng Dung, 
Đặng Tát, Trân Khác Chân, Trản Quý Khoách. Cụm tướng nhà Lê ở quận 4 gồm 
Định Lễ, Lê Quốc Hưng, Lê Thạch, Lè Văn Linh. Cụm liệt sĩ Quốc Dân đàng o 
quận 1 gồm có Nguyễn Thải Học, Nguyễn Khắc Nhu, Cô Giang, Cô Bắc. Phó Đức 
Chính, Ký Con. Cụm Gia Định tam gia ở quận 5 và Bình Thạnh gồm có Trịnh Hoài 
Đức, Ngỏ Nhân Tịnh, Là Quang Định. Cụm thi đàn Mặc Vân ở quận 8 gốm có 
Mặc Vân, Tùng Thiện Vương, Tuy Lý Vương... 


3. Khi nhập hai ba đường làm một đường, các số nhà được điều chỉnh ngay 
nên không xây ra tỉnh trạng lộn xôn số nhà. Thư từ, giấy tờ không bị thất lạc. Việc 
tim nha củng dê đàng. Như đường Lê Văn Duyệt nhập bổn đường Nguyễn Văn 
Thịnh, “Thái Lập Thành, Chanson và Verdun. Đường Công Lý nhập hai đương de 
Gaulle và đe Lattre de Tassigny. Đường Khổng Tử nhập hai đường Gaudot va 
Bonhoure... 


4. Một điều quan trọng cỏ liên quan đến quyền lợi của dän chúng trong mọi 
giao dịch là làm sao trong những ngày tháng đầu, người dân có thể biết được tên 
mới của các con đường để đối chiếu với tên củ đã quen. Do đó, ngươi ta đa thận 
trọng khi kẽ đổi lại bảng chỉ tên đường bằng cách ke tên đường mới ở phản trên, 
tên đưởng cũ ở phia dưới. Bảng “này được duy trì một thời gian dài mới thay bảng 
khác kẻ hoàn toàn tên mới. Nhờ đó nhân viên bưu điện không lam thải lạc thư từ, 
nhân viên công lực khi cắn tiếp xúc với dän chúng, hay dän chúng thăm viếng 
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nhau, không gặp khó khăn trong việc tim nhà, tim đường. 
Con việc đổi tên đường sau ngày 30 - 4 - 1975 cũng có nhiều điêu đáng nói. 


l. Các tên mới, có đến 90% là tên những nhân vật hoạt động cách mạng tử 
ngày có Đang Cộng sản Việt Nam, trong hai thời ki kháng chiến chống Phảp và 
Chống Mi. Vì li do phải giữ bi mật tên tuổi, tung tích trong lúc hoạt động, nên tên 
tuổi của họ chi một số đảng viên hay những người kháng chiến củng don vị biết 
mà các con đường được đổi tên lai quả lớn, dai so với tắm cớ của họ (Như đương 
Nguyên Thái Sơn, Lê Văn Thọ, Nguyên Oanh... so với các đường Lê Lợi, Lý Thương 
Kiệt, Phạm: Ngũ Lão... cùng ở quận Gò Vấp). Đại bộ phận dân chúng, kë cả đắng 
viên và những người khang chiến không hay biết, Cho nên, đáng lí khi dùng tên 
họ dat cho đường, các cơ quan thông tin đại chúng phải giới thiệu tiểu sử cung 
thành tích của họ cho mọi người cùng biết. Việc này đã không được thue hiện, tuy 
Sö VHTTT có in môt tập chỉ dẫn ván tát, nhưng tập sách nhỏ này không được phổ 
biễn rộng rãi ra ngoài, mà chỉ gửi cho các cơ quan Nhà nước lưu trữ, đến nói ngày 
nay dân chúng vån chưa biết được tiểu sử các vị ấy. 


2. Việc đổi tên đường sau 30 - 4 - 1975 là điều cần thiết. Nhưng có nhiều tên 
đương không đáng đối, vì các nhân vật ấy không có tệi gi đối với dân tộc, không 
phục vụ cho thực dàn Pháp. Trái lại họ đã để lại công trạng lớn lao cho chúng ta an 
hưởng ngày hôm nay và con chảu mai hậu. Đó là các vị Trần Qui Cáp, Yên Đố, 
Thoại Ngọc Hâu, Nguyễn Hoàng, Hiện Vương, Thành Thái, Duy Tàn... Trong lúc 
đó lại có nhưng con đường mang các tên không xứng đáng với truyền thông đầu 
tranh dung nước và giữ nước cua dân tộc như đường Là Phát Đạt, đường Huỳnh 
Hữu Bạc, đường Trân Lục ở Tân Bình; vì các nhân vật này nói rõ là có tội với đán, 
với nước là khác! 

3. Khi đổi tên đường rồi, muốn xóa sạch tất cả đấu vết cũ, trên các bảng cht 
tên đường không có một chút chỉ dẫn nào, khiến những ngày tháng đâu ai dà từng 
ở thành phố déu thấy có sự lộn xôn, thư từ bị thất lạc, đồng bào các nơi đến hói 
thăm tên đường mới, không ai biết đâu må cht Rồi số nhà trên những con đường 
nhập hai ba đường làm một không được điều chỉnh ngay, đến nói ngay trên cùng 
một con đường mà có đến hai ba số nhà trùng nhau như đường Cách Mạng Tháng 
Tâm, Hùng Vương, Trương Định, Lê Văn Sĩ, Điện Biên Phú, Xô Viết Nghệ Tĩnh... 


Sa 


Sau bao lần thay đói tên đường trên địa bàn thanh phố, vẫn còn một số tồn tại 
sau đây: 


l. Chưa minh định được thẩm quyền đặt đổi tên đường trong thanh phố 
thuộc cơ quan nào, cấp nào. 


Sg 
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2. Tên một số đường chưa hợp lí, hoặc mang tên một nhản vật không xưng 
đảng, một địa danh cấu tạo gượng ép hay một khái niệm mø hå. 


3. Có trên một nghìn con đường hiện mang số hoặc chưa có tên và khoảng 
một trăm đường hẻm đã được mở rộng và nối dài, hai bén nhà cửa, phổ xá ken xit 
đáng được đặt tên riêng để dễ tìm. 


4. Hiện nay trong thành phố có nhiều con đường trùng tên như đường Hoàng 
Diệu ở quận 4 và Phú Nhuận, đường Nguyên Du ở quận 1 và Gò Vấp, đường 
Huinh Tịnh Của ở quận 3, Tân Bình và Bình Thạnh... và cùng một quận må có 
nhiêu đường trùng tên nhau như đường Hồ Ngọc Cần, đường Nguyên “Irường Tô, 
đương Nguyễn Bá Tòng ở các phường 11,12, 17 quận Tân Bình. Số di có tình trạng 
này, vì trước kia, Sai Gòn, Chợ Lớn va Gia Định là 3 đơn vị hành chánh riêng biệt, 
nơi nào công có quyên tự đặt tên đường mà không cân phải tham khảo đơn bị bạn. 
Hơn nữa sau năm 1954 một số Linh mục quản li các trại định cư ở các xử Đạo ở 
quận Tân Bình cũng được tự ý đất tên đường trong khu vực của minh. 


5. Một nhân vật được dùng cả tên húy, tên hiệu, tước hiệu đẻ đặt tên đường 
như Trần Quốc Tuấn và Trân Hưng Đạo; Hoàng Hoa Thám và Dé Thám; Nguyễn 
Khuyến và Yên Đổ; Hai Bà Trưng và Trưng Nù Vương, Nguyễn Huẻ và Quang 
Trung v.v... 


Đề khắc phục những tån tại trên, ngày 23 - 8 - 1995 Ủy Ban Nhân Dân Thành 
phố Hồ Chi Minh ban hành quyết định số 6237/QÐ - UB - NCVX thành lập Hỏi 
đâng đãi tên mới, sửa đối tên đường thanh phố Hỗ Chí Minh gồm 20 thành viên do 
Phó Chù tịch UBND Thành phố phụ trách văn xã làm Chủ tịch, có kèm theo bán 
qui chế làm việc của Hội đóng. Theo đó tử nay việc đất, đổi tên đường trên địa bàn 
Thành phố thuộc thẩm quyên của UBND Thành phố, các quân, huyện, phường, 
xa muốn đặt tên cho con đường nào thuộc địa phương minh phải đẻ nghi lên 
UBND Thành phổ quyết định. 


Theo chỗ chúng tôi được biết sự chỉ đạo lúc đầu thi trên địa bàn Thành phố 
mỗi đường chỉ mang một tên nhân vật hay địa đanh, không để trùng nhau, một 
nhân vật chỉ dùng một lên (tên húy, tên hiệu, tước hiệu) nào phổ biến nhất, các 
tên đường thuộc khái niệm quá mơ bé, chung chung đều đổi tên khác. Tên các 
nhân vật không xứng đáng, không thích hợp đều đổi tên mới cho phụ hợp với thực 
të... 

Nhưng sau xét thấy áp dụng các nguyên tắc trên đây se gây xáo trộn lớn, làm 
trở ngại tới mọi sinh hoạt của đân chúng, nên chính quyền Thành phố điều chỉnh 
lại như sau: Chấp nhận sự tràng tên, tràng liệu trên địa bàn các quận, huyện, chỉ 
đốt tên trừng trong một quận, khi đặt tên đường mới không dụng tên đã có; các tên 
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thuộc khải niệm đêu giù lại cả. Chi đối tên cac đường không xứng đáng hay không 
thich hgp. 


Sau máy näm làm việc của Hội đồng dät, đổi tèn đường, UBND Thành phổ mới 
bạn hành được 7 quyết định liên quan đến 604 đường trên địa bàn 22 quån huyện, 
gôm tên đường đổi mới độ mươi đường, phục hồi tên cũ 3 đường (nhưng đặt nơi khác), 
số còn lại la tên đường dat mo. 


Qua lån đặt, đối tên đường lån nay, chúng ta thấy Hội đồng đã quan tâm đến 
hai điểm sau đây: 

1. Bảo lưu hoặc phục hồi các địa danh có từ lâu đời của địa phương, kë cả các 
địa danh mộc mạc mà đân chủng quen gọi. 


2. Các nhân vật được đặt tên đường không những lựa chọn trong các anh 
hung, liệt si, những người đã có công lờn đổi với sự nghiệp giải phóng dån tộc qua 
hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mi vừa qua. Mà còn lựa chọn các 
thần vật thuộc các lãnh vực văn học, nghệ thuật, nghề nghiệp, các nhà giáo gương 
mẫu, các nhà ngoại giao không làm nhục quốc thể trước cường quyền, các nhà cai 
trị tài giỏi, giữ vững được nén độc lập của tő quốc suốt hàng tram năm, biết mang 
lại cơm no áo ẩm, an cư lạc nghiện cho dän chúng, không những một thời mà suốt 
chiều dài lịch sử 4 nghin năm văn hiển. 

Do đó, qua các tên đường. Thanh phố Hồ Chỉ Minh thực sự thể hiện đúng là một 
irung tâm vãn hỏa, kinh tế và giao lưu quốc tế của cả nước. 


Sau khi các Quyết định của UBND Thành phế Hồ Chí Minh, hiện nay trên 
địa ban Thành phổ, Sử GTCC đã cho dựng các bảng tên đường mới (cuối năm 
2000), nhưng vån còn một số ít tên đường thuộc các quận nội thành chưa được 
HĐND TP thông qua - Cả khu Nam Sài Gòn khoảng 50 con đường, Nhưng do bản 
thảo hoàn tất đã lầu - dù còn thiểu môt số nhu đã nói - chủng tõi vẫn cho in bản 
thảo này. Có thể sang tháng 9 - 2001 chúng tôi sẽ in thêm phản bố sung các tên 
đường còn thiêu trên vào sách. 


thảng 7 nām 2000 
NOT, NDT 


14 


https://tieulun.hopto.org 





ĐƯỜNG PHÔ NỘI THÀNH 





Quận I 


1- Bưởng ALEXANDRE DE RHODES: 


1, Vị trí: Từ đường Pham Ngọc Thạch đến đường Nam Ki Khởi Nghia, dài 
281m lộ giới 20m chèch phía trước Dinh Thống Nhất (truc năm 1945 goi là Dinh 
Norodom, sau mä 1955 gọi là Dinh Doc Láp) qua ngä tư Pasteur. Đường lưu 
thông 2 chiều. 


Đường này thuộc địa bàn phường Bën Thành, Quận I. 
2, Lịch sử: Dường này là một trong các đưởng xưa nhất của Sài Gòn (cũ). 


Thời Pháp thuộc (chỉnh thức là ngày 2 - 6 - 1871) có tên là đường Paracels (Hoàng 


Sa), đến ngày 16 - 10- 1871 đối lại là đường Colornbert. Từ ngày 22 - 3 - 1955 chỉnh 
quyền Sài Gön đổi là đường Alexandres de Rhodes. Đến ngày 4 - 4- 1985 thanh 
phẽ đổi là đường Thái Văn Lung. Nay lấy lại tên Alexandre de Rhodes thành tên 
chính thức như trước đây. 


3. Tiểu sử: 
ALEXANDRE DE RHODES 
(Qui ti 1593 - Canh tí 1660) 


Giáo sĩ, học giả sinh tại Avignon trong một gia đình gốc Do Thái, Quốc tịch Tòa 
thánh La Ma, gia nhập dòng tên La Mã ngày 14 - 4 - 1612. Năm 1618 được Giáo hội La 
Mã cho phép sang Đông A truyền giáo. Năm 1634 ông đến Đảng Trong (Việt Nam) rồi 
ra làng Ngoài truyền đạo, năm 1630 ông bị Trinh Trång trục xuất. Nam 1640 lại đến 
Dans Trong một lån nữa. 

Những năm 1636 - 1610 ông củng một số linh mục người Bé Đào Nha và các Lhây 
giảng Việt Nam chế tác ra chữ Quốc ngữ, soạn thảo môt số sách trong đó có bộ Ti điển 
Việt - Bỏ - La. ` 

Có thể nói ông là người góp công đầu trong việc chế tác ra chữ Quốc ngū của La từ 
thể ki XVIL Năm 1941 ở Hà Nội nhãn dân Việt Nam đã dựng một tấm bia kỉ nệm ông là 
eng chế lắc ra chữ Quốc ngữ. Trong những näm 69 bia này bị phả bỏ, nay dà um lai được 
và dung lại nơi cũ để ki niệm ång. 


2- ưng BÀ LÊ CHÅN: 
Từ đường Trån Quang Khải đến đường Hai Bà Trưng. 
1. Vị trí: Dường Đà Lê Chån nằm trên địa bàn phường Tân Định, Quận 1, 
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hot đầu từ đường Hai Bå Trưng đến đường Trần Quang Khải, đài 193m, lộ giới 
12m, qua ngà ba Mã Lộ. Đường lưu thông một chiếu theo hướng Hai Bà Trưng 
đến Trản Quang Khải. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc (trước năm 1943) đây chỉ là một đường nhỏ 
bên cạnh chợ Tân Định, mang số 42. Ngày 30 - 3 - 1906 chính quyền thuộc địa 
Pháp đặt tên là đường Frostin. Ngày 19 - 10 - 1955 chính quyền Sài Gòn đặt tên là 
đường Bà Lè Chân. Nay vån giù lại tên cũ. 

3. Tiểu sử: 

LÊ CHAN 

Nữ tieng đời "Trưng Vương, không rõ năm sinh, nâm mất. Quê làng An Biên (tục 
gọi làng Vèn); huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương. 

Thân phụ bà bị Thái thú Tô Định giết. Quyết báo phục thù nhà nợ nước, bà cùng 
các mm tướng theo giúp hai bà Trưng khởi nghĩa. Khi xông trận, bà thường được cử di 
tiên phong, dong cảm có tiếng. 

Đuổi được quân xâm lược, Trưng nữ vương rát trọng vọng bà, giao cho coi việc 
quốc phòng. Đề nung chỉ chiến đấu của dän quân, bà thường mở cuộc thi võ và diễn võ 
hai ba ngày liên tiếp. Tương truyền bà đã nghĩ ra môn thể thao đánh phét còn lưu 
truyền đến ngày nay. 

Nam Tân sửu 41, Han Quang Võ lại sai Mã Viện sang xâm chiếm. Ba quyết chiến 
với giặc nhiều trận ác liệt, tử trận nơi cảnh đồng làng Mai Động. 

Về sau dân làng lập dén thở bà. Các triều vua đều có ban sắc phong bà là Thượng 
đãng phúc thản, Công chúa. Hằng năm, nhân dân vån có mở hội long trọng tưởng niệm 
bà vào ba ngày å, 5, 6 tháng giêng có cuộc đánh phết hào hứng. 

Thân tích dén Nghe ở Hải Phòng cũng tán duong công đức bà. Có nhưng liên đối 
xưng tụng côn lưu truyền. 


3- Dong BÙI THỊ XUÂN: 


Từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Cổng Quỳnh, dài 652m, lộ giới 
lãm. 


1. VỊ trí: Đường Bùi Thị Xuân, Quận I nằm trên địa bàn 2 phường: Bến 
Nghe và Phạm Ngủ Lao, khởi đảu từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường 
Công Quỳnh, qua ngà ba Lê Thị Riêng, các ngã tư Tôn Thất Tùng, Lương Hiu 
Khánh, ngã ba Nam Quốc Cang. Đường lưu thông 2 chiều, 


2. Lịch sử: Đương này có tử thời Pháp thuộc (trước năm 1945), ngày 12 - 2 
- 1914 đặt tên la đường Duranton. Sau năm 1954 (22 - 3 - 1955) chỉnh quyền Sài 
Gòn đổi tên là Bùi Thị Xuân, nay vẫn đúng tên này như củ. 
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3. Tiểu sử: 
BÙI THỊ XUÂN 
C.. - Nhâm tudt 1802) 


Nữ tướng triêu Tây Sơn, vợ danh tướng Trân Quang Diệu, cháu Thai sư Búi Đác 
Tuyên, quê làng Xuân Hóa, huyện Binh Khé, tỉnh Binh Định. 

Bà là vị anh thư đa củng chồng hết lòng hết sức giúp nghia quản Tây Sơn chống 
Nguyễn Ảnh hơn 10 năm, chiến đấu chông nội loạn và ngoại xâm. 

Tháng giêng năm Nhâm tuất 1802, bà chỉ huy 5000 quân thuộc hạ góp mặt trong 
trận đánh lây Trấn Ninh, dưới quyền vị Thống lãnh chư quân là Nguyễn Quang Thủy, 
và vị Tư lệnh cánh quân tiên phong là Nguyễn Văn Kiên. Quản của Nguyễn Ảnh chống 
cự, viên Tư lệnh Nguyên Văn Kiên núng thế đầu hàng, nhưng bà vẫn anh đúng ngồi 
trên voi thúc quân chiến đấu từ sáng đến chiêu tối không sòm lòng. Bên quản chúa 
Nguyên cỏ ý khiếp oai của Bà. Bång có tin thủy quân Tây Sơn ở cửa Nhật Lệ bị Nguyễn 
Văn Trương phá tan. Vị thông lãnh Nguyễn Quang Thùy hạ lệnh lui quân. Trong khi 
các đạo quân đã triệt thoải, hà vån tiến công địch; cho đến khi hàng ngủ rối loạn vì lệnh 
lui quân, bà mới đành lòng nuốt hận bé chạy, 

Sang tháng 3, sau mấy phen củng chống lo chiêu quân để gåy dung lai nghiệp 
Tây Son đã nghiêng đố, hai vợ chóng bà đêu bị båt tại huyện Thanh Chương, tinh Nghệ 
An, rồi bị dem hành hình. 

Về cải chết của bà, theo «Thiên Nam nhân våt chỉ” và hầu hết các tư liệu khác đều 
dựa vào đấy mà cho là bà bị lăng tri, đốt cháy cả thi hài, Lại có thuyết, theo tư liệu của 
giáo sỉ De La Bissachere, bà và người con gái bị hành hình bằng cách cho voi tung xé 


"xác, và bà đã tỏ ra can đảm phi thường trước cái chết kinh khùng vô nhân đạo ấy của 


Nguyễn Ảnh. 
Hiện nay, ở go Xuân Hòa là nơi bà tập luyện dap voi chiến, mặc dù đã bị phá vớ 
thành ruộng, song vån còn di tích. 
4- Đường BÙI VIỆN: 
Từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Cổng Quỳnh, dat 652m, lộ giới 15m. 
1. Vị trí: Đường Bùi Viện thuộc phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, khởi đầu từ 


đường Trản Hưng Đạo dën đường Cống Quynh, qua ngã nr Dé Thảm và ngà ba 
Đó Quang Đầu. Đưởng lưu thông 2 chiều. 


2. Lịch sử: Trước đây là đường mòn làng Tân Hòa từ trước năm 1949, ngày 
30 - 1 - 1950 chính quyên Bảo Đại đặt tên là đường Bảo hộ Thoại. Đến ngày 6 - 10 
- 1955 chính quyền Ngô Đình Diệm đổi là đường Bủi Viên. Sau ngày 30 - 4 - 1975 
vẫn dùng tên đường Bủi Viện như hiện nay. 
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3. Tiểu sử: 
BÙI VIÊN 
(Tân stu 1841 - Mậu dần 1878) 


Danh sĩ đời Tự Đức, hiệu Mạnh Dyc, quê làng Trinh Phố, tổng An Hội, huyện 
Trực Định. thuộc Kiến Xương, tỉnh Nam Định. 

Năm Binh thin 1856, có ån khoa, ông đỗ cử nhân, Ất mão 1855, trước năm ông thi 
đỏ, Quốc tử giám të tửu là Vo Duy Thanh biết tải ông, tiến cử ông với Tham tri bộ Lễ là 
Lê Tuấn ở Quảng Bình. Ông giúp Lê Tuấn trong việc binh định các nhóm Cờ đen, Cờ 
vàng khuấy rối ở miên Bắc. 

Doanh điền sứ Doan Thân nghe tiếng ông, mời ông cộng sự mở mang bến Ninh 
Hải thành cửa bể Hài Phòng ngày nay. Hoàn thành công tác, ông lại đảm nhận trách vụ 
dẹp loạn quân TE tức Quảng Văn Të phát động ở Quảng Yên. 

Có lòng vêu nước, ông cùng Hoàng Phan Thái, Nguyễn Tư Giản, Đặng Đức Tuấn, 
Nguyễn Trường Tò lập Tân đảng, chủ ý khích động triều đỉnh nên duy tân cải cách 
chinh trị, quản sự, văn hóa v.v... 

Chính ông là nhà ngoại giao đâu tiên xuất ngoại vận động bang giao với Hoa Ki 
trong năm Qui hợi 1863. 

Đến Hoa Thịnh Dën, ông được Tổng thống Abraham Lincoln tiếp kiến; nhưng vi 
ong không co quốc thư để chứng minh, đành phải trở vẻ. 

Nhưng khi có quốc thư trong tay, sang Mi lân 2, chính tình hinh nước Mỹ đa đối, 
Tổng thống Linconl đà bị ám sát. Vị Tổng thống mới là Ulysse Sompson Grant bận đối 
phó với lắm cuộc nội biến, ông lại đành trở vẻ. 

Vua Tự Đức vẫn trọng dụng ông, bổ làm Tham tri, rồi đổi làm Tham chảnh Thương 
hiện, cùng với Nguyễn Tăng Doãn coi về việc quan thuế ở Bắc Việt. Ít lâu, đổi làm 
Chánh quản đốc Nha tuần tải, ông liên thực thi kế hoạch chỉnh dën hải quản, thành lập 
đội tuần đương quân đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của ông. 

Ông mất ngày 1 - 11 âm lịch năm 1878. 


5- Iường CÁCH MANG THÁNG TÁM: 


Từ công trường Phù Đồng đến nga tư Bảy Hiên (gồm Quận I, IH, X, Tân 
Binh) dài khoảng 4500m, lộ giới 35m. 

1. Vị trí: Đường Cách Mạng Tháng Tám nằm trên địa bàn phường Bến 
Thành quận I, các phường 5, 6, 7, 9, 10, 11 quận IlI, các phường 12, 13, 15 quận 10, 
các phường 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 quận Tân Bình, bát đầu từ ngã sáu Sài Gòn 
đến ngã tư Bảy Hiền - Hoàng Văn Thụ. Đường này lưu thông hai chiếu. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa nhất ở Sài Gòn, có từ thời chúa Nguyễn 
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mới mở mang vùng này, gọi là đường Sự, tức là đường của các sử thân Chân Lạp đi 
qua để sang giao hảo với nước ta. Năm 1865, người Pháp thành lập thành phố Sài 
Gòn, chỉnh trang lại đường này, đặt tên là đường Thuận Kiểu đoạn tử ngã sảu đến 
ranh tinh Gia Định. Đoạn còn lại thì gọi là đường Thuộc Địa số 1. Từ năm 1916, đế 
kỷ niệm trận Verdun, quân Pháp thắng quân Đức, "Tea đốc li Sài Gòn đối tên 
đường Thuận Kiểu thành đường Verdun. Ngày 25 - 4 - 1947, chính quyên Nam Kỳ 
đặt tên đường Nguyên Văn Thinh cho đoạn từ ngā sáu đến đường Nguyễn Thị 
Minh Khai, va đường Thái Lập Thành cho đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai đến 
đường Điện Biên Phú. Ngày 31 - 10 - 1951 đoạn từ Điện Biên Phủ đến ngang Hòa 
Hưng lại được đổi là đường Chanson. Đoạn còn lại vẫn mang tên đường Verdun. 
Ngày 22 - 3 - 1955, chính quyền Ngô Đình Diệm nhập cả bốn đường trên đây lại 
làm một và đặt tên đường Lè Văn Duyệt. Con đường Thuộc Địa số 1 thi đối là 
Quốc lộ số 1, nhưng đoạn tử ranh giới tỉnh Gia Định đến ngã tư Bảy Hiển, được 
dai tên đường Phạm Hỏng Thải. 


Ngày 14 - 8 - 1975. Chính phù cách mạng lâm thời nhập đường Lê Văn Duyệt, 
đường Phạm Hồng Thái và Quốc lộ số 1 đến Bà Queo làm một đường và đặt tên là 
đường Cách mạng tháng 8. Tuy nhiên, chiếu dài của đường Cách Mạng Thảng 8 
đã được dân chúng cũng như chỉnh quyên các phường 14 và 15 tự ý kéo đài ra tån 
câu Tham Lương, giáp ranh huyện Hóc Môn. 


Nay đường củ này chia thành 2 đường, đoạn tử ngã sáu đến ngā tư Bảy Hiẻn 
là Cách mạng Tháng Tám, từ ngã tư Bảy Hiến đến nga tư An Sương là đường 
Trường Chỉnh. 

3. Tiểu dẫn: 

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 


Mùa thu 1945, chiến tranh thế giới sắp kết thúc, quân đội Nhật đại bại trên các 
mặt trận và nước Nhật sắp phải đâu hàng. Chủ tịch Hô Chỉ Minh và Trung Ương Đảng 
cộng sản triệu tập đại hội Tân Trào, quyết định phát động nhân dan nổi dậy tổng khởi 
nghĩa khi thời cơ đến. Ngày 15 - 8 - 1945 nước Nhật đâu hàng Đồng Minh. Lệnh tống 
khởi nghĩa được Trung ương ban ra. Đóng bào Hà Nội nói dậy cướp chính quyền thành 
công ngay 19 - 8 - 1945. Đồng thời và những ngày tiếp theo, đồng bào các tỉnh lån lượt 
cướp chính quyền. Tại Sài Gòn, ngày 2ð - 8 - 1945, chính quyền về tay nhân dân. Cuộc 
Cách mạng Tháng 8 thành công trên cà nước. Chính quyên cách mạng được thành lập 
và giữ vững cho đến ngày nay. 


6- Brong CALMETTE: 
Tir đường Chương Dương đến đường Trân Hưng Đạo dài 803m lộ giới 20m. 
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L Vị trí: Đương Calmette nằm trên địa bàn phưởng Nguyễn Thái Binh Quận 
Í, khởi đầu từ bến Chương Dương ngay câu Calmette tới đường Trắn Hưng Đạo 
qua các ngå tư Nguyễn Công Tri, Nguyễn Thái Bình, Lê Thị Hồng Gấm, đường 
lưu thông 2 chiều. 


2. Lịch sử: Đường này ban đâu mang số 32. Tử ngày 14 - 5 - 1877, chính 
quyền thuộc địa Pháp đặt tên là đường Bourdais, đến ngày 22 - 3 - 1955 chính 
quyền Sài Gòn đổi tèn là đường Calmette. Sau ngày 30 - 7 - 1975 vẫn sứ dụng tên 
đường này cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
CALMETTE 
(Qui hợi 1863 - Quí dậu 1933) 

Nhà bác học người Pháp, sinh ở Nice nước Ý, Sau khi tốt nghiệp y khoa bác sĩ, ông 
phục vụ trang ngành Quân y Pháp (hải quân). Năm 1890 ông sang Đông Dương phục 
vụ trọng Hài quân hải ngoại Pháp. 

Tại Việt Nam ông nghiên cứu các phương pháp ngửa các bệnh truyền nhiễm như: 
bệnh chó dại, đậu múa, thuốc trị rắn cắn... 

Ông từng cộng tác với các bác sĩ Borrel, Pasteur ở Việt Nam nghiên cứu các bệnh 
Do khi, kiết li, dịch hạch... Năm 1895 ông cùng bác sĩ J. Guérin thành công trong việc 
đưa ra sử dụng thuốc ngửa lao B.C.G nổi tiếng thế giới lúc đương thời. 


7- Đường CAO BÁ NHA: 
Từ đường Trần Định Xu đến đường Hô Hảo Hớn dài 221m, lộ giới 12m. 


1. Vị trí: Dường Cao Bá Nhạ nằm trên địa bàn phường Nguyên Cư Trinh 
Quận I, khởi đâu từ góc đường Trân Hưng Đạo - Trân Đình Xu đến đường Hô Hào 
Hứn. Đường lưu thông 2 chiêu. 


2. Lịch sử: Dường này trước năm 1919 là một hëm nhỏ có tên là đường 
Abattoire đe Cầu Kho. Từ nam 1920 đổi tên là đường Le Man. Sau năm 1954 (19 - 
10 - 1955) chính quyền Sài Gòn đổi tên; gọi là đường Cao Bá Nha cho đến ngày 
nay. 

3. Tiểu sử: 

CAO BÁ NHA 

Danh sĩ, con Cao Bå Đạt, cháu gọi Cao Bá Quát bằng chú, không rõ näm sinh, 
tâm mất, ông nối tiếng văn chương không kém gi cha và chu 

Sau khi Cao Bá Quát thất bại trong cuộc khởi nghĩa chống lại nhà Nguyễn với 
danh nghĩa phủ Là, cả nhà họ Cao đều bị hại. Duy ông trốn thoát, cải họ đối tên, lên vé 
mot làng thuộc hạt Mỹ Đức, tỉnh Hà Đông, dạy học kiếm sống. 
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Trên 8 năm trốn tránh tưởng đã yên, không ngờ có người biết chuyện đi tő cáo, 
Quan lại kèo đến vậy nhà, bắt ông đóng củi giam ở ngục thất Hà Nội, rồi chuyền sang 
Bắc Ninh, vào khoảng năm Nhâm tuất 1862. 

Tại ngục, ông viết một bài biểu trần tinh, báng chữ Hán, theo lõi tử lục, và mọt 
khúc ngâm Ty fình bằng quốc âm theo lối song thất lục bát da 608 câu, trình nhá 
đương quyền, văn lâm li, tình bí thâm. Cuối cùng ông vân bị phát vâng lên man ngược, 
ông bè mình noi ma thiêng nước độc. 


8- Bưởng CAO BÁ QUÁT: 
Từ đường Thải Văn Lung đến đường Hai Bà Trưng dài 187m, lộ giới 15m. 


L. Vị trí: Đường Cao Bá Quát nằm trên địa ban phường Bến Nghé Quận I, 
khói đâu từ đường Hai Bà Trưng đến đường Thái Văn Lung (Đồn Đất cũ) qua ngã 
tự Thi Sách. Đường lưu thông một chiêu theo hướng Thái Văn Lung (Đón Đất cũ) 
đến Hai Bà Trưng. 


3. Lịch sử: Đường này tứ khi Pháp mới chiếm Sài Gòn, ban đâu chỉ là một 
đường đất nhỏ đến những nám 20 mới mở rộng và tráng nhựa. Đến ngày 26 - 4 - 
1920 chính quyên thuộc địa Pháp, đặt tên là đường Capitaine Payvatte. Tư ngày 19 
- 10 - 1955 chính quyền Sài Gòn dar tên là đường Cao Ba Quát. Sau ngay 30 - 4 - 
1975 vẫn dùng tên này cho đến hôm nay, : 


3. Tiểu sử: 
CAO BÁ QUÁT 
(Ki tị 1809 - Giáp dän 1854) 


Danh sĩ đời Tự Đức, tự Chu Thân, hiệu Cúc Đường, biệt hiệu Mãn Hiện, quê lang 
Phú Thị, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh (nay là xa Quyết Chiên, huyện Gia Làm, ngoại 
thành Hà Nó). 

Ông là em sinh đôi với Cao Bá Đạt, nổi tiếng văn chương đương thởi, cha là Cao 
Cứu Chiếu. 

Năm Tần mão 1831, org 22 tuổi, dő Å nguyên trường thi Hà Nội. Nhưng thi Hội 2 
phen đều bị đánh hỏng, ông không buồn: thị cử nữa. 

Năm Tân sửu 1841, quan đầu tỉnh Bắc Ninh dé cử ông với triều định, ông được 
triệu vào kinh sung chức Hành tấu bộ Là. Ít lâu, được cử chấm thi ở trường Hương 
Thira Thiên, ông và bạn đồng sự là Phan Nha dùng khói dèn chữa một it quyền văn hay 
mà phạm hủy, để toan cứu vớt người tài. Việc bị phát giác. Ông bị két vào tội chết, 
nhưng vua Thiệu Trị giảm tôi cho ông, chỉ cách chức và phải phối vào Đà Náng. 

Gäp khi có sứ bộ Đào Trí Phú (2) sang Tân Gia Ba công cán, ông được tha cho rời 
khỏi phối sở, theo sứ bộ đi lập công chuộc tội. Xong việc trở về, ông được phục chức củ, 
rồi thăng làm Chủ sự. 
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Năm Giáp dän 1854, ông phải đối lên Sơn Tây, làm Giáo thọ ở phủ Quốc Oai. Ống 
buốn chân, phản chí bỏ quan theo làm quân sư cho Lê Duy Cự chống lại triệu dinh. 
Việc khởi nghia ở Mỹ Lương thất bại, ông bị bắt rồi bị hành quyết cùng với 2 con là Cao 
Bå Phùng và Cao Bá Thống. 

Anh ông là Bå Đạt cũng bi liên luy. (Về cái chết của ông, sách Đại Nam thực lục 
chính biên che rằng: viên xuất đội Định Thế Quang bắn ông chết trong trận đánh 
nhau. Nhưng nhiều sách khác thi chép như trên). 


9- Duởng Cũ BẮC: 


Từ đường Nguyễn Thái Học đến đưởng Ho Hảo Ho (Huỳnh Quang Tiên 
củ) dài 670m, lộ giơi 20m, 


1. Vị trí: Đường này ở phường Cô Giang quận I nằm trên ranh giới các 
phường Câu Ông Lãnh, Cô Giang, khởi đầu rr đường Nguyễn Thai Học đến 
đường Hồ Hảu Han, qua 2 nga tư Đề Thám và Nguyễn Khác Nhu. Đường lưu 
thông 2 chiếu. 


2. Lịch sử: Trước năm 1920 chỉ là một đường đất, lúc đâu mang tên là đường 
số 9. Từ ngày 23 - 1 - 1943 chính quyền thuộc địa Pháp gọi là đường Monseigneur 
Dumortier, Sau ngày 22 - 3 - 1955, chính quyền Sài Gòn đổi tën mới gọi là đường 
Cô Bắc. Sau ngày thống nhất đất nước vẫn sử dụng tên Cô Bắc cho đến hôm nay. 

3. Tiểu sử: 

CỎ BẮC 

Cô Bác tên thật là Nguyễn Thị Bắc, chị ruột cô Nguyễn Thị Giang (hôn thê Nguyễn 
Thái Học) quê tại Phủ Lạng Thương, tỉnh Bắc Giang (nay vẫn thuộc tỉnh Bắc Giang). 

Gia đình cô cỏ 3 chị em Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thi Tĩnh và cô đêu là đàng 
viên Việt Nam Quốc dân đàng. Lúc đầu cò có chân trong chỉ hộ của Song Khê Nguyến 
Khác Nhu (1881 - 1930), sau cùng hoạt động với Cô Giang và Nguyện Thai Học. 

Sau khởi nghĩa Yên Bái bị Pháp dập tất, cô bị bắt đưa ra tòa. Tại tòa án, cô kiên 
cường nói thẳng vào mật bọn Pháp thực dân: "Chúng mày hãy về Pháp mà đập tượng 
Jeanne d'Arc" (Jeanne d'Arc là nữ liệt Pháp). 


10- Đường Cũ GIANG: 


Từ đường Nguyên Thái Học đến Hồ Hảo Hon (Huỳnh Quang Tiên cũ) dài 
630m, lộ giới 20m. 


1. VỊ trí: Đường này nằm trên địa bàn các phường Câu Kho và Cò Giang, 
khởi đầu từ đường Nguyên Thái Học đến đường Hồ Hão Hóm song song với đường 
Cô Bác. Dường lưu thông 2 chiếu. 
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2. Lịch sử: Dường này từ năm 1920 mới đặt tên (ngày 14 - 4 - 1920) la đường 
Douaumont mài đến đầu năm: 1955. Từ ngày 22 - 3 - 1955 chính quyên Sài Gòn đổi 
tèn là đường Cô Giang, sau ngày 30 - 4 - 75 vån gọi là đường Cô Giang, như cũ. 


3. Tiểu sử: 

NGUYÊN THỊ GIANG 
(... - Canh ngo 1930) 

Liệt sĩ cận đại, tục gọi là Có Giang, hôn thê của Nguyễn Thái Học, quê tại Phú 
Lạng Thương, tinh Bắc Giang (nay vẫn thuộc tỉnh Bắc Giang). 

Có có 3 chị em là Nguyên Thị Bắc, Nguyễn Thị Tình déu là đảng viên Việt Nam 
Quốc Lân đảng trong chì bộ Bắc Giang. 

Năm 1929, cô gặp Nguyên Thái Học rồi hai bên yêu nhau và trở thành người thân 
tin nhất của Nguyên Thái Học. Có tùng tham gia tích cực vào việc tuyên truyền liên lạc 
giữa các cơ sở đảng ở các tính: Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Vinh Yên... 

Sau khi cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân Đảng thất bại, ngày 17 - 6 - 1930 
Nguyễn Thái Học và các đồng chị bị Pháp giết ò Yên Bái. Cô đa đến tận pháp trường đế 
chứng kiến cải chết anh đăng của vị hôn phu và các đồng chí Sau khi Nguyên Thái 
Học lên máy chém, cô vé nhà trọ viết hai bức thơ. Một gởi song thân, một gửi bunt: 
hôn Nguyên Thái Học và bài thơ lục bát. 

Bức thư thứ hai (em hương hån Nguyên Thái Học). 

«Anh då là người yêu ước, không làm tròn được nghĩa vy cứu nước, Anh gi lây 
linh hẳn cao cả đề vè dưới suối vång chiêu binh rèn súng đánh đuối quán thü. 

Phai chịu đựng nhực whã mới mong có ngày ré vang. Các bạn đẳng chỉ còn sống lại 
sau anh phải phấn đấu thay anh dé đánh dő cường quyện må cứu đẳng bào dau ba" 

Và bài lục bát tuyệt bút; cùng ngày cô quay về làng Đóng Vệ, tỉnh Vĩnh Yên (giáp 
làng Thố Tang - làng của Nguyễn Thái Học - dùng súng lục tự tử). 


11- Đường CốNE QUÝNH: 


Từ đường Nguyễn Cư Trinh đến đường Nguyễn Thị Minh Khai (Hỏng thập 
tự cú) dat 1027m, lộ giới 20m. 


1. Vị trí: Đường này nằm trên địa bàn phường Nguyễn Cư Trình Quận I, 
khởi đầu từ đường Nguyên Cư Trinh đến đường Nguyên Thị Minh Khai chạy qua 
ngå ba Búi Viện, Chợ Thai Bình, ngã tư Nguyên Trãi, Bùi Thị Xuân, Phạm Viết 
Chánh. Đường lưu thông 2 chiêu. 


9. Lịch sử: Đường có tir thời Pháp thuộc, lúc đầu hợp với đường Huynh 
Quang Tiên (cũ) thành một đường gọi là đường BÌancswbẻ Câu Kho. Ngày 26 - 4- 
1920 chánh quyền thuộc địa Sai Gòn tách ra đoạn hiện nay (Cống Quynh) gọi là 
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đường D Aas Từ ngày 22 - 3 - 1955 Tòa đô chánh thuộc chính quyền Sài Gòn đổi 
tên là đường Cổng Qwỳwk như hiện nay. 


3. Tiểu sử: POOP sxớg 
TRANG QUYỲNH (CÔNG QUYỲNH) 
(Đinh tị 1677 - Mậu thân 1728) 


Cổng Quỳnh tên thật là Nguyên Quỳnh vì đậu Hương cống (cử nhân) nên thưởng 
gọi là Cổng Quỳnh. Nhân vật này có tính truyền thuyết nên cũng gọi là Trang Quỳnh, 
quê làng Bột Thượng (tục danh là làng Bột) sau đổi là Hoằng Nghia, phủ Hoằng Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa. 

Thơ văn cùng như tính tình, tư tưởng ông có tính trào lộng, di dòm sâu sắc mà 
cũng lắm chua cay nhằm răn đời một cách phúng thích. Người đương thời cho ông là 
"Đông phương Sóc tái thế”. 

Trong sinh hoạt xã hội và ván hóa, nhân dân Việt Nam xem Cổng Qunh là ông 
Trạng nên còn gọi ông là Trạng Quýnh trong cách xử thế; vi người ông có lắm quyền 
mưu sâu sắc mà không gây thủ hận với ai. 


12- Bường CHU MANH TRINH: 

Từ đường Lê Thánh tông đến đường Nguyễn Du dài 387m, lộ giới 20m. 

1. Vị trí: Đường này nằm trên địa bàn phưởng Ðakao, Quận I, khởi đầu tù 
đường Lê Thánh Tông đến đường Nguyễn Du qua các ngà tư Lý Tự Trọng và ngà 
ba Nguyễn Trung Ngạn. Đường lưu thông 2 chiêu. 

2. Lịch sử: Đường là một trong các dung cổ nhất của Sài Gòn (cũ). Từ 
ngày 2 - 6 - 1871 gọi là đường Phnom Pênh, đến ngày 24 - 2 - 1897 đổi là đường 
Lafont. Sau năm 1954 vào ngày 19 - 10 - 1955 chính quyền Ngô Đình Diệm đổi là 
đường Chu Mạnh Trinh. Từ ngày 30 - 4 - 1975 vẫn dùng tên này cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 


CHU MANH TRINH 
(Nhâm tuất 1862 - Ất ti 1905) 


Danh sĩ, tự Cân Thân, hiệu Trúc Vân, con cử nhân Chu Duy Trinh, quê làng Phú 
Thọ, huyện Đông Anh, tỉnh Hưng Yên. 


Ông vốn là học trò và là ré Tuần phủ Phạm Hi Lượng. Nồi tiếng tài hoa, văn hay 
chữ tốt, tính lang mạn, văn chương bay bướm thiên về tinh càm. 


Năm Nhâm thin 1892, ông đỏ tiến sĩ, được bổ tri phủ Lí Nhân, thuộc tỉnh Hà Nam, 
rồi thăng Ân sát, trải qua các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh và Thái Nguyên. 


Khi cáo quan về, ông thường cùng các bạn vui thú văn chương. Gặp khi Lê Hoan 
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lâm Tuần phú Hưng Yên mở hội Tao Đàn mới các danh sĩ tham Ou, ông cũng góp mät 
Tao đàn mở cuộc thi thơ, do đó ông có một tập thơ Vink Kiêu được chấm giải quân quân 
về thơ Nòm; Chu Thấp Hi được quán quân về tập thơ chữ Hán. Ban khảo duyệt gém cỏ: 
Lê Hoan và hai nhà văn hạc lào thành là Yên Dé Nguyễn Khuyến và Vân Đình Dương 
Lâm. 

Tập thơ vịnh Kiều của ông nhan là Thank tâm tài nhân thi tấp gêm 20 bài, tà đủ 
mọi cảnh trong truyện Kiều. Ngoài ra, ông còn có một số thơ chứ Hán và các bài ca trù 
được truyền tụng như: Heong son phong cảnh, Hương sơn nhát trình. 


13- Dung PHƯƠNG DƯƠNG: 
Từ đường Hàm Nghi đến đường Nguyễn Văn Cử dài 3056m, lộ giới 40m. 


1. Vị trí: Đường Chương Dương (tên củ là Ben Chương Dương) nằm trên 
địa bàn các phường Cầu Kho, Cô Giang, Cảu Ông lãnh, Nguyễn Thái Binh, Nguyễn 
Cư Trinh quận I. Đường khởi đầu từ đường Hàm Nghi đến đường Nguyễn Văn Cừ 
(Cộng Hòa cü), nói đâu bến Hàm Tử, năm trên bờ kinh Bến Nghé, qua ngã tư Hỏ 
Tùng Mậu và cầu Khánh Hội, ngà ba Tôn Thất Dam... đến đường Nguyễn Cảnh 
Chân. Đường lưu thông 2 chiêu. 


2. Lịch sử: Đường này (trước nām 1975 gọi là Bë» Chương Dương, vi doc 
kinh Bến Nghé cho ghe tàu nhỏ đậu bốc hàng) thuộc vào một trong các đường 
xưa nhất của Sài Gòn. Nguyên đường này là 2 đường khác nhau, đoạn từ đường 
Hàm Nghỉ đến đường Nguyễn Thái Học có tên là Quai d'Arroyo Chinois, đoạn từ 
đường Nguyễn Thái Học đến đường Nguyễn Cảnh Chân có tên Quai de Belgique. 
Sau khi thành lập chế độ đệ nhất cộng hòa, chính quyên Sài Gòn, nhập cả 2 đường 
trên thành Dén Chương Dương (ngày 23 - 3 - 1955), Nay gọi là Đường Chương 
Duong. 


3. Tiều sử: Chương Dương là một bën dò (tàu) trên sông Hồng, thuộc huyện 
Thưởng Tín, tỉnh Hà Đông (nay thuộc tinh Hà Tây). Tên đất này có tử thời nhà Ngô 
mới lập quốc. Nơi đây Tấn Vương Ngỏ Xương Văn (... - 965) truất Bình Vương Dương 
Tam Kha và đày ông ta tới đó, hạ xuống làm Chương Dương công. Và cũng chính tai 
noi nay Thượng tướng Trần Quang Khải (1241 - 1294) cùng với Trần Quốc Toàn (1267 
- 1285) đem quân đánh tan quân Nguyên khiến bọn Thoát Hoan phải tháo chạy. Trên 
đường chiến tháng trở về Trån Quang Khải có cảm hoài bài thơ Tung giá kaàn kinh sự: 

Bàn dịch: | 
Chương Dương cướp giáo giặc, 
Hàm: Tử bất quân thù. 
Thái bỄuh nén gắng sức, 
Non nước ấy nghìn thu 
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14- Đường DẶNG DUNG: 


Tử đương Trần Khát Chån der đường Nguyên Văn Nguyễn (Nguyễn Hữu 
Cảnh củ), dài 530m, lộ giới 10m. 


1. Vị trí: Đường Đặng Dung năm trên địa bàn phương Tân Định Quận 1. 
khởi đảu tử đường Trắn Khát Chân đến đường Nguyên Văn Nguyên (Nguyên 
Hưu Cảnh cú) qua ngã tư Trần Nhật Duật. Đường lưu thông 2 chiêu. 


2. Lịch sử: Đường này trước năm: 1953 có tèn là đường Jean Mazet thuộc 
dä hãng Cogisa. Ngày 24 - 10 - 1953 chủ nhân hãng này hiến cho do thành Sài 
Gòn làm tài sản công cộng thuộc khu vực các đường Trân Quý Khoach.... Trần 
Khảt Chân. Đến ngày 19 - 10 - 1955 chính quyền Sài Gòn đổi tên là Đặng Dung, 
nay vẫn gọi là đường Đặng Dung như cå, 

3. Tiểu sử: 

ĐĂNG DUNG 
(... - Qui ti 1413) 


Dũng tướng, liệt sĩ đời hậu Trần, không rò năm sinh, nguyên quản huyện Thiên 
Lắc (nay là Can Lộc) tinh Hà Tinh. 

Theo Lê Quý Đán trong Phú bién tap lục, cuối thể ki XII gia định ong vào định cư 
ử phú Thang Hoa, đạo Quảng Nam (nay là huyện Thăng Binh, tinh Quảng Nam). 

Thân phụ ông là Đặng Tất bị vua Giản Định nghe lời gièm mã giết chết (xem 
Đáng Tất), ong cùng với Nguyễn Cảnh Dị, Nguyén Súy dem quân ti Thanh Hòa rước 
Trần Qui Khoách về Nghệ An, lập làm vua tức vua Trùng Quang. Ông được phong làm 
Tư mã, tiếp tục kháng Minh. 

Trái các trận đánh lớn ở Mộ Độ Thiên Quan, Thải Già, ông từng khiển quân Minh 
khiếp đảm. Về sau lực lượng bị quân giặc trấn áp nhiều lån, sức quân mòn tân, ông bi 
quân Minh bắt cùng với vua Qui Khoách. Năm 1413 ông bị đưa sang Yên Kinh (Trung 
Quốc), nửa đường ông nhảy xuống sông mà chết củng với Nguyên Súy. 

“Trước khi qua đời, ông có bài Thưật hoải nói lên được phần nào tåm sự và khi 
phách ông trước nạn nude: 

«Th sự dụ du nại lão hả, 

Vô củng thiên địa nhập hàm ca. 
Thời lai då điểu thành công di, 
Vận khứ anh bung ẩm hận đa. 
Trí chủ htu hoài phü địa trục, 
Täy binh vú lộ vån thiên hê. 
Quốc thủ vi bảo đầu tiến bạch, 
Ki dô Lang tuyển đới nguyệt ma. 
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15- ưởng ĐĂNG TẤT: 


Tử đường Trắn Nhật Duật đến đường Nguyễn Văn Nguyễn (mới) dài 313m, 
lộ giới 10m. 


1. Vị trí: Đường này thuộc phường Tân Định Quận 1, khởi đấu từ đường 
Trần Nhật Duật đến đường Nguyễn Hữu Cảnh (cũ) (Nguyễn Văn Nguyễn - mới). 
Đường lưu thông 2 chiêu. 


2. Lịch sử: Đường này trước năm 1954 có tên Duclos. Từ năm 1955 chinh 
quyên Sài Gòn đặt tên mới là đường Đặng Tất. Sau năm 1975 vẫn dùng tên này 
cho đến ngày nay. 


3. Tiểu sử: 
ĐĂNG TẤT 
(... - Ất su 1409) 


Thân phụ nghĩa ai Đặng Dung, Jet sĩ đời hậu Trắn, gốc người huyện Thiên Lộc 
(Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) dòng dôi Thám hoa Đặng Bá Tĩnh. 

Theo Lê Qui Đôn trong Phủ biên tap lực thì cuối thế kỉ XHI gia đỉnh ông đi cư vào 
lập nghiệp ở phủ Thăng Hoa thuộc đạo Thira tuyên Quảng Nam (sau đối là phủ Thăng 
Binh, tinh Quảng Nam, nay là huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). 

Cuối đời nhà Trắn sang đời nhà Hô, ông vẫn được Hồ Qui Li trọng dụng, bố làm 
tri phú Hóa Châu, đến khi cha con Qui Ly bị Trương Phụ bắt, ông vẫn giữ chức Đại tri 
châu, cai trị vùng đất châu Hóa. 

Năm Định hgi 1407, tháng 10, Giản Định Để lên ngói ở Trưởng An, thuộc tinh 
Ninh Binh. Trương Phụ chuyến quân vào đánh, Giàn Định Đế chạy vào Nghệ An, ông 
nghe tin, đấy quân đánh quan quân nhà Minh ở đấy rối nghỉnh tiếp Giản Định. Khi về 
triểu, ông tiến con gái vào cung cho Giản Định Đế, Giản Định phong ông làm Quốc 
công, cùng nhau lo khôi phục đất nước. 

Ông ra quân, bắt sống Phạm Thế Căng là người đâu hàng Trương Phụ dé lanh 
chức Tri phủ Tán Binh, tại cửa Nhật Lé Thira thắng ông tiến quân thu phục cả vùng 
Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa, Quảng Nam; rồi toan tiến thẳng ra Đông đó. 

Về sau, ông bị Giản Định đế nghe lời nịnh thần ám sát ông cùng Nguyễn Cảnh 
Chân vào khoảng tháng 2 năm Ki siru, 1409. 


Các triều đại sau ông được triểu đỉnh và nhân dân sắc phong và lập miču thở ở 
Nghệ An và Quảng Nam. 


16- Bưởng ĐĂNG THỊ NHU: 
Từ đường Kí Con đến đường Calmette đài 143m, lộ giới 12m. 
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1. Vị trí: Đường Đặng Thị Nhu nằm trên địa bàn phường Nguyễn Thái Binh 
Quận I, khởi đâu từ đường Calmette đến đường Ký Con. Đường này lưu thông 2 
chiều. 


2. Lịch sử: Đường này xưa kia là một con hẻm, thường gọi là hẻm Cá Hấp, 
Từ sau năm 1945 mới được mở rộng và ngày 28 - 11 - 1952 chính quyền Bảo Đại đặt 
tên đường là Bùi Quang Chiêu. Ngày 4 - 4 - 85 UBND Thành Phố đối là đường 
Đăng Thị Nhu. 


3. Tiểu sử: 
ĐĂNG THỊ NHU 
(... - Ki dåu 1909) 


Vợ thứ Trương Văn Thám tức Hoàng Hoa Thám (Đề Thám), không rõ năm sinh. 
Tục gọi bà Ba Cần. 

Bà sớm mồ côi mẹ, cùng với cha cư ngụ vùng Yên Thế (Bắc Giang) réi gập Dé 
Thám mà nên duyên chồng vợ. 

Bà có trí dũng, ting xông pha trận mạc, hướng ứng cho chồng trong cuộc kháng 
Pháp. Khoảng đầu năm 1909 dù binh cùng thế kiệt, bà vẫn củng chồng oanh liệt chỉ 
huy nghĩa quân chống địch trong trận đánh ở chợ Gó, khiến các lực lượng do viên đại 
tá Bataille đốc suất phải në vi. 

Ngày 01. 12. 1909, bà và con gái là Hoàng Thị Thế bị giặc bát, Chủng đày mẹ con 
bà và một số bạn chiến đấu của bà sang Guyane (Nam Mỹ. Doc đường, thừa lúc quân 
canh sơ ý, bà nhây xuống biến tự tir. 


17- Duong BÄNG TRẤN CÔN: 
Từ đường Lý Tự Trọng đến đường Nguyễn Du đài khoảng 35m, lộ giới 20m. 


1. Vị trí: Đường này nằm trên địa bàn phường Bến Thành Quận I, khới đầu 
tir đường Lý Tự Trọng đến đường Nguyễn Du. Đường lưu thông 2 chiều. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa nhất của vùng Sài Gòn. Thời Pháp 
thuộc mang tên đường Farinole. Ngày 19 - 10 - 1955 chính quyển Sài Gòn đổi là 
đường Đặng Trân Côn. Sau ngày 30 - 4 - 1975 vần dùng tên này. 


3. Tiểu sử: 
ĐĂNG TRẤN CÔN 


Danh sĩ đời Lê Ý tông, không rõ näm sinh, năm mất, quê xa Nhân Mục (tục gọi 
lanh Mọc), huyện Thanh Trị, tính Hà Đông (nay là ngoại thành Hà Nội). 


Ông thông minh, hiếu học, gặp lúc chúa Trịnh Giang cấm nhân dân Thăng Long 
không được để đèn sáng, hoặc đốt lửa ban đêm, ông phải đào hắm dưới đất tháp đèn 
ma học. 
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Ông thi đỗ Hương cổng, được bổ phủ học Huấn đạo, rồi làm Tri huyện Thanh Oai 
(Hà Đông) sau thăng chiếu kháng ngự sử đài, chẳng bao lâu thi mất, chưa đến 40 tuổi. 
(Về cải chết của ông có sách chép: hình như ông bị tội, xử àn rồi mất trong tù). 

Ông là tác giả khúc ngâm «Chinh phu” limg danh. Tương truyền ông làm thơ khá 
nhiều, lúc còn trẻ có đưa cho nữ sĩ Đoàn Thị Điểm xem. Bị chê thơ dò, ông cố gắng đồi 
mài, it lâu sáng tác khúc ngâm Chizh phu, khiến Đoàn Thị Điểm phải phục rôi phiên 
địch ra quốc âm. 

Sách Tang thương ngẫu luc ghi: khoảng năm về giả, ông làm ra khúc Chính phụ 
ngâm, cả thảy đến mười nghin lời. Làm xong, đưa Ngô Thi Sĩ xem, ông Ngô thản phục 
mà rằng: “Văn này đánh để cả lão Ngô này chứ còn gì nữa". Khúc ngâm ấy người ta ghi 
chép, truyền sang đến hai tỉnh Quảng Đóng, Quảng Táy o Trung Quốc. 

Tác phẩm của ông đều bằng chữ Hán. Ngoài bản Chính phụ ngâm còn có: Tiêu 
tương bát cảnh (thơ), Bích câw kỳ ngộ (truyện thơ), và các bài phú: Trương Hàng tu 
thưản lô, Trương Lương bố y, Khẩu môn thanh. 


18- Dưửng DË THÁM: 

Từ đường Chương Dương đến đường Phạm Ngũ Lão dai khoáng Si: lộ 
giới 20m. 

1. Vị trí: Đường Đề Thám nằm trèn địa bàn phường Cô Giang, phường Cảu 
Ông Lanh, phường Phạm Ngủ Lào Quận I, khởi đâu từ đường Chương Dương qua 
các ngā tư Có Giang, Cô Bắc, Trần Hưng Đạo, Bùi Viện chấm dứt ở đường Phạm 
Ngủ Lào. 


2. Lịch sử: Đây là một trong các đường xưa nhất của Sài Gòn. Thời Pháp 
thuộc lúc đâu quen gọi là đường nhà thờ chợ Do Từ ngày 26 - 4 - 1920 chinh 
quyền thuộc địa Nam Kì đặt tên là đường Dixmude. Sau cách mạng tháng 8 rồi 
năm 1955 chinh quyến Sài Gòn đặt tên là đường De Tham, cho đến ngày nay vån 
gọi là đường Dé Thám như trước. 


8. Tiểu sử: 
ĐỀ THÁM 
(Mậu ngọ 1858 - Qui stu 1913) 


Nhà yêu nước tên thật là Trương Văn Thám hay Hoàng Hoa Thảm: vì giữ chức De 
đốc nên gọi là Đề Thám. Thu trẻ còn có tên là Truong Văn Nghĩa, con Trương Văn 
Thận và Lương Thị Minh, quê làng DỊ Chiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên (nay thuộc 
Hưng Yên). 

Ông lập chiến khu ở vùng Yên Thế thuộc Bắc Giang (nay vẫn là Bắc Giang) 
nghuêm nhiên là vị Đề lĩnh kiệt hiệt trong phong trào Cần vương, nên tục gọi là Oé 
Thám với hôn danh là Ha xám Yén Thế Vẻ trước, ông timg là bộ tưởng của nhóm 
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nghia quân thuộc quyên lanh bình Trần Quang Loan ở Bắc Ninh, rồi theo giúp Cai 
Kinh tức Hoàng Đình Kinh, Đề Năm tức Lương Văn Nắm. 

Tir năm 1886 óng trở thành lanh tu nghia quản Yên Thể với chiến khu và địa ban 
hoạt dòng quanh vung Bắc Giang - Thái Nguyên - Hưng Hỏa, khiến giặc Pháp kinh 
hoang. Con ông là Cả Trong và người vợ ba là Đăng Thị Nhu cùng đóng góp không nho 
trong lực lượng Yên Thể. Đến năm 1894 Pháp chịu điều định và cắt nhượng cho ông 6 
tòng gåm 22 làng ở Phản Xương để ông lập đón điền, lập khu tự trị dưa đến giải trir 
(quản bi 

Nhưng thật sự ông chỉ trå hàng chứ không buông vũ khi. Năm 1905 sau khi tiếp 
xúc với Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Phạm Văn Ngôn (Tu Nghệ) ông lại vùng lén 
thang chiến chồng Pháp quyết liệt hơn trước, địa bàn hoạt đông cũng mở röng hơm với 
tổ chức «đảng Nghĩa Hưng “và «Trung chân ứng nghĩa đạo” do ông làm lành tụ. “Từ đầy, 
suốt 8 năm ông tiếp tục chiến đấu, gáy tốn thất nâng cho quân Pháp va toán quân tay 
sai do Lê Hoan cắm đầu. 

Cuối cùng đêm 10 - 2 năm Q. sửu (18 - 3- 1915) ông bị thuộc hạ là Luong Tam Ki 
phản bói âm sát ông tại một nơi cách chợ Gó 2 cây số, hưởng dương 55t. 


19- Gong DIEN BIEN PHÙ: 
Tir Nga Bảy đến cầu Điện Biên Phủ (cầu Phan Thanh Gan củ) dài khoảng 


4000m, lộ giới 30 - 40m (chung cho Quận I, IM và X. Gem đường Điện Biên Phú 
Quận I) 


20- Đường ĐINH CNG TRÅNG: 


Từ đường Thạch Thị Thanh (Lý Trần Quán cü) đến đường Hai Bà Trưng, dài 
khoảng 192m, lộ giới 12m. 

1. Vị trí: Đường này nằm trên địa bàn phường Tân Định, quận 5 khởi đâu tử 
đương Thạch Thi Thanh đến đường Hai Bà Trưng. Đường lưu thông một chiếu. 

2. Lịch sử: Đây là môt trong các đường từ thời Pháp thuộc nhưng nhỏ và 
ngắn nên không có tên. Đến năm 1943 (ngày 23 - 1) chỉnh quyên thuộc địa Nam 
Ki đặt tên là đường Calmette. Ngày 6 - 10 - 1955 chinh quyến Sài Gòn đổi tên là 
đường Dinh Công Tráng (còn tên Calmette dem qua đặt cho một đường băng qua 
kinh Bên Nghé đài hơn), Sau ngày 30 - 4 - 1975 vẫn sử dụng tên đương này như cú. 

3. Tiểu sử: 


ĐINH CÔNG TRÁNG 
(...- Định hpi 1887) 


Liệt sĩ Cần vương kháng Pháp, lừng danh với chiến lũy Ba Dinh. 
Ông hùng cử nơi chiến khu Ba Đình, chống nhau với quân Pháp suốt ba năm. Hai 
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tưởng Metzinger và Doddo đến đánh đều bị quân ông đấy lui. Đến đầu năm 1887, đại tá 
Buissaud thống lãnh 76 sĩ quan và 3.530 quân tinh nhuệ, đánh luôn mấy ngày và tổn 
thất nâng nề mới phá được. 

Thành Ba Định do ông đóng giù rộng 400 thước, đài 1200 thước, bao bọc 3 làng 
Mậu Tịnh, Mi Khê, Thượng Thọ, chống giữ từ tháng 4. 1885 đến 20 - 1 - 1887. 

Thành vớ, ông lui về Nghệ An và bị bắn chết trong đêm 5 - 10 - 1887 tại làng Trung 
Yên, trên bò sông Cả. 

Tướng Pháp Mason nhận định về Dinh Công Trảng: "Người có trật tự, trọng kỷ 
luật, cương trực, hay nghiêm trị những thủ ha quấy nhiều dân; có chi nhẫn nại, biết 
minh, biết ngưới, không bao giờ hành binh cầu thả, giỏi lập trận thế.” 


21- Bưởng DON DU: 


Tư đường Thái Văn Lung (Đồn Đất cũ) đến đường Đông Khởi (Tự Do cu) dài 
khoảng 382m, lộ giới 20m. 


1. Vị trí: Đường này nằm trên địa bàn phường Bến Nghé Quận I, khòi đâu 
tir đường Thái Văn Lung đến đường Đóng Khởi, qua các nga tư Hai Bà Trưng, Thi 
Sách. Đường lưu thông 2 chiều. 


2. Lịch sử: Đây là một trong các đường xưa nhất của thành phố Sài Gòn cũ. 
Thời Pháp thuộc đường mang tèn đường số 11. Ngày 2 - 6 - 1871 đặt là đường Tụ 
Đức, ngày 24 - 2 - 1897 đổi lại là đường Amiral Dupré. Đến ngay 22 - 3 - 1955 chính 
quyền Sài Gòn đổi lại là đường Thái Lập Thành (ông Thái Lập Thành nguyên là 
Tổng trấn Nam phần kiêm đô trưởng Sài Gòn là một tri thức hoạt động nội thành 
Sai Gòn bị các lực lượng vũ trang khang chiến cho nổ bom giết viên tư lệnh quân 
đội viên chỉnh Pháp Chanson tại Sa Déc năm 1851 đo ông mật báo, ông bị chết 
Gel). Ngày 14 - 8 - 1975 chính quyền Quân quản Sài Gòn - Chợ Lớn đổi là đường 
Dông Du. Nay vẫn dùng tên này. 


3. Tiểu dän: 
ĐÔNG DU (du học Nhật Bản): 


Là một phong trào du học Nhật Bàn và võ trang chống Pháp do Phan Bội Châu và 
Nguyễn Thành khói xướng näm 1904. 

Phan Bội Châu là thủ lanh của phong trào này góm các nhà yêu nước chống Pháp 
gm: Phan Bội Châu, Nguyễn Thành, Cường Đề, Nguyên Thượng Hiển, Đặng Thái 
Thân... Năm 1905 họ vận động được một số du học sinh sang học tại Nhật Bản và vận 
động mua khí giới vé giúp Dé Thám chống Pháp. 

Năm 1907 - 1908 phong trào lớn mạnh, Pháp cấu kết với Nhật Bản trục xuất tất cả 
lọc sinh và các lãnh tụ ra khỏi đất Nhật. Phong trào từ đó tan ra dän, 
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22- Duong DOE KHỦI: 


Từ đường Tôn Đức Tháng (Cường Để củ) đến đường Nguyên Du, dài khoảng 
907m, lộ giới 20m. 


1. Vị trí: Đường này nằm trên địa bàn phường Bến Nghé Quận I, khởi đầu 
tử đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyên Du qua ngã tư Ngõ Đức Kể, ngà ba 
Hồ Huấn Nghiệp, ngà tư Mạc Thị Bưởi... đến công trưởng công xã Paris. Đường 
này cấm các loại xe 3 bảnh, lưu thông một chiều. 


2. Lịch sử: Đây là một trong các đường xưa nhất của đỏ thành Sài Gòn cũ, 
Thời Pháp mới chiếm đường mang tên số 16. Từ ngày 1 - 2 - 1897 cắt đoạn tử 
Quảng trường công xã Paris đến Quàng trưởng Quốc tế thành 1 đường riêng đặt 
tèn là đường Blancsubẻ, rồi Catinat. Sau hiệp định Geneve chỉnh quyên Sài Gòn 
đổi đường Catinat thành đường Tự Do. 


Sau ngây 30 - 4 - 1975 chính quyên Quản quản Sài Gòn - Gia Định (ngày 14 - 
8 - 1975) đổi tên là đường Đồng Khởi cho đến hiện nay. 

3. Tiều dẫn: 

Đóng khởi là một phong trào nói đậy của nhân dän tỉnh Bến Tre, 

Theo hiệp định Genève ngày 20 - 7 - 1954 chấm dứt chiến tranh Việt Pháp (1946 - 
1954). Sau 2 näm, hai miền Nam Bắc Việt Nam sẽ hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất dát 
nước. Lúc đỏ chinh quyên Ngô Đình Diệm ở miền Nam không thi hành hiệp định đình 
chiến, lại dàn áp những người kháng chiến cũ khong tập kết ra Bắc. Trước sự thật đỏ một ső 
can bộ ở quận Mỏ Cây tỉnh Bén Tre đà nổi dậy ngày 17 - 1 - 1960 chống Ngô Đình Diệm và 
chỉnh quyền địa phương mở màn cho phong trào đồng khởi diễn ra ở một số lớn tỉnh ở miền 
Nam tạo tiền đẻ cho việc thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng mièn Nam Việt Nam. Từ 
phong trào đồng khởi đó dẫn tới cuộc chiến tranh anh dũng của nhân dân miền Nam đưa 
đến chiến tháng ngày 30 - 4- 1875, thống nhất dät nước. 


23- Bưủng HAI BÀ TRUNG: 


Từ đường Tôn Đức Thắng (Cưởng Đề cũ) đến Câu Kiệu dài khoảng 2967m, 
lộ giới 20m. 


1. Vị trí: Đường này nằm trên địa bàn các phường Bến Nghé, Dakao và Tân 
Định quận I, gồm các phường 6, 8 quận III. Đường khởi đâu từ đường Tòn Đức 
Tháng dén Câu Kiệu dài khoảng 2100m qua các ngà ba Thi Sách bên phải, Mạc 
Thị Bưởi bên trái ngã tư Đông Du, công trường Lam Sơn bên trái, các ngã tư Lẻ 
Thánh Tôn, Lý Tự Trọng, Nguyễn Du, công trường Lam Sơn bên phải, ngå tư Lê 
Duân, ngã ba Nguyễn Văn Chièm. Các ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Trân Cao 
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Văn, Nguyên Đình Chiều ngã ba Nguyễn Văn Thủ bên phải, các ngã tư Điện Biên 
Phủ, Võ Thị Sáu, các ngã ba Đình Công Tráng, Nguyễn Hữu Câu bên phải, Trắn 
Quốc Toản bên trái, Bà Lê Chân bên phải, Le Chính Thắng bên trái. Đường lưu 
thông hai chiếu. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa và lớn nhất vùng Sài Gòn thời Pháp 
thuộc. Lúc dåu mang tên đường Imperiale. Năm 1870 đối là đường Nationle. Từ 
ngày 4 - 4 - 1902 đổi là đường Paul Blanchy. Ngày 28 - 11 - 1952 chính quyền Bảo 
Đại cắt đoạn tir đường Lè Duân đến Câu RKiệu thanh đường riêng và đặt tên là 
đường Trưng Nữ Vương. Ngày 22 - 3 - 1855 chính quyền Sài Gòn nhập chung hai 
đường làm một và đổi tên là đường Hai Bà Trưng cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
HAI BÀ TRƯNG 
(... - Qui mão 43) 


Hai eg anh hùng dân tộc, nữ vương giành độc lập trong thời Bắc thuộc lån thứ 
nhất. Con gái Lạc tướng huyện Mê Linh (ngoại thành Hà Nội), không rõ näm sinh. 

Gia dinh bà chuyên nghề nuôi tầm, kéo tơ, đặt tên cho hai chị em bà là Trắc (lứa 
đâu, lứa chắc) em là Nhị (lứa nhì). Cha mất sớm, nhờ mẹ là Trân Thị Đoan (tục danh 
Man Thiện) chăm sóc giáo dục, bà và em đều giỏi võ nghệ, nuôi chí lớn dựng lại cơ 
nghiệp Hùng Vương. Chồng bà là Thi Sách (con trai Lạc tưởng Châu Diên) cùng là 
người nhiệt thanh lọ việc cuiu nước, cứu dän. 

Năm Ki bo 39, chóng bà bị Thái thú Tô Định giết, bà cùng mẹ và em tập hợp các Lạc 
hậu, lạc tưởng kêu goi quân dân đoàn kết, đánh đuổi giặc thủ. Đâu xuân Canh ti 40, cuộc 
khởi nghĩa phát động, bà tuyên thệ 4 điều: 

Một xin rèa sạch nước thu 
Hai xin đem lại nghiệp xwa họ Hàng 
Ba kèo oan tức lòng chồng, 
Bän xin vén ven sở công lênh nảy. 
(Thiên Nam ng# lục) 

Khởi nghia thanh công, bà lên ngôi vua, phong quan tước cho các thủ lanh, tướng 
sĩ. Sau đó, vua Quang Võ nhà Hán sai Mã Viện, Lưu Long và Đoàn Chỉ sang xâm lược 
lân nữa. Hai bà cùng toàn quân toàn dân kiên quyết kháng chiến. Nhưng thế yếu, thua 
nhiều trận lớn ở vùng hô Lãng Bạc (Tiên Son- Hà Bác), Cấm Khê (Ba Vi - Hà Nội), hai 
chị em bà gieo minh xuống Hát Giang tử tiết vào mùng 6 - 2 ål Qui māo 43, 

Đời sau, Hoàng Thúc Hội dè vịnh: 


Ngựa Giáng đã lên không, 
lừng Thanh toi chứa lãng. 
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Nữ chỗi hoa nu Lạc 

MA mặt nước non Hẳng 
Trăng tò gương hồ bac 
Mây tan dâu cột đẳng 
Nën hương lòng cỗ quốc 
Xin khân một lới chung. 


24- Đường HAI TRIỂU: 
Tử đường Nguyễn Huệ đến Hồ Tùng Mậu dài 170m, lộ giới 20m. 


1. Vị trí: Đường Hải Triều nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I, khởi 
đâu từ đường Hé Tùng Mậu đến đường Nguyên Huệ, da khoảng 100m, Đường 
lưu thông một chiều theo hướng từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ. 


2. Lịch sử: Đường này thời Pháp thuộc là đường hẻm, lúc đầu chưa có tên, 
ngày 27 - 8 - 1926 người Pháp đặt tên là đường Phủ Kiệt. Ngày 4 - 4 - 1985 UBND 
thanh phố đổi la đường Hä Triều, đến nay vån không thay đối. 


8. Tiểu sử: : 
HẢI TRIÊU 
(Mậu thân 1908 - Giáp ngọ 1954) 


Nha vän, büt danh Hải Triệu, Xích Nam Tử, tên thật là Nguyễn Khoa Văn sinh 
ngày 1 - 10 - 1808 tại làng An Cựu, T.P. Huế, tỉnh Thira Thiên. 

Thug nhỏ ông học ở Huế, năm 1927, lúc mới 19 tuổi ông vào đảng Tân Việt và dự 
hội nghị toàn quốc của đảng này cải tổ và gia nhập vào đảng Cộng sản Đông Dương. 
Thang 6 năm 1930 ông chỉnh thức vào Đóng Dương Công sản liên don. Sau đó ông 
được phái vào hoạt động ở Sài Gòn, tham gia Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. Năm sau, 
1931 ông bị bắt tại Sài Gòn đưa vé Huế kết án 9 năm khố sai và 8 năm quản thúc, nhưng 
đến tháng 7 - 1932 lại được trả tự đo. 

Ra tù, ông bi mật hoạt động cách mạng, đồng thời viết bài trên các báo chí hợp pháp dé 
truyền bá chủ nghĩa Mac và quan điểm của Đăng CS về nghệ thuật vị nhân sinh. 

Tháng 8 - 1940 ông bị bắt đi an trí tại Phong Điện (Thừa Thiên), đến tháng 3 - 
1945 mới được thả. Ông tham gia tổng khởi nghĩa ở Huế, sau làm Giám đốc Sở Tuyên 
truyền Trung Bộ. Trong thời gian kháng chiến chống Pháp, làm Giảm đốc Sở Tuyên 
truyền Liên khu IV, Uy viên Ban chấp hành Chi hội Văn nghệ Liên khu IV. 

Năm Giáp ngọ 1954, ngày 6 - 8 đương lịch ông mất tại Hà Lang, tinh Thanh Hóa, 
sau cơn binh nãng kéo dài, hưởng dương 46 tuổi. 


Các tác phắm: 
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- Duy lâm hay duy våt (chuyên luận, xb 1935) 
- Văn sĩ vå xã hội (1937). 
- VỀ năm học vå nghệ thuật (tuyên tập những bài viết, xb 1965 sau khi ông mắt). 


25- )ưùng HÀM NGHI: 


Từ đường Tôn Đức Thắng đến công trưởng Quách Thị Trang dài 988m. Lộ 
giới 56m. 


1. Vị trí: Đường Hàm Nghi năm trên địa bàn phường Bến Nghé quận 1, khởi 
đâu tử đường Ton Đức Thắng đến công trường Quách Thị Trang (Bủng binh chợ 
Bến Thành), qua các ngã ba hèm Hàm Nghỉ, Hài Triêu bên phải các nga tư Hô 
Tùng Mậu, Tôn Thất Ðam, Pasteur, Nam Ki khởi nghĩa. 


Đương này thuộc loại xưa và lớn nhất của đô thành Sài Gòn cũ, đường có ba 
lỗi đi: lối ở giữa rộng đành cho xe hơi đi hai chiêu. Hai lối hai bên đành cho xe 2, 3 
bánh theo hướng một chiều, bên trái từ Công trưởng ra đường Tôn Đức Thắng, 
bên phải theo chiều ngược lại. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc. loại xưa và rộng nhất thành phố, khi người 
Pháp mới chiếm Sài Gòn, hat đầu đây còn là 1 con rạch, hai bên bờ có 2 con 
đường củng mang tên số 3. Sau đường phía Bắc, tức nay là đường một chiều từ 
đường Tôn Đức Thắng vào Công trường được đặt tên là đường Canton, con đường 
bò phía Nam tức nay la đường một chiều theo hướng Công trường ra đường Tôn 
Đức Tháng được đặt tên là đường Ayot. Khoảng năm 1870, rạch được san lấp 
thánh đường phẳng và hai đường gọi chung tèn là đường Canton do quyết định 
ngày 14 - 5 - 1877 của thống đốc Nam Ki. Đến ngày 24 - 2 - 1897, hai đường lại tách 
riêng ở giữa có tiểu đảo. Đường phía Bắc đặt tên là đường Krantz, đường phía 
Nam là đường Duparré. Tir ngày 22 - 4 - 1920 hai đường lại nhập một và mang tèn 
chung là Đại lộ de la Somme. Từ năm 1955 chính quyền Sài Gòn đối là đại lộ Hàm 
Nghi, sau ngày 30 - 4 - 1975 vån gọi là đường Hàm Nghi cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
HÀM NGHI 
(Nhâm thân !872 - Qui mùi 1943) 


Tức vua Hàm Nghị, tên thật là Nguyễn Phúc Ung Lịch con Kiến Thái vương Nguyễn 
Phúc Hồng Cai, em ruột Nguyễn Phúc Ưng Đăng (tức vua Kiến Phúc). Khi vua Kiến 
Phúc bị đầu độc chết, ông được Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết đưa lên ngôi, lấy 
hiệu năm là Hàm: Nghỉ, nên cũng gọi là vua Hàm Nghi, 


Ngày 23 - 5 - 1885, Tòn Thất Thuyết đánh úp quản Pháp tại kinh thành, thất bại, 
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ông bỏ kinh thành ra lập chiến khu ở Tân Sở (thuộc huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Tri) 
đánh Phản cứu nước. 

Ngôi vua bị bỏ trống, Pháp đưa Thọ Xuân Vương (Mun Định) lên làm Giám quốc 
một thời gian ngắn, rồi sau đó phong Ưng Ki lên lam vuaslặt hiệu năm là Đồng Khánh. 

Lúc bấy giờ ở Huế, vua Đáng Khánh chỉ là bú nhin, mọi việc đều ở trong tay thực 
dën và đảm cận thắn tay sai. Nhân dän trong nước déu hưởng ứng phong trào Cån 
vương do vua Hàm Nghĩ đứng đầu. Lúc đó, òng lập chiến khu ở huyện Tuyên Hóa (tinh 
Quảng Binh), nghĩa quân theo về rất đông như Tôn Thất Đạm, Tôn Thất Thiệp, Lê 
Trực... lực lượng nghĩa quân gây thiệt hại nhiều cho quân Pháp. 

Ngày 6 - 9 nấm Mậu tỉ 1888 ông bị Trương Quang Ngọc phán bội bắt nộp cho 
Pháp. Trong vòng váy kê thủ, ông cảm thanh gươm đưa cho Ngọc và bảo rằng: "Mày 
giết tao đi, còn hơn đưa tao vè nộp cho Tây”. Sau đó Pháp đưa ông về Thuận An, rồi đưa 
lên tàu Biên Hòa dày sang Algérie, các cận thản của ông kẻ bị Pháp bắt, người trốn vào 
rừng tổ chức nghĩa quân tiếp tục kháng chiến, Tón Thất Dam uống thuốc độc tự tử 
trong chiến khu. Vì cả ba anh em ông đều bị làm vua, nên dản gian hồi đó câu hát: 

Mót nhà sinh dëng ba vua, 
Vua còn, vua mất, vua thua chạy dài” 


(Vua còn là vua Đông Khánh, vua mất là vua Kiến Phúc, vua thua tức vua Hàm Nghi). 
Vua Hàm Nghi mất ở Algérie năm 1943. 


26- Dong HAN THUYÊN: 


Tir công trường Công Xà Paris đến đường Nam Ki khởi nghĩa dài khoảng 
282m, lộ giới 20m. 


L. Vị trí: Đường Hàn Thuyên nằm trên địa ban phường Bến Thành quận I, 
khởi đầu tử đường Nam Kì Khởi Nghĩa đến bên hông nhà thờ Đức Bà, công trường 
Công Xã Paris, qua nga tư Pasteur, Đường lưu thông hai chiêu. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa nhất của dô thành Sài Gòn, vị nằm 
trước Zu Ab Độc Lập (Thống Nhấo. Lúc mới chiếm Sài Gòn, người Pháp làm đường 
này vào khoảng 1871 và đặt tên là đường Hồng Kông. Đến ngày 24 - 2 - 1897 đối là 
đường Amiral Page. Từ ngày 22 - 3 - 1955 chính quyên Sài Gòn đổi là đường Hàn 
Thuyên đến nay. 

3. Tiểu sử: 

HÀN THUYÊN 


Văn thân đời Trần Thái tông, tên thật là Nguyễn Thuyên không ro năm sinh nām 
rnất, quê làng Lai Hạ, huyện Thanh Lâm, tỉnh Hải Dương. 


Năm Binh thin 1256 ông để Thái oc sinh, làm quan đến Thượng thư bộ Hình. Sử 
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thưởng gọi öng là Hàn Thuyền, vi theo sử chép: mùa thu rä Nhâm ngo 1282. có cá 
sấu đến sông Phú Lương (sông Hång) hoành hành. One vâng lệnh triểu đình lo đuấi 
loài cả dữ. Ông thảo một bài thơ dọc ở bó sông rồi ném xuống. Sau đỏ loài sấu đi mất. 
Vua cho việc ấy giống như Hàn Da ở Trung Quốc đã làm nên gọi ông theo ho Hän. 


Ông là si phu đấu tiên đem chữ Nôm dùng vào văn học, cò Nguyễn Sĩ Cổ và mới 
vài ngudi khác phụ họa. Ông còn để lại bộ Phi sa tập (do câu Phi sa giản kim; Däi cát 
lọc vàng) rong đủ có nhiều thơ Quốc âm. Bài thơ đuổi cå sấu tương truyền như Sau: 

Ngạc ngt kia hột! mày có hay? 
Biển Đông rộng rãi là Hơi máy. 
Phú Lương đây thuậc v thánh uực, 
Lạc lối dâu må lại đến đáy, 
Há chẳng nhớ rằng nước Việt xa, 
Dân chải quen lưới chẳng tay via; 
Đời Hùng vë mình vua tüng day, 
Xuöna nước Giao long cũng phải chu, 
Thánh thần nối dõi bản triều nay, 
Dáy từ Hải An ngôi trời thay. 
Vü tông lừng lẫy bãm phương tĩnh, 
Biển lặng sông trong mới cá rủ». 
Hàm thiêng ra dën dán cây tẩy, 
Nhân våt đều yên đâu ở đấy. 
Ta vång đế mang hảo cho mày, 
Hãy vå biển Đông må ving våy! 
27- Duòng HÒA MỸ 

1, Vị trí: Từ Đỉnh Tiên Hoàng vào trong xóm cụt. Dài 168m, lộ giới Am. 
Đường Hòa Mỹ nằm trên địa bàn phường Ðakao quận I, khởi đâu từ đường Định 
Tiên Hoàng vào trong com cụt. Đường lưu thông hai chiều, 

2, Lịch sử: Dee Hòa Me thời Pháp thuộc chỉ là đường hẻm, còn mang số 
29. Từ ngày 23 - 1 - 1943, người Pháp đặt tên là đường Paulus. Vi đường này nām 
trên đất làng Hòa Mỹ củ, nên ngày 6 - 10 - 1955 chinh quyền Sài Gòn đổi là đường 
Hòa Mỹ cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn 

HÒA MỸ 
Hòa Mỹ là tên thân có tử xa xưa, khi chính quyền chúa Nguyễn vào lập nên hành 


3q 
https://tieulun.hopto.org 


Đưởng phố Thành phố Hô Chí Minh 


chánh ở đất Bến Nghé. Trong danh sách xã thôn do Trịnh Hoài Đức lập năm 1818, 
thôn Hòa Me đa được ghi bên cạnh thôn Tân Khai, thuộc tổng Binh Trị, huyện Bình 
Dương. Nam 1836 đưới triều vua Minh Mạng, thôn Hòa Mỹ thuốc tổng Binh Trị Thượng 
trấn Gia Định. Năm 1865 người Pháp chính thức thành lập thành nhố Sài Gon với nén 
hành chánh đó thị, thên Hòa Mỹ không còn là một đơn vị hành chánh nữa, nó chỉ con 
tốn tại trong trí nhớ và cửa miệng người dân, với ngôi đình thắn còn đến ngày nay. 


28- Déng HŨ HÀO HÚN: 


Từ đường Chương Dương đến Nguyễn Cư Trinh dài khoảng 479m lộ giới 
20m. 


L. Vị trí: Nằm trên địa bàn phường Cô Giang quận I, bắt đầu tư đường 


Chương Dương đến đường Trân Hưng Đạo, dài khoàng 400m qua các nga ba Cô 
Giang, Cô Bắc bên phải, Đường lưu thông hai chiều. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa nhất Sài Gòn, thời Pháp thuộc hợp 
củng đường Cống Quỳnh mang tên đường Blancsubẻ Câu Kho. Từ ngày 26 - 10 - 
1920 tách khỏi đường Công Quỳnh và mang tên đường Huỳnh Quang Tiên cho 
dën ngày 4 - 4 - 1985 UBND thành phố đổi là đường Hô Hào Hoen như hiện nay. 

3. Tiểu sử: 


HỔ HẢO HỚN 
(Bính dän 1926 - Kì mùi 1987) 


Liệt sĩ hiện đại, bi danh Hai Nghị, sinh ngày 15 - 10 - 1926 tại Bến Tre. 


Ông nhiệt tinh yêu nước, tham gia cách mạng từ nắm 1946. Sau hiệp định Geneve, 
opp được phân công tác ở bộ phận tri vận và dạy học ở một số trường tư thục ở Sài Gòn. 
Năm 1960, cơ sở bị lộ, ông được tế chức rút vào khu. Năm 1962, ông là Bi thư ban 
cản sự sinh viên học sinh Sài Gòn, năm 1963 trở vào Sài Gòn hoạt động, đến năm 1965, 


opp là Phó bí thư khu đoàn Sài Gòn Gia Định, rồi Bi thư thành đoàn Thanh niên Lao 
động (1967). 


Tháng 10 - 1967, ông bị giặc bắt ở gần bót Bà Hòa và hi sinh tại đây, hưởng dương 
41 tuổi. 


29- Dong HD HUẤN NGHIỆP: 


Tư Công trưởng Mê Linh đến đường Tôn Thất Thiệp đài 120m lộ giới 20m. 


1. Vị trí: Đường Hô Huấn Nghiệp nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận 
l, khởi đầu từ Công trường Mê Linh, nơi có tượng đài Trân Hung Đạo đến đường 
Đồng Khởi. Đương lưu thông hai chiều. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa nhất thành phố, ở khu vực có nhiều nhà 
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hàng và khách sạn. Thời Pháp thuộc, lúc đầu mang tên số 7. Từ ngày 37 - 1 - 1871 người 
Pháp đặt tên đường Turc. Từ ngày 19- 10 - 1955 chính quyên Sài Gòn đổi là đường H 
Huấn Nghiệp cho đến nay. 


3. Tiểu sử: : 
HỒ HUẤN NGHIỆP 
(Ki si 1829 - Gidh tí 1864) 


Liệt sĩ khàng Pháp, tên chữ là Thiệu Tiên, quê làng An Định, huyện Binh Dương, 
tinh Gia Định (nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh). 

Ông là cháu nội Ki lục (như chức Tuần phủ) Hå Văn Thuận, con ông Hå Lgi. 
Đương thởi ong nổi tiếng văn chương, có khi tiết, được sĩ phu kính trọng. 

Khi cha mất, ông làm nhà bën mủ, dạy học. Ngoài 30 tuổi, vẫn xem thường công 
danh, tử chối mọi cám då vẻ danh lợi, ở yên day học, nuôi mẹ già. 

Nam Nhâm tuất 1862, liên quản Pháp - Y Pha Nho đánh chiếm mấy tỉnh mièn 
Đông Nam Ki, ông đứng lên theo Trương Định kháng chiến, coi sóc phủ Tân Bình, lo 
liệu về māt quân tiếp vụ cho nghĩa quân. 

Năm Giáp tí 1864, 12 - 03 âm lịch, ông sa vào tay giặc và bị giết, hưởng dương 35 tuổi. 

Ông còn lưu truyền một bài thơ tuyệt mạng: 

“Kiến nghĩa ninh cam bất dũng vị, 
Toàn bằng trung hiểu tác nam nhị, 
Thử thân sinh tử hà tu luận, 
Duy luyện cao đường bạch tuyết thủy ". 
Bàn dịch: 
«Thåy nghĩa không làm dũng để chỉ, 
Hien trung là bhận của nam nhi 
Từ sinh sá bể thân này đã, 
Riêng nhớ nhà huyện nõi tuyết ti." 
30- Đường H TÙNG MẬU: 
Từ đường Chương Dương đến Tôn Thất Thiệp, dài 426m lộ giới 20m. 


1. Ví trí: Đường Hô Tủng Mậu nằm trên địa bàn phường Bën Nghé quận I 
khởi đầu từ đường Chương Dương đến đường Tôn Thất Thiệp, qua ngã ba Nguyễn 
Công Tri bên trái, ngã tư Hàm Nghỉ và các ngã ba Hải Triều, Ngô Đức KË bên 
phải, ngã tr Huỳnh Thúc Kháng. Đường lưu thông một chiều theo hưởng cẩu 
Khánh Hội vào đưởng Tôn Thất Thiệp. 
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2. Lịch sử: Đưởng này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc 
lúc đảu mang tên đường Adran. Từ ngày 26 - 4 - 1920 đổi tên là đường Georges 
Guynemer., Từ ngày 22 - 3 - 1955 chính quyên Sài Gòn đổi là đường Võ Di Nguy. 
Ngày 4 -4 - 1955 UBND thành phố đối là đường Hồ Tùng Mậu như hiện nay. 

3. Tiểu sử: 


HÖ TÙNG MÂU 
(Binh thâm 1896 - Tân mão 1951) 


Chi sĩ, liệt sĩ cách mạng, quê xà Quynh Đôi, huyện Quynh Lưu, tỉnh Nghệ An. 
Chảu nội An sát Hé Bá Ôn, con liệt si Hồ Bá Kiện, ông và cha đều hy sinh vì nước: 

Tiếp bước cha ông, từ năm 1916 ông cùng Lê Hỏng Son tức Lê Văn Phan và một 
số đồng chi cách mang sang Xiêm, Trung Quốc lo việc cứu nước. Tại Xiếm (Thái Lan) 
ông và các bạn lưu lại Bắn Đông một thời gian, rồi sang Quảng Châu (Trung Quốc) 
hoạt động. 

Năm 1923, ông cùng Lê Hồng Sơn và nhóm bạn trẻ thành lập Tám: Tám xã, một tô 
chức cách mạng có xu hướng công sản. Thời kì này, cé lúc ông lén về nước hoạt động, 
mang bí danh là “Phạm Tái”. Chính Là Hồng Son và Phạm Hêng Thái trong nhóm ông 
đã gây tiếng vang vé vụ ám sát toàn quyền Merlin ở Sa Diện trong näm 1924 

Đến năm 1925, qua những lån tiếp xúc với Lí Thụy (Hệ Chí Minh) ông trở thành 
möt cản bộ xuất sắc trong tổ chức Miệt Nam thanh niên cách mang đẳng chí hội 

Tháng 3 - 1926 ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nam sau, 1927, khoảng 
tháng 4, ông và Lê Hông Sơn bị Tưởng Giới Thạch bắt giam ngót 5 thắng mới được trả tự do. 

Tứ năm 1830, ông trở thành Đảng viên Đâng công sản Việt Nam. Ngay 26 - 6 - 
1831 ông bi chúng bắt ở Thượng Hài và giải về nước, giam ở Nghệ An, Pháp kết ån ông 
tủ khó sai chung thân. 

Suốt 14 năm từ ày (19351 - 1945) trải qua các nhà lao Hỏa Lò - Hà Nội, Vinh, Lao 
Bảo, Kon Tum, Trà Khê, đến tháng 3 - 1943, ông vượt ngục về hoạt động ở Trung bộ. 

Năm 1846, ông được cử làm Chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chính liên khu IV. 
Năm: 1949, ông làm Tổng thanh tra chính phủ, rồi được bảu vào Ban chấp hành trung 
ương Đảng Cộng sån (1951) và làm Hội trưởng Việt Trung hữu nghị. 

Ngày 23 - 7 - 1951 ông hi sinh vi bị máy bay Pháp oanh tac, hướng đương 55 tuổi. 


31- Buửng Hoàng Sa: 
Từ câu Thi Nghè đến cống hợp lưu dài khoảng 8600m, lộ giới 20m. 


1. Vị trí: Đường Hoàng Sa nằm trên địa bàn phường Ðakao quận 1, 3, Phú 
Nhuận, Tân Bình, trên bo Nam kinh Thị Nghe và kinh Nhiêu Lộc đài lchoảng 
8600mm. 
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2. Lịch sử: Đường này chạy dọc kinh Thị Nghè và kinh Nhiêu Lóc, mới mở 
sau khi mở rộng, nạo vét lòng kinh này và đi dòi một số nhà dän lấn chiếm bờ và 
lòng kinh. 


8. Tiểu dẫn 
HOÀNG Sé 


Địa danh, Hoàng Sa là một quần đảo năm giữa kinh tuyến 112 độ - 117 độ Đông và 
giữa 2 vi tuyến 14,45 - 17,10 độ Bắc thuộc thành phố Đà Nẵng. Toàn quân đảo nay là 
huyện đảo Hoàng Sa, thành phố Đà Nắng. 

Quân đảo gỏm nhiều dào nhỏ: Hoàng Sa, Cam Tuyên (Hữu Nhật) Duy Mộng, Quang 
Ảnh, Quang Hòa, Tri Ton, Bách Quá, Päo Cây, Đảo Trung, Đảo Bắc, Dän Nam, Đáu Hòn 
Då, Đảo Linh Côn, Đảo Phú Lâm. 

Trước Thế chiến thứ I (1939 - 1945) quản dän Hoàng Sa thuộc tỉnh Thừa Thiên, 
sau sáp nhập vào tỉnh Quảng Nam đến năm 1974. Trên các đảo thuộc quản đảo cỏ bia 
chủ quyền Việt Nam do người Pháp thiết lập trước năm 1945 ghi là: 

République Française - Empire d'Annam - Archipel des Paracels (Công hòa Pháp - 
Đế quốc An Nam - Quân dän Hoàng Sa). 

Quản đảo Hoàng Sa năm 1874 Trung Quốc đã đem quân lực cương chiếm quản 
đảo này tử tay người Việt Nam. 


32- Iường HUYỀN QUANG: 
Từ đường Nguyên Phi Khanh đến đường Thạch Thị Thanh, dài 101m lộ giới 8m. 


1, Vị trí: Nằm trên địa bàn phường Ðakao quận I, khởi đâu từ đường Nguyên 
Phi Khanh đến đường Thạch Thị Thanh. Đường lưu thông hai chiều. 


2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc, mang tên là đường Genibrel. 
Từ năm 1955 chính quyên Sài Gòn đổi là đường Huyền Quang cho đến nay. Đường 
này nhỏ, không quan trọng, nên trên bàn đô Sài Gòn trước kia, thành phố Hå Chi 
Minh hiện nay không ghi và về được vì ti lê quá nhô. 


3. Tiểu sử: 
HUYẾN QUANG 
(Giáp dân 1254 - Giáp tuất 1334) 


Thiên sự đời Trần, pháp danh Huyền Quang, có sách chép là Trần Đạo Tai hoặc Li 
Tái Đạo, tổ thứ ba phái thién học Trúc Lâm (tổ nhất là Điều Ngự Giác Hoàng Trân 
Nhân tông, tổ thử hai là Pháp Loa tôn giả Đóng Kiên Cương). Quê làng Vạn Tài, châu 
Nam Sách, lộ Lạng Giang (nay là làng Vạn Ti, huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh. 

Năm Giáp tuất 1274 ông đỗ khoa thi hương 20 tuổi, năm sau (1275) đỏ đầu khoa 
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thi hội, được bố làm việc ở Viện nội Hàn, từng ứng tiếp sứ Trung Quốc, nồi tiếng văn 
học. Nhưng chẳng bao lâu ông từ chức đi tu. 

Thiền sự Pháp Loa tận tình giúp đỡ ông, về sau khi Pháp Loa mất (1330) ông nổi 
tiếp làm vị tò thư ba dòng thiên Trúc Lâm. Đạo hạnh và tài thơ ông khiến sĩ phu kính 
nhục. Tuy nhiên, vẫn có kẻ gièm pha cho là ông chưa hẳn phải bậc chän tu. Do đấy, 
tương truyền câu chuyện Trân Anh tông cho nàng Điểm: Bích đến lân la trêu ghẹo ông, 
de thử lòng. Rốt lại öng vẫn vững vàng phong đệ vị tố một dòng thiên thuần tủy Việt 
Nam. Vua “Trân hối hận vẻ điều thử thách ấy, càng đem lòng qui trong ông hơn. 


Năm Giáp tuất 1334 ông mát, thọ 8Ô tuổi, còn để lại bộ Ngoc Tiên tåp. 
33- Dưởng HUYỀN TRẤN CŨNG CHÚA: 
Tử Nguyên Du đến Nguyễn Thị Minh Khai, dài 450m. Lộ giới 20m. 


1. Vị trí: Năm trên địa ban phường Bến Thành quận 1, sau lưng đính Thống 
Nhất khởi đầu từ đường Nguyễn Du đến đưởng Nguyễn Thị Minh Khai. Đường 
lưu thông 2 chiêu. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, vì nó năm sau lưng 
dinh Norodom, thời Pháp thuộc mang tên đường Miss Cawell. Từ nấm 1955, chính 
quyến Sài Gòn đổi là đường Huyền Trần Công Chúa cho đến nay. Khoáng từ nām 
1963 - 1975, đường này bị rào, cấm lưu thông, vi vấn đề an ninh của dinh Độc Lập. 


3. Tiểu sử: 
HUYỀN TRẤN 


Công chúa, con Trân Nhân Lông, em gái Trần Anh tông, không rõ nām sinh và 
"äm mát. 


Từ nām 1293, Nhân tông thoái vị, truyền ngôi cho con là Anh tông, rồi ra tu ở núi 
Yên Tử. Đền năm “Tân sửu 1301, nhân có phải bộ Chiêm Thành sang giao hào, Thượng 
hoàng Nhân tông được mời du ngoạn nước Chiêm. Trån Nhân tông chấp thuận, theo 
chân nhải đoàn, đến sông trong cung điện vua Chiêm của Chế Mân (Jaya Sinbavarman 
II ngót 9 tháng. Rồi khi chia tay trở về nước nhà, càm lông Chế Män đã bậu đài, 
Thượng hoàng Nhân tông hứa gà Công chúa Huyền Trân cho (mặc dù Chế Mån đã có 
vợ chỉnh thất, người Java, mĩ hiệu là hoàng hậu Tapasi). Tư ấy, Chế Mån vån thưởng sai 
sú đến tå việc cầu hôn, nhưng triều đình Việt còn do dy, không trả lời dứt khoat. 

Đến năm Binh ngọ 1306, tháng 6, Chế Mân lại xin dâng Châu Ô và Châu Lí làm 
sinh lễ. Trân Anh tông mới quyết định ga em gái là Huyền Trán. 


Huyền Trân vé Chiêm, được phong hoàng hậu, mĩ hiệu là Paramecvari, chỉ non 
mót năm, Định vị 1307, tháng 5, Chế Mân mất. Thể tử Chiêm Thành là Chế Ba Đa 
(Harijitatmaja) sai hây tôi là Bảo Lộc Kê sang dàng voi trắng và cáo tang. 

Tục nước Chiêm, vua mất thì hoàng hậu phải lên hỏa đàn để tuần tang. Trắn Anh 
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tông biết thể, lo ngại cho tính mạng Huyền Trân, liền sai Nhập nội hành khiến Thượng 
thư tả bộc xạ là Trân Khắc Chung và An Phủ sử là Đăng Văn sang Chiêm, giả tiếng đi 
diéu tang, để tìm cách cứu Huyền Trân đưa về nước. 


34- Đường HUỲNH KHƯƠNG NINH: 
Tư đường Định Tiên Hoàng đến đường Phan Liêm, dài 248m, lộ giới 12m. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Tân Định quận I, khởi đầu tứ 
đường Đính Tiên Hoàng đến đường Phan Liêm. Đường này lưu thông 2 chiêu. 


2. Lịch sử: Dường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc 
lúc đầu mang số 28. Từ năm 1906 ngưởi Pháp đặt tên là đường Ariès. Ngày 19 - 10 
- 1955 chính quyền Sài Gòn đổi là đường Huỳnh Khương Ninh cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
HUYNH KHƯƠNG NINH 
(Canh dần 1890 - Canh dån 1950) 


Nhân sĩ yêu nước, quê ở xã Thắng Tam, tỉnh Bà Rịa - Vang Tàu. 

Ông là một trí thức yêu nước, một nhà giáo tận tụy với chức nghiệp. Tốt nghiệp 
bằng Thành chung, ông không hợp tác với thực dân Pháp, mở trường tư, mời các bạn 
cùng chỉ đến cùng day. Trường mang tên ông: «nh Khương Nink” nổi tiếng một 
thời với các nhà giáo có tên tuổi: Lê Bá Cang, Phạm Xuân Thảo, Hồ Văn Ngà, Tuần lí 
Huỳnh Khắc Dụng, Phạm Văn Đông, Nguyễn Trọng Hi... 

Cuối năm 1945, thực dân Pháp ra linh đóng cửa trường. Mai đến cuối năm 1947 
trường mới được mò lại, và ông vån làm hiệu trưởng, có uy tin cao trong giới trí thức 
yêu nước. Nhiều thanh niên yêu nước xuất thần tử trường Huỳnh Khương Ninh này. 

Ngày 20 - 04 - 1950 ông mất, thọ 60 tuổi. Ông có ba người con đều nổi tiếng: Hai 
người con gái là Huỳnh Thị Kim Dung và Huỳnh Thị Kim Định, một trai út là Huynh 
Khương An hi sinh vi lí tướng cách mạng. 

Trường Huỳnh Khương Ninh là một trường Trung học tư thục nối tiếng ở Sài Gòn 
trong những năm mất nước, vì trường có một ban giáo huấn có lương tâm, có tâm hồn 
yêu nước và cũng là một trung tâm của giáo chức yêu nước Sài Gòn trước đây. 


35- Dường HUỲNH THÚC KHÁNG: 


Từ đường Nguyễn Huệ đến công trường Quách Thị Trang dài 626m lộ giới 
20m và 30m. 


1. Vị trí: Nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I, khởi đầu từ đường 
Nguyễn Huệ đến công trường Quách Thị Trang, trước chợ Bến Thành, qua các 
nga tư Hô Tùng Mậu, Tôn Thất Dam, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đường này 
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lưu thông mòt chiêu theo hướng công trường Quách Thị Trang tới đường Nguyên 
Huệ. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc là 
2 đường khác nhau. Đương thứ nhất khởi đầu từ bùng binh Sài Gòn đến đường 
Nam Kỳ Khởi Nghia lúc đấu mang tên đường Ancienne Rue Latérale Nord du 
chemin de fer. Từ năm 1922 đổi là đường Jean Moulail. Đường thứ hai nói đâu, 
nguyên là một khúc của đường Hamelin. Ngày 29 - 3 - 1917 tách riêng thành môt 
đường, mang tên là đường Đỏ Hm Vị. Ngày 22 - 3 - 1955 chỉnh quyên Sài Gòn 
nhập hai đường làm một và đặt tên là đưởng Huỳnh Thúc Kháng cho đến nay. 


3. Tiểu sử: : 
HUỲNH THÚC KHÁNG 
(Bính H 1976 - Đinh hơi 1947) 


Chí sĩ, danh sĩ, thuở trẻ có tên là Hanh, tư Giới Sanh, hiệu Minh Viên (còn có 
nhiều bút đanh khác: Sứ Bình Tử, Tha Sơn Thạch, Khi Uu Sinh, Xà Túc Tử, Thức Tự 
Dën, Uu Thời Khách, Hải Âu, Ngu Sơn, Khách Quan). Quê làng Thạnh Binh, tổng Tiên 
Giang Thượng, phủ Tam Ki, tỉnh Quảng Nam (nay là huyện Tiên Phước, tỉnh Quang 
Nam). 

Năm Canh tí 1900, ong đỗ giải nguyên, Giáp thin 1904, ông đồ Hoàng giáp (Tiến 
si) 28 tuổi, ông không làm quan, nhiệt thành lo nước thương dân, kết ban thâm tỉnh với 
các chí sĩ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Trắn Qui Cáp... 

Ông bị Pháp bắt trong năm Mậu thân 1998, dày Côn Đảo suốt 13 năm: (1908 - 
1821) mới được trả tự do; vị ông là một trong các nhân vật lãnh đạo phong trào Duy tân 
năm 1908. 

Năm Binh dån 1926, ông được cử làm Viện trưởng Viện Dân biểu Trung ki. Trong 
3 năm sinh hoạt trong viện, ông cương quyết tranh đấu trong nghị trưởng, rồi nhân 
chống lại viên Khám sứ Pháp Jabouille, ông tử chức và sáng lập báo Tiếng Dân làm chủ 
nhiệm kiêm chủ bút báo này tại Huế (1927 - 1943). 

Sau cách mạng tháng 8 - 1945, ông nhận chức Bộ trưởng bộ Nội vụ chính phủ 
Liên hiệp kháng chiến Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và trong khi Chú tịch Hồ Chí 
Minh sang Pháp đàm phản, ông được trao Quyền Chủ tịch nước (1946). Ông cung là 
mit sáng lập viên và là Hội trưởng Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Liên Việt). 

Bắt đầu cuộc toàn quốc tháng chiến, ông được chính phù đặc phái vào liên khu 5 
công tác, 

Tuổi già, lâm bịnh, ông mất tại Quảng Ngài ngày 21 - 04 - 1947 thọ 71 tui. 

Các tác phẩm chinh của ông; (đa xuất bản). 

- Thị tủ tùng thoại 
- Thi vän tới thửi đại 
- Thị vän các nhà chí sĩ Việt Nam (kí Phi Bằng) 
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- Phan Tây Hồ tiên sinh lịch sử 
- Huỳnh Thúc Kháng niên phổ 
- Bức thư gởi Cưởng Để... 
- Cuộc kháng thuế ở Trung Ki 
- Bức thie trả lới chưng... 
Và rất nhiều thơ cho Quốc ngữ, chữ Hán có giá trị. 


36- Đường KÝ CON: 
Từ đường Chương Dương dén đường Trần Hưng Đạo dài 570m, lộ giơi 20m. 


1. Vị trí: Ở quận Ï nằm trên địa bàn phường Cảu Ông Lành, khởi đầu tử bến 
Chương Dương đến đường Nguyễn Thái Bình qua ngã tư Nguyễn Công Trú. Đường 
lưu thông hai chiêu. 


2. Lịch sử: Đương này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn thời Pháp thuộc lúc 
đầu mang số 34. Tù ngày 14 - 5 - 1877 đối tên là đường Marchaise. Ngay 22 - 3 - 
1955 chính quyên Sài Gòn đổi là đường Ký Con cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
KY CON 
(Mậu thân 1908 - Canh ngo 1930) 

Liệt sĩ cận đại tên thật là Đoàn Trân Nghiệp tục gọi Ký Con, quê lang Khúc Thủy, 
huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay thuộc tỉnh Hà Tây). 

Ông xuất thân bản hàng ở hãng Godard của người Pháp. Nhiệt thành yêu nước, 
ông dän thân tranh đấu, gia nhập Việt Nam Quốc dân đảng, roi sung vào âm sát đoan 
dưới sự điều khiến của Xứ Nhu tức Nguyễn Khác Nhu. 


Cuộc khởi nghĩa phát động, ông điều động đoàn quản cám tư tấn công vài vị tri 
trong thanh Hà Nội. Thất bại ông bị bắt vào khoảng cuối näm Canh ngọ 1930, rói bị 
hành quyết một lượt với 8 chiến hưu: Lê Hu Cánh, Nguyên Xuân Huân, Lương Ngọc 
Top, Nguyên Vân Nho, Nguyễn Quang Chiếu, Nguyễn Minh Luân, Nguyễn Trọng 
Bằng và Phạm Văn Khuê tức cai Khuê. Ông chết vì nước lúc mới 23 tuổi. 

Vé tên họ ong, theo Việt Dân Hoàng Văn Đào trong quyến Việt Nam quốc dân 
đảng. Ông chính là họ “Đào” chớ không phải họ Đoàn. Thân phụ ông là Đào Văn Ba 
làm nghệ kim hoàn, mẹ là Định Thị Thuận, khoảng năm 1927 ngụ ở số nha 56 phố 
Hàng Bạc Hà Nội”. 

Khi gia nhập Đảng, ông có bí danh là Doan, phụ tá Nhương Tổng phụ trách báo 
Hồn cách mạng. Vì trong tő chức ông còn nhỏ tuổi hơn hết nên các đóng chỉ gọi là Ký 
Can. 
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37- Dường LÊ ANH XUÂN: 
Từ đường Lê Lai đến đường Lý Tự Trọng dài 202m lộ giới 20m. 


1. Vị trí: Nằm trên địa bàn phường Bến Thành quận I, khởi đầu từ đường 
Phạm Hồng Thái đến đường Lý Tự Trọng qua nga tư Lê Thánh Tôn. Đường này 
lưu thông hai chiều. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn thời Pháp thuộc 
khi chưa có ga Sài Gòn, đường này nối liên với đường Boresse (nay là Yersin). Từ 
26 - 10 - 1920 chỉ còn đoạn hiện nay và mang tên là đường Chemin des Dames. Tử 
22 - 3 - 1955 chính quyền Sài Gòn đối là đường Nguyễn Phi. Từ ngày 4 - 4 - 1985 
UBND thành phố đổi là đường Lê Anh Xuân. 


3. Tiểu sử: 
LÊ ANH XUÂN 
(Canh thìin 1940 - Mậu thản 1968) 


Nhà thơ kháng chiến, bút danh Lê Anh Xuân tên thật là Ca Lê Hiến, sinh ngày 05 
- 6- 1840. Con ông Ca Văn Thinh; quê ở Vàm Nước Trong, xã Tân Bình Thành, tỉnh Bën 
Tre (nay vẫn thuộc tỉnh Bến Tre). 

Năm 1950 - 1951, ông mới 11 tuổi vào vùng kháng chiến sống với gia đình trên bö 
một con kinh ở xa Biển Bạch (U Minh). Năm 1952, ông thoát ly gia đình đi tham gia 
công tác tại nhà in Trịnh Đình Trọng của Sở Giáo Dục Nam Bộ, với tư cách là một công 
nhân xếp chữ. 

Đến năm 1954, ông tập kết ra miền Bắc, học ở trường học sinh miền Nam, trường 
Nguyên Trãi, Hà Nội và Đại học Tổng hợp (khoa Sử) rồi làm cán bộ phụ giảng. Ít lâu, 
được chuấn bị sang học ở nước ngoài, nhưng ông xin được vẻ quê hương chiến đấu. 

Cuối năm 1964, về Nam trong đoàn cán bộ giáo dục, công tác ở Tiểu ban giáo dục 
thuộc Ban Tuyên huấn trung ương cục, rồi chuyến về công tác ở ngành Văn, Hội Văn 
nghệ giải phóng. 

Trên đường kháng chiến, trong cuộc tổng tấn công Tết Mậu thân 1968, ông hy 
sinh vào ngày 25 - 05 - 1968 ở vùng phụ cận Sài Gòn, ấp Phước Quảng, xa Phước Lợi, 
huyện Cân Đước, tỉnh Long An. 


38- Déng LÊ CÔNG KIỂU : 


Tử đường Nguyễn Thái Bình đến đường Phó Đức Chỉnh, dài khoảng 188m, 
lộ giới 10m. 

1. Vị trí: Đường Lê Công Kiều nằm trên địa bàn phường Nguyễn Thái Binh 
quận I, bắt đâu từ đường Nguyễn Thái Bình đến đường Phó Đức Chính. Đường 
này lưu thông hai chiêu. 
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2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa nhất vủng Sai Gòn, có tù thời Pháp 
thuộc nhưng lúc đâu chỉ là con hẻm. Mãi đến ngày 36 - 4 - 1920 đường được mở 
rộng và đặt tên là đường Reims. Tir ngày 19- 10 - 1855 chính quyển Sài Gòn đổi tên 
đường là Lê Công Kiêu cho đến nay, 


3. Tiểu sử: 
LÊ CÔNG KIỂU 


Chiến sĩ Cần sương, có sách viết Nguyễn Tấn Kiêu, không ró năm sinh, năm mät 
chỉnh xác, Nguyên ông là Đốc bình trong quân đội triểu Nguyễn, quê ở Cao Lạnh tỉnh 
Sa Đéc (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp). 

Ông có lòng yêu nước. Khi quân Pháp xâm lược Nam ki, ông chiêu mộ nghia quần 
kháng chiến, được dân chúng tin nhiệm cử làm Đốc Binh, nên thường gọi là Doc Kiểu 
hay Đốc binh Kiu, Lực lượng của ông hoạt động khắp vùng Cai Lậy, My Tho đến Tân 
An. Khi tỉnh Định Tường (Mỹ Tho) thất thủ, ông rút vẻ vùng Dông Tháp Mười, lập cân 
cứ ở My Quy. Nhưng vi lực lượng non yếu, lại bị người Pháp dùng bọn Việt gian tay sai 
lùng đánh, nên ông bị thất bại và hi sinh. 


39- Đường LÊ DUẨN: 
Từ Nguyên Binh Khiêm đến Nam Ki Khởi Nghia đài 1365m lộ giới 40m. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Bến Thành và phường Ðakao 
quân I, khởi đầu từ đường Nguyên Bình Khiêm trước thào cắm viên đến đường 
Nam Ki Khởi Nghia qua ngã tư Pasteur, ngã ba Phạm Ngọc Thạch bên phải, công 
trường công xã Paris bên trái ngå tư Hai Bà Trưng ngã ba Lê Văn Huu bên trái, 
các ngà tư Mạc Dinh Chị, Dinh Tiên Hoàng - Tôn Đức Thắng. Đường này lưu 
thông hai chiếu. 


2. Lịch sử: Đường này là một trong các đường thuộc loại xưa nhất vụng Sài 
Gòn thời Pháp thuộc, đường này mang tên đường Norodom bắt đầu từ 1871, vi 
dinh Thống Nhất lúc đó gọi là dinh Norodom. Từ năm 1950 khi hoàng đế Bảo Đại 
lập chinh phủ, đặt thú đó tại Sài Gòn, dinh Norodom được đổi là Dinh #)ác Lập, và 
đường Norodom được đối là đường Thống Nhất, Sau 30 - 4 - 1975, chính phủ cách 
mang lâm thời đối dinh Độc Lập thành định Thống Nhi và đường Thống Nhất 
thanh đường 30 tháng 4. Năm 1986, sau khi ông Lê Duẩn, (tổng bí thư Đảng cộng 
sản Việt Nam) mất, UBND thành phố đổi tên là đường Lê Duän, 


3. Tiu sử: : 
LÊ DUÂN 
(Bính ngo 1907 - Bính đản 1986) 


Nhà hoạt động cách mạng, nguyên Tông Bi thư ban chấp hành Trung ương Đăng 
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Cộng sản Việt Nam. Sinh ngày 7 - 4 - 1907 tại lang liậu Kier, xà Triệu Thành, huyện 
Triệu Phong, tỉnh Quảng Trì. 

Nam 1930 là một trong những Đàng viên Dảng Cộng sàn Đông Dương. Năm 1931 
ông là Ủy viên của Xử ủy Bắc ki, näm này ông bị Pháp båt tại Hải Phòng kết An 20 nằm tù 
cám cố qua các nhà tù Hà Nội, Sơn La, Côn Đảo. 

Năm 1936, nhân chỉnh quyển cảnh tå Phán cằm quyển ông được trả tự do. Sau khi vẻ 
đất liên ông hoạt động ở các tỉnh Trung Ki, đến năm 1937 được cử giữ chức Bi thư Xứ ủy 
Trung Ki. Năm 1839 ông được cứ vào Ban thường vụ Trung ương Đảng, cuối näm này ông 
cùng Nguyễn Văn Cừ chủ tri Hội nghị làn thú 6 Ban chấn hành Trung ương. 

Năm 1940, ông lại bị Pháp bắt ở Sài Gon kết ån 10 năm từ và đầy Côn Đảo lần thứ 
hai cho đến Cách mạng (hang Tam thành công, ông được đón vẻ Sài Gòn tham gia 
kháng chiến ở Nam Bộ. 

Cuối năm 1946 ông được đề cử trực tiếp lanh đạo kháng chiến ở Nam Bộ, giữ 
chức Bi thư Xir ủy, rồi Bi thư Trung ương cục Miễn Nam. Sau hiệp định Genève ông ở 
lại mièn Nam lành đạo phong trào cách mạng, cuối nấm 1957 ông ra Hà Nội và được dé 
cứ lành đạo củng việc bên cạnh Chủ tịch Hå Chí Minh. Tại Đại hội Đảng Lao động Việt 
Nam lån thư ba (19609) ông được cử giữ chức bi thư thử nhất Ban chấp hành Trung 

ương Đảng. 

Các năm 1976, 1882 ông vån có chân ở trong Bò chỉnh trị và giữ chức Tổng Bi thư 
Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến ngày mất. 

Ngày 10 - 07 - 1986 ông mất tại Hà Nội, thọ 79 tuổi. 


40- Bưửng LE LAI: 


Tư đường Phan Châu Trinh đến đường Nguyễn Trải dài khoảng 1016m, Je 
giới 20m. 


1. Vi trí: Đường này thuộc phường Bến Thành quận I, khởi dän tử đường 
Phan Châu Trinh đến đường Nguyễn Trai qua các ngã ba Trương Định, Phạm 
Hồng Thái, nga tư Nguyễn Thị Nghĩa, ngã ba Nguyễn Văn Trảng và ngã ba Tôn 
Thất Tùng. Đường lưu thông 2 chiều. 


2. Lịch sử: Dung này có từ ngày người Pháp làm ga xe lửa Sài Gòn. Tir 
ngay 29 - 3 - 1917 mang tên Rue Latérale Nord de la Gare. Năm 1920 đổi tên là 


đương Colonel Boudonnet. Ngày 22 - 3 - 1955 chính quyền Sat Gòn đổi là đường 
Lẻ Lai. Hiện nay vån giữ nguyên tên này. 


3. Tifu sử: 
LÊ LAI 


Liệt sĩ thay Binh Định vương Lê Lợi chịu cho giác Minh vây bắt, cứu chúa thoát 
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thần, mưu cuộc phục quốc thành công. Cá sách chép chinh tên là Nguyễn Thân, sau 
theo phò Lê Lợi, đối tên là Lê Lai. Quë thôn Dang Ta, huyện Thụy Nguyên, tỉnh Thanh 
Hoa. 

Thân phụ ông tên Kiếu, làm phụ đạo đất Lam Son, sinh hai trai, trưởng tèn Lan, 
thir là ông. 

Ông theo dưới cò Bình Định vương Lê Lợi, đũng liệt kháng Minh cửa quốc. Năm 
Binh thân 1416, ông cùng Bình Định vương và 17 tưởng lanh tâm phúc thẻ sống chết ca 
nhau, được Lẻ Lợi trao chức Đô tổng quản, tước Quan nội hấu. 

Năm Mậu tuất 1418, khoảng cuốt năm, bị quân Minh vây ngặt ở vụng Chi Linh, 
ủng tự nguyên ra trận tự nhận mình là Lë Lợi để chết thay chúa. Tir đỏ quân giậc cử ngo 
là Lê Lợi đã chết nên khinh địch đưa đến chiến bại phải đầu hàng. 

Binh Ðinh vương cảm khái, khấn với trời đất: “Lê Lai vì đại nghĩa xå thân, tôi thé 
ngày sau chẳng quên ơn ấy”. 

Nhớ công ơn Lê Lai, vua Lê đã cho tim thây ông từ trước, chôn ở Lam Som, khi lên 
ngôi truy tång ông là Đệ nhất công thân. Nam Kĩ dậu Ï429 truy phong là Thái úy. Đến 
đời Nhân tôn (Qui hoi 1443), truy tặng là Binh Chương quốc trọng sự, cho Kim nen đại 
kim phủ, tước là Huyện Thượng Hầu. Đời Thánh tông lại tặng là Thái Phó, tước Diên 
Phúc Hä, truy phong là Trung Túc vương. 

Lė Lai có 3 người con là Lair, Lộ và Lâm gët: có tiếng trên lịch sử. 


41- Dưởng LE Lt 


Tử đường Đóng Khởi đến công trường Quách Thị Trang, đài 607m, lộ giới 
56m, 


1. Vị trí: Đường Lê Lợi ở quận I nám trên địa bàn phường Bën Thành, båt 
đầu từ công trưởng Lam Som đến công trưởng Quách Thị Trang ở chợ Bến Thành, 
qua các ngã tư Nguyễn Huệ, Pasteur, Nam Kì Khời Nghĩa, ngã ba Nguyễn Trung 
Trực bên phải. Đường này là một đại lộ, lòng đường có ba lối đi dành cho xe cò, có 
hai tiểu đáo ngăn chia, Ó giữa đành cho loại xe bốn bánh, nhưng cấm các loại xe 
vận tải, lưu thông hai chiêu. Lãi đi hai bên một chiều đành cho xe đạp và xe gắn 
máy, phia bên phải tức dãy nhà số chấn theo chiêu từ công trưởng Lam Sơn đến 
chợ Bến Thanh. Phía bên trải tức đây nhà số lè theo chiều ngược lại. 


2. Lịch sử: Đây là môt trong các đường xưa nhất thuộc đô thành Sài Gòn. 
Lúc Pháp mot chiểm Sài Gòn đường mang số 13; từ năm 1865 goi là đường Bonard 
đền những năm kí hiệp định Genève. Đến ngày 22 - 3 - 1955 chính quyền Sài Gòn 
đối tên là đường Lê Lợi. Sau ngày thống nhất đất nước đường này vån giữ tên là Lê 
Lợi cho đến nay. 


Sİ 


https://tieulun.hopto.org 


Đường phổ Thành phổ Hỗ Chị Minh 


3. Tiểu sử: 
LE LỢI 
(At sưu 1385 - Qui sửu 1433) 


Người länk đạo cuộc kháng Minh cira nước thành công, lên ngòi là Lê Thái Të. 

Tăng tő của ông là Lê Hối, nội tổ là Lê Định, quê ở thôn Như ång, huyện Lương 
Giang, (nay là phủ Thiệu Hóa) tinh Thanh Hóa, sau dói về ở vùng Lam Sơn. 

Ông là con út của Lê Hoản vã Trịnh thị Ngọc Hương (anh lớn của ông tên Học, 
thử là Trừ). Nối nghiệp nhà làm chúa trại Lam Son, gập khi quân Minh xâm chiếm đất 
tước, ông nuỏi chỉ lớn đánh đuổi xâm lãng. Quan nhà Minh nghe tiếng ông, dễ cho làm 
quan, ông không chịu khuất, thường nói: “Làm trai nên giúp nan lớn, lập công to, để 
tiếng thơm ré đời, chớ sao lại chịu bo bo làm đây tớ người.” Ông giấu minh ở chốn 
sơn lâm, lo kết nạp hào kiệt, chiêu tập quản sĩ, đến cuối năm Định đậu 1417 thị nêu cao 
cò nghħia, xưng Bình Định Vương. Dưới cờ giải phỏng do ông lành đạo, lån hồi đông đủ 
māt anh tài góp sức: Đình Lẻ, Định Liệt, Nguyễn Xí, Nguyễn Thân tức Lê Lai, Lê Quốc 
Hưng, Trinh Khải, Lê Văn An, Lê Văn Linh, Trần Nguyên Hân, Nguyễn Trai... 

Năm Mậu tuất 1418, thăng trân đầu tại Lạc Thủy, khiến tướng Minh là Mā Ki 
khiếp đảm. Chúng điện cuồng tung quân bao vậy nghĩa quân tại Chí Linh. Thể nguy, 
nhớ có Lê Lai đối ảo chịu chết thay ông, dé ông lánh thân về Lu Son (ở phía Tây châu 
Quan Hóa, tính Thanh Haat. 


Nam Canh ti 1420, thang 10 ông dùng kế phục binh chiến thăng quản Li Bän, 
Phương Chính tại Chi Lãng, rồi tiến đóng ở sách Ba Läm, thuộc Lỗi Giang, trong giải 
đoạn này thu dụng được Nguyên Trai làm tham mưu xuất sắc. 


Nâm Tân sửu 1421, phả quản Trần Tri và đánh đuối được quân Lào tiếp tay với 
quan Mình. 


Năm Giáp thin 1424, chiến địch Bå Lạp, chém tướng Trần Trung, trân Trà Lân 
pha võ quản của Sư Hữu, giết tướng giặc là Trương Bản. 

Nam Binh ngo 1426, đánh lầy được Nghệ An, tiến quan ra Đông Đó (Hà Nội). 
Trải các trận ở Ninh Kiêu, Ninh Giang, Ung Thiên, quản oai khắp nơi. Sau đó lại triệt hạ 
được viện binh của quân Minh tử Vân Nam kéo sang, tại cầu Xa Luộc, réi đánh bại luôn 
đại quân của Vương Thông nơi Cổ Lam và Tụy Động. 

Năm Định vị 1427, đóng quân ở Bå Dé uy hiếp thành Đông Quan, dồn toàn lực 
đánh một trận để đời tại Chi Lăng, chém chết Liễu Tháng tại gò Đảo Ma, bắt sống hai 
tưởng Hoàng Phúc và Thỏi Tụ tại Xương Giang, giết tướng Lương Minh, khiến Lý 
Khanh tự tử, đuổi được Mộc Thạnh trốn chạy vẻ nước, 

Nam Mậu thân 1428, ông lên ngôi vua, đặt hiệu tước là Đại Việt, hiệu năm là 
Thuận Thiên, đô ở Đông Kinh (Hà Nội). 


Công ngiiệp đuổi giặc giữ nước của ông được toàn dân ghi ơn. 


Nguyễn Q. Thắng - Nguyễn Đỉnh Tư 


Năm Qui su 1433, ngây 32 - 8 âm lịch, ông mất, hưởng dương 48 tuôi, ở ngồi 6 
năm. Táng tại Vĩnh Lãng (Lam Sơn). 


42- Đường LÊ THÁNH TôN (thay vì Lê Thánh Tôn): 


Từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Phạm Hồng Thái dài khoảng 2063m, lộ 
giới 20m. 

1. Vị trí: Dưỡng Lê Thánh Tông nåm trên địa bàn các phường Bến Nghé và 
Bën Thành quận I, bắt đâu từ đường Tôn Đức Thắng đến nga sảu Sài Gòn, qua các 
ngà ba Ngô Văn Năm bên trái, Chu Mạnh Trình bên phải, ngā tư Thải Văn Lung, 
nga ba Thi Sách bên trái, các ngã tư Hai Bà Trưng, Đồng Khởi, ngã ba Nguyễn 
Huệ bên trái, càc ngā tư Pasteur, Nam Kỷ Khởi Nghia, Nguyên Trung Trực, các 
nga ba Phan Châu Trinh bên trái, Thủ Khoa Huân bên phải, Phan Bội Châu ben 
trái, ngà tư Trương Định, ngã ba Lê Anh Xuân bên trải. Đường này lưu thông một 
chiều theo hướng lén ngã sáu. 


2. Lịch sử: Dương này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc 
lúc đầu mang số 15. Từ ngày 1 - 2 - 1865 chia làm ba đường nối đuôi nhau. Đó là 
đường Sainte Enfance, Isabelle 1 và Palanca. Năm 1870, hai đoạn đầu nhập làm 
một đổi tên là đường Espagne. Còn đoạn từ đường Đồng Khởi đến ngã sâu, ngày 
22 - 11 - 1947 chỉnh phủ Nam Kỳ quốc đổi là đường Lê Lợi. Từ ngày 22 - 3 - 1955 
chính quyển Sài Gòn nhập hai đường Espagne và Lê Lợi làm một đặt Lên đường Lê 
Thánh Tôn cho đến nay. Khi nhập hai đường làm một, chính quyên cho điều 
chỉnh ngay số nhà, nên không có tỉnh trạng trùng số. 


3. Tiều sử: 
LÊ THÁNH TNG 
(Nhâm tut 1442 - Đính ti 1497) 


Vua thư te nhà liậw Lè, tên thật là Lê Tư Thành, miéu hiệu Thành tông, còn có 
tèn hủy khác là Hạo, con Lẻ Thái tông và bà Ngô Thị Ngọc Dao. 

Lúc trước được phong là Binh Nguyên vương, rồi đổi là Gia vương. Đến khi Lë 
Nghi Dân bị truất phế (1459) ông được Nguyễn Xí cùng một nhóm đại thân đưa lên 
ngôi vào nām Canh thin 1460, lúc 18 tuổi. 

Ông thỏng minh, thông hiểu nhiều môn học thuật. Triều đại ông thịnh vượng, 
hoàn thành những cài cách kinh tế, chính trị, văn hóa. Ông tự xưng là Thiên Nam động 
chủ, hoặc Đạo Am chủ nhân, lập ra Tao Dàn gồm 28 vị đại thắn đứng đầu, gọi là nhị 
thập bát tú, mà ông là Tao Đản đô nguyên soái. 

Năm Đình tị ngày 10 - 1 ông mất (3 - 3 - 1487 Dương lịch), hưởng dương 55 tuổi ở 
ngôi 37 năm, đổi hiệu hai lân: 
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- Quang Thuận 1480 - 1469 
- [lång Đức 1470 - 1497 
Theo sách Lịch friểu hiếu chương loại chí - nhận våi chí, khi sắp mắt ông có bài 


Nguyễn Q. Thắng - Nguyễn Định Tu 


1. Vị trí: Dường Lê Thị Hồng Gấm năm trên địa bàn phường Nguyễn Thái 
Bình quận 1, bắt đầu từ đường Phó Đức Chính đến đường Nguyễn Thái Học, qua 
các ngã tư Calmette, Ký Con, Yersin. Đường này lưu thông hai chiếu. 


thư Ty #huật: 2. Lịch sử: Đường này là một trong các đường thuộc loại xưa nhất vùng Sài 
A Se E ăn Ngà. Ngày 14 - 8 - . Chinh phủ cách mạng i đồi 
th R 
Cương trường nhu thiết khước mỹ như đường Lê Thị Hồng Gấm. 
Phong xuy hoa ngoại hoàng hoa tại, k 
ee EES 3. Tiểu sử: 
D? lục a å 
- cư we e Ce +” LÊ THỊ HỒNG GẤM 
í j n GI leu, 
E Liệt sĩ, trung đội trưởng bộ đội địa phương ở Mỹ Tho, tỉnh Tiên Giang, tham gia 
Hoang lương mộng tinh dạ du du. kháng chiến chống Mẹ từ khi còn nhỏ tuổi. 
Bảng lai sơn Khượng âm dung đoạn, Cô là một cán bộ giao liên dang cắm, một cán bộ du kich mưu tri, đã góp sức làm 
Băng ngọc u hôn nhån mộng vô” chuyến biển phong trào tại địa phương. Lån chiến đấu cuối cùng, lúc đó Cô mới 19 tuối, 
Bản dịch: bị địch dé quân xuống bao vây, cô liên tim nơi cho đồng đội ån núp, một mình giữa 
Tiểm thân bảy thước tufi năm tươi, đồng không chống trà, bắn rơi trực thăng địch. Bị thương, cỏ vẫn tiếp tục bán hết đạn, 
De vlt ta wer bằng rã vời đập nåt cây sung trước khi tất thở. 
Ngoài của hoa tàn tì gió thổi 44- Đường LË THỊ RIÊNG: 
Trước sẵn liễu ốm bởi sương roi. Tir công trường Phù Đổng đến đường Bùi Thị Xuân dai khoảng 476m, lộ giới 
Trồng máy bích hán ching mờ mit, 20m. 
Tình giấc hoàng lương vån tôi hoài. ti ' ; 
be KS L. Vị trí: Đường Lê Thị Riêng nằm trên địa bàn phường Bến Thành quận I, 
Bóng ER thần ieia tiêng điệu, bát dáu tir ngã sáu Sài Gòn đến đường "Ton Thất Tùng, qua nga ba Nguyễn Vän 
Mộng hẳn trong trắng lung chơi voi”. Tráng bên trải. Đường lưu thông một chiếu theo hướng ngā sáu đến Tôn Thất 
Ông làm thơ khả nhiều và củng bạn Tao đàn xưởng họa, còn luu lại các tác phẩm: Tùng. 
- Thiên Nam du hạ lập - Lê Thánh tông thì tập 3. Lịch sử: Dong này mới được mở từ näm 1939, thời Pháp thuộc mang tên 
- Hồng Đúc quốc âm thì tập ` - Xuân vån thi tập đường Phan Thanh Giàn. Ngày 22 - 3 - 1955 chính quyền Sài Gòn đổi là đường Ngô 
- Cỡ tản bách vinh - Quỳnh uyên cuu ca Tùng Châu. Ngày 4- 4- 1885 UBND thành phô đối là đưởng Lë Thị Riêng. 
- Minh lương cẩm tú - Vấn minh cổ suy 3. Tiểu sử: 
- Châu cơ thăng thưởng - ST hoạn chẳm qui ¿mm 
- Hỗng Der thiện chính thư. (At stu 1925 - Máu thâm 1966) 
dèu là những tác phẩm sảng giá trong kho tàng văn hóa dân tộc. Liệt sĩ hiện đại quê ở Bạc Liêu, (nay vẫn là tính Bạc Liêu) mồ côi cha mẹ sớm, 
tham gia kháng chiến chống Pháp từ 1945. 
43- Đường LÊ THỊ HÖNG ẤM: 


Sau hiệp định Genève, bà được ở lại miền Nam hoạt động. Năm 1960 được bâu là 

Từ đường Phó Đức Chỉnh tới đường Nguyễn Thái Học dài khoảng 517m, lộ ủy viên Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miễn Nam và cúng là phó Hội trưởng 
giới 20m. Hội liên hiệp phụ nữ giải phóng miễn Nam Việt Nam. Trong một chuyển đi công tác bà 
bị bắt giam tại Biên Hòa. Trong cuộc tấn công mùa xuân Mậu thân năm 1968 bà bị giết 
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Lạt nga tư Tổng Gär Phương (bây giờ là Châu Văn Liêm) và Háng Bàng Quận 5 Thành 
Phố Hả Chị Minh. 


45- Iưửng LÊ VÄN HƯU: 
Tir đường Nguyên Du đến đường Lê Duẩn, dài khoảng 148m, lộ giới 20m. 


1. Vị trí: Đường này thuộc phường Ðakao quận 1, khởi đầu tử đường Nguyễn 
Du đến đường Le Duắn, đường lưu thòng 2 chiều. 


2. Lịch sử: Dåy là một trong các đường xưa nhất của Sài Gòn cũ. Khi Phảp 
mới xảy đựng đô thành Sài Gòn đường mang tên Kerlan, tên này dùng mài đến 
sau năm 1954. Ngày 19- 10 - 1855 chỉnh quyền Sài Gòn đổi tên là Lê Văn Huu cho 
đến ngày nay. 

3. Tiểu sử: 

LỄ VĂN HƯU 
(Canh dâu 1230 - Nhâm tuất 1322) 

Sự gia đời Trần Thái tông, quê xã Phủ Li, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (nay 
là thân Phủ Li trung, xã Thiệu Trung, tuyện Thiêu Hóa, tỉnh Thanh Hóa). 

Nam Đình mui 1347, ông để Bảng nhàn, 17 tuổi làm pháp quan, gitr việc hình luật, 
rồi đến làm Thượng thư bộ Binh, tước Nhân Uyên hẳu, 

Đến đời Thánh tông, ông sung chức Học sĩ viên Hàn Lâm, kiêm Giảm tu viện 
quúc sử, phụng chi soạn bộ Đại Việt sự ki toån thứ, Di sử soạn xong trong näm Nhåm 
thân 1272, gòm 30 quyền, chèn từ đời Triệu Vò đến đời Lý Chiều Hoàng (297 trước 
tång nguyên - 1224). 

Ông cũng Lä thåy day học của Thượng tướng Trần Quang Khải. Tính ang thich gi 
du ngoan, xem xét änt thể núi sông, luu tắm nghiên cứu vẻ môn ai. 

Năm Nhâm tuất (ngày 23 - 3 åm lịch 8 - 4 - 1322 dương lich) ông mät, thọ 92 tuổi. 
46- ường LƯƠNG HỮU KHÁNH: 

Từ đường Nguyên Trai đến đường Nguyễn Thị Minh Khai (Hồng Thận Tự 
cü) dài khoảng 396m, lộ giới 25, 30m. 

1. Vị trí: Đường Lương Hau Khánh nằm trên địa bàn phường Phạm Ngũ 


Län quản 1, khởi đầu từ đường Nguyễn Trãi đến Nguyễn Thị Minh Khai qua ngà 
tư Bot Thị Xuân. Đường lưu thông hai chiêu. 


2. Lịch sử: Đưởng này là một trong các đường xưa nhất của vùng Sai Gòn, 
thời Pháp thuộc lúc đầu mang ső 2. Từ năm 1920 đặt tên dường Massoulard. Tủ 
ngày 18 - 10 - 1955 chỉnh quyển Sài Gòn đổi là đường Lương Hữu Khánh cho đến 
nay. 


D6 


Nguyễn Q. Thắng - Nguyễn Đỉnh Tu 


3. Tiểu sử: 

LƯƠNG HỮU KHÁNH 

Danh sĩ đời Lê Anh tông, con bàng nhân Lương Đắc Bằng, không rõ näm sinh, 
nam mất, quê làng Ha Trào, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

Ông nổi tiếng thông mình tử thuở bé, Ông vắng lời cha ông theo học với Trang 
Trình Nguyễn Binh Khiêm, nguyên là học trò của cha ông nên cùng giỏi vån học va li 
SỐ, 

Mậu tuất 1538, đời nhà Mạc, ông đỏ thứ hai thi Hội nhưng lại không vào thi Đình, 
vì được tin nhà đang chấn chỉnh lại ở Thanh Hóa. Ông len vào Thanh, được Trịnh Kiếm 
tiếp đón ân cản, đưa vào ra mắt vua Lė. Từ ấy ông dốc lòng phỏ Lê chông Mạc, hiến kẻ, 
công lao rất đày, được vua Lê, chúa Trịnh đêu trọng đài. Sau làm đến Thượng thư bộ 
Binh, tước Đạt Quận Công, nghiêm nhiên là trọng thắn trong đời trung hưng nhà Lê. 

Con ông là Khiêm Hanh về sau củng là vị Hoàng giáp có danh vọng. 


47- Đường LƯU VĂN LANG: 


Tư đường Nguyễn Trung Trực đến đường Phan Bội Châu, đài khoảng 140m, 
lộ giới 12m. ` 


1. Vị trí: Đường Lưu Văn Lang nằm trên địa bàn phường Bến Thành quận 1. 
khởi đầu từ đường Nguyễn Trung Trực đến đường Phan Bội Châu, nhìn thẳng ra 
cửa Đông chợ Bến Thành. Đường lưu thông hai chiếu. 


2, Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa nhất của đê thành Sài Gòn, lúc đâu là 
đường của tư nhản người Pháp, lấy tên mình đặt cho tên đưởng là Sabourain. 
Ngày 22 - 3 - 1955 chính quyến Sài Gòn đổi là đường Tạ Thu Thâu. Ngày 14 - 8- 
1975 Chính phủ cách mạng lâm thời đổi là đường Lưu Văn Lang. 


3. Tiểu sử: 


LUU VĂN LANG 
(Canh thìn 1880 - Ki dâu 1969) 


Ki sư bả wghệ, đương thời đóng bào miễn Nam thường gọi là Bác sát Lang, quê 
làng Tân Phú Đông, thị xã Sa Đéc, tinh Sa Đéc (nay thuộc tỉnh Đáng Tháp) 

'Thuở trẻ nhờ học giỏi được Thống đốc Nam ki cấp hoc bổng cho ông du học Pháp, 
tốt nghiệp Trương Ingénieur des Arts et Manufactures de l'Ecole Centrale de Paris. 

Tót nghiệp ưu hạng, năm 19041 vé nước được đưa lên Vân Nam (Trung Quốc) thiết 
ké đường xe lửa Việt Điền (Việt Nam- Vân Nam). Năm 1809 chuyến vẻ Sài Gòn làm việc 
ở Sở Công chánh miền Nam Dòng Dương, có thời gian giữ chức Tống Giám đóéc Sở 
Trường Tiên (Công Chánh) Đông Dương. 
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Năm 1936 òng là đóng chủ tịch Việt Nam ngắm hàng ở Sài Gòn. Năm 1945 Nhật 
đảo chính Pháp, ông được vua Bảo Đại mòi tham gia nội các Trần Trọng Kim với chức 
vụ Bộ trướng Công Chánh, nhưng vào giờ chót ông tir chối vi tuổi cao, sức yếu. 

Năm 1947 ông cùng 400 trí thức ở Sài Gòn ki tên vào Bản Tuyên ngôn đói bor 
chanh phú Pháp thương thuyết với chính phủ VNDCCH để chấm đứt chiến tranh Đông 
Lương. 

Năm 1948, ông được lục lượng kháng chiến mòi làm cố vấn cho Hội trưởng Hội 
Liên Việt Sài Gòn - Chợ Lớn (bí mật có lúc bị chính quyén Sài Gòn bắt giữ một thời 
gian rồi được trå tự do. 

Năm 1954, ông là một trong những ngươi sáng lập phong trào Hoa Bình ở Sai 
Gòn. Ông mất năm 1869 tại Sài Gòn, thọ 89 tuổi. 


48- Dưởng LÝ TỰ TRONG: 


Từ đường Nguyên Binh Khiêm đến Cách mạng tháng Tom (Lê Vân Duyệt 
củ) đài khoảng 1835m, lộ giới 20m. 


1. Vị trí: Đường Lý Tự Trọng nằm trên địa bàn phường Bến Thanh quận I, 
bát đâu từ đường Tôn Đức Thăng đến đường CMT8 ở ngã sảu Sài Gòn, qua các 
nga ba Chu Mạnh Trinh bên phải, Đón Đất bên trái, các nga tư Hai Bà Trưng, 
Đóng Khởi, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huản, 
Trương Định, các ngã ba Lê Anh Xuân bên trải, Đặng Trần Côn bèn phải. Đường 
này lưu thông môt chiều theo hướng ngã sau đến đường Tôn Đức Thắng. 


2. Lịch sử: Đường này là một trong các đường thuộc loại xưa va quan trọng 
của vung Sài Gòn, Thời Pháp thuộc lúc mới mở, mang tên đường Gouverneur, vi 
có dinh Thống đốc Nam Ki cất bên dng ở vị trị Trưởng trung học sư phạm bây 
giờ (Taberd cũ). Từ ngày 1 - 7 - 1870 đổi là đường Lagrandiere. Từ ngày 30 - 4 - 
1950 chính quyền Sài Gòn nhập hai đường lâm một và gọi chung là đường Gia 
Long. Sau 30 - 4 - 1975 Chinh phú cách mạng lâm thời đổi là đường Lý Tự Trọng. 


3. Tiểu sử: 


LÝ TỰ TRỌNG 
(Qui stu 1913 - Tủn mùi 1931) 


Liệt sĩ cach mạng, con nhà cách mang lào thành Lê Hữu Đạt tức Lẻ Văn Đại, quê 
luyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

Lúc mới lên mười tuổi được đoàn thể cách mạng đem sang Trung Quốc, học ở 
Truong Trung Sơn, Trọng học giỏi, nói thạo tiếng Trung Quốc và tiếng Anh, sinh hoat 
trong Việt Nam thanh niễn cách mạng đẳng chí hội, năm 1929, được bố trí về nước với 
nhiêm vụ thành lập Đoàn thanh niên Công sản và làm giao liên cho Xứ ủy Nam Ki với 
Trung ương đặt trụ sở ở Sài Gön. 
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Ngày 09 - 02 - 1931, trong buổi mít tỉnh kỉ niệm ngày bạo động Yên Bái tő chức ở 
Sài Gòn, khi mật thám den đàn áp, Trọng bản chết Thanh tra mật thám Legrand và bị 
bát tại chó. 

Trong tủ, Trọng biếu dương khi tiết cách mạng, anh dũng bát khuất trước những 
tra tấn cực hinh và cảm đỗ của địch. Thực dân kết án tử hình, Trọng hi sinh lúc mới 18 
tuổi, 


49- lường LÝ VĂN PHÚC 


Từ đường Nguyễn Phi Khanh đến đường Vo Thị Sáu (Hiền Vương cũ) dài 
khoảng 190m, lộ giới 10m. 


1. Vị trí: Đường Lý Văn Phức nằm trên địa bàn phường Tân Định quận I, 
khöi đâu từ đường Võ Thi Sáu đến đường Nguyễn Phi Khanh. Đường lưu thông 
hai chiều. 

2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa của ving Sài Gòn, thời Pháp thuộc lúc 
đầu mang số 36. Từ 30 - 3 - 1906 người Pháp đặt tên đường Lesèble. Từ ngày 19 - 10 
- 1955 chinh quyền Sài Gön đối là đường Lý Văn Phức cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
x LÝ VĂN PHÚC 
(Åt tị 1785 - Ki dâu 1849) 


Danh sĩ đời Gia Long, tư Lân Chi, hiệu Khác Trai, quê làng Hồ Khấu, huyện Vinh 
Thuân (sau đối là huyện Hoàn Long) tỉnh Hà Đông (nay thuộc ngoại thành Hà Neu. 


Năm Ki mäo 1819 ông đỗ hương tiến (cử nhân), 34 tuổi, được bổ làm Hàn lâm 
biên tu ở Sứ quản. Rồi trải qua các chức vụ: Thiêm sự bộ Lễ, Hiệp lí trấn vũ, Tham hiệp 
trấn Quảng Nam, Hữu thị lang bộ Hô. 


Được it lầu ông bị cách chức, phái đi công cán ở Tân Gia Ba (Singapour), Quảng 
Đông, Lữ Tống (Luçon), xong nhiệm vụ ông được cử làm chủ sự bộ Bình. 

Trong các chuyến đi công cán, có lần đáng ghi: Tân mão 1831, có các quan nhà 
Thanh là nhóm Trần Khải bị bao đánh giat thuyền vào vùng biển ta. Ông váng mệnh 
triểu định làm Trưởng phải đoàn sang Phúc Kiến giao trả nhóm ấy. Khi tới sử quản 
thấy biển dé “Việt Nam di sử quản” ông nhất định không vào và nói: “Nước ta không 
phải là man di, nên ta không vào chỗ này”. Các quan Thanh phải xóa các chữ ấy và quan 
sở tại là Hoàng Thạch Trung phải tới xin lỗi, để lại hàng chữ “Việt Nam quốc sứ quán 
công quán”. Chứng ấy ông mới tỏ vẻ thân thiện giao hơu, rồi lại làm bài “Di biện”, giải 
thích thế nào gọi là man di cho họ bó thái độ khinh man. Tình thần bất khuất và làp 
trưởng tranh đấu của ông khiến họ phải cảm phục. 


Nàm Định mùi 1847 được thăng Lang trung biện li coi việc trong bộ Lễ, rói thăng 
Quang Lộc tự khanh. 
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Nam Ki dàu 1349 ông mất, tho 64 tuổi, còn để lại các tác phẩm (làn văn): 

- Tây hành kiến uấn luc, - Mån hành tap vinh, - Đông hành thị thảo, - Tiên hanh lũ 
bogi, . 

Và một số tàc phẩm chư Nôm. 
50- Đường MÃ LŨ: 


Từ đường Bà Lê Chân đến đường Nguyễn Hữu Câu, dài khoảng 24m, lộ giới 
14m, 


1. Vị trí: Đường Mã Lệ nằm trên địa bàn phường Tân Định quận 1, bất dâu 
Dr đường Nguyễn Hiu C äu đến đường bà Là Chân, qua ngā ba Nguyễn Văn Nghĩa 
bên phải. Đường này lưu thông hai chiều. 


2. Lịch sử: Đường này nhỏ nhưng thuộc loại rất xưa của vùng Sài Gòn, có tử 
khi xây cất chợ Tân Định năm 1928, Thời Phảp thuộc gọi là đường Lê Văn Duyệt. 
Tử ngày 16- 10 - 1855 chính quyền Sài Gòn đổi là đường Mã Lộ cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn Ma Lô 

Địa dauh cũ, con đường này nàm phia sau chợ Dän Định. Ngày xưa chưa có các 
loai xe lam, xe xich lê hay xe ba gắc để chở hàng và người đi chợ Thời dò người ta chỉ 
dùng phương tiện phổ biển nhất là xe ngựa. Các xe này tử các vùng ngoại à như lóc 
Môn, Bình Chánh, Gò Vấn hay Tân Binh đến, sau khi xuống hàng và khách, các xà ich 
cho xe và ngựa lận trung ở đoạn đường này, lấy cỏ cho ngua ăn, chờ tan chợ la den 
khách và hàng trở vẻ. Do đó, người ta gọi đoạn đường này là Mā Lå (dường của ngựa). 


51- Đường MAC DINH CHI: 

Tir đường Nguyễn Du đến đường Điện Biên Phủ, dài khoảng 923m, lộ mới 20m. 

1. Vị trí: Đường Mạc Đĩnh Chỉ nằm trên địa bàn phường Dakao quận 1, 
khởi đầu tử đường Nguyễn Du đến đường Điện Biên Phú, qua các ngã tư Lẻ 
Duấn, Nguyên Thị Minh Khai, nga ba Trân Cao Văn bên trải, các ngã tư Nguyễn 
Đỉnh Chiều, Nguyên Văn Thủ. Đường lưu thông một chiêu theo hưởng từ Điện 
Biên Phủ tới Nguyễn Du. 

2. Lịch sử: Dường này là một trong các đường xưa nhất của đô thành Sái 
Gòn, lúc đầu mang số 10. Tử ngày 27 - 1 - 1871 ngưởi Pháp đặt tên đường Bangkok. 
Từ năm 1920 lại đổi là dường Massiges. Từ ngày 22 - 3 - 1955 chính quyên Sai Gon 
đổi là đường Mạc Đinh Chi cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
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MAC ODINH CHI 
(Canh thin 1280 - Canh dân 1350) 


Danh sĩ đởi Trân Anh Tông, tự Tiết Phu, quê làng Laag Động, huyện Chỉ Lĩnh, 
tỉnh Hải Dương (nay vân thuộc Hải Duong). 

Nam Giáp thân 130M ông đỏ irang nguyên, 24 tuổi, vua thầy tướng mao xấu có ý 
che, ông dâng bài phú «Ngoc tinh lién” (Sen giếng ngọc} khiển vua khen phục, 

Ông làm quan trải ba triều Anh tông, Minh tông và Hiến tông, thăng đến Tả bộc 
xạ Đại liên ban. Tỉnh ông liêm khiết, dược sĩ phu trạng vọng, ông timg đi sử Trung 
Quốc 2 lån, được các danh sĩ nước ngoài khen ngợi, hâm phục. 

Năm Canh dän 1350 ont mất, thọ 70 tuổi, ông vốn dòng dõi Mạc Biển Tich. Đến 
dài Mac tăng Dung là châu bày đời của ông lên ngôi dựng nước tranh chấp với nhà Lê, 
truy phong ong là Huệ Cảm Linh Khánh Vương, có lập điện Sùng Đức de thờ ång tại 
nhắn mộ ở làng Lang Hor, 


52- Bưởng MAC THỊ BUỦI: 


Tu đường Hai Bà Trưng đến đường Nguyễn Huệ dài khoảng 285m, lộ ot 
20m. 


1. Vị trí: Dường Mạc Thị Bưởi nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I, 
bắt đầu tử đường Hai Bà Trưng dën đường Nguyên Huệ, qua ngã ba Phan Văn 
Đạt bên trải và ngã tư Đồng Khởi. Đường này lưu thông hai chiêu. 


3. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc 
lúc đầu mang tên đường Eglise. Từ ngày 8 - 5 - 1879 đổi là đường Ormay. Tử nam 
1855 chỉnh quyền Sài Gòn đổi là đường Nguyên Văn Thinh. Ngày 14 - 8 - 1975 
Chính phủ cách mạng lâm thói đổi là đường Mạc Thị Bưởi như hiện nay. 

3. Tiểu sử: 

MẠC THỊ BƯỞI 
- Tân mão 1951) 


Liệt sĩ hiện dai quê xã Tàn Hưng, tinh Hải Dương, 

Tham gia kháng chiến chống thực dät: Pháp, chỉ huy đội du kích xã, chiến đấu rất 
anh dùng, gây cha địch nhiều thiệt hại. Trong một cuộc can lớn của quản Pháp năm 
1851, bà bị bắt, bị tra tấn cực hinh; nhưng bà vẫn kiên gan chịu chết, chứ khong khai 
bảo gi với địch. Bà được truy phong Anh hùng lực lượng vú trang. 

53- lưng MAI THỊ LYU; 


Từ đường Nguyên Định Chiểu đến đường Nguyễn Văn Giai, dài khoảng 475, 
lộ giới 12m. 
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1. Vị trí: Đường Mai Thị Lyu nằm trên địa bản phường Đakao quận I, Vo 
đâu từ đường Nguyễn Định Chiểu đến đường Nguyên Văn Giai, qua ngà tư Nguyên 
Văn Thủ. Đường luvu thông hai chiều trên đoạn đường từ Nguyên Văn Giai đến 
Điện Biên Phú và một chiêu từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Định Chiểu. 


2. Lịch sử: Đường này có từ thập niên 1900 trong thời Phản thuộc, năm 
1807 mang tèn đường Pierre. Tử ngày 18 - 10 - 1855 chỉnh quyền Sài Gen đổi là 
đường Phạm Đăng Hưng. Ngày 4 - 4 - 1985 UBND thành phố đổi là đường Mai Thị 
Luu cho đến hôm nay. 


3. Tiểu sử: 
MAI THỊ LỰU 
(Canh ti 1900 -...) 


Nhà hoạt động chính trị sinh năm 1900, quê huyện Nghỉ Lộc, tỉnh Nghề An, gia 
nhập Đảng công sản Dong Dương nåm 1939, làm giao liên cho Xứ ủy Trung Ki, Năm 
1832 được cử vào hoạt động ở tinh Bình Định. Năm 1937 lại được cử sang Lào xây dung 
cơ sử đảng trong giới Việt kiêu. Từ năm 1940 đến 1945 trở về Sài Gòn hoạt động. Nam 
1947 được cử phụ trách Hội phụ nữ cửu quốc Sài Gòn Chợ Lớn. Năm 1956 ra Bác chứa 
bệnh, Năm 1962 nghỉ hưu, qua đời sau ngày thống nhất đất nước. 


54- Bường NAM KI KHÓI NGHĨA: 


Từ đường Chương Dương đến câu Công Lí dài thoảng 3498m, lộ giới 20m, 
25m, 30m. 


1. Vị trí: Đường Nam Ki Khởi Nghĩa näm trên địa bàn các phường Cầu Kho, 
Bën Thành quận 1 và các phường 6, 7, 8 quận 3, bắt đầu tử bến Chương Dương 
đến cảu Công Lý giáp quận Phú Nhuận, qua ngã br Nguyễn Công To, ngã ba 
Nguyên Thái Binh bên trái, các ngã tư Hàm Nghi, Huỳnh Thúc Kháng, Lê Lợi, Lê 
Thánh Tôn, Lý Tự Trọng, Nguyên Du, các ngã ba Hàn Thuyên, Lê Duẩn, bên phải 
các ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tân, Nguyễn Đình Chiếu, ngā ba Ngô 
Thời Nhiệm bên trải, ngã tư Điện Biên Phủ, nga ha Tú Xương bên trái, các nga tư 
Vò Thị Sáu, Trần Quốc Toàn, Lý Chính Thắng. 


Đường lưu thông hai chiêu đoạn từ câu Công Lý đến Vo Thị Sâu và môt chiều 
đoạn tử Võ Thị Sou đến đường Chương Dương. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa nhất, lớn nhất và quan trọng nhất của 
vùng Sài Gòn nói riêng, thành phố Hå Chi Minh nói chung. Đường chạy qua dinh 
Thống Nhất và dẫn tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhứt. Thời Pháp thuộc mang tên 
đâu tiên là đường số 26 . Từ ngày 1 - 2 - 1865 đặt tên đường Impératrice. Năm 1870 
đổi tên là đường Mac Mahon, khi người Pháp trở lại chiếm Sài Gòn. Ngày 28 - 12 
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- 1945 họ cát đoạn tù đường Lý Tự Trọng đến cầu Công Ly, đổi tên đưởng là 
Gencral De Gaulle. Dén năm 1952 tướng De Lattre de Tassigny chết trên chiến 
trương miền Bắc Việt Nam, được truy phong Thống chế, ngay 15 - 1 - 1952 người 
Pháp đổi đoạn từ đường Lý Tự Trọng ra đến bën Chương Dương là đường Maréchal 
De Lattre de Tassigny. Tứ ngày 22 - 3 - 1955 chính quyền Sài Gòn, nhập hai đường 
lam một va đặt tên Công Lý đoạn tử cầu Công Lý đến sân bay Tân Sơn Nhứt gọi là 
Công Lý nói dai Đến ngày 16 - 5 - 1955 chính quyền Sài Gòn hỏi đó cắt đoạn từ câu 
Công Lý dën cổng sản bay Tân Sơn Nhưt đặt tên là đường Ngô Định Khôi. Sau 
đảo chinh 1 - 11 - 63, chính quyền quân nhân Sài Gòn đất là đường Cách Mạng 1 - 
11 Ngày 14 - 8 - 1975 Chinh phù cách mạng lâm thói nhập đường Cách Mạng | - 
L1, đưởng Công Lý làm một và đặt tên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ngày 4 - 4- 
1985 UBND thành phô lại cắt đoạn từ câu Công Lý đến sản bay Tàn Sơn Nhứt, 
ngang đường Hoàng Văn Thụ thành đường riêng và đặt tên đường Nguyên Văn 
Trôi. Đường Nam Ký Khởi Nghĩa còn lại chiếu dài như hiện nay. 


3. Tiểu dẫn: 3 l 
NAM KY KHOI NGHÍA 


Năm 1939 chiến tranh thể giới lån thứ hai bùng nó. Qua nắm sáu nước Pháp bai trận, 
bi Đức Quốc xã chiếm đóng. Thực dân Pháp ở Đông Dương mät liên lạc với chinh quốc, lại 
phải đố: phỏ với phát xit Nhật đang am le muốn lật dő chúng. Trước nhưng kho khăn ấy của 
đối phương, Xứủy Nam kỳ quyết định chọn ngày 23 tháng 11 năm 1940 để khởi nghỉa cướp 
chính quyền. Chủ trương đó không được Trung ương tån thanh nhưng lệnh hoan khởi 
nghia đưa vào không kịp. Đúng ngày giờ dã định, cac nơi tự động vů trang nói đây. Có nơi 
cướp được chính quyên như ở Vũng Liêm, (Vĩnh Long) nhưng có nơi bị thực dân Pháp đản 
ap ngay. Cuộc khởi nghĩa bất thanh, Nhiều cân bộ và quån chúng bt sinh hoặc bị tù din 
nhimg gây được tiếng vang trong và ngoài trước. 


55- Đường NAM QUỐC CANG: 
Từ đương Nguyễn Trãi đến đường Bùi Thị Xuân, dài khoảng 161m, lò giới 10m. 


L. Vị trí: Đưởng Nam Quốc Cang nằm trên địa ban phường Phạm Ngū Lão 
quận I, khởi đầu từ đường Nguyễn Trai đến đường Bùi Thị Xuân. Đường lưu 
thông hai chiều. 

2. Lịch sử: Đường này có tir thởi Pháp thuộc, mang tên đương Lucien 
Lacouture. Từ ngày 19 - 10 - 1955 chính quyền Sài Gòn đổi là đường Đặng Đức 
Siêu. Ngày 4 - 4 - 1985 UBND thành phố đổi là đường Nam Quốc Cang. Hiện nay 
vẫn dùng tên đường này. 


3. Tiểu sử: 
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NAM QUỐC CANG 
(Đinh ti 1917 - Canh dén 1950) 


Nhà báo. tên thật là Nguyễn Văn Sinh, bút hiệu này là ghép tên 3 nhà báo női 
Liếng của Sài Gòn lúc đó là Nam Định Nguyễn Thế Phương, Trân Tấn Quốc, Anna Lë 
Trung Cang chủ trương thông nhất Việt Nam, chống lại nhóm Nam Ki tw trí (phân li}: 
vi bài viết của 3 nhà bảo trên bị kiểm cuyệt, cắt bỏ và khủng bő, họ möi nhep 3 nưưởi 
trên và để cho âng Nguyên Văn Sinh đứng tên, (quê ở tỉnh Bình Định, vào Sài Gòn sinh 
sống từ 1840. 

Sau CMT8 ông viết báo cho tờ Tin Điển nổi tiếng chống thực dân Pháp tải chiếm 
Việt Nam, chống chủ trương chia rë Nam Bắc của bọn li khai Nam ki quốc. Bọn thực 
dan cùng be lù tay sai rất căm ghét ông, ra lệnh cho họn mật thảm åm såt ông tai gúc 
đường hẻm Frère Louis (nay là đường Nguyên Trai) - năm 1950. (Theo du luận môt 
cách chinh xác thi ông bị các lực lượng nội thanh giết lâm, ông bị tai nan là đang hơn. 
Vi đơn vị hiệt động đánh vào mót nhóm phân li, lúc đó ông đang đứng (ngồi) gån noi nổ 
súng. 


56- Dung MED ĐÚC KẾ: 


Tứ công trưởng Mê linh đến đường Hô Tùng Mậu, dài khoảng 403m, lô giới 
¿0m. 


1. Vị trí: Dina Ngô Đức Kë thuộc quận I trên địa bàn phường Bên Nghe, 
khởi đầu tir công trường Mê Linh nơi có tượng đài Trân Hưng Dan (trước näm 
1845 cò tượng đài tưởng thực dän xảm lược Việt Nam, gọi là tiong mar hinh) trước 
bến Bạch Đằng đến đường Ho Tùng Viậu. Đường này chạy qua các ngà tư Nguyễn 
Huệ, Déng Khởi. Đường lưu thông 2 chiều. 


3. Lịch sử: Dây là một trong các đường xưa nħhät của đỏ thành Sài Gòn. Lúc 
mới chiếm Nam Ki - Sài Gòn, đường này nguyên là 2 đường khác nhau: đỏ là 
đường Vannier và đường Denis Freres. Sau hiệp định Geneve (1855) chỉnh quyên 
Sài Gòn nhập chung 2 đường trèn và đối tên tới là đường Ngô Đức Kể. Sau ngày 
30 - 4 - 1875 vẫn dùng tên này cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

NGÔ ĐỨC KẾ 
(Mậu dân 1878 - Ki tị 1929) 


Danh sĩ, chỉ sĩ Việt Nam, hiệu Tập Xuyên, quê làng Trào Nha, huyện Can Lộc, 
tinh Hà Hình. Con quan Tham tri Ngô Huệ Liên. 


Năm Tân siu 1801, ông đỏ tiến sĩ, không ra làm quan, liên kết đồng chi hoạt đồng 
cách mang. Cùng với Đặng Nguyên Cẩn, Lë Văn Huân lập “Lriêu Dương thương điểm” 
ữ Vinh. 
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Năm Mậu thân 1908, bị bắt đầy ra Côn đảo với nhiều đồng chỉ. Đến năm Tân đâu 
1921 mới được trả tự đo. 

Từ năm 1922, ông làm báo Hiu Thanh ở Hà Nội và tích cực hoạt động văn hòa. 
Thơ văn ông nồng nàn tỉnh yêu nước. Ông cũng có mở “Thie xå” xuất bản những loại 
sách tư tưởng tiến bộ. 

Năm Kí ti 1929, ngày 10 - 12 ông mất, thọ 51 tuối. 

Các tác phẩm chinh của ông: 

- Phan Tây Hỗ di thảa 

- Đông Tây vi hân 

- Thái Nguyên thất nhật qwang phục kí 

Huỳnh Thúc Kháng điếu ông bằng một câu đổi tuyệt tác: 

“Xanh trường khối lối, vô số vị thành thư, A phách Âu hôn, truyện đảo ví nhân 
phiên tuyệt but 

“Khảo mục hà sơn, kỉ đa bất thực quả, Tò chiêm Quản måo, ca lai chinh khi dũng 
triều ấm. 

Huỳnh Thúc Kháng dịch luôn ra Việt văn: 

«Ngẩn ngang gò đống, bao nhiêu bụng sách chép chwa xong, phách người A mà hón 
người Âu, dën chuyện Vĩ nhân dừng ngon bút; 

Xo xác non sông, những kẻ dự sinh còn được mấy, cò họ Tô mà mão họ Quản, 
ngâm bải Chinh khí dây cơn đồng. 


57- Dưùng NGÔ VĂN NÁM: 


Từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lẻ Thánh Tông đài khoảng 200m, lộ 
giới 10m. 

1. Vị trí: Đường Ngô Văn Năm nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I, 
båt đâu từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn, dài khoảng 310m. 
Đường này lưu thông hai chiều. 


2. Lịch sử: Đường này là một trong các đường thuộc loại xưa nhất vùng Sài 
Gòn, khi người Pháp mới lập xưởng Ba Son, mang tên đường Primauguet. Ngày ñ 
- 7 - 1959 chính quyên Sài Gòn đổi là đường Thủy Quân. Ngày 4 - 4 - 1985 UBND 
thành phố đổi là đường Ngô Văn Năm. 

3. Tiểu sử: 

NGÔ VĂN NĂM 
(Giáp thìn 1904 - Canh thân 1980) 


Ngô Văn Năm còn có tên Ngô Văn Dành, quê xã Tân Hưng Thuận, huyện Hóc 
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Món, tinh Gia Định (nay thuộc thanh phố Hồ Chí Minh). Sinh trưởng trong mội gia 
tình ngheo, có truyền thông yêu rước, giác ngộ cách mang sớm, ông tham giá hoạt 
dòng tử 1924, làm công nhân ở xưởng Ba Son. Sau CMTS ông tích cực hoạt đông kháng 
chiến chỏng Pháp, gia nhập Đảng cộng sản năm 1947. 

Sau hiệp định Geneve ông tập kết ra Bắc và làm Cục trưởng Cuc cơ khi Bỏ giao 
thóng vận tải. Năm 1959 ông có công trong việc xây dựng đường chiến lược Truong 
ơn, được Quốc hội phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. 


58- Duong HEUTEN BÌNH KHIÊM: 


Tu đương Nguyễn Hou Cảnh đến đường Điện Biên Phú (Phan Thanh Giản 
củ) dài khoảng 1281m, lộ giới 20m. 


1. Vị trí: Đây là một trong các đương xưa nhất của dô thành Sài Gòn xưa nay 
thuộc quản I trên địa bàn phường Đakao. Đường khởi đâu từ đường Nguyên Hưu 
Cảnh đến đường Điện Biên Phú qua các ngã ba Nguyên Trung Ngạn, Nguyên 
Du, Lê Duẩn, các ngà tư Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyên Đình Chiểu, Nguyên 
Văn Thu. Đường lưu thông 2 chiếu, nhưng tử đường Nguyễn Định Chiểu dën 
đường Điện Biên Phủ lưu thông 2 chiêu. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thoi Phản thuộc 
lúc đầu mang số 2. Tù ngày 2 - 6 - 1871 đặt tên đướng Tây Ninh. Năm 1897 đói là 
đường Rousseau. Ngay 21 - 4 - 1936 cắt đoạn đầu thành đường riêng va đặt tèn 
đường Docteur Angier. Tử ngày 23 - 1 - 1943 hai đoạn nhập mòt và gọi chung là 
đương Angier. Ngày 22 - 3 - 1855 chính quyền Sài Gòn đối là đường Nguyễn Binh 
Khiêm. 


3. Tiểu sử: : 
NGUYÊN BỈNH KHIÊM 
(Tân bei 1491 - Ất dën 1585) 


Danh sĩ đời Mạc, tự Hanh Phủ, hiệu Bach Vân cư sĩ. Còn có tên khác là Vän Dot, 
con vị cư sĩ Nguyễn Văn Định, đạo hiệu Cù Xuyên; Mẹ ông là con gái quan Thượng thư 
Nhi Văn Lan, cũng là người có cải học uyên thảm, thông y, li, số... Quê làng Trung Âm, 
huyện Vinh Lại (sau đổi là Vĩnh Bảo), tinh Hải Dương (nay thuộc TP Hải Phong). 

Nam Ất mùi 1535 ông để nhất giáp tiến sĩ đệ Nhất danh (trạng nguyên) 44 tuổi. 
Từ thi Hương, Hội, Đình ông đều đỗ đầu, làm quan đến Tả Thị Lang bộ Lại kiêm Đông 
Các Da: học sĩ. 

Ở triểu chỉ 8 năm, ông xin vẻ trí sĩ (Nhăm dân 1542), làm nhà ở làng gọi là Bach 
Ván Am, do đấy có hiệu là Bạch Vân cư sĩ. Rồi mò trường dạy học bên cạnh sông Hàn 
chảy qua làng. Sông Hàn (Hàn Giang) còn có tên là Tuyết Giang, vì thế học trỏ tòn 
xưng ông là Tuyết Giang Phụ Tv 
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Tương truyền: Thuở trẻ ông có học với Lương Đắc Bằng, được truyện cho quyển 
Thai Ất thần kink”, nên ông rất tinh thông Li học và Tướng số học. 

Do ông đã vé hưu, vua Mạc Phúc Hài vån tò lòng kính trọng ông, phong ông tước 
Trinh Tuyển Hầu (Giáp thin 1544), ngụ ý đẻ cao ông có công khơi nguồn Li học như anh 
em Trinh Di và Trinh Hạo (Trinh Y Xuyên, Trình Minh Đạo) ở Trung Quốc. Rồi không äu. 
lại thăng ông là Thượng thư bộ Lại, tước Trinh quốc Công, Do đấy đời gọi ông là Trạng 
Trinh. 

Đề chấn hưng đạo đức và cảnh tinh lòng nguoi đứng quá quay cuồng trong våt 
đục, ông cùng người làng đựng lên ngôi nhà gọi là “Trung Tâm quản”, cứu giúp người 
nghèo khổ, khuyên nhủ kẻ giàu sang phải biết điều nhân nghĩa, nêu cao tinh người. 

Đau xót thời loạn lạc, thơ văn ông đây đạo nghĩa, nhất là bài văn bia gu ở quản 
Trung Tâm thật đặc sắc. 

Năm Ất dậu 1585 ông mất, thọ 94 tuổi. Thơ văn còn truyền tụng rất nhiều. 


59- rùng NGUYËN CAN CHÂN: 


Từ đường Chương Dương đến đường Trân Hưng Dao dài khoảng 450m, lộ 
giới 20m. 


1. Vị trí: Đường Nguyễn Cảnh Chân nằm trên địa bàn phường Nguyễn Cư 
Trinh quận l, bắt đâu từ bến Chương Dương đến đường Nguyễn Trãi, qua hẻm 
chùa Phật Ấn bèn trải, ngã tư Trần Hưng Đạo. Đường này lưu thông hai chiều. 


2. Lịch sử: Đường này thời Pháp thuộc còn là con hẻm, mới được mé rộng 
từ 1950 và mang tên đường Renė Ricolau. Ngày 19- 10 - 1955 chính quyền Sài Gòn 
đổi là đường Nguyên Cảnh Chân cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 


NGUYÊN CẢNH CHÂN 
(... - Qui tị 1413) 


Anh hàng, liệt sĩ kháng Minh đời vua Trùng Quang, quê làng Ngọc Somn, tình 
Nghệ An, ông cùng con trai là Nguyễn Cảnh Dị theo phò Giản Định đế năm 1407, khói 
binh đánh quân Minh, Ông được phong chức Đồng tri khu mật tham mưu quân sự, 
cùng với Quốc công Đặng Tất lập được nhiều chiến công, đặc biệt là trận Bỏ Cô, chém 
được Binh bộ Thượng thư địch là Liru Tuấn, Đô ty Lê Nghị củng hơn 10 vạn quân dich. 

Năm 1409 vua Giản Định đóng quân. ở Hoàng Giang, bọn Nguyễn Quỹ bèn gièm 
pha với vua, bảo ông và Đạng Tất chuyên quyền, néu không tính sớmn, ngày sau khó 
kiêm chế, Vua nghe theo và giết hai vị trung thần lương tướng, khiến cho công cuộc 
chống quân Minh di đến thất bại. 
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60- Bưởng WBUYÊN CũNG TRỤ: 


Từ đường Hő Tung Mậu dën đường Nguyễn Thái Học dài khoảng 1023m, lô 
giới 20m. 

L. Vị trí: Đương Nguyên Công Trú ở quận I năm trên địa bàn phường Nguyễn 
Thái Binh, bắt đảu tir đương Hå Tùng Mậu đến đường Nguyễn Thái Học, qua các 
ngå tư Tòn Thất Dam, Pasteur, Nam Ky Khởi Nghĩa, Phá Đức Chinh, Calmette, 
Ký Con, Yersin. Đướng nay lưu thông hai chiếu. 


9. Lịch sử: Đường nay là một trong các đường xưa nhất của đô thành Sai 
Gòn. Thời Pháp thuộc đường được mang tên số 1. Đến ngày 12 - 1865 chính quyền 
quân sự thuộc địa Pháp đạt tên là đường Lefèbre. Sau ngày ki hiệp định Genève 
quân Pháp vė nước 22 - 3 - 1955 chính quyền Sài Gòn đổi tên là đường Nguyễn 
Công Tri cho đến hôm nay. 


3. Tiểu sử: s 
NGUYËN CÔNG TRÚ 
(Máu tuất 1778 - Mậu ngo 1858) 


Danh sĩ, Dai tướng dòi Tự Đúc, tự Tôn Chát, hiệu Ngộ Trai, biệt hiệu Hi Van, sinh 
ngày O1 - 11 åm lịch. Quê làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh (nay vần là Hà 
Tình), con Ngạn Hầu Nguyễn Công Tắn. 

Năm Qui dâu 1813, ông đồ Sinh đồ (Tú tài), đến Ki mão 1819 đỗ Giải nguyên, Sơ 
bő hành tấu ở Quốc Sử quán, réi lam Tri huyện Đường Hào (Hải Dương), Där qua các 
chức vụ: Lang trung bộ Lại, Tư nghiệp Quốc Tử giám (1824), Tham hiệp trấn Thanh 
Hóa (182%), Thị lang bô Hinh (1827), rồi thăng Hữu tham trí bộ Hinh, sung chức Dinh 
điển sử Nam Định, Ninh Bình... Có lúc làm Tổng đốc Ha An, Tå đô ngự sử Viện đô sat, 
Tuần phủ An Giang... Đến nâm 70 tući (1848) ông ba län xin hưu trì mới được. 

Ông từng cùng các tưởng di đánh đẹp Lê Duy Lương, Phan Bà Vành, Núng Van 
Vân, từng làm Tham tån quản vụ Trấn Tây thành. 

Khi làm Dinh điển sứ, ông có công khẩn hoang, lặp hai huyện Kim Sơn, Tiền Hải 
và hai tổng Hoành Thư, Ninh Nhất trong năm 1829. 

Đời ông từng được thăng thưởng, mà cũng timg bị giảng chức lãm lån. Như trong 
nam 1827, ông được ban thưởng một tòa bạch ngọc hình núi, một con ngựa mã nào, và 
một chiếc kim khánh khác bốn chữ «Lao năng khả tướng” Nam 1829 bị cáo "mua tiếng 
ngay thẳng” (mại trực); nām 1841 bị tuyến án “trằm giam hậu” vì không thi hành chỉ dụ 
triêu dinh, nhưng chỉ giảng xuống làm Lang trung bô Binh lạnh chức quyên Tuần phủ 
An Giang, råi bị cách tuột làm linh thú ở Quảng Ngài. 

Tinh ông khẳng khái, hào hùng lại phong nha, nên trong đời có rất nhiều giai 
thoại thủ vi. Thợ ca của ông được truyền tụng rất nhiều. 
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Năm Mậu Ngọ 1858, ông mất ngày 14 - 11 âm lịch, thọ 80 tuổi. 
61- Bường NGUYÊN CU TRINE: 


Tư đường Trån Hưng Đạo đến đường Nguyễn Trãi dài khoảng 636m, lộ giới 
3ñ - 40m. 


L. Vị trí: Đường Nguyên Cư Trình nằm trên địa bàn phường Nguyễn Cư 
Trinh va phương Phạm Ngủ Lão quận 1, båt đâu tir đường Trán Hung Đạo der 
đường Nguyễn Trãi, dài khoảng 450m, qua các ngã ba Công Quỳnh bên phải, Hó 
Hảo Hóm bên trải và ngã tư Trấn Đính Xu. Đường này lưu thông hai chiêu. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc loại mới mở trước 1945. Khi người Pháp trò lại 
lần thứ hai, ngày 28 - 12 - 1945 họ đặt tên đường Marchand. Từ 1951 đến cuối thập 
niên 1950, đoạn đương này được dùng làm bến xe Lục tỉnh rất nhộn nhịp. Ngày 19 
- 10 - 1955 chinh quyên Sài Gòn đổi là đường Nguyễn Cư Trinh cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN CƯ TRINH 
(Bính tuất 1716 - Dinh hơi 1767) 


Danh sĩ đời chúa Võ Vương Nguyên Phúc Khoaảt, tự là Nghị, hiệu Dam Âm, con ùt 
danh sĩ Nguyên Đăng De Tổ xa vấn người huyện Thiên Lộc, tỉnh Nghệ An, sau dôi vào 
xã An Hòa, huyện Hương Trà, tỉnh Thira Thiên, 

Ông đỗ Hương tiến (cử nhân) có tài văn vā, làm quan đến Thượng thư bộ Lại, 
kiêm Tào vận sử, tước Nghỉ Biểu Håu, ông nöi tiếng liêm chánh, giỏi việc chính trị, 
doanh dién, ngoại giao... 

Khi làm Tuån phủ Quảng Ngãi, ông có công bình giặc Đá Vách (người dân tóc nối 
loạn) vào nám Canh ngọ 1750. Khi vào mièn Nam mò mang bò côi, khán hoang lập ấp 
(Qui đậu 1753), ông có công lớn trong việc mở nước, an dân. Ông giao thiệp đắc thế vơi 
Mạc Thiên Tích ở Hà Tiên, họa thơ với danh sĩ trong nhóm Chiêu Anh Các, khiến họ 
Mạc trọng vong, në phuc, đưa đến việc Mạc Thiên Tich thân phục chúa Nguyễn. 

Năm Dinh hơi 1767 eng binh mất, hưởng đương 51 tuči, được truy tặng Tå Li 
công thân, Vịnh lộc đại phu, thụy Văn Định. 

Thơ ván ông còn truyền tung nhiều, gốm một sẻ thơ chữ Hán và chữ Nòm, da: 
sắc nhát là Trwyên Säi Vải. 


Đến don Minh Mạng, lại truy tặng ông là Khai quốc công thản, Hiệp biện đại bo, 
sĩ, đối tên thuy là Văn Cách, truy phong tước Tân Minh Hầu, cho tông tự ở Thái Miếu. 


62- Đưởng NGUYÊN DU: 


Từ đường Nguyên Binh Khiêm đến đường Cách mạng thang Tám, dài khoảng 
2266m, lộ giới 20m. 
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1. Vị trí: Đường Nguyễn Du ở quận 1 nằm trên địa bàn các phưởng Bến 
Nghẻ và Bến Thành, bắt đầu từ đường Nguyễn Binh Khiêm gắn Thảo cảm viên 
đến đường CMT8 gản ngã sảu Sài Gòn, dài khoảng 2000m, qua ngã tư Tôn Đức 
Tnắng, các ngã ba Chu Mạnh Trinh bên trái, Mạc Đĩnh Chỉ bên phải, các ngā tư 
Hai Bà Trưng, Đồng Khởi, Nguyên Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghia, ngã ba 
Nguyễn Trung Trực bên trải, Công Chúa Huyền Trân bên phải, ngå tư Trương 
Định, ngã ba Đặng Trần Côn bên trái. Đường này lưu thông một chiều theo hưởng 
từ Hai Bà Trưng đến CMT8 và hai chiêu đoạn từ Tôn Đức Thắng đến đường Hai 
Bà Trưng, nhưng cấm xe ô tô tải nặng. 


9. Lịch sử: Đường này thời Pháp thuộc là hai đường nổi nhau. Đường thứ 
nhất có tên Lucien Mossard từ đường Nguyễn Binh Khiêm đến đường Tự Do 
(Đồng Khởi); đường thứ hai là đường Taberd. Từ năm 1955 chính quyền Sài Gòn 
nhập hai đường làm một và đối tèn là đường Nguyễn Du cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
__ NGUYÊN DU 
(AI dën 1765 - Canh thìn 1820) 


Nhà thơ lớn, tự Tố Như, hiệu Thanh Hiên và có nhiều biệt hiệu như Hồng Sơn liệp 
hô (Về năm sinh, năm Ất đậu là 1765, nhưng có sách ghi ngày 23 tháng 11 âm lịch: 03 
- 01 - 1766 mới đúng). Con Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm và Trân Thị Tân, quë làng 
Tiên Điện, huyện Nghi Xuân trấn Nghệ An (nay là Hà Tĩnh), nhưng sinh ở Thăng 
Long. 

Ông mỏ còi cha lúc 10 tuổi và mất mẹ lúc 12 tuổi phải sống nhờ nơi người anh cả 
khác mẹ là Nguyễn Khản. Thời thế lúc ấy có nhiều biến động, ông sống trong cảnh 
khốn khó, nhưng vẫn kiên chí học tập, rèn luyện tài năng. Khi trưởng thành timg phải 
sống nhờ người anh vợ là danh sĩ Đoàn Nguyên Tuấn ở Thái Bình. 

Từ năm 1802 triểu đình Gia Long vời ông ra làm quan, bổ làm Tri huyện Phủ 
Dung, rồi đối làm Tri phủ Thường Tin. 

Năm Ất sửu 1805 ông thăng hàm Học sĩ điện Đông Các, rồi thăng Cán Chánh 
điện học si và được cử làm Chánh sứ đi Trung Quốc (Qui dậu 1813). Đi sứ vẻ ông được 
tháng Hm Tham Tri bộ LÃ. 

Đến năm Canh thin 1820, lại được cử làm Chánh sứ sang Trung Quốc lån nữa, 
nhưng chưa kịp đi thi ông binh mất ngày 10 - 08 âm lịch (16 - 09 đương lịch) lúc 55 tuổi. 
Ông mất ở Huế, lúc đâu táng ở xa An Ninh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên, bổn 
năm sau (1824) mới cài táng ở quê nhà Tiên Điền. 

Các tác phẩm chính của ông: 


- Đoạn trường tân thanh tức Truyện Kiêw (chữ Nôm). 
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- Thanh Hiên thi tập. (chữ Hán) 
- Nam Trung tap ngâm (chư Hán) 
- Bắc hanh tap lực (chứ Hàn) 


Thơ Nguyễn Du mang nhiều hình ảnh, dạt đào tình cảm, đầy thi tính dù trong thơ 
chữ Việt hay chứ Hán. 


63- Brong NGUYÊN BÌNH CHIẾU: 
Từ rạch Thi Nghe đến đường Lý Thái Tô dài khoảng 3934m, lộ giới 20m. 


L. Vị trí: Đường Nguyên Dinh Chiéu nām trèn địa bàn phường Đakao quản 
I và các phường 1, 3, 3, 4, 5, 6 Quận 3. bắt đầu tir rạch Thị Nghe đến đường Lý Thái 
Tổ, qua ngã tư Nguyễn Binh Khiêm, các ngā ba Mai Thi Lyu, Phan Kế Bính bên 
phải, nga tư Dinh Tiên Hoàng, ngã ba Phan Ngữ bèn phải, các ngå tư Mạc Đình 
Chi, Phùng Khắc Khoan, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Nguyên Thị Minh 
Khai, Nam Kỳ Khởi Nghía, Lê Quý Don Trân Quốc Thảo, nga ba Nguyễn Gia 
Thiệu bèn phải, các nga tư Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan, CMT8, nga ba 
Vườn Chuối bên phải, các nga tu Cao Thắng, Bàn Cờ, Nguyên Thiện Thuật. Đường 
này lưu thông môt chiếu đoạn tử rạch Thi Nghe đến đường Cao Thẳng và hai 
chiều phần còn lại. 


2. Lịch sử: Đường này thời Pháp thuộc, lúc đầu gọi là Rue đe Mot, sau đồi là 
đường L'Evéche rôi Richaud. Tù nām 1955 chính quyền Sài Gòn đối là đường 
Phan Dinh Phùng. Đến ngày 14 - 8 - 1975, chính phủ cách mạng lâm thời miền 
Nam Việt Nam đổi là đường Nguyên Định Chiếu cho đến nay. 


3. Tiểu sử: : 
NGUYÊN ĐỈÌNH CHIỂU 
(Nhâm ngo 1822 - Mậu tí 1988) 


Danh sĩ cận đại, hiệu Trạch Phú, con ông Nguyên Định Huy và bà Trương Thi 
Thiệt, quê làng Tân Khánh, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định (nay thuộc thành phố 
Hồ Chí Minh). 'Tổ tiên ông vốn ở huyện Phong Điền, tinh Thira Thiên. 

Năm Qui mão 1843 ông đồ tú tài ở trường thi Gia Định 21 tuổi. Năm 1847 ông ra 
Huế học thêm để chờ khoa thi Ki đậu 1849 sắp tới. Bỗng được tin mẹ mất Ông trở về 
chịu tang, đọc đường bị binh rôi mù cả đôi mắt, từ ấy ông an phận ở Gia Định, ngồi dạy 
học, nhân dän xưng tung ông là Đó Chiểu hay Tú Chiểu. 

Giàc Pháp xâm chiếm Gia Định, ông lui vé Ba Tri, tỉnh Bến Tre, tiếp tục dạy học 
và ông liên hệ mật thiết với các nhóm nghĩa bình của Đốc binh Nguyễn Văn Là, Lanh 
binh Trương Định. Trong cơn quốc biển, ông lên tiếng căm hòn bọn cướp tước trong 
mòt số thơ văn. 
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Ông tich cực dùng văn chương kich động lòng yêu nước của sĩ phu và nhận dân. 
Öng làm văn të “Vong hẳn må nghĩa", thơ van thương sol Trương Định, Phan Tòng và 
xút xa cả về cải chết của Phan Thanh Giản. 

Đại điện thực dân Pháp là viên Tham biện tỉnh Bến Tre là Michel Ponchon đã 
cùng thông dịch viên là Lê Quang Hiển đến thăm óng, tô ý trả lại rung đất của ỏng với 
sự 1i đãi, ông khång định thải độ với lời từ khước dirt khoát, 

e Dåt chứng cân bi mất, dát riêng còn có được sao?" 

Năm Mậu D 1888 ngày 24 - 05 âm lịch Grp rnất, tho 86 tuổi, cả nước déu thương 
tiếc ông. 

Ông còn để lại đời nhiều thơ văn yêu nước và các tác phẩm chính: 

l. Lực Vân Tiên. 

2. Dương Tè Hà Mậu, 

3. Ngu Tiêu vån đáp y thuật. 
4. Các hải vän tế các nghĩa sĩ 
5. Nhiễu thơ luật. 


64- Duùng NGUYËN HUỆ: 


Từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tông, dài khoàng 821m, lộ 
gin Hm, 


1, Vị trí: Đường Nguyên Huê nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I, 
bat đầu từ đường Tôn Đức Thắng dën đường Lê Thánh Tôn, chính điện trụ sở 
UBND thành phố, qua ngã ba Hài Triều bên trái ngã tư Ngõ Đức Kế, các ngã ba 
Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Thất 'Thiệp bên trải Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Thiển bên 
phải, ngã tư Lê Lợi. Đương này là một đại lộ, có ba luồng xe bất buộc. Đường giữa 
rộng đành cho lưu thông các loại xe hơi và xe gắn máy, nhưng chỉ đến đường Lê 
Lợi, đoạn cuối là công viên có tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai bèn là hai lới 
di dành cho xe đạp và xich lô, theo một chiều, bên phải tử đường Tôn Đức Thắng 
vào, bên trải theo chiều ngược lại. 


2, Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa nhất, lớn nhất vùng Sài Gòn, có tủ 
ngày người Pháp mới bát đâu xảy dựng thành phố, mang tên đường Charner (nhiều 
người vån gọi là dường kinh lập, vi đây có con kinh bị lấp lại). Ngày 22 - 3 - 1855, 
chỉnh quyền Sài Gòn đổi là đường Nguyễn Huệ cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN HUỆ 
(Qui dậu 1753 - Nhâm li 1792) 


Anh hùng dân tặc, Hoàng đề, có tên là Quang Binh, Văn Hug, nhân dàn Bình Định 
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thường gọi là “Ông Binh” hay “Đức ông Tám” (ông là con thứ tắm trong gia dinh gém 
bảy anh em). Nguyên thân phụ ông họ Hó, sau đổi ra họ Nguyễn, người góc huyền 
juge Nguyên, tỉnh Nghệ An, gia đình bị bất đưa vào ấp Tây Sơn Thượng thuộc phủ 
Qui Ninh, tỉnh Binh Định (nay thuộc huyện Tây Sơn, tính Bình Định). Gia định ông có 
hän anh em gồm 4 gái 3 trai, ông là con út. s 

Mam Tân mào 1771, anh em ông lập dën trại ở vùng núi trong vùng, chiêu tập 
nghĩa quản chống lại triểu đỉnh phong kiến của chúa Nguyễn do quyền thân Trương 
Phuc Loan tác quái. Anh em ông thường lấy của cái của nhà giàu phân phát cho nhân 
dän nghèo khố. Lực lượng nghĩa quản từ đó ngày cảng trở nên mạnh và có thực lực 
homn. 

Nam Cảnh Hưng thứ 37, 1776, ông cåm quân vào đánh Bình Thuận, tiêu dièt đạo 
quân của chúa Nguyễn đang tá túc ở khu vực này. Tiếp đó cúng Nguyễn Lī vào binh 
định đất Gia Định. 

Năm Nhâm dän 1782, ông và Nguyễn Nhạc vào Nam đánh Nguyên Ảnh, Anh 
thua phải bỏ thành Sai Gòn chạy ra đảo Phủ Quốc, tháng 06 - 1783 ông đem quân ra vậy 
Phú Quốc, gia định Nguyễn Ánh phải chạy ra Côn Đảo, cuối cùng chạy sang Xièm 
(Thái Lan) câu viện. Chiến thắng ông lui về Qui Nhơn. 


Trong lúc ấy tướng giữ thanh Gia Định là Trương Văn Đa (con rẻ Nguyễn Nhạc) 
thấy quản Xiêm sang đánh phá bèn phái người vè Qui Nhơn phi báo, Nguyễn Huệ dem 
quân vào tiếp cứu. 

Khi vào đến Gia Định, ông vẫn cho quản Xiêm đến Rạch Gắm và Xoài Mot (ngày 
18 -01 - 1785) gắn Mi Tho (nay thuộc tỉnh Tiên Giang) rồi danb mội trận quyết liệt tiêu 
điệt hơn 20 ngàn quân Suë. Quân xâm lược chỉ còn sống sót vài ngàn người theo 
đường bộ và đường thủy bỏ chạy vè nước. Nguyễn Ảnh cùng đồng bọn theo quản Xiêm 
sang tå túc ở ngoại thanh Băng Cốc. Diệt xong quân xâm lược, ong đem quân vẻ Qui 
Nhơn để Đô đốc Đặng Văn Chấn ở lại trông coi đất Gia Định. 

Nam sau Nguyễn Nhạc cử ông làm Tiết Chế cùng Vũ Văn Nhậm đem quản thuy 
bô ra đanh Thuận Hóa. Chỉ trong mấy ngày, ông chiếm được cá khu vực tù Thuận Hóa 
ra đến sông Gianh, tiêu diệt toàn bộ cánh quân phia Nam của chúa Trịnh. Lấy được 
Thuận Hóa ông cùng Nguyễn Hữu Chỉnh đem quân ra Bắc diệt họ Trịnh, cùng năm 
1786 này., 

Sau khi chiếm Thăng Long, ông nêu khấu hiệu “Phù Lê diệt Trịnh” Gage được vua 
Lê Hiển tông tiếp ở đến Vạn Tho và phong ông làm Nguyên Súy Uy Quốc Công, gå 
công chúa Ngọc Hân cho ông. Xong đâu đó ông rút quân về Nam. 

(Năm 1778, Nguyên Nhạc lên ngôi Hoàng đế, ông được phong làm Phu chánh, 
Bắc Binh vương dòng quân ớ Thuận Hóa. ] 

Năm Mậu thân 1788, vua Chiêu Thống dän quân Thanh về cướp nước ta, ông lên 
ngôi Hoang đế lấy hiệu là Quang Trung (nên công gọi là vua Quang Trung) rồi đem 
quản ra Bắc dẹp giặc xám lãng. 


Quản Thanh chiếm Thăng Long, ông cho tấn công địch ngay dịp Tết nguyén dar, 
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Tần Sĩ Nghị hoàng sơ không kịp mặc áo giáp, bỏ chạy vé nước, quản Thanh tranh nhau 
qua câu, cấu sắp, linh chết thây đây sông Nhi. 

Ngày mùng 5 tết ông và nghĩa quản vào thành Thăng Long mình còn vương thuốc 
súng được nhân đân đón tiếp tung bừng. Sau đó ong được vua Thanh sai sử sang nước 
ta phong ông làm An Nam quốc vương và mòi ông sang Yêu Kinh yết kiến vua Thanh. 

Năm sau, ông chọn Phạm Công Trị trả làm Quốc vương (Quang Trung) cùng 
Ngó Văn Sở, Đang Văn Chấn, Phan Huy Ích, Vo Huy Tän... sang Trung Quốc vết kiến 
vua Cân Long. Xong sử bộ về nước được vua Căn Long hết lời ca ngợi. 

Năm Nhâm ti 1792 ông mất, làm vua được 4 năm, hưởng đương 39 Hồi, miéu hiệu 
là Thái Vô Hoàng để. 

Ông là một vị anh hùng lỗi lạc, một Hoàng để kiệt xuất của đân tộc Việt Nam. Các 
sử gia thủ địch triểu Nguyên cúng phải công nhận: “Nguyễn Văn Huệ là em Nhạc, 
tiếng nói như chuông, mắt sáng như điện, giảo kiệt thiện chiến, ai cũng phải sợ”, đến 
mòt cung nhân trong cung vua Lê công thốt thành lời “Nguyễn Văn Huế là bắc anh 
hùng lão thủ, hung ton và giỏi cảm quản. Coi ông ta cảm quân vào Nam ra Bắc thật là 
thắn xuất qui nhập, không ai có thể dò biết được, ông bắt Hữu Chỉnh như båt trẻ con , 
giết Va Van Nhậm như giết con lợn, không mòt người nào dâm trông thẳng vào mät. 
Nghe linh của ng ai cũng mất cả hồn via, sợ hơn sám sét”. 


65- Dường NGUYÊN HƯU CẢNH: 
Từ đường Tèn Đức Thắng đến câu Sài Gòn dải khoảng 3000m, lộ giới 40m. 


L. Vị tri: Đường Nguyên Hữu Cảnh là một đường mới mở nối dài đường Lê 
Thánh Tông chạy bên hông xưởng Ba Son vượt rạch Thị Nghè thẳng tới chân cầu 
Sài Gòn, đường lưu thông 2 chiêu. Đường nằm trên địa bàn phường Bến Nghé 
quận I và phường 22 quận Bình Thạnh. 


2. Lịch sử: Đường mới mở và khánh thành theo Quyết định số 6625/QD - UB 
- VX ngày 10 - 12 - 1998 của UBND, TP.HCM nhân kỉ niệm 300 năm Sai Gòn - 
Thành Phố Hå Chi Minh. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN HỮU CẢNH 
(Canh dân 1660 - Canh thin 1700) 


Danh tướng, nhà doanh điền đời chúa Nguyễn Phúc Chu, con thử ba Nguyễn Hữu 
Đật, qué lang Gia Miêu, huyện Tổng Sơn, tính Thanh Hóa. 

Ông lam quan đời Quốc Chúa {Phúc Chu) nối tiếng là một tướng tài với danh hiệu 
Hắc Hổ được phong tước Lê Tank Hầu, chức Chưởng Binh. 

Nam Qui đậu 1639, ông dân đầu đoàn quản chính phat Chiêm Thành và bat được 
vua xử này là Bà Tranh 
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Năm Mậu dän 1698 được cử lâm Kinh lược sử Chân Lạp, năm: sau trở vẻ cluiêu dan 
lập ấp, khai thác đất Đông Phố lập nên Trần Biên, sau do lấy xử Sài Côn lấp dinh Phiên 
Trần (tức Gia Định ngày nay). 

Năm 1639 Nāc Ông Thu (vua Chân Lạp) dem quân tiến công nước ta, ông được 
triểu định cử vào binh định xử sở. Tại đây ông da đánh tan quân Nắc Ông Thu 

Hä hết công tác bình định, khai hoang lập ấp ở miền Nam vào giai đoạn nay phân 
lớn đều do công của ông. Đương thời dëng bào Nam bộ có lập dên thử ông ở nhiều nơi 
như: Biên Hòa, Lang Xuyên, Châu Đốc... Ở huyện Chợ Mới, tinh An Giang co một cù 
lao được nhân dân địa phương đặt tên là Cù Lao ng Chưởng và một con rạch lom goi là 
Làng Ông Chưởng. Ở thủ đó Nam Vang của Campuchia cũng có đến thơ ông. 


66- Dường NGUYÊN HỮU DẦU: 


Tù đường Trản Quang Khải đến đường Hai Bà 'Irưng, da khoảng 330m, lô 
giới lêm. 

1. Vị trí: Đường Nguyễn Hữu Câu nåm trên địa bàn phường Tân Định quận 
l, bát đầu từ đường Trần Quang Khải đến đường Hai Bà Trưng, bên hông chợ Tân 
Định, qua các nga ba Thạch Thị Thanh bên trái, Mã Lô bên phải. Đường này lưu 
thông hai chiều. 


2. Lịch sử: Đường này có tir khi người Pháp cho xây dựng cho Tân Định, 
lúc đầu mang số 41. Tử ngày 30 - 1 - 1906, mới đặt tên đường Vassoigne. Ngày 22 
- 3- 1955 chỉnh quyên Sài Gòn đổi là đường Trån Văn Thạch. Ngày 14 - 8 - 1975, 
Chính phủ cách mạng lâm thơi đổi là đường Nguyên Hữu Cảu. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN HỮU CẦU 


Thủ lãnh nông dân chống chúa Trịnh ở Hàng Ngoài, tục gọi Quận Héo, quê làng 
Lôi Động, huyện Thanh Hà, tính Hải Dương, tập hợp nông dân khởi nghĩa chống nha 
Lê, chiếm cứ vùng Đỏ Son và Vân Đồn, tự xưng là Đông Đạo thông quốc bảo đân đại 
tướng quân, thanh thể lừng lẫy, đem quán đánh khắp miền Đông và Nam xư Bắc Ha 

Chua Trịnh phải cử các danh tướng là Hoàng Ngũ Phúc cha con Thượng đáng đại 
vương Đặng Định Mier. Đăng Đình Câu, Đặng Đình Đông..., và Pham Đình Trong đi 
đánh. Có lúc tung thế ông phải đút lót cho Đó Thế Giai ở phú chúa để trả hàng Cha 
con, anh em Đặng Đình Đóng (Đại đô đốc Dóng) biết được, xua quân đuổi đánh, ông 
phải chạy vào làng Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và bị bát giải vé kinh 
chém. 


Cuộc khởi nghĩa của ông lớn và lâu nhất. 
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67- Iuờng NGUYÊN HUY TƯ: 


Tư đường Nguyên Văn Giai đến dường Đình Tiên Hoàng đài khoảng 154m, 
lộ giới 30m, 

1. Vi trí: Đường Nguyên Huy Tự nằm trên địa hàn phường ĐÐakao quận I, 
bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Giai nổi đâu đường Mai Thị Liru đến đường Dinh 
Tiên Hoàng. Đường này lưu thông hai chiều. 

2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa của vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc lúc 
đầu mang số 32. Từ ngày 30 - 1 - 1906, dát tên đường Gallimard (còn cỏ tên là 
đường Noël). Tir ngày 19- 10 - 1955, chỉnh quyền Sải Gòn đổi là dường Nguyên 
Huy Ty cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN HUY TỰ 
(Qui hpi 1743 - Canh tuất 1790) 


Danh sĩ đời Lê Hiển tông, có tên khác nữa là Yên, tư Hữu Chi, hiệu Liẩn Tra, sinh 
tigày 03 - 08 - 1743 tại làng Trường Lưu, huyện La Sơn, tổng Lai Thạch, tinh Hà Tĩnh. 

Ông là con Thám hoa Nguyên Huy Öanh, rẻ Nguyễn Khảân. Năm Ki mão 1759 
ång dé Hương công. Từ näm Định bo 1767 ông nhậm chức Tri nhủ Quốc Oai. Năm 
Canh dän 1770, ông được wu đãi theo hàng tién sĩ, thăng Hiến sát sử Sơn Nam, sau đó 
cải sang võ chức (1774), tước Nhạc Đình Bá, rôi làm Đốc đồng Sou Tày (1782). Đến 
näm Giáp thin 1784 có tang me vợ, ông cáo cu Lang. 

Nhà Hậu Lẻ suy vong, nām Ki dậu 1789 ông được vua Quang Trung triệu vào Phú 
Xuân, bố chức Hưu Thị Lang, Nhưng chẳng bao lâu, ngày 05 - 09 - 1780 (27 -07 àm lịch 
Canh tuất) ông mất, hưởng dương 47 tuổi thuy là Thông Mẫn. 

Ông là tác giả tập truyện thơ Hoa tiền. 


68- Đường NGUYÊN KHÅC NHU: 


Từ đường Cô Giang đến đường Trån Hưng Đạo, dài khoảng 386m, lộ giới 
20m. 


1. Vị trí: Đường này nằm trên địa bàn phường Cô Giang, quận 1, bất đâu tủ 
đường Trån Hưng Đạo, đường lưu thông 2 chiều. 

2. Lịch sử: Đưởng này có trước nấm 1945, thời Pháp thuộc, lúc đảu có tên là 
đường số 10. Từ ngày 23 - 1 - 1843 đặt tên là dường Ballande. Đến ngày 19- 10 - 
1955, chỉnh quyền Sài Gòn đổi là đường Nguyễn Khác Nhu. Sau ngày 30 - 4- 1975 
vẫn gọi tên này cho đến hiện nay. 


3. Tiu sử: 
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NGUYÊN KHÁC NHU 
(Tân ti 1881 - Canh gen 1930) 


Liệt sĩ cận đại, nhân vật trụ cột của Việt Nam Quốc Dân đảng, Tục gọi là Xứ Nhu, 
hiệu Song Khê, quê làng Song Khê, tỉnh Bắc Ninh. 

Ông xuất thân trong một gia đình Nho học, thuở nhỏ theo học khoa cử, năm 1912, 
thi đứng dåu tỉnh nên đương thời gọi là eÐáw Xứ Nhu”, gọi tắt là Xứ Nhu. 

Năm 1827, sau khi ở Trung Quốc vẻ nước ông với các đóng chí tổ chức nhiều cuộc 
tập kich đồn giặc ở Bắc Ninh, Đáp Câu, Phả Lại... Khi Việt Nam Quốc Dân đàng thành 
lập, ông được mòi tham gia, rồi các đảng viên bầu làm «Treöng ban lập pháp”. Đến năm 
1929, nhân vụ ám sát cáo già thực dân Bazin, đảng vở lỡ, ông và Nguyễn Thái Học trốn 
thoát, rút lui vào hoạt động bi mật. Sau đó "Hội đồng dé hình” kết án vắng mat ong 10 
năm cấm cố. 

Năm 1930, ông được đảng phân công trực tiếp lanh đạo khởi nghĩa ở Lâm Thao, 
Hưng Hóa, Việt Tri. Cuộc khởi nghĩa thất bại vi các lực lượng ở các nơi khong cùng bộc 
phát một lúc nên địch có điều kiện phản công. Trước sức đánh trả của giặc Pháp ở 
Hưng Hóa, ông bị trúng đạn, nhưng vẫn tim đường trốn thoát, Giữa đường ông dùng 
lvu đạn tự tử nhưng không chết. Ông bị giặc bắt, trên đường giải vè trại giam ông nhảy 
xuống sông tự trầm, nhưng lại bị chúng vớt lên, giặc đem ông vé giam tại Hưng Hóa. 
Tại đây, ông đập đầu vào tường nhà giam chết, nhằm ngày 11 - 2 - 1930, hưởng dương 
49 tuổi. 


69- lường NBUYỄN PHI KHANH: 


Từ đường Đỉnh Tiên Hoàng đến đường Nguyễn Hữu Cầu, dài khoảng 188m, 
lộ giới 8m. 

1. Vị trí: Đường Nguyễn Phi Khanh nằm trên địa bàn phường Tân Định 
quận I, bắt đâu từ đường Võ Thị Sáu đến đường Nguyễn Hữu Cảu, đài khoảng 
300m qua ngã ba Lý Văn Phic bên trái Đường này lưu thông một chiều theo 
hướng Võ Thị Sáu đến chợ Tân Định. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa của vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc lúc 
đầu mang số 35. Tir ngày 30 - 6 - 1906, đặt tên đường Faucault ngày 19 - 10 - 1955, 
chỉnh quyền Sài Gòn đổi là đường Nguyên Phi Khanh cho đến nay. 
3. Tiu sử: 
NGUYÊN PHI KHANH 
(Ất mùi 1355 - Mậu thân 1428) 


Danh sĩ cuối đời Trần Hồ, hiệu Nhị Khê. Vốn tên Nguyễn Ứng Long, sau đổi là Phi 
Khanh, quê xã Chi Ngại, huyện Phương Sơn, lộ Lạng Giang (thuộc tinh Hải Dương), 
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sau đời vé xa Ngọc Ôi, huyện Thượng Phúc, châu Thượng Phúc, lò Đông Do (thuộc 
tinh Há Đông, nay là Hà Tây). 

Ông nổi tiếng văn học từ lúc trẻ, được quan Tư dó Trằn Nguyên Dän đem về nuôi 
dưỡng và dạy học. Ông phải lòng người con gái của quan “Tư đồ là Trần Thi Thái. Khi 
Trån Thị Thải cá thai, ông sơ tôi, bỏ trốn, nhưng Trân Nguyên Đán độ lượng bao dung, 
cho tim ông về và gå con cho. Nhờ đỏ ông yên bề an học. Đến năm Giáp đản 1374 ra thị, 
đó Thái học sinh (tiến sĩ) mới 18 tuổi, 

Quân Minh sang xâm lược, ông củng vua tòi nhà Hô bị giặc bắt giải về Kim Lăng. 
Trên đường đi dày ở nước ngoài, hai con ông là Nguyễn Trãi và Nguyên Phi Hùng đưa 
one đến Nam Quan. Ông khuyên Nguyễn Trãi phải trở về phục thù và háo hiểu cho cha 
bång con đường cứu nước. Nguyên Trải vãng lời quay vẻ, Nguyễn Phi Hung theo cha 
sang Trung Quốc. 

Ông có soạn bộ Nhí Khê thi táp, bị quân Minh lấy đem vé Kim Lãng. Tuy nhiên, 
vån côn truyền tụng được 77 bài, do Lê Out Đôn sao lục ở bộ Toân Việt thi (tực. tiền sau 
Dương Bá Cung gam chép lại 77 bài ấy, làm thành quyển II Ức Trai thi tập với nhan đề 
riêng là Nguyễn Phi Khanh thi vän táp. 

Nam Mậu thân 1428 ông mất ở Trung Quốc, thọ 73 tuổi. Và sau, Nguyên Phi 
Hùng lấy hài cổt đem về nước an táng ở núi Bái Vong. Còn Nguyễn Trãi thi để tên vào 
lịch sử vẻ vang của dän tộc. 


70- Iường NGUYÊN THÁI BÌNH: 


Tử đường Nam Ki khởi nghĩa đến đường Nguyễn Thái Học dat khoảng 717m, 
lộ giới 20m. 

1. Vị trí: Đường Nguyên Thải Bình ở quận I nằm trên địa bàn phường Nguyên 
Thái Binh, bát đầu từ đường Nam Kì Khởi Nghia đến đường Nguyên Thải Học, 
qua các ngà tư Phó Đức Chinh, Calmette. Đạng Thị Nhu, Kỷ Con, Yersin. Đường 
lưu thông hai chiều. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc 
lúc đầu mang số 3. Từ ngày 1 - 3 - 1865, được đạt tên đường đ'Ayot. Ngày 22 - 3 - 
1855, chính quyển Sài Gòn đổi là đường Nguyên Văn Sâm. Ngày 14 - 8 - 1875 
Chinh phủ cách mạng lâm thời đổi là đường Nguyễn Thái Binh. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN THÁI BÌNH 
(Máu tí 1948 - Nhâm tí 1972) 


Liệt sĩ hiện đại, sinh năm 1948 tại làng Trường Binh, nay thuộc thị trắn Cần Giuộc, 
tinh Long An. 
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Học rất giói, sau khi dô Tủ tải lån lượt thi đầu vào các Trưởng Đại học y khoa, Đại 
lọc nông lâm súc, Học viện Quốc gia hành chánh, nhưng ông chọn ngành nòng lâm 
súc để theo học. Nhờ học giỏi, ông được cơ quan phát triến quốc tế Hoa Kỳ cấp học 
bóng sang Hoa Kỳ học tại Đại học Washington. 

Tại đây ông tham gia các phong trào phần chiến của nhắn dân Hoa Ký, nèn bị cát 
học bỗng, nām 1972, bị buộc phải vê nước. Khi máy bay vừa hạ canh xuống sân bay Tân 
Son Nhir, ông liền bị bọn tinh báo Mi cùng đi trên chuyến bay hạ sát. 


71- Dưửng NBUYEN THÁI HOC: 


Tư đương Chương Dương đen đường Pham Ngũ Lão da khoảng 727m, lọ 
giới 40m. 


1. Vị trí: Đường Nguyễn Thái Học ở Quận I nằm trên địa ban phường Cấu 
Ông Lành và phường Bên Thành, bát đầu từ đường Chương Dương đến đường 
Phạm Ngủ Lão, qua các ngã tự Cô Giang, Nguyên Công Tri, Cô Bắc, Nguyên 
Thái Binh, Trần Hưng Đạo. Đương này lưu thông hai chiếu. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, lục người Phap 
moi xây dựng thành phố, đường mang tên Abattoir. Tử ngày 29 - 3 - 1907, đổi là 
đường Kitchener. Từ ngày 22 - 3 - 1955, chỉnh quyền Sài Gòn đối la đường Nguyễn. 
Thái Học cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN THÁI HỌC 
(Tân stu 1901 - Canh ngo 1930) 


tiệt sī cậu đại, đẳng trưởng Đăng Quốc dan Việt Nam, ngươi lãnh đạo phong trao 
kháng Pháp ở Yên Bái năm 1930, Quê làng Thổ Tang, huyệt Vinh Tường, tinh Vịnh 
Yèn (nay thuộc tinh Vinh Phúc). 

Lúc còn trẻ ông theo học trưởng Cao đắng Sư phạm và Cao đẳng Thương mại 
Đóng Dương ở Hà Nội. Khi còn ở ghế nhà trưởng ông có viết thư gửi cho nhà cắm 
quyền Pháp ở Đông Dương dòi một số yêu sách về xà hội, chính trị... Năm 1926 ông dẻ 
geb Pháp cải tổ nến hành chánh: thuộc địa, ban hành tự do ngôn luận... Các để nghị 
cúa ông bị thực dân bó rơi. 

Năm 1927 ông thành lập Đảng Quốc dân Việt Nam (gọi tát là Quốc Dán Đảng) va 
được bầu làm chủ tịch. Chủ trương của đàng nay là dùng bạo lực để giành lại quyền độc 
lập dän tóc và mô phòng theo đằng cương của Quốc Dän Đảng Trung Hoa. 

Tir khi xảy ra vụ ám sát Bazin (chủ mò phu đón dién người Pháp) năm 1929, mật 
thám Pháp bủa lưới theo đôi hanh động của ông, trong khi ấy trong đảng lại có một số 
tay sai lọt vào tổ chức. Từ đó ông phải lui vào hoạt động bí mật và thấy nguy cơ bị 
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kung bố trắng, ông chủ trương mở cuộc khởi nghĩa may ra cứu vån được Đảng. Do đó 
ông tổ chức cuộc khởi nghĩa vào ngày 12 - 2 - 1930 bằng cách tấn công vào một số cơ sử 
quân sự của Pháp ở một số nơi như Yên Bái, Hưng Hóa, Lâm Thao, Hài Dương, Kiến 
An... nhưng thất bại cay đắng. Ngày 20 - 2 - 1930 ông và một số chiến sĩ bị bắt tại làng 
Cổ Vịt, huyện Đông Triéu, tỉnh Hải Đương. 

Hậu quả cuộc khởi nghĩa đưa đến thất bại thâm hại của Đăng này và thực dân 
Pháp đã trả thủ một cách tàn bạo là chúng cho máy bay thâm sát cả làng Cổ Am (ở Hải 
Dương) triệt hạ 10 làng khác và giết hàng loạt các nhà yêu nước khác. 

Ngày 17 - 8 - 1830 mười ba yếu nhân của Đẳng, trong đó có ông lên máy chém ở 
Yên Bái vào một buổi sáng tỉnh sương. 


72- ưửng NGUYËN THÀNH Ý; 


Từ đường Định Tiên Hoàng đến đường Trán Doãn Khanh, đài khoảng 207m, 
lộ giới 12m. 


1. Vị trí: Đường này nằm trên địa bàn phường Ðakao, quận I, bắt đâu từ 
đường Định Tiên Hoàng đi vào hêm hết đường. Đường qua các nga ba Phan Ngữ 
bên phải, Trấn Doãn Khanh bên trái; đường lưu thông 2 chiều. 


2. Lịch sử: Đây là một trong các đường xưa nhất của Sài Gòn, thời Pháp 
thuộc mang tên đường Domenjod. Ngày 19 - 10 - 1955, chinh quyền Sài Gòn đổi là 
đường Nguyễn Thành Y cho đến nay, 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN THÀNH Ý 
(Ki mão 1819 Đinh dậu 1897) 


Nhà ngoại giao, nhà cải cách cuối triều Tự Đức tự Thiện Quang, hiệu Túy Xuyên, 
quê làng Tủy La, huyện Điện Bàn, tỉnh Quång Nam (nay là xå Điện Phước, huyện Điện 
Bàn, tỉnh Quảng Nam), 

Năm Giáp tuất 1874 ông được triêu đình Huế cử làm Lanh sự ngoại giao đâu tiên 
của Việt Nam tại Soái phủ Sài Gòn. (Sau khi Việt Nam và Pháp kí hiệp ước Giáp tuãt). 

Năm Định semi 1877 ông nhận lệnh vua Tự Đức cùng với Võ Văn Phú mang một së 
hàng Việt Nam sang Pháp du hỏi chợ đấu xảo quốc tế tại Paris, năm 1878 ông hướng 
dẫn một số du học sinh sang Pháp học tại trường Cơ khí tỉnh Toulouse. Những cuộc 
bang giao giữa Pháp và Việt Nam lúc ấy ngày càng căng thẳng vi thực dân cố thôn tinh 
toàn bộ nước ta khiến cho việc ngoại giao do ông đảm trách vỏ cùng khó khăn, phức 
tạp đưa đến hai bên phải đoạn giao (trong vòng 5 năm, ông đi Pháp 3 lân). 

Nhà câm quyền Pháp ở Sài Gòn lại khám phá được việc ông ngay tir lúc nhám 
chức lanh sự, đa bí mật hoạt động chống Pháp bằng nhiều cách; trong đó cỏ việc quyên 
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tiên gởi về triêu đình. Thống đốc Nam Ki lúc ấy là Charles Thomson thô bạo ki lệnh 
trục xuất ông và phó lanh sự Trân Doan Khanh trong vòng 24 giờ phải rời Sài Gòn. 

Tháng 7 năm Qui mùi 1883 ông vé đến Huế, sau đó được phong chức Binh bô hu 
tham tri, rồi thăng Thượng thư. Đến năm 1897 ông mát, thọ 78 tuổi. 


73- Bưởng NGUYÊN THỊ MINH KMAI: 
Từ câu Thị Nghè đến công trường Cộng Hòa, đài khoảng 1964m, lộ giới 35m. 


1. Vị trí: Đường này nằm trên địa bàn các phường Ðakao, Bến Thành, Phạm 
Ngũ Lao, Nguyễn Cư Trinh quận 1, các phường 2, 5, 6, 8 Quận 3. Đường khởi đâu 
từ câu Thi Nghê giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến công trường Cộng Hòa, qua 
các ngā tư Nguyên Binh Khiêm, Đinh Tiên Hoàng, Mạc Đĩnh Chi, nga ba Phùng 
Khác Khoan bên phải, các ngã tư Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur, Nam 
Kỷ Khởi Nghĩa, các ngã ba Lê Quý Don bên phải, Công Chúa Huyền Trân bên 
trái, ngā tư Trương Định, ngã ba Bà Huyện Thanh Quan bên phải, nga tư CMTS, 
các nga ba Tôn Thất Tùng, Lương Hưứu Khánh, Cống Quỳnh bên trái, Cao Thăng, 
Nguyên Thiên Thuật bên phải. Đường lưu thông hai chiều. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc loại lớn và xưa nhất vùng Sài Gòn, đã có tù 
trước khi người Pháp chiếm Sài Gòn và goi là đường Thiên Lý. Khi người Pháp 
đến, họ đổi tèn là đường Stratégique. Sau khi có bản dé out hoạch họ đổi là đường 
SỐ 25, 


Từ ngày 1 - 2 - 1865, lại đặt tên là đường Chasseloup Laubat. Ngày 322 - 3 - 1955, 
chính quyên Sài Gòn đối là đường Häng Thập Te Ngày 14 - 8 - 1975, Chính phù 
cách mạng lâm thời nhập chung đưởng này với đường Hùng Vương ở Thị Nghè, 
Quốc lộ 13 ở Hàng Xanh làm một đường và đặt tên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. 
Nhân địp quốc khánh 1991, UBND thành phố lại cắt đoạn như hiện nay, tức đường 
Hồng Thập Tự cũ thành một đường riêng và đổi tên là đường Nguyễn Thị Minh 
Khai. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN THỊ MINH KHAI 
(Canh tuất 1910 - Tân tị 1941) 


Liệt sĩ cách mang, từng làm việc ở văn phòng chi nhánh Đông Phương Bó của 
Quốc tế Cộng sản, lúc nhỏ tên là Vịnh, vì sinh ở Vinh tức xã Vịnh Yên, tỉnh Nghệ An (vé 
sâu này quen gọi là thị xa Vinh). 

Năm lên 9 tuổi, bắt đầu học chữ Quốc ngữ rói vào trường tiểu học Cao Xuân Dục. 
Nam 1927 gia nhập đảng Tàn Việt có chân trong Ban chấp hành Đảng bộ, Năm 1930 
sang Trung Quốc làm việc ở văn phòng chỉ nhánh Quốc tế Cộng sản. 
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Năm 1831 bà bị mật tham Pháp bắt ở Hồng Kông, năm 1834 được trả tự do, trong 
năm: này bà cùng Lê Hồng Phong được cử lam đại biểu chính thức đi dự dat hội lån thứ 
7 của quốc tế Công sån tại Mạc Tư Khoa. Sau đó họ làm lễ thành hôn. Tại đây bà được 
vào học trưởng Dai học Đông phương Staline. 

Năm 1935 bà được phân công công tác ở Sài Gòn, tham gia Xứ Ủy Nam Ki và phụ 
trách Bi thư thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. Tháng 9 - 1939 chiến tranh thể giới bùng nổ, 
địch khủng bế trắng, ngày 30 - 7 - 1940 bà bị địch bắt. Trong tủ bà đã bi mật liên lạc 
được với tố chúc Đảng bên ngoài tiếp tục lanh đạo cuộc đấu tranh của Đảng. Ngày 23 
- 11 - 1840 cuộc khởi nghĩa Nam Ki bùng nổ. Dich vin vào cuộc khởi nghĩa này lấy cớ 
kết ån tử hinh một số lãnh đạo của Đăng đang bi giam giữ, trong đó có bà và chồng là 
Lê Hồng Phong. 

Ngày 28 - 8 - 1941 bà bị xứ bán củng måt lán với các đồng chỉ khác tại Hóc Môn, 
hưởng đương 31 tuổi. 


74- Dường NGUYÊN THIẾP (thay vì Nguyễn Thiệp): 
Từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyên Huẹ, dài khoảng 98m, lộ giới 10m. 


1. Vị trí: Đường Nguyên Thiếp nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I, 
bắt đầu từ đường Đồng Khởi đến đường Nguyễn Huệ. Đường này lưu thông hai 
chiêu. 


2. Lịch sử: Đường này tuy nhỏ nhưng thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, lục 
đâu thuộc đất tư nhân, theo lời yêu cầu của các người thửa kế, chỉnh quyển Pháp 
đặt tên đường theo tèn chủ đất là đường Carabelli tir những ngày 26 - 3 - 1896 và 
được nm rông từ 1927. Tir nām 1955, chính quyên Sài Gòn đổi là đường Nguyên 
Thiếp cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN THIẾP 
(Qui mãa 1723 - Giáp tí 1804) 


Xử sĩ, Danh sĩ cuối đời hậu Lê. Ông vốn tên húv là Minh, tự Quang Thiếp, sau vi 
kiêng húy vua chúa nên gọi là Nguyễn Thiếp. Ông cỏ rất nhiều tên hiệu, hoặc do ông 
tự đặt loặc đo người dòi xưng tặng, như: Khải Xuyên, Hạnh Am, Điện Ấn, Cuồng Än, 
Lap Phong cư sĩ, Bùi Phong cư sĩ, Hầu Lục Niên, Lục Niên tiên sinh, La Giang phu tử, 
Lam Hồng di nhân, La Sơn phu tử. 

Ông sinh ngày 25 - 8 Qui mãao (24 - 9- 1723), quê làng Nguyệt Ao, huyện La Sơn, 
tinh Hà Tính. 

Năm Qui hoi 1934, ông đỗ Hương giải, làn Huấn đạo, réi thăng Tri phú. Không 
lâu ong từ quan, làm nhà ấn trên núi Thiên Nhận ở Hà Tinh. 


Chúa Trịnh Sâm nhiều lån vời ra nhưng ông vẫn từ chối. Vua Quang Trung chăn 
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thành viết thư mời nhiều lån ông mới ra giúp nhà Tây Sơn làm Viện trưởng viện Sùng 
chính, chuyên dich sách chứ Hán ra cho Nom. Khi vua Quang Trung mất, ông rủt lui. 
Lúc Nguyễn Ánh lấy thành Phú Xuân xong cũng mời ông đến gặp, ông lấy cớ già yếu 
không công tác. 

Ngày 25 - 12 năm Qui hợi (6 - 2 - 1804), ông mất, thọ 81 tuổi. Ông có 9 người con, 
5 trai, 4 gái. 

Tác phẩm chính của ông là bộ: Lạp Phong vän cão, La Sơn thí tập và Hạnh Am thí 
cão gôm trên 100 bài thơ chữ Hán và một số bài từ. Về thơ Nôm, chỉ còn truyền tụng 
một số bài. Bài QUA LÜY SƠN tuy bình di nhưng nói lên được một phần tâm thức ông: 

Đã trút lên đèo phải xuống đèo. 
Tay không mình tường đã cheo leo. 
Thương thay! thiên hạ người gång gánh, 
Tháng lun ngày thâu chỉ nhng trèo. 
Danh sĩ Trần Bá Lam, Nguyễn Đó có làm văn tế tån đương tâm chí và khí phách ông. 


75- Bưởng NGUYÊN TRUNG NGAN: 


Từ đường Nguyễn Binh Khiêm đến đường Chu Mạnh Trinh, đài khoảng 
464m, lộ giới 20m. 


1. Vị trí: Đường Nguyễn Trung Ngạn nằm trên địa bàn phướng Ðakao, 
quận I, khởi đầu từ đường Nguyễn Bình Khiêm đến đường Chu Mạnh Trinh. 


2. Lịch sử: Đây ià một trong các đường xưa nhất của Sài Gòn (cũ). Lúc đầu 
thời Pháp thuộc có tên là đường Shanghai (Thượng Hài). Khoảng năm 1906 đổi 
tên là đường Palanca. Đến ngày 19 - 10 - 1955 chính quyển Sài Gòn đổi tên là đường 
Nguyễn Trung Ngạn cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN TRUNG NGẠN 
(Ki stu 1289 - Canh tuất 1370) 


Danh sĩ đời Trần Anh Tông, thuở trẻ có tên là Cốt, tır Bang Trực, hiệu Giới Hiên, 
quê làng Thố Hoàng, huyện Thiện Thi (sau đổi là Ån Thi), tỉnh Hưng Yên (nay vẫn 
thuộc Hưng Yên). 

Năm Giáp thin 1304 ông đỏ Hoàng giáp, mới 15 tuổi, năm 23 tuối làm Giảm quản, 
năm 25 tuổi (1314) được cử đi sứ nhà Nguyên cùng với Phạm Ngo. 

Năm Ki tị 1329, ông theo Trân Minh tông đánh đẹp ở Đà Giang và phụng mạng 
soạn sách Thực luc vê cuộc hành quân này. Năm Giáp tuất 1334 lại dự đánh giặc ở Lào. 

Năm Đình sửu 1337 ông làm An phủ sử Nghệ An, rồi làm Giám tu Quốc sử ở Viện 
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Quốc sử, ông cùng Trương Hán Siêu soạn sách Hoàng triu đại dién và bộ Hình luật 
thi. 

Năm Tân ti 1341 thăng Kinh sư đại doan, råi thäng Hành khiển, gồm coi các việc 
ò Viện Khu mật. Trải 5 đời vua, làm đến Đại học sĩ, Trụ quốc, tước Khai Huyện Bå rỏi 
thăng tước Thân Quốc Công. 

Năm Canh tuất 1370 ông mất, thọ 81 tuổi, ông là tác giả các sách: 

- Giới Hiên thí tập. 

- Ma Nhai ki công bi vän. 


76- Dưửng NGUYÊN TRUNG TRUC: 
Từ đường Lê Lgi đến đường Nguyễn Du, đài khoảng 403m, lộ giới 20m. 


L. Vị trí: Đường Nguyễn Trung Trực ở quận I nằm trên địa bàn phường Bến 
Thành, bắt đâu từ đường Lë Lợi đến đường Nguyễn Du, qua các ngå tư Lê Thánh 
Tôn và Lý Tự Trọng. Đường này lưu thông một chiều. 


2, Lịch sử: Đương này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc 
lúc đầu mang số 28. Ngày 2 - 6 - 1871, được đặt tên đường Cap Saint Jacques. Ngày 
24 - 2 - 1897, đổi là đường Filippini. Ngày 22 - 3 - 1955, chính quyên Sài Gòn đổi là 
đường Nguyên Trung Trực cho đến nay. 


3. Tiểu sử; 
NGUYÊN TRUNG TRỤC 
(Đinh dâu 1837 - Máu thìn 1868) 


Anh hùng kháng Pháp, nhà lanh đạo cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Tân An (nay 
thuộc tỉnh Long An) và Rạch Giá (nay thuộc tỉnh Kiên Giang), tục gọi là Quản Chon 
hay Quả» Lịch (vì lúc nhỏ ông có tên là Chon, rồi từ năm Ki mùi 1859 đối là Lịch, còn 
Quản là chức Quản cơ). Sau khi đốt tàu L'Espérance ông đổi tên là Nguyễn Trung Trực 
vå tên này được nhân dân gọi cho đến ngày cuối cùng. Quê ở phủ Tân An, tỉnh Gia Đính 
(nay thuộc ngoại ð thị xã Tân An, tỉnh Long An). 

Ông xuất thân trong một gia đình chài lưới ở hạ lưu sông Vàm Cỏ, năm 1861, 
hướng ứng hich Cần vương chống Pháp, ông chiêu mộ được một số đông nông dân nổi 
dậy đánh phá các đón Pháp ở các vùng thuộc phủ Tân An. Lập được nhiều chiến công, 
nên được triều đình Huế phong chức Quản cơ. Nghĩa quân dưới quyên lanh đạc của 
ông gốm mọt số nhà yêu nước: Nguyên Văn Điển (hay Điều), Nguyễn Học, Hương 
thân Hồ Quang... tổ chức phục kich đốt tàu chiến L'Espérance của Pháp trưa ngày 10 - 
12 - 1861 tại vàm Nhựt Tảo. Sau đó, ông tiếp tục chiến đấu qua lại trên các địa bàn Gia 
Định, Biên Hòa. Sau khi ba tỉnh miền Đông Nam Ki mất (Hòa ước Nhäm tuất 1862) 
ông được phong làm Lãnh binh. Năm 1867 ông lại được triều đình phong chức Hà Tiên 
thành thả ve đề trấn giữ đất Hà Tiên. 


Nguyễn Q. Thắng - Nguyễn Định Tư 


Sau khi thành Hà Tiên thất thủ, ngày 23 - 6 - 1867, ông rút quản vẻ Rạch Giả tiếp 
tục cuộc chiến đấu, lận căn cử ở Hon Chẳng, Ngày 16 - 6 - 1868 ông cho quân dành úp 
đồn Kiên Giang (nay là thị xa Rạch Giá) tiêu diệt địch và làm chủ tinh hình được 5 
ngày. Giặc Pháp phản công, ông rủt ra đảo Phú Quốc lắp căn cử nhằm chống giặc lâu 
dài. Pháp phải huy động mòt lực lượng hùng hậu đến bao vậy và tấn cảng đảo. Den 
thảng 10 - 1868, để bảo toàn lực lượng nghĩa quãn và nhân dân trên đảo, ông tự ra nón 
mình cho giặc bắt. 

Cuối cùng giặc Pháp đem ông ra hành hình ở chợ Rạch Giá ngày 27 - 10 - 1868, 
hướng duong 31 tuổi. Huỳnh Mẫn Dat có thơ khóc ông. 

Bản dich: 

Lo hẳng Nhựt Tủa vang trời đất, 
(ươm lác Kiên Giang rúng ont thần! 
Nưắng cổ anh lùng danh thọ mãi, 
Cúi đầu then chết lũ phi nhắn. 


77- Đường NGUYÊN VĂN BÌNH: 


Từ đường Hai Bà Trưng đến Công trưởng Công xã Paris - Nhà thở Đức Da 
đài khoảng 148m, lộ giới 20m. 


1. Vị trí: Đường Nguyên Vän Binh nằm trên địa bàn phường Bën Thành 
quận I, bắt đâu từ đường Hai Bà Trưng đến công trường Công xã Paris, chạy bén 
hông Bưu điện Sài Gòn. Đường này lưu thông hai chiếu. 


2. Lịch sử: Đường này tuy nhỏ nhưng thuộc loại xưa nhất vụng Sài Gòn, có từ 
khi người Pháp xây nhà bưu điện, lúc đầu mang tên đường Hongkong Từ ngày 24 - 2 
- 1897, đổi là đường Cardis. Tử ngày 19 - 10 - 1955, chinh ouyèn Sài Gòn đối là đường 
Nguyễn Hậu. Đến ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành Phổ Hồ Chí Minh cho đổi tên là 
Nguyên Văn Binh. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN VĂN BÌNH 
(Canh tuất 1910 - Ất hợi 1995) 


Tổng giám mục Thiên chúa giáo giáo phận Sài Gòn, tên thánh là Phao Lá, nén 
thường gọi là Phao Lá Nguyễn Văn Bình, sinh ngày 1 - 9 - 1910 tại Tân Định, Sài Gòn 
(nay thuộc Quận I TP.HCM). 

Thuở trẻ học tại chủng viện Sài Gòn, năm 1936 du học tại Roma (Y). Tốt nghiện, 
về nước làm cha sở tại Đức Hòa (thuộc t. Tây Ninh) một trời gian réi chuyển về làm 
giáo su tại Chủng viện Sài Gòn và Tuyên úy Trưởng Taberd Năm 1348 làm chánh xử 
họ đạo Câu Đất. 
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Ngày 30 - 11 - 1955 tnu phong Giám mục rồi chuyên về làm Giám mục tại Giáo phận 
Cản Thơ. Ngày 24 - 11 chuyền vẻ làm giam mục giáo phận Sai Gòn cho đến ngày qua đời. 

Sau näm 1975 ông có chân trong Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, tham gia nhiều tổ 
chức xã hội, góp phắn vào việc gây nên sự liên đới và hiếu biết giữa giáo dân Thiên 
chua và chinh quyén cách mạng. 

Ông mất ngày 1 - 7 - 1995 tại Tòa Giám myc Sài Gòn. Thi hài được an táng tại Đại 
chủng viện Sài Gòn (TP.HCM). 


78- Đường NGUYÊN VĂN CỬ: 


` "Tư nơi giáp mối đường Chương Dương - Hàm Ti đến công trưởng Cộng Hòa, 
dài khoàng 1367m, lộ giới 40m. 


1. Vi trí: Đường Nguyễn Vän Cir nắm giữa ranh giới quận I và quận 5, trên 
địa bàn phường Nguyễn Cư Trinh quận I và các phường 1, 2, 4 quận 5, bắt đầu tử 
chỗ giap múi bến Chương Dương và bến Hàm Tử, đến ngã sáu công trường Cộng 
Hòa, qua ngã ba Cao Đạt bên trải, các nga tư Trân Hưng Đạo, Nguyễn Trai, ngà ba 
An Dương Vương bên trái. Đường lưu thông hai chiêu, 


2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc, gồm có hai đường nổi đuôi 
nhau. Lúc đầu chỉ mới có đoạn tir bến Chương Dương - Hàm Tir vào đến đường 
Trần Hưng Đao, dat tên là đường Tân Hòa vi đi qua làng Tân Hòa cũ, sau đổi lá 
đường Crand Couronné. Đèn năm 1910 hai thành phố Sai Gòn và Chy Lớn được 
nối liên với nhau, đoạn tử đường Trần Hưng Đạo đến công trường Cộng Hòa được 
hinh thanh, lúc dò là đường đất, đặt tên Route de limite, Sau được nâng cấp, trang 
nhựa và ngày 26 - 4 - 1920, người Pháp đạt tên đường Nancy. Ngày 28 - 11 - 1952 
chính quyền Bảo Đại đổi là đại iå Khải Đinh, còn đường Grand Couronné lại đối là 
đường Nancy. Ngày 21 - 12 - 1955, chinh quyền Sài Gòn nhập hai đương làm mo 
và đặt tên là đường Cộng Hòa. Ngày 14 - 8 - 1975, Chỉnh phủ cách mạng lâm thoi 
đối la đường Nguyên Văn Cư. 

3. Tiu sử: 

NGUYÊN VĂN CỪ 
(Nhảm tí 1912 - Tản tị 1941) 

Liết sĩ hiện đại, nguyên Tổng bí thư Đảng Công sàn Đông Dương, sinh ngày 9 - 7 
- 1812, con ông Nguyễn Văn Quân và bà Nguyên Thị Khuyến. Quê thôn Cám Giang, xã 
Đông Nguyên, huyện Tù Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

Xuất thân trong một! gia đình Nho học truyền thống, thuở nhô học ở qué. Sau khi 
đỏ bằng tiểu học va được vào học Trường Bưởi (Hà Nội). 

Năm 1927 lúc đang học tại trường, ông tham gia vào tổ chức "Việt Nam thanh 
niên cách mạng Déng chỉ hội”. Do hoat động của mình, ông bị thực dân đuổi hoc, 
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tháng 6 - 1928 Đăng Cộng sån Đông Dương ra đời, ông được kết nạp vào chỉ hộ dåu tiên 
ở Hà Nội. 

Sau khi thành lập đảng CSÐD (3 - 2 - 1930), ông làm Bi thư đầu Gen đặc khu Hòa 
Gai- Lông Bi. Ông hoạt động ở đây một thời gian, bi Pháp bắt kết án khổ sai rúi dãy ra 
Côn Đảo. 

Năm 1836 ông được trả tự do, vé sống ở Hà Nội, tiếp tục hoạt động bị mặt. Đâu 
thang 9 - 1837, ông được trung ương Đàng cử đi dự Hội nghị Trung ương tại Bå Điển, 
huyện Hóc Môn, tinh Gia Định. Tại hội nghị này ông được cử vào ban Thuởng vụ 
Trung ương Đảng. 

Năm 1938, ông làm Tổng bi thư Đảng Công sản Đồng Dương, kể từ dó địa bàn 
hoạt động của ông ở Sài Gòn. Năm 1939 ông trở ra miền Bắc. 

Mùa thu năm 1939 ông vào lại Sài Gòn cùng các ông Lê Duần, Phan Đáng Luu... 
mở Hội Nghị Trung ương lån thử VI để hoạch định chương trinh mới. Dën tháng 6 - 
1840 ông bị bắt tại đường Nguyên Tán Nghiệm Sài Gòn cùng với một së dång chi của 
mình, 

Sau cuộc khởi nghĩa Nam Ki 1940, thực dân Pháp ghép ông vào tỏi đã thảo ra 
"Nghị quyết thành lập Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương”, "chủ trương 
bạo động” và là "người có tràch nhiệm tỉnh thần trong cuộc khởi nghĩa Nam Ki”, Chúng 
kết ån tử hình ông. 

Ngày 28 - 8 - 1941, ông bị Pháp xử bản tại thị trấn Bà Điểm, huyện Hoc Mön, iinh 
Gia Định (nay thuộc TP.HCM, hưởng đương 29L) 


79- ưng Nguyễn Văn Giai: 


Từ cảu mới Dakao (câu Bùi Hữu Nghĩa) đến đường Đình Tiên Hoàng, dài khoång 
270m, lô giới 20m. 


1. Vị trí: Đường Nguyễn Văn Giai nằm trên địa bàn phường Ðakao quận l, 
bắt đầu từ cầu sắt Dakao đến đường Định Tiên Hoàng, qua các nga ba Nguyễn 
Huy Tự bên phải, Mai Thị Luu bên trái. Đường này lưu thông hai chiêu. Lộ giới 
mỗi bên 12m. 


2. Lịch sử: Đường này tuy nhỏ nhưng thuộc loại xưa thất vùng Sài Gòn, 
thời Pháp thuộc lúc đầu mang số 27. Tử 30 - 3 - 1906, đặt tên đường Martin Pallieres, 
Năm 1955, chính quyển Sài Gòn đổi là đường Nguyễn Văn Giai cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN VĂN GIAI 


Nhà thơ, không rõ năm sinh, năm mất, tục gọi là Ba Giai quê làng Hồ Khấu, huyện 
Vinh Thuận, Hà Nội. 
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Thông minh, học giỏi, nhưng gặp lúc triều đình Huế bạc nhược, thực dàn Pháp 
lấn lướt, ông không đi thi, thich sống đời phóng khoång, dụng văn chương trào lộng để 
trêu chọc mọi người, nhất là lớp thượng lưu quan lại. Ai cũng sơ ông, vi không khéo sẽ 
bị ông làm mất thể điện nơi công cộng. 

Ông là tác giả bài Chính khí ca, nói về trận thất thủ thành Hà Nại lân thứ hai, ca 
tung cái chết oanh liệt của Tống đốc Hoàng Diệu, và mia mai bọn quan lại khác sợ chết, 
trốn chay để sau ra làm quan với Pháp. 


80- Brong NGUYËN VĂN NGUYÊN: 


Từ đường Trắn Quang Khải đến rạch Thị Nghè dài khoảng 600m, lộ giới 
La, 


1. Vị trí: Đường Nguyên Văn Nguyên nằm trên địa bàn phường Tân Định 
quận L båt đâu từ bò rạch Thị Nghè đến đường Trần Quang Khải, qua ngā ba 
Trân Khánh Dư, Đặng Tất, Đăng Dung bên trải. Đường này lưu thông hai chiều. 


2. Lịch sử: Đường này thời Pháp thuộc chỉ là một khúc đường hẻm. Tù 
1954, đường mới được mở rộng và kéo đài Năm 1955, chính quyền Sài Gòn 
đặt tên đường Nguyên Hưu Cảnh. Đến năm 1998 UBND TP, HCM đổi là đường 
Nguyên Văn Nguyễn, còn tên Nguyễn Hữu Cảnh đặt cho một đường mới cũng 
ở quận I. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN VĂN NGUYÊN 
(Canh tuất 1910 - Quí ti 1953) 


Nhà hoạt động chính trị, bút danh Ngũ Yến, quê xã Điều Hòa, huyện Châu Thành, 
tỉnh Mi Tho (nay thuộc tỉnh Tiền Giang). Ông xuất thân trong một gia dinh nông dân 
có học. Học xong tiểu học ở Mi Tho, ông được cấp học bổng lên học tại trường Sư 
phạm Sài Gòn. 

Năm 1926, ông tham gia cuộc bãi khóa dé tưởng niệm nhà yêu nước Phan Châu 
Trinh và đải ân xá chí sĩ Phan Bội Châu, bị thực dän Pháp đuối học. Sau đó ông gia 
nháp tổ chức Thanh niên Cách mạng Đóng chí hội. Năm 1930, ông là một trong những 
đáng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương, cuối năm ấy ông bị båt giam một 
thời gian, rồi đầu năm 1932 bị lưu đày Côn Đào, ở đảo một thời gian ông được trả tự do 
vào năm 1934. 

Từ năm 1934 - 1937 ông là cộng tác viên đắc lực của các báo: La lutte, L'avant 
garde... Dân quyền, Mai... Cuối năm 1937 ông lại bị båt đưa ra tòa với bản án hai nām tú 
và năm năm biệt xứ, rồi mãi đến đâu tháng 9 - 1939 ông mới được trả tự do, nhưng chưa 
được bao lâu thị đầu näm 1940 ông bị bắt dày ra Côn Lôn một lån nữa. 
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Khi Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương (9- 3 - 1945), ông vượt ngục về sinh sống 
hoạt động ở Sài Gòn. Tai đây ông được bảu làm Xứ ủy Nam Ki, chủ nhiệm Mặt trận Việt 
Minh, rồi tố chức và lanh đạo cướp chính quyền, kháng chiến ở Nam Bộ. Những nām 
kháng chiến chống Pháp ông giữ các chức vụ: Ủy viên ủy ban kháng chiến hành chánh 
Nam Bộ, Uy viên Tuyên huấn xử úy, Ủy viên Tuyên huấn Trung ương cục Miền Nam, 
Giám đốc Sở thông tin Nam Bộ, Chủ bút báo Cứw Quóc Nam Bộ... 

Với chức vụ và cương vị của mình, Nguyễn Văn Nguyễn đã viết hàng loạt bat binh 
luận chính trị, lí luận triết học trên đài phát thanh và báo chỉ. Năm 1953 trên đường ra 
Việt Bắc, nhưng vừa đến Binh Định ông bệnh và qua dòi tại đây ngày 25 - 3 - 1953, 


81- Dupong NGUYÊN VĂN NGHĨA: 
Từ đường Mã Lộ đến đường Hai Bà Trưng, dài khoảng 85m, lộ giới 13m, 


1. Vị trí: Đường Nguyễn Văn Nghĩa năm trên địa bàn phường Tân Định 
quận I, bát dåu tử đường Mã Lộ đến đường Hai Bà Trưng, đường này lưu thông 
hai chiều, nhưng buổi sáng chợ Tân Định họp đông, việc đi rất khó khăn. 


2. Lịch sử: Đường này tuy nhỏ nhưng đã có từ thời Pháp thuộc, lúc đầu chỉ 
là con hẻm đi vào chợ. Tử ngày 27 - 2 - 1929, người Pháp đặt tên đường Nguyễn 
Văn Dn. 


Ngày 4 - 4 - 1985 UBND Thành Phố Hå Chí Minh đối là Nguyễn Văn Nghĩa 
cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN VĂN NGHĨA 
(Canh ngo 1954 - Mậu thân 1966) 

Chiên sĩ du kích nội thành, tên thật là Nguyễn Văn Dân, quê xa Phước Thanh, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. 

Những năm chiến tranh, Nguyễn Văn Nghia được một cán bộ nội thành đưa lên 
Sài Gòn làm liên lạc cho cách mạng, tạm trú tại chợ Nancy. Sáng ngày 5 - 5 - 1988 trong 
cuộc tấn công đợt 2 của quân Giải phóng, Nguyễn Văn Nghĩa hướng dẫn một tiểu đội 
quân Giải Phóng tán công đồn cảnh sát Huỳnh Quang Tiên. Ông bị tử trận. 


82- ưng N8UYÊN VĂN THỦ: 
Từ đường Hoàng Sa đến đường Hai Bà Trưng dài khoảng 500m, lộ giới 12 - 20m. 


1. Vị trí: Đường Nguyễn Văn Thủ nằm trên địa ban phường Ðakao quận l, 
bắt đầu từ bò rạch Thị Neie đến đường Hai Bà Trưng, qua các ngã tư Nguyễn 
Binh Khiêm, Mai Thị Luu, Phan Kế Bính, Định Tiên Hoàng, ngã ba Cây Điệp ben 
trái, các ngà tư Mạc Đinh Ch, Phùng Khắc Khoan. Đường này lưu thông hai 
chiều. 
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2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa ở vùng Sài Gòn, thoi Pháp thuộc mang 
tên đường Sohier. Ngày 20 - 4 - 1920, chính quyền Pháp tách đoạn từ bo rạch đến 
đường Mạc Đĩnh Chí đặt tên đường Marcel Richard. Ngày 22 - 3 - 1955, chinh 
quyên Sài Gòn đổi tên đường Sohier thành đường Tự Đức. Đến ngày 19 - 10 - 1955, 
lại nhập hai đường làm một và gọi chung là đường Tự Đức. Ngày 4 - 4 - 1985, 
UBND thanh phố đối là đường Nguyên Văn Thủ. 


3. Tiểu sử: 
NGUYỀN VĂN THỦ 
(Ất! mão 1915 - Giáp tí 1984) 


Bác sĩ y khoa, nhà khoa học, sinh nām 1915 tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, 
du học bên Pháp đậu bằng y khoa bác sĩ năm 1940. Về nước tham gia cách mạng từ 
năm 1942, sau Nhật đảo chính 9 - 3 - 1945, öng cùng với bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, kiến 
trúc sư Huỳnh Tấn Phát tő chức và lãnh đạo lực lượng Thanh niên Tiền phong. Sau 
CMTS, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, hoạt động trong ngành quân y ở 
khu 8. 

Năm 1954 tập kết ra Bác, dạy Trưởng y ngành rang hàm mặt. Sau ngày thống 
nhất đất nước, giữ chức Thứ trưởng Y tế kiêm Hội trưởng Hỏi chữ thập đỏ Việt Nam. 


Ông mất năm 1984 tại Sài Gòn (TP.HCM). 


83- Bường NGUYÊN VĂN SIÊU (thay vi Nguyễn Siêu): 


Từ đường Hai Bà Trưng đến Thái Văn Lung (Đón Đất cn) dài khoảng 188m, 
lộ giới 10m. 


1. Vị trí: Đường Nguyễn Văn Siêu nằm trên địa bàn phường Bën Nghé quân 
L bắt đầu từ đường Thái Văn Lung (Đón Đất) đến đường Hai Bà Trưng, chạy bên 
hông trụ sở Công ty điện lực 2, qua nga tư Thi Sách. Đường này lưu thông một 
chiều theo hướng từ Hai Bà Trưng đến Thái Văn Lung (Đồn Đất ). 


2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa của vùng Sai Gòn, thời Pháp thuộc từ 
ngày 24 - 4 - 1920 mang tên đường Rudyard Kipling. Tù ngày 19 - 10 - 1955, chính 
quyền Sài Gòn đối là đường Nguyên Siêu cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN VĂN SIÊU 
(Ki mùi 1799 - Nhâm thân 1872) 


Danh sĩ, Đại tuân đời Tư Đức, tự Tốn Ban, hiệu Phương Định, quê làng Kim La, 
huyện Thanh Trì, Hà Đông (nay thuộc tỉnh Hà Tây). 


Ông là học trò Phạm Qui Thích, nổi tiếng vån chương. Thi Hương đỗ À nguyên 
(cử nhân thứ hai), đến Mậu tuất 1838 đỗ Phó bảng, 39 tuổi, làm quan đến chức Kiếm 
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thảo Viện Hàn läm, rồi trải qua các chức vụ Chủ sự bỏ Lê, Thị giảng học sĩ... 
Năm Ki dâu 1849 ông làm Phá sứ sang Trung Quốc, khi về thăng Học sĩ Viện Tân 
hiển, rồi ra làm Án sát UA Tinh, An sát Hưng Yên. 
Nam Giáp dän 1854 ông dång sé điều trần nhiều việc, triu định bó qua khỏng 
cứu sét đến. Ông chản nản, cáo binh tir quan, lui vẻ quê chuyên Lãm soạn sách. 
Tài văn chương của ông được đương thời ca tạng: 
«Vän nhự Siêu, Quát vå tiên Hản 
Thị đảo Tủng, Tuy thất thịnh Đường " 
Nhãm thân 1872 ông mất, thọ 73 tuổi. Các tác phẩrn chính lưu truyền); 
- Phương Đình dự dia chi — - Chw sử khảo thich. 
- Phương Đình tty bút lực. -Chu sinh khảa tước. 
- Tự thư bị giảng. 


84- Dưỡng PASTEUR: 


Ti đường Chương Dương đến đường Trån Quốc Toản, dai khoảng 1430m, lộ 
giới 20m, 35m. 


1. Vi trí: Đường Pasteur năm trên địa bàn các nhường Nguyên Thái Bình và 
Bến Thành quận I, các phường 6, 8 quận 3, bát đâu từ bến Chương Dương đến 
đường Trån Quốc Toàn, qua các ngã tư Nguyễn Công Trú, Hàm Nghi, Huỳnh 
Thúc Kháng, ngã ba Ton Thất Thiệp bên phải, các ngā tư Lê Lợi, Lê Thanh Tôn, 
Lý Tự Trọng, Nguyên Du, Hàn Thuyên, Lê Duẩn, Thải Ván Lung, Nguyên Thị 
Minh Khai, Võ Văn Tân, Nguyễn Định Chiều, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sảu. Duong 
này hru thông một chiếu theo hướng từ đầu đường đến cuối đường. 


- Phương Dinh thị vän tập. 


2. Lịch sử: Đương này thuộc loại xưa nhất và dái nhất vùng Sài Gòn, thời 
Phảp thuộc, vào năm 1865 phia bến Chương Dương còn là con rạch, hai bên rạch 
có hai con đường déu mang số 24. Sau con đường bên phải dar tên đường Olivier, 
con đường bên trải đặt tên đường Pellerin. Theo thời gian con kinh bị lấp dẫn và 
tên đường Olivier cũng mất luôn, chi còn tên đường Pellerin. Ngày 22 - 3 - 1955 
chính quyẻn Sài Gòn đổi là đường Pasteur. Ngày 14 - 8 - 1975 Chính phủ cách 
mang lãm thời đổi là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nhân quốc khánh 1991, UBND 
thành phố đổi lại là đường Pasteur như cũ và dùng như hiện nay. 


3. Tiểu sử: 
PASTEUR 
(Nhám ngo 1822 - At mùi 1895) 


Nhà hóa học và sinh koc, nhà vì trùng học, nhà bác học lửng danh của nước Phát 
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và cå thë giới, sinh tại thành phổ Dole tỉnh Jura ở phia Đông nước Pháp. 

Ông là người phát minh ra khoa vi trúng học, sự lên men, nổi danh vẻ phương 
pháp trị bệnh cho con Gm, các bệnh truyền nhim, đặc biệt là trị bệnh: chó đại, binh 
nấm than (charbon). Nhân loại coi ông là vị ân nhân. Các bác sĩ Calmette, Yersin đều là 
nhng người kë tục sự nghiệp khoa học của ông, đã lập ra tại Việt Nam bốn viện 
Pasteur nghiên cứu y học ở Hà Nội, Nha Trang, Dà Lạt và Sai Gòn. 


85- Dường PHAM HỒNG THÁI: 


Từ đường Đoàn Thị Điểm đến công trưởng Phủ Đồng, dài khoảng 342m, lộ 
giới 20m, 35m. 


l. Vị trí: Đường Phạm Hồng Thai nằm trên địa bàn phường Bën Thành 
quận I, bát đâu từ đường Lê Lai đến ngã sáu Sài Gòn, dài khoảng 180m, qua các 
ngā ba Lê Anh Xuân, Lê Thánh Tôn bên phải. Đường này lưu thông hai chiếu. Lộ 
giới mõi bên 15m. 

2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc 
mang tên đường Lacotte. Từ ngày 22 - 3 - 1955 chính quyến Sài Gòn dëi là đường 
Phạm Hồng Thái cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
PHAM HONG THÁI 
(Bính thản 1896 - Giáp tí 1924) 


Liệt sĩ cận đại, tên thật là Phạm Thành Tích, tự Phạm Đài, Nho Tư, con vị Huấn 
dạo Pham Thành Mi, quê làng Ngọc Diễu, tỉnh Nghệ An. 

Ông sống cuộc đời lao động, làm phu mẻ ở Hòn Gai. Được tiếp xúc với Vương 
Thúc Oánh - thành viên của Hội Việt Nam Quang Phục, ông cùng với một nhóm thanh 
niên có tâm huyết theo Vương Thúc Oánh vượt biên sang Xiêm (Thái Lan) rồi sang 
Quảng Châu (Trung Quốc) vào khoảng cuối năm 1918. 


Nhóm chủ trương bạo động, năm 1924 nghe tin Toàn quyền Đông Dương là Mar- 
tial Merlin sang Nhật Bản để điều đình với Nhật trục xuất các nhà cách mạng VN, 
nhóm chỉ định ong và Hong Sơn đi thi hành việc ám sát Merlin. Ông và Lê Hồng Sơn 
theo dõi hành trình của Merlin, suốt mấy chặng tử Thượng Hải qua Hoành Tân, đến 
Đông Kinh vån chưa có dịp thuận tiện ra tay, Cuối cùng, trên đường vẻ, Merlin cùng 
đoàn tùy tùng đừng lại ở Quảng Châu, dự tiệc đêm 1896-34 tại khách sạn Victoria ở phía 
Bắc thành phố Sa Diện. Không bå lð cơ hội, dù biết khó khăn nguy hiểm có thể phải hi 
sinh, ông giả làm phóng viên nhà bảo vào được trong khách sạn, liệng một quả bom 
nhỏ ngay giữa tiệc. Bom nổ, một số nhân vật Pháp và ngoại quốc chết tại chỗ, nhưng 
Merlin chỉ bị thương nhẹ. 
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Giữa lúc bảo động ông thoát chạy ra ngoài, theo phia Tây hào khẩu. Bọn cảnh vệ 
đuổi theo bắn råt, ông gieo mảnh xuống dòng Châu Giang hi sinh trong đêm 18 - 6 - 24, 
hưởng dương 28 tuổi. 

Ông được chôn cất trần trọng ở chân đổi Bạch Vân. Đến tháng 3 năm 1925 tỉnh 
trưởng Quảng Châu là Hé Hán Dân cải tång ông vào Hoàng Hoa Cương (gò Hoàng 
Hoa) cúng với 72 liệt sĩ Trung Quốc. 


86- ưng PHAM NGOC THACH: 
Tử đường Lè Duán đến đường Vo Thị Sáu, đài khoảng 120m, lộ giới 10m. 


l. Vị trí: Đường Phạm Ngọc Thạch nằm trên địa bàn phường Bën Thành 
quân I, và phưởng 6 quận 3, båt đầu từ đường Lê Duẩn đến đường Võ Thị Sáu, qua 
các nga ba Alexandre de Rhodes bên trái, Nguyễn Văn Chiêm bên phải, các ngā tư 
Nguyễn Thị Minh Khai, công trường Quốc Tế, Nguyễn Đình Chiếu, Điện Biên 
Phủ. Đường này lưu thông hai chiêu. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc loại lớn và xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp 
thuộc là hai đường nối đuôi nhau. Đó là đoạn từ đường Lê Duẩn đến công trường 
Quốc Tế lúc đâu gọi là đường Catinat nối dài. Từ ngày 24 - 2 - 1897 đối là đường 
Blancsubẻ. Đoạn còn lại gọi là đường Garcerie. Ngày 28 - 11 - 1952 chính quyến 
Bảo Đại đổi đường Garcerie thành đường Duy Tân. Ngày 22 - 3 - 1955 chinh quyền 
Sài Gòn nhập hai đường làm một và gợi chung là đường Duy Tân. Ngày 4 - 4 - 1985 
UBND thành phố đổi là đường Pham Ngọc Thạch. 


3. Tiểu sử: 
PHAM NGOC THACH 
(Ki dën 1909 - Mën thân 1968) 


Bác sĩ y khoa, nhà hoạt động cách mạng, anh hùng lao động, thường gọi thân mắt 
là anh Tư Thạch, Tư Đá, sinh ngày 7 - 5 - 1909 tại Quảng Nam. Can nhà giáo Phạm 
Ngọc Thọ, cháu nội Án sát Phạm Ngọc Quát. (Người thâm sát chỉ sĩ Trần Qui Cáp). 

Ông đóng góp nhiều công sức trong việc xây dựng cơ sở cách mạng ở Sài Gòn, kế 
cá việc thành lập Đoàn "Thanh niên Tiền phong", ong cũng chung lòng với bác si 
Nguyễn Văn Thủ, Mai Văn Bộ tổ chức thành công. 


Trong khi thế sỏi động của cuộc Cách mang Tháng Tam 1945, ông giữ chức 
Ủy trưởng ngoại giao, tên tuổi ông gắn bó với Lâm Ủy hành chánh Nam Bộ và Thủ 
linh Thanh niên tiền phong. Đến ngày 23 - 9 - 1945, cuộc kháng chiến bủng nổ, ông 
là Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chảnh khu Sat Gòn - Gia Dinh. Sau đó, ông 
vào chiến khu rồi ra Bắc về Nam mấy lượt, tích cực hoat động trên cương vị Bộ 
trưởng Y tế, người đứng đầu ngành Y tế cách mạng, cổng hiến cho Y học và nén Y 
tế cách mạng thật xuất sắc. 
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Ngày 7 - 11 - 1968 ông mất trong một căn nhà tranh, giữa chiến khu miền Đông 
Nam Bộ, hướng đương 59 tuổi. 

Ông là tác giả nhiều công trình khoa học (y khoa) có giá trị về y học. Phân lớn các 
tác phẩm của ông viết bằng tiếng Pháp. 


87- Dong PHAM NGU LÃ0: 
Tir đường Trân Hưng Đạo đến đường Nguyễn Trải, dài khoâng 1077m. 


1. Vị trí: Đường Phạm Ngủ Lão ở quận I, nằm trên địa bàn phường Pham 
Ngũ Lao, bắt đâu từ bùng binh Sài Gòn (công trường Quách Thị Trang) đến ngà 
nam Cống Quỳnh - Nguyễn Trài, gån chợ Thái Binh và rap hát Khải Hoàn, qua 
ngã ba Yersin bên trải, ngã tư Nguyễn Thi Nghĩa (mới nổi thêm qua đường sắt ga 
Sai Gòn cú). Nguyễn Thái Học, các ngā ba Đề Thám, Đỏ Quang Đầu bên trải. 
Đường này lưu thông hai chiếu trên đoạn từ ngã năm đến Yersin, và một chiều 
trên đoạn côn lại theo hưởng từ công trưởng Quách Thị Trang tới. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xua nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc 
lúc đâu mang tèn Rue Latérale du Sud de la gare. Từ ngày 29 - 5 - 1917 đối là 
đường Colonel Grimaud. Ngày 22 - 3 - 1955 chính quyến Sài Gòn đổi là đường 
Phạm Ngủ Lão cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
PHAM NGŨ LÀO 
(At mão 1455 - Canh thân 1320) 


Danh tướng đời Trắn, quê làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, châu Thượng Hồng, 
tỉnh Hải Dương. 

Ông có tài văn võ, được Hưng Đạo Vương Trản Quốc Tuấn tin cán, gå con gái nuôi 
và tiến cử với triều định giữ chức Hạ phẩm phung ngự, rồi thăng Quản hữu vệ thánh 
đực. giản, 

Trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên, ông dày công 
lao, lân lượt giữ các chức: Hitu kim ngô vệ Đại tướng quân, Thân vệ đại tướng quân, 
Điện súy thượng tướng quân, tước Quan nội Hậu. Từng được ban phù vàng hinh rủe và 
phủ vàng hinh hô. 


Năm Canh thân, tháng 11 âm lịch (12-1320) ông mất thọ 65 tuổi. Thơ văn ông nay 


chỉ còn truyên tụng hai bài: Thưật Hoài vå Văn Hưng Đạo Đại Vương. 
88- ưởng PHAM VĂN TRÁNG (thay vì Nguyễn Văn Tráng): 
Tử đường Lè Lai đến đường Lê Thị Riêng dài khoàng 255m, lộ giới 13m. 
1. Vị trí Dường Phạm Văn Tráng nằm trên địa bàn phường Bến Thành 
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quận 1, bắt đầu từ đường Lê Lai đến đường Lê Thị Riêng, qua ngã tư Nguyễn Trải. 
Đường này lưu thông hai chiêu. 


3. Lịch sử: Đường này tuy nhỏ nhưng thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời 
Pháp thuộc lúc đầu là đoạn cuối của đường De Thảm. Từ ngày 26 - 4- 1920, sau khi lận 
nhà ga xe lửa Sài Gòn, khúc đường này bị tách ra và đặt tên Ypres. Năm 1955, chính 
quyên Sài Gòn đổi là đường Nguyên Văn Trảng cho đến nay, Nay đổi lại đúng họ là 
Fkam Von Tráng. 


3. Tiểu sử: 
PHAM VĂN TRÁNG 
ý... - Qui sén 1913) 


Liệt sĩ cận đại, không rô năm sinh, quê ở tỉnh Thái Bình, là đảng viên của Việt 
Nam Quang Phục hội. Năm 1913, ông cùng đồng chí ở hải ngoại là Trắn Khắc Cần vẻ 
nước với sứ mênh dånh bom đề gãy Liếng vang cho phong trào cách mạng và cánh cáo 
chỉnh quyền thực dân Pháp và bọn tay sai phải thay đổi chinh sách cai trị tại Việt Nam. 

Ông đã củng một sở đồng chi ném bom vào khách sạn Hà Nội và ở Thái Binh 
ngày 12 - 4 - 1813, giết chết viên Tổng đốc Thải Bình là Nguyên Duy Hàn là một tên sâu 
mọt nói tiếng. 

Các vụ ném bom này gây được tiếng vang lớn, nhưng sau đó ông và 6 đồng chỉ 
khác bị bát và bị tử hình. 


89- Bưởng PHAM VIẾT CHÁNH: 


Ti đường Cống Quynh đến công trường Cộng Hòa, đài khoảng 516m, lò giới 
2m, 34m. 


1. Vị trí: Đường Pham Viết Chánh o quận 1, nằm trên địa bàn phường Nguyễn 
Cư Trinh, khởi đâu từ đường Cống Quỳnh, gån bệnh viện phụ sản Ti Do đến ngã 
sáu công trưởng Cộng Hòa. Đường này lưu thông hai chiêu. 


2. Lịch sử: Đường này từ thời Pháp thuộc chỉ là con đường nhỏ chạy song 
song với đường xe lửa Sài Gòn - Mĩ Tho, lúc ấy chưa có tên. Sau nām 1954 chỉnh 
quyền Sài Gòn cho mở rộng và đến ngày 19 - 10 - 1955 đặt tên là đường Phạm Viết 
Chánh cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
PHAM VIẾT CHÁNH 
(Giáp thân 1824 - Binh tuất 1888) 


Có sách chép Phạm Hữu Chánh hoặc Pham Chánh, Danh sĩ đòi Ty Đức quê 1. 
Lang Mỹ, huyện Bảo Huyu, phủ Hoàng Trị, tinh Vĩnh Lang (nay là làng Mỹ Thạnh, 
huyện Bào Thạnh, tỉnh Bến Tre), 
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Năm Binh neo 1846, ông đỗ cử nhắn, được bỏ vë Nam làm quan ở tỉnh Gia Định, 
từng trải qua cuộc kling chiến chống giặc Pháp trong suốt các näm 1859 - 1861. Sau 
Hiệp ước Nhâm tuất (5 - 6 - 1865) ông vẻ Kinh làm việc, thăng dân đến chức Ngu sử đạo 
Ha Yên. Đến tháng 8 năm Giáp tí 1864 ång tâu xin vào Nam lo việc mộ dân lchẩn ruông 
ở 3 tỉnh miền Tây Nam Ki để xây dựng cơ sở chống Pháp, được bổ làm Doanh điển: sử 
tỉnh An Giang. Chẳng bao lâu, ông nhận Hinh đổi làm Án sát tỉnh An Giang. Vi thể, dän 
chúng miễn Tây Nam Bộ quen gọi ông là “Cụ Án Doanh điền” tử nam Binh dän 1866. 

Năm Đỉnh mào 1867, ngày 20 - 6 giặc Pháp chiếm: Vinh Long, bom sau 21 - 6 
chúng đưa tàu chiến xuống Châu Đốc, bắt buộc Tuân phủ Nguyễn Xuân Y, Bể chảnh 
Nguyễn Hưu Cơ và Án sát Phạm Hữu Chánh phải nap thành. Ông cùng Bố chánh Cơ bị 
er xuống tàu chiến của Pháp thương nghị, ról trở lên thành bức bach Tuần phú Y đầu 
hàngl 

Vẻ tội để mất tỉnh An Giang, ông và Tuân phủ, Bổ chánh bị triểu đình quyết nghi 
và kët án ngày 25 - 3 Mậu thin (17 - 4- 1868) đánh 106 roi và đày đi 300 đậm. 

Từ ấy ông lui về quê ở làng Lương Mỹ, tục gọi chợ Mỹ Lắng tính Bến Tre sông 
cuộc đời ấn dar Cho đến ngày 22 - 1 năm Bình tuất {25 - 2 - 1888) ông mát ở My Lẻng, 
thọ 82 tuổi, 

Trong quyền ĐIỀU CỔ HA KIM THI TẬP có thơ điều ông: 

Cwộc đời dâu bỂ nghĩ thon von, 
Chanh nhớ người xwa tiếng hãy còn. 
Ngùi viết chẳng rời bên đĩa mièc, 
Måo đai ting dựa chân dai son. 
Ven tròn ngay thảo niềm tôi chúa, 
Đáng đảo sang giàu phận rë con. 
Hoằng Trị gương thơm ngời dâu để 
Lâu dor phước đức sảnh tây gon. 


90- ròng PHAN BỘI CHÂU: 


Tù đường Lè Lợi đến đường Lê Thánh Tông dài 154m, lộ giới 30m. 


1. Vị trí: Đường Phan Bội Châu ở quận I, nằm trên địa bàn phưởng Bến 
Thành, bắt đầu tử đường Lê Lợi đến đường Lê Thánh Tông, bên hông cửa Đông 
chợ Bến Thành, qua ngã ba Lưu Văn Lang bên tay phải. Đường này lưu thông một 
chiêu từ Lê Thánh Tông ra Lê Lợi. 


3. Lịch sử: Đưởng này mò vào những nấm 1900 khi người Phåp cho xây chợ 
Bến Thành, lúc ấy dat tên là đường Viénot (ngày 20 - 6 - 1913). Đến ngày 22 - 3 - 
1855 chính quyên Sài Gòn đổi là đường Phan Bội Châu cho đến nay. 
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3. Tiểu sử: 
PHAN BỘI CHÂU 
(Đinh mãò 1867 - Canh (in 1940) 


Chí sĩ, danh sĩ nguyên tên là Phan Văn San sau đổi là Bội Châu, hiệu Sào Nam và 
nhiều biệt hiệu khác: Hải Thu, Thị Hán, Độc Tinh Tủ, Han Mạn Từ... Con ông Phan: 
Văn Phổ và bà Nguyễn Thị Nhàn, sinh ngày 1 - 22 Đình mao (26 - 12 - 1867). Quê làng 
Đan Nhiễm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Lúc tuổi trẻ ông thành lập đội ST tử cần 
vong, thất bại. Năm 1900 đậu Giải nguyên. 

Tử sau khi đỗ Giải nguyên, ông càng dốc tâm trí lo việc cứu nước, giao kết với chí 
sĩ khắp nơi. Năm 1904 vận đông thành lập hội Dân tân, nām sau cùng Tăng Bạt Hồ sang 
Trung Quốc, réi Nhật Bản, ông trở lại Trung Quốc, rồi sang Thái Lan xây dựng căn cư 
hoạt động ở nrước ngoài. 

Sau cách mạng Tân Hợi 1911 ông trở lại Trung Quốc thành lập Hội “Việt Nam 
Quang Phục” và Hội “Chấn Hoa Hưng A". Năm 1911 ông bị Long Tế Quang bắt giam ở 
Quâng Châu. Ra tủ, ông càng tích cực hoạt động. Năm 1922 cải tổ Hội Việt Nam Quang 
Phục thành Đáng Việt Nam Quốc dän, 

Dën năm 1925 ông bị tay sai Pháp bắt cóc tại Thượng Hải, giải về nước. Chúng 
định thú tiêu kín, nhưng việc bại lộ phải đưa ra xử trước hội đồng đề hình, bị chúng kết 
án khổ sai chung thân. Nhân đân toàn quốc đấu tranh dòi ån xá cho ông. Toàn quyền 
Varenne buộc lòng ra linh ån xá nhưng phải an trí tại Huế (Bến Ngự). Tù đấy ông 
không còn hoạt động chỉnh trị gì được nữa, chỉ còn niểm an ủi được nhân dân vẫn 
hướng lòng tôn kinh với biệt danh Ông già Bến Ngự. 

Ngày 29 - 10 - 1940 ông mất, thọ 75 tuổi. Thơ văn ông phố biến sâu rộng trong 
quân chúng. Sách bảo viết về ông cũng rất nhiều. Ông là tác giả nhiều tác phấm văn 
học yêu nước, cách mạng phong phú nhất của văn học Việt Nam. 

- Tự phán hay Phan Bài Châu niên biểu - Le Cầu huyết lệ tån thư, Việt vong thảm 
trạng - Hải ngoại huyët thự, Giác quấn thw. - Việt Nam vong quốc sử, Nam quốc dân tu 
tri. - Chu Dịch quốc âm giải, Phan Sảo Nam tiên sinh quốc vän thi tập. - Việt Nam quốc 
sử khảo, Nü quốc dän tu tri. - Khổng học đãng, Sào Nam vän tập. - Ngực trung thư, 
Trùng Quang tâm sử, Xã hội chủ nghĩa... 

Và các tiếu truyện: Trần Đâng Phong truyện, Hoàng Phan Thái truyện, Hà Thanh 
liệt sĩ truyện, Ngư Hải ông liệt truyện (truyện Đặng Thái Thân), Tiểu La tiên sinh liệt 
truyện (Truyện Nguyén Thành), Twớc Thái thiển sự (Truyện ông thấy Rau - Nguyễn 
Diệm), Chân tướng quân (truyện Hoàng Hoa Thám), Phạm Hàng Thái truyện. 


91- Bường PHAN CHÂU TRINH: 
Từ đường Lê Lợi đến đường Lê Thánh tông dài 152m, lộ giới 30m. 


https://tieulun.hopf.org 


Đường phố Thành phố Hô Chí Minh 


1. Vị trí: Đường Phan Châu Trinh ở quận I nằm trên địa ban phường Bến 
Thành, bắt đâu từ đưởng Lê Lợi đến đường Lê Thánh tông, bên hông cửa Tây chợ 
Bên Thanh. Đường này luu thông một chiều theo hướng Lè Lợi tới Lê Thánh 
Tóng, qua ngã ba Nguyên An Ninh bên trải. 


2. Lịch sử: Dường này có từ khi người Pháp lập chợ Bến Thành từ năm 
1913. Ban đầu cò tên Schroeder, đến ngày 22 - 3 - 1955 chính quyền Sài Gòn đổi là 
dường Phan Châu Trinh cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
PHAN CHÂU TRINH 
(Nhâm thân 1872 - Bính dän 1926) 


Chí sĩ, Danh sĩ, tự Tử Cân, hiệu Táy Hå, biệt hiệu Hi Ma, sinh ngày 9 - 9 - 1872. 
Quê làng Tây Lác, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc thôn Tây Hô, xã 
Tam Lộc, thị xå Tam Kı, tính Quảng Nam). 

Thân phụ ông là Phan Văn Bình làm Quân cơ sơn phông, sau vào Nghia hội Cắn 
vương làm Chuyển vận sứ. Ông theo cha học chữ và học vũ, sau khi cha mất (1887) ông 
trở về nhà bắt đầu học theo lối cử nghiệp. Năm Canh tí 1900, đô Cử nhân (thứ ba) 
trường “Thừa Thiên năm sau đỏ Phó bảng và được bổ làm Thira biện bộ Lẻ. 

Ông nhiệt thành yêu nước, thấy xa trông rộng. Năm 1905 ông tử quan, cùng bạn 
đồng chỉ là Trần Qui Cáp, Huỳnh Thúc Khảng đi vào Nam để tìm bạn đồng tâm và xem 
xét tính hinh. Đến Bình Định, gặp ki khảo hạch, ông cùng hai bạn làm bài thơ Chí 
thanh thông thánh và bài phú Danh sơn Lương Ngọc, gây chắn động trong học giới và 
ván giới. Sau đó, ông vào Nam Trung bộ, nằm binh tại Phan Thiết vài tháng rồi trở ra 
Nghệ Tĩnh, thẳng ra Hà Nội, liên kết với trí thức yêu nước. Ông lại lên căn cứ Dé Thảm 
dë quan sát cuộc chiến đấu. 


Năm 1906 ông bi mật đi Nhật, gặp Phan Bội Châu trao đối ý kiến. Ở Nhật vẻ, ng 
tich cực hoạt động với chủ trương: thức tinh lòng dân, tạo dàn khi mạnh, dé cao Dân 
quyền. Ông gởi cho Toàn quyền Beau một bản điều trần (quen gọi là Đâw Pháp chính 
Phả thi: Thư gòi chính pitt Pháp). Đường lối cửu nước của ông là dựa vào li tưởng cách 
mang Pháp dé tiến hành cải cách. Ông không tán thành chủ trương vũ trang bạo động 
của Phan Bội Châu lúc đương thời. 

Năm 1908 phong trào Duy tân lên mạnh mà đỉnh cao là vụ chống thuế ở miền 
Trung xuất phát từ tính Quảng Nam, thực dân và ré định Huế cho là òng lhởi xướng, 
båt ông tại Hà Nội, giải về Huế, rồi kết An dày đi Côn Đảo. Hội Nhân quyền Pháp can 
thiệp, ông được trả tự do trước hạn tủ đưa vẻ quân thúc ở Mĩ Tho (nay thuộc tỉnh Tiền 
Giang) vào nåm 1911. Ngay trong năm này, đo yêu cấu của ông, chính quyền Đông 
Dương buộc lòng chấp nhận cho ông sang Pháp. 


Tại Pháp, ông liên hệ mật thiết với Nguyễn Ai Quốc, Phan Văn Trương. Tại đây 
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ủng làm nghề chữa ảnh để mưu sinh và nuôi con là Phan Châu Där ăn hục: Chàng bao 
lâu con binh mát, ông mang vết thương lòng. 

Nam 1814, öng bị chúng bắt giam ở ngục La Santẻ vì tỉnh nghỉ tư thong với inre 
ngót 9 tháng mới được thà. 

Năm 1922, vua Khải Định sang Pháp dự đấu xảo Marseille, ông viči mót bực thir 
dài buộc tội Khải Định 7 điều và khuyên vua vẻ nước gấp đừng làm mu quốc (ie 
(quen gọi là Thát dièu trần hay (Thư thát diu). 

Năm 1825 ông trở về nước, ngụ ở Sài Gòn diễn thuyết hai lån, rồi lắm bệnh mär tại 
đáy vào ngày 24 - 3 - 1926, hưởng dương 54 tuổi. 

Tù trước đến nay, sách bảo viết về ông rất nhiêu. Đặc biệt liên đối, the ván điều të 
ông cũng rất nhiễu. 


92- Dường PHAN KẾ BÍNH: 

Tử đường Nguyên Định Chiều đến đường Điện Biên Phủ dat khoang 35m, 
lộ giới 12m. 

1. Vị trí: Đường Phan Kế Binh nằm trên địa bàn phường Ðakao quèn 1. båt 
đâu tử đường Nguyễn Đình Chiều đến đường Điện Biên Phủ, qua nga tử Nguyen 
Văn Thủ. Đường này lưu thông hai chiều. 

3. Lịch sử: Đường này thời Pháp thuộc lúc đầu mang số 5. Tư ngay 2ö - 4 - 
1820 mang tên đường Vigerie. Từ ngày 19 - 10 - 1955 chỉnh quyền Sii Gòn đối lå 
đường Phan Kể Binh cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 


` ` PHAN KẾBÍNH 
(Åt. hợi 1875 - Tân dën 1921) 


Nhà tan, hiệu Bưu Văn, quê làng Thụy Khê, huyện Hoàn Long, tính Hà Gong 
(nay thuộc TP Hà Nỏi). 

Năm Binh neo 1906 ông đó cử nhân, không ra làm quan, sống với nghề day huc. 

Ông viết báo từ năm 1907, phụ trách phản chữ Han trong Đăng Cổ từng báo. tái 
lần lượt cộng tác với các bảo Đóng Duong tạp chí, Trung Bắc tân uãn... 

Năm Tản dậu 1821 ông mất, hưởng dương 46 tuổi. 

Ông còn để lại các tác phẩm có giả trị đương thời: 

- Nam hỏải di nhân (1908) 

- Hưng Đạo Đại nương truyện (1912). 

- Việt Nam phong tực (1915) 

- Việt Hán vän khảo (1818)... 
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Các sách ấy đều được tải bản nhiều lån. Ông cũng là dich giá cac truyện: Tom 
quốc chí, Đại Nam điển lễ todt yếu, Việt Nam khai quốc chỉ froën, 


93- Grëng PHAN LIÊM: 


"Từ đường Vo Thị Sảu đến đường Điện Biên Phú (mới) dài khoảng 413m, lộ 
giới 12m. 

1. Vị trí: Đường Phan Liêm nằm trên địa bàn phường ĐÐakao quận 1. bát đảu 
tù đường Điện Biên Phủ đến đường Vò Thị Sảu, chạy bên hông đài Hoa Sen, qua 
ngå ba Huỳnh Khương Ninh bên phải. Đường này lưu thông một chiều theo hướng 
Vo Thị Sáu đến Điện Biên Phů. 


2. Lịch sử: Đường này tuy nhỏ nhưng thuộc loại xưa của vùng Sat Gòn, thời 
Pháp thuộc lúc đâu mang số 9. Từ năm 1906 dat tên đường Thomson. Tir ngày 23 
- 1- 1943 đổi là đường Paulin Vial. Ngày 6 - 10 - 1955 chính quyền Sai Gòn đổi là 
đường Phan Liêm cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 

PHAN LIÊM 

Chiến sĩ Cân vuong, khâm sai triêu Nguyễn, con trai Phan Thanh Giản, không rõ 
nãm sinh, näm mất; còn có tên là Phan Tam, dân chúng thưởng gọi cậw Ba. Sau khi cha 
chết, ông củng với các em là Phan Tôn, Phan Ngữ chiêu tập nghia quản nổi dậy chống 
Pháp năm 1867 ở Bến Tre, Vinh Long, Sa Đéc, Trà Vinh. 

Thực dân Pháp tập trung lực lượng đàn áp, bình định. Thể yếu ông phải chạy ra 
miền Trung, được triêu đỉnh bổ làm quan đến chức Tu soạn Viện hàn lâm. Ủng dâng sơ 
mật tâu xin mở sự buôn bản, sự chung vổn lập hội, và cho người đi học nghề khai må. 
Nhưng khong được triều đình áp dụng. Cỏ lúc ông làm khâm sai đi tiểu trừ các cuộc nổi 
dåy chống Pháp. 


94- ưửng PHAN TÒNG (thay vì Phan Ngữ): 


Từ đường Hòa Mi đến đường Điện Biên Phù, dài khoảng 145m, lộ giới 7m. 


1, Vị trí: Đường Phan Tòng nằm trên địa bàn phường Đakao quận Ï, bắt đầu 
tử đường Điện Biên Phú đến đường Hòa Mi. qua ngã tr Huỳnh Khương Ninh 
Đường này lưu thông một chiều theo hướng tử Điện Biên Phủ đến Hòa Mi. 

2. Lịch sử: Đường này thời Pháp thuộc lúc đâu mang số 7. Từ ngày 23 - 1 - 
1943 đặt tén đường Durwel. Từ ngày 6 - 10 - 1855 chính quyền Sài Gòn đổi là 
đường Phan Ngữ cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
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PHAN TONG 


Chiến sĩ Cần sương, không rõ năm sinh, năm mất. Ông là con của đại thân Phan 
Thanh Giản, dân chủng thường gọi câu Năm, quê ở huyện Ba Trị, tỉnh Bến Tre. 

Sau khi cha chết, ông cùng với hai anh là Phan Liêm và Phan Tôn chiêu mộ nghia 
quân női lên chống Pháp näm 1867 tại vùng Bën Tre, Vinh Long, Sa Ðèc, Trà Vĩnh. 
Thực dän Phản đàn ap mạnh, lực lượng nghĩa quản tan rå, ông phải chạy ra miền Bắc. 
(Xem thêm tiču sử Phan Tỏn). 


95- Déng PHAN TÔN; 


Từ đường Hòa Mi đến đường Điện Biên Phú đài khoảng 145m, lộ giới 7m. 


1. Vị trí: Đường Phan Tôn nằm trên địa bàn phưởng Dakao quận I, khởi đâu 
từ đường Điện Biên Phú đến đường Võ Thị Sáu, qua ngā tư Huỳnh Khương Ninh, 
đường lưu thông 2 chiều, 


2. Lịch sứ: Đường này thời Pháp thuộc mang tén đường số 9. Đến ngày 23 
- 1 - 1843 đạt tên là đường Nguyễn Du. Từ ngày 6 - 10 - 1955 chỉnh quyền Sài Gòn 
đổi là đường Phan Tên cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 


PHAN TÔN 
(Mậu dẫn 1818 - Định tảo 1867) 


Có sách ghi là Phan ong. hoặc Phan Công Tong Azk hung kháng Pháp, quê 
làng Binh Dông huyện Ba Tri, tình Bến Tre. Ông lanh chức Đốc bình tử ngày 9-11- 
1867, niên đương thời gọi ông là Đắc binh Tông. 
Ông nhiệt thành yêu nước, tham gia chống Pháp trong cuộc khởi nghĩa của 3 anh em 
ông (l3 con Phan Thanh Giản) tại Bến Tre. Thất bại Phan Liêm bỏ ra miễn Trung (1867), 
ông vẫn ở lại tiếp tục xây đựng lực lượng, tích cực chiến đấu. Thanh tra sự vụ De Champeau 
cùng với các viên chỉ huy trưởng binh đoàn đóng ở Bến Tre ra sức đàn áp. 
Năm Định Mäo 1867, ông hy sinh trong trận dánh ở Giáng Gạch, hưởng dương 
40t. 
Nguyễn Đình Chiéu làm 10 bài thơ dëm ông thống thiết, trang đó có Mots 
Ank hùng thả thác chẳng dấu Tủảy 
Một giấc sa trường phận rủi may 
Viên đạn nghịch thần treo trước mắt, 
Lưỡi gwrm dịch khái näm trùng tay. 
Đâu tang ba tháng troi riêng đột, 
Ling gián ngàn thu đất nổi dën, 
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Tiếc möi một sông ra đạt trum, 
Cái zën con rå nght thương thay! 


98- Pràng PHAN VĂN DAT: 
Từ công trường Mê Linh đến đường Mạc Thị Bưởi đài khoảng 105m, lộ giới 


12m. 


1. Vị trí: Dường Phan Văn Đạt nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quậi I, 
bắt đầu tir công trường Mê Linh nơi có tượng đài Trân Hưng Đạo đến đường Mạc 
Thị Bưởi, đìưng này lưu thông hai chiều. 


2. Lịch sử: Dường này tuy nhỏ nhưng là một trong các đường thuộc loại xưa 
thất vụng Sài Gòn, thời Pháp thuộc, lúc đâu mang số 14. Từ ngày 2-6-1871 được 
đặt tên đương Yokohama. Từ ngày 24-2-1897 đổi là đường Doudard de Lagréc. 
Den ngày 19-10-1955 chỉnh quyền Sài Gòn đổi là đường Phan Văn Đạt cho dën 
nay. 


3. Tiểu sů: 
PHAN VĂN ĐẠT 
(Đình bei 1827 - Tân dän 1861) 


Cki sĩ vén gege, quê làng Bình Thanh huyện Tân Thạnh, phủ Tân An, nay là xã 
Phó Ngãi “Tri, huyện Vàm Cỏ, tỉnh Long An. 

Tuôi trẻ ông rất thông minh, thì Hương đậu Cứ nhân: nām 1850. Không làm quan 
tinh cương trực, không thích a dua. Dân chúng rất kính trọng, có chuyện xich mich 
đều nhờ ång xử, Khi dén Chỉ Hòa thất thủ, quân triểu dinh rút vẻ Biên Uëa, ông bèn 
củng Trịnh Quang Nghị phát hich kêu gọi khởi nghĩa. Hào kiệt các huyện Bình Dwong, 
Tåg Long, Tân Hòa thåy déu hưởng ứng, 

Ngày 2-9-1861 quân Phảp đánh úp nơi đóng quản của ông ở cầu Biện Triệt thuộc 
xà nhà. Ông cùng 8 nghĩa quân bị bắt, Quân Pháp tra tắn öng không khai. Viên thông 
ngôn nó: Dó là người kiệt hiệt nhất trong bạn. Pháp đc ông ra bản. Vua Tự Đức được 
tin vå cùng thương xót, cho truy Lặng hàm Tri phủ, trật Tông ngũ phẩm, cấp tuất 40 
lượng barz. 


97- ủng PHAN VĂN TRƯỜNG: 


Từ đường Yersin đến đường Nguyễn Thái Học, đài khoảng 142m, lộ giới 
20m. 


1, Vị trí: Đường Phan Văn Trưởng năm trên địa bàn phường Cảu Kho Quận 
L, bat đâu từ đường Yersin đến đường Nguyễn Thải Học. Đường này lưu thông hai 
chiêu, 
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2. Lịch sử: Dường này tuy nhỏ nhưng thuộc loại xưa của vung Sài Gòn, thơi 
Pháp thuộc mang tên đường Marcel Parent. Ngày 19 - 10 - 1955 chỉnh quyên Sài 
Gòn đổi là đường Phan Vân Trường cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

PHAN VĂN TRƯỜNG 
(Ất hoi 1975 - Qui đậu 1933) 


Nhà yêu nước, từng tham gia các hoạt động dân chủ ở Pháp và Sat Gòn. Quê làng 
Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nộ)). 

Ông đỏ tiến sỉ Luật khoa Pháp, làm luật sư ở Paris rối ít lâu trở vẻ nước, vào Sài 
Gòn sinh hoạt. Ông liên hệ thân thiết với Phan Chậu Trinh, Nguyễn An Ninh. Ông 
thường bênh vực quyền lợi của nhân dän nên được đóng bào qui mến. Ông cũng là một 
trong số người Việt Nam đâu tiên tim hiểu chủ nghĩa Mac. Khi làm chủ bút (tức Tổng 
biên tập) tờ bảo L'Annam, ông có đăng Tuyên ngôn Đảng Cộng sản của Mác, Aug - 
Ghen và một loạt bài công kích chủ nghĩa đế quốc. Ông vẫn thưởng cộng tác với Nguyễn 
An Ninh chăm sóc tò bảo La cloche fëlėe. 

Ngày 23-4-1933 ông mất, hướng dương 58L. 

Phan Bội Châu có đôi câu đối diéu ông: 

“Tư tùng phản thủ, lục tái du tương ức đáng tương văn, vọng Ba Lê, vọng Tây 
Cống, chuyển vọng Đông Kinh, thiên hải thương mang duy lào lyy: 

"Tổng cá thương tâm, bách niên trung đồng sinh nghi đồng tử, khốc Tây Há, 
khốc Tập Xuyên, byu khốc phu tử, giang san tịch mich mân bi phong". 

Huỳnh Thúc Kháng dịch: 

xSáu nām cách mặt, nhớ nhau mà gặp nhau, trúng Ba Lê, trông Tåy Công (Sdi 
Gòn) råi trông ra Đông Kinh (Hà Nội) luân, máy giọt lệ già mênh mông trời hiển: 

Một kiếp thương tâm, sống våy nên cùng nhau chết sậy. khóc Tây Hö, khóc Túp 
Xuyên nay lại khóc huynh ông nữa, möt lung gió thảm bát ngát non sông. 


98- Dường PHỦ ĐỨC CHÍNH: 
Từ đường Chương Dương đến đường Trần Hưng Đạo, dài khoảng 180m, lộ 
giới 20m. 


1. Vị trí: Đường Phó Đức Chính ở quản I nằm trên địa bàn phường Nguyền 
Thái Binh, båt đầu từ bến Chương Dương đến đường Hàm Nghị, qua các nga tu 
Nguyên Công Ton, Nguyên Thái Bình, các ngã ba Lè Thị Háng Gấm bên trải, Độc 
binh Kiểu bên phải. Đường này lưu thông hai chiều. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa nhất vung Sài Gòn, dưới thời Pháp 
thuộc nguyên là một đoạn của đường số 30. Ngày 14 - 5 - 1877 được tách ra và đặt 
tên đường Némésis. Tử ngày 26 - 4 - 1920 đối là đường Alsace Lorraine. Ngày 22 - 
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3 - 1955 chinh quyên Sài Gòn đổi là đường Phó Đức Chính cho đến nay 


3. Tiểu sử: i 
PHÓ ĐỨC CHÍNH 
(Định mùi 1907 - Canh aen 1930) 


Nhà yêu nước, yêu nhân Việt Nam Quốc đân đẳng, quê làng Đa Ngưu, tinh Bắc Ninh. 

Thuở nhỏ học ở Hà Nội, tết nghiệp trường Cao đẳng Công chánh được bố làm 
Cán sự tại Savanakhet (Lào) vào đâu nåm 1928, ông liên hệ với Nguyên Thái Học thành 
lập Việt Nam Quốc dân đàng, ông phụ trách công tác an ninh nội bộ. 

Sau vụ åm sát cáo già thực dân Bazin ở Hà Nội, ông bị bắt tử Lào đưa về giam ở 
nhà lao Hỏa Là rồi bị bãi chức. Ra tủ ông càng tích cực hoạt động bí mật chỏng Pháp. 

Cuộc khởi nghĩa phát động, ông trực tiếp chỉ huy vùng Yên Bái. Thất bại, ông bi 
địch vây bát tại Nam Oai chiếu ngày 15 - 2 - 1930. 

Ngày 21 - 5 ảl năm Canh ngọ (17 - 6 - 1930) ông hi sinh trên đoạn đâu đài tính Yên 
Bái cùng với Nguyên Thái Học và 11 chiến hữu khác, hưởng dương 23t. 


99- Bường PHÙNG KHÁC KHOAN: 


Từ đường Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, dat khoảng 
615m, lộ giới 20m. 


L. Vị trí: Đường Phùng Khắc Khoan nằm trên địa bàn phường Đakao quận 
l, bắt đầu từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Điện Biên Phủ, qua các 
ngā tư Trân Cao Vân, Nguyễn Định Chiếu, Nguyễn Văn Thủ. Đường này lưu thông 
hai chiều. 

3. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc từ 
năm 1877 mang tên đường Miche. Ngày 22 - 3 - 1955 chính quyên Sài Gòn đối là đường 
Phùng Khắc Khoan cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

PHÙNG KHẮC KHOAN 
(Mậu tí 1528 - Qui stu 1613) 


Danh sĩ đời Lê Thế Tông, hiệu Nghị Trai, tự Hoằng Phu, quê xa Phùng Xa, huyện 
Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc tính Hà Tây). 

Ông vốn củng mẹ khác cha với Trạng Trình Nguyễn Binh Khiêm. Ông nổi tiếng 
vân học, chí khi khẳng khái, hào bone Đang lúc nhà Mạc áp đảo nhà Lê, ông theo Lê 
Bá Li vė phù tå Lê Trung Tông. Ông ra thi, đỗ đầu khoa thi Hương, được bể làm Ngự 
doanh ki lục, coi sóc quân Tứ vệ góp sức chiêu dân vào Thanh Hóa lập nghiệp, ông 
được thăng chức Lẻ khoa cấp sự trung. 

Năm Canh thin 1580 đời Lê Thế Tông, ông đỗ Nhị giáp tiến sĩ (hoàng giáp), làm Đỏ 
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cất sự trung, một thời gian bị bãi chức, nhưng chẳng bao lâu lại được triệu dụng, phong 
Hồng lô tự khanh, rồi giữ chức Thi lang bộ Công. 

Trong nước, ông tận tâm giúp nhà Lê chống cự với họ Mạc, họ Trịnh, ngoài nước, 
khi đi sử nhà Minh trong năm 1597, khi phách vẫn hào hùng, bảo tôn quốc thể, biện 
bác áp đảo quan lại cao cấp triều Minh, khiến vua Minh cũng phải chấp nhận những H 
lẽ ông binh vực cho nhà Lê. Văn chương ông càng női bật, được vua quan triểu Minh 
khâm phục. 

Năm Out sửu 1613 ông mất, thọ 85t. Nhân dân làng Phùng Xá có lập đến thờ ông. 
Vi làng Phúng Xá tục gọi là làng Dong, nên nhân dân củng gọi ông là Trạng Bùng. 

Các tác phẩm chính; 

- Máng sự tiện lam (Những điêu cân biết vé nghề nông). - Nghị Trai thị tập. - Ngư 
Dun nhập Đào nguyên (bằng quốc âm) - Sứ Hoa bát thủ trach thị. - Ngôn chí thi. - Mai 
lĩnh sứ Hoa tùng tịnh. - Phùng Khắc Khoan thi tập. 


100- Dumy SUONG NGUYỆT ANH (thay vi Sương Nguyệt Ánh): 


Từ đường Cách mạng tháng Tám đến đường Tôn Thất Tùng, đài khoảng 
368m, lộ giới 20m. 


1. Vị trí: Đường Sương Nguyệt Anh nằm trên địa bàn phưởng Pham Ngũ 
Lan quận I, bat đâu tử đường CMT8 đến đường Tôn Thất Tùng. Đường này lưu 
thông hai chiều. 


2. Lịch sử: Đường này được mở ra tử năm 1926, thời Pháp thuộc mang tên 
đường Léon Combes. Ngày 22 - 3 - 1955 chính quyền Sài Gòn đổi là đường Sương 
Nguyệt Anh cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
SƯƠNG NGUYỆT ANH (NGUYÊN XUÂN KHUÊ) 
(Giáp tí 1864 - Tân dậu 1921) 


Nê si, củ sách chép là Nguyễn Thị Khuê, hiệu Nguyệt Anh, con gái thứ tư nhà yêu 
nước Nguyễn Định Chiều, nên thường gọi là Cô Năm, sinh tại lång An Đức, huyện Ba 
Tri, tỉnh Bến Tre (ngày 21 - 4 - 1864). 

Thun nhỏ bà thông chữ Hán, sau học thêm chữ Quốc ngữ. Năm 24 tuổi, bå két 
hôn với Cai tóng Nguyễn Công Tính, sinh được một gái tên là Nguyễn Thị Vĩnh, nhưng 
chång bao lâu chồng mất, bà sương cư thủ tiết không tái giá, và để tỏ minh là môt 
Sương phụ bà dùng bút hiệu là Seng Ngwyêt Anh. 

Năm 1918, người con gái qua đời, nhận với lời mời chản tình của các văn hữu, bà 
lên Sài Gòn làm chủ bút báo Nữ giới chung (Tiếng chuông nữ giới), Đây là một tờ báo 
qui tụ nhiều cây bút có tiếng ở Sài Gòn dạo ấy. Báo chủ trương nâng cao dân tri, 
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khuyến khích công nông thương, nhất là dé cao vai trò của nữ giới. 

Bà làm thơ khả nhiều {phản lớn là thơ Dường}. Thơ bà man mác rồi dau buồn vẻ 
đất nước, cảnh nhân dân sống trong vòng lắm than khổ cực. Bài thơ bà làm lúc vua 
Thành Thải bị luu đầy sang châu Phi chan chứa về vận nước tình dân: 

Nghĩa thu may gấp hội mình lương, 
Thiên hạ ngày nay tri mò mang. 

Tác đất ngon rau trån dưới mất, 

Pai com bầu rượu chật ven đường (đàng) 
Vi làng thánh để nơi xe ngựa, 

Kat dạ thản dân chấn Io than. 

Nước mắt cơ cùng trời đất biết, 

Biển dâu một cuộc thấy må thương. 

Näin 1918, bà và cháu ngoại (tức bà Mai Huỳnh Hoa vo Phan Văn Hùm) tré vé Ba 
Tri sống với người em thử bảy là Nguyễn Đình Chiêm. 

Ngày 4 - 1 - 1921 (12 - 12 âm lịch) bà mất, an tång tại quê nhà. 


101- Dưửng TÖN DỨC THẮNG: 


Tù bến Chương Dương đến đường Lê Duẩn dài khoảng 3516m, lộ giới 30 - 
50m. 


1. Vị trí: Đường Tôn Đức Thắng nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận 
I bắt đầu từ cáu Khánh Hội, đầu bến Chương Dương, đến đường Lẻ Duẩn. näm 
doc bò sông Sài Gòn, qua các ngã ba Hàm Nghi, Nguyễn Huệ, Đẳng Khởi, Hai Bà 
Trưng, Đón Đất bên trái, ngã tư Lė Thánh Tông, ngã ba Lý Tự Trọng bên trái, các 
nga tư Nguyên Trung Ngạn, Nguyễn Du. Đường này lưu thông hai chiêu. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa và lớn nhất, quan trọng nhất của vũng 
Sài Gòn, thói Pháp thuộc là ba đường khác nhau. Đó là đoạn từ câu Khánh Hội 
đến công trường Mê Linh năm 1865 mang tên Quai de Donnai, sau đổi là Quai 
Napolẻon. Năm 1870 đổi là Quai du Commerce. Năm 1896 đổi là Quai Francis 
Garnier. Ngày 26 - 4 - 1920 đổi là Quai le Myre de Villers. Đoạn từ công trường Më 
Linh đến giáp nhà máy Ba Son, lúc đâu mang tên đường Primauguet. Ngày 26 - 4 
- 1820 đổi là Quai d Argonne, và đoạn từ bờ sông vào đến đường Nguyên Thi 
Minh Khai là con đường có trước khi người Pháp chiếm Sài Gòn. Chính họ dà đi 
theo con đường này từ trại Thủy quân lên đánh thành Gia Định và hạ thành ngày 
17 - 2 - 1859. Năm 1865 người Pháp đặt tên đường Boulevard de la Citadelle. Đến 
năm 1801 người Pháp mới đặt tên đưởng Luro. 


Năm 1955 chính quyền Sài Gòn nhập hai bën Le Myre de Villers va Argonne 
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làm môt và đổi tên là bến Bạch Đằng. Còn đường Luro thi đối là đường Cường Đề, 


Năm: 1980 UBND thành phố nhập bến Bạch Đảng với đường Cường Để làm 
một, đổi tên là đường Tôn Đức Thắng, nhưng cắt đoạn tùr đường Lè Duấn đến 
đường Nguyén Thị Minh Khai nhập vào đường Đỉnh Tiên Hoàng. 


3. Tiểu sử: 
TÔN ĐỨC THẮNG 
(Mậu ti 1888 - Canh thân 1980) 


Nhà cách mang, chủ tịch nước, sinh ngày 20 - 8 - 1888, quê xa Mi Hòa Hưng, tổng 
Định Thành, tỉnh Long Xuyên (nay là xã Mĩ Hòa Hưng, thị xa Long Xuyên, tỉnh An 
Giang). 

Thuở nhỏ ông hoc ở quê nhà, năm 1906 lên Sài Gòn học nghề tai trường Ba Nghề 
rồi làm việc ở sở Ba Son, năm 19113, theo tàu biển sang Pháp làm công nhàn ở Toulou; 
Ngày 20 - 4 - 1919 chuën hạm France đang ở Bắc Hải, ông là một trong những người 
tham gia cuộc bình biến của bình sĩ Pháp, kéo cò búa liêm chào mừng Cách mạng Nga 
năm 1917 trên chiến ham "Rang đông", Cuối näm 1919, ông bị trục xuất khói đất Pháp 
trở về sống và làm công ở Sài Gàn. 

Từ nām 1920 - 1925 ông tham gia lập công hội bi mật ớ xướng đông tàu Ba Son, từ 
năm 1927 tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chỉ hội, git chức Ủy viên 
Ban Chấp hành Kì bộ Nam Ki. Cuối näm 1928, ông bị Pháp bắt nhân vụ an ở đương 
Barbé (nay là Lê Quí Đôn) đừng lòn Barbier và Barbė (vụ án dinh liu tới bà chị vợ òng 
Hồ Hữu Tường) (nay là Thạch Thị Thanh) Sài Gòn, bị kết án 20 nām khổ sai, lưu đây 
Côn Đảo, đến ngày 23 - 9 - 1945 mới được tự do. Về đất liên ông tiếp tục hoạt động, đến 
tháng 10 - 1945 ông tham gia Xứ ủy Nam Bọ, rồi đắc cử vào Quốc hội nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa. Tháng 4- 1946 ông có chân trong đoàn Đại biếu Quốc hội Việt Nam 
sang thâm nước Pháp. Trong Đại hội Đảng Lao động năm 1951, ông được bầu vào Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Mật trận Liên Việt, Trưởng han Thương trực 
Quốc hội. Tháng 7 - 1960 ông giữ chức Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa. 


Sau khi Chủ tịch Hồ Chi Minh qua đời (3 - 9 - 1969), đến ngay 23 - 9 ông được cư 
giữ chức Chủ tịch nước cho đến khi từ trắn. 

Ngày 30 - 3 - 1880 ông mất tại Hà Nội hưởng thọ 92 tuối. 

Đo công lao của minh, ông được Đảng Cộng sản, chính phủ Việt Nam và các nước 
Xã hội Chủ nghĩa tặng nhiêu huân chương cao qui. 
102- Dường TÖN THẤT BAM: 


Từ đường Chương Dương đến đường Tôn Thất Thiệp, dài khoảng 479m, 10 
giới 20m. 
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1. Vị trí: Đường Tôn Thất Dam nằm trên địa bàn phường Bên Nghé quận I, 
bắt đầu từ đường Chương Dương đến đường Tòn Thất Thiệp, qua các ngå tu 
Nguyên Công Trứ, Hàm Nghi, Huỳnh Thúc Kháng. Đường này lưu thông hai 
chiếu 


2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc 
lúc đầu mang số 22, Tử ngày 1 - 2 - 1865 được đặt tên đường Chaigneau, Ngày 32 
-3- 1955 chỉnh quyền Sài Gòn đối là đường Tôn Thất Đam cho dén nay. 


3. Tiểu sử: 
TÖN THT ĐAM 
(Bính dén 1866 - Mậu tí 1888) 


Nhà yêw ước, con Phụ chánh Tôn Thất Thuyết, anh Tôn Thất Thiệp, sinh quản 
tại thành phố Huế, tỉnh Thửa Thiên. 

Ông tuy còn trẻ tuổi, nhưng có chỉ lớn. Khi kinh thành Huế thất thủ (1885), vua 
Hàm Nghỉ ra Sơn phòng Quảng Tri kháng chiến, ông và em cùng theo cha trong đoàn 
cận vệ nhà vua. 

Nam 1886, ông nhận chức vụ Khâm sai Tán li quân vụ, đóng quán ở miên cao tỉnh 
Hà Tinh, ông giữ việc liên lạc giữa vua Hàm Nghỉ và các lực lượng ngbia quân thuộc 
khu vực Nghệ Tĩnh Bình. Sau đó, thân phụ ông sang Trung Quốc câu viện, trách nhiệm 
chính của anh em ông là lo việc bào vệ vua Hàm Nghi và chỉ huy các cuộc phán công 
dành trả quản Pháp trên các trận tuyến thuộc Sơn phòng Quảng Bình, Hà Tình. 

Khi nghe tin vua Hàm Nghỉ bị bắt trong đêm 1 - 11- 1888 tại Tå Bào, em ông Tôn 
Thất Thiệp hi sinh tại trận. Đau đớn trong niềm uất hận, gắn nửa tháng, đến ngày 15- 
11 - 1888 (12 - 10 Mậu tÙ ông uống thuốc độc tự tử, hưởng dương 22 tuổi. Trước khi mất 
ông để lại hai bức thư, một gởi vua Hàm Nghỉ để nhận tội bất lực, một göi cho sĩ quan 
Pháp chi huy đến Thuận Bài là Thiếu tả Dabat nói vẻ việc tuần tiết của mình và yêu câu 
viên sĩ quan này giữ lë nghi với nhà vua. 


103- Dưởng TÔM THẤT THIỆP: 
Tir đường Nguyễn Huê đến đường Pasteur, đài khoảng 233m, lộ giới 20m. 


1. Vị trí: Đường Tòn Thất Thiệp nằm trên địa bàn phường Bến Nghé quận 
l, bắt đâu tir đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur, qua các ngå ba Hồ Túng 
Mậu, Tôn Thất Đạm bên trái. Đường này lưu thông hai chiêu. 


2, Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc 
lúc đầu mang số 9. Từ ngày 18 - 7 - 1971 được đặt tên đường Ohier. Tử ngày 22 - 3 
- 1855 chính quyên Sài Gòn đổi là đường Tôn Thất Thiệp cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 


%/\Ò 


Nguyễn Q. Thắng - Nguyễn Đỉnh Tư 


TÖN THÁT THIỆP 
(Canh ngọ 1870 - Mậu tí 1888) 


Anh hung kháng Pháp, cận vệ của vua Hàm Nghi. Con danh tưởng Ton Thất Thuyết, 
quê xã Xuân Long, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên, 

Khi kinh đô Huế thất thủ (1885), vua Hàm Nghi ra lập chiến khu ở Quảng Binh, 
ông mới 15 tuổi, vẫn theo làm cận vệ. Nơi rừng núi tinh Quảng Bình, khi cha là Tôn 
Thất Thuyết sang Trung Quốc câu viện, ông và anh là Tôn Thất Dam hết lòng giữ an 
ninh cho nhà vua. Đến khi hai tên phản bội là Trương Quang Ngọc và Nguyễn Đỉnh 
Tinh đưa quân Pháp lên vùng Tá Bào bắt vua Hàm Nghi, đang đêm ông sực tỉnh giấc, 
cảm gươm xông ra ngăn chận. Khỏng may ông bị một tên lính người Mường phóng 
một ngọn dáo xuyên ngực, ông ngà chết ngay. 

Ông hi sinh trong đêm 1 - 11 - 1888 hưởng dương 18 tuổi. 


104- Bường TÂN THẤT TÙNG: 


Từ đường Lê Lai đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, dài khoảng 431m, lộ 
giới 20m. 

1. Vị trí: Đường Tôn Thất Tùng nằm trên địa bàn phường Phạm Ngủ Lao 
quận I, bắt đầu từ đường Lê Lai đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, qua các ngã tư 
Nguyên Trãi, Bo Thị Xuân, ngã ba Sương Nguyệt Anh bên phải. Đường này lưu 
thông hai chiêu. 


2. Lịch sử: Đường này có vào thời gian däu thế kỷ 20, thời Pháp thuộc lúc 
đâu mang số 24. Từ ngày 26 - 4 - 1920 được đặt tên đường Frère Guillerault. Năm 
1955 chính quyên Sài Gòn đổi là đường Bot Chu. Ngày 4 - 4 - 1985 UBND thành 
phố đổi là đường Tôn Thất Tùng. 


3. Tiểu sử: d 
TÔN THẤT TÙNG 
(Nhâm tí 1912 - Nhâm tuất 1982) 


Bác sĩ y khoa, anh hùng lao động, quê ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Thuở 
nhỏ ông học ở Huế, Hà Nội, tốt nghiệp Y khoa bác sĩ, làm việc ở các bệnh viện Hà Nội. 

Sau Cách mạng tháng Tám 1945, ông được cử làm Giám đốc bệnh viện Phủ Doän, 
Hà Nội. Trong kháng chiến, ông làm cố vấn phẫu thuật ngành quân y ở bộ Quốc phòng, 
năm 1947 làm Thư trưởng bộ Y tế. 

Từ năm 1954, ông làm Giám đốc bệnh viện hữu nghị Việt Đức, giáo sư tại trường 
Đại học Y khoa Hà Nội. Ông là đại biểu Quốc hội liên tục nhiều khóa và giữ các chức 
vụ: Ủy viên đoàn chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện sĩ Viện Hàn Lâm Y học Liên 


_ Xô (cü), Hội viên Hội Quốc gia những nhà phẫu thuật nước Cộng Hòa Dân chủ Đức 


(cũ) và nhiều nước khác. 


https://tieulun.Hfto.org 


Đường phố Thành nhố Hô Chí Minh 


Do cống hién của ông trong lành vực y học, ông được chính phủ Việt Nam tặng 
thiểu huần chương cao qui. Ong là Giáo sự Y khoa nổi tiểng về gan và giải phẫu gan, 
Ông tùng đâu Lạo nhiều thế hệ bác sĩ, giáo sư Y khoa Việt Nam hiện đại, 

Ngày 7 -  - 1982 ông mắt tại Hà Nội, thọ 70 tuổi. 


105- Bường THACH THỊ THANH: 


Từ đường Võ Thị Sâu đến đường Nguyễn Hm Câu dài khoảng 325m, lộ giới 
12m. 


1. Vi trí: Đường Thạch Thi Thanh nằm trên địa bàn phường Tân Định, quận 
I, bắt đâu từ đường Võ Thi Sáu đến đường Nguyễn Hm Câu, qua ngä ba Dinh 
Công Trảng. Đường này lưu thông hai chiếu. Lộ giới môi bên m. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa của vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc lúc 
đầu mang số 38. Từ 30 - 3 - 1906 đặt tèn đường Barbier. Từ năm 1955 chính quyền 
Sài Gòn đổi là đường Lé Trần Quản. Ngày 4 - 4 - 1985 UBND thành phố đổi là 
đường Thạch Thị Thanh. 

3. Tiểu sử: 

THẠCH THỊ THANH 
(~ - Nhám ti 1972) 


Liệt sĩ hiện đại, không rõ năm sinh, quê ở tỉnh Trà Vinh, người Việt gốc Kho Me. 

Bà tham gia hoạt động cách mạng trong hai thửi kháng chiến chống Pháp và 
chông Me, được båu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Giải 
phóng miền Nam. Bà đã trực tiếp lãnh đạo hàng trăm vụ đấu tranh trực điện với quản 
thù, mang lại nhiều thắng lợi. Bà hi sinh năm 1972. 


106- Đưửng THI SÁCH: 


Tử công trường Mê Linh đến đường Lê Thánh Tông, đài khoảng 484m, lộ 
ưiới 20m. 


1, Vi trí: Đưởng Thi Sách năm trên địa bàn phường Bến Nghé quận I, khởi 
đầu tir công trường Mè Linh chạy đến đường Lè Thảnh Tông qua các ngà tự Đông 
Du, Nguyên Siêu, Cao Bá Quát. Đường này lưu thông hai chiều, 

2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa nhất của vùng Sài Gòn, thời Pháp 
thuộc lúc đầu mang số 12. Từ ngày 2 - 6 - 1871 đặt tên đường Thủ Däu Một. Từ 
năm 1897 lại đổi là đường Cornelier Lucinierc. Từ ngày 19 - 10 - 1955 chỉnh quyên 
Sài Gòn đối là đường Thi Sách cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 


Nguyễn Q. Thẳng - Nguyên Dinh Tu 


THỊ SÁCH 
(... - Kì hơi 39) 


Theo Trưng Vương lich sè của Hoàng Thúc Hội chép là Đặng Thi Sách. Người 
huyện Chu Diên, quận Giao Chỉ, tự là Huyền. 

Nam 20 tuổi ông cưới Trưng Trắc, Hai nhà thuộc thành phân giàu có và có lòng 
yêu trước, bắt binh trước thần phận rigưởi đắn mát tước nên ông vận động nhân dän po: 
lên chống chế độ cai trị của nha Hản. Ông có những tướng tâm phúc có tải nhu Dr 
Dương, Lê Định Lượng, Phùng Thị Chỉnh... 

Năm Giáp ngo 34, Tô Định sang thay Tich Quang làm thái thú quận Giao Chỉ, cái 
trị hà khắc nhân dän ta. Ông dùng từ lính cảnh cáo: 

Nghĩa: 

“Phương Nam tuy nhỏ nhung tức van sinh linh cũng lå con đủ của triểu đình cả; ki 
di tuyên dương đức hỏa, cất hhải lây việc yên dân làm dën. 

Ngươi nay làm tiệc chính trị, hất tội người nói thẳng, bảy muu hay, thương kè luôn 
lọt be đõ, cho hẳu gái dược hứng uảo chính trị, cho ninh thân được chuyên quyền. Lúc 
nåo cüng bộ bå nöi chuyện thương dán, thể må tâm làng bác lột kè dưới cảng ngày cảng 
dë Rån mỡ dân để làm giàu, rút sức dân để thỏa lòng dục. Cây mình mạnh thế nhu 
gươm Thái A sắc bén, nâo biết cơ tình nguy ngáp như giọt sương sớm dë tan. 

Nếu không sửa đổi, lâm theo rộng råi, thì sẽ nguy vong đến nơi đấy!" 

Tò Định khủng bổ) ông hi giết trong năm Ki hợi 39. 


107- ưởng THỦ KHOA HUÄN: 


Tử đường Lê Thánh Tông đến đường Nguyên Du đài khoảng 240m, lộ giới 
20m. 


1, Vị trí: Đường Thủ Khoa Huân ở quận I nằm trên địa bàn qphường Bën 
Thành, båt đầu từ đường Lê Thánh Tông đến đường Nguyễn Du, qua nga tư Lý 
Tự Trọng. Đường này lưu thông hai chiều. 


3. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc 
lúc đầu gọi là đường Poulo Condore. Từ ngày 2 - 6 - 1871 đến ngày 28 - 2 - 1919 đối 
là đường Aviateur Garros. Ngày 22 - 3 - 1855 chinh quyên Sài Gòn dou là đường 
Thủ Khoa Huân cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
THỦ KHOA HUÃN 
(... Ất hoi 1875) 


Chí sĩ, nhà thơ yêu nước, quê làng Tinh Hà, huyện Kiển Hưng, tỉnh Định Tương 
(Mi Tho, nay thuộc tỉnh Tiên Giang), tên thật là Nguyên Hữu Huản. 
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Đường phố Thành phố HÒ Chí Minh 


Năm Nhãm ti 1852 ông đỏ thủ khoa ki thi Hương, nên tục gọi Thủ khóa Huản. 
Làm giáo thụ huyện Kiến Hưng, tỉnh Định Tưởng. 

Giặc Pháp xâm chiếm miên Nam, ông đứng vào hàng ngũ kháng chiến, phối hợp 
vơi Âu Dương Län và Vô Duy Dương làm phó quản đạo, tích cực chống Pháp, địa bàn 
hoạt động vùng Tân An, Mi Tho, Đồng Tháp Mười... 

Trước sau ông bị giặc bắt 3 lân. Lân I được thà ra, ông cương quyết đánh đuổi 
giặc. Lån D. tháng 6 - 1863 sau khi tấn công thành Mi Tho thất bại, ông rút vẻ Châu 
Đốc, bị quan tỉnh ấy bắt nộp cho giặc. Ông bị di dày ở đảo Réunion trong năm 1864. 
Cuối năm 1871 ông được thả vẻ, lại cùng Âu Dương Lån tiếp tục kháng chiến ở vùng 
Định Tường suốt từ näm 1872 đến 1874, rồi bị bất lần III trong cuộc tiến công thành MI 
Tho. 

Giặc vàn dụ hàng nhưng ông bất khuất. Chúng giết ông trong nâm Ar hoi 1875. 
(Ông cắn lười tự tử ngay tại pháp trường, không dë chúng hành quyết.) 

Thơ ông còn truyền tụng nhiều, đây tính chiến đấu nặng tinh yêu nước. Và còn 
lưu lại một đôi câu đối tự diéu: 

“Hữu chỉ nan thân không uống bách niên chiêu vật nghị: 

Duy công bất tựu, dièc tương bất tử bảo quân ân”. 
Nghĩa: 

«Có chỉ khôn bày, så quản trâm nåm Jo nghị chúng; 

Tuy công chưa lập, cũng đảnh một thác bảo ơn rg" 


108- Bường TRẤN 0A0 VÂN: 


Từ đường Mạc Đĩnh Chi đến công trường Quốc tế, đài khoảng 431m lộ giới 
20m. 


1. Vị trí: Đường Trân Cao Vân ở quận I nằm trên địa bàn phường Ðaltao, và 
o Quận 3 nằm trên địa bàn phường 6, bắt đầu từ đường Mạc Đĩnh Chi đến công 
trường Quốc Tế, thưởng gọi công trường hô Con Rùa, qua các nga tư Phùng Khác 
Khoan, Hai Bà Trưng. Đường này lưu thông hai chiêu. Lộ giới mỗi bên 10m. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc loại xưa nhất vùng Sài Gòn, thời Pháp thuộc tử 
ngày 14 - 7 - 1877 gọi là đường Larclauzc. Từ ngày 4ˆ 8 - 1943 đổi là đường Verdun. 
Ngày 22 - 3 - 1955 chinh quyền Sài Gòn đổi là đường Trân Cao Vân cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

TRÅN CAO VĂN 
(Bính dân 1866 - Bính thìn 1916) 


Nhà yêu nước, lãnh tu cuộc khởi nghĩa Duy Tan. quê làng Tư Phú, tổng Đa Hòa, 
phủ Điện Bàn, tỉnh Quàng Nam (nay lå h. Điện Bàn, t. Quảng Nam). 
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Nguyên Q. Thẳng - Nguyên Đình Tu 


Thu nhỏ ông học chữ Hán, khi đi thị lấy tên là Trần Cao Đệ, lúc vao chúa lấy 
pháp danh là Như Ý, biệt hiệu Hồng Việt, Chánh Minh, Bạch Sĩ. Lúc hoạt động chống 
Pháp mới đối trén là Trần Cao Vân. 

Năm 1882 ông đi thi thi binh näng, không dy thi được và tứ đó xảy ra nhiều biến 
cổ đồn dåp của vận nước, ông bỏ luôn cử nghiệp, dän thân vào công cuộc cứu nước. 

Năm 1886 ông vào tu tại chủa Cổ Lâm (thuộc h. Đại Lộc) rồi ra mở trường dạy học 
nhằm chiêu tập chiến hữu. Năm 1892 ông từ giả Quảng Nam vào hoạt động ở Bình 
Định, Phú Yên. Dấu chân ong timg qua các vùng trung châu và núi rừng các tính này. 
tại đây ông cùng các chiến hữu tạo được nhiều cơ sở chỗng Pháp như Vo Te. Thầy 
chùa Đá Bạc (ở Phú Yên, Bình Định). 

Năm 1898 cuộc khởi nghĩa của Võ Tru thất bại (do ông làm cố vấn) ông bi bát 
giam ở ngục Phú Yên một thời gian ngắn, vi nhờ Vô Trư đã khảng khái nhận tất cá hậu 
quá đo mình gây ra. Ra tù chưa được 2 năm thì nằm Canh tí 1900 ông lại bị bắt giam tại 
nhà lao Bình Định vi vụ an «Trung thiên dịch” «Yêu thơ yêu ngôn” xúi nhân dân phiên 
loạn, bị kết tội đưa vẻ giam ở Quảng Nam, đến năm 1907 mới được trả tự do. 

Năm 1908 phong trào Duy tân lên cao, ông lại bị thực där bắt lån nứa, đây ra Côn 
Đảo đến năm 1914 mới phỏng thich. 

Năm 1816, ông thành lập Hội Léi Nam Quang phuc chuẩn bị khởi nghĩa chống 
Phảp. Cuộc khởi nghĩa sẽ tiến hành vào lúc 1 giờ sáng ngày 3-5-1916; nhưng cơ muu bị 
tiết lô, Ông và vua Duy Tân củng các đồng chí bị Pháp bắt rồi bị chúng chém tại Huế 
năm 1916. 


109- Bưửng Trán Doãn Khanh 

Từ đường Nguyên Van Thủ đến đường Nguyễn Thành Ý dài khoảng 72m, lộ 
giới 10m. 

1. Vị trí: Đường Trắn Doan Khanh năm trên địa bàn phường Ðakao quận 1, 
bát dåu từ đường Nguyễn Văn Thủ đến đường Nguyễn Thành Ý. Đường này lưu 
thông bai chiều. 

2. Lịch sử: Đường này tuy nhỏ nhưng đã có từ thời Pháp thuộc, nguyên 
thuộc đất tư nhân, mang tên đường Mékong. Tư ngày 19 - 10 - 1955 chính quyên 
Sài Gòn đổi là đường Trân Doan Khanh cho đến nay 

3. Tiểu sử: 

TRẤN DOAN KHANH 


Nhà ngoại giao, không rõ năm sinh näm mất và quê quản. 
Theo hòa ước Giáp tuất 1874, triểu đình Huế cử ông Nguyễn Thành Y làm Chánh 
lãnh sự, ông (Trần Dean Khanh) làm Phó lành sự bên cạnh Thống soái Nam ky 


https:/tieulun.hodtbiorg 


Đường phố Thành phố Hå Chí Minh 


Hai ông đến Sài Gòn năm 1876. Trong thời gian làm Chánh Phó lanh sự, bề ngoài 
hai ông vẫn giao thiệp êm đẹp với soái nhủ Sài Gòn của Pháp, nhưng bên trong vån åm 
thâm vận động và dng hộ các lực lượng nghĩa quản chống Pháp. Do đó ngày 22 - 6 - 
1883, Thông soái Nam kỳ là Charles Thomson ki lệnh trục xuất hai ông ra khỏi Nam ki 
trong 24 giò và cấm không được đặt chân trở lại. 


110- Bưởng TRẤN DİNH XU: 


Từ đường Chương Dương đến đường Nguyễn Trãi dài khoảng 779m, lộ giới 
20m. 


1L. Vị trí: Đường Trân Định Xu nằm trên địa bàn phường Nguyén Cư Trinh 
quận I, båt đâu từ bến Chương Dương đến đường Nguyễn Trãi, dài khoảng 500m, 
qua hai ngã tư Trân Hưng Đạo và Nguyễn Cư Trình. Đường này lưu thông hai 
chiêu. 


2. Lịch sử: Đường này cũng thuộc loại xưa của vùng Sài Gòn, thời Pháp 
thuộc mang tên đường Câu Kho. Ti ngày 10 - 8 - 1916 đối là đường Nguyễn Tấn 
Nghiêm. Ngày 22 - 3 - 1955 chính quyên Sài Gòn đổi là đường Phát Diệm. Ngày 4 
-4 - 1985 UBND thanh phổ đổi là đường Trân Đình Xu. 


3. Tiểu sử: e 
TRẦN ĐÌNH XU 
(Tân dâu 1921 - Ki dën 1969) 


Anh bung quán đái N.D. V.N, quê làng Thuận Bài, tỉnh Thừa Thiên. 

Ông nhập ngũ tứ tháng 8 năm 1945 sau khi tổng khởi nghĩa cướp chinh quyền 
thanh công. Trong quân ngũ ông được giao lån lượt nhiều chức vụ chỉ huy tư thấp đến 
cao Quản hàm cuối củng là Đại tá sự đoàn phó sư đoàn 330, kiếm Tư lệnh các lực lượng 
vũ trang khu Sài Gòn - Chợ Lớn. Ngày 22 - 3 - 1968 ông bị địch phục kích bản chết trên 
đường đi công tác. 


111- Đường TRẤN HUNG DAO: 


Từ công trường Quách Thị Trang đến đường An Bình, đài khoảng 3.418m, lộ 
giới 40m. 


1. Vị trí: Đường Trản Hưng Đạo khởi đâu tử công trường Quách Thị Trang 
đến đương An Binh qua các ngã ba Nguyễn Thái Học, ngã tư Nguyễn Khắc Nhu, 
Trần Định Xu, ngä ba Trần Tuấn Khải... Đường này lưu thông hai chiêu. 

3. Lịch sử: Năm 1865 người Pháp xây dựng hai thành phổ Sài Gòn và Chợ 
Lóm riêng re, cách nhau bo một số làng và bưng ruông sinh lây. Bấy giờ họ mới 
làm được doan đâu đường này ở Sài Gón, đặt tên đường Galliéni, và đoạn cuối ở 
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Chợ Lớn, đặt tên đường Des Marins. Dén năm 1910 hai thành phố nhập làm môt, 
gợi chung là thanh phổ Gai Gòn - Chợ Lớn. Từ năm 1916 lòng bưng được (ap đây, 
hai đường Galliéni và Des Marins được nối dài, gặp nhau ở đường An Binh ngày 
nay. Bấy giờ đường còn rải dá ong. Đến năm 1928 mới trång nhựa, ở gita cỏ một 
hàng đèn điện, hai bên có hai đường ray tàu điện đi theo chiêu bát buộc. 


Ngày 28 - 11 - 1952 chính quyển Bảo Đại đổi đường Des Marins thành đường 
Dång Khánh. Năm 1953 đường tàu điện ngưng hoạt động. Sau nām 1954 đường 
ray bị khôa lấp bằng một lớp nhựa. Ngày 22 - 3 - 1955 chỉnh quyền Sai Gòn đổi 
đường Gallen thành đường Trån Hưng Đạo. Ngày 14 - 8 - 1975 Chinh phủ cách 
mạng lâm thơi nhập hai đường làm một và gọi chung là đường Trån Hưng Đạo 
nhưng sau thấy bất hợp lí, không biết ai dé nghị gọi Trân Hưng Đạo A và Trắn 
Hưng Đạo B. Đường Trân Hưng Đạo B nay dói là đường Nguyễn Hoàng. 


8. Tiểu sử: 
TRẦN HUNG DAC 
(Bính tuất 1226 - Canh tí 1300) 


Dank tướng Lông thất nhà Trần, con An Sinh Vương Trån Liễu và châu vua Trán 
Thái tông (Trân Cảnh). Quê làng Tức Mặc, huyện Mĩ Lộc, tính Nam Định, tên thật là 
Trần Quốc Tuấn, tước Hưng Đao Đại vương, quen goi là Trấn Hưng Đạo. 

Ông có tài quân sự, khi giặc Nguyên sang cướp nước ta (1284 - 85 - 87) ông được 
Trần Nhân tông phong làm Tiết chế các đạo quân thủy bộ. Thế giác mạnh, nhà vua lo 
ngại muổn tam hàng, ông khảng khái nói: “Bê hạ muốn hàng, xin hãy chén đâu thân 
trước rồi hay hàng”. : 

Ông làm «Hich tướng sĩ” khích lệ lòng quân, đôn đốc các vương hầu, binh tường 
tån trung cứu nước. Dưới tài lạnh đạo của ông, quân dân ta chiến tháng vang dôi ở 
Chương Dương, Hàm Tú, Vạn Kiếp, Bach Đẳng, đuổi giặc ra khỏi nước, được vua Thả: 
lông phong tước Hưng Đao Vương. 

Tương truyền: Nhân gia đình ông có chuyện ti hiểm với nhà vua, ông vẫn gin ý 
bằng cách vứt bỏ đầu sắt nhọn bịt trên chiếc gây của ông thường chống mỗi khi theo 
hấu nhà vua, nên được nhiều người kính trọng. Lại nữa, ông thường tiến cử nhiều 
người có tài ra giúp nước lập nên công nghiệp lớn như Phạm Ngũ Lão, Da Tượng, Yết 
Kiêu... 

Khi về hưu ông ở tại Vạn Kiếp, rủi mất trong năm Canh ti (12 - 8 âm lịch) thọ 74 
tuối. 

Nhân dân đương thời lập đến thở ông, gọi là Dén Kiếp Bạc. Ông là tác giả các tác 
phẩm: 

- Hich tướng sĩ 

- Binh thư yếu lược 

- Van Kiếp tên bí truyền thư. 
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112- Đưởng TRẦN KHÁNH DƯ: 


Từ đường Trån Khát Chân đến đường Nguyên Văn Nguyên (Nguyên Hữu 
Cảnh cữ), dài 515m, lộ giới 12m. 


1. Vị trí: Đường Trân Khánh Dư năm trên địa bàn phường Tân Định, quận 
I, bắt đầu tư đường Trân Khát Chân đến đường Nguyên Văn Nguyên, qua ngå tư 
Trân Nhật Duật. Đường này lưu thông hai chiều. 


2. Lịch sử: Đường này cỏ từ thời Pháp thuộc, mang tên đường Jaubert. Tư 
năm 1855 chính quyền Sai Gön đổi là đường Trân Khánh Dư. Xem thêm đường 
Đặng Dung). 


3. Tiểu sử: 
TRẤN KHÁNH DƯ 
(... - Ki mão 1339) 


Danh tướng, thần vương đời Trân Nhân tông, tước Nhân Huệ Vương, con của 
Thượng tướng Trân Phó Duyệt, quê huyện Chí Linh (nay thuộc tỉnh Hải Dương). 

Ông say mê sách vớ, giỏi binh thư, được Trân Thánh tông nhận làm con nuôi 
(Thiên tử nghia nam: con nuôi vua}, nhong làm Phiêu kị Đại tướng quản, tước Thượng 
Vi Hậu. Sau vi có sự va chạm với gia định Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, ông bị 
cách hết quan chức, tịch thu tài sản, đuổi về làm dân. Ông nhẫn nhục lui vẻ sống ở quê 
nhà, có lúc làm nghé đốt than, bán than (do đấy có thuyết gán cho ông là tác giả bài thơ 
“Người bán than" thật ra chưa hån ông là tác giả). 

Tháng 10 năm Nhâm ngọ 1282, trong lúc ông chô thuyền than qua bến Bình 
Than, có người thông báo với nhà vua, ông được triệu về họp ở Rinh Than (Nam Sách). 
Thấy ông cực khổ, Trán Nhân tông xuống chiếu tha tội cho ông, ban cho áo ngự và 
phong làm Phó Đô tướng quân. 

Năm Mậu tí 1888, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông, ông chỉ 
huy đạo quân phòng giữ vùng biến, đóng ở Vân Đón (Quảng Ninh) Khi cánh quận 
thủy của Ô Ma Nhi, Phân Tiếp kéo qua Vân Dén, omg chăn đánh không cản được giặc. 
Thượng hoàng nghe tin, sai sứ đến bát ông vẻ xử tội. Ông bảo với sứ: “Lấy quân luật mà 
xử, đành là tôi có tội, nhưng xin hoãn cho vài ngày để tôi lập công chuộc tội, rồi sẽ chịu 
búa riu phê phán cũng chưa muộn”. Rồi đó, ông bố trí quân chặn đón đường về của giặc 
đề triệt hạ. Đúng như ông dự đoán, mấy ngày sau, đoàn thuyên chở lương thực cúa giặc 
do Trương Văn Hồ điều động qua bến Vân Đôn. Ông xua quân đánh, bắt được các 
tướng giặc và tủ binh, thâu nhiều chiến lợi phẩm. Chiến công của ông mở đường cho 
đạo thủy quân của ta tạo nên chiến thắng Bạch Đằng sau đó. 


113- Bường TRẦN KHÁT CHÂN (thay vi Trần Khác Chân): 
Tir rạch Thị Nghè đến đường Trån Quang Khải dài khoảng 375m, lộ giới 15m. 
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L. Vị trí: Đường Trân Khát Chân o quận Í năm trên địa bàn phương Tản 
Định, bất đầu từ bơ rạch Thị Nghe đến đường Trân Quang Khải, qua các ngà ba 
Trần Khánh Dư, Trán Quý Khoách, Đặng Tất, Đăng Dung bên phải. Đường này 
lưu thông hai chiếu. 


2. Lịch sử: Dường này có từ thời Pháp thuộc, gọi là đường Mangin. Nàm 
1855 chính quyền Sài Gòn đổi là đương Trân Khát Chân cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
TRẤN KHÁT CHĀN 
(Canh tuất 1370 - Ki mão 1399) 


Danh tường đời Trân Nghệ tông, dong đối Bảo Nghĩa vương Trân Binh Trọng. 
Què làng Hà Lãng, huyện Vinh Ninh (nay thuộc huyện Vinh Lộc, tính Thanh Hóa). 

Ông có tai quân sự, năm 1389 Chiêm Thành vao đánh cướp ở Thanh Hóa, Hó Qui 
Li di đảnh dẹp không xong, ông được Thượng hoàng Nghệ tông cử làm tướng di đánh 
giặc. Ông ra quân dũng manh, giết vua Chiêm là Chế Bóng Nga, đấy lui quân Chiêm 
Thành, được phong lam Nội vệ Thượng tương quản, tước Võ Tiết Quan Nội hẳu, và 
được ban thải áp ớ vung Kẻ Mơ phía Nam kinh thành Tháng Long. 

Năm Ki máo 1399, Hå Qui Li giết Trần Thuận tông và có ý soán đoạt nhà Trắn, 
Op miật mưu với các vương hấu và dụng at định ám sát Hồ Qui Li, vào dip hói thé ở Đến 
Son {xa Cao Một, huyện Vĩnh Lắc). Việc bại lộ, ông và nhóm ông 370 người đêu bị giết. 
Lúc sắp bị chém, ông phần uất gåo to ba tiếng vang dòi Dap Som, hưởng dương 29 tuổi. 
Đời sau cỏ thơ van ca ngợi tiết ghia của ông khả nhiều, 

Nhân dân lập dén thờ ông ở làng Phương Nhai và sườn núi Dön. Ba tóng Cao Mật, 
Binh Bút, Nam Cai có tới 29 làng dèu thơ phụng ông. Ở Thăng Long, nhân dân vụng Kẻ 
Mơ cũng có lập dên thở, tac tượng và ghi nhớ công đức ông. 


114- Bường TRẤN NHẬT DUẬT: 
Từ rạch Thị Nghè đến đường Trån Quang Khải dài khoảng 475m, lô giới 22m. 


L. Vị trí: Đường Trần Nhật Duật nằm trèn địa bàn phường Tân Định quận I, 
båt đầu tử bò rạch Thị Nghe đến đương Trần Quang Khải, qua các ngã ba Trần 
Khánh Dư, Trån Quy Khoách, Đặng Tất, Đặng Dung bên trái. Đường này lưu 
thông hai chiêu. 


3. Lịch sử: Đưởng này có tử thời Pháp thuộc, mang tên đường René Héraud. 
Ngày 19 - 10 - 1955 chính quyên Sài Gòn đối là đường Trân Nhật Duật cho đến 
nay. Xem thêm đường Đặng Dung). 


3. Tiểu sử: 
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TRẤN NHẬT DUẬT 
(Ät mão 1255 - Tên mùi 1331) 

Danh tướng đời Trần Nhân tông, con thứ 6 đời “Trần Thåi tông, tước Chiéu Văn 
vương. Người anh hung trong trận Ham Tử đuôi giäc Nguyên Mông xâm lược, 

Ông giỏi việc chính trị, quân sự, thông thạo ngôn ngứ và phong tục tập quản của 
các sắc dän trong và ngoài nước. Sử cũ chép rằng khi ông sinh ra trên cảnh tay có mấy 
chữ “Chiêu Văn đồng tử”, nên về sau ông được phong tước Chiêu Văn Vương. Năm 
Canh thin 1280, tù trưởng ở đạo Da Giang là Trịnh Giác Mật nổi lên chống triều dinh, 
nghe tin ông nhận lịnh đi đánh dẹp, sai người đến thách ông: “Mật không däm trái 
lệnh, nếu án chúa một minh mòt ngựa đến thì Mật xin hang”. Ong chấp nhận, ch: đem 
theo 6 tiểu đồng mỗi người möt ngựa thẳng tới cổng giặc. Trịnh Giác MA thấy ông 
đong cảm lại thông thạo ngôn ngữ các sắc tộc it neun, đem lòng cảm phuc, chiu qui 
hàng. 

Năm Ất đậu 1285, quân Nguyên sang xâm lược, ông đánh thắng trận Hàm Tử 
(Khoải Châu, Hưng Yêrÿ danh tiếng öng càng lừng (äs Năm 1302 ông được phong äm 
Thái úy Quốc Công, rồi tháng Tá Thánh Thái sư, sau được phong Đại vương vào näm 
1329. Ông từng phục vụ 4 triểu vua (Nhân tông, Anh tông, Minh tông và Hiển tông) 
nhiều công lao binh định xu sở, đem lại trị an cho nhân dân, 

Ông chẳng những giỏi chính trị, quân sự, lại thông thạo ngón ngữ các dân tộc jl 
người, mà còn là nhà sáng tắc âm nhạc nói tiếng ở cung dinh, nhà vän có danh tiếng 
đương thor 

Năm Tân mùi 1331, ông mất, thọ 76 tuối. 

Ông là tác giả sách: Linh Nam đật sử: 


115- Hưởng TRẦN QUANG KHÁI: 


Từ đường Định Tiên Hoàng đến đường Hai Bà Trưng, dài khoang 900m lộ 
giới 20m. 

1. Vị trí: Đường Trản Quang Khải näm trên địa bàn phường Tân Định quận 
l, bắt đâu từ đương Đình Tiên Hoàng đến đường Hai Bà Trưng, dài khoảng 600mm, 
qua các nga ba Nguyên Phi Khanh, Nguyên Hau Câu bên trải, Trần Khát Chăn, 
Trần Nhật Duật bên phải, Bà Lê Chân bên trải, Nguyên Văn Nguyên bên phải. 
Đường này hru thông hai chiếu. 


2. Lịch sử: Đường nay thuộc loại lớn và xưa nhất vũng Tân Định, thơi Pháp 
thuộc được mang tên đường Deux Ponts. Từ 30 - 3 - 1906 đổi là đường Paul Bert. 
Ngày 19 - 10 - 1955 chính quyền Sei Gòn đối là đường Trân Quang Khái cho đến 
nay. 


3. Tiểu sử: 
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TRẦN QUANG KHẢI 
(Tân stu 1241 - Giáp ngo 1294) 


Danh tướng đời Trần, con thử ba vua Trần Thái tông (Trấn Canh), em ruột Trần 
Thánh tông (Trân Hoàng), biệt hiệu là Lạc Đạo tiên sinh, quê lang Tức Mặc, phú Thiền 
Trưởng, tỉnh Nam Định. 

Ông học nhiều biết rộng, có tài vän chương, giỏi việc quân sự. Ngay tư tre jâ Gun: 


phong tước Chiêu Minh vương, năm 1371 được cử giữ chức Tướng quốc Thai ủy, rồi 
thăng dën Thái sư. 


Trong cuộc đánh đuổi quản Nguyên - Mông xâm lược, ng củng Trån (Quốc Tuấn 
và các chiến hữu lập được những chiến tich vẻ vang. Bài thơ chiến tháng khai hoan 
Tung Giả Hoàn Kinh Sula mòt ban anh hùng ca của dån tộc: 

Doat sáo Chương Dương đọ, 
Cảm Hó Hàm Tử quan. 

Thái bình tu nó|uc, 

Vạn cổ thứ giang san. 

Dich: 

Chương Duong cướp gido giặc, 
Hàm Từ bắt quản thủ 

Thái bình nên gäng sức, 

Nam ước dr nghìn thụ. 


Này 26 - 7 - 1294 (3 - 7 Giảp ngọ) ông mất, hưởng dương 53 tuổi. Ông là lắc pia thi 
Lập Lạc dao (vui vòi đạo li). 


116- Đưởng (RAN QUİ KHUÁCH: 


Từ đường Trắn Nhật Duật đến đường Nguyễn Văn Nguyên (Nguyên Hữu 


Cảnh củ) dat khoang 420m, lộ giới 10m. 


1. Vị trí: Đường Trân Quí Khoách nằm trên địa ban nhường Tân Định quậi 


I, khởi đầu từ đường Trân Khải Chân dën đường Nguyễn Văn Nguyễn (tơi), qua 


ngà tư Trần Nhật Duật. Đường lưu thông 2 chiều. 
2. Lịch sử: Đướởng này là một trong các đường xưa nhất của vung Tân Dinh, 


thời Pháp thuộc mang tên đường Blanchard. Đến nám 1955 chính quyên Sải Gòn 
đổi là đường Trân Qui Khoách cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
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TRẤN QUÍ KHOÁCH 
(... - Giáp ngo 1414) 


Danh tưởng, có sách chép là Khoách hay Khuyết có người đọc là Khoảng, châu vua 
Trân Nghệ tông. Quë ở làng Tức Mặc, huyện Mi Lộc, phủ Thiên Trường, tỉnh Nam 
Định. 

Khi quân Minh xâm lược, ông được Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Di đón vào 
Nghệ An tôn lên làm vua, láy hiệu là Trùng Quang, tiếp tục cuộc kháng chiến cứu 
tước. l 

Năm Qui tị 1413 Truong Phụ dira quản đi đánh Nghệ An, ông lui vào Hóa Châu, 
sai Nguyễn Biểu đến trại Trương Phụ diéu dinh. Phụ giết Nguyễn Biểu, tiến đánh Hóa 
Châu, rồi vào Thuận Hóa; ông và tướng Đặng Dung bị bắt, rồi bị giết, còn ông thì 
chúng giải về Trung Quốc cùng với tướng Nguyễn Súy. 

Trên chiến thuyên giải di, dọc đường ông nhảy xuống biến tự tử vào nam Giáp 
tgọ 1414, Ông có làm bài thơ Nôm tiễn Nguyễn Biểu đi sứ, và khi nghe tin Nguyễn 
Biểu hi sinh, ông làm bài văn tế bằng chữ Nôm rất thống thiết. 


117- Duòng TRINH VĂN EÄN (thay vì Trịnh Văn Can): 
Từ đường Yersin đến đường Nguyên Thái Học, dài khoảng 147m, lộ giới 20m. 


1. Vị trí; Đường Trịnh Văn Cấn nằm trên địa bàn phường Câu Ông Lanh 
quân l, khởi đầu từ đường Yersin đến đường Nguyễn Thái Học, đường lưu thông 
2 chiều. | 


2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc, từ ngày 26 - 4 - 1920 có tên 
Gustave Vinson. Đến ngày 19 - 10 - 1955 chính quyên Sài Gòn đổi là đường Trịnh 
Văn Cấn đến nay. 


3. Tiểu sử: 
TRINH VĂN CAN 
(... - Måu ngo 1918) 


Ank hung kháng Pháp, thủ lĩnh khởi nghĩa Thái Nguyên, ông còn có tën khác nữa 
là Trinh Văn Đạt, vì có lúc làm Đội trong cơ bình của giặc Pháp nên thường gọi là Đội 
Cấn. Quê làng Yên Nhiên, phường Vinh Trường, tỉnh Vĩnh Yên (nay thuộc xã Vũ Di, 
huyện Vinh Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc). 


Ông xuất thân là viên Đội llhố xanh trong cơ bình Pháp đóng ở Thái Nguyên. Vợ 
ông là con gái của chi sĩ Phùng Văn Nhuận. Ông có lòng thương nước yêu dân, tiêm 
tàng trong tỉnh thân. Do đó, ông liên lạc với chí sĩ Luong Ngọc Quyến đang bị giam ở 
đo, sẵn sàng làm tham muru tổ chức khởi nghĩa chống Pháp. 

Đêm 30 - 8 - 1817, ông phát động cuộc khởi nghĩa phá ngục chiếm dèn, cho người 
công Lương Ngọc Quyến (vì Lương Ngọc Quyến bị Pháp đóng dinh vào bàn chân nên 


120 


Nguyễn Q. Thắng - Nguyễn Đình Tư 


không đi được) trong ngục ra để chỉ huy cuộc khởi nghĩa. Nghĩa quản làm chủ tinh li 
Thải Nguyên từ 30 - 8 đến 5 - 9, rôi không chống nổi với giặc Pháp, phải rút lui. Ông xếp 
đãi võng cảng để đưa Lương Ngọc Quyến theo, nhưng Lương Ngọc Quyến yêu câu ông 
hay bản mót phát đạn vào ngực mình để khỏi phin các chiến sĩ. Cay đẳng và ngậm 
ngùi, ông buộc lỏng phải bản Lương Ngoc Quyến như để nghị của họ Tương (5 - 9 - 
1817). 

Sau đỏ, ông vẫn tiếp tục điều động quản sĩ kháng chiến tới cuối näm. Ngày 5- 1 - 
1818 ông bi bao vây ở khu căn cứ Nủi Pháo, đến ngày 16- 11 - 1818 bên cạnh chỉ còn có 
4 chiến hữu, ông tự nổ súng vào bụng hi sinh. 


118- Déng TRƯƠNG HAN SIÈU: 


Từ đường Nguyên Huy Tự dën đường Đình “Tiên Hoàng, dài lhoảng 162m, 
lộ giới 12m. 

1. Vị trí: Đường Trương Här Siêu nằm trên địa bàn phường Ðakao quận I, 
khơi đầu từ đường Nguyễn Huy Tự đến đường Định Tiên Hoàng. Đường lưu thông 
2 chiêu. 


9. Lịch sử: Tuy là một đường nhỏ, nhưng cỏ từ thời Pháp thuộc. Lúc đầu 
đường mang số 30. Từ ngày 30 - 3 - 1906 đặt tên là đường Noel. Đến ngay 19 - 10 - 
1955 chinh quyền Sài Gòn đổi là đường Trương Hán Siêu cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 

TRƯƠNG HAN SIÊU 
(... - Giáp ngo 1354) 

Danh sĩ đời Trần Anh tông, tự Thăng Phú, quê làng Phúc Thành, huyện An Ninh, 
{sau đổi là Gia Khánh) tỉnh Ninh Binh 

Ông vốn là môn khách của Hưng Đạo vương, năm 1308 ong được Anh tông bổ 
làm Hàn lâm học sĩ, đời Minh tông giữ chức Hành khiển. Sang đời Hiến tông làm Mån 
hạ hữu tì Lang trung, đến đới Du tông đổi sang Tả Tư Lang trung kiêm chức Kinh lược 
sử ở Lạng Giang, rồi thăng Giảm nghị Đại phu Tham chinh sự. 

Năm Qui tị 1353, ông lãnh Thần sách quán vào trấn nhậm ở Hóa Châu. Không bao 
lâu ông cáo binh xin vê nghi, nhưng vẻ chưa đến kinh sư thi ông mất. 

Sau khi mất được truy tặng là Thái bào. 

Ông có bài Bạch Đẳng Giang phú được truyền tụng và soạn Linh Tế tháp ki (bài ki 
Tháp Linh Tế). Quang Nghiêm te bị vān (bài văn bia chùa Quang Nghiêm). Ông và 
Nguyễn Trung Ngạn hợp soạn bộ Quốc zié dai điển. 

Bài thơ đề núi Dục Thúy của ông được khắc bên sườn núi, hãy còn bút tich: 

Son sắc chính y y, 
Du nhân hỏ bất qui? 
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Trung lưu quang tháp ảnh, 
Thượng giới khải nhan phi. 
Trán thế như kim thị, 
Phủ sinh ngå tac phi. 
Ngũ hó thiên địa khuảt, 
Hào phỏng cuu ngu kì 

Ban rlịch: 
Nui một màu xanh ngất, 
Du tử vê chăng đây? 
Giữa dòng soi bóng tháp, 
Trên củi mò rèm Andy 
Trần thể nht nay phải, 
Phụ sinh nhân trước sau. 
Nàm hỗ trời đất rộng, 
Tim ban cũ câu chơi 1 


119- Đường VÕ THỊ SÂU : 


Từ đường Định Tiên Hoàng đến công trường Dàn Chủ, dài khoang 2283m, lò 
giới 35m. 


1. Vị trí: Đường Võ Thị Sáu nằm trên địa bàn phưởng Ðakao quận I, các 
phưởng 6, 7, 8, 9 Quận 3, bát đầu từ đường Định Tiên Hoàng đến công trường Dän 
Chủ, qua các ngà ba Nguyễn Phi Khanh, Lý Văn Phức, Thạch Thi Thanh bên 
phải, nga tư Hai Ba Trưng, các ngà ba Trương Quyên, Phạm Ngọc Thạch bên trài, 
các ngå tư Pasteur, Nam: Kỳ Khởi Nghĩa, ngả ba Lé Quỷ Don bèn trải, các nga tu 
Trân Quốc Thảo, Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Thông. Đường 
này lưu thông một chiêu theo hưởng từ đâu đến cuổi đường. 


2. Lịch sứ: [Đường này có tử thời Pháp thuộc, lúc đầu mang số 30. Năm 1865 
đặt tên Rue des deux Cimetieres. Tử năm 1886 đặt tên đường Mayer. Ti ngày 22 
- 3- 1855 chính quyên Sài Gòn đổi là đường Hiện Vương. Ngày 14 - 8 - 1975 Chinh 
phủ cách mạng lâm thời đổi là đường Võ Thị Sau cho đến nay. 
3. Tiểu sử: 
VỎ THỊ SÁU 
(CG tuất 1935 - N. thìn 1952) 


Liệt sĩ hiện đại, quê làng Đất Đỏ, huyện Đất Đó, tinh Bà Rịa (nay thuộc tinh Bà Rịa 
(ong Tau). Năm lên 12 tuổi theo anh vào chiến khu, được học chữ và học chinh trị, 
giâc ngỏ cách mang. 


Năm 1949 cô lãnh ba quả lyu đạn trở vẻ thị xà Bà Rịa, ném một quả, giết chết một 
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đại ủy Pháp vå làm bị thương 20 tên linh. Từ đó cỏ lành nhiệm vụ liên lạc va tiếp tế cho 
chiến khu. Nãm 1950 định nẻm lựu đạn giết tên Cai tổng Tong - một tên phản động cực 
ký ac òn- lyu đạn bị lép, cô bị bát. Bị tra tấn cực hinh, hưng không khai bảo gi. Sau bi 
đưa lên Sài Gòn và bị kết ån tử hình. Năm 1852 địch đưa cô ra Côn Đảo su bản. Trước 
khi chết có vẫn hiện ngang hå khẩu hiệu, nói những lùi kháng khả!, bất khuất, hát các 
bài ca yêu nước, khiến quân thủ nhài khiếp sợ. 


120- Hưởng YERSIN: 


Từ đường Chương Dương đến đường Phạm Ngũ Lão dải khoang 638m, lå 
gio 20m., 


1. Vị trí: Đường Yersin nåm trên địa ban phường C äu Ông Lanh quận I. 
khơi đầu từ đường Chương Dương đến đương Phạm pp Lão, qua ngã tư Nguyên 
Công Trir, ngã ba Phan Văn Trường bên trải, ngã tư Nguyên Thái Bình, ngà ba 
Trinh Văn Cần bên trải, các ngã tự Lê Thị Hỏng Gấm, Trân Himg Dao. Đưởng này 
iru thông hai chiều, 


9. Lịch sử: Đướng này Lhuộc loại xưa nhất vụng Sai Gòn, thời Phải thuộc 
mang tên đường Boresse. Tử ngày 22 - 3 - 1955 chính quyên Sài Gòn đối là đường 
Yersin cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
YERSIN 
(Qui koi 1863 - Qui mùi 1943) 


Nhà hác học, nha vi trùng học người Pháp, sinh ở Thụy Si. 

Nam 1888 đỏ Tiến sĩ y khoa, sau đó ông vào làm ở phòng thi nghiệm của Pasteur, 
nghiên cứu độc tổ của bệnh bạch háu. Nói tiếng từ đỏ. Sau cò ý phiêu lưu, ong sang 
Viễn Đông lam thầy thuốc trén tàu buôn chạy giữa Sài Gòn và Hải Phòng. (Ông ngäm vå 
rất thich cảnh đẹp của núi rừng Trưởng Sơn. Ông ben lên bộ tổ chức nhiều chuyến 
thảm hiểm và đã khám phá ra vùng Đà Lạt nâm 1894, 

Bấy giờ bệnh dịch hạch nhát sinh ¢ Quång Chảu (Trung Quốc) lan sang Hongkang 
và uy hiếp Dòng Dương. Ông được cử sang nghiên cửu tại chỗ và đã phát mình loại vác 
xin phòng ngửa bệnh này, 

Đối với Việt Nam, ông đã có công lập ra các viện Pasteur, lập vum thi nghiệm 
trồng cao su ở Suối Dåu, lập trưởng Y Ha Nội. Ông ngiuên cứu cå thiên vân học, khi 
tượng học. Lúc chết, ông gới xác tại vườn cao su Suối Dåu ở Khánh Hủa. 

Ông nhận Nha Trang là quê ương thứ hai của minh, nguyện sau khi mắt sẽ nam 
lại vĩnh viên ở đất Nha Trang. 

Ông qua đời tại Nha Trang nām 1943 và theo ý nguyện, người Phàp và Việt an 
tảng thi hài ông ở đây (Nha Trang). 
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Quận 3 


1- Đưởng BÀ HUYỆN THANH QUAN: 

Tư đường Nguyễn Thị Minh Khai đến kinh Nhiêu Lộc. 

1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn các phường 6, 7 và 9 quận 3, tù đường 
Nguyên Thị Minh Khai đến bò kinh Nhiêu Lộc, dai khoảng 1313 mét, qua các ngå 


tư Võ Văn Tân, Nguyễn Định Chiếu, Ngô Thời Nhiệm, Điện Biên Phủ, Tủ Xương, 
Võ Thị Sau, Lý Chính Thắng, Kỳ Đồng. 


2. Lịch sử: Đường này thời Pháp thuộc chỉ mới có đoạn từ đường Nguyên 
Thị Minh Khai đến đường Hồ Xuân Hương và được gọi là Rue Nouvelle. Ngày 26 
- 4 - 1920 tòa Đốc lý Sài Gòn mới đặt tên là đường Pierre Flandin. Sau đó đường 
được nối dài dân dän cho đến vị trí hiện nay. Từ 1955 được đổi tên là đường Bà 
Huyện Thanh Quan cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 

BÀ HUYỆN THANH QUAN 

Nữ thi sĩ, tên thật là Nguyễn Thị Hinh thường gọi theo chức vụ của chóng là Bå 
Huyện Thanh Quan, không rõ năm sinh, nām mất. Quê ở phường Nghị Tàm, huyện 
Vinh Thuận (gân Hồ Tây, Hà Nội ngày nay). 

Bà nối tiếng văn chương, hay thơ, chóng là Lưu Nguyên Ôn, người làng Nguyệt 
ång, huyện Thanh Tri, tỉnh Hà Đông, từng làm Tri huyện Thanh Quan. Chồng bà mất 
sớm, năm ông 43 tuối, bà vån ở vậy nuôi con. 

Đời vua Minh Mạng bà được mời vào cung làm Cung trung giáo tập, day các cung 
phí và công chủa. 

Thơ bà điêu luyện, hàm súc, hiện côn một ít bài được truyền tụng và được xem là 
một trong những nhà thơ nữ női tiếng trong thời cận đại của lịch sử văn học Việt Nam. 
Thi dụ như bài: 

Qua đèo Ngang 
Bước tới đèo Ngang bóng xế tả, 
Cô cây chen đá lá chen hoa. 
Lom khom dưới núi tiêu ải chú, 
Lác đác bên sông chợ mấy nhà. 
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Nhớ nưúc dau làng con Quác nde 
Thuong nhà môi miệng cải Gia Gia 
Dung chân đứng lại trời non nước 
Mật mảnh tình riêng ta uới ta. 


2- ưửng BÀN CŨ: 
Từ đường Nguyễn Định Chiểu đến đường Điện Biên Phủ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 2, 3 quận 3 từ đường Nguyễn 
Đình Chiểu đến đường Điện Biên Phủ, dài khoảng 460 mét. 


2, Lịch sử: Trước là đường hẻm trong khu Bàn Cờ. Từ sau năm 1954 mới 
được mé rộng và đặt tên này cho đến nay. 


3. Tiều dẫn: 
BÀN CỜ 


Năm 1810 dưới thời Pháp thuộc, thành phố Sài Gòn được mở rộng về phía tây, 
chuyến ranh giới tử đường Cách Mạng Tháng 8 đến đường Nguyễn Văn Cứ và Nguyễn 
Thiện Thuật, tức là giáp ranh thành phổ Chợ Lớn cũng được nói rộng về phía đông, 
Khu đất phia trong đường Nguyễn Thiện Thuật được qui hoạch, xẻ đường ngang dọc 
như bàn cờ để dân chủng xây nhà. Bấy giờ các đường chưa có tên, dân chúng quen gọi 
khu này là khu Bàn Cờ. (vì đường cắt ô giếng như bàn cở tưởng) Rồi con đương chính 
băng qua khu vực được mac nhiên gọi là đường Bản Cờ, 

Theo truyền văn thì khi mới làm tuyển đường sắt Sài Gòn - Mỹ Tho đặt ra đầu ở 
khu này. Đầu máy về tới đây, muốn quay lại để đi xuống Mỹ Tho, phải trướn lên mệt cải 
måm hình tròn, quay trên một trục vững chắc để công nhân đấy xoay đầu lại. Cái mãm 
ẩy gọi là bàn cờ. 


3- Dường CÁCH MANG THÁNG TÁM: 
Tù ngà sáu Phù Đồng đến ngã tư Båy Hiền. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 1, nhường 5, phường 6 quận 3, quận 
10, quận Tân Bình, dài khoảng 4860 mét, qua ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Võ 
Văn Tản, ngã ba Nguyễn Thị Diệu, Hồ Xuân Hương, Ngô Thời Nhiệm, ngã tư 
Điện Biên Phủ (trên địa bàn quận 3). 


2. Lịch sử: Thời Nguyễn gọi đường Sứ vì là đường sử thần Chân Lạp sang 
giao hảo với ta tại thành Gia Định trước khi ra Thuận Hỏa. Năm 1865 người Pháp 
đặt tên đoạn tử ngà sáu đến ranh tỉnh Gia Định là đường Thuận Kiểu. Đoạn còn lại 
gọi là đường Thuộc địa số 1. Năm 1916 đường Thuận Kiêu đổi thành đường Verdun. 
Ngày 25 - 4 - 1947 đoạn tử nga sáu đến đường Nguyễn Thị Minh Khai đổi tên là 
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đường Nguyên Van Thinh VI và đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Điện 
Biên Phú đổi tên là đương Thái Lập Thành. 2 Ngày 31 - 10 - 1951 đoạn từ Điện 
Biên Phú đến ngang Hòa Hưng đối tên là đường Chanson. Ngày 22 - 3 - 1955 nhập 
cả 4 đường trên đây làm môt gọi là đường Lẻ Văn Duyệt. Còn đường Thuộc địa së 
l thi đối là Quốc lò số 1, ngắt đoạn từ ranh tỉnh Gia Định đến ngã tu Bay Hiện dāt 
tên đường Pham Hồng Thái. Ngày 14 - 8 - 1975 nhập đường Lẻ Văn Duyệt, Pham 
Hồng Thái và Quốc lộ số 1 đến nga ba Bà Quẹo làm một đường dar tên Cách Mang 
Tháng Tám, sau đó chiếu đài con đường mặc nhiên được kéo dài tới cầu Tham 
Lương. Năm 2000 UBND Thành phổ điêu chinh lại như trên. 


3. Tiều dẫn: 
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 


Mua thu năm 1945, chiến tranh thế giới sắp kết thúc, quản đội Nhật đại bại trên - 


các mặt trận và ước Nhåt sắp phải đâu hàng. Chủ tịch Hồ Chi Minh và Trung ương 
Đảng công sản Đông Dương triệu tập đại hội Tân Trao, quyết định phát động nhân cán 
nöi dây tông khởi nghĩa khi thời cơ đến. 

Ngày 15 - 8- 1945 nước Nhật dåu hàng Đóng Minh. Lệnh tổng khởi nghĩa được 
Trung ương ban ra. Đồng bào Hà Nội nổi đậy cướp chính quyên thành cỏng ngay 19 - 
8 - 1845. Đóng thời và những ngày tiếp theo, đồng bào các tinh lån lượt cướn chính 
quyền. 

Tai Sài Gòn, ngày 25 - 8 - 1945, chỉnh quyền về tay nhân dân. Cu Cách mang 
Thang 8 thành công trên cå nước. Chính quyền cách mạng được thành lập va giữ vững 
cho đến ngày nay. 


4- Đường CAO THẮNG: 
Từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường 3 thång 2, dài khoảng 915m. 
1. Vị trí: Đường năm trên địa ban các phường 2, 3, 4, 5 quận 3 và phường 11 


(1) Nguyễn Văn Thinh (1888 - 1946) Bác sĩ bị người Pháp giật dày làm Thủ tướng Nam 
kì tự trị, ông bị nhân dân lên án, nhục nhã nên tự ải chết trong nām 1946 trong một 
ngôi nhà trên đường này. 

(2) Thái Lập Thánh là mòt Đốc phủ sử, năm 1949 làm Tổng trán Nam phản kiêm de 
trương Sai (;on mà cũng là người công tác chat chê với lực lượng kháng chiến chống 
Pháp. Năm 1950 ông báo tin mật cho kháng chiến: tướng Chanson đi thị sát Đồng 
Tháp sẽ ghé Sa Đéc. Lực lượng kháng chiến tổ chức giết Chanson, ông bị tử thương 
tại trận. Thế cho nên chinh quyến Bảo Đại (khỏng bei đặt tên Thái Lập Thanh 
cùng trục véi đường Chanson trên một tuyên đường. Sau näm 1955 chính quyền Sài 
Gòn [cüng không biết| đặt tên dường "Tra Lập Thành ở Quận I, nhưng sau năm 
1975 chinh quyền cách mạng [cũng không ró] nên xóa tên đường Thải Lập Thành vì 
cho ông là “Việt gian" bị lực lượng kháng chiến giết ở Sa Đéc! 
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quận 10, từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường 3 tháng 2, qua nga ba Nguyễn 
Sơn Hà, Võ Văn Tản, nga tư Nguyễn Định Chiếu, Điện Biên Phủ. 


2. Lịch sử: Dưới thời Pháp thuộc đường này lúc đâu mang số 20. Từ ngày 18 - 4 


- 1939 đạt tên đường Audouilt. Ngày 32 - 3 - 1955 đổi tên đường Cao Thắng cho đến 
nay. 


3. Tiểu sử: 
CAO THẮNG 
(Ät stu 1865 - Qui ti 1893) 


Anh hung kháng Pháp, danh tướng của Phan Đỉnh Phùng, quê làng Lê Động, 
huyện Hương Son, tỉnh Hà Tĩnh. 

Thuở trẻ ong được anh ruột Phan Đình Phùng là Phan Đình Thuật nuôi dạy. Đến 
khi Phan Định Phùng khởi nghĩa chống Pháp, ông cùng với em là Cao Nữu và bạn là 
Nguyễn Kiểu tích cực tham gia từ buổi đảu. 

Lúc đâu ông làm Quản cơ nghĩa quân, lập nhiều chiến công. Chính ông là người 
mở xưởng đúc súng theo kiểu Âu Tây ở chiến khu Vụ Quang. Đó là sung trường Cao 
Thắng. 

Nam 1892 ông dùng mưu bắt sống tuần phủ tay sai Pháp là Định Nho Quang làm chắn 
động du luận trong hàng ngũ kháng chiến và tay sai. 

Năm sau (1893), ông chỉ huy quân cảm tử tấn công các tiền đồn ở Nghệ An. 
Đương lúc chỉ huy tại đến Nô, ông bị tử thương, ông hi sinh lúc mới 29 tuổi. 

Sau đó, nghĩa quân đem thi hài ông về an tång tại Ngàn Trươi (núi Vụ Quang). Tai 
làng Kine Thượng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tình có dën thờ ông. 


5- Bưởng ĐIỆN BIÊN PHỦ: 
Tù cầu Sài Gòn đến ngã Bây. 


1, Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh, quận 1, các phường 6, 
4, 3, 1 quận 3, quận 10, từ câu Sài Gòn đến bùng binh Ngã Bảy, đài khoảng 7300 
mét, qua ngā tư Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur, Nam Kỷ Khởi Nghĩa, 
Lê Quỷ Đôn, Trần Quốc Thảo, Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn 
Thông, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thượng Hiên, ngã ba Nguyễn Hiển, ngã tư 
Cao Thắng, ngā ba Bàn Cờ, Nguyễn Thiện Thuật, Trân Minh Quyền. 


3. Lịch sử: Đường này có nhiêu đoạn nhập lại. Từ cấu Sài Gòn đến câu Điện 
Biên Phủ mới có tử 1960 và là một đoạn của xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa. 

Đoạn tử câu Điện Biên Phủ đến đường CMT8 lúc đâu mang số 29. Từ ngày 2 
-8- 1871 dät tên đường Baria. Nam 1897 lại đổi tên là đường Legrand de la Liraye. 


Đoạn từ CMT8 đến Ngã Bảy lúc đâu mang số 20, sau đặt tên là đường 
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Polygone. Từ năm 1920 lại đổi tên là General Lizė. Ngày 22 - 3 - 1955 nhập hai 
đường làm một và đặt tên là đường Phan Thanh Giàn. Ngày 14 - 8 - 1975 nhập 
đường Phan Thanh Giàn và đoạn xa lộ làm một và đặt tên là đường Điện Biên Phủ 
cho đến nay. 


3. Tiểu đẫn: 
ĐIỆN BIÊN PHỦ 


Điện Biên Phú là một thung lũng thuộc châu Mường Thanh, tỉnh Lai Châu, nay là 
huyện Điện Biên. Xung quanh toàn núi đá, cách biên giới Lào chứng 20km, có sông 
Nậm Rốm chảy qua, ở ngã tư đường di lên tỉnh li Lai Châu, qua Lào, đi xuống sông Ma 
đi sang Sœn La, về Hà Nội. 

Mùa đông năm 1953, trước sức lớn manh của lực lượng kháng chiến của ta, trước 
nguy cơ bại trận, thực dän Pháp đa cho quân nhây dù xuống đây lập cử điểm đề làm 
bàn đạp dành tỏa ra vụng Tây Bác, khống chế lực lượng kháng chiến Lào. Chúng 
không ngờ đã tự chui vào cải rọ khổng lå, vì ngay tử đầu quân ta đã bao vây, đánh chặn 
cúc ngà, khiến chúng phải co cụm lại trong cứ điểm. Quân ta mở cuộc bao vây tử ngày 
13 - 3 - 1854, lån lån siết chát vòng vây, và mö cuộc tổng công kích chiếm linh toàn cứ 
điểm vào ngày 7 - 5- 1854, đánh bại 11.000 quân Pháp và tay sai, bất sống tướng chỉ huy 
De Castries. Chiến thắng Điện Biên Phủ làm chãn động dư luận thế giới, đập tan tham 
vạng của thực đản Pháp muốn đặt ách thông trị lên đất nước ta lån thứ hai. 


5- Bưửng DOÀN CÖNG BỬU: 
Từ đường Trån Quốc Toản đến đường Lý Chính Tháng. 


1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn phường 7 quận 3, từ đường Trân Quốc 
Toàn đến đường Lý Chinh Thắng, dài khoảng 200 mét, 


2. Lịch sử: Thời Phàp thuộc đường này mang số 48. Từ năm 1906 được đặt 
tên đường Zarotte. Tử năm 1955 đổi tên là đường Đoàn Công Bửu cho đến nay, 
Nhưng tử ngày 30 - 4 - 1975 đường nằm trong khu vực đặc biệt, lưu thông bi cấm 
hån. (như đường Trân Quốc Toản Q.3). 


3. Tiểu sử: 


ĐOÀN CÔNG BỬU 


Nhà yêu nước, không rõ năm sinh, nām mất, quê ở tỉnh Trà Vinh, ông nhiệt tinh 
yêu nước, căm thủ thực đân Pháp xâm chiếm nước ta. Hưởng ứng phong trào Văn thân 
ởmiền Trung, Bắc, năm 1874, ông cùng bạn đồng chí là Nguyên Xuân Phụng vận động 
quân chúng khơi nghĩa ở Câu Ngang thuộc tỉnh Trà Vinh. Tuy lực lượng của quản khởi 
nghia còn non yếu, ông vẫn kiên quyết chiến đấu. Cuối cùng ông phải rút vào bung và 
mất trong đó. Phong trào tan ra theo. 
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7- Bưởng HAI BÀ TRUNG: 
Tù đưởng Tôn Đức Thấng dën cåu Kiệu. 


1. Vị trí: Đưởng näm trên địa bàn quận 1, các phường 6, 8 quận 3, tử đường 
Ton Đức Tháng đến câu Kiệu, dài khoảng 2967 mét, qua nga tu Nguyên Thi Minh 
Khai, Trån Cao Vân, Nguyễn Đình Chiều, ngã ba Nguyễn Văn Thủ, ngå tu Điện 
Biên Phu, Võ Thị Sảu, các nga ba Nguyên Văn Mai, Nguyễn Hữu Cầu, Trần Quốc 
Toản, Bå Lê Chân, Trân Quang Khải, Lý Chinh Thắng. 


2. Lịch sử: Thời Phản đường này lúc đầu mang tên Impériale. Năm 1870 do 
tên la Nationale. Tử ngày 4 - 4 - 1802 đổi ten là đường Paul Blanchy. Ngày 28 - 11 - 
1952 cắt đoạn tư đường Lê Duắn đến cầu Kiêu đặt tên là đường Trưng Nt Vương. 
Ngày 22 - 3 - 1955 nhập hai đương làm mọi và đại tên đường Hai Bà Trưng cho đến 
nay. 


3. Tiều sử: (Xem đường Hai Bà Trưng, Quận I, trang 35) 


8- Deng HÕ XUÂN HƯƠNG: 
Từ đường Trương Định đến đường CMIT8. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 6 quận 3, từ đường Truong Định 
đến đường CMTE, dải khoảng 454 mét, qua ngã tư Bà Huyện Thanh Quan và ngã 
ba Nguyên Thông. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc, lúc đâu đường này mang tên Dispensaire. Từ 
näm 1887 đổi là đường Colombier. Ngày 22 - 3 - 1855 đổi tên Hå Xuân Hương cho 
đến nay. 

3. Tiểu sử: 

HỖ XUÂN HƯƠNG 

Nữ sĩ độc đảo khoảng cuối đời hậu Lẻ, không rò năm sinh, näm mất. 

Thân phụ bà là Hó Phi Diễn, quán làng Quỳnh Don, huyện Quỳnh Luu, tỉnh Nghệ 
An, sau ra ngụ ở phường Khán Xuân, ở gần vườn thảo cảm Hå Nội, thuộc huyện Vĩnh 
Thuận (nay thuộc Thu đê Hà Nộ). 

Bà kẻm nhan sắc, nhưng duyên đáng mặn mà, thêm nổi tiếng văn học, nên rất 
nhiều trang phong lưu tài tuấn gám ghé. Tuy nhiên, đường chồng con của ba rất không 
may. Trước lấy lë ông nhủ Vĩnh Tường, sau cũng cam phận bé mọn khi bước đi bước 
nửa với Cai tổng Cóc, 

Hỏng nhan đa truần, tài tỉnh bạc mạng, cå lê do đỏ mà hậu hết các bài thơ của bà 
dèu chua chát, khinh mạn mọi giới, và dùng toàn những vån hiểm hóc. 
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Đối thủ của bà trên trưởng văn bút, xướng họa thi ca, có lè chỉ một Phạm Định Hổ 
là khiến được bà mến phục phần nào. 
Thuở còn ken chống, giao đu với các bạn văn chương, bà vẫn thường ngỏ tám 
lòng khao khát tình nồng thắm: 
«Quå cau nho nhỏ tiếng trầu hỏi 
Này của Xuân Hương tới quét rắi 
Cá phải duyên nhau thì thấm lại 
Đừng xanh nhw lá, bạc nhie tôi. " 


9- Bường HUỈNH TINH CỦA: 
Từ đường Trần Quốc Toàn đến đường Lý Chính Thắng. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 8 quận 3, từ đường Trắn Quốc 
Toản đến đường Lý Chính Thắng, đài khoảng 348 mét, qua ngã ba Nguyễn Văn 
Mai. 

2. Lịch sử: Đường này được xây đựng tir thập niên 1900, lúc đâu mang số 
26. Từ năm 1906 đặt tên đường Monceaux, nhưng dân chúng quen gọi đường 
Mới. Ngày 22 - 3 - 1955 đối tên Huinh Tịnh Của cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

HUỈNH TINH CỦA 
(Giáp ngo 1834 - Định mùi 1907) 


Học giả, tự điển gia, cũng gọi là Paulus Của, hiệu là Tịnh Trai, quê làng Phước 
Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Phước Tuy, (Bà RỊa) (nay thuộc tính Bà Rịa - Vũng Tàu). 


Ông tinh thông Dän học và Pháp văn, năm 1864, ông làm Đốc Phủ sử, rồi làm 
Liam đốc Ty phiên dịch Văn ån cho soái phủ Nam Ki thời ấy. 


Cùng với Trương Vĩnh Ki, Trương Minh Kí... ông viết ở Gia Ðinh báo, cổ sue 
phong trào phổ thông chứ Quốc ngữ, truyền bá học thuật, chấn hưng cổ học. 


Ông mất näm Định mùi 1907, thọ 73 tuổi, đã xuất bản các tác phẩm: 

- Chuyện giải buôn Q.I (1880). - Chuyện giải buôn Q.II (1885) 

- Gia lễ (1886) - Sách Quan chế (1888) 

- Đại Nam quấc âm tự vi Q.1 (1895), OU (1896) 

- Cảu hát gúp (1904) - Văn Doan điền ca (1906) 

- Ca trù thể cách (1907) - Thơ me dạy con (1907) 

Gắn đây các tác phẩm kể trên đã có in lại. Ngoài ra, ông còn phiên âm những tác 


phẩm nòm xưa và xuất bản để phổ biến: Quan Âm diễn ca, Bạch Viên Tôn Các (1906), 
Thoại Khanh Châu Tưấn (1906)... 
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Huỳnh Tịnh Của tuy là một người ra làm việc với Pháp sớm, nhưng không xu phụ 
như các bon đội lőt tôn giáo và tay sai khác như Trần Bá Lóc, Tổng đốc Phương.... đã 
đóng góp công sức của mình và làm cho chữ quốc ngữ cỏ tư thế trên sinh hoạt văn hóa 
vào những năm cuối thế ki XIX ở miền Nam. 


10- Đường KỲ ONE: 
Từ đường Trân Quốc Thảo đến đường Nguyên Thông, dài khoảng 595m. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận 3, từ đường Trân Quốc 
Thảo đến đường Nguyễn Thông, qua các ngã ba Trương Định, bà Huyện Thanh 
Quan. 


2. Lịch sử: Năm 1939 đường này mới được mở nhưng chi có đoạn tư đương 
Bà Huyện Thanh Quan đến đường Nguyễn Thông và được đặt tên là Rédemptoriste. 
Từ năm 1955 làm tiếp đoạn còn lại và đối tên đường Ky Déng cho đến nay, 


3. Tiểu sử: 
KỲ ĐỒNG 
(Giáp tuất 1874 - Ki ti 1929) 


Nhân sĩ yêu nước, tên thật là Nguyễn Văn Cẩm quê lång Ngọc Đình, huyện Duyên 
Hà (nay là xã Văn Cấm, huyện Hưng Hà) tỉnh Thai Bình, 

Vì ông có tiếng là thông minh từ bé, và tương truyền chính vua Tự Đức cũng khen 
ngợi ông là Kì Đáng (đứa trè ki lạ, thông minh), nên tục gọi ông là Ki Đồng, thành 
danh hiệu. 

Tử näm 1857 ông mới 13 tuổi đã tỏ ra có lòng yêu nước, quyết chỗng giậc Pháp. 
Do đó đông đảo đân chúng xưng tôn ông là câm đầu kháng chiến. Công sứ Nam Định 
là Brière sai lính đàn áp cuộc dấy lên của nhóm ông, giải tân và båt được ông. Chúng 
không giam ông må đưa sang Algérie, cho vào trưởng trung học. Từ 1887 đến 1896 ông 
chuyên học khoa Lí Hóa, dé nhiều kì thi. 

Cuối nåm 1896 ông về nước, lúc đó 22 tuổi được nhân dân quanh vùng tỏ lòng tín 
tướng. Lúc bấy giờ có phong trào chống Pháp do Mạc Định Phúc tức Khóa Trình cắm 
đâu đang lên, där chúng lại tôn ông làm “Quốc sư” tham gia phong trào ấy. 

Ông bị Pháp theo doi. Để lôi kéo ông đi hướng khác, một bác sĩ Pháp là Gilard 
mời ông hợp tác mở đồn điển ở chợ Ki. Ông vẫn biết giặc Pháp canh chứng ông nên 
chấp nhận việc mở dén điền, đồng thời ngắm liên lạc với nghĩa quân do Đề Thám chỉ 
huy. 

Thiếu tá Péroz biết việc ông cấu kết với Đề Thám, mật báo với Toàn quyển Paul 
Doumer, réi bắt ông đem vé Hải Phòng, ít lâu đưa đi dày ở Polynẻsie thuộc quần đảo 
Marquises, 
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Năm Ki ti 1929 ông mất tại đảo ấy, hưởng dương 55 tuổi. 
11- Bưởng LÊ NGÛ CAT 
Từ đường Ngô Thời Nhiệm đến đường Điện Biên Phủ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận 3, từ đường Ngô Thời 
Nhiệm đến đường Điện Biên Phủ, dài khoảng 185 mét. 

2. Lịch sử: Đưởng này trước kia thuộc đất tư nhân. Từ ngày 29 - 4 - 1940 chủ 
hiến cho Thành Phố, mang tên đường Louis Cazeau. Ngày 19- 10 - 1955 đổi tên Lê 
Ngô Cát cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

LÊ NGÔ CÁT 
(Đình hợi 1827 - Ất hợi 1875) 


Danh sĩ, sử gia đời Ty Đức, tự Ba Hanh, hiệu Trung Mại, quê xã Hương Lang, 
huyện Chương Đức (nay thuộc huyện Chương Mi, tỉnh Hà Đông), con Cử nhân Lê Ngô 
Duệ. Mậu thân 1848 ông đỏ cử nhân, sơ bố giáo thọ phủ Kinh Môn (Hải Dương) it lâu 
bő tri huyện Thất Khê, (Lạng Sơn) rồi thăng Hàn Lâm viện biên tu. 

Năm Mậu neo 1858, làm việc ở Quốc sử quản, sau làm Án sát Cao Bằng. 

Trong năm Ki vị 1859, ông được Phan Thanh Giản dé cử, cùng với Trương Phúc 


Hào dự vào việc hiệu đính «Việt sử ca” hay «Sử ki quốc ngữ ca” tức «Dai Nam quốc sử 
diễn ca”. 


12- Bưởng LÊ QUÝ BÔN: 
Tử đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Võ Thị Sáu. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 6, 7 quận 3, tử đường Nguyên Thị 
Minh Khai đến đường Vo Thị Sáu, đài khoàng 879 mét, qua các ngã tư Võ Vân 
Tân, Nguyễn Định Chiếu, Ngô Thời Nhiệm, Điện Biên Phủ, Tú Xương. 

3. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này chỉ có từ Nguyễn Thị Minh Khai 
đến Nguyễn Đình Chiểu, mang tên đường Palais. Ngày 24 - 3 - 1897 đối tên là 
Barbet. Trong thời gian 1905 - 1906 đường được nối đài đến Vö Thị Sáu. Ngày 30 
- 8 - 1926 có lệnh sửa chữ Barbet thành Barbe Ngày 22 - 3 - 1955 đối tên Lê Quý 
Đôn cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

LÊ QUÍ ĐÔN 
(Bính ngo 1726 - Giáp thìn 1784) 


Nhà vän hóa lớn Việt Nam thơi hậu Lê, thuở nhỏ có tên là Lê Danh Phương, sau 
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đổi là Qui Đôn, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường. Quê làng Duyên Hà, phủ Tiên Hưng, 
trấn Sơn Nam (nay thuộc tính Thái Bình). 

Ông xuất thân trong một gia đình khoa bảng lâu đời, thân phụ là Lẻ Phú Thứ làm 
quan triều Lê, Thưở nhỏ ông nói tiếng thông mình, có trí nhớ phi thường được người 
đời xem là thần đóng. 

Năm Qui hơi 1743 đô Giải nguyên, nam Nhâm thân 1752 đỗ Nhất giáp nhị danh 
Tiền sĩ (Bàng nhản). Từ thi Hương đến thì Hội đều då đầu cả. Sau khi thị do được bố 
Thị độc tòa Hàn làm, sung Tư nghiệp Quốc Tử giám. Năm Canh thin 1760 làm Phó sử 
đi st Trung quốc, khi vé được phong tước Dinh Thành Bá, rồi thãng Hàn lắm viện thưa 
chi, Đốc đồng Hải Dương, sau chuyển vẻ Kinh làm Tổng tài Quốc sử quán củng Nguyễn 
Hoàn khảo duyệt phản Tuc hiên Quốc sử. 

Năm Qui tị 1773 được bổ Phỏ đỏ ngự sứ, rôi thăng Hữu thị lang Bộ Công, Bói 
tung. Nam 1776 được cử làm Tham thị Tham tán quản cơ các đạo Thuận Hóa, Quảng 
Nam. Sau đó đối vẻ Thãng Long làm Hành Tham tung tại triều, được phong tước Dinh 
Thành Hậu. 

Ngày 02 - 06 - 1784 (năm Cảnh Hưng thứ 45) ông mất tại chức, thọ 58 tuổi. Sau khi 
mát được truy tặng Thượng thư Bộ Công tước Dinh Thành Công. 

Các tác phẩm chính gồm: 

- Phú biên tap lực (74) 

- Quác sử tuc biên (8q) 

- Đại Việt thông sử hay Lê triệu thông sử (304) 

- Quản thư khảo biên (áa.) -Xuân Thu lược luận - Bắc sử thông tục (34.) - Toàn 
Viết thì luc (204) - Vån Đài loai ngữ (44.) - Quế Đường săn tập (34.) - Dịch Kinh phú 
thuyết (6q. ) - Niến tán tiéu lục (3q.) - Danh thần lyc (24.) - The kinh điền nghĩa (3q.) 
- Toàn Déi vän tập (204.) - Hoàng Việt vän hải (10q.) - Quế Đường thi tập (4q.) 

Và một số thơ, phú bảng chư Nôm. 

Trong Lịch triều Hiển chương loại chí, khi bình luân ng, Phan Huy Chu viết: 

“Ông (Lê Quí Đôn) tư chất khác đời, thông minh hơn người... Bình sinh làm sách 
rất nhiều, khi bàn về kinh sử thi sâu sắc, rộng rãi; mà nói đến dien cổ thì đây đủ rõ 
rang. Cái sở trường của ông vượt hơn cả, nổi tiếng trên đời ” 


13- Đường LÊ VÄN St 


Từ câu Lê Văn Sĩ đến Lãng Cha Cà, (Ngã năm Hoàng Văn Thụ (mới))dài 
khoang 3268 mét. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 12, 13, 14 quận 3, quận Phú 
Nhuận, quận Tân Binh, từ cầu Lê Văn Sĩ đến Lãng Cha Cả, qua ngã tư Trân Quang 
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Điệu, cổng xe lửa số 6, ngã tư Huynh Văn Bánh, Đăng Văn Ngữ, ngå ba Tân Canh, 
ngã tư Pham Văn Hai, Bùi Thị Xuân, ngà näm Nguyễn Trọng Tuyển. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Eyriaud des Vergnes (tử 
đường Võ Văn Tản đến đưởng ray xe lửa). Năm 1955 đối tên là đưởng Trương 
Minh Giảng (đến ranh giới tinh Gia Định) và làm tiếp đoạn từ đường xe lửa đến 
Lăng Cha Cả, đặt tên đoạn tử ranh tỉnh Gia Dịnh đến Lãng Cha Cả là đường 
Trương Minh Ký. Ngày 14 - 8 - 1975 nhập hai đường làm một và dar tên đường 
Nguyên Văn Trỗi. Ngày 4 - 4 - 1985 cát thành 2 đường và đổi tên Lê Văn Sĩ đoạn 
trên đây. 


3. Tiểu sử: 
LÊ VĂN SĨ 
(Canh tuãt 1910 - Mậu ti 1948) 


Liệt sĩ hiện đại, chỉnh tên là Võ Sĩ, quê ở thôn Minh Tân,x. Đức Minh, huyện Mộ 
Đức, t. Quảng Ngài. 

Ông nhiệt tỉnh yêu nước, từ năm 1927 đa tham gia Việt Nam Thanh miên Cách 
mạng đồng chí hội, tích cực hoạt động phát triển Hội ở quê nhà. Tháng 10 - 1929, ông 
bị hát giam ở nhà lao Quảng Ngai, rồi đày đi Qui Nhơn, Kontum, tháng 10 - 1931 được 
trả tự do, ông vån hoạt đông như trước, địch lại bất ông trong năm 1932 dày lên Lao 
Bảo, rồi đưa ra Côn Lôn một lượt với Vo Thúc Đóng, Hà Thể Hanh vào tháng 6- 1935. 

Sau Cách mạng tháng Tám ông được đón từ Côn Đảo về, hoạt động ở Miền Nam 
trong Xứ ủy Nam Bộ. Đâu tháng 13 - 1945 ông được Xử ủy chỉ định làm Chinh úy Quân 
khu 8, Khu bộ trưởng là Đào Văn Trường. Khi giặc Pháp chiếm thị xã Sa Đéc, ông theo 
lực lượng vũ trang xuống khu 9, Ít lâu sau ông ra miền Trung rồi cùng Quảng Trọng 
Linh ra Hà Nội khoảng cuối nām 1946. Đâu năm: 1947, ông cùng Lê Duẩn trở vào Nam, 
khoáng tháng 5, ông được chỉ định làm Ri thư Thành ủy Sai Gòn. 

Đến tháng 10 - 1948, trong một càn quét lớn của địch vào vùng Láng Le, Vườn 
Thơm (nay thuộc L Long An), ông hi sinh tại dày, hướng dương 38 tuổi. 


14- Dưửng LÝ CHÍNH THẮNG: 
Từ đường Hai Bà Trưng đến công trưởng (än Chủ. 


L. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn các phường 7, 8, 9 quận 3, tử đường Hai 
Bà Trưng đến công trường Dân Chủ, đài khoảng 1674 mét, qua ngã ba Huinh 
Tình Của, nga tư Nam Kỷ Khởi Nghĩa, nga ba Đoàn Công Bửu, các ngå tir Trån 
Quốc Tháo, Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Thông. 


2. Lịch sử: Nguyên trước kia đường này là đường xe bò cặp theo rạch Nhiêu 
Lộc. Từ năm 1865 được chỉnh trang và đặt tên là Avalanche. Ngày 24 - 4 - 1920 đổi 
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tên là đưởng Champagne. Ngày 22 - 3 - 1955 đối là đường Yên Đổ. Ngày 14 - 8 - 
1975 đối tên là đường Lý Chính Thăng. 


3. Tiểu sử: 
LÝ CHÍNH THẮNG 
(... - Binh tuất 1946) 


Liệt sĩ cách mang, không rô nàm sinh, quê ở tỉnh Hà Tình, vào Nam sinh sống và 
tham gia cách mạng. Lúc đâu ông gia nhập tổ chức Thanh niên cách mang đóng chi 
hội. Năm 1930 là đảng viên Đảng cộng sản Đông Dương, hoạt động tich cực, trải qua 
các cấp ủy tử chỉ bộ lên đến thành ủy viên kiêm thư ký công đoàn Sài Gòn - Gia Định 
năm 1945. Sau ngày Nam Bộ tháng chiến búng nó, từ thâng 11 - 1945 lực lượng ta rút 
về An Phú Đông, ông lập trạm đón tiếp công nhân từ thành phố ra và phụ trách tö báo 
Cảm: Tử của quân đội. Tháng 3 - 1946 quản Pháp tấn công An Phú Đông lån thứ hai, 
quân ta chống cự rất anh đang tử sáng đến chiều, đẩy lui được địch, giết chết 100 tên, 
bên ta 20 chiến sĩ hi sinh. Ông Lý Chinh Thắng bị thương nặng, được đem vao nhà 
thương Chợ Rây và mất trong đó. 


15- Đường LÝ THÁI TỔ: 
Từ công trưởng Cộng Hòa đến đường 3 thang 2. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 2, quận 3, chưng với quận 
10, từ công trưởng Dân Chủ đến đường 3 tháng 2, dài khoảng 1584 mét, qua ngå 
ba Nguyên Đình Chiểu và bùng binh Nga Bày. 


3. Lịch sử: Dương này thời Pháp thuộc mang tên Hui Bon Hoa (Chú Hòa). 
Ngày 22 - 3 - 1955 đổi tên đường Lý Thái Tổ cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
LÝ THÁI TÔ 
(Giáp tuất 974 - Mậu thìn 1028) 


Vua khai sáng triểw Lí, tên thật là Lý Công Uån người châu Cổ Pháp, lộ Bắc Giang, 
sinh ngày 12 - 2 Giáp tuất (8 - 3- 974). Ông là vua khai sáng nhà Lí tức Lí Thái tổ, lúc 35 
tuổi. Thân mẫu ông họ Phạm, nām lên ba tuối ông làm con nuôi su Li Khánh Văn, đến 
tuổi trưởng thành ông thông minh, có tài văn võ. Lâm quan nhà Tiên Lê đến chức Tả 
Thân vệ điện tiên chỉ huy sử. 

Nhà Tiên Lê suy vi vì Lê Ngoa Triểu bao ngược, triều thắn là Đào Cam Mộc ngắm 
mưu với sư Nguyễn Vạn Hạnh thưởng khuyên ông hãy sẵn sàng låt đổ nhà Lè. 

Ông lên ngöi vua, sáng nghiệp nhà Li, dời đô ra thành Đại La (San đổi là Thang 
Long - Hà Hat. Ông sửa sang chính trị, trọng dụng Đào Cam Mộc, gå em gải là An 
Quốc cho, phong tước Nghia Tin Hä. Mặt khác, ông cũng trọng đãi tăng sĩ, chú trọng 
việc đúc tượng, xây chùa, Un kì này xem đạo Phật là Quốc giáo. 
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Ngày 3 - 3 Mậu thin (31 - 3- 1028) ông mất hưởng dương 54 tuổi, ở ngôi 19 nam, 
hiệu uäm là Thuận Thiên. 


16- Dườn NAM KỲ KHOI NEHÏR: 
Từ bến Chương Dương đến cầu Công Lý. (Tên mới là cầu Nguyễn Văn Trôi). 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 1, các phường 6, 7, 8 quận 3, tử bền 
Chương Dương dën cầu Công Lý, dài khoàng 3498 mét, qua các ngã tư Nguyễn 
Thị Minh Khai, Võ Văn Tân, Nguyễn Đình Chiếu, ngã ba Trản Quốc Toản, ngå tư 
Le Chinh Thắng. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc lúc đầu đường này mang số 26. Ngày 1-2- 1965 
đặt tên là đường Impẻratrice. Năm 1870 đối tên là Mac Mahon. Ngày 28 - 12 - 1945 
cắt đoạn từ đường Lý Tự Trọng đến câu Công Lý đổi là đường Général De Gaulle. 
Ngày 15 - 1 - 1952 đổi đoạn Mac Mahon thành đường Maréchal De Lattre De 
Tassigny. Ngày 22 - 3 - 1955 nhập hai đường làm một và đặt tên đường Công Lo rỏi 
cú tên là đường Ngô Định Khôi. Ngày 14 - 8 - 1975 nhập với đường Cách Mạng 1- 
11 thành một đường và đặt tên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ngày 4 - 4 - 1985 cắt 
thành hai đường, giữ tên Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn trên đây. 


3. Tiểu dän: 
NAM KỲ KHỞI NGHĨA 
(Xem đường Nam Ky Khởi Nghĩa ở Quận I trang 62) 


17- Bưởng WũÔ THỦI NHIÊM: 
Tử đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường C MIR 


1. Vị trí: Dưởng nằm trên địa bàn phường 6 quận 3, từ đường Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa đến đường CMT8, đài khoảng 1024 met, qua ngã tư Lê Quý Đôn, Trắn 
Quốc Thảo, ngã ba Nguyễn Gia Thiểu, ngã tư Trương Định, Bà Huyện Thanh 
Quan, Nguyễn Thông, ngã ba Lė Ngô Cát. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc, đường này lúc đầu mang số 5. Ngày 30 - 3 - 
1906 được đặt tèn là Jauréguiberry. Ngày 22 - 3 - 1955 đổi tên Ngô Thời Nhiệm cho 
đến nay. 

3. Tiu sử: 


NGỎ THỞI NHIÊM 
(Binh dần 1746 - Qui hợi 1803) 


Danh sĩ cuối đời Hậu Lê - Tây Sơn, tự là Hi Doàn, hiệu Đạt Hiên, vé sau nghiên 
cứu thiền học lại có hiệu là Hài Lượng. 
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Ông là con Ngô Thi Sĩ, châu Ngô Tưởng Đạo, sinh ngày 11 - 9 åm lịch (2ã - i0 - 
1746) tại làng Thanh Oai {tục gọi làng Tó) huyện Thanh Trì, tinh Hà Đông (nay thuộc 
tỉnh Hà Tay). 

Năm Ất. đậu 1785, ông đỗ đâu thi Hương, năm Kí siru 1769, đỗ khoa sĩ vọng, được 
bö làm Hiến sát phó sir Hải Dương. Đền năm Ar múi 1775, ông đỗ tiến sĩ, được bổ làm 
Hệ khoa. 


Nám Mậu thân 1788, Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc lån I, xuống lệnh tim quan 
cũ Lê - Trịnh đế bế dụng. Ông được Trân Văn Ki tiến cử. Nguyễn Huệ trọng dụng, 
phong cho ông làm “Tả thi lang bộ Lại, tước Trình Phái Hầu. 

Trong giai đoạn phò tả Quang Trung, tài năng ông phát huy cao độ tren các lình 
vực: chinh trị, quản sự, ngoại giao. Nào ngờ chẳng đây 4 năm, vua Quang Trung mất 
sau mọt cơn bệnh đột ngột (29 - 4 nhuận 1799), ông và em rể là Phan Huy Ích bàng 
hoàng thương tiếc người anh hùng tri ngộ (ông và Phan Huy Ích dêu có thơ kinh nhớ 
Quang Trung) và chẳng khôi lo âu cho vận nước và vån mạng minh. 

Nam Nhâm tuất 1802, triểu đại Tây Sơn sụp đổ, nhà Nguyễn Phúc ra Bắc chiêu dụ 
nhân tài, ông và các tôi cũ nhà Tây Sơn bị gọi đến nơi hành tại của Gia Long, đề dò xét 
ý kiến. Sau đỏ không lâu ông và Phan Huy Ích bị đem ra kế tội và đánh đèn tại Văn 
miëu. Ông «bj đánh chết!" (theo Dei Nam thực lục), có thuyết nói: sau trận dành, về 
nhà không lâu thì mất, ngày 16 - 2 âm lịch năm Qui hợi (9 - 3 - 1803) hưởng đương 57 
tuổi, 


Còn để lại đời các tác phím: 

- Nhị thập nhất sử toát yếu - Bút hải tüng đàm 

- Ung vån nhân vinh - Ngoc Đưởng xuân khiếu 

-Cúc Hoa thị trận - Thu cận dương ngôn 

- Cẩm Dường nhên hoài - Hoàng hoa då phả hay Hoa Trình: 
- Hàn các anh hoa - Kim mã hành dir 


- Trúc lắm tông chỉ nguyên thanh 
Điều lå nhưng sách giá trị trong kho tàng vän học cổ của ta. 


18- Đường NGUYËN DUHR CHIEU: 
Từ rạch Thi Nghé đến đường Lý Thái Tổ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 1, các phường 1, 2, 3, 4, 5 quận 3, tù 
rạch Thị Nghèẻ đến đường Lý Thái Tổ, dài khoảng 3934 mét, qua các nga tư Hai Bå 
Trưng, Pham Ngọc Thạch, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Quy Đôn, Trắn Quốc 
Thảo, ngã ba Nguyễn Gia Thiểu, các nga tư Trương Định, Ba Huyện Thanh Quan, 
CMT8, Nguyễn Thượng Hiển, nga ba Vườn Chuối, nga tư Cao Thắng, ngā tư Bàn 
Co, ngã tư Nguyễn Thiện Thuật. 


- Xuân thu quảng kiến 
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a, Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này lúc đâu gọi là Rue Des Moi, san dói 
là đường Evecheẻ, sau đối là Richaud. Năm 1855 đổi là đường Phan Đình Phùng, 
Ngày l4 - 8 - 1875 Ủy ban Quản quản Sài Gòn đổi là đường Nguyên Định Chiếu 
chủ đến nav. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN ĐỈÌNH CHIẾU 
(Nhằm ngo 18232 - Mậu lí 1888! 


Danh sĩ cận dại, hiu Trạch Phú con ông Nguyên Đình Huy và bà Trương Thị 
Thiệt, quë làng Tân Khánh, huyện Binh Dương, tình Gia tHnh (nay thuậc Thành nhà 
Hå Chi Minh). Thân phu ủng vấn oh. Phong Điện, tỉnh Thửa Thiên, 

Nam Qui mä 1843 ủng đỗ Tủ tài ở trường thi Gia Định lúc 31 tuổi. Năm 1847 ủng 
ra Huế hoc thêm để chữ khoa thi Kí dåu 1843 sắp tới. Bằng được tin mẹ mất. Ủng trở về 
chịu tang, dọc đường bi bệnh réi mù cả đôi mắt. 

“Lữ hẻ hảo hiếu, lỡ bê lận thân”, từ ấy ông an phận ở Gia Định, ngôi dạy học, nhân 
dän xưng tụng opp là Đủ Chiếu hay Tủ Chiếu, 

Giác Phảp xâm chiểm Gia Định, ông lui về ở Ba Trị, tỉnh Bến Tre, tiếp tue day hoe 
và làm thuốc. Vốn nhiệt tinh yêu nước, ông liên hệ mål thiết với rác nhóm nghĩa bình 
của Đặc binh kguyễn Văn Là, lãnh binh Trương Định. Trang cơn quốc hiển, ông lên 
tiếng căm lớn bạn cướp nước trong bài CHAY GIẬC. 

Tan che vwa nghe tiếng súng Tây, 

Một bản có thể phut sa tay! 

Bo nha Ïũ trẻ lãng xăng chay, 

Vữ tổ hảy chim din doc hay, 

Dën /Nghẻ của Hếm lam bot nước, 

thẳng Nai franh ngòi nhuöm måu måy. 
Hoi trang dep logn råy đâu uống, 

Nữ để dân den mức Hạn này 

Ông tích cực dùng văn chương kich động lòng yêu nước của sĩ phu và nhẫn đản, 
Ông làm văn tế Hong hẳn må nghĩa, thơ văn thương xót Trương Định. Phan Tang và xát 
xa cå vé cải chết của Phan Thanh Giàn. 

Đại diện thực dàn Pháp là viên Tham hiện t. Bến Tre, Michel Fonchon đã cùng 
thông dịch viên là Lė Quang Hiện đến thăm ủng, tủ ý trả lại ruậng đất của ông với sự uu 
đãi, ông khẳng định thải độ với We từ khước dứt khoảt: 

- “FlÄ† chung rủn bị mắt, đút riêng củn cù được sao?” 

Nam Māu tỉ 1888 ngày 24 - 5 Âm lịch ông mắt, the 6B tuổi, Cå nước déu thương 
tiếc kinh trong ông. 


1ã8 


Đường phố Thành nhã Hỗ Chi Minh 


Ủng Com để lạ! dói nhiều thư văn yêu nước và ba tac nhằm chỉnh: 
l, Lực Vân Tiên 

d Duong Tự Hå Mẫu 

3, New Hiệu y thuật tín dép 


19- Dong NRUYÊN GIA THIẾU: 
Từ đường Hguyên Dinh Chiéu đến đường Ngõ Thời Nhiệm. 


1. Vị tri: Hưởng nằm trèn địa bàn phường €. quận 3, Lir đường Nguyễn Bình 
Chiếu đến đường Ngủ Thiri Nhiệm, dài khoảng 173 mét. 


2. Lịch sử: Thời Phåp thuộc từ ngày 26- 4 - 1H20 mang tên Folliot. Ngày 19 
- lũ - 1855 đối tên là đường Nguyên Gia Thiếu cho đến nay, 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN GIA THIẾU 
(Tân đâu 1741 - Mậu ngo 1788) 


Danh sĩ đời Lë Hiển Tông, hiệu Tan Trai, Hi Tôn Tử, Như Y thiên, Siêu Chăn, Tản 
Thị Viện Tir, Sen Thủy Nhân Hoa. Châu Siêu Quận Công Nguyễn Gia Châu, con Dat 
Vú Häu Nguyễn Gia Ngũ (nhiều sách ghi là Nguyên Gia Cu) và quận chúa Quỳnh Lien 
Trịnh Thị Negoc Tuần (con chúa Trịnh Cương). Sinh tigay 0, 02 Tần dåu, nhằm 23 - 03 - 
1741. Quê ứxã Liêu Ngạn, huyện Siêu Loại, xứ Kinh Bắc (nay là Bắc Ninh). 

Nam 29 tuổi ông lam Đồ chỉ huy sứ, sau đỏ có lệnh điều động đi trần Gu Hưng Hoas 
Cho dên khi nghĩa quản Tây Som dä lên, đãnh vua Lė, chúa Trịnh, ng bỏ trấn lên Tây Sot, 
tạm mi ngi nhà con rễ là Nguyên Điệu (anh ruột Nguyễn Du}, rồi chạy lánh thân ở vùng 
ring núi Hưng Háa. 

Ngày 08 - Ob Māu ngo, nhằm 26 - B - 1788 ông mất hưởng dương 57 tuổi. 

Thư văn ông chỉ còn lại vải bài thư chữ Năm. Mguài hản Cuag odn ngắm Phúc lưu 
Iruyền, ông cỏ tắc phẩm hgp soạn với 3 người em trai tựa là Tứ Trai thi tấp (Tầm Trai 
Nguyên Gia Thiếu, Ki Trai Nguyễn Gia Cơ, Hòa Trai Nguyễn Gia Diễm và Thanh Trai 
Nguyễn Gia Chu], Tiềm hậw thi tận, Tigy Hỗ thì tập. 


20- Brong NGUYÊN HIEN: 
"Từ duime Điện Biên Phủ đến đường số 4 trang cư xả Đủ thành. 


1. Vị trí: Hường nằm trên địa hàn nhường 4 quận 3, từ đường Điện Biên Phủ 
dën dường sẽ 4 trong cư xå Đủ thành, dau khoảng 240 mét. 

2. Lịch sứ: Ti năm 1855 đưởng mang tên Cu Xá Đỏ Thành vi là đường trục 
chinh của cư xả củng tén. Năm 1999 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn 
Hiển. 
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3. Tiểu sử: 
NGUYỄN HIỀN 
(Giúp ngụ 1234 -...) 


Danh sĩ dòi Trân Thái Vâng, không rõ năm mát, quê làng Dương An, huyện Thượng 
Hiến, tỉnh Hà Đông (nay thuộc tinh Hå Tây). 

Ông nổi tiếng thông minh, hay chữ, ngay từ tuổi trẻ đã được người đời khen là 
thân đồng. Vào năm Thiên Ứng Chánh Bình thứ 16 (năm Định vị 1247) triểu dinh må 
đại khoa lấy các Thái học sinh (tiến sĩ), ông vào ứng thi lúc ấy mới cò 13 tuổi (không 
biết sách Đại Việt lịch triều đăng khoa luc có chép nhằm chăng, nhưng cũng ghi rò la 
khoa này Đặng Ma La cũng 14 tuôi, Lê Van Huu cũng 17 tuổi). Đây là khoa thị đồ Tam 
khỏi đầu tiên và ông là ngưới đó Trang nguyên khai khoa của khoa cử Việt Nam: Trạng 
nguyên là ông lúc ấy mới 13 tuổi, thử nhi là Bång nhân Lẻ Văn Huu 17 tuổi, thử ba là 
Thảm hoa Dans Ma La (cũng 13 tuổi). 

Về tổ chức khoa cử đời nhà Trần, đây là khoa thư ba mà cũng là khoa đầu tiên lấy 
đá Tam khỏi. Như vậy ong nghiệm: hiên là Tam khôi thứ nhất trong lich sử thì cử den 
Trån mà cũng là người đô Trạng nguyên đâu tiên và sớm nhất, trẻ nhất của nẻn khoa cù 
nước nhà. 

Ông làm quan đến chức Thượng thư, có lúc trông coi Quốc sử quản và mất tai 
chức. 

21- Dường NGUYÊN PHÚC NGUYÊN; 

Từ công trưởng Dän Chủ đến cổng ga Sài Gòn. 

1. Vị trí: Đường năm trên địa ban phưởng 9 quận 3, từ công trưởng Dân Chủ 
đến cổng ga xe lửa Sài Gòn, đài khoảng 396 mét, 

2. Lịch sử: Từ thời Pháp thuộc cho dën năm 1990, đường này là môt đoạn 
của đưởng ray xe lửa Bắc Nam. Sau đó đoạn đường sắt này không dùng nữa, lấp 
đất tráng nhựa thành đường phố, dän chúng quen gọi đường Nguyên Thượng 
Hiên nei dài. Năm 1999 UBND Thành phổ đặt tên đường Nguyễn Phúc Nguyên. 

3. Tiều sử: 

NGUYÊN PHÚC NGUYÊN 
(Qui bei 1563 - Ar hyi 1635) 


Chúa thứ hai thời Nguyễn, nguyên tên là Nguyễn Nguyên, sau khi lên ngồi, ông tự 
xưng họ mình là Nguyễn Phúc, kể từ đỏ gọi là Nguyên Phúc. Can thứ sảu của Nguyên 
[loàng, quê góc làng Gia Miêu, tỉnh Thanh Hóa, sinh nám Qui bo dời Lê Anh Tông 
năm Chinh Trị thứ 6 (1563). 


Năm Ất dậu 1585, ông cỏ công diệt được thuyền nước ngoài vào quấy phá ở cửa 
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Việt (thuộc tỉnh Quảng Trý năm Nhâm dân 1602 được chúa Tiên Nguyền Hoàng bổ 
làm trấn thủ đỉnh Quảng Nam. 

Năm: Giáp dän 1614 ông lên ngôi chúa được vua Lê cho kế tục chúa cha làm trấn 
thủ hai xứ Thuận Quảng, hàm Thái bảo, tước Quận Công. 

Từ đó ông lo việc phòng thủ, sửa thành lay, đắp quan ải, tri an, xa gån được nhân 
dân mến phục nên được gọi là chúa Phát, chúa Säi hoặc Sai Vương. Và cang kề tử đó tự 
xưng họ minh là Nguyên Phục chứ không còn gọi là Nguyên Nguyên nữa. 

Đời ông, nhân dân hạnh phúc ấm no, òng lại được các bê tôi có thực tài hết lòng 
nhục vụ như Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hu Tiến, nhất là Đao Duy Từ. 

Nam Giáp tuất 1634 Đào Duy Từ bệnh mất, rồi nam sau Ät hơi 1635 ông cúng 
bệnh mà qua đời, ở ngôi được 22 năm thọ 73 tuổi, táng ở núi Quảng Điền, sau cải táng 
ở núi Hải Cát, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, miéu hiệu là Hi tông, lãng goi là 
Trường Diễn. 

22- Dưửng NGUYÊN SON HÀ: 

Tù đường Cao Thắng di sâu vao đường Bàn Co. 

1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 5 quận 3 từ đường Cao Thắng đi 
vào đưởng Bàn Cờ, da khoảng 262 mét, 

2. Lịch sử: Trước kia đường nay chỉ là con hẻm của đường Cao Thắng, 
thường gọi là đường Đốc Phủ Thoại. Ngày 4 - 4 - 1985 đặt tên đường Nguyễn Sơn 
Hà. 

3. Tiểu sử: 


NGUYÊN SƠN HÀ 
(... - Mậu thân 1968) 


Liệt sĩ cach mạng, không rõ năm sinh, bị danh Bảy Thép, quê xà Thanh Me Täy, 
nay thuộc quận Binh Thạnh, thành phố Hô Chi Minh tham gia cách mạng tử 1962, 
được giao chức vụ Phó văn phòng Thành đoàn thanh niên Sài Gòn - Chợ Lón. 

Trong cuộc tổng Lấn công tết Mậu Thân 1968, ông chỉ huy một cảnh tấn công của 
lực lượng vũ trang Thành đoàn o khu vực Bàn Cờ, chiếm giữ sån thượng một cao Ốc ở 
đường Nguyễn Thiện Thuật đề án giữ các lâu cao. Dich đổ quân tấn công, ông ra lệnh 
cho các đồng chí phải rút lui, một minh ở lại yém trợ. Sau do ông bị trủng một quả đan 
M79 và hi sinh. 


23- Đường NGUYËN THỊ DIÈU: 
Từ đường Trương Định đến đường CMT8. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 6 quận 3, từ đường Trương Định 
đến đường CMTS, dài khoảng 420 mét, qua ngà tư Bà Huyện Thanh Quan. 
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2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc tư nam 1929 đường này mang tên Lacaut. Ngày 23 
- 1 - 1943 đói tên Trương Minh Kỷ. Ngày 4 - 4 - 1985 đối tèn đường Nguyên Thị Diệu. 
3. Tiểu sử: 
NGUYÊN THỊ DIỆU 
(Bính dän 1926 - Ar mùi 1955) 


Liệt sĩ cách mang quê tại Tân Phong buyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngai, lå một giao 
viên trung học. Lúc nhỏ học ở Rạch Giá với gia định. Sau lên Sài Gòn học trường Marie 
Curie. Đậu Tú tài. Sau CMT8 bà tham gia Hội phy nữ cứu quốc Nam Bộ, được bảu vào 
ban chän hành. Tuy thuốc thành phần tri thức tiểu tư sån, nhưng bà sống giản dị, hòa 
minh với quân chúng nóng dân. 

Năm: 1950, bà xuông miền Tây hoạt động, học bơi xuống đề một minh đi công tác 
trong các vùng nông thôn hèo lánh. Năm 1952, bà vé huyện Ké Sách phu trách thuế 
nóng nghiệp. Sau hiệp định Geneve bå vẻ Sài Gòn dạy học tại trương tư thuc Đức Tri 
để hoạt dòng bị mật. Ngày 6 - 7 - 1955, bà bị bắt và bị tra tấn đến chết, lúc đó bà có thai 
được ba tháng. 


24- Đường NGUYÊN THỊ MINH KHAI: 
Từ câu Thị Nghè đến công trường Cộng Hòa. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 1, các phường 8, 6, 5, 2 quản 3, từ 
cáu Thị Nghề đến công trưởng Cộng Hòa, đài khoảng 3964 mét, qua các ngà tư 
Hai Bà Trưng, Pham Ngọc Thạch, Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, các nga ba Lê 
Quy Đôn, Huyền Trản Công Chúa, Trương Định, Ba Huyện Thanh Quan, ngã tư 
CMT8, các ngå ba Tôn Thất Tùng, Nguyễn Thượng Hiển, Lương Ho: Khánh, 
Công Quynh, Cao Thắng, Nguyễn Thiện Thuật. 


2. Lịch sử: Thời nhà Nguyễn đường này mang tên đường Thiên Lý phía 
Nam, người Pháp đổi tên là Stratégique. Sau khi có bản dé qui hoạch ghi số 25. 
Ngày 1 - 2 - 1865 đặt tên là Chasseloup Laubat. Ngày 22 - 3 - 1955 đối là đường 
Hồng Thập Tự (vi trên đường này có trụ sở Hội Hồng Thập Tự). Ngày 14 - 8 - 1975 
nhập với đường Hùng Vương ở Thị Nghe và Quốc lộ 13 ở Hàng Xanh làm một 
đường và đặt tên Xô Viết Nghệ Tĩnh. Nhân dip Quốc khánh 1991 UBND Thành 
phố cắt đoạn hiện nay thành đường riêng và đặt tên đường Nguyễn Thị Minh 
Khai. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN THỊ MINH KHAI 
(Canh tuâ? 1910 - Tân ti 1941) 


Nguyễn Thị Minh Khai lúc nhỏ tên là Vịnh, vì sinh ở Vịnh tức xa Vịnh Yên, t, Nghệ An 
(vé sau này quen gọi là thị xã Vinh). Lët sĩ cách mang. 


Đường phố Thành phố Hô Chí Minh 


Năm lên 9 tuổi, bắt đâu học chữ Quốc ngữ rói vào trường tiểu học Cao Xuân Dục. 
Năm 1927 gia nhập đảng Tân Việt có chân trong Ban chấp hành Đăng bộ. Năm 1930 
sang Trung Quốc làm việc ở văn phỏng Đông Phương Bộ Quốc tế cộng sản. 

Năm 1931 bà bị mật thám Pháp bắt ở Hồng Kông, năm 1934 được trả tự do. Trong 
nām này bà cùng Lê Hồng Phong được cử làm đại biểu chính thức đi dự đại hôi lần thứ 
7 của Quốc tế cộng sàn tại Mạc Tư Khoa. Sau đó họ làm lễ thành hôn. Tại đây ba được 
vào học trường Đại học Đông Phương Staline. 

Năm 1936 bà được phân công tác ở Sài Gòn, tham gia Xứ ủy Nam Kı và phụ trách 
Bi thư thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. Tháng 9 - 1939 chiến tranh thể giới bùng nổ, địch 
thủng bố trắng, ngày 30 - 7 - 1940 bà bị địch bắt. Trong tù bà đã bi mật liên lạc được với 
tő chức bên ngoài, tiếp tục lanh đạo phong trào đấu tranh cách mạng. Ngày 23 - 11 - 
1940 cuộc khởi nghĩa Nam Ki bùng nổ. Địch vin vào cuộc khởi nghĩa này lấy cớ kết ån 
tử hinh một số cán bộ lanh đạo của Đảng đang bị giam giữ, trong đó có bà và chóng là 
Lê Hông Phong. 

Ngày 28 - 8 - 1941 bà bi xử bắn cùng một lån với các đồng chí khác tại Hóc Môn. 
Hưởng dương 31 tuổi. 


25- Đường NBUYÊN THIỆN THUẬT: 
Từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Điện Biên Phủ. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 2, 3 quận 3, từ đường 


Nguyên Thị Minh Khai đến đường Điện Biên Phủ, dài khoảng 738 mét, qua ngã 
tư Nguyễn Đình Chiều. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang số 51, sau đặt tên đường Phủ 
Thạnh. Ngày 6 - 10 - 1955 đổi tên Nguyễn Thiện Thuật cho đến nay. 


8. Tiểu sử: 
NGUYÊN THIỆN THUẬT 
(Tân sửu 1841 -...) 


Nhà yêu wwức, danh tướng Cân vương chống Pháp, quê làng Xuân Dục, tổng Bạch 
Sam, huyện Mi Hào, tinh Hưng Yên. 

Năm 1852 ông để tú tài, được bể làm Bang tá ở Hưng Yên, näm 1871 đậu cử nhân, 
làm Tri phủ Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh. Thời gian này ông cắm quân tiêu trừ giậc cướp được 
phong làm Tản tương quân vụ, nên thường gọi là Tán Thuật. 

Năm Ất dậu 1885 kinh thành Huế thất thủ, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi 
lập chiến khu Tân Sở chống Pháp, ông được thăng chức Tán tương Quân vụ chiến đấu 
bên cạnh chỉ sĩ Tạ Hiện ở Hưng Yên. 

Ngày 12 - 11 - 1889 nghĩa quân do ông chì huy đánh chiếm được tỉnh Hải Dương 
và uy hiếp các tỉnh lân cận. Lúc bấy giờ Pháp cử Nguyễn Trọng Hợp làm Kinh lược at, 


https://tieulun.hopto.org 


Nguyễn Q. Thắng - Nguyễn Đỉnh Tu 


Hoàng Cao Khải làm Tiêu phú sứ cùng một số quân Pháp bao vây tấn cỏng chiến khu 
Bài Sậy của ông, ông cho phân tán lực lượng để một số vé quê, còn ông rủ! sang Trung 
(uốc ẩn nâu, 

Đau lòng vi thất bại trước sức manh của thực dân, lại buồn vì phải sống trên däi 
nước người, ông ôm mỗi tuyệt vong cho đến ngày tạ thế. (Có sách chép ông mát vào 
tháng Ê - 1928). 


Ông là tác giả bài Si cơ hånh (Cô gái ngắn ngơ) được truyền tụng. 
26- Déng NGUYÊN THÔNG: 
Từ đường Hồ Xuân Hương đến ga Hòa Hưng (c0). 


1. Vị trí: Đưởng nầm trên địa bàn các phường 6, 7, 9 quận 3, từ đường Hỏ 
Xuân Hương đến ga xe lửa Hòa Hưng tức ga Sài Gòn (mới), dài khoảng 1108 mét, 
qua ngã ba Phạm Định Toái, các ngã tư Ngô Thời Nhiệm, Điện Biên Phủ, Tú 
Xương, Võ Thị Sáu, Lý Chính Thắng, ngà ba Kỳ Đóng, Trân Văn Dang. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc từ ngày 7 - 5 - 1929 đường này mang tên Eparges. 
Năm 1955 đổi tên là đường Nguyên Thông cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN THÔNG 
(Đỉnh hợi 1827 - Giáp thân 1884) 

Danh sĩ, tự Hi Phân, hiệu Ki Xuyên, biệt hiệu Don Am. Thuớ nhỏ có tên là Thiệu, 
con ông Nguyễn Hanh và bà Trịnh Thị Mẫu, quê làng Bình Thạnh, tống Thạnh Hội Ha, 
huyện Tân Thạnh, phủ Tân An, tính Gia Định (nay thuộc xa Phú Ngài Tri, huyện Nam 
Cả, tỉnh Lang An). 

Năm Ki đậu 1849, ông đỗ cử nhân đồng khoa với Phan Văn Trị, năm Tân hơi 1851 
đi thi Hội trượt, vi nhà nghèo ông phải nhậm chức Huấn dao huyện Phong Phú, tỉnh An 
Giang. 

Năm Binh dán 1856, nội các để cử ông thăng Hàn Làm Viện tu soạn, về kinh làm 
việc ở nội các. Tại đây ông tham gia biên soạn bộ Khåm định Nhâm sự Kiểm giám 
(1857). 

Năm Ki mùi 1859, giặc Pháp chiếm Gia Định, ông vé Nam tòng quán dánh giậc 
dưới sự chỉ huy của Thống đốc quân vụ Ton “Thất Hiệp. Năm Tân đậu 1861 ông lui về 
Tân Án liên lạc với Phan Văn Đạt, Trịnh Quang Nghị tham gia chống Pháp ở địa phương. 

Năm Nhâm tuất 1862, ông ra tį địa ở Bình Thuận, rồi nhậm chức Đốc học Vinh 
Lang. Thời gian này ông tích cực lo việc giúp nhân dân vùng đồng bằng sông Cừu Long 
trong việc giáo dục. Ông viết bài kí tại Văn Xương Các. Năm sau, ông cùng Phan Thanh 
Giàn cài táng Xử si Võ Trường Toản vẻ Ba Tri vì cho rằng đất Hòa Hưng (nay thuộc Q.3 
TP. Hồ Chí Minh) đã là đất của Pháp. Sau đó, ông ra ti địa ở Bình Thuận lån thứ hai réi 
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lãnh: chức An sát Khánh Hòa. Năm sau 1868 lại được điều về kinh giữ chức Biện li bộ 
Hinh, đến cuối näm được cử làm Bỏ chánh tỉnh Quảng Ngāi. 

Nàm Tân mùi 1871, ông bị triểu đình kết tội xử án sơ suất, lại thêm bị Lė Doān vu 
cáo nên bị cách chức, bắt giam và xử truong (đảnh roi). Nhờ Thượng thư bộ Công là 
Nguyễn Bính và bạn bè, nhất là nhân där: Quảng Ngài hết sức minh oan, ông mới được 
giảm tội và lưu dụng làm việc ở Sở Kiểm hiên, lâu tàng thư ở Huế. 

Nam Qui dậu 1873, ông cáo quan vẻ nghỉ ở trại Núi tỉnh Binh Thuận, rồi mắt ứ 
đây. 


27- Đường NGUYÊN THUONG HIỂN: 
Từ đường Nguyễn Thi Minh Khai đến công trường Dân Chủ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 4, 5, 7 quận 3 va chung quận 
10, từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến công trường Dân Chủ (nga 6), dài 930 
mét, qua các ngā tư Võ Văn Tân, Nguyễn Định Chiéu, 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này chưa cỏ vi là hành lang an toàn của 
đương xe lửa, Năm 1955 mới được xây đựng thành đường bỏ và ngày 19- 10- 1955 
đặt tên đường Nguyễn Thượng Hiến, nhưng chỉ từ đường Điện Biên Phủ đến 
công trường Dân Chủ. Tử 1980 san lấp đoạn đường ray tử Điện Biên Phủ đến 
Nguyên Thị Minh Khai nối dài thêm như hiện nay. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN THƯỢNG HIÈN 
(Mậu thìn 1868 - Ất sun 1925) 


Chí sĩ, danh sĩ, tự Đỉnh Nam, hiệu Mai Sơn, con ông Nguyên Thượng Phiên, ré 
Tòn Thất Thuyết. Quẻ làng Liên Bạt, huyện Ứng Hỏa, tinh Hà Đông (nay thuộc Hà 
Tây). 

Năm Ất dâu 1885 ông đồ cử nhân mới 17 tuổi, thi Hỏi đỗ đâu, đang chờ xưởng 
danh thi kinh thành Huế thất thủ. Mai đến näm 1892 thì lại dé Hoàng giáp mới 24 tuổi. 
Tuy đỗ cao nhưng ông không ra làm quan, về ẩn cư ở vùng núi Nưa (Na Sơn), Thanh 
Hóa. Ít lâu triểu đình nhiều lån mòi, one nhận chức Toån tu Quốc sử, rồi làm Đốc học 
tỉnh Ninh Binh. 

Năm Định mùi 1907, sau khi chịu tang cha, ông bỏ quan, sang Nhật hưởng ứng 
phong trào Đông du. Từ dấy ông sát cảnh với Phan Bội Châu lo việc cửu nước, khoảng 
năm 1915 ông có sang Thái Lan liên lạc với Công sử Đức và Áo bàn kế hoạch hợp tác 
dành Pháp. Tình thë biến chuyển nên kế hoạch không thành, và gặp nhiều điều đau 
xót, ông sang Trung Quốc rồi vào tu ở chùa Thường Tịch Quang ở Hàng Châu. 

Năm Ất sp, ngày 13 - 1 åm lịch (28 - 2 - 1925) ông binh mất ở chùa. Trước khi mät 
ông có lời trối đặn thiêu xác, vứt tro xuống sông Tiền Đường. 


146 


https://tieulun.hopto.org 


Nguyễn Q. Thăng - Nguyễn Đình Tu 


Trong lãnh vực chính trị ông đóng góp không nhiêu, nhưng sự nghiệp văn 
học rất lớn. Tác phẩm chính của ông gồm bộ Nam Chỉ tập, Hạc Thư, Ngàm biên, 
Mai Sơn ngâm tập, Nam hong tán, Mai Son ngâm thảo. Riêng thơ có hơn 600 bài 
đây nhiệt huyết, nhiệt tình. Ngoài ra còn có tập Hop quấn doanh sinh thuyết bằng 
chữ Ban va hai bài phú cải hương viết toàn bằng Quốc ngữ kèm theo những câu 
thành ngữ, tục ngữ rất giá trị về vân chương bác học cúng như truyền khẩu, 


28- Dưửng NGUYÊN VĂN MAI: 


Từ đường Hai Bà Trưng đến đường Huinh Tịnh Của. 

1. Vị trí: Dưởng nam trên địa bàn phường 8 quận 3, tử đường Hai Bà Trưng 
đến đường Huinh Tình Của, đãi khoảng 190 mét. 

3. Lịch sử: Đường này thời Pháp thuộc chỉ là con hëm, dân chúng quen gọi 
hẻm Monceaux. Năm 1955 mới được mở rộng và ngày 19 - 10 - 1955 đặt tên đường 
Nguyen Văn Mai, vi aơi đây có nhà riêng của nhà giáo Nguyễn Văn Mai, và các vi 
đặt tên đường luc đó (1955) nguyên là cựu học sinh của ông. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN VĂN MAI 
(Canh ngo 1870 -...) 


Nhà giáo, quốc tịch Pháp, sinh näm 1870 tại Khánh Hội, là một nhà giáo ở Sài Gòn 
dưới thởi Pháp thuộc, chuyên dạy về môn Việt văn tai trường trung học Chasseloup 
Laubat (nay là trưởng Lê Qui Đôn), 

Ông là tác giả cuốn Đồng âm tự vị là cuốn tư điển xưa nhất của nước ta vẻ loại 
này, và cuốn Lịch sử Việt Nam giản lược. Trong những trương ông đã dạy học, có 
trưởng Chasselaup Laubat, tiên thân của trường Lê Quy Đôn ngày nay. Ông là sảng lập 
viên Hội ái hữu giáo dục Nam Ki, tử năm 1808. 


29- Iường PASTEUR: 
Tù bên Chương Dương đến đường Trần Quốc Toản. 


1, Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 1, các phưởng 6, 8 quân 3, từ bến 
Chương Dương đến đường Trần Quốc Toàn, đài khoảng 2840 mét, qua các ngã tư 
Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Ván Tân, Nguyễn Định Chiều, Điện Biên Phủ, Võ Thị 
Sảu. 


2. Lịch sử: Vào năm 1865 có con kinh từ vam Bén Nghé chảy vào đất liën, 
hai bên có 2 con đường đều mang số 24, Sau con đường bên phải đặt tèn là Olivier, 
con đường bên trái là Pellerin. Dân dän con kinh bị lấp đây và đương Olivier cũng 
mất luôn chỉ còn đường Pellerin. Ngày 22 - 3 - 1955 đổi tèn thành đường Pasteur. 
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Ngày 14-8- 1975 UB Quân quản Sai Gon đổi tên là đường Nguyên Thi Minh Khai, 
Nhân Quốc khánh 1891 phục hỏi tên Pasteur cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
PASTEUR 
(Nhâm ngo 1822 - At mùi 1895) 


Nhà bác hor lừng danh của nước Pháp và cả thể giới, sinh tại thành phố Dole hat 


Jura ở phia Đảng nước Phản. 


Öng là người phải minh ra khoa vi trúng học, sự lên men, nổi danh vẻ phương 
phảp tri bệnh cho con tầm, các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là trị bệnh: chó dai. binh 
nām than (charbon). Nhãn loại ce: ông là vị ân nhân. Các bác si Calmette, Yersin déu la 
thưng người kë tục sự nghiệp khoa học của öng, đa lập ra tai Việt Nam bön viện 
Pasteur nghiên cứu y học ở Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt và Sài Gòn. 


30- Bường PHAM ĐỈNH TUÁI: 

Từ đường Nguyễu Thông dën đường CMTE. 

1. Vị trí: Đường năm trên địa ban phường 6 quận 3, tir đường Nguyên Thăng 
đến đường CMTR, dài khoảng 134 mét. 


2, Lịch sử: Thơi Pháp thuộc lúc đầu đưởng này là của đất tu nhãn mang tên 
Jardins. Sau chủ hiến cho Thành Phố và ngày 33 - 1 - 1843 đổi là đường Ribot. Nam 
1855 đổi tên Phạm Ðinh Toài cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

PHAM ĐÌNH TOÁI 
(Ki mão 1819 - Ất ti 1905) 

Danh sĩ đời Thiệu Tri, tự Thiếu Du, hiệu Song Quynh, con Đốc học Phạm Định 
Trọng, què xả Quyuh Dot, huyện Quỳnh Lưu, tình Nghệ An. 

Năm Nhâm dän 1842 đỏ cử nhân, sơ bể tri huyện rồi thăng đến các chức Bổ 
chanh, An sát tỉnh Sơn Tây, Hẳng lô tự khanh. Khi Phản chiếm nước ta, ông må quån 
kháng cen chống Pháp. Sau đỏ được phục chức Hàm Điển tich, hàm chảnh rou 
phẩm, rồi về hưu nám 1870, ngu tại Hà Nội. 

Các tác phẩm chỉnh; Quỳnh Lưu tiết phu truyện, Hán Đường Ton thi ca diễn âm, 
Trung dung thần cũ, Dịch qudi diễn ca... 

Ngoài ra, ông còn khảo định lại hộ Đại Nam Quốc sử điền ca của Lê Ngũ Cát, 


31- Bưởng Phạm Ngoc Thạch: 
Tư đường Lê Duẩn đến đường Vo Thị Sáu, đãi 980m. 
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L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 8 quận 3, tử đường Lê Duän đến 
đường Võ Thị Sáu, qua ngã tư Alexandre de Rhodes-Nguyễn Văn Chiêm, Nguyễn 
Thị Minh Khai, công trường Quốc Të, ngã tư Nguyễn Dinh Chiểu, Điện Biên Phu. 


2. Lịch sứ: Thời Pháp thuộc đây là 2 đường khác nhau. Đoạn tử đường Lẻ 
Duẩn đến công trường Quốc Tế lúc đâu gọi là đường Catinat nối dài. Ngày 24 - 2 - 
1897 đối là đường Blancsubé. Đoạn còn lại là đường Garcerie. Ngày 28- 11 - 1952 
đổi tên đường Duy Tân. Ngày 22 - 3 - 1955 nhập hai đường làm một và gọi chung là 
đường Duy Tân. Ngày 4 - 4 - 1985 UBND TP.HCM đổi tên đường Phạm Ngọc 
'Thạch cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
PHAM NGOC THACH 
(Ki dåu 1909 - Måu thân 1968) 


Bác sĩ y khoa, nhà hoạt động cách mang, anh hùng lao động, thường gọi thân mật 
là anh Tư Thạch, Tư Đá, sinh ngày 7 - 5 - 1909 tại Quảng Nam. Con nhà giáo Phạm 
Ngọc Thọ, cháu nội án sát Phạm Ngọc Quát. 

Trước Cách mạng thảng Tảm ong đóng góp nhiều công sức trong việc xây dựng 
cơ sở cách mang ở Sài Gòn, kể cả việc thành lập Đoàn Thanh niên Tiên phong, ông 
cũng chung lòng với bác si Nguyễn Văn Thủ, Mai Văn Bộ tổ chức được nhiều cơ sé 
Thanh niċn Tiền phong ở Nam Bộ. 

Trong khí thế sôi động của cuộc Cách mạng tháng Tám 1945, ông giữ chức Ủy 
trưởng ngoại giao, tên tuổi ông gắn bó với Lám gr hành chính Nam Bô và Thu lĩnh 
Thanh niên Tiên phong. Dến ngày 23 - 9- 1945, cuộc kháng chiến bùng nổ, ông là Chủ 
tịch Ủy ban kháng chiến hành chính khu Sài Gòn - Gia Định. Sau đó, ông vào chiến khu 
rồi ra Bắc vẻ Nam mấy lượt, tích cực hoạt động trên cương vị Bộ trưởng Y tế đứng đâu 
ngành Y të cách mạng, cổng hiến cho y học và nén y tế cách mang thật xuất sắc, đặc 
biệt là trong việc chỗng bệnh sốt rét. Những năm 60 ông vào Nam đánh Mi, đến ngày 
7-11- 1968 ông mất nơi một căn nhà tranh, giữa chiến khu miền Đông Nam bô, hướng 
đương 59 tuối. | 


Sau khi mất ông được Đăng và Nhà nước Việt Nam tặng nhiêu huân chương cao 
qui. 

Ông là tác giả nhiêu sách vé y học viết bằng tiếng Việt và tiếng Pháp. 
3z- Bưùng SƯ THIỆN CHIẾU: 

Từ đường Bà Huyện Thanh Quan đến đường Nguyễn Thông. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 6 quận 3, tir đường Bà Huyện 
Thanh Quan đến đường Nguyễn Thông, dài khoảng 176 mét. 
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2. Lịch sử: Đường này thời Pháp thuộc chỉ là con hẻm của đường Nguyên 
Thông, nèn gọi là Ruelle des Eparges. Năm 1852 xảy chủa Xá Lyri, đường được mở 
rộng và tir ngày 33 - 11 - 1852 đặt tên đường Lê Văn Thạnh. Ngày 4-4 1985 đổi tên 
đường Sư Thiện Chiếu. 

3. Tiu sů: 


SƯ THIỆN CHIẾU 
(Mậu tuá? 1898 - Giáp dẫn 1974) 


Danh tầng, nhà cài cách Phật giáo, tên thật là Nguyên Văn Tài, pháp hiệu Thiện 
Chiếu, nên thường goi là Se Thiën Chiếu, quê làng Long Hựu, tỉnh Gò Công (nay thuộc 
tỉnh Tiền Giang}. 

"Thuở nhỏ ông theo học cả Tây học và Nho học, đến tuổi trướng thành thị xuất gia 
học Phật. Năm 1928 ông trù trì chùa Linh Son, sau do nhường chúa này làm tru sở Hội 
Nghiên cứu Phật học Na:n Ki, ông vẻ trù tri chia Chúc Thọ ò Gó Vấp tỉnh Gia Định. 

Năm 1936, ông xuống Rạch Giá thành lập lội Phát học Kiêm Tế, ra tạp chỉ Tiến 
Húa hô hào cài cách Phật giáo sâu rộng, mở trường dạy chữ Quốc np Năm 1840, ông 
cóing tác với hòa thượng Trí Thiên ở chùa Tam Bảo (Rạch Giả), tham gia “phong trào 
cộng sản”, nãm 1842 cà 2 ông bị Pháp bất dày Côn Đảo. Sau Cách mạng tháng Tä 
näm 1845 ông được đón về đất liền cùng với các tủ chính trị khác, một lượt với các ông 
Lë Duẩn, Phạm Hùng, Hà Huy Giáp... 

Từ năm 1946 ông tham gia khảng chiến chống Pháp, sau hiệp định Genève ông 
lập kết ra Bắc, Năm 1956 ông làm chuyên gia Việt Nam Lại Tòa Đại sử Việt Nam ở 
Trung Quốc (Bắc Kinh), đến nam 1961 måi về nước. 

Ông nghi hưu näin 1865 và đến năm 1974, ông qua dòi ở Hà Nội. 


33- Dong TRẤN 0A0 VÂN: 
Từ dường Mạc Đỉnh Chi đến công trường Quốc Te, 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 1 và phưởng 6 quận 3, từ đưởng Mạc 
Định Chỉ đến công trưởng Quốc Tế, dài khoảng 395 mét, qua ngã tw Hai Bà Trưng, 
Phùng Khăc Khoan. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc tử ngày 14 - 7 - 1877 đường này maug lên 
Laclauze. Ngày 4 - 8 - 1943 đổi tên đường Verdun. Ngày 22 - 3 - 1855 đổi là Trân 
Cao Vân cho đến nay, 


3. Tiu sử: (Xem: tiểu sử duửng Trần Cao Vân, quận 1, trang...) 
34- )ưởng TRẤN QUANG DIÈU: 
Từ đường Huynh Văn Bảnh den rạch Nhièu Lộc. 
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L Vị trí: Đường năm trên địa bàn quận Phú Nhuận, các phường 13, 14 quận 
3, tr đường Huỳnh Văn Bánh đến kinh Nhiêu Lộc, dài khoảng 701 mét, qua nga tu 
Lẻ Văn Si. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này với đưởng Trân Huy Liệu là một 
đường mang tên Capitaine Faucon (nhưng cht đến Lê Văn Si). Từ năm 1955 phân 
định ranh giới gita dö thành Sài Gòn và tỉnh Gia Định, được cắt làm bai. Doan từ 
đương Huỳnh Văn Bảnh đến đường Lê Văn Sĩ thuộc Sài Gòn mang tên đường 
Trần Quang Diệu. Năm 1991 làm thêm đoạn tir Lê Văn Si ra tới kinh Nhiêu Lộc, 
hắc câu nổi với đường Trần Văn Đang. 

3. Tiểu sử: 

TRẤN QUANG DIỆU 
(... - Nhâm tuát 1802) 


Danh tướng nhà Tây Sm, chóng Nữ Đô đốc Dou Thị Xuân, quê làng An Hải, huyện 
Diện Phước, tính Quảng Nam, (nay là phường An Hải, quận Sơn Trà, Thành phố Đà 
Nẵng), sau vào lập nghiệp ở Binh Định (hiện bia mộ song thân còn é địa phương). 

Ngay từ tuổi thanh niên, ông là bạn tâm giao của Nguyễn Nhạc, sau vợ chóng ông 
là hai trong các nhân våt trụ cột của nhà Tây Sơn. Chiến công đuổi quản Thanh xâm 
lược đầu xuân Ki đậu 1789 có sự đóng góp của vợ chỗng ông rất nhiều. Nam 1790, ông 
làm Đốc trần Nghệ An và trông coi việc xây thanh Phượng Hoàng Trung đô 

Năm Nhâm ti 1792, vua Quang Trung mất, ông giữ chức Thái Phó, hết lòng giúp 
vua Cảnh “Thịnh Nguyễn Quang Toản, Toản hay nghe lời giêm pha của ninh thắn, 
nhưng ông vån tận tinh giúp nhà Tây Sơn. Những năm Nguyễn Ảnh đem quản từ miền 
Nam ra chiếm thành Qui Nhơn, bị ông tiêu điệt một phản lớn cảnh quản é Bình Định. 

Khi hạ được thành Bình Định (1801), ông cảm vi cái chết của Võ Tånh, Ngô Tùng 
Châu, ông cho chôn cất tử tế vã các tường sĩ qui hàng được ông phóng thích ngay. 

Nām 1802, ng nghe tin Tây Son thua ở Trấn Ninh, ông cùng Võ Ván Dũng bỏ 
thành Qui Nhơn kéo quân ra Nghệ An cứu viện, nhưng đến huyện Hương Sơn hay tin 
Nghệ An đã mắt, vợ chồng ông định lên đường ra Bắc thi bị quân Nguyên Ảnh bát tại 
huyện Thanh Chương. 

Nguyễn Ảnh dụ hàng ông nhiều lån, nhưng ông không hàng phục. Cà gia quyền 
ông bị hành hình trong tháng 2 năm 1802, ông bi xử lột da, vợ và con gái là Trắn Bich 
Xuân bị voi dày. 


35- ường TRẤN QUỐC THÅO: 
Từ đường Võ Văn Tån đến câu Lê Van Si. 
1. Vị trí: Đương năm trên địa bàn các phường 6, 7 quận 3, tir đường Võ Văn 
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Tân đến câu Lê Văn st, dài khoảng 1437 met, qua các ngã tư Nguyễn Định Chifu, 
Ngõ Thời Nhiệm, Điện Biên Phủ, Tú Xương, Võ Thị Sáu, Lý Chính Tháng, ngã ba 
Kỳ Đóng. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này lúc đâu mang số 4. Ngày 30 - 3 - 1906 
đặt tên đường Eyriaud dea Vergnes (kế cả đoạn tử câu Lê Văn Sĩ đến Trân Quang 
Diệu). Ngày 22 - 3 - 1955 đổi tên đường Trương Minh Giảng (kéo dài thêm đến 
ranh tỉnh Gia Định). Ngày 14 - 8 - 1975 nhập với đường Trương Minh Kỷ thành 
đường Nguyễn Văn Trỗi. Ngày 4 - 4 - 1985 cát thành hai đường, một là đường Trân 
Quốc Thảo như trên đây, và một là đường Lê Văn Sĩ. 


3. Tiểu sử: : 
IRAN QUÔC THẢO 
(Giáp dần 1914 - Đinh dën 1957) 


Liệt sĩ cách mạng, tên thật la Hô Xuân Lam, tên thường dùng là Trân Quốc Thảo, 
quê làng Cổ Thành, huyện Triệu Phong, tinh Quảng Trị, sinh quán tại làng Đông Hưng, 
huyện Cam Lộ củng tỉnh. 

Thuỡ nhỏ ông học ở Cam Lộ, năm 1929 tham gia các phong trào yêu nước bị bắt, 
rồi bị đuổi học. Năm 1930, ông gia nhập Doån Thanh niên Cộng sån tại địa phương. 

Năm 1936, ông tham gia Mặt tràn Dân chủ tại Quảng Trị, góp công vào việc khỏi 
phục lại Đàng bộ Cộng sản Đông Dương tỉnh Quảng Trị. 

Cuối năm 1938, ông được cử phụ trách công tác Tuyên huấn Xú ủy, đến năm 1940 
có chân trong Ban Thường vụ Xứ ủy Trung Kì. Năm 1941, sau khi đi dự hội nghị Trung 
ương Đáng ở Cao Bằng vè, ông bị địch bắt ở Nghệ An, rồi chúng dưa ra tòa kết án 20 
nam khổ sai, ngày 8 - 4 - 1942 ông vượt ngục, nhưng bị båt lại rồi tầng àn lên 20 năm. 
Sau khi Nhật đảo chính (9 - 3 - 1845) ông vẻ hoạt động ở quê nhà (Quảng Tri). 

Năm 1946, ông ra công tác ở Hà Nội phụ trách báo Lao động, năm 1948 về làm 
việc ở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 


Năm 1949, óng vào Nam Bộ làm Bi thư Ban Công vận Xứ ủy, năm 1950 làm thường 
vu Đặc Khu Sài Gòn - Chợ Lớn kiêm phó Tổng thư kí Công đoàn Việt Nam. Đến năm 
1957, ông được dé cử làm Bí thư Khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn (nay là thành phố Hó Chí 
Minh). Trong thời gian phụ trách công tác với cương vị là Bi thư, ông đã đưa phong 
trào đầu tranh chính trị phát triển manh tại nội thành. 

Đầu năm 1957, ông bị địch bắt tại Phú Nhuận, sau khi bi bất ông bị đánh tới chết 
trong ngày 16 - 10 - 1957, hưởng dương 43 tuổi. 


36- Dường TRẤN QUỐC T0ẢN: 
Từ đường Hai Bà Trưng đến đường Trân Quốc Thảo. 
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1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 8 quận 3, từ đường Hai Bà Trưng 
đến đường Trản Quốc Thảo, dài khoảng 886 mét, qua ngã ba Huỳnh Tịnh Của, 
Pasteur, ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngã ba Đoàn Công Bửu. 

9. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này lúc đầu mang số 47. Ngày 30 - 3 - 
1906 dat tên đường đ'Arfeuilles. Ngày 22 - 3 - 1965 đổi là đường Nguyễn Đình 
Chiểu. Ngày 14 - 8 - 1975 đổi tên Trân Quốc Toản, (đoạn tư ngã tư Nam Ki Khởi 
Nghĩa bị cẩmm - đã xây tường chắn như đường Đoàn Công Bửu cùng Q.3). 

3. Tiểu sử: 

TRẤN QUỐC TOẢN 
(Định mão 1267 - Ất đậu 1285) 


Anh hùng kháng chiến chống quân Nguyên - Mông. Tông thất nhà Trấn, tước 
Hoài Văn Hầu. 


Đời Trần Nhân tông, quân Nguyên kéo sang cướp nước ta. Nhà vua hội câc vương 
hậu để bàn chuyện cự chiến. Quốc Toản lúc bấy giờ moi 16 tuổi cũng đến nghe, nhưng 
vi còn nhỏ tuổi nên không được dy bàn. Ông căm tức đến nỗi bóp vơ nåt trái cam cắm 
trong tay. 

Tan hội vẻ, ông tập họp đám thiếu niên thân thuộc, sắm sửa vů khí, may lá cờ đề 
6 chữ: «Phá cưởng địch bảo hoàng ån”, réi ra binh đánh giặc. Ông từng dự nhiều trận 
lớn, có lúc theo Thượng tưởng Trân Quang Khải, góp phản chiến tháng Chương Dương 
vang dội trong lịch sử chống ngoại xâm. 


Năm Ät dậu 1285 ông hi sinh, mới 18 tuối. Trần Nhân tông thương tiếc, làm bài 
văn tế ông, và truy tặng ông tước Hoài Văn Vương. 


Phan Kế Binh trân trọng viết về ông: 
Giỏi thay! Trân Quốc Tuản 
Tuổi trè dự can đâm. 
Döc bụng báo hoảng ân, 
Cả gan bình quốc nạn. 
Cờ hay giặc hãi hùng, 
Giáo trò quân tan rå. 
Lang lẫy tiếng anh hùng, 
Giới thay! Trần Quốc Toản. 


37- Dong TRẤN VĂN BANG: 
Từ đường Lê Văn Sĩ đến đường CMT8 và Nguyễn Thông. 
L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận Phú Nhuận, các phướng 9, 11 quận 
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3, từ đường Lê Văn Sĩ cập theo đường sát dën gắn cổng ra vào của các đoàn tàu thì 
tė làm hai nhánh, một nhành áp sát bò tường ga Sài Gòn đến giáp đường Nguyên 
Thông, nhånh kia chạy thắng ra đường CMTR8, dai khoảng 1300 mét. 


2. Lịch sử: Trước kia là đường hêm chưa cỏ tên, Ngay 10- ] - 1972 dàt tën 
cho đoạn từ Lê Văn Sĩ ra đên đương CMTỀ là đường Hoàng Đạo, còn đoạn ra giap 
đường Nguyễn Thông là đường Khái Hưng. Ngày 4 - 4 - 1885 nhập cả hai đường 
làm một và đổi tên là đường Trân Văn Đang. 

3. Tiểu sử: 

TRẦN VĂN ĐANG 
(Nhám ngo 1942 - Ất ti 1965) 


Liệt sť cách mạng, quê huyện Long Hå, tính Vinh Long. 

Thi tuổi trẻ öng theo me lên sống ở Séi Gòn làm nghề thợ điện. Năm 1964, thoái 
ra vùng Giải phỏng, nhập ngũ trong lực lượng Quân bảo vũ trang, nam 1965 ông nhận 
nhiệm vụ đánh câu lạc bộ không quân Mi gån cổng sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhứt o Sài 
Gòn. 'Trên đường tiếp cận mục tiêu, ông bi bắt cùng với chất nổ mang theo. Tòa án 
quân sự Sài Gòn kët ân tử hinh ông và bị địch bản tại pháp trường cát bên hông Sở hỏa 
xa Ởở bùng binh Sài Gòn. 

Sau khi ông hi sinh được nhà nước Việt Nam truy tặng anh hùng các lực lượng vũ 
trang nhân dân. 


38- Bung TRƯƠNG DINH: 
Từ đường Lê Lai dën đường Kỳ Đồng dài khoảng 470m. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn quận 1, các phường 8, 7 quận 3, từ đường 
Lê Lai tới đụng công viên văn hóa Tao Đàn bị cách quảng một đoạn, rồi tử đường 
Nguyên Thị Minh Khai đến đường Kỳ Đồng, da khoảng 916 mét (không ké đoạn 
Tan Đàn), qua các ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tân, Nguyên Định 
Chiểu, Ngô Thời Nhiệm, Điện Biên Phủ, Tú Xương, Vò Thị Sáu, Lý Chỉnh Thăng. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là hai đường khác nhau. Đoạn đâu 
từ đường Lê Lai đến đường Nguyễn Du lúc đầu cùng chung với đương Calmette la 
một đường mang tên Bourdais. Sau vi làm ga xe lửa, đương bị cất đôi, ngày 26 - 4 
- 1920 dät tên cho đoạn này là đương Amiral Roze. Đoạn sau tử Nguyên Thị Minh 
Khai đến Kỳ Đóng là đường Jardins, năm 1897 đổi là đường Laregnere. Ngày 22 - 
3 - 1955 đối đường Amiral Roze thành đường Trương Công Định và đường 
Laregnere là đường Đoàn Thị Điểm. Ngày 14 - 8 - 1975 nhập hai đường làm môt và 
dat tên là đường Trương Định. 


3. Tiểu sử: 
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TRƯƠNG ĐỊNH 
(... - Giáp tí 1864) 


Anh lung kháng Pháp, tên thường gọi là Trương Công Định. Cha ông là lãnh bình 
Trương Cåm, làm quan ở Gia Định (chức Hữu thủy vệ úy) đưới thời Thiệu Trị. 

Năm: 1850, hướng ứng chính sách khấn hoang của Nguyễn Tri Phương, ông đứng 
ra chiêu mộ dân nghèo khai hoang lập ấp. Vì có công ấy, ông được triêu dinh Huế 
phong chức Quản cơ, ham lục phẩm. Từ đó người đương thời gọi ông là Quản Định. 

Tháng 2 - 1859, giặc Pháp chiếm thành Gia Định, ông đem nghĩa binh lên đóng ở 
Thuận Kiểu chặn giặc và thắng nhiều trận ớ Cây Mai, Thị Nghè... Năm 1860 ông tham 
gia giữ đón Kì Hòa dưới quyên Tổng thống Quân vụ Nguyễn Tri Phương. Sau khi đến 
Ki Hòa thất thủ, Nguyên Tri Phương, Phạm Thế Hiển rút về Biên Hòa, ông vẫn tiếp tục 
chiến đấu, nên được triều dinh Huế thăng chức Phó Lãnh bình, các chiến si rút vẻ Tan 
Hòa, Gò Công xây đựng căn cứ kháng Pháp. Tại đây ông tố chức nhiều trận phục kích 
quân địch ở môt vùng rộng lớn tử Gò Công, Tân An, Mi Tho, Chợ Lớn... tiêu hao rất 
nhiều lực lượng địch. 

Sau khi ki kết hòa ước Nhâm tuất (5 - 6 - 1862), triều đình Huế cất 3 tỉnh Miền 
Đông Nam Kì cho Pháp, triểu dinh phong ông chức Lanh Bình, nhưng với áp lực của 
Pháp, họ buộc ông phải bài binh và chuyền ông đi An Giang hòng triệt phá phong trao 
kháng Pháp. Trước sự nhu nhược của triều đình, ông cương quyết chống lại lệnh trên 
và ở lại cùng nhân dän chống Pháp. Nghĩa quân và nhân cân vùng Gò Công, Tân An, Mi 
Tho... tôn xưng ông là «Binh Tây Đại Nguyên soái”. Từ đó, nghĩa quân chiến đấu chuyển 
sang mội giai đoạn mới là không ở dưới quyên điều khiến của triều đình Huế nữa. 

Pháp hiết được khả năng và chính nghĩa của ông, một mặt chúng huy động quân 
lực bao vây cấn cứ Gò Công, một mặt dụ hàng, ông một lòng chống Pháp đến cùng. 

Ngày 26 - 2- 1863, Pháp huy động một lực lượng lớn mở cuộc tấn công vào cần cứ 
của nghĩa quản. Cuộc chiến diễn ra vỏ cùng ác liệt, một số chiến hữu hi sinh. Trong 
trận này, ông phải cảm tử cận chiến với giặc và thoát khỏi vòng vây của địch rút vẻ lập 
căn cử ớ làng Li Nhơn (thuộc t. Biên Hòa). Một bộ nhận nghĩa quân tån về phia rừng 
Thủ Dâu Một, Tây Ninh... tiếp tục chiến đấu. 

Cuối năm 1864, trong khi ông đang chiến đấu chiếm lại căn cứ Tân Hòa thì trong 
đêm 18 rạng 19 - 8 - 1864 ông rơi vào vòng vảy của Đội Tấn (Huỳnh Tấn) ở l. Kiếng 
Phước. Tên này nguyên trước kia timg theo ông chống Pháp, nhưng bỏ hàng ngủ 
kháng chiến về làm tay sai cho giặc. Huynh Tấn muốn bắt sống ông để dâng quan thåy, 
nhưng ông một lòng tử chiến. Và sau khi bị bắn gảy xương sống, ông rút gươm tự sát, 
chứ không chịu đề cho giặc bắt sống. Ông hi sinh anh dũng tại trận ngày 19 - 8 - 1864. 


39- Dưởng TRƯƠNG QUYỀN: 
Tir đường Điện Biên Phủ đến đường Vö Thị Sáu. 
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1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn nhường 8 quận 3, tử dường Điện Biên Phủ 
đến đường Võ Thị Sáu, dài khoáng 240 mét. 

2, Lịch sử: Thời Phân thuộc gọi đương nảy là hẻm Tân Định, Ngày 28 - 11- 
1852 đặt tên là đường Trân Tấn Phát. Ngày 4 - 4 - 1985 đổi là dường Trường Quyền. 

3, Tiều sử: 

TRƯƠNG QUYỀN 

Chiểu sĩ kháng Pháp xâm lược, không rũ näm sinh, näm mäi còn có tên là Huệ con 
trai Lanh binh Trương Định anh hùng kháng Pháp, òng Lừng theo cha là Trương Định 
đành Pháp. 

Sau khi Trương Định hi sinh, ông cộng tác với Thiên Ho Dương o Đóng Than 
Mười được các chiến sĩ tôn là Aki Lang qwán (nhất lang là Thiên [lộ Dương). Ông còn 
hop tác với quân kháng chiến Miễn do Kăm På đứng đâu. Ông từng chỉ huy đánh đán 
Thuận Kiểu ở Chợ Lớn, Bà Điểm, tấn công Trång Bàng (ở Tây Ninh)... 

Sau nām 1868, nghĩa quân thiếu vũ khí, tan ra, Pu Khán Pô chạy vė Nam Vang, 
ông lên Biên Hòa một thời gian rồi về Cai Lậy tập trung lực lượng nghĩa quản lại vào 
näm 1870 tiến tuc khảng Pháp, 

Ông hì sinh trong trận chiến ở Cai Lậy. 


40- Duòng TÚ XƯƠNG: 
Từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường CMTS, 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 7, 8 quận 3, tử đường Nam Kỳ 


Khởi Nghĩa đến đường CMTS, đài khoảng 1100 mét, qua các ngã tư Lê Quý Đôn, 
Trân Quốc Thảo, Trương Định, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyên Thông, 


2. Lịch sử: Đường này thời Pháp thuộc lúc đầu mang số 6. Ngày 30 - 3 - 1906 
đặt tên đường Thévénct. Ngày 22 - 3 - 1955 đổi là đường Tủ Xương cho đến nay. 
3. Tiểu sử: 
TRẦN TẾ XƯƠNG 
(Canh ngo 1870 - Dinh mài 1907) 


Nhà thơ trào phúng, hiệu Vị Thành, ông đỏ tú tài nām Giáp ngo 1884 nên thường 
gọi là 71 Xương. Sinh ngày 5 - 9 - 1870 (1ú - § âm lịch). Quê làng Vi Xuyên, huyện Mi 
Lộc, tính Nam Định. 

Dù thi hỏng mäi, chí đỏ tú tài trong năm 24 tuổi, nhưng ông nối tiếng vän học, 
uhät là vẻ thơ trào phúng; có sắc thái độc đáo. Nhà nghèo, sống đạm bạc, hình dị, ông 
vân có lòng yêu nước, có tiết thảo. Thơ vấn ông được truyện tụng nhiều, và cũng cỏ 
nhiêu giai thoại về cuộc đời ông. 
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Ngày 15 - 12 Binh ngo (Bính ngọ là nām 1906, nhưng 15 - 12 âm lịch đa sang nam 
khác, nhằm 29 - 1 - 1907) òng mất đột ngột vì mắc cơn mua, rét trên đường về quê 
ngoai, hưởng đương 37 tuổi. 

(Về tên họ ông, có lúc ông đổi là Cao Xương, Ké Xương nên cũng có sách chép là 
Trần Kë Xương. Trong một khoa thị, chính ông đã thốt lời cay đắng khi thi hỏng, nói 
lên sự đổi tên của ông: «Tế đổi làm Cao nén sự thế, Kiên trông ra Tiệp hữt trời oi!" 

Ngoài lỗi thơ trào phúng, ông cũng có nhiều bài thơ chứa chan lòng yêu nước, 
như các bài thơ tå niềm tưởng nhớ Phan Bòi Châu, hoặc man mác trữ tình như bài Säng 
lấp Nam Định. 

Sông kia ray đã nên đông, 
Bên thì ruộng lúa, bên trúng ngô khoai. 
Đàm nghe tiếng ếch bên tai, 
Git minh còn tưởng tiếng ai gọt đủ. 


41- Bưởng VŨ THỊ SÂU: 


Từ đường Đỉnh Tiên Hoàng đến công trường Dân Chủ. 

1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn quận 1, các phường 7, 8 quận 3, từ đường 
Định Tiên Hoàng đến công trường Dân Chủ, dài khoảng 2283 mét, qua ngã tư Hai 
Bà Tnmg, ngå ba Trương Quyền, Phạm Ngọc Thạch, ngã tư Pasteur, Nam Kỳ 
Khởi Nghĩa, nga ba Lê Quý Đôn, ngā tư Trản Quốc Thảo, Trương Định, Bà Huyện 
Thanh Quan, Nguyền Thông. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này lúc đâu mang số 30 Năm 1865 dat 
tên là Rue des Deux Cimetières. Tử 1886 đổi tên là đường Mayer. Ngày 22 - 3 
1955 đổi là đường Hiền Vương. Ngày 14 - 8 - 1975 đối là đường Võ Thị Sảu. 

3. Tiêu sử: 

| VO THỊ SÁU 
(Åt bot 1936 - Nhâm thìn 1952) 

Liệt sĩ cách mang, quê làng Đất Đỏ, huyện Đất Då, tỉnh Bà Rịa, 12 tuổi theo anh 
vào chiên khu, được học chữ và học chính trị, giác ngộ cách mạng, căm thủ thực dân 
Pháp. 

Nam 1949, có lãnh ba quả lyu đạn trở về thị xã Bà Rịa, nêm một quả, giết chết một 
tên đại úy Pháp và làm bị thương 20 tên lính. Từ đó lãnh nhiệm vụ liên lạc và tiếp tế cho 
chiến khu. Năm 1950 định ném lgu đan giết tên Cai tổng Tông, một tên Việt gian cực 
ký ác ôn, lyu đạn bị lép. Cô bị bắt. Bị tra tấn cực hinh, nhưng không chịu khai báo. Sau 
bị đưa lên Sài Gòn và bị kết án tử hình, Mam 1952 địch đưa cô ra Côn Đảo xử bản. 

Trước khi chết cô vẫn hiên ngang hô khåu hiệu, nói những lời kháng khải, bất 
khuất, hát các bài ca yêu nước, khiến quân thú phải khiếp sợ. 
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A3. tường Vũ VĂN TÅN: 
"Tử công trưởng Quốc Tế đến đường Cao Thắng. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 5, 6 quận 3, từ công trường 
Quốc Tế đến đường Cao Thắng, dài khoảng 2688 mét, qua các ngã tư Pasteur, 
Nam ke Khởi Nghĩa, Lê Quý Don, ngå ba Trần Quốc Thảo, ngà tư Trương Định, 
Bà Huyện Thanh Quan. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc lúc dáu đường này mang tên Laclause nối dài. 
Ngày 24 - 2 - 1897 đổi là đường Testard. Ngày 22 - 3 - 1955 đối là đường Trân Quỷ 
Cáp. Ngày 14 - 8 - 1975 UB Quản quản Sài Gòn đổi là đường Võ Văn Tần. 


3. Tiểu sử: 
VÕ VĂN TÅN 
(Giáp ngo 1894 - Canh thìn 1941) 

Liệt sĩ cách mang, quê làng Binh Tả, huyện Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), 

Ông xuất thản trong một gia đình nông dän. Lúc trẻ tuổi ông theo học chữ Här, 
lớn lên ông xuống Sài Gòn làm nghề thủ công. Những năm 1924 - 1925 ông tham gia 
"Hội kin Nguyên An Ninh”, năm 1926 ông gia nhập “Việt Nam thanh niên cách mạng 
đồng chỉ hội” (tiền thân của đảng Cộng sản Đông Dương). Cuối näm 1929 ông chuyền 
tử Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội sang An Nam Công sản đảng và được 
cử làm bí thư chỉ bộ đầu tiên. 

Ngày 4 - 6 - 1930 ông trực tiếp chỉ đạo cuộc biểu tỉnh tại huyện Đức Hòa, thực dân đàn 
áp trắng tron, kết àn tử hình vắng mặt ông. Đầu năm 1932 ông làm Bi thư tỉnh đăng bộ Chọ 
Lớn, Gia Định rồi dược cử vào Xứ ủy Nam Ki. Đến nãm 1937 ông được vào Ban chấp hành: 
trung ương Đảng CDI. 

Nam 1940 cuộc khởi nghĩa Nam Ki sắp nổ ra thì êng bị bắt tại Hóc Môn (Gia Định) 
đến ngày 28 - 8- 1941 ông bị xử bản cùng các chiến hữu: Nguyễn Văn Cử, Phan Đăng lam), 
Nguyễn Thị Minh Khai, hưởng dương 46 tuổi. 


43- Dường VƯỬN HUỐI: 

Từ đường Nguyễn Đình Chiếu đến đường Điện Biên Phủ, 

1, Vị trí: Đường nằm trên địa bàn. phường 4 quận 3, từ đường Nguyễn Đình 
Chiểu đến đường Điện Biên Phủ, dài khoảng 409 mét. 


2. Lịch sử: Đường này mới được mở tir năm 1955 và đặt tên đường Vườn 
Chuối theo địa danh sẵn có ở đây. 


3. Tiểu dẫn: 
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VƯỞN CHUỐI 
Khu Auen Chui năm trong Đảng Tân trân, là nơi ma nàm 1835, khi cuộc nói loại 
của Lê Văn Khôi bị dän tan, Nam 1831 người trong thành Phiên An bị giël và Cou 
chung một huyệt, gọi là Aa Nguy. Vẻ sau không ai dâm trång trọt khai pha gì tơi do, 
mà chỉ trồng chuối thanh một khu. Người ta quen gọi là khu tườn chuối. Do då, chính 
quyền Sài Gòn då đựa vào tên quen dùng của đân chúng mà đất tên cho con đường nay, 1- DINH P 
cũng như ngòi chợ ở dau đường. Duong 





Quân 4 


Tir đường Lẻ Thạch đến Lê Quốc Hưng đài khoảng 65m. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 12 quận 4, từ đường Lê Thạch 
đến đường Lê Quốc Hưng. 


2. Lịch sử: Đường này tuy nhỏ nhưng có tử lâu ở vùng quận 4, từ 1928 mang 
tên Frères Denis. Từ 1930 đổi là đường Louis Boez. Năm 1955 đổi là đường Đinh 
Lễ cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
ĐINH LÈ 
(... - Đỉnh mùi 1427) 


Danh tướng kháng Minh, dưới cò Binh Định vương Lê Lợi, quê huyện Thụy 
Nguyên, tỉnh Thanh Hỏa (nay vån thuộc tỉnh Thanh Hóa). 

Ông vốn lå cháu ngoại Lê Lợi, vì nhờ các chiến công to nên được mang ho vua, 
cũng gọi là Lê Lễ. Ông cùng em là Định Liệt dán thân cứu nước, ngay từ lúc đâu Lê Lợi 
hưng binh. 

Khi hành quân ở Chỉ Linh, bị quân Minh vây, ông cùng Binh Định vương náu 
minh trên ngọn núi, không có lương thực và cũng không nấu nướng gì được để ăn. Mãi 
khi giặc rút lui, ông lại cùng Bình Định vương quay vẻ đắp lũy để giữ Lam Sơn. 

Trận đánh ở cửa ải Khả Lưu, ông cùng Le Sát, Phạm Vấn dũng cắm xông trận, bắt 
được đô tư Châu Kiệt, chém tướng tiền phong giặc là Hoàng Thành nên được thăng 
chức Tư Không. Khi đó ông liên dẫn quân đánh úp thành Tây Đô. 

Năm Ất. tị 1425, tháng 5, ông phục binh đoạt đoàn thuyên lương của giặc do 
Trương Hàng điêu khiển. 

Nam Binh ngọ 1426, tháng 10 mở màn trận Tụy Động, ông và Lê Truyện đại phá 
giặc Minh, chém Thượng thư Trắn Hiệp. 

Thừa thắng, ông tiến đóng ở Bó Đề, Vương Thông ra đánh quân ta ở Tây Phù Liệt 
(thuộc h. Thanh Tri) ông và Nguyễn Xí đem binh đi cứu, đến Mi Động (thuộc Hoàng 
Mai, h. Thanh Trị, đôi bên đối địch ông cười voi hãng hải đánh phá. Nhưng vì địa bàn 


bún lẫy nước đọng, thất thế, ông sa vào tay giặc và bi giết, khoảng mùa xuân Định mùi 
1427. 
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2- Bưởng BũAN NHỮ HAI: 
Từ đường Nguyên Tất Thành đến đường Nguyễn Trưởng Tô. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng 12 quân 4, tử đường Nguyễn Tất 
[hành đến đường Nguyễn Trưởng "To, dài khoàng 225 mét. 


2. Lịch sử: The Phap thuộc đường này mang tên Messageries Maritimes. 
Ngày 26 - 4 -1920 đối là đường Fonck Ngày 19 - 10 - 1955 đối là đường Đoàn Nhữ 
Hai cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
ĐOÀN NHỮ HÀI 
(Canh thin 1280 - Bính lí 1336) 


Danh thần den Trân Anh tông, quê làng Trưởng Tân, huyện Gia Lộc, thuộc Hồng 
Châu, tinh Hải Dương. 

Tử bé, ông nối tiếng ham học, lúc nào cùng cáp sách trên tay. Lớn lên vào học ở 
kinh sư càng női tiếng hon. 

Năm 1312, ông đi sử nước Chiêm Thành. Theo thông lệ, sứ ta phải lay vua Chiêm 
rồi mới mở tò chiếu, nhưng ông nghĩ cách thay đối lệ ấy. Ông đến thẳng nơi đặt bàn, để 
tờ chiếu của vua lên, bảo rằng lạy chiếu của vua rồi sau mới tuyên đọc, tỏ ra không chịu 
khuất. Sau này các sử ta không lay vua Chiêm, chỉnh do ông mở lối. Ông càng được 
trọng đụng, phong làm Tham trì chính sự. 

Sang đời Trân Hiến tông, Thượng hoàng Minh tông thân chỉnh đi đánh Ai Lao, 
omg làm đốc tướng và tử trận. 

Sau khi mất ông được truy phong làm Thượng đẳng phúc thân, các làng trong h. 
Gia Lộc như Hội Xuyên, Tăng Thượng, Phó Trào đều có miéu thờ ông. 


3- Đường DOAN VĂN B0: 


Từ bến Vân Đôn đến đường Nguyễn Thân Hiến. 


1. Vị trí: Dường näm trên địa bàn các phường 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18 Quận 
4, từ bến Vân Đôn đến đường Nguyễn Thân Hiến, dài khoảng 2023 mét, qua các 
ngã tr Hoàng Diệu, Tôn Dän, Xóm Chiếu. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này chỉ có từ bến Vân Đón đến đương 
Hoàng Diệu, mang tên Yokohama. Ngày 31 - 1 - 1950 đối tên là Đồ Thanh Nhơn. 
Sau 1955 đường được nối dài cho đến năm 1970 thi có chiều đài như hiện nay. 
Ngày 4 - 4 - 1985 đổi là đường Đoàn Văn Bo 


3. Tiểu sử: 


Ip 
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ĐOÀN VĂN BƠ 
(Đinh ti 1917 - Mậu tuát 1938) 


Liệt sĩ hiện đại còn có tên là Cao Hoài Đồng, bi danh hoạt dòng la Tu ong, sinh 
năm 1917 tại xa Hương Mỹ, huyện Mé Cày, tinh Bến Tre, lên Sáu Go học Truong bå 
nghệ, (tức trường Cao Tháng ngày nay}. Sau làm công nhân d xưởng Ba Son. 

Ông tham gia cách mạng, sau khi Nhật đảo chánh ngày 9 - 3 - 1245, hoat động 
trong tố chức Thanh niên tiên phong. Ngày 23 - 9 - 1945 cuộc kháng chiến chong Phản 
bủng né, ông theo tő chức vào chiến khu. Cuối näm 1946, vị nhu cầu công Let, ông trở 
vẻ thành phố, trở lại làm việc tại xưởng Ba Son. Năm 1953 bị lộ nên lại vào Cie Ku, 

Năm 1954, ông ớ lại hoạt động ở nội thành được cử vào Thượng vụ Đạc khu Sài 
Gòn Chợ Lớn. Năm 1958 (ngày 31 thang 10) ông bị bắt và mất tại nhà lao Hàng Kes Gia 
Định. 


4- Đường HOÀNG DIỆU: 
Tư đường Nguyễn Tất Thanh đến đường Khánh Hội. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa ban phương 12 Quận 4, từ đường Nguyên Tất 
Thành đến đường Khánh Hội, dai khoảng 1267 met, qua các ngã ba Nguyen Trưởng 
Tò, Lê Thạch, các nga tư Lê Quốc Hưng, Đoan Văn Bo. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc tir ngay 26 - 4 - 1920 đường nay mang tèn 
Charles De Cappe. Ngày 22 - 3 - 1955 đổi là đường Hoàng Diệu cho đến này. 


3. Tiểu sử: 
HOÀNG DIỆU 
(Mậu tí 1828 - Nhâm ngo 1882) 


Chí sĩ yêu nước, tự Quang Viễn, hiệu Tĩnh Trai, què lang Xuân Da, h. Diện Phược, 
tỉnh Quảng Nam (nay thuộc h. Điện Bàn, t Quảng Nam). Trước vốn tên Hoang Kim 
Tích, sau mới đổi là Hoàng Diệu. Ông sinh ngày 10 thång 2 năm Mậu tí 1828, đó cứ 
nhân khoa Mậu thân 1848 và phó bảng khoa Qui Súu 1853, lúc 25 tuổi. 

Sơ bổ Tri huyện Tuy Phước (Binh Định), rồi thăng Tri phù Tuy Viễn cũng trong 
t Bình Định. Sau dé ông phải giáng, đổi v Tri huyện Hương Trà, t. Thứa Thiên. D äu 
thang Tri phú Lạng Giang (Bắc Giang), An sát Nam Định, rồi Bố chinh Bác Ninh. Ông 
nối tiếng công mình và thanh liêm. Suốt 30 năm làm quản thiểu nơi, cún nnà ván 
thanh bạch, nghèo túng. 

Đến năm Đình sửu 1877, ông vê Huế làm Tham ti bộ Hình, qua Tharn iri nộ Lại, 
coi viện Đỏ sát và dự vào viện Cơ mật. Năm sau, làm Tuần vũ (Quảng Nam, rồi lau Í ông 
đốc An Tịnh. Chẳng bao lâu ông được triều đình ủy nhiệm chuc Phó toan quyến Đại 
thắn đề hiệp thương với sứ bộ Y Pha Nho (Tây Ban Nha). 
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Nam Canh thin 1880, ông làm Tổng đốc Hà Ninh, lanh chức hàm Thượng thư bỏ 
Binh, gốm coi cả việc thương chỉnh, 

Đầu năm Nhâm ngo 1882, đại tå Pháp Henri Riviċre đem quân ra cướp miễn Bắc, 
lấy cớ bão vệ sinh mang và tài sản Pháp kiểu. Ông bất bình, chuẩn bị để phòng và sản 
sàng đối phó mọi bất trắc, đột biến do quản Pháp âm muu gây ra. 

Quả nhiên, lúc 5 giờ ngày 8 tháng 3 Nhâm ngọ {25 tháng 4 - 1882) H. Rivitrc sai 
thông dịch viên tên Phong đưa tối hậu thơ, đòi ông giao thành Là Nội. 

Ông tiếp tối hậu thư, phẫn uất sai ngay Tôn Thất Bá đi điều đình. Nhưng không 
đợi trả lời, lúc 8 giờ 15 Rivière tấn công với số quân 450 người và một ít thân binh; cè 4 
tàu chiến yêm hộ: La Fanfare, La Massue, La Hache, La Surprise (tàu này King kịp 
tới, vì mắc cạn dọc đưởng Hải Phòng đi Hà Nội). 

Trước hỏa lực của quân cướp nước, Hoàng Diệu quyết liệt đối phó. Ông chỉ huy 
quản sĩ chống cự ở cửa lắc. 

Mot lát sau, kho thuốc súng trong thành nổ, do Pháp thuê Việt gian đốt (có sách 
mỏi là Tôn Thất Bå đã làm nội tuyến cho địch). 

BÖ chính Nguyễn Văn Tuyển, Dé đốc Lè Văn Trinh và các lanh binh bỏ thanh 
chạy, còn Tuån phủ Hoàng Hữu Xứng trốn trong hành cung. 

Một minh Hoàng Diệu vào hành cung, thảo tờ di biểu, rồi ra trước Võ miču dùng 
khán bịt đầu thắt cổ tự tử, bưởng đương 50 tuổi. Sĩ tử Hà thành điểu ông: 

“Cô thành độc thủ chịch thân đan, 
Khảng khái như công thể sở nan. 
Cou lục thiên thu truyền liệt tiết. 
Có thân bất tử kiến trung cang, 
Thâu sinh tử nhật tâm do quí. 
Nghịch tặc đương niên cốt di hàn. 
Thiên Li Nùng sơn tiêu chính khi, 
Anh hùng đào xử lệ tương can”. 
Bản dịch: 
Cô thành chống giữ một minh thôi, 
Khảng khái như ông được ấy mười. 
Cựu lực nghìn năm gương tiết doi, 
Cả thần måt chết tấm trưng phơi. 
Thâu sinh ngày nọ tám còn then, 
Nghịch tặc nām nay sự rụng rời. 
Nghìn thuù Nng sơn nêu chính khí, 
Anh hùng đến thế, lệ củng rơi. 
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5- Đường KHANH HỘI: 
Từ bën Tôn Thất Thuyết đến bën Vân Đón, 


1. Vi trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 3, 4, 5, 6 Quận 4, tử bến "or 
Thất Thuyết đến ben Vân Đồn, dài khoảng 1066 mét, qua ngà ba Hoàng Diệu. 
3. Lịch sử: Đường này mới được xây dựng từ tháng 8 năm 1990 và đại tèr 
đường Khánh Hoi, 
3. Tiểu dän: 
KHÁNH HỘI 
Địa dụnh cũ của đất Gia Định xưa. 


Khánh Hội là tên môt làng cå từ thời Gia Long dưới cải lên Phụ Định Phướy 
Khánh Hài thôn. Trong danh sách xã thôn lắp nām 1836 dưới triểu Minh Mạng, tê: 
gọn lại là Khánh Hội thôn. 

Vị trí của nó ở trung tâm quận 4, nằm vẻ phía nam hai thôn Tây Vĩnh và Vini 
Khánh. Khi người Phan đánh chiếm Bến Nghé, dân Khánh Hội phần đóng lån cư nơ 
khác, Bấy giờ có dân Thiên chúa giáo ở Đà Nẵng theo linh mục Le Fèbre vào, duw 
người Pháp cho định cư trên phần đất làng Khánh Hội, lận thành một làng dät tên li 
làng Tam Hội. Sau ngưới Phåp bắt dân làng nay chuyển tới vùng Xóm Chiếu để lấy dä 
lập bến cảng. 

Người dân Khánh Hội cüng lån lượt hồi cư, lập thành một lãng mới đặt tên là Vint 
Hội. Đầu thế kỷ 20, các làng thuộc quận 4 ngây nay được nhập vào thành phố Sài Gón 
gộp chung lại thành hộ 3. Các làng khóng còn là dom vị hành chảnh aa, gọi đi dän vác 
quên lãng. Duy tên Khánh Hội vån được dùng đề chỉ cả vùng quận 4 ngày nay. 


ö- Bưởng LÊ QUÕC HUNG: 
Tir bến Văn Đồn đến đường Lê Văn Linh. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 12 quận 4, từ bën Vân Đón der 
đường Lê Van Linh, dài khoảng 531 mét, qua ngã tư Hoàng Điệu. 


2. Lịch sử: Thòi Phản thuộc là hai đường khác nhau: đường Guillaume 
Martin từ bën Vân Đồn đến đường Hoàng Diệu và đường Vincencini, Duòng trước 
có từ 1920, đường sau cỏ tử 3 - 5- 1929, Ngày 19- 10 - 1855 nhập hai đường làm mộ 
và đặt tên đường Lê Quốc Hưng. 

3. Tiều sử: 

LÊ QUỐC HƯNG 


Đại thắn đời Lè Thải Tổ, khai quốc công thần đời Lê, không rö quê quán, ông vốt 
họ Bùi, sau được vua Lè ban quốc tỉnh, Lúc đầu Lê Lợi mới nhám họp nhân tài, tướng 
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sĩ để chuẩn bị khởi nghĩa, ông đa cùng nhiêu hào kiệt khác lån lượt qui phục. Ông được 
giao chức Tả hộc xạ. 

Tháng 11 năm 1425, Lê Loi lập Trân Cảo lên làm vua để đánh lạc hướng quân 
Minh, giao cho ông ở bên cạnh, bé ngoài là để dạy bảo (vi Trần Cảo không có học), ký 
thực là đế theo đối. Tháng 12-1426, ông được Bình Định Vương cử chỉ huy đánh thành 
Điền Diệu và thành Thi Cầu của quán Minh. 

Sau Ích? kháng chiến thắng lợi, ông được vua Lê Thái Tổ xếp vào hàng công thản, 
được phong Hương thượng hầu cùng với Lê Lý và Lê Văn Linh. Đời Lê Thai Tông ông 
được phong Thiếu Bảo. 


7- Rưởng LE THACH: 

"Tu đường Hoàng Diệu đến đường Lê Văn Linh. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 12 Quận 4, tử đường Hoàng Diệu 
đến đường Lẻ Văn Linh, da khoảng 170 mét. 

2. Lịch sử: Đường này được mở năm 1920 và mang tên Bersésio tù ngày 3 - 
5- 1929, Ngày 19 - 10 - 1855 đổi tên đường Lê Thạch cho đến nay. 

3. Tiếu sử: 

LÊ THẠCH 


Danh tướng, của Bình Định vương Lê Lợi, quê ở Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, không 
rö năm sinh, năm mát. 

Ông là châu Lê Lợi (gọi Lê Lợi bänp chú) tham gia khởi nghĩa chống quân Minh 
ngay tử những ngày đầu, dang lược hơn người, đánh đâu được đấy, khéo nuỏi sĩ tốt, lúc 
ra trận bao giò cùng đi trước. 

Gan lúc Ai Lao đem ba van quân sang giả danh giúp để đánh úp quân ta. Ông được 
lệnh cùng các tướng đánh thắng chúng, đuối đến sào huyệt, chẳng may trúng bảy chết. 
Lúc đỏ ông làm chức Thứ thủ vệ quân thiết ky, tước Lương Nghĩa hầu. Sau được truy 
phong Trung vũ đại vương. 


8- Pirmo LÊ VĂN LINH: 


Tir đường Nguyễn Tất Thành đến đường Đoàn Văn Bo. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng 12 quận 4, từ đường Nguyên Tất 
Thánh đến đường Đoàn Văn Bơ, đài khoảng 338 mét, qua các ngã ba Lê Thạch, Lê 
Quốc Hưng. 


2. Lich sử: Đường này có từ năm 1928 và mang tên Victor Olivier. Ngày 19 
- 10 - 1955 đổi thanh đường Lê Văn Linh cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
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LÊ VẤN LINH 
(Bính thin 1376 - Mậw thìn 1448) 


Khai quốc công thản đời Lê, Danh tướng của Bình Định vương Lê Lợi, quë o 
Thanh Hóa. 

Ông là người từng tharn gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ những ngày đâu và là mọt 
trong 18 người dự lễ tuyên thệ ở Lang Nhai, 

Tháng 1 - 1425 vây đánh thành Nghệ An. Tháng 9 bọn Lý An, Phương Chính bỏ lại 
một lực lượng rồi vượt biển ra Bắc, vua sai ông cùng nhiều tướng khác ở lại vây đánh. 
Tháng 1 - 1426 quân Minh trong thành ra hàng. Ông được phong Nhập nói Thiếu phỏ. 

Sau khi kháng chiến thành công, ông được xếp vào hàng thứ ba công thân, được 
phong Hương thượng hâu. Qua triểu Lê Thải Tông, ông được thăng Nhập nội Hữu bật. 
Năm 1435 ông được cử làm tham đốc củng Lê Bôi đi dånh Câm Quý ở châu Ngọc Ma 

Sau vì ông bênh vực Lê Sát, nên bi tước bỏ công thân và chức tước, xuống làm Tå 
bộc xạ. Sang triều Lê Nhân Têng, ông được khôi phục chức tước và phong đến Thái 
phó. Lúc mất ông được truy tặng Khai phù, tên thụy là Trung Hiến. 


9- Bưởng NGÔ VĂN SÉ: 
Tử bén cáng Sài Gòn đến đường Nguyễn Tất Thành. 


1, Vị trí: Đường näm trên địa bàn phưởng 18 quận 4, tir bến cảng Sai Gon 
đến đường Nguyễn Tất Thành, dài khoảng 50 mét. 


2. Lịch sử: Đường này được më vào khoảng 1900 mang tên Immigration. 
Ngày 26 - 4 - 1920 đổi là đường Jean Caylar. Ngày 19 - 5 - 1955 đối là đường Ngõ 
Văn Sở cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
NGÔ VĂN SỞ 
(..- ẤT mão 1798) 


Danh tướng nhà Tây Sơn, lừng danh trong trận đánh đuối quân Thanh năm Ki đậu 
1789. 


Ông theo giúp Tây Sơn, rất dày công trận. Năm Định mùi 1787, ông được cử làm 
Tham tán quân vụ, cùng Võ Văn Nhậm trấn thủ Thăng Long. Về sau Vô Văn Nhậm sinh 
lòng phân trắc nên bị Bắc Binh vương Nguyền Huệ giết (Nhậm là con ré của Nhạc) 
êng được cử thay Nhậm làm Đại tư ma, lanh Trấc thủ Thăng Long. 

Năm Mậu thân 1788, tháng 11 âm lịch, trước sức tấn công của 80.000 quân Thanh 
do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy tràn sang xâm lược nước ta đưới chiêu bài cứu nguy cho Lê 
Chiêu Thống, ông nghe theo raưu của Ngô Thi Nhậm rút quân về đóng gitt ở núi Tam 
Điệp, rồi cáp cáo với Bắc Binh vương. 
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Được tin, để thúc giục lòng dân quản, Bắc Binh Vương làm lẻ đãng quang tức vua 
Quang Trung, hạ linh cho ông và Phan Văn Lân đem quân đi tiên phong tiền đánh giác 
Thanh. Ông cùng các tướng dưới quyền chỉ huy của vua Quang Trung dẹp tan quân 
giặc, vang lừng chiến thẳng trận Hạ Hái, Bình Vọng, Đống Đa. Sau đó ông cùng Phan 
Văn Lân, Nep Thì Nhậm và Phan Huy Ích được trao nhiệm vụ trán giữ Bắc Hà. 

Năm Canh tuất 1790, ông vắng mạng cúng phải đoàn hộ vệ giả vương Pham Công Trì 
sang nhà Thành nhận sắc phong. Khi trở vẻ, ông được phong làm Thủy sư Đó đốc. 

Nam Nhâm tỉ 1972, Quang Trung mất, con là Quang Toản nối nghiệp tức vua Cảnh 
Thịnh, ông được tién phong chức vụ Đại đồng li, tước Quận Công, coi sóc việc quân dân nơi 
Tháng Long. Nhưng buổi bấy giờ, nội chính rổi loạn vi Thái sư Bùi Đác Tuyến lông 
quyền, ông bị triệu vé Phú Xuân, rồi bị bắt giam vẻ tội bói nhân. Năm Ất mao 1795, ông 
bị dim chết dưới sông. 


10- Duòng NRUYÊN HỮU HÀO: 
Từ bến Vân Đón vào đường Hoàng Diệu, 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9 Quản 4, từ bến Vân Đồn vào 
đường Hoàng Diệu dài khoảng 720 mét. 


2. Lịch sử: Đường này mới được mở, lâu nay dân chúng quen gọi đường 
Hang Phản. Ngày 7 - 4- 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Hữu Hào. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN HỮU HÀO 
(... - Qui H 1713) 


Danh sĩ, Danh tướng thời chùa Nguyễn ở Đăng Trong, cháu nội Tham tướng 
Chưởng cơ Nguyễn Triều Vân, con trưởng Chiêu Võ Hầu Nguyễn Hữu Dat. anh Lẻ 
Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Quê làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa, 
sau đi cư vào ở Thừa Thiên. 

Ngay từ buổi nhỏ ông thường theo cha dự các trận đánh lớn, có đăng lược nên 
giói việc dùng binh, 

Năm Ki tị (1689) ông được bổ làm Cai cơ, Thống binh, Nhân năm này có tướng Mai 
Vạn Long sang đánh Chán Lạp (quốc hiệu cù của Campuchia) không thành. Ông được cú 
làm Đốc suất cung các viên tham mưu khác đi đánh Chân Lạp. Ông tô chức lại quân đội rồi 
tién quản sang Campuchia, dinh lay chỉnh tê, quân lệnh nghiêm nhật, quân sĩ vui lòng hãng 
hái ra trận. Thấy vậy vua Chân Lạp là Nặc Ông Thu sai sử đến xin qui hàng, các tham mưu 
muốn thửa cơ đánh úp, nhưng ông không đồng ý, vi cho rằng cứ để như vậy sẽ từ từ thu 
phục. Vì thể ông bị giêm rằng có ý lầm trễ việc quân, chúa Nguyễn Phúc Trăn (1687 - 1631) 
cách chức ông. 
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Đến näm Giáp thân 1704, ông được khôi phục chức cũ rồi làm Trấn thủ Quáng 
Binh (nay thuộc Binh Trị Thiên). 

Ngoài một võ tướng, một quan cai trị, Nguyên Hm Hào còn là một nhà thơ có thi 
tài. Ông la tác giả tác phẩm Song Tink Bất Dạ (Truyện Song Tinh) và một ső thơ Nôm. 

Nam Qui tị 1713 ông mất, được truy tặng là Đôn Hậu Công thân Trán phủ. 


11- Dưởng N8UYÊM HỮU THO: 
Tử bến Vân Dén đến nhà máy Hiệp Phước. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn Quận 4, Quận 7 và huyện Nhà Be, dài 
khoảng 9000 mét, qua bến Tôn “Thất Thuyết, Trân Xuân Soạn, đại lộ Nguyên Văn 
Linh. 

2. Lịch sử: Đường này gọi là đường Bắc Nam Thành Phố, hiện đang xây 
dựng. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN HỮU THỌ 
(Canh tuất 1910 - Binh tí 1996) 


Luật sw, Quyên chủ tich nước, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1910 tại làng Long Phụ, 
tống Long Hưng Hạ, Trung Quận, tỉnh Chợ Lớn (nay là x. Long Phú, h. Bến Lực, t. 
Long An). 

Sinh trưởng trong một gia đình công chức, năm 1821 được gia định cho sang 
Pháp học tại trưởng trung học Mignet Aix - Provence. Niên khóa 1928 - 1929 thi đỏ tủ 
tài rồi vào học Trường Đại học luật khoa và Văn khoa Aix - Provence, nām 1932 (ngày 
Š - 9) tốt nghiệp cử nhân luật. 


Thång 5 näm 1933, òng về nước, xuống Mi Tho tập sự tại văn phòng luật sư Pents. 
Sau 5 năm tập sự, ông trở thành luật sư thực thụ vào năm 1939, rồi hành nghề luật sư tại 
Mi Tho, Vĩnh Long, Cần “Thơ, Sài Gòn cho đến năm 1945, có lúc làm Chủ tich Tòa dn 
của Pháp tai Sài Gòn. 

Sau ngày Toàn quốc kháng chiến, ông bi mật ra bưng biến thám lực lượng kháng 
chiến và cộng tác với Việt Minh tại nội thành. Tại Sài Gòn, ông củng các trí thức có tên 
tuổi ra tuyên ngôn đòi hòa bình, yêu câu Pháp chấm đứt chiến tranh xâm lược. 

Ngày 19 - 3 - 1950 trong cuộc biểu tinh, ông đọc bắn Tuyên ngôn đòi tàu chiến Mi 
rút khói Sài Gòn, nên bị Pháp bắt cùng một số thành viên trong Phóng trảo Hòa bình do 
ông và các bạn tổ chức. Phong trào bị khủng bố, ông bị bắt đưa ra quản thúc ở Lai Châu 
(miền Bác). 

Tháng 11 năm 1953 ông được trả tự do, vé Sài Gỏn mở lại văn phòng luật sư, liên 
lạc lại với cách mạng. Sau hiệp định Genève, ông tham gia Phong trâo Hảo tệ hòa bình 
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Sát (vốn - Chợ Lớn cùng với một số nhà trí thức khác, như: Trần Kim Quan, Từ Bá Đước, 
Pham Huy Thông, Nguyễn Văn Dương... liền bị Pháp bất một lån nữa. Lúc đầu ông bị 
giam ģ Gia Định, sau đưa ra quần thúc ở Hải Phòng, đến hiệp dinh Genève (20 - 7 - 54) 
mới dao: trả ty do. 

Tháng 11 năm 1954, ông bị chính quyền Ngô Đình Diệm bắt một lån nữa vì các 
hoat động đôi tự do, dân chủ. Ông bị đưa ra giam ở Củng Som, Tuy Hòa (Phú Yên). Tại 
đây ông được lực lượng cách mang giải thoát về vùng Giải phóng. Sau đỏ (1961) ông 
được bầu giữ chức Chủ tich Mặt trận Dân lộc Giải phóng Miền Nam Việt Nan. 

Sau ngày thống nhất đất nước (1976) ông được cử giữ Phó chủ lịch nước, năm 
1980 làm Quyên chủ tịch nước, Chủ tịch Quác hồi, Chủ tich Mật trận tổ quốc cho đến 
ngày qua đời (19986), 

Ông được nhà nước Việt Nam tặng nhiều huân chương cao qui. 


12- Đường NGUYÊN KHOÁI: 
Từ bến Vân Dén đến bến Tôn Thất Thuyết. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các nhường 2, 4 Quận 4, từ bën Vân Don 
đến bến Tôn Thất Thuyết, đài khoảng 604 mét. 

2. Lịch sử: Thòi Pháp thuộc lúc đầu đường này mang tên Chợ Lim. Từ nâm 
1920 đổi tên là đường Lanessan. Ngày 19 - 10 - 1855 đổi la đường Nguyễn Khoái 
cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN KHOÁI 


Danh tướng nhà Trân, không rõ năm sinh, năm mất và quê quán, Ông từng tham 
gia ba lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược và lập được nhiều chiến 
công hién hách. 


Tháng 4 näm Ất dậu 1285 vua Trân Nhân Tông sai Trằn Nhật Duật, Trân Quốc 
Toản cùng ông đem quân chận đánh quân Nguyên ở Tây Kết. Cuộc chiến xảy ra ở [làm 
Tử quan, quân địch bị Gen diệt hàng träm tên. 


Trong trận Bạch Đằng Giang vào tháng 8 năm Mậu tỉ 1288, ông cùng các tưởng 
dưới quyền chỉ huy của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuần đã tạo nên một chiến thắng 
vang dội nhất trong lịch sử. Chính ông đã bắt sống được tướng địch là Ào Lộ Xich. 


Nhờ co công trạng ấy mà sau khi kết thúc cuộc kháng chiến, ông được gia phong làm 
Liệt hầu, ban cho một quận làm thực ấp, gọi là Khoái Lô, tức phủ Khoái Châu: về sau. 


13- Bưởng NGUYỄN TẤT THÀNH: 

Tir câu Khánh Hội đến cầu Tân “Thuận. 

1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn các phường 8, 12, 13, 18 Quản 4, từ cầu 
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Khanh Hội bến Vận Đôn đến cầu Tân Thuận giáp hến Tôn Thất Thuyết, dat khoang 
2359 met, qua cac ngã ba Đoàn Nhữ Hài, Hoàng Diều, Lê Văn Linh, Tôn Đàn, Ngô 
Văn Sở, Xóm Chiếu, Nguyễn Thản Hiến. 


2. Lịch sử: Đường này được ngươi Pháp mở sớm nhất sau Kin sira pháo dài 
Hưu Binh thành pháo đài phia Nam và da tên là đường Pháo Đài, Năm 1854 duu 
tên la đường Jean Eudel. Ngày 22 - 3 - 1955 đổi là đường Nguyên Cir Trinh. Ngày 
3 - 5 - 1955 đổi là đường Trình Minh Thể. Ngày 14 - 6 - 1975 đổi là đương Nguyên 
Tát Thành. 


3. Tiểu sử. : 
NGUYÊN TẤT THÀNH 
(Canh dán 1890 - Kì đậu 1969) 


Tức chủ tịch Hå Chi Minh, lanh tụ cach mạng Việt Nam, người sang lắp dàng 
Cộng sản tông Lương, chú tịch nước Việt Nam Dân Chủ Công Hòa. Lúc nho có tên la 
Nguyên Sinh Cung. Trong nhiều năm hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyen Ái Quốc 
và nhiều tên khác (L1 Thụy, Anh Ba, Vương Sơn Nhị, Chàng Vương, Tông Văn Sơ, Hồ 
Quang, Thảu Chin). Con chỉ sĩ Nguyên Sinh Huy (Nguyễn Sinh Sắc) và bà Hoang Thị 
Loan, sinh ngày 19 "hang 5 năm 1890 tat làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ 
An. (Có sách chép nằm sinh là näm 1892 hay 1894 như Trần Trọng Kim, Dën st Smith 


- Giáo sư Đại học Luån Đón - Ảnh và tr ông ghi). 


Ông xuất thân trong một gia dinh Nho học yêu nước, thuở nhỏ thông minh hiếu 
học. Den tuổi Ouer niên theo thân phụ vào Huế học tai Trường tiểu học Đông Ba, 
Trường Trung học Quốc học. Đầu nam 1811 ông bỏ học với y định ra nược ngoài tim 
đường cửu nước. Trên đường vào Sài Gòn, ông ghé Phan Thiết (thù phú t. Binh Thuận) 
day học một thời gian ngản tại Trường Dục Thanh do các nhà vèu nước làp ra. Sau ông 
vào Sài Gòn lấy tên là Ba làm phụ bếp cho tàu buôn Amiral Latouche Treville, roi sang 
Pháp tim hiểu tinh hình thể giới. Tai đây ông liên hệ mật thiết với nhà yêu nước Phan 
Châu Trinh, Phan Văn Trường... và đến các nước Anh, Duc, Mi một thơi gian. 

Năm 1917, ông tham gia Đảng Xã hội Pháp, Hat aigng người Viết Nam yêu game 
dë tuyên truyền và giác ngộ Việt kiêu ở Pháp. Năm 1918 ông cùng các nhà yêu nước 
khác giri đến Hội nghị Versailles mót yêu sách gồm 8 điểm dói tự do, dan chủ vä uyen 
binh đẳng của người Việt Nam với tên là Nguyễn Ái Quốc. 

Năm 1921, ông tham gia Đáng Công sån Pháp. Tại Đại hội lần thứ 2 của Đảng 
Cộng sản Pháp (1923) ông được cử tham gia Chú tịch đoàn Đại hội. Ở dåy ông và các 
đồng cht khác xuất bản tờ báo Le Paria (Người cùng khổ) làm chủ nhiệm: kiêm chu 
bat. Cuối năm 1923 ông sang Liên Xô với tư cách là đai biểu của nông dâu các nước 
thuộc địa. Tại hội nghị Quốc tế nông dân ông được bâu vào Ban chấp hành Quốc tế 
nông dän Trong thời gian này ông làm việc ở Quốc tế Công sản và viết bài cho các lao 
Sw thất, Thu tin Quốc tệ 
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Năm 1924, ông vé Trung Quốc công tác trong phái đoàn Brodine (cõ vấn của Liên 
Xò ben cạnh chính phủ Quốc dân đảng Trung Quốc). Tại đây omg sảng lập Vift Nam 
Thanh min Cach my ng đồng chí hội tập hợp các nhà yêu nước ở nước ngoai và tham gia 
thành lập Hội liên hiép các dän tác bi áp bức ở A Đông. Năm 1927 sau vụ khởi nghĩa 
(Quảng Châu ông đi Liên Xô, Bi, Đức, Thụy Si... Giữa nam: 1928 về hoạt động ở Thái Lan 
va xuất bản báo Thảm di. Các nām 1930 - 1931, tuy ở nước ngoài ông vẫn chỉ đạo thực 
hiện phong trào Xô Viết ở Nghệ Tĩnh và các tỉnh khac. Tháng 6 - 1932 ông bi mật thám 
Anh bắt tại Hương Cang, đến đầu nam 1933 mới được trả tự do, sau do ông trở lại Liên 


Xò học tại Trường Đại học Lentne. Năm 1938 opp vẻ hoạt động ở Quảng Tây (Trung 


(Quốc) trong đơn vị Båt lộ quản Trung Quốc, đầu năm 1939 ông liên lạc được với Ban 
chân hanh Trung ương Đảng Cộng sản Dong Dương qua xứ úy Bắc ki, 

Cuối nam 1940 ông về nước, lập cán cư ở Pac Bå (nay thuộc t. Cao Bång) đào tạo 
can bå và trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng các hội Cứu quốc ở các địa phương để 
chuẩn bị Tống khởi nghĩa. 

Tháng 8 năm 1942 òng lấy tên la Hô Chi Minh rồi trợ sang Trung Quốc liên lạc vơi 
các tỏ chức cách mạng của người Việt Nam ở đó. Vừa đến biên giới thi bị chinh quyền 
địa phương của Tưởng Giới Thạch båt giam một nấm. Trong thời gian ngỏi tủ ông viết 
tận thơ Nguc trung nhật ki (Nhật ki trong tù). Thàng 9 nấm 1943, sau khi được trả tự đo, 
òng tiếp xúc với các tổ chức chống Pháp - Nhật của người Việt Nam ở Liêu Châu, bắt 
liën lạc được với Đảng réi trở về nước lanh đạo cách mạng. Cuối näm 1944 ông thành 


lâp Dói Việt Nam tuyên truyền giải phóng quản vå lập Khu giải phóng Việt Bắc chuán bị 


tong khơi nghĩa. Ngày 16 - 8- 1845. Ông chủ tọa Hội nghị Quốc dân toàn quốc (Quốc 
dân đại hội). Tai Đại hội ông được båu làm Chủ tịch. Ngày 25 - 8 - 1945 one vé Hà Nội 
chủ toa phiên họp của Tổng bộ Việt Minh thành lập chính phú lâm thời. 


Ngày 2 - 9- 1945 tại Quảng trường Ba Đỉnh Chù tịch Hồ Chi Minh thay mật chính: 


phụ đọc bán Tuyên ngôn độc lập do ông viết, tuyên bổ thành lập nước Uiệt Nam Dën 
chu äng hòa châm đứt chính quyền phong kiến, thực dän ngự trị lâu dài trên đất nước 
Việt Nam. Đến ngày 19- 12- 1946 do sự khiêu khich của thực dän Pháp, Chủ tich ra Log 
kêu gọi toan quốc kháng chiến chống Pháp. Cuộc kháng chiến kéo dài đến năm 1954 - 
vơi chiến thắng ở Điện Biên Phú - quân Pháp bị bắt buộc ki hiệp định Geneve ru quân 
ra khỏi Việt Nam. Đâu nam 1955 Chủ tịch từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội trước sự 
đón tiếp tưng bừng của nhãn dân Thủ do Các näm 1957 - 1960 Chủ tịch đi thâm các 
nước Xã hội Chủ nghĩa nhằm thất chặt tinh hữu nghị và tổng kết vấn đề chiến lược của 
cách mạng thể giới. 

Sau khi Mi can thiệp vào miễn Nam và chiến tranh xảy ra ác liệt, ở cá hai miễn, 
Chủ tịch Hó Chí Minh triệu tập Hội nghi chinh tri đặc biệt (27 - 3 - 1964) nhằm lãng 
cương khối đoàn kết toàn dän thực hiện thắng lợi cho cách mạng. 

Trong những nām cuối đời, sức khỏe sút giảm, Chủ tịch vẫn sáng suết lãnh đạo 
nhân dân xảy dựng và kháng chiến. 


Ngày 2 - 9 - 1969 (lúc 9 giờ 47 phút) Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trắn tại Hà Nội 
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hướng thọ 79 tuổi để lại sự thương tiếc khôn nguôi trong lòng nhàn dân Việt Nam, 
Trước khi về thế giới bên kia Chủ tịch có lời «Di chúc” vè việc riêng «Tôi yêw cấu thí bot 
tôi được đốt di, tức là «hôa táng” (..) Tro thì chia làm 3 phần, bð tào 3 cái hộp sảnh. Một 
cho miễn Bắc. Một hộp cho miễn Trung. Một hộp cho miền Nam. 


Đồng bào mỗi mièn nên chọn một quả đổi mà chôn hộp tro đó. Trên må, không nên 
có bia đá, tượng đẳng, mà nên xây môt ngôi nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chẩn, mắt me, 
để cha những người đến thăm vičng tó chỗ nghỉ ngơi”. 

Ngoài một nhà cách mạng, Chủ tịch Hó Chỉ Minh còn là một nhà vân, một nha li 
luận sáng giá. Ông còn để lại đời các tác phẩm nổi tiếng: 

- Đường Käch mênh 

- Bản án che độ thực dân Pháp 

- Con rồng tre 

- Nhật kí trong tủ 

- Tuyến ngôn độc lập 


- Sửa đổi lẻ lôi làm tiệc 


Và một số lớn thơ vân khác. 


14- Bường NGUYÊN THẨN HIẾN: 
Tư đường Nguyễn Tát Thanh đến bến Tôn Thất Thuyết. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 18 Quận 4, từ đường Nguyễn Tất 
Thành đến bến Tôn Thất Thuyết, dài khoảng 474 mét, qua ngā ba Đoàn Van Bo. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này chưa có tên. Tử näm 1955 dat tèn 
đường Nguyên Thân Hiến cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN THẦN HIẾN 
(Bính thin 1856 - Giáp dén 1914) 


Chi sĩ cận đại, còn gọi là Hoi đồng Hiến, sinh quân xã Mi Đức, tinh Ha Tiên (nay 
thuộc thị xa Hà Tiên, tính Kiên Giang). Sau, gia định dời về sống ở Cân Thơ (nay thuộc 
tinh Cán Thơ). 

Ông có tèn hủy là Nguyễn Như Khué, tự Phát Đình, hiệu Chương Chu, bi danh là 
Hoàng Xương, con Tuần phủ Nguyễn Như Ngươn làm Tri huyện Vinh Long và Tuản 
phủ Hà Tiên vào đời vua Tự Đức. 

Thời niên thiếu, ông hiếu học, thông minh, lại sinh trưởng trong mòt gia dinh 
vọng tộc có truyền thống Nho học, nên việc học hành được chu đáo. 
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Nâm Ất tị 1905, ông hưởng ưng phong trao Đông du. Chính ông đà bó ra nhiều 
cũng sức trong việc thành lập Khwyếw du học Hội nhàm vận động du học sinh sang 
Nhất hoc. Đóng thời tế chức nhiêu cơ sơ yéu nước tại miền Nam. Khi gia nhấp phong 
trao Doug du, ông đã đem mòt phản lón gia tài đó s của gia định giup vao qui du hye 
sinh. Số tién opt ủng hộ lục bấy giờ lên tới 20.000 đóng (số tién này tình vào fhón điểm 
hiên nay có thế mua được tren 300 lượng vàng y). 

Năm 1908, ông bị thực dân truy lung gắt gao, ông phái trốn ra nước ngoai qua ngà 
Campuchia đến Thải Lan rồi sang Quảng Châu, Thượng Hải để na kiến với Phan Bói 
Châu. Nhưng nam 1910- 1913 ông thường qua lại giữa Nhật Bán, Hồng Kông, Thượng 
Hai củng các dong chi mua khi giới gởi vẻ nước giúp các lục lượng vå trang khởi chìa. 

Ngày 16-3- 1913, ông bị mát dran Pháp bát ò Húng Kông, rot chủng dm ông về 
trai giam ở Hà Nội. Sau mấy tháng bị cực hinh, ông tuyệt thực phản dôi, den ngày 26- 
| - 18134 (mung 1 tët Giáp dån) ong mất tại nhà lao Hỏa Lô. 


15- Dướng NGUYËN TRƯỜNG TÜ: 
Ti bën Vân Đón đến đường Hoàng Diệu. 


L. Vị trí: Đường nâm trên địa bàn các phướng 8, 12, Quận 4, tù bến Vân Đón 
dën đường Hoang Diệu, dài khoảng 322 mét, qua nữa Dr Đoàn Như Hài. 


3, Lịch sử: Thoi Pháp thuộc đường này lục đầu mang tên Messageries 
Maritimes. ngày 26 - 4 - 1920 dối tên là đường Heurteaux. Ngày 22 - 3 - 1955 đói lu 
đương Nguyên Trường Tò cho den nay. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN TRƯỜNG TÔ 
(Máu ti IS28 - Tan mũi 1870) 


Chi sĩ, danh sĩ, kiến trúc sư, quê lang Bùi Chu, huyện Hưng Yên, uah Nghe An. 
Cou vị đông y sĩ Nguyên Quốc Thư. 

Gia dinh ông theo đạo Tiêu Chúa, cha mất sóm, ông theo hục chữ Han vơi cụ Tu 
Giai. Nam 1855, nhà thơ xứ Tân Ấp mới ông dạy chữ Hán, tư do ông học chư Pháp va 
Quốc ngư với các giáo si 

Mam 1858 Gaam muc Gauthier (ta gọi là Ngô Gia Hậu) đưa ông sang Phàp. Tren 
dudang đến Phap ông củ ghé La Mà yết luên Giao hoàng, rồi đến Paris. 

Ba nam sau (1861) ông vẻ nuớc, Ngưới Pháp có ý dùng òng lam tay chân cho họ, 
nhng có lòng yêu nước, ông tử chối không nhan chức tước gi cả 

O än nơi quê nha, ông lån lượt gởi lên triêu đình nhiều bài điều trán giá trị, dé 
nghi chanh quyền cái các chính trị, kinh tế, vấn hóa, khoa học, giáo dục... Các điểu 
trần của ông nêu åp dụng là một sách lược lớn bién Việt Nam thanh một nước hung 
cường, tao nén chuyến hiến quan trọng trong lịch sè giữ nước của dän tộc te 
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“ Hàn công not: "Biết không nỏi là kẻ bất nhân, nói ma không nó: hét là ke båt 
nghĩa." Thế cho nên thân tôi tuy ở chốn giang hồ mà lòng vån gởi nơi lang miču. Tòi 
thåt không nơ nhin thấy nước nha då nát trám họ lưu ly, cho nên không xét phận hen 
mọn mà đảm phạm vào lỗi nói ugay thẳng, Nếu cho lòi tôi là khi trả, hoặc là có ai xúi 
ciục, thì xin đem tò biểu này treo ở Quốc môn để sau này làn chứng." 

(Điều trần thời sư} 

Nam Tân mùi 10 - 10 åm lịch (22 - 11 - 1871) ông mát, hưởng đương 44 thối. 

Ông còn để lại đời hơn 14 bản trần tinh về quốc kế dán sinh và khả nhiều bài thú 
hay được truyền tụng. 


16- Dong TÂN VINH: 

Từ bến Van Đón đến đường số 24. 

1. Vị trí: Đường nằm trèn địa bàn phường 6 Quận 4, từ bën Vân Đón đến 
đường số 24. 

2, Lịch sử: Đuờng này mới được xây dựng và mang số 27. Ngay 7 4- 20HUI 
UBND Thanh phó đặt tên đường Tân Vĩnh. 


3. Tiểu dẫn: 
TÂN VĨNH 


Địa danh của đất trần Phiên An xưa. 


Tân Vĩnh là một thôn (sau này lên thành làng) của tổng Lộc Thành, huyèn 
Phước Lộc trấn Phiên An cò từ nām Gia Long thử 10 (1811). Sau năm 1854 thuộc 
hạt Sải Gòn. 


17- Bường (OR ÁN: 

Từ đường Nguyễn Tất Thành đến bến Tôn Thất Thuyết, 

1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn các phường 4, 10, 14 thuận 4, tư đường 
Nguyễn Tất Thành đến bến Tôn Thất Thuyết, dài khoảng 1087 met, qua các ngë 
tư Đoàn Văn Bo, Vĩnh Hội. 

2. Lịch sử: Đường này mới được mở từ thời Pháp thuộc; mang tên Route de 
Cần Giuộc. Sau đổi tên là Matelot Manuel Từ năm 1955 đối tên là dưỡng Ton Dag 
cho đến nay. 

3. Tiểu sử l 

TÒN DAN 

Danh tướng đời nhà Lý, không vo năm sinh nām mát vä quê quản (phải dọc đúng 

là Tông chir không phải Tôn). Ông là tướng của vua Lý Nhân tông, 
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Năm 1075, vua nhà Tổng, sai tướng lãnh chuẩn bị binh lương, thuyén bè sang 
đánh nước ta. Được tin, vua sai Lý Thường Kiệt và ông đem 10 vạn quản sang đất Tỏng 
dành trước. Lý Thưởng Kiệt đánh lấy châu Khâm, châu Liêm, còn ông vây đánh châu 
Ung. Tướng git thành là Tò Giam cố thủ không chịu hàng. 

Quân ta phải đánh đến 40 ngày mới hạ được. Sau khi chiếm xong cac thanh, tiêu 
diệt sinh lực địch, phá tan âm mưu xâm lược của chúng, quân ta rút về nước, 


18- Bường TÔM THÄT THUYẾT: 
Từ đường Nguyên Tất Thành đến đường Nguyễn Khoái. 


1. Vị trí: Đương năm trên địa bàn các phường 18, 16, 6, 4, 3, 1 Quận 4, từ 
đương Nguyên Tất Thanh đến đường Nguyễn Khoái, đài khoảng 3177 mét, qua 
các ngà ba Nguyễn Thân Hiển, Xóm Chiếu, Tôn Han, Khánh Hội. 


2, Lịch sử: Đường này được mở sau khi đào kinh Tê và mang tên Quai Nord 
du Canal de dérivation. Ngày 19 - 10 - 1955 đối tên bến Tôn Thất Thuyết cho den 
nay. 


3. Tiểu sử: 
_ TÔN THẤT THUYẾT 
(Åt lợi 1835 - Qui sửu 1913) 


Danh tướng, nhà yêu nước, con thứ hai của Dé đốc Tôn Thất Đính, quê ớ Xuân 
Long, thành phổ Huế, tính Thừa Thiên. 

Ông xuất thân võ tướng, năm 1873, ông giúp Hoàng Kë Viêm và Lưu Vinh Phúc 
danh thắng trận Cấu Giấy, giết tướng Pháp Francis Garnier. Năm 1875, ông chiến 
tháng ở Sơn Tây, bát sống tướng giác Cờ Vàng là Hoàng Sùng Anh. Ông được phong 
làm Hau Tham tri bộ Binh, tước Nam. Đến năm 1881, ông làm Thượng thư bộ Binh, 
sau khi Tự Đức mất (1883), ông làm Phụ chánh đại thần, cùng Nguyễn Văn Tường phế 
vua Dục Đức (Nguyễn Phúc Ung Chân) lập vua Hiệp Hòa (Nguyên Phúc Hồng Dật), 
nhưng chỉ được bốn tháng, ông và Tưởng lại mưu giết vua Hiệp Hòa ngày 29 - 11 - 1883, 
đưa vua Kiến Phúc (Nguyễn Phúc Ưng Đăng) lên ngỏi. Nhưng chỉ được 8 tháng Kiến 
Phúc mất vào ngày 31 - 7 - 1884, ông lập em Kiến Phúc là Ứng Lịch lên ngôi tức vua 
Hàm Nghỉ. Tử đây ông càng ráo riết chuẩn bị chống giặc Pháp. Tướng Pháp De Courcy 
rất căm ghét ông muốn làm hại, nhưng không được. 

Đến đêm 4 - 7 - 1885 (22 - 5 Ät đậu), ông truyền linh tấn công doanh trại Pháp. 
Thất bại, ông đưa vua Hàm Nghi chạy ra Quảng Trị, rồi về miền Hương Khê (Hà Tinh) 
phát động phong trào Cån Vương kháng Pháp cứu nước. Ông là linh hôn của cuộc 
khang chiến. 

Về sau, ông ra Bác rồi sang Trung Quốc với ý định cầu viện Trung Quốc. Việc 
không thành, ông đau khổ sống một mình trên ngọn đổi Long Châu, tâm thân thác 
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loạn, thường vung gwom chém vào đá để trút nổi căm bom. Dân chúng quanh vụng ấy 
gọi ông là “Tả xẹt la" (Đả thạch lao: Ông già chém đả). 

Ông mắt trong näm 1913 tại Long Cháu, thọ 78 tuổi. Cả gia đỉnh ông: Cha Tôn 
Thất Định bị lưu dày, me và vợ ông mất nơi rừng núi, em trai ông Tôn Thất Hàm, Tòn 
Thất Lệ cùng con trai ông Dam và Thiệp đều hi sinh vi nước. 


19- Bréng VÂN BỒN: 
Từ câu Khảnh Hội đến cù lao Nguyên Kiệu. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 12, 9, 6, 5, 2, 1 Quận 4, tư cầu 
Khánh Hội giáp đường Nguyễn Tất Thành đến cù lao Nguyên liệu, dài khoangr 
2336 mét, qua càc nga ba Nguyễn Trưởng To Nguyễn Hm Hào, Lê Quốc Hưng, 
ngā tư Đoàn Văn Bo, ngà ba Vĩnh Khánh, Tân Vĩnh, ngã tư Nguyễn Hữu Tho, ngà 


- ba Khảnh Hội, Nguyên Khoái. 


2.Lịch sử: Thói Pháp thuộc lúc đâu đường này mang tên Đồng Thảo Câu, 
sau đổi là Quai De La Marne. Ngày 22 - 3 - 1955 đổi là bến Vân Đón cho đến nay. 

3. Tiểu sử 

VÂN ĐÔN 

Địa danh thời chống quân Nguyên Mông. 

Vân Đần là một hòn đảo da 18kin, nằm trong vịnh Bái Tử Lang, ngoài khoi bò 
biển Quảng Ninh. 

Năm 1149 vua Lý Anh tàng chủ phép những dâng buôn người Trào Oa (Java). Lộ 
Hạc, Xiêm La tụ họp ở đây thành trang (làng) để mua bán hàng hỏa và dâng tiền các 
sản vật của địa phương họ, biển nơi đầy thành một thương cảng såm uất, 

Dưới Lời nhà Trấn, Vân Đồn lại nổi tiếng và được ghi bång chữ vàng vào lịch sử 
chống ngoại xâm của nhân dän ta, nhờ có chiến công to lớn của Trân Khanh Dur đánh 
Lan đội thuyền lương của quân Nguyên năm 1287, khiến quân Nguyên không được tiến 
të, thua chay trên khắp các mật trận. 

Ngày nay Vân Đón là điểm du lịch của tỉnh Quảng Ninh. 


20- Dưửng VINH HỘI: 
Từ đường Nguyên Thân Hien đến đường Khảnh Hội. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phường 5, 16, 18 Quận 4, tử đường 
Nguyễn Thân Hiển đến đường Khánh Hội, đài khoảng 1850 mét, qua các ngã tu 
Xóm Chiêu, Tôn Dan, Nguyên Hữu “Thọ. 

2. Lịch sứ: Đường này mới được mở từ năm 1995. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND 
Thanh phổ đặt tên đường Vĩnh Hội. 
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3. Tiểu dẫn: 
VĨNH HỘI 


Địa danh xưa của đất Gia Định xưa. 


21- Dường VINH KHÁNH: 

Từ bến Vân Đôn đến đường Tôn Dän. 

L. Vị trí: Đường näm trên địa bàn các phườnr 6, 7, 10 Quận 4, từ bën Vân 
Đán đến đường Tôn Đàn, dai khoảng 1020 mét qua nga tư Hoàng Điệu. 


2. Lịch sử: Đường này mới mở tử năm 1995. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành 
phổ đặt tên đường Vĩnh Khánh. 


3. Tiu dẫn: 
VĪNH KHÁNH 


Địa dank của đất ở trán Phiên An xưa. 
Vinh Khánh là một thôn của tổng Lộc Thành, huyện Phước Lộc trân Phiên 


Án. Tên thôn này cò tứ năm Gia Long thử 10 (1811). Sau này lên thauh lång, tù 
năm 1884 thuộc hạt hành chánh Sài Gòn. 


22- Dưởng XÓM CHIẾU: 
Tư đường Nguyễn Tất Thanh đến bën Tôn Thất Thuyết. 


1L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 15, 16 Quận 4, tư đường 
Nguyễn Tất Thành đến bến Tôn Thất Thuyết, dat khoảng 905 mét, qua các ngā tư 
Đoàn Văn Bo, Vĩnh Hội. 


2. Lịch sử: Dường này có tử thơi Pháp thuộc đến nay vån mang tên Xóm 
Chiểu. 

3. Tiểu dẫn: 

XÓM CHIẾU 

Địa danh cù của đất Gia Định xưa, có tử đời vua Minh Mạng (1884). 

Từ thời Gia Long, tại vùng Quận 4 chỉ mới có mẩy thôn Khánh Hội, Binh Ÿ nằm 
gắn kinh Bến Nghé và sông Sài Gòn. Phia trong toàn bung sinh, mọc đầy cây bàng 
Ohäu câu) và cây lác. Do đó nghẻ đệt chiếu ở đây rất phát triển, qui tụ dân chúng thanh 
mát xóm. Chẳng những dân làm nghề der chiếu, mà còn lận chợ để bán chiếu cho 
lhách tử xử đến mua si. 

Từ đó tên Xóm Chiếu tón tại cho đến ngày nay. Trong bản đỏ của Trần Van Học 
nām 1815 vē khu vực trấn Phiên An (tức thành phố Hô Chí Minh ngày nay) có ghi dia 
danh Xóm Chiếu ở vị trị đường Xóm Chiếu ngày nay. 
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1- Dưởng AN BÌNH: 
Tir bến Hàm Tử đến đường Nguyễn Trải. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 6, 8 quận 5, từ bên Ham Tư 


đến đường Nguyễn Trai, dai khoảng 689 mét, qua nga ba Bạch Vân, ngã tư Trần 
Hưng Đạo. 


2. Lịch sử: Tử thời Pháp thuộc den nay đường này vẫn mang tên An Binh. 


3. Tiểu dẫn: 

AN BÌNH 

Địa danh ở đất Phiên An xưa. An Binh là một thôn có từ lâu đời. Trong bàn kê 
danh sách các thôn xã ở phủ Tân Binh trong sách Gia Định thanh thông chi Trịnh: Hoài 
Đức, thôn An Binh đã xuất hiện và thuộc tổng Binh Trị huyện Binh Dương. 

Nam 1836, dưới triều Minh Mang, các thôn xã ở Nam Ky lục tỉnh được đo đạc låp 
địa bạ, thôn An Binh vẫn còn tón tại thuộc tổng Tân Phong Thượng huyện Tân Long, 
tức vùng Chợ Lớn ngày nay. "Thon An Binh đồng giáp hai thôn Tân Châu, Đức Lập, tây 
giáp thôn An Điểm, nam giáp thôn Hưng Thạnh, bác giáp hai thôn Hòa Thuận và Tom 
Chanh. 

Tù năm 1865, người Pháp lập hai thành phó Sài Gòn và Chợ Lớn, thôn An Bình 
khỏng còn là đơn vị hành chánh nửa. Nhưng dân cổ cựu của thôn An Binh vån sinh 
sống ở địa bàn xưa, do dó người Pháp đà dùng địa danh An Bình dat tên cho con dường 
ở đày để ghi nhớ. 


2- Dugong AN DƯƠNG VƯƠNG: 
Từ đường Nguyễn Văn Cử đến đường Ngô Quyền. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 2, 3, 4, 7, 8 Quận 5, tử đương 
Nguyễn Văn Cử đến đường Ngô Quyền, dä khoảng 2200 mét, qua các ngā tư 
Trân Binh Trọng, Lê Hồng Phong, Huỳnh Mån Đạt, Trån Phú, Nguyễn Duy Duong, 
Nguyễn Tri Phương, ngã ba Phước Hưng. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này chỉ có đoạn từ đường Trần Phú trở 
đi được người Pháp đặt tên là đường Charles Thomson. Còn đoạn đâu mới được 
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làm sau nām 1954 và được dar tên là đường Thành Thái. Đường Charles Thomson 
thi đổi là đường Hồng Bàng. Ngày 14 - 8- 1985 nhập đường Thành Thái với đoạn 
đâu đường Hồng Bàng thành đường An Dương Vương. 

3. Tiểu dẫn: 

AN DƯƠNG VƯƠNG 

Vua nước An Lạc (Cổ Việt Nam). Vua An Dương Vương tên là Thục Phản, đánh 
thăng vua Húủng Vương thứ 18, đổi tên nước Văn Lang làm nước Âu Lạc, đong đó tại 
thành Có Loa. Bấy giờ vua cò một vị tướng tải là Cao Lộ giúp sức, lại được thắn Kim 
Quy phù tro, cho chiếc móng chân để chế ra thứ nò thân, mỗi lán ban ra 10 mũi tên, 
khiến Triệu Dä ở phương bắc đến đanh mấy lån déu bị thua. Sau Triệu Đà dũng mm, 
cho con trai là Trọng Thủy sang lấy công chúa My Châu vå xin ởrế, bê ngoài là kết tinh 
thông gia hỏa hiếu, bé trong la tim hiểu vi sao lực lượng quân sự của Âu Lạc lại mạnh 
như thể. 

Sau khi đã hiểu rõ lý do, Trong Thủy lừa gạt My Châu, än cấp chiếc no thân dem 
về nước, rồi cùng vua cha là Triệu Đà đem quân đánh Âu Lạc. Vua An Dương Vương 
thua, phải bỏ thành Cé Loa, lên ngựa, cho My Châu ngồi phia sau, chạy vé phương 
Nam. Khi đến chân núi Mộ Dạ giáp biển, thần Kim Quy hiện lên, bảo kế thủ đang ngồi 
sau lưng. Bấy giò nhà vua mới vỡ le, bèn rút gươm chém chết My Châu, rồi nhảy xuống 
Điển tự tử. Ngày nay, ở sườn núi Mộ Dạ thuộc huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An còn có 
đến thờ, gọi là đến Cang. 


3- ưởng AN ĐIỂM: 
Từ đường Ngô Quyên đến đường Tản Đà. 


1. Vị trí: Đường nắm trên địa bàn phường 10 quận 5, từ đường Ngỏ Quyền 
đến đường Tản Đa, dai khoảng 253 mét. 

2. Lịch sử: Từ thởi Pháp thuộc đến nay đường này vẫn mang tên An Điềm. 

3. Tiểu dẫn; 

AN ĐIỂM 

Địa danh ở Gia Định xưa. Trong bản danh sách các thôn xã do Trịnh Hoài Đức lập 
trong sách Gia Dinh thành thông chí, chúng ta chưa thấy địa danh An Dien. 

Năm 1836 dưới triều Minh Mạng, khi triểu đình cho lập địa bạ các xã thôn ở Nam 
kỷ lục tính, địa danh An Điềm mới xuất hiện, thuộc tổng Tân Phong Thượng, huyện 
Tân Long. Thôn An Điểm tày giáp hai thôn An Định, Tân Long, nam giáp thôn An Bình. 
Từ năm 1865, Chợ Lon được lập thành phố, thòn An Diễm không còn là đơn vị hành 
chánh nữa. Tuy nhiên phần đất An Điểm vẫn còn, dân An Điểm vẫn qui tų trên phân đất 


quê cứ, nên người Pháp dùng địa danh An Điểm đặt tên cho con đường chạy qua vùng 
này. 
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4- Đường BÀ TRIỆU: 
Từ đường Lương Nhứ Học đến đường Nguyên Kim. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 9 Quận 5, từ đường Lương Nhir 
Hộc đến đường Nguyên Kim, da khoảng 255 mét, qua ngã tư Lý Thường Kiệt, 
nga ba Triệu Quang Phục. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đương nay mang tên Merlande. Năm 1955 đổi 
tên là đường Ba Triệu cho đến nay. 


3. Tiểu dẫn: 
BÀ TRIỆU 
(Åt tị 225 - Máu thìn 246) 


Nữ anh hùng, lanh đạo cuộc khởi nghĩa chống quản Ngô trong thời Bắc thuộc lån 
thứ nhất. 

Sử sách xưa chép tên bå là Trifu An. (Học giả Vân Hạc Lê Van He viết quyển 
«Quốc sử dinh ngoa” cho rằng: Sử Trung Quốc có ý ngạo mạn người phụ nữ da chống 
họ, nên tả hinh đáng quái gở là vù đải ba thước giåt lưng và gọi tên là Ẩ có nghia là đàn 
bà già xấu xí). Tên thực là Triềw Thị Trinh hoặc Triệw Trình Nương. Sù cũng gọi là 
Nhuy Kiêu tướng quân hay Lệ Hải bà uwơng. Quê ở Cứu Chân, huyện Nông Cổng, (nay 
thuộc vúng núi Quan Yên, mièn Định Công - Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hỏa). | 

Bà giỏi vô nghệ, có chỉ lớn. Năm 19 tuổi, đán lời người hỏi bà về việc chóng con, 
bà nói: "Tòi muốn cưới cơn gió manh, đạp bréng sóng dữ, chém cá lạnh ở biển Đông, 
danb đuổi quân Ngỏ, cởi ách nô lệ, ha chịu cúi đâu làm t thiếp người ta ư?”. 

Năm Mậu thin 348, cuộc khơi nghĩa phát động. Giữa lúc chiến đầu ác liệt với quản 
Ngó, anh bà đột ngột lâm binh rồi mät, bà vẫn tiếp tục chỉ huy dán quân đánh đuổi quân 
giặc. Tương Ngõ là Thứ sử Lục Dän dùng của cải quyên tước mua chuộc một số Tù 
trưởng, khiến một số người rời bỏ cuộc chiến đấu, rối truy quản đàn áp nghĩa quản dư 
tội. Thất bại, bà chạy đến xà Bộ Điền (nay là xa Phú Điền, huyện Mi Hóa) tự đâm cổ hi 
sinh, hưởng dương 23 tuổi. 

(Củ sách chép bà hi sinh trên dinh núi Tùng). Nay xã Phú Điền, tính Thanh Hóa 
có den thở bà. 

Về sau Li Nam Đế Bôn có lắp miéu thờ bà và truy phong là Båt chinh anh liệt 
hung tải trinh nhất phu nhản, 


5- Dưởng BÃI SẬY: 
Từ đường Kim Biên đến ber Lò Góm (chung với Quận 6). 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng 13 Quận 5 và các phường Quận 6, 
tư đường Kim Biên đến bền Lò Göm thuộc Quận 6, dài khoảng 1503 mét, qua các 
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nga tư Gò Công, Ngô Nhân Tịnh, Chu Văn An, nga ba Lê Trực, các ngā tư Cao Van 
Lầu, Mai Xuân Thưởng, Bình Tiên. 


2. Lịch sử: Bến này thời Pháp thuộc gọi là Quai Bonard. Ngày 23 - 1 - 1943 
đổi là bến Võ Tánh, Ngày 19 - 10 - 1955 đổi là bën Bai Sậy cho đến nay. 


3. Tiều dẫn: 

i BÀI SẬY 

Địa danh chồng quân xâm lược. 

Rat Sây là vùng dëng lây thuộc tỉnh Hưng Yên, rộng mênh: mång, phía tây giáp 
sông Hóng, phia đông giáp Hài Dương, mọc Loài: cây sậy. Nơi đây về đời nhá Viên Ly, 
nước ta bị quản nhà Lương bên Tàu sang đánh, Triệu Quang Phục đã lập cân cư ở đây 
để kháng chiến, ngày thi án náp trong rừng sậy, đêm đến đem quản ra đánH các doan 
thuyền lương của địch trên sông Hồng, gây cho chúng nhiều thiệt hại mà chúng không 
thể nào đúnh trả. 

Khi người Pháp lập nên đô hộ trên miễn Bắc nước ta nam 1884, nhà yêu nước 
Nguyên Thiện Thuật đa dùng nơi đây làm càn cứ của nghía quân kháng chiên trong 
nhiều năm. Sau người Pháp dùng chiến thuật bao váy triệt lương, cuộc khởi nghĩa mới 
thất bại. 

5- Dong BACH VÂN: 

Từ bến Hàm Tử đến đường Ân Binh. 

1. Vi trí: Đường nằm trên địa bàn phường 5 Quận 5, tử Bën Ham Từ Gen 
đường An Binh, dài khoảng 312 mét, qua các ngã tư Búi Heu Nghia, Trán Tuân 
Khai. 

2. Lịch sử: Thời Phảp thuộc đường này mang số 6. Ngày 4 - 5- 1854 dät tên 
đường Nguyên Binh Khiêm. Ngày 6 - 10 - 1955 đổi thanh đường Bạch Vân cho đến 
nay. 

3. Tiểu dẫn: 


BACH VAN 
(Tân hợi 1491 - Ất dậu 1585) 


Danh sĩ đời Mạc, tự Hanh phú, hiệu Bạch Vân tên thật là Nguyên Bính Khiem, 
con có tên khác là Nguyễn Văn Đại, con cư sĩ Nguyễn Văn Định, dao hiệu Củ Xuyên; 
mẹ ông là con gái quan thượng thư Nhữ Văn Lan, Ông quê Trung Am, h. Vĩnh La 
(san đối là Vĩnh Bảo}, t. Hải Dương. 

Nam Ất. mùi 1535 ông đỗ Nhất giáp tiến sĩ đệ nhất danh (Trạng nguyên) lúc 44 
tuổi. Các kỳ thi Hương, Hội, Định ông đều đô đâu, làm quan đến Tả thị lang bỏ Lại 
kiem Dong các Đại học sĩ. 
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O triêu chỉ 8 năm, ông xin về tri sĩ (Nhàm där, 1542), làm nhà ở làng gọi là Bach 
Lân om. do đấy có hiệu là Bạch Vân cư si. Rói må trương dạy học bên cạnh sông Hàn 
chảy qua làng. Sông Hàn (Hàn giang) còn có tên là Tuyết Giang, vi thë hoc trỏ tàn 
xưng ông là Twyết Giang Phụ tiè. 

Tương truyền: Thuở trẻ êng có học với Luong Đắc Băng, được truyền chủ quyển 
Thái åt thần kinh, nên ông rất tỉnh thông Li học và Tương số học. 

Du ông đã về hưu, vua Mạc Phúc Hải vån tỏ lòng kinh trong ông, phong ông Lược 
Trình Tuyên Hầu (Giáp thin 1544), ngụ y dê cao ông có công khơi nguồn Lí học như 
anh em Trình Di và Trinh Hạo (Trinh Y Xuyên, Trinh Minh Đạo) ở Trung Quốc, rồi 
khóng láu, lại thăng ông là Thượng thư bỏ Lại. tước Trình Quốc Công. Do đầy đời gyi 
ôn la Trang Trinh. 

Năm Au đậu 1585 ong mất, thọ 94 tuổi. Thơ văn con truyền tụng råt nhiều, gom 
trong bộ Bach Vän thi tåp (phản Quốc âm ngót 100 bài, phán Hán vân cũng thë). 

Học trò ông là Định Thi Trung và Trương Thì Cử có bài văn tế ông rất thành thit. 

Ông Định Hä Vò Khâm Län có viết bài ki về ông: «Bach Vån Am cứ sĩ Nguyễn 
Công Vän Dat phố ki”. 


7- Bưửng BÙI HỮU NGHIA: 
Từ đường Đào Tấn dën đường Trån Phú. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa ban phường 5, 7 Quận 5, từ đương Đao Tân 
đến đường [rắn Phú, dài khoảng 550 mét, qua các nga tự Bạch Van. Chiêu Ảnh 
Các, Trần Hưng Đạo, Phan Van Trị, Nguyên Trải. 


3. Lịch sử: Thói Pháp thuộc đường này mang số 7. Năm 1954 dät tên Du 
Hữu Nghĩa cho đến nay, 


3. Tiểu sử: 
BÙI HỮU NGHĨA 
(Định mão 1807 - Nhâm thản 1872) 


Danh sĩ, chí sĩ yêu nước cận đại, tr Nghị Chị, hiệu Liễu Låm chủ nhân, ngươi lang 
Long Tuyén, trước thuộc huyện Vinh Ðinh, trân Vinh Thanh (Vinh Long) sau thuộc 
tinh Cần Thơ. Thân phu ông là Bo: Huu Vi, xuất thân nghẻ chải lưới. 

Thuửở trẻ ông lên Biên Hòa ngu nơi nhà ông Hộ trưởng Nguyễn Vân L1, hov với 
ông đó Hoành. Sau, được ông Li gå con gái cho. 

Năm Ất tí 1835, ông đỗ giải nguyên trường thi Gia Định, luc 28 tuổi. Sơ bố Tri 
huyện Phước Long, tỉnh Biên Hoa rồi thuyên bố Tri huyện Tra Vang (twe Tra Vinh). 

Vị tính cương trực, ông đương đầu với đâm cưởng hào ác bå tại Trà Vinh, bi quan 
trên tham những cåo gian, kết an tử hình. Vợ ông là Nguyên Thi Tôn ngồi ghe båu ra 
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tận kinh đô kẻu oan với triểu định, ông tới thoát cảnh lao tủ, nhưng phải sung (quân, 
đóng đồn ở Vinh Thông (Châu Đốc). 

Vợ ông tử ngoài kinh đô trở vẻ, dën nửa đường thì bệnh mät, Ông co dë câu đổi 
viểng và vän tế tuyệt tác. 

Đóng quản ở Tinh Biên it lâu, ông xin giải ngū, về quê quản Long Tuyền sống đới 
ấn tật, sinh nhai vẻ nghẻ thuốc và dạy học, ôm ấp chỉ cao khiết Tài đức của ông được 
nhản đản và sĩ phu trọng vọng, mến yêu. 

Năm Nhâm thân 1872, ngày 21 tháng Giêng âm lịch, ông mất, thọ 65 tuổi. 

Mộ òng nay hãy còn tại Bình Thúy, tỉnh Can Thơ. Khoảng năm 1943, Hội Khuyến 
học Cẩn Thơ đứng ra trúng Lu ngôi mộ, và gån đây cũng đã kiến trúc lại khang trang. 

Tại chùa Nam Nha ở Binh Thủy, còn bài vị thờ vợ chống ông. 

Ngoài các bài thơ, ông còn để lại một bản tung «Kim Thách kŷ duyên” cò giả tri 
vàn chương cao, được đời truyền tụng. 


8- ưng CAO DAT: 

Tử đường Nguyên Văn Cử đến đường Lè Hồng Phong. 

1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn phường 1 Quận 5, từ đường Nguyên Văn 
Cử đến đường Lê Hỏng Phong, dài khoảng 600 mét, qua các ngã tư Nguyễn Biểu, 
Trần Binh Trọng. 

3. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này chỉ mới có trên bản đó thiết kế 
mang số 2. Dường được xây dựng dän. đến ngày 4 - 5 - 1954 được đặt tên đường 
Phan Châu Trinh. Ngày 19 - 10 - 1955 đổi là đường Cao Đạt cho đến nay. 

3. Tiểu đẫn: 

CAO DAT 
(...- Tân ti 1941) 

Chiến sĩ Cẩn Vương khàng Pháp thởi vua Hàm Nghỉ, không rō năm sinh. 

Ban râu, ông dâu quân dưởi cò nghĩa quân Phan Định Phùng, tận lực chiến đầu 
cho chính nghìa. Ông từng sát cảnh với anh em Cao Thắng, đảnh thắng nhiều trận 
khiến cho quản cướp nước phải kiêng në tỉnh thản dang cảm, bất khuất của nòi Việt, 

Nhưng khi các lực lượng kháng chiến tan vớ dân, ông lại ra đâu thủ Pháp sống 
lưới ách cai trị của thực dân Pháp. 


9- Iưửng CHÂU VĂN LIÊM: 
Từ đường Hải Thượng Län Ông dën đường Hóng Bang. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các nhường 10, 11, 13, 14 Quận 5, từ đường 
Hải Thượng Lan Ông đến đường Hồng Bàng, dài khoảng 489 mét, qua các nga tư [rắn 
Hưng Don B, Nguyễn Trải, ngã ba Lao Tử. 
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2. Lịch sử: Time này thuộc loại xưa nhất ở Cho Lớn, Thơi Pháp thuộc lúc 
đầu gọi là đường Canton, Từ năm 1915 đổi là đường Tổng Đốc Phương. Ngày 14 - 
8- 1985 đối là đường Châu Van Liêm. 

3. Tiểu dän: 

CHÂU VĂN LIÊM 
(Nhắm dần 1902 - Canh ngo 1930) 


Liệt sĩ cách mang, nhiệt tâm cứu nước, giải phóng dân tộc. 

Ông còn cú tên khác nữa là Việt, sinh ngày 29 - 6 - 1902 ở xóm Rạch Tra, xà Thói 
Thạnh, huyện Ô Môn, tỉnh Cán Thơ. 

Con nhà nghèo, chăm học, được cấp học bóng, Năm 20 tuổi tốt nghiệp trưởng su 
phạm Sài Gòn, duge bô về day ở Long Xuyên. 

Sớm giac ngộ cách mạng, nhiệt thành yêu zum, năm 1926 ông vận động đỏng 
bào địa phương và học sinh Long Xuyên làm lẻ truy điệu Phan Châu Trinh. Rồi được 
kết nạp vào tổ chức Thanh niên cách mang đồng chỉ hội, và được cử vào ban thưởng vụ 
kỷ bộ TN CMBCH Nam Kỷ, ông thỏi dạy học, dốc hết tâm lực phụng sự cåch mang. 

Thảng 6 - 1929, ông được cử làm đại biểu Kỳ bộ Nam Kẹ đi dự đại hội ở lương 
Cảng. 

Rồi trở về nước với nhiệm vụ cải tổ Việt Nam thanh niên đồng cht hội, dë thanh 
lập đảng Cộng Sản, Do đẩy, An Nam cộng sản đảng được thành lập trong Nam. 

Ngày 3 - 2 - 1930, ông cùng với Phạm Hau Lầu và Hoàng Quốc Việt là dại liêu 
đảng bộ miền Nam, dự đại hội thống nhất Đảng dưới quyên chủ tọa cua lãnh tụ Nguyễn 
Ai Quốc tại Cửu Long (Trung Quốc). 

Đền ngày 4 - ñ - 1830, ông trực tiếp lãnh đạo cuộc biếu tỉnh cò hàng nghin (án 
chúng tham dự, kéo tir Đức Hóa lên Chợ Lớn. 

Ông đứng trên mỏ đất, hô hào dòi giải phóng dän Lộc, đưa yêu sách cua nhần dan, 
dòi giảm sưu thuế... Tên cò Pháp bản ông và mấy đóng chỉ nữa hy sinh, ong mất luc 
mới 28 tuổi. 


10- Iường CHIẾU ANH CÁC: 
Từ đường Huỳnh Mẫn Đạt đến đường Bùi Heu Nghĩa. 


1. Vi trí: Dường năm trên địa bàn phường 5 Quận 5, từ đường Huỳnh Mån 
Đạt đến đường Bùi Hữu Nghĩa, dài khoảng 240 mét, 


2. Lịch sử: Thoi Pháp thuộc đường này mang số 6 bis, Ngày 6 - 7 - 1959 đạt 
tên dường Chiêu Anh Các cho đến nay. 


3. Tiểu dẫn: 
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CHIÊU ANH CÁC 

Hội thơ (Tao Đàn) ở Hà Tiên hồi thế ki 18. 

Năm 1735, Mạc Cửu ở Hà Tiên mát. Con là Mạc Thiên Tích được chúa Nguyên 
phong lam chức Tổng binh đại đô đốc, tước Tông Đức håu. Kế nghiệp cha, Mạc Thiên 
Tich nghĩ đến việc chiêu hiên đài sĩ, chấn hưng văn hiến, truyền bá nho phong, làm sao 
cho đất Hà Tiên trở thành một nơi văn chương thì lẻ. 

Ông bèn lập một hội thơ có tên Chiêu Anh Các, một hình thức tao đàn như thời Lë 
Thánh tông. Nhưng Chiêu Anh Các không chỉ là nơi xướng hoa thơ phú của các bậc tài 
danh, ma còn là noi hội họp đàm văn luận võ, cũng là nơi văn miéu thờ Không “Tử và 
chu nho, lại còn là nhà nghĩa học để dào tạo rthân tài, qui tụ sĩ tử bốn phương. 

Di sản må Chiêu Anh Các còn để lại đến nay lå 10 bài vịnh 10 cảnh đẹp đất Hà 
Tiên bằng chữ Hán và chữ Nôm và một trường thiên song thất lục båt tả cảnh Hà Tiên 
do Mạc Thiên Tich xương và một số bài họa của các thi nhân trong hội. 


11- Nưởng DUONG TÙ GIANG: 
Tư đường Ha Thượng Lan Ông đến đường 3 tháng 2. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phường 14, 15 Quận 5 chung với Quận 
11, từ đường Hải Thượng Lan Ông đến đường 3 tháng 2, đài khoảng 857 mét, qua 
cac ngå tư Trân Hưng Đạo B, Nguyễn Trãi, Hong Bàng, Phạm Hữu Chị, Tân 
Thành, Nguyên Chi Thanh. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Van Vollenhoven. Ngày 
22 - 3 - 1955 đổi tên là Mạnh Tử. Ngày 14 - 8 - 1975 đổi là đường Nguyễn Kiem. 
Ngày 4 - 4 - 1985 đổi tên là đường Dương Tử Giang. 


3. Tiểu sử: 
DƯƠNG TU GIANG 
(Mậu van 1918 - Ar ti 1965) 


Nhà ấn, nhà bao yêu nước, tên thật là Nguyễn Tấn Sĩ, bút danh [Đương Tử Giang, 
quê ý Ging Trôm, tính Bến Tre. 

Ông vốn là công chức ở sở quan thuế Bến Tre. Có lòng yêu nước, ông dứt khoát 
bỏ sở, tích cực hoat động báo chí, với tình thân chống thực dän đế quốc. Lån dän. gian 
khố đủ mọi điều, ông vån giữ vững ý chí, tiết tháo. Nhiều lån bị nhà cảm quyến bắt 
giam (1947 - 1948). 

Từ 1950 ông ra khu kháng chiến ở miền Tây Nam Bộ, cùng với nhà văn Thiếu Sơn 
làm báo Cu Quốc, Ít làu, ông trở vào thành, công tác nội thành Sài Gòn - Chợ Lớn. Đến 
ngày 8 - 1( - 1955 ông bị mật vụ của Ngô Định Diệm bắt giam ở bòt Catinat, rồi đưa lên 
giam ở Biên Hòa. 

Ngày 2 - 12 - 1956 ông hi sinh trong trận nối đậy của tù nhân chính trị phá lao Tân 
Hiệp, Biên Hòa, hưởng dương 38 tuổi. 
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Bài thơ GIỮ DA SẮT ĐINH của ông cảm tác trong năm 1947, biếu lộ rõ tâm hồn 
ông: 

lân bạo náo ngăn được bất bình, 

Một dòng máu då, một niềm tìm, 

Khảa tra khôn nhut làng gang thép, 

Lita mi dầu mèm da sắt định. 

Mau lệ đâu chan hòa nguc thất, 

Tâm hàm tần rực lta bình minh. 

Con đường tranh đấu con đường sống, 

Mái mãi bên nhau ven nghĩa tinh. 


12- Dường BÀ0 TẤN: 

Từ bền Hàm "Tu đến đường An Bình. 

1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 5 Quận 5 tử bën Hàm Từ đến 
đường An Binh dài khoảng 124 mer 


2. Lịch sứ: Thời Pháp thuộc đường này mang số 10, Ngày 6 - 7 - 1955 đại lên 
đường Đào Tấn cho đến nay. 


3. Tiểu dẫn: 
ĐÀO TẤN 
(Åt ti 1845 - Định mùi 1907) 


Danh sĩ cận đại, dòng đôi Lòc Khẻ Hậu Đào Duy Từ, tự Chỉ Thúc, hiệu Tô Giang, 
tiểu hiệu Mai Tăng, Mộng Mai, quê làng Vĩnh Thịnh, tống Nhơn An (nay là xã Phuc 
Lộc), huyện Tuy Phước, tỉnh Binh Định. 

Thân phụ ông là Đào Đức Ngạc, thân mâu là Ha Thị Loan. 

Năm Đình måo 1867, ông đỏ cử nhân, làm ong đốc Nghệ An, sau vinh thăng Hiệp 
tà Đại học sĩ. Vị chống tên đại gian ác Nguyễn Than, nên bị cåch chức, lui vẻ quê nhà 
ử ăn lhoảng näm 1902, 

Làm quan, ông nổi tiếng thanh liêm, công binh, được håu hết sĩ phu trọng vong, 
lại giỏi văn chương, thích soạn tuổng hát. Chỉnh ông cả sủy bộ môn hát bội o Binh 
Định. Tại quê nhà ông có lận một trưởng day kịch nghệ gọi là Học hộ đình, 

Các tác phẩm của ông góm tập Mộng Mai thì tấn, Mộng Mai từ lục, Mông Mai 
ngâm thảo, Mộng Mai tản suo dëu chữ Hàn, còn hän hết là các vở tung xuất sắc: 
«udn trần hiếu ihogi”, «TW quốc lai uương”, «Tam bảo thái giảm hiu btu”, «Cổ thành", 
«Quan Công quả quan”, «Tủn da”, «Hoang Phi Hồ quá quan”, Trầm hương các”, «Hộ 
sanh dân”, Khuê các anh hing”... 
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Đao Tấn là nhà soạn tuồng cao nhất vẻ chất lượng cũng như số lượng của bò môn 
tighệ thuật sån khấu Việt Nam tử trước toi nay. 
Nam 54 tuổi (1898) ông có bài Thuåt hoải tỏ tâm sự: 
Nam mươi bến tuổi biết chi cho, 
Ngắm nghĩa mày râu cũng đã rung. 
Chén rượu nhớ hoài người lớp trước, 
Cung đán quén phit ngón ngåy xưa. 
Me giả tám ki trông hôm sớm 
Vua trẻ nhiều phen gi móc mira. 
Ngoånh lại rào đông muôn däm cách, 
Cội tüng khóm cúc hãy côn lựa. 


13- Bưởng ĐĂNG THÁI THÂN: 

Từ đường Nguyễn Trải đến đường Hong Bàng. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 11 Quận 5, tử đương Nguyên Tra 
đến đường Hồng Bàng, đài khoảng 216 mét. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tèn Paul Bert. Ngay 23 - 1 - 
1943 đổi la Douane. Sau näm 1945 gọi lå đường Bà Lãi. Ngày 19 - 10 - 1955 đối là 
đường Đặng Thái Thân cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

: ĐĂNG THÁI THÂN 
(Giáp tuất 1874 - Canh tuất 1910) 


Chi sĩ cận đại, hiệu Ngư Hài, Ngư Ông, quê lang Hải Côn, tinh Nghệ An. 


Ông đỗ đâu xử nên gọi là Xứ Đáng. Khi hoạt đông cửu nước, ông chủ trương sát 
mau bạo động, vô trang cách mạng. 


Nam Mậu thân 1908, ông rút vào núi tạm lành. Một đêm ông lên vé trọ mọt làng nọ. 
Có kẻ đi mach, ông bị bao vảy, liệu không thoát, ông trở súng tự sát sau khi bán chét tin tay 
sai Mot Độ và thủ tiêu mọi giấy tò bi mật. 

Ông mất để lại lòng xót thương vỏ hạn cho các đồng cht, đóng bảo. 

Phan Bội Chảu viết về ông: ëng quån rou người hãng hải, gan dạ; nhân phẩm 
lại cao, trải mười năm vita lå thầy vita là bạn tôi”. (Nguc Trung Thu). 
14- Đường Đủ NGOC THANH: 


Từ đường Hài Thượng Län ông đến đường 3 - 2. 
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1. Vị trí: Đường năm trên địa ban các phương 12, 14, 15 Quận 5 và chung 
với quận 11, từ đường Hải Thượng Lần Ông đến đường 3 tháng 2, dài khoảng 1060 
mét, qua các ngã tư Trân Hưng Đạo B. Nguyên Trãi, Hóng Bàng, ngà ba Tân 
Hưng, các ngå tư Phạm Hưu Chí, Tân Thành, Nguyên Chỉ Thanh, Tân Khai, Trần 
Quy, Tân Phước, ngã ba Vĩnh Viên. 


2. Lịch sử: Thơi Pháp thuộc đường này mang tên Lý Thanh Nguyên. Ngày 
14 - 8- 1975 đổi la đương Đó Ngọc Thạnh. 


3. Tiểu dẫn: 
ĐỒ NGOC THANH 
(Canh non 1930 - Tản mão 1951) 

Liệt sĩ hiện đại, tên thật là Nguyễn Văn Ba còn gọi là Ba Học Sinh, quê o miền 
Bắc, vào Sài Gòn sinh sống, tham gia cách mạng tử 1945, hoạt động trong giới học sinh 
sinh viên. Nam 1947 gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam, được cử giữ chức Bí thư. 
Thành đoàn Thanh niên tứ năm 1948 đến năm 1951. Ngày 29 - 11 - 1951 bị mật thám bát 
cóc và thủ tiêu. 
15- Đường Đ VĂN SỬU: 

Từ đường Lương Nha Hộc đến đường Vạn Kiếp. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 10 Quận 5, từ đường Lương Như 
Học đến đường Vạn Kiếp, dài khoảng 50 mét. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Canal Ngày 19 - 5 - 1955 
dot tên đường Đỏ Văn Sửu cho đến nay. 


3. Tiểu dẫn: 
ĐỒ VĂN SỬU 


Tổ ngành déi may Việt Nam, không ro näm sinh, nâm mất, quë tinh Ha Đóng (nay 
thuộc tỉnh Hà Tây) làm nghé thợ dệt, sống dưới triều Tự Đức. 


Ông cỏ sáng kiến bay ra cách dèt gám bằng tơ lụa Hà Đông, một loại hàng cao cấp của 
ngành det Việt Nam. 


Ông được giới thợ déi gám trong cả nước thờ làm tổ sư của ngành dệt Việt Nam. 
16- Đường GIA PHÚ: 
Từ đường Kim Biên đến đường Phạm Phú Thứ (chung với Quận 6). 


1. Vị trí: Đường nåm trên địa bàn phường 13 Quận 5 và chung với Quận 6, dài 
khoảng 1366 mét, qua các ngā tư Gò Công, Ngõ Nhân Tình, Chu Văn An, ngà ba Lê 
Trực, các ngã tư Bình Tày, Cao Văn Lâu, Mai Xuân Thưởng. 
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2. Lịch sử: Đường này mang lên Gia Phú từ thời Pháp thuộc đến nay. 
3. Tiểu dẫn: 
GIA PHÚ 

Địa danh cũ của đất Gia Định xưa. 

Gia Phú nguyên là một thân của xå Bình Tây cũ. Sau khi Pháp chiếm vung Cho Lom và 
xây dựng Thành phố, nhân đất này còn nằm ngoài, nên các thôn xã vån cón được giữ và 
vån là những dom vi hành chánh cơ sở. Nhưng tử nam 1915 thành phô Sai Gon Chợ Lớn 
được mớ rộng, phản đất này lọt vào nội thánh, các tên xã thôn bị hãi bỏ, dia ban bt chia 
thành hả, 

Địa danh Gia Phú con tồn tại den nay nhờ được dùng dät tén cho con đương nay 
chạy qua thôn cũ. 


17- Dường GÒ CÖNG: 
Từ bến Trån Văn Kiểu đến đường Hài Thượng län Ông. 


L. Vị trí: Dưởng nằm trên địa ban phường 13 Quận 5, tir bền Trán Văn Kiểu 
đến đường Hài Thượng Lan Ông, dài khoảng 407 mét, qua các nga tư Gia Phu, Bai 
Sây, Phan Văn Khúc, ngà ba Tháp Mui. 


2. Lịch sử: Đường này là một trong các đường thuộc loại xưa nhất ở Chợ Lớn, 
Đường mang tên Gò Công từ thời Pháp thuộc đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

GÒ CÔNG 

Địu danh, Gò Công nguyên là tên mới Linh thuộc miền Trung Tåy Nam Ki {nay 
nhập vời tình Mi Tho thành tỉnh Tiền Giang). Xưa kia, khi dân cư côn thưa thới, tại một 
vùng gò cao ở huyện Kiến Hòa, nhủ Kiến An, tỉnh Dinh Tường thuộc Nam Ky, luại 
công thường bay tới đậu và lâm tổ. Do đó dën chúng thường gọi vùng này la Gò Công. 

Đến khi Pháp sang chiếm Nam ky, tổ chức lại nên hành chảnh, do nghị định ngày 
5-1-1878, Thống đốc Nam kỷ chia f tỉnh Nam kỳ làm 4 vùng hành chánh. bao gồm 18 
dia hạt trong dò vung hành chánh Mỹ Tho cỏ địa hạt Gò Công góm phản đất huyện 
Kiến Hòa cũ. 

Kể tử đỏ Gò Công trở thành một địa danh hành chánh. Nghĩ đình ngay 2U - 12 - 
1894 của Toàn quyền tông Dương nâng Lo Công lèn một tinh. Năm 1956 chinh quyen 
Sài Gòn hạ Gò Công xuống một quận thuộc tinh Định Tường. Năm 1872 lại nâng lên 
cẩn tinh. Sau ngay 30-4- 1875, tỉnh Gò Công cũ được chìa thanh hai huyệt: la Go Cùng 
Đông và Gò Công Tây thuộc tính Tiên Giang. 

Gò Công nöi liên với thành phố Chg Lớn bởi Quốc lộ 50, Gà Cảng đa đi vào lịch sử 
chống ngoại xâm của đân tộc ta, vi đây là cân cử khang chiến của anh hùng Trương 
Định chống Phan một thời oanh liệt. 
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18- lường HÅ TÔN QUYỀN: 
Từ đường Hồng Bàng đến đường 3 - 2. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 1ã Quận 5, từ đương Hồng Bàng 
đến đường 3 tháng 2 (chung với quận 11), đài khoảng 356 mét qua ngå ba Phạm 
Hữu Chi, các ngã tư Tân Thành, Nguyễn Chí Thanh, Trản Quý. 


2. Lịch sử: Đường này mới xây dựng vào thập niên 1940, người Pháp dāt tèn 
là Bourchet. Ngày 19 - 10 - 1955 đối tên đường Hà Tôn Quyên cho đến nay. 
3. Tiểu sử: 
HÀ TÔN QUYỀN 
(Kì dậu 1789 - Ki hợi 1839) 


Danh sĩ đời MinhMạng, cỏ sách chép là Hà Quyền, tự Ton Phú, hiệu Phương 
Trạch, biệt hiệu Hải Ông. Quê ở Cát Động, huyện Thanh Oai, tinh Hà Đông (nay thuốc 
Hà Tây), học trò cao sĩ Lẻ Huy “Thản. 

Năm Nhàm ngo 1822, ông đỏ tiến sĩ, làm đến Tham tri bộ Lại. Lục ở núi các, lúc ở 
viện Cơ mật, ông hết lòng lo liệu việc dân việc nước. Ông női tiếng văn học dwong thời. 

Nam Nhâm thin 1832, ông đi công cán ở nước ngoài, tại Ba Lăng (Banli thuộc xu 
Nam Dương). Tại đấy, bao nhiêu thơ sáng tác trong lúc Xa nước, xa quê, ông gom 
thành một tập đẻ là «Mng dwong” các thơ văn khác gom vào bộ «Tên Phi thi vän tập” 

Vua Minh Mạng khen tài ông: «Kiên tiệp tải tu”. 

Năm Ki hợi 1839, ông mất, hưởng dương 50 tuổi, được truy Lạng là Thượng thư bộ Lại. 

Phan Thanh Giản có đôi câu đối điều ông: 

"Khai hoa sự nghiệp suy tién bối; 
Tuyệt thế văn chương tất đại gia.” 


Văn chương ông hấu hết sĩ phu đêu ca ngợi. 


19- Déng HÅI THƯỢNG LAN ÔNG: 
Tư bến Trân Văn Kiểu đến đường Ngô Nhân Tịnh. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 10, 13 Quận 5, tử bën Trån 
Van Kiểu đến đường Ngô Nhân Tịnh, đài khoảng 1123 mét, qua ngã tư Triệu 
Quang Phục, các ngã ba Vạn Kiếp, Nguyên Thi, Châu Văn Liêm, Nguyên An 
Khương, ngā tư Phùng Hưng, các nga ba Dé Ngọc Thạnh, Dương Tử Giang, Gò 
Công. 


2. Lịch sử: Dường này thói Phản thuộc là hai đường khác nhau. Đoạn đâu là 
đường Goudot. Đoạn cuối là đường Bonhoure. Năm 1955 nhập hai đường làm môt 
đặt tên là đường Khổng Tử. Ngày 14 - 8 - 1975 đối là đường Hải Thượng Lan Ông. 
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3. Tiểu sử: 
HẢI THUONG LÀN ÔNG 
(Canh tí 1720 - Mậu ti 1792) 


Cao si, Danh y tên thật là Lė Hữu Trác cũng gọi là Lê Hu Huân, con thứ 7 của 
Thượng thư hộ Lê Lê Hữu Muu, nên tục gọi là Chiều Bảy, mẹ là Bùi Thị Thường, hiện 
IĐiệu Huệ. 

Ông vốn là một cao sĩ và là y sư nổi tiếng đời Lê Hiển tông. Tài đức hơn đời, thanh 
liêm rất mực, thơ ông có câu: “Thiện điệc lăn vì hà huống ác; Qui do bất nguyện khởi 
ưu bản!". (Điệu thiện cũng hiếng làm, hưởng chỉ là điều ác! Cảnh sang còn hông mun, 
cón lo gì cảnh nghèo). Và vi quê ông òx. Liêu Xá, p. Thượng Thống, h. Đương Hào, t 
Hải Dương, nên lấy hiệu là Hat Thương Lan Ông hoặc Lān Ông. 

Ông đỗ hương cống, nhưng buổi bấy giờ vua Lê chỉ còn là hư vị, Trịnh, Nguyên, 
Tây Sơn còn đang giao chiến, ông chán công danh, lánh vé ở ẩn noi x. Phúc Lộc, Ì\, 
Hương Son, t. Nghệ An (nay thuộc t. Hà Tĩnh). 

Ông tỉnh thông y học, văn chương trác tuyệt, sau khi mất còn để lại các sách; 

- Tân khoa Hải Thượng y tông tâm lĩnh dương an toàn trach gọi tắt là Lăn Ông y 
nghiệp), hay Lân Ông y tập, hoặc Y tông tâm lĩnh (sách khào cứu vẻ y học và thảo được 
học, gồm 66 quyển, soạn năm 1772). 

- Thượng kinh kí sự (soạn năm 1782, vào lúc chúa Tĩnh Đỏ vương Trịnh Sâm triệu 
ong ra Tháng Long). 

Thơ ông đây vẻ cao khiết u trằm, đúng là bậc xử sĩ, cao hiển và là vị y sư đảng kinh 
trọng của nhân dän ta hồi thế kỷ XVIII. 

Lê Hưu Trác không những là một văn sĩ nổi danh mà ông còn là một y sư kiệt xuất 
của nhân dân ta, 

Năm Nhâm tỉ 1792, nhằm ngày rằm thảng giêng âm lịch, ông mất, thụ 72 tudi. 


20- Bường HÀM TỪ: 
Tử đường Nguyễn Văn Cừ dën đường Hải Thượng Lân Ông. 


l. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 5, 10 Quận 5, tử cuối đường: 


Nguyên Văn Cử giáp bến Chương Dương đến đảu đường Hải Thượng Lan Ông, 
giáp bën Trân Văn Kiểu, dài khoảng 2984 mét, qua các nga ba Nguyên Biểu, Trắn 
Binh Trọng, Huỳnh Mẫn Đạt, Nhiêu Tâm, Bùi Hữu Nghĩa, Trần Tuấn Khải, An 
Binh, Nguyên Văn Đừng, Nguyễn Thơi Trung, Nguyễn Tri Phương, Ngõ Quyên, 
Tản Đà... 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc lúc đầu đường mang tên Route Basse, sau đổi 


là Quai de Chợ Quản. Ngày 21 - 1 - 1852 đối là bến Ngô Quyền. Ngày 22 - 3 - 1955 
đổi là bến Hàm Tử cho đến nay. 
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3. Tiểu dän: 

HÀM TỬ 

Địa danh chông xâm lược đời nhà Trắn. 

Ham Tử là tên xã thuộc phú Khoái Châu, tính Hưng Yên, xã näm trên bơ sông 
Hong có bën do qua sông. Ngày xưa, dân cư thưa thớt, cây cối rắm rạp, sau lưng lại là 
vung däm lây Bai Sây rất hiểm trớ, bén đo qua sông coi như một cửa âi, cho nên mới gọi 
là Hàm Tử quan. 


Trong thời quản Nguyên Mông sang đánh nước ta lån thứ hai, tướng Nguyên là 
Toa Đó dẫn 50 vạn quân đánh phá châu Hoan, châu Ái, rối ra đóng o vùng Tây Kết, hẹn 
trong ba năm san phẳng nước ta. 


Tháng 4 năm Åt Dậu (1285) vua Trản Nhân tông sai các tướng đón đánh quản 
Mông Có ở Hàm Tử quan, mở đầu cho những tháng lợi kế tiếp. Kết quá là Toa Đó bị 
chém chét. 


Sau khi khái hoàn, thượng tưởng Trån Quang Khái làm bài thơ mirng chiến tháng 
có hai câu: 


Doat sảo Chương Dương dò. 
Cám hồ Hàm Tứ quan. 


“Chung Duong cf giáo giặc 
Ham Từ bät quản thủ” 
21- Đướng HOC LẠC: 
Tư đường Hải Thượng Lan Ông den đường Hong Bàng. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 14 Quận 5, tử đương Hải Thượng 


Lân Ông đến đường Hóng Bàng, dai khoảng 283 mét, qua nga ba Trản Hưng Đạo 
B, ngã tư Nguyên Tra, 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Triêu Châu. Ngay 19 - 5 - 
1955 đổi là đường Học Lạc cho đến nay. 
3. Tiểu sử: 
HỌC LAC 
(Nhâm dân 1842 - Ar mão 1915) 


Nha thơ trao phúng tên thật là Nguyên Văn Lạc, thương gọi la Học Lạc, qué làng 
Mi Chánh, t. Mi Tho (nay là Tiền Giang). 


Ông nổi tiếng thơ vån, thông Đông y, hiếu Dich ly, thường dạy học chữ Han, làm 
thuốc giúp người nghèo ở địa phương. 


Ông sống binh dị, đạm bạc, tính cương trực, kháng khái. Khi giặc Pháp cướp nước 
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ông lảnh mình sống ấn ý Thuộc Nhiêu, không hợp tác với giặc. 

Thơ ông còn truyền tụng rất nhiều, chám biểm dä kich những kẻ phản động, tân 
dàn hại nước. Vợ ông là bà Bảy Khánh cũng là một cây bút nü női tiếng. 

Năm Ất. mão 1915 ông mắt, thọ 73 tuổi. 


22- Dưởng HÕNG BÀNG: 
Từ đường Ngô Quyén đến vòng xoay Phú Låm. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 11, 12, 14, 15 Quận 5 va chung 
với Quận 6. Khởi đầu tir đường Ngô Quyền đến vòng xoay Phú Lâm, qua các ngā 
baPhủ Đồng Thiên Vương, Triệu Quang Phục, Lương Nhữ lộc, Châu Văn Liêm, 
Thuận Kiểu, Phùng Hung, Phó Cơ Điều, các ngã tư Đỗ Ngọc Thạnh, Dương Tử 
Giang, Ta Uyên, Hà Tôn Quyên, Xỏm Vo, Nguyễn Thị Nhỏ. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang số 4, sau đặt tên la Charles 
Thomson. Từ năm 1955 đổi là đường Hồng Bàng. Đường này có hai lôi di ngược 
chiều nhau, ở giữa có tiếu đảo. Ngày 14 - 8- 1975 nhập lối đi bên phải với đương 
Hùng Vương và đường Lục Tinh thành dung Hong Vương, lối di bên trải vẫn để 
Hồng Bàng nhưng chỉ một đoạn. Ngày 14 - 7 - 1999 UBND Thành phố điêu chính 
lại như trên. 


3. Tiểu dän: : 
HONG BÀNG 


Cách đây (theo da sử) hơn 4 ngàn năm, vua Đế Minh là chau 3 đời của Viêm Đề 
họ Thản Nông tuần du phương Nam, lấy con gái Vũ Tiên, sinh ra Kinh Dương Vương, 
được vua cha cho làm vua phương Nam (Xich Ou lập ra họ Hồng Bång. 

Kinh Dương Vương sinh ra Sùng Lam lên nối ngôi lấy hiệu là Lạc Long Quản. 

Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ sinh ra 100 con, 50 theo cha, 50 theo mẹ. Can trưởng 
nổi ngói là Hong Vương, đất tên nước là Văn Lang. Các vua kể tiếp gọi là Hùng Vuưng 
theo thử tự, Sau nước Vän Lang bị Thục chiếm. 


Họ Hồng Bàng ở ngôi được 2622 năm. 
23- Dong HÙNG VUONG: 
Tir công trường Cộng Hỏa đến đường Ngô Quyên. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 4, 7 Quận 5 chung với Quận 
10, từ công trường Cộng Hòa dën đường Noo Quyền, dài khoảng 2160 me, qua 
các ngã tư Trần Binh Trọng, Lê Hồng Phong, Trản Nhân Tôn, Sư Vạn Hạnh, ngã 
ba Yết Kiêu, các ngã tư Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Tri Phương. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Frẻdẻric Drouhet. Ngày 
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22 - 3 - 1955 đối là đường Hùng Vương. Ngày 14 - 8 - 1975 được kéo da thêm bang 
cách nhập thêm đường Hong Bang và đường Lục Tinh. Ngày 14 - 7 - 1999 UBND 
Thanh phố điêu chỉnh lại như trên. 


3. Tiểu sử: 

HÙNG VƯƠNG 

Thúy tổ dân tộc Việt Nam, họ Hong Bàng dựng nước, 18 đời đều xưng hiệu Hung 
Vương: theo «Hùng triêu ngọc phả” và Thiên Nam bảo lục diễn ca 

1. Kinh Dương Vương Lộc Tục, tôn dâng miču hiệu là Hùng Dương. 

2. Lạc Long Quân Súng Lâm thuy hiệu Hùng Hiện. 

3. Hùng Lån. 

4. Hùng Việp. 

5. Hùng Hi. 

6. Hùng Huy. 

7. Hung Chiêu. 

8. Hùng Vi. 

9, Hùng Định. 

10. Hùng Hi. 

11. Hùng Trinh. 

12. Hùng Vö. 

13. Hùng Việt. 

14. Hung Anh. 

15. Hùng Triều. 

16. Hùng "Tạo. 

17. Hùng Nghị. 

18. Hùng Duệ. 

Hiệu nước khi ấy là Văn Lang, đô ở Phong Châu (thuộc huyện Bạch Hạc, Phú Thụ 
ngày nay). Toàn lãnh thổ chia làm 15 bộ: Văn Lang, Châu Diện, Phúc Lộc, Tân Hưng. 
Vo Định, Vo Ninh, Lục Khải, Ninh Hải, Dương Tuyến, Giao Chi, Cửu Chân, Hoại Nam 
Cửu Đức, Việt Thường và Binh Văn. 

Suốt 18 đời Hùng Vương trị vi, đất nước có lám tính hoa đáng phụng súng: cao si 
Phật Quang, Hẳng Bàng tứ bất tử, Tản Viên sơn thấm. Lại có những huyện thoại ý vị 
Tiết Liêu với sự tích bánh chưng, bánh dày. Lưu Xuân Phủ với sự tích trầu cau, Mai Ar 
Tiêm với quả dưa hấu. 

Vé danh hiệu Hong Vương, gắn đây có nhiều học giả cho răng chữ Lạc đã cher 
sai ra Hùng, nên phải gọi là Lạc Vương thay vì Hùng Vương. Nhưng học giá Sở Cuông 
Lê Dư rắn rồi khuyên các nhà chép sử ta cứ ghi là Hùng Vương, dòng Lạc Việt là đúng 
hơn cả. 

Đến nay di tích hãy còn trên đỉnh Hung Sơn, cách Hà Nội 97 cây số, cũng gọi li 
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núi Đền, lå Nghia linh hay Nghĩa cương. Bia để 4 chữ ta Cao son cánh Hung. 

Nơi đến thượng, phía ngoài nêu 4 chữ Nam thiện triệu tō. Gian giua, tâm hoanh 
lon ghi Khai quốc hẳng đô, dót ngật cao son cổ Việt Hùng thị, thập bát thể thánh vuong: 
Ma tâm đời vua thành dòng Húng nước Việt xưa, non cao chất ngái nêu sự ngiuep lo 
mé ïIước. 

Hai cột chỉnh giữa điện có dét câu đối: 

«Thièn địa truừng tån, ức van niên do truyền quốc tử; 

Tình thần bát hủ, thập bát thể giai hiệu Hung Vương” 

(Trời đất còn dài, ức muôn năm vån truyền là quốc tő; 

Tỉnh thản không tiệt, mười tâm dòi dèu mang hiệu Hùng Vương). 

Trong dén có rất nhiêu câu đổi chữ Nom và chữ Han, Vệ chữ Năm cå hai câu đói 
dág chú ý: 

«Våt doi suo dòi, phúc tổ vån leu nên có tích, 

Aude ngun cấy cột, dao người nên nhé mộ Hàng Vuong.” 

24- Déng HUỲNH MÅN ĐẠT: 

Ti bến Hàm Tử đến đường An Duong Vương. 

1, Vị tri: Đương näm trên địa bàn các phường 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Quận 5, tư bẻ 
Hàm Từ đến đường An Duong Vương, dài khoáng 776 mét, qua cac nga tu Trai 

tung Đạo, Phan Văn Trị, Nguyên Trai. 

3. Lịch sử: Đường này thời Pháp thuộc là hai đường khác nhau. Từ ben 
Him Tù đến Trân Hưng Đạo là đường Kergaradec, đoạn sau là đường số 5 và 
được đối là đường Huynh Mán Đạt từ ngày 4 - 5 - 1954. Ngày 8 - 2 - 1955 nhập hai 
dương làm môt và gọi là dường Huynh Mån Đạt, cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 


HUỲNH MÃN ĐẠT 
(Đình màu 1807 - Qui H 1883) 


/Vhảr: sĩ yêu trước cắn! đại, nhà thơ. Quê h. Tân Long, t. Gia Định, sau don vë ở Kiến 
Giang (Rạch Giả). 

Thuở trẻ, ông có học tại Gia Định, năm T. mão 1831, ông đỏ cử nhân, nöi tiếng 
vấn học làm Tuần phú ở Hà Tiên. Khi quân Pháp xâm chiếm miền Nam, ông cáo quan 
vë ở ấn tại Rạch Giả. 

Ông hay qua lại Bính Thủy, Cån Thơ (nay là TP. Cần Thơ), lui tới đàm luận vm 
Thủ khoa Bùi Heu Nghĩa, và có giúp nhuận sắc bản tuồng Kim Thạch kì duyên. 

Huynh Mån Đạt là người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa góp công rất nhiều trong 
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củng vue chống Phåp xâm lược hồi đầu thể ki. Ông còn là một nhà tho nổi tiếng củ: 
miền Nam. 

Nam Qui vị 1883, ông mất ở Rạch Giá, thụ 76 tuổi Nơi Văn Xương Các (Vär 
Thanh) Vĩnh Long có bài vi thờ ông. 


25- Đưởng KÝ HÒA: 
Tư đường Phù Đông Thiên Vương đến đường Lương Nhữ Hộc, dài kltoang.. 


l. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 10 Quận 5, từ đường Phụ Đông 
Thiên Vương đến đường Luong Nha Hộc, dat khoảng 259 mét. qua ngã tư Triệt 
Quang Phục. 


2. Lịch sử: Dong này mang tên Ký Hòa từ thời Phản thuộc đến nay. 


3. Tiểu dẫn: 
KÝ HÒA 

Drog dank xưa của đất Gia Định (cū) thuộc làng Hòa Hưng. 

Ky Hòa dùng ra là Chi Hòa, là tên một đại đán đo öng Nguyên Tri Phương lập nẻi 
nam 1860 tại vùng Hoa Hưng, bao xuống vùng Chợ Lớn, giáp đến Phú Tho, quanh vi 
Lãng Cha Cå, (lên đến Thuận Kiểu, Bà Điểm) mà trung tâm là làng Chi Hòa, đề ngai 
chăn quản Pháp, khỏng cho chúng tién xuống men Tây, sau khi chủng da chiến 
thánh Gia Định. Ngày 25 - 10 - 1861, quân Pháp tập trung lực lượng mở cuộc tấn cônJ 
lón. Quån ta chăng cự mãnh liệt, suốt hai ngày đêm, đôn bị thất thủ. Tàn quản ta rút le 
Biên Hoa. Người Pháp phiên âm Chí Hòa ra Ky Hòa để viết sách vi trong liêng Pháp C] 
có khi là K (như choléra, cholesterol), Do đó ta cũng quen gợi Kẹ Hòa. 


26- Iưởng KIM BIÊN: 
Tir bến Trần Văn Kiểu đến đường Hải Thượng Lan Ông. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn nhường 13 Quân 5, từ bến Trán Văn Kiển 
đến đường Hải Thượng Lăn Ông, đài khoảng 510 mét, qua nga tư Phan Van Khỏe 
ngā ba Vũ Chi Hiếu. 


2. Lịch sử: Thói Pháp thuộc đường này là hai đường Cambodge và Yunnal 
nám hai bên bò kinh Hàng Bàng. Ngày 198 - 5 - 1955 đổi thanh Kim Biên và Va 


Tượng. Nam 1995 đoạn kinh được đặt công hộp lắp bằng, nhận hai đường làm mộ 


nên giư lại tên Kim Biên (vì có chợ Kim Biên) và bo tênVan Tượng. 
3. Tiểu dẫn: 
KIM BIÊN 
Địa danh Kim Bien là tiếng Hán Việt phiên âm chữ Phnom Pênh là kinh han? 
nước Cao Miên cũ. 


https://tieulun.hopta:org 


Đưởng phố Thành phố Hè Chí Minh 


Khi đổi tên đường là Cambodge sang Kim Biên, người ta không muốn thay đổi ở 
nghia của tên đường, là biểu hiën cho tỉnh hiu nghị gura hai dän tộc Việt Nam - Khmer 
(Campuchia), mà chỉ thay âm gọi cho có tỉnh chất Việt Nam như những con đương 
lkhac. 


27- Dưửng LÃ0 TỪ: 
Tư đường Lương Nha Hộc đến đường Phùng Hưng. 


1. Vị trí: Dường nām trên địa bàn phường 10 Quận 5, từ đường Lương Nhữ 
Hộc đến đường Phủng Hưng, đài khoảng 280 mei. qua ngå tư Châu Văn Liêm. 


2. Lịch sử: "Then Phán thuộc đường này mang tên Sept Congregations. Tú 
nam 1855 đổi là đường Lao Từ cho đến nay. 


3. Tiểu dẫn: 

LÀO TỬ 

Triết gia người Trung Quốc, sinh trưởng thời Chiến Quốc (Tr. T.L}. 

Ông họ Li tên là Nhĩ tự là Dam, người làng Khúc Nhân, đất Lė, huyện Hó nước Sở, 
sinh nām 604 trước Tây lịch; từng làm một chức quan nhỏ, rồi chản công danh bỏ về ở 
än, suy niệm về triết học. 

Triết li của ông có tinh thắn vỏ thân đứng đâu trong các triết gia thoi Tiên Tần ở 
Trung Quốc. Ông chủ trương vỏ vi vi cho rằng vũ trụ vô cùng huyền bi, không thể hiểu 
được, giảng (lược. 

Nội dung triết học của ông được thể hiện đây đủ qua tác nhấm của minh là bo Don 
đực kinh bất hủ của triết học và văn chương có Trung Quốc. Đây là một tác phẩm duy 
nhất trinh bày thuyết vó vi (không can thiệp và thuận theo thiên nhiên) “một cách đây 
du, có hệ thống, với một bút pháp độc đáo, nửa như phú, nửa như thơ”. 


28- Dưởng LÊ HONG PHONG; 
Tử bến Hàm Tử đền đường Tò Hiến Thành. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phưởng 1, 2, 3, 4 Quận 5, tử bën Hàm 
Tử đến đường Tô IHiến Thành chung với quận 10, đài khoảng 3500 mét, qua các 
ngā tư Nguyễn Trải, An Dương Vương, Trân Phú, Hùng Vương, ngā ba Vĩnh Viên, 
ngå Bảy, ngã ba 3-2. 


2. Lịch sử: Đưởng này hình thành từ thập niên 1940 gồm hai đoạn: Tùr 
đương Trần Hưng Dan đến đường Trân Phú mang tên đường Pétrus Ky, đoạn tử 
Trần Phú đến đường 3 tháng 2 gọi là Boulevard De Ceinture. Tử năm 1955 nhập 
đoạn sau vao đưởng Péitrus Ký, Ngày 14- 8- 1975 đổi tên là đường Lê Hồng Phong. 
Tử 1985 nối thêm đoạn tử đường 3 - 3 dën đường "To Hiën Thành, và từ 1995 đoạn 
tir Trân Hưng Đạo dën bën Hàm Tử. 
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3. Tiểu sử: 
LÊ HỒNG PHONG 
(Nhâm dén 1902 - Nhâm gen 1942) 


Liệt sĩ cách mạng tên thật là Lê Huy Đoan đảng viên Đảng Công Sản Đông Dương, 
bị danh Lá Häng Phong, quê thôn Đông Thông, làng Thông Lạng, huyện Hưng Nguyên, 
tinh Nghệ An (nay thuộc xa Hưng Thông, tỉnh Nghệ An). 

Tháng A năm 1924 ông và Phạm Hóng Thái gia nhập Tâm tâm Xã do Hó Tung 
Mậu và Lê Hồng Sơn (tức Lê Văn Phan) thành lập. 

Năm 1925, ông được Nguyễn Tất Thành huấn luyện trở nên người học trò trung 
thành, xuất sắc của Đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó ông vào học trường vo bị 
Hoàng Phố ở Trung Quốc, roi sang Liên Xô học ở trường đại học Staline dành cho 
những người Cộng sản Phương Đông. Cuối năm 1934 ông tham gia đại hỏi Quốc tế 
Cộng sản lân thứ 7 tại Thượng Hải, củng với Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Văn Nọn. 
Sau đó, ông và Nguyễn Thị Minh Khai được ban lãnh đạo Đàng tổ chức hôn lễ. Ít lâu 
ông rời Thượng Hải sang Liên Xô, mang bi danh Hải An, dự Đại hội Quốc tế Cộng sản 
Mácxcơva (tháng 07 - 1937) được bầu làm Ủy viên dự khuyết. 

Tháng 1 - 1836 ông vê Trung Quốc, triệu tập Hội nghị Trung ương ở Thượng Hải 
vào tháng 7 - 1936. Đến cuối năm 1937 ông vé nước hoạt động ở Sài Gòn - Chợ Lou 
(thành phố Hå Chi Minh), củng với trung ương lãnh đạo phong trào trong toàn quốc. 
Có lúc ông mang cân cước giả lấy tên là La Anh, quê ở Hó Nam, Trung Quốc. 

Giữa năm 1938, ông bị địch bắt ở Chợ Lớn, kết ån 10 tháng tù. Man tủ, ông bị quản 
thúc ở Thông Lạng (quê ông). Tuy bị quản thúc ông vẫn tích cực hoạt động, nên ngày 
29-09 ông bị bắt lần thứ hai đưa vào giam ở khám Lớn Sài Gòn, rồi kết ån 5 nam tủ, đây 
Côn Đảo. 

Ngoài đảo, ông bị cai ngục hành hạ tàn nhắn, bị binh nặng, kiệt sức dän. mất vào 
ngày 06 - 09 - 1842, hưởng đương 40 tuổi. 


29- Dong LE QUANG ĐỊNH: 
Từ đường Mạc Cửu đến đường Nguyễn Thi. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 Quận 5, từ đường Mạc Cửu 
đến đường Nguyễn Trai, dài khoảng 95 mét. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là đường Pagode. Ngày 4 - 5 - 1954 
đối là đường Lẻ Quang Định cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
LÊ QUANG ĐỊNH 
(Ki mão 1759 - Qui dâu 1813) 


Vän thắn đời Nguyễn sơ, tự Tri Chỉ, hiệu Cấn Trai, quê huyện Phú Vang, tinh 
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Thon Thiên. Mô cói cha, nha nghèo, ông theo anh vào Gia Định kiếm sóng. Thông 
minh hiểu học, ông được một vi y si gà con gái và tån tỉnh giúp đỡ. Ông học với cáo si 
Võ Trường Toần, tiến bộ nhiều, kết bạn với Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tinh, về sau 
tiếng tâm lây lừng, được người đương thơi xưng tặng là «Gia Đinh tam gia” Lại nữa, thi 
xã Bình Dương do ông và các ban lập ra đương thời cúng được si phu nuc tiếng khen 
ngg. 

Năm Mậu dän 1878, khi Nguyén Anh chiếm lại Gia Định, me khoa thi, ông và 
Trinh Hoái Đức trúng tuyển, được cứ lam Han Lâm rien chế cáo, giù việc bièn soan số 
sách. Ít lâu lam Hữu tham trì, rồi thăng dân đến Thượng thơ bộ Binh. 

Khi Nguyên Ảnh lên ngôi vua (tức Gia Long) năm dâu (1802) òng làm chánh su 
sang Trung Quốc. Khi về thăng làm Thượng thư bộ Hộ. 

Ông nổi tiếng văn chương, chứ đẹp thơ hay mà cũng có tài về hội họa. Lục đi sư tài 
năng ong từng được người Trung Quốc khen ngợi. Khoảng năm 1806, ong được cứ 
biên soạn bộ Hoàng Viét nhát thống địa die chi. 

Năm Qui dàu 1813 ông mất, hướng dương 54 tuổi. Thơ ông góm chung với thơ 
của Trinh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh thành bò Gia Định tam gia thi tập, Ngoài ra ông 
còn có tập Hoa Nguyên thi thảo. 


30- Bưởng LƯƠNG NHƯ HỘP: 

Từ bến Trân Văn Kiểu dën đường Pham Hữu Chi. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phương 11, 15 Quận 5, từ bën Trần 
Văn Kiều đến đường Phạm Hữu Chi, phia sau bệnh viện Chợ Rây, dai khoang 739 
mét, qua các ngå tư Hải Thượng Lan Ông, Trån Hung Đạo B, Nguyên Trai, ngà ba 
Lao Tử, Ky Hòa, nga tư Hồng Bàng, nga ba Tân Hưng 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Lar¿gnere. Nam 1943 đói 
là đường Reunier. Nām 1955 đói là đương Lương Nhù Hộc cho đến nay. 


8. Tiểu sử: 
LƯƠNG HHU HỘC 
(Canh tí 1420 - Tân dän 1501) 


Danh sĩ đời Lê Thái Tông, tự Tường Phủ, quê x. Hồng Liễu, h. Trương Tân, (sau 
đối là x. Thanh Liêu, h. Gia Loch Hà: Dương. 

Nam Nhâm tuất 1442, ông đỏ Thám hoa, 32 tuối, làm đến Đó ngư sử, tưng đi sử 
nhà Minh 2 lån vào nam 1443 và 1459. 

Theo sách Hải Dương phong våt chỉ, hai lân đi sử Trung Quốc, ông chú y đến việc 
in sách, quan sát kĩ và học được nghé khắc ván in. Về nước, ông là người đầu tiên 
truyền dạy dàn trong vùng Liêu Tràng, Gia Lộc, mở mang nghề in sách. Do đấy ông 
được thờ làm tiên sư trong ngành. 
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Năm Tân dåu 151, âng mất thọ 81 tuổi, cón để lại đời một bộ ëng Chú quốc 
ngữ thi tập, ông có duyệt lại hộ sách Cổ kim thi gia tỉnh tuyển hay Tĩnh tuyển chư gia thi 
tập do [ương Đức Nhan sưu tập; gồm 5 quyển 472 bài thơ của 13 nha thơ cuối đời Trần, 
Hå và Le có chủ thích. 


31- Iưởng LƯU XUÂN TÍN: 


Tư đường Hải Thượng Lăn Ông đến đường Trắn Hưng Đạo B. 


1. Vị trí: Đương nằm trên địa bàn phường 10, Quận 5, tử đường Hai Thượng 
Lan Ong đến đường Trân Hưng Đạo B, dài khoảng 139 mét. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đướởng này mang tên Tien Tsin. Nam 1955 dru 
Lên là đường Lưu Xuân Tin cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

LƯU XUÂN TÍN 

Danh thân đời Lê Thánh tông, không ro näm sinh mãn mất, quê làng Châu Khen, 
huyện Dong An, tinh Hưng Yên, nay là huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yen 

Ông làm quan và sống dưới triểu vua Lê Thánh Tòng được nhà vua giao cho việc 
đúc tiền. Ông có sáng kiến đúc các thoi vàng và thoi bạc để dùng vào việc thương tại, 
thay cho việc trao đổi bằng hiện vật trên thị trưởng, rất bất lợi cho việc gao lưu hung 
hóa, Do đó, ong được nhà vua giao cho chức Công bộ thượng thư trông nom vẻ tin 
chanh. 

Lúc ông mất, nhà vua sai quan địa phương lận đến thờ ông ở quẻ nha. Có thë nói 
ong là chuyên viên tải chánh, tiên tệ đầu tiên của rước ta. 

32- Bường LÝ THƯỜNỗ KIỆT: 

Tù ngã tư Bày Hiện đến dường Honn Bàng. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn Quận Tân Bình, Quận 10, Quận 11. 
phường 9 Quận 5, tử nga tư Bảy Hién trước bệnh viện Thống Nhät đến đương 
Hong Bàng, đài khoảng 4568 mét, qua ngã tư Nguyễn Chi Thanh, Bà Triệu 
(trên địa bàn Quận 5). 

3. Lịch sử: Đường này trước kia là hai đường nối đuôi nhau. Dua từ đương 
Hồng Bảng đến giáp ranh quận Tân Binh mang tên lý Thường Kiệt. Đoạn cuối là 
đường Maréchal Foch. Ngày 22 - 3 - 1955 đối là đường Nguyễn Văn Thoại. Ngày 
14 - 8- 1975 nhập hai đường làm môt và gọi là đường Lý Thường Kiệt. 

3. Tiểu sử: 

LÍ THƯỜNG KIỆT 
(Ki mùi 1019 - Åt dâu 1105) 


Danh tướng, chính họ tên là Ngô Tuần, tự Thưởng Kiệt; sau được ban theo ha vua, 
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nên lấy tự làm tên và mang họ Li, thành Lí Thường Kiệt. Lúc mất cũng có tên thuy là 
Quảng Châu, quê ở phủ Thái Hòa, thành Thăng Long. 

Ông có tải văn vô, năm 23 tuổi được bổ làm Hoàng môn chỉ hậu rồi thang dän đến 
Thái úy. Trải ba triều Thái tông, Thánh tông, Nhân tông, ông dày công phu phục vụ đất 
mun trong việc đảnh Tống, binh Chiêm, xây đựng đất nước phón vinh. 

Li Nhân tông xem ông như người em nuôi (thiên tử nghĩa đệ), đến cả nhân dân, sĩ 
phu cũng đều cảm phục tài đức của ông. 


Năm Ar đậu 1105, ông mất, thọ 86 tuối, được truy tặng Kiểm hiệu Thái úy, Việt 
quốc cỏng. 


Nguyễn Công Bội soạn bài vân bia chủa Linh Xứng ở huyện Hà Trung, Thanh 
Hóa, nhiệt liệt tån đương công nghiệp, đức độ ông. 


Trong năm 1077, nhân mấy mươi vạn quản Tống do Quách Qui, Triệu Tiết kéo 
sang xâm lược nước ta, ông đánh chận giặc trên suốt doc phòng tuyến sông C äu. và 
đang đêm có thần linh đọc vang một bài thơ tử nơi đến thờ Trương Hồng, Trương Hát 
(thuộc địa phận sông Như Nguyệt, khúc sông Câu, huyện Yên Phong, lộ Bắc Giang, 
nay là huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Giang), bài thơ như một bản tuyên ngôn độc lập 
bung hón đầu tiên trong lịch sử dân tộc: 


"Nam quốc sơn hà Nam dë cư, 

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. 

Như hà nghịch Ié lai xâm phạm, 

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.” 
Bản dịch: 

“Núi sông Nam Việt vua Nam ở, 

Vàng tặc sách trời chia xử sở. 

(2iặc dữ cớ sao phạm đến đây? 

Chúng mày nhất định phải tan võ.” 


Nhờ có bài thơ này, quân dân ta nức lòng chiến đấu khiến quân Tống phải rút về 
nước, từ bỏ tham vong xâm lược nước ta. 


33- Bong MAC CÜU: 
Tử bến Trần Văn Kiếu đến đường Hải Thượng Lan Ông. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 13 Quận 5, từ bến Trắn Văn Kiếu 
dën đường Hải Thượng Lan Ông, dài khoảng 254 mét. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Marche Ngày 4 - 5 - 1954 
đổi là đường Mạc Cửu cho đến nay. 
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3. Tiểu sử: 
MAC CỬU 
(Ất mùi 1655 - Bính thin 1736) 


Nhà doanh điển, người đầu tiền có công khai hoang lập thành 7 xã, hinh thành da 
Hà Tiên. Ông vốn người Trung Quốc, quê ở Lôi Châu, vi không phục nhà Thanh nên 
đem gia quyến sang nước ta, rồi nhập Việt tịch vào thời chúa Nguyễn Phúc Chu. 

Năm Giáp ngọ 1714, Mạc Cửu dâng đất Hà Tiên cho chúa Nguyễn, nhận noi đây 
là quê hương thứ hai, nguyện hết lòng phục vụ như con dän đất nước ta. Chúa Nguyên 
Phúc Chu phong ông là Tông binh trần Hà Tiên, đồng bàn dinh tại Phương Thanh. Từ 
ấy nhân dän tụ tập càng lúc càng đông đúc. 

Nam Binh thin 1736 ng mất được truy phong tước Võ Nghị Công, con ông la 
Mạc Thiên Tứ nối nghiệp càng xuất sắc, bė thế hơn. 

Chỉ sĩ Nguyễn Thån Hiến cỏ soạn bài văn bia ở đến thở họ Mạc tại Hà Tiên. Nhà 
thơ Đông Hå cô thơ vịnh Mạc Cửu trong đó có đoạn: 

Chẳng đội trời Thanh Män, 
Tim qua đất Việt bang. 
Triểu đình riêng một góc, 
Trung hiếu ven đôi đường. 
TRÚC THÀNH xây vü lược, 
ANH CÁC dựng uãn chương. 
34- Bưửng MAC THIÊN TÍCH: : 

Từ đường Ngô Quyền dën đường Tàn Đà. 

1. Vị trí: Đường nằm lrên địa bàn phường 11 Quận 5, từ đương Ngò Quyền 
đến đường Tản Đà, dài khoảng 272 mét. 

2. Lịch sử: Thời Phảp thuộc lúc đầu đường này mang tên Richaud. Ngày 23 
- 1- 1943 đổi là đường Annam. Ngày 4 - 5 - 1954 đối tên đường Mạc Thiên Tích cho 
đến nay. 

3. Tiểu sử: 


MẠC THIÊN TÍCH 
(Binh huát 1706 - Canh ti 1780) 


Cũng gọi là Mạc Thiên Tử, nguyên tên là Tông, sau đổi là Tich, danh sĩ, danh 
tưởng thời chúa Nguyễn, tự Sĩ Lån, con Tổng bình Mạc Cửu, được phong là Tông Đức 
Hảu. 


Ông cỏ tài kiêm văn võ, khi cha mất (1735) ong nối nghiệp mở mang trấn Hà 
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Tiên, được chúa Nguyễn phong Tóng bình Đại dé đốc. Chinh ông đã giúp chua Nguyện 
thu phục va khai khẩn miền Tây Nam bỏ, nhất là đo công lao của ông ma đất Hà "Tiên 
trở thành dät: in hién, phón vinh. Tai đây ông thanh lấp nhóm Chiết Anh Các, giày nen 
van húa rực rỡ vang tiêng tao nhà mot thoi. Danh sỉ Nguyễn Cư Trinh thug ãy lam 
Ilan suy Tham muu ð Gia Định, thường den Hà Tiên liên hệ va xương họa vơi các nha 
thơ trong Chiêu Anh Các. Nhòm văn học Hà Tiên này đúng góp cho vận học Việ: Nam 
CO tiểu tiêu phẩm, tác phẩm: vân chương có gia trị. 

Nàm Đình Dâu 1777, Định vương và Tàn Chính vương Nguyên Phúc Vương bị 
quản Tåy Sơn giết, ông chạy sang Xiêm (Thái Lan), đầy có ke giem pha, vụ khòng 
cho răng ông có mưu dô lam phản, gây biến cho Xiếm, khiên vua Xiêm nghi ngo, chép 
tôi ông làm gián điệp. Phần chi, ông tự tử bằng cach nuột vang đề nghet thơ chết nắm 
1780. Hai con ông là Mạc Tu Thượng, Mạc Tử Hoàng và tủy tưởng Tòn Thất Xuân với 
hơn 50 ke tùy tùng lứp tư tư lớp bi mët chết cả trong năm trên, 

Mac Thiên Tử là môt danh tướng, một quan cai tri, mòt nhà dinh điền và cùng là 
một (lanh sỉ có tiếng đã lam rạng rỡ đất Phương Thành (Hà Tiên) và cả khu vực Tây 
Nam bộ ở núa thể ki XVHI. 

Các tác phẩm vân học của ông: Hå Tiên thập vinh, Minh Bột dr ngự thi theo, Ho 
Tiên vinh våt thi tuyên, Chåu thị trinh liệt tån ngôn, Thi truyện trăng luu tiết phu, Thi 
khảo cach ngôn vi táp... 


35- Dưởng NGHIA THUC: 
Từ đường Huỳnh Mån Đạt đến đường Trân Tuấn Khài. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phưởng 5 Quận 5, tư đường Huynh Mån 
Đạt dën đường “Trần Tuấn Khái, dài khoảng 385 mét, qua các nga tư Nhiều Tâm, 
Bùi Hưu Nghĩa. 

2. Lịch sử: Đường này mới được xảy dựng tù thập niên 1950. Ngày 4 - 5- 
1954 được dät tên đường Nghĩa Thục cho đến nay. 

3. Tiểu dän: 

NGHÌA THỤC 

Học đường danh tức, tên chung gọi một hội học. Nghĩa Thục là trương học nèng 
của tư nhân hay của mòt tổ chức từ thiện, không thu học phi, cốt vì việc nghĩa giun dòi 
mà lập nên, không vi lợi ích våt chất. 

Ò nước ta, trưởng nghia thục đấu tiên được mọi người biết đến, được sách bao 
nhác tới, đó la trương Đóng Kinh nghĩa thục do các ông Lương Văn Can, Nguyên 
Quyên lập o Hà Nội nåm 1907, day chữ quốc ngữ và cố vũ phong trao Duy tân. 

Qua năm 1908 trường bị thực dän Pháp đóng cửa. Vẻ sau môt së trường tư củng 
dùng hai chữ nghĩa thục nhưng vẫn thu học phi. 
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36- ưởng NEO GIA TU: 
Tư Nga Ba đến duong Ngò Quyền. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn quận 10 va phương 9 Quân 5, tư Ngã Bảy 
ap đương Lê Hóng Phong đến đương Ngỏ Quyên, da khoảng 1730 mét. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc hic đầu đường näy mang tên Le Myre de Villers, 
Ngày 23 - 1 - 1943 đổi là đương Pierre Pasquier. Ngay 22 - 3 - 1955 do là đường 
Minh Mạng. Ngày 14 - 8 - 1975 đổi là đường Ngô Gia Tự. 

3. Tiều sử: 


NGÔ GIA TỰ 
(Mậu thân 1908 - Åt hợi 1935) 


Liết sĩ cach mạng, sinh ngày 03 - 12 - 1908 ở làng Tam Sơn, phú Tử Sơn, tỉnh Bác 
Ninh. 

Tir thuở trẻ ông say mê đọc sách, có tiếng học rộng tài cao, lại thêm biết Gut chi 
lớn lo nước thương dân. Anh ông là tri huyện Ngô Gia Lẻ muốn ông có học đề ra làm 
quan, nhưng ông kiên quyết di theo con đường cứu dän cứu nước. 

Từ năm 1826 ông gia nhập Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chi hội, roi 
được sang Trung Quốc dự lớp huấn luyện. Giữa năm 1927 ông trở về nước, được Ki bỏ 
Bắc Ki chỉ định vào tỉnh bộ Bắc Ninh. Ông gây dựng nhiều cơ sở, tích cực hoạt động 
trong nhân dën. binh lính bam sát phong trào công nhân. 

Khoảng näm 1929 ông ra Hà Nội dự phiên họp thanh lập chỉ bộ đáng cộng san 
đâu tiện ở số nhà 50 nhổ Hàm Long (Hà Nội). Rói được lam bi thư chấp uy đương thoi 
của đảng bộ Đảng công sản Việt Nam o Nam Ki. 

Cuối năm 1930 ông bị địch bắt tại Sài Gòn đến tháng 5 - 1933 bị đây Con Đảo. 

Vào một đˆm cuối tháng 01 - 1935, chỉ bộ và nhà từ tổ chức cho ông và một nhóm anh 
em vượt Côn Đảo, nhưng ông và các bạn da bị mất tích giữa biến, hưởng dương 27 tuổi. 


37- Dưửng MED QUYỀN: 
Tư bến Hàm Tư đến đương 3 - 2. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn các phường 6, 7, 8, 9 Quận 5 và chung với 
Quận 10, từ ben Hàm Tử đến đường 3 thảng 2, dài khoảng 1730 mét, qua nga ba 
An Điểm, các nga tư Trản Hưng Đạo, Nguyễn Trải, Mạc Thiên Tích, Hóng Bang, 
An Dương Vương, Nguyên Chí Thanh (trên địa bản Quận 5). 


2. Lịch sử: Thời Phảp thuộc đây là hai đường khác nhau. Từ bon Ham Tụ 
đến đương Hỏng Bàng là đường Général Beylié. Đoạn còn lại là đường Ducos. 
Ngày 22 - 3- 1955 đổi tên đường thử nhất thành Ngô Quyên, đường thử hai thanh 
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Triệu Đà. Ngày 14 - 8 - 1875 nhận đường Triệu Đà vào đường Ngõ Quyền. 
3. Tiểu sử: 
NGÔ QUYỀN 
(Ki ddu 899 - Giáp thin 944) 


Người deng nên nghiệh nhà Ngô, quê ở Đường Lâm, huyện Phúc Lộc, châu Giao 
(nay thuộc tỉnh Hà Tây). Cha là Ngô Món, vốn là Châu mộc châu Eườig Làm trong 
thơi họ Khúc đấy nghiệp. 

Ông là vị tưởng tài, được chủ tướng là Dương Diên Nghệ gå con gái là Dương Thị 
Niu Ngọc cho. Ông cùng cha vợ dành bại quản Nam Hàn xâm lược lån 1 {3301- 931}, rồi 
được cha vợ ủy quyền trông coi châu Ái (Thanh Hóa). 


Năm Định dậu 837, Kiều Công Tiên phản bội, giết chết Dương Diễn Nghệ, rồi cấu 
kết với quân Nam Hản. Ông dấy binh giết được Công Tiên, dẹp tan quản Nam Hản do 
Hoang Thao kéo sang xăm lược lån II trên sông Bạch Đăng, 


Nam Ki bo 939, ông xưng vương, mở nền độc lập tự chủ chủ dàn nước, đến nam 
Giáp thin 944, ông mất hưởng đương 45 tuối, trị nước được 5 nam. 


Sau khi ông mất, anh vợ là Dương Tam Kha phụ lời ủy thác của ông, cướp quyền 
con ông là Ngô Xương Ngập, gây nên nội biển một lúc. 

Vua Tự Đức vịnh: 

Nhung v nhất táy Bạch Đảng ba 

Nam bác phản cương tam yến qua 

Lục tải kinh di đa thiểu lực 

Då thương thành nghiệp ủy Tam Kha. 
Bàn dịch: 

Áo nhưng tẩy sạch Bạch Đằng ba 

Nam Bắc phân cương lam gúc qua, 

Säp dät sảu năm bao nghị lực 

Lane dem thanh nghiệp uy Tam Kha, 


38- Iưởng NEO NHÂN TINH: 
Từ bền Trần Văn Kiếu đến đường Lê Quang Sung, 


| 1. Vị trí: Đường nãm trên địa bàn phường 15 Quận 5 và chung với quận 6, tử 
bến Trần Van Kiểu đến đường Lê Quang Sung, dài khoảng 452 mét, qua cäc ngå 
tư Gia Phú, Bai Sây, Phan Văn Khỏe, Tháp Mười (trên địa bàn Quận 3). 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Palikao. Ngày 4 - 5 - 1954 
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đổi là đường Võ Di Nguy. Ngày 6- 10- 1955 đổi la đường Ngõ Nhân Tình cho đến 
nay. 
3. Tiểu sử: 
NGÖ NHÂN TINH 
{... - Bính tí 1816) 


Danh sĩ đời Gia Long, tự là Như Sơn, nguyên tổ phụ người Trung Quốc, sang cư 
ngu đất Gia Định. 

Ông cùng Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định đêu là học trò của Võ Trường Toån 
dược người đời xưng tụng là Gia Dinh tam gia ở đất Gia Định xưa. 

Ông giúp Nguyễn Ảnh trong khi Nguyễn Ảnh bön täu ở Gia Định, lanh chức Thị 
độc viện Hàm làm. Nam 1788 làm Hữu Tham trì bộ bình, năm 1802 Nguyên Anh lén 
ngôi ông được cử đi sử nhà Thanh, ông làm Phỏ sử theo Trịnh Hoài Đức sang nhà 
Thanh yêu chu nhà Thanh phong vương và Quốc hiệu cho nước ta, Nam 1897 ông làm 
chánh sứ sang Chân Lạp sắc phong cho Nāc Ông Chân làm vua Chân Lạp (Campuchia). 

Nam 1811 ông làm Hiệp trấn Nghệ An, năm 1812 lâm Hiệp tổng trấn Gia Định. 

Nam Binh tí 1816 ông mất. Thơ văn của ông góp chung với Trịnh Hoài Đức, Lê 
Quang Định in trong bộ Gia Định tam gia thi tập. 


39- Đưửng NGUYÊN ÁN: 

Từ đường Trån Hưng Đạo B đến dường Nguyễn Trãi. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn nhường 11 Quận 5, tử đường Trân Hung 
Dao B dën đường Nguyên Trải, dài khoảng 144 mét. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Lapelin. Ngay 19 - 10- 
1985 đối là đường Nguyễn An cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 


NGUYÊN ÁN 
(Canh dën 1770 - Åt mão 1815) 

Danh sĩ đời Gia Lang, tự Kinh Phủ, hiệu Neu Hó, qué 1. Du Lâm, h. Đáng Ngan, p. 
Từ Sơn, t Bắc Ninh. 

Năm Ất. stu 1805, öng được Gia Long với ra làm Tri huyện huyện Phù Dung tinh 
Hưng Yên, nhưng chẳng bao lâu ông tử quan về ở ấn tại què nhà. 

Nam Định mao 1807 ông đỏ cứ nhân khoa thi Hương däu tiên của triêu Nguyên 
rồi lại ra lam Tri huyện Tiên Minh, t. Kiến Án. 

Năm Åt. hợi 1815 ång mål Các tác phẩm của ông: 

- Phong lãm minh lại thi tập. 

- Tung thương gedu luc (chung với Phan Định Hå) 


HF 
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40- Bưửng NGUYÊN AN KHƯƠNE: 
Từ bến Trán Van Kiểu đến đường Hài Thượng Lan Ông. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 Quận 5, tử bền Trån Văn Kiếu 
đến đường Hai Thượng Lan Ông, dài khoảng 267 mét, qua nga tư Trịnh Hoài Đức. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đây là hai đường nối đuôi nhau. Do là đường 
Sanh Hòa và đường Thouroude. Năm 1955 nhập đường Thouroude vao đường 
Sanh Hoa. Từ năm 1972 dôi là đương Nguyên An Khương cho đến nay. 

3. Tiều sử: 

NGUYÊN AN KHƯƠNG 

Chi sĩ yêu nước, quê ở Quản Tre, huyện Hóc Môn, tinh Gia Định (nay thuộc thanh 
phấ Hồ Chỉ Minh). 

Ông tinh thông Han học, giỏi chữ Quc ngữ, cỏ tính thắn yêu nước, nhiệt liệt 
hưởng ưng phong trào Duy tân, đứng ra thành lập khách sạn Chiêu Nam lâu lam cơ só 
cách mạng ở Sài Gòn, giúp phường tiện và tiền bac đưa các thanh niên ra nước ngoai 
hoc tập phụng sự tổ quốc. Những näm 1900 - 1910 ong thưởng viết bảo, dịch sách có 
teng trong văn học lịch sử Việt Nam vào thời ki chữ quốc ngữ còn phôi thai, 

Chính ông đã un đúc tinh thắn yêu nước chủ con là chí sĩ Nguyễn An Niuh, em 
ruột ông là Nguyễn An Cư cũng là một nhà văn, một Đông y si női tiếng, nhắn lớn các 
chi si trong nước dêu qui trọng gia đình ông. 

Các tac phẩm dịch thuật của ông gồm: Tam quốc chí, Thủy ht, Phản trang tdu, 
Chinh Đăng, Chinh Tây... đêu in trước Cách mạng Tháng Tam ở Sai Gòn. 


41- Bưởng NGUYÊN BIẾU: 

To bến Hàm Tử dën đường Nguyễn Trải. 

1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phường 1, 2, Quận 5, từ bến Ham Tủ 
đến đương Nguyễn Trải, dài khoảng 222 mét, thông qua câu Chữ Y sang quận 8, 
qua các ngà tư Cao Đạt, Trản Hưng Đạo, Phan Văn Tri. 

2. Lịch sử: Đường này thời Pháp thuộc có hai đoạn. Từ bến Ham Tử dën 
Trân Hưng Đạo lúc đâu mang số 1. Từ 23 - 1 - 1943 đổi là đường Lẻgion. Ngày 10 
- 6- 1946 đối là đường Résistance Sau năm 1954 làm thêm đoạn sau và ngày 19 - 10 
- 1855 đổi toàn tuyến là đường Nguyên Biểu cho đến nay. 


3. Tiểu sử: : 
NGUYÊN BIEL 
(...- Qui tị 1413) 


Danh thần, liệt sĩ đời vua Trùng Quang nhà hậu Trân, quê làng Binh Hå, huyện 
Chi La, tinh Nghệ An. 
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Ông då Thái học sinh cuối đới Trắn, làm Điện tiền Thị ngư sử. Khi quản Minh 
sang xâm lãng nước ta, óng một lòng theo phủ tá vua Trủng Quang chống quân Minh 
dën cùng, 

Năm Qui ti 1413, tường Minh là Trương Phụ đánh vào Nghệ An, vua Trung Quang 
vào Hóa Châu, sai ông đến trại Trương Phụ để điều đình; làm một bài thơ tiễn ông di 
sứ, ông kháng khái đáp họa rồi ung dung ra đi. 

Trương Phụ thử tinh thắn ông bằng cách thết cô đầu người. Ông thản nhiên ngồi 
ăn và ngăm thơ. Sau đó Trương Phụ giữ ông lại. Ông mảng Phụ tham tàn bạo mmm 
Phu nghe lời tên phản bội Phan Liêu, sai trói ông vào chân cầu Lem để nước sông đãng 
lên dim chết ông. Dưới chân cåu ông dùng mỏng tay vạch vào thân câu tám chir: «7đ? 
nguyệt, thập nhất nhật Nguyễn Biểu tử”. 

Nhân dân miền Nghệ Tinh lập miếu thở, suy tôn ông là Nghĩa vương. Các triểu 
đại sau cũng đều truy phong ông làm Phúc thân. 

Đời sau cháu ngoại ông là Hoàng Trừng soạn một tập ghĩa sĩ truyêm biểu tương 
khi tiết ông. Thơ văn đề vịnh cũng nhiều. 

Tuyết Huy Dương Bå Trac vịnh: 

Quang Phục theo vua mới, 
Tham tản giân giống Minh. 
Cảu phong di cũng måt 
Mäng giặc chết mà tình. 


42- Đường NGUYÊN CHÍ THANH: 
Tir đường Hùng vương đến đường 3 - 2. 


1, Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phưởng 9, 15 quận5, chung với quận 
10, quận 11, tử đường Hùng Vương đến đường 3 thång 3, dài khoảng 2608 mét, 
qua các ngã tư Sư Vạn Hạnh, Nguyên Duy Dương, Nguyễn Tri Phương, Ngó Quyền, 
Nguyên Kim, Lý Thường Kiệt, Thuận Kiều, Phó Cơ Điều, Dé Ngọc Thạnh, Duong 
Tử Giang, Tạ Lyên, Hà Tôn Quyền, Nguyễn Thị Nhỏ (trên địa bàn Quận 5). 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên đại lộ Armand Rousseau 
nhưng chi từ đâu đến đường Nguyễn Thị Nhỏ. Từ năm 1955 đổi là đường Jean 
Jacques Rousseau. Ngày 6 - 7 - 1959 đổi là đường Nhân Vị. Năm 1962 đối tèn là 
đường Trản Hoàng Quân. Ngày 14 - 8 - 1975 đổi là đường Nguyễn Chi Thanh. 
Đoạn cuối mang số 48 và mặc nhiên kéo dài nối vào tuyển đường Nguyễn Chí 
Thanh. 


3. Tiểu sử: 
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NGUYÊN CHÍ THANH 
(Giáp dân 1914 - Dinb mùi 1967) 

Đại tưởng QÐNDVN, sinh ngày 1 - 1 - 1914 ở Niêm Phó, huyện Hương Điền, tính 
Thưa Thiên. 

Từ năm 17 tuổi ông đã cùng một số thanh niên đấu tranh chống chỉnh quyẻn thực 
dân, rồi tham gia phong ran dân chủ, tich cực hoạt động cách mạng. Đến thàng 7 - 
1937 ông la thanh viên chinh của fång Cộng sản Đông Dương và lån lượt được cử làm 
bị thư chỉ bộ, Bí thư tỉnh ủy Thira Thiên, cùng các cơ sở ở nhiều nơi trong tính. 

Nam 1943 ông bị bắt, đến năm 1945, ra tủ ông hoạt động ở miễn Nam Trung Bỏ. 
Thang 8 - 1945 ông được cử đi dự hội nghị toàn quốc của Đảng o Tân Trào (Tuyên 
Quang) và được bầu vào Ban chấp hành Trung Ương Ðàng, làm bị thư Phân khu ủy 
Binh Trị Thiên. 

Trong kháng chiến chống Pháp, ông làm Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội 
nhân dân Việt Nam Tại Đại hội toàn quốc lån thứ hai của Đảng ông được bầu vào Bộ 
Chỉnh trị. Nám 1950, ông được phong quân hàm Đại tướng Quân đội nhàn dân Việt 
Nam. Và ông cũng là ủy viên Hội đồng Quốc phòng nước Việt Nam đân chủ công hóa, 

Trong kháng chiến chống Mi, ông được cử làm Bi thư Trung ương Cục miền Nam 
một thời gian. ` 

Ngày 6 - 7 - 1967 ông mất hưởng đương 53 tuổi. Ông là mòt cán bộ lanh đạo co tài 
năng, nghị lực, góp phản tích cực vào những chiến thắng vẻ vang của quân dân Việt 
Nam. Do công lao của mình, ông được tặng thướng nhiều huàn chương, đặc biệt là 
Huân chương Ho Chị Minh. 


43- ường NGUYÊN DUY DUONG: 

Tù đường Trån Phú đến đường Ba Hạt. 

1. Vị trí: Đường nam trên địa bàn các phương 8, 9 Quận 5 va chung vơi 
Quận 10, từ đường Trân Phú đến đường Bà Hạt, đài khoảng 1260 mét, qua các ngå 
tư An Dương Vương, Hùng Vương, Nguyên Chi Thanh (trên địa bàn (Quận 5). 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên des Vignes, nhưng chỉ có 
đoạn tir Hùng Vương đến Bà Hạt, Còn đoạn từ An Dương Vương đến Trần Phu lại 
mang số 11. Khoảng đâu năm 1955 làm thêm đoan từ An Dương Vương đến Hung 
Vương và ngày 4 - 5 - 1955 đặt tên toàn tuyến là đường Nguyễn Công Trư. Ngày 0 
- 10 - 1955 đổi tên đường Nguyên Duy Dương cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN DUY DƯƠNG 
(... - Ất. stu 1865) 


Anh hüng chóng Pháp, gốc ở miền Trung, sau đời vào sống ở Nam Ki: có sách 
chép tên là Vò Duy Dương. 
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Ông giỏi nghề võ, có tài sản và thường đem của cải làm việc phúc lợi cho nhân 
dân, nên được triêu dinh phong tặng chức Thiên hó, đời sau gọi ông là Thiên Hộ Dương. 
Và vị ông có tại nhắc một lúc nām trái linh bằng sắt, nên nhân dân cũng xưng tụng ông 
là Nga Linh Thiên Hô Dương. 

Ông kết nghĩa thâm giao với Trương Định, khi giặc Pháp xâm chiếm miền Nam, 
ông đứng trong hàng ngũ kháng chiến đo Trương Định lành đạo. Năm 1864 chủ soái 
Trương Định hi sinh, ông về Đồng Tháp Mười lập chiến khu tiëp tục đánh quần cướp 
nước. Nghĩa quân của ông tháng lợi nhiều trận vang đội ở Mĩ Trà, Cao Lãnh, Cai Lậy. 
Vẻ sau, tướng Pháp De Lagrandiere đưa quân đàn áp ác liệt ở vùng Đóng Tháp, ông rút 
quản về An Giang, định cúng Thủ khoa Nguyễn Hữu Huán bố sung lực lượng rồi se 
phối hop khang chiến. Nào ngờ quan lại o An Giang bắt Thủ khoa Nguyễn Hu Huan 
nòp cho Pháp, ông phần uất thổ huyết chết (Có thuyết bảo rằng ông ngói thuyến định 
ra miền Trung chiêu tập dän quản để phục thù, chẳng may giữa đường gáp bão chim 
thuyên, mắt tích) năm 1865 tại chiến khu Đồng Tháp Mười (nay thuộc tỉnh Đóng Thái). 


44- ưừng TRẤN HUNG DAO B: 
Tù đường An Binh đến đường Học Lạc. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14 Quận 
5, từ đường An Binh giáp với đường Trân Hưng Đạo đến đường Học Lạc, dài 
khoảng 1858 mét, qua các ngã ba Nguyên Văn Đừng, Nguyễn Thời Trung, ngà tu 
Nguyễn Tri Phương, ngã ba Trân Xuân Hòa, ngà tư Ngò Quyền, ngã ba Phan Phụ 
Tiên, nga tư Tản Đà, ngã ba Phạm Đôn, Phù Đồng Thiên Vương, Trản Hòa, Trån 
Điện, nga tư Triệu Quang Phục, nga ba Nguyên An, nga tư Lương Nhi Hộc, ngà 
ba Lưu Xuân Tín, ngã tư Châu Văn Liêm, ngã ba Tếng Duy Tân, các nga tư Phùng 
Hưng, Đỏ Ngục Thanh, Dương Tử Giang. 


2. Lịch sử: Đường này thời Pháp thuộc mang tên Marins. Ngay 28 - l- 
1952 đối thành đường Đồng Khánh. Ngày 14 - 8 - 1975 nhập chung với đương Trắn 
Hưng Đạo thành một đường. Sau đỏ không biết vào thời điểm nào chia đường 
Trån Hưng Đạo thành hai đương. Đoạn theo chiêu dài trên đây mang tên Trån 
Hưng Đạo B. 


3. Tiểu sử: (Xem tiểu sứ Trần Hưng Đạo A) 
45- Đường NGUYËN KIM: 
Tư đường Hồng Bång đến dung 3 - 2. 


1. Vị trí: Đưởng nằm trên địa bàn phường 9 Quận 5, từ đường Hong Bång 
đến đường 3 tháng 2, chung với quận 10, đài khoảng 1029 mét, qua ngã ba Bà 
Triệu, ngã tư Nguyễn Chỉ Thanh, 
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2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Emile Beliard. Ngay 22 - 
3- 1155 đổi là đường Nguyễn Kim cho đến nay. 

ở. Tiểu sử: 

NGUYÊN KIM 
(...- Åt ti 1545) 

Vi khai quốc công thån đời Håu Lẻ, con Nguyễn Hoằng Dü, chức Hu vê Điện tiền 
tương quản, tước An Thành Hàu, quê làng Gia Miêu, huyện Tổng Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Nam Định hoi 1527, Mạc Đang Dung tiểm ngôi nhà Lẻ, lấp nên nhà Mạc, bất 
phuc tùng, êng cùng gia dinh, thân tộc lãnh sang Lào. Tại Sám Châu (Lão), opp thu 
tụng nehia si, hào kiệt được mấy ngàn người, năm Canh dän 1530, ông tiến quấn về 
Thanh Hóa tiêu điệt quân của Mạc Đảng Dung. Tướng nhà Mạc là Lê Bá Li bị ông giết 
chết. 

Năm Qui tị 1533, ông đưa con cháu vua Lê là Lê Ninh lên ngôi lấy miền hiệu là 
Nguyên Hòa tức vua Lê Trang Tông. Ông được triu đỉnh tôn là Thượng Phụ, Thái sư, 
Tune Quốc Công trông coi mọi việc trong triểu. 

láy giữ cỏ Trịnh Kiểm ngươi làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Phước (sau đổi là Vinh 
Lộc), tinh Thanh Hỏa theo giúp trong quản, Thấy Kiểm có tài ông gå con gái là Nguyễn 
Thị Ngọc Bảo cho Kiểm. 

Năm Nguyên Hỏa thư 10, 1542, ông tiển quân ra Tây Đỏ, rồi thẳng ra Bắc tiêu thiệt 
hoec Mặc, 

Năm 1545, ông dẫn quân đánh Sơn Nam, quân nhà Mạc thua to, bèn sai Dương 
Chấp Nhất trả hàng, ông lắm nên cho Nhất theo ở trong quân. Sau khi tiêu diệt địch trở 
vé tới dinh ông được Chấp Nhất đảng một quả dưa chín để giải khát, trong quả dưa cũ 
thuốc độc, ông dùng xong ngå độc chết trong năm ấy. 

Sau khi mất ông được vua Lê truy tặng Chiêu huản Tình Công, an tảng o nni 
Thiên Tôn, huyện Tổng Somn, tinh Thanh Hóa. Các con trai ông là Nguyễn Lông được 
phong tước là Lang Xuyên Hảu, Nguyễn Hoàng là Ha Khê hấu (sau này là Chúa Tiên có 
công mở mang bò cöi vào nhương Nam), rẻ là Trịnh Kiểm làm Dé tướng oa phong là 
Lượng Quốc Công. Sau này Trịnh Kiểm chuyên quyên sát hại Nguyễn Lông, rúi lập 
niên dòng chúa Trịnh, lấn ap vua Lê. 


46- ưửng NGUYÊN THI: 
Từ bến Trån Văn Kiểu đến đường Hải Thượng Lan Ông. 


1. Vị trí: Đường näm trèn địa bàn phường 13 Quận 5, từ bën Trân Văn Kiểu 
đến đường Hải Thượng Lan Ông, dài khoång 240 mét, qua ngã ba Lê Quang Định, 
ngá tư Trịnh Hoài Đức. 
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2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Des Jardins, Ngay 28 - 11 
- 1952 đối là đường Trân Văn Thạch. Ngày 4 - 4 - 1985 đổi là đường Nguyễn Thi. 
3. Tiểu sử: 


NGUYÊN THI 
(Máu thin 1928 - Mậu thản 1968) 


Nhà vän, liệt sĩ hiện đại, tên thật là Nguyên Ngọc Tấn, Nguyên Hoàng Ca, but 
hiệu là Nguyền Thi sinh ngày 15 - 5 - 1928, quê 1. Quản Phương Thượng, h. Hải Hậu, t. 
Nam Dinh. 

Ông vào Nam từ thuở nhỏ, Cách mạng tháng Tám thành công, ông tham gia 
khang chiến. Năm 1846 vào bộ đội chiến đấu tại Nam lộ, năm 1954 tập ket ra lát. 
Năm 1962 vào Nam phục vụ tại các chiến trường miền Đông, miễn Tây Nam Bộ. 

Ngày 9 - 5 - 1968 ông hi sinh tại ngoại ô Sài Gòn, hưởng dương 40 tuổi. Ông là tác 
giả các tác phẩm: Trăng sáng (truyện 1960), Dot bạn (truyện 1960), Người me cả? sứng 
(truyện 1960), Truyện vå bí (1978). 


47- Bưửng NGUYÊN THỊ NHỦ: 
Tir đường Trang Tử đến đường 3 - 2. 


1, Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 15 Quận 5 và chung với quận f, 
quận 11, từ đường Trang Tử đến đường 3 tháng 2, dài khoảng 1012 mét, qua các 
ngã tư Hång Bàng, Tân Thành, Nguyễn Chí Thanh (trên địa bàn quận 5). 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đưởng này nằm trên bò kinh Bao Ngạn, mang 
tên Quai De Ceinture, luôn một tuyển tử bën (nay là đường) Lê Quang Sung dën 
ngā tư Bày Hiên. Năm 1855 đổi tên là đường Duong Công Trừng, nhưng trên thuc 
tế toàn tuyến không còn liên tục nữa, vì thời cuộc đồng bào tụ cư vẻ khu vực nay 
đông, tự san lấp dòng kinh, san bằng đường để cất nhà trên đoạn tir đường 3 thang 
2 tot đường Lê Đại Hành, và từ nhà thờ Häm đến ngã tư Bảy Hiền. Do đó hai đoạn 
déu mang tên Dương Công Trừng. Ngày 4 - 4 - 1985 đổi tên hai đoạn trên đây déu 
mang tên đường Nguyễn Thị Nhỏ. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN THỊ NHỎ 
(Mậu thân 1908 - Binh tuất 1946) 


Nhà cách mang, quê huyện Long Hó, tỉnh Vĩnh Long. 

Thuở trẻ lên Sài Gòn sinh sống, được giác ngô cách mạng sớm, gia nhập tổ chức 
TNCMĐC hội. Bà bị địch bắt ngày 23 - 9 - 1929, giam một thời gian rồi được tự do. 

Ra khỏi tủ bà được kết nạp vào An Nam cộng sản đảng, công tác tại xương Ba Son. 
Năm 1931, bà được báu làm Bí thư Thành ủy Chợ Lớn. Cuối năm dó bà lại dược cư lam 
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ủy viên Xứ ủy lâm thời Nam Kỷ. Sau CMT8, bà tham gia kháng chiến chởng Pháp rải 
bệnh mất ở Vĩnh Long. 


48- ường NGUYÊN THỪI TRUNG: 


Từ bến Hàm Tử đến đường Trân Hưng Đạo B, 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 6 Quận 5, tử bến Hàm Tử đến 
đường Trần Hưng Đạo, dài khoảng 215 mét. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đưởng này mang tên des Tanneurs (vì có nhiều 
người Hoa làm nghề thuộc đa). Ngày 19 - 10 - 1955 đổi là đường Nguyễn Thời 
Trung cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN THỜI TRUNG 

Đạt thần, đời Lê Thái Tông, tổ nghệ thước da, quê xà Bối Khê, huyện Thanh Oai, 
tính Hà Đóng, nay là Hà Tây. Ông là người có học thức nhưng không chịu ra làm quan 
với nhà Trần và nhà Hồ. Khi quán Minh chiếm nước ta, chúng ra lệnh tim những người 
có học ra làm quan với chúng, ông phải dòi tới làng Nghĩa Bang, huyện Thạch Thất, 
tinh Sơn Tây ấn cư, nối đời giữ nghiệp nhà Nho. 

Thai độ của ông được đương thởi ca tụng, đến đầu niên hiệu Thiệu Binh (1434 - 
1439) đời vua Lê Thái Tông, ông mới chịu ra làm quan, giữ chức Quốc tử giảm Thư 
khố. Qua đời Mạc Đăng Dung ông được cử đi sử Trung Quốc, học được nghề thuộc da 
đem về phổ biển cho dân ta. Do đó ngày nay các thợ thuộc da thờ ông làm tổ sư. 


49- Dường NGUYÊN TRÃI: 
Từ công trường Phù Đồng đến đường Nguyên Thị Nhö. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn Quận I, các phường 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14 
Quận 5, tử công trưởng Phủ Dong (nga 6 Sai Gòn) đến đường Nguyên Thị Nhỏ, 
dài khoảng 5330 mét, qua ngà tư Nguyễn Van Cử, ngā ba Nguyễn Biểu, các ngã tư 
Trần Binh Trọng, Lê Hồng Phong, Huỳnh Mån Đạt, ngã ba Bùi Hữu Nghĩa, nga tư 
Trân Phú, ngã ba An Bình, ngã tư Nguyễn Tri Phương, các nga ba Phước Hưng, 
Trần Xuân Hòa, ngã tư Ngô Quyền, các ngà ba Đặng Thái Thân, Tản Đà, các ngã 
tư Phù Đống Thiên Vương, Triệu Quang Phục, ngà ba Nguyễn An. các ngã tư 
Lương Nhữ Hộc, Châu Văn Liêm, Phùng Hưng, Đỗ Ngọc Thạnh, Dương Tử Giang, 
Học Lạc, Phú Up, các ngà ba Phú Giáo, Xóm Vôi. (trên địa bàn quận 8). 


3. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đây là hai đường khác nhau. Từ ngà 6 đến 
dường Nguyễn Văn Cử lúc đầu gọi là Route Haute, sau đổi là Frère Louis từ 22 - 8 
1822. Ngày 22 - 3 - 1955 đổi là đường Võ Tánh. Đoạn cuổi lúc đâu gọi là đường 
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Cây Mai khúc từ Ngõ Quyền đến Nguyên Thị Nhỏ, đến ngày 28 - 11 - 1952 đối la 
đường Hartmann. Khúc giữa từ Nguyên Văn Cư đến Ngô Quyền được làm vào 
thập niên 1910 được đặt tên đường Maréchal Joffre, đến ngày 30 - 1 - 1950, nhật 
hai đường Hartmann và Maréchal Joffre thành một đưởng dat tên Quang Trung. 
Ngày 22 - 3 - 1955 đối đường Frere Louis thanh đường Võ Tánh, đường Quang 
Trung thành đường Nguyên Trải. Ngày 14 - 8 - 1975 nhập đường Võ Tanh vao 
đường Nguyên Trai thành một đường. 
3. Tiểu sử: 
NGUYÊN TRÃI 
(Canh thân 1380 - Nhằm tuất 1422) 


Danh sĩ, Nhà chiến lược, hiệu Úc Trai, cháu ngoại Tư đó Trắn Nguyên Đan - tôn 
thất nhà Trân, con danh sĩ Nguyễn Ưng Long tức Nguyễn Phi Khanh. Quê làng Nhị 
Khê, huyện Thượng Phúc, tinh Hà Đông (nay là thôn Nhị Khê, xã Quốc Tuấn, huyện 
Thượng Phúc, thuộc tính Hà Tây). 

Năm Canh thin 1400 ông dò Thái học sinh, đời nhà Hå, lúc 20 tuổi Làm Ngự sử 
dài chánh chườởng. Nam Định bo 1407, nhà Minh sang cướp nước, cha ông bị chúng 
bắt giải về Kim Lãng, ông đi theo đến Nam Quan gặp cha. Ông vâng lời cha: "Về đi, báo 
thủ cho cha, rửa hận cho nước”, nhưng khi trở về, ông bị chúng bát giam lỏng ở phía 
Nam thành Đông Quan (Hà Nội). 

Năm Mậu tuất 1418 ông cùng Trån Nguyên Hän trốn vào Lam Sơn, tham Ou cuộc 
khởi nghia do Lê Lợi lanh đạo. Suốt 10 näm kháng chiến cứu nước, ông đã ra tại vé 
chiến lược quân sự, ngoại giao giúp cuộc kháng chiến thành công. 

Năm Định tị 1427 ông được liệt vào hàng Đại phu, coi sóc các việc chinh trị và 
gồm coi việc ở Viện Khu mật. Kam sau (Mậu thân 1428) Lê Lợi lên ngôi, phong ong 
tước Quan Phục Häu và cho theo họ vua, nên cũng gọi là Lê feat 

Đến khi Lê Thái tổ mất, ông bị bọn gian thần dem pha nên phải cao quan, ấn dai 
ở Côn Sơn, thuộc Chi Linh, tỉnh Hải Dương. 

Năm Giáp dän 1434, Lė Thải tông lại triệu ông ra, tỏ vẻ tin dùng, ông dành trở lại 
triều lo việc chỉnh trị, văn hóa. Nhưng không bao lâu, Lê Thái Tông đi đuyệt binh ở Hải 
Dương, ngu nơi Vườn Vải (Lệ Chỉ viên) của ông, rôi đột ngột binh mất tại đấy. Ông bị 
triêu đình nghỉ oan là đa khiến nàng hâu Nguyên Thị Lô giết vua, båt ông giam vào 
nguc. 

Năm Mậu tuất, ngày 16 - 8 âm lich (19 - 9 - 1442) ông bi giết với cå ba ho, thọ 62 
Lo, 

Sang đời Lê Thánh tông, nói oan của ông được giải, vua truy phong là Tế Văn Hau 
và các con cháu còn sót lại được trọng dụng: 
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Các tác phẩm của ông: 
- Bình Ngô đại cáo 
- Bia Vinh Lăng ở Lam Son 
- Quản trưng tt mệnh 
- Ức Trai dự địa chí 
- Quốc âm thi tập 
- Ức Trai thi tập 
- Ngoc Đường di cão 
- Gia huấn ca 


50- Iưởng N8UYÊN TRI PHƯƠNG: 
“Từ bến Hàm Tử đến 3 - 3, 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 86, 7, 8, 9 Quận 5 và chung với 
quận 10, từ bën Hàm Tử đến đường 3 tháng 2, dài khoảng 1590 mét, qua các ngã 
tư Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Nguyễn Trải, An Dương Vương, Hùng Vương, 
Nguyên Chỉ Thanh, 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Lacaze. Ngày 4 - 5 - 1954 
cắt đoạn tử đường Nguyễn Chỉ Thanh đến đường 3 tháng 2 đạt tên đường Nguyễn 
Du. Ngày 22 - 3 - 1955 nhập hai đường làm một và đổi tên là đường Nguyễn Tri 
Phương cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 


NGUYÊN TRI PHƯƠNG 
(Canh thân 1800 - Qui dën 1873) 


Đại thần, Danh tướng triệu Nguyễn, liệt sĩ, tên cũ là Nguyễn Văn Chương, tự Hàm 
Trinh, hiệu là Đường Xuyên, sinh ngày 27 - 7 năm Canh thân (1800) có sách chén nàm 
1779), quê làng Đường Long (Chi Long), tổng Chảnh Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh 
Thưa Thiên, tước Tráng Liệt Bá. 

Ông xuất thân trong một gia đình làm ruộng và thợ môc, con ông Nguyễn Văn 
Đàn và bà Nguyễn Thị Thể. Vi nhà nghẻo, không xuất thân từ khoa bảng, nhờ ÿ chỉ tự 
lập ông đã làm nên sự nghiệp lớn rồi hy sinh vi tổ quốc. Hỏi trẻ tuổi, ông làm thơ lại tại 
huyện đường Phong Điền, dân dân được bổ làm thơ lại tại bộ Hộ. 

Năm Qui mùi 1823 vua Minh Mạng đề bạt ông làm Hàn Điển bộ (Bi thư ở nội 
điện), näm sau thăng Tu soạn, rôi Thira chỉ ở nội các, 2 năm sau thăng Thị độc, Thị 
giảng học sĩ, näm 1831 thăng Hỏng Lô Tự khanh. 


Năm 1832 sung phải bộ sang Trung Quốc liên hệ việc thương mại, năm 1834 
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thăng làm Thị lang, năm 1835 ông nhận lệnh vua Minh Mạng vào Gia Định cùng Trương 
Minh Giảng bình định các vùng mới khai hoang. Việc thành công ông được thăng hàm 
Thị Lang. 

Năm 1837 bí triều (hän dem pha, ông mạnh dạn chống lại những hành động xấu 
xa của các viên đại thắn nên bị giảng xuống làm thơ lại ở bộ Lại. Cuối näm được khai 
phục hàm Chủ sự, sung chức Lang trung. Năm sau thăng Thị lang bộ Lễ, nam 1839 
thăng ham Tham tri làm việc ở nội các, 

Năm Canh tuất 1850, vua Tự Đức chuấn phê cải tên ông là Nguyễn Tri Phương 
(lấy ý câu chữ “Dong thả Tri Phương” nghĩa là dung manh mà lắm muu chước), Từ đó 
tên Nguyên Tri Phương trở thành tên chính của ông. Sau đỏ ông được sung chức Khám 
sai Tống thống quân vụ đại thân kiêm lành Tổng đốc các tỉnh Gia Định, Biên Hòa, Vĩnh 
Long, Định Tường, An Giang, Hà Tiên. Năm 1853 được thang thye thụ Điện hàm Đông 
các Đại học sĩ, rồi lãnh chức Kinh lược đại sư Nam Ki. Trong thời gian này, ông có công 
lập được nhiêu đón điền, khai khán đất hoang, dân cư ở địa phương an cư lạc nghiệp. 

Năm Mậu ppo 1858, tàu chiến Pháp đến uy hiếp Đà Nẵng, vua Tự Đức cử ông làm 
Quân thứ tổng thống đại thân trực tiếp chỉ huy quân đội chống giặc. Năm 1860 ông 
được sung chức Gia Định quân thư, Thống đốc quân vụ cùng Tham tán đại thân Phạm 
Thế Hiến trông coi việc quân sự ở miễn Nam, ông bị thương trong một cuộc tập kích 
đồn chí Hòa của quân Pháp (em ruột ông là Nguyễn Duy tử trận) nên ông bị cách chưc 
xuống làm Tham tri, qua nắm sau được hàm Binh bộ Thượng thư, sung Đống nhung 
quán vụ Biên Hòa. 

Năm 1862 sau khi triểu định Huế kí hàng ước, omg được cử ra Bác làm Tổng 
thống Hải An quản vụ, thang chức Võ Hiến đại học sĩ, tước Tráng liệt bá. 

Năm Nhâm thân 1872 ông được điều về giữ chức Tuyên sát đổng sức đại thắn 
thay mät triều đình xem xét việc quân sự ở Bắc Ki. Năm 1873 nhân tên lãi súng Jean 
Dupuis hoành hành ở Bác, Soái phủ Nam Ki lại phái Francis Garnier đem quân ra uy 
hiếp Hà Nội. Ngày 19 - 11 - 1873 Garnier đánh úp thành Hà Nội. Do åp lực của quản 
địch, con trai ông là Phò mã Nguyên Lâm bị đan chết tại trận, ông bị trọng thương, 
được linh Pháp cửu chữa, nhưng ông kháng khái tử chối và nói rằng: "Bây giờ nêu ta 
chỉ gång lây lät mà sống, sao bằng thung dung chết vé việc nghĩa”. Sau do, ông tuyệt 
thực gån một tháng sau thi mất vào ngày 20 - 12 - 1873 (1 - 11 âm lịch), thọ 73 tuổi, thi 
hài ông và Nguyên Lâm được đưa về an tảng tại quê nhà. 


51- Đường NGUYÊN VĂN CỬ: 

Từ bến Hàm Tử đến công trường Cộng Hòa. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn Quận 1, các phường 1, 2, 3, 4 Quận 5, tử 
bën Hàm Tử đến công trường Cộng Hòa, dài khoảng 1367 mét, qua ngã ba Cao 


Đạt, nga tư Trân Hưng Đạo, ngã ba Phan Văn Trị, ngã tư Nguyễn Trải, ngā ba An 
Lương Vương. 
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2. Lịch sử: Đường này vốn là hai đường nối tiếp nhau có tử thời Pháp thuộc. 
Lúc đâu chu mới có đoạn tử bến Hàm Tứ đến Trần Hưng Đạo đặt tên là đương “Tân 
Hòa vi đi qua thôn Tân Hoa cũ, sau đổi là đường Grand Couronné. Từ 1910 hai 
thanh phố Sài Gòn và Chợ Lớn hợp nhau, đoạn từ Trân Hưng Đạo đến công trường 
Cộng Hòa mới hình thanh được gọi la Route De Limite. Ngày 26 - 4 - 1920 được dät 
tên là đường Nancy. Ngày 28 - 11 - 1952 được đổi là đường Khải Định, và đường 
Grand Couronné lại đổi thành đường Nancy. Ngày 21 - 12 - 1955 nhập hai đương 
làm một và đổi tên là đường Cộng Hoa. Ngày 14 - 8- 1975 đối là đường Nguyễn 
Van Cừ, 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN VĂN CỪ 
(Nhåm ti 1912 - Canh thin 1940) 


Người làng Phủ Khê, phủ Từ Sơn, tình Bắc Ninh. 

Hỏi nhỏ ông học trường Bưởi. Năm 1927 mới 15 tuổi ông đã tham gia Thanh niên 
Cách mạng đồng ch: Hội và là bạn cùng trường của Ngô Gia Ty. Năm 1929 ông được 
kết nạp vào Đông Dương Cộng Sản Đảng. Theo chú trương của tổ chức, ông di làm thợ 
ở mỏ Vàng Danh để thâm nhập, tim hiểu và giắc ngộ công nhân. Sau đó lại lao động ở 
mỏ Mao Khê. Sau khi thành lập Đảng Cộng Sản Đông Dương 3 - 2 - 1930, ong làm bị 
thư Đạc Khu Ủy Hòn Gai rồi bị bắt và bị kết án khổ sai chung thân. Ông bị däs ra Côn 
Đảo đầu nam 1932. Ở Đảo ông cùng các ông Lê Duán, Phạm Văn Đông hướng dần cho 
anh em học tập vân hỏa và li luận, 

Năm 1936 Māt trận Bình dân Pháp tháng cử và thành lập chinh phú bình dân, ông 
cung nhiều bạn đóng chỉ được trả tử đọ. Năm 1937 ông được cử vào Ban chấp hành 
Trung ương Đảng và là Ủy viên thường vụ. Năm 1938 ông được båu làm Tống bi thư 
Đảng. Nguyễn Văn Cư là Tổng bí thư và là cuu chinh trị phạm chưa từng ra nước ngoi. 
Năm 1938 ông lại vào Sài Gòn họp Trung ương lân thứ 6 tháng 11 chủ trương tập hyp 
toan dân đấu tranh giải phóng dân tộc. Nhưng ngày 18- 01 - 1940 ông bị bát trước khi 
nö ra cuộc khởi nghĩa Nam Ki. Chúng giam không xet xư. Sau khởi nghĩa, thực dân 
ghép ong tội "chịu trách nhiệm tỉnh thân” và kết án tử hình và bị bán củng với Phan 
Đăng Lưu, Hà Huy Tan Nguyễn Thị Minh Khai. 


52- Dường NGUYÊN VĂN ĐỪNG: 


Tù bên Hàm Tử đến đường Trân Hưng Đạo B. 

1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 6 Quận 5, tử bên Hàm Tu đến 
đương Trần Hưng Đạo B dài khoảng 252 mét. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Bùi Duy Thanh. Ngày 4 - 
4 - 1985 đối thanh đương Nguyễn Văn Đừng. 
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3. Tiểu sư: 
NGUYÊN VĂN ĐỪNG 
(... -Åt ti 1965) 


Anh hàng lực lượng vā trang, quê ở huyện Cao Lạnh, tinh Kiến Phong (nay thuộc 
tỉnh Đỏng Tháp.) 


Ngay từ hồi còn trẻ tuổi ông hoạt động tích cực trong phong trào kháng chiến 
chống Mỹ, là Tiểu đội trưởng tiểu đội Gang Thép của tiểu đoàn Hi Rôn quản Giải 
Phóng miền Nam. 


Ông timg lập công xuất sắc trong trận Ấp Bắc ở tỉnh Tiền Giang, được Chính phủ 
cách mạng lâm thói CHMNVN phong tặng danh hiệu anh hùng các lực lượng vu trang, 
năm 1865, hi sinh trong chiến đấu. 


53- Dường NHIÊU TÂM: 

Từ bến Hàm Tir đến đường Trần Hưng Đạo B. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 5 Quận 5, từ bën Hàm Tử đến 
đường Trân Hưng Đạo B, dài khoảng 310 mét, 

2, Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang số 7 bis. Sau năm 1954 đặt tên 
đường Nhiêu Tâm cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
NHIÊU TÂM 
(Canh tí 1840 -.. .) 


Nhà thơ, có sách chép là Đỗ Như Tâm hay Dé Minh Tâm thưởng gọi là Nhiêu 
Tâm, hiệu Minh Giảm, không rõ năm mất, quê tinh Vĩnh Long. 

Ông xuất thân Nhiêu học, nên tục gọi Nhiêu Tâm. Ông sống trong thời Pháp 
chiếm nên làm thư trào lộng rất nhiều. Thơ trào lộng của ông đã nức tiểng một thoi, 
gây nên nhiều giai thoại văn chương li thú. Như bài sau đây: 

VINH KIỂU 
Sắc tài có một dinh đình định, 
Khäp cả giang san tiếng nrổi phinh. 
Duyên chị mà em theo [ëo đão, 
Ng chàng rỗi thiếh sạch sành sanh. 
Ra di đầu đội muôn phần hiếu, 
Trở lại vai mang một chéa tình. 
Mười máy năm trời nho rta sạch. 
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Khúc đàn nhàn gãy tích tình tinh. 
54- Bưởng PHAM BẢN: 


Tử đường Phùng Hưng đến đường Nguyên An Khương. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 Quận 5, từ đường Diane Hưng 
đến đường Nguyễn An Khương, dài khoảng 157 mét. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Thẻâtre. Nām 1955 đổi là 
đường Lân Ông. Ngày 14 - 8 - 1975 đổi là đường Phạm Dän. 

3. Tiểu sử: 

PHAM BẢN 

Có sách chép là Phạm Công Bản, Danh y đời Trân Anh tông, không rõ năm sinh, 
näm mắt, quê ở Tri Minh, h. Cám Giàng, t. Hải Dương (nay là Cám Binh, thuộc t. Ha 
Đương). 

Ông là cha vợ Hó Quý Ly, ông ngoại Hồ Nguyên Trửng, thuộc dòng đôi làm nghề 
thuốc. Trắn Anh tông vời ông làm chức Thái y. Ông thường mua thuốc và lúa gạo trữ tại 
nhà, sân lòng nuôi và chữa binh cho những người nghèo khổ, neo đơn. 

Gặp oam đói kém, binh hoạn lan tràn, ông càng hết sức cứu giúp, nhân dän déu 
xưng tụng công đức. Có lån ông gắp đi cứu một người đàn bà nghèo lâm binh ngặt, bất 
chấp lệnh vua truyền vào cung điều trị cho quý phi. Sử giả cảnh cáo ông có thế bị quớ 
phạt nặng. Ông vẫn thân nhiên làm theo lương tâm, Cứu binh xong, ông ung dung vào 
cung bảy tỏ sự tình. «V? có bệnh nâng cần cứu gấp nên hạ thân đành trái linh trên, xin 
lượng thứ”. Trân Anh tông cảm phục khen ngợi: «Khanh thật là một lương y, đã giỏi 
nghề lại giảu nhân đức, thật xứng đáng tới lòng tin yêu của Träm". 

Về sau, con cháu ông có nhiều người hiển đạt và làm thuốc giỏi, công đức tốt đẹp. 


55- Dung PHAM DÔN: 
Tù đường Hải Thượng Lan Ông đến đường Trån Hưng Đạo B. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 10 Quận 5, tử đường Hải Thượng 
Lăn Ông đến đường Trân Hưng Đạo B, dài khoảng 104 mét. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Artisans. Tử nâm 1955 đối 
là đường Phạm Đôn cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
PHAM ĐÔN 
(Àt. hợi 1455...) 


Vän thản đời Lê Thánh tông, chinh tên là Phạm Dën Lễ, nhưng vi chép sót chữ Lễ, 
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nên chỉ còn gọi là Phạm Đôn, hiệu Lê Khanh, quê x. Hải Trào, h. Ngự Thiên, t. Thái 
Binh. 

Năm Tân su 1481 ông đỗ trạng nguyên lúc 26 tuối, từ thi Hương đến thi Định 
ong đêu đỗ đầu, nghiễm nhiên là vị Tam nguyên đầu tiên trong khoa cử nước ta. Ngày 
vinh quy, ông được vua ban ngựa tốt để tỏ lòng ưu ái, tử khoa sau thành lệ. 

Ông có tiếng văn thơ, lại giỏi vẻ chính trị, kinh tế, làm đến Tả thị lang. Khi ong 
mất, được truy tặng Thượng thư. 

Tương truyền ông là người đa day cho dân ở miền Duyên Hải (Nam Định, Ninh 
Binh, Thái Binh) cách trống cói và đan chiếu. Nguyên có lân ông đi sử nhà Minh 
(Trung Quốc), đến Ngọc Hồ thuộc châu Quế Lâm (nay thuộc t. Quảng Tây) thấy dàn 
trong vùng chuyên sống về nghề dệt chiếu, ông lưu tâm khảo sát. Khi vé nước, ông 
truyền bá cách trồng cói, déi chiếu, đem lại nguồn lợi quan trọng cho đất nước. 


56- Đường PHAM HỮU CHỈ: 
Từ đường Thuận Kiéu đến đường Hà Tôn Quyền. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng 15 Quận 5, từ đường Thuận liều 
đến đường Hà Tôn Quyên, dài khoảng 1016 mét, qua các nga tư Phó Cơ Điều, Đỏ 
Ngọc Thạnh, Dương Tử Giang, Tạ Uyên. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Hôpital. Ngày 4 - 5 - 1954 
đối là đường Mạc Đỉnh Chỉ. Ngày 6 - 10- 1955 đổi là đường Phạm Hữu Chi cho đến 
nay. 


3. Tiểu sử: 
__ PHAM HỮU CHÍ 
(Ất tị 1905 - Mậu dân 1938) 


Bác sĩ nổi tiếng thời cận đại, sinh tai Sài Gòn, ông nội là danh nho và cũng là danh 
y, cha làm giao học kiêm Thanh tra các trường trong tỉnh Bà Rịa. Ông rất mực thông 
minh. Năm N. tuất 1922, đỗ tú tài toàn phản lúc 17 tuổi. Ông vào Đại học Y khoa Hà Nội 
hai năm, rồi sang Pháp học từ năm 1925. Giáo sư André Lenierre, có chắn trong Han 
làm viện Y khoa, quản đốc Bệnh viện Claude Bernard đặc biệt chủ ý đến op. xem ông 
như một tay trợ tá đắc lực. Nhà bác học James Reilly, trưởng phòng thí nghiệm bẻnh 
viện C. Bernard nhận ông làm con nuôi. 

Nam 1935 có kỉ thi tuyển 3 y viện trưởng cho Trường Đại học Y khoa Pháp; muốn 
thi phải là công dän Pháp mới được dự thi, Giáo sư Lenierre khuyên ông làm đơn xin 
nhập tịch công đân Pháp để dự cuộc thi quan trọng này. Ông từ chối, khiển Lenierre 
tuy giận nhưng phải cảm phục tỉnh thần đản tộc cao cả của ông, và cố sức vân động cho 
ông được thi. Ông Khoa trưởng Đại học Y khoa cũng chấp nhận cho ông vào thi. Ông 
đỏ thủ khoa Y viện trưởng, làm giàng viên ngay tại Bệnh viện C. Bernard. 
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Ông tận tụy cứu chữa người binh mà quên minh, dën nỗi mắc bệnh nặng. Ông rời 
Hà Nội vào Sài Gòn điều dưỡng, rối mất ở Sài Gòn ngày 25 - 2 - 1938, hưởng dương 33 
tuổi, mộ ông ở Bà Rịa. 


Trên giường bệnh, biết minh sắp mất, ông lưu lai 4 câu thơ: 
PHAM vi sinh tử dë gì vong, 
HÜU trí vå tài mang vån không! 
CHÍ dốc mong dèn on xã hội, 
THAN ôi! Để lại uết thương lòng. 
Ông không vợ, không con, không gia tài sự sản, nhưng gia oC ông và đất nước 


mãi mãi còn nhắc đến ông với lòng trân trọng qui mën. Giáo sư Lenierre và Bác sĩ 
Reilly cũng rất thương tiếc ông. 


57- Iường PHAN HUY CHÚ: 
Từ bến Trần Văn Kiểu đến đường Triệu Quang Phục. 


1. Vị trí; Đường nằm trên địa bàn phưởng 10 Quận 5, tử bến Trần Văn Kiểu 
đến đường Triệu Quang Phục, dài khoảng 156 mét. 
2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Wangtai. Ngay 19 - 10 - 
1955 đổi là đường Phan Huy Chú cho đến nay. 
3. Tiểu sử: 
PHAN HUY CHÚ 
(Nhâm dân 1782 - Canh tí 1840) 


Danh sĩ triêu Nguyễn, trước tên là Hạo, sau vì kiêng quốc húy nên đổi là Chú. con 
Phan Huy Ích, châu Phan Huy Ôn, tự là Lãm Khanh, hiệu là Mai Phong. Quê x. Thu 
Hoạch. h. Thiên Lậc, t. Hà Tĩnh. 


Ông thi đỗ tú tài khoa Định mão 1807 và khoa Ki mào 1819, nên tục gọi là Kép 
thay. Tuy không đỏ Tiến sỉ vân được bổ làm Biên tu ở viện Hàn lâm. Tháng 4 nām này 
ông đâng lên triểu đỉnh bộ Lich triu hién chương loại chí. 

Năm Giáp thản 1824, ông được cử làm phỏ sử sang Trung Quốc. 

Nam Mậu tí 1828, làm Phú thừa t. Thira Thiên, rồi thăng Hiệp trấn (Quảng Nam. 

Nam Canh dân 1830, ông lại đi sử Trung Quốc. Lúc vẻ ông và chánh sử déu bị cách 
chức. Đến cuối năm này, ông dự vào phải bộ sang Batavia (Giang Lưu Ba Indonesia) để 
lập công chuộc tôi. Khi vẻ vào cuối năm Qui tị 1833 được bő làm Tư vụ bộ Công, Chẳng 
bao lắu ông cáo bệnh xin vẻ hưu, day học ġ 1. Thanh Mai, h. Tiêu Phong, t. Sơn Tây. 

Ngày 23 -4 Canh tí nhằm 28 - 5 - 1840 ông mất, hưởng dương 58 tuổi. 

Các tác phẩm chỉnh của ông góm: 
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Lịch triểu hiến chương logi chỉ, Hoàng Việt dự địa chí, Hải trình chi lược, Hoa trinh 
tục ngâm, Hoa thiêu ngâm lục, Mai Phong du Tây thành dā luc, Dương trình kí kiện, 
Lịch đại điển yếu thâng luận. 


58- Dưởng PHAN PHÙ TIÊN: 
Tử bến Hàm Tử đến đường Trân Hưng Đạo B. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 10 Quận 5, từ bến Hàm “Tử den 
đường Trân Hưng Dao B, dài khoảng 184 mét. 


2. Lịch sử: Thời Phảp thuộc đường này mang tên Landes. Tir 1955 đổi tên là 
đường Phan Phủ Tiên cho đến nay. 


3. Tiu sử: 
PHAN PHÙ TIÊN 


Danh sĩ đời Lê Thai Tổ, không rũ năm sinh năm mất, trước thường gọi là Phù 
"Tiên. Quê xa Đông Ngạc, huyện Tử Liêm, tỉnh Hà Dong (nay là Hà Tây). 

Năm Binh tí 1396, đời Trần Thuận Tông, ông đỗ Thai học sinh. Đến Năm: Ki dåu 
1429, đời Lê Thải Tổ, năm Thuận Thiên 2, ông lại đồ khoa Minh kinh. Làm quan đến 
Tri quốc sử viện, rỏi ra làm An phủ sứ Thiên Trường và giữ chức Quốc tử giảm bác si, 

Ông còn để lại các Lác phẩm giả trị: 

1. Việt âm thi tập. 

2. Đại Việt sử ký tực biên (soạn năm 1445, gồm 10 quyền chép tiếp vào bộ «Dai 
Việt sử ký" của Lê Văn Hưu) từ đời Trần Thái Tông (1225) đến lúc giặc Minh vé Trung 
Quốc (1427). 

Nay ở làng Đông Ngạc (1. Vè, ngoại thành Hà Nội) có nhà thờ Phan Phu Tiên vơi 
bức hoành ghi 3 chữ Khai Tất tiên ghi nhớ ông là người đô Đại Khoa đâu Gen làm vinh 
dự cho làng xã. 

Con cháu one về sau dò đạt và có danh vọng củng nhiều như Phan Lê Phiên tức 
Phan Trọng Phiên. 


58- ường PHAN VĂN KHÚE: 

Từ đường Kim Biên đến bën Lò Göm. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 Quận 5 và chung với Quận 6, 
tử đường Kim Biên đến bến Lò Gốm, trên bờ phía Bắc kinh Hàng Bàng (Canal 
Bonard), đài khoảng 1726 mét, qua ngà tư Gò Công, Ngô Nhân Tịnh (trên địa bàn 
Quận 5). 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc bën này là hai bến nổi tiếp nhau. Đỏ là Quai 
Distillerie và Quai Trần Thanh Cản. Ngày 4 - 5 - 1954 nhập hai bến làm một và đối 
tên là bến Nguyễn Văn Thành. Ngày 4 - 4 - 1985 đối là bến Phan Văn Khỏe, 
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3. Tiểu sử: 
PHAN VĂN KHỎE 
(... - Bính tuất 1946) 


Nhà hoạt động cách mạng, quê tỉnh Mi Tho, (nay là tỉnh Tiền Giang). 

"Từ những năm 1936 - 1937, ông từng là đảng viên Đảng cộng sån Dong Dương, 
được bảu làm ủy viên Xứ ủy Nam Ki năm 1939. 

Sau cuộc khởi nghia Nam Ki thất bại, Bí thư Xử ủy Phan Đăng Lưu bị bắt và bị 
bắn, ông được cử lên thay. Năm 1941 bị địch bắt và đày ra Côn Đảo. Sau CMT8 ông trỏ 
về đất liền, tiếp tục hoạt động kháng chiến chống Pháp ở địa bàn Mỹ Tho va hi sinh tại 

đây năm 1946. 


60- Dường PHAN VĂN TRI: 
Từ đường Nguyễn Văn Cử đến đường Bùi Hữu Nghĩa. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 2, 5, 7 Quận 5, tử đường 
Nguyễn Văn Cử đến đường Bùi Hữu Nghĩa, dài khoảng 452 mét, qua các ngà tư 
Nguyễn Biểu, Trân Binh Trọng, Lê Hồng Phong, Huỳnh Mẫn Đạt. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này chỉ có tử Lê Hồng Phong đến Bùi 
Hữu Nghĩa mang số 4. Sau năm 1954 làm thêm đoạn tử Nguyễn Văn Cừ đến Lê 
Hồng Phong và đặt tên toàn tuyển là đường Phan Văn Trị cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
PHAN VĂN TRỊ 
(Canh dân 1830 - Canh tuát 1910) 


Nhà thơ, quê làng Hưng Thạnh, huyện Bảo An, tỉnh Bến Tre (nay thuộc huyện 
Giỏng Trôm, t. Bến Tre), sau vẻ cư ngụ ở làng Nhơn Åi, huyện Phong Điền, t. Cần Thơ. 

Năm Ki dậu 1848 ông đỏ cử nhân. Cảm thời cuộc rổi ren ông không ra làm quan, 
sống đạm bạc ở làng Binh Cách (Tân An). 

Khi giặc Pháp xâm chiếm Gia Định, ông cùng các si phu yêu nước đã xướng 
phong trào tị địa, lui v vùng đồng bảng sông Cửu Long, tích cực cổ động nhân dän ủng 
hộ các nhóm kháng chiến. Thời gian ở Vĩnh Long ông tới lui hợp tác với Nguyễn Định 
Chiều, Nguyễn Thông, Hồ Huấn Nghiệp... 

Đến lúc giặc Pháp chiếm miền Tây, ông dời về Phong Điền, Cán Tho ở ấn dạy 
học, giao du với Huỳnh Mån Đạt, Bùi Hau Nghĩa, cảm hóa Cai Tổng Lê Quang Chiều 
bỏ quan, giữ tiết thảo, trong thời mất rước. 

Năm Canh tuất 1910 ông mất, thọ 80 tuổi, phán mộ nay còn ở Phong Điện. 

Thơ văn ông còn lưu truyền rất nhiều, däs tinh chiến đấu, thanh cao, có khí tiết. 
Lòng yêu nước chan chứa trong bài phú «Thất thủ Gia Đinh” và bài thơ «Thất thủ Vinh 
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Long”. Sôi nổi nhất là các bài thơ họa với Tôn Thọ Tường nhằm lên án những người cam 
làm tay sai cho ngoại xâm. 


61- Dường PHÓ CO BIÉU: 
Từ đường Pham Hưu Chi đến đường 3 - 2. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 15 Quận 5 và chung với quận 11, 
từ đường Phạm Hu Chí đến đường 3 tháng 2, dai khoảng 725 mét, qua nga tư 
Tân Thành. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Gaillard. Ngày 19 - 10 - 
1955 đổi là đường Phó Cơ Điều cho đến nay. 
3. Tiểu sử: 
PHÓ CƠ ĐIÊU 
(... - Mậu thin 1868) 


Chiến sĩ Văn thân chống Pháp, tên thật là Nguyễn Văn Điều, không rõ năm sinh, 
quê tỉnh Tân An (nay thuộc tỉnh Long An). 

Khi Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Ki, ông cùng một số nhà yêu nước khởi 
nghia chống Pháp trong đó có Chánh cơ Nguyễn Trung Trực. Lực lượng nghĩa quản 
đảnh Pháp ở Long An, đốt tàu chiến Pháp ở vàm Nhựt Tào, hoạt động ở vùng Đồng 
Tháp Mười, Rạch Giá, Hòn Chông. 

Sau vì bị quân Pháp bao vây, chặn đường tiếp tế ông mới bị bắt và bị tử hình củng 
với Nguyễn Trung Trực ở chợ Rạch Giá. Lúc sắp bị chém, ông quay đâu nói với Nguyễn 
Trung Tryc “Tôi với anh mới thật là đồng tử chỉ giao”. Dän chúng lập đến thờ ông ở xã 
Vĩnh Hòa Hiệp (Rạch Giả). 


62- Bường PHÚ BINH: 

Tir đường Nguyễn Án đến đường Luong Nhữ Hộc. 

1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 11 Quận 5, từ đường Nguyễn An 
đến đường Lương Nhữ Hộc, dài khoảng 74 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có tử thời Pháp thuộc và mang tên Phú Định cho đến 
nay. 
3. Tiểu dẫn: : 
PHÙ ĐỊNH 
Địa danh thuộc đất Gia Định xưa. Phú Định là Lên làng có từ đời Minh Mạng. 
Trong danh sách xa thên lập năm 1836 dưới triều Minh Mạng, ta đã thấy xuất 


hiện thôn Phú Định, là một trong 30 xã thôn của tổng Tân Phong Trung, huyện Tân 
Long, phủ Tân Bình, Trấn Phiên An. 
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Bấy giò thôn Phú Định đông giáp thôn Binh Tiên, tây giáp thôn Mý Thuận. Đến 
khi Pháp chiếm Nam ký lục tỉnh chia địa ban thanh phố ngày nay thanh hai hạt Sài Gon 
và Chợ Lon. Thôn Phụ Định thuộc tông Long Hưng Thương, hạt Cho Lom 

Năm 1888 hạt Chợ Lớn đối thành tính Chợ Lon Phú Định bấy giờ được gyi là làng 
và rộng hơn trước, vị don 16 xã thôn cũ lại thành 7 làng. Từ năm 1944 làng Phú Định 
thập vào thành phố và được chia thành hộ gọi theo số, không còn là đơn vị hanh: chanh 
nữa. 

Đến thàng 4 - 1959 chính quyên Sài Gòn đói các hộ thành phương. Lúc ấy Phú 
Định trở lại la đơn vị hành chánh hạ tång, gọi là phương Phú Định thuộc quận 7, tôn tại 
cho đến sau ngay 30 - 4 - 1975, quận 7 được nhập vao quận 8 và phường Phú Định nhập 
với phương Bên Đá thành phường 16 quận 8 ngày nay. 


63- Đưởng PHÚ GIÁO: 
Tù đường Trang Tử đến đường Hóng Bang. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 14 Quận 5, tư đương Trang Tứ 
đến đương Hong Bàng, đài khoảng 210 mét, qua các ngã tư [rắn Hưng Đạo B vá 
Nguyên Trải. 

2. Lịch sử: Đương này có tử thời Pháp thuộc mang tèn Phú Giao cho den 
nay. 

3. Tiểu dẫn: 

PHÚ GIÁO 

Địa danh cũ ử đất Gia Định xưa. 

[Phú Giáo là một thôn của làng Phú Hữu trong thời gian thanh phó Sai Gòn - Chy 
Lóm chưa bị Pháp chiếm. 

Từ 1861 thành phố này đã trở thanh thuộc địa cúa Pháp. Người Pháp tô chức lại 
nên hành chánh, nhập nhiều thôn xóm nhỏ lại thành các xã lớn. Tư đó địa danh Phú 


Hữu cũng như Phú Giao không còn là đơn vị hành chánh nữa. Chúng chí Lon tại qua tên 
các con đường mã thôi. 


64- Bưởng PHÚ HỮU: 
Từ đường Trang Tứ đến đường Hong Bång. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 14 Quận 5, từ đường Trang Tù 
đến đường Hồng Bàng, dài khoảng 200 mét, qua hai ngà tư Trån Hưng Đạo B và 
Nguyên Trai. 


2. Lịch sử: Đường này có tù thời Pháp thuộc và mang tên Phu Hưu cho đến 
nay. 
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3. Tiểu dẫn: 

PHÚ HỮU 

Địa danh cũ của đất Gia Định xưa. Phu Hữu là tên làng có từ lâu, 

Trong danh sách xã thôn do Trịnh Hoài Đức lập năm 1818, làng Phú Hữu då xuất 
hiện. Đến năm 1836 khi lập địa ba các xå thôn ở Nam ky, làng Phu Hữu lại được ghi rå 
là thuộc tổng Tân Phong Thượng, huyện Tân Lang, đông và bắc giáp thôn “Tân Thanh, 
Lũy giáp thòn Phú Lâm, nam giáp thôn Tán Nhuận. 

Thoi xưa làng Phú Hữu nổi tiếng nhờ trong thôn có chùa Cây Mai là mót thang 
canh thời bấy giớ, luôn có trai thanh gải lịch, vân nhân thị sĩ tới lui văn cảnh, để thơ. 


65- Bưởng PHỦ DÖNG THIÊN ONE: 
Từ đường Trån Hung Đạo B đến đường Hỏng Bàng. 


1. Vị trí: Đường nàm trên địa bàn phường 11 Quận 5, từ đưởng Trân Hưng 
Đạo B, đến đường Hỗng Bàng, dài khoảng 345 mét, qua ngā tư Nguyễn Trải, nga 
ba Ký Hòa. 


3. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đây là hai đường nổi nhau. Đoạn tư Trân Hung 
Đạo B đến Nguyễn Trai lúc đầu mang tên Barbé, ngày 33 - 1 - 1943 đổi là dung 
De La Mosquẻee. Đoạn từ Nguyên Trải đến Hồng Bàng là đường Clocheltons. Tir 
năm 1955 nhập hai đường làm mot và đạt tên là đường Phủ Done Thiên Vương 
cho dën nay. 


3. Tiểu sử: 
PHÙ ĐÔNG THIÊN VƯƠNG 


Nhân våt dā sử, chiến sĩ chống ngoai xâm. 

Vào đời Hùng Vương thứ Š cò bọn giặc Ân sang xâm chiếm nước ta. Quản lực của 
chúng rất mạnh, không ai đảnh được. Nhà vua bèn sai sử đi rao khắp nước, kêu goi 
nhăn tài ra đánh giặc cứu nước. 

Bấy giờ tại lang Phù Đồng, lộ Vô Ninh, nay là huyện Quế Vô, tỉnh Hà Bäc, cò một 
trẻ ha tuổi tinh nguyện xin đi, yêu cầu sử giả vẻ lâu vua đúc một con ngựa sát va cay roi 
säi đem đến. Dúa trẻ vươn vai thành người lớn, nhảy lên lưng ngựa sát, cắm roi sát 
xông ra trận, đảnh quân giặc thua chạy tan tành, giải phóng đất nước. Ông phi ngua 
đến núi Sóc Son thì biển mất. 

Vua cho lập đến thở và phong là Phú Doug Thiên Vương ví cho răng ông là vua trời 
ù làng Phù Đồng có công đẹp giặc xảm lược nước nhà. 


66- )ường PHÙNG HUNG: 
Tir bến Trân Van Kiču đến đường Hồng Bàng. 
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1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 13, 14 Quận 5, từ bến Trân 
Văn Kiểu đến đường Dénge Bàng, đài hoàng 216 mét, qua ngã tư Trinh Hoài Đức, 
các ngå ba Phạm Ban, Vũ Chí Hiểu, các ngã tư Hải Thượng Lan Ông, Trản Hưng 
Đạo B, Nguyễn Trãi, ngã ba Lão Tử. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Paris. Ngày 19 - 10 - 1955 
đối là đường Phùng Hưng cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 


PHÙNG HƯNG 
(Qui stu 761 - Nhâm ngo 802) 


Anh bung đản tộc, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống nhà Đường đô hộ, cỏ tên tự là 


Công Phần. Quê làng Đường Lâm, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc huyện Ba Vì tỉnh Hà Tây,. 


Ông dòng dõi quan lang, tinh hào hiệp, được nhân dân mến phục. Tương truyền 
ông cá sức mạnh tay không đẩy lui cặp trâu đang húc nhau, và giết cọp giữ vang an 
ninh cho thôn xóm. 

Khoảng năm Ki tị 789, nhân Thứ sứ Trương Bá Nghỉ và Cao Chính Bình bạo 
ngược, ông nghe theo muu sĩ là Đó Anh Hàn dấy binh chống đổi, đổi tên là Khu Lão, 
xưng hiệu là Đô Quản. Em ông là Phùng Hải cũng đổi tên là Cực Luc, xưng hiệu là Dé 
Bảo, giúp ông đắc lực. 

Năm Tân mùi 791, khởi nghĩa thành công, ông được nhân dân suy tôn là Bổ Cái 
Đại Vương. Đến năm Nhâm ngọ 802 ông mất, hưởng dương 41t. Con ông là Phùng An 
thay cầm quyền, bạc nhược, không nối được chí cha, lại đầu hàng giặc, bị nhà Đường 
đỏ hộ như cũ, do Thứ sử Triệu Xương cai trị. 

Về sau, các triểu đại có truy phong Phùng Hưng duệ hiệu là Bế Cái Phu hựu 
Chương tin Sing nghĩa đại ương. Tại Đường Lâm, có đến thờ Phùng Hưng và Ngô 
Quyền tôn nghiêm. 


67- Đường PHƯỚC HUNG: 

Từ đường Nguyễn Trải đến đường An Dương Vương. 

1. Vị trí: Đưởng nằm trên địa bàn phường 9 Quận 5, từ đường Nguyên Trai 
đến đường An Dương Vương, dài khoảng 216 mét, 


2. Lịch sử: Đường này mang tên Phước Hưng từ thập niên 1910 cho đến 
nay, 
3. Tiểu dẫn: 
PHƯỚC HƯNG 
Địa danh cũ của đất Gia Định xưa. Đây là tên một thôn thuộc huyện Tân Phong 
thượng, huyện Tân Long. Địa bàn thôn này nằm giữa đường Ngô Quyền và đường 
Nguyễn Duy Dương, giáp các thôn An Đông, An Binh, Tân Kiểng, Nhơn Giang. 
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Năm 1865 người Pháp thiết lập hai thành phố Sài Gòn và Chợ Lớn, thôn này và các 
thôn lân cận vẫn còn và là trái độn giữa hai thành phố này. Đến năm 1910 hai thành phé 
được nói rộng, giáp nhau ở đường Nguyễn Văn Cử và Nguyễn Thiện Thuật. Các thôr 
déu thuộc địa bàn thành phố Sai Gòn - Chợ Lớn, mất hån cương vị địa danh hant 
chánh. Đề ghi lại tên thôn Phước Hưng, khi mở đường ở phía đông quận 5 ngày nay 
người Pháp đã đặt tên đường Phước Hưng tốn tại cho đến nay, 


68- Bưởng SƯ VAN HANH: 

Từ đường An Dương Vương đến đường 3 - 2. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9 Quận 5, từ đường An Dương 
Vương đến đường 3 tháng 2, dài khoảng 1560 mét, chung với quận 10, qua hai ng? 
tư Hùng Vương và Nguyễn Chí Thanh (trên địa bàn Quận 5). 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Lorgerie. Ngày 19 - 5- 
1955 đổi là đường Sư Vạn Hạnh cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

VAN HẠNH 
(... - Mậu nen 1018) 


Thiên sự đời Tiên Lê, Quốc sư nhà Lí, họ Nguyễn, không rô tên, pháp danh Vạr 
Hạnh, quê ở châu Cổ Pháp, lộ Bắc Giang (sau thuộc phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) 
nhân dân thưởng gọi là Sæ Vạn Hanh. 

Ông thông tam giáo, riêng sùng đạo Phật. Năm 21 tuổi ông tu ở chủa Luc Tô 
thuộc làng Định Bảng (vùng Định Bảng, Bắc Ninh), thọ giới với sư Định Huệ. 

Tuy đi tu, nhưng ông vẫn quan tâm đến những biến cố chỉnh trị, quân sự trong 
thời ấy. Vua Lê Đại Hành xem ông như cố vấn, và ông từng góp ý kiến trong việc chống 
ngoai xâm và dựng nước. Biết trước nhà Tiền Lê suy vong vì Lê Ngoa Triều thất nhân 
tâm, ông cũng đóng góp vào việc giúp Lí Công Liấn đứt nhà Lê, dựng nên nhà Lí Do 
đấy, khi Lí Công Uần lên ngôi tức Lí Thái tå, ông càng được trọng dai, phong làm Quốc 
sư (Tương truyền nhiều sám ki trong thời ấy tỏ việc Lê mất Lí lên... đều do ông đặt ra). 

Ông nối truyền tâm ấn, nghiễm nhiên là thế hệ thứ 12, dòng Thiền Nam Phương. 

Ngày lỗ - 5 âm lịch Mậu ngọ (30 - 6 - 1018) ông mất 

Ngoài mấy bài sấm truyền, ông có bài kệ còn được truyền tụng: 

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô, 
Vạn mộc xuân vinh thu hyu khỏ. 
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy, 
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô. 
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Dan dịch: 
Thân nhie bóng chớp có rôi không. 
Cây ci dän tươi, thu não néng. 
Mặc cuộc thinh suy đing sợ hãi, 
Kìa bio ngon cò giọt sương đông. 
Đời Li Nhân tông, nhà vua có thơ truy tan ông: 
Vạn Hạnh dung tam të, 
Chân phù có sám thị. 
Hương quan danh Có Pháp 
Trụ tích trấn vương ki. 
Nghĩa: 
Vạn Hanh tháng ba học, 
Rånh rành có sấm thí. 
Quê nhà tên Cổ Pháp 
Gåy Phát, đất tương kì 


69- Đường TA UYÊN: 
Tư đường Hóng Bång đến đường 3 - 2. 
1. Vị trí: Đường năm trên địa ban phường 15 Quận 5, từ đường Hong Bàng 


đến đương 3 - 2, chung với quận 11, dài khoảng 749 mét, qua các ngã tư Phạm Hữu 
Chí, Tân Thành, Nguyễn Chí Thanh (trên địa bàn Quận 5). 


2. Lịch sử: Đường này mới được xây đựng sau năm 1954 và đặt tèn đường 
Tôn Thọ Tường. Ngày 14 - 8 - 1875 đổi là đường Tạ Uyên cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
TA UYÊN 
(Mậu Däi 1898 - Canh thin 1940) 


Liệt sĩ, người lành đạo chủ yếu cuộc Nam Ki khói nghĩa, sinh ngày 5 - 8 - 1898 tại 
lang Còi Tri, xã Yên Mi, huyện Yên Mỏ, tính Ninh Bình. 

Ông dé khóa sinh näm 18 tuổi, xuất thân làm thư ki đạc điến. Sém ở thức cách 
mang, ông tham gia Thanh niên Cách mạng đồng chỉ hội từ näm 1927, hoạt động cơ sò 
cho hỏi ở Nam Định. Năm 1929 ông làm bị thư chỉ bộ Co Trì trong Đông Dương Công 
sản Đảng, rồi bị bắt giam ở nhà lao Ninh Bình, Ông bị kết án 15 näm tủ và dày biệt xu. 
Ra Côn Đảo, đến cuối năm 1834 ông vượt ngục, vé hoạt động ở Hậu Giang, vung Câu 
Kė, Trà Ôn, Vinh Long với biệt danh Hai Lọ. 

Nam 1940, ông có mật ở Sài Gòn, ngụ ở ấp Xuân Thới Đông (nay thuộc xã Tân 
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Xuân, thuộc TP. Hå Chỉ Minh) chuẩn bị cuộc Nam Ki khởi nghĩa. Gắn đến phát động, 
ông bị bát chiều ngày 22 - 13 - 1940 tại số nhà 160 đường D'Avot. Chúng tra tån ông ác 
liệt. Khoảng giữa tháng 12 - 1340 ông bị giặc giết, hưởng dương 42 tuổi. 


70- Dường TÂN ĐÀ: 
Từ bên Trần Văn Kiểu đến đường Hồng Bàng. 


1. Vị trí; Đường năm trên địa bàn phường 10 Quận 5, từ bến Trần Văn Kiểu 
đến đường Hỏng Bàng, dài khoảng 482 mét, qua các ba Tân Hàng, An Điềm, ngà 
Ir Nguyên Hoàng. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tèn laccaréo. Năm 1955 đổi là 
đường Tàn Da cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
TẢN ĐÀ 
(Mậu tí 1888 - Ki mão 1939) 


Nha thơ, bút danh Tản Đã tên thật là Nguyên Khắc Hiểu. Sinh ngày 29 - 04 Mậu tí 
(08 - 05 - 1388). Quê làng Khê Thượng, huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc huyện 
Ba Vi, unh Hà Tây). $ 

Con quan An sát Nguyễn Danh Kế và Lưu Thị Hiền. Vi thë quen gọi là Âm Hiếu, 
Thân sinh ông từng làm Ngự sử ở Huế. Mẹ ông cũng giỏi thơ văn, thường gọi là bà Phú 
Ba (ve thứ ba của Nguyễn Danh Kế). 

Ong thi mãi không đỏ, chan công danh däm ra phóng túng, rồi hưởng vẻ đường 
lập ngôn, chuyên sáng tác thơ văn. Lâm thơ, soạn kịch, ra báo, xuất bản sách, ông gäe 
được tiếng vang trên cả nước, Ông làm chủ bút tap chỉ ##w Thanh, đôi ba phen xuảt 
bản, dinh bán rồi tải bản tờ An Nam tap cht Lại có khi ông vào Nam nhờ Diệp Văn Ki 
giúp đỡ đề trang trải nợ nån, rồi viết cho tờ Đáng Pháp thời báo trong Nam. Lai cũng 
từng giữ mục “Vi dàn" trên Tiểw thuyết tuẩu san, viết bài ở tap chỉ Phát học Tiens 
chuong sớm, Sống nghèo tüng, cũng có lúc ông mở lớp day (Quốc vån ham thu, Hán vän 
tiên giáng, xem lí số Hà Lạc, 

Đến ngày 07 - Up - 1939 ông mất lúc 51 tuổi. Các tác phẩm chính của éng: Khải 
tinh con I, II, Giấc móng con 1, II, Giấc mộng lớn. Th non nước, Dor gương kinh, Đải 
gương fruyên, Thần tiên, Trần ai tri kì, Tản Đà xuân sắc, Tản Đà tüng vän, Quốc sử 
huin mông, Lên sâu, Lên tám, Vương Thủy Kiêu chủ giải tân truyền, Kinh thi, Đai hoc 
(dịch) Liêm trai chỉ dị, San nhưận bản dich Tỳ Bà Hành của Đoàn Tư Thuật, 


71- Đường TÂN HÀNG: 


Từ đường Tàn Đà đến đường Phạm Đôn. 


1. Vị trí: Đường nảm trên địa bàn phường 10 Quận 5, từ đường Tản Ðå đến 
đường Phạm Đôn, dài khoảng 132 mét, 
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2. Lịch sử: Đường này mang tên Tân Hàng tir thời Pháp thuộc đến nay. 
3. Tiếu dẫn: 

TÂN HÀNG 
Địa danh xưa ở đất Gia Định cũ. 


Tân Hàng là tên một xóm của làng Minh Hương cỏ từ trước khi người Pháp chiếm 
thành phế Sài Gòn, Chợ Lớn. 


Đây là khu vực buôn bán của người Minh Hương, nhà cửa sắp xến thanh phổ 
phường, con đưởng chạy qua đã có tir đó, cho nên khi người Pháp thực hiện chỉnh 
trang khu này vẫn để con đường ấy và đặt tên theo thói quen dân chủng. Nhờ vậy địa 
danh Tân Hàng tốn tại cho tới nay. 


72- Dưởng TÂN HUNG: 
Từ đường Lương Nha Hộc đến đường Dương Tử Giang. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 12 Quận 5, tử đường Lương Nhữ 
Hộc đến đường Dương Tử Giang, dài khoảng 538 mét, qua hai nga tư Thuận Kiểu 
và Phó Cơ Điều. 

2. Lịch sử: Đường này mang tên Tân Hưng tử thời Pháp thuộc dën nay. 


3. Tiểu dẫn: 
TÂN HƯNG 


Địa danh xưa ở đất Gia Định cũ. 
Tân Hưng là tên thôn có tử xưa. 
Trong Gia Định thành thông chí của Trinh Hoài Đức soạn năm 1818, có ghi thôn 


Tân Hưng thuộc tổng Tân Phong, huyện Tân Long, phú Tân Binh. Sang đời Minh 
Mạng thôn Tân Hưng vån còn. 


Địa bạ làng Tân Hưng ghi đông giáp Tân Long, tây giáp An Đông, Phú Điền, nam 
giáp Phú Điền, An Thới, Tân Hương, bác giáp An Điểm, thuộc tổng Tân Phong Thượng, 
huyện Tân Long. 


Sau khi người Pháp chiếm Nam Kỳ năm 1861, thành lập hai thành phố Sài Gòn và 
Chợ Lớn, địa bàn thôn Tân Hưng bị nhập vào thành phổ Chợ Lớn, theo qui chế cai trị 
mới, không còn là đơn vị hành chánh nữa. 


Địa danh Tân Hưng chỉ còn lại qua tên con đường chạy ngang dja bàn cũ của nó 
mà thôi. 


73- Deng TÂN THÀNH: 
Từ đường Thuận Kiểu đến đường Nguyễn Thị Nhỏ. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 12, 15 Quận 5, từ đường 
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Thuận Kiều đến đường Nguyễn Thị Nhỏ, dài khoảng 813 mét, qua các nga tư Phó 
Cơ Điều, Đỗ Ngọc Thạnh, Dương Tử Giang, Tạ Uyên, Hà Tôn Quyền, ngà ba Võ 
Trường “Toản. 


2. Lịch sử: Đường này mang tên Tân Thành tử thời Pháp thuộc đến nay. 


3. Tiếu dẫn: 
TÂN THÀNH 

Địa danh cũ của đất Gia Đình xưa. 

Tân Thành là tên một thôn rất xa xưa, nằm trên một da bàn khá rộng, có tir thói 
Gia Long. Năm 1818 Trịnh Hoài Đức đa ghi thôn Tân Thành thuộc tống Tân Phong, 
huyện Tân Long. Qua triều Minh Mạng, địa bạ lập năm 1836 ghi thôn Tân Thành thuộc 
tổng Tân Phong Thượng, huyện Tân Long, đông giáp hai thôn Tân Tiến, Tân Du, tây 
giáp hai thôn Phú Hau, Phú Lâm, nam giáp thôn Tân Nhuận, bắc giáp thôn Tân Miên. 

Năm 1879 người Pháp lập hạt 20 có xa Tân Thành là một xã rất lớn góm 319 dân, 
trong lúc xã vừa chỉ có khoảng 200 dân, xã nhỏ không đến 100 dän. Từ năm 1888 hạt 20 
bị giải tán, xa Tân Thành nhập vào thành phố, không còn là đơn vị hành chánh nữa. Đề 
lưu lại địa danh Tân Thành, người Pháp dùng tên này dat cho con đường mới mó chạy 
qua địa bàn cũ của xã này. 


74- Đường TŐNG DUY TÂN: 
Tù đường Hải Thượng Lan Ông đến đường Trân Hưng Đạo B. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 Quận 5, từ đường Hải Thượng 
Lan Ông đến đường Trản Hưng Đạo B, dài khoảng 100 mét. 


2. Lịch sử: Trước đây là hẻm Phước Kiến. Ngày 6 - 10 - 1955 đối tên là 
đường Tống Duy Tân cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
TÔNG DUY TÅN 
(Định dậu 1837 - Nhâm thìn 1892) 


Nhà yêu nước cận đại, quê xà Đông Biện, huyện Vĩnh Lòc, tỉnh Thanh Hóa. 

Năm Canh ngọ 1870 đỗ cử nhân, năm 1875 đỗ tiến sĩ. Bước đầu làm Tri phủ Vĩnh 
Tường, rồi Đốc học Thanh Hóa. Về sau, làm Thương Biện Tỉnh vụ, déi sang Chánh sử 
Sơm phòng tỉnh Thanh Hóa. 

Tử năm 1885, ông tham gia khởi nghĩa chống Pháp, trở thành vị thủ linh kháng 
chiến tỉnh Thanh Hóa. 

Năm Nhåm thin 1892, tháng 9 âm lịch, ông rút quân về hang Nhâm Ki (xa Thiết 
Ông, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) được một thời gian thi bị học trò ông là Cao 
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Ngọc Lê báo cho Pháp vây bát ông. Chúng kết ân tử hình và giết ông ngày 5 - 10 åtn lịch 
nām 1892, hưởng dương 55 tuổi, 
Trước ngáy mất, ông có đôi cầu dối: 
"Nhi kim thủy liêu tiền sinh trải 
Tự có do truyền bất tử danh”, 
Nnhĩu: 
Mon gu tiền sinh nay mũi trả 
Cái danh bắt từ trete còn truyện 
Khi ông hy sinh, thân sĩ tỉnh Thanh Hóa deu ông: 
“Ty có anh hủng, thiết thạch can trưởng nan tån 14. 
Dan đâu sự thể, xuyên hà huyết lệ hạt răng luu. 
Nghia; 
Tự trước anh lung, da sất gan vång khán xiết tả; 
Đến củng sự thế, thâu sông lệ suối chảy sao trôi! 


75- tường TĂNG BAT Hỗ: 
Từ đương Nguyên Kim đến đường Lý Thường Kiệt, 


1. Vị trí: Đương näm trên địa ban phường 9 Quận 5, từ đường Nguyên Kim 
đến đương Lý Thường Kièt, đài khoảng 131 mét, 
2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Tirant. Ti năm 1955 đối lá 
đường Tăng Bạt Hồ cho đến nay. 
3. Tiểu sử: 
TĂNG BAT HỒ 
(Mậu ngo 1858 - Binh ngo 1906) 


Nha yêu nước, tw Sw Triệu, hiệu Dién Bát, quê làng An Thường, xa Tàn Manh, 
huyện loài Nhơn, nh Bình Định. 

Năm Nhằm thân 1872, ông chiến đấu chống Pháp trang hàng ngủ tường Cờ Đen 
[am Vĩnh Phúc. Khoáng nām 1885-87, ông hưởng ứng phong trào Cần Vương sát cảnh 
cung Mai Xuân Thuởng khởi nghĩa chủng Phản o Binh Định. 

Sau ng ra nước ngoài theo nghề hàng hái, làm thủy thủ cho tàu buôn, trải quá 


các nước Trung Quốc, Thái Lan, Nga, Nhật; do đó ông có điều kiện quan sát vấn man 
(IC ngoai, 


Năm 1803 ông vẻ nước, nām sau ông dira đường chủ Phan Bội Châu và Đáng Tù 
Kinh sang Nhật Bån, mở ra lịch sử phong trào Đông du hỏi ấy, 
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Nguyên Q. Thẳng - Nguyễn Đình Tu 
Năm 1905, ông đem bài vân «Ätwyên thanh niên du học “của Phan Bòi Châu truyền 
bå, cổ động trong nước, đói löt thầy thuốc đi khắp nơi liên lạc đóng chi. 


Năm 1906, ông tử miễn Nam ra Huế thi bị lâm bệnh nâng, được các đóng chi tận 
tinh nuôi giấu. Nhưng chẳng bao làu ông mất, trên một chiếc thuyền o sóng Hương. Vo 
Bá Hap và các đồng chỉ chôn cất ông tại dốc Nam Giao, hưởng dương 49 tuổi. 


76- Bưởng THÁP MƯỞI: 
Tư đường Go Công đến đường Phạm Định Ho, 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 Quận 5 và chung với quận 0, tu 
đường Gò Công đến đường Phạm Đình Hồ, dài khoáng 429 mét, qua ngå tu Zen 
Nhơn Tịnh (trên địa bàn Quản 5). 

2. Lịch sử: Đường này mang tên Tháp Mười từ thời Pháp thuộc đến nay. 


3. Tiểu dẫn: 

THÁP MƯỜI 

Địa danh cũ ở Đông Tháp Mười. 

Tháp Mười là vùng đóng ruộng bao la nằm trên địa bàn ba tính Long An, Tiên 
Giang và Đóng Tháp. 

Từ xưa, nơi đây đồng lây, nhiều phèn nên không khai thác được. Chì có loài cây 
tràm là mọc thành rừng. Các loài chim quý hiểm tới sinh sống rất nhiều, trong do có 
loại chim hac cổ đó, Vi hoang vu như thế nên Đông Tháp Mười nói tiếng vé muỗi và địa 
với câu vi von; «Trên trời muỗi bay nhie réi trầu, dưới nước dia lội tựa banh canh". 

Tháp Mười còn nối tiếng vì từng là cân cứ kháng Pháp của Thiên Hà [ương là 
chiến khu bất khả xâm phạm của quản dân Nam Bộ trong hai cuộc kháng chiên chong 
Pháp và chống Mỹ. Ngày nay, Tháp Mười đang được khai thác để biến thanh vựa lua 
Của cå nước. 


77- Bưừng THUẬN KIỂU: 
Tir Hóng Bàng đến đường Lè Đại Hành. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 12 Quận 5 và chung voi (Quận 11, tụ 
đương Hỏng Bàng đến đường Le Đại Hành, dài khoảng 557 mét, qua ngà tư Phạm 
Hữu Chí, nga ba Tân Thành, nga tư Nguyễn Chi Thanh (trên địa bàn Quận 5). 

9. Lịch sử: Đường này mang tên Thuận Kiểu tư thời Pháp thuộc đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

THUẬN KIỀU 

Địa danh cù ử đất Gia Định xưa. 
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Thuận Kiêu là tên thôn thuộc huyện Hóc Môn, giáp kinh Tham Lương, có tử thời 
Minh Mạng. Bấy giờ thôn Thuận Kiều thuộc tổng Dương Hòa Thượng, huyện Bình 
Dương. 

Khi người Pháp mới chiếm Sài Gòn nam 1861, tướng Tôn Thất Hiệp rôi Nguyện 
Tri Phương xây dựng đại đồn Chí Hòa để ngăn quân Pháp tràn ra phía tây, có xây thêm 
mòt số đồn phía sau làm hậu cử, trong đó có đồn Thuận Kiều, nằm trên đường đi Đức 
Hòa, các trung tâm Sài Gòn 12km. 

Sau khi đại đồn thất thủ, đón Thuận Kiêu cũng mất luôn. Khi người Pháp chỉnh 
trang đoạn dàu đường Quốc lộ I, họ đặt tên đường Thuận Kiêu. Khoảng 1888 thôn 
Thuận Kiều thuộc tổng Bình Thạnh Hạ hạt Sài Gòn, sau đổi la tinh Gia Định, tồn tại 
đến đâu thập niên 1900, chính quyền Pháp lập cấp quận, nhập nhiều thỏn thành xã lớn, 
thôn Thuận Kiéu trở thành một ấp của xã Tân Thới Nhứt, quận Hóc Môn cho đến nay, 

Sau khi đường Thuận Kiểu ở Sài Gòn được đổi thành đường Verdun, người Pháp 
lại dùng địa danh “Thuận Kiều đặt tên cho đường này. 


78- Dường TRANG TỪ: 

Từ đường Hải Thượng Lan Ông đến đường Phạm Đình Hổ. 

1. Vị trí: Đường này năm trên địa bàn phường 14, Quận 5, từ đường Hải 
Thượng Lan Ông đến đường Phạm Đỉnh Hổ, dài khoảng 663 mét, qua các nga ba 
Phú Giáo, Xóm Vôi. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Quai de Phước Kiến. 
Ngày 19 - 5 - 1955 đổi là đường Trang Tử cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 


TRANG TỬ 
(-370 - 298) 


Triết gia vào đời Xuân Thu Chiến Quốc ở Trung Quốc, tự là Tử Huu, Tir Mộc, sinh 
tại đất Mông Trạch nước Tổng (T.Q) tức tinh Hà Nam ngày nay. 

Thửi trẻ, ông giữ một chức quan nhỏ tại Tất Viên. Sau chán đưởng công danh, ông 
lui về ở Ấn, cày ruộng đọc sách tiêu dao cùng cỏ cây mây nước. 

Triết học của ông chủ trương sống nghèo mà không khố vì cho rằng kè sĩ mà 
không thi hành đạo đức thi mới khốn khổ. Nghia là ông chủ trương sống bình dị, yêu 
tự do, nhàn tân, tiêu dao, lạc quan tri thiên mệnh đề hưởng hết tuổi trời cho. 

Tất cả ý nghĩa trên được ông thể hiện trong tác phẩm bất hủ là bộ Nam Hoa kinh 
của ông. Dåy là một trong năm tác phẩm bất hủ nhất của văn chương và triết học và văn 
chương Trung Quốc. 
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79- Đường TRẤN BÌNH TRỤNH: 
Tir bën Hàm Tử đến đường Hùng Vương. 


L. Vị trí: Đưởng nằm trên địa bàn các phường 1, 2, 3, 4 Quận 5, từ bën Hàm 
Tử đến đường Hong Vương, dài khoảng 1330 mét, qua các ngã tư Trần Phú, An 
Dương Vương, Nguyễn Trải, Phan Văn Trị, Trần Hưng Đạo, Cao Đạt. 


2. Lịch sử: Đường này cỏ khoảng năm 1910 và mang tên Eglise. Từ ngày 4 
-5-1954 đổi là đường Paulus Của. Ngày 22 - 3 - 1955 đổi là đường Trân Bình Trong 
cho đến nay. 


8. Tiểu sử: 
TRẤN BÌNH TRONG 
(Ki mùi 1259 - Ất dâu 1295) 


Danh tướng đời Trằn Nhân tông, tổ tiên vốn họ Lê, dòng doi Lê Đại Hành, đến đời 
ong nội ông làm quan đời Trần Thái tông được cho theo họ vua, nên đổi ra họ Trắn. 
Quê x. Bảo Thái, h. Thanh Liêm (nay thuộc Hà Nam). 

Ông có huân công, được phong tước Bảo Nghĩa vương. Khi quản Nguyên sang 
cướp nước, kinh đỏ Thăng Long thất thủ, ông lanh nhiệm vụ ở lại Thiên Trường để 
ngăn chân quân của Thoát Hoan, trong khi Hưng Đạo Vương rước vua Trần và “Thái 
thượng hoàng ra Hài Dương chuẩn bị lực lượng chống ngoại xâm. 

Ngày 21-1 Ất. dậu (1285) òng chỉ huy một cảnh quân chống với quân Nguyên é 
bãi Tức Mạc (thuộc h. Đông An). Thế cùng, ông bị giặc bất, Quân Nguyên khuyên ông 
đầu hàng sè được phong tước vương, ông khàng khái dåp: «Thả lâm qui tước Nam hơn 
làm tương đất Bắc”. Giạc giết ông lúc mới 26 tuổi. 


80- Bưởng TRẦN CHÁNH CHIÉU; 
Từ đường Phú Hữu đến đường Nguyễn Thị Nhỏ. 


1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn phưởng 14 Quận 5, từ đường Phú Hiru đến 
đường Nguyễn Thị Nhỏ, dài khoảng 300 mét, qua hai ngà tư Phú Giảo, Xóm Või. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Des Tamariniers. Ngày 4 
- 5- 1854 đổi là đường Ngô Tùng Châu. Ngày 19 - 10 - 1955 đổi là đường Trân 
Chảnh Chiếu cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
TRẦN CHÁNH CHIẾU 
(Bính dần 1867 - Mậu ngo 1919) 


Nhà trăn, nhà yêu nước cận đại Việt Nam, biệt hiệu Đông Sơ, hiệu Quang Huy, 


https://tieulun.#ffbto.org 


Đưởng phổ Thành phố Hô Chí Minh 


bút danh Ki Lân Các, Nhựt Tháng, Thiên Trung. Quê lang Văn Tập (sau làng này sản 
nhập với 2 lang Thanh Lương, Vĩnh Hué nên gọi là làng Vĩnh Thanh Vân), tỉnh Rạch 
Giá (nay thuộc thị xã Rạch Giá tỉnh Kiến Giang). 

Trần Chánh Chiếu xuất thân trong một gia đình giàu có, từ lúc nhỏ tuôi được đưa 
lên Sài Gòn học tại trưởng trung học Pháp (College đ”Adran). Tốt nghiệp, ông đối về 
Rach Giá làm giáo học, lam xã trưởng, rồi làm thông ngôn cho Tham biện (chủ tính) 
Rach Gia. Vị là một chức vi lớn gân nhu bi thư cho chủ tính, nên ông có điệu kiện khai 
khän đất hoang ở vùng Tràm Chet nhỏ (thuộc huyện Gang Riêng) và trở nên một nhà 
giàu lớn hỏi đó, rồi được vào Quốc tịch Pháp nên gọi là Gilbert Chiếu. Có một thời gian 
ông làm xà trưởng xã Vinh Thanh Vân và tại đây ông là người đầu tiên thiết kế, xây 
dung chợ Rạch Giả. 

Năm 1900 ý thức được thực trang tổ quốc, ông bán 1 phản gia tải, bỏ việc lên Sài 
Gòn làm báo, tham gia các tổ chức yêu nước. Năm 1906 ông liên lạc với các nhà yêu 
nước: Nguyễn Thân Hiển, Nguyễn Quang Diệu, Nguyễn An Khương, Phan Bội Châu... 

Năm 1907, ông làm chủ bút bao Lực Tinh Tán Văn, công khai hô hào quốc dân 
duy tàn cứu nước. Quan điểm, chủ trương của ông được thấy rô qua chủ đích của tờ báo 
này, cùng việc thành lập hội Minh Tân và các cơ sở kinh tài như: Chiéu Nam ldu, Minh 
tån khách sạn, hãng xà bông Canard (con vịt)... 

Năm 1908, ong bị thực dân Pháp bắt giam với các tội (1) thành lập các cơ sở duy 
tân, năm 1910 ra tủ, ông về Rạch Giá bản hết ruộng đất, gia tải lên Sài Gòn lập tiệm 
buôn bán hàng bách hóa lấy tién lời giúp Phan Bội Châu đang ớ nước ngoai. 

Năm 1917, ông lại bị tòa án quân sự Sài Gòn bát giam một lân nữa vi cho ông là 
người åm trợ Phan Phát Sanh (tức Phan Xich Long) khởi nghĩa chồng Pháp. Bi giam 
mot thời gian ông mới được trả tự do. 

Ông mất nām 1919 tại Sài Gòn, an táng tại đất thánh họ Tân Định (nay thuộc quận 
1 thanh phố Hó Chi Minh). 

- Các tác phẩm của ông: 

- Hương Cảng nhân våt (gốm các bài ki khi ông sang Hóng Kông, Nhật Bản, in 
nàm 1911. 

- Tiền căn håu báo (phông dịch tiểu thuyết Le Comte de Monte Cristo của A. 
Dumas) ki Ki Lân Các, in năm 1914. 

- Hoàng Tố Anh hàm oan, tiếu thuyết xa hội, ki Trần Thiên Trung, 1910. 

- Minh tân tiểu thuyết. 

- Vän ngôn tấp giải (Recueil du langage fleuri). 

- Gia phổ, in năm 1917. Cách viết gia phả và gia phả gia đình ông. 

Khi ông mất môt nhà nho yêu nước (cụ Phương Hữu - trong phong trào Duy tân & 
Hà Nội bị thực dån cưỡng bức luu trú ở Long Xuyên) khóc ông bằng một bãi thơ có câu: 
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(Quốc tich mang danh dän Phú Lang (Pháp) 
Thân tâm vån máu ho Hùng Vuong. 


81- ường TRẤN DIEN. 
Từ đương Hải Thượng Lan Ông đến đường Trån Hưng Đạo B. 


1. Vị trí: Đương năm tren địa bản phường 10 Quận 5, tư đương Hải Thượng 
Lan Ông đến đường Trản Hưng Đạo B, dài khoảng 128 mét, 


2. Lịch sử: Thói Phản thuộc đường này mang tên Mousses. Ngày 19- 10 - 
1955 gou là đường Trân Điện cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

TRẤN ĐIỆN 

Tổ nghệ kim hoàn Việt Nam, gia đình ông ôm ba anh em: Trần Điện, Trân Hòa và 
Trân Điện, không ro nám sinh, nấm mất. Quẻ làng Dinh Công, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 

Về thửi Lý Nam Để, nước ta bị giậc Nam Chiếu quấy phá. Ba anh cm ben bạn hét 
rung vườn lánh nạn sang Tau. Khi đến biên giới bị cướp, họ chạy lạc nhau, Hòa sang 
nước Tùy học nghề thự bạc, Điền và Điện sang nước Tấn hoc nưhẻ thợ vang. Sau 5 nam 
cå ba anh em trở về nước, kể chuyên cho nhau, rồi më tiệm vang bạc, dai tên la Kim 
Hoàn và dạy thêm cho nhiêu người khác. Do đó vé sau người ta gọi nghề Jam vanp bạc 
là nghệ kim noàn và tôn ba anh em nhà họ Trắn lam tổ sự, 


82- Đường TRẦN HÒA: 
Tử đường Hải Thượng Lan Ông đến đường Trản Hưng Đạo B. 


1. Vị trí: Đường nām trên địa bàn phường 10 Quận 5, từ đường Hải Thuong 
Lân Ông đến đường Trån Hưng Đạo B, dai khoảng 128 mei 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đưởng này mang tên Matelot, Ngày 19 - 10 - 
1955 đối là dường Trån Hòa cho đến nay. 


3. Tiểu sử: (Xem tiểu sử đường Trản Điện) 
83- Đường TRẤN HUNG ĐẠO: 
Từ công trường Quách Thị Trang đến đường An Binh, 


1. Vị trí: Đường nảm trên địa bàn Quận 1, các phường 1, Quận 5, tir CÔN 
trương Quách Thị Trang đến đường An Bình. dan khoảng 3770 mệt, qua các nga 
tư Nguyễn Văn Cir, Nguyên Biểu, Trần Binh Trong, Lệ Hồng Phong, Huynh Mån 
Đạt, ngā ba Nhiêu Tâm, ngã tu Bùi Hữu Nghĩa, nga ba Trân Tuần Khải, (Trên địa 
ban Quận 5) 
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3. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Gallen Ngày 22 - 3 - 1955 
Tòa đô chánh Sài Gòn đổi tên là đường Trản Hưng Đạo. Ngày 14 - 8 - 1975 nhập 
chung với đướng Đóng Khánh thành một đường mang tên Trån Hưng Đạo. Sau 
đó không biết vào thời điểm nào tách thành hai đoạn, đoạn đầu chiều dài như trên 
gọi là đường Trần Hưng Đạo A. Nay đổi lai là Trần Hưng Đạo. 


3. Tiều sử: 
TRẤN HUNG ĐẠO 
(B. tuất 1226 - C. tí 1300) 


Danh tướng, Tón thất nhà Trần, con An Sinh vương Trân Liễu và chảu vua Trån 
Thái tông (Trần Cảnh) tên thật là Trần Quốc Tuần, tước Hưng Đạo Vương; chứ không 
phải là Trần Hưng Dao. Đúng ra là Trần Hưng Đạo đại vương. Quê 1. Tức Mặc, h. Mi 
Lộc, t Nam Định. 

Ông có tài quân sự, khi giặc Nguyên sang cướp nước ta (1284 - 85 - 87) ông được 
Trân Nhân tông phong làm Tiết chế các đạo quân thủy bộ. Thể giặc mạnh, nhà vua lo 
ngại muốn tạm hàng, ông khẳng khái nói: «Bë hạ mwốn hàng, xin hãy chém đầu thần 
trước rỗi hãy hàng". Ông làm «Hich tướng sĩ” khích lè lòng quân, đòn đốc các vương 
hấu, binh tướng tận trung cứu nước. Dưới tài lãnh đạo của ông, quân dân ta chiến thẳng 
vang đội ở Chương Dương, Hàm Tử, Vạn Kiếp, Bạch Đẳng, đuổi giặc ra khỏi nước được 
vua phong tước Hưng Đạo Vương. 

Lại nữa, ông thường tiến cử nhiều ngưởi tài đức ra giúp nước lập nên công nghiệp 
lớn như: Phạm Ngũ Lão, Da Tượng, Yét Kiêu... bất kë họ thuộc giai tảng nào trong xã 
hội, 

Khi vẻ hưu ở tại Vạn Kiếp, rồi mất trong năm Canh tí (20 - 8 Ất lịch 5 - 9 - 1300), thọ 
74 tuổi. 


Nhân dân đương thời lập đến thờ ông, gọi là Dën Kiếp Bạc. Ông là tác giả các tác 
phẩm: 


- Hịch tướng sĩ. 
- Binh thư yếu lược 
- Vạn Kiếp tông bí truyền thư 
84- Bường TRẤN PHỦ: 
Tir công trường Cộng Hòa đến đường Trân Hưng Đạo, dài khoảng... 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 4, 7, 8, 9 Quận 5, từ công 
trường Cộng Hòa đến đường Trân Hưng Đạo, dài khoảng 2070 mét, qua các nga 
tư Trản Bình Trọng, Lê Häng Phong, Trân Nhân Tôn, An Dương Vương, Nguyễn 
Trai, An Bình, Nguyễn Tri Phương. 


2. Lịch sử: Đường này có trước khi Pháp chiếm Sài Gòn, nổi với đường 
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Nguyễn Thị Minh Khai gọi là đường Thiên Lý phía Nam. Người Pháp đối là Route 
Stratégique, rot lại đổi là đại lộ Marechal Pétain. Tir 7 - 1 - 1942 lại đói la đương 
General Huntziger. Năm 1955 Tòa đô chánh Sai Gòn đổi tên là Nguyên Hoàng. 
Ngày 14 - 8 - 1975 đổi là đường Trần Phú. 
3. Tiểu sử: 
TRẤN PHÚ 


(Giáp Org 1904 - Tản múi 1931) 


Liệt sĩ, Tông bí thư đầu tiên của đảng Cộng Sản Đông Dương (Có sách chép nām 
sinh 1903). Ông sinh ngày 1 - 5 - 1804 tại h. Đức Phổ, t Quảng Ngài, nguyên quản thôn 
Tùng Ảnh, x. Việt Yên Ha, h. Đức Thọ, t. Hà Tình. 

Thuở nhỏ ông học ở Đức Phổ (vì thân phụ ông làm Tri huyện tại dó), Huế. Nâm 
1822 tốt nghiệp bằng thành chung, được bó vé day tại trưởng tiéu học Vĩnh (Nghệ An). 
Năm 1925, ông tham gia lập hỏi Phục Việt rồi gia nhập Việt Nam cách mạng đẳng (sau 
đổi là Tân Việt). Có lúc óng sang Lào vån đông thành lập các chi bộ bên ấy. 

Thang 8 năm 1926, ông sang Trung Quốc liên lạc với Việt Nam Thanh niên Cách 
mạng đóng chỉ hội. Tại đây ông được kết nạp vào Cộng sản đoàn rồi được lành tụ 
Nguyễn Ái Quốc phái cử vé nước hoạt động với tư cách là người Cộng sån. 

Năm 1927, ông được đảng cử sang học tai trường Đai học Phương Đông Màtxcoœwa. 
Lúc này ông có tên mới là Li-ki-vơ và được chỉ định làm bí thư chỉ bộ ở trưởng. 

Đầu nàm 1930 ông về nước, được cử vào Ban chấp hành Trung ương Lâm thời của 
Đảng. Thời gian nay ông khởi thảo bản Lugn cương chính tri của Đảng Cộng sản Đông 
Dương. Tháng 10 - 1930, Hôi nghị lån thứ nhất của Trung ương đảng họp ở Hóng Kông, 
ông được båu làm Tổng bị thư đâu tiên của Đảng Cộng Sản Đông Dương. Sau đỏ ông 
vẻ nước hoạt đông tại Sai Gòn, đến ngày 19 - 4 - 19317 ông bị Pháp bát tai đường Cham- 
págne nơi ông đang làm việc. 

Trong tủ ông bị bệnh nặng và mất ở bệnh viện Chợ Quán vào ngày 6 - 9 - 1951, 
lưởng dương 27 tuổi. 


85- Duòmg TRẤN TUẤN KHẢI: 
Từ bến Hàm Tử đến đường Nguyễn Trãi. 


1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn phường 5 Quận 5, tir bến Hàm Tử đến 
đường Nguyễn Trải, dài khoảng 355 mèt, qua ngã ba Đào Tän, nga tư Bạch Vân, 
nga ba Chiêu Anh Các, ngå tư Trần Hưng Đạo, nga ba Phan Văn Trị. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường chỉ có trên bản dé mang số 9. Tử sau 
1954 mới làm và ngày 4 - 5 - 1954 đặt tên là đưởng Nguyễn Huỳnh Đức. Ngày 4 - 4 
- 1983 đổi là đường Trắn Tuấn Khải. 
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3. Tiểu sử: 
TRẤN TUẤN KHẢI 
(Ất mùi 1895 - Qui hợi 1983) 

Nhà thơ, bút hiệu Đông Minh, Đông Á Thị, A Nam, quê L Quan Xán, h. Mi Lộc, t 
Nam Dinh, 

Ông xuất thân trong một gia Oh Nho học có truyền thống yêu nước. Thuở trẻ 
học chữ Hàn và chịu ảnh hưởng tân học tử phong trào Duy tân. 

Ông làm công chức trong thời Pháp thuộc, timg công tác với háo Hu Thanh tap 
chỉ, Văn học tạp chí, Đông Tây tuần báo, Phụ nữ thời dâm (Hà Not Sau năm 1954 ông 
sống ở Sài Gòn làm việc tại Thư viện Quốc gia, Viện Khảo cổ, chuyên viên Hán học tại 
Nha văn hóa và các báo Đưác Nhà Nam, Văn Hóa nguyệt san, Tin vän... Trong thời gian 
này ông góp mặt trong các phong trào chống văn hóa đổi truy, tranh đấu đôi hòa bình, 
dän sinh, dân chủ... 

Năm 1966, ông củng một số tri thức tiến bỏ kỉ tên yêu câu chỉnh quyền Sai Lon 
trực tiếp hiệp thương với Mar trận Dân tộc giải phóng miền Nam nhằm van hồi hỏa 
bình, nên bị buộc nghỉ việc. Sau đó ông làm chủ tịch danh dự lực lượng bào vệ văn hóa 
đản tộc. 

Các tác phẩm của ông: 

- Bút quan hoài, Hồn tự tập I (1914). 

- Duyên nợ ph sinh I, TT (1921 - 1923). 

- Bút quan hoài, Hên tự tập I (1927). 

- ot sơn hà I, 1ï (1836 - 1949), 

- Gương bë đâu, Hôn hoa (1925) 

- Thiên thai lão hiện (1935) 

- Minh gương đời. 

Ông còn là địch giả các tiểu thuyết trường thiên Trung Quốc, 

Ông mất năm 1983 tại Sài Gòn, hưởng thọ 88 tuổi. 


86- Bườn TRẦN TƯỚNG FONG 
Tử đường 'lriệu Quang Phục đến đường Lương Nhữ Hộc. 


1, Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 10 Quận 5, từ đường Triệu Quang 
Phục đến đường Lương Nha Hộc, dài khoảng 99 mét. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên béniste. Năm 1955 đổi là 
đường Trân Tướng Công cho đến nay. 


3. Tiều sử: 
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TRẤN TƯỚNG CÔNG 

Tổ son méi Việt Nam, đại thản dog Lê Nhân Tông, không rõ quê quản, năm sinh, 
nām mất, người họ Trân, không rõ tên, người đời tôn gọi ông là Trån Lướng công. 

Ông làm quan đời Le Nhân Tông, được cù đi sử Trung Hoa. Khi đi qua linh Hå 
Nam bên Trung Hoa, ông thấy những người thợ thủ công ở đây làm nhưng bức sơn ru: 
và các thứ đồ dùng bằng sơn mài rất đẹp. Ông luu lại it ngày xin hoc nghé, được những 
người thợ mën khách tận tinh truyền ghé. 

Luc về nước ông đem nghẻ sơn mài ra truyền day lại cho những người thợ Việt 
Nam, tạo nèn một nghệ mới ngày càng tinh xảo nhir hiện nay, Do đó ông được giới sơn 
ma tôn làm sư tỏ. 


87- Dường TRẤN VĂN KIỂU: 

Tir đường Hải Thượng Lan Ông đến bến Lò Gốm. 

1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn các phường 10, 13, Quận 5 và chung vời 
Quận 6, từ đường Hai Thượng Làn Ông đến bến Lò Gốm, dài khoáng 3737 mét, 
qua các nga ba Mạc Cửu, Nguyên Thi, Nguyễn An Khương, Phùng Hưng, Kirm 
Biên, Gò Công, Ngô Nhân Tịnh (trên địa bàn Quận 5). 

2. Lịch sử: Ben này thời Pháp thuộc mang tên Quai de My Tho, Ngày 28 - 11 
- 1852 đối là bến Lê Quang Liêm. Ngày 4 - 4 - 1985 đổi là bën Trân Văn Kiểu. 

3. Tiểu sử: 


TRẤN VĂN KIỂU 
(Mậu nen 1918 - Mậu thân 1968) 

Liệt sĩ hiện đại, dàng viên đàng cộng sản Đông Dương, bí danh là Chin Ka, què 
làng Sơn Tịnh, huyện Hương Sơn, tinh Hà Tĩnh, vào miễn Nam làm công nhân đền điền 
cao sư Fini Mỹ Hưng ở huyện Xuân Lộc näm 1943. 

Ông tham gia hoạt động cách mạng, gia nhập Dång cộng sản Đông Lương, 

Sau CMT8 tham gia kháng chiến chống Phảp, rồi chống Mỹ. Nam 1954 được båu 
làm ủy viên Ban công vận Trung ương cục miên Nam, đặc trách phong trao công nháån 
cao su. Trong cuộc tông tấn công Miậu Thân 1968 ông hi sinh trong chiến đầu. 


88- Dường TRÄN XUÂN HÒA: 
Từ đường Trån Hưng Đạo B đến đường Nguyễn Trãi. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 Quận 5, tir đường Trån Hung 
Dao B đến đường Nguyễn Trải, đài khoảng 183 mét. 


2. Lich sử: Đường này được mò vào năm 1948 trên đất tư nhân bị trưng 
dụng, đến ngày 30 - 1 - 1950 đặt tên đường Châu Văn Tiếp. Ngày 4 - 4 - 1985 đổi là 
đường Trần Xuân Hòa. 
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3. Tiểu sử: 
TRẤN XUĂN HÒA 
(... - Nhâm tuất 1862) 


Nhà yêu nước què làng Mi Thới, tỉnh Quảng Tri, không rõ năm sinh, đỗ Cử 
nhån nâm 1841, con của Bố chánh Vĩnh Long Trần Tuyến, được bổ Tri phủ nên 
thường gọi Phú Cậu. Sau khi quân Pháp chiếm đến Chỉ Hòa, ông sung vào việc 
quân ở Định Tưởng, chống git tỉnh thành. 

Nam 1861 quân Pháp tiến đánh và hạ thành Định Tưởng, ông rút vé chiếm vùng 
Thuộc Nhiêu, phối hợp với nghĩa quân Trương Định tiếp tục kháng chiến, đánh 6 trận, 
giết được nhiều lính Pháp và Ma tà, được thưởng hàm Thị Độc học sĩ. 

Ngày 7 - 1 - 1862 quân Pháp tiến đánh căn cứ Mỹ Trang, Bang Lệnh thuộc tỉnh 
Định Tưởng. Ông chỉ huy nghìa quân chống đánh quyết liệt, chẳng may ông bị bắt, bèn 
cắn lưỡi tự tử, Ông được chôn cất ở vùng Thuộc Nhiêu, 

Vua Tự Đức truy tặng ông hàm Quang Lộc tự khanh và ra lệnh cho tỉnh thắn 
Quảng Trị lập déen thờ, xuân thu hai lån tế lễ. 

Đề trả thủ cho ông, sau đó Trương Định tiến đánh hai đồn quân Pháp ở Gia 
Thạnh và Rạch Gâm. 


89- Dường TRIỆU QUANG PHUC: 
Tư bến Trån Văn Kiểu đến đường Tân Thành. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 10, 11, 12 Quận 5, tử bến Trắn 
Van Kiều đến đường Tân Thành, dài khoảng 792 mét, qua các ngã ba Trắn Tướng 
công, Phan Huy Chủ, các ngã tư Hải Thượng Lan Ông, Nguyễn Trải, Kỷ Hòa, 
Hóng Bàng, Pham Hưu Chỉ. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Canton, chạy tới đưởng 
Hòa Hảo. Thập niên 1950 bệnh viện Chợ Råy được mở rộng, chiếm một đoạn 
đường này từ đường Bà Triệu đến đường Nguyễn Chi Thanh, cát đường Canton 
thành hai đường. Ngày 19 - 10 - 1955 đổi đoạn trên đây thành đường Triệu Quang 
Phục cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
TRIỆU QUANG PHỤC 
(... - Tân mão 571) 

Danh tướng nhà Tiên Li, con Thái phó Triệu Túc, quê ở Châu Diên, p. Vĩnh Tường, 
tinh Vinh Yên (nay thuộc Vinh Phúc). 

Tù nâm Tân cậu 541 ông theo cha ra giúp Li Bon đánh đuổi quán nhà Lương xâm 
lược nước ta. Năm Giáp tí 544, khởi nghĩa thành công, Lí Bôn xưng đế, phong ông làm 
Tà tưởng quân. Năm Ất. sửu 545, Lương Võ Đế lại sai Trân Bá Tiên đem quân sang 
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đánh phá, đưa Dương Phiêu làm Thử sử. Öng chống cư quyết liệt với quản Lương, dòng 
bản dinh nơi đảm Dạ Trạch, được xưng tụng là Da Trạch vương. 

Năm Mậu thin B48, Lí Nam Đế mất ở động Khuất Liêu, ông thay quyền diéu động 
quân dän khảng chiến cứu nước, tự xưng Việt vương. Trong khi ấy người trong họ Li lä 
Li Thiên Bửu và Li Phật Tứ bại binh, đóng ở Dã Năng. Thiên Biu cũng xưng là Dao 
Lang Vương. 

Năm Ất. hợi 555 Li Thiên Bửu mất, Phật Tử thay năm quyền, lại gây Dän với Triệu 
Việt Vương, nhưng không đương cự nổi phải xin giải hòa. Nghĩ tinh Nam Pe, ong chấp 
thuận, ông đóng ở Long Biên (Hà Nội), Phật Tử đóng ở Ô Điền (thuộc 1. Đại Mô, h. Tủ 
Liêm, t. Hà Đông), lấy bai Quân Thắn làm giới hạn. Đã chia vùng cai quản, ông còn gå 
con cho Phật Tử để tỏ tinh hòa hiểu. 

Đến năm Tân mão 571, Li Phật Tử đánh úp Long Biên. Ông không chóng cự nối, 
chạy đến sông Đại Nha (h. Đại An, t. Nam Định), gieo minh xuống sông tự vẫn. Nơi 1. 
Độc Bỏ, gån 1. Đại An, t. Nam Định còn dén thở ông. 

Trần Duy Vân đề vịnh: 

Tình thầy nghĩa tứ cảnh non sông, 
Dạ Trạch kå kia luồng chanh lòng. 
Doc đất chta yên diêm bạch độc, 
Khẩn trời may được dâu hoàng long. 
Tò danh hốn bể con nhà Triệu, 
Yên gői muôn dân giống nước Hẳng. 
Hương lửa năm năm dën Độc Bộ, 
Ấy ai du từ biết chăng không? 

90- Bường TRINH H0ÀI DÚC: 

Tir đường Mac Cửu đến đường Kim Biên. 

1. Vị tri: Đường nằm trên địa bàn phường 13 Quận 5, tư đường Mạc Cửu 
đến đường Kim Biên, dài khoảng 350 mét, qua hai ngã tư Nguyễn An Khương, 
Phủng Hưng. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên là đường Gia Long. Ngày 
7 - 7 - 1880 đổi là đường Trịnh Hoài Đức cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 


TRỊNH HOÀI ĐỨC 
(Ất đậu 1765 - Ất dën 1825) 


Danh sĩ thời Nguyền sơ, tự là Chỉ Sơn, hiệu Cán Trai; viên tổ vốn người t. Phúc 
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Kiến, Trung Quốc, đến đời ông nội là Trịnh Hội sang nước ta ngụ ở Phú Xuân (Huế), 
sau thân phụ vào Biên Hòa lập nghiệp. 


Thuở trẻ ông là học trò của Song Đức xử sĩ Võ Trường Toân ở Gia Định. Từ năm 
1788, ông thí đỗ rồi làm quan với chúa Nguyễn Ảnh. Đến khi Gia Long lên ngôi vua, 
ông cảng được trọng dụng. Nhiêu lån đi sử Trung Quốc, làm đến Thượng thư bộ Lại, 
kiêm bộ Hinh và Phó tổng tài Quốc sử quán. 

Ông női tiếng văn chương một thời, cùng Lê Quang Định và Ngô Nhơn Tịnh được 
người đời xưng tặng là "Gia Định tam gia” trong nhóm Bình Dương thi xã cùng thời với 
thi phải Chiéu Anh Các ở Hà Tiên. Thơ Nòm của ông còn truyền tụng khá nhiều. 

Nam Ất dậu 1825 ông mất, thọ 60 tuổi. Các tác phẩm chính của ông: 

- Cân Trai thí tập. 

- Bắc sứ thi tập. 

- Gia Pish thành thông chí. 

Bộ GIA ĐỊNH THANH THÔNG CHÍ là một địa phương chỉ ra đời sớm và sång giá 
nhất về đất Nam Ki xưa. 


91- Dường VAN KIẾP: 

Tử bến Trản Văn Kiểu đến đường Hài Thượng Lan Ông, dài khoảng 141m. 

L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 10 và 13 Quận 5, từ bën Trản Văn 
Kiểu đến đường Hai Thượng Lan Ông. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường nay mang tên Rodier. Ngày 22 - 3 - 1955 
đối tên đường Vạn Kiếp cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

VAN KIẾP 

Địa danh cũ thuộc tỉnh Hải Dương. Nơi đây là một bến đỏ sông Lục Đâu thuộc xã 
Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương. Đây là đất phong ấp của Hưng Đạo Vương Trån Quốc Tuấn. 

Vé mật quân sư, địa thế vùng Vạn Kiếp rất quan trọng. Phia sau lưng dya vào núi 
cao, Phía trước mật là đường thủy đi vé các ngả, phía đông sẽ ra sông Bạch Đăng, phia 
nam sẽ xuống vùng Hưng Yên, Thái Bình, phia bắc lèn vùng Bắc Giang, phia tây lên 
thành Tháng Long, rất thuận lợi cho việc hành quân. 


Nhớ đó mà năm 1288 quân ta đã đánh bại quân Nguyên Mông một trận lớn ở đây, 
làm đã tiến đến trận đại thắng trên sông Bạch Đảng, chấm đứt Am mưu xám lược của 
chúng. 


92- Dưởng VŨ TRƯỜNG T0ẢN: 
Từ đường Hồng Bàng đến đường Tân Thành. 





Nguyễn Q. Thắng - Nguyễn Định Tư 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 13 Quận 5, từ đường Hồng Bàng 
đến đường Tân Thành, đài khoảng 178 mét. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang số 37. Ngày 4 - 5- 1954 đặt tên 
đường Võ Trưởng Toản cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 


VÖ TRƯỜNG TOÀN 
(... - Nhâm ti 1792) 


Av sĩ thời Nguyên sơ, hiệu là Song Đức, quê h. Binh Dương, t. Gia Định (nay 
thuộc TP. Hó Chi Minh). 

Ông học rộng, có đức hạnh hơn người. Thời loạn lạc, ông không cầu công danh, 
ở ấn dạy học, đào tạo rất nhiều nhân tải cho đất nước nhu Ngô Tùng Châu, Trịnh Hoài 
Đức, Lê Quang Định, Ngô Nhân Tịnh... 

Nguyễn Phúc Ánh vẫn thường vời ông đến giảng sách, bàn luận chỉnh trị, muốn 
trọng dụng ông, nhưng ông một mực tử chối. Giới giả thức đương thơi đều cảm phục 
tôn kính ông. 

Ngày 9-6 Â. lịch Nhâm. tỉ (27 - 7 - 1792) ông mất. Nguyễn Ảnh ban hiệu cho ong 
là «Gia Định xử sĩ Súng Đức Võ tiên sinh”, 

Các học trå ông đã ra làm quan, hợp soạn đôi liên viếng ông: 

“Sinh tiền giáo huấn đắc nhân, vô tử nhi hữu tử; 
Một hậu thinh danh tại thế, tuy vong giả bất vong”. 

Nghia: 

Lúc sống dạy dỗ được người, không con cüng nhu củ; 
Chết đi tiếng tăm còn để, tuy mất må chẳng mất. 

Sau khi giặc Pháp chiếm 3 tỉnh miễn Đông Nam Ki, Phan Thanh Giản củng với 
Nguyễn Thông và nhiều sĩ phu yêu nước đứng ra lo việc cải táng Võ Trường Toản, vé Ì. 
Bảo Thạnh, t. Vĩnh Long (nay thuộc t. Bến Tre) với ý nghia là không để mé thây näm 
trong vùng giặc chiếm. Phan Thanh Giản soạn bài thơ tường thuật việc cài tảng và 
dựng mô bia. 


93- Duòmg VŨ CHÍ HIẾU: 

Từ đường Phùng Hưng đến đường Kim Biên, dài khoảng 148m. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 Quận 5, từ đường Phùng Hưng 
đến đường Kim Biên. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Marchaise, sau đổi là Đóc 


Phủ Thơm. Ngày 23 - 1 - 943 đổi là đường Đốc Phú Thoại. Ngày 4 - 4 - 1985 đổi là 
đường Vũ Chi Hiểu. 
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3. Tiểu sử: 
VŨ CHÍ HIẾU 
(Đimh mui 1907 - Canh thìn 1940) 
Liệt sĩ cach mạng, quë làng Quản Phương, huyện Hải Hậu, tinh Nam Định con gọi 
là Vũ Van Hiểu (nay là x. Hải Anh, h. Hải liậu củng tỉnh). 


Thuở nhỏ học ở Hải Phòng, lúc đang học näm thử ba bậc Thanh Chung (nay là 
lợp 8) ông tham gia phong trào yêu nước, dự lẻ truy điệu chí si Phan Châu Trinh nên bị 
đuôi học. 


Những năm 1828 - 1929 đi làm thợ mô ở Hải Phòng, gia nhập tổ chức Thanh niên 
Cach mang đẳng chỉ hội, rỗi vào dâng Cộng sản Đông Duong. Năm 1950 làm Bì thư đâng 
ủy Hàn Gay - Cảm Phả, Bí thư Đặc khu mỏ, năm 1831 bị Pháp båt kết an khó sai chung 
thân đày Côn Đảo, 


Năm 1936 được trả tự do vẻ sinh hoạt ở Hải Phòng, nhưng đầu 1840 bị bắt và dày 
ra CAn Bào lån thứ hai. Ông mất ngoài đảo trong nām này, 


94- Bưửng XÚM CÀI: 
Từ đường Nguyên Trãi đến đường Mạc Thiên Tích. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 11 Quận 5, từ đường Nguyên Trái 
đến đường Mạc Thiên Tich, dài khoảng 125 mét. 
2. Lịch sử: Đường này mới được mở vào năm 1896 và đạt tên đường Xóm 
Cải vi đường chạy qua xóm củng tên. 
3. Tiểu dẫn: 
XÓM CẢI 
Địa danh xưa của đất Chợ Lớn (cũ). Nơi đây xưa kia người dän chuyên trỗng rau 
cải để bán, trên môt khu rộng, Do dó quen gọi khu này là Xóm Cài. 
95- Đường VON CHỈ: 
Từ đương Phan Phù Tiên đến đường Tàn Đà. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 10 Quận 5, từ đường Phan Phủ 
Tiên đến đưởng Tân Đà, dài khoảng 118 mét, 
2. Lịch sử: Đường này vốn là con hẻm của đường Tản Đà, nên thường gọi là 
hẻm Tản Đà. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành phố đặt tên đường Xóm Chỉ. 
ở. Tiểu dẫn: 
XÓM CHỈ 


Địa danh xưa của đất Chợ Lớn (cũ). Xưa kia dân ở vùng này chuyên làm ghé kéo 
chỉ để bản. Do dó quen gọi cả vung là Xám Chỉ. 


JAR 


Nguyễn Q. Thăng - Nguyễn Đỉnh Tư 


96- Đường XÓM VÕI: 
Từ đường Trang Tử đến đường Hồng Bàng, dài khoảng. 


L. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn phường 15 Quận 5, tir đường Trang Tủ 
đến đường Hỏng Bàng, dài khoảng 200 met, qua hai ngã tu Trån Chánh Chiều, 
Nguyễn Trāi. 

2. Lịch sử: Đường này mang tên Xóm Vôi tử (bo Pháp thuộc đến nay, 


3. Tiểu dẫn: 

XÓM VÔI 

Địu danh xưa của đất Gia Định. 

Thời Đàng Cựu, khi thành phổ Chợ Lớn được hình thành, nhu cẩu vật liệu xây 
dựng rất cao, trong do vôi và gạch là hai vật liệu chính phải chế tạo. Do đỏ những lò 
nung gạch ngói, những lò nung vôi mọc lên rất nhiều, qui tụ lại từng vùng chuyẻn 
nganh. Đó là chưa kë đến vôi để än tråu cũng là nhu cầu rất nhổ biển. 

Bấy giờ tại vùng này thuộc thón Phú Hữu, người ta chở đá xanh từ vùng Hà Tiên 
lên, lập thành những lò nung véi để thóa màn nhu cầu của dân chúng, cả xóm cùng làm 
nghề nung vôi. Là vôi mọc lên rất nhiều. Do đó người ta quen gọi xóm này là Xóm Lò 
Với. Sau gọi tắt là Xóm Või. Trong bản đồ Trân Văn Học năm 1815, địa danh Xóm Lò 
Vôi đa được ghi vào địa giới Sài Gòn - Chợ Lớn, 


97- Đường YẾT KIÊU: 
Từ đường An Dương Vương đến đường Hùng Vương. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9 Quận 5, từ dường An Dương 
Vương đến đường Hùng Vương, dai khoảng 225 mét. 

2. Lịch sử: Đường này mới có sau khi lập chợ An Đông. Ngày 6 - 10- 1955 
được đặt tên đường Yết Kiêu cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

YẾT KIÊU 

Tùy tướng của Hưng Đạo vuong Trân Quốc Tuấn, quê 1. Hạ Bi, h. Gia Lậc. t. Hải 
Dương, 

Ông là một trong năm tủy tưởng tài giỏi của Hưng Đạo Vương: Cao Mang, Đại 
Hành, Nguyễn Địa Lô, Da Tượng và ông. 

Một lån Hưng Đạo vương ướm ý hỏi ông: “Khi thân phụ ta sắp mất có dặn bảo ta 
phải lấy cho được thiên hạ thi người mới an lòng nhắm mắt, Nhà ngươi nghi thể nào? 
Ta cò nén làm thể không?” 

Ông thưa: “Làm vậy tuy phú qui nhất thời mà ô danh muôn thuở, Tôi muốn làm 
quan hâu cho vương, đến lúc già chết, chở không muốn làm với ông vua bất trung”. 
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Hưng Đạo Vương khen ngợi và từ ấy rất trọng đài ông. Trong cuộc kháng chiến 
chống quân Mông Nguyên, ông càng tò da trung liệt. Vốn thiện thủy chiến, ông và Då 
Tượng dùng tài lặn mà đánh đắm thuyền giặc và chính ông đã bắt sống tên phù thủy Quân 6 
tay sai giặc lợi hại là Nguyễn Bả Linh tục gọi Phạm Nhan. “ 

Khi ông mất, vua Trần truyền lập đến thờ ông ở bờ sông Hạ Bi là nơi quë ông. 

Đời sau có thơ vịnh: 


1- Dưởng AN DƯƠNG VƯƠNE: 
Hỗ hải xông pha tô chỉ mình, 
| Từ bến Phú Định dë a tư Tân Hòa Đông. 
Không në lận lội cứu sinh linh. Mễ 266 0á. kỳ doe wt eben i de 
Giữa tông cung Kä trừ yêu quái, 1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 10, 11, 13 quận 6, từ bền Phủ 


Định đến ngà tư Tân Hòa Đông, dài khoàng 3480 mét, chung với huyện Bình 
Chánh, qua ngã ba Lý Chiêu Hoàng, các ngã tư Kinh Duong Vương, Bà Hom. 


2. Lịch sử: Thời Phản thuộc đường này là đường từ Rạch Cát di Bà Điểm. 
Ngày 10 - 1 - 1872 đặt tên đường An Dương Vương cho đến nay. 


8. Tiểu sử: 


Đáy nước khoan thuyên bất Bá Linh. 
Cướp via Thoát Hoan khi đắc báo, 
Giúp oai Hưng Đạo lúc hành bình. 
Một mai phá giặc thành công lớn, 


Nang vè trời Nam một tướng tỉnh. AN DƯƠNG VƯƠNG 


Vua An Dương Vương tên là Thục Phản, đánh thắng vua Hùng Vương thử 18, đôi 
tën nước Văn Lang làm nước Âu Lạc, đóng đô tại thành Cổ Loa. Bấy giờ vua có một vi 
tưởng tài là Cao Lộ giúp sức, lại được thân Kim Qui phù trợ, cho chiếc móng chân để 
chế ra thứ nò thắn, mỗi lân bản ra 10 mũi tên, khiến Triệu Đà ở phương Bắc đến đánh 
mấy lån đều bị thua. Sau Triệu Đà dùng mưu, cho con trai là Trọng Thủy sang lấy công 
chúa My Chảu và xin ở rể, bể ngoài là kết tình thông gia hòa hiếu, bé trong la tìm hiểu 
vì sao lực lượng quản sự của Âu Lạc lại mạnh như thể. 

Sau khi đã hiểu ro li do, Trọng Thúy lửa gạt My Châu, ân cấp chiếc no thần dem 
vé nước, rồi cùng vua cha là Triệu Đà đem quản đảnh Âu Lạc. Vua An Dương Vương 
thua, phải bỏ thành Cổ Loa, lên ngựa, cho My Châu ngồi phia sau, chạy về phương 
Nam. Khi đến chân núi Mỏ Da giáp biển, thân Kim Qui hiện lên, bảo kẻ thủ đang ngói 
sau lưng. Bấy giờ nhà vua mới vỡ lẽ, bèn rút gươmn chém chết My Châu, rồi nhảy xuống 
biến tự tử. Ngày nay, ở sườn núi Mộ Dạ thuộc huyện Dien Châu tỉnh Nghệ An còn cỏ 
đến thơ, gọi là dên Công. 


2- Đường BÀ HOM: 
Từ vòng xoay Phú Lâm đến Quốc lộ 1A. 


1, Vị trí: Dường nằm trên địa bàn phưởng 13 quận ô, tử vòng xoay Phú Lâm 
đến Quốc lộ 1A (xa lộ Đại Hàn), dài khoảng 5200 mét, qua hai ngā tư Đặng Nguyên 
Cần và An Dương Vương. Chung với huyện Binh Chánh. 


2. Lịch sử: Đường này vốn là đoạn đầu của Liên tỉnh lộ 10, đi qua vùng Bà 
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Hom. Từ sau 1954 dân cư tập trung đông, đường nông thôn trở thành đường phổ, 
đân chúng quen gọi dường Bà Hom sau thành tên chính thức. 


8. Tiểu sử: 
BÀ HOM 


Địa danh cũ ở đất Phiên An xưa. 


Bà Hom là một địa danh đã có từ lâu đời, có thể đây là tên gọi một bà bản 
quán ở ngôi chợ xã Tân Tạo, nên ngồi chợ củng mang Lên bà. Khi thành Gia Định 
bị quân Pháp chiểm năm 1859, các quan chức của phù Tân Binh đã phải rút về 
đúng trụ sở tại chợ Bà Hom. 

Ngày nay Bà Hom được dùng để chỉ một vùng đất rộng lớn của xa Tân Tạo 
lên đến nông trường Lè Minh Xuân, với một cảnh đúng khả rộng trước kia phản 
lớn bỏ hoang cho cây nãn mọc, không trồng trọt được vì đất bị nhiễm phèn nặng. 


3- Bưửng BÀ KÝ: 
Tir bến Phú Lâm đến đường Hồng Bàng. 


1. Vị trí: Đường nằm trèn địa bàn phường 9 quận 6, từ bến Phú Lâm đến 
đường Hồng Bàng, dài khoảng 250 mét, 

9. Lịch sử: Trước là đường mòn trong xóm. Tử thập niên 1950 đường được 
mở rộng và gọi là đường Bà Kỷ cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

BÀ KỸ 

Tên riêng lâu ngày thành địa danh ở tỉnh Bình Dương xưa (Gia Định). 

Bà Ký là tục danh của một bà có tên là Ký hoặc chóng bà làm thư ký. Bà mở quản 
nơi đây bản hàng. 

Thời bấy giờ vùng này chỉ lơ thơ it nhà chưa thành xóm, nên chưa có tên. Dân 
chủng quen lấy tên quản của bà để gọi xóm. Lúc đâu còn gọi dây đủ róm quán Bå Ký", 
sau dän bỏ chữ quán, chỉ còn xóm Bà Kỷ. Khi con đường di qua xóm này được mở rộng, 
người ta đặt luôn tên đường Bà Ký. 


4- Đường BÀ LÀI: 
Từ bën Lò Gốm đến đường Phạm Văn Chi. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7, 8 quận 6, tử bën Lò Göm đến 
đường Phạm Văn Chi, dài khoảng 250 mét, qua ngã tư Văn Thân. 


2. Lịch sử: Đường này mới được dāt tên từ năm 1955, 
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3. Tiểu sử: 
BÀ LÀI 


Tên riêng lâu ngày thành dia danh ở tỉnh Bình Dương xưa (Gia Định). 

Bà LAI là tên một bà già sống ở ngoại o Chợ Lớn xưa. Bà mở một quản bán làng o 
vùng quận 5. Khi người Pháp lập thành phố Chợ Lớn, bà vận còn ở chó cũ, nên đưởng 
chạy qua đó (nay là đường Đặng Thái Thân) được mang tên bà. 

Thời gian sau bà dời xuống con đường Bà Lài hiện nay thuộc quận 6 buôn bản, Do 


đó, khi đặt lại Lên đường năm 1955, người ta chuyển tên đường Bà Lài từ quận 5 tới đây 
cho sát thực të. 


5- Dưởng BÃI SẬY: 

Tù đường Kim Biên đến bến Lò Gốm. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 5, các phường 1, 4, 8 quận 6, từ 
đường Kim Biên đến bến Lò Gốm, dai khoảng 1503 mét, lộ giới 16 mét, qua các 
ngā tư Ngô Nhân Tinh, Chu Văn An, các nga ba Lê Trực, Bình Tây, các ngà tư Cao 
Văn Lâu, Mai Xuân Thưởng, Bình Tiên. 

2. Lịch sử: Bến này thời Pháp thuộc gọi là Quai Bonard. Ngày 23 - 1 - 1943 
đổi là Quai Vö Tánh. Ngày 19 - 10 - 1855 đối là bến Bäi Sậy cho đến nay. 

3. Tiểu dän: 

BÀI SĀY 

Địa danh lịch sử. 

Bài Såy là vùng đóng lây thuộc tỉnh Hưng Yên rộng mênh mông, phía tây giáp sảng 
Hong, phia đông giáp linh Hải Dương, nơi đây mọc toàn cây sậy. 

Vẻ đời nhà Tiên Lý, nước ta bị quân nhà Lương sang đánh, Triệu Quang Phục đã 
lập căn cử ở đây để kháng chiến, ngày thi ån náp trong rừng sậy, đêm đến đem quản ra 


đảnh các đoàn thuyền lương của địch trên sông Hồng, gây cho chủng nhiều thiệt hai 
må chung không thể nào đánh trả. 


Khi người Pháp lập nên đỏ hộ trên miền Bắc nước ta năm 1884, nhã yêu nước 
Nguyên Thiện Thuật đã dùng nơi đây làm căn cứ của nghĩa quân kháng chiến trong 
nhiều nām. Sau người Pháp dùng chiến thuật bao váy triệt lương, cuộc khởi nghia mòi 
thất bại. 


6- Đường BÌNH PHỦ: 
Từ đường Hậu Giang đến đưởng Lý Chiêu Hoàng. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phường 10, 11 quận 6 từ đường Hậu 
Giang đến đường Lý Chièu Hoàng, đài khoảng 1124 mét, lộ giới 18 mèt. 


233 


https://tieulun.hopto.org 


Đưởng phố Thành phố Hồ Chi Minh 


9. Lịch sử: Đường này mới được mở từ năm 1995 được UBND quận 6 dät tên 
đường Binh Phú vì đi qua địa ban nhường Bình Phú cũ. 

3. Tiểu dän: 

BÌNH PHỦ 

Địa danh xưa o đất Phiên An. 

Binh Phú là một ấp hay thôn thuộc xã Binh Tây ở Chợ Lớn từ thời Tự Dức. Lục åy 
vừa lập địa bộ xong thi Pháp chiểm Sat Gòn, hồ sơ địa bạ bị thiêu huy nên sau này 
không còn lưu git. 

Khi Pháp chiếm Nam Ki, Bình Phú là một bộ phận (thôn) của xã Bình Tây (cu). 
Sau cách mạng thàng 8 Binh Phú trở thành một ấn của quận 6 cho đến nay. 

Từ năm 1985 mới trứ thành một con đường có tên chinh thức là đường Bình Phú. 
Địa bản của đường này trải đài nhường Bình Phú quận 6 hiện nay. 


7- Dường BÌNH TÂY: 

Từ bën Trản Văn Kiếu đến bến Bãi Såy. 

L. Vị trí: Đường Binh Tảy nằm trên địa bàn các phường 7, 8 quận 6, tu bën 
Trån Văn Kiểu đến bến Bãi Såy, dài khoảng 812 mét, lột giới 30 - 40 mét, qua ngā 
tư Gia Phủ, ngã ba Phạm Văn Chi. 

2. Lịch sử: Đường này mang tên Bình Tây từ thời Pháp thuộc đến nay, 

3. Tiểu dẫn: 

BÌNH TÂY 

Địa danh cũ của đất Phiên An xưa. 


Bình Tây là tên một thôn đã có tir lâu đời. Trong danh sách xã thân trong sách (Gia 
Định thánh thông chí của Trịnh Hoài Duc năm 1818 ta đã thấy thôn Bình “Táy, thuộc 
tổng Tân Phong, huyện Tân Long. 


Trong danh sách năm 1836, thôn Binh Tây thuộc tổng Tân Phong Trung. Nhưng 
trong danh sách năm 1888, sau khi Nam kỳ đã là thuộc địa của Pháp, thôn Bình Tây 
không côn nữa vi đã được nhập vào địa bản thành phổ và đã chia thanh hô (quartier) 
gọi theo số. Tuy nhiên địa danh Binh Tây vẫn tốn tại trong tri nhớ của người dân địa 
phương, với ngôi chợ mang tèn thôn còn họp hàng ngày. Do đó người Pháp phải đất tên 
đương Binh Tây theo ý muốn của dân. 


8- Đường BÌNH TIÊN: 
Tư đường Trân Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 7, 8 quận 6, từ bën Trån Văn 
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Kiểu đến đường Lê Quang Sung, dài khoảng 814 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã 
tư Gia Phú, Văn Thân, Bai Sậy, Phan Văn Khỏe, Hậu Giang. 


2. Lịch sử: Đưởng này mang tên Binh Tiên từ thời Pháp thuộc đến nay. 


3. Tiểu dẫn: 
BÌNH TIÊN 


Địa danh cũ của trấn Phiên An xưa (Gia Định). 

Binh Tiẻn là tên thôn có đã lâu dói. 

Trong danh sách xà thôn sách Gia Định thánh thông chi của Trịnh Boa Đức thòn 
Binh Tiên thuộc tổng Tân Phong, huyện Tân Long. Danh sách lập nam 1836 dưới triều 
Minh Mạng, thôn Bình Tiên thuộc tổng Tân Phong Trung, đông giản thôn Bình Tảy, 
lây giåp hai thôn Phú Hòa và Phú Định. Đến danh sách năm 1888, tức sau khi thanh 
phố Sài Gòn Chy Lớn đã thuộc về người Pháp, thôn Bình Tiền không cón nữa, vi lê nó 
đã được sát nhận vào địa ban thành phê và ro thành hộ. 


Địa danh Binh Tiên chi còn lại qua tên đường mủ thôi. 
9- Dưửng CAO VĂN LẦU: 


Từ bến Trản Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 1 quận 6, từ bën Trån Văn Kiểu 
đến đường Lê Quang Sung, đài khoảng 814 mét, lộ giới 16 nét, qua các ngã tư Gia 
Phú, Phạm Văn Chí, Ba Sậy, Phan Văn Khỏe, Tháp Mười. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tèn Ohier. Ngày 23 - 1 - 1943 
đổi la đường Đốc phủ Lê Quang Hiền, Ngày 4 - 4 - 1985 đối là đường Cao Văn Lâu. 
3. Tiểu sử: 


CAO VĂN LẦU 
(Nhằm thin 1892 - Bính thìn 1976) 


Nhạc sĩ cổ nhạc thời hiện đại, sinh ở xa Thuận LÈ (nay là Thuận My), tinh Tân An 
(nay thuộc t. Lang An). Tục goi Sáu Lầu. 

Ông là một trong những môn đệ giỏi của Hai Khi về nhạc lễ. Năm 1812, öng bål 
đầu đi hát với Sảu Thìn và cô Phấn với bài ca Tứ đại oản “Bùi Kim thì rot trở vé’, 

Năm 1918, ông sáng tác bài Dạ cổ hoài lang (nghe tiếng trống đêm nhớ người 
tình) sau trở thành bài Vọng cổ, bảy giờ dà được phát triển âm điệu ngày càng trở nên 
khởi sắc. 

Cách mạng thàng tảm thành công, ông tham gia công tác Liên Việt ở ấn Vinh 
Phuưrớc, xã Vĩnh Lợi, tỉnh Bac Liêu. Năm 1847, ông được tỉnh Bạc Liêu giao cho công tác 
đặc biệt cửu một sổ cản bộ bị giặc bát. Ông hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. 
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Suốt cuộc đời, ông thà chịu nghèo chớ không phục vụ dän cướp nước. guyên Q ng - Nguyễ 


Đến năm Binh thin 1976, ông mất lúc 13 giờ ngày 13 - 8 - 1976 tại thành phế Hồ Tham biện xã Tây cò bót dù, 

Chỉ Minh. Minh hương chủa Phái miễu đình còn. 
Gia dinh ông có hai trai hiện nay đang công tác trong quân đội nhân dân và ngành Kë sao cho hết bè thanh lịch, 

ngoai giao. Nho nhã phong licu dấu chẳng mòn.” 

10- Gong CHO LỚN: (Nguyễn Liêng Phong) 
Từ đường Nguyễn Văn Luông đến đưởng An Dương Vuong. 1- Bường VĂN AN: 


Tù bến Trân Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 2 quận 6, từ bến Trân Văn 
Kiểu đến đườnz Lê Quang Sung, dài khoảng 776 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngā 
tư Gia Phú, Ba Sây, Phan Văn Khỏe, Tháp Mưởi. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 12 quận 6, từ đường Nguyên Văn 
Luông đến đường An Dương Vương, dài khoảng 1249 mét, lộ giới 18 mei. 


2. Lịch sử: Đường này mới mở từ nām 1995, UBND quận 6 đặt tên đường 
Chợ Lớn. 


? " 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Péiho. Ngày 4 - 5 - 1954 
3. Tiểu sử: đổi là đường Chu Văn An cho đến nay. 
CHỢ LỚN 
3. Tiểu sử: 
Địa danh ở đất Phiên An củ. 


CHU VĂN AN 
(... - Canh tuất 1370) 


Cao hiển đời Trân, tự Linh Triệt, hiệu Triêu Ấn, quê xa Quang Liệt, huyện Thanh 
Đàm (sau đổi là xã Thanh Liệt, huyện Thanh Tri), tinh Hà Đông (nay thuộc tỉnh Hà 
Tây). 

Do Trân Minh tông, ông làm Quốc tử giám Tư nghiệp và dạy các con vua. Vào lúc 
này ông soạn sách Tứ th thuyết ước. Học thuyết của ông là “Cùng lí, chinh tâm, trử tà, 
cự bế”, chú trọng về phương điện thực hành của Khổng giáo. Nhiêu học trò ông củng 
là danh si đương thời như Lê Quát, Phạm Sư Mạnh. 

Đời Trân Dy tông, ông dâng sé xin chém 7 tên quyền gian, vua không nghe. Ông 
từ quan về ở núi Kiệt Đặc, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, dạy học trò, làm nhà ở giữa 
hai ngọn Kì Lân và Phượng Hoàng. 

Ít năm sau, Trần Du tông có chỉ triệu, nhưng ông từ chối nên vua giận. Hiếu Từ 
hoàng thái hậu nói: “Người ấy là bậc cao hiền, thiên tử không có quyền bắt người ta làm 
tôi được, giao thế nào được chính sự cho người ta”. Tuy từ quan, song chỉ khi nào nhà 
trước có việc triều hội ông mới chịu đến. 

Năm Canh tuất 1370, ông mát, Trán Nghệ tông ban tên thụy là Văn Trinh, hiệu 
Khang Tiết, thờ nơi Văn miếu. 





Chợ Lớn là một địa danh xuất hiện sau khi Pháp chiếm Nam Ki, Pháp cát đất Sai 
Gòn ra và lập một thành phố cấp 2. Theo Trịnh Hoài Đức trong Gia Định thánh thông ` 
chi, thì Chợ Lớn thuộc huyện Tân Long, phủ Tân Bình, trấn Phiên An (cũ) bao gồm... 
một số tổng của huyện Tân Long cũ (nay thuộc các Quận 5, 6, 7, 8 và một phản Q.10) 
TP.HCM. 

Diên cách của các tổng này nằm phía tây nam Sài Gòn. Từ những năm 1862 - 1887 
Chợ Lớn là một tỉnh, những năm 1890 - 1895 sáp nhập một phân vào tỉnh Tản An (cũ) 
và một phản vào Sài Gòn. Từ năm 1900, trở thành tỉnh Chợ Lớn rồi nãng lên thành. 
Thành phố Chợ Lớn (tương đương Thành phố Hài Phòng và Đà Nẵng) là một thanh 
phố cấp II (Municipalite de 2ē classe). 

Vé tổ chức hành chánh, Chợ Lớn có 1 viên Đốc lí (thị trưởng) đứng đầu, viên này ` 
có quyển tương đương như các chủ tỉnh ở Nam Ki. Chức vụ Đốc li do Thống đốc Nam . 
Ki đẻ nghị và toàn quyền Đông Dương bố nhiệm. Mọi quyết định của Thành phố phải - 
được Thống đốc thông qua mới được thi hành. 

Từ đầu thé ki XX, Chợ Lớn là nơi tập trung nhiều Hoa kiều đến lập nghiệp và tao 
cho thành phố này trở nên giàu cỏ, thịnh vượng, phón hoa cạnh “hòn ngọc viễn đông” 
(Sài Gòn) nên có người đẻ vịnh: 


„Dời đổi ngủi ftương ei Rud non, 12- Dưửng BÄNG NGUYË Bä 

Phiên hoa Chợ Lớn giá‡ Sai Gòn. | 

Duc anh rực rỡ lầu dôi lớp, Từ nga ba chợ Bình Thới đến đường Kinh Dương Vương. 
Mai tự sum sê lũy một hàn. 
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1, Vị trí: Đường năm trên địa bàn quân 11, phường 14 quận 6, tử ngã ba chợ 
Binh Thói đến đường Kinh Dương Vương, dài khoảng 1180 mét, lò giới 25 mét, 
qua các ngã tự Tân Hóa, Tân Hòa Đông, Bà Hom. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này la đường Quân sự số 8. Tir nám 1952 
đổi la đường Đăng Nguyên Cẩn cho đến nay, nhưng chỉ có đoạn tir nga tư Tân 
Hỏa đến đường Bà Hom. Từ năm 1998 điều chỉnh lại chiều dài như trên cho thẳng 
tuyên. 


8. Tiểu sử: 
ĐĂNG NGUYÊN CẨN 
(Định mão 1867 - Qui hoi 1923) 


Chi sĩ cận đại, hiệu Thai Sơn, Tam Thai, tên cú là Đặng Thai Nhận. Quê làng 
Lương Điền, tổng Bich Triểu, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, con cu Đặng Thai 
Giai (hay Thai Cảnh), từng tham gia phong trào Cân Vương, bị giặc Pháp bát giam rồi 
an trí đến chết. k 

Ông và em là Đạng Thúc Hứa nặng nợ nước, thù nhà, tận tụy hi sinh vi đồng bảo, 
dân tộc. Năm Mậu ti 1888, ông đỗ cử nhân, năm Ất múi 1895, đỏ phó bảng lúc 28 tuổi, 
Sau đỏ làm quan tại Huế, rỏi làm Đốc học ở Nghệ An, Bình Thuận. Nhưng ông nặng 
lòng yêu nước nên tham gia cổ động phong trào Đông du, Duy tån thuộc nhóm “Minh 
Xã" tại Nghệ An. 

Trong Thi tù tàng thoại Huỳnh Thúc Kháng viết về ông: “Cụ Đặng Nguyên Cán là 
mòt nhà học rộng, sĩ phu Nghệ Tinh xem như núi Thái Sơn, sao Bắc Đấu, là một người 
bạn già của cụ Sào Nam. Vóc người nhỏ bė, mặt mũi đen sam, ngoài văn học ra không 
biết một thử gì, Tướng cụ xấu, nếu như không quen biết må mới gặp cụ lån đầu, có thể 
cho người không biết chữ nhất là một, mà ai có dė trong bụng như kho sách, khi áp 
nghin quán; cái ngòi bút cổ kinh không ai sánh, củng cải tướng xấu quê đen sam kia, 
hiệp thành cái lạ mà đời người it có”, 

Đi đầy suốt 13 nam, đến nåm 1921 ông mới được trå tự do một lượt với Huỳnh 
Thúc Kháng, Ngô Đức Kế. Nhưng vè nhà chỉ được vài năm thì ông mát (1923). Thơ van 
của ông được Huỳnh Thúc Kháng ghi lại trong Thỉ từ từng thoại. 

Em của ông là Đặng Thúc Hứa vån hoạt động tại Thái Lan đến khi chết. 


13- Dưởng GIA PHỦ: 
Từ đường Kim Biên đến đường Pham Phú Thứ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 3 quận 6, từ đường Kim 
Biên đến đường Phạm Phú Thứ, chung với quận 5, đài khoảng 1366 mét, lộ giới 16 
mét. 


2. Lịch sử: Đường nay mang tên Gia Phú tử thời Pháp thuộc đến nay, 
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3. Tiểu dẫn: 

GIA PHÚ 

Địa danh cù ở trấn Phiên An xưa. 

Gia Phú là tên một thôn thuộc xã Binh Tây, tỉnh Chợ Lớn (c0). Sau khi ngươi 
Pháp chiếm vùng Chợ Lớn và xây dựng thành phố, phân đất này còn nằm ngoài, nên 
các thôn xà vẫn còn được giữ và vẫn là những domn vị hành chánh cơ sở. Nhưng tử näm 
1910 thanh phố Sài Gòn Chợ Lớn được më rộng, phân đất này lọt vào nội thanh, các tên 
xã thôn bị bai bỏ, địa bàn bị chia thanh hộ. 

Địa danh Gia Phú còn tón tại đến nay nhờ được dùng đặt tên cho con đường nây 
chay qua thôn củ. 


14- Đưởng HẬU GIANG: 

Từ đường Phạm Đình Hő đến đường An Dương Vương. 

L. Vị trí: Dường näm trên địa bàn các phường 5, 9, 11, 12 quận 6, tir đường 
Phạm Đình Ho đến đường An Dương Vương, đài khoảng 2868 mét, lộ giới 30 - 40 
mét qua ngå tư Nguyễn Văn Luông, ngã ba Binh Phú. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tèn Renault. Từ năm 1955 đổi 
là đường Hậu Giang cho đến nay. 


3. Tiểu dẫn: 
HẬU GIANG 


Hậu Giang là tên chứ của sóng Sau, một trong hai nhánh chính cúa sông Mékong 
chảy qua lành thố Việt Nam. Người ta thường gọi là sông Hậu. Hậu Giang chảy qua các 
tinh An Giang, Cân Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh và Sóc Trãng. 

Hậu Giang còn được dùng đế chỉ vùng đất hai bên bò sông này, nên người ta 
thường nói mit Hậu Giang. Sau 30 - 4 - 1975 Hậu Giang còn được dùng để đặt tên cho 
một tỉnh mới do nhập hai tỉnh cũ là Sóc Trăng và Cân Thơ. Đến cuối năm 1991, tính 
Hậu Giang lại được tách ra làm hai tính Cân “Thơ và Sóc Trăng như trước. 


Hậu Giang là vya lúa của Nam Bộ, cho nên có bài hát «Cây lúa Hậu Giang”. 
15- fung HOÀNG LÊ KHA: 

Từ bến Phú Lâm đến đường Hông Bàng. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận 6, từ bến Phú Lâm đến 
đường Hồng Bàng, dài khoảng 260 mét, lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Đường này mang tên Phú Lâm từ thời Pháp thuộc. Ngày 14 - 7 - 
1999 UBND Thành phố đổi là đường Hoàng Lê Kha. 

3. Tiểu sử: 


https://tieulun.hofđìorg 


Đường phố Thành phố Hỗ Chí Minh 


HOÀNG LÊ KHA 
(... - Canh ti T960) 


Liệt sĩ hiện đại, quê tỉnh Tây Ninh nhiệt thành yêu nước, có tỉnh thản cách mạng 
rất cao. 

Ông là một cản bộ lãnh đạo cỏ nhiều cống hiển nguyên Thường vụ tỉnh ủy Gia 
Định, bí thư tính ùy Tây Ninh một chiến sỉ cộng sản kiên cường bất khuất ở tinh Tây 
Ninh. Mật vu MI - Diệm bắt ông và kết án tử hinh, hành quyết trong năm 1960. 

Sau luật 10 - 59 của Ngô Định Diệm, bạn tay sai lê máy chém đi tàn sát những 
ngưửi cách mang, Hoàng Lê Kha là người đầu tiên bị chúng giết. 


16- Duong HỒNG BÀNG: 
Tử đường Ngô Quyền đến vòng xoay Phú Lâm. 


1. Vị trí: Dường nằm phản lớn trên địa ban quận 5, các phường 6, 9, 11 quận 
6, từ đường Ngô Quyền đến vòng xoay Phú Lâm, đài khoàng 3600 mét, lộ giới 40 
mét, qua các ngā ba Phạm Đỉnh Hồ, Bà Ký, Hoàng Lẻ Kha. 


3, Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường nảy lúc đâu mang số 4, sau đặt tên 
đường Charles Thomson. Từ năm 1955 đổi là đường Hỏng Bàng, nhưng chỉ đến 
đường Nguyễn Thị Nhỏ. Ngày 14 - 8 - 1975 nhập ba đường Hùng Vương, Hồng 
Bàng, Lục Tỉnh làm một đường gọi là đường Hùng Vương. Ngày 14 - 7 - 1999 
UBND Thành Phố cắt đoạn trên đây đặt lại tên đường Hồng Bàng. 

3. Tiểu sử: 

HỒNG BÀNG 

Cách nay hơn 4 nghìn năm, theo truyền thuyết vua Để Minh là chảu ba đời của 
Viêm Để họ Thần Nông di tuần du phương Nam, lấy con gải Vũ Tiên sinh ra Kinh 
Dương Vương được vua cha cho làm vua phương Nam gọi là nước Xich Quy, lập ra họ 
Hồng Bàng. Kinh Dương Vương sinh ra Sùng Lam sau nổi ngôi lấy hiệu là Lạc Long 
Quân. Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ sinh ra trăm con, bèn chia đôi, 50 con theo mẹ lên 
miễn núi, 50 con theo cha xuống miền biến. 

Con trưởng nối ngôi gọi là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang. Các vua kể tiến 
vån gọi là Hùng Vương. Sau nước Văn lang bi vua Thục chiếm. Họ Hồng Bang ở ngôi 
được 2.622 năm. 


17- Dưửng KINH DUONG VƯƠNG: 

Từ vòng xoay Phú Lâm đến ngã ba An Lạc. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận 6 và huyện Binh Chánh, 
tư vòng xoay Phú Lâm đến nga ba An Lạc, giáp Quốc lô 1A, dài khoảng 4900 met, 
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lộ giới 6Ú mét, qua ngã tư An Dương Vương (trên địa bàn quận 6). 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc, đoạn từ ngā tư Nguyễn Thị Nhỏ đến nga tư An 
Dương Vương mang tên Alexandre De Rhodes. Ngày 32 - 3 - 1955 đổi là đường 
Lục Tinh. Đoạn tử ngã tư An Dương Vương đến ngà ba An Lạc là đoạn đâu của 
Liên tinh lộ 4. Ngay 18 - 11 - 1964 đổi là Quốc lộ 4. Ngày 14 - 8 - 1975 nhấp ba đường 
Hùng Vương, Hồng Bàng, Lục Tinh thành đường Hùng Vương. Sau đó đoạn đầu 
Quốc lộ 4 được gọi là Hùng Vương nổi đài. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành phổ 
cất đoạn trên đây thanh đưởng riêng dāt tên đường Kinh Dương Vương. 


3. Tiểu sử: 
KINH DƯƠNG VƯƠNG 


Tả thự nhất của dän tộc Việt Nam, họ Hồng Bàng dựng nước. Tất cả truyền được 
18 đời déu xưng họ Hùng Vương (theo Hùng triĉu ngoc phả và Thiên Nam bảo lục diễn 
ca). 

Ngài là đời thư nhất gọi là Kinh Dương Vuong Lác Tuc, tôn dâng miéu là Huss 
Duong, thứ hai là Lạc Lang Quản Sùng Lâm, thứ ba là Hung Lân... Quốc hiệu nước ta 
lúc ấy la Văn Lang đong đỏ ở Phong Châu (thuộc huyện Bạch Hạc, tỉnh Vinh Phú ngay 
nay. Ông làm vua nước Xich Qui vào khoảng năm Nhâm tuất (2879 tr Tây lịch) lấy con 
gái Động Đình quan là Long Nữ sinh ra Sùng Làm, nối ngôi làm vua. Toàn lãnh thổ chia 
ra làm 15 bộ: Văn Lang, Châu Diên, Phúc Lộc, Tân Hưng, Võ Định, Võ Ninh, Lục Khải, 
Ninh Hải, Dương Tuyền, Giao Chi, Cửu Chân, Hoài Nam, Ciu Đức, Việt Thường và 
Binh Văn, Và truyền nhau đến đời thứ 18 là Hùng Duệ. 

Đến nay di tích hãy còn trên đỉnh Hùng Sơn (Núi Hủúng) cách Hà Nói 97km, 
cùng gọi là Nýi Den, Nghĩa Lĩnh, hay Nghĩa Cương. Bia đề 4 chư lớn Cao Son Cảnh 
Hàng. 


18- Đưởng LÊ QUANG SUNG: 

Từ đường Ngô Nhån Tịnh đến bën Lò Gốm. 

1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn các phường 2, 6, 9 quận 6, tử đường Ngò 
Nhân Tịnh đến bến Lò Gốm, dài khoảng 1558 mét, lộ giới 30 mét, qua các ngã ba 
Chu Văn An, Xóm Vòi, Nguyễn Thị Nhỏ, ngã tư Phạm Đình Hổ, nga ba Mai Xuân 
Thưởng, các nga tư Minh Phụng. 

2. Lịch sử: Đường này nằm trên tả ngạn rạch Lò Gốm nên thời Pháp thuộc 
mang tên Quai de Lò Gốm. Từ năm 1955 gọi là bến Lò Gốm. Ngày 4 - 4 - 1985 cát 
đoạn này thành đương riêng, đặt tên là đường Lê Quang Sung, vì đoạn rach này 
đa bị lấp bằng, nèn không gọi bến nữa. 

3. Tiểu sử: 


hftps://tieulun.hopfo.org 


Đường phố Thành phố Hồ Chí Minh 


LÊ QUANG SUNG 
(... -Ät hựi 1935) 


Liệt sĩ hiện đại, không rõ nām sinh, quê ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

Năm 1927 ông vào Sài Gòn Che Lớn sinh sống và tham gia cách mang. Năm 1929 
gia nhập tế chức An Nam cộng sản đảng tại chỉ bộ của hang Faci ở Khánh Hội da ông 
Phạm Ký làm Bi thư. 

Sau khi ba tổ chức Công sản được thống nhất thành Đảng cộng sản Đông Dương, 
ông được bảu làm Bi thư đầu tiên của Tinh ủy Chợ Lớn. Ngày 4 - 6 - 1930 ông đã cùng 
với Châu Van Liêm lanh đạo cuộc biểu tinh của nông dän quận Đức Hòa Năm 1831 öng 
bị địch båt và dày ra Côn Đảo. Nam 1935 ông đã cùng với Ngô Gia Tu vượt ngục bằng 
đường biển và bị mất tích vi song gió ngoài hiển khơi. 


19- Bưửng LÊ TÁN KẾ: 
Từ bến Phan Văn Khóc đến đường Thản Mười. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 2 quận 6, từ bën Phan Văn Khỏe 
đến đường Tháp Mười, dài khoảng 170 mét, lộ giới 34 mét. 


2. Lịch sử: Thoi Pháp thuộc đường này mang tên Piquet. Ngày 19 - 10 -1955 
đổi là đường Lê Tán Kế cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
LÊ TẤN KẾ 
C.. - Ất hri 1875) 


Liệt sĩ khâng Pháp tên thật là Lê Quang Quan không rõ năm sinh, quẻ huyện 
Bảo An, phủ Hoäng Trị, tỉnh Vĩnh Long (nay thuộc h. Giồng Trôm, t. Bën Tre), tự 
Kẻ hay còn gọi là Tán Kế (chức Tán tương quản vụ) nên cũng có nơi gọi là Lê Tản 
Kë (thay vi Lê Tấn Kể như một số người lâm) con ông Lê Quang Thọ vå bà Nguyễn 
Thị Thuận. 


Năm 1858 ông giữ chức Tán tương quân vụ trong quân đội triêu Nguyên, 
đóng tại Gia Định, sau khi Pháp chiếm ba tỉnh miễn Đông Nam Ki (1862) ông rời 
bỏ quân ngũ vé quê tập hợp quân “nghĩa done" nổi dậy chống Phảp. 

Năm 1867 địa bàn hoạt động của nghĩa quản ò vùng Ba Tri, Bảo An tiêu hao 
nhiều lực lượng địch. Giặc Pháp tấn công vào các chiến khu Giông Trôm, Châu 
Thói... lực lượng nghĩa quân bị tan rã dân, giặc Pháp bắt dän làng và thân nhân 
ông làm con tin để khủng bố. Trước thực tế đau lòng đó, ông † ý nap mình cho 
Pháp đề cứu các chiến sĩ và đồng bào đưởi quyên ông. 

Sau khi tẹ nap tinh, ông bị giam tại t Bến Tre, giặc Pháp tra khảo và nhiều lần 
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khuyến dụ ông đầu hàng để công tác với chúng, nhưng ông một mực tử chối. 

Ông bị tử hinh vào ngày 11 tháng Giêng năm 1875 tại Bến Tre. Mô ông hiện nay 
vån còn tại làng Mi Chánh Hòa, tổng Bảo Thuận, huyện Ba Trị, tỉnh Bến Tre, Sau näm 
1845 quận Giống Trôm được lấy tên là quận Tán Kế. Năm 1955, chính quyên Sài Gòn 
đặt tên ông thay cho đường Piquet là Lê Tàn Kë, nhưng khi in, lắm là Tän Kë. Nay gọi 
lại cho đúng là Lé Tán KÉ. 


20- Bường LÊ TRUC: 

Tử đường Gia Phú đến Bài Sây. 

L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 1 quận 6, từ đường Gia Phú đến 
bën Bãi Sây, dài khoảng 192 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Akas. Ngày 19- 10 - 1955 
đổi là đường Lê Trực cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

LÊ TRỰC 


Chiến sĩ Câu vương chống Pháp, không rö năm sinh, năm mất, quê tính Quảng 
Binh. Khi vua [làm Nghi chạy ra vùng núi Quảng Trị, Hà Tinh, xuống chiếu Cần Vương, 
ông hưởng ứng, chiêu mộ nghĩa quản, lập đồn luy ở Thanh Thủy, giw mặt sông Gianh, 
chiếm nơi hiểm yếu. 

Quân Pháp mấy lån đến đánh dèu bị ông đánh bại. Biết không thể đánh được, 
chúng dùng chính sách dụ hàng, ông vån không nghe. 

Sau khi vua Hàm Nghỉ bị bắt, lực lượng Cän Vương tan dän. Vi còn mẹ giã, ông 
phải ra đầu thu, nhưng không chịu hợp tác với Pháp, vẻ nhà ở ấn cho đến khi mất, 


21- Đường LÒ BỐM: 
Tử bền Trần Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 7, 8 quận 6, từ bến Trân Văn 
Kiểu đến đường Lê Quang Sung, dài khoảng 2251 mét, lộ giới 20 mét, qua các ngä 
ba Gia Phú, Văn Thân, Bà Lài, Bai Sây, Phan Văn Khỏe, Hậu Giang. 


2. Lịch sử: Bën này nằm trên tả ngan rạch Lò Gốm, nên người Pháp gọi là 
Quai de Lò Gốm. Từ năm 1955 gọi là bến Lò Gốm. Ngày 4 - 4 - 1975 cắt đoạn cuối 
(hành đường riêng, bën Lò Gốm còn lại như trên. 

3. Tiểu dẫn: 

LO GÔM 

Địa danh cũ ở Chợ Lớn (trấn Phiên An cũ). 


htfps://tieulun.h8fBfo.org 


Đường phố Thành phố Hỗ Chi Minh 


Rạch Lò Gốm là một chỉ nhánh của rạch Bến Nghé, dòng nước thông với các ngòi 
từ các cánh đồng Tân Hòa Đảng và Cầu Tre thuộc quận 6, kinh Bao Ngan ở quận 11 và 
quận Tân Binh, nối với rạch Nhiêu Lộc, 

Hồi xưa, khi người Phản chưa chiếm Sài Gòn, vùng này có nhiều lò gốm lận hai 
Dën bö kinh, nên mm có tên này. 


22- Dong LÝ CHIÈU HOÀNG: 
Từ đường Nguyên Văn Luông đến đường An Dương Vương. 


1. Vị trí: Đưởng nằm trên địa bàn nhường 10 quận 6, từ đường Nguyễn Văn 
Luông đến đường An Dương Vương, dài khoảng 1160 mét, lộ giới 40 mei, qua nga 
ba Binh Phú. 

2. Lịch sử: Đường này nguyên là đường làng, trước kia chưa có tên, Ngày 
10 - 1 - 1972 đặt tên đường Lý Chiêu Hoàng cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
LÝ CHIÊU HOÀNG 

Công chúa, Hoàng håu triệu Lý không rõ năm sinh, năm mất. Vua Lý Chiêu Hoàng 
trước hủy là Phật Kim, sau đổi là Thiên Hinh, tức công chúa Chiêu Thánh là con gái 
vua Lý Huệ Tông. 

Vua Lý Huệ Tông không cỏ con trai, lập công chúa làm hoàng thái tử rồi truyền 
ngôi cho. Đó là vị vua thứ 9 và cuối cùng của nhà Ly, ở ngôi được hai năm (1224 - 1225) 
rồi truyền ngôi cho chồng là Trân Cảnh, tức vua Trần Thải Tông. Bà được phong làm 
Chiêu Thánh hoàng hậu. Vi bà lâu không có con, Trần Thủ Độ ép vua phải bỏ bà, phế 
làm công chúa. 

Cuối năm 1257 quân Nguyên sang đánh nước ta, vua phải thân chỉnh đi dẹp giác, 
có Lê Phụ Trån luôn ở bên mình bảo vệ. Khi den xong giặc, vua gå công chúa cho Lễ 
Phụ Trắn đề thưởng công. 


23- Dưởng MAI XUÂN THƯỜNG: 


Từ bến Trản Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn các phường 1, 3, 4 quận 6, từ bến Trần 
Văn Kiểu đến đường Lê Quang Sung, dài khoảng 888 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có vào cuối thời Pháp thuộc, lúc đầu gọi là đường 
(eme Quartier. Ngày 23 - 1 - 1843 đổi là Trois Canaux. Ngày 19 - 1 - 1943 đổi là 
đưởng Mai Xuân Thưởng cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
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MAI XUÂN THƯỜNG 
(Canh thân 1860 - Định hoi 1887) 


Liệt sĩ cận đại, lãnh tụ phong trào Cần Vương kháng Pháp ở Binh Định, con quan 
Bố Chánh tỉnh Cao Bằng Mai Xuân Tín. Quê thôn Phú Lạc, xà Binh Thành, huyện Binh 
Khẻ, tỉnh Binh Định. 


Ông là học trò cụ tủ Lê Dung. Năm Định sửu 1877 đã tủ tài, đến Giáp thân 1884 
ông dé cử nhân tại trường Binh Định, lúc 34 tuổi. 

Nam Ất đậu 1885, tháng 9 ông cùng Đào Doãn Địch phảt động cuộc khơi nghĩa 
chong Pháp xâm lược. Giặc Pháp và đảm tay sai bị đánh nhiều trận dư dội, chủng dùng 
đến Nguyễn Thân và Trân Bå Lộc là hai tên gian ác đàn áp nghĩa quân do ông lanh đạo. 

Năm Định hợi 1887, tháng 4, Trần Bá Lậc dùng thủ đoạn dà man bất mẹ ông tra 
tấn ác độc và tần sat dân chủng ở quê ông. Đau lòng cực điểm, ông ra nạp minh để cứu 
mẹ và nhân dän vỏ tội, chúng bắt giam ông rồi xử chém. Ông hi sinh ngày 6 - 6 - 1887 
hưởng đương 27 tuất. 

Khi bị hành hình ông có bài thơ tuyệt bút còn lưu truyền: 

Không tính làm chỉ tiệc mất côn, 
Ng trai lo trå åy là khôn. 

Gió dwa hẳn nghĩa gem ba thước, 
Đá lạc lòng trưng qui mấy hòn. 
Tái ngắt mặt gian xương to giả, 
Đỏ lòc bìa sách máu là son. 

Rồi đây thoi ngọc đưa xuân tới, 
Mật nhành mai già trổ nu non. 


24- ưng MINH PHỤNồ: 
Từ bến Phan Văn Khỏe đến đường Bình Thới. 


1, Vị trí: Đường nằm trèn địa bàn các phường 4, 3, 6, 8, 9 quận 6 và chung 
với quận 11, từ bến Phan Văn Khỏe đến đường Bình Thới, dài khoảng 1877 mét, lộ 
giới 30 mét, qua các nga tư Thảp Mười, Lê Quang Sung, ngā ba Nguyễn Phạm 
Tuân, bến Phú Lâm, ngà tư Hồng Bàng (trên địa bàn quận 6). 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang số 47. Tir năm 1955 đặt tên 
đường Minh Phụng cho đến nay, nhưng lúc đó chỉ mới đến đường Xóm Đất. Sau 
ngày 30 - 4 - 1975 làm thêm đoạn từ Xóm Đất đến đường Bình Thới. 


3. Tiểu dẫn: 


hftps://tieulun.hopfo.org 


Đường phố Thành phố Hồ Chí Minh 


MINH PHỤNG 


Địa danh cũ ở đất Phiên An xưa. 


Minh Phụng nguyên là tên moi thôn đã có từ lâu, trong Gia Định thánh thông chi 
của Trịnh Hoài Đức làm năm 1818. 

Thôn Minh Phụng thuộc tổng Tân Phong, huyện Tân Long. Năm 1836 khi lập địa 
bạ các xã thôn tại Nam Ke, thôn Minh Phụng được ghi thuộc tổng Tân Phong Trung, 
huyện “Tân Lang. Sau khi người Pháp chiếm Sài Gòn - Chợ Lớn, xây dựng thành phổ, 
các thỏn củ được nhập thanh xã lớn. Minh Phụng không còn là đơn vị hãnh chanh cơ 
sở, chỉ còn là một ấp được duy tri qua sự quen gọi của dân chúng và được ghi đấu bằng 
ngôi định thắn. 

Khu vực này được qui hoạch, con đưởng chạy qua vùng này được dat tên Minh 
Phung. Nhờ đó địa danh Minh Phụng được duy trì tới nay. 


25- Bưửng NGỦ NHÂN TINH: 
Từ bến Trân Văn Kiếu đến đường Lê Quang Sung. 


L. Vị trí: Đường näm trên địa bàn các phưởng 1, 2 quận 6, từ bến Trắn Van 
Kiếu đến đường Lê Quang Sung, đài khoảng 452 mét, lộ giới 40 mét, qua các ngã 
tư Gia Phú, Bai Sậy, Phan Văn Khỏe, Tháp Mười. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Palikao. Ngày 4 - 5 - 1954 
đổi là đường Vo Di Nguy. Ngày 6 - 10 - 1855 đổi là đường Ngô Nhân Tinh cho đến 
nay. 


3. Tiểu sử: 
NGÔ NHÂN TINH 
(... - Bính tí 1816) 


Danh sĩ, đại thân đời Gia Long, tự Nht Sơn, nguyên tổ phụ là người Quảng Đông 
sang ngụ ở đất Gia Định. 


Ông là học trò của Song Đức xử si Võ Trưởng Toản. Ông cùng Trịnh Hoài Đức và 
Lê Quang Định được đương thời xưng tụng là 3 nhà thờ lớn nơi đất Gia Định xưa (Gia 
Định tam gia) trong nhóm Đình Dương thi xã. 

Ông ra giúp Nguyễn Ảnh lúc còn bôn tåu ở Gia Định, lanh chức Thị độc Viện Hàn 
lâm. Năm 1798, ông làm Hưu tham tri bộ binh. Năm 1802, Nguyễn Ảnh lên ngôi (tức 
Gia Lang), ông làm Giáp phó sử theo Trinh Hoài Đức và Hoàng Ngọc Uän sang nhà 
Thanh lân II. Năm 1807, ông sung Chánh sứ cùng với phó sứ Trắn Công Đàn sang 
Chân Lạp (Kampuchia) đem ấn sắc phong Nác Ông Chân làm vua Chân Lạp. 

Nam Tân mùi 1811, ông ra làm Hiệp trấn Nghệ An, nām sau (1812) ông lại được 
cử vào Gia Định làm Hiệp tổng trấn phụ tá Tống trấn Lê Văn Duyệt. Sau, ông được 
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phong Kim Tù vinh lộc đại nhu, Thượng Khanh, tước Tinh Viễn Häu. 

Nam Binh ti 1816 ông mất, thuy là Trác Gian, Thơ văn ông góp chung với thơ của 
Trịnh Hoài Đức và Lê Quang Ðmh gồm một bộ Gia Định tam gia thi tập. 
26- ường NGUYÊN BÌNH CHỈ: 

Từ đường Minh Phụng đến cuối đường. 


1. Vị trí: [ưởng nằm trên dia bàn phường 9, quận 6, từ đường Minh Phụng 
đến cuối dường, đài khoàng 764 mét, lộ giới 12 mét. 
2. Lịch sử: Đường này trước kia là hương lộ 54. Ngày 10- 1 - 1972 đặt tên là 
đường Phạm Quỳnh. Ngày 4 - 4 - 1985 đối là đường Nguyên Định Chi. 
3. Tiểu sử: 
NGUYÊN ĐÌNH CHI 
(Ki ti 1929 - Canh ti 1960) 


Liệt sĩ cách mang quê ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, sinh năm 1929, bị 
danh Sáu Trinh, vào Sài Gòn - Chợ Lon sinh sống, tham gia hoạt động cách mạng tử 
tháng §- 1945. Gia nhập Đằng cộng sàn Việt Nam năm 1947. Sau hiệp định Geneve ông 
ớ lại hoạt động và được phân công phụ trách liên quận 5, 6 và 11. 

Ngày 4- 1 - 1960, ông bị địch bắt trong một cuộc bế ráp và bị thủ tiêu luôn. 

27- Dường NGUYËN HỮU THẬN: 

Từ đường Tháp Mười đến đường Lê Quang Sung. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 2 quận 6, tử đường Tháp Mười 
đến đường Lê Quang Sung, dài khoảng 102 mét, lộ giới 30 mẻt. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này được đặt tên đường Huỳnh Thoại 
Yến. Ngày 14 - 7 - 1999 UBND Thành phố đổi là đường Nguyên Hữu Thận. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN HỮU THẬN 
(Dinh stu 1757 - Tan mão 1831) 


Nhà toản học, danh sĩ thời Nguyên sơ, tự Chân Nguyên, hiệu Y Trai (có sách ghi 

là Uc Trai). Quê làng Đại Hòa, huyện Hải Làng, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 
Ông say mê toán học từ thuở bẻ, hằng chuyên tâm nghiên cứu vẻ môn học này. 
Khoàng năm Binh ngọ 1786, ông ra giúp nhà Tây Sơn, thăng đến chức Hưu Thị lang bộ Hò. 


Năm Nhâm tuất 1802 ông phài ra làm việc với triểu đại mới - vua Gia Long. 
Buổi đầu ông làm Chế cáo ở Viện Hàn Lâm, rồi lâm Thiêm sự ở bộ Lại, ít lâu sau ra 
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låm Cai bạ ở Quảng Nghia. Ki ti 1809 ông về triều nhậm chức Hiru tham trị bộ Lại, 
vải tháng sau được cử làm Chánh str cùng với hai Phỏ sử Lê Đắc Tần và Ngô Thị Vị 
sang Trung Quốc. ho gian ở Bắc Kinh ông lưu tâm tim mua được nhiều sách qui 
vé lịch số và toán học. 


Đi sứ vẻ (tháng 05 - 1811) ông chuyển qua làm Hữu tham trì bộ Hộ, nam 
1812, ông làm Phó quản Li Khâm thiên giảm, sau đỏ triều đình điều ông ra làn Hộ 
tào Bắc Thành, it lâu sau lại trở vẻ triểu làm Thượng thư bộ lại. 


Năm 1820, ông đổi làm Thượng thư bộ Hộ, trông coi việc ở Khẩm thiên giám, 
ông gia công biên soạn các sách về lịch số và toán học. 

Ngày 18 - 08 - 1831 (05 - 07 Tân mãu) ông mất, thọ 74 tuổi. Các tác phåm 
chính của ông: Y Trai toán pháp nhất đấc lực (một điêu tâm đắc vé toán phâp của 
Y Trai), Tam thiên fe lich đại vän chủ (ba nghin chữ chú giải vän chương các deri 
-dich sách Trung Quốc), Bách ti chức chế (nói vè nhiệm vụ và thể chë các tì các sở 
của triều Nguyên) biên tập chung với thiệu nguòi. 


28- Dường NGUYÊN PHAM TUÂN: 
Tir đường Minh Phụng đến đường Hỏng Bàng. 


L. Vị trí: Đường nåm trên địa bàn phường 9 quận 6, tử đường Minh Phụng 
đến đường Hỏng Bàng, đài khoảng 150 mét, lộ giới 16 mét, 
2, Tiểu sử: 
NGUYÊN PHAM TUẦN 
(Nhâm dân 1842- Dinh hợi 1887) 


Chi sĩ vèu nước, tự Tử Trai, sau đổi là Dưỡng Tăng, hiệu Minh Phong, quê xã Bắc 
Cư, huyện Lê Thủy, tỉnh Quảng Bình. 

Năm Qui däu 1873 ông đỗ cử nhân, làm Huấn đạo h. Bố Trạch, rôi Fri huyện 
Tuyên Hóa, sau thăng Tri phủ Đức Thụ (Hà Tinh). 

Trước sự xắm lược của giặc Pháp, nam 1883, ông bå quan về nhà, rồi định quyên 
sinh vi thấy triều đình nhu nhược, nhưng người nhà cứu kịp khuyên giải. Tử ấy ång 
hướng tng với các văn thân, mộ quân kháng chiến, được vua Hàm Nghỉ phong là Tàn 
tuong quản vụ quân thứ Quảng Bình. 

Khi Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc (1886), ông cùng Đề đốc Lê Trực và hai 
con trai Tôn Thất Thuyết (Tòn Thát Đạm, Tôn Thất Thiệp) lập căn cử ở vùng Tuyến 
Hỏa, phả vua Hàm Nghi chống giặc. Đầu năm 1887 bị giặc båt, ông bất khuất, bị chúng 
giết, hưởng đương 45 tuổi. 

Nghĩa quản lén lẫy xác ông về an tảng ở núi Yên Phong. 

Khi bị båt, ông có đói câu thơ tỏ chị: 
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“Sổ thể quân ân thù nhất tử, 
Thập niên hoạn nghiệp túc tam sinh”. 
Nghĩa: 
Ơn rước máy đời dèn một chết. 
Nghệ quan mười tuổi ven ba sinh. 
29- Dưởng NGUYÊN THỊ NHỦ: 
Từ đường Trang Tử đến đường 3 - 2. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 5, phường 2 quận 6, từ đường Trang 


Tư đến đường 3 thảng 2, dài khoảng 1012 mét, lộ giới 25 mét, qua nga ba Trần 


Chánh Chiếu, Nguyễn Trai, ngã tư Häng Bàng, Nguyễn Chí Thanh, Trần Quý. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này nằm trên bờ kinh Bao Ngạn nên 
mang tên Quai de Ceinture, bao quanh từ bën Lê Quang Sung đến nga tư Bảy 
Hiën. Từ năm 1955 deiten là đường Dương Công Trưng. Sau đó kinh Bao Ngạn bị 
lấp bằng, dän chúng tự động chiếm đất chiếm đường làm nhà, cát đường Dương 
Công Trừng thành hai đoạn tách biệt nhau. Ngày 4 - 4 - 1985 đối cả hai doan là 
đường Nguyễn Thị Nhỏ. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN THỊ NHỎ 
(Máu thân 1908 - Bính tuất 1946) 


Liệt sĩ hiện đại, quê ở Vĩnh Long, lên Sài Gòn sinh sống. Được giác ngộ cách 
mạng sớm, gia nhập tổ chức TNCMĐC hội, bị địch bắt ngày 23 - 9- 1929, giam một thời 
gian rồi được tự do. Ra khỏi tủ bà được kết nạp vào An Nam cộng sản đảng, công tắc tại 
xưởng Ba Son. Năm 1931, bà được bảu làm Bi thư Thành úy Chợ Lớn. Cuối năm đó bà 
lại được cử làm ủy viên Xử ủy lâm thời Nam kỳ. Sau CMT8, bà tham gia kháng chiến 
chống Pháp rồi bệnh mát ở Vĩnh Long. 


30- Đường NGUYÊN VĂN LUÔNG: 
Từ kinh Rut Ngựa đến vòng xoay Phú Lâm. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phuong 11, 12 quận 6, từ kinh Ruột 
Ngựa đến vòng xoay Phú Lâm, dài khoảng 2000 mét, lộ giới 25 mét, qua ngã tu 
Hậu Giang, các ngã ba Chợ Lớn, Lý Chiêu Hoàng. 


2. Lịch sử: Đường này trước kia là đường làng đi từ Phú Lâm đến Phú Định. 
Ngày 10 - 1 - 1972 đặt tên là đường Thiệu Trị. Ngày 4 - 4 - 1985 đối là đường 
Nguyên Văn Luông. 
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3. Tiểu sử: 
NGUYÊN VĂN LUÔNG 
€ - Bính tuất 1946) 


Liệt sĩ hiên đại, không rõ năm sinh, bi danh là Lúi, quê ở nhường 7 quận 6 thanh 
phố Hå Chi Minh, thuở còn trẻ làm nghẻ thợ hå, tham gia cach mạng tử 1929, Gia nhập 
Đảng còng sản Đông Dương năm 1934, hoạt động bị mật tại địa phương. Tháng 8 - 
1945, ông lanh đạo nhân dân vùng Cây Da Xà ở Chợ Lớn tham gia cướp chinh quyền. 
Đầu năm 1946, ông bị Pháp bát và bị đầu độc nên hi sinh ngày 10 - 1 - 1946, 


31- Bường NGUYÊN XUÂN PHỤNG: 

Tir bến Phan Văn Khỏe đến đường Tháp Mười. 

1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn phường 2 quận 6, từ bën Phan Văn Khỏe 
đến đường Tháp Mưởi, dài khoảng 166 mét, lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Jantet, Ngày 19- 10 - 1955 
đổi là đường Nguyên Xuân Phụng cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN XUÂN PHỤNG 

Chí sĩ yêu nước, không rũ năm sinh, hãm mất quê ở Trà Vinh. Ông nhiệt tỉnh yêu 
nước và căm thủ giặc Pháp xâm chiến nước ta. Sau khi triều định Huể ký hòa ước Giáp 
tuất 1874 nhường đứt sảu tỉnh Nam kỷ cho Pháp, nhân dân cả nước vô cùng phắn nộ, 
Ông cùng bạn đồng hương là Đoàn công Bửu chiêu mộ nghia quân, nổi dậy chống 


Pháp ở Cầu Ngang thuộc tỉnh Trà Vinh, Tuy lực lượng của quân khởi nghia cón non 
yếu, ông vẫn kiên quyết chiến đấu tới cùng, nhất định không đầu hàng địch. 


32- Iưởng PHAM BÌNH HŐ: 
Từ đường Phạm Văn Chỉ đến đường Hồng Bàng, 


1. Vị trí: Dong nằm trên địa bàn các phường 2, 6 quận 6, từ đường Phạm 
Văn Chỉ đến đường Hồng Bảng, dài khoảng 556 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngā tu 
Da Sây, Phan Văn Khỏe, Tháp Mười, Lê Quang Sung, 


2, Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Danel. Tir 1955 đổi là 
đường Phạm Đình Hồ cho dën nay., 


3. Tiểu sử: 
PHAM ĐỈNH HÖ 
(Mậu ti 1768 - Ki hợi 1839) 


Danh sĩ, học giả đời Minh Mang, tự Tùng Niên, Binh Trực, hiệu Dông Da Triều. 
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Con quan Tham tri Phạm Định Dư, nên tục gọi là Chiêu Hổ, quê xà Đan Loan, huyện 
Đường Hào, tỉnh Hải Tương. 

Ông xem rộng biết nhiều, nhưng thi không đỏ, lại gấp thời loạn nên rnuốn ở ấn. 
Năm 1821 vua Minh Mạng vời ông, bô làm Hànn tấu Viện Hàn lâm, ít lâu ông tử chức. 

Năm Binh tuất 1826, Minh Mạng lại triệu cho làm chức Thừa chỉ Viện Hàn lâm và 
Tế tửu Quốc tử giảm (như giáo sư phó viện trưởng Đại học), nhưng nâm sau ông cũng 
xin nghỉ đường bệnh rồi từ chuc. Sau, ông trở lại nhận chức vụ cũ, được thăng Thi 
giảng học sĩ, đến Nhâm thin 1832 ông về hưu. 

Năm Ki hợi 1839 ông mất, thọ 71 tuổi. (Nam sinh năm mất có sách chép 1770 - 
1841, cũng thọ 71 tuổi). 

Bình sinh ông củng Hồ Xuân Hương thưởng làm thơ bm cợt, còn truyền làm giai 
thoại. Các tác phẩm chính của ông: Lê triu hội điển, An Nam chí, Cần khôn nhất läm, 
Ai Lao sứ trình, Đại man quốc (Kambwchia) địa đô, Hi Kinh trắc lãi, Nhật dung thường 
đàm, Vũ trưng tùy bút, Tang thương ngẫu lực (hợp soan với Nguyễn An), Quốc sử tiểu 
học, Hành tgi diện đái, Quác thự tham khảo, Châu Phong tao khảo, Châu Phong thị tấp... 


33- Dưởng PHAM PHÚ THỦ: 
Từ bën Trân Văn Kiếu đến đường Binh Tiên. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 3 quận 6, tử bến Trån Văn Kiếu 
đến đường Bình Tiên, dài khoảng 764 mét, lộ giới 20 mét, qua hai nga tư Gia Phú 
Văn Thân. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Poste De Police. Ngày 23 - 1 
- 1843 đổi tên là Coffyn. Ngày 19 - 10 - 1955 đổi là đường Phạm Phú Thứ cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
PHAM PHÚ THỨ 
(Canh ihìn 1820 - Nhâm ngọ 18813) 


Danh sĩ, Đại thần, nhà ngogi giao triều Nguyễn, hiệu Trúc Đường, biệt hiệu Giá 
Viên, Trúc Ấn, quê làng Đông Bàn, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

Năm Nhâm dän 1842, ông thi Hương đậu giải nguyên, năm Qui mào 1843 thi Hội 
đô Hội nguyên đệ tam giáp đồng Tiến si, được bổ làm Tri phủ Lạng Giang. Sau đó về 
kinh giữ các chức vụ quan trọng tại triều: Thượng thư bộ Hộ, Tổng đốc Hải An, sung 
chức Thương chính đại thân, Tham tri bộ Binh. Sau khi mất được tạng hàm Hiệp biện 
đại học sĩ. 

Năm Nhâm tuất 1863, ông được cử làm phó sứ trong phái bộ Phan Thanh Giản 
sang Pháp chuộc 3 tỉnh mién đông Nam Ki. Trong khi ở Pháp ông còn đi thăm các nước 
châu Âu như: Anh, Tây Ban Nha, Bó Đào Nha... 
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Khi về nước ông có dâng lën triều đình và vua Tự Đức một số tài liệu trong chuyển 
công tác vừa qua và một số Điều trån quan trọng, kiến nghị triều đình thay đổi chính 
sách, mới có thể tồn tại được, cùng một số sách khoa học thực nghiệm và thơ văn trên 
đường công cán do ông ghi chép: 


- Tây hành nhật bí (nhật kí đi Pháp) 

- Täy bhủ thị thảo (bản thào thơ theo phái bộ đi Tây). 

- Bác våt tân biên (sách nói về khoa học). 

- Khai môi yếu pháp (phuong pháp khai mỏ). 

- Hàng hải kim châm (cách đi bién). 

- Vạn quốc công pháp (cách thức giao thiệp quốc tế). 

Vẻ linh vực thuần túy văn chương ông còn để lại bộ Giá Viên thi tập gồm 12 
quyển. Đây là một tác phẩm lớn của văn học cận đại Việt Nam. 

Tương truyền kiểu xe nước ngày nay còn thỏng dụng ở các tỉnh miền Trung 


(Quảng Nam, Quảng Ngài...) là kiểu xe nước trâu kéo ở Ai Cập vào các thë ký trước do 


ông vë kiếu mang về åp đụng vào thời ấy. 
Năm Nhâm ngọ 1883 ông mắt, thọ 63 tuổi. 
34- Dong PHAM VĂN CHÍ: 
Từ đường Binh Tây đến bën Lò Gốm. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 3, 4, 7, 8 quận 6, từ đường 


Binh Tây đến bến Lò Gốm, đài khoàng 2175 mét, lộ giới 20 - 35 mét, qua các ngã tu - 


Cao Văn Lâu, Mai Xuân Thưởng, Phạm Phú Thư, Binh Tiên, Bà Lài. 
2. Lịch sử: Thòi Pháp thuộc đường này mang tên Thơ Ký. Ngày 19 - 10 - 
1855 đổi là đường Phạm Văn Chí cho đến nay. 
8. Tiểu sử: 
PHAM VĂN CHÍ 


Chí sĩ yêu nước, không rõ năm sinh, năm mất. Ông là một nhà yêu nước, quê é 
làng Bình Đông, tinh Chợ Lớn. Khi Pháp chiếm Nam Ki, ông chiêu mộ nghĩa quân vàu 


tháng 3 năm 1862 nổi dậy tấn công vào các đồn bót của quân Pháp và bọn tay sai ở vùng - 


tây nam Chợ Lớn. Ông bị quân Pháp bắt cùng nhiều nghĩa quân. Chúng cë dụ ông 
hàng, ông cương quyết không chịu khuất phục, nặng lời nguyên rủa chúng, nên bị 
chúng xử tử tại quê ông. Câm kích trước lòng yêu nước và chí khí bất khuất của ông, 
dän chúng lập miu thờ tại đường này và tổ chức hội Binh Hòa để lo việc nhang khói 
hàng năm. 

35- Đưửng PHAN VĂN KHỦE: 


Từ đường Kim Biên đến bến Lò Gốm. 
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1. Vị trí: Đường oäm trên địa bàn quận 5, các phường 1, 3, 4, 7, 8 quận 6, từ 
đường Kim Biên, dài khoảng 1726 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã tư Gò Công, 
Ngô Nhân Tịnh, Chu Văn An, Cao Văn Lầu, Mai Xuân Thưởng, Bình Tiên. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc bến này vốn là hai bến nối tiếp nhau: Đó là bến 
Distillerie và bến Trân Thanh Cân. Ngày 4 - 5 - 1954 nhập hai bến làm một và đổi 
tên bến Nguyễn Văn Thành. Ngày 4 - 4 - 1985 đổi là bến Phan Văn Khỏe. 

3. Tiểu sử: 

PHAN VĂN KHỎE 
(... - Bính tuát 1946) 


Liệt sĩ hiện đại, không rò năm sinh, quê ở Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đảng viên 
Đảng cộng sản Đông Dương, được báu làm ủy viên Xứ ủy Nam Ki năm 1939. 

Sau cuộc khởi nghĩa Nam Ký thất bại, Bi thư Xứ ủy Phan Đăng Lưu bị bát và bị 
bản, ông được cử lên thay. Năm 1941 bị địch bắt và đày ra Côn Đảo. 

Sau CMT8 ông trở vé đất liền, tiếp tục hoạt động kháng chiến chống Pháp ở địa 
bàn Me Tho và hi sinh tại đây năm 1946. 


36- Đường PHÚ LÂM: 

Tù đường Minh Phụng đến đường Hóng Bàng. 

1. Vị trí: Bến nằm trên địa bàn phường 9 quận 6, từ đường Minh Phụng đến 
đường Hồng Bàng, dài khoảng 758 mét, lộ giới 30 mét, qua nga ba Hoàng Lê Kha. 

2. Lịch sử: Bến này vốn là đường đi trong làng Phú Lâm, dân chúng thường 
gọi là đường Bà Kế. Tir năm 1950 đặt tên bến Phú Lâm cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

PHÚ LAM 

Địa danh ở Chợ Lớn. 

Phú Lâm là tên một làng có tử lâu, là nơi thị tứ phát triển rất nhanh, cho nên có 
trong danh sách xà thôn do Trịnh Hoài Đức viết năm 1818. 


Từ trước nām 1818, tại đây đã có thôn Cựw Phú Lâm và thôn Tân Phú Lâm du 
thuộc tổng Tân Phong, huyện Tân Long. Đến năm Minh Mạng thứ 17 (1836) hai thôn 
không còn gọi Tân Cựu nữa, chỉ gọi Phú Lâm, nhưng lại thuộc hai tổng khác nhau. 
Thôn Phú Lâm thứ nhất thuộc tổng Tân Phong Thượng, nơi tọa lạc đường và bến Phú 
Lâm ngày nay. 

Thôn Phú Lâm thứ hai thuộc tống Tân Phong Trung, nơi tọa lạc chợ Phú Lâm 
hiện nay. 
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37- Đường TÂN HÓA: 
Từ đường Hồng Bàng đến kinh Tân Hóa. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bản phường 14 quận 6 chung với quận 11, tử 
đường Hồng Bàng đến kinh Tân Hỏa, đài khoảng 604 mét, lộ giới 30 mét, qua nga 
tư Đặng Nguyên Cần, 

2. Lịch sử; Dường này vốn là đường làng trong thôn Tân Hóa. Từ năm 1954 
gọi là đường Tân Hóa cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

TÂN HÓA 

Địa danh ở Chy Lóm. 

Tân Hóa là tên một thôn thuộc tổng Tân Phong, huyện Tân Long, phủ Tân Bình, 
xuất hiện dưởi triệu Gia Long. 

Trong danh sách xã thôn do Trịnh Hoài Đức lập năm 1818 đã có tên thôn này. 
Qua triểu Minh Mạng, thôn Tân Hóa được chia ra nhiều đơn vị nhỏ hiem, trong đỏ cú 
phường Tân Hỏa và thôn Tân Hóa. Địa ba lận năm Minh Mạng thử 17 (1836) ghi phường 
Tân Hóa đông giáp Phú Lâm, tây giáp Tân Hòa Tây, tam giáp Tân Hòa Đông, bắc giáp 
Binh Thới. Đúng là địa bàn trên đó đường Tân Hóa tọa lạc. 

Sau khi người Pháp mở rộng thành phổ Chợ Lớn, phường Tân Hóa được đưa vào 
nội thành và chia thành hộ. Tử đỏ Tân Hóa không còn là tên đơn vị hành chảnh nữa, 
Hiện no chỉ tồn tại qua tên can đường này. 


38- Đường TÂN HÒA DON: 
Tir vòng xoay Phủ Lâm đến Quốc lő 1A. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng 14 quận 6 và chung với huyện 
Binh Chành, từ vòng xoay Phú Lâm đến Quốc lộ 1A (xa lộ Đại Hàn), dài khoảng 
1900 mét, lộ giới 30 mét, qua ngã tư Đặng Nguyên Cán, ngà ba An Dương Vương. 

2. Lịch sử: Đường này là đường làng trong thôn Tân Hòa Đông thời trước, 
sau nhập vào Thành phố, dän chúng quen gọi đường Tân Hòa Dong lâu ngày 
thành tên chỉnh thức. 

3. Tiểu dẫn: 

TÂN HÒA ĐÔNG 


Địa danh ở trắn Phiên An xưa. 


Tân Hỏa Đông là tèn thôn có từ xưa. Trong Gia Dinh thánh thông chí làm nam 
1818, Trịnh Hoài Đức đã ghi thôn này thuộc tổng Tân Phong, huyện Tân Long. Trong 
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danh sách xã thôn theo địa bạ näm Minh Mạng thứ 17 (1836) thôn Tân Hòa Đông lại 
thuộc tổng Tân Phong Trung. 

Năm 1888 người Pháp lập hạt Chợ Lớn, sau đối là tỉnh, thôn này trở thành xã lớn 
thuộc tống Long Hưng Trung. Năm 1910 lại cải thuộc Long Hưng Thượng, khoảng 
1944 người Pháp lập cấp quận, đặt tên tổng, xã Tân Hòa Đông thuộc tông Long Tuy 
Trung, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định. 

Sau năm 1955 xã Tân Hòa Đông được nhập vào thành phố, chia thành phường. 
Địa danh Tân Hòa Đông không còn là đơn vị hành chánh nữa. Nó chỉ tồn tại qua tên 
con đường nằm trên địa bàn cũ của nó mà thôi. 


39- Bường THÁP MƯỜI: 
Tir đường Gò Công đến đường Hậu Giang. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa ban các phường 2, 5, 6 quận 6, tir đường Gò 
Công đến đường Hậu Giang, đài khoảng 429 mét, lộ giới 30 - 40 mét, qua các ngà 
tư Ngô Nhân Tịnh, Chu Văn An, các nga ba Phạm Định Ho, Cao Văn Lầu. 


2. Lịch sử: Đường này mang tên Tháp Mười tử thời Pháp thuộc đến nay. 


8. Tiểu dẫn: 
THÁP MƯỜI 


Địa danh ở Lục tỉnh Nam Ki. 


Tháp Mười là vùng đồng ruộng bao la nằm trên địa bàn ba tỉnh Long An, Tiền 
Giang và Đóng Tháp. 

Từ xưa, nơi đây đóng lây, nhiều phèn nên không khai thác được. Chỉ có loài cây 
tràm, lác mọc thành rừng. Các loài chim qui hiếm tới sinh sống rất nhiều trong đó có 
loài chìm bạc cổ đỏ. Vi hoang vu như thế nên Đóng Tháp Mười nổi tiếng vẻ muỏi và dia 
với câu vi von: 

«Trên trời muỗi bay như sáo thổi, 
Dưới nước dia lội tựa bánh canh.” 

Tháp Mười từ khi Pháp xâm lược còn nổi tiếng vi tửng là căn cứ kháng Pháp của 
Thiên Hộ Dương là chiến khu bất khả xâm phạm của quân dân Nam Ki trong hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp. Nơi đây có các đón do chiến sĩ Lê Kim (từng đến Hoa Kı 
trước sử giả Bùi Viện) mô phỏng theo các công sự của đại tướng Suter người Mi - lập 
nên để chống bọn cướp vàng tại miền Tây Hoa Ki - làm công sự chống Pháp ở cảnh 
đồng Tháp Mười để chống Pháp và sau này chống Mỹ. Ngày nay, Tháp Mười đang 
được khai thác đế biến thành vựa lúa của cả nước. 
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40- Déng TRANG TỪ: 
Từ đường Hải Thượng lăn Ông đến đường Phạm Đình Hồ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 5, phường 2 quận 6, từ đường Hải 
Thượng Lăn Ông đến đường Phạm Đỉnh Hồ, đài khoảng 663 mét, lô giới 12 mèt. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Quai De Phước Kiến. 
Ngày 18 - 10 - 1953 đối là đường Trang Tử cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 


TRANG TỬ 
(- 360 - 280) 


Triết gia cũ đại Trung Quốc, tên thật là Tử Huu, hay Tử Mạc người đất Mông 
(Mông Trạch) tỉnh Hà Nam đời chiến quốc bên Trung Hoa, ông là một triết gia phương 
Đông, cùng phải với Lão Tử. Trong đời sống ông lấy chủ nghĩa yểm thể dạy người. 

Theo ông, trong trời đất không có vật gi lå lớn, ma cang không cỏ vật gi là nhỏ. 
Sang hėn cũng vậy, chết sống như nhau, rốt cuộc rồi chết, Thế là hết. 

Về phương tiện văn tài, văn chương của ông không câu nào không hay, không ý 
nảo không sâu xa ý vị. Đối với đại đa sõ dân ta, ông được biết đến qua câu chuyện 
«Quai må" và bài «Trang Tử cổ bên ca"trong bộ sách độc đảo của ông có lên Nam họa 
kinh. 

41- Bưởng TRẤN BÌNH: 
Từ bến Phan Văn Khỏe đến đường Tháp Mưởi. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 2 quận 6, từ bến Phan Văn Khỏe 
đến đưởng Tháp Mười, dài khoảng 176 mét, lộ giới 38 mét, 


2. Lịch sử: Thời Phảp thuộc đường này mang tên Paul Beau. Tir năm 1955 
đổi là đường Trân Binh cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
TRẦN BÌNH 

Chiến sĩ văn thân, không rõ näm sinh, näm mät, quê ở tỉnh Trà Vinh. 

Năm 1875, lúc Pháp xâm chiếm xong 6 Lính Nam Kì, ông cùng bạn là chỉ sĩ Nguyên 
Hữu Huân, Lê Quang Quan (Tán Kế) hợp sức rhau đánh Pháp ở tỉnh Trà Vinh. Căn cứ 
nghĩa quân đỏng tại địa bàn thuộc Ba Động huyện Càng Lang, tỉnh Trà Vinh. 

Tai địa phương ông chỉ huy nghia quân đánh phá, tiêu hao nhiều lực lượng địch. 
Tuy nhiên, chẳng bao lâu vi lực lượng nghĩa quân còn non yếu không địch nổi với các 
đạo quản xâm lược và tay sai được trang bị vũ khi tếi tân. Nghĩa quân thất bại nhiều 
trận, ông hi sinh tại chiến trường. 
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42- Bường TRẤN TRUNG LẬP: 
Từ đường Cao Văn Lâu đến đường Mai Xuân Thưởng. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 2 quận 6, từ đường Cao Văn Lâu 
đến đường Mai Xuân Thưởng, dài khoảng 140 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Đường này mới qui hoạch năm 1955 mang số 56. Ngày 10 - 1- 
1972 đặt tên đường Trân Trung Lập cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 


TRẤN TRUNG LẬP 
(... - Canh thìn 1940) 


Nhà yêu xước, quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, sau ra cư ngụ ở tỉnh Bắc 
Giang. 

Ông nhiệt thành yêu nước, từng ra nước ngoài liên lạc với Phan Bội Châu, có chân 
trong Phục quốc Đóng minh hội. 

Năm 1917 ông củng Lương Ngọc Quyến phá ngục Thái Nguyên, tham dự vùng 
Đội Cấn (tức Trịnh Văn Cấn) trong cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên. Thất bại, Lương 
Ngọc Quyến hi sinh, ông tìm đường sang Trung Quốc tố chức lại các đội võ trang 
chuẩn bị lực lượng phục quốc. Tại đây có lúc ông là sĩ quan trong quân đội Trung Quốc. 
Rút kinh nghiệm quận sự, về sau ông đứng ra thành lập một lực lượng mệnh danh la 
Việt Nam Kiến quốc quản, do ông làm Tổng tư linh. Chuấn bị xong, ông chỉ huy lực 
lượng tấn công vào khu vực Đóng Đăng và Lạng Sơn. 

Việc lớn không thành, ông quyết tử chiến đấu, hi sinh trong trận đánh ở Lục Bình 
ngày 26 - 12 - 1940. 


43- Đường TRẦN VĂN KIẾU: 
Tù đường Hải Thượng Lan Ông đến bến Lò Gốm. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 5, các phường 1, 3, 7 quận 6, tử 
đường Hải Thượng Lan Ông, giáp bến Hàm Tir, đến bến Lò Gốm, dài khoảng 3737 
mét, lộ giới 40 mét, qua các ngã ba Ngô Nhân Tịnh, Chu Văn An, Binh Tây, Cao 
Văn Lâu, Mai Xuân Thưởng, Phạm Phú Thứ, Bình Tiên, Bà Lài. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc bến này mang tên Quai De Mỹ Tho. Ngày 28 - 
11 - 1952 đổi là bến Lê Quang Liêm. Ngày 4 - 4 - 1985 đổi là bến Trân Văn Kiểu. 


3. Tiểu sử: 
TRẤN VĂN KIỂU 
(Mậu ngọ 1918 - Mậu thân 1968) 


Liệt sĩ hiện đại, bi danh là Chin Ca, quê làng Sơn Tịnh, huyện Hương Sơn, tinh Hà 
Tinh. 
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Những năm 40, ông vào Nam Bộ làm công nhân ở đón điền cao su Phú Mi Hưng 
ở Xuân Lộc. Tại đây, ông tham gia hoạt động cách mạng chống Pháp, gia nhập đảng 
cộng sản Đông Dương hoạt động bi mật tại các công trường cao su của người Pháp. 

Sau Cách mạng tháng Tám, ông vào bộ đội đánh Pháp tại mặt trận miền Đông 
Nam Bỏ. Năm 1954 ông ở lại miền Nam hoạt động bị mật, lãnh đạo công tác công vận, 
được båu làm ủy viên Ban Công Vận Trung Ương cục miền Nam, đặc trách phong trào 
công nhân cao su. 

Trong cuộc nổi đậy năm Mậu thân 1968, ông hi sinh tại mặt trận Chợ Lớn, hưởng 
thọ 50 tuổi. 


44- Deng VĂN THÂN: 
Từ đường Bình Tiên đến đường Bà Lài. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 7, 8 quận 6, từ đường Bình 
Tiên đến đường Bà Lài, dài khoång 902 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên đường quân sự sõ 7, sau 
đối là đường Tống Đốc Lộc. Năm 1955 đổi là đường Văn Thân cho đến nay. 


3. Tiểu dẫn: 
VĂN THÂN 


Phong trào chống Pháp. 


Văn Thân là tên gọi một phong trào yêu nước chống Pháp do các sĩ phu phát động 
nhằm chống Pháp cướp nước ta hồi cuối thế kỉ trước. 


Năm 1874 triêu dinh Huế kí hòa ước Giáp Tuất, nhượng đứt 6 tỉnh Nam Ki cho 
Pháp. Pháp vẫn chưa vira lòng, đem quân ra Bắc mưu toan chiếm luôn miền này. 


Triệu định Huế bất lực, hết nhường bước này lại lùi bước khác, khả năng mát cả 
nước đà rõ. Bấy giờ giới sỉ phu thấy có trách nhiệm phải đứng lên cứu nước, không thé 
tin cây vào vua quan được nữa. Do đó dä lên phong trào Văn Thân, mạnh nhất ở vùng 
Nghệ An, Hà Tình, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam... Người hãng hái nhất trong 
phong trào này là Tú tài Trần Tán ở Nghệ An, đã củng với Tú tài Đặng Như Mai phất cò 
khởi nghĩa với khẩu hiệu “Bình Tây, sát Tà", tiến đánh phủ thành Anh Sơn, Diễn Châu. 
Tại Hà Tĩnh thì có nhóm ông Nguyễn Huy Điền, Trån Quang Can. Ở Quảng Binh có 
Trương Quang Thủ Quảng Nam, Trân Văn Dư, Nguyên Duy Hiệu Quảng Ngài, Lê 
Trung Đình, Binh Định và Phú Yên có Mai Xuân Thướng, Lê Thành Phương... 
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1- Dường AN DƯƠNG VUONG: 
Từ bến Phú Định đến ngã tư Tân Hòa Đông. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 16 quận 8, từ bến Phú Định đến 
ngà tư Tân Hòa Đông, chung với quận 6 và huyện Bình Chánh, dài khoảng 3480 
mét, lộ giới 40 mét. 


9. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là đường làng đi từ Rạch Cát đến Bà 
Điểm. Ngày 10 - 1 - 1972 đặt tên đường An Dương Vương cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 

AN DƯƠNG VƯƠNG 

Ti tổ nòi giống Việt Nam; tức vua An Dương Vương, không rõ nām sinh, năm mất. 

Ông nguyên tên là Thục Phán từng đánh thắng vua Hùng Vương thử 18, đối tên 
nước Văn Lang làm nước Âu Lạc, đóng đô tại thành Cổ Loa. Bấy giờ vua có một vị tướng 
tài là Cao Lộ giúp sức, lại được thân Kim Qui phủ trợ, cho chiếc móng chân để chế ra 
thứ nỏ thắn, mỗi lån bắn ra 10 mũi tên, khiến Triệu Đà ở phương Bắc đến đánh máy lån 
đều bị thua. Sau Triệu Đà dùng mưu, cho con trai là Trọng Thủy sang lấy công chúa 
My Châu và xin ré, bé ngoài là kết tinh thông gia hòa hiếu, bề trong là tim hiểu vì sao 
lực lượng quân sự của Âu Lạc lại mạnh như thế. 

Sau khi đã hiểu rô lý do, Trọng Thủy lừa gạt My Châu, ăn cắp chiếc nò thần đem 
vẻ nước, rồi cùng vua cha là Triệu Đà đem quân đánh Âu Lạc. Vua An Dương Vương 
thua, phải bỏ thành Cổ Loa, lên ngựa, cho My Châu ngói phía sau, chạy về phương 
Nam. Khi đến chân núi Mộ Dạ giáp biển, thân Kim Quy hiện lên, bảo kẻ thủ đang ngói 
sau lưng. Bấy giờ nhà vua mới vỡ lê, bèn rút gươm chém chết My Châu, rồi nhảy xuống 
biển tự tử. Ngày nay, ở sườn núi Mộ Dạ thuộc huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An còn có 
dën thờ, gọi là đến Công. 


2- Dường ÂU DƯƠNG LÅN: 
Tir bến Phạm Thế Hiển đến viện Điều Dưỡng. TP. HCM. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 1 quận 8, từ đường Phạm Thế 
Hiến đến viện Điêu Dưỡng, dài khoảng 980 mét, lộ giới 20 mét. 
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2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đây chỉ là con đường mòn. Sau näm 1970 xây 
khu an dưỡng phia trong, đường được mở rộng và đặt lén đường Âu Dương Län 
cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 

AU DƯƠNG LAN 
(... -Åt hợi 1875) 

Chi sĩ cận đại, ông nhiệt liệt tham gia khảng Pháp, không rõ năm sinh, timg sål 
canh Thủ Khoa Huán đánh Pháp chiếm nước ta. 

Ông sinh trưởng ở vùng Phủ Kiết - Tịnh Hà, tỉnh Định Tường, Mi Tho; nay lå tỉnh 
Tiên Giang). Xuất thân làm Tri huyện ở Thang Trång; nhưng hoài bão ông chống quản 
cướp nước đến cùng. 

Giặc Pháp sai tên tay sai Trån Bá Lậc vừa đàn àp vừa khuyến dụ nhưng không lay 
chuyển được tấm long yêu nước của ông. Đến khi ông bị bắt, ông thản nhiên tỏ vẻ 
khinh bị quân phản bội giổng nòi. Giặc hành hạ ông và cuối củng đem chém ông tại mẻ 
sông Mi Tho. 

Mộ ông nay còn lại Mi Tho, xây cao với ba lớp đã ong. 


3- Dường BA BÌNH: 
Từ cầu chữ Y đến câu Phát Triển. 


1, Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 8, 9, 10 quận 8, từ câu chữ Y 
đến câu Phát Triển, dài khoảng 2650 mét, lộ giới 16 mét, qua nga tư Phạm Hùng, 
các ngå ba Chảnh Hưng, Då 'Tượng, 


2. Lịch sử: Đường này cò tử thời Pháp thuộc, ngày 23 - 1 - 1945 đạt tên là 
Quai Arroyo Chinois. Từ năm 1955 đổi là bën Ba Đinh cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

BA ĐÌNH 

Địa danh lịch sử kháng Pháp ở Thanh Hóa. 

Ba Đình là căn cứ của nghĩa quân Cân Vương nhóm Tống Duy Tân chống Phảp ở 
Thanh Hóa. 

Cần cứ này thuộc huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn ba thôn Me Khê, 
Thượng Thọ và Mậu Thinh liên địa với nhau. Ba thôn này có ba ngói đỉnh gån nhau gọi 
chung là xứ Ba Đình. Căn cử Ba Đình xây dựng rất vững chắc, xung quanh có bờ rào tre 
tươi, gai đan ken chằng chit. Đường đi vào phải băng qua ruộng sâu. Ngày 18 - 12 - 1886 
quần Pháp bắt đầu mở cuộc tấn công vào căn cứ, nhưng bị đấy lui, địch dùng thể bao 
vây, cắt đứt đường tiếp tế từ bên ngoài. Đến tháng 1 - 1887 chúng phải điều động một 
lực lượng khả hùng mạnh góm 78 sĩ quan, 3.530 linh mở cuộc đại tấn công, nhưng vån 
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không phá được căn cứ. Nghia quân dựa vào thế hiểm trở của địa hình, chống cự mãnh 
liệt, Trước sự chênh lệch vẻ hỏa lực, đêm 20 - 1 - 1887, nghĩa quân mở cuộc phân công, 
phả vòng vảy mở đường rút về căn cứ Mã Cao. 

Sau năm 1945, Ba Đình là một quảng trường ở Hà Nỏi nơi chủ tịch Hồ Chí Minh 
đọc bàn Tuyên ngôn độc lắp vào ngày 2 - 8 1945. 


4- Bưởng BA TO: 
Từ câu Bën Đá đến ranh huyện Bình Chảnh. 


1, Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7, quận 8, từ cắu Bén Đá đến ranh 
huyện Binh Chánh, dài khoảng 1340 mét, lộ giới 60 mét. 


2. Lịch sử: Trước kia đây là đường làng đi tir Phong Đước đến Bình Đông 
gọi là hương lộ 7. Ngày 10 - 1 - 1972 đặt tên đường Nguyên Hải Thần. Ngày 4 - 4 - 
1985 đổi là đường Ba Tơ. 


3. Tiểu dẫn: 
BA TƠ 


Địa danh o tỉnh Quảng Ngài. 

Ba Tơ là tên một huyện miền núi tỉnh Quảng Ngài. Khi nước ta thuộc nhà Minh, 
đáy là đất huyện Nga Bòi thuộc châu Nghĩa, phủ Thăng Hoa. Đâu đời Lê thuộc huyện 
Nghĩa Giang, sau là Chương Nghĩa. Thời nhà Nguyễn gọi là Đá Vách. Thời thuộc Pháp 
bỏ huyện Chương Nghia, lập ra huyện Minh Lang và huyện Ba Tø, tón tại cho đến 
ngày nay. 

Ba Tơ là một nhà tù giam những tủ chính trị, nhất là những người cảng sản và 
cũng là cần cứ cách mạng vững chắc tử thởi Pháp thuộc cho đến thời kháng chiến 
chống Mỹ. Tháng 5 năm 1835, đáng bào Ba Tơ do tủ trưởng Giang cảm dầu nổ: lên 
chống địch thu thuế, tiền đánh đồn Gi Lãng, phá kho thúc... Ngày 11 - 3 - 1945, sau 
hai ngày Nhật đảo chánh Pháp, nhân dân Ba Tơ lại nổi dậy cướp chính quyền. Đội 
du kích Ba Tơ ra đời đã góp phần vào thắng lợi của Cách mạng Tháng 8 ở miễn 
Trung. 


5- Déng BÌNH BŨNG: 

Từ kinh Tẻ đến cầu Rạch Lào. 

1. Vị trí: Bến (đường) nằm trên địa bàn các phuong 11, 13, 14, 15 quận 8, từ 
kinh Tẻ (phía Đông) đến cầu Rạch Lào (phía Tày), dài khoảng 4150 mét, lộ giới 20 
mét, qua các ngã ba Nguyễn Quyên, Vĩnh Nam, Xóm Củi, Cao Xuân Dục, Định 


Hòa, Lương Ngọc Quyến, Trån Nguyên Han, Nguyễn Văn Của, Mặc Vân, Nguyên 
Chế Nghĩa, Bủi Huy Bích, Ngô Sĩ Liên, Hoàng Sĩ Khải, Nguyễn Nhược Thị, Lương 
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Nghĩa, Bùi Huy Bích, Ngô Sĩ Liên, Hoàng Sĩ Khải, Nguyễn Nhược Thị, Lương Văn 
Can. 


9. Lịch sử: Thời Pháp thuộc bến này gọi là Quai Des ]onques. Ngày 4 - 5 - 
1954 đối là bến Lý Thái Tổ. Ngày 22 - 3 - 1955 đổi la bến Binh Đông cho đến nay. 


3. Tiểu dẫn: 
BÌNH ĐÔNG 
Địa danh ở trần Phiên An xưa. 
Bình Đông là tên thôn xuất hiện từ xưa của huyện Tân Long, trấn Phiên An. 


Trong danh sách xâ thôn do Trịnh Hoài Đức lập năm 1818, thôn này thuộc tổng 
Tân Phong huyện Tân Long. Trong danh sách lập năm 1836 đưới triều Minh Mạng, 
thôn này vẫn còn, tây giáp thôn Hòa Mục, nam giáp thôn Đông Phú va Phong Đước, 
thuộc tổng Tân Phong Hạ. Trong danh sách năm 1888 khi đất Nam ký là thuộc địa của 
Pháp, thôn Binh Đông vẫn thuộc tổng Tân Phong Hạ của hạt Chợ Lớn. Nam 1910 thôn 
Bình Đông vån còn, hạt Che Lớn da đối thành tỉnh. Sau thời gian đó và trước 1944, thôn 
Binh Đông được sáp nhập vào thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn, chịu sự phán chia thanh 
hộ và quận cảnh sát, không còn là đơn vị hành chánh nữa. Địa danh Bình Đồng chỉ còn 
tón tại trong trí nhớ của người dân sở tại. Đề lưu truyện địa danh Binh Đông, từ 1855 
chính quyền Sài Gòn da dùng đặt tên cho con đường này. 


6- Đường BÌNH ĐỨC: 
Tù bền Mê Cốc đến bến Nguyễn Duy. 


L. Vị trí: Bến nằm trên địa bàn phường 15 quận B, tử bën Mé Cốc đến bến 
Nguyên Duy, dài khoảng 370 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Đường này được mở sau năm 1954 và được đặt tên đường Vo 
Phạm Hàm. Ngày 4 - 4 - 1985 đối là bến Bình Đức. 


3. Tiểu dẫn: 

BÌNH ĐỨC 

Địa danh ở trấn Phiên Ân xưa. 

Binh Đức xuất hiện trên địa bàn Sài Gòn - Chợ Lớn rất sớm. 

Trong danh sách xã thôn trong Gia Định thành thông chi của Trinh Hoài Dức, 
thôn Bình Đức thuộc tổng Tân Phong. Sau tổng này chia nhỏ thi Bình Đức lại thuộc 
tổng Tân Phong Hạ, huyện Tân Long, tồn tại cho đến khi quản Pháp đánh chiếm Nam 
Kỳ. Trong danh sách näm 1888, các xa thôn đã có sự thay đổi nhiều, địa danh Bình Đức 
vån còn. Ka Binh Đức bấy giờ thuộc tổng An Phố, hạt Sài Gòn (huyện đã bỏ). Năm 1910 
xa Binh Đức vẫn còn, nhưng lại thuộc tỉnh Gia Định, do có sự thay đổi các đơn vị hành 
chánh. Từ đó đến năm 1944, Binh Đức bị nhập vào thanh phố và bị chia thành hộ. 
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7- Pưởng BON SA: 
Từ bến Phạm Thể Hiển đến ranh huyện Binh Chánh. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 4 quận 8, tử bến Phạm Thế Hiển 
đến ranh huyện Binh Chánh, đài khoảng 820 mét, lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Xưa đường này là đường làng của thôn Hiệp Ân đến chợ Xóm 
Củi. Nhân dän quen gọi đường Bông Sao. Ngày 10 - 1 - 1972 đặt tên đường Kiến 
Quốc Phu Nhân, nhưng nhân dân vẫn gọi là đường Bông Sao. 

3. Tiểu dän: 

BÔNG SAO 

Địa danh ở tỉnh Cho Lớn cu. 

Vùng này nguyên trước kia, hai bên con đường này và ké cả vùng đất phia trong, 
t\gưởi ta trồng rất nhiều cây sao để lấy gỗ đóng ghe. 

Đây là vùng sông rạch chăng chit, ghe thuyên là phương tiện đi lại thuận tiện. 
Đến müa cây sao ra bông không biết cơ man nào må kë. Mỗi cơn giỏ thoảng qua, bông 
sao rời cành bay theo gió, lơ lửng trong không trung một hỏi rồi mới rơi xuông dät, 
trông rất đẹp. Dưới đường bông sao dày đặc. Do đó người ta quen dùng hinh ành bông 
sao để chỉ con đưởng này, lâu ngày thành địa danh. 


8- Dường BÙI HUY BÍCH: 
Tù bën Binh Đông đến bến Nguyễn Duy. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 12, 13 quận 8, từ bến Bình 
Đông đến bến Nguyễn Duy, dải khoảng 380 mét, lộ giới 16 mėt. 


2. Lịch sử: Bến này thời Pháp thuộc gọi là Quai Est du Canal Transversal 
No 1. Ngày 19 - 10 - 1955 đặt tên đường Bot Huy Bich cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
BÙI HUY BÍCH 
(Giáp tí 1744 - Mậu dân 1818) 

Danh sĩ, có sách chép là Bùi Bích, tự Hi Chương, Âm Chương, hiệu Tên Am, Tón 
Am Bệnh Tầu, Tôn Ông. Danh sĩ đời Lê mat, người làng Định Công, sang cư ngụ ớ làng 
Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội). Dòng doi Quảng Quốc 
Công Bùi Xương Trạch và Tiên Quận Công Bùi Binh Uyên. Nội tổ là Bùi Xương Tự, 
thân phụ là Bùi Dụng Tân déu là nhân vật có tiếng trong lịch sử và văn học nước nhà. 

Năm Nhâm ngo 1762 đời Lê Hiển tông, ông đỗ Hương cổng, đến năm Cảnh Hưng 
30 (Ki sửu 1769) ông då tiển sĩ, lúc 25 tuổi. Được bổ làm Hiệu lí Viện Hàn lâm, rồi thăng 
làm Thị chế, kế được thụ chức Thiên sai trí hộ phiên, kiêm chức Đông các hiệu thư. 
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Năm Đỉnh dậu 1777, ông làm Đốc đồng Nghệ An, có Hoàng Định Bảo làm Trấn 


thú, cuối năm sau (Mậu tuất 1778) Hoàng Định Bảo vé triều, ông lên làm Hiệp trấn, Vẻ 


sau, kiêm chức Tả thị lang bộ Lại, Hành Tham tụng, tước Ké Liệt Hậu. Ít lâu, ông cáo 
bệnh ở ấn tại làng Dị Nậu, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây ngót 6 năm, réi đổi sang 
tinh Hài Dương ngót 5 năm nữa mới trở vé quê nhà, 


Vua Gia Long có vời ông ra làm quan, nhưng ông tir chối, 
Năm Mậu dân 1818, ngày 25 tháng 5 ông mất, thọ 74 tuổi. 
Bùi Huy Bich để lại cho đời các tác phẩm: 

1. Bích câu tiền hậu tập (thơ) 

2. Nghệ An thọ tập 

3. Thái Liên (thơ) gỏm 3 tập 

(Có tựa của Nguyễn Du, Nguyễn Đường và Lê Qui Đôn, cộng 681 bài thơ). 
4. Tn Am vän cão 

5. Lữ trung tạp thuyết, 2 quyền 

6. Hoàng Việt thi tuyến, 6 quyền 

7. Hoàng Việt vän tuyển, 8 quyền 

8. Quốc triểu chính đại lực, 7 quyền 

9. Lich triệu thị sao, 6 quyền 

10. Té thư quan hành 


9- Dường BÙI MINH TRUC: 
Từ đường Bông Sao đến xi nghiệp đệt Bình Minh 8. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 5, 6 quận 8, tử đường Bông 
Sao đến xí nghiệp dét Bình Minh 8, đài khoảng 1530 mét, lộ giới 30 mét, qua ngà 
tư Quốc lộ 50. 


2. Lịch sử: Đưởng này được mở vào thời gian có đường dây điện Ba Nhim đi 
qua dân chúng quen gọi đường Da Nhim. Ngày 10 - 1 - 1972 đặt tên đường Hoàng 
Từ Cảnh. Ngày 4 - 4 - 1985 đổi là đường Bùi Minh Trực. 

3. Tiểu sử: 

BÙI MINH TRỰC 
(Giáp tuất 1934 - Dinh mùi 1967) 

Liệt sĩ hiện đại, bí danh Hai Em, sinh ngày 1 - 4 - 1934, quê ở tỉnh Hưng Yên. 

Những năm 40, ông vào Sài Gòn sinh sống, tham gia cách mạng từ phong trào 
Trản Văn Ơn chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Năm 1959 gia nhập Đảng cộng 


PQ 
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sản, được cử làm Chỉnh trị viên lực lượng vũ trang Thành đoàn, hi sinh trong lúc chiến 
đấu chống trận càn Manhantan của quân Mỹ ngày 28 - 4 - 1967. 


10- Buòmg CAO LÔ: 
Từ bến Phạm Thể Hiển đến ranh huyện Binh Chánh. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 4 quận 8, từ bến Phạm Thể Hiển 
đến ranh huyện Bình Chánh, đài khoảng 1100 mét, lộ giới 20 mét, qua ngā tu Ta 
Quang Bửu. 

2. Lịch sử: Đường mày méi được mở, quen gọi đương vào Hợp tác xã Quyết 
Thắng. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành phổ dat tên đường Cao Ló. 

3. Tiều sử: 

CAO LŐ 

Danh tướng thời An Dương Vương, không rõ năm sinh, năm mất và quê quản. 

Ông là một tưởng tài, hết lòng phò tá Thục Phán trong việc đánh giậc và xây 
thành Cổ Loa chế nò thân giúp vua phòng vệ tổ quốc. 

Khi còn tại triểu, ông tửng can ngăn nhà vua không nên gå công chúa My Châu 
cho Trọng Thủy để tránh nạn “nuôi ong tay ảo” vi nghi ngờ Trọng Thủy có nhị tâm. 
Nhà vua không nghe lời can ngăn của ông, ông lui về ở ấn không công tác với Thục 
Phản nữa. Quả nhiên lời can của ông đã thành sự thực đưa đến mắt nước và cha con 
Thục Phán chết thàm. 


11- Đưởng CAO XUÂN DUC: 
Từ câu Chà Và đến bến Nguyễn Duy. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận 8, từ cầu Chà Và đến bến 
Nguyễn Duy, dài khoảng 725 mét, lộ giới 20 mét, qua ngā tư Tùng Thiện Vương. 

2. Lịch sử: Đường này mang tên Cân Giuộc từ thời Pháp thuộc. Ngày 13 - 7 
- 1999 UBND Thành phổ đổi là đường Cao Xuản Duc. 

3. Tiểu sử: 

CAO XUÂN DỤC 
(Nhâm dën 1842 - Qui hợi 1923) 

Danh sĩ đời Duy Tân, tự Tử Phát, hiệu Long Cương, quê xã Thịnh Khảng (sau đổi 
là Thịnh Mi) huyện Đông Thành, tỉnh Nghệ An (nay thuộc t. Nghệ An). 

Năm Đỉnh sam 1877, ông đỗ củ nhãn, làm đến Thượng thư bộ Học, Tổng tài Quốc 
sử quản, tước Ân Xuân Tử. Cao Xuân Dục là một nhà sử học, một nhà nghiên cứu địa 
phương chỉ xuất sắc và bẻ thế nhất của nước nhà. 
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Ông còn để lại cho đời các bộ sách rất giá trị về văn hóa, địa lí, sử học, luật học... 

- Quốc triều chính biên todt yếu 

- Quốc triểu sử toát yếu 

- Quốc triệu lương khoa lực (chép danh sách các cử nhận, từ khoa Định mào 1807 đến 
mão 1891, ròm 5 quyền, in näm 1893), 

- Quốc triều luật lê toát yếu 

- Qưốc triðu tiên biên toát yếu 

- Hà Nam trưởng hương thị vän tuyên 

- Nhân thế tu trì 

- Quác triệu đăng khoa lục hay Quác triều khoa bằng lực (ghi đây danh sách cấc lién sĩ 
và phó bảng (3 quyển) tựa nām Qui tị 1893, in năm Giáp ngọ 1894). 


12- Bưởng CAN GIVÛC: 
Từ câu Chà Và đến rạch U Cây. 


1. Vị trí: Bến nằm trên địa bàn các phường 11, 12, 13 quận 8, từ chu Chà Và đến 
rạch LÍ Cây, dài khoàng 375 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Bến này mang tên Cân Giuộc tir thời Pháp thuộc đến nay. 
3. Tiểu dẫn: 


Tâm. 


— 


CẦN GIUỘC 

Cân Giuộc là tên huyện của tỉnh Gia Định cu. (Phiên An xưa}, 

Năm 1898 Gia Lang đổi trån Gia Định ra thánh Gia Định bao góm năm trấn, trong 
đỏ có trấn Phiên An, sau đỏi ra tỉnh. Phú Tản Bình thuộc trấn Phiên An cò bốn huyện, 
trong do có huyện Phước Lộc mà H sở đặt ở chợ Trường Đính, tục danh là ch Cần 
Cuộc. 

Nam 1887, người Pháp lập khu tham biện Phước Lộc bao gốm châu thành Cần 
(luộc và huyện Phước Lộc cũ. Nam 1877, khu tham biên Phước Lộc giải tản, nhập vào 
khu tham biện Chợ Lớn. Năm 1808, Chợ Lớn thành tỉnh có bốn đại lý sau gọi là quận, 
trong đó có Cân Giuộc là một. Tử 1856 Cản Giuộc thuộc tỉnh Long An. Quận Cần Giuộc 
tồn tại đến nám 1965 thì đổi là quận Thanh Đức, Sau 30 - 4 - 1875 huyện Cần Guer 
được phục hồi tên cũ cho den nay. Huyện Cần Giuộc giáp ranh quận 8, nổi liền bởi Liên 
tỉnh lộ 5. 


13- Déng CHÁNH HUNG: 


Tir bến Ba Ðinh dën đồn Long Vinh. 
1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phường 4, 5 quận 8 và chung với Binh 
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Chánh, dài khoảng 4250 mét, lộ giới 40 mét, qua các ngã tư Hưng Phú, Nguyễn 
Duy, Phạm Thế Hiển. 


2. Lịch sử: Trên họa đó thiết kế thời Pháp thuộc đường này mang số 113. 
Ngày 21 - 3 - 1943 được đặt tên đường Chánh Hưng, nhưng chỉ đến ranh huyện 
Binh Chánh. Sau 30 - 4 - 1975 trở đi được làm nối tiếp phân trên địa bàn huyện 
Binh Chánh. 


3. Tiểu dän: 
CHÁNH HƯNG 

Địa danh ở tinh Chợ Lớn cũ. 

Chánh Hưng là tên thôn của hạt Chợ Lớn (c0) trước thế chiến. 

Trong sách xå thôn do Trịnh Hoài Đức lập năm 1818, thôn Chánh Hưng chưa có. 
Mat tới nām 1836, dưới triêu Minh Mạng, khi các xã thôn lập xong địa bộ, thòn Chánh 
Hưng mới xuất hiện thuộc tổng Tân Phong Trung, huyện Tân Long. Thôn Chánh Hưng 
đông giáp thôn Hòa Bình, tây giáp thôn Hiệp Ân. Trong danh sách nám 1888, khi đất 
Nam Ki đã thuộc Pháp, thôn Chánh Hưng vån còn, nhưng lại thuộc tóng Dương Hỏa 
Trung, hạt Sài Gòn, huyện Tân Long đã bãi bỏ. Trong danh sách năm 1910, thôn Chánh 
Hưng không còn nữa, vì một phân đã nhập vào thành phố Sài Gòn Chợ Lớn từ ngày 16 
- 8 - 1907 và thuộc quận 4 cảnh sát (4è arrondissement), còn một phản nhập vẻ xà Binh 
Hưng thuộc huyện Binh Chánh. 


14- Đường DA NAM: 
Từ bến Phạm Thế Hiến quay lại bến Phạm Thế Hiển. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 2 quận 8, tử bến Phạm Thể Hiển, 
bãng qua ngā tư Nguyễn Thị Tân vòng trở lại bến Phạm Thế Hiển, đài khoảng 500 
mét, lộ giới 30 mét. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc, từ khi xây câu chù Y, đường này được xây 
dựng như một quai vac đế. Từ trên câu xuống vòng qua bến Phạm Thế Hiển hoặc 
tử bến Phạm Thế Hiến vòng lên câu theo đường một chiếu. Vì vòng xoay luôn 
dưới bụng câu phia Nam, nên dân chung quen gọi đường Dạ Nam và từ sau 30 - 4 
- 1975 xuất hiện trên bản đồ trở thành chính thức. 


3. Tiểu dän: 
DA NAM 
Địa danh hiện đại ở Chợ Lớn. 
Da là một danh tử đồng bào miền Nam dùng có nghĩa là beng. Nam là phia Nam. 
Nguyên tử năm 1933, khi người Pháp làm câu Chữ Y tử bên Sài Gòn sang vùng 
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quận 8, câu có hai chỉ hướng vẻ hai ngã. Chi phia Bắc nối với đường Hưng Phú, không 
có đường ngang chạy dưới bụng. Chi phía Nam nối với đường Phạm Thế Hiến bấy giờ 
gọi là Rue Sud du Canal de Doublement Vì cầu xây cao, chân câu phải chạy vòng qua 
đường Phạm Thế Hiển, phía dưới bụng câu. Muốn lên cảu, người ta làm một đoạn 
đường vòng cung từ bến Phạm Thế Hiển, vòng sâu vào me trong, băng qua đường 
Nguyên Thị Tân để có độ dốc thoai thoải cho xe lên câu. Từ đó đồng bào gọi đoạn 
đường này là đường Dạ Nam cầu Chi Y, nhưng chưa được chính thức công nhận, chưa. 
được ghi lên bản đó, Chỉ tử sau 30 - 4 - 1975 tên này mới xuất hiện chính thưc. 


15- Bường DÄ TƯỢNG: 

Từ bến Ba Định đến bến Nguyễn Duy. 

1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phưởng 9, 10 quận 8, từ bến Ba Định đến 
bën Nguyễn Duy, dài khoảng 310 mát, lộ giới 20 mét, qua nga tr Hưng Phú. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc, từ ngày 23 - 1 - 1943 đường nay mang tên 
Bassin Aux Bois. Ngày 19 - 10 - 1955 đổi là đường Dã Tượng cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

DA TUONG 
Danh tướng đời Trần, òng là Bồi tướng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. 


Ông cùng với Yết Kiêu, Cao Mang, Đại Hành và Nguyễn Địa Lô là 5 thuộc hạ tài giỏi và 
trung thành của Hưng Đạo Vương. 


Trong cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên, ông đóng góp đắc lực, tận tinh 
bảo vệ chủ tướng. Chính ông và Yết Kiêu có công lớn lúc båt Toa Đó. 
Cò lần Hưng Đạo Vương thử ý ông mà nói: 


- Khi gia nghiêm ta tử trần có dặn bảo ta phải chiếm lấy thiên hạ. Các ngươi nghĩ. 


sao? 

Ông và Yết Kiêu dèu nói: 

- Đại vương đã phủ qui rồi, còn chúng tôi đến già vẫn làm gia nô, không muốn làm 
như thế, để tiếng xấu ở đời. 

Hưng Đạo Vương cảm động, từ ấy ông càng được tin trọng. 

Lại khi đánh nhau với quân Nguyên, có lân ver Kiêu giữ thuyền ở bến đò Bái, còn 
ông theo Hưng Dan Vương xông trận. Quán si ta bị thất lợi, Hưng Đạo Vương muốn noi 
theo đường sơn cước mà tiến binh, ông nói: 

- Kiêu chưa gap Đại Vương, åt chưa nhổ thuyén đi nơi khác. 


Hưng Đạo Vương nghe lời vội đến bến do Bãi, quả nhiên còn sót môt thuyền của 
Yết Kiêu tại đó. Hưng Đạo Vương càm khái nói: “Chim hồng chim hộc bay được cao, tất 
phải nhờ có lông cánh mạnh, néu không thì chà khác gì chim thường”. - 
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Xem thẻ, đủ biết ông và Yết Kiêu được Hưng Đạo Vương qui trọng dën ngắn nào, 
16- Dong DƯƠNG BÁ TRAC: 

Tù ben Phạm Thể Hiến đến căng phường 1. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn hai phưởng 1, 2 quận 8, từ bến Phạm Thế 
Hiển đến càng phường 1, đài khoảng 1250 mét, lộ giới 20 mét. 

2. Lịch sử: Đường này được mở từ nãrn 1955 đồng thời với việc xây dựng trai Tế 
bản và được đặt tên đường Dương Bá Trac cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

DƯƠNG BÁ TRẠC 
(Giáp thân 1884 - Giáp thân 1944) 

Chí sĩ hiện đại, hiệu là Tuyết Huy, quê làng Phú Thị, phủ Khoái Châu, tinh Hưng Yên. 

Ông là anh ruột Dương Quảng Hàm, Dương Tụ Quán, là hai nhà giảo nổi tiếng 
thời cận đại. Năm Canh ti 1800, ông mới 16 tuổi da då cử nhắn, nhưng không ra làm 
quan, suốt don lo việc nước, gặp nhiều gian khổ mà vẫn không nån chỉ. 

Nam Giáp thin 1904, ông củng Phan Châu Trinh vào mật khu Yên Thế bàn việc 
nước với Hoàng Hoa Thảm. Sau då, ông cùng các đồng chí đảm nhận việc giảng day ở 
trường Đóng Kinh nghĩa thục (Hà Nội). 

Năm Mậu thân 1908, ông bị Pháp bất rồi bị kết án 15 näm biệt xứ dày Côn Đảo 
đến näm 1917 dược phóng thích, nhưng bị ån tử tại Long Xuyên (An Giang ngày nay). 

Trước kia, ông từng cùng larong Trúc Đàm tổ chức diễn thuyết ở đến Ngọc Sơn 
(Hà Nội) hò hào bỏ lối học khoa cử, noi gương Nhật Bản duy tân tự cưởng. Khi tham 
gia phong trào Duy tân, ông cùng Phạm Tư Trực, Lương Trúc Đầm, Lê Đại, Võ Hoành... 
có chân Dong ban soạn sách giáo khua. Toàn quyền Albert Sarraut nhiều lån mua 
chuộc, bổ ông làm Tri huyện nhưng ông vần khả:ig khái từ chối. 


Khi quản đội Nhật vào Đông Dương, ngày 29 - 10 - 1943, ông bị chủng đưa sang 
Singapour. Đến näm 1944 ông bị bệnh ung thư mắt tại đó. 


Ngoài các bài bảo đã viết, ông còn những tác phẩm đã xuất bản: 
- Tiếng gọi đàn (văn) 

- Nói mực tinh (thơ) 

- Chữ nho hoc lây 

- Chite trách sĩ lưu 


17- Bong DA NHIM: 
Tù bến Binh Đảng đến bến Nguyễn Duy. 
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L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 14 quận 8, tử bën Bình Dong đến 
bën Nguyên Duy, dài khoàng 370 mét, lộ giới 30 mét. 


2. Lịch sử: Đưởng này được xây dyng vào thởi điểm đường đây diện Đa 
Nim đi qua, dân chúng quen gọi đường Đa Phim lâu ngày thanh chinh thức. 

3. Tiểu dẫn: 

ĐA NHIM 

Địa danh o tình Lâm Đồng, 

Đa Nhim là ten một con sông thuộc tỉnh Lâm Zong (Cao Nguyén Lang Biang}. 
Sông này cùng với sông Da Dung bắt nguồn từ núi cao Lang Biang, nước chảy xuống 
sông Đồng Nai về Biên Hỏa rồi ra biển cả. Khoảng gắn cuối sóng có thắc Liên Khang 
(hay Liên Khương) dọc theo đường Dà Lạt - Sài Gòn. 

Nguyên tên của nė là Liên Khang vi đồng bào thiểu số ở đây cho rằng, ngåy xưa 
vùng này cỏ rất nhiều kiên uảng mà các thổ dän quanh vùng dùng lửa đối chúng må vån 
không diệt hết, Sau nhờ sông Đa Nhùn dâng nước lên tràn vào các vùng đất có kiến 
vàng sinh sôi mới trừ khử nối chúng. 

Mặt thác rộng, đã cheo leo, lòm chòm, có nơi rất sâu, nhưng nước chảy chậm, 
thuyếển oho có thể qua được. 

Năm 1959 chính quyền Sài Gòn hợp tác cùng chính phủ Nhật Bản thiệt kë và xây 
dựng tại đảy một đập thủy điện gọi là nhà máy Thủy điện Đa Nhữm. Điện của nhà rnảy 
nảy có thể kéo vẻ sử dụng ở TP Đà Lạt và Sat Gòn. 

Theo đó nhân dân lấy tên Đa Nhim này đặt cho con đường có đường dây diện Đa 
Nhim bắt ngang qua. 


18- Bưởng DẢ0 CAM Một: 
Từ đường Chánh Hưng đến đường số 31. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 4 quận 8 (trong cư xá Chảnh 
Hưng), tử đường Chánh Hưng đến đường số 31 trong cư xá, dài khoảng 230 mèt, 
lộ giới 35 mét, qua nga tư Đông Hå. 


2. Lịch sử: Khi mới xây dựng cư xả Chánh Hưng đường này mang app. 
Ngày 10 - 2 - 1972 đặt tèn đường Đào Cam Mộc cho đến nay. 
3. Tiểu sử: 
ĐÀO CAM MỘC 
(... - Ất mão 1015) 
Đại thần nhà tiền Lê, không rũ nām sinh, và quê quản. Cuối đời tién Lê, ông liên 
kết với sư Vạn Haah mưu tôn Lí Công Uän lên ngỏi, dứt nhà tiền Lê, dựng nghiệp Li. 
Được phong tước Nghĩa Tín Hậu. Năm Ất mào 1015, thång 6 ông mất, Li Thái tổ truy 
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tạng ông là Thái sư tước A vương. Ông và Trinh Văn Tu vốn là hai rường cột trong buỏi 
(lầu xây dung nhà Li. 


19- Iường DAME CHẤT: 

Tir đường Âu Dương Lån đến đường Nguyễn Thị Tản. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bản hai phường 2, 3 quận 8, tư đường Au 
Dương Lân đến đường Nguyễn Thị Tán, dài khoảng 310 mét, lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Trước đây đường này gọi là đường lộ số 3. Ngày l3 - 7 - 1999 
UBND Thành phố đặt tên đường Đặng Chất. 

3. Tiu sử: 


ĐĂNG CHẤT 
(Nhám tuät 1622 - Qui hot 1683) 


Danh thần đời Lè Hi Tông, quê làng Phủ Đồng, tinh Bãc Ninh có sách chép la 
Đăng Công Chất. 

Năm Tân sửu 1661, ng đỗ nhất giản tiến sĩ, đứng đâu khoa này, ứng ché cũng do 
đầu. 

Ông bàn tỉnh rất ngay thẳng, nối tiếng thông minh, hiếu học. Khi xuất chính rát 
mực thanh cân, làm đến Tham tụng, Thượng thư bò Binh, tước tử, nhiều lán đi sư nha 
Minh., 

Nhã vua vẫn thường vời ông vào cung điện giảng sách. Sau được phong Gia Tinh 
dại nhu, Bỏi tụng, Thượng thư bộ Lại, tước bå. 

Khi làm Đô đốc, Tổng tài ở Sử quản, ông hiệp với Hồ Sĩ Dương, Đào Công Chinh, 
Thiểm Sĩ Lâm, Nguyễn Công Vọng dë tựa bộ sách Lam Sơn thực lực khi trước, sửa lại 
và khắc bản in mòi trong năm Binh thin 1676. Ông cũng soạn bài vân bia ở dén Trắn Vô 
tức đến thơ “Trấn Thiên Chấn Vo để quản” ở phường Thụy Chương (Hà Nội). 


20- Dong DINH HÒA: 
Tư bến Binh Đông đến đường Tùng Thiện Vương. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa ban phường 13 quận 8, từ bến Binh Đòng đến 
đường Tùng Thiện Vương, dài khoảng 180 mét, lộ giới 20 mét. 


9. Lịch sử: Đường này mang tên Đinh Hỏa tử thời Pháp thuộc đến nay. 


3. Tiểu sử: 
ĐINH HOA 


Địa danh cũ ở trần Phiên An xưa. 
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Định Hòa là một thôn của làng Vĩnh Lợi cú, một làng có từ đời Minh Mang, thuộc 
lông Tân Phong Trung, huyện Tân Lang. 

Làng có ngôi dinh ở cuối thôn Định Hòa, nay ở cuối đường Định Hoa, gọi là định 
Vinh Lợi. Khi người Pháp mở đường sắn tên thôn dân địa phương quen gọi bèn dùng 
đặt tên cho con đường này, đề ghi dầu một thôn xưa của vùng này mà tử đó không còn 
là một đơn vị hành chánh nữa. 


21- Bưởng BÔNG HỒ: 
Từ bến Phạm Thế Hiển đến Rạch Du. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 4 quận 8, trong khu cư xá Phạm 
Thế Hiển, tử bến Phạm Thế Hiển đến Rạch Du, dài khoàng 420 mét, lộ giới 16 
mét, qua ngã tư Đào Cam Mộc. 


2. Lịch sử: Khi xây dựng cư xá Chánh Hưng (cũng gọi cư xá Phạm Thế 
Hiến) đường này mang số 11. Ngày 10 - 1 - 1972 đặt tên đường Đông Hô cho đến 
nay. 


3. Tiền sử: 
ĐÔNG HỒ 
(Binh ngo 1906 - Ki dâu 1969) 


Nhà thơ cận hiện đại Việt Nam, tên thật là Lâm Tấn Phác còn có nhiều but hiệu: 
Thủy Cổ Nguyệt, Đại Ån Am, Nhị Liễu Tiên sinh. Quê làng Mỹ Đức, tỉnh Hà Tiên (nay 
thuộc thị xa Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang). 

Thuể nhỏ ông vốn tên là Ki Phác, đãng ký hộ tịch là Tấn Phác, sớm mó côi cha 
mẹ, nhờ bác ruột là Lâm Hữu Lân nuôi dạy. Ông bác đặt tiểu tự cho ông là Quốc Ti, tự 
là Trác Chi. 

Xuất thân là giáo học, ông chuyên nghiên cứu tiếng Việt, nhiệt tinh với van hóa 
dân tộc. Ít lâu, vi bất màn với chế độ giáo dục của thực dân, ông bỏ dạy, viết báo: Tap 
chí Nam phong (Hà Nội), Phụ nữ lân văn, Đông Pháp thời báo, Việt Nam, Mai (Sài 
Gòn), Tri tån (Hà Nộ)),.. 

Từ năm 1826 - 1934 ông thành lập “Trí Đức học xả” chủ trương chuyên dạy Việt 
văn, cổ động người Việt tin tưởng ở tương lai tiếng Việt, 

Năm 1935, ông cho xuất bản tuân bao Séng" ở Sài Gòn, báo được vài mum số, 
phải đình bân, ông trở vé Hà Tiên sinh sống và chuyên tâm vào công tác nghiên cứu 
văn học miền Nam. 

Năm 1945, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, ông cỏ tham gia một thời gian, 
nhưng sức yếu, ông rời Hà Tiên lên Sài Gòn. Đến năm 1950, ông sáng lập nhà xuất bản 


Bốn Phương, năm 1953 xuất bàn tập san Mhán logi, Đây là một tờ bảo tiến bộ vào thời 
đó ở Sài Gòn, 
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Đến näm 1864, ông ngung việc xuất bản, lui vê án dät tại “Quynh Lám thư thất” ở 


vùng ngoại ô Gia Định. Nam 1865, ông được méi làm giảng viên phụ trách môn van học 
niên Nam Lại trường Đại học Văn khoa Sài Gön. 


Ngay tử thời trẻ tuổi, öng đã nổi tiếng với bài ki Jah Phượng” tức TYác Chỉ lệ kí 


tập và bài phủ Đảng Hë. 


Ông mát ngày rùng 8 - 2 năm Ki dậu (25 - 3 - 1969). Ông còn đề lại các tác nhẩm: 
L. Thơ Đăng Hå (1932) 

2, Los họa (1934) 

3. Linh Pưượng (1934) 

4, Cå gái xuda (1835) 

5, Neng lỗi thuưường lắm trang Quốc vän (1936) 

6. Hà Tiên thậh cảnh (1950) 

T. Van học miền Nam (1970) 

8. Trinh trứng (1861) 

9. Truyền Song tinh (1862) 

10. Bái lan hành (1969) 

11, Úc viên thi thoại (1969) 

12. Đăng đàn (1969) 

13. Dòng Cổ Nguyệt (1989) 

14, Chỉ lan dào lí 

15. Đảo lí xuân phong. 

Ông qra đời, nhiều nơi và các tổ chức văn hóa dèu có tổ chức lễ truy điệu ông. 


22- Đường HOÀI THANH: 


Từ kinh ngang số 1 đến kinh ngang số 2. 
1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 15 quận 8, từ kinh ngang số 1 đến 


kinh ngang số 2, đài khoâng 672 mét, lộ giới 20 mét, 


2. Lịch sử: Bến này thời Pháp thuộc mang tên Quai Nord Du Canal De 


Doublement. Ngày 19 - 10 - 1955 đổi là bến Nguyễn Duy, Ngày 13 - 7 - 1999 UBND 
Thanh phố cắt đoạn này thành bến riêng đặt tên bển Hoài Thanh. 


3. Tiều sử: 
HOÀI THANH e 
(Ki dậu 1909 - Nhâm tuất 1982) 


XNhả tấn, bút danh Hoài Thanh tên thật là Nguyễn Đức Nguyên sinh ngày 15 - D7 
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- 1909, quê ở Nghi Trung, Nghi Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 

Luc nhỏ ông học ở Nghệ An, Huế, tốt nghiệp Trung học ting tham gia đáng Tân 
Việt trước cách mạng tháng 8, rồi đạy học và làm việc tại Huế đóng góp vào việc nghiên 
cứu văn hóa dân tộc. 

Sau cách mạng Tháng Tám näm 1945 ông có mật trong cuộc trường chỉnh đuổi 
giặc ngoai xâm. 

Năm Nhâm tuất 1982 ngày 14 - 03 đương lịch ông mất tại Thành Phố Hô Chi 
Minh, thọ 73 tuổi. 

Các tác phẩm: 

1. Văn chương vå hành động (1936). 2. Thi nhân Việt Nam (hợp soạn với Hoài 
Chân năm 1941, tải bản nhiều lån). 3. Có một nên hóa Việt Nam (1946). 4. Nói chuyện 
thơ kháng chiến (1951). 5. Nam Bộ mến yêu (1955). 6. Phê bình vå tiếu luân tập lin nam 
1960, tập II 1965, tập III in năm 1971. 7. Phan Bội Châu 1976. 8. Chuyện thơ 1978. 9. 
Tuyến tập Hoài Thanh 2 tập 1982... 


23- Dường HOÀNG ĐẠO THÚY: 
Từ sông Cân Giuộc đến Quốc lộ 1A. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 7, từ sông Cần Giuộc dén Quốc lò 
1A chung với huyện Binh Chánh, dài khoảng 3350 mét, lộ giới 30 mét. 


9. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc gọi là Hương lộ 8. Ngày 13 - ? 
- 1899 UBND Thành phố đặt tên đường Hoàng Đạo Thúy. 


3. Tiểu sử: 

HOÀNG ĐAO THÚY 
(Canh tí 1900 - Giáp tuất 1994) 

Nhà hướng đạo, nhà văn, ủy viên chỉ đạo liên đoàn Scout Việt Nam, quê lang Đại 
Yên, huyện Thành Tri, Hà Nội (nay thuộc quận Ba Đình, TP. Hà Nói). (Cò sách chép 
sinh năm 1902). 

Xuất thân trong một gia dinh nhà Nho yêu nước, thuở nhỏ học tại Trường Bưởi 
(Hà Nội) làm giáo viên Tiểu học Trưởng Sinh Từ tử những năm 1925. Từng là Thủ lãnh 
phong trào hướng đạo Việt Nam tại Bắc ki mà hậu hết thành viên trong Ban chi đạo 
(Commissaire Scout) liên đoàn Hưởng đạo này đa số la người Pháp déu nề trọng, mën 
phục ông. 

Những nām 40 là thành viên Ban biên tập bảo Thanh Nghị, phụ trách các vấn đẻ 
giáo dục, văn hóa, hướng dẫn thanh thiếu niên theo phương pháp Hướng đạo. Cùng 
thời điểm, ông tham gia hoạt động phong trào truyền bå Quốc ngữ, phong trao cứu tế 
xã hội ở miền Bác, Hai viên Hải Tản Việt Nam. 
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Sau cách: mạng tháng 8 näm 1945 gia nhận quân đội kháng chiến với ham Đại tå 
Quản đội Nhân dân Việt Nam, lån lượt giữ các chức vụ: Uy viên gy ban Quản sự toàn 
quốc, (i4 đốc trường Võ bị, Việt Nam, Cục trưởng Cục Thông tin, Giảm đất Trưởng 
Dàn tắc trung ương, Dai biếu Quốc hội näm 1946, don vị Thái Binh, 

Ngoài một Thủ lanh hưởng đạo, nha giảo, nhà quản sự... ông còn là mòt nhà vån 
có uy tin trang làng văn. 

Các tác phẩm của ông gốm: 

Hướng đạo sinh (1929), Bác Hai Bên (1941), Trai nước Nam làm gì? (1943), Nghè 
thấy (1944), Thi dua ái quốc (1948), Thông tin liên lac sơ lược (1949), Ong cha ta danh 
giặc nhw thë ngo ? (1959), Thăng Long - Đông Đá Hà Nội (1969), Phố thường Hà Nội 
xtra (1974), Đi tham đất nước (1978), Lên dướng hạnh phúc (1985), Đất nước ta (1989), 

Ông qua đời năm 1984 tại Hà Nội, thọ 94 tuổi để lại sự thương tiếc của nhiêu 
neun, nhiều giới. 

24- Dưửng HOÀNG SĨ KHẢI: 
Từ bên Binh Đông đến bến Nguyễn Duy, 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 14 quận 8, tử bền Binh Dông đến 
bën Nguyễn Duy, dài khoảng 390 mét, lộ giới 16 méi 

2, Lịch sử: Đường này được xây dựng vào thập niên 1920 sau khi đào kinh 
ngang sở 2, đặt tên Quai Est Du Canal Transversal No 2. Ngày 18 - 10- 1955 đổi là 
bën Hoàng Sĩ Khải cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

HOÀNG SÌ KHẢI 
(Åt hoi 1515 -...) 

Danh thản nhà Mạc, hiệu Län Trai, quê xã Lai Xá, huyện [arơng Tài, tình Bác 
Ninh (nay là Hà Bắc), sinh khoảng näm 1515 - 1520, không rõ nām mäi. 

Năm Giáp thin 1544, ông đỏ tiến sĩ, làm đến Thượng thư bộ Hộ, tước Vinh Kiều 
lâu, có đi sử nhà Minh, Ngoài ra òng côn là một nhà văn nổi tiếng đương thời. Khi chết 
còn dé lại đời: «Tiu độc lạc phú, Tử thời khúc vinh, Sứ trình khúc hay Bắc Sứ Quöc aen 
thi tạp. 

Bản T thòi hức làm theo thể song thất lục bát gồm 340 về. 

Đoạn mở đầu: 

Tải mon gặp phong vån hội cả, 

Thể ba thân hương quả có duyên. 

Đời sinh chúa thánh tói hiền, 

Gåp tay tạo hóa sửa quyên âm dương. " 
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Cảu kểt: 
«Cảm lành gặp ban tri âm, 
Chẳng him thiêu vung xảy ngâm chép làm. " 
Phan Huy Chu phê bình; 


“Lê Trung hưng vẻ trước có Vịnh Kiểu Hảu; Lê Trung Hưng vé sáu có Đường 
Xuyên Tử (Và Duy Đoán)”. 


25- Bường HÖ BIỂU CHÁNH: 
Tử đường Đào Cam Mộc đến Rạch Du. 


1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn phường 4 quận 8, tir đường Đào Cam Mộc 
đến Rạch Du, đài khoảng 250 mét, lộ giới 16 mei. 


2. Lịch sử: Dưởng này cò tử khi có cư xả Phạm Thể Hiển, mang tên là 
đường sở 15, hoặc quen goi là đường Cục Buu Chính. 


Tử ngày 10 thẳng 1 năm 1972, tòa đô chánh Sài Gòn đặt tên là đường Hồ Biếu 
Chánh cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
HỒ BIÉU CHÁNH 
(Giáp thân 1884 - Måu tegt 1958) 

Nhà vän, tự Biéu Chánh, hiệu Thứ Tiên tên thật là Hô Vän Trung con ông Hó Hữu 
Tạo, anh ruột hai nhà văn, nhà bảo Viên Hoành Hồ Văn Hiến và Thất Lang Hó vàn 
Lang. Ông sinh năm 1884 (nhưng trong hộ tịch ghi nhỏ hon 1 tugi 1 - 10 - 1885) tại làng 
Binh Thanh, tỉnh Gò Công (nay thuộc tỉnh Tiên Giang). Khi viết văn, ông lấy tên tự 
ghép với họ là Hô Biểu Chánh, trở thành một bút danh bắt hủ, được nhiều người biểt và 
qui mën hơn tên tộc Hồ Văn Trung của ông trên cương vị Đốc phủ sử. 

Ông xuất thân làm Kí lục, thông ngôn, thăng dân đến Đốc phủ sử, từng giữ chúc 
chủ quận (quận trưởng) ở nhiều nơi, vốn có tiếng thanh liêm, yêu dân, thương nguin 
nghèo khá. Vé sau, có lúc làm Đổng lí văn phòng cho Thủ tướng Nguyên Văn thinh 
của cái chỉnh nhủ Nam Ki tự trị, nên bị mang tiếng. Tuy nhiên, ông vẫn biết phục thiện, 
sau đó tách khỏi chính trường chuyên sống với nghiệp văn đến cuối đời. 

Ông sáng tác văn học rất nhiều và để lại đời hơn 100 cuốn tiểu thuyết và các thể 
loai khác như nghiên cứu, phê bình văn học, sáng tác tung hải cùng các bản dịch vần 
học cổ điển Trung Quốc nhu Tinh sử, Kim cổ kì quan... 

Ông mất tại Phú Nhuận (thành phố Hồ Chi Minh) ngày 4 - 11 - 1958 thọ 74 tuổi. 


Nhà thơ Đông Hồ có đôi câu đối dieu ông, ghép toàn các nhan sách tiếu thuyết 
của ông: 
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«Cay đẳng mùi đời, Con nhà nghèo, Con nhà giàu, tiêu thuyết viết sáu mươi ba 
thiên, Vì sghĩa vì tình, Ngon cô gió đùa, Tink mộng, mấy Ái lâm được? 

Cang thường nặng gảnh, con Khác Thẩm, cơn Cưởi gượng, thanh cân trài bảy mươi 
bốn tuổi, Thiết giả giả thiệt, Vườn uãn xưa ghé mät, Đoạn tình còn ở theo thời. 


26- Nướng HÖ HOC LÃM: 
Tir cảng Phú Định đến ngã tu An Lạc. 


1. Vị trí: Đường nầm trên địa bàn phưởng 16 quận 8 và chung với huyện 
Binh Chánh, từ bën Phú Định đến ngã tư Án Lạc, đải khoảng 1200 mét, lộ giới 60 
mét. 


2. Lịch sử: Đường này cỏ từ thời Pháp thuộc gọi là Hương lộ 5. Ngày 13 - 7 
- 1989 UBND Thành phố đặt tên đường Ho Học Lãm. 


3. Tiểu sử: 

HÖ HỌC LAM 
(...- Nhâm ngo 1942) 

Chí sĩ cận đại, tự Hinh Son, không rõ năm sinh, quê làng Quynh Đời, huyện (Quỳnh 
Lưu, tỉnh Nghệ An. 

Ông nhiệt tình yêu nước, từ năm 1808 hưởng ứng phong trào Dong du, Duy tân 
sang Nhåt Bàn học tập. Ít lâu sau, du học sinh ở Nhật bị giải tán và trục xuất, ông sang 
Trung Quốc, ngụ ở Bắc Kinh đưa thư trình đô thống lục quân là Đoàn Ki Thuy và được 
vào học trường võ bị Bác Kính. 

Tốt nghiệp trường võ bị, ông trở nên là một vị sĩ quan trong quản đội Trung Quốc; 
nhung lòng ông bao giờ cũng hướng về tổ quốc, căn nhà ông ở là một cơ sở đón tiếp các 
đồng chí Việt Nam đến sinh hoạt. Ông là ủy viên huấn luyện cho Việt Nam Quang 
Phục hội của Phan Bội Châu. 

Đời ông, được hảu hết các sĩ phu quí trọng, thương mến. Ông có bài thơ trường 
thiên cảm tác về nỗi xót xa của người dân mất nước dưới ách thống trị của bon cướp 
Trước. 


27- Dong HUỲNH THỊ PHỤNB: 
Từ bến Phạm Thế Hiển đến Rạch Du. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 4 quận 8, từ bến Phạm Thế Hiển 
đến Rạch Du, dài khoảng 300 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Từ ngày xảy dựng cư xả Chánh Hưng đường này mang số 19. 
Ngày 10 - 1 - 1972 đặt tên đường Nguyễn Văn Vĩnh, Ngày 4 - 4 - 1985 đổi là đường 
Iluỳnh Thị Phụng. 
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3. Tiểu sử: 
HUỲNH THỊ PHỤNG 
(... - Mâm thản 1968) 
Liệt sĩ liện đại, không rũ nam sinh, quê ở Chánh Hưng Chợ Lớn, cèn gọi là Hai 
Phát, đảng viên Đăng cộng sản VN, được bầu làm ủy viên ban chấp hành đảng bộ Q.8, 
hi sinh trong cuộc tổng tấn công tết Mậu Thân 1968. 


28- Brong HUNG PHÚ: 
Tir cầu chữ Y đến rach U Cây. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phuong 8, 9, 10 quận 8, tử cầu chữ Y 
đến rạch Y Cây, dài khoàng 2400 mét, lộ giới 20 mét, qua các ngā ba Trần Văn 
Thành, Vó Trú, Mai Am, các ngã tư Chánh Hưng, Dã Tượng. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là hai đường nổi tiếp nhau. Đoạn 
đầu là đường Marché Aux Becstiaux. Nửa cuổi lúc đầu mang sẽ 70. Ngày 33 - 1 - 
1843 đổi là đường Phạm Ngũ Lão. Ngày 19- 10 - 1955 nhập hai đường làm một và 
đổi là đường Hưng Phú cho đến nay. 

3. Tiểu dän: 

HUNG PHÙ 

Địa danh củ ở trần Phiên An xưa, Trong danh sách xã thôn năm 1818 của Trịnh 
Hoài Đức, chưa có tên thôn Hưng Phú, 

18 näm sau, đời Minh Mạng thử 17 (1838), khi nhà vua cho lập dia ba các xa thôn 
ở Nam ky thi thôn Hưng Phú đã xuất hiện. Båy giờ thôn Hưng Phú thuộc tông Tản 
Phong Trung, huyện Tân Lang, Khi người Pháp chiếm thành phó, năm 1879 thành lập 
hạt Chợ Lớn, bỏ cấn huyện, lập thêm một số tổng thi thôn Hưng Phủ thuộc tổng Dương 
Hòa Trung. Sau đó do sự cải tổ nên hành chánh thành phố, các xã thôn déu bå, chia 
thành nhiều hô gại tên bảng số. Năm 1855 chính quyền Sài Gòn đặt tên đường Hưng 
Phú để ghi nhớ tèn thôn xưa mà con đường chay qua. 


29- Déng KHẢI HUNG: 
Từ bến Phạm Thế Hiến đến Rạch Du. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 4 quận 8, từ bën Phạm Thé Hiến 
đến Rạch Du, dài khoảng 240 mét, lò giới 16 mét. 


9, Lịch sử: Khi xây dựng cư xá Chánh Hưng, đường này mang số 27. Ngày 
10 - 1 - 1872 đạt tên đường Khái Hưng cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
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KHÁI HƯNG 
(Hính thân 1896 - Dinh hoi 1947) 

Nhà vän, bút danh Khải Hưng tên thật là Trân Khánh Giư (nguyén tên ông chính 
là Gi, do đấy lấy bút danh Khái Hưng là hai chữ Khánh Giu xảo trộn lại). Quê lang Có 
Am, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương (nay thuộc Hải Phùng). 

Ông củ chắn trong nhóm Tự Luc Văn Đoàn và là cây bút nòng cốt của nhóm. Ông 
viết nhiều trên hai tờ tuần bảo Phong Hóa, Ngày Nay do nhóm chủ trương biên táp. Ông 
chuyên viết truyện ngắn, truyện đài. Các tác phẩm chính của ông đã xuất bản: 

Truyện dài: Hên buom mơ tiên, Trống mái, Gia đình, Nia chứng xuân, Đợi cho, 
Thoát ly, Tiêu Sơn tráng sĩ. 

Tàp truyện ngắn: Doc đường gió bụi, Tiếng suối reg, và rất nhiêu truyện thiểu nhi. 

Các tác phẩm của ông và Nhất Linh: Gánh hàng họa, Dòi mwa gia, Anh phải 
sống... Ông cũng có sång tác tập kịch thơ là Tực luy. 

Có thời gian ông tham gia vào các dàng chính trị chủ trương chống Pháp, nhưng 
thắt bại trong đường lõi và chủ trương hoạt động của mình. Giới thức giả, chủ y đến 
ông là qua công trình vän học. Tác phẩm của ông có chỗ đứng nhất định của văn học 
Quốc ngữ vào thời hiện dại. 

Ông mất năm 1847, hưởng dương 51 tuổi. 


30- Đường LÊ QUANG KIM: 
Từ đường Hưng Phú đến bên Nguyên Duy. 


1. Vị trí: Đường năm trèn địa bàn phường 8, 9 quận 8, từ đường Hưng Phủ 
đến bën Nguyễn Duy, dài khoảng 130 mét, lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Đường này trước là Hương lð 105, năm 1972 Tòa đỏ chánh Sài 
Gòn đặt tên là đường Hoàng Kể Viêm, nhưng chỉ mới có đoạn từ đường Hưng Phú 
đến bến Nguyên Duy. 

Sau ngày 30 - 4 - 1975, đường được nổi dài thêm đoạn từ Hưng Phú den bën 
Ba Định. Đến ngày 4 - 4 - 1985 UBND TP.HCM đối là đường Lẻ Quang Kim nhu 
hiện nay. 

3. Tiểu sử: 

LE QUANG KIM 
(Đình ti 1917 - Mën thân 1968) 

Liệt sĩ hiện đại, bi danh là Tư Anh, tham gia cách mang tù nhng nám còn trẻ. 

Sau CMT8 là đảng viên Đâng cộng sản Việt Nam trong kháng chiến chồng Pháp 
chiến đấu ở mật trận miền Đông Nam Bo Sau năm 1854 ở lại hoạt dòng bi mặt nội 
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thành, được cử làm bi thư quận ủy quận & tử năm 1963, hi sinh trong cuộc tổng tấn 
công tët Mậu Thân 1868 tại ngã ba Phước Hưng. 


31- Bưởng LÊ THÀNH PHUONG: 


Tư đường Mai Hắc De đến Rạch Cát. 


1. Vị trí: Đường nằm irèn địa bàn phường 15 quận 8, từ đường Mai Hắc Để 
đến Rạch Cát, dải khoảng 250 mét, lộ giới 20 mét, 


2. Lịch sử: Trước đường này là con hẻm mới được mở rộng gọi là hèm số 5 
Mai Hắc Để. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành phổ đặt tên đường Lè Thánh Phương. 

3. Tiu sử: 

LÊ THÀNH PHƯƠNG 

Nhà yêu nước, Thủ lanh phong trào Cần vương ở Phú Yên, quê huyện Sông Cấu, 
tinh Phu Yên, không rõ nām sinh, năm mắt, 

Xuất thân Tủ tài tại trường thi Binh Định. Năm 1883, 1884 triều định Huế ki với 
Pháp hàng ước Harmand (1883), Patenotre (1884) nhận sĩ bảo hộ của Pháp với nuoc 
ta. Năm 1885 ông phẫn uất cùng với các sĩ phụ và các quan tại chức ở Phú Yên đứng lên 
hë hào nhân dân tham gia phong trào Cán Vương dưới cờ Nghĩa hôi như: Pham Như 
Xương, Lê Thành Phương (Phủ Yên) Trản Đường, Trịnh Phong Nguyễn Khanh (Khánh 
Hòa), Mai Xuân Thướng, Đào Doan Định (Bình Định) Lê Trung Định, Nguyên Bå 
Loan (Quảng Ngāi) Trần Văn Dư, Nguyễn Duy Hiệu (Quảng Nam) hiện đẳng chống 
Pháp. 

Lực lượng nghĩa quân do ông chỉ huy đặt căn cứ tai đèo Quán Cau, tập kich tiêu 
hao nhiêu lực lượng địch. Nhưng với võ khi thỏ sơ và phải đổi đầu với đạo quân: cướp 
nước được trang bị nhiều vũ khi tõi tân. Lực lượng nghĩa quân bị tiêu hao dän, ông 
chiến đấu đến củng réi hi sinh ở căn cứ chống Phảp. 


32- Dưởng LƯNG NGOC QUYËN: 
Từ bến Binh Đông đến đưởng Tùng Thiện Vương. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận 8, từ bën Binh Đóng đến 
đường Tùng “Thiện Vương, dài khoảng 160 mét, lộ giới 16 mét. 


2, Lịch sử: Đường này là một trong các đường xưa nhất thuộc khu vực 
Chánh Hưng (t. Chợ Lớn cũ). Lúc Phảp đặt nên hành chánh thuộc địa Nam Ki họ 
đặt tên là đường Rivière. Đường có tên này dùng mãi đến nām 1954. Năm 1855 Tòa 
đô chánh Sài Gòn đặt tên đường lương Ngọc Quyến cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
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LƯƠNG NGỌC QUYỀN 
(Canh dân 1890 - Định ti 1917) 

Chi sĩ yêu nước, còn có tên khác là Lương Láp Nham, con nhà yêu nước Lương 
Văn Can, thủ lãnh cuộc khởi nghĩa ở Thái Nguyên năm 1917, quê làng Nhị Khẻ, huyện 
Thường Tín, tỉnh Hà Đông (nay thuộc thành phố Hà Nau. 

Năm Ất tị 1905 ông sang Nhật, năm sau được Phan Bội Châu đưa vào học ở Chấn 
Vo học hiệu. Ông cùng người em là Lương Nghị Khanh va hai người bạn là Nguyễn 
Dién, Nguyễn Thức Canh tức Trản Trọng Khắc (hay Trân Hữu Công) là bốn học sinh 
Việt Nam đầu tiên vào học trưởng Nhật. 

Tháng 12 - 1915, ông bị đế quốc Anh bắt giao cho Pháp, giải vê nước, chủng kết ån 
ông khổ sai chung thân, giam tại khám Thái Nguyên. Trong tù dù bị hành hạ tan nhắn, 
chúng đóng thủng hai chán ông và cột vào xiếng, nhưng ông vån tuyên truyền, kết nạp 
được một số binh sĩ người Việt trong quân đội Pháp do Trinh Đạt, tức Trịnh Văn Cần, 
tục gọi Đội Cần sản sàng làm nội ứng. 

Đêm 30 rạng 31 - 8 - 1917, bình sĩ gồm 300 người do Đội Cán chi huy phát động 
cuộc khởi nghĩa, Lương Ngọc Quyến được cử làm Cố vấn kiêm Phó tư lệnh. 

Nghĩa quân làm chủ tinh Thái Nguyên suốt bảy ngày, giặc Pháp đưa viện binh tử 
Hà Nội lên phản công dù dội. Nghĩa quản yếu thế phải rút vào rừng. Vì tàn phế, không 
đi đứng được, Lương Ngọc Quyến tự sát để nghĩa quản dễ dàng rút lui nhằm bảo tón 
lực lượng. Ông hi sính vào đâu tháng 2 - 1917. 

Thân phụ ông là chí sĩ Lương Văn Can, anh ông là Lương Trúc Đàm, và em là 
Lương Nghị Khanh đều là chí sĩ hi sinh vi nước. 


33- Đường LƯƠNG VĂN CAN: 
Từ bến Bình Đông đến bến Nguyên Duy. 


1. Vị trí: Đường nåm trên địa bàn phường 15 quản 8, tử bến Binh Đông đến 
bến Nguyễn Duy, đài khoảng 360 mét, lộ giới 20 mét. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này lúc đầu là đường Quân sự số 6, sau 
đổi là đường Philastre. Ngày 19 - 10 - 1955 đổi là đường Lương Văn Can cho đến 
nay. _ 

3. Tiểu sử: 

LƯƠNG VĂN CAN 
(Giáp dän 1854 - Định mão 1927) 

Chí sĩ cận đại, tự Ôn Như, hiệu Sơn Lão, quê làng Nhị Khê, huyện Thường Tin, 
tỉnh Hà Đông (nay thuộc TP. HÀ Nội ). Cỏ sách chép là Lương Ngọc Can. 

Năm Giáp tuất 1874, ông đỗ cử nhân 20 tuổi nên thưởng gọi là cụ Cử Can. Ông ra 
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å nhà phố Hàng Đào Hà Nội dạy học, đến 1908 hỏi ý với các đồng chỉ lập ra trường 
Đông Kinh Nghia thục, khởi xướng phong trào Duy tân. Đến năm 1914, nhân vụ nèm 
tac đạn ở Hà Nội Hôtel (khách sạn Hà Nội), chúng bắt cả trăm người trong do có ông, 
rồi kết án ông mười năm biệt xử, lưu đày ớ Nam Vang (Pnompenh - Campuchia). Bị 
giam hơn 7 năm, chúng giảm ån cho ông và cho trở về Hà Nội ngày 25 - 11 - 1921. 

Trở về Hà Nội ông vån day học, mở trường Ôn Như và chuyên tâm soạn sách. Các 
con trai ông: Lương Trúc Đàm, Lương Nghị Khanh, Lương Ngọc Quyến đều hi sinh vì 
nước. Re ông là chỉ sĩ Nguyễn Phương Sơn hãy còn lưu dày ở Đốc Vàng Thượng, tính 
Long Xuyên (nay là An Giang). 

Ngày 13 - 6 - 1927 ông mất tại Hà Nội vì binh già, thọ 73 tuổi. Khi mất ông lưu lại 
lời trối, đặn con châu: «Bdo gwôc túy, tuyết qwốc sĩ” và các tác phẩm; 

- Quốc sự phạm lịch sử. - Hán tự tuyệt kính. -Åm học tüng đàm. - Châu thie loai ngũ 
(dich Mạnh Tù) - Gia hưám - Hán tự Quốc âm. - Hành đàm loại ngữ (dịch Luận ngữ). 


34- Đường LƯU HỮU PHƯỚC: 
Tù kinh ngang số 2 đến chợ Rạch Cát. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 16 quận 8, tử kinh ngang số 2 đến 
Rạch Cát, dài khoảng 1971 mét, lộ giới 20 mét. 


3, Lịch sử: Đây là đoạn cuối của bền Nguyễn Duy. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND 
Thành phố cắt đoạn này thành bën riêng va đặt tên bến Lưu Hữu Phước. 


3. Tiểu sử: 

LƯU HỮU PHƯỚC 
(Tân dậu 1921 - Ki ti 1989) 

Nhạc sĩ, Viện sĩ (Cộng hòa Dân chủ Đức cú) bút danh Huỳnh Minh Siêng, sinh 
ngay 12 - 9 - 1921 tại Cải Răng, tỉnh Cân Thơ. 

Thuở nhỏ học o Cân Thơ, Sat Gòn (Trường Pétrus Ký), năm 1940 ra Hà Nội học 
Lại Trường Đại học Y Dược. Cách mạng tháng 8 bùng nő, ông tham gia các công tác xã 
hội, văn hóa và sáng tác nhiều bài hát ca ngợi tinh thân bất khuất của dân tộc Việt Nam; 
nhát là kích động tinh thân yêu nước nơi thanh niên như: Bạch Đằng Giang, Hội nghị 
Diên Hồng, Hôn tử sĩ, Ài Chỉ Lăng, Lên đảng, Tiêng gợi thanh niên... Phân lớn tac phẩm 
ông sống mái trong lịch sử âm nhạc hiện đại Việt Nam. 

Năm 1945 ông về lại Sài Gòn tham gia tế chức Thanh niên Tiên Phong, rồi hoạt 
động trong Mặt trận Việt Minh, cướp chính quyền tại Sài Gòn. Sau ngày Nam Bộ khång 
chiến (23 - 9- 1945) ông làm Phó giám đốc công binh xưởng Nam De Tống thư ki ủy 
ban kháng chiến Nam Bộ, Phó trưởng phòng Bộ Nội vụ. Năm 1946 ra Hà Nội làm Giám 
đốc Trường Văn hóa Thiếu nhi, Phó trưởng đoàn Văn công Trung Ương. 
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Tử năm 1959 - 1964 ông giq chức: Vụ trưởng Vụ Âm nhạc, Tổng thư kí Hội Nhạc 
sĩ Việt Nam. Năm 1865 öng vào chiến trường miền Nam, thời gian này ông viết ca khúc 
Giải phỏng miền Nam, rỗi giữ chức Bộ trưởng Thông tin - Văn hỏa chỉnh phủ Cách 
mạng lãm thời miền Nam Việt Nam (1969). 

Sau năm 1975, ông làm Viện trưởng Viện Âm nhạc, nām 1986 ng được Viện Hàn 
lãm nghệ thuật Cộng Hòa Dân Chủ Đức (Đông Đức cũ) tặng Viện sĩ Thông tấn ngành 
âm nhạc. 

Ông mất ngày 8 tháng 6 năm 1989 tại TP. Hå Chí Minh, thọ 68 tuổi. 

35- Birủng LƯU QUİ KỲ: 

Từ bến Ba Định đến đường Hưng Phú. 

1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 10 quận 8, tử bến Ba Đình đến 
đường Hưng Phú, dài khoảng 110 mét, lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Đường trước đây gọi là đường lộ 20. Ngày 13 - 7 - 1988 UBND 
Thành phổ đặt tên đường Lưu Quý Kỳ. 

3. Tiểu sử: 

LƯU QUÍ KỲ 
(Kì mùi 1919 - Nhằm tuất 1982) 

Gốc ngươi xà Minh Hương, quê ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Sinh ngay 
31 - 10 - 1919. 

Tử năm 1937, tham gia cách mạng. Ông công lác trải qua các ban, ngành: Tro li 
Trướng ban Tuyên huấn Trung ương, Uy viên Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, 
Tổng thơ kí Hội Nhà bảo Việt Nam, Vụ trưởng Vụ bảo chỉ Ban tuyên huấn Trung Umg 
Đảng. 

Những lúc làm Tổng thư kí tòa soạn cho các báo Đảng, và viết nhiều dưới các bút 
hiệu: Thanh Vệ, Phác Căn, Lưu Quang Khải... ông tích cực hoạt động, khiến anh em 
đu cảm phục. 

Thoát li gia đình để phục vụ cách mạng tử tháng 8 - 1937, đến lúc cuối đời, ông đã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mät trận ván hóa, báo chí. 

Những tác phẩm của ông được hoan nghênh; Nước vë biến cá, Công chúng mới, 
Hải thơ Nam Bộ, Miền Nam yêu qui, Tác phong vän nghệ nhân dân, Thực tiễn vån nghệ 
kháng chiến Nam Bộ; Phút im lặng... 


36- Đường LÝ DAO THÀNH: 
Từ bén Phú Định đến đường Nguyễn Ngọc Cung. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 16 quận 8, tử bến Phu Định dën 
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đường Nguyên Ngọc Cung, dài khoảng 750 mét, lộ giới 12 mét, 
2. Lịch sử: Đường này mới được mở tử năm 19696. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND 
Thành phổ đặt tên Lý Đạo Thành. 
3. Tiểu sử: 
LÝ ĐẠO THÀNH 
(... - Canh thản 1080) 
Đại thần đời LÍ Thánh tông, quê ở làng Cổ Pháp, tỉnh Bắc Ninh, 


Ông vốn người tông thất triều Li, làm đến Thái sư. Khi Thánh tông mất, ông vắng 


di chiếu tòn phù Nhân tông. Vì tỉnh cương trực ông bị quan hoạn Lí Thượng Cat ghét 
hại, phải ra trấn thủ ở Nghệ An với chức Giản nghị đại phu. Ở Nghệ An ông vån không 
quên ơn tri ngộ của Thánh tông. 

Năm Giáp dân 1074, ông được vời về triểu sung chức Thái phó, coi sóc các việc 
quan trọng. Ông ra sức sửa sang mọi việc, thực hiện nhưng điều lợi ích cho dän nước, 
Đương thời được mọi người kinh mën. 

Năm Canh (än 1080 ông mắt, triều dinh vå dän chúng đều thương tiếc. 


37- ưởng MAI AM: 
Từ đường Hưng Phú dén bến Nguyễn Duy. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận 8, từ đường Hưng Phú đến 
bến Nguyễn Duy, đài khoảng 110 mét, lộ giới 16 mét. 
3. Tiểu sử: 
MAI AM 
(Bính tuất 1826 - Giáp thin 1904) 
Công chua, nè sĩ triệu Nguyễn, con gái thứ 25 của vua Minh Mạng, còn gọi là 


Điệu Liên công chúa, tên thật là Nguyên Thi Trinh Thân, tự Thúc Khanh, một tên khác. 


nữa là Ng Chỉ, hiệu là Mai Am, chồng bà là Phò mã Thân Trọng Duy. 

Bà cùng với chị là Qui Đức (tự Trọng Khanh) và em gái là Thuận Lẻ (tự Qui 
Khanh) nöi tiếng là Tem Khanh, văn chương lỗi lạc trong giới nù lưu thời đó. 

Bà chẳng những trác tuyết về thơ văn mà còn điêu luyện vẻ âm nhạc là tác giá các 
điệu Nam Hình, Nguyên tiêu, Hå quảng, Kim tiền, Xuân phong... 


Bà là tác giả thi phẩm Diéu Liền thị tập, được các tri thức lớn thời đó như: Trương 


Đăng Quế, Tùng Thiện Vương, Tuy Li Vương, Nguyễn Hàm Ninh, Phan Thanh Giản, 
Nguyền Thuật... khen ngợi. 


Trong thì phẩm trên có những bài tuyệt tác, như bài Độc didu nghia đản tử trận 
vän của Nguyễn Đỉnh Chiểu. 
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Bản dich: 

Đọc bài văn điếu nghĩa dân chết trận 
«Båi hồi đạc mãi bản vän đi, 
Phách cứng vän làng cảm động thay! 
Dân chúng Cắn Vương tì ghét địch, 
Nhà nho lâm trận tiếc không tài. 
Ciặc đây chiến lũy tång máy phủ, 
Xương chất sa trường bóng nguyệt soi! 
Quốc ngữ một thiên truyền mãi mãi, 
Còn hơn xây mé cất khô hài.” 


38- Dưởng MAI HẮC DË: 
Từ bến Mé Cốc đến bến Lưu Hiru Phước. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 15 quận 8, tir bến Mé Cốc đến 
bến Lưu Hữu Phước, dài khoảng 370 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc lúc đâu đường này mang số 149. Ngày 23 - 1 - 
1943 đặt tên đường Binh Đông. Ngày 19 - 10 - 1955 đối là đường Mai Hắc Để cho 
đến nay. 


3. Tiểu sử: 

MAI HẮC ĐẾ 
C... - Qui hợi 723) 

Anh hung dân tộc chống cuộc đô hộ nhà Đường, tu lập xưng đế. Vì tướng mạo ông 
đen sam, nên đương thời nhân dân gọi là Mai Hắc đế. Người xã Mai Phụ, huyện Thiên 
Lộc, phú Đức Thọ, tỉnh Hà Tinh. 

Nam Nhâm tuất 722, ông cùng con là Mai Thúc Huy dấy bình khói nghia đánh 
đuổi quân nhà Đường, chiếm phủ thành, tự lập làm vua. Ông sai con là Mai Thúc Huy 
vận động ngoại giao liên kết với nước Lâm Ấp (Chiêm Thành) và Chân Lạp (Campuchia) 
để gây thanh thế với lân bang. 

Ông giữ vùng hiểm yếu Sa Nam (Nam Đàn) làm căn cứ chính, đóng bản doanh ở 
núi Vệ, dựng điện phú đặt tên là Vạn An. Quan đô hộ nhà Đường xin binh tiếp cứu, vua 
Đường Huyền tông cử Nội thị tả giám môn vệ tướng quản là Dương Tự Húc đem quân 
sang đàn áp. 

Trước sức tiến công của địch, thế cò, Mai Thúc Loan rút quân chạy vé đóng giữ ở 
núi Vệ, chẳng bao lâu ông bị bệnh mất đột ngột vào năm Qui høi 723. 

Nay ở núi Vệ, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An củ còn đi tích cổ thành của Mai Hắc 
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Đề, và ox Hương Làm, h. Nam Đàn củ dèn thờ Mai Hắc Dë và Mai Thúc Huy. 

Về sau, các triều đại nổi tiếu vẫn truy nhang và liệt thử cha con ông nơi miếu Lịch 
đại để vương. 
39- Dong MẶC VÂN: 

Từ bến Binh Đông đến bền Nguyên Duy. 

1. Vị trí: Dưởng oam trên địa bàn phường 12, 13 quận 8, tử hën Binh Đông 
den bến Nguyễn Duy, dải khoảng 380 mét, lộ giới 16 mét, 

3. Lịch sử: Đường này mới mò sau năm 1954 mang số 14. Ngày 6 - 7 - 1989 
đặt tên đường Mặc Vân cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

MẶC VĂN 
Hải tho ờ Huế, 


Mặc Vân là tên một thi xã (hội thơ) do anh em ông Hoàng Mười Tùng Thiên 
Vương lân ở Huế trong đời vua Thiệu Trị - Tự Đức. 

Thị xã gồm nhiều tao nhân mặc khách sinh thơ nổi tiếng tại kinh do Huế, gåm: 
Tùng Thiện Vương, Tuy Li Vương, Tam Khanh (3 chị em công chúa: Trung Khanh, 
Thúc Khanh, Qui Khanh) Trương Đăng Quë, Nguyễn Hàm Ninh, Tương An Quận 
Vương... là nhưng danh sĩ nổi tiếng đương thời ở Huế. Thí xã này có một sở danh sĩ nổi 
tiếng trong vän học Việt Nam. 


40- Đường MË Lốp: 
Từ Rạch Lào đến che Rạch Cát. 
1. Vị trí: Bën näm trên địa bàn phường 15 quận 8, từ Rạch Lao giảp bën 


Bình Đông đến chợ Rạch Cát, dài khoảng 2350 mét, lộ giới 20 mét, qua nga ba Mai 
Hắc De 


2. Lịch sử: Thời Phảp thuộc bến này mang tên Quai De Poterie, Ngày 4 - ä 
- 1954 đối là bến Lê Lai. Ngay 6 - 10 - 1955 đổi là bến Mã Cốc cho đến nay. 
3. Tiểu dẫn: 
MÉ CC 


Mê Cốc nguyên là một kho lúa, sau trở thành địa danh. Đồng Bằng Nam Bộ tù xa 
xưa đã là vya lúa của miền Nam. Lúa trở thành loại hàng hỏa quan trọng. 

Từ ngày một số người Hoa không phục nhà Thanh qua đây xin chúa Nguyễn lập 
nghiện ở vùng Chợ Lớn, lúa được xuất khấu ra các nước vùng Đông Nam A Ro tử ngày 
người Pháp lập cảng Sài Gòn để xuất càng gạo thi việc xuất cảng lại được đẩy manh. 
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Mou ngày hàng trăm ghe thuyền từ các tính miền Tảy đổ dén về Chợ Lớn, lúa được bộc 
lên các kho vya trên bến để chuyến dän đến các nhà máy xay lúa. Do de bến này được 
goi là bến Mé Cóc, tức bến lúa gạo. 


41- Bưởng MED SỈ LIÊN: 

Từ bên Binh Đông đến bến Nguyễn Duy. 

1. Vị trí: Bến năm trên địa bàn phưởng 14 quận 8, tư bên Binh Đông dën 
bên Hoài Thanh, dài lhoảng 380 mét, lộ giới 16 mét. 

3. Lịch sử: Bën này thời Pháp thuộc mang tên Quai Ouest du Canal Trans- 
versal No 1. Ngày 19 - 10 - 1955 đối là bën Ngô Si Liên cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

NGÔ SỈ LIÊN 

Danh sĩ, sử gia đời Lê Thái Tông, không rō năm sinh, năm mat, que xã Chuc l4, 

huyện Chương Đức, tinh Hà Đông (nay là Chương Mi, tỉnh Hà Tây). 


Năm Mậu tuất 1442 ông đỏ tiến sĩ, làm Tả thị lang bộ LẢ, rồi giữ việc biến soạn sử 
sách o Viện Hàn lâm. Sau làm đến đỏ ngư sứ, thọ khoáng 98 tuổi. 


Trong đời Lê Thánh Tông, làm việc ở Viện Quốc sử, khoảng nâm Tân bo 1479, 
ông soạn xong bộ Đại Việt sử ki toán thự, việt bài tựa và dàng lên vua xem, lộ sách 
góm 15, chia làm hai phân: 

1. Ngoại kỉ từ Hùng Vương đến näm 938 gồm 5 quyến. 

2. Bản ki từ đời Ngô Quyền đến Lê Thái Tő lên ngôi (939 - 1428) 10 quyên. 

Đại Việt sử kí toån thie là một trong vài sử phẩm ra đời sớm nhất trong khoa học 
lịch =r nước ta, Tác phám đã có một chô đứng xứng đáng trong thư tịch Việt Nam 


42- Đường NGUYÊN CHẾ NGHÌA: 
Tir bén Binh Đông đến bến Nguyên Duy, 


1. Vị trí: Đương nằm trên địa bàn phường 12, 13 quận 8, tử bến Binh Đông 
đến bến Nguyễn Duy, dài khoảng 370 mét, lộ giới 20 mét. 

2. Lịch sử: Đường này tử thời Pháp thuộc mang tên đương Passerelle cho 
đến sau hiệp định Genève. Tử ngày 19 - 10 - 1955 Tòa đô chánh Sài Gòn đổi tên lä 
đường Nguyên Chế Nghia cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN CHẾ NGHĨA 


Danh tướng đời Trân, quê làng Hội Xuyên, huyện Gia Lộc, tính Hưng Yên, không 
rô näm sinh nắm mất, tước Nghĩa Xuyên Công. 
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Thuớ trẻ ông đầu quân dưới trướng Phạm Ngũ Lão, đánh thẳng quân Nguyên ở Al 
Chi Lãng khiến quân giặc khiếp sợ. 

Sau khi thăng quân Nguyên ông được triều đình cho trán thủ đất Lạng Som (nay 
thuộc t. Lạng Sơn) với chức Không Bắc đại tướng quản, tước Nghĩa Xuyên háu. 

Sự tích ông được chép trong Trån triu hiểm thánh chính kinh tập biên. 


43- Đường NGUYÊN DUY: 
Từ đường Lè Quang Kim dën kinh ngang số 1. 


1. Vị trí: Bến nằm trên địa bàn các phưởng 8, 9, 10, 12 quận 8, tứ đường Lê 
Quang Kim đến kinh ngang số 1, dài khoảng 1607 mét, lộ giới 20 mét, qua các nga 
ba Võ Trứ, Mai Am, Chánh Hưng, Da Tượng, Phong Phú, Cao Xuân Dục, ngå tư 
Nguyễn Văn Của, các ngã ba Mặc Vân, Nguyên Chế Nghĩa, Bùi Huy Bich. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc bên này mang tên Quai Nord du Canal De 
Doublement. Ngày 19 - 10 - 1955 đổi là bến Nguyễn Duy cho đến nay, nhưng dài 
đến chợ Rạch Cát. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành phổ điều chính lại chiếu dài 
như trên. 


3. Tiểu sử: 
NGUYỄN DUY 
(Canh ngo 1810 - Tân đâw 1861) 


Danh thần triều Nguyễn, em ruột Nguyễn Văn Chương (tức Nguyễn Tri Phương), 
tự là Như Hiền, sinh ngày 21 tháng chap năm Ki tị (1810) tại làng Đường Long tức Chi 
Long, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, hi sinh ngày 16 tháng giêng năm Tân dau 
trong trận Ki Hòa tức Chí Hoa, Sài Gòn (25 - 2 - 1861). 

Thuở nhỏ ông thông minh, hiếu học, năm Định đậu 1837 đả tú tài, nām Thiệu Tri 
nguyên niên đậu cử nhân khoa Tân sm. Năm sau (Nhâm. dän 1842), thi Định đâu Tam 
giáp đồng tiến sĩ. 

Năm 1843, ông được bố Biên tu ở Nội các, năm sau thăng Tu soạn, năm 1845 được 
bồ Tri phủ Tân An, ở Gia Định, näm 1847 chuyển về làm Tri phủ Quảng Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa. Năm này thân sinh mất, ông về cư tang, qua nãm sau (1848) được bổ làm 
Tri huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

Năm 1851, được thăng Tập hiên viện Thị độc sung giảng sách ở Tòa Kinh diện, 
năm 1852 làm Thị giảng học sĩ, năm này sung phái bộ sang Trung Quốc. 

Sau khi đi sứ vé được thăng Hồng Lô tự khanh sung Biện li bộ Lại kiêm Nói các 
làm việc tại triều đình. 

Năm 1856, tàu chiến Pháp đến khiêu khich ớ Đà Nẵng, opp được phải vào giúp 
Tổng đốc Quảng Nam là Đào Trí lo chống giặc. Năm 1860 thực dän Pháp đánh thiếm 
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Gia Định, ông sung chức Gia Định Quân thư Tán lí quản vụ trông coi việc quản sự, 
Năm 1861, Trung tướng Hải quân Pháp là Charner vây đến Chí Hòa do Nguyễn 
Tri Phương trần giữ. Dưới áp lực của quân Pháp, ông chiến đấu anh dang và hi sinh tại 


trận một lån với Tôn Thắt Tri, còn Nguyên Tri Phương và Phạm Thể Hiển thị bị thương. 


Cuối cùng Nguyên Tri Phương rút được về Biên Hòa. 


Sau khi mát ông được triểu đình truy táng hàm Bình bộ tả tham trị và được thơ tại 
đến Trung Nghĩa, Trung Hiếu cùng anh là Nguyễn Tri Phương và chảu là Nguyên 


44- Đường NGUYÊN NGOC CUNG: 

Tùr cåu Hòa Lục đến cuối đường. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng 16 quận 8, từ cảu Hòa Lục đến 
cuối đường, đụng kinh Ruột Ngựa, dài khoảng 625 mét, lộ giới 16 met 

2. Lịch sử: Đường này trước là đường đi trong xóm. Ngày 10 - ! - 1872 đặt 
tên đường Nguyễn Văn Giờ. Ngày 4 - 4 - 1985 đổi là đường Nguyễn Ngọc Cung. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN NGOC CUNG 
(... - Bính ngo 1966) 


Liệt sĩ hiện đại, nghệ sĩ cải lương không rõ năm sinh, quẻ tỉnh Bạc Liêu. 


Ông tham gia cách mạng từ những năm đâu Tổng khởi nghía tháng 8 näm 1945. 
Suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp ông chiến đấu ở mặt trận Quản khu 9, Nam 1954 
ông tập kết ra Bắc, một thời gian réi trở về miền Nam đánh Mi. 


Ông hi sinh vào ngày 19 - 6 - 1966 tại căn cử của Hội văn nghệ Giải phóng miền 
Nam, 

Ông là tác giả các tuồng cải lương: 

- Trương Định 

- Kidu Nguyệt Nga 
45- Đường NBUYÊN NHƯỢC THỊ: 

Tir bến Binh Đông đến bến Nguyễn Duy. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 15 quận 8, từ bến Bình Đóng đến 
bến Nguyễn Duy, đài khoảng 390 mét, lộ giới 16 mét. 


3. Lịch sử: Thời Pháp thuộc bến này mang tên Quai Ouest du Canal Trans- 
versal No 2. Ngày 19 - 10 - 1955 đổi là bến Nguyễn Nhược Thị cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
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NGUYỄN NHƯỢC THỊ 
(Canh dân 1830 - Ki dën 1909) 

Nữ học sĩ triêu Tự Đức tên đây đủ là Nguyễn Nhược Thị Bích, Nguyễn Thị Nhược 
Bich, tự Lang Hoàn, con Bố chánh Nguyễn Nhược San, quê huyện An Phước, đạo Ninh 
Thuản, vùng Phan Rang (nay thuộc tỉnh Ninh Thuận). 

Bà nổi tiếng văn chương, năm 19 tuối được tuyến vào cung, dự hàng tài nhân, qui 
nhân, rồi Bí thư hấu Từ Da Hoàng Thái Hậu (mẹ vua Tự Đức). 

Nam Mậu thin 1868, làm Tiệp Dư, dạy hai Hoàng tử là Chánh Mông Ung Xi hay 
Ki (tức vua Đóng Khánh vé sau) và Dưỡng Thiện Ứng Đăng (sau là vua Kiến Phúc). 
Trong cung gọi là Tiệp Dư phu tử. 

Nam Nhâm thin 1882, vua Thành Thái tấn phong bà là Tam giai Lễ tån. 

Nam Ki đậu 1909 bà mất thọ 79 tuổi. 

Các tác Diät của bà: tập Hạnh thuc ca (nguyên nhan sách là Loan die hanh Thục 
quốc âm ca, gọi tắt là Hạnh thục ca) góm 1018 câu thơ lục bát, ghi những điều nghe 
thấy trong triều và trong cung qua cơn biến Ất đậu 1885, có giá trị lịch sử và vân học. 


46- Dưửng NGUYÊN QUYỀN: 
Tù bến Binh Đông đến rạch Cây. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 11 quận 8, từ bến Binh Đông đến 
rạch LJ Cây, dai khoảng 190 mét, lộ giới 20 mét, qua ngā ba Ưu Long. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này cùng đường Tản Đà bén quận 3 
chung một đường mang tên laccaréo, sau tách đoạn này thành đường riêng và 
mang tên Rossigneux. Ngày 19 - 10 - 1955 đối là đường Nguyễn Quyến cho đến 
nay. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN QUYỀN 
(Ki tị 1869 - Tân tị 1941) 

Chi sĩ hiện đại, hiệu là Đông Đường, quê làng Thượng Tri, tổng Thượng Mào, phú 
Thuận Thanh, tỉnh Bắc Ninh. 

Ông thi đỗ tủ tài được bổ Huấn đạo, nên thường gọi là Huấn Quyên. 

Năm 1907, ông tử chức, cùng với Lương Vân Can lập trường Đông Kinh nghĩa 
thục ở Hà Nội. Năm 1908 bị thực dän bắt giam ở Hỏa Lò (Hà Nội), bị kết án khố sai 
chung thân và lưu đày Côn Đảo. 


Năm 1910 được trả tự do, nhưng bị "an trí" tại Bến Tre củng với một số cht sĩ khác 
như Dương Bå Trac, Võ Hoành... 


Nam 1920 ông đến Rạch Giá, Sa Đéc rồi vé sống tại Bến Tre với gia đình, 
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Lúc sinh tién (khi ở Bến Tre), Huỳnh Thúc Kháng có tặng ông một bài thơ: 
Gem Nam, sơn Bắc lưỡng trùng sơn. 
Tân đảo vån phi thủy khử hoàn. 
Kim må tê thanh hồng nhựt ánh, 
Kê minh ån kiếm quả trùng quan. 
Bàn dịch: 
Núi Nam múi Bắc múi hai trừng. 
Tân đảo mây bay nước chây vòng. 
Tuốt kiếm quá quan gà gảy gituc, 
Thét vang ngwa sắt ánh đương hồng. 
Ông mất năm 1941 tại Bến Tre, hưởng thọ 72 tući. 


4T- Đường NGUYÊN Sĩ CŨ: 

Từ bến Mẻ Cốc đến bến Nguyễn Duy. 

1. Vị trí: Bến nằm trên địa bàn phường 15 quận 8, từ bến MË Cốc đến bën 
Nguyễn Duy, dài khoảng 390 mét, lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc bến này mang tên Quai Est du Canal Transver- 
sai No 3. Ngày 19 - 10 - 1955 đổi là bến Nguyễn Sĩ Cố cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN SĨ CỔ 
Danh sĩ đời Trân Thánh Tông, không rö năm sinh năm mất và quê quán. 


Ông làm Thiên chương các học sĩ, Hàn lâm viện Thị độc học sỉ trong đời Minh 
tông. Tài văn chương từng áp đảo các danh si đường thời, đạc biệt là ông rất khéo khôi 
hài, nên đời ví ông với Đông Phương Sóc. 


Ông cũng có công đê xướng việc dùng chữ Nôm trong thơ văn, phụ họa với Nguyên 
Thuyên đề cao khả năng chữ Nôm trong tương lai văn hóa dän tộc. 


Ông sáng tác nhiều thơ phú quốc âm, tiếc không còn lưu truyền. Trong Ti dén 
vän tuyển có bài Vịnh Tân Thủy Hoàng. Phạm Sư Mạnh - bạn ông - có bài Qwá An Phy 
Nguyễn Sĩ Cố phản (Qua mộ An Phủ Nguyễn Sĩ Cổ). 

Bản dịch: 

Mây giãng ngàn dặm trúc xanh xanh, 

An Phủ phần trông uướng mốt tình. 

Này chốm ngày xưa vui vè lắm, 

Bång khuâng xuống ngwa bóng chênh chênh. 
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48- Dưửng NBUYÊN THI TÀN: 

“Từ cầu chữ Y đến đường Ta Quang Bửu. 

-_1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn hai phường 2, 3 quận 8, từ câu chữ Y den 
đường Tạ Quang Bửu, dài khoảng 560 mét, lộ giới 25 mer. 

2. Lịch sử: Trước kia đường chưa có tên, quen gọi đường đốc cảw chữ Y. 
Ngày 10 - 1 - 1972 đặt tên đường Khải Định, Ngày 4 - 4 - 1985 đổi là đường Nguyễn 
Thị Tân. 

3. Tiểu sử: 


NGUYÊN THỊ TẤN 
(...- Xi dậu 1969) 

Liệt sĩ hiện đại, còn có tên là Hai Phụng, quê làng Thủ Thiêm quản Thủ Đức, tinh 
Gia tịnh (nay thuộc Q.2 TP.HCM} không rõ năm sinh, 

Bà tham gia hoạt động cách mạng từ lúc còn thanh niên, đàng viên đảng cộng sản 
Việt Nam. Năm 18966 được båu làm: Quận ủy viên Quận 2 (cử), bị địch bắt giam tại nhà 
tủ Thủ Đức, tỉnh Gia Định. Trong tủ bà bị tra tấn cực hình, nhưng bà vẫn không khai 
bảo, nên bảo toàn được các cơ sở do bà lanh đạo. 

Bà hi sinh ngày 22 - 8 - 1969 tại Thủ Đức. 
49- Iưửng NBUYÊN VĂN CỦA: 

Từ bến Bình Đông đến đường Tùng Thiện Vương, 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận 8, từ bến Bình Đông den 
đường Tùng Thiện Vương, dài khoảng 300 mét, lộ giới 25 mét. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc lúc đầu đường này mang tên Dupré. Ngày 23 - 
1 - 1843 đổi là đường Nguyễn Văn Của cho dën nay, 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN VĂN CỦA 

Nhà xuất bản, chủ nhà in, quê ở Sài Gòn, không rõ năm sinh, năm mất. 

Ông là người tiền phong trong ngành in ấn sớm nhất tại Sài Gòn tử cuối thế ki 
trước (XIX). Chính ông là người sáng lập ra nhà in và nhà xuất bản Union hoạt động từ 
- đâu thë kí XX đến 1945 xuất bản được một số sách viết bằng chữ Quốc ngữ ở Sài Gòn. 

Ngoài ra, ông còn hợp tác với ông Nguyễn Văn Túc mö thêm môt nhà in khác và 
là tác giả sách: 

Thời sự cẩm nang (1917). 

Sách nghiên cứu về các chuyện xảy ra hằng ngày (vẻ hành chánh), tại Nam Ki, 


312 


Nguyên Q. Thẳng - Nguyễn Đỉnh Tu 


sinh hoạt hành chánh và ghi rð tên các xã, tổng, huyện, hạt tại các tĩnh Nam Ki. Ông là 
thân phụ của tướng Nguyễn Văn Xuân ở Sài Gòn. 


50- Đường PHAM HÙNG: 
Tir câu Nguyễn Tri Phương đến đường Nguyễn Văn Linh. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 4, 5 quận 8 và chung với 
huyện Binh Chảnh, tử cấu Nguyễn Tri Phương đến xa lộ Nguyễn Văn Linh, dài 
khoảng 4250 mét, lộ giới 40 mét, qua các ngã tư Ba Đình, Hưng Phú, Nguyễn Duy, 
Phạm Thể Hiến, Tạ Quang Bửu. 


2. Lịch sử: Đường này bát đầu xây dựng từ năm 1998. Ngày 13-7-1999 UBND 
Thành phố đặt ten đường Phạm Hùng. 


3. Tiểu sử: 
PHAM HÙNG 
(Nhâm tí 1912 - Định mão 1988) 

Chi tịch Hội đồng Bộ trưởng nước CHXHCNVN, tên thật là Phạm Vän Thiện, sinh 
ngày 11/6/1912 tại xã Long Hồ, huyện Châu Thành, tỉnh Vinh Long, 

Từ 1928 - 1929 ông là thành viên trong tổ chức “Nam Ki học sinh Liên Hiệp Hội” 
và “Thanh niên Cộng sản đoàn”. Năm 1930 ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông 
Dương, hoạt động qua các cấp Chi ủy xà, Huyện ủy và Tính ủy Mi Tho. 

Năm 1931 ông bị bắt và kết án tử hinh, sau hạ thành án chung thân khổ sai, dày đi 
Côn Đảo. Đến 1945 Cách mạng tháng 8 thành công, ông được rước về, báu vào Xứ Ủy 
Nam Bộ, rồi làm Bi thư Xử ủy lâm (Hoi Nam Bộ (1946). 


Năm 1951 ông được bảu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sau đó được chỉ 
định làm Ủy viên trung ương Cuộc miền Nam với chức vụ Phó Bí thư: rồi làm Chủ tịch 
ủy ban kháng chiến hành chánh phân liên khu miền Đông Nam Bộ (1952). 

Năm 1954 ông là Trung đoàn Quân đội Nhân dän Việt Nam trong ban Liên hiệp 
đình chiến Nam Bộ và là trưởng phái đoàn QĐND VN bên cạnh Ủy ban Quốc tế tại Sài 
Gòn (1955). 

Năm 1956 ông được bảu Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh nhiệm vụ trưởng ban thống 
nhất Trung ương. Năm 1957 làm Bộ trưởng Phủ Thủ tưởng, rồi từ tháng 4/158 làm 
Phó Thủ tướng. 

Năm 1975 ông là Chỉnh ủy bộ chỉ huy chiến dịch HCM. Sau đó ông làm Phó Chú 
tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1980), rồi từ thảng 6/1987 ông là 
Chú tịch Hội đồng Bộ trưởng. 

Đến ngày 10/3/1988 ông mất đột ngột vì binh tim, thọ 76 tuổi. 
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51- Đường PHẠM THẾ HIỂN: 

Từ câu Rạch Ông đến đường Ba Tơ. 

1. Vị trí: Bến nằm trên địa bàn các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quận 8, từ cấu 
Rạch Ông giáp đường Trân Xuân Soạn quận 7 đến đường Ba Tơ, dài khoảng 8500 


mét, lộ giới 30 mét, qua các ngã ba Dương Bá Trac, Dạ Nam, Nguyễn Thị Tân, Âu 
Dương Lân, Đông Hô, Chánh Hưng, Bông Sao, ngã tư Quốc lộ 50. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc bën này mang tên Rue du Canal de 
dédoublement. Ngày 19 - 10 - 1955 đối là bến Phạm Thế Hiến cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
PHAM THẾ HIẾN 
(Qui hợi 1803 - Tân dậw 1861) 


Danh thần đời Minh Mạng, quê xa Luyến Khuyết, huyện Đông Quan, tính Nam 
Định, Anh ruột Phó bång Phạm Thể Húc. 


Năm Mậu tí 1828, đỏ cứ nhản, năm sau Ki sửu 1829 đỗ tam giáp đồng tiến sĩ. Ông 
làm quan nổi tiếng cương trực, từng giữ chức Tham tri bộ Binh, bộ Hình... 


Khi giậc Pháp xâm lược miền Nam, ông cùng vào Nam với Tống thống quân vụ 
Nguyễn Tri Phương, ra sức chống giữ đại đồn Ki Hòa (cũng gọi là Chí Hoa), trong nåm 
Canh thân 1860. 


Đến cuối năm Tân dåu 1861, giặc Pháp tấn công ác liệt, đánh chiếm được Gia 
Định, Nguyên Tri Phương lui binh về Biên Hòa. Riêng ông bị tử trận, hi sinh khi đại 
đồn Ki Hòa thất thủ, hưởng dương 58 tuối. 


Sau ông được triêu Nguyễn liệt thở ở Đại nội Huế. 
52- Gong PHONG PHÚ: 

Từ đường Tùng Thiện Vương đến bến Nguyễn Du. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 12 quận 8, từ đường Tùng Thiện 
Vương đến bến Nguyễn Duy, dài khoảng 355 mét, lộ giới 16 mét, 

2. Lịch sử: Đường này mang tên Phong Phú tử thời Pháp thuộc đến nay. 

3. Tiểu sử: 

PHONG PHÚ 
Địa danh cũ của đất Gia Định xưa. 


Phong Phú là tên một làng cũ cỏ tù đời vua Minh Mạng. Có thế là do trích một 
phản đất làng Hiệp An đã có tử đới vua Gia Long lập nên. 


Lang Phong Phú theo địa bạ nam 1836 thi đông giáp làng Long Vĩnh, tây giáp làng 
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Lương Hòa Đông, thuộc tổng Dương (oa Hạ, huyện Tàn Long, phú Tân Bình. Đến khi 
người Pháp chiếm tỉnh Gia Định, sắp xếp lại nén hành chảnh, nhập nhiều lang củ 
thành xã mới rộng hơn, thành lập hạt San Gòn gồm 19 tổng, trong đó vån còn tổng 
Dương Hòa Hạ, nhưng tên làng Phong Phú không còn nữa. Tên Phong Phú chỉ con lại 
nơi ngôi dinh và con đường này må thỏi. 


53- Dưửng PHÚ DINH: 
“Từ cầu Hòa Luc đến cảng Phú Định. 


1. Vị trí: Bến nằm trên địa bàn phường 16 quận 8, từ câu Hòa Lục đến cang 
Phú Định, dài khoảng 3150 mét, lộ giới 20 mét, qua các ngà ba Lý Đạo Thành, An 
Dương Vương, Hô Học Làm. 


2. Lịch sử: Đường này vốn là dưởng mòn trên bờ kinh thuộc làng Phú Định. 
Tử năm 1944 làng này nhập vào thành phổ, và đường này trở thành bën Phú Định 
cho đến nay. 


3. Tiều sử: 
PHÚ ĐỊNH 


Địa danh cũ của đất Gia Định xưa. 
Phú Định là tên làng có tử xưa. 


Trong danh sách xã thôn lập năm 1836 dưới triều Minh Mạng, ta đa thấy xuät 
hiện thôn Phú Định, là một trong 30 xa thôn của tổng Tân Phong Trung, huyện Tân 
Long, phủ Tân Binh, tinh Gia Định. Bấy giờ thòn Phú Định đông giáp thôn Bình Tiên, 
Lây giáp thón Mỹ Thuận. 

Dën khi Pháp chiếm Nam kỳ lục tỉnh, chia địa bàn thành phố ngày nay thành hai 
hạt Sài Gòn và Chợ Lớn. Thôn Phú Định thuộc tổng Long Hưng Thượng thuộc hại Chợ 
Lớn. Năm 1888 hạt Chợ Lớn đổi thành tỉnh Chợ Lớn. Phú Định bấy giờ được gọi là làng 
và rộng hon trước, vi đồn 16 xà thôn cũ lại thành 7 làng. Tử năm 1944 làng Phú Định 
nhận vào thành phố và được chia thành hộ gọi theo số, không còn là đơn vị hanh chánh 
nữa. Đến tháng 4 - 1959 chính quyền Sài Gòn đổi các hộ thành phường. Bấy giờ Phú 
Định trở lại là đơn vị hành chánh hạ tång, gọi là phường Phú Định thuộc quận 7, tón tại 
cho đến sau ngày 30 - 4 - 1875, quận 7 được nhập vào quân 8 và phường Phú Định nhập 
với phường Bến Dä thành phường 16 quận 8 ngày nay. 


54- ường RACH CÁT: 
Tù câu Nhà Thương đến bën Lưu Hữu Phước. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng 15 quận 8, từ cảu Nhà Thương 
trên bền Më Cốc đến bến Lưu Hữu Phước, dài khoảng 325 mét, lộ giới 30 mét. 
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2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang số 151. Ngày 23 - 1 - 1943 dat 
tên đường Rạch Cát cho đến nay. 


3. Tiểu dẫn: 
BACH CAT 
Địa danh của đất Gia Pinh xưa. 


Rạch Cát là một tên gọi khác của sỏng Cần Giuộc, nối liên sång Vàm: Có với rach 
Bến Nghẻ. 


“Thời Đàng Cựu, trước khi đảo kinh An Thông (tưởng gọi là kinh Ruốt Ngựa) thì 
Rạch Cát giữ một vai trò rất quan trọng của thủy đạo từ Bến Nghẻ, Sài Gòn (Chợ Lớn) 
xuống các tỉnh miễn Tây và ngược lại. 


Ngày nay Rach Cát không còn giữ vai trẻ thủy dao ấy nữa, nhưng vẫn còn rất quan 
trọng đối với sinh hoạt của dän chúng ở vùng quận 8 thành phố Hồ Chỉ Minh. 


55- Bường RACH CÙNG: 
Từ dò Bến Da đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa ban phường 16 quận 8, từ bến đò Bến Dé đến 
cuối đường (đường dự phỏng), dai khoảng 600 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Đường này là đường làng nhỏ hẹp quen gọi đường Rạch Cùng. 
Từ năm 1895 được mở rộng thành đưởng phố vẫn giữ tên đường Rạch Cùng, 


3. Tiểu đẫn: 
RẠCH CÙNG 


Địa danh của đất Gia Định xưa (trấn Phiên An). 
Rạch Cùng là nhánh của kinh An Thông ở tỉnh Chợ Lớn. (xem trên). 


56- Dưởng TA QUANG BỬU: 
Từ đường Nguyễn Thị Tân đến rạch Bà Tàng. 


1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn các phưởng 2, 3, 4, 5, 6 quận 8, tử đường 
Nguyễn Thị Tân đến rạch Bà Tàng, dài khoàng 5730 mét, lộ giới 32 mét, qua các 
ngà tư Âu Dương Lân, Chánh Hưng, Quốc lộ 50. 

3, Lịch sử: Đường này mới được mở tử năm 1995. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND 
Thành phố đặt tên Tạ Quang Bửu. 

3. Tiểu sử: 

TẠ QUANG BỬU 
(Canh tuát 1910 - Bính dần 1986) 
Nhà toån học, khoa học, giáo sư, sinh ngày 23 - 7 - 1910 tại làng Nam Hoành, 
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huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thuở nhỏ học ở Quảng Nam, Huế, tốt nghiệp ông 
được cấp học bống du học ở Pháp, Anh. Ra trường ông vẻ nước đạy tại trưởng Thiên 
Hưm Huế. 

Ông chuyên nghiên cứu toán học li thuyết và toán học ứng dụng vào sinh học, vật 
lí học, hỏa học, ông đậu chứng chỉ ưu hạng cúa văn bằng cứ nhân toán học khi ông du 
học bèn Pháp. Chàng những ông chuyên vé khoa học mà còn quan tâm đến thời cuộc, 
vận mạng dân tộc. Cách mạng tháng Tám thanh công, ông đã có mật trong hàng ngũ 
tháng chiến chồng Pháp. 

Trong cuộc trường kì kháng chiến cửu nước, ông từng là Thứ trưởng bộ Quốc 
Phòng. Tại hội nghị Genève (7 - 1954) ông là thành viên của phái đoàn chính phù Việt 
Nam, thay mặt bộ Quốc phòng kí các văn bản vẻ quân sự với Pháp. Sau ngày tiếp quản 
Thủ đỏ Hà Nói (10 - 1954) ông lãnh đạo việc đào tạo cán bộ khoa học kì thuật, trên 
cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ trưởng Bô Đại học và 
Trung học chuyên nghiệp. 

Đo công lao của minh, ông được nhà nước tặng nhiều huản chương cao qui. 

Ngày 21 - 8 - 1986 öng mất tại Hà Nội, thọ 76 tuổi. 


57- Bường TRẤN NGUYÊN HÄN: 
Từ bến Binh Đông đến đường Tùng Thiện Vương. 


1. Vị trí: Đường nằm trèn địa bàn phường 13 quận 8, từ bến Binh Đóng đền 
đường Tùng Thiện Vương, dài khoảng 190 mét, lộ giới 20 mét. 


3. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Montjon. Ngày 19 - 1 - 
1955 đổi là đường Trån Nguyên Han cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
TRẤN NGUYÊN HAN 
(... - Ki dậu 1429) 


Danh tướng đời La Thái Tố, quê huyện Lập Thạch, phủ Vinh Tường, tinh Sơn Tây 
(nay thuộc t. Hà Tây). 

Ông vốn dòng dõi Tư đỏ Trân Nguyên Đán đời nhà Trân. Sau đó nhà Trấn suy vi, 
Hó Qui Li lên làm vua, quân Minh sang cướp nước ta, ông theo giúp Lè Lợi hang chiên 
Cứu DƯỚC. 

Ông từng chỉ huy các trận đánh lớn o Nghệ An (1425), Đông Đó (1426) do đó 
danh tiếng ông lừng lẫy. Năm Định mùi 1427, ông được phong Thái úy, khởi nghĩa Lam 
Sơn thành công (1428) ông giữ chức Tả tướng, được cho theo họ vua, nên củng gọi là 
Lê Hän. Một thời gian sau ông xin vé dưỡng lào. Vua Lê chấp thuận. Sau đó, cò người 
gièm pha với nhà vua rằng ông có y mưu phản, ông bị bắt, Trên đường giải vẻ kinh đỏ, 
đến bến đò xa Thượng Đông, thuộc tỉnh Sơn Tây, ông bị chết đuối khi thuyềủ bị sóng 
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nhận chim, vào khoảng tháng 2 năm Ki dậu 1429, Lại có người cho rang việc đám 
thuyền là do ông gây ra, vua Lê càng tức giận, ra lịnh bắt liết vợ con ông, Lịch thu tất cá 
tài sản. 

Đến đời Lê Nhân Tông (năm Ất hợi 1455) mới phục héi danh dự va trả lại tài sản 
cho con cháu ông. Nhà Mạc cå truy tặng ông là Tả tướng quân Trung liệt đại vương. 


58- Dưởng TRẤN VĂN THÀNH: 


Từ bến Ba Đình đến đường Hưng Phú. 

1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 8 quận 8, từ bën Ba Đình đến 
đường Hưng Phu, dài khoảng 110 mėt, lộ giới 16 mét, 

2. Lịch sử: Thơi Pháp thuộc đường nay mang tên Embarcadère. Ngay 10- 1 
- 1972 đối là đường Tran Văn Thành cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

TRẤN VĂN THÀNH 
(... - Qui dậu 1873) 

Nhà yêu rước, lanh tụ cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa (còn gọi là Trần Vạn Thanh) 
thường gọi là Quản Thành, hoặc Cố Quản. Quê xã Bình Thanh Đông, tổng An Lương, 
huyện Châu Phủ Hạ, tính An Giang (nay thuộc h. Châu Phú, t. An Giang). 

Ông là tu sĩ Phật giáo thuộc phải Biu Sơn Kì Huong. Từ aam Canh tí 1840, ông 
nháp ngủ trong quân đội ở An Giang, được tuyển làm: suất đội, tüng đóng quân ở Chân 
Lạp (Campuchia). 5 năm sau (1845) ỏng làm Chánh quản cơ, đóng quản ớ Châu Đốc, 
canh phòng người Chân Lạp hay sang cướp phá, dày công bình định xư sở, đem lại an 
ninh cho nhân dän. 

Năm 1862, giặc Pháp sau khi chiếm linh ba tỉnh miễn Đông, lam le chiếm nöt 
thiên “Tây. Hưởng ứng với các nhóm nghia quản khắp nơi khang chiến cửu nước, ông 
lập căn cứ ở vùng Láng Linh (xưa thuộc p. Tân Thành, h. Vinh An, nay là h. Châu Phú, 
t An Giang) chống Pháp. Địa hàn hoạt động của ông kéo đài từ cánh đóng Lang Linh 
đến khu rửng Bảy Thưa (giữa Long Xuyên, Châu Đốc), bản doanh dat tại trung tâm 
rừng Bảy Thưa với danh hiệu Hung Trung doanh”. 

Cuộc khởi nghĩa Båy Thưa do ông lanh đạo vang dội khản miền Tây, từng làm 
cho giậc Pháp khiếp so. Đâu năm 1873, giác Pháp cho người mang thư đến bản doanh, 
khuyên ông qui thuận sẽ được trọng đãi. Ông cương quyết bất hợp tác với giặc, chi một 
mat một còn må thỏi. 

Sau đó, giậc Pháp tử phía Châu Đốc chia quán tién công dữ dội. Con trai ông là 
Trần Văn Chái bị giặc bát và sau đó tuần tiết trong nhà ngục Châu Đốc. Bàn doanh 
Hưng Trung bị tàn phá, thất bại nặng, ông rút lui vào chiến khu và mất ngay 21 - 2 ám 
lịch năm 1873. 

Ở huyện Châu Phú nay vån có đến thờ ông. Nho sĩ Cao Văn Cảo có thơ tưởng 
niêm. 
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Bản dịch: 
Non sông Hàng Lạc giặc xám läng, 
Thăng thắn Trần Công cổ sic wedn 
Trời đất biết cho lòng sốt säng, 
Kiếp đời ghi mãi chí thử hän. 
Dân thở tả dấw dân trong nước, 
Thơ vinh nêu tình khách viét vän, 
Những đứa phản thần qua đến của, 
Cục đầu, run mái, cặp mày thần. 


59- Dưởng TRƯƠNG DINN HỘI: 
Từ cầu Phú Dinh đến đường An Dương Vương. 


1. Vị trí: Đưởng nằm trên địa bàn phường 16 quận 8, tử câu Phú Định den 
đường An Dương Vương, dải khoảng 750 mét, lộ giới 20 méi. 


2. Lịch sử: Dune này mới được mở từ năm 1995. Ngày 13 -7 - 1999 UBND 
Thành phố đặt tên đường Trương Đình Hội. 
3. Tiểu sử: 
TRƯƠNG ĐÌNH HỘI 
(... - Bính tuất 1886) 
Chí sĩ yêu nước, tên thật là Trân Ngọc Hội, quê làng Hà Trung, huyện Gio Linh, 
tỉnh Quảng Tri. 
Thuớ nhỏ ông học ở Huế, lớn lên gia nhập quản đội dm quyền của tướng Huàng 
Tả Viêm (phò mã), tham gia nhiều trận đánh được phong chức chánh đội trưởng. 
Năm 1883, kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi xuất bòn, xuống chiếu Cân 
Vương kháng Pháp. Tại Quảng Trị ông củng các ông Trấn Quang Chuyên, Hoàng 
Hoản, tiến sĩ Nguyễn Tự Như chiêu tập quản nghĩa dōng nổi lên hưởng ứng chiếu Cân 
Vương của vua Hàm Nghi chống Pháp khắp tỉnh Quảng Trị. Địa bàn và can cử chính 
của nghĩa quân hoạt động tại các phường Cam Lộ, Gio Linh, Ba Lòng... tiếu hao hết 
thiêu lực lượng địch. 
Năm 1886, quân triểu (Đồng Khánh) đổ quân ra bao vảy và tấn công sơn phòng 
Tân Sở (nơi vua Hàm Nghỉ đặt bản doanh) và các vung đo nghĩa quản kiểm soát, Trước 
lực lượng áp đảo nghĩa quản Cån Vương do ông lanh đạo thất bại nhiều trận. Ông tử 
thương trang trận. 


60- Đưửng TÙNG THIỆN VUONG: 
Tử kinh Tàu Hù đến cảu Nhị Thiên Đường. 
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1. Vị trí; Đường năm trèn địa bàn các phường 11, 12, 13 quận 8, từ kinh Tàu 
Hü déem câu Nhị Thiên Đường, dai khoảng 1600 mét, lộ giởi 20 - 25 mét, qua các 
ngà ba Nguyễn Quyên, Vĩnh Nam, ngã tư Xóm Củi, các ngã ba Định Hóa, Phong 
Phú, Lương Ngọc Quyển, Trản Nguyên Han. Nguyên Văn Của. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tèn Dellefosse. Ngày 18 - 1 - 
1855 đổi là đường Tùng Thiện Vương cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

TÙNG THIỆN VƯƠNG 
(Kì mão 18119 - Canh ngo 1870) 


Danh si đời Nguyễn, tự Trọng Uyên, Thận Minh, hiệu Thương Sơn, Bạch Hào Tir. 
Vốn tên Ngân (sắc mặt trời mọc) mĩ danh trong hoàng tộc là Miên Thắm, Con thir 10 
vua Minh Mạng, nên tục gọi ông hoàng Mười, sinh ngày 24 tháng 10, Ki mão (11 - 12- 
1819), mẹ là Thục tân Nguyên Khác Bưu, co tiếng hiển duc, 

Ông nối tiếng văn chương, được phong tước Tùng Thiện Công, sau khi mất, được 
truy tặng Tùng Thiện Quận Vương, rôi tiến phong Tùng Thiện Vương, 

Củng với em là Tuy Li Vương Miên Trinh, Tương An Quận Vương lập ra «Ting 
Ván thi xã”, cũng gọi là Mạc Vân thi xã, hội họn các danh si ở kinh đỏ, trong số ấy có 
Nguyễn Văn Siêu và Cao Ba Quát nổi bật hơn hết. Do đấy đương thời có câu truyền 
tung: 

Vän nhw Siêu, Quát vå Tiên Hán 
Thi đáo Tùng, Tuy thất Thịnh Đường. 

Lại nữa, ba anh em ông - Tùng Thiện, Tuy Li - và Tương An Quận Vương Miên 
Bưu, được đời xưng tặng là “Tam Đường”. 

Ông là học trò và là rể đại thắn Trương Đăng Quë, Về sau, ông gå con gái là Thể 
Cúc cho Đoàn Hữu Trưng, rồi khi xảy ra vụ khởi nghĩa năm 1866, do con rể ông lãnh 
đạo, ông cũng thân trọng giữ mình, tránh xa việc chính trị nhưng vẫn bị các đại thắn 
đời Tự Đức theo dot, mà chuyên tâm vào văn học. 

Ngày 30 - 3 - 1870 ông mất thọ 51 tuổi. Các tác phẩm chỉnh: 

- Thương Sơn thi tập - Đậc ngã fb sao 

- Thương Son từ tập - Lao sinh thưởng đàm 

- Thương Sơn thi thoại - Tinh y ki 

- Thương Sơn ngoại tập - Tình ki tập 

- Thương Son vän di - Thị tấu hợp hiên 

- Nạp bị vän tập - Lịch đại thì tuyển 

- Học giá chi - Thức cấc biên 
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- Nam cẩm phổ - Thi kinh diễn nghĩa ca 
- Lịch đại để uương thống hệ då - Lịch đại thi nhân tiéu sử 


61- Bưừng TUY LÝ VƯƠNG: 
Từ đường Nguyễn Văn Của đến bến Bùi Huy Bích. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 12, 13 quận 8, tư đường Nguyên 
Văn Của đến bến Bùi Huy Bich, dài khoảng 450 mét, lộ giới 25 mét, qua hai ngå tu 
Mặc Vân, Nguyễn Chế Nghĩa. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Médiane. iNgày 19 - Ì - 
1955 đổi là đường Tuy Lý Vương cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

TUY LÝ VƯƠNG 
(Canh thìn 1820 - Định dậu 1877) 

Danh sĩ lớn đời Nguyễn, tên thật là Nguyễn Phúc Miên Trinh, tự khan Chương, 
Qui Trọng, hiệu Tĩnh Phố, Vi Dạ. Con thứ 11 của vua Minh Mạng, em Tùng Thiện 
Vương Miên Thắm, sinh ngày 19 - 12 âm lịch Ki mào (3 - 2- 1820), Ki mào là nàm 1819, 
nhưng sinh trong tháng chạp, dương lịch sang năm 1820) tại Kinh thành Huế. 

Ông nổi tiếng văn chương ngang với anh là Tùng Thiện Vương, thành viên của thi 
xà Mặc Vân được phong tước Tuy Lí Công, rồi (hang Tuy Li Vương. 

Năm Qui mùi 1883, khi quân Pháp tấn công Huế, con trai ông âm muu chồng lại 
phái chủ chiến của Tòn Thất Thuyết nên bị trấn áp. Ông trốn xuống môt Gu chiến 
Pháp ở Thuận An, nhờ Thống sứ De Champeaux che chở, nhưng bị Tón Trất Thuyết 
đôi lại và an trí ở Quảng Ngãi. Đến khi Đóng Khánh lên ngôi mới được thá về, sang đới 
Thành Thái éng làm Phụ Chánh. 

Năm Định dậu, ngày 24 - 10 âm lịch (18- 11 - 1897) ông mất, thọ 77 too, còn để lại 
bộ Vë Dạ hợp tập, Vĩ Dạ vän tập, Vĩ Dạ thi tập, Nam Cảm khúc (Nguyên Phúc Hông 
Sâm dịch ra quốc âm), Trung Quốc công thi tập. 

Đương thời ca tụng ông và Tùng Thiện Vương là “Nhị Tô” (so sảnh như Tô Triệt 
và Tò Thức tức Tô Đông Pha đời Tống). 

Thơ văn ông đều bằng chữ Hán, chỉ có một it bằng chữ Nôm, như: 

Cũng phải xoi ngơi cũng phải chơi, 
Làm người nào phải Phật lo đời. 
Ngày dài dễ dëng ba muôn sáu, 
Tháng chẵn lẫn quan một chục hai. 


Miệc phủ vua quan giờ có phép, 
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Tiệc thơ hầu hạ dám nhường ai. 
Mua vui nghìn lượng xin đừng Hếc, 
Đã tháy co ro cất củ khoai. 
62- Đường VU LONG: 
Tir đường Nguyễn Quyền dën đường Vĩnh Nam. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 11 quận 8, từ đường Nguyễn 
Quyền đến đường Vĩnh Nam, dài khoảng 325 mét, lộ giới 12 mét. 
2. Lịch sử: Đương này mang tên Ưu Long từ thời Pháp thuộc đến nay. 
3. Tiểu dẫn: 
ƯU LONG 
ta danh cũ của đất Gia Định xưa. 


Theo danh sách xã thôn dưới triểu Gia Long, làng Uu Long chưa cỏ. Qua triều 
Minh Mạng, theo địa bạ lập năm 1836 cũng không thấy tên làng Uu Long. Tuy nhiên, 
cân cứ vào vị tri ngôi đình Ưu Long hiện còn, chủng ta thấy vị trị ấy phủ hợp với vị tri 
thôn Binh Long thuộc tổng Tân Phong Hạ, huyện Tân Long, phủ Tân Binh, tỉnh Gia 
Định. Thôn Bình Long đông giáp hai thôn An Định và Hưng Phú, tây và nam giáp thôn 
Long Vĩnh (hiện còn đình), nam còn giáp thêm hai thôn Hưng Phú, Hiệp Ân, Bắc giáp 
thôn Tân Hòa. 

Như vậy Uu Long có thể là một thôn được tách ra từ thôn Bình Long, không ro 
vào thời điểm nào. Nhưng chắc chắn khi người Pháp chiếm đóng Sài Gòn - Chợ Lớn, 
thòn Uu Long đã có rồi, nên họ mới căn cứ vào ngôi dinh trên đường này để đặt tèn cho 
đường. 


63- Đường VINH NAM: 

Tir bến Binh Đông đến đường Tùng Thiện Vương. 

L Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 11 quận 8, từ bến Binh Đông đến 
đường Tùng Thiện Vương, đài khoảng 150 mét, lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Đường này mang tên Vĩnh Nam tir thời Pháp thuộc dën nay. 

3. Tiểu dẫn: 

VĨNH NAM 
Địa danh cũ của đất Gia Định xưa. 


Vĩnh Nam là tên một xóm của làng Uu Long xưa đã được nói qua ở đường Uu 
Long ở trên. Hiện nay đường Vĩnh Nam chỉ cách dinh Uu Long vài chục mét. 


Khi người Pháp mở các con đưởng này, căn cứ theo thói quen của bà con địa 
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phương nên lấy tên làng xóm dät cho các con đường chạy qua làng xóm họ đang o Nko 
vậy các địa danh cũ nay mới được lưu truyền. 


64- Bường VŨ TRÚ; 
Từ đường Hưng Phú đến bến Nguyễn Duy. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 9 quận 8, tử đường Hưng Phú đến 
bến Nguyễn Duy, đài khoảng 110 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đây là hương lộ 109. Ngày 10 - 1 - 1955 dät tên 
đường Vo Trú cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 


VỎ TRỨ 
(... - Mậu tuát 1898) 


Chiến sĩ Cẩn nương chống Pháp ở Phú Yên, quê làng Nhơn Án, huyện Tuy 
Phước tính Binh Định. 

Nam Đình dậu 1897 ông cùng các chiến sĩ Bình Phú, phân đông là tu si Phật 
giáo của chùa Đá Bạc ở cao nguyên Sơn Hòa (Phú Yên), chùa Hang, chùa Chánh 
Danh ở hai huyện Phủ Mi, Phủ Cát (t. Bình Định) tiến đánh quản Pháp. 


Trước kia ông từng hoạt động trong quân ngũ của Mai Xuân Thưởng. Nghĩa 
quắn tan vỡ, ông ấn nâu một thời gian, rồi tập hợp tăng sĩ cư dän miền núi (do 
Trân Cao Vân làm tham mưu) dấy lên chống giặc Pháp xâm lược tại các vùng cao 
t. Phú Yên. Có lúc ông cùng chí sĩ Trần Cao Vân bị giặc lùng bắt phải trốn lên các 
vùng sơn cước được các sắc dân miền Thượng tận tình giúp de Sau khi Trân Cao 
Vân bị bắt, ông tập hợp nghia quân hoạt động ở địa bàn Dä Bạc, Sơn Hòa, Động 
Bà Thiên, chuấn bị bàn đạp để tiến vẻ đồng bằng. 


Tháng 7 năm Mậu tuất 1898, ông ra quân tiến đánh tòa Công sú Pháp ở Sông 
Cầu. Thất bại, tăng sĩ và sơn dän bị bắt giam khá nhiều, ông lấn tránh ít lâu rồi 
cũng sa vào tay giặc. Ông khàng khái mắng nhiếc quan lại Nam triểu làm tay sai 
cho giặc. Chúng giết ông trong năm 1898. 

65- Đường XÓM CÚI: 


Từ bến Bình Đông đến rạch Ų Cây. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 11 quận 8, tử bến Binh Đông đến 
rạch U Cây, dài khoảng 375 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Đường này mang tên Xóm Củi tử thời Pháp thuộc đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 
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XÓM CH) 

Địa danh của đất Gia Định xưa. 

Vào thời Đàng cựu, nhu cầu nấu nướng của vùng Bến Nghẻ, Sài Gòn - Chợ Lon 
cần ;hải có một số than củi cần thiết, do đỏ các vùng khác chở tới bản khá nhiều, 

Từ đó nhân dän làm nghề đốn củi dùng rạch Bến Nghé hay rạch xóm củi nay chữ 
củi từ các vùng lån căn như: Rừng Sác, Cân Giuộc... tới đây bán cho các chủ vya để 
phân phối cho các nơi khác bản lẻ. Do đó mà địa danh này xuất hiện là xóm hån củi trò 
thành Kom Cúi và tón tại cho đến ngày nay. Từ đó có: rạch Xóm Củi, cho Xóm Củi, 
dường Xóm Chi, cầu Xóm Cti... như hiện nay. 





Quận 10 


1- Bưửng BA THÁNG HAI: 
Tù công trường Dân chủ đến đường Häng Bàng. 


1, Vị trí: Đường nằm trên địa ban các phường 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 quận 
10, từ Công trưởng Dân Chủ đến đường Hỏng Bàng, dài khoảng 5054 mét, lộ giới 
30 mét, chung với quận 11, qua ngã ba Cao Thắng, Trản Minh Quyên, ngã tư Lê 
Hồng Phong, các ngà ba Sư Vạn Hạnh, Lý Thái Tổ, ngã tư Nguyên Tri Phương, 
các ngã ba Nguyễn Tiểu La, Nguyễn Lâm, Nguyễn Kim, ngã tư Lý Thường Kiệt 
(trên địa bàn quận 10). 

9. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này chỉ có đoạn từ Lê Hồng Phong đến 
Lè Đại Hành và mang tên Route de Ceinture. Ngày 23 - 1- 1943 đối là đường Pavie. 
Sau năm 1954 làm thêm các đoạn còn lại và ngày 19 - 10 - 1955 đặt tên đường Trắn 
Quốc Toản, Ngày 14 - 8 - 1975 đối là đường 3 tháng 2. 


3. Tiểu dẫn: 





NGÀY 3 - 2 

Thời điểm lịch sử. Sau khi phong trào Cần Vương chống Pháp tan rã, tiếp đến các 
phong trào Đông du, Duy tân lån lượt thất bại, thì xảy ra cuộc cách mạng vô sản ở Nga 
nām 1817. Một số chiến sĩ cách mạng Việt Nam liên hướng vẻ đất Liên Xô, tự vạch cho 
mình con đường phải theo để đánh đuổi thực dân phong kiến. 

Từ đỏ ba tổ chức cộng sản lån lượt ra đời ở ba kỳ. Ở Bắc kt có Đông Dương công 
sån đảng liên đoàn, Trung Kì có An Nam cộng sản đảng, Nam Kì có Đông Dương cộng 
sản đảng. Tuy cùng lấy chủ nghia Mác-Lê làm kìm chỉ nam và giải phỏng dan tộc làn: 
mục tiêu tranh đấu, mỗi đảng trên đây hoạt động riêng vå có ý tranh giành ảnh hưởng 
của nhau, làm suy yếu tiểm lực cách mạng của quản chủng. 

Dune trước tinh hình không hay đó lành tụ Nguyễn Åi Quốc bèn đứng ra triệu tậT 
cuộc họp ở Quảng Châu (Trung Quốc) kêu gọi đoàn kết, thống nhất ba đàng làm một 
lấy tên là Đông Dương cộng sản đảng, tiên thân của Däng cộng sản Việt Nam ngày nay 
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Hôm đó là ngày mồng 3 tháng 2 năm 1930. Từ thực tế đó có ngày 3 - 2 đổi với lịch sử 
đảng công sản Đông Dương (nay là ĐCSVN). 


2- Dường BÅ HAT: 
Từ đường Ngô Gia Tự đến đường Nguyễn Lâm. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 6, 8, 9 quận 10, từ đường Ngô Gia 
Tự đến đường Nguyễn Lâm, dài khoảng 1381 mét, lộ giới 20 mét, qua ngã tư Sư 
Vạn Hạnh, ngã ba Nguyễn Duy Dương, các ngà tư Nguyễn Tri Phương, Nguyễn 
Tiểu La, Ngô Quyền. 


2. Lịch sử: Đường này mang tên Bà Hạt tir thời Pháp thuộc đến nay. 


8. Tiu dẫn: 
BÀ HẠT 

Địa danh cù ở Sài gòn. Theo ông Kha Văn Dưỡng, Quận trưởng quận 4 thời Dé 
nhất Cộng hòa và truyền văn được õng Thuân Phong thuật lại trong cuốn Sai Gön Chợ 
Lön chỉ nam thì xưa kia, trước khi người Pháp chiếm Sài Gòn, có một bà già tục danh bà 
Hat mở quán buôn bản ở đây. 

Dän chúng thường dùng tên «qwdn Bå Hạt” để chỉ cả vùng này. Lâu ngày tên Ba 
Hạt trở thành địa danh. Khi người Pháp chỉnh trang vùng Chợ Lớm, bèn lấy tên Bà Hạt 
đặt cho con đường chạy qua theo tên dân bản địa thường gọi. 


3- Đường BA VÌ: 

Từ bở rào phía Đông đến bở rào phía Tây cư xá Bắc Hài. 

L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 15 quận 10, là đường ngang thử 
nhất tử cổng chính cư xả Bắc Hải đi vào, từ bờ rào phía Dong đến bờ rào phía Tây 
của cư xả, đài khoảng 457 mét, lộ giới 10 mét, qua ngã tư Cửu Long. 

2. Lịch sử: Đây là đường trong cư xá Bắc Hải, năm 1969 được đặt tên đường 
Ba Vi theo nguyên tắc đường ngang là núi, đường dọc là sông. 

3. Tiểu dẫn: 

BA VÌ 


Địa danh ở miễn Bắc Việt Nam. Ba Vi là tên một quà núi cao nhất vùng trung du 
Bắc Bỏ, còn có tên là núi Tân Viên, nằm trong địa phận huyện Bất Bạt, nay là huyện Ba 
Vị tỉnh Somn Tây. 


Đưng từ xa trông núi như con phượng dang cánh nên còn có tên là núi Cảnh 
Phượng hay Phượng Hoàng Sm. Trên đỉnh núi có dèn thờ thần nủi Tản Viên tức Sơn 
Tính, 
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Tục truyền rằng vé đời Hùng Vương, Sơn Tinh và Thủy Tính đi hỏi công chúa My 
Nương. Sơn Tinh đến trước nên được vợ đem về núi Ba Vi. “Thủy Tinh tức giận, làm 
mưa gió, dâng nước sông lên, huy động các loài thủy tộc cố đánh Sơn Tình để cướp lại 
My Nương. Nhưng nước càng lên cao, Son Tinh lại làm cho núi cao hơn. Cuối cùng 
Thúy Tình đành chịu thua. 


Núi Ba Vi là một danh sơn của nước ta. 


4- Đưởng BACH MÃ: 
Từ đường Hương Giang đến đường Đóng Nai. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 15 quận 10, trong cư xá Bác Hài, 


từ đường Hương Giang đến đường Đồng Nai, dài khoảng 489 mét, lộ giới 10 mét, 
qua ngã tư Cửu Long. 


2. Lịch sử: Đường này trong cư xá Bắc Hài, nám 1969 được dat tên đường 
Bạch Ma cho đến nay, theo nguyên tắc đường ngang đặt theo tên núi. 


3. Tiểu dẫn: 

BACH MĀ 

Địa danh ở tinh Thừa Thiên (co) Bạch Mã là tên một đây núi cao ớ huyện Phú 
Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, giáp với vùng núi Hải Vân thuộc tỉnh Quảng Nam (c0), núi 
cao 1.44ám. 

Đây là khu rừng tự nhiên, có đủ loại cây tổng hợp bắc nam, có đủ các loài mun 
thú. Khí hậu ở đây mát mẻ. Trước Cách mạng Tháng 8, người Pháp đã thiết lập ở đây 
một khu nghỉ mát với đầy đủ tiện nghỉ. Rừng Bạch Ma đa được Nhà nước công nhận là 
rừng quốc gia, được bảo vệ để sau này xây dựng thành khu du lịch. 


5- Đường BẮC At 
Từ đường CMT8 đến dung Lý Thường Kiệt. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 15 quận 10, tử đường Cách Mạng 


Tháng 8 đến đường Lý Thường Kiệt, dài khoảng 640 mét, lộ giới 30 mét, qua ngå 
ba Cửu Long, Thành Thái. 


2. Lịch sử: Thời trước đây là con hẻm trong làng Chí Hòa. Năm 1946 xây cư 
xå si quan quân đội Pháp, đường được mở rộng và gọi là đường Quân su Nâm 
1968 cư xá được đổi tên là cư xá Bắc Hải và đường Quân sự cũng đối tên là đường 
Bắc Hải. 

3. Tiểu dẫn: 

BẮC HẢI 


Địa danh ở Châu Âu. Bắc Hải là một vùng biển vẻ phía tây bắc châu Âu, thuộc Đại 
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Tây Dương, năm trong lành hải của các nước Pháp, Anh, Na Uy, Đan Mạch, Đức, Hòa 
Lan và Bi. 

O nước ta, trong lúc trò chuyện, người ta hay dùng địa danh Bắc Hải để chỉ một 
vùng không được ấn định rõ rệt ở về phía bắc, ngụ ý về một vùng xa xôi, mọi điều kiện 
môi sinh déu khác lạ đối với nước ta. 


6- Đường BÙI CHI NHUẬN: 
Từ sån vận động đến đường cống hộp. 


1. Vị trí: Đương nằm trên địa bàn phường 15 quận 10, tử sân vận động dén 
đường cống bon, dài khoảng 280 mét, lộ giới 10 mét. 


2. Lịch sử: Đưởng này mới mở tir nām 1995. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND 
Thành phố đặt tên đường Bùi Chi Nhuận. 

3. Tiểu sử: 

BÙI CHI NHUẬN 

Chí sĩ cân đại, không rõ nam sinh năm mất, quê làng Nhựt Tảo, (sau đổi là An 
Nhựt Tân) tính Tân An (nay là tỉnh Long An). Ông nhiệt tình yêu nước, tận tụy hoạt 
động cứu nước, rất giỏi việc kinh tài. 

Hường ứng phong trào Đông du, năm 1907, ông sang Nhật học tập, năm 1908 bị 
chinh phủ Pháp cấu kết với Nhật trục xuất du học sinh người Việt, ông bèn sang Xiêm 
(Thái Lan). 

Lúc Cường Đề ngụ tại ngôi chùa của hòa thượng Phan Tất Chánh ở Xiêm, ông 
được cử làm thủ qui, hợp với Nguyễn Thân Hiến mở cuộc nghĩa quyên lấy tiền xây 
dựng cơ sở cứu quốc ở hải ngoại. 

Năm 1913, ngày 9 tháng 4, ông bị bắt tại Xiêm, giải về nước cuối nám ấy. Án kết 
khố sai chung thân. ông đi dày Côn Đảo. Sau được thả ra, ông về Tân An sống với nghề 
đông y được, đến già vån chẳng đổi lòng. 


7- Bưởng BU LONG: 
Từ Hương Giang đến Đồng Nai. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 15 quận 10, từ đường Hương 
Giang đến đường Đông Nai trong cư xá Bắc Hải, dài khoảng 173 mét, lộ giới 10 
mét, qua ngå tư Cuu Long. 


2. Lich sử: Đường này có từ khi xây dựng cư xá Bác Hải năm 1946. Năm 
1969 được đặt tén đường Bửu Long theo nguyên tắc đường ngang đặt tên núi. 


3. Tiểu dẫn: 
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BƯU LONG 

Địa danh ở tỉnh Biên Hòa (Đềéng Nai). Bứu Long là tên môt quả núi gån thành 
phố Biên Hòa. 

Từ xa xưa núi Bửu Long đã là một thắng cảnh của trấn Biên Hòa. Trên núi có chùa 
Bứu Phong do Hòa thương Bưu Phong lập, nên có tên núi Bửu Phong. Núi toa lạc trên 
địa phận xã Bửu Long, nên lại được gọi núi Bửu Long. 

Ngày nay do bàn tay người tô điểm, núi Bửu Long vån là thang cảnh đệ nhật củi 
tỉnh Đóng Nai. Hàng năm du khách đến ngoạn cảnh, dân chúng đến hanh hương không 
ngớt, nhất là vào dịp đâu năm, trai thanh gái lịch, ông giả bà lão tù thanh phố Hó Chi 
Minh, thành phổ Biên Hòa và các tỉnh lân cận tụ vé đây rất đông. 


8- Bường CÁCH MANG THÁNG 8: 
Tir công trường Phù Đồng đến ngå tư Bảy Hiën. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn quận 1, quận 3, quản Tân Bình va các 
phường 12, 13, 15 quận 10, dài khoảng 5440 mét, lộ giới 35 mėt, qua ngā ba Hoa 
Hưng, Tô Hiến Thành, Trường Sơn, Bắc Hải (trên địa ban quận 10). 


2. Lịch sử: Thời nhà Nguyễn, đường này gọi là đường sứ, tức đương sử thân 
Chân Lạp qua giao thiệp với thành Gia Định, hoặc trước khi ra Thuận Hoa. 


Năm 1865 người Pháp: gọi là đường Thuận Kiểu, đoạn tử ngã sau đến ranh 
giới tỉnh Gia Định, còn đoạn cuối gọi là đường Thuộc địa số 1 Năm 1916 đồi 
đường Thuận Kiểu thành đường Verdun. Ngày 25 - 4 - 1947 đổi đoạn tir ngã sau 
đến Nguyễn Thị Minh Khai là đường Nguyễn Văn Thinh, đoạn tir Nguyễn Thi 
Minh Khai đến Điện Biên Phủ là đường Thái Lập Thành. Ngay 31 - 10 - 1951 đoạn 
từ Điện Biên Phủ đến Hòa Hưng đổi là đường Chanson. 


Ngày 22 - 3 - 1955 nhập 4 đưởng trên đảy làm một và đặt tên đương Lẻ Văn 
Duyệt, đường Thuộc địa số 1 đối là Quốc lộ 1. Đoạn tử ranh tinh Gia Dinh đến ngā 
tư Bảy Hiển đổi là đường Phạm Hỏng Thái. Ngày 14 - 8- 1975 nhập đường Le Văn 
Đuyệt và quốc lộ 1 đến ngã ba Bà Queo làm một đường và đặt tên đương CMTS. 

Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố điều chỉnh chiếu đai như trên. Phản từ 
ngà tư Bảy Hiến đến nga tư An Sương đổi là đường Trường Chính. 

8. Tiểu dẫn: 

CÁCH MẠNG THÁNG 8 

Mùa thu năm 1945, chiến tranh thế giới sắp kết thúc, quân đội Nhật đại bại trên 
các mặt trận và nước Nhật sắp phải đầu hàng. Lãnh tụ Hồ Chỉ Minh và Trung ương 
Đảng cộng sản Việt Nam triệu tập đại hội Tân Trào, quyết định phát động nhân lân näi 
dây tổng khởi nghia khi thời cơ đến. 
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Ngày 15 - 8 - 1945 nước Nhật đầu hàng Déng Minh. Lệnh tổng khởi nghĩa được 
Trung ương ban ra. Đồng bào Hà Nội nổi đậy cướp chỉnh quyên thành công ngày 19- 
8 - 1945, đẳng thời và những ngày tiếp theo, đồng bào các tỉnh lån lượt cướp chỉnh 
quyền. Tại Sài Gòn, t.gày 25 - 8 - 1945, chinh quyền về tay nhân dän Cuộc Cách mạng 
Tháng 8 thành công trên cả nước. Chính quyền cách mạng được thành lập và giữ vững 
cho den ngày nay. 


9- Bường CAO THẮNG: 
Từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường 3 - 2. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 12 quận 10, và chung với quận 3, 
tư đường Nguyễn Thị Minh Khai dën đường 3 tháng 2, đài khoảng 951 mét, lộ giới 
20 mét, qua ngã tư Điện Biên Phủ. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này lúc đâu mang số 20. Ngày 18 - 4- 
1939 đặt tên Audouil, Ngày 22 - 3 - 1955 dot là đường Cao Thắng cho đến nay. 

3. Tiều sử: 

CAO THẮNG 
(Åt stu 1865 - Qui tị 1893) 

Thuộc tướng của Phan Đình Phùng, nhà đúc súng, đông góp rất nhiều công lao 
khång Pháp, quẻ làng Lê Đóng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tinh. 

Thuở trẻ ông được anh của Phan Định Phùng là Phan Định Thuật nuôi dạy. Đến 
khi Phan Định phùng khởi nghia, ông cùng với em la Cao Nữu, bạn là Nguyễn Kiêu 
tham gia, phục vụ đắc lực trong cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nghệ Tinh. 

Làm Quản cơ, ông điều động nghĩa quân đảnh đón giặc rất dũng cảm. Chinh ông 
đa mở xưởng đúc võ khí theo kiểu Âu Tây, nơi chiến khu Vụ Quang. 

Khoảng năm 1892, ong dùng mưu bat sống được tuần phủ tay sai Pháp là Đinh 
Nho Quang làm chấu động dư luận Nghệ Tĩnh. 

Nam sau (1893) khoảng tháng 10, ông chỉ huy quân cảm tử tấn công mấy tiên đôn 
ở Nghệ An, đến dén Nò thi bị trúng đạn tử thương, mới 29 tuổi. Nghĩa quản đem xác 
ông vè chôn cất tại Ngàn Trươi (núi Vụ Quang). Tại lang Khé Thượng, huyện Hương 
Khẻ, có đến thờ ông. 

10- Bưởng CÜU LONG: 
Từ đường Bắc Hải dën đường Tam Bảo. 


1, Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 15 quận 10, trong cư xa Bắc Hải, 
tử đường Bác Hài đến đường Tam Bảo, dài khoảng 428 mét, lộ giới 10 mét, qua 
các ngà tư Ba Vì, Bửu Long, Châu Thói. 
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2. Lịch sử: Đường này có từ khi xây dựng cư xả Bäc Hải năm 1946. Năm 
1869 đặt tên đường Cou Long theo nguyên tắc đường đọc đặt tên theo sông. 


3. Tiểu sử: 

CỬU LONG 

Địa danh ở đẳng bằng Nam Bộ. 

Cửu Long là phiên äm tên Mėkong, một con sông lớn nhất Đông Duong. Cứu 
Long còn cỏ nghĩa là 9 con rồng, ý muốn diễn tå con sông Mẻkong khi chảy qua nước 
ta chia làm 9 nhánh chảy ra biển ở 9 cửa, nhu con rồng phun nước. 9 cửa biển ấy là cửa 
Tiểu, cửa Dại, cửa Ba Lai, cửa Hàm Luông, cửa Cung Hầu, cửa Cổ Chiên, cửa Định An, 
cửa Ba Thắc, cửa Thanh Dé Cửu Long còn là biểu tượng cho hong khí đất Nam Bô. 

Sau 30 - 4 - 1875, Cửu Long còn được dùng đặt tên cho hai tỉnh Vinh Long và Tra 
Vinh hợp nhất. Nhưng tháng 8 - 1991, tỉnh Cửu Lang chia làm hai tỉnh là Vĩnh Lang và 
Trà Vinh như cũ. 


11- Đường CHÂU THI: 

Từ đường Hương Giang đến đưởng Đồng Nai. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 15 quận 10, trong cư xá Bắc Hải, 
từ đường Hương Giang đến đường Dông Nai, đài khoảng 182 mét, lộ giới 10 mét, 
qua ngà tư Cửu Long. 

2. Lịch sử: Đường này có từ khi xảy dựng cư xå Bắc Han Năm 1969 đạt tên 
đường Châu Thởi theo nguyên tắc đường ngang đặt tên theo núi. 

3. Tiểu dẫn: 

CHẤU THỚI 

Địa danh xưa của đất Đông Nai (cù). 

Châu “Thới là tên một hòn núi nay thuộc huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, trước 
thuộc Biên Hòa. 

Tử thành phố Hồ Chí Minh đi lên Biên Hòa theo Quốc lộ 1, qua khỏi ranh giới 
huyện Thủ Đức, trông bên phải thấy núi, cao 80m. Trên núi cây cối am tùm. Có đường 
đất rẽ vào chân núi, 

Xưa kia trên núi có am Vân Tĩnh, nơi tu hành của ni cô Larong. Trong thời Tây 
Sơn, Lý Tài bỏ Tây Sơn vào giúp Nguyễn Ánh, đóng quân ở đây đề tranh chấp với Đỗ 
Thanh Nhản. 

Núi Châu Thới là một danh sơn của tỉnh Biên Hòa (cũ), nhưng trong tương lai núi 
sè không còn tồn tại nữa, vi hiện nay người ta dùng cơ giới phả núi lấy đả cho ngành 
cầu đường và xảy dựng. 
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12- Bưởng A0 DUY TƯ: 
Tir đường Nguyễn Tri Phương đến đường Lý Thường Kiệt. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa ban các phường 5, 6 quận 10, từ đương Nguyên 
Tri Phương đến đường Lý Thưởng Kiệt, dài khoảng 826 met. lộ giời 16 met, qua 
các ngā tư Nguyễn Tiểu La, Ngô Quyền, Nguyễn Kim. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Filaos, nhưng chi có đoan 
từ Ngô Quyên đến Lë Đại Hành. Năm 1955 làm tiếp đoạn tir Ngõ Quyền đến 
Nguyễn Tri Phương và đổi tên là đường Đào Duy Từ. Cũng trong thời gian này 
đoạn tử Lê Đại Hành đến Lý Thương Kiệt bị đồng bao chiếm làm nhà biến thanh 
con hẻm. Đưởng Đào Duy Từ chỉ còn chiều dài như trên. 


3. Tiểu sử: 
ĐÀO DUY TỪ 
(Nhâm thân 1572 - Giáp tuấật 1634) 

Danh thần thời chúa Nguyễn khai sáng va lập nghiệp mr mang bơ còi vé zniên 
Nam, quê làng Hoa Trai, huyện Ngọc Son, phủ Tình Gia, tỉnh Thanh Hóa. 

Ông thông kinh sử, tỉnh thâm lí số và binh thư đó trận. Nhưng vi xuất thân trong 
gja dinh ca hát nên khóng được dự thi, ông bỏ Đông Kinh lån vao miền Nam, định theo 
phò chúa Nguyễn. 

Trong lúc bơ vơ nơi phú Hoài Nhơn (nay là huyền Bảng Sơn) tinh Bình Đình. ông 
tam khuất thân ở ấn, chăn trâu cho nhà giàu Chúc Trình Long ở thôn Tòng Châu, 

Tiếng ông dản dän được si phu biết đến, Khán lí Trần Đức Hòa ở Qui Nhơn mến 
tại, gå con cho ông và tiến cử lên chúa Sài Nguyễn Phúc Nguyên. Được chua et trọng 
dụng phong làm Nội Tán, ông tận tụy giúp chúa Nguyên về quân sự, chính trị và văn 
hóa, đương đầu với chúa Trịnh đến thắng lợi. 

Nam Canh ngọ 1630, ông xướng xuất việc đắp lũy Trương Duc ở huyện Phong 
Lộc, tình Quảng Binh. 

Qua năm sau (Tân vị 1631), ông lại đắp thêm một lũy nữa cửa bë Nhật Lệ đến nui 
Đâu Mâu (ở Đóng Hới, tính Quảng Binh), cao một trượng, đài trên 300 trượng (tục gọi 
là lây Thầy. Đền đời Thiệu Trị mang tên la «Dinh Bác trường thành "). 

Nam Giáp tuất 1634, ngày 17 - 10 ông mất, thọ 62 tuổi, được phong tạng hàm Tan 
trị duc vận công thân, Kim tử vinh lộc đại phu, Đại lí tự khanh, tước Lc khiê hầu. Den 
triều Minh Mạng, truy phong tước Hoằng quốc công. 

Đào Duy Từ còn để lại một bộ binh thư: He trướng xu cơ” và hai khúc ngàm: 
‘Ngoa Lang cương vån”, "Tu Dung vån”. 


13- Dường ĐIỆN BIÊN PHỦ: 
Từ câu Sài Gòn đến ngã Bảy, 
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L. Vị trí: Đường nằm trèn địa bàn quận Bình Thanh, quận 1, quận 3, các 
phường 11, 10 quận 10, dài khoảng 7600 mét, lộ giới 30 - 120 mét, qua ngã tư Cao 
Thăng, ngã ba Trán Minh Quyền (trên địa bàn quận 10). 


2. Lịch sử: Đường này đo nhiều đương hợp lại. Đoạn từ câu Điện Biên Phủ 
đến CMT8 lúc đâu mang số 29. Ngày 2 - 6 - 1871 đặt tên đường Baria. Năm 1897 lại 
đối là đường Legrand De La Liray. Đoạn từ CMT8 đến ngã Bảy lúc đâu mang số 
20, sau đặt tên Polygone. Tir năm 1920 lại đối là Lizẻ. Ngày 22 - 3 - 1955 nhập hai 
đường làm một dat tên đường Phan Thanh Giàn. Đoạn từ câu Sài gòn đến cầu 
Điện Biên Phủ mới có từ 1960 khi làm xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa, thường gọi là Phan 
Thanh Giản nối dải. Ngày 14 - 8 - 1975 đổi toàn tuyến thành đường Điện Biên Phủ. 


3. Tiểu dẫn: 
ĐIỆN BIÊN PHỦ 
Địa danh lịch sử change ngoai xâm. 


Điện Biên Phủ là một thung lũng thuộc châu Mường Thanh, tỉnh Lai Châu, nay là 
huyện Điện Biên. Xung quanh toàn núi đả vôi, cách biên giới Lào chừng 20 km, có sông 
Nậm Rom chảy qua, ở ngà tư đường đi lên tỉnh ly Lai Châu, qua Lào, đi xuống sông Ma, 
đi sang Sơn La, về Hà Nội. 

Mùa đông năm 1953, trước sức lớn mạnh của lực lượng kháng chiến cúa Việt 
Nam, trước nguy cơ bại trận, thực đân Pháp đã cho quân nhảy dù xuống đây lập cứ 
điểm để lam ban đạp đánh tỏa ra vung Tây Bắc, khống chế lực lượng kháng chiến Lào. 
Chúng không ngờ đã tự chui vào cải rọ khổng lô, vì ngay tử đầu quân ta đa bao vậy, 
đảnh chân các ngả, khiến chúng phải co lại trong cứ điểm. Quân ta mở cuộc bao vây từ 
ngày 13 - 3 - 1854, lån lán siết chặt vòng vậy, và mở cuộc tổng công kích chiếm linh toàn 
cư điểm vào ngày 7 - 5 - 1954, dành bại 11.000 quân Pháp và tay sai, bắt sống tướng chỉ 
huy De Castrie. 

Chiến thăng Điện Biên Phủ làm chấn động dư luận thế giới, đập tan tham vọng 
của thực dän Pháp muốn đặt ách thống trị lên đất nước ta lån thứ hai, 


14- Bưửng DÉNG NAI: 

Tir đường Tô Hiến Thành đến đường Bắc Hải. 

1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn phường 15 quận 10, từ đường Tô Hiến 
Thành đến đường Bắc Hải, dài khoảng 860 mét, lộ giới 20 mét, qua ngã ba Ba Vi, 
Bưu Long, Châu Thới, Tam Đảo, Trường Sơn. 

2. Lịch sử: Đường này có tử khi xây dựng cư xá Bắc Hải năm 1946. Năm 
1969 dat tên đoạn tử Tô Hiến Thành đến Trường Sơn là đường Đông Nai, đoạn 


cuối là đường Hồng Ha theo nguyên tắc đường đọc được đặt tên theo sông. Năm 
1995 nhập hai đường làm một thành đường Đồng Nai. 
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3. Tiểu dẫn: 
ĐÔNG NÀ! 

Địa danh xưa của đất Biên Hòa xưa. 

Đồng Nai là tên con sông phát nguyên tử day Trưởng Sơn, chảy qua thành phố 
Biên Hòa rồi ra cửa biển Cần Giờ, với phụ lưu quan trọng là sông La Ngà. 

Trên sông Đồng Nai có nhà máy thủy diện Trị An với 4 tổ máy cung cấp hàng năm 
hàng triệu kw/ giò điện cho hai thành phố Hồ Chi Minh, Biên Hòa và các tính Nam Bộ. 

Đồng Nai còn là địa danh chỉ bao trùm vùng đất ngày nay là các tỉnh Đông Nai, 
Thủ Dâu Một (Bình Dương), Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa, Vũng Tàu khi người Việt 
đặt chân lên khai thác vùng này vào thế kỷ 17, 18, nèn có ca dao: «Nhà Bè nước chảy 
chia hai. Ai vè Gia Định, Đông Nai thì vé”. Đông Nai còn là tên tỉnh được đạt sau ngay 
30 - 4 - 1975 bao gồm phản đất tinh Biên Hòa và Long Khánh cũ. 


15- Bưởng HÒA HÀO: 


Tù đường Lè Hồng Phong đến đường Ngỏ Quyền và từ đường Nguyễn Kim 
đến đường Lê Đại Hành. | 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 2, 3, 4, 5, 6, 7 quận 10 và 
chung với quận 11, từ đường Lê Hông Phong đến đường Ngô Quyền và từ đường 
Nguyên Kim đến đường Lê Đại Hành, đài khoảng 1406 mét, lộ giới 16 mét, qua 
các ngã tư Trắn Nhân Tôn, Sư Vạn Hạnh, Nguyên Duy Dương, Nguyễn Tri Phương, 
Nguyễn Tiểu La, sân vận động Thống Nhất, các ngā tư Lý Thường Kiệt, Lý Nam 
Đề, 

2. Lịch sử: Dường mang tên Hòa Hào từ thời Pháp thuộc, nhưng chi tử 
Nguyễn Kim đến Lê Đại Hành. Từ năm 1955 làm tiếp đoạn từ Ngô Quyền đến Lê 
Hồng Phong. 


3. Tiểu dẫn: , 
HOA HAO 
Địa danh xưa của đất Gia Định củ, 
Hòa Hào là tên một thôn cũ ở vùng này khi khu vực Chợ Lớn còn thuộc triêu dinh 
Huế. Nhưng sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định, thành lập thành phổ Sài Gòn và 


Chợ Lon theo qui chë cai trị giống các thành phố bên Pháp, thi các thôn củ déu mất 
dán, nhường chỗ cho tő chức hành chảnh mới gọi là hộ. 
Thôn Hỏa Hào cũng ở trong số phận đó. Tuy nhiên đân chúng vån quen gọi con 


đường chạy qua thôn là đưởng Hòa Hào, nên người Pháp cũng phải chính thức hỏa tên 
đường này khi họ lập bản đỏ chỉnh trang thành phổ. ` 


16- Bưởng HÒA HUNG: 
Từ đường CMT8 đến trại giam Chí Hòa. 
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1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 12, 13 quận 10, từ đường CMT8 
đến trại giam Chí Hòa 740 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Đường này cỏ tử khi người Pháp trở lại Sài Gòn và xảy trại giam 
Chi Hòa, đặt tên đường Nguyễn Đình Chiều ngày 30 - 1 - 1950. Năm 1955 đổi là 
đường Hòa Hưng cho đến nay. 

3. Tiều dẫn: 

HÒA HƯNG 

Địa dank cũ của đất Gia Định xưa. 

Hòa Hưng là tên làng củ có tử xa xưa. Trong danh sách xã thôn do Trịnh Hoài Đức 
lập näm 1818 có thôn Tàn Hưng thuộc tổng Bình Trị. Về sau tổng này chia làm ba tổng 
thi thôn này thuộc tổng Binh Trị Trung. Đến nām 1836, dưới triểu vua Minh Mạng, 
thòn Tân Hưng được mô tả là ở xứ Bàu Tròn có chùa Từ An, 

Đối chiếu với bàn đồ ngày nay, thôn Tân Hưng ở vào vị trí ở Hòa Hưng sau này, Co 
thể là thôn Tân Hòa đã được nhập vào thôn Tân Hưng và được đổi tên là xã Hòa Hưng 
vào những năm sau do để đến thời Pháp thuộc, danh sách làng xã näm 1880 chỉnh thức 
ghi xã Hòa Hưng thuộc tổng Bình Chánh Thượng của hạt thử 20. 


17- Đường HOÀNG DƯ KHƯƠNE: 
Từ đường Lê Hồng Phong đến đường Sư Vạn Hạnh. 


1, Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận 10, từ đường Lê Hồng 
Phong đến đường Sư Vạn Hạnh (nổi dài), phia sau công viên Kỳ Hòa HH, dài khoảng 
300 mét, lộ giới 14 mét. 

2. Lịch sử: Đường này mới mở từ năm 1995. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND 
Thành Phế đặt tên đường Hoàng Dư Khương. 

3. Tiểu sử: 

HOÀNG DƯ KHƯƠNG ` 
(Tản hoi 1911 - Qui hoi 1983) 

Liệt sĩ, chiến sĩ Cách mang, quê tại xa Hòa Thọ, huyện Hòa Vang, tinh Quảng 
Nam (nay là TP Đà Nẵng). 

Ông tham gia cách mạng tử trước cách mạng Tháng 8, từng giữ chức Thưởng vụ 
khu ủy Sài Gòn - Gia Định, oho bí thư xứ ủy Nam Ki kiêm bí thư Thành ủy Sài Gòn - 
Chợ Lớn. 

Ông bị địch bắt tra tấn đến tàn phể, mất năm 1983. 


18- Bưửng HÄ BÁ KIỆN: 
Tử đường Tô Hiến Thành đến đường Trưởng Sơn. 
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1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 15 quận 10, tử đường Te Hiển. 


Thành den đường Trưởng Sơn, dài khoảng 550 mèl, lộ giới 12 mét. 


9. Lịch sử: Đường này mới mở từ 1995. Ngày 13 - 7 - 1899 UBND Thành phố 
đặt tên đường Iô Bå Kiện. 

3. Tiểu sử: 

HỒ BÁ KIÊN 
(Nhâm tuất 1862 - Ất tị 1905) 

Liệt sĩ kháng Pháp, con An sát Hồ Bå Ôn, quê làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Liru, 
tinh Nghệ An. 

Ông tập ấm làm quan một thời gian, sau khi cha hi sinh vì nước, ông cũng dän 
thân tham gia chống quân cướp nước. Từ năm 1895 ông cùng với các chí sĩ lo việc vån 
động cho phong trào Đông du. Ít lâu, ông bị bắt ở Hưng Yên, rồi đi dày Lao Bảo. Trong 
tủ ông liên lạc được với anh em tủ nhân và binh linh, lãnh đạo cuộc nổi dậy phá khám, 
cướp súng, đưa nhau vào rửng lim đường sang Xiêm (Thải Lan) vào ngày 17 - 7 - 1918. 
Bon cằm quyền Pháp cho linh đuổi theo bao vây, ông cùng các đồng chỉ dùng cảm 
chiến đấu, hi sinh ở vũng núi Bản Ta Tha, hưởng đương 43 tuổi. 


19- Iưửng HÕNG LINH: 

Tù đường Hương Giang đến bở rào cư xả Bắc Hài. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 15 quận 10, trong cư xá Bảc Hải, 
tử đường Hương Giang đến bò rào cư xá, dài khoảng 280 mét, lộ giới 10 mét, 

2. Lịch sử: Đường này có tir khi xây dựng cư xá Bác Hải năm 1946. Năm 
1968 dat tên đường Hương Giang theo nguyên tắc đường dọc đặt tên theo sông. 


3. Tiểu dän: 
HỒNG LÌNH 
Địa danh nổi tiếng ở tỉnh Hà Tinh, 


Hồng Linh là tên mòt dãy núi lớn của tỉnh Hà Tĩnh (trước đời Minh Mạng là của. 
tỉnh Nghệ An), nằm trên địa bàn các huyện Nghi Xuân, Đức Thọ và Cam Lộc, trên hở 
sông Lam. Dưới chân núi này là quê hương của La Sơn phu tứ, của lanh tụ Cần Vương. 
Phan Đình Phùng, của thi hào Nguyễn Du, của doanh dién sứ Uy Viễn Nguyễn Công 
Trư. 


No Hồng Linh kết hợp với dòng Lam Giang tạo nên hùng khi của đất Nghệ Tình, 
up húc nên nhiều nhân tải cho đất nước. 


20- Dường HÙNG VƯƠNõ: 
Từ công trưởng Cộng Hòa đến đường Ngõ Quyền. 
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1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 2 quận 10 và chung với 
quận 5, từ công trường Cóng Hòa đến đường Ngõ Quyền, đài khoảng 2180 mét, lộ 
giới 30 - 40 mét, qua ngà ba Trần Bình Trong nối đài, các rga tư Lê Hồng Phong, 
Trån Nhân Tôn. 

2. Lịch sử: Đường này thời Pháp thuộc mang tên Frédėric Drouhet. Ngày 22 - 3 

1955 đối là đường Hung Vương. Ngày 14 - 8 - 1975 nhận với đường Hóng Bàng và 
đường Lục Tỉnh thành đường Hùng Vương. Ngày 14 - 7 - 1999 UBND Thành Phố điệu 
chỉnh chiêu dài như trên. 

3. Tiểu sử: 

HÙNG VƯƠNG 

Thủy tổ dân tộc Việt Nam, họ Hỗng Bång đựng nước, 18 đời dë xưng hiệu Hùng 
Vương: (Theo Hing triểw ngục phủ vå Thiên Nam hảo lực điễn ca) đến nay đã been 4000 
nān. 


1. Kinh Dương Vương Lộc Tục, tôn đảng miëu hiệu là Hùng Vuong. 

2. Lac Long Quản Song Lãm thuy hiệu Hùng Hiên. 

3. Hung Làn. 

4. Hung Việp. 

5. Hàng Hi (1) 

D Hung Huy 

7. Hùng Chiều 

8. Hùng Vị 

8. Hùng Định 

10. Hùng Hi (2) 

11. Hùng Trinh 

12. Hùng Võ 

13. Hùng Việt 

14. Hùng Anh 

15. Hùng Triệu. 

18. Hùng Tạo 

L7. Hùng Nghị 

18. lùng Duệ 

Hiệu nước khi ấy là Văn Lang, đóng đỏ ở Phong Châu (thuộc h. Bạch Hạc, t. Vĩnh 
Phủ ngày nay). Toàn lanh thế chia làm 15 bộ: Văn Lang, Châu Diên, Phúc Lộc, Tản 
Hưng, vo Định, Võ Ninh, Lục Khải, Ninh Hải, Dương Tuyến, Giao Chỉ, Cửu Chăn, Hoài 
Nam, Cứu Đức, Việt Thường và Bình Văn. 
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Về danh hiệu Hùng Vương, gån đây có nhiều hoc giả cho rằng chư Lạc đa chép 
sai ra Hùng, nên phải goi là Lạc Vương thay vi Hùng Vương. 

Đến nay di tích hãy còn trên đỉnh Hùng Sơn, cách Hà Nội 97 cày số, cũng gọi là 
núi Den, là Nghia Lĩnh hay Nghĩa Cương. Bia dè 4 chữ lớn là «Cao Sơn Cảnh Hùng” 
Đến nay toàn dân Việt Nam đã lấy ngày 10 tháng 3 Âm lịch lå ngày giỗ Quốc tế Hùng 
Vương của nói Việt. 

21- Đường HUONG GIANG: 

Tir bò rào cư xá Bắc Hải đến đường Tam Đảo. 

L Vị trí: Đường nằm trên địa bản phường 15 quận 10, trong cư xả Bắc Hải, 
tir bở rào phía Bắc cư xả đến đường Tam Đảo, đài khoảng 382 mét, lộ giới LŨ mét, 
qua các ngà ba Ba Vị, Châu Thời, Bửu Long. 

2. Lịch sử: Đường này có từ khi xảy dựng cư xả Bắc Hải näm 1946. Năm 
1969 được đặt tên đường Hương Giang theo nguyên tác đường dọc được đặt tên 
thco tên sông. 

3. Tiểu dän: 

HƯƠNG GIANG 

Địa danh ò cố do Huế (triều Nguyễn). 

Hương Giang là tên chữ của sông Huong thuộc tỉnh Thừa Thiên, sông phát nguyên 
tử vùng A Sao, Alum, chảy qua vùng lăng tảm các vua nhà Nguyễn, rồi vė cổ đô Huế 
để chảy ra cửa Thuận An. i 

Trử mùa lụt quanh năm mät nước sông Hương phẳng lặng, trong xanh. Những 


đêm trăng, du khách ce thủ vui bơi thuyền trên sông và nghe các cô lải đỏ cất cao giong 
hò mái nhì Lhật lãng mạn. 


Sông Hương kết hợp với núi Ngự Binh là biểu tượng cho phong cảnh nên thơ của 
cô đó Huế - Việt Nam. Ngày nay cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn 
minh nhân loại. 


22- Đường LÊ HỒNG PHONG: 
Tử bến Hàm Tử đến đường Tô Hiển Thành. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phường 1, 2, 10, 13 quận 10 và chung 
với quận 5, từ bền Hàm Tử đến đường Tô Hiến Thành, dài khoảng 3500 mét, lộ 
giới 40 mét, qua ngà tư Hung Vương, các ngà ba Hòa Hào, Vĩnh Viên, ngã Bảy, 
nga tư 3 tháng 2, ngã ba Hoàng Dư Khương. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đoạn tử Trắn Hưng Đạo đến Trån Phú mang 
lên đường Pétrus Ký. Đoạn từ Trần Phú đến 3 thảng 2 mang tèn Boulevard đe 
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ceinture. Năm 1955 nhập hai đường làm một thành đường Pétrus Kỷ. Ngay 14 - 8 
- 1975 đối là đường Lë Hồng Phong. Từ năm 1985 làm tiếp đoạn từ 3 tháng 2 dén 
Tô Hiến Thành và từ 1995 làm tiếp đoạn từ Trân Hưng Đạo đến Hàm Tù. 


3. Tiểu sử: 
LÊ HỒNG PHONG 
(Nhám dân 1902 - Nhâm ngo 1942) 

Liệt sĩ cách mạng, bi danh Lë Hông Phong (quê thòn Đông Thông, lang Thông; 
Lạng, huyện Hưng Nguyên (nay thuộc xa Hưng Thông tỉnh Nghệ An), tên thật la Lë 
Huy Doan. 

Năm 1924 ông giác ngộ cách mạng cùng Phạm Hong Thai sang Thai Lan được tò 
chức cách mạng đưa sang Quảng Châu (Trung Quốc) hoạt động: 

Năm 1925 được Nguyễn Åi Quốc huấn luyện trở thành người xuất sắc cua Đáng 
cộng sản Đông Dương. Sau đó ông vào học trường võ bị Hoàng Phò o Trung Quoc rồi 
sang Liên Xô học tại trưởng Đông Phương dành cho những người cộng sån. Cu! nam 
1934, ông sang Liên Xô tham dự đại hội Quốc tế cộng sản lần thư 7 cung với Nguyên 
Thị Minh Khai, Hoàng Văn Nọn... 

Tháng 1 - 1936, ông về Trung Quốc với danh nghĩa Đại điện Quốc Lẻ cộng sán bén 
cạnh Đảng cộng sản Đông Dương, triệu tấp hội nghị Trung ương ở Thượng Ho vao 
thang 7 năm 1936. 

Đến cuối tháng 7 năm 1937, ông về nước, hoạt động ở Sai Gòn - Chợ Lon cung vơi 
Trung Ương lãnh đạo phong trào trong toàn quốc. Có lúc ông mang cán cược giả lay 
tên là La Anh, quê ở Hồ Nam, Trung Quốc. 

Giữa năm 1938, ông bị Pháp bắt ở Chợ Lớn, kết an 10 thàng tù. Màn tu, ông Đị 
quản thúc ở Thông Lạng (quê ông). Tuy bị quản thúc ông vån tích cực hoat dog, tiến 
ngày 29 - 9 ông bị bắt lân thứ hai đưa vào giam ở Khám Lớn Sài Gón, rồi kết án 5 näm tu, 
đày Côn Đảo. 

Ngoài đáo, ông bị cai ngục hành hạ tàn nhẫn, bị bệnh nặng, kiệt zu: đản, mát vao 
ngày 6 - 9 - 1942, hưởng dương 40 tuổi. 


23- Bường LÝ THÁI TỔ: 
Từ công trường Cộng Hòa đến đường 3 - 2. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 3 và các phương 1, 9, 10 quạn 10, lt 
công trường Cộng Hòa đến đường 3 tháng 2, đài khoảng 1584 mét, lộ giới 40 mèt 
qua các nga ba Nguyễn Đình Chiểu, nga Bảy, ngà tư Sư Vạn Hạnh. 


9. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Hui Bon Hoa (Chủ Hoa) 
Ngày 22 - 3 - 1955 đổi là đường Lý Thái Tổ cho đến nay. 
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3. Tiểu sử: 
LÝ THÁI TỔ 
(Định mùi 974 - Mậu thìn 1028) 

Vua nhá Li, tèn thật là Lý Công Lần người châu Cổ Pháp, lộ Bắc Giang, sinh ngåy 
12 - 2 Định mo - 3 - 974). Ông là vua khai sang nhà Lý tức Ly Thái tổ, lúc 35 tuổi. 

Thân mẫu ông họ Phạm, näm lên 3 tuổi ông làm con nuôi sư Li Khanh Văn, đến 
tuổi trưởng thành ông thông minh có tài văn vô, Làm quan nhà Tiên Lê đến chức Tả 
thân vệ điện tiền chỉ huy sứ. 

Nhà Tiên Lê suy vi vì Lê Ngọa Triêu bạo ngược, triều thần la Đào Cam Mộc ngắm 
mưu với sư Nguyễn Vạn Hạnh thường khuyên ông hày sẵn sàng lật đỏ nhà Lê. Đến 
năm Ki đậu 1009, Lê Ngoa Triêu mất, ông cùng Hm điện tiền chi huy sử là Nguyễn Để 
đem 500 quân Tùy Long vào cung canh git. Nhân thời cơ, Đào Cam Miộc giục ông 
hành động. Cuộc lật để thành công chớp nhoáng. 

Ông lên ngôi vua, sáng nghiệp nhà Li, đời đỏ ra thành Đại La (sau đổi là Thăng 
Long - Hà Rot. Ông sửa sang chính trị, trọng dụng Đào Cam Mộc, gå em gái lå An 
Quốc cho, phong tước Nghĩa Tín hấu. Mặt khác, ông cũng trọng dài tăng sĩ, chú trong 
việc đúc tượng, xây chùa, thời kì này xem đao Phật như là Quốc giáo. 

Ngày 3 - 3 Mậu thin (31 - 3 - 1028) ông mất hưởng tương 54 tuối, ở ngôi 19 năm, 
hiệu nām là Thuận Thiên. 

24- Bong LÝ THƯỜNG KIỆT: 

Tử ngà tư Bảy Hiển đến đường Hồng Bàng. 

1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn quận Tân Bình, các phường 14, 7 quận 10 
và chung với quận 11, quận 5, từ nga tư Bảy Hiển đến đường Hồng Bang, dat 
khoảng 4568 mét lộ giới 30 mét, qua ngà tư Lê Minh Xuân, Nghĩa Phát, ngā ba To 
Hiến Thành, ngà tư 3 tháng 2, Vĩnh Viễn, Hòa Hảo, Tân Phước. 

2. Lịch sử: Đường này trước kia là hai đường nổi đuôi nhau. Đoạn từ Hồng 
Bàng đến giáp ranh quận “Tân Binh mang tên Lý Thưởng Kiệt Đoạn còn lại lå 
đường Maréchal Foch, đến ngày 22 - 3 - 1955 đổi là đường Nguyễn Văn Thoại. 
Ngày 14 - 8 - 1975 nhập hai đường làm một lấy tên đường Lý Thương Kiệt. 

3. Tiểu sử: 

LÝ THƯỜNG KIỆT 
(Ki mùi !019 - Ất dën 1105) 

Danh tướng, đại thần nhà Lý. Chính tên là Ngô Tuấn, tự là Thường Kiệt; sau được ban 
theo họ vua, nên lấy tự làm tên và mang họ Li, thành Li Thường Ke Lúc mát, cùng có tên 
thuy là Quảng Châu, quê ở phủ Thái Hòa, thành Thăng Long (nay thuộc Hà Nôi). 

Ông cỏ tài văn vô, năm 23 tuổi được bổ làm Hoàng môn chỉ hậu rồi tàng dân đến 
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Thái úy. Trải ba triêu Thái tông, Thành tông, Nhân tông, ông dày công phu phục vụ đất 
nước trong việc đảnh Tống, bình Chiêm, xây dựng đất nước. 

Li Nhân Tông xem ông như người em ruột (thiên tứ nghĩa đệ), đến cả nhân dân, 
sĩ phu cũng đều cảm phục tài đức của ông. 

Năm Ất đậu 1105, ông mất, thọ 8ö tuổi, được truy tặng Kiểm hiệu Thái ủy Viết 
Quốc Công. 

Trong näm 1077, nhẫn mấy mươi vạn quân Tổng do tướng Quách Qui, Triệu Tiết 
kẻo sang xâm lược nước ta, ông đánh chặn giặc trên suốt đọc phòng tuyến sông Câu. 
Lúc ấy, đang đêm cho người Gm phúc đọc vang một bài thơ trong dén thờ Trương 
Hồng, Trương Hát (thuộc địa phận sông Như Nguyệt, khúc sông Câu, h. Yên Phong, lộ 
Bắc Giang, nay là h. Yên Phong, t. Bắc Giang), bài thơ như một bản tuyên ngôn độc lận 
hùng hồn đâu tiên trong lịch sử dän tộc: 


“Nam quốc sơn ha Nam đế cư, 

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. 

Như hà nghịch lỏ lai xâm phạm, 

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”. 
Bản dịch: 

“Mi sông Nam Việt vua Nam ở, 

Văng vāc sách trời chia xứ sò, 

Giāc dữ cứ sao phạm đến đảy? 

Chúng mày nhất định phải tan võ”, 


25- Dường NGÛ GIA TỰ: 
Từ ngā Bày đến đường Ngỏ Quyền. 


1, Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 2, 3, 4, 9 quận 10 và chung với 
quận 5, tử nga Bảy đến đường Ngô Quyên, dài khoảng 1730 mét, lộ giới 30 mét, 
qua ngà ba Bà Hạt, ngã tư Vĩnh Viễn, Sư Vạn Hạnh, Hòa Hảo, Nguyên Duy Dương 
(trên địa bàn quận 10). 


3. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này lúc đầu mang tên Le Myre de Villers. 
Ngày 23 - 1 - 1943 đổi là đường Pierre Pasquier. Ngày 22 - 3 - 1955 đối là đường 
Minh Mạng. Ngay 14 - 8 - 1875 đổi là đường Ngô Gia Tự. 

3. Tiểu sử: 

NGÔ GIA TỰ 
(Mậu thân 1908 - Ar hợi 1935) 


Liệt sĩ cách mạng, sinh ngày 3 - 12 - 1908 ở làng Lam Som, phủ Từ Sơn, tính Bắc 
Ninh (nay là h. Tiên Sơn, t. Bắc Ninh). 
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Thời trẻ ông say mê đọc sách, có tiếng học rộng tải cao, lại thêm biết nuôi chỉ lớn 
lo nước thương dân. Người anh ruột là Tri huyện Ngô Gia Lẻ muốn ông cố học để ra 
lèm quan, nhưng ông kiên quyết đi theo con đường cách mạng, cứu dân cứu nước. 

Dr năm 1926, Ngô Gia Tự gia nhập Việt Nam Thanh niên Cách mạng đóng chí 
hội, rồi được sang Trung Quốc du lớp huấn luyện. Giữa năm 1827 ông trở về nước, 
được Ki bộ Bắc Ki chỉ định vào tỉnh bộ Bắc Ninh. Ông gây đựng được nhiều cơ sở, tích 
cực hoạt đông trong nông dän, binh lính và bam sát phong trào công nhân. 

Cuối năm 1928, ông vào Sài Gòn hoạt động đưới lőt công nhân khuân vác bến 
cảng, tuyên truyền giáo dục cách mạng, tổ chức và lãnh đạo công nhân đấu tranh. 

Khoảng năm 1929 ông ra Hà Nội dự phiên họp thành lập chỉ bộ đăng Công sản 
đầu tiên ở số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội). Từ đấy Ngô Gia Tự càng dán thân trên 
con duong cách mạng. Rôi được bầu làm bị thư Xứ ủy lâm thời đảng bộ Đảng Cộng sản 
Döng Đương o Nam Ki. 

Cni năm 1930, Ngô Gia Tự bị Pháp bắt tại Sài Gòn đến tháng 5 - 1933 thi bị dày 
ra Côn Đảo, 

Vào môt đêm cuối tháng 1 - 1935, chỉ bộ nhà tủ tố chức cho ông và một nhóm anh 
em vượt Côn Đảo, nhưng ông và các bạn đã mất tích giữa bién, hưởng dương 27 tuối. 


26- Dong NBŨ QUYỀN: 

Từ bến Hàm Tử đến đường 3 - 2. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 5 và các phường 5, 6, 8 quận 10, tử 
bến Hàm Tử đến đường 3 tháng 2, dài khoảng 1730 mét, lộ giới 16 mét, qua ngā tư 
Đào Duy Từ, ngã ba Hòa Hào, Tân Phước, Vĩnh Viễn, các nga tư Nhật Tào, Ba Hạt 
(trên địa bàn quận 10). 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đây là hai đường nối nhau. Từ Hàm Từ đến 
Hóng Bàng là đường Général Baylié, Đoạn cuối là đường Ducos. Ngày 22 - 3 - 1955 
thập hai đường làm một và đặt tên đường Ngô Quyên cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

NGÔ QUYỀN 
(Ki mi 899 - Giáp thin 944) 

Danh tướng, thủy tổ nid Ngô, người đựng lên nghiệp nhà Ngô, quê ở Đường Lâm, 
luyện Phúc Lộc, châu Giao (nay thuộc t. Hà Tây). Cha là Ngô Môn, vốn là Châu mục 
châu Đường Lâm trong thời họ Khúc dấy nghiệp. 

Ông là vị tướng tài, được chỉ tướng là Dương Diên Nghệ gå con gái là Dương Thị 
Như Ngọc cho. Ông cùng cha vợ đánh bại quân Nam Hán xâm lược lân I (930 - 931), rồi 
được cha vợ ủy quyền trông coi châu Ái (Thanh Hóa). 

Năm Đình dậu 937, Kiều Công Tiên phản bội, giết chết Dương Diên Nghệ, rồi cấu 
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kết với quân Nam Hán. Ông đấy binh giết được Công Tiên, đẹp tan quản Nam Han do 
Hoàng Thao kéo sang xâm lược lån II trên sông Bạch Đăng. 

Năm Ki hợi 939, ông xưng vương, mở nén độc lập tự chủ cho dân nước, đến Giáp 
thin 944, ông mất hướng đương 45 tuổi, trí nước được 5 năm. 

Sau khi ông mất, anh vợ là Dương Tam Kha phụ lời ủy thác của ông, cướp quyến 
con ông là Ngô Xương Văn, gây nên nội biến. 


27- Bưởng NGUYÊN CHÍ THANH: 
Từ đường Hùng Vương đến đường 3 - 2, 


1, Vị trí: Đường nām trên địa bàn các phường 2, 3, 5, 6, 7 quận 10 và chung 
với quận 5 và quận 11, tư đường Hùng Vương đến đường 3 tháng 2, dài khoảng 
2608 mét, lộ giới 20 - 25 mét, qua các nga tư Sư Vạn Hạnh, Nguyên Duy Dương, 
Nguyên Tri Phương, ngã ba Nguyễn Tiểu La, các ngà tư Ngô Quyên, Nguyễn Kim 
(trên địa bàn quận 10). 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường nay mang tên Boulevard Armand 
Rousseau, nhưng chỉ từ đâu đến đường Nguyên Thị Nhỏ. Đoạn cuối là đường 
mang số 48. Từ năm 1955 đổi là đường Jean Jacques Rousseau. Ngày 6 - 7 - 1959 
đói là đường Nhân Vị. Năm 1962 lại đổi là đường Trån Hoàng Quân. Ngày lá - 8- 
1975 đổi là đường Nguyễn Chi Thanh. Sau đó kéo dài lên cả đường số 48. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN CHÍ THANH 
(Giáp dän 1914 - Định mùi 1967) 

Đại tướng Quân đội nhân dän Việt Nam, sinh: ngày 01 - 01 - 1814 ở thôn Niêm Phò, 
huyện Hương Điền, tỉnh Thira Thiên. 

Tù năm 17 tuổi ong đã cùng một số thanh niên đấu tranh chống chỉnh quyén cú, 
rồi tham gia phong trao binh dân, tích cực hoạt động cách mạng. Đến tháng 07 - 1937 
ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và được cử làm Bi thư chỉ bộ, Bi thư 
tính ủy Thừa Thiên, củng các cơ sở nhiều nơi trong tỉnh. 

Năm 1943 ông bị bắt, đến oam 1945, ra tù ông hoạt động ở miễn Nam Trung bộ. 


Tháng 08 - 1945 ông được cử đi dự hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào (Tuyên 


Quang) và được báu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, làm Bí thư Phân khu ùy 
Binh Trị Thiên, 


Trong kháng chiến chống Pháp, ông làm Chú nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội 
Nhân dân Việt Nam. Tại Đại hội toàn quốc lån thư hai của Đảng, ông được cử vao Bộ 
Chinh trị. Nän 1959, ông được Quốc hội và chính phủ phong quân hàm Đại tướng 
Quản đội Nhân dän Việt Nam. Và ông cũng là ủy viên Hội đồng Quốc phòng nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa. 
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Ngày 086 - 07 - 1967 ông mất, hưởng dương 53 tuổi, ông là một cán bộ lanh đạo có 
tài nắng, nghị lực, góp phản tích cực vào những chiến thẳng ve vang của quân dân ta. 
Do công lao của minh, ông được tặng thưởng nhiều Huân chương, đặc biệt là Huân 
chương Hô Chỉ Minh hạng nhất. 


28- Đưửng NGUYÊN DUY DƯƠNG: 
Từ đường Trần Phú đến đường Ba Hạt. 


lL. Vị trí: Đường trèn địa bản quận 5 và các phương 3, 4, 9 quận 10, từ đường 
Trần Phú đến đường Bà Hạt, dài khoảng 1260 mét, lộ giới 20 mét, qua các ngā tu 
Nguyễn Chí Thanh, Hòa Hảo, Vĩnh Viễn, Nhật Táo. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Des Vignes, nhưng chí co 
đoạn tử Bà Hạt đến Hong Vương, con đoạn từ An Dương Vương der Trần Phú lại 
mang số ¡ 1. Từ năm 1955 làm thêm đoạn từ An Dương Vương den Hùng Vương va 
ngày 4 - 5 - 1955 dat tên toàn tuyển là đường Nguyễn Công Int, Ngày 6 - l0 - 1955 
đổi là đường Nguyễn Duy Dương cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 

NGUYÊN DUY DƯƠNG 
(... - Åt sửu 1865 ) 

Anh hàng chẳng Pháp, tổ tiền gốc ở miễn Trung, sau dời vào ở Gia Định. Có sách 
chép là Vỏ Duy Dương. 

Òng giỏi nghề vò, có tài sản và thường đem của cải làm việc phúc lợi cho nhân 
dän, nên được triều dinh phong tặng chức Thiên hó, đời sau gọi ông là Thiền Hộ Duong. 
Và vi ông có tài nhắc một lúc năm trái linh bằng sắt, nên nhân dän cüng xưng tung ôn 
là Ngữ Linh Thiên Hộ lương. 

Ông kết nghĩa thâm giao với Trương Định, khi giặc Pháp xâm chiêm min Nam, 
ông đứng trong hàng ngũ kháng chiến do Trương Định lãnh đạo. Năm 1864 chủ soải 
Trương Định hi sinh, ông vê Đồng Tháp Mười lập chiến khu tiếp tục đánh quân cướp 
nước. Nghia quản của ông thẳng lợi nhiều trận vang dot ở Mi Trả, Cao Lãnh, Cai Lậy, 
Vẻ sau, tướng Pháp De Lagrandiere đưa quân đàn áp ác liệt ở vụng Đồng Tháp, ông rút 
quân về An Giang, định củng Thú khoa Nguyễn Hữu Huân bổ sung lực lượng rồi ap 
phối hợp kháng chiến. Nào ngờ quan lại ở An Giang bất Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân 
nộp cho Pháp, ông phần uất thổ huyết chết (Có thuyết bảo rằng ông ngói thuyén định 
ra miễn Trung chiêu tập dân quân để phục thủ, chẳng may giữa đường gập bāo chim 
thuyền, mất tích) năm 1865 tại chiến khu Đông Tháp Mười (nay thuộc tỉnh Đóng Tháp). 


29- Bưởng NGUYÊN BIẢN THANH: 
Tư đường Tô Hiën Thành đến đường Bắc Hải. 
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1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 15 quận 10, tử đương Tò Hiển 
Thành đến đường Bắc Hải, dài khoảng 930 mét, lộ giới 20 mét. 

2. Lịch sử: Đường này mới mở tử năm 1995. Ngay 13 - 7 - 1999 UBND 
Thành phố dar tên đường Nguyễn Giån Thanh. 


3. Tiểu sử: 

NGUYÊN GIẢN THANH 
(lân stu 14681 -...) 

Danh sĩ đời Lẻ Uy Mục, con tiên sĩ Nguyên Giản Liêm, tự Cự Nguyên hiệu Phác 
Hiện, quê làng Ông Mặc, sau đổi là Hương Mặc (tục gọi l. Me), huyện Đông, tỉnh Bác 
Ninh (nay thuộc h, Tiên Sơn, t. Bắc Ninh}. 

Ông là học trỏ danh sĩ Đàm Thân Huy, năm Mậu thin 1508 ong đỗ đâu nhất giap 
tiến sĩ (trang nguyên) lúc 27 tuổi. Người đó ké (Bảng nhàn) là Hứa Tam Tinh, người 
làng Như Nguyệt (tục gọi l. Ngot), nên cò ca dao “Trang Me đề Trạng Nout", Ông Gun 
đến Thị thư Viện Hàn låm kiêm Đại học sĩ Đông các. 

Khi nhà Mạc đấy lên, òng lại làm quan với nhà. Mạc đến Thượng thư bộ Lẻ kiêm 
Thị độc Viện Hàn lâm, coi soc việc trong viện, tước Trung Phụ Bå, rồi tiến tước Hậu. 
Nhiều lắn ông đi sử Trung Quốc. 

Ông có soạn bộ sách Thương Côn châu ngoe tập hợp thơ vịnh sử của nhiều nhá tho 
ta và Trung Quốc. Bài phú Phung Thành Xuân Sắc (Cảnh sắc mùa xuân ở Thánh Phung) 
tức thành Tháng Long ngày nay, 


30- Dường NGUYÊN KIM: 

Từ đường Hỏng Bàng đến đường 3 - 2. 

1. Vị trí: Đường näm trèn địa bàn quận 5 và các phường 6, 7 quận 10, tư 
đường Hồng Bàng đến đường 3 tháng 2, đài khoảng 1029 mét, lộ giới 20 mei, qua 
các nga tư Nguyên Chí Thanh, Đào Duy Từ, ngà ba Hòa Hảo, ngä tư Tân Thành, 
ngà ba Vĩnh Viên, ngã tư Nhật Tảo, ngã ba Bà Hạt. 

2. Lịch sử: Thời Phảp rhuộc đường này mang tên Emile Béliard. Ngày 22 - 
5- 1955 đổi thành đường Nguyễn Kim cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN KIM 
(Định bei 1467 - Ất ti 1545) 

Vi khai quốc công thần đời Hậu Lê, còn gọi là Nguyễn Hoãng Kim, con Nguyên 
Hoảng Du, chức Hữu vệ Điện tiền tưởng quân, tước An Thành Håu, quê làng Gia Miċu, 
huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hoa. 

Năm Định bo 1527, Mạc Đang Dung tiểm ngói nhà Lẻ, lập nên nhà Mac Bát 
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phục tùng, ông cùng gia dinh, thân tộc lánh sang Lao. Tại Sâm Châu (Lão), ông thu dụng 
nghia sĩ, hào kiệt được mấy ngàn người. Nam Canh dân 1530, ông tién quân vé Thanh Hóa 
tiêu điệt quán của Mạc Đăng Doanh. Tưởng nhà Mạc là Lê Bà Li bị ông giết chết. 

Năm Qui tí 1533, ông đưa con châu vua Lê là Lê Ninh lên ngôi lây niên hiệu là 
Nguyên Hòa tức là vua Lê Trang Tông. Ông được triểu định tôn là Thượng Phụ, Thái 
sư, Hưng Quốc Công trång coi mọi việc trong triều. 

Bấy giờ có Trịnh Kiểm người làng Sóc Son, huyện Vĩnh Phước (sau déi là Vĩnh 
Lộc), tính Thanh Hóa theo giúp trong quân. Thấy Kiểm có tài, ông gà con gái là Nguyên 
Thị Ngọc Bào cho Kiếm. 

Năm Nguyên Hòa thử 10, 1542, ông tiến quân ra Tây Dò, rồi thẳng ra Bắc tiêu diệt 
ho Mac. 

Nam 1545, ông dàn quân đánh Sơn Nam. Quân nhà Mac thua to, bèn sai Dương 
Chấp Nhất trả hàng. Ông lắm nên cho Nhất theo ở trong quản. Sau khi tiêu diệt địch 
trở về tới dinh ông được Chấp Nhất dâng một quả dưa chin để giải khát, trong quả dưa 
có thuốc đọc, ông dùng xong ngộ đóc chết trong "äm ấy. 

Sau khi mất, ong được vua Lê truy tạng Chiêu huån Tình Công, an Gong ở núi 
Thiên Tôn, huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Các corn trai ông là Nguyên Uông được 
phong tước là Lang Xuyên Hầu, Nguyễn Hoàng là Hạ Khê Hầu (sau nay la chúa Tiên có 
công mở mang br cói vào phương Nam), rể là Trịnh Kiểm làm Đô tưởng gia phong 
Lượng Quốc Công. 

Sau này Trịnh Kiếm chuyên quyền thàm sát Nguyên Uông, rồi lặp nên dòng chua 
Trịnh, lấn ap vua Lê. Con Nguyễn Hoàng vào Ái Tử (Quảng Trị), Thuận Hóa (Huế) mở 
mang đất ở phương Nam nhu ngày nay. 


31- Bưởng N8UYÊN LÂM: 

Tử đường Nhật Tảo đến đường 3 - 3. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 6 quản 10, từ đưởng Nhật Tảo đến 
đường 3 tháng 3, dài khoảng 411 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch su: Đường này được xây dựng từ näm 1950 và đặt tèn đương Nguyên 
Tri Phương. Từ năm 1955 đối là đường Nguyên Lám cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

NGUYỀN LAM 
(Giáp thìn 1844 - Qui dâu 1873) 

Liệt sĩ kháng Pháp, còn goi là Nguyễn Văn Lâm, tức Phỏ mã Lâm, tự Mặc Hiện, 
con thứ hai Kinh lược đại thân Nguyễn Tri Phương, chồng Công chúa Đông Xuân (em 
gái vua Tự Đức), ông sinh ngày 19 - 4 - 1844, mất ngày 20 - 11 - 1873 tại Ha Nội, hưởng 
dương 29 tuổi. 
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Lúc trẻ ông ham học, siêng năng, tinh tinh khiêm nhường, học giỏi như cha, chú 
nên được nhiều người yêu mến. 

Năm 1864, ông được vua Tự Đức ga em gái, rồi phong làm Phò mã đô úy, năm 
1872 nhân lúc Nguyễn Tri Phương đang làm Tổng thống quân vụ đại thắn, ëng tự 
nguyện ra giúp cha chống giặc Pháp. Cuổi năm 1873 Nguyễn Tri Phương được lênh 
giữ thành Hà Nội để chống với Jean Dupuis một tên lái súng đang quấy nhiều ở đất 
Bắc. Ngày 20 - 11 - 1873 giặc Pháp do Garnier chỉ huy bất thản tấn công thanh Hà Nội, 
ông theo cha chống trả quyết liệt, tử thương tại trận, Nguyến Tri Phương bị thương 
nặng. 

Nhận tin sét đánh này, vua Tự Đức dụ rằng: “Làm tôi chết trung, lam con 
chết hiểu như Phò mà đỏ ủy Nguyễn Văn Lâm thật đảng khen... Thật đảng tiếc 
thay!”, được triều đình truy tặng binh bộ Tà thị lang, liệt thờ vào hai điện Trung 
nghĩa và Trung hiếu. 


32- Dường NGUYÊN NGOC LỘC: 

Từ đường 3 - 2 đến cuối đường. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 14 quận 10, tử đường 3 tháng 2 
đến cuối đường, dai khoảng 154 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Đường này mới mở từ năm 1955, Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thanh 
phố đặt tên đường Nguyễn Ngọc Lộc. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN NGỌC LỘC 
(Qui hợi 1923 - Mậu (hän 1968) 
Liệt sĩ hiện đại, quê làng Phủng Chí Kiên, huyện Mi Văn, tỉnh Hưng Yên. 


Ông tham gia kháng chiến tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Từng là khu ủy 
viên miền Đông Nam Bộ, phó chính ủy Quản khu Sà! Gòn - Gia Định suốt trong thời 
gian chống MI. 


Trong chiến dịch Mậu thân 1968, nhân tấn công vào Sài Gòn ông hi sinh tại Bung 
6 huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định (nay là Q.9) TP.HCM vào ngày 5-3- 1968. 


33- Bưởng NGUYÊN TIỂU LA: 
Tir đường Nguyễn Chí Thanh đến đường 3 - 2. 


1. Vị trí: Đương nằm trên địa bàn phường 8 quận 10, từ đường Nguyễn Chi 
Thanh đến đường 3 tháng 2, dài khoảng 739 mét, lộ giới 20 mét, qua các ngã tư 
Đào Duy Từ, Hòa Hảo, Vĩnh Viên, Nhựt Tảo, Bà Hạt, 
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2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang số 21. Ngày 6 - 7 - 1959 đạt tèn 
đương Nguyễn Tiêu La cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN TIỂU LA 
(Qui hợi 1863 - Tân hợt 1911) 

Chi sĩ cận đại, còn có tèn là Hàm hay Thành, tự là Triết Phụ, hiệu la Tiêu La, quê 
làng Thanh Mi, huyện Lẻ Dương, tinh Quảng Nam (nay là h. Thăng Bình, t. Quảng 
Nam). 

Xuất thân trong một gia đình quan lại triều Nguyên, thân sinh là Bổ chính, Kinh 
lược sư Nguyên Trường, nén thường gọi ông là Ấm Hàm, 

Nhưng năm phong trào Nghĩa hội do Nguyên Duy Hiệu lành dar, đánh Pháp ở 
(Quảng Nam, ông là một trong các Tân tương quân vụ nghĩa quản, lập được nhiều chiến 
công khiến thực dän Pháp phải kiêng nể. 

Năm 1886, 1887, Trån Văn Du, Nguyễn Duy Hiệu bị giặc Pháp giết, nghia quân 
một phản tan rã, ông bị bắt giam một thời gian. 

Năm Qui mao 1903 Phan Bội Châu tm gặp ỏng tại “Nam Thành: sơn trang” (quê 
ong) muu đó đại sự và từ đó ông trở nên một "quân su” của Sào Nam trong hội Duy 
Tân. Ông và Phan Bội Châu cùng đứng trên lập trưởng yêu nước tôn quân và dùng bao 
lực đuôi Pháp ra khỏi nước, xây dựng một nước Việt Nam do Cường Dé (chau Nguyên 
Phúc Cành) làm Minh chủ. 

Nam Mậu thân 1908 phong trào Duy tân ớ Quảng Nam lên mạnh đưa đến cuộc _ 
biếu tình dòi giåm thuế bởi sưu lan tràn khắp miền Trung. Thực där: Pháp và tay sai 
Nam triệu khủng bố trắng, chung bắt hàng loạt các nhà yêu nước, chỉ sĩ, trong deep: 
ong, bị kêt án khổ sai chung thân, dày ra Côn Đảo tháng 8 - 1908, 

Ra đào được vài tháng óng hay tin vợ mắt, rối nguói con gái qua đời. Kế đó tin 
Nhật cåu kết với Pháp trục xuất du học sinh Việt Nam và Phan Bội Châu ra khói Nhật 
Bản. Ông đau xót cho tiền đề dân tộc và cách mạng Việt Nam, ông bị bệnh thô huyết - 
chét ngoài đảo năm 1811, hưởng đương 48 tuổi. Khi binh hành hạ, ông có câu văn và 
bài thơ vinh quyết đồng bạn: 

«Thời cuộc xoay vån, cơ hột tốt sẽ đêm, gung máy Đông A sau này côn nhiĝu eye 
biến đổi, anh em hãy gäng lên.” 


34- trủng NGUYÊN THƯỢNG HIEN. 
Từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến công trường Dân Chủ. 


1. Vị trí: Đường nàm trên địa bàn quận 3 và phường ¡1 quận 10, tư đương ` 
Nguyên Thị Minh Khai đến công trường Dân Chủ, dài khoảng 1100 mèt, lộ giới 20 
- 33 mét, qua các ngã tư Võ Văn Tân, Nguyên Đình Chiếu, Điện Biên Phú. 
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2. Lịch sử: Đường này nguyên trước là hành lang an toàn đường ray xe lửa. 
Nam 1955 làm đoạn tử Điện Biên Phủ đến công trường Dân Chủ và đạt tên đương: 
Nguyễn Thương Hiến. Từ thập niên 1990 đường ray bị bỏ, được san bång thanh 
đường lộ nổi dài đường Nguyên Thượng Hiện đến đường Nguyễn Thị Minh Khai. 


3. Tifu sử: 

NGUYÊN THƯƠNG HIẾN 
(Mậx thin 1868 - Åt sửa 1925) 

Chí sĩ vêu nước, Danh sĩ, tự Đỉnh Nam, hiệu Mai Sơn, con cũ Nguyên Thương 
Phiên, rë Tôn Thất Thuyết. Quê làng Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, tinh Hà Đông (nay 
thuộc TP. Hà Nộ)). 

Năm Ất dậu 1885 ông đỗ cử nhân mới 17 tuổi, thi Hội đỏ đầu, đang chơ xướng 
danh thi kinh thành Huế thất thủ. Mai đến năm 1892 thi lại đồ Hoàng giáp mới 24 tuổi. 
Tuy đỗ cao nhưng ông không ra làm quan, vẻ än cư ở vung núi Nua (Nga Sem), Thanh 
Hóa. Ít lâu triểu đình nhiều lån mòi, ông nhận chức Toản tu Quốc sử, rồi lam Đóc học 
tính Ninh Binh. 

Năm Định mùi 1907, sau khi chịu tang cha, ông bó quan, sang Nhật hưởng ung 
phong trao Đông du. Tử đấy ông sát cảnh với Phan Bội Châu lo việc cứu nước. Khoáng 
nām 1915 ông có sang Thai Lan liên lạc với công sử Đức và Ào bàn kế hoạch hợp Lác 
dành Pháp. Tinh thế biến chuyển nên kế hoạch không thành, và gập nhiều điều dau 
xót, Enge sang Trung Quốc rồi vào tu ở chùa Thường Tịch Quang ở Hàng Châu. 

Năm Ất sửu, ngày 13 Âm lịch (28 - 12- 1925) ông binh mất ở chùa. Trước khi mä 
ông có lời trối dặn thiêu xác, vất tro xuống sông Tiên Đường. 

Trong linh vục chinh trị ông đóng góp không nhiều, nhưiig về mát ván học ong có 
nhưng đóng góp dàng kể. Tác phẩm chinh của ông góm bò Nam chỉ táph, Hạc Thu 
ngâm biện, Mai Sơn ngâm tệp, Nam lương tập. Mai Sơn ngắm thảo. Riêng thơ có hơn 
600 bài đây nhiệt tinh. Ngoài ra còn có tập Hợp quån doanh sinh thuyết bằng cha Han và 
hai bài phú cải lương viết toàn bằng Quốc ngữ kèm theo những câu thành ngữ, tục ngù 
rất giả trị vẻ văn chương bác học cũng như truyền khấu. 


Thơ văn ông có giá tri môt lòng lo nước, thương dán, có vé đẹp thanh thoát, u 
trắm... làm sáng giá cho kho tàng văn chương cố điển Việt Nam. 


35- Duong NGUYÊN TRI PHUONG: 
Tir bến Hàm Tir đến đường 3 - 2. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn quận 5 và các phường 4, 5, 8, 9 quận 10, từ bén 
Ham Tử đến đường 3 tháng 2, đài khoảng 1590 mét, lộ giới 30 mėt, qua nga tr Nguyễn 
Tn Phương, nga ba Đào Duy Tir, các ngà tư Hòa Hào, Vinh Viên, Nhật “Lao, Bà Hal 
(trên địa bàn quận 10). 
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2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Lacaze. Ngay 4 - 4- 1954. 
cát đoạn Nguyên Ch: Thanh đến 3 tháng 2 thành đường riêng dàt tên đường. 


Nguyên Du. Ngày ‹2 - 3 - 1855 nhập hai đường làm một đặt tên đường Nguyên Tri 
Phương cho dën nay. 
3. Tiểu sử: 
NGUYÊN TRI PHƯƠNG 
(Canh thân 1800 - Qui đậu 1873) 


Đại thân triệu Nguyễn, Liŝt sĩ cân đại, tên cú là Nguyễn Văn Chương, tự Hàm 


Trinh, hiệu là Đường Xuyên, sinh ngày 21 - 7 năm C. thân 1800 (có sách chép nām 


1779), quê làng Đương Long (Chi'Long), tổng Chánh Lác, huyện Phong Điền, tinh - 


Thira Thiên, tước Trảng Liệt Bå. 


Ông xuất thân trong một gia dinh làm ruộng và nghề thợ mộc, con ông Nguyên. 


Văn Đảng và bà Nguyễn Thi... 


Năm Qui mùi 1823 vua Minh Mạng đề bạt ông hàm Điển bå (Bi thư ở Nội điện), 


nām sau thăng Tu soạn, rồi Thừa chỉ ớ Nội các, 2 nām sau thăng Thị độc. Thị giáng học. 
sỉ, năm 1831 thăng Hồng Lô tự khanh. 
Nam 1833 sung phái bỏ sang Trung Quốc liên hệ việc thương mại, nam 1835 ông 
nhận lệnh vua Minh Mạng vào Gia Định cúng Trương Minh Giảng bình định các vùng 
men khai hoang. Việc thành công ông được thăng hàm Thị lang. | 
Năm 1837 bi triểu thản dem pha, ông mạnh đạn chống lại những hanh động xấu 


xa của các vin đại thần nên bị giảng xuống làm thơ lại ở Bộ Lại. Cuối näm được khai. 


phục ham Chủ sự, sung chức Lang trung. Năm sau thang Thị lang bộ Lẻ, năm 1839 
thang hàm Tham tri làm việc ở Nội các. 

Năm Canh tỉ 1840, được bố làm Tuần phủ Nam Nghĩa trông coi bó phòng cửa 
biến Đà Nẵng. Công việc hoàn thành tốt đẹp ông được triệu vé kinh thăng Tham trí bộ 
Công được vua Thiệu Trị cứ làm Tổng đốc An Hà (An Giang, Hà Tiên), tại đây ông dẹp 
lan được các toán giặc cướp nước ngoài vào quấy phá. Sau đỏ được cái bỏ Tổng đốc 
Long Tường (Vinh Long, Định Tưởng), kiếm Khåm sai quần thứ đai thản, Hiệp biện 
đại học sĩ rồi được thưởng danh hiệu “An Tây trí dũng tướng”. Tháng 5- 1847 ông được 
triệu vẻ kinh thăng thực thụ Hiệp biện đại học sĩ lành Thượng thư bộ Công, tước Tráng 
Liệt Tử... 


Năm Mậu ngọ i858, tàu chiế::. nap đến uy hiếp Đà Nẵng, vua Tự Ðuc cử ông làm 
Quân thứ tổng thống đại than trực tiếp chỉ huy quân đội chống giặc. Với vũ khí tối tån, 
Pháp đa uy hiếp và phá hủy một số lớn đồn lũy của ta, ông bị triểu định giảng cấp 
nhưng vẫn lưu tại chức. Năm 1860 ông được sung chức Gia Định quân thir, Thống đốc 
quán vụ cùng Tham tån đại thắn Phạm Thế Hiển trông coi việc quân sự ở miền Nam. 
Tại đây ông xây dưng đại đón Chi Hòa (còn gọi là Kỳ Hòa) dé chống nhau với giật 
Pháp xâm lược. Ngày 25 - 10- 1861 quân Pháp công phá đại đồn. Ông chỉ huy quân lính 
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chỗng cự quyết liệt. Nhưng rồi ông bị thương (em ruột ông là Nguyên Duy tử trận) đại 
đón thất thủ, Gia Định bị chiếm, ông bị cách chức xuống làm Thara trị, qua nåm sau 
được hàm Binh bộ Thượng thư, sung Đống nhung quân vụ Biên Hva. 

Năm 1873 Jean Dupuis hoành hành ở Bắc Kì, cùng soái phủ Sài Gòn phải Francts 
Garnier đem quân ra uy hiếp Hà Nội trong lúc ông có nhiệm vụ gig thành nên chiến 
đấu đến cùng tuy con trai là Phò ma Nguyễn Lâm bị tử thương ông vẫn chiến đầu đén 
cùng. Trong khi đỏ ông cung bị thương do hỏa công của địch. Quản Pháp có # cưu 
chữa nhưng ông cự tuyệt và nói rằng: «ếw bảy giờ ta chỉ gắng lây lät mà sóng, sao hàng 
thung dung mà chết vå uiệc ?tgkia” 

Sau đó ông tuyệt thực gắn một tháng và mất vào ngày 20 - 12- 1883 thọ 73 tuổi, Uu 
hài được đưa vé an táng tại quê nhà. 

36- Đường NHẬT TẢ0: 

Tử đường Nguyễn Duy Dương đến đường Lý Nam Để. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 6, 7, 8, 9 quận 10 và chung với 
quận 11, tử đường Xuyên Duy Dương đến đường Lý Nam Đế, đài khoảng 1218 
mét, lộ giới 12 - 16 mét, qua các ngã lu Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Tiểu La, Ngô 
Quyền, nga ba Nguyễn Lâm, các ngā tư Nguyễn Kim, Lý Thường Kiệt. 

2. Lịch sử: Dưởng này là đưởng mòn đi trong xóm dân chúng quen gọi 
đường Da Bà Bảu. Sau năm 1955 được mở rộng và năm 1959 được dat tên đương 
Nhật Tào cho đến nay. 

3. Tiều dẫn: 

NHẬT TẠO 

Địa danh lịch sử chống Pháp xâm lược ở Long An. 

Nhật Tảo là tên con sông nhánh vẻ hữu ngạn sông Vàm Có Đông thuộc làng Nhật 
Tảo, tổng Cứu Hạ, huyện Cửu An, phú Tân An, nay là xã An Nhựt Tân, huyện Vam Cỏ, 
tinh Long An. 

Sông này nhỏ, chỉ những ghe thuyến có trọng tải nhẹ mới qua lại được. Nhưng 
nơi vàm sông thì sáu và rộng. Tại đây đã xảy ra một trận đành của nghĩa quân Nguyên 
Trung Trực, đốt cháy chiếc tàu chiến I¿spérance của Pháp trưa ngày 10 - 12 - 1861. Do 
đó, khi Nguyễn Trung Trực hi sinh tại Rạch Giả năm 1868, Huỳnh Mån Đạt khóc ông 
Nguyễn một bài thơ tứ tuyệt bất hủ: 

Hỏa hồng Nhựt Tảo oanh thiên địa, 
Kiếm bạt Kiên Giang khấp qui thân. 
Anh hùng cường cảnh phương đanh thọ, 
Tu sát dë đầu úy tử thân. 
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Bàn dịch; 
Lửa hông Nhựt Tảo vang trời đất, 
Kiếm lúc Kiên Giang rung qui thần. 
Nẵng cổ anh hùng danh thạ mãi, 
Cii dẫu then chết la phi nhản. 
37- Dong SƯ VAN HANH: 

Tù đường An Dương Vương đến đường i} - 2. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 5 và các phường 2, 3, 9, 10 quân 10. 
dường An Dương Vương đến đường 3 thảng 3, đài khoảng 1560 mét, lộ giới 20 
mét, qua các ngā tư Nguyễn Chí Thanh, Hòa Táo, Vinh Viên, Bà Hat, Lý Thái Tố. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường nầy mang tên Lorgeril. Ngày 18 - 10- 
1955 đối là đường Sư Vạn Hạnh cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

SƯ VAN HANH 
€. - Måu ngo 1018) 

Thiên sự đời Tiên Lê, họ Nguyễn, không rò tên, pháp danh Vạn Hanh, quê ở châu 
Có Pháp, lộ Bắc Giang (sau thuộc p. Từ Sơn. L Bắc Ninh), nhân dán thường gọi là Su 
Vạn Hanh. 

Ông thông tam giáo, riêng sùng đạo Phật. Năm 21 tuôi ông tu ở chúa Lục Tủ, 
thuộc làng Đình Bång (vùng Đình Bảng, Bắc Ninh), thọ giới với sử Dinh (uc 


Tuy đi tu, nhưng ông vẫn quan tâm đến những biến có chỉnh trị, quân sự (rong ` 
thời ấy. Vua Lê Đại Hành xem ông nhir cô vấn và ông timg gúp ý kiến trong việc chống ` 
ngoai xâm và dựng tước. Biết trước nhà Tiền Lẻ suy vong vì Lê Ngoa Triều thất nhân. 


tâm, ông có công đóng góp vào việc giúp LÍ Công Uần đút nhà Lê, dựng nên nhà Li. Do. 
đấy, khi Li Công Uän lên ngôi tức Li Thái tổ, öng càng được trọng đãi, phong làm Quốc: 
sư {Tương truyền nhiều såm ki trong thời áy tỏ việc Lê mất Li lên... đều do ông đặt ra). 


Ông nối truyền tâm ấn, nghiễm nhiên là thế hệ thứ 12, dòng thiền Nam Phuong. 


Ngày 15 - 5 Âm lịch Mậu ngọ (30 - 6- 1018) ông mất. 
Ngoài mấy bài sắm truyền, ông có bài kệ còn được truyền tụng: 
Thân như điện ảnh: hữu hoàn vô, 
Vạn môc xuân vinh thu hyu khó. 
Nam vận thịnh suy vỏ bố úy, 
Thinh suy như lộ thảo đâu phô. 
Bản dịch: 
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Thân nhw bóng chớp có rồi không, 
Cảy cối xuân tươi, thu não màng. 
Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi, 
Kìa kìa ngọn cò giọt sương đông. 

Đời Li Nhân tông, nhà vua có thơ truy tán ông. 
Vạn Hạnh dung tam tế, 
Chân phù cổ sấm thi. 
Hương quan danh Cổ Pháp 
Tru tich trấn vương kì. 

Nghĩa: 

Vạn Hạnh thông ba học, 
Ranh rành có såm thi. 
Quê nhà tên Cổ Pháp 


(Gây Phật, đất uương kì 
38- Đường TAM ĐẢ0: 
Tir đường Hương Giang đến đường Đóng Nai. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 15 quận 10, trong cư xá Bắc Hải, 
từ đường Hương Giang đến đường Đồng Nai, đài khoảng 300 mét, lộ giới 10 mét, 
qua ngã ba Cửu Long. 


2. Lịch sử: Đường này có tử khi xây dựng cư xá Bắc Hải năm 1946. Năm 
1969 dat tên đường Tam Đảo theo nguyên tắc đường ngang đặt theo tên núi. 


3. Tiểu dẫn: 
TAM ĐẢO 
Địa danh, thắng cảnh à miễn Bắc. 


Tam Đảo là tên dây núi đài khoảng 50km, chạy từ huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên 
Quang đến huyện Kim Anh (Hà Nội) và Đa Phúc (Vinh Phú). Có ba đỉnh cao chót vót, 
xanh đến tận mây, mang các tên Thiên Thị, Thạch Bản và Phủ Nghĩa. Ba ngọn núi đó 
được coi như ba hòn đảo nối bật giữa rừng xanh trùng điệp, như mặt biến gợn sóng. Do 
đó có tên Tam Đảo. 

Thế kỉ 18 quận Hẻo Nguyễn Danh Phương đã đặt bản doanh ở đây trong cuộc 
khởi nghĩa chống Lê Trịnh. Trong phong trào chống Pháp, vùng này cũng thuộc địa 
bàn hoạt động của nghĩa quân Hoàng Hoa Thám. Trong thời kì chống Nhật, chống 
Pháp trước CMT8 đây cũng là vùng căn cứ cách mạng. 

Tam Đảo còn là nơi nghỉ mát, an duong rất lí tưởng trước năm 1945, nên có câu 
thơ: 
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"Người đi nghi mát nơi đâu 2 
Då Sơn, Tam Đào nhà lầu xe hoi." 


(NB). 
39- Đường TÂN PHƯÚC: 
Từ đường Ngô Quyền đến đường Tạ Uyên. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 6, 7 quận 10 và chung với 
quận 11, từ đường Ngô Quyên đến đường Tạ Uyên, dài khoảng 731 mét, lộ giới 16 
mét, qua các ngã tư Nguyễn Kim, Lý Thường Kiệt, Lý Nam Đế, Là Đại Hành, Phó 
Cơ Điều, Đỏ Ngọc Thạnh, Dương Tử Giang. 


2. Lịch sử: Đường này được xây dựng từ sau nām 1955 và đặt tên Tân Phước 
cho đến nay. 


3. Tiểu dẫn: 
TÂN PHƯỚC 
Địa danh cũ của đất Gia Định xưa. 


Đây là tên một thôn đã được ghi vào địa bạ năm Minh Mạng thứ 17 (1836), chứng 
tỏ thôn này có từ xưa, ít nhất xuất hiện vào cuối thời Gia Long đầu thời Minh Mạng. 

Thôn Tân Phước bấy giờ phia bắc giáp thôn Tòng Chánh, thuộc tổng Tân Phong 
Hạ, huyện Tân Long, Thôn Tân Phước tồn tại đến năm 1879, khi người Pháp thiết lập 
hạt Sài Gòn, sau đổi thành hạt Gia Định, thôn Tân Phước được đặt thuộc tổng Dương 
Hòa Thượng. Sau đó có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức hãnh chảnh trong thành phố, các 
xã thôn cũ trong nội thành không còn được dùng làm các đơn vị hành chảnh hạ tảng 
nữa, mà đã bị chia thành nhiêu hộ, gọi theo số. 

Để ghi lại tên thôn Tân Phước trên địa bàn cũ của nó, người ta đã đặt tên cho con 
đường này. 


40- lường Tủ HIẾN THÀNH: 
Từ đường CMTS đến đường Lý Thưởng Kiệt. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 13, 14, 15 quận 10, từ đường 
CMTT8 đến đường Lý Thường Kiệt, dài khoảng 2260 mét, lộ giới 30 mét, qua các 
ngà ba Hå Bå Kiện, Nguyễn Giản Thanh, Lê Hỏng Phong, Sư Vạn Hạnh nôi đài, 
Đồng Nai, ngà tư Thành Thải. 


2. Lịch sử: Đường này được mở vào khoảng 1937 - 1938, mài tới ngày 23 - 1 
- 1943 mới được đặt tên đường De La Milice, nhưng chỉ có đoạn từ CM [8 đến đồn 
linh (cuối đường Lê Häng Phong). Từ năm 1955 làm tiếp đoạn cuổi cùng và dät 
tên đường Tô Hiến Thành cho đến nay. 
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3. Tiểu sử: 

TÔ HIẾN THÀNH 
(... - Ki hợi 1179) 

Danh thần nổi tiếng đời Lý Anh Tông, ông tài cả văn lån vô, có công bình định xứ 
sở, phá tan giặc Ngưu Hồng, đánh đuối quân ngoại xám (Ai Lao gây hấn). Do đấy ong 
được phong làm Thái ùy. 

Ông hết lòng sửa sang việc chính trị, mở mang văn hóa, để xuất việc lập dén thở 
Khổng Tử ở cửa Nam Thành Thăng Long. Sau ông làm đến Thái phỏ trong triều. 

Năm Ất mùi 1175, khi Lí Anh Tông sắp mất, gửi gắm thải tử Long Cán cho ông 
giúp dò. Ông nhận lời. Bà Thiên Linh thái hậu muốn lập con bà là Long Xưởng lên làm 
vua, đem một mâm vàng hối lộ éng. bị ông cương quyết tử chối. Ông vâng di chiếu, lập 
Long Cán lên nối ngói, tức Cao Tông, tận tinh phò tá tân quán. Từ đó tình hình trong 
nước càng yên ón. 

Năm Ki bo 1179, ông mất. Khi ông binh nậng, có Tham tri chính sự là Võ an 
Đường ngày đêm săn sóc ông. Đồ Thái hậu cùng vua đến thăm, hỏi ông về ngươi có thé 
thay ông được. Ông tiến cử Gián nghị đại phu Trắn Trung Tá, khiến Đô Thái Hâu ngạc 
nhiên: 

- Sao ông không đề nghị Vô Tán Đường? 

Ông đáp: 

- Nếu hỏi người hấu hạ, thi dùng Võ Tán Đường. Trị nước an đản thị phải dung 
Trán Trung Tå. 

Đời sau sảnh ông với Võ Håu Gia Cát Lượng. 

41- Đường THÀNH THÁI: 

Tử đường 3 - 2 đến đường Bác Hải. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 14, 15 quận 10, tir đương 3 tháng 
2 đến đường Bắc Hài, dài khoảng 1900 mét, lộ giới 30 mét, qua nga tư Tô Hiến 
Thanh. 

2. Lịch sử: Đường này mới được giải tỏa cho dân chung dùng và quen gọi 
đương Nguyễn Tri Phương nối dài. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành phố dät tên 
đường Thành Thái. 

3. Tiểu sử: 

THÀNH THÁI 
(Ki mão 1879 - Giáp ngọ 1954) 
Vua thứ 10 triu Nguyễn, tên thật là Nguyễn Phúc Bửu Lần, con vua Dục Đức, mẹ 


là Phan Thị Điều (tức Từ Minh Huệ hoàng hậu), cháu ngoại Phụ chánh đại thần Phan 
Định Binh. 


hrer (te dun Gg 


Đường phố Thành phố Hô Chí Minh 


Ông sinh ngày 22 - 2 năm Tự Đức 32 (1879). Khi vua Dục Đức còn sông ông theo 
cha ở tại Thái Y viện giảng đương. 

Năm Mậu t¡ 1888 tình hình Huế tạm lắng dịu, ông theo mẹ vào sống o thanh nội 
(Huế) lo việc hương khói tại nhà thờ vua cha. Năm này vua Đồng Khánh chét, ông 
được triêu thân đưa lên làm vua nhằm ngày móng một tết ta (31 - 12 - 1889) lấy hiệu 
nam Thành Thái. Sau khi lên ngòi, ông hay còn nhỏ tuổi, được các quan đại thân Lë 
Trinh, Đình Nho Quang, Tạ Thúc Đính... tha#®nhau dạy ông. 

Vua Thành Thái thông minh, có óc duy tân, có tính thân yêu nước, nhung lúc bấy 
giờ mọi quyển lực nhà nước déu ở trong tay Pháp. Thêm vào đó một số đại thân là tay 
sai của thực dän. nên cảng lúc quyền vua bị thu hẹp dần. Do do ông lấy lam khó chịu, 
có nhiều hành động khác thường đôi khi chống Pháp công khai. Có lån ông tim cách 
vươt biên sang Trung Quốc, nhưng vừa đến Thanh Hóa bị Pháp giù lại. 

Nám: 1907, thực dân lấy cớ ông bệnh tâm thân, chúng toa rập với môt số quan tay 
sai buộc ông thoái vị đem đi an tri ở Vũng Tàu rồi lưu đày sang đào Réunion (Châu Phi 
thuộc Pháp). Sau Cách mạng tháng Tám (1947) ông mới được trở về nước, nhưng phải 
biệt cư o Sài Gòn. Sau mấy chục nãm bị lưu dày xa quê hương, nâm 1951 ông mới được 
phép về Huề thăm quê hương và thân tộc, nhưng phải sëng ở Sài Gòn. 

Ngày 24 - 3- 1954 (Giáp ngo) ông mất, hưởng thọ 75 tuổi, thi hài đưa vé an tång tại 
Huẻ. 

Con ông là Thái tử Nguyên Phúc Vĩnh San, được Pháp đưa lên kë vị sau khi chủng 
buộc ông bỏ ngôi (1908), Sau, Vĩnh San trở thành nhà vua yêu nước với cuộc khơi 
nghia chống Pháp năm 1916. 


42- Đường TRẤN MINH QUYỀN: 

Từ đường Dien Biên Phú đến đường 3 - 2. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 10, 11 quận 10, từ đường Điện 
Biên Phú đến đường 3 thang 2, dài khoảng 290 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đây là con hẻm. Năm 1966 đặt tên đường liệu 
Công Hai. Ngày 10 - 1 - 1972 đổi là đường Trån Văn Văn. Ngày 4 - 4 - 1985 đổi là 
đường “Trần Minh Quyền. 

3. Tiểu sử: 

TRẤN MINH QUYỀN 
(... - Định mùi 1967) 

Liệt sĩ hiện đại, không rõ năm sinh, còn gọi là Bảy Quyên quê ở Quảng Nam vào 
Sài Gòn sinh sông. 

Tại đây (SG) ông tham gia hoạt động nội thành, được kết nạp vào dàng công sản 
Việt Nam được bầu làm Thành ủy viên Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lon 

Ông hi sinh năm 1967 đang lúc cóng tác. 
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43- Bường TRẤN NHÂN TÖN: 
Tử đường Trản Phú đến đường Ngô Gia Tự. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 5 và phường 9 quận 10, tir đường 
Trân Phú đến đường Ngô Gia Tự, dài khoảng 601 mét, lộ giới 20 mét, qua nga tir 
Hòa Hào, Vinh Viên. 


2. Lịch sử: Thiri Pháp thuộc đường này mang tên Hỏa Ló. Ngay 4 - 5 - 1954 
đổi là đường Nguyên Trãi. Ngày 6 - 10- 1955 đổi là đưởng Trân Nhân tôn cho đến 
nay. 

3. Tiểu sử: 

TRẤN NHÂN TÖN 
(Mậu ngọ 1258 - Mậu thân 1308) 

Còn gọi là Trån Sảm, hay [rắn Khả; Vua thứ ba nhỏ Trên, miču hiệu Nau 
tông, cũng là nhà Phật học đứng đầu Trúc Lâm tam tổ, phải Thiển tông Yên Tử. Sinh 
ngày 11 - LÔ Måu ngọ (7 - 12 - 1258), con trưởng Thánh tông. 

Nam Mậu đản 1278 ông lên ngôi, cùng với cha và các đại thản Trần Quốc Tuấn, 


-_ Trần Quang Khải chấn chỉnh việc nước, vượt khó khăn, hại lån đành tan quân Nguyên 


- Móng xâm lược (1285, 1287). 
Triệu đại ông nổi bật tinh thắn quân dân đại đoàn kết, nổi tiếng qua hai cuộc Hội 
nghị Điền Hồng và Bình Than. 
Năm Qui tị 1293 ông nhường ngôi cho con là Trân Thuyền (tức Ảnh túng} lèn 
Thái Thượng hoàng, cùng con coi sóc việc chính trị, Đên näm 1299 ông hoàn toàn pu) 
sạch trán tục, lên núi Yên Tử ấn tu, pháp hiệu là Heong Vân đại đầu da, khai sảng 
Thiền tông phái Yên Tứ, cũng gọi là phải Trúc Låm. Do đấy, nhân dân cũng goi ông lë 
Trúc Lâm Dai Dầu Då hoặc Điêu ngự giác hoảng (Ông lå vị tổ thứ I Trúc Lâm Yên Tủ, 
vị tố thứ L là Pháp Loa Đẳng Kiên Cương, vị tố thứ II là Huyền Quang Lí Đạo Tải, da 
dói tôn xưng là Trúc Lãm tam tổ). 
Ngày 3 - 10 Mậu thân (16 - 11 - 1308) ông mất Lại Yên Tử, hưởng dương 50 uo 
Ông có soạn các sách: 
- Thiên lâm thuyết chủng ngữ lục. 
- Tăng giả todi sự 
- Thạch thát mi ngữ 
- Đại lương hải ấn thi tập 
- Trung heng thực lực 
- Trắn Nhân tông thi tập 
- Khóa hư iáp 
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Một số tác phẩm trên đã thất lạc, nay chí còn 25 bài thơ chữ Hán và 1 bài phú Nom 
Cir trắn lạc đạo chép trong Miệt âm thi tập và Thiên tông bản hanh. 


44- Đưởng TRẤN THIỆN CHÁNH: 
Từ đường 3 - 2 đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa ban phường 14 quận 10, tử đường 3 tháng 2 
đến cuối đường, dài khoảng 320 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Đương này trước là con hẻm mới được mở rộng thường gọi là 
hẻm 18B. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành phố dat tên đường Trån Thiện Chánh. 


3. Tiểu sử: 
TRẤN THIÊN CHÁNH 
(Nhâm ngo 1822 - Giáp tuất 1974) 

Nhà yêu nước, danh sĩ đời Tự Đức, tự Tư Mån, hiệu Tring Giang, quê huyện Binh 
Long, tinh Gia Định (nay thuộc thành phó Hồ Chi Minh). 

Nam Nhâm dän 1842, ông đồ cứ nhân, được bổ làm Tri huyện, sau bị cách chức. 
Ông nổi tiếng vân chương, tính khẳng khái, có khí tiết, không xu phụ kẻ quyền thế. 

Năm Ki mùi 1859, giặc Pháp xâm pham thành Gia Định. Ông cùng Suất đội là Lê 
Huy Chiêu tập hợp hơn 5000 nghĩa quân, kháng chiến chống Pháp, vem hó cho quân 
đội của triều đình do De đốc Trån Trí chỉ huy. Do công lao, ông được phục chức Tri 
huyện, đến năm 1868, ông về triều nhậm chức Biện li bộ Binh, nām sau (1869) ông ra 
làm Tán tương quản thủ Sơn Tây. 

Đến năm Giáp tuất 1874 ông thăng Thị lang, nhưng đảm nhận chức vụ Hộ li tuần 
phú Ninh Binh, rồi chỉ mấy tháng sau thì mất tại chức hưởng đương 52 tuổi. 

Ông sáng tác văn nục khá nhiều: Các tác phẩm chỉnh của ông: Trưng Giang thi 
uãn tập, Nam Hành thi thảo, Bắc chính thi thảo, Trần Từ Mẫn công thi tập. 


45- Bưửng TRƯỜNG SON: 
Tử đường CMT8 đến đường Đóng Nai. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 15 quận 10, từ đường CMTS8 đến 
đường Đồng Nai, dài khoảng 460 mét, lộ giới 20 mét, qua nga ba Hồ Bá Kiện, các 
ngã tư Nguyễn Giản Thanh, Hương Giang, Cửu Long. 


2. Lịch sử: Đường này có từ khi xây dựng cư xá Bắc Hải nām 1946. Năm 
1969 đặt tên đường Trường Son trong cư xá theo nguyên tác đường ngang dät tên 
theo tên núi. Sau 1985 giải tỏa nghĩa địa Phú Thọ, làm tiếp đoạn tử đường CMT8 
đến Hương Giang. 


3. Tiểu dẫn: 
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TRƯỜNG SƠN 
Địa danh Việt Nam ở miền Trung. 


Trường Son là tên dây núi bắt đầu từ Hòa Binh vào đến tỉnh Bình Phước làm ranh 
giới thiên nhiên cho hai nước Lào - Việt Nam. 


Từ xa xưa, giữa hai nước đã có những đường đèo qua lại, dya theo nguồn sông, 
khi người Pháp cai trị xứ Đông Dương, nhiều con đường được làm báng qua đây nui 
như Quốc lộ 7 qua Cửa Rào ở Nghệ An, Quốc lộ 8 qua Napé ở Hà Tĩnh, Quốc lộ 9 qua 
Lao Bào ở Quảng Tri. 

Trưởng Sơn là kho vô tận về lắm sản của nước ta. Nó còn giúp điều hòa khi hậu vå 
môi trưởng sinh thái của vùng đồng bằng. Tên Trường Sơn ngày nay được kháp thế 
giới nhắc đến, nhờ vào con đường chiến lược xẻ đọc Trường Sơn để miền Bắc chi viện 
cho miền Nam, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi. 


46- Đường VINH VIỄN: 


Từ đường Lê Hồng Phong đến đường Ngô Quyền và từ đường Nguyễn Kim 
đến đường Đã Ngọc Thạnh. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 2, 4, 5, 8 quận 10 và chung với 
quận 11, từ đường Lê Hồng Phong đến đường Ngò Quyền, bị ngăn cách bởi chợ 
Vĩnh Viễn, và tử đường Nguyễn Kim đến đường Đỗ Ngọc Thạnh, dai khoảng 1170 
mét, lộ giới 16 mét, qua các ngā tư Trắn Nhân Tôn, Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Duy 
Đương, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Tiểu La, Ngô Quyên, Nguyễn Kim, Lý Thường 
Kiệt. 

2. Lịch sử: Đường được xây dựng tử thập niên 1950 và được dar tên đường 
Vĩnh Viễn cho đến nay. 


3. Tiểu dẫn: 





VĨNH VIÊN 

Địa đam# cù của đất Gia Định xưa. 

Theo Sự chi định trong địa bạ lập năm Minh Mạng thứ 17 (1836), thôn Tòng 
Chánh đông giáp thôn Nhơn Giang và thôn Tân Kiếng, tây giáp thôn Tân Thành, nam 
giáp hai thôn Tân Lộc, Tân Phước, bắc giáp thôn Tân Miên. 

Căn cử vào vị tri hai đường Tàn Thành và Tàn Phước hiện nay, thôn Tòng Chánh 
ở vào vị trí mà đường Vĩnh Viễn chạy qua. Vĩnh Viễn là một xóm của thôn Tòng Chánh 
xưa, nên được dùng đặt tên đường để ghi lại một địa danh có tử trước. 
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Quận 11 
1- Bường ÂU CO: 


Từ ngà ba Bà Quẹo đến đường Binh Thới, 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận Tân Binh và các nhường 5, 14 quận 
11, tử ngã ba Bà Quẹo giáp đường Trưởng Chỉnh đến dung Bình Thới, dài khoảng 
3950 mét lộ giới 30 mét, qua ngã tư Lạc Long Quản, ngã ba Binh Dương Thi Xã 
(trên địa bàn quận 11). 

2. Lịch sử: Đường này thời Pháp thuộc là Hương lộ 15. Sau năm 1953, gọi là 
đường Lê Đại Hành nối dài. Năm 1960 đổi là đường Âu Cơn cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

ÂU CƠ 
(2843 - 2796 tr.c.w) 

Ti tổ nòi giống Lạc Việt, con Đế Lai, vợ Lạc Long Quân. 

Truyền thuyết: Bà sinh một bọc trứng nở được trầm người con. Các con khôn lớn, 
bà đem 50 người lên núi, 50 người thi theo cha định cư ở vùng đóng bång. Người con cá 
về sau nối truyền trị nước, xưng hiệu Hng Vương, hiệu nước là Vän Lang. 

Cái tên Âu Cơ trên lịch sử Việt Nam, chẳng những được nhở vi chuyện sinh bọc 
trứng nở trăm cơn, mà lại còn đáng được nhớ vỉ chỉnh Âu Cơ đa đóng vai quan hệ trong 
cuộc Việt tộc giao hảo với Han tộc từ thời thượng cố. Lại nữa, huyền thoại chia con, 
đoàn người lên núi, đoàn người định cư vùng đóng bằng, phải chăng nói lên chính sách 
giù nước và dựng nước của po Việt, tìm thế đứng trong vů trụ, háu được sống còn vẻ 
vang? 


2- Bường 3 THÁNG 2: 
Từ đường công trường Dàn Chủ đến đường Hồng Bàng. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn quận 10 và các phường 2, 6, 7, 8, 12, 15, 16 
quận 11. Từ công trường Dän Chủ đến đường Hồng Bàng, đài khoảng 5054 mét, 
lộ giới 30 mét, qua các ngã tư Lý Thường Kiệt, Lê Đại Hành, các nga ba Lành Binh 
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Thăng, Đỗ Ngọc Thạnh, Dương Tử Giang, Tuệ Tĩnh, Tôn Thất Hiệp, Tạ Uyên, Hà 
Tôn Quyền, Nguyên Thị Nhỏ, Lò Siêu, Xóm Đất, Hàn Hải Nguyên (trên địa bàn 
quận 11). 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này chỉ có từ Lẻ Hồng Phong đến Lè Đại 
Hành và mang tên ceinture. Ngày 23-1-1943 gọi là đường Pavic. Sau nām 1954 làm 
thêm đoạn còn lại và ngày 19-10-1855 đạt tên đường Trân Quốc Toàn, Ngày 14-8- 
1875 đổi là đường 3 thảng 2. 


3. Tiểu dẫn: 

NGÀY 3 - 2 

Thời điểm lịch sử cách mạng tiện đại, Việt Nam. 

Sau khi phong trào Cân vương chống Pháp tan ra, tiếp đến các phong trào Fong 
du, Duy tân lån lượt thất bại, thi xây ra cuộc cách mạng vỏ sản ở Nga năm 191. Mot số 
chiến sĩ cách mạng Việt Nam liên hướng vẻ đất Liên Xô, tự vạch cho mình con dường 
phải theo để đánh đuổi thực dën phong kiến. Do đỏ ba tổ chức cộng sản lån lượt ra đời 
ở ba kỷ. 

Ò Bắc kỷ có Đông Dương công sản liên đoàn, ở trung kỳ có An Nam cộng sản 
đảng, ở Nam kỳ cò Đông Dương công san đáng. Tuy cùng lấy chủ nghĩa Mác-Lê làm 
kim chỉ nam và giải phỏng dân tộc làm mục tiêu tranh đấu. Môi đâng trên đây hoạt 
động riêng và có ý tranh giành ảnh hưởng của nhau, làm suy yếu tiểm lực cách mạng 
của quản chung. 

Đứng trước tỉnh hinh không hay đó, lãnh tụ Nguyên Åi Quốc bèn đứng ra triệu 
tập cuộc họp ở Quảng Châu (Trung Quốc), kêu gọi đoàn kết, thống nhất ba đẳng làm 
một, lấy tên là Đông Dương cộng sản đảng, tién thản của Đảng cộng sản Việt Nam 
ngay nay. Hôm đó là ngày móng 3 tháng 2 năm 1930. Từ đó ngày 3 - 2 trở thành ngày 
khai sinh chính thức của DCS Đông Dương. 


3- Bường BÌNH DƯƠNG THI XÃ: 
Từ đường Âu Cơ đến hèm 202 Ông Ích Khiêm. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 5 quận 11, tử đường Âu Cơ đến 
hẻm 202 Ông Ich Khiêm, đài khoảng 1000 mét, lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Đường này mới được mở từ năm 1995. Ngày 7-4-2000 UBND 
Thành phố đặt tên đường Bình Dương Thi Xã. 

3. Tiu dẫn: 

BÌNH DƯƠNG THI XÀ 

Thi xã nỗi tiếng ở đất Gia Định xưa, hay còn gọi là nhóm Son Hội. Gọi là Hội Son 

vi các thành viên Hỏi đều, hiệu cò chữ Son: như Chỉ Sơn Trịnh Hoài Đức, Nha Sơn Ngô 
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Nhơm Tịnh, Hới Sơn Hoàng Ngọc Lần, Ki Son Diện Minh Fhung... và đa số là người 
Minh hương. Binh Đương thi xã là một hội thơ nổi tiếng và bé thể r hất tại huyện Binh 
Duong (thuộc tỉnh Gia Định) - hồi đâu thé ki XIX. Người sång lặp và chủ hội là Trịnh 
Hoài Đức (1765 - 1825) và các hội viên là các vị có tên ghi trên va da sở đều làm quan 
dom Gia Long. 

Nổi tiếng nhất của Hội thơ này và có tác phẩm xuất sắc của ba danh sĩ lớn lå Trịnh 
Hoài Đức, Lê Quang Định và Ngô Nhơn Tịnh. Đương thời gọi là Gia Binh tam gia và 
thơ của 3 nhà này được in chung trong một tác phẩm gọi là Gia Định tam gia thi táp. 

Dương thời Binh Dương thị xå đa khắc in được một số tác phẩm của Trịnh Hoài 
Đức, Ngô Nhơn Tình, Lê Quang Định, Diệp Minh Phụng... Đây là một trong 2 thi xã - 
trước là thì xã Chiêu anh các ở Hà Tiên và Nhóm San Hội nay (Bình Dương thi xá). 


4- )ưửng BÌNH THỨT: 
Từ nga ba Binh Thới đến đường Lạc Long Quản. 


L. Vị trí: Đường năm trèn địa bàn các phường 9, 10, 11, 14 quận 11, từ ngà 
ba Binh Thới giản đường Âu Cơ và đường Lê Đai Hành đến đương Lạc Long 
Quân, dài khoảng 1274 mét, lộ giới 22-30 mét, qua các ngå ba Quân Sự, [anh Binh 
Thang, Ông Ích Khiêm, Minh Phụng. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuốc đường này gọi là đường Quản sự số 1U. Ngày 6- 
7-1959 đổi tên đường Binh Thới cho đến nay, 


3. Tiều dẫn: 

BÌNH THỚI 

Địa danh cù của đất Gia Định xưa, 

Binh Thới là tên thôn xuất hiện vào đời Minh Mạng. Tử 1836 khi các xå thôn ở 
Nam kỷ lập địa ba đã có tên thôn này. Có thể do cắt đất các thôn xung quanh må lập 
mới, hoặc do sát nhập các thôn cù mà thành. 

Bấy giờ thôn Bình Thoi thuộc tổng Tân Phong Trung, huyện Tân Long, phia đồng 
giáp thòn Minh Phụng và thôn Phú Thọ, phía tây giảp thôn Tân Hòa Tây. Năm: 1886 thôn 
Binh Thới thuộc tổng Dương Hòa Thượng, hạt Sai Gòn. Bấy giờ đã lập thành phố. Huyện 
Tân Long đã bài bỏ. 

Nam 1810 thòn Binh Thói vẫn thuộc tổng Dương Hòa Thượng của tình Gia Đình, 
hat Sài Gòn đã đổi thành tỉnh Gia Định. 

Trước 1944, thôn Bình Thới da nhập vào địa bàn thành phố, không còn là một dom 
vị hanh chanh nứa. Vẻ sau nó trở thành phường Binh Thoi. Ngày nay tia danh Bình 
Thới chỉ còn lưu lại o tên chợ Binh Thói và đường Bình Thời. 
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5- lường BİNH THửI 2: 
Tử dưởng số 1 đến đường số 9. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng 8 quận 11, trong cư xå Binh Thới, 
từ đường số 1 đến đường số 9, dài khoáng 340 mét, lộ giới 15 mèt, qua các ngà ba 
Binh Thới 3, Bình Thới 3A, ngà tư Binh Thới 5, các nga ba Binh Thói 5A, Binh 
Thới 7A. (Đường số 1 tức đương Lo Siêu). 


6- Dugmn BÌNH THÚI 3: 

Tư đường Bình Thới 2 đến đường Binh Thới 8. 

1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 8 quận 11, từ đường Binh Thới 2 
đến đường Bình Thới 3, trong cư xa Binh Thới, dài khoảng 240 mer lộ giới 10 mét, 
qua hai ngã tư Bình Thới 4 và Binh Thoi 6. 

7- Bưửng BÌNH THỚI 3A: 

Tư đường Binh Thới 2 đến đường Bình Thới 8. 

L. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 8 quản 11, trong cư xá Binh Thới, 
tử đường Binh Thói 2 đến đường Bình Thới 8, dài khoảng 230 mét, lộ giới 12 mét, 
qua hai ngà tr Bình Thời 4 và Bình thửi 6. 

8- ưng BÌNH THÚI 4: 

Từ đường Binh Thoi 3 đến đường Bình Thửi 9. 

1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn nhường 8 quận 11, trong cư xả Bình Thời, 
tử đường Binh Thới 3 đến đường Binh Thới 9, đài khoảng 180 mét, lộ giới 3-10 
mét, qua các ngà tư Binh Thới 3A, Binh Thới 5, Binh Thới 5A, Bình Thói 7A. 

9- Bưởng BÌNH THÚI 5: 
Tù dường hẻm 115/61 Lò Siêu đến đường Đội Cung, 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường S quận 11, trong cư xá tử hẻm 
115/61 Lò Siêu đến đường Đội Cung, đài khoảng 520 mét, lộ giới 15 mèt, qua các 
ngå tư Bình Thới 8, Bình Thới 8, Binh Thới 6, Bình Thới 4, Binh Thới 2, Lanh Binh 
Thăng. 

10- Đường BÌNH THÚI 5A: 
Tir đường Binh Thoi 2 đến đường Binh Thói 6, 


1. Vị trí: Đường nầm trên địa bàn phường 8 quận 11, trong cư xả Bình Thới 
là đường Bình Thới 2 đến đường Bình Thới 6 dài khoảng 160 mét, lộ giới 10 mei 
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qua nga tư Bình Thới 4. Tử đường Lô Siêu (số 1) đến đường Binh Thoi 9, 
11- Bưủng BÌNH THỨI 6: 
1. Vị trí: Đường năm trên dia bản phường 8 quận 11, trong cư xá Bình Th 


9, dài khoảng 350 mei. lộ giới 15 mét, qua các nga tư Binh Thói 3, Binh Thói 3A, 
Binh Thói 5, các ngã ba Binh Thói 5Ä, Binh Thói 7A. 


12- Đường BÌNH THÓI 7: 
-Tù đường Binh Thời 2 den đường Binh Thi 6, 


1. Vị trí: Dường når trên địa bàn phường 8, quận 11, trong cư xa Bình Thói; 
tử đường Binh Thoi 2 đến đường Bình “Thời 6 dài khoảng 150 mớt, lộ giới 15 mét 
qua nga tư Binh Thời 4. 


13- lường BÌNH THỨI 7ñ: 
Tir đường Binh Thói 2 đến đường Binh hơi 6. 


L. Vị trí: Dường nằm: trên địa bàn phường 8 quận 11, Iron cư xå Binh Thoi, 
tử đường Binh Thói 2 đến đường Binh Thói 6, dài khoảng 160 mét, lộ giới 12 mèt, 
qua ngà tư Binh Thói 4. 


14- Bường BÌNH THÚI 8: 
Tủ đướng Binh Thoi 2 đến đường Binh Thới 6, 


1. Vị trí: Đưởng näm trên địa bàn phường 8 quận 11, trong cư xả Bình Thei, 
tư đường Binh Thói 2 đến đường Binh Thới 6, dài khoảng 160 mét, lộ giới 1U met, 
qua ngā tư Bình Théi 4. 


15- Bường BÌNH THỨI 9: 
Tù đường Bình Thới 6 dën đường Lãnh Binh Thăng, 


1. Vị trí: Đường năm trên địa hàn nhường 8 quận 11, trong cư xå Binh Thoi, 
tir đường Bình Thoi 6 đến đương Lãnh Binh Thăng, dài khoảng 260 met, lộ giới 15 
mét, qua các nga ba Binh Thới 4, Binh Thới 2. 


16- Iưởng CNG CHÚA NGOC HÅN: 
Tư đường 3-2 đến đường Lè Dai Hành. 


1, Vị trí: Đường nằm trèn địa bàn các phường 12, 13 quận 11, tir đường 3 
thang 2 đến đường Lẻ Đại Hành, dài khoảng 500 mét, lộ giơi 12 me, qua cac ngå 
tư Tống Lung, Tuệ Tĩnh, Lê Thị Bạch Cát, Lanh Binh Thăng, Huyện: Toại, 
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2. Lịch sử: Đường này mới được mở rộng sau äm 1955 và ngay 6-7-1959 
được dat tên đường Công Chúa Ngọc Hân cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

CÔNG CHÚA NGỌC HAN 
(Tân måo 1771 - Ki mùi 1799) 

Công chùa thứ 21 của Lê Hiền tông và Phụ Ninh “Từ Cung Nguyên Thị Huyền, Lên 
thật là Lê Thị Ngọc Hân, quê mẹ òl. Phủ Ninh, tổng Hạ Dương, phủ Tư Son, t. Bác 
Ninh. 

Bà tục gọi là Chúa Tiên, người đã xinh đẹp lại có tài vän chuong. kam 15 tuoi 
(Binh ngọ 1786) bà lấy chóng là Nguyên súy uy chỉnh phú vận Uy quốc công Nguyên 
Huệ nhà Tây Sơn. Sau, chóng lên ngôi (tức vua Quang Trung), ba được phong làm Bác 
cung Hoàng hậu. 

Năm Nhâm ti, chóng mất, bà có làm một bài vän tế và môt khúc ngâm gọ: là Ai tu 
réng được truyền tung. Đến năm Ki mui 1799 bà mất, hưởng dương 28 tuổi. Vua Cảnh 
Thịnh (Nguyễn Quang Toản) truy tòn miču hiệu là Như Y Trang thận Trinh nhất Vo 
hoàng hän (xin đừng lắm với Ka hoàng Chính hậu, người họ Phạm, quê ơ Qui Nhơm là 
bà vợ lớn của vua Quang Trung, miếu hiệu là Nhân cung Đoan tĩnh Trinh thục nhu 
thuần Vo Hoàng chính hậu. Bà này là mẹ ruột vua Cánh Thịnh). 


Ar tư uãn là khúc ngâm xuất sắc của văn học Việt Nam. 
17- ưởng DƯƠNG DIN NGHỆ: 
Tir đường Xóm Dat đến đường Lãnh Bình Thăng. 


1. Vị trí: Đường nám trên địa bàn phường 8 quận 11, từ đường Xóm Đất đến 
đương Lanh Binh Thăng, dài khoảng 560 mét, lộ giới 15-16 mét. 


2. Lịch sử: Đường này mới được mở vào näm 1995. Ngày 13-7-1999 UBND 
Thành phố dat tèn đường Dương Đình Nghệ. 


3. Tiểu sử: 

DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ 
(... - Đinh dåu 937) 

Thượng tưởng của Khúc Thừa Hạo. Có sách chép là Dương Diên Nghệ, không ro 
năm sinh. Ông hét lòng giúp cho họ Khúc chăm dân trị nước. Đến năm Định sửu 917 
Khúc Hạo mất, ông phủ tá con Hạo là Khúc Thưa Mi. 

Năm Qui vị 923, nhà Nam Han sai Li Khác Chính và Li Tiến sang đánh, Khúc 
Thira Mi bị bát. Dương Định Nghệ tạm lánh, lập cách bảo thù cho họ Khuc, ben lập ra 
trường đánh vật, chiêu tập hào kiệt cứu nước. 

Năm Tân mão 931, ông hưng binh, đảnh tan quán đội của Thứ sử Li Khác Chính 
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và Lí Tiến. Nhà Nam Hản lại sai Trân Bảo đem quân sang. Ông đón đảnh, chém luôn 
Trân Bảo. Với chiến công lây lừng đó ông được nhân dân mến phục, suy tòn opp làm 
Tiết dò sứ. Ông mến tải viên thuộc tướng Ngô Quyền, gå con cho Quyền và cho trấn 
giữ Åi Châu. 
Được 6 nam, một đêm, ông bi tên thuộc hạ là Kiểu Công Tiên phản bói giët chét. 
Ngô Quyền hay tin, lập tức kéo binh về đånh Kiều Công Tiên dựng ra nhà Ngủ. 
So với Triệu Quang Phục trong đời Tiên Li, Dương Định Nghệ thật đàng biệt 
ngang hàng. 


18- Đường DƯƠNG TỬ GIANG: 
Từ đường Hải Thượng Lan Ông đến đường 3-2. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 5 và các phường 4, 9 quân 11, tư 
đương Hải Thượng Län Ông đến dường 3 tháng 2, dài khoảng 857 mứt, lộ giới 12- 
16 mét, qua các ngà tư Hông Bang, Tân Khai, Trần Quỷ, Tân Phước (trên địa bàn 
quận 11), 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường nay mang tên Vollenhoven. Ngay 22-3- 
1955 đổi la đường Mạnh Tử. Ngày 14-8-1875 đổi là đường Nguyên Kiêm. Ngày 4-4- 
1985 đối là đường Dương Tir Giang. 

3. Tiểu sử: 

DƯƠNG TỬ GIANG 
(Máu ngo 1918 - Bính thân 1956) 

Nhà vän, nhà bảo yêu nước, bút danh Dương Tử Giang, tên thật là Nguyên Tân Sí, 
quê huyện Giảng Trôm, Bën Tre, (nay vẫn thuộc tinh Bến Tre). 

Ông vốn là công chức ở Sở Quan Thuế Bën Tre, có lòng yêu nước, óng dwt khoảt 
bỏ sở, tich cực sinh hoạt bảo chỉ, với tỉnh thắn chồng thực dän đế quốc, Lan đận, gian 
khổ đủ mọi điều, ông vån giữ vững ÿ chỉ, tiết tháo. Nhiều lån bị nha cám quyền Sài Gòn 
bắt giam (1847 - 1948). 

Từ năm 1950 öng ra khu kháng chiến ở miền Tây Nam bọ, cùng vm nha văn Thiċu 
Sơn viết báo Cứw Quốc. Ít lâu, ông trở vào thành, công tác nội thành Sài Gòn Cho Lom. 
Đến 8-10-1955 ông bị måt vụ của Ngõ Định Dien bắt giam ở bot Catinat, roi dua lên 
giam ở Biên Hòa. 

Ngày 2-12-1956 ông hi sinh trong trận nổi đậy của tü chính trị pha lao Tân Hiệp, 
Biên Hòa, hưởng dương 38 tuổi. 


19- Đường BẢ0 NGUYÊN PHỐ: 
Từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Tân Khai. 
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1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 4 quận 11, từ đường Nguyễn Chi 
Thanh dën đường Tàn Khai, dài khoảng 100 mei, lộ giới 10 mét. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Hélène. Ngày 6-7-1959 đôi 
là đường Đào Nguyên Phổ cho đến nay. 

3. Tiều sử: 

ĐÀO NGUYÊN PHÔ 
(Tân dâu 1861 - Định ti 1907) 

Danh sĩ cận đại, quê làng Thượng Phán, huyện Quỳnh Cỏi, tinh Thái Bình, tên ct 
là Đao Văn Mại. Ông đô cử nhân vào năm 1834, được bổ làm Huấn đạo huyện Tarr 
Nông, Tri huyện Võ Giàng một thời gian, nhưng bị bat chức. Sau đỏ ông vào Luế học ¿ 
Quốc tử giảm 3 nām. 

Nam Mậu tuất 1888, ông đồ Định nguyên (hoàng giáp) năm 37 tuổi, thụ chức Pa 
lâm thửa chỉ. Làm quan tới một năm, ông từ chức, rồi ra làm bảo Đăng có tüng báo € 
Hà Nội - Đây là tờ báo viết chư Quốc ngữ đâu Liên ở Hà Nội. 

Nam Ar ti 1905, ông làm chủ bút tạp chỉ Đại Việt tán báo. 

Đào Nguyên Phổ là một nhà nho tiểp thu tư tưởng tư sån đản quyền đầu tiên í 
nước ta khi ông làm quan tại Huế. Nhà ông là nơi có nhiều sách tân học nhiều nhất ( 
Việt Nam thoi ấy. 

Trong phong trào Duy tân (1908 - 1908) ông tuy không trực tiếp tham gia, nhưng 
đã ủng hộ và có chân trong ban giảng huấn của trường Đông Kinh nghĩa thục ở Hå Nộ: 

Ông mất näm 1907, hưởng đương 46 tuổi. Ông là thân phụ học giả Đào Trinl 
Nhát. 


20- Dường DÄNG MINH KHIÊM: 

Từ đường Thuận Kiểu đến đường Phó Cơ Điệu. 

1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn phường 4 quận 11, tir đường Thuận Kiể 
dén đường Phó Cơ Điều, dài khoảng 230 mét, lộ giới 12 méi. 

3. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Sère, Ngày 6-7-1959 dối | 
đường Đặng Minh Khiêm cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

ĐĂNG MINH KHIÊM 


Danh thần đời Lê Thành tông, tự Trình Dự, hiệu Thoát Hiện (có sách chép là Và 
Hiên) dòng dõi Đặng Tất. Nguyên tổ quản huyện Thiên Lộc (Can Lộc) tính Hà Tint 
sau dời ra xã Mao Bổ, huyện Sem Vi, tinh Son Tây. Con ông Đặng Chiêm. 


Năm Tân dâu 1501, ông làm Thị thư viện Hàn lâm, tửng đi sứ nhà Minh. 
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Năm Canh tỉ 1509, ông ĝi sử lån ata, khi vẻ đổi làm Tả thị lang bó Lai, rồi hăng 
Thượng thư hộ Lé, kiêm Thỏ tổng lài sử quản coi việc ở Chiêu văn quản, Tú lâm cuộc. 

Khoảng năm 151-1522, dời Lê Chiêu Tỏng, ông nhận việc sửa bô Dat Vist sử kí, 
gàp lúc trong nước có nhiều biến cố, ông nghiêm sắc mặt đứng giữa triểu dinh, có khi 
Liết cứng còi không ai lay chuyển được, ông giữ mình thẳng thản, không ý phụ ai. Sau 
ông biết thời sự không thể làm gì, nên mượn sử sách ngảm vịnh tiểu khiển. Ông mất ở 
Hóa Châu thọ trên 70 tuổi. 

Ông còn để lại mấy tác phẩm giả trị: Việt giám vinh sử thi tập dė tựa nām Canh 
thin 1520, Thi lue 125 bài. Thi tuyển. 
21- Đường Bồ NGOC THANH: 

Từ đường Hải Thượng Lan Ông đến đường 3-2. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 5 và các phường 4, 6 quận 11, từ 
đường Hải Thượng Lan Ông đến đường 3 tháng 2, dài khoàng 1060 mét, lộ giới 16 
mét, qua các ngã tư Nguyễn Chỉ Thanh, Tân Khai, Trần Qui, Tản Phước, ngã ba 
Vĩnh Viên (ren địa bàn quận 11). 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường mang tèn là Lý Thành Nguyễn. Ngày 
14-8-1975 đối là đường Đỗ Ngọc Thạnh. 

3. Tiểu sử: 

ĐỒ NGOC THANH 
(Canh ngo 1930 - Tân mão 1951) 


Liệt sĩ hiện dại, tên thát là Nguyễn Văn Ba, còn gọi Ba Hạc sinh, quê ở miền Bắc 
vào Sài Gòn muu sinh trước năm 1945. 

Cách mạng thảng Tám năm 1945 bùng nổ, rồi Nam Bộ kháng chiến (23-9-1845) 
ông trực tiếp tham gia kháng chiến ở Sài Gèn trong giới học sinh sinh viên. Năm 1947, 
ông gia nhập Đâng Cộng sản Việt Nam, được cử giữ chức Bi thư Thành đoàn Thanh 
niện Cứa Quốc tử näm 1948 đến nam 1851. 


Ngày 29-11-1951, ông bị mật thải Pháp bắt và thủ tiêu. 
22- Dong ĐÔI CUNG: 
Tù đường Là Siêu đến đường Lãnh Binh Thăng. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phường 11, 13, quận 11, từ đường Lò 
Siêu đến đường Lãnh Binh Thăng, đài khoảng 500 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Đưởng này mới được mở từ nām 1995 dân chúng quen goi đường 
nhánh Quân Sự. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Đội Cung. 


3. Tiểu sử: 
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ĐỌI CỤNG 
(... - At dậu 1885) 


Chiến sĩ vän thân chống Pháp tên thật là Nguyễn Duy Cung, giữ chức Đội 
trưởng Nghĩa quản, nên đương thời gọi là Do cưng, quê huyện Sơn Tịnh, tỉnh 
(Quảng Ngãi, đỗ cử nhân nam 1868 tại trường thi Bình Định. Làm quan tới chức An 
sát tình Bình Định. 


Năm 1885 kinh thành Huế thất thủ, ông củng Lẻ Trung Dinh, Mai Xuân 
Thưởng, Tăng Bạt Hồ lãnh đạo phong trào Nghĩa hội ở Quảng Ngäi, Binh Định 
dành Pháp ngay buổi đâu. 


Tháng 8 năm 1885, ông bị địch bái nộp cho quản Pháp, nhiều lân bị mua 
chuộc, opp vẫn một lòng không khai bảo một điều gi vẻ nghĩa quân. 


Ngày 1 tháng 8 oam Ất dậu, ông bị Phảp xử tử tại Quảng Ngãi. 
23- Iưửng HÀ TÔN QUYËN: 
Từ đường Hỏng Bàng đến đưởng 3-2. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 5 và các đường 4, 6 quận 11, từ 
đường Hóng Bàng đến đường 3-2 dat khoảng 356 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã 
tư Nguyễn Chi Thanh, Trân Quý. 

3, Lịch sử: Đưởng này có vào cuối thời Pháp thuộc, näm 1840 dat tên là 
đường Bourchect. Ngày 19-5-1955 đổi là đường Hà Tôn Quyến cho đến nay, 

3. Tiểu sử: 

HÀ TÖN QUYỀN 
(Ki dâu 1789 - Ki hoi 1839) 

Danh sĩ đời Minh Mạng, Có sách chép là Hà Quyên, tự Tốn Phủ hiệu Phương 
Trạch, biệt hiệu Hải Ông. Quê ở Cát Động, h. Thanh Oai, t. Hà Đông (nay thuộc TP. Hà 
Nội), học trò cao sĩ Lê Huy Thản. 

Năm Nhåm ngọ 1822, ông đỗ Tiến sĩ, làm đến Tham tri bộ Lại. Lúc ở nội các, lúc 
ở viện Cơ mật, ông hết lòng lo liệu việc dän việc nước. Ông nổi tiếng văn chương đương 
thòn. 

Năm Nhâm thin 1832, ông đi công cán ở nước ngoài, tại Ba Lăng (Bali thuộc xứ 
Nam lương). Khi vé, bao nhiêu thơ sáng tác trong lúc xa nước, xa què, ông gom thành 
một tập để là Mông dương, các thư văn khác gom vào bộ Tôn Phủ thi vän lập. 

Vua Minh Mang khen tài ông: «Kiên tiệp tải tử” 

Năm Ki hợi 1839, ông mất, hưởng dương 50 tuổi, được truy tặng là Thượng thư bộ 
Lai. 

Ông còn để lại các tác phẩm: 


AmA 
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- Tân Phú thi tập. 

- Mộng dương thi tập. 

- Liều Dường vän tập. 

- Hà Tốn Phủ thi tập. 

- Thang Long tam thập vinh. 
- Nguyền triêu tấu biếu. 

- Minh Mệnh chính yếu. 

- Vịnh Kiêu tam thập thủ... 


24- Bưởng HÀN HAI NGUYÊN: 
Tir đường 3-2 đến đường Phú Thọ. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phường 2, 8, 9, 10, 16 quận 11, tử. 


đường 3 tháng 2 đến đường Phú Thọ, dat khoảng 986 mét, lộ giới 20 mét, qua các 
nga tư Phan Xích Long, Thái Phiên, Minh Phụng. 


SZ Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này còn trên bản đó chỉnh trang mang 
sô 46. Từ sau năm 1955 mới được xây dựng và ngày 10-1-1872 đặt tên đường Van 
Điện Quang. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Hàn Hải Nguyên. 

3. Tiểu sử: 

HÀN HẢI NGUYÊN 

Liệt sĩ hiện đại, sinh ở Chợ Lớn, không rõ năm sinh năm mất, ông là người Hoa, 
nhiều đời sinh sống ở vùng Chợ Lớn. nên ông gắn bó với quê hương này, củng với nhân 
dän Việt Nam tham gia hoạt động chống Mỹ. 

Ông, tham gia đội biệt động thành, hoạt đông ở khu vực Chợ Lớn, nơi mà bọn gián 
điệp của Quốc dân đảng Đài Loan len lỏi hoạt động trong giới người Hoa. Ông củng 
đóng đội đã tiêu điệt được nhiều tên gián điệp trong đó có tên Văn Điền Quang (ngươi 
Hoa). 


25- Đường HÒA BÌNH: 


Từ đường Lạc Long Quân đến Ned pe Bän Xã. 


1, Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phường 3, 5 quận ¡1 và chung với 
quận Tân Binh, từ đường Lạc Long Quân đến Nga tư Bốn Xã, dài khoảng 1140 
mét, lộ giới 30 mét, qua Ngã ba Khuông Việt (trên địa bàn quận 11). 


2. Lịch sử: Trước kia đường nay là đường làng đi trong thôn Hòa Bình, xã 
Phú Thọ Hòa. Sau 1975 mở khu du lịch Đảm Sen, đường được mở rộng và đạt tên 
đường Hòa Bình. 
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3. Tiều dẫn: 

Địa danh xưa ở đất (na Dinh cũ. 

Hòa Binh la một thon, sau đói là ấp của xà Phú Tho, quận Tân Bình, tinh Gia Định. 

Sau 30-4-1975, quản Tân Binh được đưa vào nòi thành, va Phú Thọ Hoa cũng như 
các thôn của nó không con là những đơn vị hành chánh hạ tång nữa, må då được chia 
thành phương, khu phố. Do đó địa danh Hoa Bình chỉ còn lại nơi tên con đương Irén 
đáy. 

Con Hoa Binh ở phương 17 quận Tân Bình là một khái nệm nói lên sy mong ước 
nôi khåt khao của dân chúng muốn sống trong an cư lạc nghiệp, vi lục báy giờ (1967) 
chien tranh đang bao phú kháp đất nước. 


26- Dường HỦA HA0: 


Tư đường Lè Hồng Phong đến đường Ngô Quyên và từ đường Nguyên Kim 
iden đường Le Đại Hành. 


L. Vị trí: Đương năm trên địa bar: quận 10 và phường 7 quận 11, từ đương Lê 
Hong Phong đến đường Ngô Quyên và tir đường Nguyên Kim đến đương Lẻ Đại 
Hành, dau khoảng 1406 met, lộ giới 16 mét, qua các ngå tự Lý Thường Kiệt và Lý 
Nam Đề (trên địa ban quận 11). 


2. Lịch sử: Đướng nay mang tên Hòa Hào từ thời Pháp thuộc, nhưng chi có 
doan tư Nguyễn Kim den Lė Đại Hành, thông với cửa phía Tây sản vận động 
Thống Nhất. Tư nãm 1955 làm tiếp đoạn tử Ngô Quyên thông với cửa Đông sản 
vận động đến Lë Hỏng Phong. 


3. Tiểu dân: 
HÒA HẢO 

Địa danh xưa của đất Gia Định. 

Hoa Hảo là tên met thôn cú ở vùng này khi khu vực Chợ Lớn còn thuộc triều định 
"ue 

Sau khi nguoi Phàp chiếm Gia Định, Pháp thành lập thành phố Sài Gòn và Chy 
Lam theo qui chế cai trị von các thành phổ bên Pháp, thì các thòn củ deu mat dän, 
hương chế cho to chức hanh chánh mới gọi là hộ. Thôn Hòa Hảo cũng ở trong sô 
phan đó. 

Tuy vậy, dän chúng vẫn quen gọi con đương chạy qua thôn là đương Hòa Hä, 
nén nguò Phap cùng phái chính thức hóa tên đường này khi họ lập ban đó chinh trang 
Thanh phó 


27- Đường HÀNG ĐỨC LƯƠNG: 
Tư đương Nguyễn Chị Thanh đến đường Tân Khai. 
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1. Vị trí: Đường năm trên địa ban phường 4 quận 11, tư đường Nguyên Chí 
Thanh đến đường Tân Khai, dài khoảng 106 mét, lộ giới 10 mei 


2. Lịch sử. Thời Pháp thuộc đương này mang tên Francois. Ngày 67-1959 


đổi là đường Hoàng Ðuc Lương, nhưng khi dựng bang tên đường lại ghi là Hoàng. 


Đức Tương, Nay điều chinh lại đúng tên Hoàng Đức Lương. 

3. Tiều sử: 

HOÀNG ĐỨC LƯƠNG 

Văn thản đời Le Thanh tông, không rõ năm sinh, näm mất. Qué |. Ngọ Kiều, bh 
Gia Lâm, trấn Kinh Bác (nay thuộc ngoại thành Hà Nội). 

Năm Mậu tuát 1478 ông đỏ Nhị giap tiến sĩ (Hoàng giáp), làm đến Tham nghị. 
Khoảng năm Ki dậu 1489, ông làm Phó su sang Trung Quốc giao thiệp với nhà Minh, 
Khi vẻ được tháng Tả thị lang bó Hỏ, 

Ông có soạn bộ T?ích điểm thi tả) hợp tuyến thơ ca tư đời Trần và các danh gia don Lê 
sơ, phản sau có thêm các bài thơ của ông, gôm 15 quyën. 

Trong Toàn Việt thi luc, Lê Qui Đôn có sưu tấp 25 bài thơ của ong. Trong 
Hoàng Việt thi tuyến, But Huy Bích cũng có ghi lại một số thơ ông. 


28- Dưởng HUYỆN THOAI: 
Tư đường Công Chua Ngọc Hån đến đường Tôn Thất Hiệp. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 13 quận: 1i, tù đường Cong Chúa. 
Ngọc Hân đến đường Tòn Thất Hiệp, dat khoảng 160 mét, lộ giới 10 mét. 


2. Lịch sử: Đường này mới më vào thập niên 1940, thưởng goi là hêm Binh 
Thói. Ngày 6-7-1859 đặt tèn đường Huyện Thoại cho đến nay Trước ghi lên là. 
Huyện Toại, nay điều chỉnh lại như trên. 

3. Tiểu sử: 

HUYỆN THOẠI 
(.. - Tân don 1861) 

Nhà yêu nước chống Pháp xâm: lược, không rõ năm sinh tên là Đồ Trinh Thoại, 
que lang An Long, huyện Tân Hòa, tính Gia Định, nay là huyện Gó Công Đông, tinh 
Tiền Giang. 

Ông đậu cử nhân năm 1843, được cứ giữ chức Tri huyện Lang Thành, nên gọi là 
Huyện Thoại, người Pháp viết là Huyện Toại, ta theo đó mà ghi sai luôn. 

Khi quân Pháp chiếm Gia Định, ông mẹ được 300 nghĩa quán, hợp sức với nghĩa 
quân Trương Định, đánh địch ở vùng Tân Hòa, Gò Công. Ngày 22-6-1861 ông chỉ huy. 
nghĩa quân đảnh đón Gò Công. Ông chiến đấu rất anh dũng, đám chết một tên lính 
thủy và đầm trọng thương viên trung úy Pháp, rồi bị trúng dan hi sinh. 
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29- géng LẠC LONG BUÂN: 

Từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Phú Thọ. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận Tân Binh, các phường 1, 2, 3, 5, 10 
quận 11, từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Phú Thọ, dài khoảng 4.200 mét, lộ 
giới 20-30 mét, qua các ngã tư Âu Cơ, Ông Ích Khiêm - Hòa Binh, ngã ba Bình 
Thói, nga tư Xóm Đất - Đáng Nguyên Cần (trên địa bàn quận 11). 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là hương lộ 16. Năm 1955 đặt tên 
đường Lạc Long Quân cho đến nay. - 

3, Tiều sử: 

LẠC LONG QUẦN 

Nhân våt đã sử cổ Việt Nam. Vua Lạc Long Quản hủy là Song Lâm, con vua Kinh 
Dương Vương họ Hồng Bàng. 

Vua lấy bà Âu Cư, sinh ra một trătn người con trai. Một hôm sau nói với hoàng 
hậu: "Ta thuộc giống rồng, nàng thuộc giống tiên, nếp sinh hoạt khác nhau, không 
sống chung được lâu" rồi chia 50 con theo mẹ lên miễn núi, 50 con theo cha xuống 
tmẻn: bién. 

Người con trưởng nổi ngôi lấy hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang, 
đóng đô ở Phong Châu. 


30- Bường LÃNH BINH THĂNG: 
Tir đường Lê Đại Hành đến đường Bình Thới. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 8, 9, 10, 12 quận 11, tử dường 
Lê Đại Hành đến đường Bình Thới, dài khoảng 1220 mét, lộ giới 24-25 mét, qua 
các nga tư Tuệ Tĩnh, Công Chúa Ngọc Hân, Tôn Thất Hiệp, các ngã ba Lô Siêu, 
Dương Đình Nghệ, ngã tư Quân Sự. 


2. Lịch sử: Thời xưa đây là đường làng đi chợ Phú Thọ. Từ năm 1955 được 
thở rộng và ngày 6-7-1959 đặt tên đường lãnh Binh Thăng cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 

LĀNH BINH THẮNG 
(.. - Binh dần 1866) 

Liệt sĩ kháng Pháp, không rö năm sinh, quê 1. Mi Thạnh, tg. Bảo Hyu, t. Bến Tre, 
tục gọi là Lãnh Binh Tháng, tên thật là Nguyễn Ngọc Thăng (vì ông đương chức Chánh 
lanh binh quân đội triều Nguyễn dưới thời vua Tự Đức). 

Ông xuất thân trong một gia đình nông nghiệp, vào triêu Tự Đức dåu quân được 
thăng đến chức Cai cơ vào năm 1858, sau đỏ thăng Lãnh binh đóng quân ở Gia Dinh. 
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Năm 1859 Pháp tấn công vào cửa Cần Giò rồi tiến chiếm Gia Định, ông được lệnh 
của Hộ đốc Võ Di Nguy giữ đến Thủ Thiêm (thuộc Gia Định, nay là q.ÍX, TP. Hå Chi 
Minh). Trước hỏa lực địch, lực lượng đưới quyền chỉ huy của ông bị tốn thất năng, ông 
phải rút quân vé Định Tưởng dé bảo tón lực lượng. 

Năm 1862, quân Pháp tiến chiếm Mi Tho, Gò Công, cánh quân của ông phải rút 
về Gò Công. Trước hỏa lực của địch, ông chỉ huy quân nghĩa đông cổ thủ tử chiến đến 
cung. 
Ông hi sinh vào ngày 15-5-1866 tại Đá» lá tối trời d Gò Công, sau đó đi hài được 
đưa về an tảng tại quê nhà. 

Hiện nay bài vị ông được thờ với vị Thành hoàng và đức Trân Hưng Đạo ở dinh 
Nhơn Hoa, đường Cô Giang quận 1. 


31- Đường LÊ ĐẠI HÀNH: 
Từ đường Nguyễn Chí Thanh đến Ngã ba Binh Thới. 


1. Vị trí: Đường nằm trèn địa bản các phường 4, 6, 7, 11, 13, 15 quận 11, tử 
đường Nguyễn Chí Thanh đến ngã ba Binh Thới, giáp đường Âu Cơ, dài khoảng 
1395 mét, lộ giới 16-30-35 mét, qua ngå ba Thuận Kiều, các ngā tư Hòa Hảo - Trắn 
Qui, Tân Thành, Vĩnh Viễn, ngã ba Phó Cơ Điều, ngã tư 3-2, ngà ba Lạnh Binh 
Thăng, Công Chúa Ngọc Hân, Tôn Thất Hiệp, Nguyễn Thị Nhỏ II, 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên La Mothe. Ngày 19-10- 
1955 đối là đường Le Đại Hành cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
LÊ ĐẠI HÀNH 
(Tân sèu 941 - Ất tị 1005) 

Hoàng đế nhà tiên Lê, tên thật là Lê Hoàn quê làng Bào Thái, huyện Thanh Liêm 
(nay là Ninh Thái, tỉnh Hà Nam). "Than phụ ông tên Mich, mẹ họ Đặng. 

Ông làm Thập đạo tướng quân nhà Định. Nam Ki mao 979, Đính Tiên Hoàng bị 
Đỏ Thích giết chết, con là Định Duệ mới 6 tuổi lên nối ngôi. Dương Hậu lại tư thông với 
ông, do sån nắm giữ binh quyền, ông có thế lực hơn. Đại thân nhà Đinh là Định Quốc 
công Nguyễn Bạc, Phạm Hạp phản đối ông, bị ông giết cả. 

Nhà Tống sai 8 tướng đem quản sang đánh. Ông sai Phạm Cự Lượng làm Đại 
tướng dẫn binh đi chống giữ. Lượng suy tôn ông lên ngôi nối nghiệp nhà định. Bấy giỏ 
vào tháng 7 năm Canh thìn 980. 

Ông lên ngôi, giáng Định Duệ là Vệ vương như tước cũ. Đối ngoại, ông khiến 
Giang Cự Vọng thảo quốc thư, sai sứ đưa sang nhà Tống, đối là thư Định Duệ xin 
phong. Năm Nhâm ngọ 982, ông chỉnh phạt Chiêm Thành, để phạt tội vé việc vua 
Chiêm đa bắt giam hai sứ thắn nước ta là Từ Mục và Ngò Tử Canh. Ông đem quản 
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chiếm đóng kinh thành Chiêm Thành. Đây là cuộc nam phạt đầu tiên trong lịch sử 
dựng nước của nhân dän ta. Vua Chiêm tù ấy hãng năm phải triêu cống va xưng thắn. 
Ông ở ngôi 26 năm, đặt hiệu năm 3 lân: 
- Thiên Phúc: tháng 7 Canh thin 980 - Mậu ti 988 (9 năm). 
- Hưng Thống: Ki sửu 989 - Qui tị 993 (5 năm). 
- Ứng Thiên: Giáp ngọ 994 - Ất tị 1005 (12 năm). 


32- Dưởng LÊ THỊ BACH CÁT: 

Từ đường Công chúa Ngọc Hân đến đường Binh Thới. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 11, 13, quận 11, từ đường 
Công Chúa Ngọc Hân đến đường Bình Thới, dài khoảng 740 mét, lộ giới 12-16 
mét, qua ngã tư Tôn Thất Hiệp, Quân Sự. 


3. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này chưa có tên. Ngày 6-7-1959 dāt tên 
đướng Bác Việt. Ngày 4-4-1985 đối là đường Lê Thị Bạch Cát. 


3. Tiểu sử: 

LÊ THỊ BẠCH CÁT 
(.. - Mfâw thân 1968) 

Liệt sĩ hiện đại, không rö năm sinh, quê ở Nghệ An. 

Sau khi tốt nghiệp Trường cán bộ thể dục thể thao Hà Nội. Năm 1964, bà tình 
nguyện tham gia Đoàn văn tuyên giáo đâu tiên vào miền Nam hoạt động ơ Trung umg 
Cục. 

Năm 1968 được điều về công tác ở đội vũ trang liên quân 2 và 4, tham gia cuộc 
tổng công kích đợt 2 năm Mậu Thân và hi sinh trong chiến đấu. 


33- Dường LÊ TUNG: 

Từ đường Công chúa Ngọc Hân đến đường Tôn Thất Hiệp. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phương 13 quận 11, từ đường Công chúa 
Ngọc Hân đến đường Tôn Thất Hiệp, dài khoảng 310 mét, lộ giới 8 mét, 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này chưa có, mới mo từ sau nām 1955 và 
ngày 6-7-1959 đặt tên đường Lê Tung cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
LÊ TUNG 
(Tân mùi 1451 -... ) 
Sử gia, nguyên tên là Dương Ban Bản, người làng Yên Lạc, sau đối là Yên Cử 
huyện Thanh Liêm, xứ Sơn Nam (nay thuộc tỉnh Nam Định) sinh năm 1451, không ré 
näm mát. 
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Khi ông đậu Hoàng giáp, được Lê Thánh tông ban cho quốc tinh {họ Lê) và đổi 
tên là Tung vào năm (1484) Giáp thin, niên hiệu Hồng Đức thứ 15. Năm Hồng Đức thứ 
24 (1493) được sung chức phó sứ sang triều Minh mừng việc lập thái tử (Toàn thư, 
q.13, tờ 69), 

Đời Le Hiën tông, năm Cảnh Thống thư 2 (1499), ông được cử đi đón sử bå 
Trung Quốc, đến năm Đoan Khánh thứ nhất (1505) được bổ thừa tuyến sư ở Thanh 
Hóa. Năm Doan Khanh thứ ba (1507), ông được cử sang triều Minh lần thư hai, lần 
này làm chảnh su. 

Nguyên, ông có dự việc Lê Tương Duc khởi binh ở Tây Đô (Thanh Hoa) được bo 
Thượng thư bộ lại, phong tước Đôn thư ba, kiẻm quốc tử giám tế tưu. Năm Hóng 
Thuận. Năm Qui dậu (1513) được cử soạn bia Điền sĩ khoa Tân mui (1511). 

Dén nắm sau Giáp tuất (1514), ông được cử tòm tát bộ sử của Vũ Quỳnh là bộ Viet 
giảm thâng khảo, soạn thành bài 7g luận. 


34- Iưởng LÒ SIÊU: 
Tir đường Hong Bàng đến đường Đội Cung. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa ban các phường 8, 11, 12, 13, 16 quận 11, tù 


đường Hong Bàng đến đường Đội Cung, dài khoảng 1120 mét, lô giới 10-16 pe, 
qua các nga tư Nguyên Chỉ Thanh, 3-2, Lanh Bính Thăng. 


2. Lịch sử: Đường nay mới được mở sau năm 1954, ban đảu gọi la hẻm Lò 
Siêu. Về sau lam nối thêm phán nằm trên bờ kinh Bao Ngạn. Sau näm 1975 goi 
chung toàn tuyến là đường Lo Siêu. 


3. Tiểu dẫn: 
LO SEU 
Địa đanh cũ của đất Gia Định xưa. 
Lò Siêu là tên một xóm ở khu vực này, có tử thời đàng cựu. Dân chung ở đây sống 
với nghề làm siêu nấu nước bằng đất sét, xây lò dùng củi håm cho thành gốm để cung 
cấp cho thị trường trong vùng. 


Lúc đầu xóm vốn không có tên, lâu ngày thành tên. Khi xóm này được nhập vào 
địa bàn thành phố, con đường đi qua xóm được gọi là đường Lo Siêu, đánh dấu một thời 
hoạt động của ngành thủ công tghiệp của dän chúng trong quá khur. 


35- Being LÝ NAM DÉ: 
Tử đường Nguyên Chỉ Thanh đến đường 3-2. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 7 quận 11, từ đường Nguyên Chi 
Thanh đến đường 3 tháng 2, đài khoảng 605 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã tư 
Hòa Hảo, Tân Thành, Vĩnh Viễn, ngā ba Nhật Tào. 
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2. Lịch sử: Thòi Pháp thuộc đường này là một phản đường Canton. Từ näm 
1955 cắt đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Hòa Hảo thanh đường riêng va làm tiếp 
đoạn tới đường 3 tháng 2 và ngày 19-10-1955 đặt tên đường Lý Nam Dé cho đến 
nay. 

3. Tiều sử: 

LÝ NAM ĐẾ 
(.. - Mậu thin 548) 

Nee gây dựng nhà Tiên Lê, xưng Nam để, cùng gọi là Li Bi hoặc Lí Phần, qué 
huyện Long Hưng, tỉnh Thái Binh. 

Ông timg làm quan với nhà Lương khi nước ta bị chúng dê hộ. Nhân thứ sử Giao 
Châu là Tiêu Tư tàn ác, ông dấy quân dän đuổi Tiêu Tư chạy vẻ Quảng Châu. Ông thu 
phục Thang Long, rồi tiền đánh äm Ấp, chiêu an dân chúng. Tự xưng là Nam Để, đạt 
hiệu nước là Vạn Xuån, hiệu năm là Thiên Đức trong năm Giáp ti 544. 

Nhà Lương lại sai tưởng Dương Phiêu và Trán Bá Tiên đem quản sang xâm lược. 
Ông chồng cự nhiều trận sau bị thua, rút quân về đóng ở hô Điển Triệt (huyện Lập 
Thạch). Quân Lương tấn cảng, ông thất thế chạy vào động Khuất Liêu (thuộc Hưng 
Hỏa) rói bệnh mất trong nām Mậu thin 548. Tướng của ông là Triệu Quang Phục tiếp 
tục khảng chiến. 


36- Bường LÝ THƯỜNG KIỆT: 
Tir ngã tư Bän Hiển đến đường Hồng Bàng. 


1. Vị trí: Đường nåm trên địa bàn quận Tân Bình, quận 10, các phương 15, 
7 quận 11 và chung với quận 5, tir ngã tư Bảy Hiến đến đường lông Bàng, dài 
khoảng 4568 mét, lộ giới 30 mei, qua ngã tư Lê Minh Xuân, ngã ba Trần Triệu 
Luat, ngā tư Lī Gia, ngã tư 3 tháng 2, Nhật Tảo, Vinh Vuen Tàn Thanh, Hòa Hảo 
(trên địa bàn quận 11). 


2, Lịch sử: Đường này trước kia la hai đường nối đuôi nhau. Đoạn tir Hồng 
Bàng đến ranh giới quận Tân Bình mang tén Lý Thường Kiệt, đoạn còn lại là 
dường Maréchal Foch, đến ngày 22-3-1955 đổi là đương Nguyên Văn Thoại. Ngày 
14-8-1975 nhập hai đường làm một lấy tên đường Lý Thường Kiệt. 

3. Tiu sử: 

LÝ THƯỜNG KIỆT 
(Ki mùi 1019 - Ất dâu 1106) 

Danh tưởng, đại thân nhà Ly, chỉnh họ tên là Ngô Tuấn tự là Thương Kiệt; sau 

được ban theo họ vua, nên lấy tự làm Lên và mang họ Lý, thành Lý Thưởng Kiêt, Lúc 


mất, cũng có tên thụy là Quảng Châu, quê ở phủ Thái Hoa, thành hăng Long (nay 
thuộc Hà Nội). 
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Ông có tài văn vô, năm 23 tuổi được bổ làm Hoàng môn chi hậu rồi tàng dän đến 
Thải úy. Trải ba triều Thai tông, Thánh tông, Nhân tông, ông dày công phu phục vụ đất 
nước trong việc đánh “Tống, binh Chiêm, xây đựng đất nước. 

Lý Nhân tông xem ông như người em ruột (thiên tử nghĩa đê), đến cả nhân dân, 
sĩ phu củng đêu cảm phục tài đức của ông. 

Nam Ất đậu 1105, ong mất, thọ 86 tuổi, được truy tặng Kiểm hiệu Thái úy Việt 
Quốc Công. 

Trong năm 1077, nhân mấy mươi vạn quân Tống do tưởng Quách Qui, Triệu Tiết 
kéo sang xảm lược nước ta, ông đánh chặn giặc trên suốt đọc phỏng tuyến Sông Câu, 
và đang đêm cho người tâm phúc đọc vang một bài thơ trong đến thờ Trương Hồng, 
Trương Hát (thuộc địa phân sông Như Nguyệt, khúc sông Cảu, h. Yên Phong, lộ Bắc 
Giang, nay là h. Yên Phong, t. Ha Bắc). Bài thơ như một bản tuyên ngôn doc lập hùng 
hậu đầu tiên trong lịch sử dân tộc. 

“Nam quốc sun hà Nam đế cư, 
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư 
Nhữ hà nghịch lỗ lai xám phạm 


Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư". 
37- Dường LÜ GIA: 
Từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Nguyên Thị Nhỏ II. 


1. Vị tri: Đường nằm trên địa bàn phường 15 quận 11, từ đường Lý Thường 
Kiệt đến đường Nguyễn Thị Nhỏ II, dat khoảng 540 mét, lộ giới 26 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có tử khi mở trường đua Phú Thọ, gọi là Rue nord du 
Champ De Courses. Ngày 30-1-1950 đổi là đường Trương Minh Giảng. Ngày 6-10. 
1955 đổi là đường Lữ Gia cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

LỮ GIA 

Đại thần, không có năm sinh, năm mát. Të tưởng đời vua Triệu Ai vương nām 113 
trước công nguyên. 

Bấy giờ sứ nhà Hán là An Quốc “Thiếu Quỷ vốn là tinh nhân cũ của hoàng thái hậu 
Cù Thị, åm mưu với nhau định đem nước Nam Việt nhập vào lanh thổ Trung Quốc, 
Ông hết lời can ngăn không được, bèn truyền hich khắp nơi tố cáo việc làm hại dân hại 
tước ấy, rồi đem quân vào cung giết luôn Thiếu Quỷ, Củ hậu và Ai vương, tòn con 
trưởng của Triệu Minh vương là Kiến Đức lèn làm vua. 

Năm sau, nhà Hán sai Phục Ba tướng quân Lộ Bác Đức và Dương Bọc sang đánh. 
Ông To Gia cảm quản chống cự, lúc đâu giết được tướng Hán là Hàn Thiên Thu. Nhung 
sau vỉ thất thế, ông bị bắt và bị giết. Nước ta bị người Hán cai trị tử đó. 
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38- Dường LÜ GIA 2: 

Từ đương Ly Thương Kiệt đến trường Li Gia. 

1. Vị trí: Đường năm trên địa ban phương Lo quận 11, trong cư xả Lư Gia, 
dai khoang 320 mei. lộ gioi 32-24-26 mel. 

39- Đường LÜ GIA 3: 

Tir đương Ly Thường Kiệt đến đường Nguyén Thi Nho T1. 

1. Vị trí: Đương nàm trên địa bàn phường 15 quận 11, trong cư xå Lg Gia, tư 
đường Ly Thưởng Kiệt đến đường Nguyễn Thị Nhỏ HH, dai khoảng 500 mei, lộ giới 
24 mét 
40- lường LÜ GIA 16: 

Từ đường Lo Gia đến đường Lữ Gia 3. 

1. Vị trí: Đương năm trên địa bàn phường 15 quận 11, trong cư xa Lữ Gia, Lử 
dường Lữ Gia dèn đương lar Gia 3, dài khoảng 320 mét, lộ giới 24 mèl. 

41- Đường LÜ GIA 52: 

Tir đương Lữ Gia đến đường Lữ Gia 3. 

1. Vị trí: Dường nām trên địa bàn phường 15 quận 11, trong cư xa Lir Gia, tù 
đương Lư Gia đến đường Lữ Gia 3, dài khoảng 200 mét, lộ giới 20 met. 

42- Dong MINH PHỤNG: 
Từ bën Phan Văn Khỏe đến đưởng Binh Thời. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bản quận 6 và các phường 2, 10, 9 quận L1, tủ 
bến Phan Văn Khỏe đến đường Binh Thời, dài khoảng 1977 mét, lộ giới 30 mei. 
qua ngå tự Hong Bàng, Han Ha Nguyên, Xóm Đất, ngã ba Quản Sự. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang số 17. Từ năm 1955 đặt tèn 
đương Minh Phụng cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

MINH PHUNG 
Địa danh cù đất Gia Định xưa. 
Minh Phụng nguyên là lên mặt thôn đã có từ lâu. Trong Gia Định thành thông chi 


của Trịnh Hoài Đức soạn näm 1818, thôn Minh Phụng đã cò và thuộc tổng Tân Phong, 
huyện Tân Lang. 
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Năm 1836 khi lập địa bạ các xã thôn tại Nam Ki, thôn Minh Phụng được ghi 
thuộc tổng Tân Phong trung, huyện Tân Long, 

sau khi người Pháp chiếm Sài Gòn - Chợ Lớn, xây dựng thành phỏ, các thôn cü 
được nhập thành xã lớn. Minh Phung không còn là đơn vi hành chánh cơ sở, chỉ con là 
một ấp được duy Iri qua sự quen gọi của dân chung và được ghi däu bằng ngôi định 
thản. Khu vực nay được qui hoạch, con đường chạy qua vùng này được dat tên Minh 
Phụng. Nhở đẻ địa danh Minh Phung được duy tri tới nay, 


43- Iưửng NGUYÊN BÁ HOC: 

Từ đương Nguyên Chi Thanh đến đường Tân Khai. 

1, Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 4 quận 11, tir đường Nguyên Chi 
Thanh đến đường Tân Khai, dài khoảng 85 mét, lộ giới 10 mét. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đương này mang tên Yves. Ngày 6-7-1950 đổi là 
đường Nguyên Bá Học cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN BÁ HỌC 
(Dinh t: 1857 - Tân dåu 1921) 

Nhà vån, hoc giá, quê làng Nhân Mục, huyện Thanh Trị, tính Hà Đông (nay là xã 
Nhân Chính, huyện Tử Liêm, tỉnh Hà Tây), 

Ông ihi hỏng hai khỏa tú tài Hản hov, lién chuyển sang tân hoc. Sống tån tụy với 
turhe, ông dạy học suối 31 nam ở Sơn Tåy, Hà Nội, Nam Định. Đến năm 1918 ông vẻ 
hưu, đeo đuổi nghiện ván chương, viết truyện ngắn, bài chỉnh luận và chọn dich cac bại 
Hán văn, Pháp vấn, đăng ở tạp chỉ Nam Phong, tap chỉ Doug Duong. 

Năm Tân đậu 1921 ng mät, thọ 64 tuổi. 

Ông cùng Pham Duy "Ton được giới văn học đánh già là hai cây bút đâu tiên viết 
truyện ngắn hiện đại bằng Quốc ngữ ở miền Bắc của ván học Việt Nam. 


44- Iường NGUYÊN CHÍ THANH: 
Từ đường Hing Vương đến đường 3-2. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 5, quận 10, va cac phưr#n"y 4, 7. quận 
11, từ dường Hùng Vương đến đường 3 tháng 2, dài khoảng 2698 mèt, lộ giới 20-25 
mét, qua các ngā ba Lý Nam Đế, Lè Đại Hành, các ngã tư Thuận Kiem, Phó Cơ 
Điều, Đỏ Ngọc Thạnh, Dương Từ Giang, Tạ Uyên, Hà Tôn Quyên, Nguyễn Thị 
Nhỏ, Lò Siêu. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên đại lộ Armand Rousseau, 
nhưng chỉ từ đâu đường Nguyễn Thi Nhỏ. Đoạn cuối là đường mang số AN Lir 
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năm 1955 đồi là đường Jean Jacques Rousseau. Ngày 6-7-1959 đối là đường Nhân 
Vi. Năm 1962 đổi là đường Trân Hoàng Quân. Ngày 14-8-1975 đối là đường Nguyễn 
Chi Thanh. Sai. đó kéo dài luôn cả đương số 48. 


3. Tiểu sử: 
Xem tiểu sử Ô. Nguyễn Chi Thanh ở tên đường Q.5. 


45- Dưửng NBUYÊM THỊ NHỎ I: 
Tư đường Trang Tử đến đường 3-3. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn quận 5, quận 6 và các phương 4, 16 quận 
11, từ đưởng “Trang Tử đến đưởng 3 tháng 2, đài khoảng 1012 mét, lộ giơi 25 mét, 
qua ngà tư Hồng Bàng, ngã ba Tân Thành, các ngà tư Nguyên Chỉ Thanh, Trần 
Quý (trên địa bàn quận 11), 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này näm trèn bò nam kinh Bao Ngạn 
gọi là Quai de ceinture. Tử thập niên 1950 đổi là bën Dương Công Trưng. Sau đó 
dân chúng chiếm đoạt đất đoạn từ 3-2 đến Lê Đại Hành lam nha, cất bến Dương 
Công Trưng làm hai đoạn. Ngày 4-4-1985 căn cứ trên bản đồ thấy là môt tuyến liên 
tục nên đổi là đường Nguyễn Thị Nhỏ đdnh đã bị lấp nên không gọi bến nữa). 
Trên thực tế là hai đường Nguyễn Thị Nhô riêng biệt. Đoạn này tạm gọi là đường 
Nguyền Thị Nhỏ i, và đoạn sau gọi là đường Nguyên Thi Nho IL 


3. Tiầu sử: 
NGUYÊN THỊ NHỎ 


Nhà hoat động cách mạng, quê ở Vinh Long, lên Sài Gön sinh sống. Được giắc ngộ 
cach mạng sớm, gia nhập tổ chức TNCM ĐC hội, bị địch bắt ngày 23-9-1929, giam một 
thời gian rồi được tự do. 

Ra khỏi tù bà được két nạp vào An Nam Cộng sản đẳng, công tác tai xưởng Ba 
Son. Năm 1931, bà được båu làm Bi thư Thành úy Chợ lớn. Cuối năm đo bà được cứ làm 
úy viên Xứ ủy lâm thời Nam ki. 


Sau CMTR, bà tham gia khảng chiến chống Pháp, rồi bệnh mất ở Vịnh Long. 
46- Bường NGUYÊN THỊ NHỦ II: 
Từ đường Lê Đại Hành đến đường Thiên Phước. 


1. Vị trí: Dường nằm trên địa ban phường 15 quận 11 và chung vời quận Tân 
Bình, từ đường Lè Đại Hành đến đường Thiên Phước, đài khoảng 672 mét, lộ giới 
25 mét, qua ngà ba Lê Gia. 

3. Lịch sử: Xem đường Nguyễn Thị Nhỏ I. 

3. Tiểu sử: - Xem tiểu sử ởớ đường Nguyễn Thị Nhỏ L. 
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47- Hưng NGUYÊN VĂN PHÙ: 
Tử đường Hóa Binh đến ki túc xå Đại học Su phạm 
1. Vị tri: Đường năm trên địa bàn phường 5 quận 11, tử đường Hòa Binh 
đến ki túc xã Đại học Sư pham, đài khoäng 650 mét, lộ giới 16-20 méi. 
2. Lịch sử: Dong mới mở từ näm 1355. Ngày 13-7-1888 UBND Thành ob 
đặt tên đường Nguyên Văn Phú. 
3. Tiểu sử: 
NGUYÊN VĂN PHÚ 
(... - Tiêm bei 1871) 


Anh hùng lục lượng vë trang, tiêu doan trưởng tiéu đoàn k1, hi sinh trong trận 
đảnh näm 1871 tại miễn Đông Nam Bộ. 


k8- Hưởng NHẬT TÀI: 
Từ đường Nguyên Duy Dương đến đường Lý Nam Để. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 10 và phường 7 quận 11, từ đường 
Nguyễn Duy Dương đến đường Lý Nam Để, dài khoàng 1218 mét, lộ giới 13-16 mèt, 

+, Lịch sử: Đường này là đường môn đi trong xóm, dän chúng quen gọi 
đường Da Bà Bầu. Sau näm 1955 được mé rộng và năm 1959 đặt tên đường Nhật 
Tào cho đến nay, 

3. Tiều dẫn: 

NHẬT TAO 

Bia danh ở tính Long An. 

Nhật Tần là tèn con sång nhánh vẻ bü ngan sông Vàm Co Đăng thuộc làng Nhật 
Tản, tầng Cửu Tạ, huyện Cứu An, nhủ Tân An, nay là xã An Nhật Tân, huyện Và Co. 
tỉnh Long An. Sông này nhỏ, chỉ những ghe thuyền có trọng (äi nhẹ mới qua lại được. 
Nhung noi vàm sống thi sảu và rộng. 

Lại đây đã xay ra trận đảnh của nghĩa quản Nguyên Trung Trực, đốt chảy tàu 
chiến Espérance của Phán trưa ngày 10-12-1861. Do đó khi Nguyễn Trung Trực: hi sinh 
iai Rach Giá năm 1868, Huỳnh Mẫn Đạt có bài thơ khóc, rong đỏ có hai câu bất hủ sau 
đây: 

Hoas hỏng Nhật Tảo oanh thiên địa, 

Kiểm bạt Kiên Giang khẩp qui thắn. 
Nghia 

Lita hàng Nhật Tåo vang trời đất, 

Kiểm lúc Niên Giang ring gui thần. 


Đường phố Thanh oho Hỗ Chỉ Minh 


A8. Iưửng N6 ICH KHIÊM: 
Từ đường Bình Thói đến đường Lac Long Quản. 


1. Vi trí: Đư¿ng năm trên địa bàn các phương 5. 10, 14 quận 11, từ đương 
Binh Thới dën đường Lạc Long Quản, dat khoang Am) mèl, lộ giới 25 miệt, qua ngā 
ba Binh Dương Thi Xã. 


3, Lịch sử: Đường này mới mọ Ir năm 1955. Nam 1972 đại lên dương Öng 
[ch Khiêm cho dën nay. 

3. Tiểu sử: 

ÔNG ÍCH KHIÊM 
(Tin mio JAI] - Giáp thân 1884) 

[anh sĩ, tưởng lãnh câu dai, hiệu Mạc Chi, quê làng Phong Lẹ, xa Hoa Châu, 
huyện Hóa Vang, tinh Quảng Nam. (nay thuộc TP. Pà Nẵng], 

Ông xuất thắn trang một gia đình nòng dân, cha là Öng Văn Điều. "Thu nhà öng 
Lheo học với người chủ là Ông Văn Trị. Tỉnh ông khẳng khải, cường trực, tải gòm 
väh Vũ. 

Nam Nhảm ti 1852 ông đỗ cù nhân, dioe bå lầm trí huyện Kim Thanh, t. Hải 
Dese. Ít làn, ông bị cách chức vi không xu phụ kẻ quyên thể, Sau dvor thu dung lai, 
bö vào hàng quan vå, làm đến Tiêu nhủ sử, nèn thường gọi là "Ông Tiên Phong Lệ” và 
là vị Nam tước với tước hiệu Eiẻn Dang Nam. 

Ủng rất giỏi cắm binh, đã đánh đẹp cuậc női loạn chống triệu dinh và bình nhiều 
cuật nổi lvan khác. Sau, ông vẻ triểu làm Thị lang, Nhưng rủi dam quyến thản ghet 
on đã kiểm cử dày ủng vào Binh Thuận, hức tử ông trong lao Bình Thuận. Ong mål 
trung nam Giáp thân 1884, lường dwong 53 tuổi. 

Org có sång tác văn học, nhiều bài thơ còn truyền tụng, nhiều giai thoai duge 
nhắc nhử. Cảm thửi cuộc, ông có hai cầu nhận xét sâu sắc; 

“Nhất giang lưỡng quốc nan phản thuyẾt 

Tứ nguyệt tam vương triệu bät mm”. 

Aghia: 

Mät con súng (Heong) chia đải hai nước (một bên Nam triu, một bên giặc Pháp: 
khủng hiết nói san, 

Bön tháng ba vua dièm chẳng lành, 

Trong hai cản thơ, lại khéo nêu tên Tòn Thất Thuyết và Nguyên Van Tưởng là ha 
quyền thắn lúc áy. 

Các con ông là Ông Ïch Thiện, Ông Ích Hoặc, Ông Tân Nhi déu là nghĩa quår 
dưới sự lãnh dao của Trần Văn Du, Nguyễn Duy Hiểu, châu nội Tà Ong Ich Dua cũng 
là trang liệL sĩ YÊU nur, 
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50- Duéng PHAN ICH LONG: 
Tư đường Hồng Bang dén đường Xóm Đất. 


1. Vị trí: Đường näm trèn địa bàn các phường 2, 8, 16 quận 11, từ đường Hong 
Bang đến dương Xóm Đất, dài khoảng 520 mét, lô giới 20 mét, qua các nga tư 3-2, Hàn 
Hai Nguyên. 


2. Lịch sứ: [mg này mời xây dựng sau năm 1854, lúc đâu mang số 41. Ngay 
1-1-1872 đặt tên đường Phan Xích Long cho đến nay, 

3. Liểu sử: 

PHAN XÍCH LONG 
(Qui tị 1893 - Hinh thin 1916) 

Tini lĩnh cuộc khơi ngh1a chống Pháp năm 1816 tại Sai Gön, con ông Phan Núi, ten 
thát la Phan Phåt Sanh. Luc khởi nghĩa xưng là Phan Xich Long, tự cho la "Đông củng” 
con vua Hàm Nghi, tự tên làn hoàng để, lập đằng kín, in truyền dom rải khåp các chợ 
Sai Gần, Chợ Lớn, Gia Định... kêu gọi nhân dân nổi lên chống Pháp giành độc lập. 
Công việc bị tiết lộ, ong bị giặc Pháp bát tại Phan Thiết rồi đưa ra tòa kết án với hang 
trăm chiến sĩ khac, Ông bị kết àn khổ sai chung thân củng với năm chiến sĩ là Nguyễn 
Tri, Nguyễn Hiệp, Nguyễn Màng, Nguyễn Ngọ, Trương Phước. Ông bị giam ở khám 
lom Sai Gon làm chắn động các thành phân yêu nước với giới giang hô mà thượng, 

Năm 1916 nhắn vụ Pháp bại trận trong thể chiến thứ nhất, các tỏ chức yêu nước 
và giới giang hồ üm cách phá ngục cứu ông và các đồng chỉ. Với khẩu hiệu "Đại ca” các 
đúng chi uðng bùa phù phép... tay cảm gwom mác xóng vào pha ngục. Pháp thẳng tay 
hung bå giết chét tại trận uhiéu chiến sĩ va thường dân. Sau khi đưa ra tòa kết tġi tuw 
tình 38 ngướt trong đó drng đầu là ông. Ông bị xử bản tại Đồng Tập Trận. Trong trận 
tan sát này, bọn cảm quyền giết cå thảy 57 vị “Vå danh anh hung" (gồm 38 người xứ 
công khai và 18 người bị giết ngay đêm pha nguc). 

Biến cô này được các sử gia gọi là «Quái kích xích long ở Nam Kì” và cùng là môt 
trang sử hào hùng trong lịch trình chống ngoại xâm của nhân dân ta. 

Ông hi sinh vào ngày 22-3-1816 lúc mới 23 tuổi. 


51- Dòng PHÓ CO DIÉU: 
Tir đường Nguyễn Chi Thanh đến 3-2. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn các phường 4, 6 quận 11, từ đường Nguyễn 
Chi Thanh đến đường 3 thang 2, đài khoảng 725 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã 
tr Tàn Khai, Trản Quý, Tàn Thành, Vĩnh Viên, 


2, Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Gaillard. Ngày 19-10-1955 
đối là đường Phó Cơ Điều cho đến nay. 
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3. Tiều sử: 
Xem tiểu sử Phó Cơ Điều ở tên đường Q.5. 


52- Dưửng PHÚ THỤ: 

Từ đường Hỏng Bàng đến đường Lạc Long Quản. 

Á Vị trí: Đường nằm trên địa ban các phường 1, 2, quận 11, từ đường Hỏng 
Bàng đến ngã ba Lạc Long Quản - Đặng Nguyên Cẩn, dài khoảng 474 mét, lộ giới 
30 mét, qua các ngã ba Hàn Hải Nguyên, Xóm Đất. 

a. Lịch sử: Đường này vốn là đường làng. Thời Phảp thuệc chia làm hai 
đoạn: Đoạn đâu đặt tên Aries, đoạn sau gọi là đường Quân Sự số 9. Sau näm 3954 
nhập hai đoạn làm một và đặt tên đường Phú Thọ cho đến nay, 

3. Tiu dẫn: 

PHÚ THỌ 

Địa danh cũ của dät Gia Định. 

Phủ “Thọ là tên một xã lớn có tử xưa. Trong bản đồ của Trán Vân Hục ve nam 
1815, địa danh Phú Thọ đã được ghi năm ngoài Bán Bích cổ lũy. Trong danh sách xã 
thôn năm Minh Mạng thứ 17 (1836), xã Phú Thọ thuộc tổng Tân Phong Thượng, huyën 
Tán Long. 

Sau khi người Pháp chiếm Sài Gòn - Chợ Lớn năm 1879 thành lập hạt 20 trong dò 
có xà Phú Thọ thuộc tổng Bình Chánh Thượng. Đến năm 1888, hạt 20 giải tån, thành 
lấp hạt Sài Gòn và hạt Chợ Lớn. Xã Phú Thọ thuộc tổng Dương Hòa Thượng, hạt Sai 
Gòn sau đổi thành tỉnh Gia Định. 

Vào lhoảng 1944, Phú Thọ hợp với Lộc Hỏa thành xã Phú Thọ Hòa. 

Nam 1959 một phản xa Phú Thọ được cắt nhập vào đỏ thành gọi là phường Phu 
Thạ Hòa, 

Sau ngày 30-4-1975 phường Phú Thọ Hòa được chia thanh phương 1 và 2 quán 11 
ngày nay. 


53- Bưủng QUÂN SƯ: 
Tir đường Minh Phụng đến đường Binh Thói. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 8, 9, 11 quận 11, từ đường 
Minh Phụng đến đường Bình Thới, dài khoảng 1.000 mét, lộ giới 12 met, qua ngā 
tư Lanh Binh Thãng. 


2. Lịch sử: Đường này mang tên đường Quân Sự tử thời đâu Pháp thuộc 
đến nay. 
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3. Tiểu dän 
QUAN SU 

Thuật ngữ chuyên môn. Nghĩa đơn giàn của quản sự là việc quản tức việc chiến 
tranh, việc phỏng vệ một nơi hiếm yếu nào đó do quản đội trông Co, 

Con đường này là sau khi Pháp chiếm Sài Gòn - Chợ Lớn, những aam 1860, lực 
lượng kháng chiến Việt Nam thinh thoảng đột kích vao cac cơ sở quân bình của Finan 
Pháp phải lập mot be thống đán bót đế ngăn chận sự dột kích đó. Họ cho mo các con 
dương nổi liên các đón böt này để tiện liên lạc, di chuyến... Các đương này déu gọi 
chung la đường Quản sự. 

Về sau theo đà phát triển của đỏ thành Sài Gòn, các đương quân sự này được mở 
rông, rải đá, tráng nhựa và đặt tên chính thuc. Riêng con đường này nho và nám lọi 
trong xóm cũ nên còn git được tên Quån sự cho đến nay. 


54- Bưởng TA UYÊN: 
Tù đường Häng Bàng đến đưừng 3-2. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa ban quận 5 và các phương 4, 5 quân 11, tu 
đường Hong Bàng đến đường 3 tháng 2, dài khoảng 749 mét, lộ giới 30 mèt, quá 
ngā tư Nguyễn Chí Thanh, ngã ba Tân Khai, các ngã tư Trần Quý, Tân Thanh. 


2. Lịch sử: Trước nåm 1954 đường này mang số 48. Sau đó được Xây dựng 
va đặt tên đường Tôn Thọ Tường. Ngày 14-8-1975 đổi là đương Tạ Uyên. 

3. Tiếu sử: 

1A UYÊN 
(Máu tuát 1896 - Canh thin 1940) 

Liết sĩ cách mang, người lanh đạo chủ yếu cuộc Nam Kì khới nghĩa, sinh ngày 5- 
8-1898 tại làng Côi Tri, xã Yên Mi, huyện Yên Mô, tinh Ninh Bình. 

Ông đỗ khóa sinh năm 18 tuổi, xuất thân làrn thư ki đạc điển. Sdan giác ngộ cách 
mang, ông tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chi hội: từ nåm 1927, hoạt 
động gãy cơ sở cho hội ở Nam Định. Năm 1929 ông làm Bi thư chi bộ Co Tri trong 
Đông Dương cộng sản đảng, rồi bị bắt giam ở nhà lao Ninh Bình. Ông bị kết án 15 näm 
tú và dày biệt xứ. Ra Côn Đảo, đến cuối nấm 1934 ông vượt ngục, về hoạt động ở Hậu 
Giang, vung Câu Kė, Trà Ôn, Vĩnh Long với biệt danh Hai Lọ. 

Nam 1940, với tư cách là Bi thư Xử ủy Nam Ki, ông có mặt ở Sài Gòn, ấp Xuân Thời 
Đóng (nay thuộc x. Tân Xuân, thuộc thành phố Hå Chí Minh) chuẩn bị cuộc Nam Ki 
khởi nghĩa, Gân đến ngày phát động, ông bị bắt chiều ngày 22-12-1940 tại số nhà 160 
đường D'Ayot. Chúng tra tấn ông ác liệt Khoảng giữa tháng 12-1940 ông bị giặc giët, 
hưởng dương 42 tuổi. 
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55- Iưởng TÂN KHAI: 
Từ đường Thuận Kiểu đến đường Tạ Uyên. 


L. Vị trí: Đường näm trèn địa bàn hai phương $, 6 quận 11, từ đương Thuận 
Kiểu đến đường Tạ Uyên, dài khoảng 534 mét, lộ giới 10 mét, qua ngã tư Phó Cơ 
Điều, ngã ba Hoàng Đức Lương, các ngà tư Đồ Ngọc Thạnh, Dương Từ Giang. 

3, Lịch sử: Thới Pháp thuộc đường này côn năm trên bàn đó quy hoạch 
mang số 42. Sau näm 1954 được mở và ngày 4-5-1954 được đặt tên dường Hoàn 
Thị Điểm, Ngày 6-10-1955 đổi là đường Tân Khai cho đến nay. 

3. Tiểu dän: 

TẤN KHAI 

Địa dank tại Sài Gòn cận đại. Tân Khai ở quận 11 là tén xóm của thôn Tân Thành 
có tử xưa, Xóm rèy mới qui tụ dân vé sau nên gọi là Tân Khai. 

Còn Tân Khai ở quận Tản Binh đúng là khu vực mới khai mở, vì vũng nay tPƯỚC 
kia lạ vườn ươm cây, sau bỏ hoang cho cỏ lác sinh lây. Đồng bào thiếu đất làm nha dā 
tự dòng tới lấp sinh, phát có xây dựng nhà cửa, ngày nay mới khang trang. 

56- Bưởng TÂN HÓA: 

Tư đường Héng Bàng đến kinh Tân Hỏa. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 3 quận 11, tử đường Hồng Bàng 
đến kinh Tân Hỏa, giáp đường Lũy Bản Bich, dài khoảng 604 mét, lộ giới 30 mét, 
qua nga tư Lạc Long Quân - Đặng Nguyên Cán. 

2. Lịch sử: Dường này vốn là đường làng trong thôn Tân Hỏa. Từ sau näm 
1934 được mở rộng và mang tên đường Tân Hóa cho đến nay, 

3. Tiểu đẫn: 

TÂN HÓA 

Địa danh cù của đất Gia Định xưa. 

Tân Hóa là tên một thôn thuộc tổng Tân Phong, huyện Tân Long, phù Tân Bình, 
xuất hiện đưới triểu Gia Long. 


Trong danh sách xã thôn do Trịnh Hoài Đức lận năm 1818 đã có tên thòn này. 
Qua triều Minh Mạng, thôn Tân Hóa được chia ra nhiều dom vị nhỏ hơn, trong đỏ có 
phường Tân Hóa và thôn Tân Hóa. 


Địa bạ lập năm Minh Mạng thứ 17 (1836) ein phường Tân Hòa đông giáp Phú 
Lâm, lây giáp Tân Hòa Tây, nam giáp Tân Hòa Đông, bắc giáp Bình Thói. Đúng là địa 
bàn trên đó đường Tân Hóa tọa lạc. Sau khi người Pháp mở rộng Lhành phố Chợ Tám, 
nhường Tân Hóa được đưa vào danh sách hành chảnh Såi Gòn - Chợ Lớn, 
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57- Bường TÂN PHUÓC: 
Từ đường Ngỏ Quyén den đưởng Tạ Uyên. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa ban quận 10 và các nhường D, 7 quận 11, tự 
đương Ngô Quyền đến đường Tạ Liyên, đái khoảng 731 mét, lộ giới 16 mét, qua 
các ngà tw Ly Thương Kiệt, Lý Nam Để, Lè Đại Hành, Phỏ Cơ Điều, DÖ Ngọc 
Thạnh, Dương Từ Giang (trên địa ban quận 11), 


2. Lịch sử: Đương này hình thành từ sau nấm 1954 và gọi là đường Tân 
Phước cho dën nay. 


3. Tiểu dẫn: 

TÂN PHƯỚC 

Địa danh cũ của đất Gia Định xưa. 

a) Tân Phước là tên một thòn đã được ghi vào địa bạ năm Minh Mang thứ 17 
(1836), chứng 1ỏ thôn này có từ xưa, it nhất xuất hiện vào cuối thời Gia Long đâu thoi 
Minh Mạng. Thôn Tân I?hước bảy giơ phia bác giáp thòn Tông Chánh, thuọc tông Tân 
Phong Hạ, huyện Tán Long. "Thon Tân Phước tòn tại đến nấm 1879, khi người Phap 
thiết lập hat Sài Gòn, sau đổi thành hạt Gia Định, thôn Tân Phước được dat thuộc tổng 
Lương Hòa Thượng. Sau do có sự thay đổi vẻ cơ cấu të chức hành chanh trong thanh 
phó, cac xã thôn cũ trong nội thành không còn được dùng làm các đơn vị hanti chánh 
hạ táng nữa, mà då bị chia thành nhiều hộ, gọi theo số. Đề ghi lại tên thôn Tân Phước 
cu địa bàn cũ của nó, người ta đã đặt Lên cho con đường nảy. 

b} Tân Phước ở Tán Binh là tên một làng cũ của vùng Phú Thọ. 

Nguyên nām 1880, tuật sư Visson người đảo Réunion, (một thuộc địa của Phảp, 
nơi vua Hàm Nghỉ bị lưu đây), lập đón điền trồng mia và thuốc là ớ vùng này qui tu mòt 
sở tần ti xử đến làm công. 

Mười năm sau đôn dién thất bại phải giải tàn. Số dân phu đến ở dës Via dòng đã 
qui tụ lại thành lang Tân Phước. Sau người Pháp sắp xếp lại tổ chúc hèrh chánh, nhiều 
làng thản được nhập lại thành va lớn, làng Tàn Phước không còn là dun ví hanh chánh 
nửa. 

Địa danh Tản Phuớc chỉ còn lại noù ngôi chợ, ngôi đình ở đường Âu Cơ và nhà thô 
Thiên chúa giảo xử Tàn Phước o đường Nguyễn Thị Nhỏ. 


58- lường TÖN THẤT HIỆP: 
Từ đường 3-3 đến đường Lê Đại Hành. 


1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn các phường 12, 13 quận 11, tư đương 3 
thang 2 đến đường Lê Đại Hành, dài khuảng 734 mét, lộ giới 16-20 mét, qua ngā ba 
Huyện Thoai, cac ngã tư Lãnh Binh Thang, Lè Thị Bạch Cát, các ngā ba Tue Tĩnh, 
Tông Lung, Lê Tung. 
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2. Lịch sử: Đường này mới được mở tử sau näm 1954 và ngày 6-7-1959 dät 
tên đường Tôn Thất Hiệp cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
TÔN THẤT HIỆP 
Danh tướng triều Nguyễn, sinh quán tỉnh Thừa Thiên. không rõ năm sinh, nām 
mất. 


Năm 1857, ông được đặc phải vào Nam bảo vệ thành Gia Định vào thời điểm quản 
Pháp tiến đánh nám 1859. 

Sau khi thành thất thủ trước sức tấn công của quân Pháp với vũ khi tôi tân homn ta, 
ông rút quân ra vùng Chỉ Hoa lập đón phòng thủ để chăn đường tiến của quân Pháp 
xuống miền Tây. Đồn Chi Hòa lúc đó chưa được qui mô như khi đưới quyền Nguyên 
Tri Phương. 

Từ tháng 4-1860 quân Pháp tới đánh vẫn không ha được. Đến tháng 8-1860 triệu 
đình cử Nguyễn Tri Phương vào làm Tống thống quân vu đại thắn, ông giao đồn và trở 
về Huế và mất năm nào không ro 


59- Đường TốNG VĂN TRÂN: 
Từ đường Lạc Long Quân đến giáp ranh quận Tân Bình. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 5 quận 11, tử đường Lạc Long 
Quân đến giáp ranh quận Tân Bình, đài khoảng 450 mét, lộ giới 20 mét. 
2. Lịch sử: Đường này mới được mở tử näm 1995. Ngày 137-1999 UBND 
Thành phố đặt tên đường Tống Văn Trân. 
3. Tiểu sử: - 
d TÔNG VĂN TRẤN 
(At tị 1905 - At hơi 1935) 
Nhà yêu nước. quê huyện Phong Doanh, tỉnh Nam Định (nay thuộc huyện Y Yên. 
tinh Nam Định). 
Ông xuất thân là giáo viên, tích cực hoạt động vi dän vì nước. Khoáng cuối năm 
1929 ông bị bắt. 
Chúng tra tấn do đội, ông kiên trung bất khuất. 
Trong tủ, ông có bài kêu gọi các đồng chi hãy giữ vững dạ đấu tranh: 
Anh chị em ta, 
Lam chi nên tội? 
Xiết nỗi gian nan, 
Đế quốc bạo tàn. 
Tham quan ô lai, 
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Làm hại nhản dán. 


K Ngày 15 - 1 - 1830, chúng đưa ông và một số Gong đồng chỉ ra tòa àn xét xử. 
Ong kháng khải lên án thực dän để quốc cướp nước tàn bạo. Chúng đày ông ra 
Cân Đào. 

Năm 1934 ông củng vài đồng cht vượt ngục Côn Đảo, về đất liền tiếp tục hoạt 
động. Ít lâu ông lại sa vào tay giặc. Chúng tra tấn tàn nhân, tên Chánh måt thám 


Đông Dương Armoux ra linh đánh ông tới chết trước mặt hån. Ông hi sinh trong 
trăm 1935, hưởng dương 30 tuổi. 


60- Đưửng TÕNG LUNG: 

Từ đưởng Công chúa Ngọc Hân dén đường Ton Thát Hiệp. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận 11, từ đường Công chúa 
Ngọc Hân đến đường Tôn Thấp Hiệp, dài khoảng 240 mét, lộ giới 8 mét, 


2. Lịch sử: Đưởng này mới được mở sau năm 1954 và ngày 6-7-1959 dược 
đặt lên đường Tổng Lung cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

TÔNG LUNG 

Chiến sĩ phong trào Văn thân kháng Pháp, không rõ họ gi, làm Cai tổng ương 
Hòa Thượng huyện Bình Dương, phú Tân Binh, tinh Gia Định vào thời “Tự Đức, quë Lu 
làng Tân Sơn Nhứt. 

Nam 1860 khi quản Pháp đánh thành Gia Định, quản ta rút ra vũng nông thôn, 
Ông là ngưới địa phương, am hiểu địa hình địa vật, bèn để nghị với òng Tàn Thất Liiệp 
đóng quản tại làng Tân Hội, sau đổi la Lhuận Kiểu, và lập các đồn phòng thủ gỏin có 
đồn Ep, đồn Tiến, đồn Tà, đồn Hau để bảo vệ cho căn cứ chỉnh. 

Sau khi ông Tôn Thất Hiệp giao quyền chỉ huy cho ông Nguyễn Tri Phuong, các 
dòn này vån giữ vai trẻ quan trọng ở vòng ngoài của đại dôn Chỉ Hòa. 


61- Déng TUỆ TÍNH: 
Từ đường Tôn Thát Hiệp vòng trở lại đường Tôn Thất Hiệp. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 12, 13 quận 11, từ đường Tôn 


Thất Hiệp vòng trở lại đường Tôn Thất Hiệp như một vòng cung, dài khoảng 454 
mét, lộ giới 20 mét, qua các ngã tư Lãnh Binh Thăng, Công chúa Ngọc Hản. 


2. Lịch sử: Đường này mới được mở từ sau năm 1954 và ngày 6-7-1959 được 
đặt tên đường Tuệ Tĩnh cho đến nay. 
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3. Tiểu sử: 
TUỆ TĨNH 
(Canh ngo 1330 -...) 
Danh y, tên thật là Nguyễn Bå Tĩnh dom Trân Du tóng, hiệu Tuệ Tình, biết hiệu 


Tráng Tử Vô Dật, Hóng Nghia, quê ol, Nghĩa Phú, h. Cám Giảng, t. Hai Tương. 


Ông mö cỏi cha mẹ tử lúc 6 tuổi, được sư cụ chùa Hải Triều (Giảm) nuôi än học, 
sau cho vào chùa Keo {Thái Binh) tu học. 

Năm Tán mão 1351 ông thì då Thái học sinh lúc mới 21 tuôi nhưng khủng ra làm 
quan, mà tu ở chùa Nghiêm Quang thuộc x, Cẩm Son, h. Cám Bình cung tình, chuyén 
tâm nghiên cứu y học, giáo lí, ông lấy vươn chùa làm cơ sở trồng cây thuốc. Vé sau ủng 
hết lòng chữa bệnh cho nhân dân bằng thuốc Nam, có công xây dựng nên y học đản tộc 
tir buổi đầu. 

Năm Giáp tí 1384 ông được vua phải đi sử nhà Minh, đến nơi được vua Minh cảm 
tài phong hiệu là Đại y thiên sự và lưu ông ở lại Kim Lãng. Bấy vie ông đã 54 iudi. O 
Trung Quốc một thời gian, ông mất ứ Giang Nam. 

Nguyễn Bå Tĩnh là tác giả các tác phẩm y học và Phật học (Thiên tông) có gia trị 
Hồng Nghĩa giác tự y thự, Nam dược thân liệu, Thiên tông khóa ie lực (diện Nôm). 

Vũng Cám Binh nay còn một số di tích vẻ Nguyễn Bá Tình như đến Xw#, den Bia 
nhất là chúa Giám. Hàng năm nhàn dân địa phương vẫn mở hội tưởng tiệm ông va 
ngay 15-2 Âm lịch. 

B2- Déng THÁI PHIÊN: 

Từ đường Hong Bàng den đường Binh Thói 6. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 2, 8, 9, 16 quận 11, tir đườn| 
Hỏng Bàng đến đường Binh Thới 6 (trong cư xá Binh Thới), dài khoảng 920 mél 
lô giới 10-16 mét, qua các ngã tư 3-2, Hàn Hài Nguyên, Xóm Dất, 

2. Lịch sử: Đường nay mới được quy hoạch sau năm 1954 mang số 15. Nga! 
10-1-1972 đặt tên đường Thái Phiên cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

THÁI PHIÊN 
(Nhåm ngo 1882 - Binh thìn 1916) 

Nhà yêu nước, lanh tụ cuộc khởi nghĩa của vua Duy Tân năm 1916, hiệu Nar 
Thạnh, Cô Đà, Nam Xương. Quê làng Nghi An, ngoại ô TP Đà Nẵng, nay thuộc TP. D 
Nắng. 

Ông là con trai duy nhất cua ông Thái Duy Tân và bà Lê Thị Li. 

Thuở nhỏ học chữ Hán, sau theo Tây học, rồi làm tư với thâu khoản người Phá 
Le Roy ở Đà Nắng. 
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Năm 1903 ông tham gia phong trào Duy tân, Đông du với Phan Bói Châu Nam 
1808 phong trào chống thuế ở Trung Kı bị khủng bỏ, ông thoát khói lưới giặc. Đén nám 
1913-1914 ông liên lạc với Tu tài Lê Ngung, Trân Cao Vân tổ chức cơ sở Việt Nam 
Quang phục hỏi tại Quảng Nam, Quảng Ngài, Bình Định... Tư đó ông và Trån Cao Văn 
quyết định tiếp xúc với vua Duy Tân để tô chức cuộc khởi nghía tại Huế. 


Đầu năm 1916 nhờ sự giúp đỡ của Thị vệ Nguyễn Quang Siêu và tài xé Phạm Hữu 
Khánh (tài xế riêng của vua Duy Tân) ông và Trần Cao Vân gập vua Duy “Tân, nhà vua 
tån thành kế hoạch lật đổ Pháp và hứa se làm theo những điều đã mật ước. Kể hoạch 
khởi nghĩa sẽ nô ra vào lúc 1 giờ sáng ngày 3-5-1916, Uy ban khởi nghĩa góm “Thai 
Phiên, Trân Cao Văn, Phan Thành Tài, Lê Ngung, Nguyên Syv, Lê Co... 


Ké hoạch khởi nghĩa bị tiết lộ, ông, Trần Cao Vân và vua Duy Tân sau khi ra khoi 
thanh Huế bị Pháp bát trên đường lên cân cù cùng các ông Tòn Thất De, Nguyên 
Quang Siêu. 
Ngay 17-5-1916 ông và các đóng chị bị chém ở pháp trưởng An Hoa (gån Huch. 
Cam vi cái chết oanh liệt này, Phan Bói Châu khóc ông bài thơ: 
Bảy thước thân trai trả nợ dot. 
Tinh thần xu xác mút mà hai. 
Trong vòng lỏng chậu không chim cå, 
Trước mắt non sông có bề trời. 
Cây cò biếc đem giây máu nhuðm, 
Ruåt gan hỏng cậy tâm trăng soi, 
Chu¿ng ta vån củng giòng Höng Lạc, 
Xin hỏi Nam Xương cú tây ai? 
63- Dường THUẬN KIEU: 

Tu đường Hóng Bàng đến đường Lê Đại Hành. 

L. Vị trí: Đường nắm trên địa ban phường 4 quận 11, từ đường Hóng Bang 
dën đường Lê Đại Hành, dai khoảng 557 mei. lộ oo 20 mét, qua ngã ba Tân Khai, 
ngà tư Nguyên Chỉ Thanh (chung với quận 5). 

2. Lịch sử: Đường này mang tên Thuận Kiểu tư thời Pháp thuộc đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 
THUẬN KIỂU 
Địa danh kháng Pháp ở Gia Định. 


Thuận Kiều là tên một thôn thuộc huyện Hóc Môn, ở xử Hóc Mån, giáp kinh 
Tham Lương, có tử thời Minh Mạng. Bấy giờ thôn Thuận Kiêu thuộc tổng [ương Hòa 
Thượng, huyện Bình Dương. 
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Khi người Pháp mới chiếm Sài Gòn năm 1861, tướng Tôn Thất Hiệp rồi Nguyên 
Tri Phương xây đưng đại đồn Chỉ Hòa đế ngăn quân Pháp trăn ra phia tây, có xây thêm 
một số đổn phía sau làm hậu cứ, trong đó có đồn Thuận Kiểu, nằm trên đường đi Dun 
Hòa, cách trung tâm Sài Gòn 12 km. 

Sau khi đại dén thất thủ, đón Thuận Kiều cũng mất luôn. Khi người Pháp chỉnh 
trang đoạn đầu đường CMTE, họ đạt tên đường Thuận Kiều. Khoảng 1888 thôn Thuận 
Kiểu thuộc tống Bình Thạnh Hạ hạt Sài Gòn, sau đổi là tỉnh Gia Định, tốn tại đến đầu 
thập niên 1800, chính quyền Pháp lập cấp quận, nhập nhiều thôn thành xả lớn, thôn 
“Thuận Kiểu trở thanh một ấp của xã Tân Thới Nhứt, quận Hóc Môn cho đến nay, 

Năm 1950 đường Thuận Kiếu ở Sài Gòn được đổi thanh đường Verdun, ngươi 
Pháp lại dùng địa danh Thuận Kiểu đặt tên cho đương này. 


64- Btrủng TRẦN QUÝ: 


Từ đường Lê Đại Hành đến đường Nguyên Thị Nhỏ 1. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 4, 6 quận 11, tử đường Le Da 
Hành đến đường Nguyễn Thị Nhỏ 1, đài khoảng 832 mét, lộ giới 20 mét, qua các 
ngã tư Phó Cơ Điều, Đỗ Ngoc Thạnh, Dương Tử Giang, Tạ Uyên, Hà Tôn Quyên. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này lúc đầu mang số 40, sau đật tên 
Xavier Condappa, nhưng chỉ đến đường Tạ Uyên. Sau năm 1954 làm tiếp đoạn 
cuối và đổi tên đường Trản Quý cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

TRẤN QUÝ 

To nghệ det gám Việt Nam cận đại, quê ở làng La Khẻ, phú Hoài Đưc, tình Ha 
Đóng, nay thuộc xà Đông La, huyện Hoài Dúc, tỉnh Hà Tây. 

Ông sống vao thời Minh Mạng, tham gia việc quân, được đi đây di do nhiều nơi, 
tiếp xúc nhiều thương nhân người Hoa buôn bán hàng gám. Ông tìm hiểu cách dei 
gấm, khi giải ngũ về quê truyền dạy cho dân làng. 

Nhờ đó mà làng La Khê nổi tiếng vẻ hàng gám goi là gám La Khẻ. Sau khi ông 
mất, dan làng tòn thờ ông là tổ sư nghé dèt gám. 


65- Đường VÍNH VIÊN: 


Từ đường Lê Hồng Phong đến đường Ngô Quyên và từ đường Nguyễn Kim 
đến đường Đô Ngọc Thạnh. 

1. Vị trí: Đường nåm trên địa bàn quận 10 và các phường 6. 7 quận 11, ti 
đường Le Hỏng Phong đến đường Ngô Quyền, bị ngắt quảng bởi chợ Vĩnh Viên 
rồi từ đường Nguyễn Kim đến đường Đỏ Ngọc Thạnh, dài khoảng 1170 mét, lỏ 
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giới 16 mét, qua các ngå tư Lý Thường Kiệt, Lý Nam Để, Lê Đại Hành, Phó Cơ 
Điều (trên địa bàn quận 11). 
3. Tiểu dẫn: 
VĨNH VIÊN 

Địa danh xưa của đất Gia Dịnh. 

Theo chỉ định trong dia bạ lập năm Minh Mạng thứ 17 (1836), thôn Tổng Chánh 
done giáp thỏn Nhơn Giang và thòn Tân këng, tây giáp thôn Tân Thành, nam giáp 
thỏn Tân Lộc, Tân Phước, bắc giáp thôn Tân Miên. 

Căn cứ vào vị tri hai đường Tân Thành và Tân Phước hiện nay, thôn Tổng Chánh 
ở vào vị trí mà đường Vinh Viên chạy qua. Vĩnh Viễn là một xóm của thôn Tông Chánh 
xưa, nên được dùng đặt tên đường để ghi lại một địa danh có tử trước, 


66- Bường XÓM ĐẤT: 

Từ đường 3 tháng 2 đến đường Lạc Long Quân. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 8, 9, 10 quận 11, từ đường 3 
tháng 2 đến đương Lạc Long Quân, dài khoảng 680 mét, lộ giới 12 mét, qua các 
ngà ba Dương Đình Nghệ, Phan Xich Long, các ngã tư Thái Phiên, Minh Phụng. 


2. Lịch sử: Đường này vốn là đường hẻm trong khu Xóm Đất, dân chúng 
quen gọi đường Xóm Đất, lâu ngày thành chính thức. 

3. Tiểu dẫn: 

XÓM ĐẤT 

Địa danh xưa ġ Gia Định. 

Thời xa xưa vùng nảy còn có nhiều ngọn rạch nồi lién với rạch Ông Buông 
ngày nay, 

Những người thợ lò siêu thường chở đất sét tử xa tới đây, bốc don lên thành tưng 
đồng để rồi họ tới lấy đần đem ra nhái nä thành những cải siêu nẩu nước hoặc sắc 
thuốc. Vị có những đống đất to cao, người ta quen gọi xóm này là Xóm Där, lâu ngày 
thành địa danh, được dùng dat tên cho con đường chay qua. 
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1- Đường CAO THẮNG: 

Từ đường Phan Định Phùng đến đường Nguyên Văn Tråi. 

1. Vị trí: Đường năm trèn địa bàn phường 17 quận Phủ Nhuận, tử đường 
Phan (nb Phùng đến đường Nguyễn Văn Trỗi, dài khoảng 200 mét, lộ giới 12 
met, phia trong chợ Phi Nhuận. 

2. Lịch su: Thơi Pháp thuộc đường này gọi là Rue du Marché. Ngay 8 - 2 - 
1955 đói là đương Xã Tài. Nam 1859 đổi là đường Cao Thẳng cho đến nay. 

3. Tiếu sử: 

__ CAO THẮNG 
(Åt situ 1865 - Qui ti 1893) 

Danh tuóng của Phan Dinh Phùng, đóng góp rất nhiều công lao kháng Pháp, Quë 
lang Lê Đảng, huyện Hương Sơn, tinh Hà Tĩnh. 

Thuở trẻ ông được anh của Phan Định Phùng là Phan Đình Thuật nuôi day. Đến 
khi Phan Định Phùng khởi nghĩa, ông củng với em là Cao Nim, bạn là Nguyễn Riểu 
tham gia, phục vụ đắc lực, trong cuộc kháng chiến chống Phảp ở Nghệ Tĩnh. 

Ban đầu làn Quản cơ, opp điều động nghĩa quân đánh đồn giặc rất dũng càm. 
Chinh ông đã mở xưởng đúc võ khi theo kiču Âu Táy, nơi chiến khu Vụ Quang. 

Khoảng năm 1892, ông đúng mưu båt sông được tuân phủ tay sai Phản Đình Nho 
Quang lam chăn động dư luận Nghệ Tinh. 

Năm seu (1893) khoảng tháng 10, ông chỉ huy quản cảm tử tẩn công mấy tiền đón 
ù Nghệ An, đến don Nò thi bị trúng đạn tử thương, lúc này ông mới 29 tuổi. Nghĩa quản 


dem xác ông về chỏn cất tại Ngàn Trươi (núi Vụ Quang), tai l. Khê Thượng, h. Huong 
Khê, củ đến thờ òng. 


2- Breng DẨM BÁ THƯỚC: 
Từ đường Phan Đăng Lưu đến cuối đường. 


1, Vị trí: Dường nằm trên địa bàn phường 7 quận Phú Nhuận, đài khoảng 
140 mét, lộ giới 12 mứt. 
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2. Lịch sử: Đường này trước kia là con hẻm, được mở rộng từ näm ¡955, dai 
tên đường Trinh Minh Thể. Năm 1975 đối là đường Câm Bá Thước. 

3. Tiểu sử: 

CẦM BÁ THƯỚC 
(Mậu ngo 1858 - Ất mài 1895) 
- Chiến sĩ phong trào Cần vương kháng Pháp trong đời Hàm Nghỉ, người dân tộc 
Thai ở châu Thưởng Xuân (t. Thanh Hóa) con quản cơ Cắm Bá Tiếu. 

Ông nguyên là tủ trưởng dän tộc thiểu số o thượng du Thanh Hóa. Đáp tiếng gọi 
khảng chiến dưới cờ nghĩa của Phan Đỉnh Phùng. Ông cåm đấu các đội quản thuộc t. 
Thanh Hóa. Sau đó, ông tham gia cuộc khởi nghĩa của Tổng Duy Tân, lưng được cử 
làm Bang biện hai châu Thường Xuân và Lang Chánh. Chinh ông đã chủ trương kinh 
tài bång cach dem ngọc quế để Nghia đảng bản lấy tiền mua quản lượng, khi giới. Ông 
tịch cực hoạt động và ni sinh năm 1895. 


3- Dưửng Cé BẮC: 
Từ đường Phan Đình Phùng đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường năm trèn địa bàn phuong 17 quận Phú Nhuận, từ đường 
Phan Đình Phong đến cuối đường vào trong xóm, dài khoảng 60 mét, lộ giới 12 
mét. 


2. Lịch sử: Đường này thời Pháp thuộc gọi là hẻm Nam Long. Từ nām 1955 
đặt tên đường Cô Bắc cho dën nay, 


3. Tiểu sử: 

CÔ BẮC 

Đảng uiên Việt Nam Quốc dân đáng, tên thật là Nguyên thị Bác, chị ruột Cé 
Giang, quê ở tỉnh Bắc Giang. 

Lúc đầu hai chị em củng gia nhập đảng cách mạng của Song Khê. Về sau đảng 
này sáp nhập với Việt Nam Quốc dàn đáng của Nguyễn Thái Học. Đảng này vön không 
thu nạp nữ đảng viên, nhưng vi đảng của Song Khê dem toàn bộ nam nữ đáng viên sáp 
nhận vào, nên các nữ đảng viên ở Bắc Giang được hướng ngoại lệ. Cô Bắc thoát ly hoạt 
động cho cách mạng, phụ trách công tác giao liên, tuyên truyền và hậu cån. 

Sau cuộc khởi nghĩa Yên Ba của Việt Nam Quốc dän đảng thất bại, cô bị bắt với 
nhiều đồng chỉ và bị Tòa đề hình Pháp mo phiên tòa đặc biệt tại thị xã Yên Bái kết án. 
Tai nhiên tòa, cỏ đã nói vào mặt bọn Pháp: “Chúng mày hay vẻ Pháp ma đập phá tượng 
Jeanne d'Are đi”, ngụ ÿ nỏi người Pháp kết ån những người phụ nữ yêu nước của Việt 
Nam thì không xứng đảng hành diện về người phụ nữ yêu nước của Pháp là Jeanne 
d'Arc. 
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4- Đưởng CH GIANG: 
Từ đường Phan Đình Phùng đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 17 quận Phú Nhuận, tử đường 
Phan Định Phùng đi vào trong xóm đến cuối đường, dài khoảng 80 mét, lộ giới 12 
mét. 


2. Lịch sử: Đường này thời Pháp thuộc gọi là hẻm Đội Có. Từ năm 1955 
được đật tên đường Cô Giang cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 

CÔ GIANG 
(...- Canh ngọ 1930) 

Liệt sĩ càn đại, tên thật là Nguyền “Thị Giang tục gọi là Cô Giang, ví hôn thê của 
Nguyễn Thái Học, quê tại phủ Lạng Thương, tỉnh Bắc Giang. 

Cô có 3 chị em là Nguyễn thị Bác, Nguyễn Tỉnh đéu là đảng viên Việt Nam Quốc 
då» đảng trong chi bộ Bắc Giang. 

Nàm 1929, cô gập Nguyễn Thái Học réi hai bên yêu nhau và cô trở thánh người 
thân tin nhất của Nguyễn Thái Học. Cô từng tham gia tích cực vào việc tuyên truyền, 
liên lạc giữa các cơ sở đàng ở các tinh: Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Vinh Yên... 

Sau khi cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân đảng thất bại, ngày 17 - 7 - 1930 
Nguyên Thái Học và các đồng chỉ của ông bị Pháp giết ở Yên Bái. Có đã đến tận pháp 
trường đễ chứng kiến cái chết anh dũng của hôn phu và các đồng chi. Sau khi Nguyễn 
Thái Học lên máy chém, có về nhà trọ viết hai bức thư. Một gởi song thân, một em 
hương hón Nguyễn Thái Học và bài thơ lục bát, 

Bức thư thư hai (gởi hương hón Nguyễn Thải Học) viết: 

«Anh đã là người yêu nước, không lâm tròn được nghĩa ru cứu nước. Anh git lây 
linh hẳn cao cå để vè dưới suối sảng chiêu binh rèn súng dånh đưổi quân thù. 

Phải chiu đựng thục thả mới mong có ngày vè vang. Các bạn döng chi còn sống lại 
sat anh phải phần đấu thay anh để đánh để cường quyên må cứu đông bảo dau khổ" 

Củng ngày, cô quay vé làng Đồng Vệ, tỉnh Vịnh Yên dùng súng lục tự tử như lời 
thơ tuyết mệnh. 


5- Đường CHIẾN THẮNG: 
, Tự đường Nguyễn Kiệm đến đường Hoàng Vân Thu. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa ban phường 9, từ đương Nguyễn Kiem den 
dương Hoàng Văn Thụ, doc theo đường ray xe lửa, thuộc quận Phú Nhuận, dài 
khoảng 140 mét, lộ giới 30 mét. 
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2. Lịch sử: Đường này là hanh lang an toàn của đường ray xe lựa, sau nam 
1954 được sửa sang thành đường lộ và được dat tên đường Lê Hưu Tir, ti năm 
19680. Sau näm 1875 đổi là đường Chiến Thång. 

3. Tiểu dän: $ 

CHIẾN THẮNG 

Thuảt ngữ xã hội chiến tháng là một khải niệm nói lên sự thăng cuộc cú tinh cách 
vẻ vang của một đối thủ trong một cuộc tranh: tài giữa hai cå nhân, hai nhóm, hai phe, 
bai lực lượng cho dën hai quốc gia, hai khối quốc gia trên thé giới. 

Về mặt quân sự, chiến thẳng là sự thẳng trận trong một trận dáuh, mòt chiến dich 
hay một cuộc chiến đầu trương ky. Ngay 30 - 4- 1875 đánh dä chiến thắng cuỗi củng 
của cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta. Do dò chỉnh quyên dùng hai chư 
chiến tháng " đặt tên cho con đường là để ký niệm ngày vẻ vang đó. 


5- Drong DUY TÂN: 
Tir đường Huynh Văn Bánh đến dường Nguyên Văn Trôi, 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 15 quận Phú Nhuận, tư đương 
Huỳnh Văn Bảnh đến đường Nguyễn Văn Tri, đài khoảng 250 met, lộ giới L2 
mệt. 


2. Lịch sử: Trước kia là con hẻm, Tir sau năm 1955 được đặt tên điưưng Duy 
Tân cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
DUY TÄN 
(Canh ti 1900 - Ất đậu 1945) 

Huàng để, tức nhà vua yêu tước Duy Tån tên thật là Nguyên Phúc Vinh San sinh 
ngày 19 - 9 - 1800, coh thứ 8 nhà vua yêu nước Thành Thái (Nguyên Phúc Bu: Lân). 
Khi lên ngòi lấy hiệu năm là Duy Tân nén cũng gọi là vua Duy Tan, 

Khi vua cha bị thực dän Phản đưa ải dày, ông được đưa lên ngôi luc còn be Du 
gån out với các cht sĩ vêu nước, óng dân dän kháng định thái đệ bất hop tác với quân 
cướp nước. Bí mật liên lạc với Trán Cao Vân, Thái Phiên, ông tån thanh cuộc khơi nghia 
trong nam 1816. Việc đại nghĩa thất bại, ng bị båt ngày 6 - 5 - 1816 và đến ngày 3 - 11 
- 1816 bị dày sung đạo Réunion (Đồng Nam Phi châu). 

Trong thể chiến thứ hai (1936 - 1945) ông gia nhập quản đội Đồng Minh chống 
phát xit Đức. Cuối năm 1945, ông tù trán vi tai nạn máy bay ngày 26 - 12 - 1945 tại Bắc 
Phi, hưởng dương 45 tuổi. 

Mai đến ngày 2 - 4 - 1987 hải cốt ông được đưa từ đảo Réunion vệ Việt Nam, rồi 
đưa vẻ Huế cai tảng bên cạnh vua cha Thành Khải. 
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Bượmgr thoi Huỳnh Thúc Khang cảm vịnh: Cuộc kl unghia Duy Tản (Bản dịch). 
An thịt phường kia dưới mất không, 
Rửng khe thâm kết những tay hùng. 
Chiếw trời vai áo vta ban xuắng, 
Qui Ehäc thần reo mii nổi giông. 
* 
Xaay tròi chuyển đất thử ra tay, 
Minh Tri, Duy Liêm cũng hậc nảy. 
Hùng đaán, dâu rằng cơ nghiện hàng, 
Hiệu Duy Tân mới thát không sai. 


7- Bưửng DO DUY ANH: 
Tir đường Hå Văn Huẻ đến sân Gön. 


1. Vị trí: Đuờng nằm trên địa bàn nhường 9 quận Phu Nhuận, từ đương Hồ 
Van Huc đến sân Gôn, dai khuảng 900 mét, lộ wiói 20 méi. 


3. Lịch sử: Đường này mới được mir tử năm 1995, địa phương tạm gọi lå 
đường Hồ Văn Huê 2. Ngày 14 - 7 - 1999 UBND Thanh phố đặt tên đương Đao Duy 
Anh. 

3. Tiều sử: 

ĐÀO DUY ANH 
(Giáp thin 1904 - Mën thìn 1988) 

Nhà sử học, nhi nhiên cưu, hiệu là Vệ Thạch. Nguyên quản l. Khúc Thủy, xa Tả 
Thanh Oai, huyện Thanh Oai, tỉnh [là Đông. Tư đời ông nội vao cu ngu ở Thanh Hoa. 

Ông xuất thân trong một gia đính Dn lọc, thuở nhỏ học ở Thanh Hóa, sau vao Huế 
bọc tại trường Quốc học. Năm 1923 tốt nghiệp hàng Thành chung (Trung hoc) làm Giao 
học Lem Đồng Hới thuộc t. Quảng Binh. 

Nam 1826 gặp nhà yêu nước Phan Bội Châu rồi từ chức giáo học, định vao Sai Gòn 
lim báo, vừa đến Dà Nắng gặp Huỳnh Thúc Kháng lại trở thành cộng sự viên đác lực cho 
bảo Ting dän ở Huế, Nam 1827 tham gia đảng Tàn Việt, rồi chủ trương Quan hdi tüng thu 
- cơ quan vàn hóa của đảng Tần Việt, cùng thời mian này ông là nhân viên đấc lực của báo 
Tiếng dân. 

Năm 1929 bị Pháp bắt, đến nam 1930 được trả tự do. Tử đỏ ông day tr tại trừng 
Thuận Hóa (Huể), chuyên tâm nghiên cứu sử học, văn học. Trong thời gian này ông đá 
hoan thanh nhiều công trình van hóa nghiêm cần. 


Sau Cách mạng Tháng Tam, ông giảng dạy tại Đại học Hā Nội, rẻi tản cư vm 
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Thanh Hoa lành việc tại chi hội Văn nghệ liên khu IV. Năm: 1950 ông ra Việt Bác piių 
trach ban Yan zu Địa thuộc hộ Giao dục, năm 1953 lam Giáo sư Sử học lop [Dự bị Đại 
hoc ở Thanh Hóa. Nấm 1954 ông ra Hà Nói giảng dav sır hoc Lại Trương Phú hoc Su 
pham va Tùng hyp Hà Nội. 

Ông mất năm 1988 tại Ha Nội, huimg thọ 84 tuôi. 

Cac tác nhằm chinh: 

- Hán Vidt tự điển (1932 - 1030} - Pháp Việt pe điện (1936) 

- Kiệt Nam vän hòa sự cwững (1938) - Khảo ludn về Kim Vån Ki¿w (1911) 

- Trung Hoa sử cương (1944) - Kháng gido hhê hình tiểu ludn (1943) 

-Cå s Liệt Nam (1955) - Lịch sự Viết Nam (10955) 

- Lịch st cổ đại Liệt Nam (1956) - Vân dè hinh tuánh dân tặc Việt Nam (1955) 

- Mgiyễn Trái tuản tåp (10969) - Båt nước Việt Nam qua các đời (1961) 

- Khoa hiu lực (1173) (dịch) 

- Te điển truyện Kiểu (1874) 

- Chè Nòm nguån gốc, cấu tạo, điền hiến (1975) 

- Nhứ nghĩ chiêu bam (hải kí 1989} 
8- Đường BÀ0 DUY TỪ: 

Tư đường Phan Đình Phùng đến đường Nguyên Trường Tò. 

1L. Vị trí: Đưởng nām trên địa ban phường 17 quận Phú Nhuận, tư đường 
Phan Dinh Phùng đến đường Nguyên Trường Tô, dài khoáng 5Ö mét, lộ giới 10 
mel. 

2. Lịch sử: Trước kia là con hém. Tir sau nām 1955 được dät lën đường Đâu 
Duy Tir cho đến nay. 

3. Tiều sử: 

ĐÀO DUY TỪ 
(Nham thân 1572 - Giáp tuất 1634) 

Danh thán thời chúa Nguyễn lập nghiệp, mò mang bờ còi về phía Nam, que lång 
Hoa Trai, huyện Ngọc Son, phủ Tinh Gia, tỉnh Thanh Hóa. 

Ông thông kính sự, tình thâm li số và binh thư đó Dan. Nhưng vì thản phụ ông la 
Dau Tå Han xuất thần là quản giáp trong nghệ ca hát mà luật lệ thin ấy thì nghiên cẩm 
khòng của con nhà xưởng ca ra thì cử, nën ông không tiến thân được. Bất dåc chi ông 
bỏ Đông Kinh (Hà Nói) lån vào miền Nam, định theo pho chúa Nguyên. 

Trong lúc bơ vơ nơi nhủ Hoài Nhơn (nay là p. Bóng Sơn) L Bình Định, ông tam 
khuất thâu ở ẩn, chăn trảu cho nhà eau Chúc Trịnh Long ò thôn Tòng Châu. 
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Tâm tiếng ông dän dän được sĩ phu biết đến, Khán li Trần Đức Hòa ở Qui Nhơn 
mến tài. gå con cho ông và tiến cử lên chúa Sài Nguyễn Phúc Nguyên. Được chua Sai 
trọng dụng phong làm Nội tån, ông lån tụy giúp chua Nguyễn về quân sự, chinh trị và 
van hoa, đương đầu với chua Trịnh đến nhiều tháng lợi. 

Nām Canh ngọ 1630, ông xướng xuất việc dåp luy Trường Di oh Phung Lục, t 
tuân lành, 

Qua näm sau (T. vị 1631), ång lại đáp thêm một luy nữa tử cửa bể Nhàit Lé đến uni 
Đâu Máu (o Đồng Hới, t. Quang Bình), cao mới trượng, dài trên 200 truong tục wo lái 
lấy Tháy. Đến đời Thiệu Trị mang tên là “Định Bác trường thành”). 

Năm: Giáp tuất 1634, ngày 17 - 10 ông mất thọ 62 tuổi, được phong tặng ham Tản 
trị đực vận công thần, Kim tử vinh lộc đại phu, Đại li tự khanh, tước Lộc Khê Háu. Đến 
triều Minh Mạng, truy phong tước Hoäng Quốc Công. 

Đào Duy Từ con để lại một bộ bình thư: Hô trưởng khu cơ và hai khúc ngâm: Ngoa 
Lang cương vån, Tw Dung tấn. 


9- Dưởng ĐĂNG THAI MAI: 
Từ đường Phan Đăng Lưu đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận Phú Nhuận, từ đường 
Phan Đăng Lưu đến cuối đường, dài khoảng 350 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Đường này mòi được mở từ sau năm 1985, địa phương lam gọi la 
đường Hải Nam 2. Ngày 14 - 7 - 1999 UBND Thanh phố đặt tên đương ĐÐâng: Thai 
Mai. 

3. Tiu sử: 

ĐĂNG THAI MAI 
(Nhâm dén 1902. Giáp tí 1984) 

Nhà vän, nhà nghiên cứu văn học, bút hiệu Thanh Tuyền, quê làng Lương Điện, 
huyện Thanh Chương, tinh Nghệ An 

Xuất thân trong một gia dinh khoa bảng, có truyền thống yêu nước. Thân sinh 
ông là Đặng Nguyên Cấn, một vị học quan triều Nguyễn, bị thực dân và tay sai Nam 
triều lưu dày Côn Đảo. 

Lúc nhỏ, Đăng Thai Mai học chứ Hán, sau học chữ Pháp; năm 1924 tốt nghiệt 
trung học ở Vinh, ông ra Hà Nội học trường Cao Đằng Sư phạm. Năm 1925 tốt nghiệp, 
ông được bổ vào dạy ở trường Quốc học Huế. Ông tham gia đảng Tân Việt của Lê Văn 
Huân, bị bắt và bị tủ treo. Năm 1930 lại bị bất một lån nữa. Sau đó ra tủ, ông sinh sống 
và dạy học ở Hà Nội. 

Năm 1936 ông là hội viên hội Truyền bá quốc ngữ và được Đảng Công sản Đông 
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Dương giới thiệu ứng cử vào Viện Dân biểu Trung Ki, đơn vị tinh Quảng Nam (thể 
Phan Thanh, Đảng viên Đang Xã hội Phàp Đông Dương bị bình chë Từ dó ông bat 
đâu thực sự nghiên cửu chủ nghĩa Mác Lê Nin, và trực Liếp viết bảo bằng tiếng Việt va 
tiếng Pháp công khai ứ Hà Nội. 

Sau cách mạng tháng 8, ông giữ nhiều chức vụ chinh quyền. Chủ tịch ủy ban 
khang chiến, Bè trưởng Giáo đục, Đại biểu quốc hỏi, chủ tịch Hỏi liên hiệp vân học 
nghệ thuật, Viện trưởng viện Văn học Việt Nam... 


Ông mất năm 1984 tại Hà Nội, còn để lại các tác phẩm: 
- Văn học khỏi luận 

- LỄ Tấn thân thể... 

- Tạp vän trong uãn học Trung quốc hiện đại 

- Lôi Vü, Nhài xuất, A Q (dịch) 

- Chủ nghĩa nhân vän dưới thơi ki ân hóa phục hung 

- Lịch sự vån học Trung Quốc hiện đại 

- Vän thơ Phan Bội Châu 

- Văn thơ cách mạng Việt Nam đầu thế ki XX 

- Trên đường học tậb vå nghiên cựu... 


10- Đường ĐĂNG VĂN NBỮ: 
Từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Trường Sa. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 10, 14 quận Phú Nhuận. tw 


đương Nguyên Trọng Tuyển đến đường Trường Sa trên bò kinh Nhiċu Lác, dat 
khoảng 640 mét, lộ giới 16 mét, qua ngà ba Hoàng Diệu, ngã tư Lê Văn Sĩ, Huỳnh. 


Van Bánh. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm. Tử nám 1961 được mở rộng và được dat 


tên đường Huỳnh Quang Tiên, nhưng chỉ mới đến Huỳnh Văn Bánh. Ngày 4-4- 
1985 đối là đường Đặng Văn Ngữ. Từ năm 1995 làm nổi tiếp đoạn ra kinh: Nhiệu 
Lộc. 

3. Tiểu sử: 

ĐĂNG VĂN NGỮ 
(Canh pat 1910 - Đinh müi 1967) 

Nhà khoa học, giáo sư bắc sĩ, Anh hùng lao dòng trong cuộc khảng chiến chống 
Mi, 

Nhiệt tinh yêu nước, ngay tir thuở trẻ ëng đã nuôi chi học lam bác si, làm nhà 
khoa học đề cứu giúp nhân dân, xây dựng đất nước. 
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Lúc trẻ ông học ở Huế, tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Hà Nội, ông được cù 
sang Nhật học. Sau một thời gian miệt mài nghiên cứu, ông tim ra thứ nẩm Pénicilline. 

Từ 1945 ông trở về nước phục vụ kháng chiến. Ông chế ra nước lọc pé-ni-xilin, 
nghiên cuu kế hoạch tiêu điệt bệnh sốt rét. 

Ông từng sát cánh với bác sĩ Hå Đắc Di, Tôn Thất Tùng tận tâm lo nước thương 
(ân. 

Ngày 8 - 2 - 1960 ông được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ông càng häng 
hái phục vụ tő quốc, ông vào tận Vĩnh Linh và trên dây Trưởng Sơn, đến tân những nơi 
co bệnh sót rét hoành hành để nghiên cứu và chế thuốc điều trị cho bộ đội trong cuộc 
kháng chiến. 

Tháng 4 - 1967 ông hy sinh ở Vĩnh Linh, hưởng đương 57 tuổi. 


11- Đưởng DOÀN THỊ ĐIỂM: 
Từ đường Phan Đăng Lưu đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 1 quận Phú Nhuận, tư đương 
Phan Đăng Lưu đến cuối đường đi vào trong xóm, dài khoảng 180 met, lộ giới 12 
mét, 


2. Lịch sử: Đường này mở vào thập niên 1950 khi xây cư xá Chu Mạnh 
Trinh và gọi là hẻm Chu Mạnh Trình. Sau năm 1975 dat tên đường Đoàn Thị 
Điệm. 

3. Tiểu sử: 

__ ĐOÀN THỊ ĐIỂM 
(Ất đậu 1705 - Bính dén 1746) 

Nữ vān sĩ, hiệu Hồng Hà nữ si, con Đoàn Doan Nghi và bà Vö Thị, em danh sĩ 
Đoan Doan Luân. 

Tó quản vốn ở xã Hiện Phạm, huyện Văn Giang, xứ Kinh Bác (tinh Bác Ninh). 
Sau, bà va mẹ về ở với anh ở huyện Đường Hào, tỉnh Ha Dương. 

Năm 16 tuối, thượng thư Lê Anh Tuấn muốn xin bà làm con nuôi để tiến vào làm 
phi tån trong cung, nhưng chỉ ở ít lâu bà xin vẻ. Cùng với anh cân cù học tập trở nên 
người sành văn chương. 

Năm Ki vị 1739 trong nước loạn lạc, chợ An Bình và làng Mi Thú bị tàn phá, bà tư 
chức giáo thụ ở cung cấm, về ngụ ở xà Chương Dương dạy học. 

Sau bà lập gia định với tiến sĩ Nguyên Kiều, người làng Phú Xá, huyện Tử Liêm. 
Ngay chóng bà lên đường đến nhiệm sở mới ở Nghệ An thị bà mất nhằm ngày 11 - 9 
näm Binh dán 1746. 

Tương truyền chính bà đã phiên dịch khúc ngâm Chinh phu của Đặng Trân Côn 
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(nhưng cũng có sách cho rằng bản dịch đó là của Phan Huy Ich). Điều biết chắc chân 
là bà giỏi văn chương, có nhiều thơ văn xướng họa với anh, với chẳng khả nhiều, nhưng 
phần lớn đa thất lạc. Duy còn một bản «Tuc truyền kỳ” cũng gọi là Truyền ky tâm phá (đề 
phân biệt với Truyền kỳ man luc của Nguyên DQ). 


12- ưởng BÖ TẤN PHONG: 

Tir đường Hoàng Văn Thụ đến đường Chiến Thắng. 

1. Vị trí: Đường nām trên địa bàn phường 9 quận Phú Nhuận, tư đương 
Hoàng Vân Thụ đến đường Chiến Thăng, dài khoảng 400 mét, lộ gen 12 met. 

2. Lịch sử: Đường này mới mở từ năm 1995, thường gọi la đường Trần Huy 
Liệu nối dau. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành phố đặt tên đường Dé Tấn Phong. 

3. Tiểu sử: 

ĐỒ TẤN PHONG 
Anh lung lực lượng vå trang nhân dän. không rò nām sinh. 


Ông gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam tử hồi rất trẻ, tùng cht huy trướng đội 
biệt động 679. Trong đợt tổng tấn công Mậu thân 1968, ông chỉ huy don vị biệt động 
đánh vào Bộ Tổng tham mưu Quân đội Sài Gòn tiêu hao nhiều lực lượng địch. 


Trong chiến địch mùa xuân 1975 ông chỉ huy một cánh quân đánh chiếm Phủ 
Nhuận. Chiến thắng ông được cử làm Chủ tịch Ủy ban Quân quản Quận Phủ Nhuận. 

Trong đợt phong tạng danh hiệu anh hùng Lực lượng vũ trang Quản đội nhân dân 
Việt Nam, ông được phong tặng đanh hiệu trên. 


13- Đường HÁI NAM: 
Từ đường Phan Đăng Lưu đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận Phú Nhuận, tử đương 
Phan Đăng Lưu đến cuối đường, dài khoảng 80 mét, lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Trước là con hẻm, từ năm 1955 được mở rộng và nhân có nghĩa 
địa người Hải Nam (Trung Quốc) ở gắn đó, dân chúng quen gọi đường Hài Nam 
lâu thành chính thức cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

HẢI NAM 
Địa danh Trung Quốc ở Việt Nam. 
Hài Nam là một đảo lớn thuộc miền nam Trung Quốc (thuộc tỉnh Quảng Đông), 


näm trong vịnh Bắc Bộ Việt Nam. Tử 1990, Chinh phú Trung Quốc đã tách đảo Hải 
Nam thanh một tỉnh riêng. 
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Ngưới dan Hài Nam gốc người He, một sắc don thiệu số Trung Quốc có tát vé chi 
bièn thức än. Họ đi ra các nước, như ở nước ta chăng han, họ thương mo tiem at, nha 
ang va hấu liệt deu thanh công. Ở khu vực này thuộc phường 7 quản Phu Nhuận co 
nhiċu ngươi Hat Nam sinh sống, có cả mót nghia địa riêng, nay dà giải toa lam Dën xs 
am, nèn chinh quyền cù mới dat tên đường Hải Nam đệ ghi nhận điều do 


|4- ường HOÀNG DIỆU: 
Tư đương Trương (Quoc Dung den đương Đặng Văn Ngư. 


1. Vị trí: Đương nåm trèn địa bàn phường 10 quận Phu Nhuàn, tư dương 
Trương Quốc Dụng đến đương Đặng Văn Ngữ, dai khoảng 300 met, lọ gioi 16 
met. 


2. Lịch sử: Trước là con hèm. Ti năm 1955 được dat tên đương Hoang [Điệu 
cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
HOÀNG DIU 
(Mậu ti 1828 - Nhâm aen 1882) 

Chỉ sĩ yêu nước, tự Quang Viên, hiệu Tĩnh Trai, quê lang Xuân Đai, huyện Then 
Phước, tinh Quảng Nam (nay thuộc h. Điện Bàn, t. Quảng Nam). Trước vån tên Hoàng 
Kim Tích, sau mới đối là Hoàng Diệu. Ông sinh ngay 10 tháng 2 năm Mậu ti 1828, đó 
cứ nhân khoa Mậu thân 1848 và phó bảng khoa Qui stru 1853, lúc 25 tuổi. 

Sơ bổ Tri huyện Tuy Phước (Bình Định), rồi thang Tri phù Tuy Viên cũng trong 
t Binh Định. Sau đó ông phải giáng, đôi vẻ Tri huyện Hương Trå, t. Thừa Thiên. It lâu 
tháng Tri phù Lạng Giang (Bắc Giang), An sát Nam Định, rồi Bë chinh Bác Ninh. Ông 
nối tiếng công minh và thanh liếm. Suốt 30 năm làm quan nhiều nơi, cảnh nhà vẫn 
thanh bạch, nghèo túng. 

Đến năm Định sửu 1877, ông vé Huế làm Tham tri bỏ Hình, qua Tham trì bô Lại, 
coi viện Đô sát và dự vào viện Cơ mật. Năm sau, làm Tuần vu Quảng Nam, rói lam Tông 
đốc An Tịnh. Chẳng bao lâu ông được triểu đỉnh ủy nhiệm chức Phò toan quyền Đại 
thắn để hiệp thương với sứ bộ Y Pha Nho (Tây Ban Nha). 

Năm Canh thìn 1880, ong làm Tổng đốc Hà Ninh, lành chức ham Thượng thư bò 
Binh, góm coi cả việc thương chinh. 

Đâu nam Nhâm ngọ 1882, đại tá Pháp Henri Rivière đem quản ra cướp miền Bắc, 
läy cớ bảo vệ sinh mang và tài sản Pháp kiểu. Ông bất bình, chuẩn bị để phòng và sán 
sàng đổi phó mọi bất trắc, đột biến do quản Pháp åm mp gây ra. 

Quả nhiên, lúc 5 giờ ngày 8 tháng 3 Nhâm ngọ (25 tháng 4 - 1882) H. Rivière sai 
Gong dịch viên tên Phong đưa tối hậu thơ, yêu cầu ông giao thành cho chung. 

Ông tiếp tối hậu thư, phẫn uất sai ngay Tón Thất Bá đi điều dinh. Nhưng không 
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doi trả lời, lúc 8 giở 15 Rivière tắn công với số quản 450 người va một it thân binh, có 4 
tau chiến yếm hộ: La Fanfare, La Massue, La Hache, La Surprise (tàu này không kip 
tới, vi mắc cạn dọc đường Hài Phòng đi Hà Nội). 


Trước hóa lực của quân cướp nước, Hoàng Diệu quyết liệt đối phó. Ông chi huy 
quan sĩ chống cự ơ cửa Bắc. Trong khi ấy Tôn Thất Bá chạy trốn vào làng Mọc (Nhân 
Muc) ở phia Đông Nam Hà Nội theo giặc. 


Một lát sau, kho thuốc súng trong thành nổ, do Pháp thuê Việt gian đót. 


Bö chính Nguyên Văn Tuyển, Đề đốc Lê Văn Trình và các lãnh bình bó thanh 
chay, còn Tuần phủ Hoàng Hưu Xứng trồn trong hành cung. 


Một minh Hoàng Điệu vào hành cung, tháo tờ di biểu, rồi ra trước Võ miču ủng 
khăn bm đầu (hät cổ tự tử, hưởng đương 50 tuổi. 


15- Đường HOÀNG MINH GIÁM: 
Tir đường Nguyễn Kiệm dën bo rao Quân Khu 7. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận Phú Nhuận, từ đường: 


Nguyên Kiệm đến bờ rào Quản Khu 7, đài khoảng 900 mét, lộ giới 30 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có từ thời Phảp thuộc mang tên đường Phan Thanh. 


Gian, nhưng dân chúng quen gọi đưởng sån Gên. Ngày 13-7- 1999 UBND Thành 
Phố đặt tên đường Hoàng Minh Giám. 


3. Tiểu sử: 

HOÀNG MINH GIÁM 
(Giáp thin 1904 - Â! hoi 1995) 

Gido se, cựu Bộ trưởng, quê làng Đông Ngạc, phủ Hoài Đức, tinh Ha Đóng (nay 
thuộc t. Hà Tây), con trai Hoàng giàp Hoàng Tăng Bi (1883 - 1939) đang viên Đáng Xã 
hội Pháp (SF10), nguyên Phó Tổng thư ki Đảng Xã hội Việt Nam. 

Xuất thân trong một gia đỉnh nội, ngoại đếu do đại khoa (châu ngoại Tỏng tai 
Quốc sử quân Cao Xuân Dục: 1842 - 1923). Thuớ nhỏ học ở Huế, Hà Nội, tốt nghiệp 
Cao đẳng Sư phạm Đông Dương, lån lượt làm giáo sư ở Huế réi Phnom Penh 
(Campuchia). Ó đâu ông cũng bị chef Tây làm phiền vì mang “thành tích bất hảo” 
(thân phụ chống Pháp, đương sự tham gia vụ an Phan Bội Châu, đẻ tang Phan Châu 
Trình) và cũng là người có tư tưởng xå hội. 

Nhưng năm cuối 30 ông từ chức, vé dạy tư và làm hiệu phó Trương Trung hục 
Thăng Long ở Hà Nội (hiệu trưởng là cử nhàn Khoa học Nguyén Bå Huc). Trưởng 
Thang Long là nơi hội tụ nhiều nhà văn, nhà giáo có lỏng với dân với nước một thời é 
đất văn vật này và công là nơi dan tạo được nhiêu thé hệ học sinh ưu tủ. To điểm này 
ủng gia nhập đảng xã hội Pháp ở miền Bắc Đông Dương. Nám 1946 ông làm Tổng thu 
ki đảng xã hội Việt Nam. 





Nguyễn Q. Thắng - Nguyên Đình Tu 


Sau Tổng khơi nghĩa tháng 8 - 1945, Mặt trận Việt Minh cảm quyền, ðng được cử 
giữ chức Thư kí Hội đóng chinh phú, Đại biểu Quốc hội don vị. t. Hà Đông, Uy viên 
chinh thức Ban Thường trực Quốc hội khóa L 

Sau ngày Toàn quốc kháng chiến, ông cùng chính phú lên chiến khu Việt Đắc 
làm Thư trưởng Bộ Ngoại giao. Năm 1947 ông thay mặt chính phú nhiều lần thương 
thuyết với Cao ủy Pháp Bollaert để chấm dứt chiến tranh và các vấn đẻ Ku giữa Việt 
Pháp, nhưng với thải dò ngoan cố của Pháp nên bất thành. 

Hòa binh lập lại trong lån bố sung và mở rộng chính phú của Quốc hội ngày 20 - 
9 - 1955 ông chuyến sang giữ chức Bọ trưởng Bỏ Vân hoa trong hai nhiệm ki (1955, 
1959). 


Ông mất näm 1995 tại Hà Nội. 
16- Bưửng HOÀNG VĂN THU: 


Tir ngà tư Phú Nhuận đến ngà tư Bảy Hiền. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phương 9, 8 quận Phú Nhuận và chung 
với quận Tân Binh, tử ngã tư Phú Nhuận đến ngå tư Bảy Hiền, dài 4400 mét, lộ giời 
30 mét, qua các ngà ba Trần Huy Liệu, Đồ Tấn Phong, đương ray xe lửa công số 9, 
các ngà ba Hô Văn Huẻ, Trương Quốc Dung, Nguyễn Văn Trôi (trên địa bàn quận 
Phủ Nhuận). 


3. Lịch sử: Đương nay có tử thời nha Nguyên. Người Pháp chính trang lại 
và gọi la tink lộ 1 kép, rôi lại đối thành Liên tỉnh lộ 22. Nam 1955 dät tên đường Vò 
Tánh. Ngày 14 - 8 - 1975 đổi là đường Hoàng Văn Thu. 

3. Tiểu sử: 

HOÀNG VĂN THỤ 
(Bính ngo 1906 - Giáp thán 1944) 

Liệt sĩ cách mạng, quê xã Nhân Li (nay x. Văn Thụ), huyện Văn Uyên, tinh Lạng 
Som, thuộc dân tộc Tây. 

Nhiệt tình yêu nước, ông cung Hoàng Đình Giang, Lương Văn Chị tích cực hoạt 
động. Năm 1927, ông và Lương Văn Chỉ sang Trung Quốc, được tő chức đưa vao làm 
việc ở xưởng cơ khí Nam Hưng (Quảng Tây) là cơ sở của cách mạng thành lập đế làm 
kinh tài va là nơi liên lạc. Lån lượt ông gây đựng được nhiều cơ sở đảng ở Long Châu 
(Lung Nghia) và vung Cao Bằng, Lang Sơn. Đến năm 1932, được gập Lê Hóng Phong, 
ông trở tiên một cán bộ xuất sắc vừa là người lanh đạo đàng bệ địa phượng, vira là càn 
bộ giúp việc tích cực của Ban lanh đạo đảng ở ngoài tước. 

Thảng 11 - 1940, ông được cử vào Ủy ban thường vụ Trung ương đảng và lanh 
nhiệm vụ chỉ đạo phong trao Bác Son - Vo Nhai. Sau đó ông được chi vào Tông bộ Việt 
Minh lâm thời. 

“Thang 8 - 1943, trên đường đi dự cuộc họp ớ Hà Nội, ông bị mật thâm chặn bát tai 
ngỏ Năm Diệm, khu Tản Ma. 
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Ngày 24 - 5 - 1844 ông hi sinh nơi trường bán Tương Mai (Hà Nói) numm chương 
3® tudi. 


17- Đường HỒ BIÊU CHÁNH: 
Từ đương Nguyên Van Trói tên đường Ham Văn lanh. 


i. Vị trí: Đương nam trên dia ban phuong 12 quan Phu Nhuận, tir đương 
Ngiiyên Vấn Trôi đến đường Huynh Văn Bảnh, đái khoang 340 met, lộ giới 14 
met, qua các ngã ba Trån Hữu Trang, Trần Cao Văn, 


2. Lịch sử: Trước là con hèm. Sau 1954 được mở rọng va nām 1958 dai tèn 
đương Hó Biéu Chanh chủ dën nay, 

3. Tiểu sử: 

HỒ BIỂU CHÁNH 
(Giáp thân 1884 - Máu tut 1958) 

Nha sản, Lên thật là Hồ Văn Trung, tự Biêu Chánh, hiệu Thứ Den. Con ông Hò 
Hou Tau. Ông sinh nâm 1884 (nhưng trong hộ tịch ghi nhỏ hơn 1 tuổi - L- 10- 1835) tại 
làng Binh Thành, tỉnh Gó Công (nay thuộc t. Tiền Giang). Khi viết vận, ong lẫy tên tự 
ghiep với họ là Hå Hiếu Chánh trở thành một bút danh bất hú, được nhiêu người biết và 
qur mën. 

Ông xuất thân làm ki lục, thông ngôn, thăng dän đến Ðöc phủ sự, timg giu chí 
chủ quận (quận trưởng) ở nhiều nơi, vốn có tiếng thanh Wem, yêu dân, thương ngươi 
nghèo khổ. Vé sau. có lúc làm Đồng li văn phòng cho Thủ tường Nguyen Văn Thinh 
của cải chính phú Nam Ki tự trị, nên bị mang tiếng. Tuy nhiên, ông vẫn mèt phục thiện, 
sau do tåch khói chỉnh trường chuyên sống với nghiệp vân dën cuối đời. 

Ông sång tác văn học rất nhiều và để lại đời hơn 100 cuốn tiéu thuyet và các thë 
luai khác như nghiên cứu, phê bình vân học, sáng tác tuống hải cùng các bản dich văn 
học cá điền Trung Quốc như Tình sử, Kim cổ kì quan... 

Ông mất tại Phú Nhuận (Sài Gòn) ngày 4 - 11 - 1958 thọ 74 tuổi. 

Nhà thơ Đông Hå cò đòi câu đổi diču ông, ghép toàn các nhan sách tiêu thuyết 
cua ông: 

«Cay đẳng mùi đời, Con nhà nghèo, Con nha giâu, tiêu thuyết viết sản mươi bà 
thiên. Vi agha trì tinh, Ngon có gió dua, Tinh mộng, măy Ai lâm được” 

Cang thuửng năng gánh, cơn Khúc thåm, cm Cưới gương, thanh cån trải bảy mui 
bổn tuổi, Thiệt giả giả thiết, Vườn vän xwa ghé mắt, Đoạn ninh con Ở theo thai” 


18- Đường Hồ VĂN HUE: 
Tư đường Nguyên Kiem đến đường Hoàng Văn Thụ. 





Nguyên Q. Thang - Nguyên Đình Tu 


1. Vị trí: Đương näm trên địa ban phương 9 quận Phu Nhuận, tư đương 
Nguyễn Kiệm đến đương Hoàng Văn Thụ, dài khoảng 800 mèt, lộ giới 20 mét, qua 
ngà ba Đào Duy Ảnh. 


2. Lịch sử: Đường này được xây dựng tử näm 1989 va ngày 28 - 8- 1991 dal 
tên đường Hô Van Huê. 


3. Tiểu sử: 
HỒ VĂN HUÊ 
(Định tị 1917 - Binh thin 1976) 

Bác sĩ, Đại tå quản y quân đói nhân dan Việt Nam, quê ở thị xã Tân Ấn (nay thuoc 
tỉnh Long An), 

Ông xuất thân từ một gia dinh lam nghé thuốc Bắc. Mó còi cha mẹ hỏi con nhỏ 
tuổi, nhở anh ruột là Hồ Vân Nga (1901 - 1946) nuôi cho ấn học, năm 1938 ông thi đỏ 
vào trường Đại học Y khoa Hà Nội, năm 1944 tốt nghiệp, ông về phục vu tại bệnh viên 
của sở cao su Quản Lợi (nay thuộc tính Bình Phước). Cách mạng thang 8 thanh công, 
ông cùng lực lượng công nhân Quan Lợi thành lập chính quyền và được báu làm chủ 
tịch Ủy ban nhân dän sở cao su Quản Lợi. Kháng chiên bung nó, ông vao chiến khu Ð 
phục vụ quân đội kháng chiến, ông từng lận lội qua khắp các chiến trưởng miền Nam, 
được phong quân hàm Đại tả quân y. Sau đỏ, ông giữ các chức vụ: Thứ trưởng bộ Y tế 
chỉnh phú Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam, Phó cục trưởng cục Hậu cán 
miền, Trưởng phòng quân y miền... 

Từ đầu nām 1964, ông hoạt động ở chiến trưởng miền Đông Nam bó, tham gia các 
chiến dịch lớn ở chiến trưởng B2. 

Sau ngày 30 - 04 - 1975, ông chưa kịp về thăm quê hương thị mắt vào ngày 07 - 09 
- 1976 vì bệnh nặng, thọ 59 tuổi. 


Ông được nhà nước tặng nhiều huân chương cao qui. 


19- Dường HUỲNH VĂN BÁNH: 
Từ đường Phan Định Phùng đến đường Đặng Văn Ngữ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 10, 11, 12, 13, 14, 17 quản Phu 
Nhuận, tử đường Phan Đình Phùng đến đưởng Đặng Văn Ngữ, dài khoang 1700 
mét, lộ giới 16 mét, qua ngà ba Duy Tân, các ngã tư Nguyên Văn Troi, Trán Huy 
Liệu, Trån Quang Dièu, các ngà ba Lê Quy Đôn, Trần Cao Vận, Ho Biển Chánh, 
Nguyễn Đình Chính, Trần Hữu Trang, ngã tư Lẻ Văn Sỉ. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng dän chung quen gọi đương Chua Phật, rói 


lại có tên đường Lò Ren. Từ nàm 1955 dāt tên đường Nguyễn Huynh Đức. Ngay 4 
- 4 - 1985 đối là đường Huynh Văn Bánh. 
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3. Tiểu sử: 
HUỲNH VĂN BÁNH 
(Nhåm ua? 1922 - Ki dån 1969) 

Liệt st hiện đại, quê xà Vĩnh Lòc huyện Bình Chánh tinh Gia Định, bı danh Năm 
Tän, là một cản hộ nòng cốt của Đảng công san, tham pa cach mang tir 1943, trả: qua 
cuộc kháng chiến chống Pháp 9 näm. 

Sau hiệp định Geneve ông ở lại miễn Nam hoạt động. Trong khang chiến chóng 
Mi ông được cử vào ban thưởng vụ Khu ủy Sài Gou - Gia Định, phụ trach an ninh tan 
khu 1, Ông hi sinh ngay 3 - 6 - 1968 tại ấp Bën Súc, xã Thanh Tuyến, huyện Bên Cải, 
tinh Binh Dương sau một đợi bom rài thám của Hai, 


20- Đường KÝ CON: 
Tư đường Cảm Bá Thước đến đương Phan Đăng Lưu. 


1. Vị trí: Đường mam trên địa ban phường 7 quận Phú Nhuận, hr đương 
Cảm Bá Thước đến đường Phan Đăng Luu, da khoang 200) mét, lộ gioi 12 met. 


2. Lịch sử: Trước là con hẻm. Từ năm 1955 được mở rou và dat tên đưởng 
Ky Con cho đến nay. 
3. Tiểu sử: 
KY CON 
(Máu thản T908 - Canh ngo 1930) 


Liệt sĩ hiện đại tên thật là Đoan Trân Nghiệp, tục gọi Kỷ Con, quê lang Khúc 
Thuy, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông (nay bat Hà Tây). 

Ông xuất thân bản hàng ở hàng Godard của người Pháp. Nhiệt thanh yêu "mm, 
ũng dän thân tranh đấu, gia nhập Việt Nam Quốc dàn đúng, rồi sung vào Am sát đoán 
tươi sự điều khiển của Xử Nhu tức Nguyên Khúc Nhu. 

Ngày 10-9 - 1830 cuộc khởi unghia do Việt Nam Quốc dän đảng lành dao bùng nô, 
ông điều động doan quân cảm tử tắn công vải vị iri trong thành Hà Nói. Thåt bại ông bị 
hải vào khuảng cuối nám Canh ngo 1930, rồi bị tranh quyết một lượt với 8 chiên hữu: lê 
Hữu Củnh, Nguyên Xuân Huân, larong Ngoc Ton, Nguyên Văn Nho, Nguyên Quang 
Chiếu, Nguyên Minh Luän, Nguyễn Trong Bång và Phạm Văn Ehuê túc Cai Khuë. 
Ông chết vi nước lúc mới 23 tuổi. 

Vé tên họ ông, theo Việt Dän Hoàng Văn Đào trong quyền Liệt Nam quốc dën 
đảng: "Ông chính là hạ «Đáa" chờ không phải Doan. Thân phu ông là Đao Van Ba lam 
nghề kim hoàn, mẹ là Định Thị Thuận, khoảng năm 137 ngu o số nhà 56 phê Hàng 
Bac Hà Nội”. 

Khi gia nhập Đảng, ông có bí danh là Doãn, phụ tå Nhượng Tông Hoàng Phạm 
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Nguyên Q. Thăng - Nguyên Đình Tu 


Trân ấn loát truyền đơn và báo Hồn cách mạng, rôi trông coi khách sạn o phố Hans 
Bàng. Vi ông nhó tuổi hơn cả, nên cắc đóng chỉ gọi đùa là Kí Con. Vẻ sau, Nguyên Thái 
Học đê cử ông vào ban am sát, ông có thêm bị danh là Sì Hiệp, 
Đăng Xuân Thiểu cảm vịnh Đoàn Trán Nghiệp: 

“Sống thác đôi dường tron trước sưu, 

Nước non ghi nho suất ngàn thâu. 

Kinh hoàng hóng ngọc nhw nghiêng ngå, 

Đầu đã rơi rỗi hận tất såu”. 


21- Đường LAN SON: 
Tư đường Phan Đăng Lưu đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phưởng 5 quận Phú Nhuận, từ đường 
Phan Đăng Lưu đến cuối đường, dài khoảng 220 mét, lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Trước là con hẻm. Tir nấm 1955 được đặt tên đường Lam Sim 
Cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

LAM SƠN 

Địa danh kháng Minh thời Bình Định vương Lê Lợi. 

Lam Sơm là vùng núi thuộc huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa. 

Đây là nơi nhà yêu nước Le Lợi quy tu nhân tài hào kiệt chống lai bọn phong kiến 


phương Bác (Tr Q)đỏ hộ. Trải bao gian khổ, sau 10 nām trời chiến đấu, óng mới giải 
phóng được đất nước. 


Khi lên ngòi hoàng đế, vua Lê Thái Tổ đặt kinh dò ở Thăng Long. Lam Sơn được 
gọi là Lam kinh, nơi cò mồ må tổ tiên các vua Lễ, 
22- Dưởng LÊ QUÍ DÖN: 

Từ dường Huynh Văn Bảnh đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa ban phường 12 quận Phú Nhuận, từ đường 
Huỳnh Văn Bảnh đến cuối đường, đái khoång 500 mei, lộ giới 10 mét, 

2. Lịch sử: Trước kia là con hẻm, Từ näm 1855 mới được dat tên đương Lẻ 
Quy Đôn đến nay. 

3. Tiểu sử: 

LÊ QUÍ DÖN 
(Binh ngụ 1726 - Giáp thin 1784) 
Nhà vän håa lớn Việt Nam (cm Hậu Lê, thug nhỏ cò tên là Lê Danh PÌuườơng, sau 
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đổi là Qui Bản, tự Doan Hậu, hiệu Quê Đường Quê lăng Tuyên Hà, huyện [uyên hà, 
phi Tiên Hưng, trấn Sơn Nam (nay thuộc tính Thái Bình). 

Ong xuất thân. trong môt gia đình khoa bàng làu địt, thân phu la Lê Phụ Thu tam 
quan trêu Lê, Thướ nhá ång nổi tiếng thòng mình, cé tri nhớ phi thường duwe ngwi 
tương thưa: xem là fuần dëng. 

Năm (Qui bh 1743 đỏ giải nguyên, năm Nhâm thin 1752 đỏ nhất giap nhí danh. 
tien sĩ (Bàng nhán) Tư thì Hương đến thì Hỏi déu đó đầu cá. Sau khi thì dò được bå Thi 
độc tỏa Han lâm, sung Tir nghiệp Quốc Tư giam. Nam Nhâm thin 1760 läm Pho sứ di bà 
sư Trung Quốc, khi vẻ được phong tước Dinh Thank Bá, ro thăng Han lâm viện thưa. 
chị, Đốc đồng Ha Dương. Sau chuyển vé Kinh lam Töng tài quốc sử quán cúng Nguyện. . 
Hoan khảo duyệt phần Tue biển (Quốc sử. 

Năm Qui tị 1773 được bó Phó Đó ngự sử, réi thăng Hữu thị lang bộ Công, Bói. 
tung. Năm 1776 được cứ làm Tham thị Tham tån quản cơ các dao Thuận Hóa, Quảng - 
Nam. Sau do đối vé Thăng Long làm Hanh Tham tụng tại triều, được phong tước Dinh 
Thành Hầu. 


Ngày 3 - 6 - 1784 (năm Cảnh Hưng thứ 45) ông mất tai chức, thọ 58 tuối. Sau ki 
mắt được truy tặng Thượng Thu bộ Công tước Dĩnh Thành Công. 
Lé Qui Đôn là một học giả uyên bác, đa dạng và sung män nhất của văn hóa Vị >] 
Nam. Giới nghiên cửu thë giới (Pháp), xem ông là nhà bác học vẻ linh vực vån hóa 
"rước ta. Công trình trước tác và sáng tác của ông gốm mòt thự tịch dó så vẻ nhiều bộ. 
tiên: lịch sứ, địa li, van học, ngôn ngữ học, triết hoc.. 
Các tac Dien chinh gồm: 
Luc 2 "ue biên (8a) - Thwe kinh diễn nghīa (3q). 
- Đạt Viet thing sử hay Là triêw thóng sử (30q). 


- Phí bi ta 2 lực (7q.) - Quần thu khảo biện Loi 
- Xưân thu tược luận - Bắc sử tháng lục (34.) 
- Toån Việt thi lực, - Vân Đài loại ngữ (4q.) 
- Quë Đường vän tập (3q) — - Kiến vän tiéu luc (3Q.) 
- Danh thần luc Oo - Toån Viêt vän tập (20q) 
- Hoàng Việt vän hải (100) ` - Quế Đường thi tập 

23- Bường LÊ VÄN SỈ: 


Tư câu Lê Văn Si đến Lãng Cha Cà (cũ), (Hoàng Văn Thụ mới). 
1. Vị trí; Dường nằm trên địa bàn quận 3, các phường 10, 11, 13, 14 q àn 
Phú Nhuận và chung với quận Tàn Binh, tir câu Lê Văn Sĩ đến Láng Cha Cả, dài 
khoảng 2268 mét, lộ giới 30 mét, qua ngà ba Trần Văn Đang, đường ray xe lửa. 
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(cũng số 6), ngã tư Huỳnh Văn Bảnh, Đặng Văn Ngữ (trén đu bèn quận Phụ 
Nhuận). 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đương này mang ten "ở des Vergnes, 
nhưng kéo dài tới đường Võ Van Tân. Năm 1955 đối là lường ı cán: Minh Giảng, 
sau cât đoạn ti ranh giới tính Gia Định (Phú Nhuận piap `. u thành đương 
riêng dat tên đường Trương Minh ke Ngay 14- 8- 1975 nbàp lụa chong kim mọi 
và đối tèn la đường Nguyễn Văn Trôi. Ngày 4 - 4- 1985 cất đoạn tren dày thanh 
đường riêng va dàt tên đương Lẻ Vân SI. 


3. Tiểu sử: 
LÊ VĂN Sĩ 
(Canh tuất 1910 - Mâu ti 1948) 

Liệt sĩ hiện đạt, chính tên là Võ Sĩ, quê ở thôn Minh Tân, xà Đức Minh, huyện Mọ 
Đức, tỉnh Quảng Ngài. 

Ông nhiệt tinh yêu nước, từ năm 1927 đã tham gia Việt Nam Thanh mén Cach 
mạng đóng chí hội, tích cực hoạt động phát triển Hội ở quê nhà. Tháng 10 - 1929, ong 
bị bắt giam ở nhà l+- Quàng Ngãi, rồi đưa đi Qui Nhơn, Kontum, tháng 10- 1231 được 
trả tư do, ông vẫn hoạt động như trước, địch lại bắt ông trong näm 1932 đáy lèn Lao 
Bảo, réi đưa ra Côn Lôn một lượt với Vò Thúc Đóng, Hà Thế Hanh vào thang B - 1935, 

Sau Cách mạng tháng Tảm, ông được rước tư Côn Đảo vè, hoạt động o miền Nam 
trong xứ ủy Nam bộ. Đâu tháng 12 - 1945 ông được Xử ủy chỉ định làm Chinh úy (Quân 
khu 8. Khu bộ trưởng là Dao Văn Trường. Khi giậc Pháp chiếm thì xã Sa Bev, ông theo 
lực lượng vũ trang xuống khu 9. Ít lâu ông ra miền Trung rồi củng Quản Trong Linh ra 
Hà Nội khoảng cuối năm 1946. Đầu năm 1947, ong cùng Le Duắn tro vao Nam, den 
tháng 5, ông được chỉ định làm Bí thư thánh ủy Sài Gòn. 

Đến tháng 10 - 1948, trong một cuộc cân quét lớn của địch vào vụng Lång Le, 
Vườn Thơm (căn cử của thành ủy), ông hi sinh tại đầy, hướng dương 38 tuoi 


24- ưởng MAI VĂN NGOC: 
Từ đường Nguyễn Văn Trôi đến đường Trần Hữu Trang. 


L Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phường 11, 10 quận Phụ Nhuận, tù 
đường Nguyên Văn Trỗi đến đường Trản Hữu Trang, dọc theo đường ray xe lửa, 
dài khoảng 160 mét, lộ giới 30 mét. 

9. Lịch sử: Đường này là hành lang an toàn của đường ray xe lửa. Nám 1955 
được san bång thành đương lộ và đặt tên đường Lê Tự Tài. Ngày 4 - 4 - 1985 đói là 
đường Mai Văn Ngọc. 


3. Tiểu sử: 
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MAI VĂN NGỌC 
(Nhằm ngo 1882- Nhâm thản 1932) 

Chi ag, liệu Nhâm Sinh, dụng tên la Mai Bach Ngọc, quê làng Điệu Hóa. châu 
thanh Mi Tho, tỉnh Mi Tho (nay thuộc tỉnh Tiền Giang). 

Ông nổi tiếng thông thải, học rộng hiểu nhiều, lại có làng nhiệt thành vì tổ (iu 
như phong cách bậc cao hién xi sĩ, dược nữ sĩ Sương Nguyệt Anh qui mën gå con gai 
chu. 

Luc các chi sĩ bi Phap an tri Lại các tỉnh Nam Ki nhu Vo Hoành, Nguyên Quyên, 
Dương Bå Trac déu được ông ngắm giúp do Khi Phan Cháu Trình bị an tri tại Mi Tho 
ou đã hết lùng sản súc. Phản lớn các học giả, chỉ sĩ dë mến mộ ông. 

Khi tiếp xúc với Nguyễn An Ninh, Phan Vận lùi, ông Gënz nhiệt tån thưởng chủ 
thuyết "Cao vọng thanh niên” của Nguyễn An Ninh và lập trường chẳng Phàp của 
Phan, Nguyễn. Do đó, về sau Phan Van om tro nén con rë ông. 

Luc Nguyên An Ninh bị bắt, mấy lán, ông bi mật tham theo det rao riếL.Eư do ng 
trồït sang Lào, nhưng vẫn bị bắt giải vẻ giam tại Khám lớn Sài Gòn cuối nam 1931, đến 
năm 1832, ông mät trong tù, hưởng dương 50 tuổi. 


25- Đường MED THửI NHIỆM: 
Từ đường Trương Sa (mới) đến dun Cao Thắng, 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bản phường 17 quận Phú Nhuận, tứ đường 
Trường Sa trên bè kinh Thị Nghẻ đến đường Cao Thẳng trong chợ Phú Nhuận, 
dài khoảng 100 mét, lộ giới 8 mét. 

2. Lịch sử: lIrước là con hẻm, Từ nám 1855 được đặt tén đường Ngủ Thoi 
Nhiệm cho den nay. 

3. Tiều sử: 

NGÔ THỜI NHIÊM 
(Binh dån 1746 - Qui hợi 18013) 

Danh sĩ cuối đời Hậu Lễ - Tây Sơn, tự là Hi Doan, hiệu Đạt Hiện, vé sau "zubeen 
cứu thiên học lại có hiệu là Hải Lượng. 

Nam Ất däu 1765, ông đỏ đầu thi Hương, năm Ki sưu 1769, đỏ khoa Sĩ vong, dune 
bổ lam Hiển sát phó sử Hai Dương. Đến năm Ất múi 1775, ông đồ tiču sĩ. được bố làm 
Ho khoa cấp sự trung, rồi (äng Giám sắt Ngự sử đạo Sơn Nam, sau dëi rn Đốc đúng 
trấn Kinh Bắc. 

Năm Nhâm dän 1782, tháng 9, Trịnh Sám mất, tháng 10 kiến bmh nói loạn, Ông 
Iron vẻ quê vợ ở Sơn Nam ẩn nåu ngôt 6 năm. 

Năm Mä thân 1788, Nguyễn Huệ đem ouäp ra Bắc lån II, xuống lệnh ün quan 
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cũ Lê - Trịnh để bö dụng. Ông dược Trắn Văn Kí tiền cù. Nguyễn Huệ trong dụng, 
phong cho ong làm Tả thị lang bỏ Lại, tước Trình Phái Hảu, 

Trong giai đoạn phụ tả Quang Trung, tài năng ông phát huy cao då trên các lĩnh 
vực: Chinh trị, quân sự, ngoại giao. Nào ngờ chẳng đảy 4 näm, vua Quang Trung mát 
sau một cơn bệnh dot ngột (29 - 4 - nhuận 1792), ông và em rể là Phan Huy Ích bàng 
huang thương tiếc người anh hùng tri ngộ (ông và Phan Huy Ích déu có thư tưởn£t nh 
Quang Trung) và chẳng khỏi lo âu cho vận nước và vận màng mình, 

Ông dược triều đình cử lam Chánh sử đi báo tang va cầu phong cho vua mới, lên 
đường ngày 20 - 2 âm lịch nam Qui siru 1793, dën Yên Kinh ngày 8 - 5 âm lịch và hoàn 
thành sử mang trở về tháng 9 âm lịch, 

Tình hmh chinh trị rối ren của những năm cuối triều đại Tây Son, khiển ông đau 
Sot, rút lui vẻ qué từ nam Binh thin 1796, tim lối thoát trong triết học, lập Thiền viện tại 
nhường Bich Câu. Trong niềm dau khỏ âm thám vẫn bèn giữ khi tiết, 

Năm Nhằm tuất 1804, triệu đại Tảy Son sụp đỏ, nhà Nguyễn Phúc ra Bắc chiều dụ 
nhàn tài, ông và các tôi cũ nhà Tây Sơn bị gọi dën nơi hành tại của Gia Long, để dò xét ở 
kiến. Sau đó không lâu ông và Phan Huy Ích bị đem ra kể tội và dånh đòn tại Văn miču. 
Ông sổ; dánh chết!" (theo Đại Nam thực luc), có thuyết núi: Sau trận đánh, vẻ nhà không 
lâu thi mất, ngây 16 - 2 åm lịch näm Qui hợi (8 - 3 - 1803) hưởng đương 57 tuổi. 

Các tác nhấm của ông: 
- Nhị thập nhất sử todt yếu, -Bút hải lùng đảm 
- Üng vån nhân vinh - Ngoc đưởng xuân khiếu 
- Thu cận dương ngôn 
- Cảm deng nhàn hoài 
- Kim mã hành dw 
- Trúc Làm tông chỉ nguyên thanh 


- Cực hoa thi trận 

- Hoàng hoa då hhú 

- Hàn các anh họa 

- Xuân thu quản kiến 


26- Dong NBUYÊN DINN (HIỂU: 

Từ đường Thích Quảng Đức đến đường Nguyễn Kiệm, 

1. Vị trí: Đường nằm trèn địa bàn phường 3, 4 quận Phú Nhuận, tử đường 
Thich Quảng Đức đến đường Nguyên Kiệm, dan khoảng 400 mét, lộ giới 20 mét. 

3. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là hêm Lê Văn Bên. Tir năm 1955 
đại tên đường Nguyên Đình Chiểu cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN ĐÌNH CHIỂU 
(Nhằm ngo 1822 - Mậu ti 1888) 
Danh sĩ cận đại, hiệu Trạch Phủ, con cụ Nguyễn Đình Huy và Trương Thị Thiệt, 
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quê làng Tân Khánh, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định (nay thuộc Thánh phố Hó Chi 
Minh). Thân phụ ông vốn ở h. Phong Điền. t. Thira Thiên. 

Năm Qui man 1843 ông đó Tú tài ở tường thi Gia Định lúc 21 tuổi. Nam 1847 ông 
ra Huế học thêm để chờ khoa thi Ki dậu 1849 sắp tới. Bằng được tin mẹ mất. Ông trở vẻ 
chiu tang, dọc đường bị bệnh rồi mù cả đôi mắt. 


«LE bè báo hiểu, lữ bè tập thân”, từ ấy ông an phận ở Gia Định, ngồi day học, nhân 
dän xưng tụng ông là Đỏ Chiểu hay Tú Chiều. 


Giặc Pháp xâm chiếm Gia Định, ông lui về ở Ba Trị, t. Bên Tre, tiếp tục dạy học và 
lam thuốc. Vốn nhiệt tình yêu trước, ông liên hệ mật thiết với các nhóm nghĩa bình của 
Đốc binh Nguyễn Văn Là, lanh bình Trương Định. Trong cơn quốc biến, ông Cam hoài 
trước nạn nước trong bài CHẠY GIÁC. 

Tan cho vita nghe tiếng súng Tan, 

Một bàn cờ thể phút sa tay! 

Bò nhà lü trẻ lãng xang chạy, 

Vö tổ båy chim đáo dác bay. 

Bến Nghệ của tiện tan bọt nước, 

Đồng Nai tranh ngúi thư trâu mây. 
Hữi trang đẹp loan rày đâu uống, 

Në dë dán đen mắc nạn nảy! 

Ông tích cực dùng văn chương kich động lòng yêu nước của sĩ phu và nhắn dân. 
Ông làm vàn të Vong hồn mộ nghĩa, thơ văn thương xót Trương Định, Phan Tng và xót 
xa cả vẻ cái chết của Phan Thanh Giản. 

Đại diện thực dän Pháp là viên Tham biện t. Bến Tre, Michel Ponchon đã cung 
thủng dich viên là Lê Quang Hiến đền thãm ông, tỏ y trả lại ruộng đất của ông với sự ưu 
đãi, ông kháng định thái độ với lời từ khước dứt khoát: 

"\ Đất chung côn bị mắt, đất riêng còn có được sao ?". 

Năm Mậu tí 1888 ngày 24 - 5 Âm lịch öng mất, thọ 66 tuổi. Cả nước déu thương 
tiếc, kinh trọng ông. 

Ông còn để lại đời nhiều thơ văn yêu nước và ba tác phẩm chính: 

1. Lục Vån Tiên. 

3. Dương Từ Hà Mậu. 

3, Ngư tiêu y thuật vån đáp 


27- Bường NGUYÊN BÌNH CHÍNH: 
Từ đường Nguyễn Trong Tuyển đến đường Huỳnh Văn Dann. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các nhường 8, 11, 15 quận Phú Nhuận, tù 
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đường Nguyễn Trọng Tuyến đến đường Huỳnh Văn Bảnh, dài khoảng 770 mét, lộ 
giới 16 mét, qua các ngā tư Trần Hau Trang, Nguyên Văn Trôi. 


3. Lịch sử: Trước là con hẻm chưa cỏ tên. Tử năm 1955 đặt tên đường Minh 
Mang. Ngày 4 - 4 - 1885 đổi là đường Nguyễn Đình Chinh. 


3. Tiểu sử: 

NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH 
(Qui hợi 1923 - Kì stu 1949) 

Liệt sĩ hiện đại, quê xã Nguyên Xå, phủ Tiên Hưng, tỉnh Thái Bình. Từng là công 
nhân nhà máy giấy Đáp Câu, sau đi linh hài quân cho Pháp. 

Năm 1945, tham gia Việt Minh rồi vào Nam kháng chiến chóng Phảp, được giao 
chỉ huy ban công tác số 1 hoạt động nội thành Sat Gòn - Chg Lớn, trừ gian diệt địch, Län 
được nhiêu thanh tích. 

Đảu năm 1947, ông bị bắt, bị đưa ra tòa hai lån và bị kết án tử hình. Đến ngày 9 - 
2 - 1949 thi bị xử bắn tại nhà giam Chi Hóa. 


28- Deng NGUYÊN KIỆM: 
Từ ngà tư Phú Nhuận đến ngã sảu Gò Vấp (ngå năm Chuốồng Chó cũ). 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 3, 4, 9 quận Phu Nhuận, và 
chung với quận Gò Vấp, tử ngã tư Phú Nhuận đến ngà sau Gò Vấp, dat khoảng 
1700 mét, lộ giới 40 mét, qua các ngã ba Nguyễn Định Chiều, Hồ Văn Huê, Hoàng 
Minh Giảm (trèn địa bàn quận Phú Nhuận). 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc lúc đâu đường này gọi là đường Thuộc địa sõ 1 
phụ. Từ ngày 4 - 4 - 1902 gọi là đường Blanchy nối dài. Khoảng thập niên 1930 đối 
là đường Louis Berland. Từ năm 1955 đối là đường Võ Di Nguy nổi dài. Ngày 4 - 4 
- 1885 đổi là đường Nguyễn Kiệm. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN KIỆM 
(...- Tân mão 1951) 

Liệt sĩ, nhà hoạt động cách mạng, không ro năm sinh. 

Ông tham gia cách mạng tir phong trào Đông Dương đại hỏi, gia nhập Đảng cộng 
sản Đông Dương và lam cán bộ đảng tử 1936. 

Tháng 8 - 1945, ông tham gia khởi unghia cướp chỉnh quyền tại Sài Gòn, được cử 
làm ủy viên thưởng vụ Đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn kiêm Bi thư Ban cân sự nội thành. 
Trong cao trào đấu tranh của sinh viên học sinh nám 1950 ở Sat Gòn - Chợ Lóm, ông bị 
bắt giam ở bot Catinat và bị sát hại ngày 16 - 6 - 1951. 
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29- Déng NGUYÊN THỊ HUỲNH: 
Từ đương Nguyên Trọng Tuyển den đường Mai Văn Ngọc. 


1. Vị trí: Dương nám trên địa ban các phường 8, 11 quản Phú Nhuận, tu 
đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Mai Văn Ngọc, đài khoảng 250 mét, lộ 
giới 16 mét, qua nga tư Nguyên Văn Trỏi. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm: chưa có tên. Tir nấm 1153 được đạt Ten 
đương Tự Đức. Ngày 4 - 4 - 1985 đối la đường Nguyên Thị Huynh. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN THỊ HUỲNH 
(Ki At 1899 - Định dâu 1957) 

Nha noat động cách mạng, bi danh la Ba Båu, sinh nấm 1899 qué xã Phu Nhuận, 
bản lang o chợ Phi Nhuận. 

Bà giac ngộ cách mạng sớm. gia nhận Đảng công san Dong Dương, chí bò đảu 
tiên ở Phú Nhuận năm 1935. Ba tích cực hoat động trong phong trào Đóng Duong đại 
bot 1936 - 1939, được cử lam ủy viên tài chanh của Uy ban hành động liên quận Nha Bé, 
Gò Vấp, Hóc Môn, Thú Đức, Phú Nhuận, 

Từ do tiếp tục hoạt động cho đến ngay mất. 

30- Đường NGUYÊN TRONG TUYỂN: 

Từ đường Phan Đình Phûng dën đường Hoang Van Thu, 

1. Vị trí: Đường năm trên địa ban cac phương 5, 10, 15 quạn Phu Nhan, tự 
đường Phan Định Phùng đến đường Hoang Văn Thu, đài khuảng 2000 mét, lò giới 
lö mét, qua ngà ba, Nguyễn Đình Chinh, nga từ Trân Huy Liệu, ngà ba Nguyễn 
Thị Huynh, cổng xe lứa số 8, vo ngä lu Trương Quốc Dụng, Nguyên Vân Trỏi, 
ngā ba Đặng Văn Ngư, (trên địa ban quận Phụ Nhuån). 

2. Lịch sư: Thời Pháp thuộc đương này mang tén Martin Pellier, dän chúng 
quen gọi đường Lo Duc. Năm 1955 dot là đương Nguyên Minh Chiến. Ngày 4 - 4- 
1955 đổi là đường Nguyễn Trọng Tuyên. 

3. Tiu sử: 

NGUYÊN TRONG TUYỂN 
(Nham tuā! 1922 - Ki hoi 1959) 
Lief sĩ hiện đại, qué ở huyện Kim Động, tinh Hung Yên, bi danh là Ba Thị, 
Ông tham gia hoạt động cách mang từ hỏi còn trẻ tuổi, Sau cách mang thang ® 


nám 1945, ong được trung ương đàng công sản phai vao Nam hoạt động ở Siu Gòn. Sau 
"oni 1946 lam Bi thư tính úy Gia Dinh cho đến hiệp định Geneve, 
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Sau khi hòa bình tải lận, ông ở lại hoạt đông tại Sài Gòn - Giá Dinh, vån giữ chủ 
bi thu tinh Gia Định. Sau iuật 10/59 ảng bị bắt và hi sinh nam 1959 trong mặt håm Ì 
måt ở Phú Nhuận, tinh Gia Định vào ngày 11-7- 1939. 

Ngaai một nhà hoạt động cách mang, ông còn thinh thoảng làm thơ. 


31- Duong NGUYÊN TRƯỜNG TÒ: 

Tư đường Cao Thăng đến mp Trường Sa (mm. 

1. Vị trí: Vương năm trên dia ban phường 17 quận Phú Nhuận, từ dun 
Cao Thăng đến đương Trường Sa trên bò kinh Thị Nghe, đãi khoảng 200 mét, Ì 
om 8 mèt, 

3. Lịch sử: Trước là con hèm chưa có tên. Năm 1955 được dät tén duc 
Nguyễn Trương Tò cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN TRƯỜNG TÔ 
(Mậu ti Ju. Tản mùi 1871) 

Danh sẽ, quê lang Bùi Chu, huyện [lung Nguyên, tỉnh Nghệ An. Con vị dòng v 
Nguyên Quốc Thu. 

Lon dinh ång theo đạo Thiên Chúa, cha mắt såm, ông theo học chư Hán vữi cu") 
Giai, Nam 1855, nhà thờ xứ Tân Ấp mời ông day chữ Hán, từ đó òng hoc chứ Pháp s 
Quốc ngt với các giảo si. 

Năm 1858 giảm mục Gauthier (ta gọi la Ngô Gia llậu) đưa ông sang (län Tré 
đương sang Pháp êng cò ghe La Mã yết ien Giáo hoàng, rồi đến Paris. 

Ba nam sau (1861) ong về nước. Người Phan có ý dùng ông làm tay sai, như 
giau lung yêu nước, ång từ chói không nhận chức tước pi cả. 

Ò än nơi quê nhà, ông lån lượt gởi lên triểu đình nhiều bài điều trần gia trị, t 
nghi chánh quyển cải cách chính trị, kinh tế, van hóa, khoa học, giáo đục... Các di 
trản tủa ông nëu åp dụng là một sách lược lớn biến Viết Nam thành met nước hur 
unmg, lao nên chuyển biển quan trạng trong lịch sứ giữ nước của dàn tộc ta. 

Nâm Tần múi (22 - l1 - 1871) ông mất, hướng dương 44 tuổi đang độ còn sut 
SỨC. 

Ông còn để lại đời hơn 14 bàn điều Lrắn vé quốc kë dân sinh rắt giả tri vẻ chú 
lược và khả nhiêu bài thơ ca hay được đời truyền tụng. 


32- Dưởng N8UYÊN VĂN ĐẬU: 
Tư đường Phan Văn Trị đến đường Phan Đăng Lưu. 
1. Vị tri: Đường nằm trên địa bàn quận Binh Thạnh và phường 5 quản D 
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Nhuận, tử đường Phan Văn Tri đến đường Phan Đăng Lưu, dài khoảng 1700 mét, 
lô giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Theo Pháp thuộc đây là đường làng số 20. Ngày 8 - 2 - 1955 đạt, 
tên đường Ngô Tùng Cháu. Ngày 4 - 4 - 1985 đổi là đường Nguyễn Văn Đậu cho 
đến nay. 


3. Tiểu sử: 

NGUYỄN VĂN ĐẬU 
(... - Ki dáu 1969) 

Liệt sĩ hiện đại, bi danh là Vân Tùng. không rõ nām sinh, quê ở tỉnh Long An. 

Tham gia cách mạng từ đấu cuộc kháng chiến chống Phảp. Sau hiệp dinh Geneve, 
ông được phân công ở lại hoạt động, tich cực vận động quần chúng đấu tranh dot chính 
quyên Ngó Định Diệm thi hành hiệp định. 

Năm 1860, sau khi Mặt trận Dân tộc Giải phóng niên Nam được thành lập, ông 
lãnh công tác ở miền Đóng Nam Bộ. 

Sau cuộc tổng tấn công tết Mậu Thân 1968, ong được cử vào ban thưởng vụ Khu 
ủy kiêm Chỉnh ủy quân khu miên Đông. Qua năm sau do sắp xếp lại các khu quân Sự, 
ông được cử làm Bí thư kiêm Chính ủy phán khu 1 (Củ Chỉ). Đến ngày 8- 11 - 1969 thị 
hi sinh. 


33- Dường NGUYÊN VĂN TRỖI: 
Tử cầu Công Lý đến đường Hoàng Văn Thụ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 8, 10, 11, 12, 15, 17 quận Phú 
Nhuận và chung với quận Tân Binh, từ cầu Công Lý đến đường Hoàng Văn Thụ, 
dài khoảng 2840 mét, 1^ io 40 mét, qua ngā ba Cao Thẳng, ngā tư Huỳnh Văn 
Bảnh, ngā ba Duy Tân, ngā tư Trân Huy Liệu, ngā ba Hồ Biểu Chánh. các ngã tư 
Nguyễn Đình Chỉnh, Nguyễn Thị Huỳnh, cổng xe lửa số 7, ngā ba Mai Văn Ngọc, 
các ngã tư Trương Quốc Dụng, Nguyễn Trọng Tuyển. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này lúc đấu là đường làng số 26, sau goi 
là đường Impératricc nổi dài. Từ năm 1930 gọi là đường Mac Mahon női dài. Sau 
näm 1845 gọi là đường Général De Gaulle nối đài. Năm 1955 đặt tên đường No 
Định Khôi. Năm 1863 đổi là đường Cách Mạng 1 - 11. Ngày 14 - 8 - 1875 nhập với 
đường Công Lý thành đường Nam Ky Khởi Nghĩa. Ngày 4 - 4 - 1985 lai tách ra 
thành đường riêng và đặt Lên đường Nguyến Văn rỗi. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN VĂN TRÓI 
(Canh thin 1940 - Giáp thin 1964) 


Liệt sĩ cách mang, chiến si biệt động nội thành, sinh ngày L - 2 - 1940 tại làng 


422 





Nguyên Q. Thắng - Nguyễn Đỉnh Tư 


Thanh Quit, huyện Điện Bàn, tinh Quảng Nam (nay là t. Quàng Nam). 

Sau hiệp định Geneve, ông còn nhỏ tuổi, nên theo gia dinh vào sống tại Sài Gòn 
làm nghề thợ điện ở nhà máy đèn Chợ Quán. Tại đây ông giác ngộ cách mang, tham gia 
vào tổ chức biệt động vũ trang thuộc Đại đội Quyết tử 65, cánh Tây Nam Sa Gòn, 

Đầu năm 1964, nhân dịp tết Nguyên đán, ông ra can cử Rừng Thơm (thuộc h. Đức 
Hòa, t. Long An) học chỉnh trị và nghệ thuật đánh biệt động tại nội thành, 

Tháng 5 năm 1964, chính phủ Hoa Ki cử một phái đoàn chinh tri, quân sự cao cấp 
sang Sài Gòn nghiên cứu tinh hinh miền Nam. Với lòng căm thù giặc, ông xin ban chỉ 
huy quân sự biệt động tiêu diệt phải đoàn do Bộ trưởng Quốc phòng là Robert Mac 
Namara dân đầu, Giữa lúc đang tiến hành công tác gài min tại cầu Công Li (nay là câu 
Nguyên Văn Trôi) ông bị bát lúc 22 giờ đêm ngày 9 - 5 - 1964. 

Trong nhå lao ông bị nhiều cực hình và cám dỗ, nhưng ông không khai báo gi. 
Chỉnh quyền Nguyễn Khánh đưa ông ra tòa án Quân sự kết án tử hình nhằm uy hiếp 
tình thân chống Mi trong nhân dän lúc bấy giờ. Đến ngày 15 - 10 - 1964, chúng đưa ông 
ra xử bắn tại vườn rau nhà lao Chí Hòa - Sài Gòn. 


Ông hi sinh lúc 9 giờ 45 phút ngày 15 - 10 - 1964 hưởng dương 24 tuổi. Sau khi hi 
sinh, ông được Đảng Nhân đân Cách mang miền Nam (Đảng Lao động Việt Nam tại 
miền Nam) truy nhận là Đảng viên và truy tăng Huân chương Thành Đồng hạng nhất. 


34- Dưởng NHIÊU TÚ: 
Từ đường Trân Kế Xương đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận Phu Nhuận, từ đường 
Trån Kế Xương đến cuối đường đi vào trong xóm, đài khoảng 100 mét, lộ giới 12 
mét 


2. Lịch sử: Trước là đường hèm, vi bên đường có nhà ông Nhiều Tir, nên 
dân chủng quen gọi đưởng Nhiêu Tử lâu thành chính thức. 
3. Tiểu sử: 
NHIÊU TỨ 
Nhâm våt nhân dân quen gọi, không rõ tên họ là gi, quê quán, nhưng sinh cơ lập 
nghiệp ở đây lâu đời, hiện còn mô của ông tại đây xây theo kiểu lãng mộ xưa. 


Trước CMT8, tại đây có ngôi trường mang tên trường Nhiêu Tứ, nay không cón 
nữa. Buổi đầu kháng chiến chống Pháp, trưởng này là cơ sở của một nhóm nhà giáo 
yêu nước. 


Nhiều theo nghĩa gốc là tha, miễn trừ. Do đó hôi xưa người ta mua chức Nhiêu ở 


làng để được miễn trit lao địch, Suy rông ra, những người học trò được miễn hết mọi 


công dịch đề chuyên lo việc học, nên cảng gọi là Nhiềw học. 
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35- Bưởng PHAN ĐĂNG LƯU; 


Tử ngà tư Lê Quang Định - Bùi Hữu Nghĩa đến ngā tư Phú Nhuận. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quản Hình Thạnh và các phường I, 2, 3, 5, 
7 quận Phú Nhuận, dài khoảng 2200 mét, lộ giới 30 mét, qua ngã ba Đăng Thai 
Mai, Lam Sơn, Trân Kế Xương, Cắm Bá Thước, Nguyễn Văn Đậu, Thich Quang 
Đức, ngà tư Phan Xích Long (trên địa bàn quận Phú Nhuận). 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này lúc đấu mang tên Avenue de 
l'Inspection, rồi liên tinh lộ 22 vào thập niên 1930. Ngày 8 - 2 - 1955 dõi là đương 
Chỉ Lăng. Ngày 14 - 8 - 1975 đổi là đường Phan Dänz Lưu. 

3. Tiểu sử: 

PHAN ĐĂNG LƯU 
(Nhâm dân 1902 - Tân tị 1941) 

Liệt sĩ cách mang, sinh ngày 5 - 5 - 1902, quê xã Trang Thanh, huyện Yên Thanh, 
tỉnh Nghệ An. : 

Ông xuất thân trong một gia đình nhà nho yêu nước, thuờ nhỏ học chứ Han, roi 
theo học trường Trung học Pháp Việt (Vinh). Sau vào Huế học, rồi ra Hà Nói học 
trưởng Canh nông. 

Tốt nghiệp, ông làm việc tại sở nuôi tầm Vĩnh Phú, cuối nám 1925 ông đổi vẻ Điển 
Châu (Nghệ An). Tại däs ông gâp các nhà yêu nước khác như: Trấn Phú, Trán Van 
Tăng và có điều kiện tiếp cận báo Người cùng khổ và các sách khác của Nguyên Ái 
Quốc. Bi chính quyền địa phương tình nghi, ông bị đói vao Bình Định, Da Lat... dën 
năm 1927 ông bí cách chức vì bí mật hoạt động chông Pháp. 

Năm 1928 ông tham gia thành lặp Tân Việt Cách mạng dàng được båu làm Uy 
viên thưởng vụ Tống bỏ. Cuối näm näm này ông nhận niệm vụ sang Quang Dòng gáp 
Tổng bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đóng chỉ hội. 

Năm 1929 ông trở vẻ nước tham gia vào việc tổ chức đảng Cộng sån, cuối näm 
ong bị Pháp bắt ở Hải Phòng bị kết tội 7 năm tù, đây dı Ban Mê Thuột, måi đến nam 
1936 mới được trả tự do. Sau khi ra tù ëng trở về Nghệ An hoạt động bi mặt, được båu 
vào Xứ úy Trung Ki, Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đáng Cộng sản Đông Dương, 

Nam 1940 ông phụ trách Xử ủy Nam Ki chuẩn bị khởi nghĩa Nam Ki, đưực giao 
nhiệm vu ra Bắc xin chỉ thị của Trung ương Đảng. Khi trở về Sài Gòn, ông bi mật thắn! 
bắt ngày 22 - 11 - 1940. 

Sau khi Nam Ki khởi nghúa thất bại, ông bị Pháp xử bán ngay 2Ê - 8 - 1941 tại Hoc 
Mòn (Gia Định) cùng với Nguyên Văn Cử, Vô Văn Tân, Nguyễn Thị Minh Khai... luưởng 
đương 39 tuổi. 
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36- Duong PHAN DINH PHUNG: 
Từ cầu Kiệu đến ngã tư Phú Nhuận. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn các phương 1, 2, 15, 17 quận Phú Nhuan, 
từ câu Kiệu đến ngã tư Phú Nhuận, đài khoang 960 mét, lộ gn 30 met, qua các 
ngå ba Đào Duy Từ, Cao Thắng, Cô Giang, Cô Bác. Huỳnh Van Bánh, Nguyễn 
Trong Tuyển. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đương này lúc đâu gọi la đương Thuốc địa so 1 
phu (annexe). Tù thập niên 1920 đổi là đường Blanchy nói dài. Tir thái niên 1930 
đối la đường Võ Di Nguy. Ngày 4 - 4 - 1975 đối là đường Phan tình Phung. 

3. Tiểu sử: 

PHAN ĐÌNH PHÙNG 
(Giáp thìn 1844 -Åt mùi 1895) 

Anh lưng chống Pháp, quê làng Đông Thái, huyện La Som, tỉnh Hå Tĩnh, hiệu là 
Cháu Phong. 

Nam Binh ti 1876, đỏ cử nhân, năm Định sửu 1877 đó Tiền sĩ (định nguyen) làm 
quan triều Tự Đức, sơ bổ Tri phủ Yên Khánh, t. Ninh Binh, năm sau (1878) được vẻ 
kinh nhậm chức Ngự sử Đô sát viện. 

Năm Qui mùi 1883, ông thắng thắn lên ân Ton Thất Thuyết về việc tự chuyên phé 
lập vua Duc Đức, Hiệp Hòa, bị Tôn đuối vé làng. Tuy nhiên, khi vua Ham Nghi ra Tân 
Sở kháng Pháp (1885), ông sát cảnh với Tón Thất Thuyết tập họp nghĩa quản kháng 
chiến chống Pháp, lập cân cứ lâu dài ở vùng rừng núi Hương Sơn hiệm tro (uo miền 
núi Nghệ Tĩnh. 

Ông tin dùng tướng trẻ Cao Thắng, nghĩa quân do ông chỉ huy lận xưởng chế tạo 
vũ khí và chiến thắng nhiều trận. Đến khí Cao Thắng mát ông vô cùng thương tiếc. 

Giặc Pháp dùng Hoàng Cao Khải chiêu dụ, ông phúc đáp thư phản đói, ri chúng 
dùng Nguyễn Thân và đâm tay sai ra sức dan áp, bắt thân nhân và khai quát mó må tő 
tiên ông, vån không làm ông son lòng. 

Sau ngót 10 năm kiên cường kháng chiến, ông lâm binh trong chién khu, mát 
ngày 28 - 12 - 1895 tại núi Quạt, hưởng đương 51 tuối. (Có sách ghi nam sinh la 1847, 
nām mất 1895, hưởng đương 48 tuổi. 

Lúc sắp mất òng có bài thơ THUẬT HOÀI. 

Nhung trường phụng mạng thập canh đông. 
Võ lược y nhiên vị tấu công, 

Củng hộ ngao thiên nan trạch nhạn, 

Phi đồ biến địa thượng đón phong. 
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Cửu trùng xa giá quan son ngoại, 
Tú hãi nhân dân thủy hỏa trung. 
Tr..ch vụng dů long ưu dũ đại, 
Tướng môn thảm ty quí anh hùng. 
Bàn dịch: 
Nhung trường vång mang đã mười đồng, 
Uiéc vā lði thôi vän chẳng xong! 
Dân đói vang troi kêu d nhan, 
Quản giam dậy đắt rön đản ong. 
Chin trừng lận dân tiên quan lái, 
Trăm họ nhôi pha däm la tông. 
Trách vong cảng to cũng nāng nhọc, 
Tướng môn riêng hỗ tiếng anh kung 


37- Đường PHAN TÂY HỒ: 
Tù đường Phùng Văn Cung đến đường Cám Bá Thước, 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận Phú Nhuận, tir đường 
Phùng Văn Cung đến đường Cảm Bá Thước, đài khoảng 200 mét, lộ giới 12 mét, 


3. Lịch sử: Trước là đường hèm chưa cò tên. Tử nām 1955 được dät tên 
Phan Tây Hå cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
PHAN TÂY HÖ 
(Nhâm thân 1872 - Bính dần 1926) 


Chí sĩ, danh si, tự là Tử Cán, hiệu Tây Hồ, biệt hiệu Hi Ma, tên thật là Phan Châu 
Trinh. Quê làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, tinh Quảng Nam (nay là thôn Tây Hồ, xã 
Tam Lộc, thị xã Tam Ki, tỉnh Quảng Nam). 

Thân phụ ông là Phan Văn Bình làm Quản cơ sơn phòng, sau vào Nghia hội Cắn 
vương làm Chuyền vận sử, Ông theo cha học chữ và học vo, sau khi cha mất (1887) ông 
trở vẻ nhà båt đâu học theo lối cử nghiệp. Năm Canh ti 1900, då Cử nhân (thứ ba) 
trường Thira Thiên nām sau đỏ đỗ Phá bảng và được bổ làm Thira biện bộ Lé 

Ông nhiệt thành yêu nước, sóm giác ngỏ li tưởng dân chú, dân quyên. Năm 1905 
ông tử quan, củng bạn đồng chí là Trần Qui Cáp, Huỳnh Thúc Kháng đi vào Nam để 
tìm bạn đảng tâm và xem xét tình hình, rồi trở ra Nghệ Tình, thẳng ra Hà Nội, liên kết 
với trí thức yêu nước. Ông lại lën căn cử Đề Thám để quan sát cuộc chiến đấu, 


Năm 1906 ông bí mật đi Nhật, gặp Phan Bội Châu trao đổi y kiến. Ó Nhật vé, ông 
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tích cực hoạt động với chủ trương: thức tỉnh lòng dän. tạo dân khí manh, dé cao Dân 
quyền. Ông gửi cha Toàn quyền Beau mòt bản điều trần (quen gọi là Đẩw Pháp chinh 
phủ thự: Thư gởi chính phủ Pháp). Đường lỗi cứu nước của ông là dua vào li tưởng cách 
mạng Pháp đế tiến hành cái cách. Ông không tán thành chủ trương z1 trang bạo động 
của Phan Bội Châu lúc đương thời. 

Năm 1908 phong trào Duy tân lên mạnh mà dinh cao là vụ chống thuế ở miền 
Trung xuất phát từ tỉnh Quảng Nam, thực dân và triều đình Huế cho là ông khởi xướng, 
bắt ông tại Hà nội, giải về Huế, rồi kết án dày đi Côn Đảo. Hội Nhân quyền Phân can 
thiệp, ông được trả tự đo trước hạn tủ đưa về quản thúc ở Mi Tho (nay thuộc t. Tiền 
Giang) vào năm 1911. Ngay trong năm này, do yêu cầu của ông, chính quyên Đông 
Dương buộc lông chấp nhận cho ông sang Pháp. 

Tại Pháp, ông liên lạc mật thiết với Nguyễn Ái Quốc, Phan Văn Trưởng. Tại đây 
ông làm nghề chữa ảnh để mưu sinh và nuôi con là Phan Châu Dật ăn học, chẳng bao 
lâu con bịnh mất, ông mang vết thương lòng. 

Năm 1914, ông bị chúng bát giam ở ngục La Santé vì tình nghỉ tư thông với Đức 
ngót 9 tháng mới được thả. 

Nàm 1922, vua Khả: Định sang Pháp dự đấu xào Marseille, ông viết một bực thư 
dài buộc tội Khai Định 7 điều và khuyên vua về nước gấp đừng làm nhục quốc thể 
(quen gọi là Thá! didu trần hay Thư thát điều). 


Năm 1925 ông trở về nước, ngụ ở Sài Gòn điển thuyết hai lân, rồi lâm bệnh rất tại 
đây vào ngày 24 - 3 - 1825, hưởng dương 54 tuổi. 


38- Bường PHAN XÍCH LONG: 
Từ Rach Miêu đến đường Nguyén Đình Chiếu. 


1L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 2, 3 quận Phủ Nhuận, tử 
Rạch Miễu đến đường Nguyễn Đình Chiều, dài khoàng 490 mét, lộ giới 20 - 35 mét 
qua ngã tư Phan Đăng Lưu. 


3. Lịch sử: Đường này cò vào cuối thời Pháp thuộc, khoảng 1940 gọi là 
đường Hương Mào. Năm 1955 đổi là đường Thái Lập Thành. Sau năm 1975 đổi là 
đương Phan Xich Long. 

3. Tiểu sử: 

PHAN XÍCH LONG 
(Qui tị 1893 - Bính thìn 1916) 

Liệt sĩ, tên thật là Phát Phát Sanh con ông Phan Núi (nhân viên cảnh sát ở Chợ 
Lóm). Khoảng năm 1911, Phan được Nguyễn Hữu Tri và Nguyễn Văn Hiệp tòn làm lanh 
tụ phong trào nông dân chóng Pháp mang màu sắc tôn giáo. Phan tự cho mình là 
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Chùa được dat tên là Phổ Quang tự, xây theo lối kiện truc miền Bắc. O chinh giữa 
là chanh điện thử Phật kiêm luôn bái đường. Phía trước có sån rộng. Hai bèn hai dày va 
à vu hữu vu. Phia sau là trai phông vå tăng phòng. Cuỏi sån là tam quan xáy theo lỏi 
rổng dièm. Phía trên là gác chuông, co treo một đại hong chung. 


“Đông cung" con vua Hàm Nghị, tự tôn là Xích Long hoảng đế, lập căn cù ở núi Thất Sơn 
in truyện dom rải khắp các chợ Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định... kêu gọi nhân dân nổi lên 
chống Pháp giành độc lập. 

Dom 23 rạng ngày 24 - 3 - 1913, họ định ném bom và tac đạn ở Sài Gòn và Ch 
Lớn, nhưng bom không nổ và kế hoạch đã bị lộ trước đó Nghĩa quân bị đàn áp ngay. 
Phan Xich Long trước dé 2 ngày đa bị bắt ở Phan Thiết. Ông bị kết án khổ sai chung 
thân củng với năm chiến sĩ là Nguyễn Hữu Trí. Nguyên Văn Hiệp, Nguyén Màng, 
Nguyễn Thọ, Trương Phước. Ông bị giam ở khảm lớn Sài Gòn lam chấn động cac 
thành phân yêu nước va giới giang hå ma thượng. t 

Năm 1916 nhãn vu Phap bại trận trong thể chiến thứ nhất, tổ chức “Hội kin” và 
giới giang hồ tim cách phá ngục cứu ông và các đồng chỉ của ông, Đếm 16 - 2 với kh u 
hiệu “Đại ca” khoảng 300 hỏi viên hỏi kin ở Gia Định, Chợ Lo, Biên Hòa, Thủ Dâu 
Một tay cảm gươm mắc xông vào phả ngục. Pháp thẳng tay khủng bő giết chết tại trận 
phiểu chiến sĩ và thường dân. Sau đó đưa ra tòa kết tội tứ hình 38 người trong đó đứng 
đâu là ông. Ông bị xử bán tại Đồng Tập Trật. Trong trận tàn sát nãy, bọn cảm (tuyến 
giết cả thây 57 vị “Vô danh anh hùng” (gảm 38 người xử ông khai và 19 người bị giết 
ngay đêm phá ngục). 

Biến co bí thương này được các sử gia gọi là “Quái kịch Xich Long ở Nam Ki", về 
cũng là mot trang sử hào hủng trong lịch trình chống ngoại xãm ua nhân dân Việt 
Nam. 


Ông hi sinh vào ngày 22 - 2 - 1916 lúc mới 33 tuổi. 


39- Dưởng PHỔ QUANG: 
Tư đường Phan Dinh Giỏt đến đường Đào Duy Anh. 


L Vị trí: Đương nằm trên địa bàn quận Tân Binh va phường 9 quận Phú 
Nhuận, từ đường Phan Dinh Gier đến đường Đào Duy Anh, dai khoảng 1100 mẻ 
lộ giới 12 mer, 


2. Lịch sử: Trong kháng chiến chống Mỹ, đường nây thuộc khu quân sự 
Nam 1985 giải tỏa cho dân chúng sử đụng, nhân đường đi vào chua Phổ Quang 
nèn đạt tên luôn đường Phó Quang. 4 


Toàn cánh chùa rất đẹp. Đăng là một tháng cảnh cho du khách dën tham quan. 


Ap. Dường THÍCH QUÅNG ĐỨC: 
Từ đương Phan Đăng Lưu dën đường Nguyễn Kiệm. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phường 3, 4, 5 quận Phụ Nhuân, từ 
đường Phan Đăng Lưu đến đường Nguyễn Kiệm, dài khoảng 860 met, lô giới 20 
met, qua ngà ba Lẻ Tự Tài. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đảy la đường làng số 19. Ngày 8 - 2 - 1955 dát 
lên đường Nguyễn Huệ. Ngày 14 - 8 - 1975 dot lá đường Thich Quang Đức. 


3. Tiểu sử: 

THÍCH QUẢNG ĐỨC 
(Đình dâu 1897 - Qui mäo 1963) 

Túc Bỏ tát Quảng Đức, tên thật là Nguyên Văn Kiết, nguyên tên la Làm Văn Tuất 
(vi làm con nuôi Hòa thượng Thích Hoàng Thâm họ Nguyên - Cậu ruột ông), què làng 
Hỏi Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoa. Song thân ông lå cụ Lâm Hưu Ung va ba 
Nguyễn Thị Nương là một gia dinh có truyền thông tin ngưỡng đạo Phải. 

Nam lên 7 tuối, ông vào tu tại chùa của cậu ruột là Hòa thượng Hoàng Thảm, năm 
15 tuổi tho Sa di, nam 20 tuổi thọ Ti kheo, có pháp danh là Thị Thủy, Pháp tư là Hành 
Pháp hiệu là Thich Quảng Đức. 

Sau khi thọ giới Ti kheo, ông lập lại ngôi chùa trên mu thuốc h. Ninh Hoa (tính 
Khanh Hòa) gọi là Thiên Lộc tự và Thiên An tự, dào tạo được một sö Sa di. 

Năm 1932, nhân An Nam Phật học hội (tức Hội Phật học Trung kì) ra đời, ông 
được mới làm Chứng minh đạo sư tại chỉ hội Phật học Ninh Hòa, réi lành chức &iểm 
tăng của Giáo hội tinh Khánh Hòa. 

Năm 1943, ông vào miền Nam hóa đạo khắp các tỉnh: Sài Gòn, Gia Định, Bn Rịa, 


3. Tiểu dẫn: ` Định Tưởng, Hà Tiên và từng sang Campuchia nghiên cuu kinh dién Pali hơn 3 nām. 
PHÔ QUANG ' rong thời gian hành đạo, ông đã có công xáy dựng và trùng tu hơn 31 cảnh chua (14 
Danh tự hiện đại tại Sài Gòn. ở miền Trung và 17 o miền Nam), Ngôi chùa cuối cùng ông trụ trì la chua Quán Thể 


Am. 68 đường Nguyễn Huệ, tinh Gia Định (nay lá 90 đương Thich Quảng Đức, thanh 
phó Hå Chi Minh). 

Nam 1953, òng giữ chức Trưởng ban Nghi lễ của Giáo hội Tang giá Nam Việt 
kiêm trụ tri chua Phước Hòa, roi chùa Quản Thế Âm. 

Ngày 20 tháng 4 Âm lịch nhuận (11-6-1963), trong cuộc tuần hành của trên 1000 


Năm 1955 Thượng tọa Thich Tri Dũng củng với môt sở đóng bao Phật tử tư me 
Bắc đi cư vào Nam, mua đất lập nghĩa trang Bắc Việt, Để những linh hồn người quá cë 
nằm nơi nghĩa trang này được ngày đêm nghe kinh đăng sám hối tội léi và nhờ chi 
tăng chủ nguyện cho được siêu sanh tính độ. Do đó, một ngòi chủa được kiến tạo d a 
đây do tiên của thập phương hỉ cúng. 
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vị tăng sĩ và giới lãnh đạo Giáo hội Phật giảo miền Nam cùng một số đông đảo đồng 
bảo yêu nước chống chế độ độc tài Ngô Định Diêm, ông phát nguyện tự thiêu đài binh 
đẳng tôn giảo chồng đàn åp Phật giáo và dòi dân sinh, dân chủ. 

Cuộc tự thiêu điễn ra giữa ngã tư đường Phan Dinh Phùng là Lê Văn [huyệt (nay 
là đường Nguyễn Định Chiểu - Cách Mang Tháng Tam) Tir trên xe ông ung dung 
bước xuống, tĩnh tọa rồi tự tay chårn lửa vào thân, ngọn lửa bốc cao phù kin thắn: minh, 
ông vån ngồi thảng lưng. Sau 15 phút lửa tàn, ông gåt dáu rôi nåm nga ngừa trước sự 
chứug kiền của đông đào đóng bào cùng kí giả báo chí trong nước và trước ngoài. 

Sau đó, nhục thản ông được hỏa tảng ở Ấn Duong địa Phú Lâm, sau hai lån hỏa 
thiêu băng điện quả tim ông vẫn còn nguyên vẹn. 

Cảm vi ngon lửa và quả tim ấy, một nhà thơ lúc ấy thi si Vũ Hoàng Chương có bài 
thơ LỬA TỪ BI truy niệm. Trong đó có đoạn: 

Lửa! lửa cháy wgất tòa sen, 

Tám chin phương nhục thể tràn lắm. 
Hiện thành thơ qui cả xuống, 

Chỗ người ngôi: một thiên thu bất tuyệt, 
Trong tô hình sáng chát nét từ bi. 

Cải chết bi hùng của ông là một trong nhưng nôi kinh hoàng đối với chế độ Ngõ 
Ðinh Diệm hồi đỏ. 

Hiện nay tại Ngã tư dường Nguyễn Định Chiéu- Cách Mạng Tháng “Tám vẫn còn 
tượng dai kỉ niệm Bồ Tài. 


41- [rừng TRẤN CAO VÂN: 
Tử đường Hå Biếu Chánh đến đường Huynh Văn Bánh. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 12 quận Phú Nhuận, từ đường Hô 
Biếu Chánh đến đường Huỳnh Văn Bảnh, đài khoảng 180 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Trước là con hẻm chưa cò tên. Từ năm 1955 được dàt tên đường 
Trần Cao Van cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

TRẤN CAO VĂN 
{Bink dân 1866 - Bính thin 1916) 

Nhå yêu awúc, lành tụ cuộc khởi nghĩa Duy Tân, quê làng Tư Phủ, tổng Đa Hòa, 
phú Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay là huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). 

Thuở nhỏ ông học chữ Hản, khi đi thi lấy tên là Trần Cao Đệ, lúc vào chùa lấy 
pháp danh là Như Y, biệt hiệu Hồng Việt, Chánh Minh, Bạch Sĩ. Lúc hoạt động chống 
Pháp mới đổi tên là Trần Cao Vân. 
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Nam 1881 ông đi thi thì binh nặng, không dự thi được và tử đỏ xây ra nhiều biến 
cố đổi: đập của vận nước, ông bỏ luôn cử nghiệp, dán thân vào công cuộc cứu nước. 

Năm 1886 ông vào tu tại chùa Cố Lâm (thuộc h. Đại Lộc) rồi ra mở trường dạy học 
nhằm chiêu tập chiến hữu. Năm 1892 ông tứ giả Quảng Nam vào hoạt động ở Binh 
Định, Phú Yên. Dấu chân ông từng qua các vung trung châu và núi rừng các tỉnh nay, 
tại đây ông cùng các chiến hữu tạo được nhiêu cơ sở chống Pháp như Voir, thấy 
chùa Đá Bạc (ở Phủ Yên, Binh Định). 

Năm 1898 cuộc khởi nghĩa của Võ Trú thất bại (do ông làm cố vấn) ông bị båt 
giain ở ngục Phú Yên một thời gian ngắn vi nhờ Võ Trý đã kháng kat nhận tất cå hậu 
quả do minh gây ra. Ra tủ chưa được 2 năm thi näm Canh tí 1900 ông lại bị bát giam tại 
nhà lao Bình Định vi vụ án «Trung thiên địch” «Yêu thơ yêu ngôn” xủi nhân đân phiến 
loạn, bị kết tội đưa về giam ở Quảng Nam, đến năm 1907 mới được trả tự do. 

Năm 1908 phong trào Duy tân lên cao, ong lại bị thực đản bắt lân nữa, dày ra Côn 
Đảo đến năm 1914 mới phóng thich. Năm 1915 ông và các đồng chỉ thành lập Hội Việt 
Nam Quang phục. Theo chương trình của Hỏi, ông và Thái Phiên chịu trách nhiệm liên 
lạc với vua Duy Tân tổ chức khởi nghĩa. 

Kế hoạch khởi nghĩa sè tiến hành vào lúc 1 giờ sáng ngày 3 - 5 - 1916, nhưng cơ 
mm bị tiết lộ, ông và vua Duy Tân bị bắt tại 1. Hà Trung (ngoại thành Huế). Vua Duy 
Tân bị Pháp lưu dày sang cháu Phi, ông và Thải Phiên, Tôn Thất Để, Nguyễn Quang 
Siêu bị chém tại pháp trường An Hòa (gån Huế), thi hài ông và các chiến hữu bị chỏn 
chung môt huyệt, 

Ngoài một chi sĩ, ông còn là tác giả công trình nghiên cửu vé Kinh Dịch gọi là 
«Trung thiên dich” (ông gọi là Trung thiên dịch vi theo ông có Kinh Dịch của Phục Hi 
là đâu, Văn vương chú Kinh Dịch là ở giai đoạn sau, còn ông là kè chú dịch ở giai đoạn 
giữa nên gọi là frung) và một số thơ chữ Hán, chữ Nôm. 


42- Đưửng TRẤN HUY LIỆU: 

Từ đường Huỳnh Văn Bánh đến đường Hoàng Van Thụ. 

1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn các phường 8, 12, 15 quận Phú Nhuận, tử 
ngã tư Huỳnh Văn Bánh -Trán Quang Diệu dën đường Hoàng Văn Thụ, dài khoảng 
600 mét, lộ giới 30 mét, qua các ngã tư Nguyên Van Trôi, Nguyễn Trong Tuyển. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Capitaine Faucon. Ngày 8 
- 2- 1955 đổi là đường Trương Tấn Bửu. Ngày 4 - 4 - 1985 đổi là đường Trân Huy 
Liệu. 


8. Tiểu sử: 
IRAN HUY LIÊU 
(Tân słu 1901 - Ki dâu 1969) 


Nhà vän, nhà hoạt động cách mạng, bút danh Nam Kiều và nhiều bút hiệu khác: 
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Đấu Nam, Hải Khanh, Còi VỊ, Âm Hàn, Kiếm Bút. Quê lang Vân Cát, huyện Vụ Ban, 
tỉnh Nam Định. 

Tư năm 1924, ông vao Nam công tác o các bao Mông có min đàm, Rang đông, lam 
chủ bút tờ Đóng Pháp thơi bảo. 

Thảng 6 - 1927 ông bị kết ån tù vi có chân trong các tổ chức yêu nước. Nam 1928. 
ông thành lập Cương học thir xã chuyên xuất bản sách cò vô tinh thân yêu nước, nâng. 
cao dân trì. Cũng trong năm ấy, ông gia nhập Việt Nam (Quốc dân đang và tö chức đăng. 
bỏ rong Nam. Ré bị Pháp bát vào khoảng tháng 8 - 1928 kết an 5 nām tu, dày ra Cån 
Đảo. Trong tú, tiếp xúc với bạn tù Cộng sản, ông tiếp thu chủ nghia Cộng sán, tuyên bồ. 
li khai Quốc dân đáng, tự nguyện đưung vào hàng ngũ những người cọng sai. 

Năm 1935, ông ra tủ, bị trục xuất vẻ miền Bắc. Tư 1936, ông được kết nạp vào. 
Đảng Cong sản Đông Dương, tích cực hoạt động cho đáng. Tháng 10 - 1939 lại bị bắt 
day ở Sơn La, Ba Vân, Nghĩa Lộ. Đến tháng 3 - 1945, tham gia phả trại giam Nghia Lò, 
vượi ngục trở về Hà Nội công tac cách mạng. 

Thúng 8 - 1845, ông dự Đại hộ Quốc dân ở Tân Trào và được bảu làm Phó chu tịch. 
Ủy ban Đán tộc giải phóng. Rói làm Bộ trưởng bộ Tuyên truyền trong Chinh phú lâm. 
thời và được cứ thay mật chính phù cùng đi với Nguyên Lương Bằng và Co Huy Cậ 1 
vào Huế chấp nhận sự thoái vị của Báo Đại. Sau đó, ông lån lượt giữ các chức vu Chinki 
trị cục trưởng trong Quân sự Ủy viên hội, Bí thư Tổng bẻ Việt Minh, Chủ tịch hội Van: 
hóa cứu quốc... 

Từ năm 1953, làm Trưởng ban nghiên cứu văn sử địa trực thuộc Trung f 
đảng, Rồi làm Viện trướng viện Sử học, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xa hội Việt 

Nam. Năm 1963, được nước Cộng hòa Dân chủ Đức tầng thưởng "än chương va lä 
Viên sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Đức. (c0). 

Ngày 28 - 7 - 1969 ông mất, thọ 68 tuổi, các tác phẩm chính: 


- Một bầu tåm sự - Hiến thân tì nước 
- Nguc trung ki sự - Anh hüng YÊU NƯỚC 
- Câu chuyện chung - Thái Nguyên khởi wghía 
- Lịch sử Cách mang cận đại Việt ..... 
43- Đường TRẤN HỮU TRANG: 


Từ đường Hå Biểu Chánh đến đường Huynh Văn Bánh. 


1. Vị trí: Dường nåm trên địa ban các phường 10, 11 quân Phú Nhuận, ` 
đương Hå Biểu Chành đến đường Huynh Văn Banh, dài khoảng 450 mét, lò giớ 
I6 mét, qua ngã ba Mai Văn Ngọc, ngã tư Nguyên Đình Chỉnh. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm chưa có tên. Tư năm 1955 được đặt tết 
đường Thiệu Trị. Ngày 4 - 4 - 1985 đổi là đường Trân Hữu Trang. 
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3. Tiểu sử: 
TRẤN HỮU TRANG 
(Binh ngo 1906 ` Binh ngo 1966) 

Nhà soan kich, cải luong thường gọi là Tư Trang, quê ở Phụ Kiết, Chợ Gạo, tinh 
Mi Tho (nay thuốc L Tiên Giang). Ông nhiệt thanh yêu nuove, tham gia cách mang, tich 
cực đóng góp tâm huyết trong cuộc trường chinh dudi giặc xâm lược, gói: công nhiều 
vơi Hội Văn nghệ Giải phóng Miền Nam Việt Nam. 

Năm Binh ngọ 1866, ngày 1 - 10 Dương lịch ông hi sinh tại khu cân cứ Trung ương 
Mat trận Giải phóng miền Nam, thọ 60 tuổi. 

Các kịch bản cải lương nổi: tiếng của ông dà được trinh diễn nhiêu lån từ nām 1930 
đến nay: Lan vå Điệh, Mông hoa tương, Tô Ảnh Nguyệt, Đời có Lưu, Hên chính phụ, 
Tình hạnh phúc, Hậu chiến trường... 


44- Dường TRẤN KẾ XƯƠNG: 
Từ đường Vạn Kiếp đến đường Phan Đăng lam. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa ban phường 7 quận Phú Nhuận, từ đương Vạn 
Kiếp den đường Phan Đăng Lưu, chung vơi quận Bình Thạnh, dài khoảng 750 
mét, lộ giới 12 mét, qua ngã ba Nhiêu Tư (trên địa bàn quận Phú Nhuận), 


2. Lịch sử: Trước là đường hèm chưa có tên, Từ nam 1955 được dàt tên 
đương Trần Kế Xương cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
TRẤN KẾ XƯƠNG 
(Canh ngọ 1870 - Định mài 1907) 

Nhà thơ trào phúng, hiệu VỊ Thành, đề tu tài näm Giáp ngọ 1894 nên thường gọi 
là Tu Xương. Sinh ngày 5 - 3 - 1870 (10 -8 âm lịch) Quê làng Vị Xuyên, huyện Mi Lôc, 
tinh Nam Định (nay thuộc nói thành Nam Định). 

Dù thi hỏng mài, chỉ đỗ tú tài trong năm 24 tuổi, nhưng ông nổi tiếng văn chương, 
nhất là về thơ trào phúng, có sắc thái độc đào. Nhà nghèo, sống đam bạc, hình di, ông 
vån có lòng yêu nước, có tiết thảo. Thơ vân ông được truyền tụng nhiều, vå cũng có 
nhiên giai thoại vé cuộc đời ông. 

Ngày 15 - 12 Binh ngọ, nhằm 29 - 1 - 1907, ông mất đột ngột vi mắc cơn mưa, rei 
trên đường về quê ngoại, hưởng đương 37 tuổi. 

(Vẻ tên họ ông, có lúc ông đổi lå Cao Xương, Kế Xương, nên cũng có sach chép là 
Trân Kế Xương. Trong một khoa thi, chính ông đã thốt lời cay đắng khi thi hỏng, nói 
lên sự đỏi tên của ông: «TË đối làm Caos nên su thể, Kiện trông ra Tiệp hơi trời oli). 

Ngoài lôi thơ trào phủng, ông củng có nhiêu bài thơ chứa chan long yêu nước, 
nher các bài thơ tỏ niềm tưởng nhớ Phan Bồi Châu, lời man mác trữ tinh. 
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45- Đường TRẤN KHAT CHÂN: (Thay vi Trần Khắc Chân) 


Viết dung tên la Trần Khát Chản, từ tường Nguyên Trọng Tuyển đến đương 
Hồ Văn Huê. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 9, 15 quận Phu Nhuận, từ 
đường Nguyễn Trọng Tuyền đến đường Hồ Văn Huẻ, dài khoảng 400 mét, lộ giới 
16 mét, qua ngã tır Hoàng Văn Thụ. 


2. Lịch sử: Đường này trước là con hẻm chưa co tên, tử nåm 1955 được đặt 
tên đường Trản Khảt Chân cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 

TRẦN KHÁT CHÅN 
(Canh tuất 1370 - Ki mäo 1399) 

Danh tướng đời Trân Nghệ tông, dòng đôi Bảo Nghĩa vương Trân Bình Trong, 
quê làng Hà Lang, huyện Vĩnh Ninh (nay thuộc h. Vĩnh Lậc, tinh Thanh Hóa). 

Ông có tài quản sự. Năm 1389 Chiêm Thành vào đánh cướp ở Thanh Hỏa, Hô Qui 
Li đi đánh đẹp không xong, ông được Thượng hoàng Nghệ tổng cứ làm tướng đi đuôi 
giặc. Ông ra quản dũng manh, giết vua Chiêm là Chế Bông Nga, đầy lui quân Chiêm 
Thành, được phong làm Nội vệ Thượng tướng quân, tức Võ Tiết Quan Nội Háu, và được 
ban thái ấp ở vùng Ke Mơ phia Nam kinh thành Tháng Lang. 

Năm Ki mào 1399, nhân Hå Qui Lí giết Trân Thuận tông và có Soa đoạt nhà 
Trån, ông mật muu với các vương hầu và dũng sĩ định âm sát Hå Qui Li, vào dịp hội thé 
o Dön Sơn h. Vĩnh Lộc (x. Cao Một). Việc bại lộ, ông và nhóm ông góm 370 ngưới đều 
bị giết. Lúc sắp chém, ông phần uất gào to ba tiếng vang đội Đồn Sơn, hưởng dương 29 
tuổi. Đời sau có thơ văn ca ngụ. :iết nghĩa của ông khá nhiều. 


Nhân dân lập đến thơ ông ol Phương Nhai và sườn núi Đôn. Ba tông Cao Mật, 
Binh Bút, Nam Cai có tới 29 làng đêu thơ phụng ông. Ở Thăng Long, nhân däp vùng ke 


Mơ cũng có lập dén thờ, tac tượng và ghi nhớ công đức óng. 
46- ưởng TRẤN VĂN BANG: 
Từ đường Lê Văn Sĩ đến đường CMT8. 


1. V; trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận Phú Nhuận chung với 
quận 3, từ đường Lê Văn Sĩ đến đường CMT8, dài khoảng 900 mét, lộ giới 16 - 30 
mét, đoạn trên địa bản quận Phú Nhuận và một đoạn của quân 3 năm dọc theo 
đường ray xe lửa. 


3. Lịch sử: Đoạn đọc theo đường ray xe lửa là hành lang an toan của đương 
ray và đoạn cuối là đường hẻm đi trong xóm, trước kia chưa có tên. Tir năm 1955 
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được dat tên đường Hoàng Đạo. Ngày 4 - 4 - 1985 được đối là đường Trân Văn 
Đang. 

3. Tiểu sử: 

TRẤN VĂN ĐANG 
(Nhám ngo 1942 - Ar ti 1965) 

Liệt sĩ hiện đại, quê ở Long Hå, tỉnh Vĩnh Long, må côi cha tù nhỏ, theo mẹ lèn Sai 
Gòn sinh sống bằng nghề chân tay. Một thời gian vào lâm thơ điện ở Phú Nhuân 

Năm 1364 ra vùng Giải phóng, nhập ngũ trong tô quân bảo vũ trang, được giao 
vào thành phố nắm tỉnh hình và xây dựng cơ sở, hoạt động trong đội 67 biệt động 
thanh. 

Tính rất gan da, xông xáo khắp nơi bất cháp hiểm nguy. Năm 1965 nhân nhim vụ 
đánh câu lạc bộ sĩ quan không quản Mi gån cống sån bay Tân Sơn Nhưt. 

Trên đường tiếp cận mục tiêu, öng bị bắt với goi chất nó, bị kết ân tử hinh và bị xır 
bán ở pháp trưởng cát bên hông Sở hỏa xa ở bùng binh Sài Gòn, được truy tång anh 
hùng các lực lượng vũ trang nhân dân. 


KT. Déng TRƯƠNG QUỐC DỤNG: 
Từ đường Hoàng Văn Thu đến đường Trân Hữu Trang. 


1. Vị trí: Dường nằm trèn địa bàn phường 8, 10 quận Phú Nhuận, từ đường 
Hoàng Văn Thụ đến đường Trản Hữu Trang, dài khoảng 500 mét, lộ giới 16 mét, 
qua ngå tư Nguyễn Trọng Tuyển, Nguyễn Văn Trối, ngã ba Hoàng, Diệu. 


2. Lịch sử: Lúc đầu gọi là hẻm Trần Tấn Nim Tử năm 1955 được däi tên 
đường Trương Quốc Dụng cho đến nay. (lâu nay chứ Dung, viết sót đấu thành 
Trương Quốc Dung, nay sửa lại cho đúng 1* Truong Quốc Dung). 


3. Tiểu sử: : 
TRƯƠNG QUÔC DỤNG 
(Đinh tị 1797 - Giáp tí 1864) 

Danh sĩ đời Minh Mạng, tên cũ là Khánh, tự Di Hành, hiệu Nhu Trung, con ông 
Trương Quốc Bào. Quê xa Phong Phú, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tinh. 

Năm Ất đậu 1825, ông đỗ cử nhân, năm Ki sửu 1829 đỏ tiến sĩ, từng làm Tri phủ 
Tan Binh (Gia Định) rồi được về kinh làm Lang trung bộ Hinh. Ít lâu, bị cách chức và 
phả! làm hiệu lực ở bộ Lại. Đến nám Qui tị 1833 lại phải nhập nga đi đánh quân Lê Vân 
Khôi, dưới quyến Tham tản Trương Minh Giảng. Khi về được thăng làm An sát Quảng 
Ngài (1837), An sát Hưng Yên (1840). Năm Tân sm 1841, về triều làm Tả thị lang bộ 
Lê, rỏi trải qua bộ Lại, bộ Hình, bộ Công, được thăng đến Thượng thư bộ Hình. 

Trong khi lam quan, ông nổi tiếng là người liêm chỉnh ngay thẳng không xu phụ 
kẻ có quyền. 
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Năm Giáp tí 1864, ông sung chức Hiệp thống, đi đánh nhóm quân của Tạ Vân 
Phụng ở Quảng Yên, chết trận tại đấy, thọ 67 tuổi. 

Sau khi mất được tặng hàm Đông các đại học sĩ, thụy Văn Nghị. 

Các tác phẩm của ông: 

- Công hạ ki ăn 

- Nhu Trung thi vån tập 

- Thoái thực kí văn 

- Văn qui tân thể. 





Q. Bình Thạnh 


1- Đường BA MƯƠI THÁNG TƯ: 
Từ đường Điện Biên Phủ đến đường Xò Viết Nghệ Tĩnh. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 25 quận Bình Thạnh, tử đường 
Điện Biên Phú đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, chạy sát chợ Văn Thánh, đài khoảng 
1500 mét, lô giới 20 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm. Sau näm 1975 cải tạo thành đường lớn và 
đặt tên đường 30 tháng 4. 


3. Tiểu dẫn: 
NGÀY 30 THÁNG 4 


Thời điểm lịch sử: Ngày 30 tháng 4 là ngày kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh. 
Chinh quyên Sài Gòn đâu hàng vò điều kiện. 

Chiến dịch này được phát động tử ngày 14 - 4 - 1975 sau khi quân Giải phóng lån 
lượt đánh chiếm tỉnh Phước Long (6- 1 - 1975), thị xa Ban Mê Thuột (10 - 3- 1975), toàn 
bộ Tây Nguyên (24 - 3 - 1975), Huế (26 - 3 - 1975), Đà Nẵng (29 - 3 - 19795). 

Sau khi chiến địch được phát đông, năm quân đoàn chủ lực mớ đợt tổng công 
kích vào khu vực Sài Gòn, Gia Định. Lúc 11 giờ 30 ngày 30 - 4 - 1975, quân Giải phóng 
tiến chiếm dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chi Minh toàn thắng. Ngày 30 tháng 4 dà đi 
vào lịch sử, 


2- ưng BACH BẰNG: 


Từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến ngã tư Lê Quang Định - Bùi Hữu Nghĩa - 
Phan Đăng Lưu. 


1. Vị trí: Dong nằm trên địa bàn các phường 2, 14, 15, 24 quận Binh 
Thạnh, tử đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến ngã tư Lê Quang Định - Bùi Hữu 
Nghĩa - Phan Đăng Lưu, đài khoảng 1460 mét, lộ giới 30 mét, qua ngã tư Định 
Bộ Linh, Phan Châu Trinh, các ngã ba Phan Châu Trinh, Nguyễn Thiện Thuật, 
Võ Trưởng Toản. 
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2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Ävcnue de l'Inspection. 
Ngày 8 - 2 - 1955 đối là đường Bạch Đăng cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn: b 

BACH ĐANG 

Địa danh lịch s¿ chống ngoại xâm Nguyên Mông. 

Söng Bạch Đằng còn có tên là song lừng thuộc huyện Thủy Nguyên, tỉnh (Quảng 
Ninh, theo sông Đá Bạc chảy xuống, đến đầu dãy Tràng Kinh thi phinh to ra. Dãy này 
có núi U Rå nên cò câu; Nid? cao là túi U Bà, Nhất ta chợ Giá, Nhất lo sông Ring (vì cò 
sóng lớn). 

Đây là nơi hợp lưu của 5 con sông đổ vẻ là sông Khoai, sông Kinh bên tả ngan, 
sỏng Gia Đước, sông Thải, sông Giá bên hữu ngan, cò ba nhánh phụ dwa nước ra biển 
ở cửa Nam Triệu. Khi thủy triều lên, nước trần ngặp mênh mỏng. 

Ngày xưa sông Bạch Đẳng là thủy đạo duy nhất mà quản xám lược phương Bác 
run tùng để tiến vào vùng đắng bằng Bắc Bỏ. Vi thế nó đã trở nên con sông lịch sử 
với hai trận thủy chiến vang lừng của quân ta do tải chỉ huy của Ngô Quyền đảnh tan 
quản Nam Hản năm 938, và Trân Hưng Dao đánh quản Nguyên Mông näm 1288. 


3- Bường BÌNH LOI; 
Từ đường Quản Sự đến rạch Vàm “Thuật. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận Binh Thạnh, từ đường 
Quản Sự đến rạch Vàm Thuật, da khoảng 200 mét, lộ giới 25 mét. 


2, Lịch sử: Đường này mới được mò từ năm 1995. Ngày 13 -7 - ¡999 UBND 
Thành phố đạt tên đường Bình Lợi. 


3. Tiểu dẫn: 
BÌNH LỢI 


Địa danh củ của đất Gia Định xưa. 


Bình Lợi là một xã nằm ở Tây nam huyện Long Thành và huyện Bình Dương 
xưa. Ban đảu cò tên là Đảng xử, hay Đương Ku 


Tại xã Binh Lgi có một tuda (nơi có đồn để thuyền bè qua lại nộp thuế cho sở 
tai) để thu thuế lục lộ hoặc thủy lộ vì nơi đây nằm trên sông Sài Gòn. 

Trạm thu thuế này được dä) tir đời Gia Long đến nam Minh Mạng thứ 5 
(1824) gọi chính thức là Bình Lợi cho đến lúc thực dan Pháp chiếm Sài Gòn. 

Sau khi người Pháp thiết lập đường Quốc lộ 1 và đường xe lửa xuyên Việt 
trên sông Sài Gòn ở đoạn này có một chiếc cảu gọi là cåu Bình Lợi. Đây là cửa ngỏ 
của Sai Gòn trước năm 1960. 
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4- Dung BÌNH QUÓI: 

Từ đường Xo Viết Nghệ Tinh đến bến dò Binh Quới. 

1. Vị trí: Đưởng nằm trên địa bàn phường 15, 27, 28 quận Bình Thạnh, từ 
đường Xô Viết Nghệ Tinh đến bến đò Binh Quoi, dài khoảng 3240 met, lộ giới 30 
mét, qua ngã tư Thanh Đa. 

2. Lịch su: Thời Pháp thuộc đường này là hương lộ 24. Sau nām 1975 được 
gọi là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đường nhánh). Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thánh 
phó đặt tên đường Binh Quới. 

3. Tiểu dẫn: 

BÌNH QUỚI 

Địa danh cũ của trần Phiên An xưa. 

Bình Quới (Bình Quộ là một trong 76 thôn xã của tổng Tần Phong, huyệ:t Tân 
Phong, phủ Tân Binh, trấn Phiên An. 

Thôn Binh Quới ra đời D năm Gia Long thư 10 (181L), thôn năm trên bir sång bai 
Gòn, nơi có bến đỏ Binh Quới sang Thủ Đức, tỉnh Gia Định (nay là quận 2 TP.HCM). 


5- Dưửng BÙI BÌNH TÚY: 
Từ đường Phan Văn Trị đến đường Định Bộ Lĩnh. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phường 12, 24, 26 quận Binh Thành, từ 
đường Phan Văn Trị đến đường Đỉnh Bộ Lĩnh, dài khoảng 1270 mét, lộ giới 14 mét, 


2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong vom Năm 1955 đặt tên đường 
Cưởng Để. Ngày 4 - 4 - 1985 đổi là đường Bùi Đình Túy. Tử năm 1990 xây cầu và 
nối đài tới Định Bộ Lĩnh. 

3. Tiểu sử: 

BÙI DINH TÚY 
(Giáp dën 1914 - Đỉnh müi 1967) 

Liệt sĩ hiện đại bí danh Đình Thủy, quê ở huyện Quảng Trạch, tinh Quảng Bình, 
sinh ngày 12 - 2 - 1814, vào Sài Gòn sinh sống, làm aghẻ tự do như thự vẽ, thợ sơn, thự 
chụp hình. 

Sau cách mang “Tháng 8, ông tham gia kháng chiến chống Pháp ở Sài Còn, gia 
thập Đăng cộng sản tháng 11 - 1948. 

Sau năm 1954, ông ở lại hoạt động bị mật, khi Mặt trận Dẫn tộc Giải phóng thành 
lập, ông ra vùng Giải phỏng còng tác. Từ năm 1865 đến 1967 làm phó tiểu ban Thông 
tấn xã Giải phóng, có công đào tạo đội ngũ cản bộ ngành nihiểp ảnh của Thông tän xa 
Việt Nam và Thông tấn xã Giải phóng. Ông hi sinh năm 1967. 
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6- tưởng BÙI HỮU NGHÌA: 
Từ đường “Trường Sa đến đường Phan lăng Luu, 


1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn các phường 1, 2, quận Binh “Thạnh, tử 
duime Trưởng Sa trên bờ kinh Thi Nghè đến nga tư Bạch Đăng, Lê Quang Định - 
Phan Däng Lưu, bèn hông chợ Ba Chiểu, dau khoảng 1050 mi, lộ giới 20 mét, qua 
ngã tư Vũ Tùng. 


2. Lịch sử: Thời Tháp thuộc đường này mang tên Ruc de l'Eglise. Ngày 8 - 
Ø- 1955 đối là đường Bùi Hau Nghĩa cho đến nay. 


3. Tiểu sử: - 
BUI HỮU NGHÌA 
(Định mão 1807- Nhảm thân 1872) 

hả tho, hiệu Nghỉ Chi, Liêu Lâm chủ nhân, người làng Long Tuyến, trước thuộc 
Vinh Định, trấn Vĩnh Thanh (Vinh Long) sau thuộc tỉnh Cần Thơ (nay là làng Long 
Tuyền, thuộc tỉnh Cần Thơ). Thân phụ ông là Bùi Hữu Vi, xuất thân nghẻ chài lưới. 

Thuớ trẻ ông lên Biên Hòa ngu nơi nhà ông hộ trưởng Nguyên Văn Lí, học với 
one dé Hoành. Sau được ông Li gå con cho. 

Năm Ất vị 1835, ông đỗ giải nguyên trường thi Gia Định, lúc 38 tuổi, Sơ bố Tri 
huyện Phước Long, t Biên Hòa, rồi thuyên bố Tri huyện Trå Vang (tức là Tra Vinh, nay 
thuộc t. Trà Vinh). 

Vi tỉnh cương trực, ông đương đâu với đảm cường hào ác bá tại Trà Vinh, bị quan 
trên tham nhũng cáo gian, tìm cách hăm hại, May vợ là Nguyên Thị Tên ngỏi ghe bảu 
ra tận kinh đó kêu oan với triều đình, ông mới thoát cảnh lao tú, nhưng phải sung quản, 
đóng đón ở Vĩnh Thông (Châu Đốc). 

Vợ ông từ ngoài kinh do trở vẻ, đến mra đường thi bệnh mất, Ông cò dải câu đổi 
viếng và vän tế tuyệt tác. 

Đóng quân ở Tịnh Biên it lâu, ông xin giai ngũ, về qué quán Long Tuyến sông dói 
ấn där, sinh nhai vê nghề thuốc và dạy học, ðm ấp chí cao khiết. Tài đức của ông được 
sỉ phu và nhân dän trọng vọng, mến yêu. 

Năm Nhâm thân 1872, ngày 21 äng giêng âm lịch, ông mất, thọ 65 tuổi, Mộ ông 
nay còn tại Bình Thủy (TP. Cân Thơ, t. Cân Thơ). 

Tại chùa Nam Nha ở Binh Thủy t. Cân Thơ còn bài vị thờ vợ chúng ong. 

Ngoài các bài thơ, văn të, ông còn để lại một bản tuông Kim Thạch br duyên có giả 
trị van chương cao, được dom truyền tung. 

Nhiều lần ông họa thơ đả kích Tôn Thọ Tường theo Pháp, và có bài the kêu gọi 
đồng bào nhất tế đứng lên chống giặc Pháp xâm lãng: 
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Ai khiến thăng Tây tới cậy cả? 
Đất bằng bằng chốc nổi phang ba! 
Hắn hoi it mặt dén ơn nước 
Nháo nhác nhiêu tay bận nỗi nhà 
Đá sắt âm làng cam roi trê 
Nước non có mät thấy chủ giả 
Nam Kì chỉ thiếu người trung ngài, 
Bảo quỗc cün tương dễ mät ta! 
7- Đường CAO XUÂN HUY: 
Từ đường Xô Viết Nghệ Tình đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 25 quận Bình Thạnh, tir đường Xô 
Viết Nghệ Tĩnh đến cuối dường, dài khoảng 250 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Trước là con hẻm. Sau nām 1968 gọi là đường Miậu Thân. Ngày 
4 -4 - 1985 đổi là đường Cao Xuân Huy. 


3. Tiểu sử: 

CAO XUĂN HUY 
(Canh tí 1900 - Qui hoi 1983) 

Giáo sự vän học, lịch sử tư tưởng, triết học phương Đông. Ông sinh ngày 28 - 5 - 
1900 tại làng Cao Xå, xa Thạnh Mi, huyện Diện Châu, tính Nghệ An. 

Xuất thân trong một gia đình nho học, ông nội (Cao Xuân Dục), thản phụ (Cao 
Xuân Tiếu) từng làm Thượng thư và Tổng tài Quốc sứ quản triều Nguyên, gia dinli ông 
có một thư viện lớn nhất trong toàn quốc. Thời niên thiếu đa timg được thân phụ ki 
vọng vào việc thành đạt đại khoa để theo "nghiệp nhà”. Nhưng bấy giờ da là những 
năm đầu của chiến tranh thế giới lån thir nhất và phong trào yêu nước dâng cao, nên đối 
với ông con đường khoa cử trở thành mộng trrởng của những người có tâm hôn tha 
thiết yêu nước như ông. 


Năm 1925, tốt nghiệp trường Cao đẳng sư phạm Hà Nỏi. Từ nām 1926 đến 1845 
òng đi day ở Sài Gòn, đồng thời nghiên cứu triết học. Sau cách mang thang Lam ông 
làm hiệu trưởng trưởng trung học Nguyễn Xuân Ôn ở Nghệ An. Từ nām 1949 - 1959 
ông phụ trách giảng day triết học cố đại phương Đông trong các trường Đại hoc trang 
vùng kháng chiến và US Nội. Năm 1958 ëng được phong chúc giảo sư, rúi trưởng: ban 
Hán học, trưởng ban Văn học cổ đại Việt Nam. 

Ông còn để lại đới một số giảo trinh Đại học xuất sắc: 

Kinh Dịch, Luận Ngữ, Manh Tủ, Bách gia chư tử... 
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chợ Bà Chiếu còn nhỏ. Từ năm 1955 đặt tên đường Diện Hồng cho đến nay. 
3. Tiểu dẫn: 


8- Déng CHU VĂN AN: 
Tử đường Xô Viết Nghệ Tinh đến nga năm Bình Hòa, 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa ban phương 12 quận Binh Thạnh, từ đương Xô. 
Viết Nghệ Tinh đến nga nam Binh Hòa, dài khoảng 1900 mét, lộ giới 25 mert, qua 
ngā tư Dinh Bộ Lĩnh. 


DIÊN HỒNG 

Hải trưởng lich ep chống ngoại xâm Nguyên Mông. 

Điện Hồng là tên một ngôi biệt điện thuộc hoàng cung đời Trân. Điện Diên Hồng 
được ghi vào lịch sử bằng những chữ vàng vì năm 1284 quân Nguyên Mông sang chiếm 
nước ta, quán địch tiến như vũ bão, lực lượng kháng chiến phải rút lui trên nhiều mặt 
trận. 

Trước tình thế một mất một còn của đất nước, vua Trần Nhân Tông ben triệu tập 
các bô lào ở thanh Tháng Long va các vung phụ cận tại điện này để hỏi ý ldên nên hòa 
hay nên đánh. Tát cả các bô lào đồng thanh hô «Qwyết đánh ”. 

Tháy được lòng dân như thế, vua Trần quyết tâm lãnh đạo cuộc kháng chiến đến 
thanh công một cách vẻ vang. 


10- tưởng ĐIỆN BIEN PHÙ: 
Tư câu Sai Gòn đến ngã Bảy. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 15, l7, 21, 22 quận Binh 
Thạnh và chung với quận 1, quận 3, quận 10, tử cấu Sài Gòn đến nga Bảy, Quận 
10, đài khoảng 6700 mét, lộ giới 30 - 120 mét, qua các ngã ba Nguyễn Hữu Cảnh, 
Ung Văn Khiêm, 30 - 4, vòng xoay Hàng Xanh, ngã ba Đính Bộ Lĩnh (trên địa bàn 
quận Bình Thạnh). 


2. Lịch sử: Đoạn nằm trên địa bàn quận Binh Thạnh được xây dựng tử näm 
1860 khi xây dựng xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa, và gọi là đường Phan Thanh Giản nối 
dài. Ngày 14 - 8 - 1975 nhập với đoạn chính thành đường Điện Biên Phú, 


3. Tiểu dẫn: Xem tiểu dẫn đường Điện Biên Phú ở tèn đường Q.3, Q.1. 
11- Đường DINH TIÊN HOÀNG: 

Tử đường Lê Duẫn đến đường Phan Đăng Lưu. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 1 và các phường 1, 3 quận Binh 
Thạnh, tir đường Lê Duån đến đường Phan Đăng Lưu, dat khoảng 1975 mét, lộ 
giới 30 mét, qua ngā ba Và Tùng (trên địa bàn quận Bình Thanh). 

2. Lịch sư: Đoạn trên địa bàn quận Binh Thạnh từ näm 1874 gọi là Avenue 
de l'Inspection, dän chúng quen gọi đường Hàng Thị. Ngay 8 - 2 - 1955 đổi là 


đường Lê Văn Duyệt. Ngày 14 - 8 - 1975 nhập với đường Đính Tiên Hoàng ở quận 
1 thành đường Định Tiên Hoàng. 


3. Lịch sử: Trước là con hẻm của đường No Trang Long. Từ năm 1955 dät 
tên đường Chu Văn An cho đến nay, nhưng chỉ đến rạch Bến Déi. Từ năm 1990 - 
làm tiếp đoạn tử câu đến đường Xå Viết Nghệ Tĩnh. 

3, Tiểu sử: 

CHU VĂN AN 
(... - Canh tuât 1370) 

Cao sĩ đời Trần, tự Linh Triệt hiệu Tiêu Ấn, quê xa Quang Liệt, huyện Thanh Đàm . 
(sau đôi là xả Thanh Liệt, huyện Thanh Trì), tỉnh Hà Đông (nay thuộc t. Hà Tây). 

Đời Trân Minh tông, ông làm Quốc tử giám Tư nghiệp và dạy các con vua. Vào lúc. 
nay ông soạn sách: TW thw thuyết ức. Học thuyết của ông là "Củng li, chính Gm, trừ tà, 
cư bế”, chủ trong vè phương diện thực hành của Không giảo. Nhiều hoc trò ông cũng - 
là danh sĩ đương thời như Lê Quát, Phạm Sư Mạnh. 

Đời Du tông, ông dâng sở xin chém 7 tên quyến gian, vua không nghe. Ông tử. 
chức vẻ ớ núi Kiệt Đặc, h. Chi Linh, t. Hài Dương, dạy học trỏ, làn: nhà ở giữa hai ngọn. 
Ki Lån và Phượng Hoàng. 

Năm Canh tuất 1370, ông mắt, Trản Nghệ tông ban tên thuy là Văn Trình, hiệu. 
Khang Tiết, thử nơi Văn miếu. 

Con chảu ông về sau cũng có người nổi tiếng. 

Ngoài bộ sách «Tự thu thuyết ước" òng còn tạp thư chữ Hản Tiểu Ấn tki tắp và tập. 
thơ bằng quốc Am Qwốc ngë thi tập (tập này sau bị quản Minh lấy đem về Trung Quốc).. 

Phê binh Tiêu dn thi táp Phan Huy Chủ cho là: “Thi cực thanh sàng u dät, nhà 
nhã tư tại, do khả tưởng kiển ẩn cư nhi cao thú dă" - (or thơ råt sảng suốt, nhan nha tu 
tại, còn cò thể tường tượng được cai thú cau ở ẩn" 


9- Đường DIEN HÕNG: 
Tè đường Vũ Tùng den đường Phan Đăng lưu. 





1. Vị trí: Dường năm trên địa bàn phường 1 quận Bình Thạnh, bên hô i 
chợ Bà Chiểu, tử đường Vũ Tùng đến đường Phan Đăng Lưu, dài khoảng 200 met, 
lộ giới 16 mẻt, qua ngã tư Ngô lNhân Tịnh. 


9. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này gọi là Place Du Marché, vi lúc đó. 
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3. Tiểu sử: 
DINH BỘ LĨNH 
(Ai dën 925 - Ki mão 979) 

Thủy tổ nhà Định, ông vốn họ Định, tên Hoàn, Bỏ Linh là tước quan của sử quản 
Trân Lam phong cho, quê ở động Hoa Lư, châu Đại Hoàng (nay là huyện Gia Viên, tình 
Ninh Bình), con quan Thứ sử Châu Hoan (Nghệ An) vé dòi Dương Diên Nghề là Định 
Công Try. 

Cha mát sớm, ông theo me la Đầm thị về quê, nương thân với chú ruột la Đình Dự, 
ở chăn tràu. Thường nhóm họp bạn bè láy lau làm cơ, lập trận đãnh nhau, ông tỏ ra có 
tài chỉ huy. Kết bạn rất thân với Đình Điền, Nguyễn Bạc, Lưu Cơ và Trịnh Tú. 

Bi người chú ghét đuổi đi, ông sang dåu quản trong đạo bình của sư quản Trần 
Lạm ở Bố Hải khâu. Ít lâu, được Trân Lam mến tài gå con cho, ông càng vững bước trèn 
đường sư nghiệp. 

Không bao làu, Trân Lam mắt, ông đem quản vé giữ Hoa Lu, chiêu mġ hào kiệt, 
hung cư ét phương, chống nhà Ngô và các sứ quản khác. 

Năm Ất súu 985 Nam Tấn vương Xương Van mất, con là Xương Xí nổi nghiệp, quả 
suy yếu phải vẻ đóng giữ đất Binh Kiểu (thuộc Hưng Yên). Ông thira thë hung bình 
dành lớn, chỉ trong một năm dẹp yên được các sư quản. Được xưng tụng là Vạn Thång 
vương. 

Năm Mậu thin 968 ông lên ngôi vua, tôn hiệu là Đại Thắng Minh, dat hiệu nước là 
Đại Có Việt, đóng dô ở Hoa Lar. 

Năm Canh ngọ 970, båt đầu đạt hiệu nám là Thái Bình. Ông truyền cho đúc tiền 
đồng là tiền tệ xưa nhất ở nước ta, gọi là tiền đồng “Thái Bình”. Ông có công lon trong 
việc thóng nhất đất nước nhưng vẻ chinh trị trong nước lại có phần quá thiên về sứ 
dung hinh phạt nghiêm khắc, 

Năm Quí dâu 873 ông sai con là Nam Việt vương Liên sang cổng nha Tổng, được 
nha Tống phong ông làm Giao Chi Quận vuong. 

Đến näm Ki máo 979, ông và con lớn là Đính Liên bị tên hấu cận là Đỏ Thich giết 
chết. Ở ngôi 12 năm (968-879), thọ 56 tuổi, táng ở núi Mã Yên, x. Trường An thượng, h. 

Gia Liên, L Ninh Bình, đến thờ ông cũng xây dựng gắn đấy. 


12- Đường DINH BỘ LĨNH: 
Tù đường Điện Biên Phủ đến đường Xô Viết Nghệ Tinh. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 15, 24 quận Binh Thạnh, từ 
đường Điện Biên Phủ đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, dài khoảng 750 mét, lộ giới 
25 mét, qua ngã tư Chu Văn An, 


9. Lịch sử: Trước là đường hẻm. Từ năm 1955 được mở rộng đóng thời với 
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đường Bạch Đăng và đặt tên đường Đinh Bộ Linh, nhưng chỉ đến đường Bùi Dinh 
Tüy. Tir năm 1990 làm tiếp đoạn cuối đến đường Xe Viết Nghệ Tĩnh và doan đảu 
tir đường Bach Đảng tới đường Điện Biên Phủ. 

3. Tiểu sử: Xem tiểu sử Đinh Den Hoàng ở tên đường Đỉnh Tiên Iloàng 
Q. Binh Thạnh 


13- Bường BốN6 ĐA: 
Từ đường Bùi Hữu Nghia đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn nhường 2 quận Binh Thạnh, tử đương Búi 
Hữu Nghĩa đến cuối đường, đài khoàng 200 mét, lộ giới 14 mét 


2. Lịch sử: Thôi Pháp thuộc đường này gọi là Quai Doceuil. Ngày 8- 2 - 1955 
đối là đường Đống Da cho đến nay. 
3. Tiểu dẫn: 
ĐÔNG ĐA 


Địa danh lịch sử chống xâm lược nhà Màn Thanh. 


Đồng Đa là tên một cái gò nằm về phía tây nam thủ đô Hà Nội, ở góc phố 
Dạng Tiến Dong và phố Tây Sơn, nơi đã diễn ra trân chiến thẳng oai hùng, quyết 
định của vua Quang Trung, chấm đứt cuộc chiếm đóng của 20 vạn quân Thanh 
đất Thăng Long näm 1789. 


Nguyên cuối năm 1788 Bắc binh vương Nguyễn Huệ nhận được tin quân 
Thanh đã tràn qua miền Bắc; chiếm đóng thành Thang Long và một số tỉnh lân 
cận. Quản ta do Ngô Van Sở chỉ huy đã rút về giữ nủi Tam Điệp. Bắc Bình vương 
bèn làm lễ đăng quang lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Quang Trung ở Phủ Xuân, réi 
kéo quân thẳng ra Nghệ An. 


Tại đây vua cho tuyển thêm quân va cho binh sĩ ap Lët trước. Sau đó nhà vua 
đã hành quản thản tốc ra Bắc, xua quân ào at đánh chiếm các dôn ngoại vi của 
giác. Tối mỏng 4 rạng ngày mông 5 thảng giêng năm Ki Dậu (1788), quân ta đảnh 
phá đón chủ lực của giặc ở Đồng Đa, Tưởng chỉ huy của giặc là Sám Nghi Đống 
phải treo cổ tự tử. Xác quân thủ được chôn chung thành đồng cao như núi, nên 
mới gọi là gò Đồng Da 


Ngày nay, hàng năm đân chúng toàn quốc mở hội kỉ niệm chiến tháng Đống 
Đa vào ngày mång 5 thảng giêng âm lịch. 


14- Deng HOÀNG HOA THÁM: 
Từ đường Phan Đăng Luu dën đường Nguyên Thượng Hiën. 
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uwong pho Ihanh pho HO LhI Mình 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn cac phường 6, 7 quận Binh Thạnh, tử 
đường Phan Đăng Lưu đến đường Nguyễn Thượng Hiên, dài khoang 1400 met, lộ 
giới 20 mét, qua ngã ba Lê Trực, ngà tư Nguyễn Văn Đậu, 


2. Lịch sử: Thòi Pháp thuộc là đường làng số 21. Từ năm 1955 dát tên lå 
đường Hoang Hoa Thảm cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 

HOÀNG HOA THÁM 
(Mậu ngu 1858 - Qui zwa 1013) 

Anh hung kháng Pháp, tên thật là Trương Vän Thám. ` Thuờ trẻ còn có Lên }* 7Yương 
4n (Nghĩa, con Trương Van Thân và Lương Thi Minh, què lang Di Chiến, huyện Tiên 
lar, tinh Hưng Yên. 

Ông lập chiến khu ở vùng Yên "wë thuộc Bắc Giang nghiêm nhiên là vị Đề lĩnh 
kiệt be trong phong trào Cần vương, nên tục gọi là Đồ Thảm với hồn danh la Him 
xám Ven Thẻ. 

Từ năm 1886, ông trở thành lanh tụ nghĩa quản Yên Thé vi chiến khu và địa bàn 
hoat động quanh vùng Bác Giang - Thái Nguyên - Hưng Hóa, khiển giặc Pháp kinh 
hoang. Giặc Pháp phối hợp với Tổng đốc tay sai Lê Hoan một mặt đàn áp moi mật chiêu 
hàng, nhưng chúng vẫn không đẹp được ông. Đến năm 1894 chung chịu điều đình và 
cất nhượng cho ông 6 tổng gồm 22 làng ở Phản Xương để ông lập dén dän. lập khu tự 
trị đưa uén giải trừ quản bị. 

Nhưng thật sự ông chỉ trả hàng chứ không buông vũ khi. Năm 1965 sau khi tiếp 
xúc với Piran Bội Châu, Phan Châu “Trinh, Phạm Văn Ngôn (Tủ Nghệ) ông lại vùng lên 
h ang chiên chông Pháp quyết liệt hơn trước, địa bàn hoạt động cũng mở réng hơn với 
tö chức Đảng Nghia Hung và Trung chân ứng nghĩa đạo do ông làm lành tụ, từ đấy suốt 
R riãm ông tiếp tục chiến đấu, gây tồn thất nặng cho quân Pháp và toan quản tay sai da 
Lė Hoan cảm đầu. 

Cuối cùng đêm 10 - 2 năm Qui sứu (18-3-1913) ông bị thuộc hạ là Lương Tam Ki 
phản bội Am sát ông tại một nơi cách chợ Gå 2km, hướng dương 55 tuổi. 


15- Dong HÖ XUÂN HƯƠNG: 
Từ đường Phan Văn Trị đến đường Lê Quang Định. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 4 quận Binh Thạnh, từ đường. 


Phan Văn Tri đến đường Le Quang Định, aåi khoảng 150 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Trước là con hẻm. Tử nấm 1955 được dat tên đường Hồ Xuân 
Hương cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
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HŐ XUÂN HƯƠNG 


Ni sĩ độc đáo khoảng cuối đời Hậu Lê, không rõ năm sinh, năm aa “Thân phụ là 
Hó Phi Điện, quán làng Quynh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tinh Nghệ Arn, sau ra ngụ ò 
phương khan Xuân. ở gắn vườn thảo cảm Hà Nội, thuộc luyện Vĩnh Thuận (nay thuộc 
Thủ đỏ Hà Nội). 

Bà kém nhan sắc, nhưng nổi tiếng vån chương nên rất nhiều trang phong luu tài 
tuần ngấp nghé, Tuy nhiên đường chóng con của bà rät không may. Trước lẫy je ông 
Phú Vĩnh Tường, sau cũng cam phận be mọn khi bước di bước nữa với Cai tổng Coc. 

Hồng nhan đa truån, tài tình mạng bạc, có lê do đó må háu hết các bài thơ cua bà 
déu chua chát, khinh mạn mọi giới, và đúng toàn những vận hiểm hóc. 

Đối thủ của bà trên trường vân bút, xướng họa thi ca, có lê chỉ một Phạm Định Hổ 
là khiến được bà mến phục phân nào. 

Thơ bà được truyền tụng nhiều và đều thật hay. Cho nên tử trước đến nay, thân 
thể và văn chương của bà đã được nhiều người phố biến trên hãng máy mươi bài bảo, 
trên 10 quyến sách đã xuất bán. Hậu hết đều thương cảm cuộc đời bà, mà cũng có lắm 
ngươi không chịu được giọng thơ chớt nhà của bà, vì thơ bà chua cay, sắc sảo nhằm đá 
kích bọn đội lốt trưởng giả. 


16- Bưởng HUỲNH BÌNH HAI: 


Tư đường Lê Quang Định đến đường Phan Châu Trinh. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 14 quận Binh Thạnh, từ đường Lè 
Quang Định đến đường Phan Chảu Trinh, dài khoảng 250 mei. lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Abatoire. Năm 1955 đổi 
tên là đường Nguyễn Văn Thành. Ngày 4 - 4 - 1985 đổi là đường Huynh Định Hai, 


3. Tiểu sử: 
HUỲNH ĐÌNH HAI 
(Canh thân 1920 - Canh dan 1950) 

Liệt sĩ hiện đại, bi danh hoạt động là Hai Râu, qué xa Long Thuận, tính Gò Công 
cũ (nay là huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang). 

Xuất thân trong một gia đình nông nghiệp, lên Sài Gòn làm công nhân, tham gia 
hoạt động cách mạng trong tő chức công đoàn, tich cực hoat động cướp chinh quyền 
tai Sài Gòn ngày 24 - 8 - 1945. 

Tiếp đến cuộc kháng chiến chống Pháp, ông được tố chức giao nhiêu chức vu 
quan trọng như Tham mưu trưởng luc lượng công đoàn xung phong, Ủy viên Uy ban 
kháng chiến đầu tiên của thành phố, Thanh đội trướng Thánh đội dän quản Sài Gòn. 
Ông hi sinh ngày 10 - 3 - 1950 tại Thú Đức. 


https://tieulun.hapto.org 


Đường phổ Thành phố Hö Chỉ Minh 


17- Dường HUỲNH MÂN ĐẠT: 
Tư đường Huỳnh Tịnh Của đến đường Nguyễn Ngọc Phương. 


1. Vi trí: Đường nằm trên địa bàn phường 19 quận Binh Thạnh, từ đường 
Huình Tịnh Của đến đường Nguyễn Ngoc Phượng, dài khoảng 280 mét, lộ giới 20 
mét, qua ngã ba Phạm Viết Chảnh. 


9. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Magnanerie. Ngay 8 - 2 - 
1955 đổi là đường Huỳnh Màn Đạt cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

HUỲNH MÃN ĐẠT 
(Định mão 1807 - Quá vi 1883) 

Nhân sĩ yêu nước cận đại, ông nổi tiếng văn học, làm đến Tuân phủ, nên tục goi là 
Tuần phủ Đạt. Quê huyện Tân Long, tỉnh Gia Định, sau đời về ở Kiên Giang (Rạch 
Giả). 

Thuở trẻ, ông cùng học với Bùi Hữu Nghĩa, năm Tân mão 1831, đỗ cứ nhân, làm 
Tuản phủ ở Hà Tiên, Khi quân Pháp xâm chiếm miền Nam, ông cáo quan về ở ấn tại 
Rạch Giá. 

Lúc Nguyễn Trung Trực hi sinh vi nước, ông có thơ điểu nhà anh hùng råt thống 
thiết. 

Đương thời, ông hay qua lại Binh Thủy, Cân Thơ, lui tới đàm luận với Thủ khoa 
Bo Hau Nghĩa, và có giúp nhuận sắc về bản éng «Kim Thạch ki duyên”. 

Ông là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa góp công rất nhiều trong công cuộc 
chống Pháp xâm lược hỏi đâu thế kỉ. Ông còn là một nhà thơ nối tiếng của miền Nam 
vào buối khai hoang lập ấp nơi miền đất mới. Năm Qui vị 1883, ông mất ở Rạch Giá, thọ 
76 tuổi. Nơi Văn Xương Các (Văn Thánh) Vinh Long có bài vị thờ ông. 


18- Bường HUỲNH.TỊNH EUR (viết đúng như ông viết là Huình Tịnh Của) 
Tư đường Nguyễn Văn Lạc đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 19 quận Binh Thạnh, tử đường 
Nguyên Văn Lạc đến cuối đường, dài khoảng 200 mét, lộ giới 14 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm. Từ năm 1955 được đặt tên đường Huinh 
Tịnh Của cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

HUÌNH TINH CỦA 
(Giáp ngo 1834 - Dinh mùi 1907) 
Nhà nghiên cứu, cùng gọi là Paulus Của, hiệu là Tịnh Trai, quê làng Phước Thọ, 
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huyện Đất Đỏ, tỉnh Phước Tuy (nay thuộc tỉnh Bå Rịa Vũng Tàu). 

Ông tinh thông Hán học và Pháp văn, năm 1864, hàm Đốc phủ sử, rồi làm Giám 
đốc Ti phiên địch Văn ån cho Soa phủ Nam Ki thời ấy. 

Ông củng với Trương Vĩnh Ki, Trương Minh Ki... ông viết bài ở Gia Định bảo, cổ 
xủy phong trào phổ thông chữ quốc ngữ, truyền bá học thuật, chấn hưng cổ học. 

Ông mất năm Đinh mùi 1907 thọ 73 tuổi, đã xuất bản các tác phẩm: 

- Chuyên giải buôn q. I (1880) 

- Chuyên giải buôn q. II (1885) 

- Đại Nam quốc åm tự vi q. I (1895); q. II (1888). 

- Gia lễ (1886) 

- Sách quan chế (1888) 

- Văn Doan điễn ca (1906) 

- Câu hát góp (1904) 

- Ca trù thể cách (1907) 

- Thơ me dạy con (1907) 

Gân đây một số tác phẩm kể trên đã có in lại. Ngoài ra, ông còn phiên âm những 
tác phẩm nôm xưa và xuất bản để phổ biến: Quan Âm diễn ca, Bạch Viên Tôn Các 
(1906), Thoại Khanh Cháu Tuấn (1906)... 


19- Dupong LAM SON: 
Từ đường Phan Đăng Lưu đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 6 quận Bình Thạnh, chung với 
quận Phú Nhuận, từ đường Phan Đăng Luu dën cuối đường, dài khoảng 220 mét, 
lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Trước là con hẻm. Từ năm 1955 được đặt tên đường Lam Sơn 
cho đến nay. 


3. Tiểu dän: 
LAM SƠN 
Địa danh lịch sử chống quần Minh xâm lược. 


Lam Sơn là vùng núi thuộc huyện Lương Giang, phủ Thanh Hỏa (nay thuộc huyện 
Thọ Xuân tình Thanh Hóa). 


Đây là nơi nhà yêu nước Lê Lợi quy tụ nhân tài hào kiệt chống lại bọn phong kiến 
đỏ hộ. Trải bao gian khổ, sau 10 năm trời chiến đấu, ông mới giải phỏng được đất nước. 
Khi lên ngôi hoàng để, vua Lê Thải Tổ đặt kinh đô ở Thăng Long. 


Lam Son được gọi là Lam Kinh, nơi có mồ må tổ tiên các vua Lê. 
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Đường phố Thành phố Hồ Chí Minh 


20- Đường LÊ QUANG DINH: 
Từ đường Búi Hiu Nghia đến đường Nguyên Văn Nghi. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 5, 11, 14 quận Binh Thạnh và. 


chung với quận Gò Vấp, đài khoảng 2545 met, lộ giới 25 mét, qua các ngã ba. 


Huỳnh Định Hai, Trần Văn Kỷ, Nguyên Huy Lượng, Phan Văn Trị, Hồ Xuân Hương, 
ngā tư No Trang Long, các ngã ba Tăng Bạt Hồ, Lê Trực, ngã tư Nguyên Văn Đậu, 
nga ba Nguyên Hồng (trên địa bàn quận Bình Thạnh). 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là tính lộ 15 suốt lên đến Cũ Chi. 
Nam 1955 cất đoạn này thành đường riêng và đặt tên đường Lè Quang Định cho. 
đến nay. 


3. Tiểu sử: 
LÊ QUANG ĐỊNH 

(Ki mão 1759 - Qui dậu 1813) 
Văn thần, danh sĩ đời Nguyên, tự Tri Chỉ, hiệu Cấn Trai, quê huyện Phụ Vang, 
tình Thưa Thiên. Mỏ còi cha, nhà nghèo, ông theo anh vào Gia Định kiểm sống. Thông ` 
mình hiếu học, ông được mòt y sỉ gå con gái và tận tình giúp dò. Ông học với cao sĩ Võ. 
Trường Toản, tiến bộ nhiều, kët bạn với Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh, về sau tiếng. 
tăm lây lưng, được người đương thời xưng tạng là «Gia Định tam gia”. Lại nữa, thi xa 
Binh Dương đo ông và các bạn thơ lập ra đương thời cũng được sĩ phu nức tiếng khen. 


$ 


ngo. 


Năm Mậu thân 1788, khi Nguyễn Ánh chiếm lai Gia Định, mớ khoa thi, ông và. 
Trịnh Hoài Đức trúng tuyển, được cử làm Hàn Lâm viện chế cáo, giữ việc biên soạn së 
sách. Ít lâu thăng Hữu tham trì, rồi thăng đến Thượng thư bộ Bình. 

Khi Nguyễn Ảnh lên ngôi vua (tức Gia Long) năm dän (1862) ông làm Chánh: sứ. 
san Trung Quốc. Khi vẻ tháng làm Thượng thư bộ Hô. 

Ông nổi tiếng văn chương, chữ đẹp thơ hay mà cũng có tài về hội hoa. Lúc đi sứ tài 
nâng ông từng được người Trung Quốc khen ngợi. Khoảng nam 1806, ông được cứ. 
biên soạn bộ Hoång Việt nhất thống địa die chí. 

Năm Qui đậu 1813 ông mất, hưởng đương 54 tuổi. Thơ ông góm chúng với thơ. 
của Trịnh Hoài Đúc, Ngô Nhân Tinh thành bộ Gia Dinh tam gia thí tập. Ngoài ra, ông. 
Con có tập Hoa nguyên thị thảo. 


21- Bưửng LE TRỰC: 
Tủ đường Le Quang Định đến đường Hoàng Hoa Thám, 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận Binh Thạnh, tư đường Le 
Quang Định đến đường Hoàng Hoa Thám, dài khoảng 340 mét, lộ giới 14 mét, 
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3. Lịch sử: Trước là đường hẻm đi trong xóm. Tù nom 1955 được dat tèn 
đường Lê Trực chu đẻn nay. 


3. Tiểu sử: 

LE TRUC 

Nhà yêu nước, lanh tụ phong trao Cán vương ở Quảng Bình nām 1885, khong ru 
nám sinh, nam mái, quê ớ tỉnh Quàång Binh. 

Khi vua Hàm Nghi ra vùng núi Quảng Bình, Hà Tinh, xuông chiếu Cán vương, 
ong hướng ứng, chiêu mộ nghĩa quân, lận đồn luy ở Thanh Thúy, st mật sång (lanh, 
chiếm noi hiểm yếu, Quản Pháp mấy lần đến đánh deu bị ông dann bại. 

Biết không thế đành được, chủng đúng chinh sách dụ hàng, ong vẫn “hong nghe 
Sau khi vua Ham Nghỉ bị bắt, lực lượng Cân vương tan dan. Vi còn mẹ già, ông phái ra 
đầu thú, nhưng không chiu hợp tác với Phàp, vé nha ở an, 


22- Dưởng MAI XUAN THƯƠNG: 
Từ đường Phan Văn Trị đến đường Nguyên Văn Đậu. 


1. Vị trí: Đường nām Iren địa ban phương 11 quận Bình Thanh, tư dương 
Phan Văn Trị đến đường Nguyễn Văn Đậu, dài khoảng 740 mét, lộ gioi 16 mei 


2, Lịch sử: Trước là đường hẻm. Tir näm 1955 được đặt tên dương Mai 
Xuân Thương cho den nay. 

3. Tiêu sử: 

MAI XUÂN THƯỜNG 
(Canh thân 1860 - Đình khoi 1887) 

Liệt sĩ cận đại, lĩnh tụ phong trào Cắn vương khang Pháp ở Bình Định, con quan 
Bö Chánh tỉnh Cao Bằng Mai Xuân Tin. Quê thôn Phú Lạc, xã Bình Thánh, quận Binh 
Khê, tính Bình Định. 

Ông là học trỏ cụ tú Lê Dung. Năm nh sửu 1877 ông đô tủ tài, den nām Giáp 
thân 1884 ông dé Cử nhãn tại trương Bình Dunn, lúc 24 tuổi, 

Năm Ar dàu 1885, tháng 9 óng củng Đào Doan Địch phát động cuộc khởi nghia 
chống xám lược, Giác Pháp va tay sai bị ông dành nhiêu trận dữ đội, chúng dung đến 
Nguyễn Thân và Trån Bå Lộc là hai tên gian ác đan åp nghia quân do ông lãnh đạo 

Nam Định hợi 1887, tháng 4, Trần Bá Lộc dùng thú đoạn dã man bat mẹ ông ira 
tắn ác liệt và tàn sát dän chúng ở quê ông. Dau lòng cực điểm, ông ra nạp minh đề cửu 
mẹ và nhân dân vô tội, chúng båt gian ông rôi xử chen, Ông hi sinh ngày H6 - Up - 1887 
luướng dương 37 tuôi. 
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23- Bường MË LINH: 
Tư đường Phạm Viết Chánh vòng lại đường Phạm Viết Chánh. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 19 quận Binh Thạnh, từ đường 
Phạm Viết Chánh, chạy dọc rạch Thị Nghẻ vòng lại duong Phạm Viết Chánh, dài 
khoảng 340 mét, lộ giới 14 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm đi trong xóm Vườn Bông. Từ năm 1955 
được đặt tên đường Mê Linh cho đến nay. 


3. Tiểu dẫn: 
ME LINH 

Địa danh lich sử chống ngoại xâm. 

Me Linh nguyên là tên huyện thuộc Kinh do Phong Châu, thời thuộc Hản gắm 
phân đất vung Sơn Tây và tỉnh Vĩnh Phú ngày nay, quê hương của hai Bà Trưng. 

Khi đảnh,đuổi được Tò Định rồi, hai bà lên ngôi, đóng đô tại đây. Khúc sông 
Hồng chây từ Việt Tri đến Hà Nội qua đây cùng được gọi là sông Mê Linh. 

Vẻ sau phản dät huyện Mê Linh đổi là phủ Yên Lãng, tỉnh Phúc Yên. Sau CMT18 
hai thôn Hạ Lôi và Liêu Tri của phủ Yên Lãng nhập lại và đặt tên là xã Me Linh. 


Năm 1977, huyện Yên Lăng đổi là huyện Me Linh, cất khỏi tình Vinh Phú nhập 
vào thủ đô Hà Nội. Năm 1991 lại trả về cho tỉnh Vĩnh Phúc, 


24- ường MED DỨC KẾ: 
Từ đường Phan Văn Trị đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 12 quận Bình Thạnh, từ đường 
Phan Văn Trị đến cuối đường, đài khoảng 520 mét, lộ giới 16 mét. 

2, Lịch sử: Trước là đường hẻm. Từ năm 1955 được đặt tên đường Ngô Đức 
Kể cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

NGÔ ĐỨC KẾ 
(Mậu dän 1878 - Ki tị 1929) 

Chí sĩ Việt Nam, hiệu Tập Xuyên, quê làng Trảo Nha, huyện Can Lậc, tỉnh Hà 
Tĩnh. Con quan Tham tri Ngô Huệ Liên. 

Năm Tân sửu 1801, ông đỗ tiến sĩ, không ra làm quan, liên kết đồng chí hoạt động 
cách mạng. Cùng với Đặng Nguyên Cần, Lê Văn Huân lập "Triêu Dương thương dén" 
ở Vĩnh, 


Nam Mậu thân 1908, bị bắt däs ra Côn Đảo với nhiều đồng cht của ông, đến nám 
1821 mới được trả tự do. 
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Tù năm 1922, ông làm báo Hu Thanh ở Hà Nội và nhiệt tình hoạt động vân hóa. 


Thơ văn ông nồng nàn tinh yêu nước, ông chuyên xuất bản những loại sách thấm 
nhuần tư tưởng tiến bộ. 


Năm Ki ti 1929, ngày 10 - 12 dương lịch ông mất, hưởng dương 51 tuổi. 
Các tác phẩm chính của ông: 

- Phan Tây Hå di thảo 

- Đông Tây sĩ nhân 

- Thái Nguyên thất nhật quang phục kí 

Huỳnh Thúc Kháng điếu ông bằng một đôi câu đối tuyệt tác. 


Xanh trường khối lỗi, vô số vị thành thư, A phách Âu hôn, truyện đảo vĩ nhân 
phiên tuyệt bút. 


“Khảo mục hà sơn, ki đa bất thực quả, Tô chiên Quản mão, ca lai chính khi dùng 
triểu âm”. 

Ngổn ngang gò đống, bao nhiêu bung sách chép chưa xong, phách người A mà hồn 
người Åu, đến chuyện vi nhân dừng ngọn bút; 


Xo xác non sông, những kè dự sinh còn được mấy, cò họ Tô mà mão họ Quản, ngắm 
bải chính khí dậy con đông. 


25- Dưởng NGÖ NHÂN TINH: 
Tù đường Búi Hữu Nghia đến đường Trịnh Hoài Đức. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 1 quận Binh Thạnh, tư đường Bùi 
Hữu Nghia đến đường Trịnh Hoài Đức, băng qua chợ Bà Chiếu, dài khoảng 160 
mét, lộ giới 14 mét. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Rue de Thôt Nei Ngày 8 
2 - 1955 đổi là đường Ngô Nhân Tịnh cho đến nay. 
3. Tiểu sử: 
NGÔ NHĂN TINH 
(... - Binh tí 1816) 
Danh sĩ đời Gia Long, tự Nhữ Sơn, nguyên tổ phụ là người Quảng Đông sang ngu 
ở đất Gia Định. Ông là học trò của Súng Đức xử sĩ Võ Trường Toản. 
Ông cùng Trịnh Hoài Đức và Lê Quang Định được đương thời xưng tụng là 3 nhà 
thơ lớn nơi đất Gia Định xưa (Gia Định tam gia) trong nhóm Binh (eme thị xã. 
Ông ra giúp Nguyễn Ảnh lúc còn bôn tấu ở Gia Định, lành chức Thị độc Viện Hàn 
Lâm. Năm 1798, ông làm Hữu tham trì bộ binh, được cử đi sứ nhà Thanh (Trung Quốc) 
để do xem tình thế. Năm 1802, Nguyễn Ảnh lên ngôi (tức Gia Long), ông lam Giáp phú 
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sư theo Trịnh Hoài Đức và Hoàng Ngọc Uän sang nhà Thanh lån (Nam 1807, ông 
sung Chánh sứ cúng với phỏ sử Trần Công Đàn sang Chân Lap (Kampuchia) đem ấn 
sắc phong Nặc Ông Chân làm vua Chân Lạp. 

Năm Tân mùi 1811, ông ra iam Hiệp trần Nghệ An, nấm sau (1812} ông lại được 
củ vào Gia Định làm Hiệp tổng trăn phy tá Tổng trấn Lẻ Văn Duyệt. Sau, ông được 
phong Kim Tir vinh lộc đại phu, Thinmg Khanh, tước Tịnh Viên Hậu, 

Năm Binh tỉ 1816 ông mất, thuy là Trác Gian. Thơ vàn ông góp chung với thơ của 
Trịnh Hoài Duc và Lê Quang Dinh gồm một bộ Gia Định tam gia thi tập. 


26- Doug MER TẤT TÖ: 
Từ bở sông Sài Gòn đến đường Nguyên Van Lạc. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các nhường 19, 22 quận Binh Thạnh, tử 
bò sông Sài Gòn đến đường Nguyên Văn Lạc, ở khu vực Thị Nghe, dài khoảng 
1200 mét. lộ giới 25 mét, qua ngā tư Nguyên Hữu Cảnh, các ngà ba Phú Mi, Võ 
Duy Ninh. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là đường làng số 23, vi di qua thôn 
Phú An nên dâu chúng quen goi đường Phú An. Từ năm 1955 dat tên đường 
Dương Câng Tring. Ngày 4 - 4 - 1985 đổi là đường Ngô Tất Tố. 

3, Tiểu sử: 

NGÔ TẤT TÔ 
(Giáp ngo 1894 - Giáp ngo 1354) 

Nhà vän, nhà bảo, có rất nhiều bút danh: Thục Diéu, Phó Thi, Thôn Dän, Tuệ 
Nhân, Hi Cir, Xuân Trào, Thuyết Hai. Sinh quán o Mai Lâm, h. Đông Anh, Hà Nội. 

Ông day học, viết ba: Khoảng năm 1927- 1929 ông vào Nam công tác với các báo 
tông Pháp thời bảo, Thần Chung... Rôi trở ra Bắc, chuyên tâm sảng tár, nghiên cứu văn 
học, sử học, triết học, női tiếng trong làng báo, làng văn trong thời 1830 - 1835, 

Ông nhiệt thành yêu nước, tham gia kháng chiến tich cực hoạt động đóng góp 
tâm huyết trong cuộc kháng chiến chống Phåp cưu trước. 


Năm Giáp ben 1854, tháng 4 đương lịch ông mất tại Nhã Nam, Hà Båg, thọ 60 
tuổi. 


Còn để lại các tác phẩm: 

- Tất dèn, 1939, Lái bàn nhiều lân. 

- Viéc làng, 1941. - Lên chững, 1941. 

- Thị vän binh chú, 1941. - Van học dài Lí, 1942. 
- Văn hoc dời Trần, 1942. - Đường thị, 1942, 

- Lao Tủ, Mặc Tử. - Kinh Dịch, 19413. 
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- Ngõ Tát Tố - Tác phẩm (hai tận: tập I xuất ban 1976 góm các bài tiểu luận, tật: A1. 
1977 gảm 4 truyện: Tải dèn, Lên chững, Việc làng, Tập án cái đình). 

Binh sinh ông cùng có làm thơ. Thơ ông được truyền tụng nhiều, ngoai ra ot 
còn là một dịch giả Đường thi khởi sắc. 


27- Iưởn NGUYÊN HỒNG: 
Từ đường Phan Văn Trị đến đường Lê Quang Dinh. 


1L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 11 quận Bình Thạnh, chung vn 
quận Gò Vấp, từ đường Phan Văn Trị đến đường Lê Quang Định dat khoảng 127o 
mei, lộ om 20 mét. 


3. Lịch sử: Trước là con hèm. Năm 1955 đặt tên đường “Trung Dũng. Ngay 
4 - 4 - 1985 đổi là đường Nguyên Hồng. 


3. Tiều sử: i 
NGUYÊN HÔNG 
(Mậu ngo 1918 - Nhám tuất 1982) 

Nhà vän, bút danh Nguyên Hồng, tên thật là Nguyên Nguyên Hồng sinh ngày 3 - 
11 - 1818 ở thành phố Nam Định. 

Cha mất sm, nhà nghèo, tử päm 1935 ông củng me ra Hai Phòng kiểm sông, vừa 
viết văn, vừa dạy tu trong xóm nghèo cho con em những gia đình cùng khô. 

Từ 1937 đến 1939 ông tham gia phong trào Mặt trận Dân chủ ở Hải Phòng. Thói 
gian này ông sảng tác nhiêu truyện ngắn đăng ở các bảo Tiểu thuyết thi bảy, Ngày nay, 
Thế giới, Mới, Người mới, Đông Dương. 

Ngày 29-9- 1939, ông bị bắt ở Hải Phòng, bị kết ån 6 tháng tù, rồi lại bị đưa di trai 
tập trung ở Hà Giang. Đến thảng 11 - 1941 được thả vẻ, nhưng vẫn phải quản thúc ở 
Nam Định. 

Nä 1943, ông bị mật tham gia Hội Văn hóa Cửu quốc, tử ấy ông càng tich cực 
hoạt động trên lãnh vực văn hỏa. Năm 1948, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Nong 
Lương. 

Ông từng tham gia Ban chấp hành Hội Nhà vån Việt Nam (1957), phụ trách trương 
Bỏi dướng lực lượng viết văn trẻ, Ban Van học Công nhân và là chú tịch Hỏi Văn nghệ 
Hải Phòng. 

Ngày 2 - 5 - 1982 ông mất tại x. Quang Tiến, h. Tiên Yén, t. Hà Bác; thọ 64 tudi, các 
tåc phẩm chính của ông đã xuất bản: B? rd, Bảy Hựu, Những ngày thơ ấu, Cuộc súng. 
Qua những màn lối, Quản nãi, Địa ngục vå lò lửa, Đêm giải phóng, Sông dm. Sức söng 
cảu ngòi bút, Hước đường uiết vän, Thời kì den tối, Sông gu? quê hương, Của biển, Núi 
rừng Von Thế... 
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28- Bưởng NGUYÊN AN NINH: 
Từ đường Nguyên Huy Lượng đến đường Trân Văn Ký. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 14 quận Binh Thạnh, từ đường 
Nguyễn Huy Lượng đến đường Trân Văn Kỷ, đài khoảng 170 mét, lộ giới 14 mét. 


9. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Batavia. Năm 1955 đối là 
đường Nguyễn An Ninh cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
NGUYỀN AN NINH 
(Canh tí 1900 - Qui müi 1943) 
Nhà yêu nước, nhà văn, nhà bảo, con chi sĩ Nguyễn An Khương, cháu Nguyên An 
Cư, quê ở Mi Hòa, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định (nay thuộc quận 12, Thành phổ Hé 
Chi Minh). 


Thuở nhỏ học ở Sài Gòn, du học Pháp, năm 1920 ông đỏ cứ nhân Luật tại Pháp lúc 
mới 21 tuổi, trong thời gian ở Paris ông liên hệ với nhà yêu nước Phan Châu Trinh, 
Phạm Văn 'Trường và cũng từng tiếp xúc với Nguyễn Ái Quốc. 

Năm 1922 ông vè nước hoạt động cách mạng. Bài điển thuyết Cao vọng thanh 
niên của ông như mu bản tuyên ngôn, kêu gọi thanh niên và giới trí thức ÿ thức thân 
phận người dân mất nước mà hành động. 

Thống đốc Nam Ki Cognacq nhiều lân gọi ông đến đe dọa, ông åm thám phản 
ứng bằng cách cho ra tờ báo Pháp văn La Cloche fèlée (Cải chuông rẻ) làm cơ quan 
ngôn luận chống thực dân Pháp. Không những ông tự chăm sóc tò báo về mọi mặt, lại 
tự ôm báo đi bán để dë tiếp thu dư luận độc giả và quản chúng lao động. 

Năm 1930 ra tù, ông vẫn đấu tranh chống bọn thuộc địa, rồi lại bị bắt trong tháng 
04 - 1936. Ông tuyệt thực phản đối được quần chúng nhiệt liệt ủng hộ, buộc lòng thực 
dân phải trả tự do cho ông trong tháng 11 năm ấy, nhưng đến tháng 07 - 1937 chúng lại 
bất giam ông cho đến tháng 01 - 1939. Rói ngày 05 - 10 - 1939 ông lại bị bắt kết ân 5 nām 
tủ dày Côn Đảo. Trên đảo ông bị kiệt sức vi bị hanh hạ, mất trong tù ngày 14 - 08- 1943, 
hưởng dương 44 tuổi. 


29- Bường NGUYËN bŨNG HOAN: 
Tù đường Phan Đăng Lưu đến đường Trần Kë Xương. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 3 quận Bình Thạnh, tư đường 
Phan Đăng Lưu đến đường Trản Kế Xương, dài khoảng 740 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Đường này mới mở từ năm 1395, địa phương tạm đặt tén đường 
Hải Nam. Ngày 14 - 7 - 1999 UBND Thành phố đổi tên là đường Nguyễn Công 
Hoan. 
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Nguyễn Q. Thắng - Nguyên Định Tư 


8. Tiểu sử: 

NGUYÊN CÔNG HOAN 
(Qui trao 1903 - Định ti 1977) 

Nhà vän, quê ở Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hải Dương sinh ngày 06 - 03 - 
1803, cư ngụ tại Hà Nội. 

Ông xuất thân là giảo học, viết báo, ông nhiệt tỉnh yêu nước, tích cực đúng góp 
công sức trong cuộc trưởng chỉnh đuổi giặc ngoại xảm. 

Ông là Đàng viên Đàng Cộng sản Việt Nam, ủy viên ban Chấp hành hội Liên hiệp 
văn học nghệ thuật Việt Nam, ủy viên ban Thường vụ hội Nhà văn Việt Nam. Đa được 
khen thưởng: Huản chương chiến thẳng (vé công lao trong khảng chiến chống Phap), 
Huản chương lao động hạng nhất (vẻ hoạt động sång tác). 

Ngày 06 - O6 - 1877, ông mất tại Hà Nội, thọ 71 tuổi. 

Tác phẩm đâu tiên của ông là tập truyện Kiếp hẳng nhan, xuất bán năm 1923 lúc 
Gong mới 20 tuối. Qua hơn 50 năm cảm hút, ông để lại đời hơn 200 truyện ngắn và 30 
truyện dài, nhiều bút ki, hồi kí, nhiều tiểu luận về ngôn ngữ, văn học. Một số tác nhầm 
của ông đa được dịch ở Nga, Trung Quốc, Bungari, Hunggari, Anbani, Cộng hỏa dän 
chủ Đức, Cu Ba, Ba Lan, Ăn Đó, Nhật Bản... 


Những tác phẩm chính: Kiếp hỏng nhan, Kép Tu Bên, Đào kép mới, Bước 
đường cùng, Những cảnh khốn nạn, Nghịch cảnh, Ông chủ bà chủ, Nông dân tả địa 
chủ, Tranh tối tranh sáng, Đời viét vän của tôi, Hải chuyện các nhà vän, Nhớ vå 
ghi. 

30- ường NBUYÊN CÔNG TRÚ: 

Tir đường Phạm Viết Chánh đến đường Ngô Tất Tố. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 19 quận Bình Thạnh, tư đường 
Phạm Viết Chánh đến đường Ngô Tất Tố, đài khoảng 310 mét, lộ giới L4 mėt. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm, từ năm 1955 được đặt tên đường Nguyên 
Công Trứ cho đến nay. 


8. Tiểu sử: 

NGUYÊN CÔNG TRỨ 
(Mậu tuất 1778 - Mậu ngụ 1858) 

Danh sĩ, tướng lãnh đời Tự Đức, tự Tón Chất, hiệu Ngộ Trai, biệt hiệu Hi Văn, 
sinh ngày 1 - L1 âm lịch. Quê làng Uy Viên, huyện Nghỉ Xuân, tính Hà Tinh con Ngạn 
Häu Nguyễn Công Tấn. 

Năm Qui đậu 1813 ông đỗ sinh đó (Tú tà) đến năm Ki måo 1819, dé giải nguyên. 
Sơ bổ Hành tấu ở Quốc sử quản, rồi làm Tri huyện Đường Hào (Hài Dương), trải qua 
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các chức vụ: Lang trung bộ Lại, Tư nghiệp Quốc tử giảm (1824), Tham hiệp trấn Thanh 
Hóa (1825), Thị lang bộ Hinh (1827), rồi thăng Ho tham trí bộ Hình, sung chức Định 
điện sứ Nam Định, Ninh Binh. Có lúc làm Tổng đốc Hải An Tả då ngự sử Viện đỏ sát, 
Tuần phủ An Giang. Ð ‘n nåm 70 tuổi (1848) ông ba lån xin hưu trí mới được 

Ông từng củng các tướng đi đánh đẹp các nhóm Lê Duy Lương, Phan Bá Vành, 
Nùng Văn Vân, từng làm tham tân quân vụ trấn Tây thành (Nam Vang - Phnom Pénh). 

Khi làm Dinh điền sứ, ông có công khẩn hoang, lập hai huyện Kim Som, Tiên Hải 
và hai tổng Hoành Thư, Ninh Nhất trong năm 1829. 

Đời ông từng được thăng thưởng, mà cũng từng bị giáng chức nhiêu lán. Như 
trong năm 1827, ông được ban thưởng một tỏa bach ngọc hình núi, một con ngựa mã 
nao, và một chiếc kim khánh khắc bến chữ Lao nâng kha tướng" Năm: 1829 bị cáo 
"mua tiếng ngay thẳng” (mại trực); năm 1841 bị tuyên ån “trám giam hấu” vì không thi 
hành chỉ dụ triêu đình, nhưng chỉ giáng xuống lầm Lang trung bộ Binh lanh chức 
quyến Tuản phủ An Giang, rồi bị cách *uột làm lính thú ở Quảng Ngai. 

Tính ông khàāng khái, hào hùng lại phong nhà, nên trong đời có rất nhiều giai 
thoại thú vị. Thơ ca của ông được truyền tụng rất nhiều. 

Ông mất ngày 14 - 11 Âm lịch 1858, thọ 80 tuổi. 

Thơ văn ông cũng khẳng khái, hào hùng, phong nhà như cuộc đời thực của ông... 


31- Bréng NGUYËN CÜU VÂN: 
Từ đường Xò Viết Nghệ Tĩnh đến đường Điện Biên Phủ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Bình Thạnh, tư đường Xô 
Viết Nghệ Tinh đến đường Điện Biên Phủ, dài khoảng 400 mét, lộ giới 16 mét. 


9. Lịch sử: Trước là con hèm số 162 Xô Viết Nghệ Tình. Năm 1995 được mở 
rộng. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyên Cửu Vân. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN CỪU VAN 

Danh tướng, nhà doanh điện đời chúa Nguyễn Phúc Trú, chức Chánh thông cai 
cơ các đạo quần của chúa Nguyễn ở Nam Ki. 

Năm 1705 ông thừa mạng chúa Nguyễn Phúc Trú (Chu) vào khai khẩn đất Long 
Hô (Vĩnh Long ngày nay). Cùng lúc ấy ở Chân Lạp (Campuchia) cò loạn do anh em 
Nặc Yên, Näc Thảm tranh giành nhau quyền lực, ông được lệnh triều đình đem quản 
đánh dẹp đưa Nặc Yên vẻ thành La Bich (Nam Vang) làm vua như trước. 

Năm 1711 ông được thăng Trấn Biên doanh phó tướng, cùng với Trần Thượng 
Xuyên (người Hoa chống triểu Man Thanh sang cư ngy và làm tướng cho Việt Nam) vỏ 
yên đân chủng. 
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Về việc mở mang bở cõi, vỗ yên dân chúng củng binh định Chan Lạp, Quốc sử 
Quản triều Nguyễn xiển dương công nghiệp ông và cho rằng: “Vẻ việc mở mang bở côi 
Nam, công vân rất nhiều, ông tuyên thị đức ý triều định, người Chân ! ap mến phục." 

Hai con trai ông là Nguyễn Cửu Chiêm, Nguyễn Cửu Dam đều cå :ông lớn dối với 
dän nước, nhất là trong việc khai khẩn đất đai đồng bằng Nam Bộ ngay nay. 


32- Dường NGUYÊN DUY: 
Từ đường Phan Đăng Lưu đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 3 quận Binh Thạnh, từ đường 
Phan Đăng Lam đến cuối đường, dài khoảng 180 mét, lộ giới 16 mét. 


3. Lịch sử: Trước ià con hẻm. Từ sau näm 1955 được đặt tên đường Nguyễn 
Duy cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN DUY. 
(Kì ti 1809 - Tân dën 1861) 


Liệt sĩ, danh thản tiéu Nguyễn, em ruột Nguyễn Van Chương (tức Nguyễn Tri 
Phương), tự là Như Hiền, sinh ngày 21 tháng chap nam Ki ti (1809) tại làng Dường 
Long tức Chi Long, huyện Phong Điện, tỉnh Thừa Thiên, hi sinh ngày 18 tháng giêng 
năm Tân đậu trong trận Ki Hòa tức Chí Hoa ở Sai Gòn (25 - 02 - 1861). 

Thuở nhỏ ông thông mình, hiếu học, năm Đình dậu 1837 đồ tú tài, năm Thiệu Tri 
nguyên niên đậu cử nhân khoa Tân siu. Năm sau (Nhâm dân 1842) thi Định đậu Tam 
giáp đóng tiến si. 

Nam 1843, ông được bố Biên tu ở Nội các, năm sau thâng Tu soạn, nằm 1845 được 
bố Tri phù Tân An ở Gia Định, năm 1847 chuyền về làm Tri phú Quảng Hoa. Năm này 
thân sinh mất, ông về cư tang, qua nām sau (1848) được bổ làm Tri huyện Quảng Ninh, 
tỉnh Quảng Binh. 

Năm 1851 được thăng Tập hiển viện Thị độc sung giảng sách ớ Tòa Kinh điên, 
nam 1852 làm Thị giảng học sĩ, năm này sung phái bố sang Trung Quốc. 

Năm 1856, tàu chiến Pháp đến khêu khich ở Đà Nẵng, ông được phái vào giúp 
Tổng đốc Quảng Nam là Đào Trí lo chống giặc. Năm 1860 quân Pháp đánh chiếm Gia 
Định, ông sung chức Gia Định Quân thứ Tan lí quân vụ trông coi việc quân sự. 

Năm 1861, Trung tướng Hải quân Pháp là Charner vây đồn Chỉ Hòa do Nguyễn 
Tri Phương trấn giữ, dưới áp lực của quản Pháp, ông chiến đấu anh dũng và hi sinh tại 
trận mot lån với Tôn Thất Tri, còn Nguyễn Tri Phương, Phạm Thế Hiến bị thương. 
Cuối cùng Nguyên Trị Phương rút được vẻ Biên Hòa. 

Sau khi mất ông được triều dinh truy tăng Hàm Bính bộ tả tham tri và được thở tại 
đến Trung nghĩa, Trung hiếu cùng anh là Nguyễn Tri Phương và cháu là Nguyễn Lâm. 
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33- Bường NGUYÊN HUY TƯỞNG: 
Tù đường Phan Đăng Lưu đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 6 quận Binh Thạnh, từ đường 
Phan Đăng Lưu đến cuối đường, dài khoảng 200 mét, lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Trước là con hẻm. Từ sau năm 1963 đặt tên đường Nhất Linh. 
Ngày 4 - 4 - 1985 đổi là đường Nguyễn Huy Tưởng. 

NGUYÊN HUY TƯỞNG 
(Nhám tí 1912 - Canh tí 1960) 

Nhà vän, kịch tác gia, quê xã Dục Tú, phủ Từ Sơn, tính Bắc Ninh (nay thuộc 
huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nộ0, sinh ngày 06 - 05 - 1812. 

Ông làm thư kí nhà đoan ở Hải Phòng (1935), Hà Nội. Trước näm 1945 ông đã 
tham gia hoạt động cách mạng, phục vụ Văn hóa cứu quốc, ông từng viết nhiều truyện 
da sử và kịch lịch sử ở tuần báo Tri Tán. Trong kháng chiến chống Pháp, ông là một 


trong những người đứng ra lập Hội Văn nghệ Việt Nam và góp phân xây đựng văn nghệ ` 
kháng chiến từ buối đầu, Ông cũng là người sáng lập, đồng thời là Giám đốc nhà xuất - 


bản Kim Đóng - Nhà xuất bàn sách cho thiếu nhi đầu tiên dưới chế độ mới. 
Ngày 25 - 07 - 1960 ông mất hưởng đương 48 tuổi. Các tác phẩm chỉnh: 


- Đêm hội Long Trì (tiéu thuyết lịch sử). - Vä Như Tô (kịch lịch sử). Cót đẳng Mā 


Viên (kich lịch sử). - Những người ở lại. - Kí sự Cao Lạng. TYuyện Anh Lục. - Bốn näm 
sau. - Sống mãi véi thủ đô... 


34- Dưởng NGUYÊN HỮU CAN 
Tử đường Tôn Đức Tháng đến chân cầu Sài Gòn. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Bến Nghẻ quận 1 và phường 22. 


quận Binh Thạnh, tử đường Tôn Đức Thắng đến chân sau câu Sài Gòn, dài khoảng 


3000 mét, lộ giới 40 mét, qua ngã ba Nguyễn Bình Khiêm, rạch Thị Nghe, ngã tư. 


Ngô Tất Tố. 
2. Lịch sử: Đường này mới được xảy dựng từ nām 1998 và ngày 10 - 12 - 


1998 được UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Hứu Cảnh nhân dịp kí niêm 


Sài Gòn - Thành phố HCM 300 tuổi. 
3. Tiểu sử: 
NGUYÊN HỮU CẢNH 
(Canh dën 1650 - Canh thìn 1700) 


Danh tướng đời chúa Nguyễn Phúc Chu, còn gọi là Nguyễn Hop: Kính con thứ ba 
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Nguyền Hữu Dật, quê làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Ông làm quan đời Quốc Chúa (Phúc Chu) nổi tiếng là một tướng tài với danh hiệu 
"Hắc Hổ", được phong tước Lễ Thành Hâu, chức Chưởng bình. 

Năm Qui dậu 1639, ông dẫn đâu đoàn quân chính phạt Chiêm Thành và bắt được 
vua xứ này là Bà Tranh. 

Năm Mậu dân 1698, được cử làm Kinh lược sử Chân Lạp, năm sau trở về chiêu 
dân lâp ấp, khai thác đất Đông Phố lập nên dinh Trấn Biên, sau đó lại lấy xử Sài Gòn lập 
dinh Phiên Trấn (tức Gia Định - Sài Gòn ngày nay). 

Năm 1699 Mac Ông Thu (vua Chân Lạp) đem quân tiến công nước ta, òng được 
triều dinh cử vào chống trả. Tại đây ông đa đanh tan quân Nặc Ông Thu. 

Hậu hết công tác bình định, khai hoang lập ấp ở miền Nam vào giai đoạn này phần 
lớn đều do công của ông. Đương thời đồng bào Nam Bộ có lập dén thở ông ở nhiều nơi 
như: Biên Hòa, Long Xuyên, Châu Đốc... Ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang có một củ 
lao được nhân dân địa phương đặt tên là Cử lao Ông Chưởng và một con rạch lớn gọi là 
Làng Ông Chưởng. Ò thủ đô Nam Vang của Campuchia cũng có đến thờ ông. 


35- Đường NGUYÊN HUY LƯỢNG: 
Từ đường Lê Quang Định đến đường Nơ Trang Long. 


1. Vị trí: Đương nằm trên địa bàn phường 14 quận Binh Thạnh, từ đường Lè 
Quang Định đến đường Nơ Trang Long, dài khoảng 260 mét, lộ giới 20 mét, qua 
ngā ba Nguyễn An Ninh. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên Bataille. Ngày 8 - 2 - 1955 
đối là đưởng Nguyễn Văn Trương. Ngày 4 - 4 - 1985 đổi là đường Nguyễn Huy 
Lượng. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN HUY LƯỢNG 
(... - Mậu thin 1808) 

Văn thắn, danh sĩ cuối đời Hậu Lë quê làng Phú Thí, huyện Gia Lâm, sau dời 
sang làng Lương Xá, huyện Chương Mi, tỉnh Hà Đông (nay thuộc tỉnh Hà Tây). 

Ông đỗ Hương cống, làm quan nhà Lê chức Phụng Nghi, chức quan nhỏ bộ Lễ. 
Sau làm quan nhà Tây Sơn, đóng góp nhiều công sức vào giai đoạn lịch sử chiến tranh 
với chức Ho thị lang bộ Hộ (nên thường gọi là Hữu bộ Lượng), tước Chương Linh 
Hậu. 

Năm Nhâm tuất 1802, triều Tây Sơn sụp đổ, ông bị bắt. Ít lâu ông được nhà Nguyễn 
thu dụng, làm Tri phủ Xuân “Trường. Rói bị giết chết trong một trường hợp áp bức vào 
nám 1808 (theo tác giả bộ Minh đó sử”). 
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Ông có soạn bài phú Tung Táy Hå 86 vận (Bài này bị Phạm Thái họa chọi lại để là 
Chiến tụng Tây Hå). 


36- Đường NGUYÊN KRUTEN. 
Từ đường Phan Văn Trị đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 12 quận Binh Thạnh, từ đường. 


Phan Văn Trị đến cuối đường, da khoảng 300 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Trước là con hẻm. Từ năm 1955 được đặt tên đương Nguyên. 


Khuvën cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN KHUYẾN 
(At mùi 1835 : Ki dậu 1909) 
Nhà thơ, hiệu Quë Son, trước tên là Tháng (có sách chép là Tat Tháng). Chàu 4 
đời tiến sĩ Nguyễn Lê, đời Hậu Lê, quê iàng Yên Då, huyện Bình Lục, tinh Hà Nam. 
Năm Giáp tỉ 1864 ông đỏ Giải nguyên, Tàn mùi 1871 on đỏ Hoàng giáp 36 tuối, 


Vi tử thi Hương, thi Hội, thi Dinh déu dé đâu và là người làng Yên De (tục gọi làng Va. 


nên người dòi gọi ông là Nghè Và hoặc Tam Nguyên Yên Bö. 


Ông làm đến Trực học sl, sung chức Toản tu ở Quốc sử quán, Ông giàu lòng yêu - 


trước, khi giặc Pháp hoành hành, triu dinh ki hàng ước (1883), ông cáo quan vé nhà. 


Trước sau ông vẫn giữ niềm yêu nước, lòng trong sạch, khẳng định thái đó không. 
hợp tác với giác. Có lúc chúng cử ong làm Tổng đốc Sơn Hưng Tuyên nhưng ông tử: 


chối. Tuy nhiên để trảnh sự nghỉ ki của chủng ông vẫn cho con là Nguyễn Hoan ra làm 


quan, còn ông cũng có lúc ép lòng ngói dạy học nơi nha Hoàng Cao Khải môt thời gian. 


ngan. 


Nước mất, ông tự sỉ và minh bất lực, coi quan tước chẳng ra gi nữa. Qua các bại 


thơ: Me Mốc, Lời người ve phường chèo, Lời gái góa... càng ro nỗi niêm cay đăng cua. 


ong 
Năm Ki đâu 1909 ông mất, thọ 74 tuổi. 
Các tác phẩm chính: 
- Quế Son thi tập (chứ Hản). 
- Văn Để Tam nguyên quốc åm thí tập (Nôm). 
37- Đường NGUYÊN LÂM: 
Ti đường Phan Đăng Lưu đến đường Trån Kế Xương. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 3 quận Binh Thạnh, từ đường 
Phan Đăng Lưu đến đường Trản Kế Xương, dài khoảng 100 mét, lộ giới 14 mét. 
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2. Lịch sử: Trước là con hém. Từ năm 1955 được đặt tên dường Nguyên 
Lãm cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN LÃM 
(Giáp thin 1844 - Qui dän 1873) 

Liệt sĩ cân đại, còn gọi là Nguyễn Văn Lâm, tức Phò mã Lâm, tự Mặc Hiên, con thú 
hai kinh lược đại thần Nguyễn Tri Phương, chẳng Công chúa Đồng Xuân (em gåt vua 
Từ Đức), ông sinh ngày 19 - 4 - 1844, mất ngày 20 - 11 - 1873 tại Hà Nội, hưởng đương 
29 tuổi. 

Xuất thân trong một gia đỉnh võ tướng, tuổi trẻ ham học, siêng năng, tính tinh 
khiêm nhường, học giỏi như cha, chú nên được nhiều người yêu mến. 

Năm 1864 ông được vua Tự Đức gå em gái, rồi phong làm Phỏ mã Đô ủy, năm 
1872 nhân lúc Nguyên Tri Phương đang làm Tổng thống Quân vụ đại thản, ông tự 
nguyện ra giúp cha chống giặc Phåp. 

Cuối năm 1873 Nguyễn Trị Phương được lệnh giữ thành Ha Nội để chống với 
Jean Dupuis một tên lái súng đang quấy nhiều ở đất Bắc. Ngày 20 - 11 - 1873 giặc Pháp 
du Garnier chỉ huy bất thắn tấn công thành Hà Nội, ông theo cha chống trả quyết liệt, 
tứ thương tại trận. 

Nhận tin sét đánh này, vua Tự Đức dụ rằng: "Làm tôi chết trung, làm con chết 
hiếu như Phò mà đô úy Nguyễn Văn Lâm thật đáng khen... Thật đáng tiếc thay!" Ông 
được triêu đỉnh truy tặng Binh bệ Tả thị lang, liệt thở vào hai điện Trung nghĩa và 
Trung hiếu ở kinh đô. 


38- Iường NGUYÊN NGOC PHƯƠNG: 
Từ đường Mê Linh đến đường Xô Viết Nghệ Tinh. 


1. Vi trí: Đường nằm trèn địa ban phường 19 quận Binh Thạnh, ở khu vực 
Thị Nghè, tử đường Mè Lĩnh đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đài khoảng 360 mét, 
lộ giới 16 mét, qua các nựã ba Huỳnh Mẫn Đạt, Phan Huy Ôn. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm. Tir näm 1955 được đặt tên duong Nguyễn 
Văn Nhân. Ngày 4 - 4 - 1985 đổi là đường Nguyên Ngọc Phương. 


3. Tiều sử: 
NGUYÊN NGỌC PHƯƠNG 
(Định stu 1937 - Qui stu 1973) 
Liệt sĩ cách mang, quê xã Phú am, Thành phố Chợ Lớn (nay thuộc Q.6 TP.HCM) 
bí danh hoat động là Ba Triết. 


Ông tham gia hoạt động cách mạng từ những ngày còn là học sinh, sinh viên. 
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Đường phố Thành phố Hå Chí Minh 


Những năm 60 - 70, ông từng là thành phản chủ yếu trong các cuộc sinh hoạt, biểu tình 
chống chế đô cũ Sài Gòn và can thiệp MI. Từng được cử git chức bí thư đảng úy sinh 
viên kiêm bí thư Đoàn ủy, Thành đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh (sau này là 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chỉ Minh) tử năm 1967 đến 1871. 

Năm 1971 ông bị bắt, bị tra tấn cực hình và đa hi sinh vào ngay 5 - 1 - 1973 tại 
kham Chỉ Hòa - Sài Gòn. 


39- Bường NGUYỄN THÁI HOC: 
Tử đường Trưởng Sa đến đường Vũ Tùng. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 1 quận Binh Thạnh, tử đường 
Trường Sa trên bờ Bắc rạch Thị Nghè đến đường Vũ Tùng, dài khoảng 120 mét, lộ 
giới 14 mét. 


2. Lịch sử: Trước là con hẻm. Từ năm 1955 được đặt tên đường Nguyễn 
Thái Học cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN THÁI HỌC 
(Tân stu 1901 - Canh ngo 1930) 

Liệt sĩ cận đại, Đảng trưởng Quốc dân đẳng Việt Nam, người lãnh đạo phong trao 
kháng Pháp ở Yên Bái năm 1930, Quê làng Thổ Tang, phủ Vĩnh Tưởng, tỉnh Vĩnh Yên 
(nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc). 

Lúc còn trẻ ông theo học trường Cao đẳng Sư phạm và Cao đẳng thương mại 
Đông Dương ở Hà Nội. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường ông có viết thư gửi cho nhà 
cắm quyền Pháp ở Đông Dương đưa ra một số yêu sách về xã hội, chính trị. Năm 1998 
ông dé nghị Pháp cải tổ nên hành chính thuộc địa, ban hành tự do ngôn luận... Các để 
nghị của ông bị thực dân bỏ rơi. 

Năm 1927 ông thành lập Đâng Quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Quốc dân đảng) và 
được bầu làm đảng trưởng. Chủ trương của đảng này là dùng bạo lực đề giành lại 
quyền độc lập đân tộc và mô phỏng theo đàng cương của Quốc dân đảng Trung Quốc. 

Từ khi xảy ra vụ ám sát Bazin (chủ mộ phu đôn điền người Pháp) năm 1929 mật 
thám Pháp búa lưới theo dai hành động của ông, trong khi ấy trong đẳng lại có một số 
tay sai giậc lọt vào. Từ đó ông phải lui vào hoạt động bị mật và khi thấy nguy cơ bị 
khúng bổ trắng, ông bèn chủ trương mở cuộc khởi nghĩa may ra cứu van được đảng. 
Đo đỏ ông tổ chức cuộc khởi nghĩa vào ngày 10 - 2 - 1930 bằng cách tán công vào các cơ 
sở quân sự của Pháp ở một số nơi như Yên Bái, Hưng Hóa, Lâm Thao, Hải Dương, Kiến 
Án... nhưng thất bại cay đắng. Ngày 20 - 2 - 1930 ông và một số chiến hữu bị bắt tại làng 
Cổ Vịt, huyện Đông Triểu, tỉnh Hài Dương. 

Sau khi cuộc khởi nghĩa thất bại, thực dän Pháp da trả thủ một cách hèn hạ là 
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chúng cho máy bay thằm sát cả làng Cổ Am ở Hải Dương, triệt hạ 10 làng khác và giết 
hàng loạt các nhà yêu nước khác. 

Ngày 17 - 6- 1930 mười ba yếu nhân của Việt Nam Quốc dân đàng lên máy chém 
ử Yên Dat vào một buổi sảng tinh sương (Mười ba ngưởi này là: Nguyễn Thái Học, Phó 
Đức Chính, Bùi Tư Toàn, Dä Văn Nhật, Nguyên Văn Tiêm, Hà Văn Lao, Búi Văn 
Chuẩn, Nguyên Văn Thịnh, Nguyễn Văn A, Búi Văn Cửu, Nguyễn Như Liên, Ngô Văn 
Du và Đỏ Văn Tú). 

Người bước lên máy chém däu tiến là Đào Van Nhật vừa hô “Việt Nam...” thi 
tuiệng bị bịt và lån lượi môi người bị hành quyết đều định hô to lời tâm huyết, nhưng 
déu bị lính bịt miệng. Riêng Phó Đức Chinh người thứ 12 đòi nằm ngửa để xem lưỡi 
dao chém và hô được “Việt Nam vạn tuể”, còn ông Học bị xử cuối cùng, ông mm cười 
1igãm câu thơ tiếng Phảp. 

“Mourir paur sa patrie, 
C'est le sort le plus beau 
Le plus digne... d'envie...” 
Nghĩa: 

Chết tì tổ quốc, 
Cải chết tỉnh quang, 
Lòng ta Sung SưỞng. 
Trí ta nhe nhàng. 

Ông hi sinh lúc moi 29 tuổi. 


40- Mưởng NGUYÊN THIỆN THUẬT: 
Từ đường Huỳnh Đình Hai đến đường Bùi Đình Túy. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phường 14, 24 quận Binh Thạnh, từ 
đường Huynh Đỉnh Hai đến đường Bùi Đình Túy, dài khoảng 300 mét, lộ giới 30 
mét. 

2. Lịch sử: Trước là con hèm. Từ năm 1955 được đại tên đường Nguyễn 
Thiện Thuật cho dën nay. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN THIÊN THUẬT 
(Tủún stu 1841 - Binh dân 1926) 

Nhà yêu nước, danh tưởng Cần vương chông Pháp, quê làng Xuân Duc, tổng Bach 
Sam, huyện Mi Hào, tỉnh Hưng Yên. 

Năm 1852 ông đỏ tủ tài, được bổ làm Bang tá ở Hưng Yên. Năm 1871 đậu cử nhãn, 
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tưởng phô Thành phố Hô Chí Minh 


len Tri phú Tư Sem. t Bắc Ninh. Thôi gian nay ông cảm quản tiêu trir giác cướn, được 
nheong iam Tan rương quản vụ giup H ang Ké Viên đãnh giặc Tàu Ù cướp phá ở các 
me hiên giai Rinh định được giặc cướp ông đước cứ làm Chánh sử }5 châu thuje CÁC 
tt È; sắt bp giới, 

Năm At a: LR85 kinh thanh Huế thát thủ, Tôn Thát Thuyết đưa vua Hàm Nghi 
lập chiến khu Tân Sở chống Pháp, ông được thăng chue Tan tương quảu vụ chiến đầu 
bên canh chí si Ta Hiện ở Hưng Yên, nén đương thời gọi ông là Tán Thuật. 

Ngày 12 - 11 - 1989 nghĩa quân do ông chỉ huy đánh chiếm được tỉnh Hải Dương 
và uy hiếp các tinh lân cận. Lúc bấy giờ Pháp cử Nguyễn Trong Hợp làm Kinh lược sứ, 
Hoane Cao Khái làm Tiêu phú sứ cins một sẻ quân Pháp bao vậy tấn công chiến khu 
Bai Sây cua ong. Sau những đợt tấn công của địch, lực lượng nghĩa quản phån bị vậy lâu 
neay, nhắn và thiểu vå khi, ông cho phân tån lực lượng dë một số về quê. còn ông rút 
sang Trang (Quốc ấn päu ở nhà Lưu Vinh Than (thủ linh quân Co Hen ihram eta đánh 
Pháp Hà Nói năm 1882 - 1883), 

Đao làng vi thất bại trước súc manh của thực dän, lại buôn vi phải sống trên đất 
tước ngươi, ông òm mỗi tuyệt vong cho đến ngay ta thể (có sách chép ôaœ mất vào 
thang ñ- 1125), 


Ông là tác giá bài Sĩ co hành (có gâi ngán ngơ) được truyền umg. 


41- Brong NGUYÊN THƯỢNG MIẾN: 

Từ đương Nguyễn Văn Đâu đến đương Tê Quang Định. 

L. Vị tri: Đường nằm trên địa ban phường 5 quận Bình Thạnh vá chung với 
quân Cò Vấp, tir đường Nguyén Văn Đậu dén đương Lê Quang Định, dải khoâng 
1100 mét, lộ giri 14 mét, qua nga ha Hoàng Hoa Thám, ngã tư Trần Bình Trong ở 
Gô Vấp. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm đi trong vom Từ năm 1955 được dat tên 
đương Nguyên Thượng Hiện cho dën nay. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN THƯỢNG HIEN 
(Mâu thìu 1868 - Åt sưu 1928) 
Chief , Danh sĩ tự Dinh Nam, hiệu Mai Sơn. con cụ Nguyễn Thượng Phiên, rë Tôn 


Thất Thuyết. Quê làng Liên Bạt, huyện Ưng Hòa, tính Hà Đông (nay thuộc tỉnh Hà 


Tây). 


Năm Åt dàu 1885 ống đỏ cử nhân mới 17 tuổi, thì Hội đó đầu, đang chờ xưởng. 


danh thi kinh thành Huế thất thủ. Mãi đến năm 1892 thi lai đó Hoàng giản mới 24 tuổi, 
Tuy đỗ cao nhưng ông không ra làm quan. về ẩn cư ở vùng mii Nira (Nga Sơn), Thanh 
Hoa. Ít lậu triều đỉnh nhiều lån mời, ông nhận chức “Toán tu Quốc sử, rồi tàm Đốc koc 
tinh Niak Binh. 
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Năm Định mùi 1907, sau khi chịu tang cha, ông bỏ quan, sang Nhật hướng ứng 
phong trào Đông du. Tử đấy ông sát cánh với Phan Bội Châu lo việc cửu nước. Khoảng 
năm 1915 ông có sang Thåi Lan liên lạc với công sử Đức vã Áo bàn kế hoạch hợp tác 
đánh Pháp, Tinh thế biến chuyển nên kế hoạch không thành, và gặp nhiều dièu đau 
Xót, ång sang Trung Quốc rồi vào tu ở chùa Thường Tịch Quang o Hàng Chảu. 

Năm Ất stu, ngày 13 Âm lịch (28 - 12 - 1925) ông binh mất chùa. Trước khi mất 
ông có lời trối dặn thiêu xác, vất tro xuống sông “Tiên Đưởng. 

Trong tĩnh vực chỉnh trị ông đóng góp không nhiều nhựng về mật văn học ông có 
những đúng góp đáng kể. Tác phẩm chính của ông gồm bộ Nam chỉ tập, Hạc Thu 
ngâm biên, Mai Sơn ngàm tận, Nam hương tập, Mai Sơn ngâm tháo. Rièng thơ có hơn 
600 bài đây nhiệt tinh. Ngoài ra còn có tận Hop quån doanh sinh thuyết bằng chữ Hân và 
hai bài phú căi lương viết toàn bằng Quốc ngữ kèm theo những câu thành ngt, tục ngũ 
rất giá trị vÀ văn chương bác học cùng như truyền khẩu. 


Thơ văn ông có giá trị một lòng lo nước, thương dàn, có vé đẹp thanh thoát 
42- Đường NGUYÊN TRUNG TRUC: 
Tir đường Trân Binh Trọng đến đường Nguyễn Thượng Hiền. 


1. Vi trí: Đường nằm trên địa bàn phường 6 quận Binh Thạnh, từ đường 
Trản Bình Trọng đến đường Nguyễn Thượng Hiển, đài khoảng 480 mét, lộ giới 16 
mét. 


2. Lịch sử: Trước là dường hẻm. Từ năm 1955 được đặt tên đường Nguyên 
Trung Trực cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN TRUNG TRỰC 
(Đinh dậu 1837 - Måu thìn 1868) 

Liệt sĩ cân đại, nhà lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chöng Pháp ở Tân An (nay thuộc t 
Long An) và Rạch Giá (nay thuộc tính Kiên Giang), tục gọi la Quản Chơn hay Quán 
Lịch (Vi lúc nhỏ ông có tên là Chon, rồi tử năm Ki mùi 1859 đổi là Lịch, con Quản là 
chức Quân cơ). Sau khi đốt tàu L'Espérance, ông đổi tên là Nguyên Trung Tryc và tên 
nay được nhân dân gọi cho đến ngày cuổi cùng. Qué ở phủ Tân An, tỉnh Gia Định (nay 
thuộc ngoại ô thị xã Tân An, tỉnh Long An). 

Năm 1861, hưởng ứng hich Cân Vương chống Pháp, ông chiêu mô được möt số 
đông nông đân nổi đậy đánh phả các đón Pháp ở các vùng thuộc phủ Tân An. Lập được 
nhiều chiến công, nên được triều đình Huế phong chức Quản cơ. Nghĩa quản dưới 
quyền lãnh đạo của ông gốm một số nhà yêu nước: Nguyễn Vân Điền (hay Điều), 
Nguyễn Học, hương thân Hå Quang... tố chức cuộc phục kích đốt tàu chiến L'Espérance 
của Pháp trưa ngày 10 - 12 - 1861 tại vàm Nhật Tảo. Sau đỏ, ông tiếp tục chiến đấu qua 
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lại trên các địa bản Gia Định, Biên Hòa. Sau khi ba tỉnh miền Đóng Nam Do mất (hòa 
tức Nhâm tuất 1862) ông được phong làm Lãnh bình, Năm 1867 ông lại được triều dinh 
phong chức Hà Tiên thành thủ ủy đề trấn giữ đất Ha Tiên. 

Sau khi thành Hà Tiên thất thú, ngày 23 - 6 - 1867, ông rat quản về Rạch Giả liĉp 
Lục cuộc chiến đầu, lập căn cứ ở Hỏn Chồng. Ngày 1ổ - 6 - 1868 ông cho quân dánh úp 
đốn Kiên Giang (nay là thị xã Rạch Giả) tiêu diệt địch và làm chủ tinh hinh được 5 
ngày, Giặc Pháp phản công, ông rút ra đào Phú Quốc tiếp tục kháng chiến. 

Đến tháng 10 - 1868, óng và nghĩa quán bi quản Phâp vây ngặt, nhằm bảo toàn lực 
lượng nghĩa quân, ông tự ra nộp minh cho Pháp, Giặc Pháp dụ hàng nhiêu äm ông vẫn 
một mực tử chối. Cuối cùng chúng đem ông vẻ Sài Gòn réi đưa xuống chém ông tại chự 
Rach Giá ngày 27 - 10 - 1868. 

Căm vi cải chết canh liệt của ông, Huỳnh Màn Đạt có thơ điểu: 


Bản dịch: 
Lia hồng Nhật Tảo vang trời đất, 
Guom lóc Kiên Giang ring qui thần, 
Ngắng cổ anh hùng danh thụ mãi, 
CN? đầu then chết lũ phi nhậm. 
43- Bường NGUYÊN VĂN ĐẬU: 


Từ đường Phan Đăng Lưu đến đường Phan Văn Trị. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 5, 6, 7, 11 quận Binh Thạnh, 
từ đường Phan Đãng Lưu đến đường Phan Văn Trị, đài khoảng 1700 mét, lộ giới 
20 mét. qua ngã ba Nguyên Thượng Hiển, ngā tư Hoàng Hoa Thám, ngā ba Trần 
Bình Trong, ngā tư Lé Quang Định, 

2. Lịch sư; Thời Pháp thuộc đường này là đường làng số 20. Tir ngày 8 - 2 - 
1855 được đặt têg là đường Ngõ Tùng Châu. Ngày 4 - 4 - 1985 đối là đường Nguyên 
Văn Đậu. 

3. Tiều sử: 

NGUYÊN VĂN ĐẬU 
(Canh thân 1920 - Kì dën 1969) 

Liệt sĩ hiện đại, bí danh hoạt động là Bảy Xuội, Vân Tùng quê xã Binh Lãng, 
huyện Tân Trụ, tính Long An, 

Ông tham gia cách mạng tử những ngày đầu kháng chiến chống Pháp ở Long Ân, 

Sau hiệp đình Genève 1954 ông ở lại hoạt động bí mật ở miền Nam - Lang An, Sài 
Gòn - tích cực vận động quản chúng dáu tranh dot chính quyên cũ thi hanh hiệp định 
Cenève. 
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Nam 1960, mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời, ông tham gia công tác 
lanh đạo ở miên Đông Nam Bộ. Sau đợt tổng công kích Mậu thản 1968, ong được cử 
vào Ban Thường vụ khu ủy kiêm chánh ủy quân khu miễn Đông, rồi bi thư kiêm chánh 
ủy phản khu 1 (Củ Chị). 


Ông hi sinh ngày 8 - L1 - 1969 tại căn cứ kháng chiến. 
44- Bường NGUYËN VĂN LẠC: 

Từ đường Phan Văn Hàn đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 19 quận Binh Thạnh, từ đường 
Phan Văn Han đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đài khoảng 370 mét, lộ giới 20 rnẻt, 
qua ngã ba Ngõ Tất Tố. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là đoạn đâu hương lộ 23. Tir năm 
1955 cát đoạn này thanh đường riêng và đặt tèn đường Nguyễn Văn Lạc. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN VĂN LẠC 
(Nhâm dẫn 1842 - Åt mão 1915) 

Nhà thơ trào phủng, thường gọi là Học Lạc, quê làng Mi Chánh, tinh Mi Tho (nay 
thuộc tinh Tiền Giang). 

Ông nổi tiếng thơ văn, thông Đông y, hiểu Dịch lí, dạy học, làm thuốc giúp người 
ngheo ở địa phương. 

Ông sống binh dị, đạm bạc, tinh cương trực, khẳng khải. Khi giặc Pháp cướp nước 
ông lánh minh sống ån ở Thuộc Nhiêu, không hợp tác với giặc. 

“Thơ ông còn truyền tụng rất nhiều, châm biếểm đã kích những ke phản động, tàn 
dän hai nước. Vợ ông là bà Bảy Khánh cũng là một cây bút nữ nổi tiếng. 

Năm Ất mào 1815 ông mất, thọ 73 tuổi. 


45- Dường Nữ TRANG LONG: 

Tư đường Phan Đăng Lưu đến câu Binh Lợi. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 7, 12, 13, 14 quận Binh Thạnh, 
tir đường Phan Đăng Lưu dën câu Bình Lợi, dài khoảng 2120 mét, lệ giới 30 met, 


qua các nga ba Trân Văn Kỷ, Nguyễn Huy Lượng, ngã tư Lê Quang Định, ngã năm 
Bình Hòa, các ngà ba Trần Quý Cáp, Vũ Ngọc Phan. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là đường Thuộc địa số 1 lèn đến 
Campuchia. Vị đoạn này chạy trong tỉnh H Gia Định nên được cắt thành đường 
riêng vào ngày 8 - 2 - 1955 và đặt tên đường Nguyễn Văn Học. Ngày 14 - 8- 1975 đổi 
là đường Nơ Trang Long. 
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3. Tiểu sử: 

NƠ TRANG LONG 
(Canh ngo 1870 - Ät hợi 1935) 

Nha yêu nước, thuục dân tộc Mo Nông, quê tình Đác Lác (Ban Mé Thuột) Cao 
nguyen Trung Việt Nam. 

Ông xuất thân trong một gia đình nòng dân, giàu lòng yêu nước, cảm thủ giặc 
hay xám chiếm nước ta. 

Ông dä đưng lên ianh đạo các dân tộc Tây Nguyên như Mơ Nông, Sueng, Ma, vò 
trang chỏng Pháp nám 1929. Ông biết lợi dụng địa thế hiểm trở của vung Tây Nguyên, 
tổ chức đánh du kịch, gay cho quân Pháp nhiều thiệt hại rong hơn 20 näm liền. 

Ngày 33 - 5 - 1935, og chu huy chong đánh một trận can của lực lượng thục dán 
khå đồng. Ông hü sinh trong lúc chiếu đâu. 


Gü- 0u¿nq NGUYÊN XÍ: 
Tư đường Xò Viet Nghệ Tình dën đương Quán Sự. 


1. Vị tri: Dương nåm trên địa ban ptxường 13 quận Bình Thạnh, tự đương Xô 
Viết Nghė Tình (đại Liệt sĩ) đến đường Quân Sự, dài khoảng 1600 mét, lộ giới 50 
mét, qua nga tư No Trang Long. 

3. Lịch sử: Truoc là đường mòn đi trong xóm, nhưng phải qua dò trên rạch 
Vam Tát. Khoảng 1965-1966 đường được mơ rộng, rạch được bắc câu sát sơn đo, 
dan chung quen gọi đương Cầu Đá, Sau nám 1975 không rõ do đâu ma đường nay 
cûng mang tên Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ngày 13-7-1999 UBND Thanh phỏ dat tên 
đường Nguyên Xi. 

3. Tiểu sư: 

NGUYÊN XÍ 
(Binh tí 1596 - Giáp thân 1464) 

Danh tương đời Lè Thai tố, gốc quê lång Thượng Phúc, huyện Nghi Lác, tinh 
Nghệ An. Sau lên dät Lam Sơn, t Thanh Hóa tham gia nghĩa quản Lam Sơn làm gia 
thân cho Lê Lợi. Sau khi Lê Loi lên ngòi vua, ông được ban họ Lé vi có công lớn trong 
cuộc kháng Minh. 

Năm Mậu tuất 1418 nghia quân Lam Sơn bị vảy khốn ớ núi Chi Linh, quân sĩ dan 
dân chân nản bỏ quản ngù. Nguyễn Xi củng với Lê Bi. Lê Đạp bị mật nương náu ở núi 
Chi Linh bên cạnh: Le Lyi. Ngay lúc ấy may nhớ tưởng si một lòng trung nghia, ông mở 
vong vây giặc, lui vé đất Larn Sơn cë thủ, chuẩn bị tổng tấn công quản Minh. 

Năm Giáp thin 1424, Lê Lợi cho rút quản về Khả Lưu thuộc tỉnh Nghệ An để giữ 
nơi hiếm yếu. Lúc ấy quản Minh tấn công, nhưng quân giặc không lưởng được khả 
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båtiy Aal? sy vua nghia quân nên bi thìa quát dank tan tác. Các tướng Lè Le, Lesat 
trong đu ca Nưuyễn Xi (Lê Xi) cung nhau Uen lên phá giặc, “chém đầu giải khong suu 
kẻ XieL, thuyén việc "réi ngốn ngang, xac chết dudi nghen tắt cả khúc sông, khi vun vut 
đầy cả nmg nui” (Dai Việt si ki loan thu). 

Nam Ðinh mùi 1427, ông cung Đình Lé đem quản đánh tan trần phán vong cuu 
Vươug Thung phía nam thành Dông Quan khiến lực lượng quản Minh ngày vang suy 
giam. rong nám này toàn bộ lực tượng nghia quan tån công quân địch trên Ei, 2 
Gut trận, quán Minh ở Nghệ An phải ra hàng, Nguyễn Xí được linh Lê Lin dem dai 
quán Thiết Pòt đến đuổi gä ở Mi Đóng va chẳng may ông bị giặc bar Nhân luv dang 
deu: Dun gio, ông dụng meo đânH: lra quan giữ thanh trốn thoát được: về ru anal "Ju 
linh Lê Ly, rồi được cho cảm quân nhu cụ. 

Ngày 3 thang 11 năm 1427 toàn bộ quåu địch đầu hàng sau 1Ô näm quản Lam Sơn 
kháng chiến anh đúng. Trong đó công lao cua Nguyên Xí đã góp phán ouvert định chu 
chien thăng. 

Sau klit Lê Lon lên ngôi, óng từng giờ các chức: Tham chính sự, Nhập nội dè ov, 
được tàng lường biếu ngạch công thân, tước luyện hấu (ông là một trong "1 huyen 
háu (đựng tren Nguyên Trai) và là một trong 33 vị thuộc ngạch công thân din Lè Iha: 
lẻ) 

Nam Åt sửu 1445 quân Chiêm Thành vào cướp phá châu Hóa. Ông được triều 
diah củ vay tao thanh quản giặc, nhưng gặp lụt lớn nén quản ta bị thua, ông bị phạt ro, 
Sau đó triệu đính xét ông là vị khai quốc công thân nên miễn nghị. Đến đời: Lê Thanh 
tông ong din phong chức Thái Úy vì có công phế truất Nghi Dân để đưa Lé Tu Thanh 
lèn ngôi (Lê Thánh tông). Ông mất năm Quang Thuận 5.1464, hưởng thọ 68 tuổi 


47- Dường NBUYÊM XUÂN ÔN: 

Tir đường Bùi Hau Nghĩa đến cuối đường. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 2 quận Bình Thạnh, từ đường Bou 
Hưu Nghĩa đến cuối đường, dai khoảng 200 mét, lộ giới 14 mét. 

2. Lịch sử: Đường này được mở rộng vào năm 1995 gọi là đường Đông Ða 2. 
Ngay 14-7-1999 UBND Thành phố đổi tên đường Nguyễn Xuân Ôn. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN XUAN ÔN 
(Ất đậu 1825 - Ki siu 1889) 

Chí sĩ cận đại, hiệu Ngọc Đường, Lương Giang, biệt hiệu Hiến Dinh, sinh ngày 23- 
3 Àt đậu (10-5-1828) tại làng Quân Phương, xã Lương Điền, huyện Đông Thành, tinh 
Nghẹ An. 

Nha ngheo, mẹ mất sớm, ông cố công bọc tập, nâm 1884 đỗ tú tai, nhưng mäi đến 
năm Định måo 1867 mới đỗ cử nhắn, rồi Tàn mùi 1871 mới đồ tiến si đa 46 tuổi. 
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Sơ bổ Tri phủ Quảng Ninh, tinh Quảng Binh. It lâu đổi là Đốc học tính Binh Định, 
rồi về triểu git chức Ngự sử, có lục làm Biện li bộ Hinh. 

Tù nåm 1883-1885, ông về quê chuẩn bị khởi nghủa chống Pháp, được Tôn Thất 
Thuyết cử làm Hiệp đốc quản vụ An Tình (Nghệ An - Hà Tình), Ông cùng Nguyên 
Nguyên Thành, Lê Đoan Nha, Đình Nhật “Tân lập chiến khu ở Nghệ Tình. Trong quân 
có những người chỉ huy giỏi như Dé Kiều, Đé Mậu, Lành Bảng, Độc Nhan... 

Cuộc khởi nghĩa vang đậy cả vùng Nghệ Tình tạo được nhiều trận tháng Jm. 
Ngày 2-4 năm Định hợi (25-7-1887) ông bị địch vây bát đương lúc bị bệnh, chúng ga 
ông về nhà lao Vinh, Gân ba năm trong tù, ông vån giữ vững khi tiết, den khi thả ra 
nhưng phải an tri tại Huế, ông mất vào năm 1889, thọ 64 tuổi. 

Thơ văn ông còn lưu lại lhá nhiều gồm trong bộ Ngoc Đường thi vän tập và Ngọc 
Đương vån tập. 


48- Đường PHAM VIẾT CHÁNH: 
Tir đường Huỳnh Mån Đạt đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa ban các phường 19, 21 quận Bình Thạnh, hủ 
vực Thị Nghè, từ đường Huynh Mån Đạt đến cuối đường, dài khoàng 420 mét, lô 
giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm, dân chủng quen gọi đường Sở Bông. Tử. 


nam: 1855 được dai tèn đường Phạm Viết Chánh cho đến nay. 
3. Tiểu sử: 
PHAM VIẾT CHÁNH 
(Giáp thân 1824 - Binh tuát 1886) 


Danh sĩ đời Tư Đức, có sách chép là Phạm: Viết Chánh hoặc Phạm Chanh, quê 


làng Lương Mi, huyện Bảo Hyu, phủ Hoằng Trị, tính Vĩnh Long (nay la lang Mi Thạnh, 
tổng Bảo Thạnh, tính Bến Tre). 


Năm Binh ngọ 1846, ông đổ cử nhân, được bó vẻ làm quan ở tỉnh Gia Định, tùng 


trải qua cuộc kháng chiến chống giác Pháp trong suốt năm 1859-61. Sau hiệp ước 
Nhâm tuất (5-6-1862) ông vé kinh làm việc, thăng dân đến chức Ngự sử đạo Hải Yên. 
Đến tháng 8 năm Giáp tí 1864 ông tâu xin vào Nam lo việc mộ dân khån ruộng ở 3 tỉnh 


miền Tây Nam Ki để xây dựng cơ sở chống Pháp, được bố làm Doanh điền sử tinh An. 


Giang. Chẳng bao làu, ông nhận lệnh đổi làm Án sát tính An Giang. 
Năm Định mào 1867 ngày 20-6 giặc Pháp chiếm Vĩnh Long, hôm sau 21-6 chúng 


đưa tàu xuống chiếm Châu Đốc, bắt buộc Tuân phủ Nguyễn Xuân Y, Bố chảnh Nguyễn - 


Hưu Cơ và Án sát Phạm Hưu Chánh phải nạp thành. Ông củng Bổ chánh Cơ bị ép 


xuống tàu chiến của Pháp thương nghị, rồi trở lên thành bức bách Tuân phú Y đầu . 


hàng! 
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Từ ấy (1868) ông lui về quê ở chợ Mi Láng, tỉnh Bën Tre sống den ẩn dat Cho đến 
ngày 22-1 Binh tuất (25-12-1886) ông qua đời ở quê nhà, thọ 62 tuối, 


49- Bưởng PHAN Bội CHÂU: 
Từ đương Vu Tùng đến đường Huynh: Đình Hai. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 2, 14, quận Binh Thạnh, tư đường 
Vũ Tùng đến đường Huỳnh Đình Hai, dài khoảng 280 mét, lộ giới 20 mét, ous ngã 
tr Bạch Đăng. 


2. Lịch sử: Trước la đướởng hẻm. Tir nãm 1955 được dät tên đường Phan Hội 
Châu cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
PHAN BOL CH AU 
(Đỉnh mão 18€7 - Canh thin 1940) 


Chi sĩ, Danh si, nguyên tên là Phan Văn San sau đối la Bội Châu hiệu ac Nam và 
nhiều biệt hiệu khác: Hải Thu, Thị Hán, Độc Tinh Tứ, Hàn Man Tử... Con ông Phan 
Văn Phổ và bà Nguyên Thị Nhàn, sinh ngày 1-12 Đình mão (26-12-1867). Quê làng Đan 
Nhiễm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). 

Ông nối tiếng thông minh tử nhỏ, năm 1900 dé Giải nguyên trưởng thì Nghệ An, 
nhiệt tình yêu nước, ngay tử năm 17 tudi da hưởng tng phong trào Cần vương, ông đã 
viết bài hịch Binh Tây thu Hắc réi cùng bạn là Trần Văn Lirong thành lập đội “sĩ t Cần 
tương ” ở quê nhà. 

Từ sau khi đỏ Giải nguyên, ông càng đốc tâm tri lo việc cứu nước, giao kết với chỉ 
sĩ khắp nơi. Năm 1904 vận động thành lập hội Duy tâm, nâm sau cùng Tầng Bạt Ho sang 
Trung Quốc, rồi Nhật Bản gây dựng phong trào Đông du. Năm 1908, bị trục xuất khỏi 
Nhật, ông trở lại Trung Quốc, roi sang Thái Lan xây dựng căn cứ hoạt động ở nước 
ngoài. 

Sau cách mạng Tần hợi 1911 ông trở lại Trung Quốc thành lập Hội "Viết Nam 
Quang Phục” và «Hội Chấn Hoa Hưng A". Năm 1911 ông bị Long Tế Quang bắt giam ò 
Quảng Châu. Ra tủ, ông càng tích cực hoạt động. Năm 1922 cải tổ Hội Việt Nam Quang 
Phục thanh Đảng Việt Nam Quốc Dân. 

Đến äm 1925 ông bị Pháp bắt cóc tại Thượng Hải, giải vé nước, Chúng định thủ 
tiêu kin, nhưng việc bại lệ phải đưa ra xử trước Hội đồng đẻ hình của chúng, két an khổ 
sai chung thân. Nhân dän toàn quốc đấu tranh đòi ân xå cho ông. Toàn quyên Varenne 
buộc lòng ra linh ân xå nhưng phải an trí tại Huế (Bến Ngự). Tir đấy ông không còn 
hoạt đông chỉnh trí gì được nữa, chỉ còn niềm an ủi được nhân dân vẫn hướng lòng tôn 
kinh với biệt danh “Ông già Bến Ngy”. 

Thơ vân ông phổ biến sâu rộng trong quản chủng. Sách báo viết về ông cung rất 
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nhiều. Ông là tác giả nhiều tac pihai van Đúc Weu IWAN GT (HN dung, SO phoi 
phu chủ nén văn hoe VIỆT Nam, Laut 
Tự phản hay Fhan Hội Chu niên bien, 

- Lụu tầu huyết lễ idn thu, Tiết Hạng ida ràng gL han trang Việt Nat Dal nueti- 

- Hidi myoni hayki fr, (ur guun tir. 

- Fiet Nain vong quật sẽ, Nant yuat dgn T iri 

Chu Dich gade âm gidi, Phan Sdo Naet TIỀN sinh quur vda i Tải: 

- Vist Nam quốc si khao, 1M guot dan Dé iri. 

- Khong hpc dũng, Sdo Nam vån LẠP. 

- Ngực trung thu, Trúng Quang tâm së, Xd Ri CHẾ agiia. Vũ cat tiġu uuygii 
Trán Đông Phong truyện, Haung Fhan Thal iuyca, die THHïM tigi si (0, Aegi (laut 
dag ligi truyền (Auyện Hingi nai Then), Tiêu Le liên sinh iiri iruygn (Trayen Nguyễn 
Thành) Tee thái thiện sự (truyện ông thầy Rau - Nguyên LH], HH Mevag gian 


(truyền Hoàng Hua Thâm), tạm Hồng Thú! truyền... 
a. ương PHAN CHAU TRINH: 
Tù dường Vũ Tùng đen dường Huỳnh Lhnh Hai, 


1. Vi trí: Dưỡng năm: trên địa ban các phương 2, i4 quan lành lạnh, Lr 
đường Vũ Tung đến đường Huynh Đình Hai, dài knoang 27H met, tạ gio 2o mel 


» Lieh sit: Trước là đương hèm. Từ naim 1855 dược dät tên dường Fhan 
Chau Trini cho đến nay. 


> Tiểu sử: (Xem tiểu sử ở Quäu 1, Quan Gò Nän), 


51- Donn PHAN BANG LUU: 

Tử ngã tư Lê Quang Định - Búi Hitu Nghia đến nga tư Phú nuin. 

1. Vị trí: lường năm trên địa ban cac phương 1, 4, 6, 7, Lá quan Hinh (hant 
và chung với quận Phú Nhuận, tử nga tu Lê Quang Binh - lùi Hiu Ngiua dèn nga 
tư Phú Nhuận, dài khoảng 2200 met, lộ giới 20 met, qua vác ngà ba Trinh Dat 
Đức, Binh Tiên Hoàng, Mơ Trang Loug, Yan kiến, Nguyên Läim. Hai Nam, Hoang 
Hoa Thảm, Nguyễn Huy Tường Gren địa ban quận Binh Thanh). 


ở, Lịch sử: Thoi Pháp Liuộc đường iay ue: dän Gang ten ÄvcHue De 


Liuspechop, rồi đổi thánh Lièn titii lộ 22 vào thag mièn 1931 Ngay 2-1182 dủi lạ 


đường Chi Lãng. Ngày 14-8-1875 di là dưỡng Fhan Hang Lưu. 


ä. Tiểu sử: 
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Nguyễn O. Thẳng - Nguyễn Dinh Tu 


PHAN ĐĂNG LƯU 
(Nhằm don 1802 - Tủn rt 19141) 

Ligt si, sinh ngay r1-18U2, quê xã Tràng Thai, huyện Yên Thành. Unh Nghệ Am. 

Ủng xuất Un ireng ruột giá dini nhà nho yếu nước, uc nhỏ hoc chứ Han, hor 
trưởng Trung học Pháp Việt (Vinh), Sau van Huế học rồi ra Hà Nội hoc trường Canh 
nủig. 

Tất nghiệp, ông làm việc tại sử nuôi tåm Vĩnh Phú, cuối năm 1835 ông dt về [Hiên 
Châu (Nghệ An). Tại däs ủng gặp các nhà yêu nước khác như: Trần Phủ, Trần Văn 
Tñng và củ điều kiện tiến cận hảo ewei Cung khử và các sách khác của Nguyên Ai 
Quốc. Bị chỉnh quyên dia phương tỉnh nghi, ong bị dét vào Binh Định, Đã Lạt... dën 
näm 1837 ảng bị cách chức và bi mật hoat động chống Pháp. 

hãm 1828 Um gia van việc Lũ chue đảng Củng sản, cuỗi nấm ông bi Pháp bål ù 
Hải Phùng bị kết tại 7 năm tủ dày di Ban mê Thuột, mãi dën nam 14306 mot được trả tự 
do, Sau khi ra tủ ủng lrử về Nghệ An hoat động bi mật, được bảu vio Xú ủy Trung ki, 
Uy viên ben Chấn hành Trung iong dàng Công sản Đông Dương. 

Năm 154 ông phu trách xứ ủy Nam ki chuẩn bị khởi nghia Nam ki, đến ngày 22- 
11-1340 ëng bị mät thâm båt. 

Sau ngày Nam ki khởi nghĩa ông bị Pháp xử bản ngay 26-8-1941 tại Hóc Mòn (Gia 
Định) củng wm các vị Nguyễn vàn Cừ, Vu Văn Tản, Nguyễn thi Minh Khai... hưởng 
tương 39t. 


52- Bưửng PHAN HUY ÔN: 

Từ đương Nguyễn Ngoc Phương đến đường Phan Văn Hàn. 

1. Vi tr Đuởng năm trên địa bàn phường 19, khu vm: Thị Nghe, từ đường 
Nguyễn Ngoc Phương đến đường Fhan Văn Hán, dài khoảng 180 met, lộ giới 14 mét, 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm. Từ năm 1955 được đặt tên đương: Nguyễn 
Hau Thuại. Ngày 14-7-1999 UBND Thành phố dëi là đường Phan Huy Om. 

3. Tiểu sử: 

PHAN HUY ON 
(At hơi 1755 - Bính ngo 1786) 

Danh sĩ cuối đời Hậu Lẻ, con Phan Huy Cận, em thư ba Thụy Nham Hàu Phan 

Huy Ich. Quê xa Thu Hoạch, huyện Thiên Lậy, tính Hà Tĩnh. 


Trước tên là Huy Thông, tự Trạng Dương, hiệu Nhã Hiện, sau đổi là Huy Ôn, tự 
Hoa Phu, hiệu Chỉ Am. 


Nä: Canh tí 1780 då tiến si, làm Ehốc đẳng Som Tây và Thái Nguyên tước phong 
Mi Xuyên Da, rot thăng MI Xuyên Hẳu. 
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Năm Binh Ngọ 1786 ëng mất sóm hưởng đương 31 tuổi. 

Các tác phẩm của ông: 

- Thiên Nam lịch triểw liệt truyện dëng khoa bị khảo góm D tập. 
- Khoa bång tiêu kì. 

- Thửn quật ki thi tập. 


53- Iưửng PHAN VĂN HÂN: 


Từ đường Nguyễn Văn Lạc dën đường Điện Biên Phủ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 19 quận Binh “Thạnh, khu vực Thị 
Nghè, từ đường Nguyên Văn Lạc đến đường Điện Biên Phủ, đài khoảng 760 mét, 
lộ giới 6 mét, qua ngã tư Xô Viết Nghệ “Tĩnh. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm chạy trước chợ Thị Nghèẻ nên người Phản 
gọi là Rue Du Marche. Năm 1955 đổi là đường Ton Thọ Tưởng. Ngày 4-4-1985 đối 
là đường Phan Văn Hàn. 


3. Tiểu sử: 
PHAN VĂN HAN 
(At sèu 1925 - Mậu thân 1968) 

Liệt sĩ hiện đại, quê tại Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên (nay là tinh An Giang) bi danh 
hoạt động cách mạng là Hai Sang, con ông Phan Van Bạch là một đảng viên cộng sản 
hi sinh ở Côn Đào năm 1939, 

Noi theo chỉ hưởng cha, ông tham gia cách mang từ phong trào khói nghĩa Nam 
kỷ nám 1840. Sau CMT8 hoạt động ở khu 8, làm Bí thư liên Tính ủy Long Châu Sa tử 
1950 đến 1854. 

Sau hiệp định Geneve ông lên Sài Gòn hoạt động được cử làm Thành ủy viên Sài 
Gòn - Gia Định kiêm Bí thư Phân khu II, hi sinh trong đợt 2 tổng tấn công Mậu thân 
1968. 


54- )ường PHAN VĂN TRI: 
Từ đường Le Quang Định đến đưởng Thống Nhất, Quận Gò Vấp. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 11, 12 quận Binh Thạnh và 
chung với quận Gò Vấp, từ đường Lê Quang Định dën đường Thống Nhất, dai 
khoảng 3500 mét, lộ giới 25-30 mét, qua các ngã ba Bùi Định Tủy, Ngô Đức Kế, 
Hå Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, ngã năm Bình Hòa, các nga ba Tăng Bạt Hồ, 
Nguyễn Văn Đậu, Trần Quý Cáp, Mai Xuân Thưởng, Nguyên Hồng (trên địa bån 
quận Go Vấp và quận Binh Thạnh). 
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2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc là đường lang số 22. Năm 1955 được đật tên 
đường Phan Văn Trị cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
PHAN VĂN TRI 
(Canh dän 1830 - Canh tuât 1910) 

Nha thơ, quê làng Hưng Thạnh. huyện Bảo Ân, tình Bến Tre (nay thuộc huyện 
Gióng Tròm, tỉnh Bến Tre), sau vé cư ngụ ở làng Nhơm Ai, huyện Phong Điện, tình Cán 
Thơ. 

Năm Ki dậu 1849 ông dé Cử nhân. Cảm thời cuộc rồi ren ông không ra lam quan, 
sông đạm bạc ở làng Binh Cách (Tân Ân). 

Khi giặc Pháp chiếm Gia Định, ông cùng các si phu yêu nước de xướng phong 
trào “tị địa”, lui về đồng bằng sông Cửu Long, tích cực cổ động nhân dän ủng hộ các 
nhóm kháng chiến. Thời gian ở Vinh Long ông tới lui hợp tác với Nguyễn Đình Chiêu, 
Nguyên Thông, Hồ Huấn Nghiệp... 

Đến lúc giặc Pháp chiếm miễn Tây, ông dời về Phong Điền, Cán Thơ ở ấn dạy 
học, giao du với Huỳnh Mẫn Đạt, Bùi Hữu Nghĩa, cảm hóa Cai tông Lê Quang C hiểu bo 
quan, giữ tiết tháo trong thời mất nước. 

Nám Canh tuất 1910 ông mất, thọ 80 tuổi, phân mộ nay còn ở Phong Điền. 

Thơ vân ông còn lưu truyền rất nhiều, đây tinh chiến đấu, thanh cao, có khi tiết, 
Long yêu nước chan chứa trong bài phú Thát thu Gia Định và bài thơ Thả! thù Vĩnh 
Lang. Sôi nổi nhất là các bài thơ họa với Tôn Tho Tưởng nhåm lên ân bọn người cam 
tâm làm tay sai cho giặc ngoại xâm. 


55- Dong PHÓ ĐỨC CHÍNH: 

Từ đường Vũ Tùng đến cuối đường. 

1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 1 quận Bình Thanh, tư đương Vu 
Tùng đến cuối đường, dài khoảng 180 mét, lộ giới 8 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường hêm, tử năm 1955 được đặt tên đương Phó Đức 
Chinh cho đến nay. 

3. Tiểu sử: i 

PHÓ ĐỨC CHÍNH 
(Định mùi 1907 - Canh ngọ 1930) 

Nhà yêu nước, đàng viên cao cấp Việt Nam Quốc dân đảng, quê lang Ða Ngưu, 
tính Bắc Ninh (nay thuộc tính Bắc Ninh). 

Thuở nhỏ học ở Hà Nội, tốt nghiệp trường Cao đâng Công chánh, dược bỏ lam 
Cán sự tại Savannakhet (Lào). Vào đầu năm 1928, ông liên hệ với Nguyên Thái Học 
thành lập Việt Nam Quốc dän đảng, ông phụ trách công tác an ninh nội bó, 
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Sau vụ ám sát cáo già thực dän Bazin ở Hà Nội, ông bị bắt từ Lào đưa vé giam ở 3. Tiểu sử: 


nhà lao Hỏa Lô rồi bị bãi chức. Ra tủ ông càng tích cực hoạt động bí mật chống Pháp, 


Cuộc khởi nghia c Yên Bái nhát đông, òng truc tiếp cht huy vùng Yên Ra Thất 
bại, ông bị địch vây båt tai Nam Oai chiêu ngày 15-2-1930. 


Ngày 21-5 Am lịch năm Canh ngọ (17-8-1930) ong hi sinh trên đoạn đầu dài t. Yên 
Båi cùng với Nguyễn Thái Học và 11 chiến hữu khác, hưởng dương 23 tuổi. 
56- Đường PHÚ MI 

Từ đường Ngô Tất Tế đến rạch Thị Nghè. 


1. Vị trí: Đường nâm trén địa bàn phường 22 quận Binh Thạnh, từ đường 
Ngõ Tất Tố đến rạch Thi Nghè, dài khoảng 400 mét, lộ giới 35 mét. 


2. Lịch sử: Trước gọi là đường nhánh Ngô Tất Tố, ngày 13-7-1999 UBND 
Thành phó dat tên đường Phú Mỹ. 


LANG BAT HO 
(Mã ngop 1858 - Bính ngo 1906) 

Nhà yêu nước, tự Sư Triệu, hièu Pièn Bát, quê làng An Thưởng, xa Ân Thạnh, 
huyện Hoài Ân, tình Bình Định, 

Nam Nhâm thân 1872 êng chiến đấu chống Fhap trong hàng ngũ tướng Cơ Den 
Liru Vĩnh Phic. Khoảng năm 1885-1887, ông hưởng ứng phong trào Cẩn vuemg sát 
cảnh cùng Mai Xuân Thưởng khởi nghĩa chống Phản ở Bình Định. 

Sau ông ra nước ngoài theo nghề hàng bat, làm thủy thủ cho tàu buôn, trải qua 
c&c nước Trung Quốc, Thải Lan, Nga, Nhật, do đỏ ông có điều kiện guan sát vận minti 
củi nước ngoài, 

Năm i903 ông v nước, nām sau ng đưa đường cho Phan Bội Châu và Đăng Tử 
Kinh sang Nhật Bän, tã chức phong trào Đông du. 

Nam 1303, ông đem bài vàn Khuyën thanh gien du học của Phan Bo: Châu ve 






3. Tiểu dän: truyền bá, cổ dòng trong nước, đội löt thầy thuốc đi khắp nơi liên lạc tim đông chỉ. 
PHỦ M Năm 1896, ång tư míc Nam ra Huế thì lâm bệnh năng, được các đồng chí tận 
Địa danh cù ở đất Phiên An xưa. tình nuôi giấu. Nhưng chẳng bao lầu ông mất, trên mót chiếc thuyền ó sông Huưng 


hưởng đương 49 tuổi. Võ Bá Hạo và các thân hữu chôn cất ông ở đốc Nam Giao. 

Đặng Thái Thân có bài văn điểu ông bằng chữ Han, trong đó có doan (Huynh 
Thúc Kháng dịch): 

«Ngudi hå sinh lâm giữn uới đời sao? Cảm bình mật độ, bỏ nước hai tưới näm, đã 
khóc tới Xiêm, dë khóc tới Tàu, dā khóc tới Nga, ai đè gió phát trời thu, nấm cất vé chản 
thanh đất Haag, 

Ta chả biết chết là cái gì våy! Đọc sách năm châu, hết giao våi chục bạn, hoặc danh 
bằng lưỡi, hoäc đảnh bằng bút, hoặc đánh bång óc, khăng khang chỉ đặc dánh bằng sốt, 
thè quyët máu trôi dëi nóng, cò dåo tô mät giếng da uảng”. 


59- Drong THANH DA: 
Từ đầu đưởng trước nhà nghỉ Công đoàn thành phố đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn nhường 27 quận Binh Thạnh, tir đầu 
đường chạy trước nhà nghỉ Công đoàn Thành phố đến cuối đường, dài khoảng 
500 mét, lộ giới 20 mét, qua đường Bình Quới. 


Phú Mi là một trong 76 thôn xã của tổng Binh Trị, huyện Bình Dương, phủ Tân. 
Bình, trấn Phiên An. 


Thôn này có tử nām Gia Long thứ 10 (1811) cho mãi đến hôi đâu thế ki XX, cùng. 
dùng và tôn tại với các địa danh Thị Nghè, Thanh Đa, Bình Quớti, lúc ấy là xa Phú Mi 
thuộc tỉnh Gia Đính. 

57- Bưởng (UÂN SỰ: 
Tử đường Lương Ngọc Quyến đến câu Bình Lợi. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận Binh Thạnh, tư đường. 
Lương Ngọc Quyến đến câu Binh Lợi, dài khoảng 1050 mét, lộ giới 20 met, q 
ngā ba Nguyên Xi. 


2. Lịch sử: Đường này mang tên Quân Sự tir thời Pháp thuộc đến nay. 
3. Tiểu dän: Xem tiếu dän đường Quán Sự ở tên đường Q.11. 

58- Đường TÄNG BAT HỖ: 
Tử đường Phan Vân Trị đến đường Lê Quang Định. 


1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn phường 12 quận Bình Thanh, từ d 
Phan Văn Trị đến đường Lê Quang Định, đài khoảng 340 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm. Từ năm 1955 được dat tên đường Tầng 
Hỗ cho đến nay. 


2. Lịch sử: Dường này cùng lúc xây đựng cư xả Thanh Đa vào năm 1962, 
Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố đặt tên đường Thanh Đa. 


3. Tiểu dẫn: 
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THANH ĐA 

Dia dank cũ của phủ Tân Binh xưa. (đúng ra phải đọc Thạnh Đa, nhưng bi mất 
đầu năng lâu ngåv thành ra Thanh). 

Thạnh Đa là một thôn của tổng Bình Trị, huyện Binh Dương, phủ Tản Bình, trần 
Phiên An tir thời chúa Nguyễn (gån đây là xà Binh Hòa, tinh Gia Định, nay là phường 
27 quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chỉ Minh), 

Thôn Thanh Đa nằm bén này sông Sài Gòn ở giữa là bến đỏ Bình Qui, giáp tông 
Dương Hòa (nay là quận Thủ Đức). Thôn này hình thành vào năm Gia Long thứ 10 
(1811). 


Hiện nay trên đường này có khu cư xả Thanh Đa xây dựng tử näm 1962, khi tinh 
Gia định được xây dựng lại bể thể. 


60- Đường TRẤN BÌNH TRONG: 
Từ đường Nguyễn Văn Đậu đến cuối đường. 


1, Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 5 quận Bình Thạnh và chung với 
quận Go Vấp, từ đường Nguyên Văn Đậu đến cuối đường gân ga xe lửa Gò Vấp, 
đài khoảng 500 mét, lộ giới 14 mét, qua nga ba Nguyễn Trung Trực (trên địa ban 
quận Binh Thạnh). 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm. Từ năm 1955 được đặt tên đương Trản 
Binh Trọng cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
TRẤN BÌNH TRỌNG 
(Ki mùi 1259 - Ất dậu 1295) 

Danh tướng đời Trân Nhân tông, tổ tiên vốn họ Lê, đong doi Lê Đại Hành, đến đời 
omg nội làm quan đời Trân Thái tông được cho theo họ vua, nên đổi ra họ Trân. Quê 
làng Bảo Thải, huyện Thanh Liêm (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). 

Ông có huån công, được phang tước Bảo Nghia Vương. Khi quân Nguyên sang 
cướp nước, kinh đô Thăng Long thất thủ, ông lãnh nhiệm vụ ở lại giữ Thiên Tường đề 
ngân chận quân của Thoát Hoan, trong khi Hưng Đạo Vương rước vua Trần và Thái 
thượng hoàng ra Hải Dương chuẩn bị lực lượng chống ngoại xâm. 

Ngày 21-1 Ất đậu (1285) ông chỉ huy mật cảnh quân chống với quân Nguyên ở bài 
Tức Mặc (thuộc huyện Đông An). Thể cùng, ông bị giãc-bát. Quân Nguyên khuyên 
ông đầu hàng sẽ được phong tước vương, ông khẳng khái đáp: «Thà làm gui pe Nam 
hơn làm ương đát Bắc”. Giặc giết ông lúc mới 26 tuổi. 


61- ường TRẤN KẾ XƯƠNG: 
Từ đường Vạn Kiếp đến đường Phan Đăng Lưu. 
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Nguyễn Q. Thắng - Nguyễn Đình Tư 


1. Vị trí: Đường nắm trên địa bàn phường 3 quận Bình Thạnh và chung với 
quận Phú Nhuận, dài khoảng 750 mét, lộ giới 12 mét, qua các nga ba Nguyên 
Lâm. Nguyên Công Hoan (trên địa bàn quận Binh Thạnh). 


2. Lịch sư: (mp này trước là con hẻm chưa có tên, được dat tên đưởng 
Trân Kë Xương từ näm 1955 cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

TRẤN KẾ XƯƠNG 
(Canh ngo 1870 - Dinh oui 1907) 

Nhà thơ trào phúng, hiệu Vị Thành, då tú tài nam Giáp ngọ 1894 nên thường gọi 
là Tủ Xương. Sinh ngày 5.9.1970 {10-8 âm lịch). Quê làng Vị Xuyên, huyện Mi Lạc, tỉnh 
Nam Định (nay thuộc nội thành Nam Dinh, t. Nam Định). 

Dù thi hỏng mãi, chỉ đỏ tủ Lài trong năm 24 tuổi, nhưng ông nổi tiếng văn chương, 
nhất là vẻ thơ trào phúng, cỏ sắc thái độc đảo. Nhà nghèo, sống đạm bạc, bình dị, ong 
vån có lòng yêu tước, có tiết tháo. Tho văn ông được truyền tụng nhiéu, và cũng có 
nhiều giai thoại về cuộc đới ông. 

Ngày 1512 Binh ppo. nhầm 39-1-1807, ông mất đột ngột vi mắc cơn mira, rét trên 
đưởng về què ngoại, hưởng đương 37 tuổi. 

(Về tên họ ông, có lúc ông đói là Cao Xương, Kế Xương). 


62- Dường TRẤN QUÍ CÁP: 
Từ đường No Trang Long đến đường Phan Vän Tri. 


1. Vị trí: Dường nằm trèn địa bàn phường 11, 12 quận Binh Thanh, từ đường 
No Trang Long đến đường Phan Văn Trị, dài khoảng 500 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm. Từ năm 1955 được đặt tên đường Trắn Qui 
Cáp cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
TRẤN QUÍ CÁP 
(Canh ngo 1870 - Mậu thân 1908) 

Chỉ sĩ, Danh sĩ, tự Dã lang, Thich Phu, hiệu Thai Xuyên, còn có tên khác là Nghi, 
nén cũng gọi là Trần Nghị Quê ở thôn Thai La, xã Bất Nhị, huyện Điện Bàn, tnh 
(Quảng Nam. 

Năm Giáp thin 1904 ông đã Tiển sĩ thứ nhất, được bổ làm Giáo thụ Thăng Binh 
(Quảng Nam), rồi đổi sang day ở Dién Khánh, t. Khánh Hòa. 

Ông nhiệt thành yêu nước, từng khởi xưởng phong trào Duy tân nām 1905, ủng 
hộ phong trào Dong du do Phan Bội Châu khởi xướng, và tích cực hoạt động duy tân, 
nàng cao dân tri, dân sinh nên được sỉ phu kính trọng, xem là “lãnh tụ trang nhóm lân 
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Dặc biệt, nām 1905 out đã củng Phan Châu Trình, Trần Qui Cap và Huynh Thúc 
Kháng Jan bài tho "Chỉ thành thông thánh” va bài phú sanh sơn lượng ước”, kích 
dòng ca ước khiên giới tri thức quan tâm. 

Nam Mậu thân 1903, phong trào Duy tân lên cao, bt thực dân khủng bố trång, ủng 
bị An sát Pham Ngọc Quát bắt giam, rồi kết án tử hình, chèm ngang lưng. Ông hi sini 
i Khánh Hòa, hướng dương 38 tuổi. 


63- Đường TRẤN VĂN KỈ: 

Từ dường Lê Quang Định den đường No Trang Long. 

1. Vị trí: Đương näm trên địa ban phường 14 quận Binh Thanh, tử đường Lê 
Quang Định đến đường No Trang Long, dài khoảng 160 met, lộ giới 16 met, qua 
ngå ba Nguyên An Ninh. 

4. Lịch sử: Thòt Phap thuộc đường nay mang tên Rue de la Milice, Ngày 8 
2-1835 đổi là đường Đồ Thanh Nhân. Ngay 4-4-1985 đối là đường Trån Van Ki. 

3. Tiểu sử: 

TRẤN VĂN Kl 
(...- Tân du 1801) 

Văn thám triệu Tây Sơn. Củng gọi là Trấn Chánh Ki, quê làng Văn Trinh, tông 
Vĩnh Xương, huyện Hương Trå, phủ Triệu Phong, xử Thuận Hóa (Huẻ) này thuộc lang 
Vân Trình, xã Phương Binh, huyện Huong Điền, tỉnh Thừa Thiên. 

Ông được Nguyên Huệ trọng dụng, tin cẩn, khi lên ngôi hoàng đế, Quang Trung 
phong ông lä Trung thư linh (chức quan phụ trách việc vån thư), tước Ki Thiện Hảu. 

Khi vua Quang Trung chủ mời các quan củ nhà Lê dën ra mát, chính ông daier 
lòng tiền cử Ngô Tii Nhiậm. 

Sau khi vua Quang Trung mất, ông bị Thái sư Ron Đắc Tuyến chen èp, giảng lam 
linh trạm, day ra Mi Xuyên (Hương Điền, Thừa Thiên). Khi Võ Văn Dung giết Bùi Đắc 
Tuyên, ông lại được mới vẻ låim việc ở viện Trung thư. 

Năm 1801, Nguyễn Ảnh chiếm Phú Xuân (Huế), onge không đáu hàng nhà Nguyễn, 
tự tråm chét củng näm. 


64- Bưởng TRINH HOÀI ĐỨC: 
Tử đường Va Tùng đến đường Phan Đăng Lưu. 


1. Vi trí: Đường năm trèn địa bàn phường 1 quận Binh Thạnh, tư đương Vũ 
Tùng đến đường Phan Đăng Lưu, dài khoảng 180 mét, lộ giới 16 mét, qua ngā ba 
Ngô Nhân Tịnh. 
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Nguyễn Q. Thắng - Nguyen Đình Tu 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường nay mang tên Rue đe la Poste. Ngay #&2- 
1955 đói là đương Trịnh Hoài Đức cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

TRỊNH HOÀI ĐỨC 
(Åt dén 1765 - Åt dậu 1825) 

Danh sĩ, thời Nguyên sơ, tự là Chí Som, hiệu Căn Trai, viễn tổ vốn nguv tinh Phục 
Kiến, Trung Quốc, đến đời ông nói là Trịnh Hội sang nước ta ngụ ở Phu Xuân (le, 
sau thân phu vào Trần Biên, tức Biên Hoa lập nghiệp. 

Thuo tre ông lå học tró của Sung Đức xử si Võ Trương Toán ó Gia Dinh. Tư nàm 
1788, ông thí dô rồi làm quan với chúa Nguyễn Anh. Đến khi Gia Long len ngôi vua, 
ông càng được trọng dụng. Nhiều lån đi sử Trung Quốc, làm đến Thượng thu bò Lat, 
kiêm bộ Hình và Phó tổng tài Quốc su quán. 

Ông nói tiếng vån chương một thơi, cũng Lê Quang Định và Ngò Nhân Tinh được 
ngươi đời xưng tặng là "Gia Định tam gia” trong nhóm Bình Dương thí xả. Thơ Nòm 
cua ong còn truyện tụng khá nhiều, 

Nâm Ất dậu 1825 ông mất, thọ 60 tuối. Các tác phẩm chính cúa ông: 

- Cân Trai thi tạp. 

- Bắc sự thi tập. 

- Gia Định thành thông chí. 

Bộ Gia Định thành thóng chí là mòt địa phương chỉ ra đời sớnn và sang giá nhất vé 
dat Nam Ki xưa. 


65- Dường TRƯỜNG SA: 


1. Vị trí: Đường Trương Sa năm trên địa bàn phường 17 quận Bình Thanh 
chạy đọc theo bờ phía Tây Bác (bò trái) kinh Nhiêu Lộc đài khoảng 6000m. 

2. Lịch sử: Đường này chạy đọc theo bo trái kinh Nhiêu Lộc, mới mơ sau 
khi mở rộng và nạo vét lòng kinh này. Ngày 10-12-1998, UBND TP.HCM dat tèn la 
đương Trường Sa. 

3. Tiểu dän: 

TRƯƠNG SA 

Địa danh, lãnh hải Việt Nam. 


Trường Sa là một quân đảo thuộc tính Phước Tuy (Bà Rịa cũ), nay thuộc tính 
Khánh Hòa. 


Quán đào Trường Sa góm hơn 100 đảo lớn nhỏ và bãi cạn, nằm giữa tư 6,50 độ đến 
12 độ Bắc vĩ tuyến và tù 111,30 độ đến 117,20 độ kinh Đông. Diện tích quân đảo khoảng 
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160,000 - 180.000km?. Chiếu dài tư Tây sang Đông khoảng 800km tư Bác xuống Nam 
khoāng 600km. 
Quân dan gốm các đảo: Song Th Đóng, Song Tử Tây, Đảo Thi Tir, Đảo Loai Ta, Do 
Ha Hình, Dë Nam Yå, Đảo Sinh Tên, Đảo Trường Sa và rất nhiêu bai cạn (hon 80 bai). 
Hiện nay quân đội Trung Quốc, Ma Lai, Philippin... đã lấn chiếm mòt số đảo nhỏ. 
Chơ đến nay quân đội, chinh quyền Việt Nam vẫn hành sů chủ quyền phân lớn các đáo. 


66- Đường UNG VĂN KHIÊM: 
Tử câu Saigon đến đường Ko Viết Nghệ Tĩnh. 


1, Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 25 quận Binh Thạnh, từ cåu Sài 
Gòn đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (nơi đai liệt sī), đài khoảng 2400 met, lộ giới 50 
mét. 


z. Lịch sử: Đường nay được mở vao thập niên 1960 khi xây dung Tân cảng, 
đo đó dän chúng quen gọi đường Tân cảng. Ngày 15-7-1999 UBND Thành phó dat 
tên đường Ung Văn Khiêm. 


3. Tiểu sử: 
UNG VĂN KHIÊM 
(Canh tuåt 1910 - Tân múi 1997) 


Nhà boat động cách mạng quê làng Tán Đức nay là xa Tân Me huyện Chợ Mới, 
tinh An Giang. 


Xuất thản trong một gia dinh nông dân, ông cha timg theo Trương Định chống 
Pháp. Ông học trưởng Trung học Cân Thơ, từng đấu tranh với hiệu trưởng Tây niên bị 
đuổi học, rồi được ông Châu Văn Liêm, một thấy giáo tiếu học giác ngộ và diu dät. 
tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đóng chi hội. 

Năm 1928, được tổ chức đưa sang Quảng Châu (Trung Quốc) dự lớp huấn luyện 
đo Nguyền Ar Quốc tổ chức có các giảng viên Nga, Trung Quốc, Pháp giảng dạy, Vé 
tước ông được chỉ định làm bị thư Đặc ủy Hậu Giang. Khi hợp nhất 3 tổ chức Công sản, 
ång tham gia Xứ Ủy Nam Ki. Cuối tháng 5-1930, bí thư Xứ ủy là Ngô Gia Tu bị bắt, ông 
được cử thay thé. 

Năm 1831, ông bị bắt xử án 5 năm cấm cổ và dày ra Côn Đảo, Năm 1935 màn an 
ông vé Chợ Mới hoạt động trong Ủy ban Hành động của Đông Dương Da hội do sáng 
kiến của Nguyễn An Ninh, từng tổ chức nhiều cuộc mit tinh công khai chống Pháp và 
đòi tự do, dân chú, 


Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, ông là Xứ ủy viên Xứ Uy Nam Bộ, näm 1946 
đắc cử Đại bifu quốc hội khóa 1 đm vị tỉnh Long Xuyên. Trong kháng chiến chống 
Pháp ông làm việc ở khu 9 (Tây Nam bộ), 
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Nguyên Q. Thắng - Nguyên Đình Tu 


Nam 1954, ông tập kết ra Bắc. Những năm 60 ông giữ chức Bå res Bå Nội vu, 
rồi Bå Ngoại giao nước VNDCCH. 


Sau ngày thống nhất đất nước, öng về sống tại TP, Hé Chỉ Minh và mất trong nām 
1991, thọ 81 tuổi. 


67- Dường VAN KIẾP: 
Tư đường Trương Sa đến đường Phan Đăng Lưu. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 5 quận Binh Thạnh, tư đương 
Trường Sa đến bò kinh Thị Nghe đến đường Phan Đăng Lưu, dài khoảng 720 mét, 
lộ giới 16 mét, qua ngã ba Trân Kế Xương. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm. Từ năm 1955 được đặt tên đường Vạn Kiếp 
cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

VAN KIẾP 

Địa danh lịch sử chöng ngoại xâm (quân Nguyên Mông). 

Vạn Kiếp là môt bến đò näm trên bờ sông Lục Däu thuộc xã Kiếp Bạc, tính Ha 
Dương. Đây là đất phong ấp của Hưng Đạo đại vương Trân Quốc Tuấn. 

Về mật quân sự, địa thế vùng Vạn Kiếp rất quan trọng vé chiến thuật. Sau lưng 
dựa vào núi cao, trước målt la đường sông đi về các ngå khác, phia đông rè ra sông Bạch 
Đăng, phía nam re xuống Hưng Yên, Thái Binh. Phía bắc ngược lên vùng Bác Giang, 
phia tây lên thành Tháng Long (Hà Nội). Với địa thế này, Vạn Kiếp rất thuận lợi cho 
việc hành quân của các lực lượng hải lục. 

Chinh nhờ vị tri và địa thế dó mà nām 1288 quản ta đã đánh bại quản Nguyên 
Mong một trận lớn ở đây, lam cho đã tiến quân của ta đại thắng ở sông Bạch Đăng, 
chấm dứt åm mưu xâm lược của quản Nguyên. 


68- Dường VÕ DUY NINH: 

Tir đường Ngô Tất Tổ đến xi nghiệp Truc Vo. 

1. Vị trí: Đường năm trên địa ban phường 22 quận Bình Thanh, khu vực Thị 
Nghe, tử đường Ngô Tất Tổ (trường Cứu Long) đến xi nghiệp Trục Vớt, dài khoáng 
600 mét, lộ giới 25 mét. 

2. Lịch sử: Đường này mới mở tử năm 1995. Ngày 13-7-1999 UBND Thanh 
phó đặt tên đường Võ Duy Ninh. 

3. Tiểu sử: 


hftps://tieulun.hopfo.org 


Dường phố Thành phố Hỗ Chí Minh 


VÖ DUY NINH 
(... - Ki mii 1859) 

ko tướng đời Minh Mạng, em An Khê Võ Duy Thành, quê huyện Tư Nghĩa, tỉnh 
(Quang Ngài. 

Năm Mäu ngo 1858, ông ra làm Tổng đốc Định Biên {Gia Định - Biên Hỏa) tịch 
cực lo việc trị an, đến khi giạc Pháp tấn công thành Gia Định, trên cương vi Hô đốc. ông 
anh đang chỉ huy quản đắn chống quần cướu rước. Ngày mum 4 tháng miếng Ki mùi 
(17-02-1859) giặc Pháp xâm chiếm thành Gia Dinh, ông rút về thôn Phước Li, huyện 
Phước Lộc, thất có tự tử không hàng dich, 

Ông là vị lường cao cần hi sinh đầu tiên trong Nam thời giặc Phàp cướp nước ta. 
69- Dưửng Vũ TRƯỞNG TOÁN: 

Từ đường Vũ Tùng đến đường Bạch Đăng. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bản phường 2 quận Binh Thạnh, khu vực Bà 
Chiều. từ đường Vũ Tùng đến đường Bạch Đăng. dải khoảng 180 mét, lộ giċi 1ñ 
mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường hém. Tir nãm 1955 được đặt tên đường Vú Trường, 
Toản cho đến nay, 

3. Tiểu sử: 

VÕ TRƯỜNG TOẢN 
(,.. - Nhåm tí 1792) 


Xit sĩ thói Nguyên sơ, què huyện Bình Dương, tinh Gia Định (nay thuộc TP, Hỗ 
Chi Minh), 


Ông học rộng, có đức hạnh hơn người. Thời loạn lạc. ông không cåu công danh, 
ở ấn dạy học, đảo tạo rất nhiều nhân tài cho đất nước như Ngô Tùng Châu, Trịnh Hoái 
Đức, Lê Quang Định, Ngô Nhân Tịnh... 

Nguyên Phúc Ảnh vån thường vời ông đến giảng sách, bàn luận chinh trị, muốn 
trọng dụng ong, nhưng ông một mực từ chối. Giới tri thức đương thời deu cam phuc, 
tôn kinh ông. 


Ngay 9-6 Ái Nhâm tí (27-7-1792) òng mắt. Nguyễn Ảnh ban hiệu cho ông là «Gia 
Định xử sĩ Sung đức Vũ tién sinh”, và có đôi liên truy điều: 
"Tiêu ktu huận danh, bán thuộc Hà Phận cựu học; 
Đẩu nam phong giáo, tè khẩm Nhạc Lác du uy." 
Các học trò ông đã ra làm quan, hợp soan đôi liên viếng ông: 
«Sinh tiên giảo huấn đặc nhân, vå ti phi hu tử; 
Mật hậu thính danh tại thế, tuy vong giả båt vong” 
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Nghĩa: 

Lúc sống dạy dỗ được người, không con cũng nhir cỏ; 
Chết di tiếng tâm còn đề, tuy mất mà chẳng mất. 

Vë sau, Phan Thanh Giản cùng với Nguyên Thông đứng ra lo việc cái táng Vo 
Trường Toàn. Ngày 15-12-1865 (28-10 ÀI Ất siru) ông được cải táng về làng Báo Thạnh, 
tỉnh Vinh Long (nay thuộc tỉnh Bến Tre). Phan Thanh Giản soạn bài vân bia, Nguyễn 
Thông cũng có làm bài thơ tường thuật việc cải táng và dựng mô bia. 


70- Đưởng VŨ NGOC PHAN: 
Từ đường No Trang Long đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận Bình Thanh, từ đường 
No Trang Long đến cuối đường, đài khoảng 100 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Đường này mới được mở rộng từ năm 1995, dân chúng quen gọi 
đường đi vào công ty Vissan. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố đặt tên đương Và 
Ngọc Phan. 


3. Tiểu sử: 
VŨ NGỌC PHAN 
(Nhâm dân 1902 - Định mão 1987) 

Nhà nghiên cứu vän học, sinh ngày 8-9-1902 tại Hà Nội, nguyên quân huyện Gia 
Binh, tính Bác Ninh. 

Ông viết văn, soạn sách, địch thuật từ những nām còn trẻ, nối tiếng là một cây büt 
tiểu luận, phê bình văn học sáng giá. Sau Cách mạng tháng tám và toàn quốc kháng 
chiến ông nhiệt tình tham gia công tác văn hóa kháng chiến, từng giữ chức vụ: Chủ tịch 
Ủy ban kháng hién khu Đống Da - Hà Nôi. Tổng thư Ký ủy ban vận động Hội nghị văn 
hóa toàn quốc, Ủy viên thường trực Đoàn vân hóa kháng chiến hën khu IV, Ủy viên 
chấp hành hội vân học nghệ thuật Việt Nam... Ông được thưởng nhiều Huân chương. 

Ngày 14-6-1987 ông mất tại Hà Nội, thọ 85 tuổi. Các tác phấm của ông đã xuất 
bản: Trên đường nghệ thuật, Nhà vän hiện đại, Tục ngữ ca đao - dân ca Việt Nam và môt 
số truyện dịch. 


71- Bưởng VŨ TÙNG: 
Từ đường Định Tiên Hoàng đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 1, 2 quận Binh Thạnh, tu 
đường Định Tiên Hoàng đến cuối đường, dài khoáng 720 mét, lộ giới 16 mét, qua 
nga ba Phó Đức Chính, Nguyên Thái Học. Trịnh Hoài Đức, Phan Bội Châu, Phan 
Châu Trinh, Đống Đa. 
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2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường nay là hai đương khác nhau. Từ Định 
Tiên Hoàng đến Bùi Hữu Nghĩa là Rue De la Pagode, đoạn cuối là đường thứ hai 
thành đường Phan Đình Phùng. Ngày 4-4-1985 nhập hai đương làm mòt và dāt tên 
đường Vũ Tùng. 

3. Tiểu sử: 

VŨ TÙNG 
(Đinh ti 1917 - Ất ti 1965) 

Liệt sỉ, tên là Nguyên Văn Thọ, bút danh V/Tùng, quê gốc ở tính Bắc Ninh cũ, sau 
thân phụ vào làm việc rồi sinh ông ở thị xã Thanh Hóa, tinh Thanh Hóa. 

Thuở nhỏ ông học ở quê, sau ra Hà Nội học Đại học dé dang, vẻ làm việc tai nhå 
máy dièm Thanh Hóa. Tại đây ông tham gia đấu tranh dot dan sinh, dàn chủ trong 
hàng ngũ những người công sản, bị truy lùng, ông bỏ xử vào sinh sông va hoạt động ở 
Sài Gòn. Tại đây ông làm bảo, cộng tác với báo Justice (Công li) ông trở thanh một cảy 
hút cột trụ cho báo này. 

Cách mạng tháng tám, rồi toàn quốc kháng chiến, ông vån sóng công khai tại Sài 
Gön, ngòi but của ông đấu tranh trực điện với kẻ thủ trên måt trận báo chì khien thực 
dân và tay sai rất lúng túng trong việc duy trì chinh sách thuc dân. 

Năm 1948 ông làm liên lạc đưa mòt sứ gia (Chesneaux) - một đảng viên đăng xã 
hội Pháp - ra chiến khu gặp các nhà lanh đạo kháng chiến Nam bó. Trén đương đi ong 
bị bắt, ông Chesneaux bị trục xuất về Pháp, ông được các tố chức tiên bộ ở Pháp can 
thiệp nên được trả tự do. 

Năm 1949 ông thoát li ra chiến khu học ở trưởng đàng Trường Chinh. Nam 1954 
ông được phân công ở lại Sài Gòn công tác phụ trách báo chỉ công khai Nåm 1962 bị 
địch khủng bố, ông lại ra khu một lån nữa, phụ trách công tác tuyên huận ở Trung 
ương cục miền Nam, 

Nam 1965 ông hi sinh trong một cuộc cần quét lớn ở Hő Bò, huyện Củ Chi, hướng 
đương 48 tuổi, 


72- Bường Xô VIẾT NGHỆ TÍNH: 

Từ cảu Thị Nghe đến câu Binh Triệu. 

1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phường 15, 17, 19, 21, 24. 25, 26 quận 
Binh Thanh, tir cầu Thị Nghe đến câu Bình Triệu, dài khoảng 3400 mét, lộ gioi 30 
mei, qua ngã ba Nguyễn Ngọc Phương, ngã tư Phan Văn Han, ngã ba Nguyên Vân 


Lạc, vòng xoay Hàng Xanh, các ngā ba Cao Xuân Huy, Bạch Đăng, Ung Văn Khiėm, 
Nguyễn Xí, Bình Quới, bền xe Miền Đông 


2. Lịch sử: Thời nhà Nguyễn đường này gọi là Thiên Lý Củ phia Bác. Thời 
Pháp thuộc đoạn từ cầu Thị Nghè đến Cåu Kinh gọi là Liên Tinh lộ 24. Đoạn con 
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lại gọi là đường Thuộc địa sở 13. Từ năm 1955 đối Liên tình lộ 24 thanh đường 
Hung Vương, dung Thuộc địa số 13 là Quốc lộ 13. Ngày 14-8-1975 nhập đường 
Hung Vương với đường Hong Thập Tự thành đường Xò Viết Nghệ Tinh. Ngày 28- 
8-1991 cát đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thành hai đường: Nguyên Thị Minh Khai va 
Xô Viết Nghệ Tĩnh. Năm 1997 điều chỉnh chiều dài như trèn. 


3. Tiểu dẫn: 

XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH 

Phong trào cách mang vô sản Việt Nam. 

Ngày 3-2-1930 tại cuộc họp ở Quảng Châu Trung Quốc, ba tổ chức công sån thông 
nhất lại thanh đảng Công sản Dong Dương, tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam 
ngäy nay. 

Sau cuộc họp, cán bộ về nước chia nhau đi các địa phương củng có và phát triển 
đảng, vận động quân chúng nối dây chống chế đỏ thuc dán Pháp và chế độ phong kiến, 
Phong trào mạnh nhất ở Nghệ An, Hà Tĩnh. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản chúng khắp các huyện nói lên đấu tranh quyet 
liệt, nhất là các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Nghỉ Lộc ở Nghệ Ấn, Ky Anh, Can 
Lúc ở Hà Tình, khiến bọn thực dân và phủ huyện phải co lại trong các đón dé tự vệ. Bọn 
tổng lí mất chủ duya, lân lượt đem sổ sách, con đấu nạp cho cách mạng, tư bỏ chức vụ do 
thực dàn phong kiến phong cho. Do đỏ, chinh quyền xô viết được thành lập tại moi sò 
xả. Sau phút choáng vâng ban đâu, thực dân Pháp cùng bọn quan lại phong kiên dụng 
võ lực thắng tay dan áp phong trào cách mạng. Chúng bát bo, bản giết, dot phá lang 
mac. 

Đặc biệt ngày 12-9-1930, chúng dùng máy bay ném bom xuống một cuộc mit tinh 
tại huyện Hưng Nguyên, lam cho hàng trăm người chết và bị thương. Phong trao XVNT 
tuy bị thực đân đàn áp đẫm máu, tạm thời bị lắng chìm, Nhưng ngọn lửa XVNT vån on 
tại, vẫn âm i cháy trong lòng cán bô và quản chúng đề bùng lên thành cuộc CMTE năm 
1945, giành chính quyền vé tay nhân dän. 


73- Bwòng YÊN DÜ: 
Ti đường Vũ Tùng đến cuối đường. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 1 quận Binh Thạnh. khu vực Bå 
Chiều, từ đường Vũ Tùng đến cuối đường, dài khoảng 200 mét, lộ giới 14 mèt. 


2. Lịch sử: Trước là đường hèm. Từ näm 1955 được đặt tên đương Yên Đó 
cho đến nay. 


3. Tiểu sử: l 
YÊN DÖ 
(Ất mùi 1835 - Kì dâu 1909) 


Nhà thơ, hiệu Quế Sơn, trước tên là Nguyễn Khuyến, hay Thắng (co sách chép là 
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Tất Thắng). Châu 4 đời Tiến sĩ Nguyễn Lẻ, đời Hậu Lê, quê làng Yên Đỏ, huyện Binh 
Lục, tinh Hà Nam. 


Năm Giáp tí 1864 ông đổ giải nguyên, Tân mùi 1871 ông đỏ hoàng giáp lúc 36 - 
tuổi. Vì tử thi Hương, thì Hội, thi Định déu đồ đầu và người làng Yên D (tục gui làng - 


Và), nên người đời goi ông là Nghe Và hoặc Tam nguyên Yên Đó. 


Ông làm đến Trực học sĩ, sung chức Toàn tu ở Quốc sử quản. Ong lå người giau - 
lòng yêu nước, khi giác Pháp hoành hành, triêu đính ki hàng ước (1883), ông cáo quan - 


vẻ nhà. 


Trước sau ông vẫn giù niềm yêu nước, lòng trong sạch, khâng định thai độ không. 
hop tác với giặc. Có lúc chúng cử ông lam Tổng đốc Sơn Hưng Tuyên nhumg ông tit 
chối. Tuy nhiên đề tránh sự nghi ki cta chung vẫn cho con là Nguyên Hoan ra lâm. 
quan, còn ông cũng có lúc ép lòng ngói day học nơi nha Hoàng Cao Khải môt thòi gian 


ngăn. 

Ông có bài TƯ TRAO: (Tư cười minh), 
Cũng chẳng giảu mà cũng chẳng sang 
Chẳng gầy chẳng béo chỉ làng nhàng. 
Có đương do cuộc không còn túc. 
Bac chita thâu canh då chay làng. 
Mở miệng nói ra gån båt sách, 
Mẫn môi chên mãi tít cung thang 
Nghĩ minh lai góm cho minh nhi? 
Thế cũng bia xanh, cũng bång rang 

Nước mát, ông tự sỉ và minh bất lực, coi quan chức chẳng ra gi nữa. Qua bài 


Móc, Loi người vo phường chèo, Lời gái góa (Li phụ tử, Uu phụ tử) càng rò nói niê¡n cay r 


đảng của ông. 
Nam Ki đâu 1909 ông mất, thọ 74 tuổi. 
Con để lại các tác phẩm: 
- Quë Son thi tập (chứ Hán). 
- Yên Đồ Tam ngwyên quốc âm thi tập. 
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1- Đường AN ROL 

Tir đường Lê Đức Thọ đến đường Lê Văn Thọ. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận Gò Vấp, từ đương Lë Đức 
Thọ đến đường Lê Văn Thọ, đài khoảng 30 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm mới được mở rộng từ năm 1995, gọi là hèm 
6 tổ 7. Ngày 13-7-1998 UBND Thành phố dat tên đương An Hội. 

3. Tiêu dẫn: 

AN HỘI 

Địa danh cũ của trấn Phiên An xưa. 

An Hồi nguyền là một trong 76 xã thôn của tông Bình Trị, huyện Bình Dương phú 
Tân Binh. 

Thon này được thiết lận năm Gia Long thứ 10 (1811). Phia đông giáp tông Hal 
Giang, phía tây giáp đâu suối Bến Nai đến cầu Tham lương, phia nam oan Miếu Họi 
đóng, phia bắc giáp trấn Biên Hòa. 

Đến đâu thế ki XX thôn An Hôi chuyển thành lang An Hội, tổng Bình Trị, huyện 
Gò Vấp hạt Gia Định. Nay thuộc phường 11. 12 Quận Gò Vấn TP.HCM. 


2- Đường AN NHƠN: 
Từ đường Nguyễn Oanh đến đường Lê Văn Tho. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Gò Vấp, từ đương Nguyên 
Oanh dën đường Lê Đức Thọ, dat khoảng 700 mét, lộ giới 20 mét. 

5. Lịch sử: Đường này trước là đường hẻm mới được mở rộng từ näm 1995, - 
dân chúng quen gọi đường đi vào K35. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phổ đất tên 
đưởng An Nhơm, 

3. Tiêu dẫn: 

AN NHƠN 


Địa danh cũ của huyện Binh Dương, phú Tân Bình, trấn Phiên Ân thòi hus 
Nguyễn. 
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An Nhơm là một trong các thôn của tống Binh Tri, huyện Binh Dương, trấn Phiên 
An (sau thuộc tỉnh Gia Định). 


Ngày 12 thảng giêng năm Định mão (1807) đời Gia Long cho lập trấn Phiên An. 
Trấn gồm một số phu, huyện, trong đó có tổng Binh Trị. Tống Binh Trị góm 76 xã, 
thôn trong do có thôn An Nhơn. 


Đâu thế kỉ XX thôn An Nhơn chuuyến thành làng (xã) tổng Bình Trị, huyện Gò 
Vấp tinh Gia Định. Nay thuộc phường 10 Quận Gò Vấp TP.HCM 
3- Bưởng CÂY TRÂM: 

Tù đường Phạm Vân Chiêu đến đường Lê Văn Thọ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 12 quận Gò Vấp, tư đường Phạm 
Văn Chiêu đến đường Lê Văn Thọ, đài khoảng 1200 mer lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm, mới được mö rộng và dän 
chúng quen gọi đường Cây Trâm, lâu ngày thanh chinh thức. 

3.Tiểu dẫn: 

CÂY TRAM 

Địa danh cũ của làng An Hỏi, huyện Gò Vấp, tỉnh Gia Định. 

Đâu thế ki XX Cây Trâm trở thành một ấp của thôn An Hội, tống Binh Trị, huyện 
Bình Dương, tinh Gia Định (theo Gia Định thành thông chì). 


Trước thế chiến ấp Cây Trâm là một vùng trồng hoa ở Gò Vấp. Gắn đây được dân 
chúng địa phương gọi là làng họa Gò Vấp. vì nơi đây chuyên trồng hoa và cây cảnh. 


4- Duong DƯƠNG QUANG HÀM. 
Tù đường Thống Nhất đến kho AH 186. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 11 quận Gò Vấp, từ đương Thống 
Nhất đến kho AH 186, đài khoảng 4.950 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường mòn mới được cải tạo mở rộng tử nam 1995, tạm 
gọi là đường 26 tháng 3 B. Ngày 7-4-2000 UBND Thanh phố dat tên đường "ương 
Quảng Hàm. 

3. Tiểu sử: 

DƯƠNG QUẢNG HÀM 
(Mậu tuất 1898 - Bính tuất 1946) 


Nhà nghiên cứu vân học, nhà giáo dục, hiệu Hải Lượng. Què lang Phu Thị, tông 
Mê Sở, huyện Khoải Châu, tỉnh Hưng Yên (nay là h. Châu Giang, tính Hưng Yên), sinh 
nām Mậu tuất 1898, ngày 15-1 dương lịch (khoảng tháng chap âm lịch nám trước Đính dậu 
1897). 





Nguyễn Q. Thắng - Nguyên Đình Tu 


Ông tốt nghiệp trương Cao đẳng Sư phạm (1920), làm Giáo Sư trường Trung học 
Bảo hộ (trường Bưởi). 

Năm Binh tuất 1946, ông mát tại Ha Nội trong những ngày đâu toàn quốc kháng 
chiến, hưởng đương 48 tuổi. Còn để lại nhiều tác phám giả trị: 

1. Việt Nam vän học sử yếw (1941). 

2 Việt Nam thi ăn hợp tuyển (1942). 

3. Quốc vän trích diem (1943). 

4. Văn học Việt Nam (1939). 

5. Tập bái thi bằng sơ học yếu lược (1926 -cùng Dương Tư Quán). 

6. Những bài lịch sử An Nam... (1927). 

Phần lớn tác phấm của ðng được viết theo tính thân khoa học nghiêm túc. 

Anh ruột ông là chí sĩ Dương Bá Trac, em là Dương Tu Quản hiệu Khải Sinh đều 
là những nhân vật yêu nước và có tiếng trong giới trí thức yêu nước Việt Nam. 


5- Duong HANH THÖNG: (thay vì Hạnh Thông) 

Từ đường Nguyễn Kiem đến đường Phạm Ngu Lão. 

1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 3 quận Gò Vấp, từ đường Nguyên 
Kiệm đến đường Phạm Ngủ Lão, dài khoảng 350 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường mòn mới được cải tạo mở rộng từ näm 1995. 
Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố đặt tên đường Hanh Thông. 

“Tiểu dän 

HANH THÔNG 
Địa danh cũ của đất Bình Dương xưa. 


Hanh Thông (Hawh Thông chứ không phải Hạnh Thông) là tên một ấp của Long 
Binh Trị, huyện Binh Dương, trấn Phiên An (sau đối thành tỉnh Gia Định). Hanh Thông 
tên chữ là một què trong Kinh Dich mà tiền nhân đã dat tử khi mới thanh lập huyện 
Bình Dương hồi thế ki 18. 

Tống Bình Trị có 76 xa, thôn, phường, ấp... trong đó có thôn Hanh Thông thôn và 
Hanh Thông Tây thôn... 

Thôn Hanh Thông nằm phia dưới thôn Hanh Thông Tây sau chuyến lén thanh xà, 
phường 9, 10, 11 quận Gò Vấp, TP.HCM. Tại đây có chợ Hanh Thông Tây nâm dọc 
theo đường Quang Trung ngày nay. 


6- Déng HUỲNH KHƯƠNG AN: 
Tư đường Nguyên Vân Nghỉ đến cuối đường. 
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Đường phố Thành phỏ Hå Chí Minh 


1. Vị trí: Đường nằm tèn địa bản nhường 3 quan Go Vấp, tu đương Nguyen 
Văn Nghi đến cuoi đường, dai khoang 400 mèt, lộ giời 12 met. 


2. Lịch sử: Truoc là dương hèm. Tư nàm 1955 được đạt tén đương Huỳnh 
Khương An cho đến uay, 
3. Liêu sư: 
HUYNH KHƯƠNG AN 
(Nhâm ti 1012 - Tủan tị 1941) 


Trí thue cach mang, ong là chin st quốc tế trong phong tray âu ranh cua nhân 
dan thè gida chồng phát xit. Ông sinh ngày 7 3-1912 tại Sai Gon (TP. He Chỉ Minh). cun 
uha giao Huynh Khương Ninh. 

Thuở nhỏ ång hoe trường Chasseloup Laubat (Sát Gon) vôi duu" cha gợi sang 
Phàp, lúc đâu là sinh viên nội trú của Lycéc du Parc ở Lyon. Đến cuỏi nām 1938 tốt 
thiệp trường Đại học Toulouse, và ngay 19-9-1939 tốt nghiệp cứ thản văn khoa. 

Năm: 1936, opp kết hủn với Germame Barjont (tực Lucienne Barton) Đang viên 
Pang Công sáp Phap, què o Geneve (Thuy sĩ), nữ chiên sĩ cấp trung uong chịu trách 
nhiệm vé “Hội của nhưng nguoi bạn của Liên bang Xô Viết”, Cuối nam: 1938, ong củng 
vự vẻ Paris, ëp tục học thi Thạc si. Nhưng đến nām 1939-1940, unh hmh the giới cảng 
thang, ông tham gia hoạt động bí mật, chúng bon phải xit, dưới iốt Giao sử Lá): sự tại 
Lycee Carnot ở Versailles, 

Đến ngày 18-6-1841, ông bị địch båt cùng với vu tại nha riêng Lại Paris. Sau bon 
thang bị giam giứ tại trại Cholsel o Chateaubriant ngay 22-10-1942 ong và 2B chiên si tự 
du kiên cương hi sinh trước họng sung của bọn phát xit Đức lúc de dang chiếm đong 
vm: Pháp. Ong hà sish luc mới 29 tuôi, 

Kinh trọng và qui mën tình thắn hi sinh cao ca của ông, Bàng Củng sån Pháp đã 
an tang di hài ong trong dài chiến sĩ Nantes thuộc miền Tây nuwe Phap. 

Sau này, tước Pháp có một chiếc tàu biển mang Lên: Tàu Huynh Khương An. Nha 
van Fernand Grenier viết cuỦn «Ceux de Chateaubriant” (Những con người trai 
Chatcaubriant), có bài tua của Jean Mercenac: «Les éclaireurs" (Những ngun soi dường) 
nhiệt liệt ca ngợi, biểu đương khi phách Huỳnh Khương An. 


7- Đường LÊ BỨC THO: 
Tứ đường Phan Văn Trị đến Quốc lệ 1-A. 


i. Vị trí; Dương nằm trên cac phường 5, 13, 15, 16, 17 quận Gà Vấn và 
chung với quận 12, dat khoảng 4000 mét, lọ giới 40 mét, qua nga ba Nguyen Van 
Lượng, ngã tư Nguyên Oanh, Thống Nhất, nga ba Phạm Văn Chiêu (trên địa ban 
quận Gò Vấp). 
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Nguyên Q. Thắng - Nguyễn Định Ju 


2. Lịch sử: Truoc la dương làng nhỏ hep, inoi được mo rong, tu sau nam 
1854 khi lạp khu Xóm Mo Năm 1946 được dar tên dương Bác Tiêu. Suu nam 1975 
đối là đường 26 thang 3. Ngay 7-4-2000 UBND Thanh phố đối là duong Le Ður 
Thọ. 

3. Tiêu sử: 

LE ĐỨC THỌ 
(Tan hựi 1911 - Canh ngo 1990) 


Nhå hoạt động cách mạng, quê thôn Dich Lé, xã Nam Vận, huyện Nam Ninh, tính 
Nam Định, tên thật là Phan Durch khái. 

Nam 1929, ong tham gia Việt Nam Thanh tiện Cach mang dóng cih hội rồi vao 
Đảng Cộng Sàn Đông Dương nam 1930. Cùng nam do ông bị båt, an 10 näm, dày ra 
Côn Đảo näm 1931. 

Nam 1836 ông cúng nhiều đồng chỉ được trå tự do. Ông đại diện cho các bao công 
khai của Đang ở thành Gu Nam Định, tham gia Tinh ùy Nam Định, 

Năm 1938 ong bị båt lại, day đi Sơn La rồi Hòa Bình cne đến näm 1945 tham gia 
Lông khởi nghia. 

Năm 1946 opp được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Trung wong Ha, Wa 
1848 ông được phải vào cóng tác ở Nam Bỏ, lập Trung ương cục miền Nam, ông làm 
phỏ bi thư (Bi thư là oun Lê Duân)., 

Năm 1954 ông ra Bác phụ trách công tác tổ chức và là Uy vien Bò clình iri Png 
LĐVN, òng tưng có những quyết định nghiêm khác trong nội bộ Đảng cũng nhw do 
với cán bộ nhà nuoc Việt Nam. 

Trong thoi gian dam phản voi Mi ở Paris, ong được cử làm Có vấn cho phái duàn 
Việt Nam Dân chủ Cộng hóa do ong Xuân Thuy läm trường doan. Sau khi hiệp duli 
Paris được ki kết, ông củng với Henry Kissinger trường doan Mi dược Hội dáng Hoang 
gia Thụy Điển trao giải Nobel Hòa bình nhưng ông đá tư chối. 

Từ Đại hội VI của Đảng CSVN, ông làm cë vấn cho Ban Chấp hành Trung trưng 
Đang. 

Ông mất năm 1990 tại Hà Nói. 


8- Bưửng LÊ HOÀNG PHÁ:: 
Từ đường Nguyên Văn Lượng đến đường Lẻ Đức Thọ. 


1. Vị trí: Đường nằm trèn địa bàn các phường 11, 13, 17 quạn Gò Våjp, tu 
đương Nguyễn Ván Lượng đến đương Lê Duc Thọ, dài khoảng 475 mét, lộ giời 2U 
met. 


2. Lịch sử: Đường này mới được mở vào năm 1995 và được địa phương đặt 
tên đường Lệ Hoàng Phái. 
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Đường phố Thảnh phố Hỗ Chí Minh 


3. Tiểu sử: 
LÊ HOÀNG PHÁI 
Liệt sĩ hiện đại, anh hủng lực lượng vũ trang Việt Nam. 
9- Bưởng LÊ LAI; 


Từ ga Xóm Thom đến đường Nguyên Thåi Sơn. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 3, 4 quận Gò Vấp, từ ga Xóm 
Thom đến đường Nguyễn Thái Sơn, dài khoảng 375 mét, lộ giới 16 mét, qua ngã 
tư Lê Lợi. 

3. Lịch sử: Tronc là đường mòn đi trong xóm. Từ nām 1955 được đặt lên 
đường Lê Lai cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

LÊ LAI 

Danh tướng, có sách chép là Nguyên Thân, sau theo phỏ Lê Lợi, đổi tên là Lê Lai. 

Quê thôn Dang Ta, huyện Thụy Nguyên, tinh Thanh Hỏa. 


Thân phụ ông tên Kiểu, làm phụ đạo đất Lam Son, sinh hai trai, trưởng tên Lan, 
thử la ông. 


Ông theo tưới cờ Binh Định vương Lê Loi, anh dũng kháng Minh cứu quốc. Nam ` 


Binh thân 1416, tại Lùng Nhai, ông cùng Binh Định vương và 17 tướng lãnh Gm phúc. 
thẻ sëng chết có nhau, được Lê Lợi trao chức Đô tổng quản, tước Quan Nội Hậu. 


Năm Màu tuất 1418, khoảng cuối nám, bị quán Minh vậy ngāt ở vũng Chị nit, 
Ông quyết định thay Lê Lợi để quân Minh tưởng là chủ tưởng, 


Lê Lai bèn ân mạc già nhà vua, đem 500 quản, 2 thớt voi, thẳng tói trại giặc lhiêu 


chiến. Quân Minh vây đánh, ông chiến đấu đến lúc kiệt sức, để cho giặc bắt và chịu cho 


chủng giết. 


Nhớ công ơn Lê Lai, vua Lê đã cho tim thây ông từ trước, chói o Lam am, khi lên. 
ngôi truy tặng ông là Đệ nhất công thân. Năm Ki đậu 1429 truy phong là Thái ủy. Đến. 
đời Nhân tông, Qui hoi 1443, truy tặng lå Bình Chương quân quốc trạng sự, cho Kim. 
ngủ đại kim phù, tước là Huyện Thượng Hảu. Do Thành tông lại tặng là Thái phó, Lước - 
Diện Phúc Hậu, truy phong là Trung Tủúc vương. 


Lê Lai có 3 người con là Lư, Lộ và Lâm đều cỏ tiếng trên lịch sử. 
10- Bường LÊ LMI; 

Từ đường Nguyễn Kiệm đến đường Nguyén Văn Nghi. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 3, quận Gò Vấp, từ đường Nguyễn. 
Kiệm đến đường Nguyễn Văn Nghị, dài khoảng 1050 mét, lộ giới 16 mét, qua ngā 
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Nguyễn Q. Thắng - Nguyễn Đình Tư 
tư Lê Lai. 


9. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm. Tử năm 1955 được đật tên 
đường Lê Lợi cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
LÊ LỢI 
(Ất stu 1385 - Qui siu 1433) 


Vua khai sáng nhà Lê, lanh tụ khởi nghĩa chống quản Minh. 

Tăng tổ của ông là Lê Hối, nội tổ là Lê Định, quê ở thôn Như Ân, huyện Lương 
Giang (nay là phú Thiệu Hóa), tỉnh Thanh Hóa, sau đời về ở vùng Lam Son. 

Ông là con út của Lê Khoáng và Trịnh Thị Ngọc Hương (anh lớn của ông tên Học, 
thứ là Trừ). Nối nghiệp nhà làm chúa trại Lam Sơn, gập khi quân Minh xâm chiếm đất 
nước, ông nuôi chí lớn đánh đuối xâm lãng. Quan nhà Minh nghe tiếng ông, dụ cho lâm 
quan, ông không chịu khuất, Năm Định dåu 1417 thì nêu cao cờ nghĩa, xưng Binh Định 
vương. Dưới cờ giải phóng do ông lanh đạo, lân hồi đông đủ mặt anh tài góp sức: Đỉnh 
Lê, Định Liệt, Nguyễn Xí, Nguyễn Thân, tức Lê Lai, Bùi Quốc Hưng, Trịnh Khả, Lê 
Văn An, Lê Văn Linh, Trån Nguyên Han, Nguyễn “Trải... 

Năm Mậu tuất 1418, thẳng trận đảu tại Lạc Thủy, khiến tướng Minh là Mã Ki 
khiếp đảm, Chúng điên cuồng tung quân bao vây nghĩa quân tại Chỉ Linh. Thế nguy, 
nhờ cỏ Lê Lai đổi áo chiu chết, thay ông, để ông lánh thân về Lu Sơn (ở phía Tây châu 
Hoan, Hóa tỉnh Thanh Hóa). 

Năm Canh tí 1420, tháng 10 ông dùng kë phuc binh chiến thắng quân Lý Bàn, 
Phương Chinh tại Chỉ Lăng, rồi tiến đóng ở sách Ba Lẫm, thuộc Lỗi Giang, trong ga 
đoạn này thu dùng được Nguyễn Trai làm tham mưu xuất sắc. 

Năm Tân am 1421, phá quân Trần Trí và đánh đuổi được quân Lão tiếp tay với 
quân Minh. 

Năm Giáp thìn 1424, chiến dịch Bô Liệp, chém tướng giặc là Trắn Trung, trận Trà 
Lân phá vỡ quân của Sư Hữu, giết tưởng Trương Bản. 

Năm Định vị 1427, đóng quân ở Bå Dé uy hiếp thành Đông Quan, dän toan lực 
đánh một trận để đời tại Chi Lãng, chém chết Liêu Tháng tại gò Đảo Mà, båt sống hai 
tướng Hoàng Phúc và Thôi Tụ tại Xương Giang, giết tưởng Lương Minh, khiến Ly 
Khánh tự tử, đuổi được Mộc Thạnh, trốn chạy về nước, Kết quả: Tổng tư lệnh quân 
Minh là Vương Thông phải viết thư câu hòa, rồi cuối cùng chúng đành om hận rút 
86.000 quản Minh về nước. 

Năm Mậu thân 1428, ông lên ngồi vua, tên thuy là Lê Thái tổ, dāt hiệu nước là Đại 
Việt, hiệu năm là Thuận Thiên, đô ở Đông Kinh (Hà Nài). 


Năm Qui siu 1433, ngày 22-8 âm lịch ông mất, hưởng dương 48 tuổi, ở ngôi 6 
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Đường phố Thành phố Hô Chí Minh 


năm. Chôn tại Vinh Lăng (Lam Sơn). 


Khi đã dựng xong nén đại định, ông sai Nguyên Trải soạn bản hàng vån Binhi Jg 
đại cáo truyện khắp xa gân. 


11- Bưởng LÊ QUANG ĐỊNH: 

Tư đường Bùi Hữu Nghĩa dën đường Nguyên Văn Nghi. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh va phương 1 quận Gò 
Vấp, tử ngã tư Bạch Đằng - Bùi Hữu Nghĩa - Phan Đăng Lưu, trước chợ Ba C hiểu, 
đến đường Nguyễn Văn Nghi, dài khoảng 2545 mét, lộ giới 25 mét, qua ngå ba 
Nguyễn Thượng Hiến, Nguyễn Binh Khiêm, Trân Quốc Tuấn (trên địa ban quận 
Gò Vấp). 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là Tinh lộ 15 lèn đến Củ Chi. Năm 
1955 cắt đoạn trên đây thành đường riêng và đặt tên đường Lê Quang Định cho 
đến nay. 

3. Tiểu sử: 

LÊ QUANG ĐỊNH 
(Ki mão 1759 - Qui dën 1813) 


Văn thần, danh sĩ đời Nguyên sơ, tự là Tri Chi, hiệu Cán Trai, qué huyện Phủ 
Vang, tinh Thira Thiên. Mô côi cha, nhà nghèo, ông theo anh vào Gia Định kiếm sóng. 
Thông minh hiểu học, ông được môi y si gà con gái và tån tinh giúp đỡ. Ông học với cao 
si Vò Trưởng Toản, tiến bộ nhiều, kết bạn với Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tinh, vé sau 
tiếng tăm lẫy lừng, được người đương thời xưng tặng là “Gia Dinh tam gia `. Lại nữa, thi 
xã Binh Dương do ông và các bạn thơ lập ra đương thời cũng được si phu nức eng 
khen ngoi. 

Năm Mậu thân 1788, khi Nguyễn Anh chiếm lại Gia Định, mở khoa thi, ông và 
Trịnh Hoài Đức trúng tuyển, được cử làm Han Lâm viện chế cáo, giữ việc biên soạn số 
sách. Ít lâu thăng Hữu tham tri, rồi thăng đến Thượng thư bộ Binh. 

Khi Nguyễn Ảnh lên ngôi vua (tức Gia Long) năm đâu (1862) ông làm Chanh sử 
sang Trung Quốc. Khi vé thăng làm Thượng thư bộ Hô. 


Ông nói tiếng thơ vån, chứ đẹp thơ hay mà cũng có tài vẻ hội họa. Luc đi sư tài 


nâng ông từng được người Trung Quốc khen ngợi. Khoảng năm 1806, ông được cù 


biên soạn bộ Hoảng Việt nhất thống địa dự chỉ. 


Năm Qui đậu 1813 ông mất, hướng dương 54 tuổi. Thơ ông góm chung với thơ 
của Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh thanh bộ Gia Dinh tam gia thị tập. Ngoai ra, ông 
còn có tập Hoa nguyên thi thảo. 


12- Bường LÊ THỊ HỒNG: 





Nguyễn Q. Thẳng - Nguyễn Định Tu 
Tir đường Phan Văn Trị đến đường Lê Văn Thọ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Gò Vấp, từ nga tư Phan 
Văn Trị. Nguyễn Oanh đến đường Lẻ Đức Thọ, dài khoảng 1200 mt, lộ giới 20 
mét, : 
3. Tiểu sử: 
LÊ THỊ HỒNG 
(Đình mão 1927 - Mậu thân 1968) 


Liệt sĩ hiện đại, quê xã Thông Tây Hội, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định (nay lå phương 
11, quận Gò Vấp, TP.HCM). 

Bà tham gia công tác cách mạng và kháng chiến chống Phåp tử nām 1943. Sau 
hiệp định Geneve 1854 bà thoát ly làm giao liên của xử ủy (sau là Trung ương cục miền 
Nam}. Bà được giao nhiệm vụ móc nổi, xây dựng nhiều cơ sở bi mật và chuyển giao 
nhiều tài liệu mật một cách an toàn dën các cơ sở ở địa phương. 

Từ khi chuẩn bí cho cuộc Tổng tiến công Mậu thân (1368), bà và chẳng được điều 
về công tác tại địa phương Quận Gò Vấp. Trong một trận chống can ở căn cử Củ Chi bà 
đa anh dùng hi sinh tại trận. 


Năm 1995 bà được Nhà nước Việt Nam truy tạng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh 
hùng. 


13- Dưởng LÊ VĂN THỊ: 
Từ đường Quang Trung đến đường Lê Đức Thọ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng 11 quận Gò Vấp, từ đường Quang 
Trung đến đường Lê Đức Thọ, dan khoảng 2000 mét, lộ giới 30 mét, qua ngà tư 
Phạm Văn Cuiêu. 


2. Lịch sử: Đường này xây dựng từ năm 1995 và được địa phương dat lên 
đường Lê Văn Thọ. 
3. Tiểu sử: 
LÊ VĂN THỌ 
(Tản mùi 1931 - Giáp ngọ 1954) 


Liệt sĩ hiện đại, anh hùng lực lượng vũ trang VN, sinh ngày 31-8 năm 1931, 
quê ở Gò Vấp, tỉnh Gia Định. 


Sau ngày toàn quốc kháng chiến, các lực lượng chống Phảp ở Sai Gòn lui vẻ 
các vùng An Nhơn, Hanh Thông, Hóc Môn... ông tinh nguyện gia nhập Lực lượng 
vu trang tại địa phương, sau tăng cường vào đơn vị chỉnh qui tỉnh Gia Định chiên 
đầu ở các chiến trường Đông Nam Bò. 
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Năm 1954 trong lúc đang chiến đấu ở mặt trận mật Sài gòn. Ông hi sinh 
trong năm ấy. 


14- Bréng LƯƠNG NGOC QUYẾN: 
Từ đường Nguyên Văn Nghi đến đưởng Quân Sự. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phưởng 5 quận Gò Vấp, tử đương Nguyên 
Văn Nghi đến đường Quân Sự, dài khoảng 800 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Đường này là hành lang an toàn của đường ray xe lứa, được san 
bằng thanh đường lộ, năm 1955 được đặt tên đường Lương Ngọc Quyển cho đến 
nay. 

3. Tiều sử: 

LƯƠNG NGỌC QUYẾN 
(Canh dån 1890 - Định tị 1917) 


Chí sĩ yêu nước, còn có tên khác là Lương Lập Nham, con nhà yêu nước Luong 
Van Can, thủ lanh cuộc khởi ngiia ở Thái Nguyên năm 1917, quê 1. Nhị Khuê, h. Thường 
Tin, t. Hà Đông (nay thuộc thành phố Hà Nội). 

Năm Ất tị 1905 ông sang Nhật, năm sau được Phan Bội Châu đưa vào học ở Chấn 
Võ học hiệu. Ông cùng người em là Lương Nghị Khanh và hai người bạn là Nguyễn 
Điền, Nguyễn Thức Canh tức Trån Trọng Khác (hay Trần Hou Công) là bốn học sinh 
Việt Nam đâu tiên vào học trường Nhật. 

Tháng 12-1815, ông bị để quốc Anh bắt giao cho Pháp, giải vẻ ước, chúng kết án 
ông khổ sai chung thản, giam tại kham Thái Nguyên. Trong tủ dù bị hành hạ tàn nhân, 
chúng đóng thủng hai chân ông và cột vào xiếng, nhưng ông vån tuyên truyền, kët nạp 
được một số binh sĩ người Việt trong quân đội Pháp do Trinh Đạt, tức Trịnh Văn Cấn, 
tục gọi Đội Cấn sãn sàng làm nội ứng. Đêm 30 rạng 31-8-1917, binh sĩ gồm 300 người 
do Đội Cấn chỉ huy phát động cuộc khởi nghĩa, Lương Ngọc Quyển được cu làm Có 
vấn kiêm Phó tư lệnh. 

Nghĩa quán làm chủ tỉnh Thái Nguyên suốt bảy ngày, giặc Pháp đưa viện bình tů 
Hà Nội lên phản công dù đội. Nghĩa quân yếu thế phải rút vào rừng. Vi tàn phế, không 
đi đừng được, Lương Ngọc Quyến tự sát đế nghĩa quân dễ dàng rút lui nhåm bao tồn 
lực lượng. Ông hi sinh vào đầu tháng 2-1917 


15- Bường LÝ THƯỜNG KIỆT: 
Từ đường Nguyên Văn Nghi đến đường Phạm ken Lão. 


1. Vị trí: Đường nåm trên địa bàn các phường 4, 7 quận Gò Vấp, từ đường 
Nguyễn Văn Nghỉ đến đường Phạm Ngủ Lão, đài khoảng 400 mét, lộ giới 16 mét. 
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2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này mang tên đương Akas. Ngày 8&2 
1955 đổi là đường Lý Thường Kiệt cho đến nay. 
3. Tiểu sử: 
LÝ THƯỜNG KIÈT 
(Ki mùi 1019 - Ất dän 1105) 


Danh tướng, đại thân nhà Li, chính họ tên là Ngõ Tuấn, tự Thường Kiệt; sau được 
ban theo họ vua nên thường gọi là Lý Thường Kiệt. Lúc mất có tên thụy là Quảng Châu, 
quê phủ Thái Hòa, thành Thăng Long (nay là Hà Nội). 

Ông tải gồm văn võ, năm 23 tuổi được bổ làm một chức quan nhỏ tháng dân đến 
Thái úy. Ông dày công phục vụ đất nước trong công cuộc phá Tống, binh Chiêm, xây 
dựng đất nước. 


Li Nhân Tông xem ông như em ruột (thiên tử nghĩa đệ) đến cả sĩ phu, nhân dân 
déu cảm phục tài đức ông. 


Năm Ất đậu 1105, ông mất, thọ 86 tuổi, được truy tặng Kiểm hiệu Thái úy Việt 
Quốc công. 


16- Đường NGUYÊN BÌNH KHIÊM: 


Từ đường Lê Quang Định đến ga Xóm Thơm. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 1 quận Gò Vấp, tử đường Lê 
Quang Định đến ga xe lửa Xóm Thơm, dài khoảng 350 mét, lò giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm. Tir năm 1955 được đặt tên đường Nguyễn 
Binh Khiêm cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 


NGUYÊN BÌNH KHIÊM 
(Tân hợi 1491 - Ất dâu 1585) 


Danh sĩ, tự Hanh Phủ, hiệu Bạch Vân cư sĩ. Còn có tên khác là Văn Đạt, con vị cư 
si Nguyễn Văn Định, đạo hiệu Cù Xuyên; mẹ ông là con gái quan thượng thư Nhi Văn 
Lan. Ông quê ở làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại (sau đối là Vinh Bảo), tỉnh Hải Dương. 


Năm Ất mùi 1535 ông đỗ Nhất giáp tiến sĩ đệ nhất danh (Trạng nguyên) lúc 


44 tuổi. Các kỳ thi Hương, Hội, Đình ông đều đỗ đâu, làm quan đến Tả thị lang bộ 
Lại kiêm Đông các Đại học sĩ. 


Ở triểu chỉ 8 năm, ông xin về trí sĩ (Nhâm dän 1542), lam nhà ở làng gọi là 
Bạch Vân am, do đấy có hiệu là Bạch Vân cư sĩ. Rôi mở trưởng dạy học bên cạnh 
sông Hàn chảy qua làng. Sông Hàn (Hàn giang) còn có tên là Tuyết Giang, vì thế 
học trỏ tôn xưng ông là Tuyết Giang Phụ tử. 
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Tương truyền: Thuở nhỏ ong có học với Lương Däc Băng, được truyền cho 
quyền Thái ất thần kinh, nên òng rất tỉnh thông Lí học va Tưởng số học. 


Để chấn hưng đạo đức và canh tỉnh long ngươi đừng quả quay cung trong 
våt đục, ông cùng người làng dưng nên ngôi nhà gọi là -Trung Tâm quân”, cuu 
giúp người nghèo khó, khuyên nhủ ke giàu sang phải biết điều nhân nghia, neu 
cao tinh người. 


Năm Ất dän 1585 ông mät, thọ 94 tuổi. Thơ văn còn truyền tụng rất nhiều, 
gôm trong bộ Bạch Vân thi tấp (phân Quốc âm ngót 100 bài, phản Han vấn cũng 
thế). 


17- Bưửng NGUYÊN DU: 
Từ đường Nguyên Văn Nghị đến đường Phan Văn Trị. 


1. Vi trí: Đường năm trên địa ban phường 7 quận Gò Vấp, tư đương Nguyễn 
Văn Nghị đến đương Phan Văn Trị, đai khoảng 400 mét, lô giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đương hèm. “Từ năm 1955 được đặt tên đương Nguyên 
Du cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN DU 
(Ät déu 1765 - Canh thin 1820) 


Thi hảo. tự Tò Như, hiệu Thanh Hiên và có nhiều biệt hiệu nhu Hồng Son liệp hộ 
(vẻ năm sinh, nām Ất đậu là 1765, nhưng có sách ghí ngày 23 tháng 11 âm lịch: 3-1-1766 
mới dung). Con Xuân Quận Công Nguyễn Nghiệm và Trân Thị Tản, quê lang Tiên 
Điện, huyện Nghị Xuân trấn Nghệ An (nay là Hà Tình), nhưng sinh ở Thang Long. 

Ông må còi cha lúc 10 tuổi, và mẹ mất lúc 12 tuổi, phải sống nhờ ơi người anh cá 
khác mẹ là Nguyễn Khản. Thời thể lúc ấy có nhiều biến động, ong sống trong cảnh 
khốn khó, nhưng vån kiên chỉ học tập, rên luyện ren tài nắng. Khi trường thành từng 
phải sống nhớ người anh vợ là danh sĩ Đoàn Nguyên Tuấn ở Thái Binh. 

Từ năm 1802, triċu đình Gia Long vời ông ra làm quan, bố làm Tri huyện Phụ 
Dung, rồi đối làm Tri phủ Thường Tin. 

Năm Ất sửu 1805, ông thăng hàm Học sĩ điện Đông các, rồi thang Cản chánh điện 
học sĩ va được cử làm Chánh sứ đi Trung Quốc (Qui dậu 1813). Đi sử vé ông được 
thang Hưu tham tri bộ L). 

Đến năm Canh thin 1820, lại được cứ làm Chánh sứ sang Trumg Quốc lån nữa, 
nhưng chưa kịp đi thì ông binh mất ngày 10-8 âm lịch (16-9 dương lịch) lúc 55 tuổi. Ông 
mất ở Huế, lúc đâu tảng ở xã An Ninh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thira Thiên, bón nâm 
sau (1824) mới cải táng ở quê nhà Tiên Điện. 
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Các tác phẩm chính của ông: 

- Đoạn trưởng tân thanh tức Truyện Kiêu (chữ Nòm). 

- Thanh Hiên thi tập (chữ Hàn). 

- Nam Trung tap ngâm (chữ Hán). 

- Bắc hành tạp luc (chữ Hán). 

Thơ Nguyễn Du mang nhiều hình ảnh, dat dào tinh cảm, đây thi tính cả trong tho 
chữ Việt và chứ Hán. 


18- Dưởng NGUYÊN HỒNG: 
Tử đường Phan Văn Trị đến đường Lê Quang Định. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh và phường 1 quận Go 


Vấp, từ đường Phan Văn Trị, đến đường Lê Quang Định, dài khoảng 1275 mét, lộ 
giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Trước là con hẻm. Năm 1955 được đặt tên đường Trung Dùng. 
Ngày 4-4-1985 đổi là đường Nguyên Hồng. 
3. Tiểu sử: 


NGUYÊN NGUYÊN HỒNG 
(Mậu ngọ 1918 - Nhâm tuất 1982) 


Nhå vån, bút danh Nguyên Hồng, tên thật là Nguyễn Nguyên Hồng sinh ngày 5- 
11-1818 ở Thành phố Nam Định. 

Cha mất sớm, nhà nghèo, tử 1935 ông cùng mẹ ra Hài Phòng kiếm sống, vừa viết 
vân, va dạy tư trong xóm nghèo cho con em những gia đình cùng khổ. 

Tir 1937 đến 1939 ông tham gia phong trào Mặt trận Dân chủ ở Hải Phòng. Thời 
này ông sảng tác nhiều truyện ngắn đăng ở các báo Tiếu thuyết thứ bảy, Ngày may, Thể 
giới, Mới, Người mới, Đông Dương. 

Ngày 29-9-1939, ông bị bắt ở Hài Phòng, bị kết ån 6 tháng tủ, bị đưa đi trại tập 
trung ớ Hà Giang. Đến tháng 11-1941 được thả về, nhưng vån phải quản thúc ở Nam 
Định. 

Năm 1943, ông bí mật tham gia Hội Văn hóa Cứu quốc, tử ấy ông càng tích cực 
hoạt động trèn lanh vực văn hóa. Năm 1948, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông 
Dương. 

Ông timg tham gia Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (1957), phụ trách trường 
Bồi Dương lực lượng viết văn trẻ, Ban Văn học Công nhắn và là chủ tịch Hội Văn nghệ 
Hải Phòng. 

Ngày 2-5-1982 ông mất tại xa Quang Tiến, huyện Tiên Yên, tinh Hà Bắc, thọ 64 
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tuổi, các tác phẩm chỉnh của ông dà xuất bản: Bi vò, Bảy Huu, Những ngày thơ ấu, Cuộc 
sống, Qua những màn ii, Quản néi, Địa ngục vå lò lừa, Đêm giải phóng, Sóng gåm, 
Sức sông của ngài bát, Hước đường tiết vän, Thời kỳ đen tôi, Sông núi quê hương, Cửa 
biển, Núi rừng Yên Thế. . 


19- Đường NGUYÊN KIỆM: 
Tir ngã tư Phú Nhuận đến ngã sáu Gò Vấp. (Ngã Nam chuông chó cũ), 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận Phú Nhận và phường 3 quận Gò 
Vấp, từ ngà tư Phú Nhuận đến ngã sảu Gò Vấp, dài khoảng 1700 mét, lộ giới 40 
mét, qua ngà ba Lê Lợi, ngà tư Nguyễn Thái Son, (nga ba chủ Ía củ) ngà ba Nguyễn 
Văn Công (trên địa bàn quận Gò Vấp). 


3. Lịch sử: Thời Pháp thuộc lúc đầu đường này gọi là đường Thuộc địa số 1 
phụ (annexe). Tir ngày 4-4-1902 gọi là đường Blanchy nổi dải. Khoảng thập niên 
1930 đổi là đường Louis Berland. Từ năm 1955 đổi là đường Võ Di Nguy nối dài. 
Ngày 4-4-1985 đổi là đường Nguyên Kiệm. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN KIỆM 
(.. - Tản mão 1951) 


Liéi sĩ cách mạng, quê tinh Gia Định, không có năm sinh, ông tham gia cách mạng 
từ phong trào Đông Dương đại hội, gia nhập Đảng cộng sản Đông Dương và làm cán bộ 
đẳng tir 1936. 

Tháng 8-1945, ông tham gia khởi nghĩa cướp chinh quyền tại Sài Gòn, làm ủy viên 
thường vụ Đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn kiêm Bi thư Ban cản sự nội thành. Trong cao 
trào đấu tranh của sinh viên học sinh näm 1950 ở Sài Gòn - Chợ Lớn, ông bị bắt giam ở 
bót Catinat và bị sát hại ngày 16-6-1951. 


20-Đường NGUYÊN DANH: 
Từ ngã sáu Gò Vấp (ngã năm Chuông Chó cũ) đến câu An Lộc. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 7, 10, 17 quận Gò Vấp, tử ngả 


sáu Gò Vấp đến cầu Án Lộc, đài khoảng 2850 mét, lộ giới 40 mét, qua các ngả nr 


Phan Văn Trị, Lê Đức Thọ. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là một đoạn của hương lộ 17. Tử 
năm 1955 gọi là đường Võ Di Nguy nổi dài, Ngày 4-4-1985 đổi là đường Nguyễn 
Canh. 


3. Tiểu sử: 


eg VE 
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NGUYÊN OANH 
(Nhằm dân 1902 - Mậu tuất 1958) 


Liệt sĩ cách mạng, tên thật là Nguyễn Văn Hòe quê huyện Gia Lâm, tính Bác 
Ninh vào Sài Gòn sinh sống bång nghề thợ giày ở khu Bàn Cờ, sau đến làm ở tiêm 
giay Tin Mỹ đường Võ Di Nguy nổi đải (nay là đường mang tên ông). 

Ông giác ngộ cách mạng sớm, hoạt động ở vùng Sài Gòn - Gia Định. Năm 1930, 
ông vào đàng CS Đông Dương, năm 1936 - 1943 ông là ủy viên Xứ ủy Nam ký Dáng 
cộng sản Việt Nam, kiêm Bi thư Thành ủy Sài Gòn - Gia Định. Đến tháng 5-1954, ông 
Nguyễn Văn Kinh mới ở tù ra lên thay chức Bi thư, ông được cử làm Phó ban tő chức 
Đặc khu ủy, 

Sau ông về hoạt động ở tính Thủ Biên (Thủ Dầu Một va Biên Hòa). Sau năm 1954 
ông ở lại hoạt động ở miền Nam. Năm 1956 ông bị bắt và bị dày ra Còn Đáo. Tại đây 
ông bị biệt giam và bị tra tấn cực hình vi cương quyết chống lại trò hé ly khai của địch. 
Ông hi sinh năm 1958 tại đó. 


21- ưởng NGUYÊN TUÂN: 
Từ đường Nguyên Thái Sơn đến đường Lê Lợi. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 3 quận Gò Vấp, tử đường Nguyễn 
Thái Sơn đến đường Là Lyi, dài khoảng 500 mét, lộ giới 12 mét, 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm mới được mở rộng từ năm 1995, dân chúng 
quen gọi đường hẻm trưởng Nguyễn Văn Trôi. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố 
đạt tên đường Nguyễn Tuân. 


3. Tifu sử: 


NGUYÊN TUẦN 
(Canh tuất 1910 - Định mão 1987) 


Nhà vån hiện đại, bút hiệu Nguyễn, Ân Ngũ Tuyên, quê xã Nhân Mục, huyện Từ 
Liêm, Hà Nội, sinh ngày 10-7-1910, nguyên quán tỉnh Thanh Hóa. 

Ông cộng tác với nhiều bảo chỉ, sáng tác văn học déi dào, đi nhiều biết ròng. Ông 
cũng timg là điển viên kịch, diễn viên điện ảnh. 


Trong cuộc trưởng chính giành độc lập, tự do, ong đóng góp nhiều công sức, 
nguyên Tổng thư ki Hội Văn Nghệ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên 
hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên thường vụ, Cố vấn ban chấp hành Hỏi Nhà 
vân Việt Nam. 


Ông được nhà nước tång nhiều Huản chương cao qui. Ngày 28-7-1987 ông mất, 
thọ 77 tuổi. Các tác phẩm chính: 
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- Vung bóng một thới (1940). 
- Chiếc lie đẳng mät cua (1941). 
- Chua Den (1944). 


- Tuy but 7 (1941). 
- Thiêm què hương (1943). 
- Tây bút kháng chiến (1955). 


- Sóng Đá (1960). - Hà Nội ta dảnh Mỹ giỏi (1972). 
la những tác phẩm sang giá cua vân học Việt Nam hiên đại. 
22- Bưửng NGUYÊN THÁI SON: 


Tu Nguyễn em den rạch Bén Cat - Sa Tân miču. 


L. Vị trí: Đương năm trên địa bàn các phường 4, 5, 7 quận Gò Vấp, từ đường 
Nguyên Kim den rạch Bến Cát - Sa Tân miếu, đài khoảng 2350 mét, lộ giới 30 
tact, qua các ngã ba Lè Lai, Phạm Ngũ Lao, Nguyên Vân Bảo, ngà tư Nguyên Văn 
Nghi, Phan Văn Trị, Dương Quảng Ham. 


2. Lịch sử: Thời Pháp là một đoạn của Hương lộ 18, sau là đoạn nôi dài của 
đường Phan Thanh Giản trong sån gon, còn đoạn cuối là đường Bến Do Ngày 4- 
4-1985 nhập hai đoạn làm một và dät tên đường Nguyên Thái Sơn. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN THÁI SƠN 
(Máu thìn 1928 - Canh tuất 1970) 


Liệt sĩ cách: mạng, bi danh hoạt động là Bây Bình, quê ở tính Thái Bình sớm giác 
ngó cách mang, tham gia hoạt động từ lúc 12 tuổi. 


Nam 1948, ông được diéu động vào Nam hoạt động, suốt 9 näm kháng chiến 
chóng Pháp. 


Sau hiệp định Genève ông ở lại miền Nam hoạt động. Nam 1959, được bầu vào 
Ban thương vụ Đặc khu ủy Sai Gòn - Chợ Lớn. 


Ngay 3-1-1970, bị địch bắn hạ trên đường đi công tác. 
23- Đường NGUYÊN THƯỢNG HIỀN: 
Tư đường Nguyễn Văn Đậu đến đường Lẻ Quang Định. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 1 quận Gò Vấp, từ đường Nguyễn 
Van Đậu đến đường Lê Quang Định, dài khoảng 1100 mét, lộ giới 14 mét, chung 
với quận Bình Thạnh. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm đi trong xóm. Từ năm 1955 được đặt tên 
đương Nguyên Thượng Hiện cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
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NGUYÊN THƯỢNG HIẾN 
(Máu thin 1868 - Ai siu 1925) 


Danh sĩ, chi sĩ yêu nước, tự là Đỉnh Nam, hiệu Mai Sơn, quê lãng Liên at, phu 
Ưng Hoa, tỉnh Hà Đông (nay thuộc TP. Hà Nội). 

Năm Ất dàu 1885, ông đỗ cử nhân lúc mới 17 tuổi gặp lúc kinh thanh thất thu. 
Nam 1892 thi lại đỗ Hoàng giáp. Sau khi thi đồ không ra làm quan, nhiều lán triều đình 
bö dụng ông vẫn không nhận chức, sau mới nhận chức Toán tu Quốc sử rót läm Đọc 
học tính Ninh Binh. 

Nam 1907, ông tử quan sang Nhật cùng với Phan Bội Châu chống Phap. Khuảng 
nam 1815 ông sang Thải Lan. Sau [Phân bao vây, lùng bat các công sự viên, thất bai ủng 
vào tu ở chúa Thương Tịch Quang ở Hàng Châu (T.Q). 

Tác phẩm chỉnh của ủng: 

Nam Chỉ tâp, Hạc thw ngắm biện, Mai Sơn ngâm tập, Nam Hương tập, Mai Son 
ngắm thảo... Riêng thơ có hơn 600 bài đây nhiệt huyết, nhiệt tinh vi dän nue. 

Ngoài ra, òng có tập Hợp quần doanh sinh thuyết rất cô giả trị về văn hoa. 

Ông mất ngày 13-11 Am lịch nām Ất sửu (28-12-1925) tại chúa ở Hàng Châu. Trước 
khi mất, ëng có lời trối đặn thiêu xác, vất tro xuống sông Tiền Đường. 


24- Iưửng NGUYÊN VĂN BẢO: 
Tử đường Lẻ Lợi đến đường Nguyên Thái Sơn. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 4 quận Gò Vấp, từ đương Lê Lợi 
đến đường Nguyễn Thải Sơn, dài khoảng 300 mét, lộ giới 16 mét, 


3. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này gọi là đường Nhà Thơ. Nām 1955 
đổi la đường Trương Vinh Kỷ. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Nguyễn Van Bảo. 


8. Tiểu sử: 
NGUYÊN VĂN BẢO 
(Bính thin 1916 - Binh nga 1966) 


Liệt sĩ cách mạng, quê xã Hanh Thông ở quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định, nay thuộc 
thành phố Hé Chí Minh. Ông tham gia cách mạng tir phong trào Đông Dương đại hội 
1936-1839. 

Năm 1946, làm chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh tinh Gia Định. Sau chuyển qua 
hoạt động quân sự, cấp bậc Đại tá kiêm Chính ủy sư đoàn 330. 

Sau hiệp định Geneve ông ở lại miền Nam hoạt động, lãnh chức Chính ủy bộ chì 
huy Đặc khu Sài Gòn - Gia Định. Hi sinh ngày 9-1-1966 tại Củ Chi. 
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25- Đường NGUYÊN VĂN CÔNG: 
Từ đường Nguyên Kiệm đến chợ Tân Sơn Nhưt. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 3 quận Gò Vấp, tir đường Nguyễn 
Kiệm den chợ Tân Sơn Nhứt, dài khoảng 1500 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Đường này mới được xây đựng từ năm 1995, dân chúng quen gọi 
đường vào khu ao cá. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn 
Vân Công. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN VĂN CÔNG 
(At mão 1915 - Giáp thìn 1964) 


Liệt sĩ, quê xa Hanh Thỏng, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định (nay là quận Gò Vấp, 
TP.HCM) không rò năm sinh. 

Ông tham gia cách mạng và kháng chiến chống Pháp từ trước näm 1940 tại Gia 
Định, Sài Gòn. Từng trải qua nhiều chức vụ trong ngành quân sự và Đảng. 

Năm 1946-1951 ông là cản bộ chỉ huy ở địa bàn Gia Định - Sài Gon - Chợ Lớn, 
Thường vụ tỉnh ủy Gia Định, tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Mi Tho rồi làm cán bộ chí huy sư 
đoàn 330. Tháng 7 näm 1957, ông được điều động ra công tác ở trung ương (Hà Nội) 
đồng thời giữ chức chủ nhiệm hậu cắn sư đoàn 330, Vụ trưởng vụ nghiên cửu ủy ban 
Thống nhất trung ương. 


Những năm 60 ông về miền Nam chiến đấu, hi sinh ở chiến trường Binh Định 
nām 1964. 


26- Duòmg NGUYËN VÄN DUNG: 
Tùir đường Nguyèn Oanh đến bến sông. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Gò Vấp, từ đường Nguyễn 
Oanh đến bò sông, dài khoảng 1000 mét, lộ giới 20 mét. 

2. Lịch sử: Đường này mới được mở rộng từ năm 1995, dân chúng quen gọi 
đương vào trại cả sấu, ngày 13-7-1999 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn 
Văn Dung. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN VĂN DUNG 
Tướng länk QĐNDVN, ông xuất thân là công nhân xưởng Ba Son. Năm 1930 ong 


được kết nạp vào Đáng Cộng sản Đông Dương và từng giữ chức Bi thư chu bộ trong 
cỏng xưởng Ba Son. 
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Sau cách mang tháng 8 là chỉ đội trưởng Chi đội 6, Trung đoàn trưởng trung đoàn 
311, Phó Tư lênh Quân khu 7, Phó tư lệnh sư đoàn 330, Cục trưởng Cục hậu cản Bỏ chỉ 
huy Quân sự Miễn. 


Ông mất sau ngày thông nhất đất nước. 


27- Đường NGUYÊN VĂN LƯỢNG: 

Từ đường Dương Quảng Hàm đến đường Thông Nhất. 

1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn các phường 10, 11, 13, 17 quận Gò Vấn, từ 
đường Dương Quâng Hàm đến đường Thống Nhất, dài khoảng 200 mét, lộ giới 3U 
mét, qua ngà tư Nguyễn Oanh. 

2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xã An Nhơn. Tử năm 1955 được đặt 
tèn đường Minh Mạng. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Nguyên Văn Lượng. 

3. Tiều sử: 

NGUYÊN VĂN LƯỢNG 
(... - Mậu ti 1948) 


Liệt sĩ cách mạng, không rõ năm sinh, quê làng Hanh Thông quân Gò Vấp, tỉnh 
Gia Định (nay là phường 17 quận Gò Vấp, Thành phổ Hó Chi Minh. 

Ông xuất thân làm công nhân xưởng Ba Son, tham gia hoạt động cách mạng tu 
năm 1936 trong phong trào Dong Dương đại hội đến những năm trước cách mạng 
tháng tám. Năm 1946 ông giữ chức Trưởng Ty công an tính Gia Định, ông hi sinh tại 
Quới Xuân năm 1948. 


28- Dường NGUYÊN VĂN NGHI: 
Tử cảu Hang Trong đến ngã sảu Gò Vấp. (Ngã năm Chuồng Chó củ). 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phưởng 4, 5, 7 quận Gó Vấp, lir cảu 
Hang Trong đến ngã sáu Gò Vấp, dài khoảng 550 mét, lộ giới 25 mét, qua các nga 
ba Lương Ngọc Quyển, Lë Lợi, Huỳnh Khương An, Ngã tư Nguyễn Thải Sơn, các 
ngå ba Lý Thưởng Kiệt, Nguyễn Du. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là một đoạn của Liên tinh lộ 15. Tử 
năm 1955 cắt thành đường riêng và đặt tèn đường Gia Long. Ngày 4-4-1985 dõi là 
đường Nguyễn Văn Nghi. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN VĂN NGHI 
(Åt ti 1905 - Nhâm ngo 1942) 


Liệt sĩ cách mạng, quê làng An Nhơm, quận Gò Vấp, tinh Gia Định (nay thuộc 
Quận Gò Vấn, TP.HCM). 
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Ông xuất thân là công nhân nhà máy Ba Son, gia nhận Đảng Cou san Đông 
Dương năm 1930. Trong thời gian hoạt động ông timg giữ các chức vụ trong Đăng tử 
chỉ bộ đến thường vu Xứ ủy Nam kỳ kiêm Bi thư Thanh úy Sài Gòn từ nấm 19357, đặc 
trach chỉ bộ Ba Son., 

Năm 1940, sau Nam kỳ khởi nghĩa thất bai, ông bị bắt đầy Côn Đảo và hi suh 
Irong tủ nām 1942. 


29- Dưởng PHAM NGÜ LÃ0: 
Từ đường Nguyễn Thái Sơn đến ngã sáu (ngã năm Chuông Chó củ). 
1. Vị trí: Dương näm trên địa bàn các phường 3, 4, 7 quản Lou Vấp, tư đường 


Nguyên Thái Sơn đến ngā sáu Go Vấp. đài khoàng 750 mét, lộ giới 20 met, qua 
ngā ba Lý Thường Kiệt. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm. Tử năm 1955 được dät tèn đường Phạm 
Ngu Lão cho đến nay. 
3. Tiểu sử: 


PHAM NGỦ LÀO 
(Ất mão 1255 - Canh thân 1320) 


Danh tướng đời Trân, quê làng Phủ Ung, huyện Đường Hào, phú. Thượng Hong, 
tỉnh Hải Duong (nay thuộc tỉnh Hải Dương). 


Ông tài kiêm văn vũ, được Hưng Đạo vương Trản Quốc Tuấn tin căn, gå con gái 
nuôi và tiën cù với triểu đình giữ chức Hạ phẩm phụng ngự, rot thăng Quản hūu vệ 
thanh dire giản. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên, ông dây củng 
lao lån lượt giữ các chức: Hiu Kim ngô uê Đại tướng quản, Thân vé đại tướng quản, 
Điện súy thương lướng quản, tước Quản Nội Hầu. Từng được ban phù vàng hinh rua và 
phu hình hó. 


Nam Canh thân, tháng 11 Âm lịch (12-1320) ông mất thọ 65 tuổi, Thơ văn ông nay 
chỉ còn truyền tụng hai bài: 

- Thuật hoài va 

- Vån Hưng Đạo đại omg 


30- Bưởng PHAM VĂN PHIÊU: 
Từ đường Thống Nhất den đương Quang Trung. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phường, 12, 15, 16 quận Gò Vấp, tư 
đường Thông Nhất đến ngã tư Quang Trung - Phan Huy lch, dài khoảng 2290 
mèt, lộ giới 30 mét, qua các ngà tư Lê Đức Thọ, Lê Văn Thọ. 
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2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc là Hương lộ số 11. Năm 1995 chính quyền quận 
Gò Vấp dät tên đường Phạm Văn Chiêu. 
3. Tiểu sử: 
PHAM VĂN CHIẾU 
(Định mùi 1907 - Tán mui 1991) 


Nhà hoạt động cách mang, quê làng Lang Thạnh Mi, huyện Thủ Đức tình Gia 
Định (nay thuộc quận Thủ Đức, TP.HCM). 

Ông tham gia hoạt động cách mạng tử năm 1936 tại Sài Gòn, Im e bị It hai 
giam nhiều lån. Những năm 1937-1940, ông là tỉnh uy viên tỉnh Gia Định rôi Thành ms 
viên Gia Định - Sài Gòn. 

Sau cách mang tháng Tam nām 1945, öng giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dën rồi 
ủy ban kháng chiến hành chánh tính Gia Định. Ông cùng là người có công thành làp 
chiến khu An Phú Dông (một căn cứ kháng chiến lục đâu ở Sài Gòn năm 1936-1948), 
khu ủy viên khu 7, rỏi ủy viên ủy ban khảng chiến phản Dén khu miễn Đồng Nam Bỏ. 

Ông mất ngày 8 - 9- 1891 tại Quận 3 TP. HCM. 


31- Đường PHAN HUY ÍCH: 
Tử đường Quang Trung đến đường Trường Chỉnh. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn nhường 12 quận Gò Vấp và chung với 
quận Tân Binh, tử ngã tư Quang Trung, Phạm Văn Chiêu đến đương Trương 
Chinh, dài khoảng 2300 mét, lộ giới 30 mét. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc là Hương lộ 11. Ngày 3-7-1999 UBND Thành 
phố cắt đoạn này thành đường riêng và đặt tên đường Phan Huy Ích. 
3. Tiểu sử: 
PHAN HUY ÍCH 
(Canh ngo 1790 - Nhám ngo 1822) 


Danh sĩ cuối đời Hau Le tận tụy phục vụ triều Tây Sơn. Quê xã Thu Hoạch, huyện 
Thiền Lòc tỉnh Hà Tình. 

Ông sinh ngày 12-12 Âm lịch, con Tiến sĩ Phan Huy Cận, rë Ngà Thi Sĩ, em rẻ 
Ngô Thì Nhâm, Tự Khiêm Thụ Phủ, hiệu Du Am. Cùng có tự là Chi Hoa, hiệu Duc 
Hiện. 

Thuở nhỏ, ông vốn tên là Phan Công Huệ, vì kiêng hủy bä Chúa Chi Bang Thi 
Huệ, nên đổi tên là Huy Ích. Nam Tân mao 1771 ông đỗ giải nguyên. Nän Àt mui 1775 
đỏ hội nguyên. Năm Binh thắn 1776 đỏ khoa ứng chế, được bỏ làm Hàn lắm thưa chỉ. 

Năm Định dậu 1777, làm Doc dëng Thanh Hóa, sau vé triệu làm Thiên sai tri 
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tình ở phú chúa Trịnh, thay Phạm Nguyễn Du. Từ sau năm Canh ti 1780, ông chản 
ghét chúa Trịnh vua Lê, mấy lån cáo bênh xin về hưu dé không được chấp nhận. 

Đến năm Mậu thân 1788, Nguyễn Huệ đem quản ra Bắc lån thứ hai, ong củng 
Ngô Thi Nhậm, Võ Huy Tấn, Đoàn Nguyễn Tuấn, được Nguyễn Huệ vời vào Phú Xuân, 
lãnh nhiệm vụ ngoại giao với nhà Thanh. Lê Chiêu Thống căm tức truyền đục bẻ tên 
ông và Ngô Thì Nhậm ở bìa Văn miếu. 

Ông được vua Quang Trung phong làm Tả Thị lang bộ Hộ, tước Thụy Nham Hậu. ` 
Đâu nâm Canh tuất 1790, ông nhận lệnh vua Quang Trung củng sứ bộ sang nhà Thanh 
(gốm 150 người) trong số có con trai Quang Trung là Nguyên Quang Thủy, Đại Tư mã - 
Ngỏ Văn Sở, Dò đốc Nguyễn Duật... 

Đi sử về näm Nhâm thân 1792, ông được thang Thị trung Ngự sử ở tòa Nội các. 
Vua Quang Trung mất, triêu Tây Sơn suy vi. Năm Tân dậu 1801 ông bị chúa Nguyễn . 
Phúc Ánh bắt, đến tháng 2 Out hợi 1802 bị đánh đòn ở Văn Miếu, sau mới được tha về. 

Cuối mùa xuân 1803, ông về Sài Sơn ở ẩn, đến näm 1814 ông vào Thiền Lộc, Hà 
Tình dạy học, cho đến năm 1819 về quê an dưỡng, nơi ở đặt tên là Bảo Chân quán. 


Ngày 20-2 Âm lịch, Nhâm ngọ 1822 ông mất, thọ 72 tuổi. 


Ông có các danh tác: 
- Nam trình tạp vinh. - Cẩm trình bí hưng, 
- Thanh châu lữ hướng. - Văn sơn khiến hưng. 
- Tình hà ki hành. - Cực thu bách vinh. 
-Nam trình tục tập. - Vân du tùy bút. 

32- Dường PHAN VĂN TRI: 


Từ đưởng Lë Quang Định đến đường Thống Nhất. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận Binh Thạnh và các phường 1, 5, 7, 10. 
quận Go Vấp, từ đường Lê Quang Định đến đường Thống Nhất, dài khoảng 3.500. 
mét, lộ giới 25-30 mét, qua các ngã ba Thiên Hộ Dương, Trần Quốc Tuần, Nguyễn . 
Oanh, Nguyên Văn Lượng (trên địa bàn quận Gò Vấp). 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc là đường làng số 22. Năm 1955 được đạt tên. 
đường Phan Văn Trị cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

PHAN VĂN TRỊ 
(Canh dän 1830 - Canh tuất 1910) 


Nhà thơ, quê làng Hưng Thạnh, huyện Bào An, tỉnh Bến Tre (nay thuộc huyện. 
Giống Trôm, tinh Bến Tre), sau về cư ngu ở làng Nhơn Åi, huyện Phong Điền, tỉnh Cần - 
Thơ. 
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Năm Ki dậu 1849 ông đỗ Cử nhân. Cảm thời cuộc rồi ren ông không ra lâm quan, 
sống đạm bạc ở làng Bình Cách (Tân An). 

Khi giậc Pháp chiếm Gia Định, ông cùng các sĩ phu yêu nước de xướng phong 
trào "tị địa”, lui về đồng bằng sông Cứu Long, tích cực cô động nhân dân ủng hộ các 
nhóm kháng chiến. Thời gian ở Vĩnh Long ông tới lui hgp tác với Nguyên Định Chiếu, 
Nguyễn Thóng, Hồ Huân Nghiệp... 

Đến lúc giặc Pháp chiếm miền Tây. ông dòi về Phong Điền, Cân Thơ ở ấn dạy 
học, giao du với Huỳnh Mån Đạt, Búi Hữu Nghĩa, cảm hóa Cai tổng Lê Quang Chiếu bỏ 
quan, giữ tiết tháo trong thời mất nước. 

Năm Canh tuất 1910 onp mất, thọ 80 tuôi, phần mộ nay con ở Phong Điền. 

Thơ văn ông còn lưu truyền rất nhiều, đầy tinh chiên đấu, thanh cao, có khi tiết, 
Lòng yêu nước chan chứa trong bài phú Thất thủ Gia Dinh và bài thơ Thát thủ Vinh 
Long. Sôi női nhất là những bai thơ họa lại thơ Ton Thọ Tường nhằm lên ån bọn người 
cam lắm làm tay sai cho ngoại xám, 


33- Dương QUANG TRUNG: 
Tù ngà sáu Gò Vấp (ngà năm Chuông Chó củ) đến Quốc lộ 1A. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 10, 11, 12 quận Gò Vấp và 
chung vòi quận 12, tir ngã sáu Gò Vấp đến Quốc lộ 1A, dài khoảng 5250 mét, lộ 
giới 40 mét, qua các ngà ba Thông Nhất, Lê Văn Thọ, ngã tư Phạm Văn Chiều - 
Phan Huy Ích, (trên địa bàn quận Gò Vấp). 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc la Hương lộ 12, đi tới trung tâm huản luyện 
Quang Trung của quân đội Saigon, đân chúng quen gọi đường Quang Trung lâu 
ngày thành chỉnh thức. 


3. Tiểu sử: 
QUANG TRUNG 
(Qui dâu 1753 - Nhám tí 1792) 


Anh bung dän tộc, có tên là Quang Binh, Văn Huệ, nhân dân Binh Định đương 
thời gọi ông là “Ông Binh”, hay “Ðức ông Tam” (ông lá con thư bảy trong gia dinh góm 
bảy anh em). Nguyên thân phụ ông họ Hó, sau đổi ra họ Nguyễn, người gốc huyện 
Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. gia định bị båt đưa vào ấp Tây Sơn Thượng thuộc phủ 
Qui Ninh, tỉnh Binh Định (nay thuộc huyện Tây Son, tính Binh Định). Gia dinh ông có 
bảy anh em gém 4 gái, 3 trai, ¿ng là con ùt, 

Năm Tân mào 1771, anh em ông lập đón trại ở vụng núi trong vùng, chiêu tập 
nghĩa quân chống lại triều dinh phong kiến của chúa Nguyên do quyền thần Trương 
Phúc Loan tác quái. Anh em ông thường lấy của cải của nhà giàu phân phát cho nhắn 
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dän nghèo khổ. Lực lượng nghia quản từ đó ngày càng trở nên manh và có thực lực 
hon, chiếm phú thành Qui Nhơm, rồi tiến ra chiếm Quảng Ngài. 

Năm Cảnh Hưng thử 37, 1776, ông cảm quân vao danh Binh Thuận, tiêu dt dao 
quản của chúa Nguyễn đang tá túc ở khu vực này. Tiếp đó cùng Nguyên Lữ vao bình 
_ định đất Gia Định. 

Năm Nhâm dân 1782, ông và Nguyên Nhac vào Nam dành Nguyễn Ảnh. Anh 
thua phải bỏ thành Sài Gòn chạy ra đảo Phú Quốc, tháng 6-1783 ông đem quản ra vậy 
Phu Quốc, gia đình Nguyễn Ánh phải chạy ra Côn Đảo, cuối cung chạy sang Xiêm 
(Thái Lan) cảu viện. Chiến thắng xong ông lui vé Qui Nhơn. 

Cuối năm 1784, Nguyễn Ảnh đem quân Xiêm vé đánh chiếm Sa Dee Tương giữ 
thành Gia Định là Trương Văn Đa (con rê Nguyễn Nhạc) thấy quân Xièm sang dành 
phả ben phải người vẻ Qui Nhơn phí báo, Nguyễn Huệ lập tức đem quân vào tiếp cửu, 

Khi vào Get Gia Dinh, ông bố trí một trận địa phục kích trên địa phận Me Tho tu 
Rạch Gảm đến Xoài Mut (ngay 18-1-1785) gån MT Tho (nay thuộc tỉnh Tiền Giang) rồi 
lúa quân Xiêm lọt vào trận địa, ông đánh một trận quyết liệt tiêu dit hơn 20 ngan quân 
Vic: Quân xâm lược chỉ còn sống sót vài nghin người theo đường bộ va đường thủy 
chạy vẻ nước. Nguyễn Ảnh cùng đồng bọn cũng chạy theo quân Xiêm sang tå Lúc ở 
ngoại thanh Băng Cốc. Diệt xong quân xâm lược ông đem quân về Qui Nhơn để Då 
đốc Đăng Van Trấn ở lại trông coi đất Gia Định. 

Năm sau, Nguyễn Nhạc cử ông làm Tiết chë cùng Vũ Văn Nhậm đem quân thuy 


bộ ra đánh Thuận Hóa. Chỉ trong mấy ngày, òng chiếm được cả khu vực từ Thuận Hóa . 


đến sóng Gianh, tiêu điệt toàn bộ cánh quán phía Nam của chúa Trịnh. Kë tư nām 1786, 
từ Quảng Binh trở vào déu thuộc nhà Tây Sơn. Lấy được Thuận Hoa, ông cúng Nguyễn 
Hữu Chinh đem quân ra Bắc diệt họ Trịnh, và cũng chỉ trong mấy ngày, nghìa quân 
Tây Sơn đã bình định xong đất Bắc, điệt nốt ho Trịnh cùng năm 1786 này. 


Sau khi chim Thăng Long ông nêu khẩu hiệu "Phủ Lá dier Trịnh" được vua Lê - 
Hiền tông tiếp ở đến Vạn Thọ và phong ông làm Nguyên súy Uy Quốc Công, gå công. 


chúa Ngọc Hân cho. Xong đâu đó ông rút quân vé Nam. 

Năm Mậu thân 1788, vua Chiêu Thống dẫn quân Thanh về cướp nước ta, ông lên 
ngôi Hoàng để lấy hiệu la Quang Trung (nên cúng goi là vua Quang Trung) roi dem 
quản ra Bắc dẹp giậc xâm lăng. 


Ngày mùng 5 tết òng dẫn quân vào Thăng Long. Sau khi chiến tháng ông được. 


vua nhà Thanh phong là An Nam Quốc ương. 


Năm Nhâm tí 1792 ông mất, làm vua được 4 năm, hưởng đương 39 tuổi miéu hiệu. 
là Thái Võ hoàng để. Ông là vị anh hùng lỏi lạc, một nhà quân sự chính trị kiệt xuất của. 


Việt Nam. 
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34- Đường THİCH BỬU BĂNG: 
Tir đường Lê Quang Định đến đường Nguyễn Binh Khiêm. 


L Vị trí: Đường nằm trên địa ban phường 1 quận Gò Vấp, tử đường Lê 
Quang Dinh đến đường Nguyễn Bình Khiêm, dài khoàng 1000 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Từ trước là đường hẻm mới được mở rộng tử näm 1995, gọi là 
hẻm 561 Lė Quang Định. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố đặt tên đường Thích 
Bưu Đăng. 

3. Tiểu sử: 

THÍCH BỬU ĐĂNG 
(Giáp thin 1904 - Máu ti 1949) 

Tu sĩ Phát giáo yêu nước , quê ở Gò Vấp, trụ tri chùa Gò Vấp, tỉnh Gia Định, tên 
thật là Trần Ngọc Lang. 

Ông tham gia hoạt động cứu nước tử nām 1940, tại Gia Định, Sài Gòn trong mặt 
trận Việt Minh, 

Sau cách mạng tháng Tam ông giữ chức Hội trưởng Hội Phật giáo Cứu quốc, ủy 
viên Mặt trận Việt Minh tỉnh Gia Định. Lúc Pháp tái chiểm Sài Gòn rôi Nam Bộ kháng 
chiến (23-10-1845) ông thoát li đi kháng chiến. 


Năm 1948 từ chiến khu An Phú Đông (thuộc tỉnh Gia Định) về công tác ở nội 
thành, ông bị Pháp bắt rồi đem giết tại câu Tham Luong (nay thuộc quận Tân Bình TP, 
HCM) trong năm 1949. 


35- Iưởng THIÊN Hộ DUONG: 
Tù đường Nguyên Hồng đến đường Phan Văn Trị. 


1. Vị trí: Đưởng nằm trên địa bàn phường I quận Gò Vấp, tử đường Nguyèn 
Hỏng đến đường Phan Văn Trị, dài khoảng 420 mét, lộ giới 12 mét, 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm. Từ năm 1955 được đặt tên đường Thiên Hộ 
Dương cho đến nay. 
3. Tiểu sử: 


THIÊN HỘ DƯƠNG 
(... - Bính thìn 1856) 


Anh hùng chống Pháp, tên thật là Nguyễn Duy Dương, có sách chép Võ Duy 
Dương, tổ tiên gốc ở miền Trung, sau dời vào ở Gia Định. 


Ông giỏi nghẻ vô, cỏ tài sản và thường đem của cải làm việc phúc lợi cho 
nhân dân, nên được triệu đình phong tặng chức Thiên hộ, đời sau gọi ông là Thiền 
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Hệ Dương. Và vì ông có tài nhấc một lúc näm trái linh bằng sắt, nên nhân dân Cu ` 
xưng tụng ông là Ney Linh Thiêm Hộ Dương. 


Ong kết nghĩa thâm giao với Trương Định, khi giặc Pháp xâm chiếm miền ˆ 
Nam, ông đứng trong hàng ngũ kháng chiến đo Trương Định lanh đạo. Năm 1864 
chủ soái Trương Định hi sinh, ông vẻ Đồng Tháp Mười lận chiến khu tiếp tue 
đảnh quản cướp rước, 


Nghĩa quân của ông thắng nhiều trận vang đội ở Mĩ Trà, Cao Lanh, Cai lạy. 
Về sau, tương Pháp De Lagrandiere đưa quản đàn áp ác liệt ở vùng Dông Tháp, 
ông rút quán vẻ An Giang, định cúng Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân bổ sung lực 
lượng rồi sẽ phôi hợp kháng chiến. Nào ngờ quan lại o An Giang bát Thủ khoa - 
Nguyễn Hữu Huân nộp cho Pháp, ông phần uất thổ huyết chết (Có thuyết bảo 
ráng ông ngói thuyên định ra miền Trung chiêu lập dân quân để phục thù, chẳng - 
may gia đường gặp bào chim thuyến, mất tích) năm 1856 tại chiến khu Đồng. 
Tháp Mười (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp). 


36 Buong THỐNG NHẤT: 
Từ ranh sân bay Tân Sơn Nhứt đến Quốc lộ 1A. 


1. Vi trí: Đường nằm trên địa bản các phường 15, 16 quận Gò Vấp, và chung 
với quận 12, từ ranh sân bay Tân Sơn Nhứt đến Quốc lộ 1A, đài khoang 2300 mét, 
lộ giới 25 mét, qua ngã tư Quang Trung, các ngã ba Phan Văn Trị, Nguyên Vân. 
Lượng, ngã tư Lè Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu, cầu Bến Phân (trên địa bàn quận Go 
Vấp). 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong làng Thóng Tây Hội, nèn dân. 
chung quen gọi đường Thông Tây Hội. Sau 30-4-1975 địa phương đạt tèn đương 
Thông Nhất. 

3) Tiểu dän. 

THÔNG NHẬT 

Khái niêm vẻ xã hội, chính trị. 

Theo hiệp định Genève näm 1954, nước Việt Nam tạm thời chia ra lam hai miền - 
Bác, Nam, lấy vi tuyến 17 và sông Bến Hải lam ranh giới. Sau hai năm, chỉnh phú hai 
miễn sẽ hiệp thương tổng tuyển cử để thống nhất đất nước. Nhưng bấy giờ chinh 
quyên Ngô Định Diệm không chịu thực thi hiệp định, cỡ xây dựng miền Nam thành. 
một đất nước riêng. 

Trong khi ấy lòng dân thi ai cũng muốn sớm thống nhất đất nuoc, anh em sống: 
chung một nhà. Do đó họ bày tô ước mong bằng cách đặt tên Thống Nhất cho một số 
dường. Sau 30-4-1975 nước nhà mới thực sự được thông nhất, thỏa man được ước vọng 
tử lâu của đồng bảo cả nước. 
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37- Dường THÔNG TÂY HỘI: 
Ti đường Quang Trung đến đường Phan Văn Tri. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa ban phường 10 quận Gò Vấp, từ đương Quang 
Trung đến đường Phan Văn Trị, dài khoảng 300 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Trước la đường hẻm mới được mo rộng tử näm 1995. Ngay 13-7- 
1999 UBND Thành phố đặt tên đường Thông Tây Hội. 


3) Tiểu dẫn. 

THÔNG TÂY HỘI 

Địa danh cũ của huyện Bình Dương, trấn Phiên An xưa. 

Thông Tây Hội nguyên là một thôn của làng Hanh Thông xưa thuộc tổng Bình Trị 
luyện Bình Dương phú Tân Bình, trấn Phiên An. Thôn mới dat tử đời Gia Long thù 10 
(18119, đến năm 1816 thòn Hanh Thông chuyến lên thành làng góm có các thôn An 
Hội, An Nhơm, Thông Tây Hội... cho đến khi Pháp chiếm Nam ki. 

Hiện nay, Thông Tây Hội là phường 10 Quận Gò Vấp TP.Hồ Chi Minh, nơi có 
trường Trung học cơ sở Thông Tây Hội. 


38- Đường TÖN QUANG PHIỆT: 
Tư đường Nguyễn Oanh đến đường Lê Đức Thọ. 


1. Vị trí: Dường năm trên địa bàn phường 17 quận Gò Vấp, từ đương Nguyễn 
Oanh đến đường Lê Đức Thọ, đài khoảng 1000 mét, lộ giới 12 mét, 


2. Lịch sử: Trước la đường hẻm mới được mở rộng tư näm 1995, dân chúng 
quen gọi đường vào cứ 26. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố đạt tên đường Tôn 
Quang Phiệt. 

3. Tiểu sử: 

TỒN QUANG PHIỆT 
(Canh ti 1900 - Qui siu 1973) 


Nhà hoạt động cách mạng, quê xã Vô Liệt, huyện Thanh Chương, tinh Nghệ An. 

Thuở nhỏ ông học tại Vinh, sau ra Hà Nội học tại Trường Cao đáng Sư Phạm 
Đông Dương. Tại đây ông tham gia vận động tổ chức đảng Phục Việt (sau đói là Tân 
Việt - tiên thân của Đông Dương cộng sản liên đoàn). Ông lãnh nhiệm vụ thành lập tại 
Ha Nội một chỉ bộ đâu tiên. Năm 1926, ông đang học näm thứ hai thi bị tinh nghi nên 
bị đuối học. Tháng 6-1926 ông cùng các ông Trân Phú, Vương Thúc Oánh... sang Trung 
(Quốc gập các nhân vật trong Việt Nam Cách mạng đảng. Phái đoàn vừa đến Móng Cái 
thi bị bát, một số người trốn được, ông bị Pháp đem về giam ở Hà Nội. 
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Một thời gian sau ông được trả tự do, vån hoạt động bị mật cho đảng (một bộ 
phản của đảng này sau trở thành thành viên Đảng Công sản Đông Dương) và dạy lại 
trường trung học tư thục Thăng Long. Năm 1935, ông được đảng bi mật phái vao Huế 
hoạt động. Tại đây ông day tại trưởng Thuận Hóa và dùng trường làm noi liên lạc của 
cách mang. 

: Cách mạng tháng Tám, rồi toàn quốc kháng chiến, ông làm Đại biểu Quốc hội. 
Tổng thư ki Uy ban thường vụ Quốc hội. 

Sau năm 1954, ông chuyên công tác vấn hỏa, giáo dục, ông là tác giả nhiều sách 
nghiên cứu, dich thuật về văn học cổ, cận đại Việt Nam. Ông được nhà nước tặng nhiều 
Huân chương. 

Ngày 1-13-1973, ông mất tại Hà Nội, thọ 73 tuổi. 

Ông là Lác già nhiều công trình về văn sử học cổ cận đại Việt Nam. 


39- Đường TÚ MŰ: 
Từ đường Nguyễn Du đến đường Phan Văn Trị. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận Gò Vấp, tir đường Nguyễn 
Du đến đường Phan Văn Trị, dài khoàng 400 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường hèm mới được mở rộng tử năm 1995, dân chúng 
quen gọi đường cải tạo cống ngắm. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố đặt tên 
đường Tù Mo 

3. Tiểu sử: 

TÚ MỚ 
{Canh tí 1800 - Bính thin 1976) 

Nhà thơ hiện đại, tên thật là Hå Trong Hiểu, bút danh Tú Me sinh quán ở Hå Nội. 

Ông chuyên vẻ lối thơ trào phúng, di dén mà sâu sắc, duyên dång, ở nhị, từ ngư 
điệu luyện. 

Từ näm 1936, ông cộng tác với báo Phong Hóa, Ngày Nay và nhỏm T lực vän 
đoàn. Đến Cách mạng tháng Tám và trong kháng chiến chống Pháp cứu nước, ông tich 
cực tham gia sinh hoạt trong Hội văn học nghệ thuật, góp phân công sức của minh vào 
công cuộc cứu tước và xây dựng nên văn hỏa mới. 

Các tác phẩm đà xuất bàn: 

1. Dòng nước ngược (3 tập, 1934, 1841, 1948). 

2. Nụ cười kháng chiến (1958). 3. Nu cười chính nghĩa (1960). 

4. Déng bút (2 tập, 1961, 1862), 5. Ông vå cháu (1970). 

6. Thơ Tú MZ (Tuyển tập, 1971). 
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Tú Mơ là một nhà thơ trào phúng, nổi tiếng của nên văn học hiện đại ở nuor ta. 
thơ ông mang sắc Lhải dân tộc rất däm nét. 


40- Đường TRẦN BÅ GIAO: 
Từ đường Nguyên Thái Sơn đến đường Lê Dức Tho. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 5 quãn Gò Vấp, tir đường Nguyễn 
Thái Sơn đến đường Lê Đức Thọ, dài khoảng 1000 mét, lộ giới 12 mét. 


2, Lịch sử: Truoc là đường hẻm moi được mở rộng tử nām 1995 där chúng 
quen gọi đưởng qua miễu Xa Tân Ngày 7-4-2000 UBND Thành phổ đặt Lên đường 
Trần Bá Giao. 


3. Tiểu sử: 


TRẤN BÁ GIAO 
(Nhâm dån 1902 - Giáp tuất 1934) 


Nhà yêu ge, khi ở Trung Quốc, cò tên là Nam Hồng, ở Thái Lan tèn là Nai Ön. 
Quê xå Xuân La, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 

Xuất thân trong một gia dinh khoa cử, có truyền thống ái quốc, con cử nhân Trân 
Ba Thụy. Năm 1932 xuất dương sang Trung Quốc một lån với Phạm Thành Tich (Phạm 
Hong Thái) được tổ chức cách mạng Việt Nam giới thiệu vào học trường vô bi Hoàng 
Phố. Sau khi tốt nghiệp ông hoạt động ở Quảng Châu một thời gian, rồi dược cứ vẻ 


Thái Lan cùng với Đặng Thúc Hứa, Hoàng Văn Hoan gây dựng các tổ chức cåch mang 


Lại đó, 

Năm 1834 ông bị cảnh sát Thái Lan bắt (do yêu câu của Phảp) cùng với mỗi số 
chiến hưu khác đang hoạt động ở tính Oudon. 

Ông bị nhà đương cuộc Thái Lan giam giữ nhiều thảng mà không xét hỏi. Do dò, 
ông lãnh đạo các tù nhàn đưa yêu sách dòi hỏi phải được xét xử công khai. Yêu sách 
trên không được giải quyết, cả trại tù tuyên bố tuyệt thực. Cuộc tuyệt thực kéo dài va 
cuối củng xảy ra cuộc ấu då giữa một bên là các nhà cách mang, một bên là cảnh sát 
Thái da sự giật đây của mật thảm Pháp. 

Cuộc xô xát xảy ra cực kỉ ác liệt riêng ỏng đã dùng tay không của minh hạ thủ 
nhiều tên linh km (vì öng giỏi vo). Cuối cùng ong bị kẻ thù dùng búa đập vỡ so cùng với 
mòt số chiến hữu khác. 

Trong lẻ truy điệu ông và các đông chỉ, Nam Bồi (Bùi Trọng Kiëu) có bài thơ 
khúc ông: 

Đường đường đẳng anh hàn, 
Nam Hàng Trân Bá Giao. 
Trung Hoa học thao lược 
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Hoàng Phố luyện cung dao 
Chờ ngây vê tổ quốc 

Gift giặc cứu đúng hảo 
Phúh xúi Kiem donk chết 
Låt hận biết chứng nàu! 


41- Bường TRẤN BÌNH TRONG: 

Từ đường Nguyễn Văn Đậu đến cuối đường. 

1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn quận Bính Thạnh và phường 1 quản Gò 
Vấp, từ đường Nguyên Văn Đậu đến cuối đường, gån ga xe lửa Gò Vấn, dài khoảng 


500 mét, lộ giới 14 mét, qua ngã tư Nguyễn Thượng Hiển (trên địa bàn quản Gò 
Vấp). 


3. Lịch sử: Trước là đường hẻm. Tir näm 1955 dược dai tên đường Trân 
Binh Trọng đến nay. 


3. Tiểu sử: 
TRẦN BÌNH TRỌNG 
(Ki mùi 1259 - Ất dän 1295) 


Danh tưởng đời Trán Nhân tông, tổ tiên vốn họ Lẻ, dòng doi Lê Đại Hành, dën đời 
ông nội ông làm quan đời Trån Thái tông được cho theo họ vua, nên đổi ra họ Trån. 
Qué xã Bảo Than, huyện Thanh Liêm (nay thuộc tỉnh Hà Nam). 

Ông có huân công, được phong tước Bän Nghĩa vương. Khi quản Nguyên sang 
cướp nước, kinh đô Thăng Long thất thú, ông lanh nhiệm vụ ở lại Thiên Trưởng để 
ngăn chận quân của Thoát Hoan, trong khi Hưng Đạo vương rước vua Trần và Thải 
thượng hoàng ra Ha Dương chuẩn bị lực lượng chống ngoại xå. 

Ngày 21-1 Ất dậu (1285) ông chỉ huy một cánh quân chống quân Nguyên ở bài 
Tức Mặc (thuộc h. Đông An). Thế cùng, ông bị giặc båt, quân Nguyên khuyên ông đầu 
hàng sẽ được phong tước vuong, ông kháng khải đáp: «Ta lâm qui nước Nam hơn lam 
vuong đất Bắc”. Giặc giết ông lúc mới 26 tuổi. 


42- Đường TRẤN PHÚ CUONG: 
Từ đường Nguyễn Thái Sơn đến đường Huynh Khương An. 


L Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 5 quận Gò Vấp, tử đường Nguyên 
Thải Sơn đến đường Nguyễn Khương Ân, đài khoảng 250 mei. lộ giới 12 mei 


2. Lịch sử: ẳrước là đưởng hèm quen goi đường Định. Từ năm 1955 được 
đặt tên đường Võ Tánh. Ngày 4-4-1985 đối là đướng Trân Phú Cương. 
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3. Tiểu sử: 
TRẤN PHÚ CƯƠNG 
(Ki ti 1929 - Mậu thân 1968) 


Liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang Việt Nam, quê xã Nai Văn, huyện Bình Lục, 
tỉnh Hà Nam, nhập ngũ nam 1947, vao Nam hoạt động tại nội thanh Sài Gòn. 

Lục đầu làm ở công binh xưởng, sau chuyển qua công an tinh Gia Định, ` 

Năm 1854 ở lại hoạt dộng bị mật ở nội thành Sài Gòn, näm 1862 tham gia đội bc 
động 159, lam công tác vận chuyển vũ khi, đưa rước cán bộ ra vào thanh phố, Gay cơ sở 
trong giới thợ mộc, thợ hå ơ vùng Chợ Do, đương Hopp Thập Tự, chợ Bến Thành. Đao 
håm trong nhà chứa vũ khi. Trong công tác vận chuyển vũ khí đã có nhiều sảng kiển 
qua mắt địch, bình tinh và mau le Xử trí nhiều trường hợp khó khăn, nguy hiểm tưởng 
chừng khong Lhể vượt qua. 

Trong chiến dịch Máu thân 1968, ông hi sinh trong khi chỉ huy đành chiếm dat 
phải thanh, được truy tặng danh hiệu anh hùng các lực lượng vũ trang năm 1978. 


43- Dưửng TRẤN UỐP TUẤN: 
Từ đường Lè Quang Định đến đường Phan Văn Trị. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn nhường 1 quận Gò Vấp, tư đường Lẻ 
Quang Định đến đường Phan Văn Trị, dài khoảng 425 mét, lộ giới 14 mét, 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm. Từ năm 1955 được dat tèn dương Trân 
Quốc Tuần cho đến nay. 


3. Tiu sử: 
TRẦN QUỐC TUẤN 
(Bính tuất 1226 - Canh tí 1300) 


Danh tướng, Tôn thất nhà Trần, tước Hưng Đạo đại vương con An Sinh vương 
Trần Liệu và cháu vua Trân Thải tông (Trân Cảnh), Quê làng Tức Mặc, huyện Mi Lộc, 
tỉnh Nam Định. 

Ông có tài quân sự, khi giặc Nguyên sang cướp nước ta (1284-85-W7) ông được 
Trân Nhân tông phong làm Tiết chế các đạo quán thủy bộ. Thể giặc manh, nba vua lo 
ngai muốn tạm hàng, ong khảng khái nói: «Bê hạ muốn hàng, xin hãy chém dâu (an 
trước rồi hãy hảng". Ông làm «Hich tướng sĩ" khích lệ lòng quản, đôn đốc các vương 
hầu, binh tưởng tận trung cứu nước. Dưới tài lanh đạo của ông, quân dân ta chiến thăng 
vang dòi ở Chương Dương, Hàm Tử, Van Kiếp, Bạch Đằng, đuổi giặc ra khỏi nước, 
được phong tước Hưng Đạo vương. 


Tương truyền: Nhân gia đình ông có chuyện tị hiểm với nhà vua, ông vån giữ ý 
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bằng cách vứt bó đầu sắt nhọn bịt trên chiếc gây của ông thưởng chống môi khi theo 
hấu nhà vua, nên được nhiều người kinh trọng. Lại nữa, ông thương Dën cù nhiều 
tigưới có tài ra giúp nước lập nên công nghiệp lớn như Phạm Noen lao, Dà Tượng, VC 
Kiếu... 

Ông về hưu sống ử Vạn Kiếp rồi mất trong năm Canh ti 1300 thọ 74 tuổi. 

Các tác phẩm của ông: 

- Hich tướng si. 

- Binh thư yêu luot. 


- Van Niếp tóng bi truyền thư. 


44- Déng TRẤN THỊ MERL 

Từ ngā sáu Gò Vấp đến đường Phan Văn Tri. 

1. Vị trí: lường näm trên địa bàn phường 7 quận Go Vấp, từ ngà såu Gò Vấp 
đến đường Phan Vän Trị, dài khoảng 400 mét, lộ giới 20 mét. 

9. Lịch sử: Đường này mới được xây đựng tử näm 1985, địa phương đất tên 
đường Trản Thị Nghi. 

3, Tiều sử: 


TRẤN THỊ NGHỈ 
(Binh dân 1926 - Giáp dën 1974) 


Nhà hoạt động cách mạng, bi danh Sáu Hö, sinh näm 1926 tại xã Tân Sơn Nhi, 
quân Go Vấp, tinh Gia Định, tham gia cách mạng tir nām 1947. 

Nam 1950 là cản bộ quận Gò Vấp. Tử nām 1961 - 1965 là bị thư ban Cån sự vụng 1 
Co Môn. Sau đó bị bắt, tra tấn dà man (dùng đình ghim vào đâu 10 ngón tay, chân), 
nhưng vẫn kiên cường bất khuất, làm địch phải khiếp sợ. 

Năm 1972 địch trao trả bà tại Lộc Ninh cho chính quyển cách mạng. Năm 1974 
khi có quyết định về làm Bí thư Quận ủy Gò Vấp thi Bà mất tại căn cứ Xóm Giữa, Đảng 
Rum, Tây Ninh. 


45- Bưửng TRUNG NÜ VƯƠNG: 

Tir đường Lý Thường Kiệt đến đường Nguyên Văn Nghi. 

1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn phường 4 quận Go Vấp, tư đường Ly 
Thường Kiệt đến đường Nguyễn Văn Nghị, dài khoảng 300 mei, lộ giới 14 mét, 
khu vực chợ Gò Vấp. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này gọi là Rue du Marche Ngày 8-2- 
1955 đổi là đường Trưng Nit Vương cho đến nay. 
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3. Tiều sử: 

TRUNG HU VƯƠNG 
(... - Quí mão 43) 

Nữ tương đầu tiên của lịch sử Việt Nam, Ò đây chỉ 2 chỉ em bà Trưng la Trưng 
Trắc và Trưng Nhị, 

Anh hùng dân tộc, lanh tụ cuộc khởi nghĩa giành độc lập trong thời Bác thuộc lån 
thứ nhất. Hai bà là con gái vị Lạc tưởng huyện Me Linh (ngoại thành Hà Nội) không rũ 
năm sinh. 

Tương truyền gia định 2 chị em bà chuyên nghề nuỏi tầm, kéo tơ nén đặt cho hai 
chị em bà là Trắc (lứa đầu, lứa chắc) em là Nhị (lửa nhỉ). Cha mắt sớm, nhờ me là Trân 
Thị Đoan (tục danh Man Thiện) chăm sóc giáo dục, bà và em đều giỏi vö nghệ, nuôi 
chỉ lớn dựng lại cơ nghiệp Hùng vương. Chồng bà là Thi Sách (con trai Lạc tưởng Châu 
Diên) cũng là người nhiệt thành lo việc cứu nước, cứu dân. 

Năm Ki hợi 39, chẳng bå bị Thái thú Tô Định giết, bà cùng mẹ và em tập họp các 
Lạc håu, Lạc tướng kêu goi dän đoàn kết, đánh đuổi giặc thù. Dän năm Canh ti 40 CuỐC 
khởi nghĩa nhát động bà tuyên thệ 4 điều: 

Một xin rửa sạch nước thủ, 

Hai xin dem lại nghiệp xưa họ Hùng. 
Ba kèo oan tức lòng chẳng 

Bon xin vën ven sở công lênh mây. 
(Thiên Nam ngữ lực) 

Khởi nghĩa thành công bà lên ngôi vua, phòng quan tước cho các thu lĩnh, tường 
Sỉ. Sau đỏ, vua Quang Võ nhà Hán sai Ma Viện, Lưu Long và Đoàn Chí sang xâm lược 
lân nữa. Bà củng toàn quân toàn dân kiên quyết kháng chiến. Nhưng thế yeu, thua 
nhiều trận lớn ở vùng hồ Lãng Bạc (Tiên Sơn - Hà Bác), Cầm Khê (Ba Vi- Hà Nâ)), hai 
chị em bà gieo mình xuống Hát giang từ tiết vào gây müng 6-2 âm lịch nam Qui mão 43. 

Dot sau, Hoàng Thúc Hội đẻ vịnh: 

Ngựa Giáng dā lên không, 
Rừng Thanh túi cha löng. 
Nå chối hoa nu Lạc, 

Mở mặt nước non Hông, 
Trăng tö gương hå Bạc. 
Mây tan dâu cột đẳng. 

Noen hương lòng cố quốc, 
Xin khẩm mội lời chung 
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Đường phổ Thành phố Hô Chi Minh 


46- Đường TRUONG DAME QUË: 

Từ Xi nghiệp Cơ điện đến đường Nguyên Thượng Hiến. 

L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 3 quận Gò Vấp, từ xí nghiệp Co 
điện đến đường Nguyễn Thượng Hiền, dài khoảng 1000 mét, lộ giới 12 mèt. 

9. Lịch sử: Irước là đường hẻm mới được mở rộng tir nām 1985, dën quen 


gọi hẻm 818 Lê Lợi. Ngày 13-7-1889 UBND Thành phố dät tên đường Trương 
Dāng Quë. 


3. Tiểu sử: 

TRƯƠNG ĐĂNG QUÉ 
(Giáp dẫu 1794 - Å! sửu 1863) 

Danh thần, Danh sĩ dời Tự Đức, tự Diện Phương, hiệu Đoan Trai, Quảng Khê. 
Quê làng Mi Khê, huyện Binh Son, tính Quảng Ngài. 

Ông là người cảm đầu phe chủ chiến dưới thời Tự Đức, cương quyết đánh Pháp 
đến củng. Năm Ki mão 1819, ông đồ Hương cống (cử nhân) đời Minh Mang, ông làm 
đến thượng thư bộ Binh. sung Cơ mật viện đại thản rồi thăng Hiệp biên đại bọc sĩ. Đời 
Thiệu Trị, từng làm Phụ chánh đại thân, Văn minh điện đại học si. Sang đời Tụ Đức, 
ủng thăng Cần Chánh điện học si, tước Quận Công. 

Ngoài ra, ông timg được cử làm Chủ khảo thi Hội, tưng làm Tông Lo biên soan 
Đại Nam liệt truyện và Đại Nam thực lực tiên biên. Cuối đời Thiệu Tri, dư luận cho rāäng 
ủng là nhân vật góp phản quyết định trang việc phể Hồng Bảo, lặp Hóng Nhám (Tu 
Đức). 

Ông sảng tác văn hoc rất nhiều, Tủng Thiện vương Mien Thẩm và Mai Am Nguyễn 
Thị Trinh Thận, Lương Khê Phan Thanh Giản rất qui mën ông về tài hoc. 

Can ông là Trương Đang Dän sau này cũng là nhằn våt tru tól trong các đời vua 
kẻ tiếp. 

Các tác phẩm của ông gồm: 

- thiểu Trị vän giai. - Quảng Khẻ thị vän tập. 

- Thị lầu hop biên - Đại Nam liệt truyện (Tông tài). 

- Đại Nam thực lục (Tổng tà). - Trương Quảng Khé tiên sinh tåp. 


47- Iuủng TRƯƠNG MINH KÝ: 
Tù đường Lê Dức Thọ đến đường Pham Văn Chiêu. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 13 quận Gò Vấp, tư đương Lè Dire 
Thọ đến đường Phạm Văn Chiêu, dài khoảng 350 mét, lộ giới 12 mét. 





Nguyên Q. Thẳng - Nguyên Đình Tư 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm mới được mở rộng tử năm 1995, dân chung 
quen gọi đường đi vào nhà thờ Thái Binh. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố đại 
tèn đường Trương Minh Ký. 


3. Tiểu sử: 
TRƯƠNG MINH KỸ 
(Ât mão 1855 - Canh tí 1900) 

Nhà nghiên cứu vän học, giáo sw còn có tên là Trương Minh Ngôn, tự là Thế Tài, 
hiệu Mai Nham, quê làng Tân Thói, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định (nay thuộc 
Quận 5, TP. Hồ Chi Minh). 

Thuở nhỏ ông là môn sinh của Trương Vĩnh Ký, khoảng năm 1870-1872 ông cùng 
Diệp Văn Cương, Nguyên Trọng Quản là những người Việt Nam đầu tiên được đi du 
học ở Lycée d'Alger (Bác Phi) của Pháp, tốt nghiệp vẻ nước ông dạy tai các trường 
Chasseloup Laubat, trưởng Thông ngôn và trường Sĩ hoạn tại Sài Gón. Trong thời gian 
này ông là cộng tác viên thường trực của Trương Vinh Ki cho tờ Gia Định báo. Sau đó, 
ông làm chủ bút bảo này. 

Näm 1889 ông là nhân viên trong phái đoàn của triệu dinh Huế (chức thỏng ngỏn) 
đi dự hội chợ đấu xảo tại Paris, sau khi về nước ông vẫn tiếp tục nghé day học và báo 
chí. 

Ngày 11-8-1900 ông mát tại Chợ Lớn, hưởng đương 45 tuổi. Trương Minh Ki là một 
trong những người Việt Nam sử dụng chữ Quốc ngữ sóm nhất trong việc trước tác, nghiên 
cửa. Phản lớn tác phẩm của ông nhằm giới thiệu văn học Việt Nam, văn hỏa phương Đòng 
(Trung Quốc) với người Pháp và người Việt it biết tiếng Việt. Tác phẩm của ông rất nhiêu. 
Gám: 


- Quốc ngữ so giải. - Phú bản diễn ca. 

- A học khải nông. : Ca trù diễn nghĩa. 

- Chu tử gia hưn. - Télémaque phiêu heu kí. 
- Thi pháp nhấp môn. - Chư quốc thoại hôi. 


- Tri gia cách ngôn khuyến hiếu ca. - Như Tây nhật trình... 
Và một số sách vé ngữ pháp tiếng Việt, tiếng Hản và tiếng Pháp. 
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Q. Tân Bình 


1- Dưửng ẤP BẮC: 
Từ đường Cách mạng tháng Tám đến đường Cộng Hòa. 


1, Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận Tân Binh, từ đường 
CMTT8 đến đường Cộng Hòa, dat khoảng 380 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Dường này trước là con hẻm được mở rộng vào năm 1990 và 
được địa phương đặt tên đường Ấp Bắc. 

3. Tiểu dẫn: 

ẤP BẮC 

Địa danh lich sử chống Mỹ. 

Ấp Bắc là một ấp của xã Tân Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Mi Tho cũ (nay thuộc tinh 
Tiên Giang). 

Tại đây xảy ra một trận đánh lớn đầu tiên của quân Giải phóng, đánh tan chiến 
thuật "thiết vận xa" của Mi. Trận đánh này quân Giải phóng hợp đồng giữa 3 thứ quân: 
du kích, lực lượng địa phương và quân chủ lực. 

Trong trận này địch vừa bị chết vừa bị thương hơn 400 tên, trong då cò 18 linh Mi, 
8 máy bay trực thăng bị hạ, 3 xe bọc thép chảy. 

Từ đó trong vùng giải phóng có phong trào "thi đua Ắp Bắc", "dòi sản xuất Ấp 
Bác”. 


Tù chiến thắng này chứng tỏ quân Giải phóng miền Nam có khả nâng chiến 
thắng Mi trong "chiến tranh đặc biệt". 


2- Đường ÂU CƠ: 

Tử Bà Queo đến đường Binh Thới. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 14, 17, 19, 10 quận Tân Bình 
và chung với quận 11, tử nga ba Bà Quẹo giáp đường Trường Chính đến đường 
Bình Thới giáp đường Lê Đại Hành, dài khoảng 3950 mét, lộ giới 30 mét, qua các 
ngā ba Lủy Bản Bich, Trương Công Định, Nguyễn Hồng Đào, Đóng Đen, Hồng 


Lạc, Trịnh Đình Trọng, Tân Thành, Nguyễn Minh Châu, Lê Hi, Trịnh Định Thảo, 
Hoàng Xuân Nhị, Khuông Việt (trên địa bàn quận Tân Binh). 


Ce Aa, 





Dường phố Thành phố Hô Chỉ Minh 


3. Lịch sử: Thơi Pháp thuộc đường ray là hương lộ 15. Tử näm 1950 gọi là 
Lê Đại Hanh nối đài. Năm 1860 đặt tên đường Au Cơ cho der nay. 

3. Tiểu sử: 

ÂU CƠ 

Thủy të nòi giống Lạc Việt, vợ Lạc Long Quán. 

Truyền thuyết ké rằng: Bà sinh được một bọc trứng, nở được môt (äm. ngudi con. 

Các con khôn lớn, ba đem 50 ngwi lên núi, 50 người con lạt theo cha định cư ở 
vung đông bång và ven biển. 

Người con cả về sau nồi Iruyen trị nước, xung hiệu là Hng Erng, ly Lên ninye la 
Van Lang truyền nhau được 18 đời. 

3- Bưởng BA GIA: 

Từ đường Trản Triệu Luật đến xi nghiệp may Việt Hải. 

L. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 7 quận Tân Binh, tử đường Trắn 
Triệu Luật dën xi nghiệp may Việt Hải, dài khoảng 435 mét, lộ giơi 16 mc, qua 
ngå ba Long Hưng, nga tư Phụ Hòa, ngã ba Đông Sơn, nga tư Lê Minh Xuân. 

2. Lịch sử: Đường này được hinh thành tư năm 1955 và được dat tên đường 
Liên Minh. Ngay 4-1-1885 đối là đường Ba Gia. 

3. Tiểu dẫn: 

BA GIA 

Địa danh lịch sử ở tỉnh Quảng Ngäi. 

Ba Gia là tên môt làng nằm về vùng núi huyện Sơn Tịnh, giáp huyện Sơn Hà, tình 
Quảng Ngài, Nơi đây trong ba ngày từ 29 đến 31 tháng 5 nam 1965, quân Mẹ da tập 
trung một lực lượng khả lớn mở cuộc tän công vào căn cứ quân Giải phóng. 

Quần và dân ta đã anh dũng chiến đấu, tiêu diệt nhanh gon 4 liéu doan địch, làn 
bị thương 915 tên, båt 270 tên. Dän là trận thăng lớn đâu tiên khi đụng độ với quán Mỹ, 
chứng tỏ trinh độ chiến thuật, kỹ thuật tác chiến của quân Giải phỏng đã tiên bộ cao, 


4- Iưửng 30 tháng ả: 
Từ đường Cách Mang dën đường Vum lài. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Tân Binh, từ đường Càch 
Mạng đến đường Vườn Lan. dài khoảng 260 mét, lộ giới 16 mét, 


2. Lịch sử: Đường này mới được xây dựng tử sau näm 1975 và được đạt tên 
là duong 30 thảng 4. 


3. Tiểu dẫn: 


RIR 
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Nguyễn Q. Thắng - Nguyễn Đình Tư 


NGÀY 30 THÁNG 4 


Thời điểm lịch sử hiện đại. Ngày 30 tháng 4 là ngày kết thúc chiến dịch Hồ Chí 
Minh giải phóng Sài Gòn. Chính quyền Sài Gòn đầu hàng vô điều kiện. 

Chiến dịch nåy được phát động tử ngày 14-4-1975 sau khi quân Giải phóng lån 
lượt đánh chiếm thị xa Phước Long (6-1-1975), thị xa Ban Mê Thuột (10-3-1975) toàn 
bộ Tây Nguyên (24-3-1975), Huế (26-3-1975), Đà Nang (29-3-1975). 

Sau khi chiến địch được phát động, năm quản đoàn chủ lực mở đợt tổng công 
kich vào khu vực Sài Gòn - Gia Định. Luc 11 giờ 30 ngày 30-4-1975, quân Giái phóng 
tiến chiếm dinh Độc Lập. Chiến dich Hô Chí Minh toàn thắng. Ngày 30 tháng 4 đa đi 
vào lịch sử. 


5- ường BA VÂN: 
Từ đường Âu Cơ đến đường Nguyễn Hồng Đào. 


1. Vị trí: Đưởng năm trên địa bàn phường 13, 14 quận Tân Binh, từ đường 
Âu Cơ đến đường Nguyễn Hồng Đào, đài khoảng 506 mét, lộ giới 8-12 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm 117 Âu Cơ và 33 Trương Công Định, được 
mở rộng từ năm 1996. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố nhập hai hẻm làm một 
đường và đặt tên đường Ba Vân. 


3. Tiểu sử: 
BA VĂN 
(Mậu thân 1908 - Alan thin 1988) 

Nghệ sĩ sân khâu, thường gọi là Ba Vận in thật là Lê Long Vân, quê ở An Binh 
Đông, xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến 1 

Từ thuở nhỏ ông đã tập nhạc, tập ca hát. Tử năm 1920 ông vào nghề hát theo gánh 
Đồng Bào Ban rôi lân lượt hoạt động trong các gánh Tái Lập Han, Tân Hưng Ban, 
Nghĩa Hiệp Ban, Phước Cương, Đại Phước Cương... 

Ông là một tài nâng kịch nghệ sáng giá, một bậc thầy điễn xuất độc đảo đủ các 
vai: hé, lao, độc, văn, võ... Suốt 60 năm trong nghề hát, kịch, ông nổi bật trong các vai 
minh thủ điền, nhất là trong các vở Men rượu hương tình (hay Phụ phảng), Vó ngựa truy 
phong, Khi người điên biết yêu, Tây Thi gải nước Việt, Người ven đó... với tài diễn xuất 
đặc sắc không nghệ sĩ nào sánh nổi. 

Danh tiếng ông lừng lẫy trên toàn quốc, được khán giả nhiệt liệt khen ngợi với 
biệt hiệu Quái Fréi", 

Do công lao và tài nãng của mình ông được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh 
hiệu "Nghệ sĩ nhân dân”. 

Ngày 14-8-1988 ông mất, thọ 80 tuổi, lẻ tang trọng thể và an táng ở nghia trang 
Thành phố Hå Chi Minh. 
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Đường phố Thành phố Hỗ Chí Minh 


6- Bưửng BA VÌ: 

Từ đường Thăng Long đến cuối đường. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 4 quận lân Bình, từ đường Thắng 
Long đến cuối đường, dài khoảng 220 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Trước nằm trong khu quản sự sân bay Tân Sơn Nhứt, được giải 
tỏa cho dân chúng dùng từ näm 1985 và được đất tên đường Ba Vì. 

3. Tiểu dẫn: 

BA VI 

Địa danh lịch sử. 

Ba Vi là tên một quả núi cao nhất vùng trung du Bắc Bộ, còn có lén là mii Tản 
Viên, năm trong địa nhận huyện Bất Bạt, nay là huyện Ba Vi tỉnh Hà Tầy. 

Đứng tử xa trông núi như con nhượng dang canh nên còn cò tên là núi Cánh 
Phượng hay Phương Hoàng Son Trêu dinh núi có den thờ thản Tân Viên tức Sơn Tinh. 

Tục truyền rang vẻ đời Húng Vương, Sơn Tinh và Thúy Tinh đi hỏi công chúa My 
Nương. Sơn Tỉnh đến trước nên được vợ đem vẻ núi Ba Vì, Thùy Tinh tức giận, làm 
mưa giỏ, dång nước sông lên, huy động các loài thủy tộc cổ dãnh Sơn Tinh để cướp lại 
My Nương. Nhưng nước càng lên cao, Sen Tinh lại làm cho núi cao hơn. 

Cuối cùng Thủy Tình đành chịu thua. Núi Ba Vi là một danh sơn của nước ta. 


7-Buwòmg BÁC At 


Từ đường Nguyễn Xuân Khoát đến đường Phan Đình Phủng. 

1. Vị trí: Đưởn+ năm trên địa ban phường 17 quận Tân Binh, từ đường 
Nguyễn Xuân Khoảt đến đường Phan Định Phủng, dài khoảng 306 mét, lộ giới 16 
mét, qua các ngã tư Hồ Ngọc Cần, Trương Vân Lĩnh. 

2. Lịch sử: Đường này được xây dyng từ năm 1967 và được dat ièn đường 
Bác Ai cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

BÁC ÁI 


Thuật ngữ chưyên mån trong đạo Thiên Chúa. 

Bác Ái có nghĩa là lòng thương yêu hết thảy (rộng) mọi người không phản biết 
đẳng cấp, nỏi giống... Đây là đạo đức xuất phát tử lòng thương yêu loài người của Chúa 
Ciu thế thể hiện bảng những hành động vi người khác, quên minh của các tín då Thiên 
chúa giáo nói riêng và con người nói chung. 

Thực chất của khái niệm bác ái thì ở đáu có lời cầu cứu là có những ngưởi con 
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Nguyên Q. Thắng - Nguyên Đình Tu 


Chua tới không quản nguy hiểm, không kể chỉ thân mình... đểu phải ra tay giúp kẻ khó 
khăn, hoạn nạn. 


8- Đường BACH ĐẰNG: 
Từ Câu lạc bộ Hàng không den dung Trưởng Sơn. 


1. Vị trí: lường näm trên địa bàn phường 3 quận Tân Bình, tir câu lạc bộ 
Hàng không (nhà hàng Quả cảnh) đến đường Trường Son, trong khu sản bay Tân 
Sơn Nhưt, dài khoảng 270 mét, lộ giới 40 mét. 

2, Lịch sử: Trước đường này năm trong khu quân sự sân bay Tân Sơn Nhút, 
chưa có tên. Từ năm 1985 mở cho đân chúng dùng và dân chúng tự đãi tên đưởng 
Bạch Đăng lâu thành chính thức. 

3. Tiểu dẫn: 

BẠCH ĐẰNG 

Dro danh lịch sử chồng ngoại xâtn đời nhà Ngô và Trån. 

Gong Bạch Đăng còn có tên là sông Rừng thuộc huyện Thủy Nguyên, tinh Quang 
Ninh, theo sông Đà Bạc chảy xuống đến đâu dãy Tràng Kinh thì nhính to ra. Dây näy 
có núi U Bò nên có câu: hát cao là nti U Hà, nhất ta chợ Giá, nhất lo sông Rang (vì cà 
söng lớn). 

Đây là nơi hợp lưu của 5 con sông đỏ về là sông Khoai, sông Kinh bên tá ngan, 
sông Gia Đước, sông "häi, sông Giá bên hữu ngan, có ba nhành phụ đưa nước ra biến 
o cửa Nam Triệu. Khi thủy triều lên, nước tràn ngập mênh mỏng. 

Ngày xưa sông Bạch Đăng là thủy đạo duy nhất mà quản xâm lược phương Bắc 
thường dùng để tiền vào vùng đồng bảng Bắc Bộ. Vi thế nó đã trở nn con sông lịch sử 
với hai trận thủy chiến vang lừng của 6.5. ta do tài chỉ huy của Ngô Quyến dành tan 
quân Nam llán nām 338, và Trần lưng Đạo đanh quân Nguyên Mông nam 1288, 


9- Dưửng BÅNH VĂN TRÂN: 
Tư đường Cách mạng thang Tàm vòng ra đường ChMIS 


L. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 7 quận Tân Bình, từ đường CMT8 
vòng trở ra đường CMTB, dài khoảng 1470 mét, lộ giới 16 mét, qua ngà ba Nghĩa 
Phát, ngã tư Sao Mai, các nga ba Chu Đồng Tử, Văn Côi. 


2. Lịch sử: Dung này được xây đựng tử năm 1955 và được dar tên đường 
Thánh Mẫu. Ngày 4-4-1985 đổi là đường Bành Văn Trân. 


3. Tiểu sử: 
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BÀNH VĂN TRẤN 
(Qui dën 1933 - Đinh mùi 1967) 

Liệt sĩ hiện đại, chiến sl đặc công nội thành, quê xã Tân Sơn Nhì, quận Tân Binh, 
tính Gia Định (nay thuộc thành phố Hồ Chi Minh), Ngay từ hỏi còn tuổi nhỏ, cha ông 
bị địch bắt tra tấn thành bệnh. Năm 16 tuổi ông phải đi vắt sữa bò thuê để nuôi cha giúp 
me, 

Vừa tuổi thanh niên ông tham gia chống chảnh quyền Sài Gòn đuổi dän lấy đất 
mở rộng sân bay Tân Sơn Nhứt, rồi gia nhập đội đặc công. Năm 1965 được phân công 
làm chính trị viên một đơn vị, đã chỉ huy và tham gia đánh nhiêu trân, quan trọng nhất 
là trận đánh sản bay đêm 3-12-1966, phá hủy 200 máy bay hiện đại, hằng chục xe quân 
sự, tiêu điệt và làm bt thương rất nhiều sĩ quan và binh sĩ Mỹ, mệt số lớn si quan và binh 
sĩ Sài Gòn, làm chấn động chỉnh quyên Mỹ, được tuyên dương Ảnh bung lực lượng vũ 
trang nhản dän tháng 9-1967. 


Sau đỏ ong bị bắt, bị dày đi Côn Đảo và bị sát hại ở dó. 


10- Bường BAU BÀNG: 
Tir đường Binh Giả đến đường Núi Thành. 


1. Vị trí: Đường nåm trên địa bàn phường 13 quận Tân Binh, tử đường Binh 
Giả đến đường Núi Thành, dài khoảng 200 mét, lộ giới 10 mét, 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm, được mở rộng tử nām 1990 và được đặt tên 
đường Bàu Bàng. 

3. Tiểu dẫn: em 

BAU BANG 

Địa danh lịch sử trong kháng chiến chống Mi 

Bàu Bàng là mọt làng (trước là ấp) nằm phía Bắc, cách tni xã Thủ Dâu Một 25km 
thuộc tỉnh Binh Dương. 

Tử năm 1964 Mi đặt tại đây một căn cử do quân Mi trấn đóng. Trong đêm 11-11- 
1965 quân Giải phỏng bao vậy, tấn công tiêu điệt 2 tiểu đoàn bộ binh Mi, 1 chi đoàn cơ 
giới, nhiều linh Mi bị thương và chết trận. 

Đơn vị chiến thẳng là trung đoản Đảng Xoải thuộc Quân khu 7 Miễn Đông 
Nam Hà. 


11- ường BAU CÁT: 
Từ đường Trương Công Định đến đường Võ Thành Trang. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận Tân Bình, từ đường 
Trương Công Định đến đường Võ Thành Trang, dat khoảng 1020 mer, lộ giới 13: 
30 mét, qua các nga tư Nguyễn Hong Dào và Đồng Den. 
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2. Lịch sử: Đưởng này được xảy dựng củng lúc với khu nhà ởử Bàu Cát năm 
1996 và được đặt tên đường Bàu Cái. 
3. Tiểu dẫn: 
BAU CÁT 
tia danh cũ của đất Gia Định xưa. 


Bàu Cát là một ấp nhỏ của một thôn thuộc tổng Binh Trị, huyện Binh Dương, phủ 
Tân Binh, trấn Phiên An xưa. Phía bắc ấp giản tổng Lộc Chánh, huyện Phước Lộc, phia 
Tây giáp Bën Cát đến cầu Tham Luong. 


Sau, Bàu Cát trở thành một khu vực rộng nói cầu Tham Lương dën sát có lũy Bán 
Bích xưa (hương lộ 14). Hiện nay khu vực Bàu Cát nằm giữa các đường Trường Chính, 
Âu Cơ, Trương Công Định và Hồng Lạc. Khu vực này gồm 9 đường, tử Bàu Cát 1 đến 
Bàu Cát 8, đường Bë Văn Đàn và Bàu Cát 9. 


12- Déng BAU CAT 1: 

Từ đường Trương Công Định đến đường Đông Den. 

1. Vị tri: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận Tân Binh trong khu cư 
xả Bàu Cát, tir đường Trương Công Định đến đưởng Đông Den, đài khoảng 460 
mét, lộ giới 12 mét, qua ngà tư Nguyễn Hồng Đào. 
13- Bường BẦU CAT 2: 

Từ đường Trương Công Định đến đường Đồng Den. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận Tân Binh, trong khu cư 
xả Bàu Cát, từ đường Trương Công Định đến Đẳng Đen, đài khoảng 620 mét, lộ 
giới L2 mét, qua ngã tư Nguyễn Hong Đào. 


14- Bường BẦU CAT 3: 

Từ đường Trương Công Định đến đường Đồng Đen. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận Tân Binh, trong khu cư 
xả Bàu Cát, từ đường Trương Công Định đến Đẳng Đen, dài khoảng 630 mét, lộ 
giới 12 mét, qua ngã tư Nguyễn Häng Đào. 

15- ưởng BÀU CÁT 4: 
Từ đường Trương Công Định đến đường Đồng Den. 


1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn phường 13 quận Tân Binh, trong khu cư 
xả Bàu Cát, từ đường Trương Công Định đến Đảng Đen, giáp đường Phạm Phú 
Thư, dài khoảng 440 mét, lộ giới 10 mét. 
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16- Bưửng Bàu bái 5: 

Từ đường Trương Công Định đến đường Đẳng Den, trong khu cư xà Bàu 
Cát, tử đường Nguyễn Hẳng Däo đến đường Đồng Den, dài khoäng 220 mét, lò 
giới 12 mét 
17- Dưởng BÀU CÁT 6: 

Từ đường Nguyễn Hồng Däo đến đường Đông Den. 

Vị trí: Dưởng năm trên địa bàn nhường 13 quận Tản Binh, trong khu cư xa 
Bàu Cát, từ đường Nguyễn (äng Dän đến đường Đáng Đen, dài khoảng 2320 mẻ, 
lộ oi 12 méi. 

18- Dưởng BAU CAT 7: 

(ur gun Nguyễn Hồng Đào đến đường Đảng Đen. 

Vị trí: tưởng nằm trên địa ban phường 13 quận Tân Binh, trong khu cư xi 
Dau Cát, từ đường Nguyễn Häng Đào đến đường Đảng Đen, dài khoảng 220 mèt, 
lộ giới 12 mét, 

19- fung BAU CAT 9: 

Tử đường Âu Co đến Nguyễn Häng Dao, 

Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 15 quận Tân Bình, từ đường: Âm Cự 
đến đường Hỏng Lạc, dài khoảng 41ã mét, lộ giới 12 mét qua ngã ba Đẳng Den, 
20- Dường RỂ VĂN BẢN: 

Tự đường Nguyễn Hỗẳng Đào đến đường Đồng Đen. 

1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 13 quận Tân Binh, từ đường 
Nguyên Ilẳng Đào đến đường Đông Den, dài khoảng 223 mét, lộ giới 12 mét, 

2, Lịch sử: Đường này có khi xây dựng khu Bàu Cát näm 1996 và tạm goi là 
đường Bàu Cát 8 Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Bê Văn Bàn. 

3. Tiểu sử: 

BẾ VĂN ĐÀN 
(.. -Cidh nga 1951) 

Liệt sĩ hiện đại, anh hùng Quản đội nhân dẫn Việt Nam, dân tộc Tay, quê xã 
Quang Vinh, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Nổi tiếng là người anh hùng Mướng Don, 
đưnm thưởng buän chương quản công hạng nhi. 

Ông vào hộ đội, công tác tích cực, bên bị, chiến đấu dũng cảm, 
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Đến năm 1954, trong trận đánh quán địch rút chạy từ Lai Châu vé Điện Biên Phủ 
ở Mường Pón, trước hóa lực ác liệt của giặc, ông xông xảo quả cảm. Khí đóng đội 
Hoàng Văn Thăng hi sinh, ông càng nóng lòng quyết trả thủ cho đồng đội. Ví tâm súng 
trung liên của xạ thủ Pù thấp quá, khỏng bắn tới phia giặc được, ông ben nhảy khỏi 
công sự, băng qua tắm lửa đạn, lao minh về khẩu trung liên của Pù, Rôi không chút 
ngåp ngừng, ông quỷ rap người xuống, lôi khấu trung liên kê lên lưng, hai tay ghi chân 
súng, thét bảo Pù; 

Bắn, bần, bắn... trả thù cho các đẳng chỉ. 

Khi ông hi sinh trong trận Mường Dän này, 17 chiến hữu còn lại déu thương tiếc, 
căm thú giặc xâm lược sôi sục. 


21- Dường BËN CẮT: 

Tử đường Phú Hoa đến đường Trân Triệu Luật. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 8 quận Tân Bình, từ đường Phú 
Hòa đến đường Trân Triệu Luật, dài khoảng 160 mét, lộ giới 16 mét, qua ngā ba 
Long Hưng. 

2. Lịch sử: Đường này được xây dựng từ năm 1955 và được đặt tên đường 
Đỏng Tâm. Ngày 4-4-1985 đối là đường Bến Cát. 

3. Tiểu dẫn: 

BẾN CÁT 

Địa danh lịch sử, địa danh cũ của đất Phiên An xưa, thuộc huyện Bình Dương (cú). 

Bến Cát là tên một con rạch chảy qua huyện Hóc Môn và quận Gò Vấp, đổ vào 
sông Sài Gòn ở phia trên câu Binh Triệu thuộc tống Binh Trị hạ, huyện Bình Dương, 
phủ Tân Binh xưa. 

Bến Cát cũng là tên huyện thuộc tỉnh Bình Dương. Trong kháng chiến chống 
Pháp, nhất là chống Mỹ, Bến Cát là căn cứ kháng chiến bất khả xâm phạm. Quân địch 
mở rất nhiều trận càn lớn vào các làng ở đây, nhưng lån nào cũng chuốc lấy thất bại. 
Bến Cát hợp cùng Củ Chi và Dâu Tiếng được quân địch mệnh danh là “Tam giác sát”. 


22- Đường BİNH GIÀ. 
Từ đường Cách mạng tháng Tâm đến đường Cộng Hòa. 


L Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận Tân Binh, từ đường 
CMT8 đến đường Cộng Hòa, dai khoảng 797 mét, lộ giới 10 mét, qua các ngà ba 
Bàu Bàng, Đông Xoài. 


2. Lịch sử: Đường này trước là con hẻm, được mở rộng từ năm 1990 và được 
đặt tên đường Bình Giả. 
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3. Tiểu dẫn: 
BÌNH GIẢ 


Địa danh lịch sử trong khảng chiến chồng Mi. 

Binh Giả là môi xã thuộc huyện Long Khánh, phủ Phước Tuy, tính Biên Hoa cũ 
(nay thuộc tinh Bà Ria - Vũng Tàu). 

Tháng 3 năm 1965 quản Giải phóng đảnh ấp chiến lược Binh Giả thuộc chỉ khu 
Đức Thạnh là đồn Ló Ó và Rừng Lå, tiêu điệt rất nhiều địch trong do có một số linh Mi, 
phả 22 xe M133 thu nhiều súng đạn và quản trang. 

Chiến thảng Bình Giả là một "bước nhảy vọt" của quán Giải phóng có thể chiến 
thẳng "chiến tranh đặc biệt" sang "chiến tranh cục bộ" của Mi ở Việt Nam. 


23- Dường BÌNH LONG: 
Tir Ngã tư Bön Xa đến ranh huyện Bình Chánh. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn hai phưởng 16, 18 quận Tân Bình, chung 
với huyện Binh Chánh, từ Ngã tư Bổn Xã, giáp đường Phan Anh đến kinh 19 tháng 
5 và kéo dài đến ranh huyện Bình Chánh, đài khoảng 4700 mét, lộ giới 30 mét, qua 
các ngã ba Trắn Quang Cơ, Thạch Lam, Lê Cao Lang, Lẻ Lâm, Lê Thúc Hoạch, 
Thân Nhân Trung, nga tư Lê Trọng Tấn. 

2, Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc gọi là Hương lộ 3. Sau năm 
1975 gọi là An Dương Vương nối dài. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phổ cắt đoan 
này thành đường riêng và đặt tên đường Binh Long. 

3. Tiều dän: 

BÌNH LONG 

Địa danh cũ ở đất Phiên An xưa. 


Binh Long nguyên là tên của một huyện thuộc phủ Tân Binh, tỉnh Gia Định, lập 
năm Thiệu Trị thứ 1. 


Năm 1840 phủ Tân Binh gồm có 3 huyện là Binh Dương (Sài Gòn) Bình Long 
(Hóc Môn tức tình Gia Định sau này) và Tân Long (Chợ Lám). Huyện Binh Long lúc dó 
gốm có 4 tổng, 71 xã thôn. 


Đến năm 1878 huyện Bình Long thuộc hạt Sài Gòn cho đến sau năm 1915 mới 
thuộc tỉnh Gia Định. 
24- Bường BÙI THỊ XUÂM: 

Từ đường Trường Sa đến đường Hoàng Văn Thụ. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 1, 2 quận Tân Binh, từ đường 
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Trưởng Sa đến bờ kinh Nhiêu Lộc, giáp câu Sạn đến đường Hoàng Văn Thụ, dài 
khoảng 1250 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngā tư Phạm Văn Hai, Là Văn Sĩ. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm mở rong tử năm 1955 và được dät tên 
đường Bùi Thị Xuân cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

BÙI THỊ XUÂN 
(.. - Nhám wéit 1802) 

Nü tướng kiệt hiệt đời Tây Sơn, vợ danh tướng Trån Quang Diệu, quê làng Xuân 
Hóa, huyện Binh Khê, tỉnh Bình Định. 

Bà là vị anh hùng cùng chồng hết lòng giúp nghĩa quân Tây Sơn chống với Nguyễn 
Anh hơn 10 năm chiến đẩu cực ki dũng cảm. 

Thảng giêng năm Nhâm tuất 1802 bà chỉ huy 5000 quân thuộc hạ góp mặt trong 
trận đánh lũy Trán Ninh, dưới quyền vị Thống lanh chư quản là Nguyên Quang Thùy, 
và vị Tu lệnh cảnh quân tiên phong là Nguyễn Văn Kiên. 

Trong trận này bà chỉ huy quản sĩ tấn công địch quyết liệt, khiển quân của Nguyễn 
Ảnh hết sức khiếp sợ. 

Sang (äng 3, sau mấy phen cùng chóng lo chiêu quản để toan gây đựng lại nghiệp 
Tây Sơn da nghiêng đổ, hai vợ chỏng bà đều bị bắt tại h. Thanh Chương, t. Nghệ An, rồi 
bị đem hành hình. 

Vẻ cái chết của bà, theo Thiện Nam nhân våt chí và hầu hết các tư liệu khác đều 
dựa vào đẩy mà cho bà bị lăng tri, đốt chảy cả thi hài. Lại có thuyết, theo tư liệu của giao 
si De La Bissachère, bà và người con gái bị hành hình bằng cách cho voi tung xe Xac, và 
bà đã tò ra can dàm phi thường trước sự trả thủ tàn bạo và vô nhân đạo ấy của Nguyễn 
Ánh. 

Hiện nay, dãy gò Xuân Hỏa là nơi bà tập luyện đàn voi chiến, mặc dù dà bị phå võ 
thành ruộng, song vẫn còn di tích. 

Công luận bình phẩm, hấu hết déu khen ngợi oai danh và tiết tháo của bà. 


25- Dường CA VĂN THỈNH: 


Từ đường Vö Thành Trang đến đường Đồng Đen. 


1. Vị trí, Đường nằm trên địa bàn phường 11 quận Tân Bình, từ đường Võ 
Thành Trang đến đường Đồng Đen, dài khoảng 490 mét, lộ giới 10 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có từ nắm 1955 được đặt tên đường Phan Châu 
Trinh. Ngày 14-7-1999 UBND Thành phổ đổi tên đường Ca Văn Thinh. 


3. Tiểu sử: 
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CA VĂN THỈNH 
(Nhâm dân 1902 - Định mão 1987) 

Nhà giáo duc, bút danh Ngạc Xuyên. Ông sinh ngày 21-3-1902 tại xà Tân Binl 
Thành, huyện Mỏ Cày, tinh Bến Tre, 

Sau khi tốt nghiệp Cao đãng sư phạm ông được bổ nhiệm làm giáo sư một thỏ 
gian rồi làm Đốc học Bến Tre. Hơn 10 năm dạy học, ông luôn luôn quan tâm nắng cat 
tỉnh thắn yêu nước, tốc tâm vào việc nghiên cứu vān học, sử học. Trước Cách mang 
tháng Tám, ông cò nhiều nghiên cứu đãng trên các tạp chỉ trong nước. 

Nam 1945, ông tham gia thành lận chỉnh quyền ở Bến Tre rồi sau đỏ nhận nhiện 
vụ Uy viên ủy ban kháng chiến hành chánh Nam Bộ. Năm 1946 ông tham gia phái đoản 
Nam Bọ ra Trung ương, nhận nhiệm vụ Quyền Bộ trường Bộ giáo dục. Nam 1952 tr: 
vẻ Nam làm ủy viên Tuyên huấn trung ương cục miễn Nam. Khi tập kết ra Bắc ông 
chuyển sang làm công tác ngoại giao, phu trách Vụ Đông Nam Å, và từ năm 1959 làn 
Giám đốc Thư viện Khoa học xå hội Trung ương, Có một thời gian sau nám 1946 ông 
làm Tổng thư ký đảng Dän chủ Việt Nam. 

Sau ngày 30-4-1975, dù tuổi cao sức yếu ông vẫn được cử làm Viện trưởng Việt 
Khoa học xã hội miền Nam tại TP. Hồ Chí Minh cho đến ngày nghỉ hưu. 

Ngày 5-10-1987 ông từ trần, thọ 85 tuổi, được an tảng tại quê nhà (Mỏ Cày, BE 
Tre). 

Cuộc đời tận tụy vi dân vi nước của ông, ngoài các huản chương cao qui do Ni: 
nước tặng, ông còn để lại cho đời các tác phẩm: 

- Văn chương yêu nước Nam Bộ... 

- Hào khi Đẳng Nai, 

Và nhiêu bài khảo cứu, dịch thuật có giả trị đăng trên các tạp chí trong nước. 
26- Dường CACH MẠNG: 

Từ đường Lùy Bản Bích đến đường Nguyên Xuân Khot. 


1. Vị trí: Đường nằm trèn địa bàn phưởng 17 quận Tân Bình, tử đường Lü 
Bản Bích đến đường Nguyên Xuân Khoát, dài khoảng 404 mét, lộ giới 16 mét, ou 
các ngã ba Nguyên Thái Học, Nguyên Bá Tòng. 

2. Lịch sử: Đường này được xây dựng từ nām 1967 và được dat tên đường 
Cach Mạng cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

CÁCH MẠNG 

Thuật ngữ xå hội. Cách mạng là sự thay đổi đột ngột xảy ra trong một xử (nước 
về phương diện chính trị, kinh tế hay văn học, nhưng thường hiểu là thay đổi đột ngỏ 
bởi các cuộc bạo động thay đổi chế độ cũ bằng một chế độ mới. 
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Trong cuộc tiến hóa của nhân loại, cứ đến mỗi thời ki nhất dinh lại xảy ra những 
cuộc cách mang. Hiện tượng ấy như môt định luật tự nhiên của loài người, khi su sång 
của con người gặp phải những trở lực ngăn cần và muu vượt qua, phái đanh ngà trữ lực 
ấy. Nhưng đến một thời điềm khác, lại có những trở lực mói và những cuộc cách mang 
khác lại xảy ra và cứ thường xuyên như thể. 

Trên thế giới có rất nhiều loại cách mang: Cách mang bi ngħhê, cách mang khoa học 
ki thuật, cach mang vän hóa, ëch mang tự sảw, cách mạng vô sản, cách mạng thé giới... 


27- tường CÅCH MANG THÁNG 8: 
Tir nga sáu Sàigòn đến ngå tư Båy Hiên. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 1, quận 3, quận 10 và các nhường 4, 
5,7, 8 quận Tân Binh, tử ngà sảu Sàigòn (Phủ Đồng) đến nga tư Bay Hiện, dải 
khoảng 5391 mét, lộ giới 35 mét, qua ngā ba Nguyễn Van Hoan, Banh Văn Trân, 
Phạm Văn Hai, Tự Lập (trên địa bàn quận Tán Binh). 


2. Lịch sử: Trước nhà Nguyễn đường này gọi là đương Sứ, vi sứ thần Chân 
Lạp qua giao địch với thành Gia Định phải đi qua đường này. 


Khi người Pháp chiếm Sàigòn, năm 1865 đối là đường Thuận Kiểu đoạn từ 
ngã sáu đến ranh Gia Định, đoạn còn lại qua đất Campuchia gọi là đường 7hwậc 
địa số 1. Từ näm 1916 đường Thuận Kiéu đổi thanh đường Verdun. Ngay 154- 
1947 cắt đoạn từ ngã sáu đến Nguyễn Thị Minh Khai thành đường riêng đặt tën 
đường Nguyễn Văn Thinh, và đoạn tiếp theo đến Điện Biên Phủ dät tên đương 
Thái Lập Thành. Ngày 31-10-1951 đoạn từ Điện Biên Phủ đến ngang Hòa Hưng 
đổi là đường Chanson. Đoạn còn lại vẫn mang tên Verdun. Ngay 22-3-1855 nhập 4 
đường làm một đặt tèn đường Lê Văn Duyệt, đường Thuộc địa số 1 đối thành 
Quốc lộ 1, nhưng đoạn tir ranh Gia Định đến ngà tư Bảy Hiện được đặt tên đường 
Phạm Hong Thái. Ngày 14-8-1975 nhập đường Lê Văn Duyệt, đương Phạm Hong 
Thái và một đoạn Quốc lộ 1 đến nga ba Bà Queo thành một đường dat tên đường 
Cách mạng tháng Tám. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố điều chỉnh chiêu dài 
như trèn., 


3. Tiểu dẫn: 
(Xem tiểu dän đường Cách mạng tháng 8, Quận 10). 
28- Bong ÔNG HÙA: 
Từ Lãng Cha Cà củ (ngà năm Hoàng Văn Thụ raới) đến đường Trương Chính, 


1. Vị trí: Đương nằm trên địa ban các phường 4, 12, 13, 14 quận Tàn Bình, tir 
Lang Cha Cả giáp đường Hoàng Văn Thụ đến đường Trường Chinh, đài khoảng 
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3050 mét, lộ giới 45 mét, qua ngā ba Thăng Long, Nguyên Thái Bình, Ut Tich, Lê 
Tấn Quốc, Phan Văn Sửu, Quách Văn Tuấn, ngã tư Hoàng Hoa Thảm, các nga ba 
Binh Giả, Núi Thành, Ấp Bắc, Tân Hài, Tân Kỷ Tân Quý. 

2. Lịch sử: Dường này trước näm trong khu quản sự phi trường Tân Sơn 
Nhứt, mới được mở cho dän chúng sử dụng từ năm 1985 và được dät tên đường 
Cộng Hòa. 

3. Tiểu dẫn: 

CỘNG HÒA 

Thuật ngữ chính trị. 

Cộng hòa là một khải nệm chỉnh trị về một thể chế, đứng dâu là một vi giảm 
quốc. 

Thể chế này thông thường tiếp theo thể chế quản chù do miột cuộc cách mạng ón 
hòa hoặc bằng bạo lực lận nên. Chính thể Cộng hòa bao giở cúng đi đôi với chỉnh thể 
dân chủ. Da dó, trong một nước cộng hỏa, quyên hành quốc gia thuộc vé toàn dän. Đại 
điện cho họ là quốc hội do chính dân båu lên. 

Trong lịch sử thế giới, nẻn cộng hòa được thiết lận sóm nhất ở nước Pháp nam 
1792, sau cuộc đại cách mang tư sản 1789 lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế của vua 
Lauis 16. 

Tại Việt Nam, nên cộng hòa được thành lập từ 2-9-1945 sau cuộc Tổng ken nghĩa 
ngày 19-8-1943 thành công và vua Bảo Dat, vị vua cuối củng của triêu Nguyên thoải vị. 


29- Mường CÙ CHÍNH LAN: 
Từ đường B4 đến đường Nguyén Hiën Lê. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 13 quận Tân Bình, từ đường Bá 
đến đường Nguyên Hiển Lê, đài khoảng 210 mét. lộ giới 10 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm mới được mử rộng từ nām 1996 và tạm goi 
là đường C4. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố dät tên đường Cu Chinh Lan. 

3. Tiểu sử: 

CÙ CHÍNH LAN 
(Canh ngo 1930 - Nhâm thìn 1952) 

Anh ủng Quản đội Nhân dän Việt Nam, liệt sĩ, quẻ xã Quynh Đôi, huyện Quỳnh 
Lưu, tỉnh Nghệ An. 

Cách mạng tháng Tám 1945, ông tharn gia cùng nhân dân lên huyện cum chính 
quyền, rồi vào đoàn thanh niên, vào dân quản xã. 

Kháng chiến toàn quốc bùng nő, ông tòng quân, làm giao liên, it lâu sau lam tiểu 
đội trưởng. 
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Nam 1951, ông cùng dem vị tham gia chiến dich Hòa Binh và được lệnh phuc kích 
ở Giang Mô trên đường số 6. Sáu xe giặc, đi đầu là một xe tăng, có đại bác, máy bay 
yëm hò đến tiếp viện. Ông củng đồng đội bản chảy 4 xe rồi ào xuống. Chiếc tăng chay 
về hướng Xuân Mai, xả đại bác vào trận địa ta. Ông bam theo xe và quyết låm hạ chủ kì 
được. Sau đôi ba lån dùng cảm xung phong, cuế: cùng ång dùng ha đạn, đánh chiếc 
tăng bốc chảy. Ông nổi tiếng với danh hiệu "Anh hùng đánh xe tang, anh hung trương 
sở 6” và được thirmg huận chương quản công. 

Thàng 2 năm 1952, đơn vị Củ Chỉnh Lan được lệnh danb dói Gó To Mở đầu, ông 
dẫn tiểu đội phó cắt hàng rào dän thép gai. Đại bác giặc tử các vì trí rót lại. Ông (rung 
đạn văng mất hai cánh tay. 

Anh em để nghị ông lui ra phia sau, ông nói: “Minh côn chân, vån còn đản]: giặc 
được". Rói trước bảo lửa, ông vån chiến đầu. Dan lại cưa cụt một chăn ong Cứu trương 
đến, đặt ông lên cảng, ông lăn xuống đất nái: 

- Tói còn mém. còn chỉ huy chiến đấu được. 


Triệt hạ đồn, ông lim dän, tăt thở trên tay đồng đội, mới 23 tuổi. 
30- Bường CÜU LONG. 
Từ đường Yên Thể đến đường Trường Sơn. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 2 quận Tân Binh, tir đường Yên 
Thé đến đường Trường Sem, trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhứt, dài khoảng 380 
mét, lộ giới 16 mét. 

3. Lịch sử: Trước kia đường này thuộc khu quân sự, mới được mọ cho dån 
chúng sử dụng năm 1985 và được đặt tên đường Cứu Long. 

3. Tiểu dẫn: 

CỬU LONG 

Danh giang nổi tiếng ở đất Nam Bộ. 

Cửu Long là phiên åm tên Mékong, một con sóng lớn nhất Đông Dương. 

Cửu Long còn có nghia là 9 con rồng, e muốn diễn tả con sông Mékong khi chảy 
qua nước ta chia làm 9 nhánh chảy ra biển ở 9 cửa, như con rồng phun nước. Chin cửa 
biển ấy là cửa Tiểu, cửa Đại, cửa Ba Lai, cửa Hàm Luông, cửa Cung Hầu, cửa Có Chiên, 
cửa Định An, cửa Ba Thắc, cửa Thanh Dé 

Cửu Lang còn là biểu tượng cho hùng khi đất Nam Bộ. 

Sau 30-1-1975. Cửu Long còn được dùng đặt tên cho hai tỉnh Vĩnh Long và Trà 
Vinh hợp nhất. Nhưng tháng 8-1991, tỉnh Cửu Long chia lầm hai tinh ru cũ. Ngày nay 
Cứu Long chỉ tên sông Tiên Giang, Hậu Giang ó đồng bằng sống Cửu Long. 


31- Đưởng CHÂN LÝ: 
Tir đường Nguyên Trường Tô đến đường Độc Lập. 
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L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phương 17 quận Tân Binh tử đương Nguyên 
Trường Tộ đến đường Doc Lập, dải khoảng 130 mét, lộ giới 16 mét, 

2. Lịch sử: Lường này cỏ tử näm, 1967 và được dät tên đưởng Chân Lý cho 
đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

CHÂN LÝ 

Thuật ngữ xã hại 

Chăn lẹ là le phải đụng nhất, thát nhất, không có lẽ "bar hai. Muôn dat tới chân ly 
của sự vật, cần phải có mòt nhận thức và hiểu biết thật sâu sắc, chinh xác, vững chắc và 
phải có tranh luận. 

Khi hiểu biết đã đạt tới chân lý thì không còn có thể tranh cai, bắt bẻ được nira. Đó 
là điều mà đến các båe thánh 1::„¡t eng không đạt tới được. Tuy nhiên, trong sự tìm tài 
học hỏi, nghiên cửu, ai cùng muốn đạt đến chân lý. Nhưng không một ai chấp nhận loai 
chẩn ly áp đất. 


32- Déng CHÅU VINH TẾ: 
Từ đường Lê Ngân đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 12 quận Tân Binh, từ đường Lë 
"än đến cuối đưởng, đài khoảng 170 mét, lộ giới 6 mei. 


2. Lịch sử: Đường này có từ 1955 và được đặt tên đường Nguyên Trưởng 
+, xgay 14-7-1999 UBND Thành phố đổi tên là đường Châu Vĩnh “Tế. 

3. Tiểu sử: 

CHÃU VĨNH TẾ 
(Bính tuất 1766 - Binh tuát 1826) 

Hiểm phu, có sách chép là Châu thị Vĩnh Tế, con ông Châu Huy (có sách chep là 
Châu Vĩnh Huy) và Đó Thị Toản, sinh ngày Thin, thang 4 nắm Bình tuåt 1766. 

Bà là vợ chánh của Thoại Ngọc hâu Nguyễn Văn Thoại, tån tuy gỏp sức với chóng 
trang việc mưu phúc lợi cho dän chúng, tiếng nhân đức truyền xa. Từ dò, được vua 
Minh Mạng cho lấy tèn chóng bà mã dàt cho con kinh dào Rạch Giá - Dòng Xuyên (tức 
Long Xuyên ngày nay) là Thoại Hå, hòn núi Sàp gắn đấy là Thogi Son, vua Minh Mạng 
lai cho lấy tên bà đặt tên cho con kinh Châu Đốc - Hà Tiên là "Vĩnh Tế hà” (tức kinh 
Vinh Tế). núi Sam ở gắn đấy là «Linh TE sơn”, làng bên cạnh núi là «Vinh Tế thản "` 

Bå mất trong năm Binh tuất 1826 (ngày 15-10). Ba nām sau (1829) chóng bà cũng 
qua đơn. 

Mliểu, mộ vợ chóng bà hiện nay vån còn ở chân núi Sam, cạnh đường Châu Đốc - 
Tịnh Biên. Sau khi mất bå được phong là Nhàn Tĩnh phu nhân. 
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Hiện nay khu lãng mộ, vợ chồng ông bà được liệt vào hàng di tích vän hóa Quốc 
gia Việt Nam (ở Châu Đốc), 


33- Dưởng CHẾ LAN VIÊN: 

Từ đường Trưởng Chinh đến đường Tây Thạnh. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 15 quân Tân Binh, từ đường 
Trưởng Chinh đến đường Tây Thạnh, dài khoảng 690 mét, lộ giới 30 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường đi trong xóm quen gọi đường Tập đoan 30/4, 
Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố đặt tên đường Chế Lan Viên. 

3. Tiểu sử: 

CHẾ LAN VIÊN 
(Canh thân 1920 - Ki tị 1989) 


Nhà thơ, bút danh Chế Lan Viên, Chàng Văn, tên thật là Phan Ngọc Hoan, sinh 
ngày 14 tháng 1 nâm 1920, quê huyện Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 


Thuở nhỏ học tai Qui Nhơn đến đậu Thành chung (Trung học) nên ong tự coi 
Binh Định như là quê hương thứ bai của mình. Nam 1939 ra học ở Hà Nội, sau đó vào 
lâm báo ở Sài Gòn, rồi dạy học ở Thanh Hỏa... 


Sau Cách mạng tháng 8-1945, ông cộng tác với báo Quyết Tháng ở Trung Bọ, rồi 
làm báo lúc ở Bình Trị Thiên, khi ở Thanh Hóa. 


Sau năm 1954, ông tập kết ra Bác, làm việc ở Hà Nội, từng giữ nhiều chức vụ trong 
linh vực văn hóa, văn nghệ, Ủy viên Thường trực Hội nhà vân, Đại biếu quốc hội, Ủy 
viên ban văn hóa, giáo dục Quốc hội, Ủy viên Ban thư kí Hội nhà văn... 


Sau ngày thống nhất đất nước ông vào ngụ tại Quận Tân Bình TP. HCM và mất ở 
đây năm 1989, thọ 69 tuổi. 


Ông là tác giả hàng chục thi phẩm. Các tác phấm chính: Digu tán (1937), Những 
bải thơ đánh giặc (1972)... và các tập văn xuôi: Vàng sao (1942, Những ngày nói giân 
(1966), Suy nghi vå phé bình (1971), Phê bình tấn học (1962)... 

34- Đường CHÍ CŨN: 
Từ đường Nghĩa Hòa đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 6 quận Tân Bình, tử đường Nghĩa 
Hòa đến cuối đường, đài khoảng 215 mét, lộ giới 6 mét. 


2. Lịch sử: Duòng này được xây dựng tử näm 1955 và được đại lên đường 
Chi Công cho đến nay. 


3. Tiểu dẫn: 
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CHÍ CÔNG 

Thuật ngữ xã hội. Chí là rất, là rốt ráo, là tận cùng. Công là chung cho mọi người, 
cho xã hội, cho cả quốc gia dân tộc. Chỉ công là một khái niệm nói vé những ngưởi có 
trách nhiệm lo công việc chung, bao giở cũng đặt quyên lợi của tận thể, của xà hội, của 
tổ quốc trên quyền lợi riêng tư của bản thân, của gia định, của plie nhóm. 

Trong nhiều trường hợp tiếp xúc với cán bộ chính quyên và đoàn thể, Chú tịch Hỗ 
Chỉ Minh luôn nhắc phải “chí công vô tư, cắn kiệm liêm chinh”, là những đức tinh rất 
cắn thiết cho những ai tự nhận là công bộc của đân. 


35- Bường CHÍ LINH: 

“Từ đường Khai Trí đến đường Đại Nghĩa. 

1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 6 quận Tân Bình, từ đường Khai 
Tri đến đường Đại Nghĩa, dài khoảng 95 mét, lộ giới 5 mét. 

2. Lịch sử: Đường này nguyên là con hẻm, khoảng từ nām 1960 được đặt 
tên đưởng Chi Linh cho đến nay, 


3. Tiểu dẫn: 
CHÍ LINH 


Địa danh lịch sử chống quản Minh thời Bình Định vương Lê Lợi thuộc tinh Thanh 
Hóa ngày nay ban đầu Bình Định vương Lê Lợi thua quân Minh. Tử Chí Linh, Binh 
Định vương phải chạy về Lu Sơn ở châu Quan Hỏa thuộc phủ Quảng Hỏa. Và cũng tủ 
núi Chi Linh, Lê Lợi phản công quân Minh năm 1419, chém được hơn 3000 thủ cấp 
địch, thu nhiều khí giới, quản tư. 

Tại Chỉ Linh, cùng năm trên Binh Định vương đánh lấy đồn Nga Lạc, giết tưởng 
Minh là Nguyễn Sao. Nhưng sau đỏ quân Minh biết Chi Linh là nơi Lê Lo thường chc 
quân trú đóng, tướng Minh cho quân vây chặt, tình hình rất nguy ngập, tưởng Lê La: 
thay ông liêu mình đánh quân Minh. Nhờ vậy Lê Lợi thoát vòng vây sau này lãnh đạc 
quản đân đến chiến thẳng. 

Từ đó Chí Linh trở thành một địa danh lịch sử mo màn cho chiến thẳng quát 
Minh năm 1428. 


36- ưởng CHU THIÊN: 
Từ nhà số 7/1A đường Cây Keo đến đường Tò Hiệu. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bản phường 20 quận Tân Binh, từ nhà số 7/14 
đường Cây Keo đến đường Tô Hiệu, dài khoảng 360 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm mới được mở rộng từ năm 1996 và gọi là hẻm 7¿ 
LA đường Cây Keo. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Chu Thiên. 
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3. Tiểu sử: 
CHU THIÊN 
(Qui stu 1913 - Nhằm thán 1992) 

Nhà vän, tèn thật là Hoàng Minh Giảm (không nên lâm với GS Hoàng Minh Giám 
cựu Bộ trưởng) bút hiệu Chu Thiên, sinh ngày 2 tháng 9 năm 1913, quê làng Đô Hoàng, 
xa Phú Khê, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (nay vẫn thuộc t. Nam Định). 

“Thuở nhỏ học ở Nam Định, đi day tư và cộng tác với các báo ở Hà Nội. 

Sau ngày toàn quốc kháng chiến, ông tản cư vào Thanh Hóa vira dạy học vừa viết 
bảo trong vùng kháng chiến suốt 9 năm (1946 - 1954). 

Sau hiệp định Genève ông hồi cư, vẻ làm hiệu trưởng Trường trung học Phủ Li 
(la Nam). Sau lên Hà Nội dạy tại Dai học Tổng hợp một thời gian. 

Các tác phẩm: 

Lê Thái tå (Tiểu thuyết 1941), Bà Quận MT (1942), Bút nghiên (1942), Nhà nho 
(1943), Bóng nước Hå ươm (1970), Lê Thánh tông (Biên khảo 1943), Vän Thiên Từng 
(1954), Tuyết Giang phu tử (1846), Hàng khí Thăng Long (1954)... và môt số công trình 
sử học phục vụ cho việc giảng dạy. 

Ông mất ngày 1-6-1992 tại Hà Nội. 


37- Dưởng CHU VĂN AN: 
Từ đường Nguyễn Thái Học đến đưởng Nguyễn Bá Tòng. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Tân Binh, tir đường 
Nguyễn Thái Học đến đường Nguyên Ba Tòng, dài khoảng 72 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có từ năm 1867 và được đặt tên đường Chu Văn An 
cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
CHU VĂN AN 
(Tân ti 1292 - Canh tuất 1370) 

Cao sĩ đời Trần, tự Linh Triệt hiệu Tiều Än, quê xa Quang Liệt, huyện Thanh Dam 
(sau đổi là xà Thanh Liệt, huyện Thanh Tri), tỉnh Hà Đông (nay thuộc TP. Hà Nội), 

Đời Trần Minh tông, ông làm Quốc tử giảm Tư nghiệp và dạy các con vua. Vào lúc 
này ông soạn sách Tự the thuyết ước. Học thuyết của ông là «Củng li, chính tâm, trè tả, 
cự bé” chú trọng vẻ phương diện thực hành của Khổng giáo. Nhiều học trò ông cùng là 
danh sĩ đương thời như Lê Quát, Phạm Sư Mạnh. 

Đời Du tông, ông dâng sở xin chém 7 tên quyên gian, vua không nghe. Ông tir 
chức vé ớ núi Kiệt Đặc, h. Chí Linh, t. Ha Dương, dạy học trò, làm nhà ở giữa hai ngọn 
Ki Lân và Phượng Hoàng. 
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Ít năm sau, Trằn Du tông cỏ chỉ triệu, nhưng ông tir chối nên vua giản. ào Tir 
hoàng thải hậu nói: “Người ấy là bậc cao hiền, thiên tử không có quyền bát người ta lam 
tôi được, giao thể nào được chính sự cho người ta”. Tuy tử quan, song chỉ khi nao nha 
vua có việc triêu hội ông méi chịu đến. 

Năm Canh tuất 1370, Gong tất, Irán Nghệ tông ban tên thuy là Văn Trình, hiệu 
Khang Tiết; thờ nơi Văn miều. 

Ngoài bộ sách 7# thự thuyết ước ông còn tập thơ chữ Hán Tiểu Âm thi tập và Län 
thơ bằng quốc âm Quc neu thi tập (tập này sau bị quản Minh lấy đem về Trung Qhiốc). 


38- Dưởng CHÚ DÖNG TỬ: 
Từ đường Däanb Văn Trân đến đường Van Co 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng 7 quận Tân Binh, từ đường: Hành 


Vău Trên đến đường Vân Côi, dài khoảng 230 mét, lộ giới 8 mét, qua ngā ba Đặng 
Lạ, 


3. Lịch sử: Đường này có tử năm 1955 được đặt tên đường Mai Khôi. Ngày 
7-4-2000 UBND Thành phố đổi tên là đương Chù Đồng Từ. 

3. Tiểu sử: 

CHỬ ĐỒNG TỬ 

Nhân tát thần thoại, một trong bốn vị bất tử thời Hỏẻng Bàng là êng, vợ ông (là 
Tiên Dung mi nương), Phủ Đồng thiên vương và Tản Viên sơn thản. 

Ông là con của Chir Cử Vân, nhà nghèo khỏ, sinh nhai về nghề chải lưới, rất hiếu 
thuận với gia định. 

Mẹ mất sớm, ít lâu cha cũng qua đời, ông sống cô đơn. Nào hay duyên số lạ 
thường, ông gặp con gái Hùng Vương III là Tiên Dung må nên nghĩa vợ chóng rồi bỏ 
hết vinh hoa phú qui, vg chồng ông den bộ Hoài Hoan (Nghệ An) theo học đạo với cao 
sĩ Phật Quang, lên núi lập am Quinh, tri chí tu hành. Thinh thoảng vợ chống ong xuống . 
núi, phầm nơi nào dân chúng đói khổ, bệnh tật vợ chồng ong déu tìm đến nghĩ cách 
giúp do 

Sau, ông có thêm người vợ thứ là Tây Nương, gia định vån thuận hòa. Tương 
truyền: "Mot đêm, ba vợ chống phi thăng thành tiên”. Những đầu vét để lại trên đời 
trong một đêm Gë xóa sạch, biến thành một cái Đắm lớn gọi Đầm Nhất Da. Bấy giờ là 
ngày 17 thảng giêng Qui mão (318 tr. C.n). 

Dân chúng lập đến thở ông ở nhiều nơi, xưng tụng ông là Chủ Tiên, hoặc Chi 
đạo tổ. 

Đền chinh thờ ông ở x. Đa Hòa, tổng Më Sở, p. Khoái Châu, t Hưng Yên. Hằng 
năm từ ngày 12 đến 16 tháng 3 là ngày hội. 
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Khoảng nām Binh thân 1896, Tri phú Khoái Châu là Nguyén Chí Đạo hiệp với An 
sát Chu Mạnh Trinh trùng tu đến chánh Đa Hòa. 


Trong Häng Đức quốc âm thi tập, có thơ đề vịnh: 
Hiên thảo dòng nhå thâu bích niên, 
Dành hay phúc thiên máy từ nhiên. 
Máy thu nhem nhưốc rèn gan sắt, 
Mật phút giàu sang kết bạn tiên, 
Triệu Việt nạn xong nên nghiệp cả! 
Uc Trai mộng tò phí lời nguyễn. 
Anh linh miêu dõi lừng lương khói, 
Còn nước còn non tiếng hãy truyền. 


39- Dong DÂN CHỦ: 
Từ đường Nguyên Xuân Khoát đến đường Nguyễn Văn Tố. 


L. Vị trí: Dong nằm trên địa ban phường 17 quận Tân Binh, từ đường 
Nguyên Xuân Khoát đến đường Nguyễn Văn Tố, đài khoảng 250 mét, lộ giới 16 
mét, qua ngå tư Hàn Mặc Tù. 


2. Lịch sử: Đường này có tử năm 1967, được đặt tên đường Dân Chủ cho 
đến nay. 


3. Tiều dẫn: 

DÂN CHỦ 
Thuật ngữ xã hội. Dâm: người dân, chư: làm chủ chính thức. 
Dän chủ là do toàn dân làm chủ chính quyền trong một nước. 


Danh tử dän chú được dùng rất nhiều và cùng đã bị xuyên tac cũng lắm. Một nước 
chưa có Quốc hội do toàn dän thực sự trực tiếp bảu cử lên tự nhiên thi không thể là một 
nước đân chủ. Nhưng một nước (hay một tổ chức) có một quốc hội đo toàn dân xây 
dung lên, nhưng cái toàn dän ấy bị tuyên truyền, lường gạt, hay bị một thể lực hữu hinh 
hay vô hình chỉ phối thì chế độ ấy chưa hẳn là một chế độ, chinh thể dân chủ. 

Khái niệm dän chủ o Á đông thường bắt nguồn từ tư tướng “dân vi qui, quán vi 
khinh” của Mạnh Tử. 


40- Đường DÂN TỘC: 
Từ đường Ly Bán Bích đến đương Nguyên Văn Huyện. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Tân Binh, tir đường Lủy 
Bán Bích đến đường Nguyễn Văn Huyên, dài khoảng 536 mét. lộ giới 16 mét, qua 
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các ngà tư Nguyên Thái Học, Vạn Hạnh, Nguyên Bå Tong, Nguyên Hậu, Ngô 
(Quyền, Hå Ngọc Cấn, Nguyên Xuân Khoát. 

2. Lịch sử: Đương này có từ năm 1967 được dat tên đường Dàn Tộc cho đến 
nay. 

3. Tiểu dän: 

DAN TỘC 

Thuật ngữ xã hội. Dân: người dän: tộc: gốc dân, sắc dän, gốc người. Dân tộc là måt 
bộ tộc người, hay một sắc dân nào do Dân Lộc theo nghĩa hẹp là chỉ về môt tận thể 
nguin có cùng chung một huyết thông, sinh hoạt, phong tục, tôn giáo và Lắp quan, sống 
või nhau theo từng bộ tộc. 

Vẻ sau, vi nhu câu sinh tôn, cần có sức mạnh để chống với thiên nhiên và can 
người, nhiều bộ Lộc kết hợp với nhau thành quốc gia. Do đó trang một quốc gia có 
nhiều dân tốc chung sống với nhau. Chẳng hạn như nước Việt Nam co đến 50 dân tộc 
khác nhau cùng saint: sống trên dài đất hình chữ S. 

Trong quả trình đấu tranh, xây dựng và bảo vệ đất nước, tất cả các dän tộc đéu 
chung lưng đầu cat vì mục địch chung là sự trường tồn và thịnh vương của Tổ quốc 
minh. 

41- Buòmg DÂN TRÍ: 

Ti đường Nghĩa Hòa đến đường Khai Tri. 

L. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phưởng 6 quận Tân Binh, tử đường Nghia 
Hóa đến đường Khai Tri, đài khoảng 190 mét, lộ giới 6 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm, được dat tên đường Dân Trí tư näm 1955 
cho đến nay. 
3. Tiểu dẫn: 
DÂN TRÍ 
Thuật ngữ xå hội. Don là người dân; trí: tri thức, sự hiểu biết. 


Dân trí là trí thức, tỉnh thân của một dân tộc, một quốc gia, hay hoạt động vän hỏa 
tiến bộ của công đồng dân tộc ấy. 


Trải lại, tại các nước chậm tiến thi trinh độ dân trí ở đó kem Một quốc gia, một 
dän tộc có dân tri là quốc gia đó có trình độ hiểu biết về nội tâm, nội bộ cũng nhu nhân 
quan vẻ thế giới bên ngoài một cách sáng suốt thi dën tộc đó, quốc gia đó cỏ dân trị, 
42- Bường DƯƠNG BỨC HIEN 


Ti đường Lê Trọng Tần đến đường Chế Lan Viên. 
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1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 15 quận Tân Binh, tir đường Lê 
Trọng Tấn đến đường Chế Lan Viên, dài khoảng 450 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm, được mở rộng tử nām 1996, 
dën chủng quen gọi đường đi vào xi nghiệp Hiển Đạt. Ngày 7-4-2000 UBND Thành 
phố đật tên đường Dương Đức Hiền. 


3. Tiểu sử: 

DƯƠNG ĐỨC HIẾN 
(Định tị 1917 - Tân hợi 1971) 

Thủ lãnh, sáng lập uiên đàng Dân chủ Việt Nam, quê tỉnh Hà Đông, (nay thuộc 
TP Hà Nội) con trai cụ Dương Đức Hiệp công chức Sở lao động thời Pháp thuộc ở Hà 
Nội. 

Thuở nhỏ ông là học sinh trường Bưởi, cựu sinh viên Luật khoa Đông Dương, 
những năm 40 tốt nghiệp cử nhân luật. Khi còn là sinh viên luật, éng phụ trách Tổng 
hội sinh viên, Thủ lãnh nhóm sinh viên yêu nước Đại học Hà Nội... 

Những năm 1939 - 1945 là cộng tác viên của báo Thanh Nghị. Năm 1945 rút vào 
hoạt động bí mật, ong hộ phong trào Việt Minh, réi cũng nhóm thành lập đảng (dn 
Chủ Việt Nam. Thời kì còn hoạt động bi mật cho đến cuộc kháng chiến chống Fan 
ông đại diện đảng Dân chủ trong Chính phù lâm thời. 

Trong Quốc dân đại hội họp ở Tân Trào, ông là Ủy vièn Ủy ban Dân tộc giải phóng 
(7-8-1945), rồi giữ chức Bộ trưởng Bộ Thanh niên trong chính phù lâm thơi (2-9-1945), 
Đại biểu Quốc hội khóa I (1946) đơn vị t. Bắc Ninh, ủy viên chính thức Ban Thường trực 
Quốc hội và ông cũng là đồng tác giả soạn thảo hiển pháp năm 1946. 

Trong kháng chiến chống Pháp ông làm việc o chiến khu Việt Bắc. Hoa binh lập 
lại ông công tác ở Hà Nội. 

Ông mất năm 1971 tại Hà Nội, thọ 64 tuổi. 


43- Đường DƯƠNG KHUÊ: 
Từ đường Lay Bản Bích đến đường Tô Hiệu. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 20 quận Tân Binh, tir đường Log 
Bán Bích đến đường Tò Hiệu, giáp xi nghiệp Phân hữu cơ, đài khoảng 550 mét, lộ 
giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Trước là hẻm 140 Hương lộ 14 thuộc cư xả Phú Thọ Hòa, được 


xây đựng từ näm 1996. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố dat tên đường Dương 


Khuẻ. 
8. Tiểu sử: 
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DU 3 KHUÊ 
: (Ki họ. In ` Mën dán 1902) 

Danh sĩ den Tự Đức, hiệu Vật luv gọi la Agkhe Vân Dinh vi ông quê ở làng Vân 
Đình, huyện Sơn Lắng, phủ Ung |] "mb là Đông (nay là Hå Tây). Cháu nội cụ Doc 
học tỉnh Son Tây Dương Đức Lin: [L con cácu Đô ngự sử Dương Quang, anh 
ruột Tông đóc Dương Lâm. 

Ông văn hay chữ tốt, đó Cử nhân lúcr a 2 Vào kinh thị Hội, bi hỏng khoa 
đầu, nhân được Tùng T'!::ˆn Vương (Ng' sên Phú. Min Thám) mới về nhà day con 
chau học, ông nån ở lại. rkhoa sau. 

Năm Mậu thin ' S68 ong đỏ tiến sĩ, 29 tuoi. S bố Tri phú Bình Giang (tính Hải 
Dương) réi tháng ` o chánh. Giặạc Pháp xâm lãng. Ong dáng só bàn phải quyết liệt 
chủng Pháp. Vua Tự Đức xem sơ phé là “Bất thức thơi vụ”, giáng làm Chánh sư Sơn 
phòng,trông nom khai hoang. 


Mấy năm sau, thăng Án sát tỉnh Hải Phòng, lại bị cách chức nữa trở ra Sơn phòng 
như trước, 


Được vài tháng lại bổ làm Đốc học Nam Định, rỏi thăng Bố chánh. Đời Thành 
Thái giữ chức Tham tå nha Kinh lược Bác Ki. Sau làm Tổng đốc Nam Định, Ninh Binh. 
Về hưu được tặng hàm Thượng thư bộ Binh. 


Ông mất năm 1902, thọ 63 tuổi. 


Dương Khuê là tác giả một số tác phẩm văn chương có giá trị, nhất là các bài bat 
nói của ông có những nét độc đáo riêng. 


44- Đường DUONG VĂN DƯƠNG: 
Tư đường số 8 khu phố 1 đến đường bở bao Tân Thắng. 


1. Vị trí: Đường t... ` trên địa bàn phường 16 quận Tân Binh, tư đường số 8 
khu phố 1 đến đường bò bao Tân Thăng, đài khoảng 450 mét, lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm mới được mi rộng tử näm 1996, tạm gọi là 
đường số 2 khu phố 1. Ngày 7-4-2000 UBND Thánh phố đặt tên đường Dương Văn 
Dương. 

3. Tiểu sử: 

DƯƠNG VĂN DƯƠNG 
(Canh tí 1900 - Binh tuất 1946) 

Thủ lãnh giới giang hô Bình Xuyên tục danh là Ba Dương và sau trở thanh người chỉ 
huy Bộ đội Binh Xuyên, quê L Chánh Hưng tính Chợ Lớn (nay thuộc Q.8, TP. HCM). 

Ba Dương xuất thân nhà nghèo, chuyên nghề nuôi vịt, thuở nhỏ theo học trường 
làng, chưa xong bậc tiéu học thi bỏ học giúp gia dinh chăn vịt. Vẻ sau xưng “anh chỉ" 
trong giới giang hé ở Chánh Hưng, Chợ Lớn; trong đám “em út” có Bảy Viễn (Lê Vân, 
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Viên), Mười Tri (Huỳnh Văn Tri), Hai Vinh (Mai Văn Vĩnh), Bảy Môn, Năm Hà (Dương 
Văn Hà)... sau này phần lớn đêu theo kháng chiến chống Pháp. 

Tư các năm 1920 - 1924, ông nhờ nghề chãn vịt mà đi khắp nơi, từ Nhà Bè qua Cần 
Giuộc, Cần Đước, Gò Công... Sau cùng Ba Dương về lung cứ tại câu Rạch Dia (nay 
thuộc quận 8) Tân Qui, Nhà Bè, lúc áy dưới tay ỏng có hàng trăm bô hạ, “em út”, càng 
ngày tiếng tầm ông càng nổi båt trong giới giang hồ và trở thành một đại ca nói Hiếng 
nhất, cho nên các em út tôn ông lên hãng Thủ lãnh của giði này. Năm 1940 cùng với em 
ruột là Nam Hà vào làm công nhân cho häng đóng tàu Nichinan của Nhật (có khuynh 
hướng thân Nhật). Sau đó Ba Dương lập ra Thanh niên cảm tử doân (con gọi la Hài 
quân Binh Xuyên) toàn là dân thuộc giới giang hồ, em ùt ông, trụ sở đật tại chợ Tần Qui 
(thuộc Nhà Bè). 

Năm 1945 Nhật đầu hàng Đóng minh, ông bỏ làm việc ở hãng đóng tàu Nichinan 
về Tân Qui sau khi cướp được một số súng của quản dôi Nhật để vỏ trang cho lực lượng 
mình. 

Trong Cách mạng tháng 8 näm 1945, ông hướng dân bộ đội dưới quyền tham gia 
kháng chiến chống Pháp, sau ngày 23-9-1945 ông chính thức thay tên Bộ đói Ba Dương 
lhành Bộ đội Binh Xuyên là thành viên của lực lượng khàng chuến Nam Bỏ, Luc lượng 
này đã tiêu điệt nhiều sinh lực địch thuốc các khu vực Nhà Bè, Rứng Sác, Chánh Hưng, 
Chợ Lớn, Cần Giuộc... 


Thàng 12 năm 1945 ông được Trung tướng Nguyên Binh thay mặt Quân đội kháng 
chiến cử giữ chức Khu bò phó khu 7 (sau này là Quân khu 7) chỉ huy khu Tây Nam Sài 
Còn. 

Đầu năm 1946 ông cho lực lượng lui về Gò Công, Bến Tre... vừa đến Binh Đại, 
ông bị tử thương trên đường hành quân (do máy bay Phảp bán). 


45- Dong DƯ0%ä VÂN NGA: 
Từ đường Đính Điền đến đường Nguyễn Bặc. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 2 quận Tân Binh, khu vực hẻm 
122 chợ Phạm Vän Hai, từ đường Định Điền đến đường Nguyên Bạc, dài khoảng 
220 mét, lộ giới 8 mét. 


2. Lịch sử: Đường này được xây dựng đồng thời với cho Phạm Văn Hai năm 
1991 chưa có tên. Ngày 7-4-2900 UBND Thành phố đặt tên đường Dương Vân 
Nga. 
3. Tiểu sử: 
DƯƠNG VĂN NGA 


Thái hậu, vợ Định Tiên Hoàng, hủy là Đương Van Nga, không rõ năm sinh năm 
mất. Có sách chép là Dương Thị Lập. 
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Khi vua Định mát (năm Ki mão 979), con là Đính Tuệ được tòn lên nổi ngỏi, ba 
nghiêm nhiên là Thái hậu nhiếp chỉnh. 

Bà vốn là me sử quân Ngô Nhật Khánh. Định Tiên Hoàng dẹp xong Nhật Khánh, 
lấy bà làm vợ, sau đó đưa người con gái riêng của bà (tức em Ngô Xhắt Khanh) làm vợ 
Định Liên. 

Khi nghe tin Tiên Hoang đa mất, tự quản còn nhỏ, nhà Tổng muốn thưa cơ sang 
lấy nước ta. 

Lúc quân Tống sắp kéo sang, các Lướng đồng lòng với Phạm Cự Lượng truất phế 
Định Tuệ, suy tôn Lê Hoàn lên ngôi vua. Chính bà đã tự tay lấy hoàng bao khoác vào 
vai Lê Ìloàn và giúp ông này làm nên việc lớn. 


46- Bưửng DUY TÂN: 
Tir đường Le Thường Kiệt đến đường Tân Tiến. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phưởng 8 quận Tân Binh, tr đường Lý 
Thường Kiệt đến đường Tân Tiển, đài khoảng 180 mét, lộ giới 10 mét, qua các ngā 
tư Thủ Khoa Huân, Tân Châu. 


2. Lịch sử: Đường này có tử năm 1955 và được đặt tèn đường Duy Tân cho 
đến nay. 


3. Tiểu sử: 
DUY TÂN 
(Canh tí 1900 - At dậu 1945) 

Hoàng đế yêu nước, tên thật là Nguyên Phúc Vĩnh San tức nhà vua yêu nước Duy 
"än, sinh ngày 19-9-1800, con thứ 8 nhà vua yêu nước Thành Thái (Nguyên Phúc Bưu 
Lân). Khi lên ngôi lấy hiệu năm la Duy Tân nên cũng gọi là vua Duy Tân. 

Khi vua cha bị thực dân Phản đưa đi dày, ông được đưa lên ngôi luc còn be. Do 
gån gũi với các chỉ sĩ yêu nước, ông dän dân khẳng định thải độ bất hop tác với quản 
cướp nước. Bi mật liên lạc với Trân Cao Vân, Thái Phiên, ông tán thanh cuộc khởi nghĩa 
trong nām 1916. Việc đại nghĩa thất bại, ông bị båt ngày 6-5-1916 và đến ngày 3-11-1916 
bị đày sang đảo Réunion (Đông Nam Phi cháu). 

Trong thë chiến thử hai (1939-1945) ông gia nhập quân đội Đóng Minh chồng 
phát xit Đức, Cuối năm 1945, ông tử trần vi tai nạn máy bay ngày 26-12-1945 tại Bác Phì, 
hưởng dương 45 tuổi. 

Mai đến ngày 2-4-1987 hài cốt ông được đưa tử đảo Réunion vé Việt Nam, roi đưa 
về Huế cải tảng bên cạnh vua cha Thanh Thái. 


47- Bưủng DAI NBHIA: 
Từ đường Nghĩa Phát đến đường Dân Tri. 
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1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 6 quận Tân Binh, tư đường Nghĩa 
Phát đến đường Dàn Tri, dài khoảng 135 mét, lộ giới 6 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường hèm, được dat tên đường Đại Nghĩa tư năm 1955 
cho đến nay. 


3. Tiểu dän 
ĐẠI NGHÍA 

Thuật ngữ xå hội. Đại: lớn; Nghĩa: việc đúng, điều phải, điều thiện. 

Đại Nghĩa là việc nghĩa lớn, điều phải lớn mà cen người chân chỉnh phải làm. 

Việc nghĩa là việc làm vi lợi ích của người khác, không vi lợi ich của minh, thương 
phải chống lại mọi sự cường lực bất lương, nên lắm khi phải trải qua nguy hiểm, có 
trường hợp bị nguy hại đến tính mạng. Người có chi lớn, có lòng thương người bao la, 
không chịu được sự bất công, sự lạm quyền, d thế của kẻ cường bạo, sån sàng xông vào 
nguy hiểm để làm việc nghĩa. 

Được gọi là đại nghĩa khi việc làm đó cứu được nhiều người, mang lại lợi ích, hạnh 
phúc cho nhiều người, cho cả một dân tộc, một xà hội. Đại nghĩa bao giờ cũng thắng 
hung tàn, chí nhân thắng cường bạo. 


48- Dong ĐẶNG LỘ: 

Tù đường Chứ Đông Tử đến đường Nghĩa Phát. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa ban phường 7 quận Tân Binh, từ đường Chử 
Đóng Tử đến đường Nghĩa Phát, dài khoảng 250 mét, lộ giới 8 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có tử năm 1955 được đặt tên đường Lẻ Phát Đạt. 
Ngày 14-7-1999 UBND Thành ph 5 đổi tên là đường Đặng Lë, 

3. Tiểu sử: 

ĐĂNG LÔ 

Người đời Trản Hiến tông, không rô năm sinh, năm mất, quê quản. Ông là người 

có óc khoa học, ông hay sảng tác và phát minh. 


Ông học rộng, hay nghiên cứu học hỏi, làm quan Hậu nghị lang, ông thường lưu 
tâm khảo nghiệm vé thiên văn, lịch số. 

Chính ông đã sáng chế máy trắc nghiệm khi hậu, khảo sát hình tượng ớ trên trời, 
gọi là Linh lung nghi. Do sự chỉ dẫn của ông, Trân Hiến tông cho sửa đổi quyến lịch thụ 
thởi, gọi là Hiën ki lịch. Khoa thiên văn, toán định lịch sẽ, đời bấy giờ nhơ có ông mã 
phát triển khå quan hơn xưa. 

Đặng Lộ được xem như nhà khoa học thực nghiệm ra đời sớm nhất của nước ta 
vao thời phong kiến. 
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49 Dt mg BẤT THÁNH: 
Tir đường Bắc Hải đến đường Ly Thường Kiệt. 


I Vi trí: Đường nằm trên địa bàn phường ñ quận Tân Bình, tử đường Bäc 
Hà — + dường Lý Thường Kiệt, đài khoảng 790 mét, lộ giới 1Ô mét, qua ngā ba 
(Dé, "et 


2, Lịch sử: Trước là đường hèm, được dät tên tử näm 1955 cho đến nay. 


3. Tiu dän: 
ĐẤT THÁNH 
Thướt ngữ xã hội thuoc tut . Ju giáo, dia danh. 
Đất thánh là một thuật num mà những người theo đạo Thiên Chúa, đạo Hỏi dùng 
de gọi là nghĩa địa, nghĩa trang của những người đồng đạo. 
Những tin đó đó quan niệm đất thánh là nơi an nghỉ ngàn thu của những người 
thánh thiện - dân dän trớ thành người đẳng dao - những người đã được thụ pháp bi tich 
c Tia đời, 
Jän nhà thờ Thiên chúa Chi Hóa và Tân Định (xưa) có 2 nghia địa khá lớn của su 
230 Sài Gòn và Chỉ Hỏa (củ), nay vẫn còn. Do đỏ, người dân địa phuong dùng địa danh 
dät thánh dë dät tên cho con đường nỏi trên, 
50- Đường B0ÀN BIÙI: 
Tư đường Tân Ky Tản Quy đến bờ bao Tân Thắng. 
1 itzi: Đường nằm trên địa bàn phường 16 quận Tân Bình, từ đương Tân 
+ Lan tuý đến bờ bac Tân Thắng, dài khoäng 240 mét, lộ giới 16 mét. 
9, Lịch sứ: Đường nay trước la đường hẻm mới được mở rộng tử nam 1996 
à lan. gọi là đưởng số 1 khu phố 1. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đạt tên 
đương Hoàn Giiỏi. 
3. Tiểu sử: 
ĐOÀN GIỎI 
(Ất stu 1928 - Ki ti 1989) 
Nhà vän hiện đại, bút danh Nguyên Hoài, Huyền Tư, Nguyên Phú Lê; sinh ngày 
17-5-1825, Quê TP. Me Tho, t. Định Tường (nay là h. Châu Thành, t. Tiền Giang). 
Thu nhỏ học tai Mi Tho, Sải Gòn, viết văn, làm thơ tử trước Càch mang tháng 


Tản năm 1845, Trong kháng chiến chống Pháp có lúc ông phụ trảch công tác tuyên 
huãn, rồi phục vụ trong ngành an ninh. 


Năm 1954 ông tập két ra Bắc, từng là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt 
Nam. ; 
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Sau năm 1975 về công tác Lại TP. Hå Chí Minh, ông mã: nām 1388. 

Các tác nhầm: /Những dòng chë máu Nam Kì 1940 (1948), Người Nam iha chết chủ 
kháng hng (1948), Đường vé pia hương (1949), Cá bổng mü (Uz, Trần Vän Ơn 
(1955), Đải ring phuong Nam (1957), Ning chuyển lạ vè cá (1981), ?!! giác pita ngàn 
xanh (1982)... 


51- Đường B0ÀN KẾT: 
Từ đường Nguyên Xuân Khuảt dën đường "Tu Do. 


1. Vị trí: Domp nằm trên địa ban nhường 17 quận Tân Bình 'i 
Nguyễn Xuân Khoảt đến đường Tự Do, dài khoảng 231 mét, lộ giới 16 mèt. 

2. Lịch sử: Đường này có tử năm 1867 và được đặt tên đường: Đoàn Kët enu 
đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

ĐOÀN KẾT 

Thuật ngữ xã hội. Đoàn: vo tròn lại, nhờ cậy nhau; Két: cột lại, làm cho dinh vào. 

Đoän hết: là kết wanh nhóm liên lạc mật thiết với nhau, gắn bo với nhau nhw một 
sợi dây xich để tạo nên sức mạnh. Hinh ảnh bó doa người cha đưa cho cúc con trong 
chuyện cổ lich là một thi dụ rũ nét nhất của sự đoàn kết. Trải với đoan kết là chia ré, 

Khải niệm đoàn kết được néi tới nhiều nhất tử ngày Việt Minh ra đời näm 1941, 
kếu gọi toàn đản hợp sức với nhau. Mọi người cần gal. ra mật bên chỉnh kiểu, Lồn giảo, 
đảng phái, thành nhắn xã hội, thuậc dën tộc đa số hay thiểu số, nắm chat tay nhau để 
ánh đuổi kẻ thủ trước mát lá phát xit Nhật và thực dän Pháp, giải phóng dàn tộc, giành 
lại nên độc lập cho tổ quốc. 

Khái mem do được cå đọng trong khẩu hiệu “Đoàn kết thị sống, chia ré thi chết”, 


52- Dường BÖ N6 TƯỜNG. 
Từ đường Tân Quỷ đến dường Dương Văn Dương. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 16 quận Tân Bình, tir đường Tân 
Quý đến đường Dương Văn Dương, dài khoảng 340 mét, lộ giới 12 mét. 

3. Lịch sử: Trước là đường hẻm được mở rộng tử näm 1996 và lạm gọi là 
đường số 3 khu phố 1. Ngày 13-7-1839 UBND Thành phố đặt tên đường Dë Công 
Tường. 

3. Tiểu sử: 

ĐỒ CÔNG TƯỜNG 

Tục danh là Lãnh, không ro năm sinh, tăm mất, quê ở miền Trung, vàu Nam: rong 

năm Định sửu 1817, đời Gia Long, ngụ òl. Mi Tra, t Sa Déc (nay thuộc t. Đồng Tháp). 
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Ông tỉnh công minh, chính trực, được cử làm chức Câu đương, phân xử những vụ 
tố tung trong làng. Ông đứng ra lập làng, cắt chợ miru lợi ích cho nhận dän. 

Năm Canh ihin 1820, nạn dịch tà hoành hành, ông hết lòng thương xót dän chúng, 
mot mặt ra sức chạy chữa cứu giúp dän, mot măt ăn chay cầu nguyện xin chết thay dän 
chúng để dân được yên. Vài ngày sau, vợ ông mät, đêm sau ông cùng qua đời, 

Tương truyền, chôn cất vợ chủng ông xong, binh thời khí dứt luôn. Dân chúng 
binh yên, cam niệm đức độ ông, mới đặt tên chợ Vướn Quỷt khi ấy là chợ Câu lanh 
(câu là chức Can đương của ông, Lãnh là tên tục của ông. lâu ngày gọi trại là Cao 
Lanh). 

Khoảng nam 1936, triêu đình Huế sắc phong làm “Dee bảo Trung lương thánh 
hoàng chỉ thần” 

Hàng năm tế lễ vào ngày 9, 10 tháng 6 Âm lịch, 

53- Iưửng Đô DÕC PHẤN: 
Từ hêm 5/9 Tân Kỳ Tân Quỷ đến đường số 29 khu phố 6. 


1. Vị trí: ["ường nằm trên địa bàn phường 16 quận Tân Binh, tử hẻm 5/9 
đường Tân Kỷ Tân Quý đến đường số 29 khu phổ 6, đài khoảng 182 mét, lộ giới 8 
mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm nhỏ mới được mở rộng từ năm 1996, tam 
goi là đường số 28 khu phố 6. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phổ đặt tên đường Đô 
Đốc Chiẩn. 

3. Tiểu sử: 

DO ĐỐC CHẤN 

Bå đắc Tây Sơn, tên thật là Đặng Văn Chẩn (Trấn) từng vào Nam truy kích Nguyễn 
Ảnh, uy danh lừng lẫy. ` 

Năm Giáp thin 1784, ông có dự trận đánh quân Xiêm xâm lược, đại thăng tại Rạch 
Cảm, Xoài Mut, rồi được Nguyên Huệ giao cho ở lại trấn weg đất Gia Định. 

Năm Binh ngọ 1786, anh em Nguyên Nhạc, Nguyễn Huệ bất hòa với nhau, ông 
nhận lịnh Nguyên Nhạc đem quân từ Gia Định ra cứu. 

Năm Ki dâu 1789, sau trận đại thắng quân Thanh, ông cùng với Ngô Văn Sở, Phan 
Huy Ich. Vo Huy Tấn dưa giả vương Phạm Công Trị (giả làm vua Quang Trung) sang 
Yên Kinh (Trung Quốc) châu vua Can Long. 

Năm Qui sửu 1793, ông lại điều khiến thủy quản đem hơn 30 chiến thuyền tử Phú 
Xuân vào giải vây cho thành Qui Nhơn. Và từ đấy về sau, ông hằng chống nhau dư dội 
với quản của Nguyễn Ảnh, ông tận trung đến chết với Tây Sơn. 
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54- Đường BÔ DÉC LONG: 
To đường kinh Nước Den đến đường số 23 khu phô 5. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 16 quận Tân Binh, từ kinh Nước 
Đen đến đường số 23 khu phổ 5, dài khoảng 500 mét, lộ giới 16 mét. 


3. Lịch sử: Trước là đường mòn được mở rộng từ nām 1996 và tam goi là 
đường số 24 khu phố 5. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố đặt tên đường Đô Đốc 
Long. _ 


3. Tiểu sử: A 
DÖ ĐỐC LONG 

Danh tướng đời vua Quang Trung, tên thất là Lê Văn Long, con trai Tha tài hån Lê 
Văn Thủ, qué! Phú Xuân Trung (Trường Xuân) h. Lệ Dương, châu Thăng Hoa, đạo 
Quảng Nam (nay thuộc p. Trường Xuân, tx. Tam Ki, t. Quảng Nam) không rô näm 
sinh, nãm mất. 

Xuất thân trong một gia đỉnh võ tộc, tő phụ, thân phụ đêu là đại tưởng triều Tây 
Sơn, Quang Trung. Những năm chiến tranh với Nguyễn Ảnh, vua Lê, chủa Trinh ông 
déu có mặt trong quân ngũ giữ những chức vụ chỉ huy cao cấp. 

Năm 1789 ông cùng với thân phụ (Lê Văn Thủ) và vua Quang Trung dẫn đại quân 
ra Bắc diệt quân Thanh xâm lược đang chiếm đóng thành Thăng Long. Ngày 30 tháng 
Chạp (Tây lịch 25-1-1789) hơn mười vạn quần ta chia nhau xuất phát, khiến quản Thanh 
ở sông Thanh Quyết, sông Giàn chạy tån loạn đến h. Phú Xuyên thi bị bắt trọn. Nửa 
đêm mùng 3 tết quân Thanh ở |. Hà Hỏi và các đồn lân cận đều bị quân ta bao vây tiến 
đanh. 

Trong trận Hà Hỏi này, đô đốc Lê Văn Long chỉ huy đạo quản phia Nam thần tốc 
tiêu diệt đồn Khương Thượng và mở sáng ngày mùng 5 (30-1-1789) trận đánh quyết 
định xảy ra tại l. Ngọc Hỏi mà cha con ông đều có mặt tử lúc nổ súng lệnh. 

Sau khi vua Quang Trung qua đời, ông và thân phụ (Lê Văn Thủ) vån phục vụ 
trong quản ngũ dưởi triều Cảnh Thịnh. Kip đến năm 1801, triểu dinh Cảnh Thinh thất 
bại trước sức tån công của Nguyên Ảnh, triều Tây Sơn sụp đố hoàn toàn. Ông tuy là 
một vô quan của Tây Sơn, nhưng sau đó vẫn được vua Gia Long cho lưu dụng trong 
quản ngủ. 

Năm Mậu dân, 1818, Gia Long thứ 7, ông được Khám sai Tổng trấn Bác thành Lê 
Chất (1769-1826) giao ông thống lanh Trần Sơn Nam. 

Phản mộ ông hiện nay vẫn còn tại thị xã Tam Ki, tỉnh Quảng Nam. 


55- Dưửng BÔ Dốt LỘC: 
Từ đường Tân Quý đến đường Gò Dâu. 
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1. Vị trí: Dường năm trên dia ban phường 16 quận Tân Bình, từ đường Tân 
Quy dën đường Gò Dầu, deu khoáng G00 méi, lộ giới 8 mét, 


2. Lịch sử: lrước la đương hẻm được mở rộng từ näm 1996 và lạm gọi la 
đường sô 4 khu phố 2. Ngày L3-7-1999 UBND Thành phố dat tên đường Đỏ Đúc 
Lộc. 


3. Tiểu sử: 
ĐÔ ĐỐC LỘC 
Danh tưởng đời Tây Som. khong ro näm sinh, näm mắt và què quản. Ông là mội 
irong 5 dô đốc bách chiến bach tháng của vua Quang Trung, Ting có mät trong các 
trạn đảnh lớn, chiến thắng quận xăm lược o Rạch Gảm, Xoai Mur (Mi Tho) và Đồng Da 
(Hà Nội) 


56- Dường Ô ĐC THỦ: 
Í xinh Nước Đen đến cuối đường. 


L. Vị trí: Đường näm trên địa bàn nhường 16 quận Tân Bình, tir kinh Nước 
Den đến cuối đường, dài 1 oan 175 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm được mở rộng tir nām 1996 và tạm gọi là 
đương số 25 khu phố 5. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phỏ đặt tên đường Do Đốc 
Thủ. 

3. Tiểu sử: 

ĐÔ DOC THỦ 

Danh tướng đời vua Quang Trung, tên thật là Lê Văn Thủ, hậu due Binh Chiêm 
Triệu Quấc công Lê Ton Trung, tước Thú tài hầw (đời vua Quang Trung), quê làng Phú 
Xuân Irung, tổng Chiên Đàn trung, phú Thăng Hoa, tỉnh Quảng Nam (nay là phù 
Trường Xuân, tx. Tam Ki, t Quảng Nam) không rõ nām sinh, näm mắt, 

Ông xuất thắn trong mòt gia đình vong tộc, tổ tiến từng vào đất Quang Nam khai 
phả, mở mang vumm ruộng, qui dân lập ấp, sau này là phia nam t. Quảng Nam. Những 
näm nội chiên giva, chúa Trịnh - chúa Nguyễn ông ở trong quân ngū. Trong cuộc nổi 
dây của nghia quản Tây Sơn, ỏng theo phỏ tå Bắc Binh vương Nguyên Huệ lập được 
nhiều chiến công tứ Nam ra Bắc , được phong tước hầu; đương thin gọi là The tải ban 

Năm 1788 ông dẫn đầu một cảnh quản lớn cùng tiến ra Bắc với vua Quang Trung 
điệt quân Man Thanh. Ông chỉ huy đội quản trên hiệp đồng củng vua Quang Trung 
tiêu dier đồn Hà Hỏi và Ngọc Húi để cảnh quân đồng nam tiến chiếm Thăng Long. 
Trong trận này ông là một trong các manh tướng của hoàng để Quang Trung áp công 
lớn trong chiến thắng múa xuân năm Ki dåu (1789), 

Sau khi vua Quang Trung qua đời ông vån câm quân trong quần ngū đời vua Cảnh 
Thinh. 
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Sau khi Gia Long ra Bắc Hà, ông lui về quê và mất nām nao không rō. 
57- Déng BÖ BỨC DUC; 
Tir đường Phú Thọ Hòa đến đường số 20. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 18 quận Tân Bình, từ đương Phú 
Thọ Hòa đến đường số 20 dài khoảng 150 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Đường này trên bản đồ qui hoạch mang hẻm của đưởng số 29, 
được mở rông tử năm 1996. Ngày 13-7-1999 UBND Thánh phố đặt tên đường Đỗ 
Đức Dục. 

3. Tiểu sử: 

ĐỒ ĐỨC DỤC 
(Ất mão 1915 - Qui dën 1993) 

Nhà vän bút danh Trọng Đức, Tảo Hoài, Như Hà; sinh ngày 15-8-1915 tại l. Xuân. 
Tào, h. Tử Liêm, t. Hà Đông (nay thuộc TP. Hà Nội). 

Xuất thân trong một gia đình Nho học, mó côi cha từ thuở nhỏ, được ông chủ là 
ông Đỏ Uông (Y sĩ Đông Dương) nuôi cho ăn học thành tài, đậu cử nhãn luật khoa. 

Những näm 1938-1940 dạy học tại Trưởng Gia Long (Hà Mo cộng tác viên bào 
Thanh Nghị, chuyên về các vấn đẻ văn hỏa, kinh tế, pháp luật và thời sự quốc tế. Cùng 
thời điểm này ông tham gia sáng lập Hội Tản Việt Nam, Dàng Dân chủ Việt Nam từ lục 
còn bí mật, được đảng cử lên chiến khu Việt Bắc tham dự hội nghị Tân Trào của Viết 
Minh. 

Sau nàm 1946 đắc cử đại biểu Quốc hội khỏa LI, Ủy viên Ban soạn thảo hiện pháp 
nām 1946. Toàn quốc kháng chiến ông tham gia kháng chiến tại Việt Bắc. 

Sau năm 1954 công tác tại Hà Nội, giữ các chức vụ: Phó Tầng thw ký Hội Luåt gia 


Việt nam, Ủy viên Ban đấu tranh chống tội ác đế quốc Mỹ, Biên tập uiên tạp chỉ Luật ` 


học, Tổng biên tập báo Độc lập cơ quan ngôn lưận của đẳng Dân chủ Việt Nam. 
Ông mất năm 1980, thọ 65 tuổi. 

58- Bường DÖ NHUẬN: 
Từ đường Tân Ky Tân Quý đến đường Lê Trọng Tấn. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 16 quận Tân Bình, từ đường Tân 
Kỳ Tân Quý đến đường Lê Trọng Tấn, dài khoàng 700 mét, lộ giới 20 mei. 


9, Lịch sử: Đường này trước là đường hẻm, được mở rộng từ năm 1996 và. 


tạm gọi là đường số 30 khu phố 6. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phổ dāt tên 
đường Đỗ Nhuận. 
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3. Tiểu sử: 
ĐỒ NHUẬN 
(Nhằm. (ugi 1922 - Tân müi 1991) 

Nkac sĩ hiện đại, quê. huyện Bình Giang, tình Hài Duong (nay vån thuộc tỉnh Hải 
Duong). 

Thug nhỏ học Trung học ở Hà Nội, tự học âm nhạc, tác giả nhiều ca khúc giả tri. 

Ông tham gia hoạt động cho Mặt trận Việt Minh tir trước Cách mang tháng Tám. 
Sau ngày Toàn quốc kháng chiến ông gia nhập quản đội, làm cổng Lắc văn nưhệ. Trong 
thời gian này ông sảng tác nhiều bài ca kháng chiến khơi dậy lòng yêu nước củng như 
căm thủ giặc Pháp xâm lược trong quân chủng. 

Sau nām 1954, ông về công tác tại Hà Nội, từng giữ chức Tổng thư kí Hỏi Nhạc sĩ 
Việt Nam. 

Trong hành trinh sáng tác của mình, Đỗ Nhuận là tác giả hơn 100 ca khúc giả trị, 
tiêu biểu là các ca khúc: Du kích sông Thao, Việt Nam quê hương tải... nhất là bài Chiến 
thắng Điện Hiên dà gây nên một câm xúc manh liệt noi những người yêu nhạc và nó trở 
thanh đài liệu của Tiếng nói Việt Nam hiện đại. 

Ông được Nhà nước Việt Nam tặng nhiều buän chương cao qui. 


59- Đường BÖ SON: 
Từ đường Thăng Long đến đường Hải Vân, 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 4 quận Lân Bình, tử đường (hän 
Long đến đường Hải Vân, dài khoảng 220 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm, mới được mở rộng năm 1985 và đặt Lên 
đường Đỏ Sơm. 

8. Tiểu dẫn: 

DO SƠN 
Địa danh nghi màt ở bò biển thành phố Hài Phòng. 
Dé Son là một bài biển, một trong 3 tiểu đò hội ở ngoại ô, cách trung lâm Hải 


Phùng 20 km. Hiện nay Đỏ Sơn là một trong 4 thị xa của TP. Hải Phòng (Kiến An, Cát 
Bà, Quan Toan và Dé Sơn). 


Trước đây và hiện nay Đỏ Sơn vẫn là nơi nghỉ mát lí tưởng đổi với đồng båo các 
thành phố ở miễn Bắc, nhất là Hà Nội, nên một nhà thơ trước đây dä viết: 
“Người đi nghỉ mải nơi đầu? 
Đồ Sơn, Tam Dän nhà lâu xe hof", 
(NB}. 
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60- Bường ĐỘC LẬP: 
Từ đương Lay Bán Bích đến đường Tân Hương. 


1. Vị trí: Đưởng năm trên địa bàn các phường 16, 17 quận Tân Binh, tir 
đường Luy Bán Bích đến đường Tân Hương, dài khoảng 970 mét, lô giới 20 mét, 
qua ngã tư Nguyên Thái Học, ngà ba Thåm Mỹ, ngã tư Nguyễn Bá Tong, ngā ba 
Ích Thiện, nga tư Nguyễn Hậu, ngã ba Chân Lý, các ngå tư Hồ Ngọc Cấn, Nguyên 


Xuân Khoát, ngå ba Hàn Mặc Tử, các ngå tư Nguyễn Văn Tố, Phan Định Phùng, 
Tư Do. 


2. Lịch sử: Đương này cò tư nàm 1967 được dat tên đường Doc Lập cho đến 
nay. 

3. Tiểu dän: 

ĐỘC LẬP 

Thuật ngữ xã hội. Độc: mòt minh, lập: đứng. 

Đóc lập là đứng môt mình không dựa vào ai, không nhờ cây ai, không phải bị a 
kiếm chế, thao túng, bảo hộ... 

Ngày nay khái niệm độc lập, chỉ là một thuật ngữ đế chỉ một hiện trạng. Không 
hoàn toan lệ thuộc một cải khác, chứ thực ra tương quan xã hội, sự tương quan giữa 
nnrớc này với nước kia đã làm mất hết ý nghĩa chính của thuật ngữ này. Do đó, doc lập 
ngay nay chỉ có ý nghia tương đối chứ không còn hoàn toàn theo ngữ nguyên của nå 
nửa. 


61- Bong ĐỐNG DA: 
Từ đường Cửu Long dën đường Tiên Giang. 


1. Vị trí; Đường näm trên địa bàn phường 2 quận Tân Binh, tư đường Cứu 
Long đến đường Tiền Giang, trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhứt, dài khoảng 
160 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Đưởng này trước thuộc khu vực quân sự sân bay Tàn Sơn Nhứt, 
mới được mở cho dän sử dụng từ năm 1985 va đặt tèn đường Dong Đa. 

3. Tiểu dẫn: 

ĐÔNG ĐA 

Địa danh lich st chống ngoại xám thời vua Quang Trung. 

Dong Đa là tên một cái gò nằm vé phía tây nam TP Hà Nội ớ góc phố Đặng Tiến 
Đóng và phố Tây Sơn Hà Nội ngày nay. Nơi đã diễn ra trận chiến thẳng oai hùng, quyết 
định của vua Quang Trung, chấm dứt cuộc chiếm đóng của 20 vạn quản Thanh trên đất 
Tháng Long năm 1789, 
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Nguyên cuối năm 1788, Bắc Binh vương Nguyễn Huệ nhận được tin quả: Thanh 
đã tràn sang miền Bắc, chiếm đóng thành Thang Long và một số tỉnh lån căn. Quản ta 
đa rút vẻ giữ núi Tam Điệp, Nguyễn Huệ bèn làm lễ dän quang lên ngôi hoang dë läy 
hiệu là Quang Trung ở Phú Xuân rồi kéo quản thẳng ra Nghệ An. Tai đây, vua cho 
tuyên thêm quân và cho binh sĩ ăn Lët trước. 

Sau đó, nhà vua đã hành quân thắn tốc ra Bác, xua quản ào ạt đảnh chiếm các đồn 
ngoai vi của giặc. Tối mồng 4 rạng ngày mông 5 thảng giêng năm Kỷ Dậu (1789), quân 
ta dành phả đồn chủ lực của giác ở Đống Đa. Tướng chỉ huy của giặc là Såm Nghi Đồng 
phải treo cổ tự tử, Xác quân thù được chôn chung thành đồng cao nhir niti, nên gọi la gò 
Đống Đa. 

Ngay nay, hàng näm dân chúng toàn quốc mở hội kỷ niệm chiến tháng vao ngày 
móng 5 thång giêng âm lich. 


62- Bường BÖNG DEN: 
Từ đường Cách mạng thång Tam đến đường Âu Cơ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận Tân Binh, tir đường 
CMT8 đến đường Âu Cơ, đài khoảng 510 mét, lộ giới 30 mét, qua các ngā ba Båu 
Cát 1, Bau Cat 2, Bàu Cát 3, ngä tư Bau Cát, Bàu Cát 4 - Phạm Phú Thir, ngà ba 
Phan Sao Nam. ngã tư Bàu Cát 5 - Phan Châu Trình, các ngà ba Bàu Cái 6, Bàu Cát 
7, Bể Văn Dan, Bàu Cát 9. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm, được mở rộng vào năm 1993 va được đại 
tên đường Đồng Đen. 


3. Tiểu sử: 
ĐỒNG ĐEN 
(Ki mào 1939 - Định mùi 1967) 
Liệt sĩ hiện đại, Anh hùng lực lượng vũ trang, tên thật là Nguyễn Công Thành hay 
Nguyễn Văn Kip, quê làng Phú Thọ Hòa, quận Tân Binh, tỉnh Gia Định (nay là quản 
Tân Binh, TP. HCM). (Cà tài liệu ghi quê ông ở xã Vĩnh Lộc, huyện Binh Chành). 


Ông tham gia cách mạng tir những nàm 60, vào lực lượng vô trang biệt động 
thành, tham dự nhiều trận đành ở nội thanh Sài Gòn. Nối danh nhất là trận đội nhåp 
sản bay Tân Sơn Nhứt và địa đạo ở quận Tân Binh. 

Ông hi sinh ngày 26 tháng 9 năm 1967 ở đường Địa Đạo quận Tân Bình. 

63- lường HŨNG HỖ: 
Từ đường Le Thường Kiệt đến đưởng Lạc Long Quản. 
1, Vị trí: Đường nàm trên địa ban phường 8 quận Tân Binh, từ đường Ly 
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Thường Kiệt đến đường Lạc Long Quân, đài khoảng 400 mét, lô giới 16 mét, qua 
các ngå ba Thủ Khoa Huản, Tân Châu. 


2. Lịch sử: Đường này trước là đường hẻm, được mở rộng vào cuối thập 
niên 1960 và năm 1970 được đặt tên đường Đông Hô cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

ĐÔNG HỒ 
(Bính to 1906 - Ki dâu 1969) 

Nhà thơ hiện đại, tên thật là Lâm Tần Phác có nhiều bút hiệu: Thúy Cổ Nguyệt, 
Đông Hô, Đại Ấm Am, Nhị Liêu tiên sinh, Quê huyện Mĩ Đức, tính Hà Tiên (nay thuộc 
thi xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang). 

Xuất thân là giáo học, ông chuyên nghiên cứu tiếng Việt, nhiệt tình với văn hóa 
đân tộc, Ít lâu, vì bất mãn với chế độ giáo dục của thực dän, ông bỏ dạy, viết bảo: Top 
chi Nam phong (Hà Nôi), Phụ nữ tân vån, Đông Pháp thời báo, Việt dân, Mai (Sài Gòn), 
Tri Tân (Hà Nội)... 

Tử näm 1926-1934 ông thành lập “Tri Đức học xá” chủ trương chuyên day Việt 
văn, cố động người Việt tin tưởng ở tương lai tiếng Việt. 

Năm 1935, ông cho xuất bản tuần bảo Sống ở Sài Gòn, bảo được vài mươi số, phái 
dinh bản, ông trở vé Hà Tiên sinh sống và chuyên tàm vào công tác nghiên cứu vän học 
mun Nam. 

Năm 1945, trong cuộc kháng chiến chóng Pháp, ông có tham gia moi thời gian, 
nhưng sức yếu, ông rời Hà Tiên lên Sài Gòn. Đến năm 1950, ông sáng lập nhã xuất bản 
Bốn Phương, năm 1953 xuất bản tập san Nhân loại. Đây là một tờ báo tiền bộ vào thời 
đó ở Sài Gòn. 

Đến năm 1964, ông ngưng việc xuất bi, lui vẻ ấn dät tại “Quynh Lâm thư thất” ở 
vùng ngoai ô Gia Định. Năm 1965, ông được mòi làm giảng viên phu trách môn vån học 
miền Nam tại trường Đại học Văn khoa Sài Gòn. 

Ngay tử thời trẻ tuổi, ông đã nối tiếng với bài kí Linh Phượng tức Trác Chỉ lệ ki tập 
và bài phú Đóng Hô. 

Ông mát ngày mùng 8-2 năm Ki đậu (25-3-1969). Ông còn đế lại các tác phẩm: 

I. Thơ Đông Hå (1932). 2 Lo hoa (1934). 

3 Linh Phượng (1934). 4. Có gái xuân (1935). 

5. Những lỗi thưởng lâm trong Quốc vän (1936). 

6. Hå Tiên tháp cảnh (1960). 7 Vân học miền Nam (1970). 

8. Trinh trắng (1961). 9, Truyện Song tinh (1962). 

10 Bội lan hành (1969). 11. Úc Viên thi thoại (1969). 
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12. Đảng đán (1969). 13. Dòng C Nguyệt (1969). 
14. Chỉ lan đảa li 15. Đảo lí xuân phong. 
Ông qua đời, nhiều nơi và các tế chức vấn hỏa đều có tổ chức lễ truy điện ông. 


64- Đường DÉNG MAI: 


Từ đường Trường Sơn đến đường Lam Sơn. 


1. Vị trí: Đường nằm trén địa ban phường 2 quận Tân Binh, trong khu vực 
sân bay Tân Sơn Nhứt, tử đường Trường Sơn đến đường Lam Son, dai khoảng 220 
mét, lộ giới 12 mét, qua các ngà ba Tiền Giang, Tản Viên, Đồng Đa. 

2. Lịch sử: Đường này thuộc khu quân sự sản bay, được mo cho dä chúng 
sử dụng tứ năm 1985 và được đặt tên đường Đông Nai. 

3. Tiểu dẫn: A 

ĐÔNG NAI 

Địa dark cũ của đất Trấn Biên xưa (Biên Hòa) mà cũng la tên một con sóng lón o 
miền Đông Nam Bò. Sông phát nguyên từ day Trưởng Sơn, chày qua thanh phỏ Biên 
Hòa rồi ra cửa bién Cân Giơ, với phu lưu quan trong là sông La Nga. 

Trên sông Đồng Nai có nhà máy thủy điện Trị An với 4 tå máy cung cấp hang nām 
hàng triệu kw/ giờ điện cho hai thanh phỏ Hå Chi Minh, Biên Hòa và các tỉnh Nam Bà. 

Đồng Nai còn là địa danh chỉ bao trum vung đất ngày nay là các tinh [Dáng Nai, 
Bình Phước, Binh Dương, Tây Ninh, Bà Rịa, Vũng Tàu khi người Việt đặt chân lên khai 
thác vùng này vào thể kỷ 17, 18, nên có ca dao: “Nhá Bè nước chảy chia hai. Ai vê Gia 
Định, Đông Nai thì vë". 

Done Nai hiện nay còn là tên tinh được dät sau ngày 30-4-1975 bao gôm phán dät 
tỉnh Biên Hòa và Long Khånh củ. 


65- Iưửng ĐÔNG SON: 

Từ đường Ba Gia đến đường Bén Cát. 

L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phương 8 quận Tân Bình, tử đường Ba Gia 
đến đường Bến Cát, dài khoảng 200 mèt, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Đường này được mở vào năm 1955 và được đặt tên đường Fatima. 
Khoảng 1972 đổi là đường Nguyễn Huỳnh Due. Ngay 4-4-1985 đổi là đường Đúng 
Sơn. 

3. Tiểu dän: 

ĐÔNG SƠN 


Địa danh cổ học ở Thanh Hóa. 
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Đóng Somn là tên một huyện của tỉnh Thanh Hóa, huyện này có tir thế kỉ XII (nhà 
Tram) Tên ban đầu của no la huyện Đông Cương có từ trước thể ki thứ X. 

Ngoài ra, Đông Sơn còn là tên một xã thuộc huyện này, nơi đâu tiên phát hiện ra 
các di tích khảo cổ của thói đại đẳng thau của nước ta, đầu thời đại đó så! Việt Nam, 
trong đó có loại trống đồng được khai quật ð Đông Sơn. Do đó, loại trống đồng này 
được dàt tên là Trồng đồng Đông Son. 


66- Bường ĐỒNG X0ÀI. 
Từ đương Hoàng Hoa Thăm đến đường Bình Giả. 


1. Vị trí: Dung nằm trên địa bàn phường 13 quận Tân Binh, từ đường 
Hoàng Hoa Thảm đến đường Bình Giá, dài khoảng 332 mét, lộ giới 8 mét. 


2. Lịch su Tram là đường hëm, được mở rộng vào năm 1990 và được đặt 
tên đường Đóng Xoài. 


8. Tiểu dẫn: 
ĐỒNG XOÀIi 


Địa danh lich sử trong khang chiến chóng Mi, Đồng Xoài là tên tỉnh ly tỉnh 
Binh Long cũ (nay thuộc tỉnh Binh Phước) vả nay là thị xã tỉnh ly tỉnh Bình Phước. 


Thị xã Đóng Xoài cách thị xã Thủ Dâu Một 77km, cách Sài Gòn 110km về 
hướng tây bác. 

Đây là rưng cao su bạt ngàn Phú Riêng, Bù Đốp, Lộc Ninh và cũng là căn cứ 
lanh đạo cách mạng miền nam. 

Khoảng tháng 5 - 8 - năm 1965, quân Mi và quân Sai Gòn tấn công vào căn cứ 
quản Giải phóng, bộ Tư lệnh miên mở một trận tác chiến trên một khu vực rộng 
góm 2 tinh Binh Long và Phước Long (nay thuộc tỉnh Binh Phước) tiêu diệt 4 tiểu 
đoàn địch và thu nhiều quân dụng, bắn rơi 34 máy bay địch. 


Với chiến địch này quân Mi và Sài Gòn không dám dòm ngỏ cần cứ cách 
mạng của ta làm nức lòng quân đân miền Nam và toàn quốc. 
67- Đường BINH DIÉN: 

Tir đường Dương Vân Nga đến đường hém nhà kho Pepsi. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 2 quận Tân Binh, khu vực chợ 
Phạm Văn Hai, từ đường Dương Vân Nga đến đường hẻm kho Pepsi, dài khoảng 
195 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Đương này được xây dựng cùng lúc với chợ Phạm Văn Hai nām 
1991. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố dat tên đường Định Điền. 
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3. Tiểu sử: 

ĐINH DIEN 

Ban kết nghia với Định Bộ Lĩnh từ thuở nhỏ, ông củng với Taru Cơ, Trịnh Vú, 
Nguyên Bặc và Dinh Bộ Linh thể đồng sinh tử có nhau. 

Khi Đình Bộ Linh theo sử quân Trân Lam, òng cũng ra sức hỗ trợ. Bỏ Linh đánh 
đẹp các sư quản, ngħiċm nhiên được xưng tụng là Vạn Thẳng vương, còn ông thi näm 
quyền tư lệnh quản dội, Bộ lĩnh lên ngôi vua, ëng lam Đại "Tur Dé. 

Năm Ki mào 979, vua Định bị Đỏ Thich am sát. Sau đó Thập đạo tướng quân Lê 
Hoàn tw thông với Dương hậu, ông hiệp với Định Quốc Công Nguyễn Bặc và Phạm 
Hap däs binh chống lại. Nguyễn Bặc và Phạm Hap bị Lê Hoàn giết. Ông lui về trại 
Đăng Man (thuộc h. Kim Động, t. Hưng Yên). Vợ ëng Phan Muĝi nương cũng la bậc 
anh thư. Đến ngày 17-11 hai vợ chỏng ông đều quyên sinh chết, sau khi thết một tiệc 
lớn tử biệt các vị ki lão, nhân dân trong vủng, 

Déa thờ ông hãy còn öx. Kim Dämg h. Kim Động. Chinh Lê Hoàn về sau lên ngôi 
vån cam phục ông, sắc phong là TË Thế hộ quốc hiển ứng linh quang dại nương, gia 
phong Trung chiêm kiệt tiết tôi linh dại ương, vợ ông là Phan Muĝi nương cũng được 
sắc phong là: Huê Hoa Gia tĩnh trinh thực phu nhắn. 

Các triệu đại Trần, Hậu Lê cùng đều cỏ sác phong vợ chồng ông là Phúc Thán. 


68- Đường DINH LIỆT: 
Từ đường Phú Thọ Hòa dën đường Thạch Lam. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 18 quận Tần Binh, từ đường Phu 
Thọ Hòa đến đường Thạch Lam, dài khoảng 620 mét, lộ giới 12-30 mét, qua các 
nga tư Nguyên Sơn, Trån Thủ Độ, Hiện Vương, Le Lâm, Lê Cao Làng. 


3. Lịch sử: Đường này theo bản då qui hoạch mang số 10, được xây đựng tù 
nām 1996. Ngày 13-7-1998 UBND Thành phố dat tên đường Định Liệt, 


3. Tiểu sử: 
ĐINH LIỆT 
(.. - Tân mão 1471) 

Danh tướng kháng Minh dưới cờ Bình Định vương Lê Lợi, em Định Lê, được 
phong làm Tư mã, tước Đình Thượng håu. 

Năm Giản dän 1434, quân Chiêm đánh cướp ngoài ven, ông vâng lệnh dem quản 
đẹp yên ngay. 

Đến cuối đời Lê Nhãn tông, Ki mào 1459, ông cùng Nguyễn Xi mưu giết được 
Lang Sơn vương Lê Nghị Dân, binh được nội loạn. Sau Thánh tỏng nổi ngôi, phong ông 
làm Thái phó, tước A quận công. 
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lt lâu, ông củng Lê Lãng dẹp yên các giặc Man, được thăng làm Thåi sw phụ 
chinh, 

Nam Canh dän 1470, ông sung chức Chinh Ló tưởng quản, hộ giá Lê Thánh tông 
đi đánh Chiêm Thành, củng với Lê Niệm đốc suất dội chiến thuyền di trước, tiên lấy 
được thanh Đồ Bàn. 

Năm! sau, Tân mão 1471 ông măt, truy phong Tà Mục Vương. 


Mai đến đời nhà Nguyễu vẫn nhắc nhữ đến ông. Đến đời Minh Mạng, Qui ti 1823, 
liệt lho ông vào miču Lịch Pai để tương. 


69- Đường BIẢI PHÓNG: 
Từ đường Thăng Long đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 4 quận Tân Binh, thuộc khu vực 
sản bay Tân Sơn Nhứt, từ đường Thăng Long đến cuối đường giáp bö rào sån bay, 
đài khoảng 600 mét, lộ giới 12 mét, 


2. Lịch sử: Đường này thuộc khu vực quán sự sản bay Tân Sơn Nhưt, mới 
më cho dän chúng sử dụng từ năm 1985 và đặt tên đường Giải Phỏng. 

3. Tiểu dẫn: 

GIẢI PHÓNG 

Thuật ngữ ta hội, Gidi: mở ra, phóng: thà cho chạy ra. 

Giäi phóng là mở trói thả chạy tự do ra ngoài đối với bất cứ một người hay một con 
vật ra khỏi tỉnh trạng chật hẹp, câu thúc, gò bỏ, giam cảm. Nhưng giải phòng còn có 
một ý nghia cao cả hơn. Đó là giải thoat cho một tập thể, một giai cấp, một dân tộc thoát 
khỏi cảnh áp bức, de nén, bóc lột, bị tước đoạt hết quyên làm người, hết các quyền tự 
đo, dân chủ, 

Tại nước ta, tir ngày người Pháp đặt Ach thống trị, rồi đến Nhật, Mỹ, những người 
yêu nước đứng lên tranh đấu dé giải phóng dân tộc. Nhiều tổ chức, nhiều mật trận, 
nhiều phang trào mang tên giải phỏng ra dén. Ngày 30-4-1975, Chính phú Sài Gòn đầu 
hàng quân Giải phỏng, kết thúc cuộc chiến tranh giải phóng dai đẳng suốt 30 năm Dron, 
Từ đó danh từ Giải phỏng được dùng dê đặt tên cho một số sự vật, một số khái niệm 
khác... 


70- Dưửng GÒ OẨM ĐỆM: 
Từ đường Lạc Long Quản đến trường Mâm Non. 


1. Vị trí: Đường nàm trên địa bàn phường 10 quận Tân Binh, từ đường Lạc 
Long Quân đến trưởng Mâm Non, dài khoảng 840 mét, lộ giới 12 mét. 
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2. Lịch sử: Trước là đường hẻm được mở rộng từ näm 1986 chạy phia sau 
chùa Giác Lâm. Ngày 13-7-1898 UBND Thành phố đặt tên đường Go Cẩm Đệm. 

3. Tiểu dẫn: 

GÒ CẨM ĐỆM 

Địa danh cứ của đắt Gia Định xưa. 

Cầm Dem là một gò đất cao thuộc địa phận xã Phú Thọ Hóa, huyện Bình Duong. 
Gò rộng 3 dặm nằm phia sau Giác Lãm cổ tự. 

Khi xưa trên gò có thơm mọc dày như trải đệm (nệm), cây cao bóng mát như lạng 
che; cho nên nhân där: 4t tên là gò Cẩm đệm lâu ngày trở thành địa danh, ngày nay văn 
còn nhiều người xưng tung. 


71- Dường GÒ DẨU: 
Từ đường Trương Vĩnh Ký đến đường Binh Long. 


1. Vi trí: Dm nằm trên địa ban phường 16 quận Tân Binh, tử dương 
Trương Vinh Ký đến đường Bình Long, đài khoảng 720 mét, lộ giới 20 mét, qua 
ngã tư Câu Xẻo, ngã ba Nguyên Văn Dưỡng, ngā tư Tân Quy, các ngã ba Đô Đóc 
Lộc, Lê Sat, Dương Văn Dương, 

2, Lịch sử: Trước là đường đi trong xóm Gò Dâu, mới được mở rộng tir 1995 
và mang luôn tên đường Gò Dâu. 

3. Tiểu dän: i 

GÒ DẦU 

Địa danh cũ ử huyện Bình Tương tinh Gia Định xưa. 

Nguyên Go Dâu là một xóm của làng Tân Sơn Nhi huyện Bình Dương, trán Phiên 
An. Sau năm 1815 thuộc hạt Tân Bình, rồi tính Gia Định. 


Nơi đây xưa kia là một vùng đất go cao, có mọc nhiều cây gô dầu. Du dò, dân 
chúng quen gọi gò dâu låu ngày thành địa danh. 
72- Đưởng HÀ BÁ TƯỜNG 

Từ đường Trường Chinh đến đường Lê Lai. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 12 quận Tần Binh, từ đường 
Trường Chinh đến đường Lê Lai, dài khoảng 300 mét, lộ giới 8 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có từ năm 1955 và được đặt tên đường Vinh Sơn 
Liêm. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đổi tên là đường Hà Bå Tưởng 


3. Tiểu sử: 
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HÀ BÁ TƯỜNG 
(Canh dân 1891 - Tān ti 1941) 

Nhà koat đẳng cách mang, gốc người Hoa, qué ở tình Quảng Đông (Trung Quóc) 
sang Việt Nam sinh sống ở Chợ Lớn. 

Ông là cap bộ Hoa vận của xử ủy Nam Ki của đảng ĐCS Dong Dương. Dia bàn 
hoạt động của ông tại khu vực Sài Gòn - Chợ Lon. 

Nam 1941 ông bị thực dân Pháp bát biệt gian tại bót Catinat Sài Gon. Tại đây òng 
bị tra Lăn cực hình va hi sinh tại nhà tủ Catinat vào tháng $ nām 1941, tho 50 tuği. 


73- Duùmg HAL VÂN: 

Từ đường Thang Long đến cuġi đường. 

1. Vị trí: Đưửng nằm trên dja bàn phương 4 quận Tân Binh, tù đương Tháng 
Long dën cuối đường, giáp bờ rào sån bay Tân Son Nhứt, dat khoảng 180 mét, là 
giới 16 met, 

2. Lịch sử: Đương này trước thuộc khu quản sự sân bay Tân Sơn Nhut, 
được mở cho dân chủng dùng tử năm 1985 và đặt tên đường Hải Vân. 

3. Tiểu dän: 

HAL VÄN 

Dia danh, Thắng cảnh Việt Nam ó tinh Quảng Nam (nay thuộc TP. Đà Nâng). 

Hải Văn là một hệ thống núi của dày Trường Sơn, núi này ngân cách tình Quang 
Nam với tỉnh Thừa Thiên. Trên núi có ải Hải Vân (Hải: biển; văn: mây) là ranh giới giữa 
Quảng Nam và Thừa Thiên, chát đỉnh có đồn canh goi là "dän obt, 

Tai Đồn nhut có tấm bảng đá khắc thơ của chúa Nguyễn Phúc Chu và một bang 
khác khác bön chứ “dë nhát hùng quan” (tương truyền cũng đo chúa Nguyễn Phúc 
Chu tự tay viếU dựng từ đời các chủa Nguyên, 

Hỏi cuối thể ki XIX Tam nguyên Trần Bích San (1838 - 1877) nhân vao Quảng 
Nam nhậm chức tri phủ Tháng Binh, lúc vượt đèo Hải Văn, ông tức canh một bai thơ 
nhan để Qua vån sơn để nói về thắng cảnh này. 

Bản dịch: 

Ba năm trượt di dā ba lån. 

Như cảnh chim trời dạo Hải Ván. 
Ngắm rộng biên hân coi cũng bẻ, 
Lén của nhật nguyệt tường đâu gån! 
Giả sương như búa tài thêm chưốt, 
Hå biển lâm nghiên bút mới thắn. 


dan 
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Đầu ngwa rèng hoa chen khỏi nå, 
Cười ai khen hiểm lõi sang Tản. 


74- ường HÀN MẶP TỬ: 
Tir đường Nguyến Irưởng Tò đến đường Thống Nhất. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 17 quận Tân Bình, ti đương 
Nguyễn 'Irưởng Tô đến đường Thống Nhất, da khoảng 200 mét, lộ giới 16 mét, 
qua hai nga ba Dân Chủ, Nguyễn Văn Huyền. 


2. Lịch sử: Đưởng này cò từ nấm 1967 và được đặt tên đường Hàn Mặc Tủ 
cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
HAN MĀC TỬ 
(Nhằm tí 1912 - Canh thin 1940) 

Nha thơ, bút danh Hàn Mặc Tir, tên thật là Nguyễn Trọng Tri, còi có các bút hiệu; 
Phong Trản, Lệ Thanh, Minh Duệ Thi. Vẻ bút danh Hàn Mặc Tử nguyen trước là Han 
Mạc Tử, có nghia là bức rém lạnh. Người bạn thơ là Quách Tấn di dòm bảo ông: "Đã có 
rèm thi thèm bóng nguyệt vao. Hỏi còn cảnh nào nên thơ bång!” Ông hiểu ra, thêm dấu 
å (Í-) ngữa trên chư A, Hàn Mạc hóa ra "Hàn Mặc” và Han Mặc Tử có nghia là Châng 
Bát Mực. Con bút hiệu Lệ Thanh là ghép chữ đâu của nơi sinh là Lệ Mi và chư đầu của 
chini quản. Thanh Tần. 

Ông sinh ngày 22-%1912 tại Lệ Mi (Đồng Hới) tỉnh Quảng Bình, con ông Nguyễn 
Văn Toán và bá Nguyễn Thị Duy. Tổ tiên vốn họ Phạm và quê quan ở Thanh Hóa. Ông 
cổ tên Phạm Chương liên can về quốc sự, gia đỉnh bị truy nà, nên người con là Pham 
Bỏi trốn vào Thừa Thiên đổi ra họ Nguyễn, theo họ mẹ. Thán sinh ong (Nguyên Vân 
Toản) là con trưởng cụ Phạm Bối tức Nguyên Bồi. 

Ông lâm việc ở sở Đạc điện Qui Nhơn (1832), thính thoảng gói thơ đáng ở tuắn 
bảo Phu nữ tân vän trong Nam, ki tắt với bút hiệu P.T. Qui Nhơn. 

Đầu năm 1935 ông xin thôi việc rồi vào Sài Gòn, giữ trang văn chương ở các bảo 
Sải Gòn, Công Luận, Tân Thời, Trong khuẻ phòng. 

Được một năm, opp trở về Qui Nhơm, rồi mác binh phong, diéu trị tại nhà khá lâu 
không hết, réi bị cường bức vào nhà thương phong Qui Hỏa. Chẳng bao làu òng mất 
vào ngày 11-11-1940, hưởng dương 28 tuổi. 

Ông còn để lại đời mấy tập thơ xuất sắc; 

- Gái guê, xuất bản 1936. 

- Thơ Hàn Mặc Tử (1957). 
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75- Iưởng HAT GIANG: 
Tir đường Yên Thể đến đường Lam Sơn. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 2 quận Tân Binh, tư đường Yến 
Thế đến đường Lam Sơn, dài khoảng 140 mét, lộ giới 16 mél. 

3. Lịch sử: Đương này trước thuộc khu quản sự sản bay Tân Sơn Như, 
được mo cho dän chúng sử dụng tử näm 1985 và được dàt tên đường Hat Giang. 

3. Tiểu đẫn: 

HÁT GIANG 

Die danh lịch st chống quân Đông Han (Tr.Q) thời Bắc thuộc. 

Hàt Giang nguyên là tên một con sông thuộc làng Hir Môn, huyện Phuc Lộc (sau 
là huyện Phúc Thọ), tỉnh Sơn Tây, nơi Hai Bå Trưng (Trung Trắc, Trưng Nhị gieo 
minh tự trảm vào năm 43 {ngày múng 6 tháng 2 năm Qui mão, - Nơi đây là chó sông 
Đáy tiếp cháy vào sông long - nay thuộc tỉnh Hà Tây: Hà Đông và Son Tây c0). 

Ngày nay, nơi đây có nhiêu vùng cò lận dën thử hai bà để ghi nhớ danh Liếng hai 
vị nữ anh hủng dân tộc. Nhất là ử làng Hát Môn, huyện Phúc Tho, tỉnh Sơn Tây và ở bãi 
Đồng Nhàn gắn Hà Nội có đến thở và đến ngày 6-3 thi có hội tưởng niệm hai bà. 

76- Đường HẦU GIANG: 

Tư đường Thăng Long đến đường Trường Son. 

1. Vi trí: Đường năm trên địa bàn phường 4 quận Tân Bình, từ đường Thāng 
Long đến dương Trưởng Sơn, trong khu sản bay Tân Sơn Nim, dài khoáng 310 
mét, lộ giới 14 mét. 

2. Lịch sử: Đương này trước thuộc khu quản sự sån bay Tân Sơn Nhứt, 
được mở cho đản chúng dùng từ näm 1985 và dat tên đường liậu Giang. 

3. Tiểu dẫn: 

HẬU GIANG 

Địa danh Việt Nam ð Nam Bò. Hậu Giang là tên chữ của sông Sau, trong hai 
nhánh chinh của sông Mekong (Cửu Long) chảy qua lành thô Việt Nam. Người la 
thưởng gọi là sóng Hảu. 

Hậu Giang chảy qua các tinh An Giang, Cân Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh và oe 
Trăng. Hậu Giang còn được dùng để chỉ vũng dát hai bên bò sông này, nên người ta 
thưởng nói miét Hậw Giang. 

Sau 30-4-1975 Hậu Giang còn được dụng đề dàt tên cho mọt tinh mới do nhập hai 


tỉnh cũ là Sóc Trảng và Cần Thơ. Đến cuối näm 1991, tish đậu Giang lại được tách ra 
làm hai tỉnh Cân Thơ và Sóc Trăng như trước. 
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Hậu Giang la vựa lua của Nam Bộ, cho nên có bai hát “Cây lúa Håu Giang” đề chỉ 
tinh chất đó. 


77- Đường HIEN VUONG: 
Từ đường Phan Văn Năm den đường Văn Cao. 


1. Vị trí: Đương näm trên địa bàn phường 18 quận Tân Bình, tir đương Phan 
Vân Năm đến đường Văn Cao, dài lhhoảng 963 mét, lộ giới 30 mét, 


2. Lịch sử: Trước là đường mòn cập hai bên bo kinh Tan Hoa, được mọ 
rộng tư näm 1396 và mang tên đường số 15A và 15B. Ngày 13-7-1999 UBND Thành 
phố nhập hai đường làm môt đường và đất tên đường Hiên Vương. 

3. Tiểu sử: 

HIẾN VƯƠNG 
(Ki mèi 1619 - Định mãa 1687) 

Ông lå công tử thi hai của chúa Nguyễn Phúc Lan, mẹ là Đoàn thị, tèn thắt là 
Nguyên Phúc Tản được phong làm Thái phó Dùng lẻ äu, Dùng Quận Công. 

Nàm Giáp thân (1644) ong danh thăng thuyên nước ngoại vao cướp ở cưa Eo (Yêu 
mên, nay là Thuận An), nhờ đó năm Mậu ti 1648 ông được phong làm Tiết ché chư 
quán cùng cha đại phả Trịnh ở song Gianh. 

Nam Canh thin 1649, Hi tông mất ông được triệu định tòn noi nghiệp chúa cha 
nám 30 tuổi, đương thời gọi ià Chúa Hiện hay Hiền tương (anh cả là công tt Nguyên 
Phúc Vò mắt sớm). 

tăm Ất mùi năm 1655, ông ra đành chúa Trịnh, chiếm Nghệ An va binh định cả 
khu vực phia Nam Sông Lam, chúa Trịnh khỏ khăn lắm mới giữ được tử sòng Ma trớ rú. 

Năm Vĩnh Thọ thứ 3 (1660), Trịnh Căn phản công, bộ tướng của ông la Nguyên 
Huu Tiến và Nguyễn Hữu Dật bất hòa, quân Nguyên thất thế phải bỏ Nghệ An rút vẻ 
Bö Chinh như trước. 

Năm Cảnh Trị thứ 8 (1670), Trinh Tac đem quân vượt sông Gianh dånh vào, 
nhưng thất bại phải rút về ranh giới cũ. 

Nam Tân hợi 1671, chúa Trịnh lại đem quân vào đánh một lån nữa nhưng thất bại 
nốt. Tir đó Trịnh - Nguyễn lấy sông Gianh làm ranh giới giữa hai bên gọi là Båc Hà, 
Nam Hà (hoac Đảng Ngoài, Đáng Trong). 

Năm Mậu tuất 1658, vua Chân Lạp nhận làm phiên thân chúa Thải tông. 

Năm Ki mùi 1679, tướng nhà Minh là Dương Ngạn Địch, Trân Thượng Xuyên, 
Trản An Binh vi bất phục nhà Thanh đem nhiều quân sĩ và thuyền bè sang xin làm tôi 
chúa Nguyễn. Ông cho họ đến khai khẩn, mở mang đất Biên Hòa (nay thuộc L Đồng 
Nai), Mi Tho (nay thuộc t. Tiên Giang} và các khu vực kế cận. 
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Năm Đinh não 1887 ông binh, qua dii, ở ngôi 39 năm, thọ ÂR tuổi, hước truy tạng là 
Hiếu tông Hiểu Triết Hoàng đế, an tàng ở núi Hài Cát (thuộc h. Hải Lãng, Quång Trị). 

Về đời Thải tông, sách Thực luc tiên biên chép: "Bấy gió trong cõi vẻ sự, thác lúa 
được múa, chúa càng sửa sang chính tri, không xây dar tạ, không gân thanh sắt, giảm 
nhe giao dịch thuế má, trăm họ vui vẻ, đều khen là đời thải bình”. Chính Hiền vương là 
tigười đầu tiên kinh dinh vùng đất Nam Bỏ ngày nay. 


78- Đường HIỆP NHẤT: 

Tử đương Hòa Hiệp đến cuối đường. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng 4 quận Tân Bình, từ đưởng Hoa 
Hiện đến cuối đường, đài khoảng 280 mét, lộ giới 10 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đưởng mòn, duge đặt tên dưởng Hiệp Nhất tử năm 1960 
cho đến nay. 

3. Tiểu dän: 

HIỆP NHẤT 

Thuật ngữ xã hội: Rhệp: họp thiệu người lại, họp lại; nht: một. Hiệp nhất la hợp 
nhiều người, nhiều ý, nhiễu việc thống nhất lại thành một. 

Đây là một khu dän cư hôn hợp Bác Trung Nam tụ hỏi về sinh sống. Đề gảy y 
thức cho mọi ngưới nhớ tới nguồn gốc một cội của đồng bào Việt Nam, những người có 
trách nhiệm dùng hai chữ Miép Nhất để đạt tên đường, giản tiếp nhác mọi người chứ 


phân biệt địa phương, cổ gây tình lån lý đoàn kết, tương thản tương ải trong cuộc sống 
như các dường Hiep hòa, Hòa hiệp ở trên. 


79- Đường HÙA BÌNH: 
Từ đường Lạc Lang Quản đến Nga tư Bốn Xå. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn quận 11 va phường 19, 20 quận Tân lành, 
từ đường Lạc Long Quân đến Ngã tư Bốn Xa, giáp đường Phan Ảnh và đường 
Binh Long, đài khoảng 1140 mét, lộ giới 30 mét, qua ngã tư Lūy Bán Bich, ngã ba 
Tô Hiệu (trên địa bàn quận Tần Binh). 

2. Lịch sử: Trước kia dường này là đường làng đi trong thôn Hòa Bình, xã 
Phú Thọ Hòa. Sau nãm 1975 mò khu đu lịch Đầm Sen, đường được mở rộng và đạt 
tên đường Hòa binh. 


3. Tiểu dẫn: 
HÒA BÌNH 
Địa danh cù của trấn Phiên An xưa. 
Hòa Binh là một thôn của tổng Bình Trị, huyện Bình Dương, phú Tàn Binh trắn 
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Phiên An xưa. Sau khi Pháp chiếm Sài Gòn, địa bộ mới đổi thành ấn của xà Phú Tho 
Hòa, quận Tân Binh, tinh Gia Định. 

Sau ngày 30-4-1975, quận Tân Bình được đưa vào nội :hành, xã Phu Tho Hòa cũng 
như các thòn khác xưa của xã này không còn là đơn vị hành chánh nữa, må chia thành 
phường, khu phổ. Do đỏ, địa danh Hòa Binh chỉ còn lại nơi tên đường trên đây. 


80- Buong HÒA HIỆP: 

Từ đuờng Hiệp Nhåt đến cuối đường, 

1. Vị tri: Đường nấm trên địa bàn phường 4 quận Tân Binh, từ đường Hiệp 
Nhất đến cuối đường, dài khoảng 241 met, lộ giới 10 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm được đặt tên đường Hòa Hiệp (do dân tự 
đặt) khoảng 1968 - 1968 cho đến ray. 

3. Tiều dẫn: 

HÒA HIỆP 

Thuật ngi xå hột; Hòa là vưa, đều, hoa thuận, khêng smu sự, hiểh: họp lại, hyp 
nhiću ngoi, 

Hòa hiệp là thỏa thuận, đồng ý nhau, điều hòa nhau về mòt việc gi hoāc môt công 
túc nào đó để thực hiệu một muc địch, cứu cảnh chung, 

Y dinh của những người đặt tên Hòa hiệh cho con đường này gắn các đường Hiếp 
nhất, Hièp hòa, Hòa hiếp là mong sao cho các gia dinh sống gân nhau củng sông hóa 
hợp nhau dé củng vun dåp tình lån li, tạo nên cảnh yên vui canh nhau. 


81- Dường HOÀNG BẬT DAT: 

Từ đường Nguyễn Phúc Chu đến đường Cổng: Lö. 

1L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 15 quản Tần Binh, từ đường 
Nguyên Phúc Chu đến đường Cổng Lo, dài khoảng 406 mét, lộ giới 20 mét, 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm chưa cỏ tên, được mở rộng từ nām 1⁄26. 
Ngày 13-7-1999 UBND Thành phổ dat tên đường Hoàng Båt Đạt. 


3. Tiểu sử: 
HOÀNG BẬT DAT 
(... - Định koi 1887) 
Chi sĩ cận đại, quê làng Bộ Đâu, huyện Rau Lóc, tinh Thanh Hóa. 
Sau khi kinh thành Huế thắt thủ, vua Ram Nghĩ ra Tân Sở, ông hung ung nhang 
trao Cân vương, tập hợp quản nghĩa dũng đây lên cùng Định Công Trang và Phạm 
Bành lập chiến lũy Ba Đình, cương quyết kháng Pháp đến củng. 
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Khi Ba Đinh bị phå vo, ông tam lánh về quê và Dm đường sang Trung Quốc với 
tùy tướng là Lanh binh Lê Văn Cộc, định thu thâp bình tàn të chủ. Ju kích chiến. 
Nhưng bị một tên thuộc hạ phản bội, bảo với giác, ông bi bắt ở Chi va, đưa về giam ở 
nhà lao Thanh Hỏa. Vì bất khuất, ông bị giặc giết và chat đầu cảm trên gọn sào dài dura 
về bêu ở quê ông để uy hiếp tinh thản nhân dân. 


Con ông là Hoàng Xuân Viễn sau tham gia phong trào Đông du của Phan Hội 
Châu, 
Khi ông khởi nghĩa có lam một đôi cåu đổi để nói chỉ minh: 
"Cổ ý cứu sinh ư nhục Việt: 
Cam tâm thệ tử bất thắn Tây”. 
Nghĩa: 
Chi citu tuân dän nên phục Việt 
Làng thê một chết chẳng hàng Tây. 


82- Bường HOÀNG HOA THÁM: 
Tử đường Trường Chinh đến bở rào sân bay Tân Sơn Nhĩ, 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn nhưởng 13 quận Tä Binh, từ đường 
Trường Chỉnh đến bờ rào sân bay Tân Sơn Nhứt, đài khoảng 1400 mét, lộ giới 22 
mét, qua ngã ba Đóng Xoài, ngã tư Cộng Hòa, ngã ba Lê Duy Nhuân, Lê Trung 
Nghĩa, Nguyễn Hiến Lê, Lan Mé Linh, Nguyễn Minh Hoàng. 


2. Lịch sử: Đưởng này trước thuộc trại linh dù Hoàng Hoa Thảm của quân 
đội Sài Gòn. Nam 1985 mở cho dân chúng đùng và nhân đó đặt tên đường Hoàng 
Hoa Thảm luôn. 


3. Tiểu sử: 

HOANG HOA THÁM 
(Måu ngo 1858 - Qui sửu 1913) 

Anh hùng kháng Pháp, tên thật là Trương Văn Thám. Thuở trẻ còn có Lên là Trường 
Von Nghia, con Trương Văn Thân và Lương Thị Minh, quê làng Đi Chiến. huyện Tiên 
Lữ, unh Hưng Yên. 

Ông lập chiến khu ở vùng Yên Thể thuộc tỉnh Bắc Giang nghiếm nhiên là vị Đề 
linh kiệt hiệt trong phong trào Cân vương, nên tục gọi là Để Thám với hòn danh là Aiz 
xám Yên Thế. 

Từ nàm 1886, ông trở thanh lành tụ nghĩa quản Yên Thế với chiên khu và địa ban 
hoạt động quanh vung Bắc Giang - Thái Nguyên - Hưng Hóa, khiển giặc Pháp kinh 
hoàng. Giác Pháp phối hợp với lồng đốc tay sai Lê Hoan một mat đản áp một mặt chiêu 
hàng, nhưng chủng vån không dẹp được lực lượng ông. Đến nám 1894 chung chịu điều 
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đình và cắt nhượng cho ông B tổng gồm 22 làng ở Phỏn Xương để ong lập đón điển, låp 
khu tự trị đưa đến giải trir quân bi. 

Nhưng thật sw Ga chỉ trả hang chư không buông vú khi. Năm 1805 sau khi tiếp 
xuc với Phan Bội Châu, Phan Châu Trình, Pham Van Ngôn (Tù Nghé) ông lại vùng lên 
khång chiến chống Pháp quyết liệt hom trước, địa bàn hoạt déne cung mở rộng hơn với 
tò chức sảng Nghĩa Hưng" và «Trung chân từng nghĩa dạo” do ông làm lãnh tụ. Tù đẩy 
guốt 8 năm ông tiếp tục chiến đấu, gây tổn thất nặng che quản Pháp và toán quản tay 
sai dọ Lê Hoan cảm đâu. 

Cuối cùng đêm 10-2 näm Qui sưu (18-3-1915) ông bị thuộc hạ là Lương Tam Ki 
phán bói am sal ông tại môt noi cách chợ Gå 2 cây số, hưởng đương 55 trải. 


83- Dường HOÀNG KẾ VIÊM: 
Từ đường A4 đến đường Quach Văn Tuần. 


1, Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 12 quận Tần Bình, từ đường A4 
đến đường Quách Văn Tuấn, dai khoảng 330 mei, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường hèm mo được mở rộng từ näm 1996 và tam gọi 
là đường số C21. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Hoang Kế Viêm. 


3. Tiểu sử: 

HOÀNG KẾ VIÊM 
(Canh thìn 1820 - Ki đậu 1909) 

Danh thân triệu Nguyễn, tự Nhật Trưởng, hiệu Tùng An, cùng gọi la Hoàng Tá 
Viêm, quê làng Văn Đa, tổng Văn Đại, nhủ Quảng Ninh, unh Quang Bình. 

Ông sinh ngày 21-7 âm lịch Canh thin 1820, thân sinh là Hoàng Kim Xan, lầm Bå 
chánh t. Khánh Hoa. Sau khi đỏ cư nhắn, ông sơ bå Tu vụ, ham Quang Lọc ty khan, 

Dói Minh Mang, Qui tị 1833, opp kết duyên với con gái thư 5 của vua Thiện Tri là 
Hương La, nhưng chẳng bao lâu thì công chua mắt, 

Nam Giáp dân 1854, ông thăng Bố chinh Thanh Hỏa. Ki vị 1859, jam Bồ chinh 
kiêm tuản phủ Hưng Yên. Qui hơi 1863, ngồi Tổng doc An Tịnh. Suốt thoi gian trên, 
ông có công trị an, mở mang kinh tế, thuy lợi... 

Năm Canh ngọ 1870, ông được cử làm Thông đốc quản vụ 4 tình Lạng Binh - Ninh 
Thải, tiểu trừ các đảng giặc cử đen, cờ vàng, cò trắng. Dep yên, thu phục tưởng cơ đen 
Lưu Vinh Phúc, được phong Dai học si lãnh Tổng thống Tam Tuyên, sung Tiết chế 
quản vụ miền Bắc. 

Năm Mậu dân 1878, thang Đông các Đại học si. Tử năm Nhằm ngọ 1882, sau khi 
giặc Pháp chiếm thành Hà Nội, ông cũng Luu Vĩnh Phúc chồng nhau với giặc. Thất bại, 
bị giảng làm Tổng đốc, rồi làm Thượng Lhư bỏ Công. Đến đời Đáng Khánh tháng Tha 
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tử Thiếu bảo, sung Đại thân viện Cơ mật. Chẳng bao lâu ông xin tri sĩ, không được chấp 
Ubu är, Đến đời Thành Thái, năm Ki sửu 1889, ông mới được vẻ hưu. 

Năm Ki dậu 1909, ông mất, thọ 89 tuổi, vua Duy Tân ban tên thuy là Văn Nghị. 

Hoàng Kë Viêm còn là một nhà ván, nhà viết sử. Ông có soạn các bộ sách: 

1. Phê thị trần hoàn - ghi chép vẻ đời Tự Dire. 

2. Tiên công sự tich biệt lục (thân thế và sự nghiệp thần sinh ông). 

3. Khổm y lục (tiểu sử vợ ông: công chúa Hương La). 

4. Bát tiên công gia huån tứ (lời dạy con cái theo di cáo thân phụ ông). 

5. Chi Chỉ thi thảo. 

6. Vân Vân vän lập. 

7. Ân Phủ trấp lược. 


84- Bường HOÀNG NGOC PHÁCH: 
Tù trưởng Trån Phú đến đường Nguyễn Son. 
1. Vi trí: Đường năm trên địa ban phưởng 18 quận Tân Binh, từ trường Trắn 


Phú đến đường Nguyễn Sơn dài khoảng 360 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã tư 
Thân Nhân Trung, Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hòa. 


2. Lịch sử: Trước là đường trên bản đồ qui hoạch mang số 12, được xảy 
dựng tử năm 1996. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phó đặt tên đường Hoàng Ngoc 
Phách. 

3. Tiểu sử: 

HOÀNG NGỌC PHÁCH 
(Binh thản 1896 - Qui sử 1973) 

Nhà vän, nhà nghiên cứu văn học, bút danh Song An, sinh ngày 20.8.1886 quê ở 
Đức Phong, va Đông Thái, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. 

Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Đông Đương (Hà Nội), dạy học nhiêu 
nơi, viết văn. Ông nổi tiếng ngay khi cho xuất bàn tác phẩm đâu tiên là quyền tiểu 
thuyết To Tâm. 

"Trước cách mạng tháng Tám, ông làm Hội trưởng hội Truyền bả quốc pp ở Bắc 
Ninh và tham gia phong trào Việt Minh ở đây. Sau cách mạng, ông từng e chức vụ, 
Giảm đốc Học khu Bắc Ninh (1945-1951), Giám đốc oan dục khu XII (1947-1948), 
Giám đốc trường Cao đẳng Sư phạm trung ương (1851). Rói về công tác Lại ban Tu thư 
Bå Giáo đục, viết sach nghiên cứu văn học, 

Ngày 18.11.1873, ông mất tại Hà Nội, thọ 77 tuổi. Các tác phẩm đã xuất bản: 

- Tổ Tâm - tiču thuyết tải bàn nhiều lån 1925, 
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- Thời thế ni tấn chương - tiču luận, phê bình vân thơ 1941. 
- Thơ vän Nguyễn Khuyến - hợp soạn, nghiên cưu - 1957. 
- Giai thoại vän học Việt Nam - 1965. 


85- Đường HOÀNG THIỀU HOA: 
Tư đường Thạch Lam đến đường Hòa Binh. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 20 quận Tân Binh, tử đường 
Thạch Lam đến đường Hòa Bình, dài khoảng 540 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sư: Trước la đường hẻm så 44/27 đường số 1, được mở rộng tử näm 
1996. Ngày 13-7-1999 UBND Thanh phố dät tên đường Hoàng Thiếu Hoa. 


3. Tiểu sử: 
HOÀNG THIẾU HOA 


Xứ tướng tới Trung vương, có sách chép là Hoàng Thiếu Hoa, không rò näm 
sinh, näm mất, quê huyện Gia Hưng, tỉnh Thanh Hóa. | 

Khi Hai bà Trưng khởi nghĩa, bà nhiệt thành đóng góp công lao, tận tụy phụng sự 
dän tộc. Chinh bà và bà Lê Chân nhận nhiệm vụ huấn luyện đoàn Nương tử quân và 
thường tố chức môn thể thao Đánh hết còn lưu truyền tới nay. 

Kháng chiến thành công, Trưng Vương phong bà là Đông cung tức tướng quản, 
khi được phong tặng bà khiêm tốn: “Tôi là một cô gái cô đơn có cắn chức tước làm chi. 
Qui hồ làm hết phận sự minh đối với đất nước là đủ vui rồi”. 


Tại làng Hiếu Quan, huyện Tam Nông, còn có dên thở bà, hàng näm ngày 12-13 
tháng giêng là ngày hội giỏ iong trọng tưởng nhớ bà. 


86- Dugng HOÀNG VĂN THỤ: 
Từ ngà tư Phú Nhuận đến nga tư Bảy Hiền. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận Phú Nhuận và các phường 1, 2, 4 
quận Tân Binh, từ ngã tư Phú Nhuận đến ngā tư Bảy Hiến, dài khoảng 4400 mét, 
lộ giới 30 mét, qua các ngã ba Phan Đỉnh Giót, Tân Canh, Phạm Văn Hai, Búi Thị 
Xuân, Quản Sự, ngả năm Lãng Cha Cả (cũ), các ngã ba Cộng Hòa, Nguyễn Trọng 
Tuyến, Hoàng Việt, ngã tư Út Tịch, Nguyên Định Khoi, Xuân Diệu (trên địa bàn 
quận Tân Binh). 


2. Lịch sử: Đường này có từ thời nhà Nguyễn. Người Phap chính trang lại 
và gọi là Tỉnh lá 1 kép, rôi lại đổi là Liên tỉnh lộ 22. Năm 1955 đặt tên đường Võ 
Tánh. Ngày 14-8-1975 đổi là đường Hoàng Văn Thụ. 


3. Tiểu sử: 
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HOÀNG VĂN THU 
(Hình ngo 1906 - Giáp thám 1944) 

Liệt sỉ cách mạng quê xã Nhân la (nay là xã Văn Thụ), huyện Văn Llyeu, tình Lạng 
Sơn, thuộc dän tộc Tây, 

Nhiệt tinh yêu nước, ông cùng Hoàng Định Giang, [Lương Văn Chì tích cực hoạt 
động. Nam 1927, ång và Lương Văn Chi sang Trung Quốc, được tổ chức đưa vào làm 
việc ở xưởng cơ khi Nam Hưng (Quảng Tây) là cơ sở của cách mạng thành lập để lam 
kinh tài và là nơi liên lạc, Lån lượt ông gây dựng được nhiều cơ sở Đảng ở Long Châu 
(Lũng Nghịu) và vùng Cao Bảng, Lạng Sim. Đến năm 1932, được gán Lê Háng Phong, 
ông Ip nén môt cán bộ xuất sắc vừa là người lanh đạo Đảng bộ địa phương, vua là căn 
hộ giúp việc tích cực của Ban lãnh đạo Đăng ở ngoài nước, 

Tháng 11-1940, ông được cử vào Ủy ban thưởng vụ Trung ương Đảng va lãnh 
nhiệm vụ chỉ đạo phong trào Bắc Son - Vũ Nhai, Sau đó, ông lại được cử vào Tông hộ 
Việt Minh lâm thời. 

Tháng 819439, trên đường di dự cuộc hop ở Hà Nội, ông bị mật thám Pháp chân 
båt tai ngõ Năm Tiệm, khu Tảm Mái (Hà Nội). 

Ngày 24-5-1344, ông hì sinh tại Trường bản Tương Mai ở Hà Nội, hưởng chương 38 
Luối, 


87- Bường HOÀNG VIỆT: 
Từ đường Hoàng Văn Thụ đến đưởng Trường Sa. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 4 quận Tân Binh, tử đường Hoang 
Văn Thụ đến đường Trường Sa trên bò kinh Nhiêu Lộc, dài 750 mét, lộ giới 20 
mét, qua ngà ba Nguyên Đình Khoi. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm của đường Hoàng Văn Thụ. Khoản: 1960 
được mở rộng và đặt tên đường Dân Tiến. Ngày 4.4.1985 đổi là đường Hoàng Việt, 


3. Tiểu sử: 
HOÀNG VIỆT 
(Mậu thìn 1928 - Định müi 1967) 

Nhạc sĩ hiện đại, tên thật là Lê Chi Trực, nguyên quán t. Bà Rịa, sinh trưởng ơ Chợ 
Lớn. 

Lục nhỏ học ở Sài Gòn, sau Cách mang tháng 8 năm 1945 tham gia công tac 
khang chiến nội thành. Năm 1948 thoát li ra chiến khu hoạt động trong ngành văn 
nghệ. Tử năm 1949-50 công tác ở miền Tây, năm 1951 đến 1953 chuyển ra miền Đông. 

Ông là tác giả nhiều bài ca phổ biển sảu rộng trong bộ đội và nhân dân, đặc biệt 
bài Lá xanh sảng tác năm 1950 sống mài đến ngày nay. 

Năm 1954 ông lập kết ra Bắc và hoạt động trong Đoàn văn công Nam Bộ. Từ 1958 
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đến 1965 ông tu nghiệp ở Bungari, tại nhạc viện Sophia, tốt nghiệp với bán giao hưởng 
số 1 Qué hương góm ba chương. Đây là bản giao hưởng đâu tiên của nên åm nhạc Việt 
Nan. Năm 1966 ông trở về Nam hoạt động. 


Ngày 31-12-1967 ông hi sinh tại Cái Bè, Tiền Giang trong lúc đi thực tế đế chuấn 
bị cho bản giao hưởng số 2. 
88- Bường HOÀNG XUÂN NHI: 

Tử đường Âu Cơ đến đường Khuông Việt. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 19 quận Tân Bình, từ đường Âu 
Cơ đến đường Khuông Việt, dài khoảng 590 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm được mở rộng, tir năm 1996 mang tên hẻm 
93 Âu Cơ. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Hoàng Xuân Nhị. 


3. Tiểu sư: 
HOÀNG XUÂN NHỊ 
(Giáp dân 1914 - Canh nen 1990) 


Giáo sự văn học, quê l. Yên Hó, h. La Son, p. Đức Thọ, t. Hà Tĩnh (nay vẫn thuộc 
t. Hà Tĩnh). 


Thuở nhỏ ông học ở Vinh (Nghệ An), Hà Nội, năm 1935 du học Pháp chuyên vé 
văn chương và triết học, tốt nghiệp cử nhân triết học (1937) Pháp hỏi trước Thế chiến. 


Năm 1946 vé nước tham gia kháng chiến trên lĩnh vực văn hóa ở miền Nam. Từng 
giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục Nam Bộ, Viện trưởng Viện Văn hóa Nam Bộ thời kháng 
chiến chống Pháp (1946-1954). 


Sau hiệp định Genève, ông tập kết ra Bắc, làm giáo sư tại Trường Đại học Sư phạm, 
Đại học Tổng hợp Hà Nội (1956 - 1982), chủ nhiệm Khoa Ngữ văn tại Trường này, ủy viên 
Ban Chấp hành Hội Văn nghệ Việt Nam... 


Ngoài việc giảng dạy, ông nghiên cứu và địch thuật các tác phẩm vân học Việt 
Nam và thế giới như: 


- Truyện Kiu (Kịch nói - 1942). 

- Chính phu ngâm (dịch sang tiếng Pháp - 1938). 

- Macxim Gorki (1958), Maiacopskí (1961). 

- Tìm hiểu thơ Hô Chủ tịch (1975), Nguyên lí mĩ học Mác Lênin. 
- Lịch sử Văn học Nga - Xó viết (5 tập 1957-1962). 


Và một số tác phấm mí học theo *đường lối văn học nghệ thuật phục vụ chính trị" 
lúc vân niên. 


Ông mất năm 1990 tại Hà Nội thọ 76 tuổi. 
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89- Bưởng HÙ BẮC DI: 
Từ đường Trưởng Chinh đến hẻm tổ 38. 


1. VỊ trí: Đường nằm trên địa bàn phường 15 quận Tân Binh, từ đường 
Trưởng Chỉnh đến hèm tổ 38, dài khoâng 350 mét, lộ giới 12 mét, 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm rnởi được mở rộng tử năm 1996, dän chủng 
quen gọi đường đi vào nhà thở Nhơn Hòa. Ngày 7.4.2000 UBND Thành phố đặt 
tên dường Hồ Đắc Di. 

3. Tiểu sử: 

HỒ ĐẮC D 
(Tán stu T8ÓI - Giáp tí 1084) 

Giáo sự, Thạc sĩ y khoa, sinh nä 1901 tại Hà Tĩnh, quê l. An Truyền, tg. Quảng 
Xuyên, h. Phú Vang, t. Thừa Thiên, con trai Thượng thư, Tổng tài Quốc sử quán Hå 
Đặc Trung, em Thượng thư Hồ Đắc Khải (1894 - 1948), Tổng đốc Hå Đắc Ðiém, anh Ki 
sư Hå Đác Liên (1904..), Hô Đắc An... 

Thuở nhỏ học ở Huế, sau du học Pháp tại Đại học Y khoa Paris, cựu trội trú các 
bệnh viện Paris. Nhang năm 30 ông làm việc ở Bệnh viện Qui Nhơn, Năm 1932 ra 
giảng day tại Đại học Y Hà Nội. Ông là người Việt Nam đầu tiên đỗ văn bång Thạc si Y 
khoa Pháp trong những nām 40, mà cũng là Bác sĩ Việt Nam duy nhất được đẻ bạt làm 
giáo sư thực thụ (professeur titulaire) tại Đại học Y khoa Hà Nỏi cho đến näm 1845, 

Sau ngày toàn quốc kháng chiến, Trường Đại học Y khoa tån cư lên Việt Bắc, ông 
làm Hiệu trưởng trưởng Y Dược. Khi hòa binh lập lại (1954) ông vẫn tiếp tục công việc 
điều hành và giảng dạy tại trường cho đến ngày qua đời. 

Giáo sư Hå Đắc Di là một giáo sư tận tụy với nghề, đã đào tạo được nhiều thể hệ 
Bác sĩ, giáo sư y khoa Việt Nam trong gån nửa thế ki, 

Ông là tác giả nhiều công trinh nghiên cửu y học có giả trị khoa học cao, phản lớn 
déu viết bằng tiếng Pháp. 


Ông mät trong năm 1984 tại Hà Nội, thọ 83 tuổi, 
90- Đưởng Hổ NGQC 0ẨN: 
Từ đưửng Trản Hưng Đạo đến đường Thống Nhất. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng 17 quận Tân Binh, từ đường Trần 
Hưng Đạo dën đường Thống Nhất, dài khoàng 580 mét, lộ giới 16 mét, qua các 
nga tư Phan Châu Trinh, Dân Tộc, Trương Vĩnh Ký, Thành Công, Nguyễn Trường 
Tạ, Độc Lập. 


2. Lịch sử: Đường này có từ näm 1967 và được đặt tên đường HÖ Ngọc Cấn 
cho đến nay, 
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3. Tiểu sử: 

HỒ NGỌC CAN 
(Binh ti 1876 - Mậu ti 1948) 

Giám muc Thiên Chúa giáo, quê làng Ba Châu, tỉnh Thừa Thiên, tên thánh lå 
Dominique Marie, là giám mục người Việt dáu tiên phụ trách giáo phận Bùi Chu. 

Thuở nhỏ xuất gia tu học ở Tiểu chùng viện An Ninh o Quảng Tri (năm 1889); sau 
đó (1896) vào học tiếp ở Chủng viện Phủ Xuân (Huế). Năm 1902 ông được thụ phong 
linh mục. 

Ban đâu ông giữ chức Trợ tế ở giáo xứ Van Qui (Quảng Tri), năm 1907 giữ chức 
cha sở giáo xứ Vạn Lé (Quảng Binh). 

Tử năm 1910 đến näm 1925 ông vé làm Thảy giảng o Tiểu chủng viện An Ninh. 
Sau đó được Giảm mục Allys giao ông trông coi một giáo đoàn mới thành lập có tên là 
Institution Coeur (Giáo đoản các tiểu sư huynh dòng Thánh Tâm) ở Thiên An (Huế). Ò 
đó ông mở ba trường tiểu học bổ túc do các sư huynh trong Giáo đoàn dàm nhận giảng 
dạy (một ở Kim Long, Phú Cam và Lại An) cho các chủng sinh trước khi vào Chúng 
vin. 

Năm 1935 ông được Tòa thánh bő nhiệm Giám mục Trợ tá cho Đức Cha Tổng 
giám mục Munagorie ở Bùi Chu (Nam Định), đến năm 1936 khi Tổng giám mục 
Munagorie mắt, ông được tấn phong chức Tống giám mục đại li. 

Ngoài ra, ông còn là tác giả nhiều sách đạo và sách học, như các sách về ngữ pháp 
La Tinh và tiếng Pháp, sách giáo khoa Toán và Văn học Việt Nam. Ông mất ngày 27-11- 
1948 tại Bùi Chu. 


91- Duòmg HỒNG HÀ: 
Tư đường Trường Sơn đến đường Bạch Đăng. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 2 quận Tân Binh, tù đường Trường 
Som đến đường Bạch Đăng, trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhứưt, dai khoảng 830 
mét, lộ giới 20 mét, qua ngā tư Yên Thế. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc khu quân sự sân bay Tân Sơn Nhựt, được mở 
cho dän chúng dùng từ năm 1985 và đặt tên đường Hóng Hà. 
3. Tiểu dẫn: 
HỒNG HÀ 


Địa danh o miên Bắc. Hóng Hà (sông Hóng) là tên một con sông lớn nhất miền 
Bác, phát nguyên tử tính Vân Nam bên Trung Quốc, chảy qua thủ đô Hà Nội, ra biến ó 
cửa Đại An, tỉnh Thái Binh. 


Sách xưa của ta ghi sông Hồng là sông Lô, còn người Tàu ghi là Phú Lương 
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Về mùa mưa, nước sông Hong dâng lên cao, uy hiếp bò đê hai bên sông, nước 
sông mang đầy phú sa màu đất då, nên gọi là sông do (Happ hà), Có năm lut lớn đê vỡ 
nước lũ gây lụt lớn. 

Trên song Hồng, ngang qua Hà Nội, hiện có hai chiếc cåu dành cho xe hơi va xe 
lửa được xây dưng rất hiện đại từ sau ngày đất nước thống nhất là cầu Thâng Long và 
cầu Chương Dương, không kể cầu Long Biên (cầu Doumer - tên của Toản quyên Đông 
Đương) do người Pháp xây vào đầu thập niên 1900. 


92- Dường HỒNG LẠC: 
Tử đường Lạc Long Quân đến đường Âu Cơ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phưởng 10, 11, quận Tân Binh, tứ 
đường Lạc Long Quân đến đường Âu Cơ, đài khoảng 1220 mét, lộ giới 16 mét, qua 
ngā ba Phan Sào Nam, Vo Thành Trang, Bàu Cát 9. 


2. Lịch sử: Trước là đường mòn nou lién Hương lộ 16 với Hương lộ 2. Từ 
nām 1960 được đặt tên đường Hồng Lạc. Nay được điều chỉnh thêm một đoạn đầu 
của Hương lộ 2 nên có chiêu đài như trên. 


3. Tiểu sử: 
HỒNG LẠC 
Ti tả nòi giống Việt Nam. 
Hồng là họ Hóng Bảng, dòng họ khai sinh ra đất nước và dân tộc ta, Lạc la vua Lạc 


Long Quân, vị vua truyền ngôi cho các thế hệ con châu là các vua Hùng có công dựng 
nước Văn Lang, tién thân của nước Việt Nam ngày nay. 


Sử cũ chép vua Lạc Long Quân của họ Hồng Bàng thuộc giống rồng, lấy bà Âu Cơ 
thuộc giống tiên. Rồng với tiên biểu tượng cho khí âm dương hòa hợp với nhau sinh ra 
một bọc tråm trung nở ra trăm con là thủy tő của người Bách Việt mà dân tộc Việt Nam 
ngày nay gồm trên 50 sắc tộc sống trên mảnh đất hình chữ S, 

Vì thế, mỗi lán nhắc tới nói giống của dân tộc minh với bao tự hào, người ta 
thường nói: chúng ta là con chảu Hồng Lạc hay Lạc Hồng. 


93- Dường HUỲNH THIỆN LỘC: 


Từ đường Lay Bán Bích đến đương Khuông Việt.(từ Hương lộ 14 đến kinh 
. Tân Hóa). 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa ban phường 19 quận Tân Binh, từ đương Lüy 
Bán Bích đến đường Khuông Việt, dài khoảng 520 mét, lộ giới 20 met. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm, được mở rộng từ năm 1996 gọi là hẻm 1033 
Hương lộ 14. Ngày 13-7-1999 UBND Thanh phố đặt tên đường Huỳnh Thiện Lộc. 
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3. Tiểu sử: 

HUỲNH THIỆN LỘC 
(Canh däi 1910 - Quí ti 1953) 

KT sư canh nêng, quê h. Gäng Riêng, t. Rạch Giá (nay thuộc t. Kiên Giang). 

Xuất thân trong một gia đình đại điền chú, thuở nhỏ học tại Trường Taberd Sài 
Gòn, rồi đu học Pháp. Tốt nghiệp ki sư nóng nghiệp, ỏng vé nước, tư chối làm công 
chức mà ra kinh doanh tư. 

Ông có chân trong Hội đẳng Kinh tế lí tài Đông Dương hoạt động trên lanh vực 
kinh tế - tài chánh. 

Năm 1945 (tháng 5) ông tham gia vận động thành lập Thanh nión Tiên phong tại 
Rạch Giá. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 ông tham gia phái đoàn Tôn Đức Thăng 
chở vàng ra Hà Nội: tặng chinh phủ VNDCCH chuẩn bị kháng chiến. Gia dinh ông đã 
tặng chính phủ một số vàng và hàng ngàn mẫu đất ở Rạch Giá. 

Năm 1946 ông giù chức Bộ trưởng Bộ Canh nông trong Chinh phù liên hiệp Quốc 
dën. Tháng 7 năm 1946 ông là thành viên của Phái đoàn Việt Nam tham dự hội nghị 
Fontainebleau với Pháp đàm phản vẻ các vấn đề liên quan đến Việt Pháp. 

Sau khi ở Pháp về, ông được phái vào Nam hoạt động, giữ các chức vụ Ủy viên ủy 
ban kháng chiến hành chánh Nam bỏ, Chủ tích Hải Liên Việt Nam böð. 


Ông mất näm 1953 tại chiến khu lúc mới 43 tuổi. 
94- Dường HUỈNH TINH CỦA: 

Từ đường Sơn Hưng đến đường Nguyễn Tử Nha. (Nguyễn Tự Như) 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 12 quận Tân Bình, từ đường Sơn 
Hưng đến đường Nguyễn Tử Nha, dài khoảng 130 mét, lộ giới 10 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có từ năm: 1955 và được đặt tên đường Huình Tinh 
Của cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
HUÌNH TINH CỦA 
(Giáp ngo 1834 - Định mi 1907) 

Nhà nghiên cứu, cũng gọi là Paulus Của, hiệu là Tinh Trai, quê làng Phược Thọ, 
huyện Đất Đó, tỉnh Phước Tuy (nay thuộc tỉnh Bà Rịa). 

Ông tỉnh thông Hán học và Pháp văn, năm 1864, làm Đốc phú sır, rồi làm Giảm 
đốc Ti phiên địch Văn án Soái phủ Nam Ki thời ấy. 

Cùng với Trương Vĩnh Ki, Trương Minh Ki... ông viết bài ở Gia Dinh báo, cổ xuy 
phong trào phổ thông chữ quốc ngữ, truyền bá học thuật, chấn hưng cổ học. 

Ông mất năm Định mùi 1907 thọ 73 tuổi, đa xuất bàn các tác phẩm: 
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- Chuyên giải buôn o. 1 (1880). 

- Chuyển giải buôn q.11 (1885). 

- Đại Nam Quốc âm tw vi q.1 (1895); ol (1896). 

- Gia lễ (1886). 

- Sách quan chế (1888). 

- Văn Doan điển ca (1906) 

- Ca trủ thế cách (1907). 

- Thơ mẹ dạy con (1907). 
95- Dường HUỲNH VĂN CHÍNH: 

Từ đường Khuông Việt đến đóc kinh Tân Hóa. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 19 quận Tân Binh, từ đường 
Khuông Việt đến đốc kinh Tân Hóa, dài khoảng 150 mét, lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm của đường Khuông Việt. Ngày 13-7-1999 
UBND Thành phố đặt tên đường Huỳnh Văn Chinh. 


3. Tiểu sử: 
HUỲNH VĂN CHÍNH 
(Qui mùi 1943 - Mậu thân 1968) 

Liệt sĩ hiên đại, quê quận Tân Bình, tỉnh Gia Định. (nay là phường 19 quận Tân 
Binh thành phố Hồ Chí Minh). 

Nam 1962, ông thoát ly tham gia lực lượng vũ trang của xã Phú Thọ Hòa. Nhờ có 
tinh thân trách nhiệm và chiến đấu cao, ông được phân công làm Trung đội trưởng, 
đến Xa đội trưởng. 

Trong cuộc tống tấn công tết Mậu Thân 1968, ông chỉ huy dän quản du kich xå 
phối hợp với lực lượng chỉnh quy chiến đấu rất hãng hải. 

Qua đợi hai (tháng 5-1968) lực lượng địa phương bị quản địch huy động một lực 
lượng lớn lao vây tấn công. Ông cùng một số đồng đội hi sinh tại phường 20 ngày nay. 


96- Đường HUỲNH VĂN NGHỆ: 
Tù đường Phan Huy Ích đến đường Phạm Văn Bạch. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 15 quận Tân Bình, tir đường Phan 
Huy Ích đến đường Phạm Văn Bạch, dài khoảng 540 mét, lộ giới 20 mét, qua ngã 
ba Trân Thánh Tông. 


2. Lịch sử: Trước là đường mòn được mở rộng tử năm 1996 chưa có tên. 
Ngày 13-7-1999 UBND Thành phổ đặt tên đường Huỳnh Văn Nghệ. 
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3. Tiểu sử: 

HUỲNH VĂN NGHỆ 
(Giáp dẫn 1914 - Định ti 1977) 

Nhà thơ, Thiêu tưởng quân đội nhân dän Việt Nam. Thư trưởng Bộ Lâm nghiệp, 
ông sinh ngày 02.04.1914 tại làng Tân Tịch, huyện Tân Uyên, tinh Biên Hòa (nay thuộc 
tình Bình Dươn#). 

Ngay tử tuổi thanh niên ông đã tích cực tham gia hoạt động cửu nước, tham gia 
suốt hai cuộc trường chính chống Pháp, Mi với bị danh "Tam Ngai. Trong kháng chiến 
chỏng Phan, ông là phó khu trưởng khu 7 (Đông Nam bỏ) chỉ huy nhiều trận du kích 
chiên và vận động chiến nồi tiếng ở Nam bỏ, tén tuổi ông trong và ngoài nước déu biết 

tháng chiến thành công, ông chuyển ngành giữ chức thư trưởng bộ Lâm nghiệp. 
Ông được nhà nước tặng nhiều huy chương, huân chương cao qui và huy hiệu thanh 
đồng tỏ quốc. 

Ông mất ngày 95.03.1977 tai Thành phố Hå Chí Minh thọ 63 tuổi. 

Thời còn trẻ tuổi, ông sång tác thơ văn khá nhiêu, thơ ông thảm dwom tnh yêu 
nước, nghia đồng bào và dân tộc tính sâu đâm. Ngày nay nhắc đến ông không ai không 
liên tưởng đến mấy câu thơ tuyệt tác biếu lộ được nỏi lòng ông: 

"Ai vå xứ Bắc ta theo tới, 
Thăm lại quê hương giống Lạc Hồng. 
Tự thuở mang guom di mọ cdi, 
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long. 
97- Dun HUNG HÓA: 
Từ đường Nguyên Văn Hoan đến ngã ba Thánh Giá. 
1. Vị trí: Duong nám trên địa bàn phường 6 quận Tân Bình, từ đường Nguyễn 
"an Hoan đến ngã ba Thánh Giá, dài khoảng 249 mét, lộ giới 10 mét. 


2. Lịch sử: Đường này mới được mở tử näm 1955 và đặt tên đường Hưng 
Hóa cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

HƯNG HÓA 

Pia danh lịch sử. Hưng Hóa là tên một tỉnh lớn (củ) ở miền Bắc. 

Nguyên Hưng Hỏa là một tỉnh rất lón näm o Tây Bå: Việt Nam, gồm củ tâm châu, 
ba huyện tức gỏm các tinh sau này như: 3ơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Phú Thọ, Lào Cai, 
Yên Bái... bao gồm cả vùng thượng du, miền Tây Bắc Việt Nam. 

Vẻ thời Hùng Vương, Hưng Hóa thuộc lộ Tân Hưng, thuộc nhà Đường, là châu 
Lä Tây. Thời Lý là Đăng Châu, đời Trần gọi là đạo Đà Giang. Đời Trần Thuận Tỏng 
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đổi là trần Thiên Hưng, thuộc nhà Minh là hai châu trie lệ Cia Hưng và Quy Hóa. Lê 
Thải Tổ đổi châu thành lộ thuộc Tây Đạo. 

Đời Lê Thành Lông đối thành hai phủ thuộc Thira tuyến Hun; Ioa mới dāt. Đời 
Lê Y Tông, Hoàng Công Chất khởi unghia chiëm cứ vùng này. Nhú 'Tianh igi dụng co 
hội đánh chiếm 6 châu dọc biên giới nhập vào tỉnh Vân Nam Trung Quốc. 

Đời Gia Long đổi là trấn Hưng Hóa thuộc Bác Thành. Đời Minh Mạng đối là tỉnh. 
Pháp chiếm Hưng Hỏa ngày 12-4-1884. Năm 1903 Phảp dòi tỉnh iy Hưng Hóa tời Phú 
Thọ thuậc phủ Lâm Thao và đổi tên tỉnh Hưng Hóa thành tinh [Phú Thọ, Hưng Hoa chỉ 
con là một thị trấn. 

Năm 1854 số déng bào Thiên Chứa giáo ở Hưng Hỏa di cư vào đây lập "ạt hi::. tu. 
tên đường Hung Hóa dë ghi nhớ quê cũ. 

98- 0ưửng ÍCH THIỆN: 

Từ đường Nguyễn Trưởng "To đến đường Phố Chợ. 

1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phưởng 17 quận Tân Bình, từ đương 
Nguyễn Trường "To đến đường Phố Chợ, dài khoàng 147 met, lộ giới 5 nét, 

9. Lịch sử: Đường này có tử năm 1867 và được đặt tên đường Ích Thiện cho 
đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

ÍCH THIÊN 

Thuật ngự xã hội. 

Ích là có mang lại những kết quả lợi vẻ vật chất và tinh thân. Ví dụ như trồng 
khoai, trồng lúa là việc làm có ich, vi nó sẽ mang lại cho ta lương thige cần thiết chủ sự 
sống, Hoặc một em học sinh trong giờ học thì chám chủ vào bài học bài làm, không 
nhìn bướm bay ngoài vườu hoặc nói chuyện với bạn bên cạnh. Đủ là việc lamn có ich, vị 
nò sẽ giúp cho em học sinh ấy tiển bộ trong học lập. 

Thiện là điệu tốt lành, đem lại lợi lộc cho ngưởi khác vẻ vật chất hay tinh: thản, 
không tạo cho người khác những điều đau buôn. Như vậy, điêu lợi ích mà lại đi dot với 
điều thiện thi thật là hoàn mỹ. 


99- Đường KHAI QUANG: 
Từ chợ Nam Hòa đến đường Đất Thánh. 


L. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 6 quận Tân Bình, từ chợ Nam 
Hòa đến đường 1391 Thánh, dài khoảng 147 mét, lộ giới 5 mét. 


2. Lịch sử: Dường này là đường hẻm có từ năm 1955 đặt tên đương Khai 
Quang cho đẻn nay. 
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3. Tiểu dẫn: 
KHAI QUANG 
Thuật eg xã hội. 


Quang là sáng sủa, trống trải, là ánh sáng, &ha¡ là mở ra. 

Khai quang là một khái niệm nói về việc làm cho một chỏ tối tăm trở nên sång sua 
(khai quang vùng tối tăm), một chỗ gai góc, bụi bo dày đặc trở nên quang đâng (khai 
quang khu rừng), một cập mắt mủ lòa trở nên sáng tỏ (khai quang điểm nhân), một 
đầu óc mê muôi trở nên sáng suốt, thông tuệ (khai quang trí nào). 


Khai quang là mở sáng, bao hàm cái d giúp đỡ, chuyển hóa tử một trạng thai thấp 
kém, thua sủt đến một trạng thai thăng tiến, tốt đẹp hơn. 


100- Bường KHAI TRÍ: 

Từ đường Nghia Phát đến đường Dân Tri. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa ban phường 6 quận Tân Bình, tir đường Nghĩa 
Phát đến đường Dân Tri, dài khoảng 145 mét, lộ giỏi 6 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm có từ năm 1955 và được đặt tèn là đường 
Khai Trí cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

KHAI TRÍ 
Thuật ngữ xã hội. Khai: là mở ra, trí: trí khôn. 
Khai trí là mở mang trí óc, sự hiểu biết, đưa con người tử chỗ ngu muội đến chế 


sáng suốt, từ chô đốt nát đến chỗ hiểu biết nhiều. Thiên chức của việc khai trị thuộc về 
ngành giáo dục, văn hớa. 


Ngày xưa người ta coi trọng việc khai trí cho một đứa trẻ, cha mẹ phải tìm cho 
được ông thấy có tài đức, phắm hạnh để gởi con em đến thọ giảo. Sau này đứa học trò 
thành đạt hay thất bai déu do sự khai trí (vỡ lòng) đó. 


101- Đường KHUÔNG VIỆT: 
Từ đường Âu Cơ đến đường Hòa Bình. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 19 quận Tân Bình, từ đường Âu 
Cơ đến đường Hòa Bình, đài khoảng 1827 mét, lộ giới 24 mét, qua nga ba Huỳnh 
Văn Chinh, Hoàng Xuân Nhị. 


9. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm, từ sau nåm 1975 được dàt tên 
Huỳnh Văn Chính. Ngày 14-7-1999 UBND Thành phố đổi tên là đương Khuông 
Việt. 
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3. Tiểu sử: 
KHUÔNG VIỆT 
(Qui tị 938 - Tân hei 1011) 

Thiên sự đời Định, tên thật là Ngô Chân Lưu. Quê ở Cát Lợi, h. Thường Lạc (khoảng 
h. Tinh Gia, t. Thanh Hóa ngày nay). 

Ông tinh thông tam giáo. Khi xuất gia học với sư Vân Phong ở chùa Khai Quốc, 
thành Đại La (Hà Nội), được truyền tâm ấn, đứng vào thế hệ thứ tư, dòng thiên Quang 
Bích. 

Năm Qui dậu 973, ông được Định Tiên Hoàng trọng vọng, ban cho hiệu là Xhuông 
Việt đại sự, phong chúc Tăng thống. 

Đời Tiền Lê, ông được tham dự triều chính. Năm 1008, ông và sư Dé Pháp Thuận 
phụng mạng tiếp sử nhà Tống là Lý Giác. 

Ngày 15.2 năm Tân hợi (22-3-1011), ông mất, thọ 78 tuổi. Tác phẩm có: - Thuyền 
uyễn tập anh ngữ lục. - Truyền đăng lục. - Thơ tiễn sử Tống... 


102- Đường LẠC LONG QUÂN: 
Từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Phú Thọ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 8, 9, 10 quận Tân Bình và 
chung với quận 11, đài khoảng 4200 mét, lộ giới 20-30 mét, qua các ngā ba Tân 
Xuân, Tân Thọ, Lê Minh Xuân, Hồng Lạc, Đông Hỏ, Lê Hi, Phú Trung, Gò Cấm 
Đệm, nga tư Âu Cơ (trên địa bàn quận Tân Bình). 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là Hương lộ 16. Năm 1955 đặt tên 
đường Lạc Long Quân cho đến nay. 
3. Tiểu sử: 
LẠC LONG OUAN 
Vua thứ 2 của họ Hông Bàng. 


Vua Lạc Long Quân huy là Song Lâm, con vua Kinh Dương Vương họ Hồng Bàng. 
Vua lấy bà Âu Cơ, sinh ra một trăm người con. Một hôm vua nói với hoàng hậu: “Ta 
thuộc giống rồng, nàng thuộc giống tiên, sinh hoạt khác nhau, không sống chung 
được lâu" rồi chia 50 con theo mẹ lên miền núi, 50 con theo cha xuống miền biến. 
Người con trưởng nối ngôi lấy hiệu là Hùng Vương, dät tên nước là Văn Lang, đóng đô 
ở Phong Châu. 


103- Bường LAM SON: 
Tử đường Hồng Hà đến đường Sông Nhuệ. 
L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 2 quận Tân Binh, tử đường Hong 
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Hà đến đường Sông Nhuệ, dài khoảng 680 mét, lộ giới 16 mèt, thuộc khu vực sân 
bay Tân Sơn Nhưt, qua nga ba Sông Đáy, các ngã tư Đồng Nai, Tiên Giang - Sông 
Thương, Cửu Long. 

2. Lịch sử: lường này thuộc khu quân sự sân bay Tân Sơn Nhút, được mò 
cho dän chúng dùng từ năm 1985 và dat tên đường Lam Son. 

3. Tiểu dẫn: 

LAM SƠN 

Địa danh lịch sử khàng Minh ở Thanh lHóa. 

Lam Sam là vùng nui thuộc huyện Lương Giang, phú Thanh Hóa. Nay là huyện 
Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, 

Đây là nơi Bình Định vương Lẻ Lợi tập họp nhân tài hào kiệt chống bọn quan nhà 
Minh đỏ hộ nước ta. Lê Lợi cùng các chiến hữu trải bao gian khổ, hi sinh sau hơn 1Ù 
nām dài chiến đấu méi đuổi được quản đô hộ nhà Minh ra khỏi nước ta. 

Khi lên ngôi hoàng để Lê Lợi lấy niên hiệu là Lê Thái Tổ, đặt kinh đỏ ở Thăng 
Long, còn Lam Sơn (lược gọi là Lam kinh, nơi có lãng tẩm của các vua L.ê. 


104- Duòmg LAN MË LINH: 
Tir đường Hoàng Hoa Thám den hẻm D47. 


1, Vị trí: Đường năm trên địa bàn phưởng 13 quận Tân Binh, từ đường 
Hoàng Hoa Thám đến hẻm D47, dài khoảng 120 mét, lộ giới 12 mél. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm mới được mở rộng từ năm 1996 và tạm gọi 
là đường C31. Ngay 7-4-2000 UBND Thanh phổ đặt tên đường Lan Mè Linh. 

3. Tiểu sử: 

LAN MÊ LINH 
(Ki ti 1920 - Binh tut 1946) 

Liệt sĩ hiện dai, chiến sĩ biệt động nội thành, tên thật là Nguyễn Thị Lan, quê tại 
Sài Gòn, biệt hiệu là Lan Mê Linh. 

Cô tham gia hoạt động biệt động nội thành tử sau cách mang tháng tám nām 
1945. 

Sau ngày Nam bộ kháng chiến (23-10-1945) cò học trường Quân chính khu 7. Luc 
ấy cò mới 17 tuổi thi quản Pháp theo chân quân Anh tải chiếm Sài Gòn lập nên chỉnh 
phú Nam Ki quốc nhằm phân li đất nước trong đó có một số bồi büt đứng đầu là tén 
Hiến Sĩ của bảo Phục hưng. 

Sau mội thời gian theo dot, c cùng tổ chức kháng chiến quyết định giết tên cảm 
đâu tờ báo là Hiện Sĩ ngay giữa ban ngày để trấn áp tỉnh thân bọn tay sai ngoại bang. 
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Ngày 12-3-1946 cô hạ sát tên Hiến Sĩ ngay tại khu vực chợ Bén Thành (Q.1) có bị vệ si 
và quân tuần tiểu Pháp bắt tại chỏ. 


105- Đường LÊ CAO LÃNG: 
Từ đường Phan Văn Năm đến đường Văn Cao. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 18 quận Tân Binh, tir đường Phan 
Văn Năm đến đường Văn Cao, đài khoảng 900 mét, lộ giới 16 mét. 
2. Lịch sử: Đường nay theo bản đồ qui hoạch mang số 7, được xây dựng từ 
nām 1996, Ngày 13-7-1999 UBND Thanh phố đặt tên đương Lẻ Cao Làng. 
3. Tiểu sử: 
LÊ CAO LÀNG 
Danh sĩ đời Gia Long, không rõ năm sinh, nàm mất, ông còn có các biệt danh: Cao 
Viên Trai, Ngô Cao Lãng, Cao Lăng. Tên thật là Linh Phủ, hiệu Viên Trai, quë l. Nguyệt 
Viên, h. Hoàng Hóa, t. Thanh Hóa. 
Năm Định mào, ông làm giảm khảo ở trường thí Sơn Tây, sau làm Tri phú Hoài 
Đức. Ngoài một quan cai trị, Lê Cao Lãng còn là một nhà văn, nhà nghiên cứu vân hóa 
nổi tiếng đương thời. Ông có soạn các tác phẩm. 
- Lịch triu lập ki. - Viên Trai thi tập. 
- Viên Trai vän tập. - Thanh Hóa dư då sự tích ki. 
- Qwốc triều xử trí Vạn Tượng sự nghi lục. 
- Thanh Hóa tỉnh: Cương giới phân hợp danh hiệu điên cách, tinh son xuyên cảnh 
thăng tập ki... 
- Lê triều lịch khoa tiến sĩ đề danh bí kí... déu là những sách qui trong kho tang ván 
hóa sử. 


106- Đường LÊ DUY NHUẬN: 


Từ đường Hoàng Hoa Thảm đến đường A4. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận Tân Bình, từ đường 
Hoàng Hoa Thám đến đường A4, da khoảng 220 mét, lộ giới 12 mèt. 

9. Lịch sử: Trước là đường hẻm mang số C28 được mở rộng tư näm 1996. 
Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố đặt tên đường Lê Duy Nhuận. 

3. Tiểu sử: 

LÊ DUY NHUẬN 
(Canh thản 1920 - Ki dậu 1969) 


Liệt sĩ cách mạng, quê ở Quảng Nam, sinh sống ở Sài Gòn. 
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Ông tham gia cách mạng tử trước năm 1945 tại Sài Gòn trong suốt 2 cước kháng 
chiến chống Pháp và chống Mi. 

Từng giữ các chức vụ: Thành ủy viên Thành úy Sài Gòn - Gia Định, Trưởng bar 
Ban Tuyên huấn Thành ủy Sài Gòn - Gia Định. 

Ông hi sinh trong một cuộc đánh bom của Mi tại cơ quan Trung ương cục miér 
Nam vào ngày 4 tháng 9 nām 1969. 


107- Bưởng LÊ DINN THÁM: 
Từ ranh nhường 14 đến đưởng Tân Quý. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 16 quận Tân Bình, từ ranh phương 
14 đến đường Tân Quý, dài khoảng 1525 mét, lộ giới 16 mét, qua các nga bs 
Phùng Chi Kiên và Nguyên Văn Dường. 


2. Lịch sử: Đường này trước là đường hẻm được mở rộng tử năm 1986 v¿ 
tam gọi là đường số 10 khu phổ 3. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố đặt têr 
đường Lê Định Thám. 


3. Tiểu sử: 
LÈ ĐÌNH THÁM 
(Đỉnh dậu 1897 - Ki dậu 1969) 


Bác sĩ, cw sĩ Phật giáo, nhà hoạt động hòa bình, tự Châu Hải, Pháp danh Tàr 
Minh, quê l. Đông Mi (Phú MÙ, h. Điện Bàn, t. Quảng Nam, con Thượng thư, Đông 
các Đại học si Lê Đỉnh, em ruột chí sĩ Lê Định Dương. 

Thuở nhỏ ông theo Nho học, lớn lên theo Tây học, nổi tiếng thông minh luôi 
luôn đề đâu trong các ki thi từ tiếu học đến Đại học. 


Năm 1916 tốt nghiệp Y sĩ Đông Dương, năm 1930 đỏ Y khoa Bác sĩ Pháp quốc 
Sau khi ra trường nhằm cuộc khởi nghĩa Duy Tân (1916) anh ruột là y si Lê Đinl 
Dương bị bắt däs Ban Mé Thuột, ông bị tinh nghỉ theo doi, nên trong suốt thời giar 
làm việc tại các bệnh viện Phan Thiết, Sông Cầu, Qui Nhơn... ngoài chuyên môn ông 
đốc hết lòng nghiên cưu Nho, Phật. 

Nam 1926 làm việc tại Bệnh viện Hội An, nhân đảm tang chi si Phan Châu Trinh 
ông cùng tri thức và dân chúng địa phương tố chức truy điệu trọng thë và thọ tan/ 
Phan Châu Trinh, ông liên bị thực dân ra khấn lệnh đổi đi Hà Tình. Năm 1928 thuyêt 
chuyến về Huế làm Y si trưởng tại Viện bào chế và vi trùng học Pasteur. Tại đây, ông v; 
Bác sĩ Normer phát minh ra Sérum Normer được giới y học Pháp Việt trọng nể. Trong 
thời gian này ông chuyên tâm tu học và thọ giới đạo Phật với cao tăng o Huế và ông 
cũng là người đâu tiên đứng ra vận động, thành lập An Nam Phật học hội. 

Sau ngày toàn quốc kháng chiến, ông và gia dinh tân cư vé Quảng Nam, dug 
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chỉnh phủ nước Việt Nam Dän chủ Cộng hòa mới làm chủ tịch Üy ban kháng chiến 
hành chảnh triển Nam Trung Bộ tại Liên khu V. 

Năm 1949, ông được chỉnh phú mòi ra Việt Bắc làm Chủ tịch Ủy ban bản vé hòa 
binh thế giới của Việt Nam trong suốt thời gian kháng chiến chống Pháp. 

Sau hiệp định Geneve, ông về Hà Nội làm việc tại chùa Quản Sử. 

Ngày 25-4-1969, ông tư trân tại Hà Nội, hưởng thọ 73 tuổi để lại sự thương tiếc cho 
nhiều trị thức và đồng bào theo đạo Phật. 


108- Bưởng LÊ HI: 
Từ đường Lạc Long Quân đến đường Âu Cơ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 10 quản Tần Binh, từ đường lạc 
Long Quản đến đường Âu Cơ, dài khoảng 700 mét, lộ giới 13 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường hèm được mở rộng từ năm 1996, chay bên hỏng 
chùa Phật Bão. Ngày 13-7-1899 UBND Thành phố đặt tên đường Lê Hi. 

3. Tiểu sử: 

LÊ HI 
(Binh tut 1646 - Nhằm ngo 1702) 

Sử gia đời Lê Huyện tông, hiệu Tram Khê, qué xã Thạch Khé, huyện Đóng Som, 
tỉnh Thanh Hỏa. - 

Năm Giáp thin 1664 ông đó đẳng tiến sĩ, 18 tuổi, làm đến Thượng thư bộ Binh, rồi 
thăng Tham tụng, coi súc cå Trung thứ giảm, tước Lai Sơn Bá. 

Ông cũng có lån di sứ Trung Quốc, và cũng có lån làm thơ tiễn đưa Đặng Định 
"Tướng đi sứ (in trong Hoàng Việt thi tuyển). 

Năm Nam ago 1702 ông mắt, hưởng dương 56 tuổi (có sách chép thọ hơn 80), 
được truy tặng Thượng thư bộ Lại, tước Lai quận công, rồi đổi là Sách quận công. 

Khoảng nam 1687, öng nhận lệnh của Lê Hi tèng và chúa Trịnh Cần soạn női bộ 
sử Đại Liệt sử kí bån ki tực biên, phần ông cùng Nguyên Quỷ Đức và nhóm biên soan 
chỉ viết Liếp từ đời Lê Huyền tông đến Lê Gia tông (1663 - 1675), và viết bài tự cho sách 
ấy. 


109- Bường LÊ LAI: 

Tù đường Trưởng Chính đến đường Lê Lon. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn nhường 12, 13 quận Tân Bình, tử đường 
Trường Chinh đến đường Lê Lợi, dài khoảng 520 mét, lộ giới 8 mét. 


2. Lịch sử: Đường này là đường hẻm có từ năm 1955 và được đãi Lên đường 
Lê Lai cho đến nay. 
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3. Tiểu sử: 
LÊ LAI 
(... - Mâw tuát 1418) 

Danh tướng, không rõ năm sinh, có sách chép là Nguyễn Thân, sau theo oho Le 
Lợi, dåi tên là Lê Lai. Quê thòn Dang Ta, huyện Thụy Nguyên, tỉnh Thanh Hoa. 

Thân phụ óng tên Kiều, làm phụ đạo đất Lam Sơn, sinh hai trai, trường tên Lan, 
thư là ông. 

Ông theo dưới cờ Binh Định vương Lë Lu, dũng liệt kháng Minh cứu quốc, Nam 
Binh thân 1418, tại Lũng Nhai, ông cùng Bình Định vương và 17 tưởng lãnh tâm: phúc 
thẻ sống chết có nhau, được Lë Lợi trao chức Đô tổng quản, tước Quan Nội (äu. 

Năm Mậu tuất 1418, khoảng cuối năm, bị quản Minh vậy ngặt ở vùng Chi Linh, 
ông tình nguyện liêu mình cửu Bình Định vương để Lê Lợi sống lãnh đạo cuộc kháng 
chiến đến thắng lợi. 

Nhớ công ơn Lê Lai, vua Lê đã cho tim thây ông tử trước, chôn ở Lam Sơn, khi lên 
ngôi truy Lãng ông là Đệ nhất công thần. Năm Ki dậu 1429 truy phong là Thải ủy. Đến 
đời Nhãn tông, Qui hợi 1434 truy tặng là Bình Chương quân quốc trọng sự, tước Huyện 
Thượng Hảu. Do Thánh tông lại tạng là Thái phó, tước Diên Phúc Håu, truy phong là 
Trung Túc vương. 

Lê Lai có 3 người con là Lư, Lộ và Lâm đều cỏ tiếng trên lịch sử. 

Đến đời nhà Nguyên, Gia Long liệt kê ông vào hàng khai quốc công thần đệ nhất 
triều Lê, cho tìm con chảu ông coi giữ dén thờ. 

Binh Định vương thường nói: «Sau mảy tu mắt đi, khi dén lễ giỏ ta, thì một ngảy 
trước dó phải cúng tế Lẻ Lai". Ca dao ta còn truyền tụng: «Hām mốt Lë Lai, häm hai Lễ 


Loi”. 
110- Đường LÊ LÂM: 
Từ đường Phan Văn Năm đến đường Vän Cao. 


1. Vị trí: Đường nằm trên dia bàn phường 18 quận Tân Bình, từ đường Phan 
Văn Năm đến đường Văn Cao, dài khoảng 963 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã Tư 
Nguyễn Chích, Đính Liệt, Phạm Văn Xào. 

9. Lịch sử: Đường này theo bàn đồ qui hoạch mang số 11. Ngày 13-7-1999 
UBND Thành phổ đặt tên đường Lê Lår. 

3. Tiểu sử: 

LÊ LAM 
(.. - Canh tut 1430) 
Vò tưởng đời Lê Thai tổ. Con Trung Túc vương Lê Lai. 
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Ông có nhiều công lao trong việc kháng Minh cứu nước, được phong là Trung. 
Lang Đại phu Câu Lưu Vệ tưởng quân, tước Thượng Tri Tự, hiệu Suy trung đồng đức. 
hiệp mưu bảo chính công thần. 

Năm Canh tuất 1430, ông làm tiên phong đi dan: Ai Lao, thắng được nhiều trận... 
Nhưng khi tiến bình đến động Hóng Di, ông bị trúng tên thuốc độc mà chết. Lè Thái tő 
thương tiếc, truy tặng óng là Thiếu ủy. 

Đến đời Lê Thánh tông, vì con ông là Lê Niệm (có sách chép là Näm có công. 
truất Lê Nghỉ Dân mà lập Thánh tông, nên ông được truy tặng Dô đốc, den nâm Giáp. 
thin 1484 được gia táng tước Trung Lé Hâu rồi truy phong Thái ủy Trung Quốc Công, 
ban tên thụy là Ủy Võ. 


111- Bưởng LÊ LỢI: 
Từ đường Trường Chinh đến đưởng Lê Lai. 


1. Vị trí: Đường năm ¡rên địa bàn phường 13 quận Tân Binh, từ d z 
Trưởng Chinh đến đường Lê Lai, dài khoảng 155 mét, lộ giới 8 mét. 


Z2. Lịch sử: Đường này là con hẻm có từ năm 1955 được dat tên đường Lë 
Lgi cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
LÊ LỢI 
(Ñt su 1385 - Qui siu 1433) 
Vua khai sáng nhà Lẻ, lãnh tu khi nghia chống quân Minh. 


Tầng tổ của ông là Lè Hot, nội tő là Lê Ðinh, quê ở thôn Như Ang, h. Lương Giang 
(nay là phủ Thiêu Hỏa), t. Thanh Hóa, sau dời vé ở vùng Lam Sơn. 

Ông lå con út của Lê Khoáng và Trịnh Thị Ngọc Hương (anh lớn của ông tên Học, 
thứ là Trừ). Nối nghiệp nhà làm chúa trại Lam Sơn, gặp khi quân Minh xảm chiếm đã 
nước, ông nuôi chí lớn đánh đuổi xâm lãng. Đến cuối näm Định đậu 1417 thị nêu cao c 
nghĩa, xưng Binh Định vương. Dười cờ giải phóng do ông lanh đạo, lån hói đong đủ. 
mặt anh tài góp sức: Định Lễ, Định Liệt, Nguyễn Xi, Trán Nguyên Han, Nguyên Tra. 

Năm Mậu tuất 1418, thắng trận đầu tại Lạc Thủy, khiến tướng Minh là Mã Kí. 
khiếp đảm. Chúng điên cuống tung quân bao váy nghia quân tại Chị Linh. Thế nguy, 
nhờ có Lê Lai đổi ảo chịu chết thay ông, để ông lánh thân về Lư Sơn (ở phía tây châu. 
Hoan, nay thuộc t. Nghệ An). 

Năm Canh tí 1420, tháng 10 ông dùng kế phục binh chiến thắng quân Lý Bân,. 
Phương Chính tại Chi Lăng, rồi tiến đánh Ba Låm, thuộc Lỗi Giang, trong giai đoạn này 
thu dùng được Nguyễn Tra làm tham mưu xuất sắc. 

Năm Giáp thin 1424, chiến dịch Bå Liệp, chém tướng giặc là Trân Trung, trận Trà 
Lâm phả vở quân của Sư Hữu, giết tướng Trương Bản. 
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Nam Định vị 1427, đóng quản ở Bó Đề uy hiếp thành Đông Quan, dôn toàn lực 
đánh một trận dë đời tại Chi Lãng, chém chết Liêu Thang ở gò Đảo Mà, bát söng hai 
tướng Hoàng Phúc và Thôi Tu ở Xương Giang, giết tưởng Lương Minh, khién Ly Khánh 
tự tứ, đuối được Miộc Thạnh, trên chạy vé nước. Két quả: Tổng tư lệnh quản Minh là 
Vương Thông phải viết thư câu hòa, rồi cuối cùng chúng đành ôm hận rút 86,000 quận 
Minh về nước. 

Nam Mẫu thán 1428, ông lên ngồi vua, tên thuy là Lẻ Thái: tō, đặt hiệu nước là Đại 
Việt, hiệu näm là Thuận Thiên, đóng dô ở Đông Kinh (Hà Nói). 

Năm Qui ep 1433, ngày 22-8 Âm lịch ông mất, hưởng đương 48 tuổi, o ngôi 6 
năm. Táng tại Vĩnh Lãng (Lam Som). 


112- Đường LÊ MINH XUÂN: 
Từ đường Văn Côi đến đường Lạc Long Quản. 


1. Vị trí: Đưởng nằm trên địa ban phưởng 8 quận Tân Binh, tir đương Văn 
Côi đến đường Lạc Long Quân, chạy bên hông chợ Tân Bình, đài thoảng 680 mét, 
lộ giới 16 mét, 


2. Lịch sử: Dường này có từ năm 1955 từ đường Banh Văn Trân đến đương 
Lý Thương Kiệt và đặt tên là đường Mai Khôi. Ngày 4-1-1985 UBND Thành phố 
cắt đoạn từ đường Vân Côi đến đường Le Thưởng Kiệt thêm đoan tử Ly Thường 
Kiệt đến Lạc Long Quân thành đương Lê Minh Xuân. 

3. Tiểu sử: 

LÊ MINH XUÂN 
(Ất hơi 1935 - Máu thân 1968) 

Liệt sĩ, anh hùng luc Mmg võ trang, quê xã Tân Mi. huyền Đức Hòa, tình Long An. 

Nam 1963, ông nhập ngũ vào quân đội Giải phóng, từng chỉ huy tử Tiêu đội trường 
đến Trung đoàn phó, Tư lệnh phó quân khu 2. Từ 1964 đến 1967 lanh đạo Tiểu đoàn 6 
bám trụ, tiêu diệt nhiều địch, giù vững cân cứ kháng chiến. 


“Trong cuộc tổng tấn công tết Mậu Thân 1968, tiểu đoàn của ông danh vào phía 
tây Sài Gòn, chiếm nhiều mục tiêu quan trọng và trụ lại trong thành phố lâu nhất. Sau 
khi đơn vị rút ra vùng ven, văn tìm cách đánh trả địch. 


Năm 1868 trong một trận Mậu thân đợt 2, tấn công vào Chợ Lớn, eng hi sinh ò 
Cánh Bình Tân và được truy phong anh hùng, 


113- Bưửng LÊ NGÂN: 
Từ đường Trưởng Chính đến đường Nguyên Tử Nha (Nguyên Tự Như). 


l. Vị trí: Dung nằm trên địa bàn phường 12 quân “Tân Binh, từ đường 
Trường Chỉnh đến đường Nguyễn Tử Nha, dài khoảng 80 mét, lộ giới 10 mèt. 
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2. Lịch sử: Đường này có từ năm 1955 và được đặt tën đường Hó Ngọc Cần. - 


Ngày 14-7-1999 UBND Thành phổ đối tên là đường Lê Ngân. 


3. Tiểu sử: 
LÊ NGẢN 


Va tưởng đời Lê Thái Tổ, không rò năm sinh näm mät, quê h. Thuy Nguyên, t. 


Thanh Hóa. 

Nhiệt thành ái quốc, ông theo tưới cò giải phỏng của Binh Định vương Lè Lợi. 
ngay tử khi rnới đấy quân. Trong các trận đánh ải Khả Lưu và vây thành Nghệ An, òng 
lập nhiều chiến công hiển bach. Cuộc khởi nghĩa thành công, ông được phong tước A 
Thương Håu, nghiêm nhiên là vị đại thân tại triểu. 

Đời Lê Thải tông, ông lâm phụ tướng (Ất mao 1435), nhưng được it lâu thi bị ghép 
vào tội nặng, phải tự tử. 

Sang đời Lê Nhân tông, khuảng năm Miậu thin 1448, nhà vua truy niêm công lao. 
ông, ban cho con cháu ông 100 mẫu ruộng để canh tác thờ phụng ông. 

Đến đời Lê Thánh tông, năm Giáp thin truy tặng ông là Thái phó. 


114- Đường LÊ SÁT: 
Tir đường Tân Hương đến đường Gò Dầu. 


L. Vị trí: Đường nằm trèn địa bàn phường 16 quận Tân Binh, từ đường Tân. 
Hương đến đường Gò Đâu, dài khoảng 625 mét, lộ giới 16 mét. 
2. Lịch sử: Trước là đường hẻm được mở rộng từ năm 1996 và tạm gọi là. 
đường số 7 khu phổ 3. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phổ đặt tên đường Lê Sát. 
3. Tiểu sử: 
LÊ SÁT 
(... Định mui 1437) 


Danh thắn đời Lê Thái tổ, khêng rö năm sinh, quê thôn Đại Ngũ ở Lam Som, 1... 


Thanh Hỏa. 

Ông theo giúp Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa cửu nước, dày công lao ở trận mac, 
được phong Thiểu úy, rồi thăng Tư må trong năm Đỉnh mùi 1427. 

Năm Mậu thản 1428, ong được ban hiệu Suy Trung tån tự hiệp mưu công thắn,. 
chức Tu khấu, coi sóc việc quân, việc chính trị trong nước, tước Huyện Thượng Hậu. 
Đứng hàng thứ hai trong 53 công thản được khắc biển biểu dương. 

Năm Qui stu 1433, được gia hiệu Dương Vo tinh nam công thân, thăng Đại tư đỏ, 
rồi được làm Thừa tướng, giúp đỡ Thái tông. Tử 1433 vẻ sau, uy quyền ông rất to, 
nhưng dẫn dän bị nhà vua chan ghét. Ngử sử Định Cảnh An và phe nhóm haa theo Y 
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nhà vua, hạch tội ông chuyên quyền nên vua ra linh cách chức. Chúng lại vu cào thêm, 
ong bị vua bắt phải tự tử, tịch thu hết tài sản. 

Mãi đếu đời Thánh tông, năm Giản thin 1484, ông mới được minh oan, truy táng 
là Thải Bảo, tước Cảnh Quận công. 


115- Bưửng LÊ TẤN QUỐC: 

Tir đường Cộng Hòa đến đường AI. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận Tân Bình, từ đường Công 
Hỏa đến đương A1, đài khoảng 345 mét, lộ giới 10 mét, 

2., Lịch sử: Irước là đường hẻm được mở rộng tùr năm 1996 và tam gọi 
đương C10. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố đặt tên đường Lê Tấn Quốc. 


3. Tiều sử: - i 
LÊ TÂN QUÔC 
(Kì mùi 1919 - Mậu thân 1968) 


Liệt sĩ, anh hùng các lực lượng võ trang, bí danh là Thanh Tòng,quė xà Phu Thụ 
Hòa, quản 'Fân Bình, tỉnh Gia Định (nay thuộc quận Tản Bình TP.HCM). 


Ông gia nhập bộ đội tử những năm 60, chiến đấu ở nhiều mặt trận thuộc mién 
Đông Nam Bộ. 

Trong chiến dịch Mậu thân 1868, ông là đại đội trưởng Biệt động thanh, chi huy 
đãnh chiếm dinh Độc lận Sài Gòn, 

Ông hi sinh trong trận đánh dinh Độc Lập trong tết Mậu thân. 

Năm 1972, ông được tuyên dương là anh hùng lực lượng vũ trang Việt Nam. 


116- Đường LÊ THÚC H0AEH: 
Từ đường số 16 đến dường Bình Long. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 18 quận Tân Binh, từ đường số 16 
đến đường Binh Long, dai khoảng 1070 mét, lộ giới 16 met, qua các ngā tư Hoàng 
Ngục Phách, Định Liệt, Phạm Vấn, Phạm Văn Xảo, Văn Cao. 


3. Lịch sử: Đưởng này trên bàn đồ qui hoạch mang số 35 và số 37 được xây 
dựng từ năm 1996. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phổ đặt tên đường Lê Thúc 
Hoạch. 


3. Tiểu sử: 
LÊ THÚC HOẠCH 
(... - Giáp dần 1914) 


Nhà nông học khoảng giữa thế kỷ XIX, con nhà yêu nước Lê Đình Điện, tự là Kê 
Nham, hiệu Song Đình quê tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội). 
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Thán sinh ông đó Hoàng giáp, làm Đóc học nhưng không chuyên chu vé khoa cư, 
chan cóng danh, vui thú điền viên, từng tham gia hoạt động chống Pháp, bị chúng giết 
ngày 2-13-1914 tại Hà Nội. 

Ông chuyên khảo nghiệm vẻ ruộng đất, dau tâm và để lòng vào việc soạn sách 
nhãm truyện ba cải học thực dụng. 

Ông (LTH)là tác giả các sách: 

lông sự toàn đồ (soạn 1877) góm 23 bức tranh và 23 bài thơ nói vé công việc lam 
ru0ng. 

- Chí danh då thuyết, ghi các loại chim muông, cây có, tham khảo các sach xưa, 
phán tích tưng loại. 

117- Bong LÊ TRONG TẤN: 

Tù đương Tân Kỷ Tân Quý đến Quốc lộ 1A. 

1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phường 15, 16 quận Tân Bình và 
chung với huyện Bình Chánh, từ đường Tân Kỳ Tản Quý đến Quốc lộ 1A, dài 
khoang 4300 mét, lộ giới 30 mét, qua các ngā ba Sơn Kỷ, Đỏ Nhuận, bo bao kinh 
Tân Thắng, Nguyễn Hưu Tiến, Nguyễn Hữu Dat, 195. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là Hương lộ 13. Ngày 13-7-1999 
UBND Thành phố đặt tên đường Lê Trọng Tấn. 

3. Tiểu sử: 

LÊ TRỌNG TẤN 
(Giáp dän 1914 - Bính dån 1986) 

Đại tưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, tên thật là Lê Trọng To sinh tháng 10 
näm 1914 trong một gia đình ở nông thôn. Quê x. Yên Nghia, h. Hoài Đức, t. Hà Đông 
(nay thuộc Hà Nội). 

Tháng 3 năm 1945, được tổ chức Cách mạng cử về huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông 
tuyên truyền, tổ chức các cơ så cách mạng và huấn luyện các lực lượng vũ trang tự vệ. 

Cách mạng tháng Tam thành công, rồi trong kháng chiến chống Pháp ông từng 
giữ các chức vụ tham mưu tử sư đoàn đến Bộ tống tham mưu. 


Trong hai cuộc kháng chiến, ông từng däm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Ban chấp ˆ 


hành trung ưng Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên thường vụ Đảng ủy quân sự trung 
ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt 
Nam, Đại biểu Quốc hội. Những näm 1960-1975, ông giữ các chức vụ: Ủy viên Quân ủy 
Miền, Phó tư lệnh quân Giải phóng miễn Nam. 


Ông mát ngày 5-12-1986 tại Hà Nội, hướng thọ 72 tuổi, an táng tại nghia trang Mai 
Dịch (Hà Nội). 





Đường phố Thành phố Hå Chi Minh 


Do công lao của minh, ông được Đảng và Nhà nước Việt Nam tạng nhiều Huân 
chương Quân công cao quí, trong đó có Huận chương Hó Chi Minh. 


118- Bưởng LE TRUNG NEHÍA: 
Tư đường Hoàng Hoa Thảm đến đường A4. 


1. Vị trí: Đường nåm trên địa bàn phường 12 quận Tân Bình, tử đường 
Hoàng Hoa Thảm đến đường A4, đài khoảng 280 mét, lộ giới 10 met, 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm được mở rộng tử näm 1996 và tam gọi la 
đường C26. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố đặt tên đương Lẻ Trung Nghia. 


3. Tiểu sử: 
LÊ TRUNG NGHĨA 
(Giá? thìn 1904 - Dinh hgi 1947) 

Nhà bảo, uci tiếng về viết phóng sự điều tra, bút hiệu Việt Nam, quê ở Sông Câu, 
t. Phú Yên. Ông vào Nam sinh hoạt ở Sài Gòn nhiều năm. 

Ông tốt nghiệp trường Sư phạm ĝi dạy được 3 nam, ông bất man với chế độ cai trị 
của thực dân. Dạy lịch sử, ông sửa câu: “Nos ancêtres étaient les Gaulois” là «Les ancëtres 
des Français étaient les Gaulois”. Thanh tra học chánh người Pháp đến xét trương, 
khiển trách ông va buông lời nhục mạ «Sale Annamife”, (người Việt Nam do bấn)ông 
không chịu nhục được, phản đối rắn rỏi. Tên thanh tra hành hung, ông cúng đánh trả 
lại. Ông bỏ nghề giáo, bước vào làng bảo, cộng tác với Đóng Pháp thời báo, Đwốc nhả 
Nam, Phóng sự, LIndochine Nouvelle, Tribune Indochinoise... 

Ngòi bút éng sắc bén, tận tinh bênh vực giới bình dân, đấu tranh với bọn cường 
hào ác bá, từng trải lắm cơn nguy hiểm. 

Ông nổi danh với loạt bài điều tra về vụ Déng Noc Nạn, nhất là vụ bên xe đỏ Cắn 
Thơ do Sáu Thanh thao túng, đăng ở bảo L'Indochine Nouvelle của Hoàng Nhữ Nam 
hoi trước Cách mang tháng Tám. 

Năm 1947, vợ chóng ông bị Pháp giết ớ miền Trung, hưởng đương 43 tuổi. 


119- Dường LÊ VĂN Sĩ: 
“Từ cầu Lê Văn Sĩ đến Lãng Cha Cá. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn quận 3, quận Phú Nhuận và cåc phương 1, 
2, 3 quận Tân Binh, tù câu Lê Văn Sĩ giáp đường Trân Quốc Thảo đến Lãng Cha 
Cả giáp đường Hoàng Văn Thụ, dài khoảng 2268 mét, lộ giới 30 mét, qua ngā ba 
Tân Canh, nga tư Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, Bùi Thị Xuân (trên địa 
bàn quận Tân Binh). 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đưởng này mang tên Eryaud Des Vergnes, 
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nhưng kéo dài tới đường Võ Văn Tân. Năm 1955 đổi là đường Trương Minh Giảng, 
sau cắt đoạn từ ranh Gia Định (Phú Nhuận giáp quận 3) đến Lãng Cha Cả thành 
đường riêng và đặt tên đường Trương Minh Ký. Ngày 14-8-1975 nhập 3 đường làm 
một và đổi tên đường là Nguyễn Văn Tri. Ngày 4-4-1985 cắt đoạn này thanh đường 
riêng và đặt tên đường Lê Văn Sĩ, đoạn kia là đường Trân Quốc Thảo. 


3. Tiểu sử: 
LÊ VĂN SỈ 
(Canh. tuâ† 1910 - Mậu tí 1948) 


Liệt sĩ hiện đại, chính tên là Võ Sĩ, quê ở thôn Minh Tân, x. Đức Minh, huyện Mộ 
Đức, t. Quảng Ngãi. 

Ông nhiệt tình yêu nước, tử năm 1927 đã tham gia Việt Nam Thanh niên Cách 
mạng đóng chí hội, tích cực hoạt động phát triển Hội ở quê nhà. Tháng 10-1929, ông bị 
bắt giam ở nhà lao Quảng Ngài, rồi đưa di Qui Nhơn, Kontum, tháng 10-1931 được trả 
tự do, ông vån hoạt động như trước, địch lại bắt ông trong năm 1932 dày lên Lao Bảo, 
rồi đưa ra Côn Lôn một lượt với Võ Thúc Đóng, Hà Thế Hanh vào tháng 6-1935. 

Sau Cách mang tháng Tám ông được đón tử Côn Đảo vé, hoạt động o Miền Nam 
trong Xứ úy Nam Bộ. Đầu tháng 12-1945 ông được Xử ủy chỉ định làm Chinh ủy Quân 
khu 8. Đâu năm 1947, ông cùng Lê Duẳn trở vào Nam, khoảng tháng 5, óng được cht 
định làm Bi thư Thành úy Sài Gòn. 

Đến tháng 10-1948 trong một cuộc cần quét lớn của địch vào vùng Lang Le - Vướn 
Thơm (nay thuộc huyện Bình Chánh TP.HCM), ông hi sinh tại đấy, hưởng dương 38 
tuổi, 


120- Bường LÝ THÁI TÔNG: 
Từ đường Lay Bán Bích đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 20 quận Tân Binh, tứ đường Lay 
Bán Bich đến cuối đường, đài khoảng 400 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Trước là hẻm số 211 Hương lộ 14 được mò rộng từ năm 1996, 
Ngày 13-7-1999 UBND Thánh phố đặt tên đường Lý Thái Tông. 

3. Tiểu sử: 

LÝ THÁI TÔNG 
(Canh tí 1000 - Giáp ngo 1054) 

Vua nhà Lí tên thật là Li Phật Mà, còn có tên nữa là Đức Chinh, cun trương LÍ 
Thái tố, sinh ngày 26-6 âm lịch, Canh tí (19-7-1000). Nối ngôi vua, tức Thái tông lúc 28 
tuổi. 

Thuở bé, ông được vua cha phong là Khai Thiên vương, réi lập lam "Tina tư. Mậu 





Đường phô Thành phô Hỗ Chỉ Minh 


thân 1028, vua cha mất, ba người em là Đông Chính vương, Duc Thánh vương và Vô 
Đức vương đem quản bao phủ Long Thành và mở cửa Quảng Phúc đề tranh ngôi vơi 
ông. Nhờ có các tướng cận vệ tài giỏi là Lí Nhân Nghĩa, Lê Phung Hiểu ra sức dẹp được, 
cuộc nối loạn mới yên. 


Ông thông minh, rất khéo cai trị, chăm lo đời sống nhân dân, mở mang vån hóa. 


Triều đại ông được an thịnh, óng cũng chuông Phật giáo, ưu đài tăng đạo. 


Ngày 1-10 âm lịch Giáp ngọ (3-10-1054) ông mát, hướng đương 54 tuổi, o ngói 26 


năm, đổi hiệu nám 6 lân: 


1. Thiên Thành: Mậu thin 1028 - Giáp tuất 1034. 

2. Thông Thụy: 1034 - 1039. 

3. Can Phù Hữu Đạo: 1039 -1042. 

4. Minh Đạo 1042 - 1044. 

5. Thiên Cảm Thánh Vo: 1044 - 1049. 

6. Song Hưng Đại Bào: 1049 - 1054. 

Năm 1042, ông ra lệnh cho một nhóm: triều thắn soạn bộ Mình thie làm nên tảng 


pháp luật. 


Ông có bài thơ Truy tán sư Ti Ni Đa Lưu Chi (Vinitarucj) người khai sáng dòng 


thiền Nam phương. 
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“Sáng tự lai Nam quốc, 
Văn quân cửu tập Thiên. 
Ung khai chư Phật tiến, 
Viễn hợp nhất tâm nguyên. 
Hạo hạo lãng già nguyệt, 
Phân phân Bát nhà liên. 
Hà thời lâm điện kiến, 
Tương dữ thoại trùng huyền”. 
Bản địch: 
«Cõi Nam đâu bước tới, 
Nghe đã dem màu Thiên 
Tin Phát mong thêm rộng 
Ngưôn lòng khéo hợp duyên 
Non giả ngời bóng nguyệt 
Cði hà nức mùi sen 
Hợp mặt chứng bao tá? 
Cùng nhau giảng lẽ huyền” 
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121- Bưởng LÝ THANH TÔNG: 

Tử đường Lux Bản Bích dën đường Phan Anh. 

1. Vị trí: Duong năm trên địa bàn phường 20 quận Tân Binh, từ đương Lũy 
Bán Bich đến đường Phan Anh, dài khoảng 1100 mét, lộ giới 30 mét. 

2. Lịch sử: Trước là hèm số 157 Hương lộ 14, được mè rộng: từ năm 1996. 
Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố đặt tên đường Lý Thánh Tông. 

3. Tiểu sử: 

LÍ THÁNH TÔNG 
(Qui hợi 1023 - Nhâm tí 1072) 
Vua nhà Lí, con trưởng của Li Thái tỏng, sinh ngày 25-2 âm lịch Qui hyi (19-3 


1023), nối ngôi vua lúc 31 tuổi, ông biết lo nước thương dân; lòng nhân hậu, khoan 
dung. 


Đề khich lệ sĩ phu, kén chọn nhân tải, ông là người đầu tiên cho xây dåp Văn miču 
và mé khoa thi bác học. 


Vẻ sau, nguyên phi ông là Lê Thị Y Lan cũng đắng tâm chỉ với öng, siêng lo việc 
chỉnh trị, củng cổ quốc phòng, chấn chỉnh vân hóa, xã hội. Dây là thói kì cực thịnh của 
nhà Li. 


Năm Nhằm ti, tháng 1 âm lịch (2-1072) ông mất, hưởng dương 49 tuổi. Ò ngói 18 
năm, đổi hiệu 5 lån: 


1. Long Thụy Thái Binh: Giáp ngo 1054 - Kí hợi 1059. 

2. Chương Thánh Gia Khánh: 1059 -1066. 

3. Long Chương Thiên Tự: 1066 - 1067. 

4. Thiện Hưởng Bảo Tượng: 1068. 

5. Thân Vũ 1069 - 1072. 

Theo Đại Việt sử kí toàn thự và Việt sử lược, ong cò soạn bài minh khác trên chùa 
Sùng Khánh Báo Thiên, trong näm Bính thân 1056. 


122- Dường LONG HUNG: 
Tử đường Bến Cát đến đường Ba Gia. 


1. Vị trí: Đưởng nằm trên địa bàn phưởng 8 quận Tân Binh, tử đường Bến 
Cát đến đường Ba Gia, dài khoảng 205 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Đường này cò tử năm 1855 và được dāt tên đường Vinh Sơn. 
Ngày 4-4-1985 đối là đường Long Hưng. 


3. Tiểu dẫn: 
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Đường phố Thành phổ Hå Chí Minh 


LONG HƯNG 
Dia danh cù của đất Thái Bình (mièn Bác)Định Tường (mién Nam) xưa. 


Lang Hưng là tên phủ thời Lý Trån, khi thuộc Minh đối là phú Trấn Man. Đời Lt 
đổi là phủ Tân Hưng, gồm bốn huyện thuộc Sơn Nam thira tuyên. Đời Minh Mạng đổi 
là phú Tiên Hưng. Sau năm 1945 gọi là huyện. Sau năm 1955 hợp với huyện Đông Quan 
thành huyện Đông Hưng thuộc tinh Thái Binh. 


Long Hưng cũng là tên một xã thuộc Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, nơi đa diễn ra cuộc 
nổi dậy của dän chúng trong phong trào khởi nghĩa Nam ko năm 1940. Tại đây, lần dấu 
tiên trong cả nước, ngọn cử đỏ sao vàng đã được dương cao, 


123- Đường LũP HƯNG: 

Từ đường Nguyễn Văn Hoan đến nhà thờ Lộc Hưng. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 6 quận Tân Binh, từ đường Nguyễn 
Văn Hoan đến nhà thở Lộc Hưng, đài khoáng 100 mét, lộ giới 15 mei. 

3. Lịch sử: Đường này có từ năm 1955 và được đặt tên đường Lọc Hưng cho 
đến nay. 

3, Tiểu đẳn: 

LỘC HƯNG 

Địa danh củ của đất Gia Định xưa. 

Đây là tên ấn của làng Chí Hòa sau là xã Tần Sơn Hòa thuộc phú Tân Bình tinh 
Gia Định. 

Tên ấp này có từ thời chúa Nguyễn và côn dùng đến những nâm đầu thë XIX Sau 
đó thuộc xã Tân Sơn Hòa, hạt Tân Bình, rồi chuyền vẻ thuộc tỉnh Gia Định trước dày. 


124- Dưởng LỘC VINH: 

Tư đường Nghĩa Phát đến đường Nghĩa Hòa. 

1. Vị trí: Đường nằm trên da ban phường 6 quận Tân Bình, tư đường Nghĩa 
Phảt đến đường Nghia Hòa, dài khoảng 170 mét, lộ giới 8 mét. 

3. Lịch sử: Đường nay là con hẻm có từ năm 1955 và được đặt tên đường 
Lộc Vinh cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

LỘC VINH 


Pia dank cũ của đất Gia Định xưa. Lậc Vĩnh là do ghép 2 chữ óc trong địa danh 
Lộc Hỏa và Vink trang tử ghép vinh quang, vinh hiển, vinh dự. Lộc Hòa là tên thôn, sau 
đổi là ấp của xa Chỉ Hòa, sau là xã Tân Son Hòa thuộc tỉnh Gia Định. 
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Đương này nằm trên địa bàn ấp Lộc Hóa củ, nên vào khoảng đầu thập niên 1960, 
khi chính quyền tỉnh Gia Định sắp xếp lại tő chức hành chánh ở cơ sở hạ tång, địa danh 
Lộc Vinh được dät cho tên đường theo cảm hứng của ông ấp trướng lúc bấy gie, chư 
không mang môt ý nghĩa gì cả. 


125- Đường LŨY BÁN RICH: 

Từ đường Âu Cơ đến câu Tân Hỏa. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bản phường 17, 19, 20 quận Tân Binh, tù 
đường Âu Cơ đến cấu Tân Hóa, giáp đường Tản Hóa, dài khoảng 4200 mét, lộ giới 
30 mét, qua các nga ba Trân Hưng Đạo, Phan Châu Trinh, Dân Tộc, Trương Vĩnh 
Ký, Thành Công, Nguyên Trưởng "To, Độc Lập, Phố Chợ, Thống Nhát, Yên Đỏ, 
Vườn Lat, Trịnh Đình Trọng, Tân Thành, Phú Thọ Hòa, ngã tư Thoại Ngọc Håu, 
các ngã ba Thạch Lam, Dương Khuê, Trịnh Đình Thảo, nga tư Hòa Binh, các ngå 
ba Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lương Thế Vinh, Lương Đắc Bằng. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là Hương lộ 14. Ngày 13-7-1999 
UBND Thành phố đặt tên đường Lüy Ban Bích. 

3. Tiểu dẫn: 

LŨY BÁN BÍCH 

Địa danh cũ ở đất Gia Định xưa, còn gọi là lũy Tản Hoa. 

Lay này toa lạc ở địa giới 2 huyện Bình Dương và Tân Long của đất Gia Định xua. 
Tên chính thức của lay này Bản Bích cả lấy: lũy dài 866 trượng, hình như ma tầm vach, 
đường đất của lũy đất dài 1323 trượng. 

Le này do quan đốc chiến thời chúa Nguyền là Nguyễn Cửu Đam đóc suất xây 
dựng từ khi ông được lệnh vào trấn thủ Phiên trấn. 

Lay hinh bán nguyệt (ban bích) bao quanh doanh trại chân ngay đương bó để 
phòng bất trắc. 

Sau khi Pháp chiếm Nam kì, đến những năm 1915 vė sau, người Pháp xây dựng 
noi đây một hương lộ gọi là Hương lộ 14. 


126- Bưởng LƯƠNG ĐẮC BẰNG: 
Tù đường Lūy Bán Bich đến kinh Tân Hóa. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 20 quận Tân Binh, tư đường Lūy 
Bán Bích đến kinh Tân Hóa, dai khoảng 300 mét, lộ giới 8 mét 


2. Lịch sử: Trước là hèm 2 Hương lộ 14. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố 
đặt tên đường Lương Đắc Bảng. 
3. Tiểu sử: 
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LƯƠNG ĐẮC BẰNG 
(Nhâm dân 1472 -...) 
Danh sĩ đời Lê Hiến tông, quê l. Hội Trào, h. Hoãng Hóa, t Thanh Hóa. 


Năm Ki mùi 1499 ông dé Bảng nhân, 27 tuổi. Khi ứng chế được thưởng bác nhất 
và bổ làm Tả thị lang bộ Lẻ, sung Thị độc Viện Hàn lâm, coi việc ở viện rồi đổi sang Tả 
thị lang bộ Lại. Ít lâu về cư tang. Sau nhà vua triệu ông cho phục chức và kiêm Học si 
Đông các coi sóc tòa Kinh Diên, nhưng ông cố từ không ra làm quan nữa và nhân dip 
đâng bài sách Tri Binh góm 14 chước để cứu nước. 


Vua Lè ban khen, vån quyết định triệu ông ra nhậm chức, ông đành phải vâng, 
làm đến Thương thư bộ Lại, tham dur triểu chính, tước Đôn Trung Bá. 


Ông mất lúc trên 50 tuổi, sỉ phu đều thương tiếc. Ông là thây học của Nguyễn 
Binh Khiêm và chính ông trao truyền cho Nguyễn Binh Khiêm bộ Thái Ar thần kính. 


Con ông là Lương Hữu Kháni và học trò là Nguyễn Binh Khiêm vẻ sau déu là bậc 
nhân tài cúa đất nước, 


127- Đường LƯƠNG THẾ VINH: 
Tù đường Luy Pan Bích đến rạch Bến Trâu. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 20 quận Tân Binh, tử đường Lùy 
Bán Bích đến rạch Bến Trâu, dài khoảng 600 mét, lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Trước là hẻm số 125 Hương lộ 14. Ngày 13-7-1999 UBND Thành 
phố đặt tên đường Lương Thế Vinh. 

3. Tiểu sử; 

LƯƠNG THẾ VINH 
(Canh thân 1460 -...) 

Danh at đời Lê Thành tông, tự Cảnh Nghị, hiệu Thụy Hiên, người quê xã Cao 
Hương, huyện Thiên Bản, Nam Định (nay là huyện Vụ Bản, tính Nam Định). 

Nam Qui mùi 1463, ông đồ trạng nguyên 23 tuối. Khoa này, vua Lê Thánh tông dé 
bài thơ, trên cờ Tam khỏi, nêu tên 3 vị trạng nguyên, bảng nhân, thâm hoa: 

“Trạng nguyên Lương Thế Vinh, 
Bảng nhân Nguyễn Đức Trinh, 
Thám hoa Quách Định Bảo. 
Thiên hạ cộng tri danh” 

Ông làm đến Thira chỉ ở Viện Hàn lâm, có chân trong Tao Đàn Nhị thập bát tú 
thời ấy. Binh sinh hiếu học, đọc rộng các sách, ông có soạn nhiều sách về đạo Phật và 
quyền Toán pháp đại thành. Các st phu và nhân dân cảm phục tài đức ông, tục gọi ông 
là Trạng Lường (Biểu đương ông về khoa toán pháp). Khi ông mất, được phong làm 
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Phúc thân, nơi dinh Cao Hương còn có bức vẽ chản dung ông. Con ông là Hiến củng 
được phong Thượng đẳng phúc thần, có dén thở ở quê nhà. 


128- Bưừng LƯU NHÂN CHÚ: 
Từ đường Phạm Văn Hai đến cuối đường, 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 5 quân Tân Binh, tử đương Phạm 
Văn Hai dën cuối đường, dài khoảng 250 mét, lộ giới 6 mét, qua nga ba Thăng 
Long. 


2. Lịch sử: Đường này có từ năm 1955 được đặt tên là đường Dân Chủ. 
Ngay 14-7-1999 UBND Thành phố đổi tên là dường Lưu Nhân Chú. 
3. Tiều sử: 
LƯU NHÂN CHÚ 
(... - Qui stu 1433) 


Danh tướng đời Lê Thái tổ, được ban theo họ vua, nên cũng gọi là Lê Nhân Cha. 
quê x. An Thạnh, h. Đại Từ, t. Thái Nguyên. 


Ông theo giúp Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa cứu nước, dày công lao trận mạc, đến 
nam Định mùi 1427ông làm Hành để quân đốc quản, Nhập nội đại tư mã và được ban 
môt cåy tàn. 

Năm Mậu thân 1428, ông được phong Sung trung tån trị hiệp mưu vương vô công 
thản, đứng vào hàng thử năm (Lê Sát thứ hai), trong 53 công thân được khác biển, tước 
A Thượng hảu, chuyến làm Nhập nội tư khấu. 


Năm Qui ti 1433, Thái tổ mát. Thái tông nối ngôi còn nhỏ, ông bị Đại Tư đó Lê Sát 
ganh ghẻt. mưu giết chết ông bằng rrou độc. 


Mãi đến đời Thánh tông, ông được truy tặng Thải phỏ, Vinh Quận Công, 
129- Đường MAI LÃ0 BANG: 

Tu đường B2 đến đường B3. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng 13 quận Tân Binh, từ đường B2 
đến đường B3, dài khoảng 165 mét, lộ giới 8 mét, 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm mới được mở rộng và tạm gọi là đường 
D14. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Mai Lão Bang. 

3. Tiểu sử: 

MAI LÀO BANG 
(.. - Nhâm ngo 1942) 

Tu sĩ Công giáo yêu nước, thường gọi là Già Châu, không rõ năm sinh, Quê ở 

Nghệ An. 
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Ông nhiệt thành yêu nước, hưởng ứng phong trào Đông du, Duy tân, sang Trung 
Quốc, Nhật, liên lạc với Phan Bội Châu, tích cực hoạt động cứu nước. Ông sảng tác 
nhiều văn thơ tuyên truyền, có tập Lão Bang phố khuyến thư có giá trị. 


Khoảng năm 1914, ngày 18-1 ông bị bọn quân phiệt Trung Quốc là Long Tế Quang 
- Tổng đốc Lưỡng Quảng - båt giam một lượt với Phan Bội Châu rồi bị giao cho Pháp 
dày ra Côn Lôn, Phan Bội Châu có bài thơ tặng ông. 


Bản dịch: 
Quê người lôi bạc hận bèo tây 
Phận bác riêng bao nỗi đẳng cay 
Chết chúc måy phen đe tính mạng, 
Lao lung ba lượt buộc râu tây, 
Trời trao nghiệp lớn nén rèn đúc 
Chúa hen thời hay mới sắp bày. 
Ví phòng đường đời bằng phẳng cả 
Anh bung hào kiệt khác chỉ ai? 
Năm 1925 ông được trả tự do, vẻ sống ở Bën Ngự (Huế) với Phan Bội Châu, rải về 
mät tại quê nhà (Nghệ An). 
130- Dung 19 tháng 5: 
Từ đường Bình Long đến rạch Tham Lương. 


1. Vị trí: Đường nằm trèn địa bàn phường 16 quận Tân Bình, từ đường Binh 
Long đến rạch Tham Lương, nằm trên bờ kinh 19 tháng 5, đài khoảng 2500 mét, là 
giới 20 mét, 


2. Lịch sử: Đường này được xây dung đồng thời với việc dän kinh 19 
tháng 5 vào thời điểm 1980, nên được đặt tên đường 19 tháng 5. 


3. Tiểu dẫn: 
MƯỜI CHÍN THÁNG 5. 


Sinh nhật chủ tich Hô Chỉ Minh là ngày 19 tháng 5 năm 1890, 
131- Bường NĂM PHẪU: 
Từ đường Nguyên Tử Nha (Nguyễn Tự Như)đến đường Lạc Long Quân. 


1. VỊ trí: Đường nằm trên địa bàn phường 11, 12 quận Tân Binh, tử đường 
Nguyễn Tử Nha đến đường hẻm 1017/6 Lạc Long Quân, dải khoảng 400 mét, lộ 
giới 12 mét. 
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2. Lịch sử: Đường nay có tư nám 1955 được đặt tên đường Trương Vĩnh Ký, 
Ngày 14-7-1999 UBND Thành phổ đổi tën đường Năm Châu. 

3. Tiểu sử: 

MAM CHAU 
(Bính ngọ 1906 - Màu ngo 1978) 

Nghệ sĩ nhậm dân, tên thật là Nguyên Thanh Châu quê ở Mi Tho (Tiên Giang). 

Ông buoc vao sån khấu tư nām 15 Luôi, trai GU näm tận tụy với ttghiệp ca hát, yêu 
ghê thuật diễn xuất, ông đã đóng gop nhiều cho việc xây đựng và phát triển sân khấu 
cải lương. 

Ông là nha viết kịch kiêm đạo diễn, điển viên xuất sắc trong giới nghệ si sån khẩu 
cải lương và kịch nói. 

Ông soạn ngót 50 vở tung đêu có giả trị cao như: Mộng hoa tương; Áo người 
quản từ, Men rem hwong tình, Chiếc do thiên nga, Nọ dáu... nhất là vờ cuối cùng của 
òng Ngon cử đầu hay Bình Tây đại nguyên soái được khan già Nam Bắc hoan nghênh 
thiệt liệt, 

Ngay 21-4-1978 (15-3 Am lịch, Mậu ngo) ông tứ trân, thọ 72 tuổi. Ông được nhà 
nước tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân đả» vì ông dà có công nhiều trong ngành sån khấu 
cải lương nước nhà. 


132- Bường NI SU HUỲNH LIÊN: 
Tir đường Phú Trung den Tinh xå Ngọc Phú. 
1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 10 quận Tân Bình, từ đường Phú 


Trung đến Tịnh xá Ngọc Phủ, khu vực chùa Giác ¡ âm, đài khoảng 600 mét, lộ giới 
18 mét, 


2. Lịch sử: Trước la đường hẻm nhỏ quen gọi đường Tịnh xá Ngọc Phú, 
được mở rộng tử năm 1996. Ngày 13-7-1989 UBND Thành phố đặt tên đường Ni 
Sư Huỳnh Liên. 

3. Tiểu sử: 

NI SƯ HUỲNH LIÊN 
(Qui hyi 1923 - Định måo 1987) 

Ni sự, pháp danh Huỳnh Liên, tên thật là Nguyen Thị Trừ sinh ngày 1-6-1923 tại l. 
Phú Mỹ, L Mi Tho (nay là Tiên Giang). 

Bà xuất thân trong một gia đỉnh nóng dân, năm lên 10 tuổi bà dà lập nguyện tu 
hành theo đạo Phật. Đến 24 tuổi bà xuất gia tho giảo với su Minh Đăng Quang, hệ phải 
khát sĩ. Rồi tử nām 1957 bà thành lập Tịnh xả Ngọc Phương ở Gia Định (thành phổ Hồ 
Chi Minh), tích cực hoằng pháp, phục vụ công tác xã hội. 
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Bà có lòng yêu nước, tích cực củng giáo hội Phật giáo và đóng bào tranh đấu 
chống các thế lực phản động trong nước và nước ngoài. Khi nước nhà thống nhát, ba 
cảng năng nó phục vụ đạo pháp dân tộc. 

Ngày 16-4-1987 bà mát, thọ 64 tuổi, an táng trong khuôn viên Tịnh xả Ngọc Phương. 
Tang lẻ bà được tổ chức trọng thế, biéu hiện lòng cảm phục qui trọng của mọi nun, 
toi giới. 


133- Đường NÚI THÀNH: 
Tư đường Ấp Bắc đến đường Cộng Hòa. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận Tân Binh, tư đường Ấp 
Băc đến đường Cộng Hỏa, dài khoảng 350 mét, lộ giới 10 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm mang số C34. Tử năm 1985 được cải tao 
thanh duwung hô và đặt tên đường Núi Thành. 


3. Tiểu dẫn: 

NÚI THÀNH 

Địa danh ở tỉnh Quảng Nam nơi có chiến tích Núi Thành. 

Núi Thành là tên mới của đất Son Thanh thuộc huyện Lễ Dương, phú Thăng Hoa. 
đạo Thưa tuyên Quảng Nam có từ năm 1472, nơi dat li sở đạo Thửa tuyên Quảng Nam. 
Trải qua nhiều thời điểm lịch sử, đến cuối thế ki XIX Sơn Thành thuộc huyện Hà Đóng 
sau đối là huyện Tam Ki, tỉnh Quảng Nam. 

Tại Núi Thành có cảng Châu Lai (trước năm 1975 là căn cứ Châu Lai của quân đội 
Mi đóng ở nam Quảng Nam) là một cảng quân sự của hải quân Xứ Đàng Trong của 
chủa Nguyễn kế cận với cửa Vùng Quit (nay gọi là Dung Quất) t. Quảng Ngài. 

Năm 1964, sau khi Mi lập căn cử hải quản Châu Lai, và trú quân tại một đồn lớn ån 
ngự cảng Châu Lai, quân Giải phóng miền Nam Việt Nam tấn công đón quân án ngự tại 
đây, Trong trận này quân Giải phóng tiêu điệt đại bộ phận quân Mi và gây nên tiếng 
vang lớn trong và ngoài nước. 


134- Đường NGÔ QUYỀN: 
Tử đường Trương Vĩnh Ký đến đường Phan Châu Trinh. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Tân Bình, tir đường 
Trương Vĩnh Ký đến đường Phan Châu Trinh, đài khoảng 167 mét, lộ giới 16 mét, 
qua ngà tư Dân Tộc. 


2. Lịch sử: Đường này có tử năm 1967 và được dat tên đường Ngô Quyền 
cho đến nay, 
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3. Tiểu sử: 
NGÔ QUYỀN 
(Ki dậu 899 - Giáp thin 944) 

Danh tướng, người dựng lên nghiệp nhà Ngò, quê ở Đường Làm, h. Phúc Lộc, 
châu Giao (nay thuộc t. Hà Tây). Cha là Ngô Môn, vốn là Châu myc châu Đường Lâm 
trong thôi họ Khúc dấy nghiệp. 

Ông là vị tướng tài, được chủ tướng là Dương Diên Nghệ gả con gái là Dương Thị 
Như Ngọc cho. Ông củng cha vợ đánh bại quân Nam Han xâm lược lân I (930 - 931), réi 
được cha vợ ủy quyền trông coi châu Åi (Thanh Hóa), 

Năm Đình dậu 937, Kiều Công Tiến phản bội, giết chết Dương Diên Nghệ, rồi cấu 
kết với quân Nam Hán. Ông đấy binh giết được Công Tiên, đẹp tan quân Nam Hán do 
Hoäng Thao kéo sang xâm lược lån II trên sông Bạch Đảng. 

Năm Ki Hợi 939, ông xưng vương, mở nên độc lập tự chủ cho dän nước, đến Giáp 
thin 944, óng mất hưởng dương 45 tuổi, trị nước được 5 năm. 

Sau khi ông mát, anh vợ là Dương Tam Kha phụ lời ủy thác của ông, cướp quyên 
con ông là Ngô Xương Ngập, gây nên nội biến. 


135- Bưởng NGUYÊN BÁ TÙNG: 
Từ đường Trân Hưng Đạo đến đường Yên Đổ. 


1, Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Tân Bình, từ đường Trắn 
Hưng Đạo đến đường Yên Đổ, đài khoảng 635 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngà tư 
Phan Châu Trinh, Dân Tộc, Trương Vĩnh Ký, Thành Công, Nguyễn Trường Tộ, 
Độc Lập, Phố Chợ, Thống Nhất. 

2. Lịch sử: Đường này có tử năm 1967 và được đặt tên đường Nguyễn Bå 
Tòng cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN BÁ TÒNG 
(Mậu thìn 1868 - Ki sku 1949) 

Giám muc Thiên Chúa giáo đâu tiên của Việt Nam, tên thánh là Jean Baptiste, 
sinh ngày 7 tháng 8 năm 1868 tại Gò Công (nay thuộc t Tiền Giang) trong một gia đình 
theo đạo Thiên Chúa truyền thống. 


Thuở nhỏ ông học tại Trưởng Tháy Dòng (Frères des Ecoles Chretiennes) tại Mi 
Tho, năm 1880 lên Sài Gòn học Trường Collège d'Adran, năm 1883 vào học Trưởng La 
Tỉnh nhỏ Sải Gòn, đến năm 1896 (ngày 19-9) ông được thụ phong linh mục, lam thư ki 
cho Giám mục Dépierre thuộc giáo phận Sài Gòn cho đến hết näm 1916. 


Ngày 2-4-1917 ông được bố làm Chánh sở họ đạo Ba Rịa, năm 1926 làm cha sở họ 
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dao Tân Định (Sai Gòn). Thời gian cai quản họ đạo Tân Định ông die nhiều lån möi 
giang cấm phòng cho các hạ đạo Qui Nhơn (Bình Định), Phải Diệm (Nam Dn. Tai 
ho dao Tân Định, ông là người thiết kë xây dựng nhà thở làn Định và tháp chuong (cao 
56,B1m) đầu tiên và lớn nhất Đông Dương hồi đo. 

Nam 1933 (101) on được phong làm Quyền giảm myc và sẽ chính thức thu 
phong Giảm mục Việt Nam đầu tiên vào ngay 11 hang 6 nam 1933 do chỉnh Giáo 
hoang Pid XI tän phong Lại Roma. Ngày 1 tháng 5 củng nām ông lên đường sang Roma 
thu chức. 

Sau khi thụ phong Giảm mục và cai quản giao nhận Búi Chu vụ mát ở đấy vao nām 
1949. 


136- Dong NGUYÊN BAC 
Ti đường Phạm Văn Hai đến đường [Dương Van Nga. 


1. Vi ui Dường năm trên địa bàn phường 3 quận Tân Binh, từ đương Phạm 
Văn Hai đến đường [ương Vân Nga, khu vực chợ Phạm Văn Hai, dài khoảng 195 
mèt, lộ giới 15 mét, 


2, Lịch sử: Dương này được xây dựng cung lúc với cho Phạm Van Hai nam 
1991. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Bặc. 


3. Tiểu sử: 

NGUYÊN BẶC 
(... - Canh thìn 980) 

Đại thản nhà Đình, quê động Hoa Lư, châu Đại Hoàng (tức huyện Gia Viên, tinh 
Ninh Bình). 

To trẻ, ông cùng Định Điển, Luu Cơ, Trịnh Tủ và Phạm Hap giao du thân thiết 
với Định Bộ Lĩnh. Vẻ sau, ông và các bạn kia theo giúp Dinh Bỏ Linh chống vm các sử 
quản. Khi binh định xong, thống nhất đất nước, vua Đinh phong ông là Định Quốc 
Công. 

Năm Ki mao 979, Định Tiên Hoàng bị giết chết, chính ông båt được hung thủ là 
Đỏ Thích đem giết đi. Rói tử đó ông lấy tư cách đại thân làm Phụ chính con vua Đình la 
Đình Duc (có sách chép là Định Toàn). 

Thập đạo tưởng quân Lê Hoàn tu thông với Duong Hậu (vợ vua Đình, mẹ Dinh 
Due). Ông cùng Đinh Điền, Phạm Hap đấy binh đanh Hoàn tại Ái Châu (Thanh Hòa). 
Ông thất trận, bi båt đóng cüi giải vẻ triều, rồi bị giết trong nam Canh thin 980. Định 
Điển, Phạm Hap đều bị bát giết cả. 

Đến đời nhà Li, ông và Trịnh Tủ, Lưu Cơ, Đình Điền déu được truy phong phúc 
thản. 
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137- Đường NGUYËN CẢNH DI: 
Tử dưửng Thăng Long đến hẻm 1 Trường Sơn. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 4 quận Tân Binh, từ dường Thăng . 


Long đến hêm 1 Trường Sơn, dài khoảng 380 mét, lộ giới 12 mét, 


2. Lịch sử: Truoc là đường hẻm có từ năm 1985, đân chủng quen gọi là hèm . 
nối hẻm số 1 “Trường Som. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phò dāt tèn đường Nguyễn. 


Cảnh Di. 
3. Tiều sử: 
NGUYÊN CÁNH DỊ 
(.. - Qui ti 1413) 
Anh hàng, liệt sĩ kháng Minh trong đời vua Trùng Quang, quê lång Ngọc Som, 
Linh Nghệ An (nay là Thanh Chương, tinh Nghệ An). 


Cha là Cảnh Chân theo Giản Định Để làm Đồng trì khu mật tham mưu quần su, 
Co công chống giặc Minh, nhưng lại bị vua Giản Định nghe gièm mà giết di. Thu nhà. 


nợ nước, ông bèn đem quản vào Thanh Hóa lập Trần Qui Khoách lên ngôi tức vua 


Trùng Quang, omg làm Thải Bão, dân quân đến Bình Than (huyện Chỉ Linh, tỉnh Hải. 


ương) chếng nhau với tướng Minh là Trương Phụ dän dâu quân xâm lược, 


Năm Canh dân 1410, đạo quân của ông phả Lan quân giặc do Đỏ đốc Minh là 
Giang Hao chỉ huy tại Hạ Hồng (Ninh Giang), rồi thira thắng xông lên. Trương Phụ. 


kéo quân đảnh pha Nghệ An. Ông và Nguyễn Súy chống cu quyết liệt nơ: Mo Độ. 


(huyện Tam Điệp, tỉnh Ninh Binh). Thế yếu, tưởng sĩ cùng quan quản bỏ Mo Dó chạy. 


về đường biển. Cuối củng Trương Phu båt được óng và Nguyễn Suy vào nám Qui ti 


1413, giạc dụ hàng nhiều lån nhưng khång khuất được, ông mắng Trương Phu: 
"Can muốn giết mày, trở lại bị måy bát, đành là một chết ma thôi!” 
Trương Phụ giết rôi ấn gan ông trong năm 1413. 

138- Dưửng NGUYÊN CHÁNH SẮT: 

Từ đường B3 den đường C2. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phương 13 quận Tân Binh, từ đường B3 
đến đường C2, dài khoảng 290 mét, lộ gidi 10 mét, 


3. Lịch sử: Trước là đường hẻm mới được mở rộng tử năm 1996 tạm gọi. 
đường C5. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Nguyễn Chánh Sắt. 


3. Tiểu sử: 
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NGUYÊN CHÁNH SÁT 
(Ki ti 1869 - Định hợi 1947) 

Nhà vän, nhà báo tự là Bå Nghiêm, hiệu Tần Châu, bút hiệu Du Nhiên Từ, Vĩnh 
An Hà, quê lang Long Phu, huyện Tân Châu, tình Châu Đốc (nay thuộc huyện Phu 
Châu, tỉnh An Giang). 

Sau khi đỏ bằng tiểu học, được cha nuôi cưới vợ - bà Văng Thị Yên - ngươi cùng 
thôn - bà Yên bán hàng xén tại chợ Tần Châu, ông ở nhà trông nom việc gia định, tự học 
thêm chữ Han, chữ Pháp. 

Năm 1900, ong lên Sài Gòn cộng tác với bảo Nông cổ min đảm, năm 1906 làm chủ 
bút báo Luc tinh Tân vån. cùng Trân Chanh Chiếu lập Nam Kì kĩ nghệ công ti trong hội 
Alinh Tản ở Sài Gòn, Mi Tho... 


Năm 1920 nhân về thăm quê Tân Châu ông được nhắn dân địa phương cứ chức 
hàm Hương quản của xà Long Phú, năm sau ông đắc cứ Phụ thẩm tại tòa án Sài Gòn. 

Hỏi còn sống ông đa xuất bản các sách: 

Dich truyện Trung Quốc: Tảy Hiớn, Đông Hớn, Chung Vô Diệm, Tam Quốc Chi, 
Ngũ hå bình Tây, Thập nhị quả phụ chính Tây, Manh Lệ Quản, Càn Lang du Giang 
Nam, Ank hùng náo tam môn giai, Tái sanh duyên, Tam tự kinh, Huấn từ cách ngôn. 
Nhà in Đức Lưu Phương, Nguyên Văn Của, Xưa nay... từ 1901 - 1932. 


Sáng tác: Gái trả thù cha (tiéu thuyết trinh thám) 1920 - Sài Gòn 

Tài mạng tương đế (tiéu thuyết tâm li) 1925 - Sài Gòn. 

Làng người nham hiểm (tiéu thuyết xà hội) 1926 - Sài Gòn. 

Tình đời ấm lạnh (tiéu thuyết lí tưởng) Nhà in Mậu Sanh, không ghi năm xuất bản. 
Mar đái hiệp khách (tiéu thuyết kiếm hiệp) 1929 - Sài Gòn. 


139- Dường NGUYÊN CHÍCH: 

Từ đường Nguyễn Sơn đến đường Thạch Lam. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 18 quận Tân Bình, từ đường 
Nguyên Sơn đến đường Thạch Lam, dài hoảng 460 mét, lộ giới 16 mét, qua các 
ngã tư Trân Thủ Độ, Hiền Vương, Lê Lâm, Lê Cao Lãng. 

9. Lịch sử: Đường này theo bản đồ qui hoạch mang số 14, được xáy dựng 
vào năm 1996. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyên Chich. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN CHÍCH 
(Nhâm tuất 1382 - Máu thìn 1448) 


Danh tướng thời Bình Định vương Lê Lợi, quê làng Vạn Lộc, huyện Đông Sơn, 
tinh Thanh Hóa. 
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Thuế nhỏ nhà nghèo, må côi cha mẹ, Năm 1417, ông tụ tập nghĩa dän khởi nghia 
chống quản Minh tại căn cử giữa Đông Sơn và Nông Cổng lam thế Ÿ dốc chống giặc. 

Cuối näm 1420, ông đem toàn bộ lực lượng sát nhập vào nghĩa quần Lam Sơn của 
Lê Lợi củng đảnh quản Minh. 


Năm 1426 - 1427 ông chỉ huy trận bao vây các thành Điều Điệu (Gia Lâm, Hà 
Nội), Thị Cáu (Hà Bắc) cùng Phạm Văn Xão, Trịnh Khả đánh tan đạo quân Mộc Thạnh 
ở Lê Hoa (Hà Giang). 


Sau khi Lê Lợi toàn thẳng, ông được Lê Thái tổ cử làm Tổng quản 2 xử Tân Binh, 
Thuận Hỏa. 

Ông là một trung các vị khai quốc công thắn đời Lẻ Thái tổ. 

Ông mất năm 1448 (tháng 5), thọ 66 tuổi. 
140- Bưủng NGUYËN CỬU ĐÀM: 

Từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến Ao Lớn. 

1. Vị trí: Đường nåm trên địa bàn phường 16 quận Tân Bình, từ đường Tân 
Kỷ Tân Quy đến An Lớn, đài khoảng 800 mét, lộ giới 10 mét, 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm quen gọi đường Tổ 48, được mở rộng tử 
năm 1996. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Cứu Đàm, 

3. Tiểu sử: 


NGUYÊN CỬU ĐÀM 
(...- Åt. mùi 1775) 

Danh tường, nhà doanh điền thời chủa Thượng. 

Xuất thắn là vò tướng con trai của Chánh thöng cai cơ Nguyễn Cửu Vân, làm quan 
tướng den chức Hiu quản phó tiết kế, cai cơ thời Thượng vương, 

Năm 1770 - 1772 quản Xiếm xâm lấn đất Hà Tiên, triển đình cù ông làm khâm sai 
thống suất đốc chiến, củng tham tướng Trân Phúc Thành lãnh quân Thủy bộ cùng 30 
chiếc thuyền từ sông Tiền Giang, Hậu Giang tiến dành quân Xiếm (Thái Lan ngày nay), 
phá tan được giặc, quản Xiêm phài xin hòa và binh định được đất Chân Lap yên ổn, 

Từ då (1772) công việc hình định đất Hà Tiên, Chân Lạp xong, ông dem quản về 
Gia Định. Trong thời gian này ông cho xây lay Bản Bích (Tân Hoa) bao quanh dëm trai 
phia tây li sở phủ Tân Bình để phòng sự bất trắc cò thể xảy.ra. 


Đến mùa xuân năm Ất mùi (1775) ông chết trận, sau này được vua Gia Long liệt 
thờ vào miču Trung Déi công thản tại Huế. 


141- Đường NGUYÊN D 
Từ đường Nguyễn Súy đến đường số 22 khu phổ 4. 
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1. Vị trí: Dương nằm trên dia bàn phường 16 quận Tần Hinh, tư dường 
Nguyên Súy đến số 22 khu phỏ 4, dài khoảng 210 met, lộ giới 12 mét, 


2. Lịch sử: Trước ià đường hẻm mới được mý rông từ năm 1996 tam gọi là 
đường số 16 khu phổ 4. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố dai tèn đương Nguyễn 
Dữ. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN DO 


Danh sĩ đời Mạc, không rò năm sinh năm mất. Can vị tiện si Nguyên Tương 
Phiêu, qué x. Đỗ Tùng, h. Trưởng Tân, t. Hải Dương (nay thuốc thôn Đỗ Län, x. Pham 
Kha. h. Thanh Miện, t. Hải Đương). 

Ông là học trò Nguyễn Binh Khiêm, bạn thân thiết với Phùng Khác Khoan. Khi thí đỏ 
làm quan với nhã Mạc, rồi vẻ với nhà Lê làm Tri truyện Thanh Tuyên (nay là Bình Xuyên, t, 
Vinh Phú), nhưng không bao lâu ông chán việc thời cước, đường công danh, lui vé an noi 
núi rừng Thanh Hỏa. 

Trong thói gian ở ẩn ông viết bộ truyện Truyèn ki mạn lực (ghi chép những chuyên lạ 
còn lưu truyền tàn mạn trong dän gian) bằng chứ Hàn. Truyện được Trạng Trinh Nguyên 
Binh Khiêm nhuận chính và Nguyên Thế Nghi sống cúng thời dich ra chư Nóm (đến nay 
côn truyền tụng với nhiêu bản dịch ra Việt văn, đặc sắc nhất là bån dich của Trúc Khé Ngô 
Van Triện). 


142- Bong NGUYÊN ĐÌNH KROI: 


Từ đường Hoàng Việt đến đường Hoàng Văn Thụ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng 4 quận Tân Binh, từ đường Hoàng 
Việt đến đường Hoàng Văn Thụ, dài khoảng 284 mét, lộ get 10 mèt. 


2, Lịch sử: Đường này là hẻm 521 Hoang Van Thụ mới được mở rộng từ 
näm 1996, Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyên Đình Khơi. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN ĐÌNH KHOI 
(Nhảm thin 1952 - Mậu ngo 1978) 

Anh hùng lực lượng uõ trang, quê xã Phú Tho Hòa, tinh Gia Định (nay là quận Tin 
Binh TP. HCM). 

Ủng gia nhập; bộ đội tứ những nâm 70, từng giữ các chức vụ: Chỉnh trị viên Đại đội 
thuộc Trung đoàn Gia Định tù nấm 1873 tại cản cử và từng có mặt Iren 42 trận đan: lớn 
nhỏ kháp chiến trường Đông Nam Bò. 

Năm 1975, tham gia chiến dịch Hó Chí Minh giải phóng Sài Gòn rồi làm công tác 
kinh tế quản đội. 
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Năm 1978, ông đóng quân ở biên giới Campuchia chuấn bị đối phó với lực lượng 
quân sự Ponpốt. Ông chiến đấu và hi sinh cuối năm 1978 tại Biên giới Việt Miền (vụng 
Lò Gò). 

Năm 1978 ông được Quốc hội truy tặng danh hiệu Anh hưng lực lương võ trang. 


143- Bưửng NGUYÊN HẬU: 

Tư đường Trân Hưng Đạo đến đường Vườn LÀI. 

1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phưởng 17 quận Tân Bình, từ đương Trần 
Hưng Đạo đến đường Vưởn Lại, đài khoảng 938 mét, lộ giới 16 mèt, qua các ngà tư 


Phan Châu Trinh, Dân Tộc, Trương Vĩnh Ký, Thành Công, Nguyên Trương To, 
Độc Lập, nga ba Phố Chợ, ngå tư Thống Nhất, các ngã ba Bác Ai, Yên Đỏ. 


2. Lịch sử: Đường này cò từ năm 1967 và được đặt tên đường Gioan. Ngày 
07-4-2000 UBND Thành phố đổi tên đường Nguyễn Hậu. 


3. Tiểu sử: 

NGUYÊN HẬU 

Linh muc Thiên chúa giáo, quê tính Nghệ An. Xuất thân Nho học và tưng theo 
học với các linh mục nước ngoài ở Nghệ An củng với các giảo hữu tiến bỏ: Nguyên 
Trường Tộ, Nguyễn Điều... vào đời vua Tự Đức, Có lúc ông được triều dinh cử vào các 
phái đoàn ngoại giao sang Pháp, Tây Ban Nha... 

Thấy được các điều lạ, tiến bộ của người, ông vẻ nước đâng nhiều bản điều trân 
lên vua Tự Đức, để nghị canh tân tự cường. Không được nghe theo, ông nan chi, bèn 
rời nước định sang Âu châu nghiên cửu thêm. Chẳng may đến Ăn Độ dương ông bị mất 
tích giữa đường. 

144- Đường NGUYÊN HIẾN LÊ: 
Tir đường Hoàng Hoa Thám đến đường B3. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận Tân Bình, tir đương 
Hoàng Hoa Thám đến đường B3, da khoảng 340 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm, được mở rộng tư näm 1996 va lam gọi 
đường C6. Ngày 13-7-1999 UBND Thanh phố dät tên đường Nguyễn Hiện Lė. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN HIẾN LÊ 
(Nhâm tí 1912 - Giáp tí 1984) 

Nhà uãn, học giả, hiệu là Lộc Đình, sinh ngày 8.1.1912, quê làng Phương Khê. 
phú Quảng Oai, tỉnh Sơn Tây. 

Xuất thân trong một gia dinh nhà Nho yêu nước, thuở nhỏ học tại trường Yên Phụ 
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(Ha Nội), trường Bưởi, trường Cao đảng Công chánh, Năm 1934 tôi nghiệp, làm việc 
tại các tình miên Tây Nam bộ nên có điều kiện hiểu biết về đất nước và con Dën ở các 
địa phương thuộc khu vực nay. Sau cách mang thang Tâm, ông bó đời sống công chức 
tån cư vẻ Long Xuyên dạy học; năm 1952 thôi das, lên Sài Gòn mở nhà xuất bản, sông 
bảng ngòi bút. 

Những năm trước 1975 tại Sei Gòn, Nguyễn Hiến Lẻ là một trong vải người cắm 
bút được giới tri thức qui mến về tái học, nhân cách đổi với xã hội cũng như trong học 
thuật. Trong đời cảm bút của minh trước khi mắt, ông đã xuất bản được 100 bộ sách về 
nhiều lĩnh vực: Văn học, du kí, địch tiểu thuyết... do thành quả lao động nghiêm cấn 
của mình, ông được nhiều người trân trọng. Những nām 60 - 70 chỉnh quyền Sài Gan 
tạng ông Giải thướng vän chương toàn quốc, Giải tuyên dương se nghiệp vän hóa với 
danh hiệu cao qui đương thời củng một ngân phiếu lớn (tương đương mấy chục lượng 
vàng). Ông đà công khai từ chối với lí do “Dùng tiền ấy để giúp nạn nhân chiến tranh” 
và bản thắn tác giả không hề tranh giải. 

Tác phẩm của ông là một đóng góp rất lớn cho văn hóa Việt Nam. Ông mất ngay 
22 12.1984 tai Sai Gòn, hưởng thọ 72 tuổi. 


145- Đường NGUYÊN HÚNỗ ĐÀO: 
Từ đường Trường Chinh đến đường Âu Cơ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa ban các phương 12, 13 quận Tân Bmh, tử 
đường Trưởng Chinh đến đường Au Cơ, đài khoảng 330 mét, lộ giới 12-18 mét, 
qua các ngà tư Bàu Cát 1, Bàu Cát 2, Bàu Cát 3, Bàu Cat, Bàu Cát 4, các ngà ba Bàu 
Cát 5, Bàu Cát 6, Bàu Cát 7, Bế Văn Đàn. 


2, Lịch sử: Trước là con hẻm đi trong xóm, năm 1995 xây đựng khu Bàu Cái, 
đường được mở rộng và đặt tên đường Nguyên Hồng Đào. 
8. Tiểu sử: 


NGUYÊN HỒNG ĐÀO 
(Canh thản 1920 - Nhâm dân 1962) 


Liệt sĩ hiện đại bi danh là Tư Hô, quê xà Tân Sơn Nhị, trước đây thuộc quận Go 
Vấp, tỉnh Gia Định (nay là quận Tân Binh TP.HCM). 


Ông tham gia cách mạng tử trước cách mạng tháng Tám từng được cử giữ chức vụ 
Bi thư Quận ủy Tân Binh, bí thư Thưởng vụ khu úy Chính ủy Quân khu Sài Gòn - Gia 
Định. Ông hi sinh ngày 6 - 10 - 62 tại Bến Cat, tính Binh Dương. 


146- Dưởng NEIEN HỮU DÅT: 
Từ đường Lê Trọng Tấn đến nhà máy Hóc Môn. 
L. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 15 quận Tán Binh, tử đường Lẻ 


618 https://tieulun.hopfto.org 


Nguyên Q. Thắng - Nguyên Đình Tu 


Trọng Tấn đến nhà máy Hoc Môn, dài khoảng 340 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm ouer voi đường Tổ 39, được 
mở rộng từ năm 1996. Ngày 13-7-1999 UBND Thanh phả đặt tên đường Nguyên 
Hữu Dat. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN HỮU DAT 
(Qui mi 1603 - Tân dậu 1681) 

Danh tướng thời chua Nguyễn, người có công lớn trong các cuộc chiến tranh vơi 
họ Trịnh ở Đàng Ngoài. Ông là con Nguyên Triều Văn (dòng dõi Nguyên Trái, quê o 
Gia Miêu ngoại trang, huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Năm 16 tuổi (1619) ông đã có tài văn chương, được chúa Sài bő làm Văn chức, sau 
làm tham mưu theo dự các trận đánh lớn với quản Trịnh, lập được nhiều công to, được 
giữ chức Đốc chiến, Chưởng dinh Tiết chế, tước Chiêu Vũ Hầu. 


Trong đời các chúa Sai, chúa Thương (1635 - 1648), Chúa Hiền (1648 - 1687) ông 
là một trong ba nhân vật trụ côt (Đào Duy Từ, Nguyên Hữu Tiển) giúp chúa Nguyên 
giù gin bò côi và mở mang lành thổ vào Miễn Nam thêm vững chải. Các năm 1648, 
1660, ông cùng Nguyễn Hữu Tiến lập được những chiến công lừng lẫy khi đương đấu 
với quản Trịnh ở Nghệ An, Thanh Hóa và chiếm luôn cả khu vực này. Lúc bấy giờ mọi 
việc quản sự chúa Nguyễn đều bàn bạc với ông. 

Năm Tân đậu 1816 ông mất, thọ 78 tuổi, được chúa Hiện (Nguyễn Phúc Tản) truy 
tặng Tan Trị tĩnh nạn Công thâu, tước Chiêu Quận Công. Đương thời nhân dân Quảng 
Binh lập dên thờ ông tại Thạch Xá, gắn đây hay còn. Con ông là Nguyên Hiru Kinh 
(cũng đọc là Cảnh) là một danh tướng của chúa Nguyễn. Ở huyện Chợ Mới, tinh An 
Giang có đến thờ ông gọi là định óng Chưởng và Củ lao Ông Cheng. Nguyên Hữu Dat 
là tác giả các sách; Minh sơ anh liệt chí, Hoa vån cáo thị. 


147- Bường N8UYÊN HỮU TIẾN: 


Từ đường Là Trọng Tấn đến đường Tây Thạnh. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 15 quận Tân Binh, tir đường Lê 
Trọng Tấn đến đường Tây Thạnh, dài khoảng 880 mét, lộ giới 16 mét. 

2, Lịch sử: Trước là đường món đi trong xóm quen gọi đường Tổ 43, được 
mở rộng từ năm 1996. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn 
Hữu Tiến. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN HỮU TIẾN 
(Tân siu 1901 - Tân ti 1941) 


Liệt sĩ, thường gọi là giáo Hoài, sinh ngày 03-03-1901 ở làng Lang Xuyên, huyền 
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Duy Tiên (nay thuộc xã Tiên Thắng, tỉnh Nam Định). 


Ông mở trưởng dạy học tư, giảo dục thanh niên tinh thần yêu rước. Nam 1927 
ông tham gia Cách mang và được kết nạp vao Việt Nam Thanh miền cách mang đồng 
chỉ hội. Năm 1929, òng gia nhập Đảng Cộng san Đông Dương và (hai lặp chỉ bọ đầu 
Liên ở Duy Tiên, rồi được båu làm Phó Bi thư ban chấn hành Tinh đàng bộ (23-01-1931) 
phu trách các bảo: Đỏ, Búa Liêm, Quản nhắn... 

Ngày 22-05-1931 ông bị bắt o Hà Nội, bị Phàp kết án khó sai chung thân day lên 
nhà tù Sơn La, sau do dày Còn Đào (15-12-1933). 

Ngày 30-04-1935 ông vượt nguc Côn Đảo về hoat động ở vùng Hậu Giang với bí 
danh là Quế Låm. Ít lâu, ông chuyển lên Sài Gòn công tác. Đến ngày 30-07-1940 ông bị 
hắt một lån với Nguyễn l'hi Minh Khai, bị kết án tử hinh từ 17-05-1194 1. 


Ông bị Pháp xử bắn tại Hóc Môn ngày 28-08-1941, hưởng dương 40 tuổi. 
Ông là tác giả Quốc ki của nước Việt Nam ngày nay. 
148- lưửng NGUYÊN MỸ CA: 
Tù đường Cây Keo đến hẻm 4/35. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 20 quận Tân Binh, từ đường Cày 
Keo đến hẻm) 4/35, dài khoảng 102 mét, lộ giới 10 mét, 
2. Lịch sử: Trước là hẻm số 5/2 Cây Keo được mở rộng từ nām 1996. Ngày 
13-1999 UBND Thành phổ đặt tên đường Nguyễn Mỹ Ca. 
3. Tiu sử: 
NGUYÊN MỸ CA 
(... - Ki stu 1949) 


Liệt sĩ hiện đại, nhạc sĩ tiên chiến, không rõ năm sinh. 

Cựu học sinh trường Trung học Pétrus Ki Sài Gòn. 

Tuổi trẻ ông học ở Hà Nội, sau vẻ Sài Gòn tham gia nhang trào Thanh niên Tiên 
phong của Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch ở Sài Gòn củng với Trần Văn Khẻ, Lưu Hữu Phước, 
Huỳnh Văn Tiểng, sau gia nhập đàng Dân chủ Việt Nam. 


Sau ngày Nam Bộ kháng chiến (23-89-15) ông ra bưng bién tham gia kháng chiến 
ử miền Đông Nam Bộ. 

Năm 1948, bộ phận Thông tin tuyên truyền đời vẻ khu 9, ông theo đơn vị về Đồng 
Tháp Mười rồi hi sinh trong näm 1943. 


Ông là đồng tác giả một số hành khúc với nhạc si Laru Huu Phước. 
149- Déng NGUYÊN MINH CHÂU: 
Tù đường Âu Cơ đến đường Thoại Ngọc Håu. 


maara 


https://tieulun.hopto.org 


Nguyễn Q. Thẳng - Nguyễn Đỉnh Tu 


1. Vị trí: Đường näm trên địa ban phường 19 quận Tân Binh, tư đường Au 
Cơ đến đường Thoại Ngọc Hâu, đài khoảng 670 mét, lộ giới 16 mét. qua hẻm 1025 
Thoại Ngọc Hâu). 

2. Lịch sử: Trước là hèm 999 Âu Cơ có tử lâu, được mở rộng từ nám 1996. 
Ngày 7-4-2000 UBND Thành phổ dat tên đường Nguyễn Minh Châu. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN MINH CHẢU 
(Canh ngo 1930 - Ki ti 1989) 

Nhà vän hiện đại, nguyên quản làng Thói, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Tam, tinh 
Nghệ An. 

Thuở nhỏ ng học ở Vinh rồi vào Huế học trường Kĩ nghệ thực hanh: Huế. Sau 
cách mạng tháng Tam về học trường Huỳnh Thúc Kháng ở Hà Tĩnh réi gia nhập quân 
đội, học trường sĩ quang Trản Quốc Tuấn. Tử năm 1956 - 1958, ông làm trg lí vän húa 
trung đoàn 64, sư đoàn 320. Năm 1862 về công tác tại phòng văn nghệ Quản đội nhân 
dân Việt Nam, sau chuyển sang Tap chí vän nghệ Quản đội. 

Ngày 23-1-1989, ông mất tại Hà Nội, thọ 59 tuổi. 

Các tác phẩm của ông (phản lớn là tiểu thuyết và truyện). 

- Cửa sông (1987). - Dën chân người link (1972). 

- Lửa từ những ngài nhà (1977). 

- Những người đàn bà trên chuyển tåu tốc hành (1983). 

- Những người di tù trong rừng ra (1982). - Mảnh trăng cuối ring (1984). 

- Bến quê (1988). - Mûnh đất Gab yêu (1987). 

- Cå lau (1989). 


150- Đường NGUYËN MINH HOÀNG: 

Từ đường Hoàng Hoa Thám đến đường Quách Văn Tuấn. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 12 quận Tân Bình, từ đường Hoàng 
Hoa Thảm đến đường Quách Văn Tuần, đài khoảng 555 mét, lộ giới 12-16 mét, 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm tạm mang tên đường C25, được mở ro tử 
năm 1996. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Nguyên Minh Hoàng. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN MINH HOÀNG 
(.. - Mệw thản 1968) 
Liệt sĩ hiện đại, chiến sĩ lực lượng võ trang an ninh, quê tỉnh Gia Định, không rõ 
năm sinh. 
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Ông tham gia lực lượng vò trang tư những nām 60 tại Nội thanh. Trong cuộc tiến 
công và nói đậy tết Máu Thân 1968, ông cùng với 11 đóng chỉ chiến đấu rát anh dũng 
ò góc đường Tân Phước - Lê Đại Hành dé phối hợp với các lực lượng phân kbu 2. 

Địch đã phåi huy động một tiểu đoàn biệt đồng quản vå hang chục xe tăng, xe bọc 
thép, váy kin các nga đường, quyết båt cho được bộ phận càn bô sở chỉ huy tiện phương 
Nam. Ông củng đẳng đội chiến đấu rất anh dũng, dựa vào từng căn nhà, từng góc phố, 
timg con hêm, chặn đứng hàng chục đợt tấn công của địch, để bảo vệ đoan càn bộ. Ông 
là người đầu tiên bị thương, vẫn bám công sự chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và dä 
anh dùng hi sinh vào chiêu ngày 4-2-1868. 


151- Đường HEUTEN NGOC NHỰT: 
Từ đường Tân Hương đến đường Độc Lập. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng 16 quận Tân Binh, từ đường Tân 
Hương den đường Độc Lập, dài khoảng 700 mét, lộ giới 16 mét. 


2, Lịch sử: Trước là đường hẻm được mở rộng tư nām 1996 và tạm gọi là 
đường số 23 khu phố 5. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn 
Ngọc Nhựt, 


3. Tiểu sử: 

NGUYÊN NGỌC NHỰT 
(Mậw gen 1918 - Nhâm thìn 1952) 

Kī sư, sinh ngày 15-9-1918, quê 1. An Hội, te Bảo Hm, t. Bến Tre (nay thuộc tx. 
Bën Tre, t. Bến Tre) con ông Nguyễn Ngọc Tương (một chức sắc cao cấp đạo Cao 
Đài), em ruột Kì sư Nguyên Ngọc Bich (... 1960). 

Thuớ nhỏ ông học ở Sài Gòn, sau du học Pháp, tốt nghiệp kĩ sư làm việc tại Pháp 
hỏi trước Thé chiến. 

Năm 1946 đáp lời kêu gọi của tổ quốc vé nước tham gia kháng chiến chống Pháp 
trong cương vị một nhà khoa học, trong lúc anh ruột ông là ki sư cầu công Nguyễn 
Ngọc Bích (nguyên là một công chức cao cấp làm việc trong chỉnh quyền cù) đang giữ 
chức Khu Bộ phỏ khu 8 bị Pháp bắt tại chiến trường Sóc Trăng năm 1947 (Ki sư Bích 
là đại biéu Quốc hội, ủy viên thường trực Quốc hội Việt Nam năm 1946, näm 1948 ông 
bị Phán cưỡng bức lưu trú tại Pháp). 

Năm 1948 ông được mời giữ chức Ủy viên Ủy ban kháng chiến hành chánh Nam bộ 
phụ trách câng tác thương bình xã hội. Ngày 2-6-1949 ông bị bắt tại Cài Bèo (thuộc t. Sa 
Đéc). 

Trong lúc bị giam giữ, thực dân dùng nhiều thủ đoạn mua chuộc, dụ dé. thuyết 
phục. nhưng ông vẫn không cộng tác với chính quyên thực dân. 
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Ông mất ngay 15-9-1952 tại nhà thương điện Biên Hòa (do Pháp mưu sat đúng 
như lời truy niêm của một cố hữu. 


152- Dường NGUYËN PHÚC CHU: 
Tư đường Trưởng Chinh đến kinh Hy Vọng. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa ban phường 15 quận Tân Bình, tư đương 
Trương Chinh đến kinh Hy Vọng, dai khoảng 1120 mét, lộ giới 20 met, qua ngå ba 
Hoàng Bật Đại. 


2, Lịch sử: Dương này có tử năm 1955 được dat tèn đương Lê Lợi. Ngày 14- 
7-1999 UBND Thành phố đổi tên là đường Nguyễn Phúc Chu. 


3. Tiểu sử: 

NGUYÊN PHÚC CHU 
(Ất måo 1675 - Ất tị 1725) 

Chúa thứ 6 đời Nguyễn khai sàng, con cả của Anh tông Nguyễn Phúc Trần, me là 
Tông Thị. 

Nam Tân mùi 1691, chúa Anh Tông mất, ông lèn kế vị, triêu thản tòn là Binh 
Chương quân quốc Trọng sự Thái bảo "To Quốc Công, hiệu là Thiên Túng dạo nhằm, 
đương thời gọi là Minh Vương 

Sau khi hết tang cha, được lên làm Thái phỏ, Quốc Công, tôn hiệu la Quốc chúa. 
Tù đấy trong các sắc dụ về nội trị, ngoai giao đều xưng là Quốc chủa. 

Thời ông cám quyền, phia bắc vån giữ vững biên thuy với chúa Trịnh, phía nam 
ông đưa nhân dän đến các vùng đất méi phương Nam khai khẩn đất hoang sát biên giới 
Thải Lan, Campuchia. Trong nước việc nội trị, võ bị, giáo duc được phát triển qui mô. 

Các năm Nhâm ngọ, Qui múi (1702 - 1703) tàu biến nuoc ngoài đến cướp phá các 
hải đảo và các cửa khâu đều bị đẹp tan. Năm Vĩnh Thịnh thư 4, 1708, Mạc Cưu, người 
Lôi Chảu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, trước đó đến khai thác vụng đất Hà Tiên 
dâng thư lên triểu đình xin đem đất này qui thuộc chua Nguyễn. Ông nhàn lời và trao 
cho Mạc Cứu chức Táng binh trấn git đất Hà Tiên. 

Ông là người sùng đạo Nho, mộ đạo Phật, học rộng, hiểu nhiều và cũng là tác giả 
nhiều thơ văn có giá trị. Chính ông dà đẻ tura "Bän sự” sách Hải ngoai ki sự của Hoa 
thượng Thích Đại Sán (1633 - 1704). 

Đời ông cắm quyền, Nam Bác hòa binh được nhiêu nām, nhân dân trong nước 
sống yên ốn hạnh phúc. 

Năm Thái Bảo thứ 6 (Mậu ti 1725) ông mất, ở ngôi 34 nām, thọ 51 tuổi, con trai 
con gái tất cả 146 người. Sau khi mất được triều định dâng thụy hiệu là Đô nguyên súy 
Tổng quốc chính Tô Minh Vương, truy tôn là Hiến Tông Hiếu mình Hoàng đề, đương 
thời goi là Quốc Chúa. 
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Đưởng phổ Thành phổ Hỗ Chi Minh 


153- Dưởng NBUYÊN SON: 
Từ đường Thoại Ngọc Håu (Hương lộ 2 cũ) đến đường Binh Long. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bản phường 18 quận Tân Binh, từ đương 
Thoại Ngọc Hầu đến đường Bình Long, dài khuảng 1800 mét, lộ giới 24 met, qua 
các ngã ba Phan Văn Năm, Dé Đức Dục, Nguyễn Chich, các nga tư Định Liệt, 
Phạm Văn Xảo, Văn Cao, 


2. Lịch sử: Đường này trước là hai đường. Doan đấu gọi là đường nhánh 
cua Hương lộ 2, doan sau theo bản dé qui hoạch mang số 1. Ngày 13-7-1999 UBND 
Thành phố nhập hai đoạn làm một đương và đặt tên đường Nguyễn Sơn. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN SƠN 
(Mậu thân 19086 - Binh thân 1956) 

Tên thật là Vé Nguyên Bác, hay Vo Nguyên Thủy, Thiếu tướng Quân đội Nhân 
dän Việt Nam, hiệu là Hạo Nhiên, quê làng Kiêu Ki, huyện Gia Lâm, tinh Đắc Ninh 
(nay thuộc ngoại thanh Hà Nỏ)). 

Nam 1925 ông xuất dương sang Trung Quốc một lån với Pham Thành Tich hoạt 
động cửu nước. Sau đỏ ông được tổ chức Cách mạng giới thiệu vào học ở Trường Vó bi 
Hoàng Phố, ra trường ông o trong hàng ngũ quân đội Giải phóng Trung Quốc. 

Sau Cách mạng tháng Tảm và Toán quốc kháng chiến ông về nước và đứng trong 
tàng ngu Quân đội nhân dån Việt Nam với quản hàm thiếu tưởng. Nhừng näm kháng 
chiến chồng Pháp ông làm Tư lệnh lúêm khu trướng liên khu IV. Năm 1951, ông sang 
Trung Quốc làm việc, giữ các chức vụ: Cực frưởng cực dièu lệnh, Giám đức tòa soan tap 
chí huân luyên chiến đầu. 

Sau hiệp định Genève ôngvề Việt Nam làm việc o Bộ Quốc phòng. 

Ông mất năm 1886 tại Hà Nội. 


154- Đường NBUYÊN SÚY: 
Tư đường Tân Hương đến đường Gò Dâu. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 16 quận Tân Bình, tử đường Tàn 
Hương đến đường Gò Dâu, đài khoảng 640 mét, lộ giới 16 mèt. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm được mở rộng tử năm 1996 tạm gọi là 
đường số 20 khu phố 4. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn 
Súy. 

3. Tiểu sử: 
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Nguyên Q. Thẳng - Nguyên Đình Tư 


NGUYÊN SÚY 
(... - Qui ti 1413) 
Liệt sĩ kháng Minh, không ro năm sinh, quê å Châu Ô (Thuận Hỏa). 
Ông từng sát cảnh với Nguyên Cảnh Dị đảnh quân Minh thẳng nhiều trận lớn ở 
Hạ Hồng (Ninh Giang) Mô Độ (Ninh Binh). Sau Trương Phụ phản công, ông và Nguyên 
Cảnh Dị đều bị Trương Phụ bắt vào năm 1413. Ông bị Phụ giết trong nām này. 


155- Déng NBUYÊN THÁI BÌNH: 

"To đường Trường Chinh đến đường Cộng Hoa. 

L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 4 quận Tân Binh, từ đường Trường 
Chinh đến đường Cộng Hòa, đái khoảng 1409 mét, lộ giới 16 mét, qua ngã ba 
Xuân Diệu, ngã tư Ut Tịch. 

2. Lịch sử: Trước là đường hêm, được cải tạo thành đường phố nắm 1985 và 
đặt tên đường Nguyễn Thái Bình, 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN THÁI BÌNH 
(Máu ti 1948 - Nhâm ti 1972) 

Liệt sĩ hiện đại, sinh viên phần chiến tại Hoa Kì, quê xã Trường Bình (nay thuộc thị 
trấn Cân Giuộc) tỉnh Long An, 

Học rất giỏi, sau khi đỗ tủ tài lån lượt thi đậu vào các trường đại học y được, Đại học 
nông lâm súc, Học viện Quốc gia hành chánh, nhưng ông chọn Ngành Nông lâm súc để 
theo học. 

Nhờ hoc giỏi, òng được cơ quan phảt triển quốc tế Hoa Ki cấp học bông sang Hoa 
Kỳ học tại Đại học Washington. Tại uay ông tham gia các phong trào phan chiến của 
nhân dân Hoa Ki, nên bị cắt học bổng, năm 1972, bị buộc phải về nước. Khi máy bay vừa 
hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhứt, ông liên bị tỉnh bảo Mỹ cùng đi trên chuyển bay hạ sát. 

Cái chết của ông gây xúc động lớn trong các từng lớp đồng bào trong và ngoài 
nước và du luận quốc tế. 


156- Dưửng N8UYÊN THÁI HOC: 
Từ đường Trân Hưng Đạo đến đường Thống Nhất. 
L. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn phường 17 quận Tân Bình, từ đường Trản 


Hưng Đạo đến đường Thống Nhất, dài khoảng 520 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngà. 
tư Phan Châu Trinh, Dän Tộc, Trương Vĩnh Ký, Thành Công, Nguyễn Trướng Tå, 


Độc Lập, nga ba Phố Chợ. 
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Đường phố Thành phố Hô Chí Minh 


2. Lịch sử: Đường này cỏ từ näm 1967 và được đặt tên đường Nguyễn Thái 
Học cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

N.3UYÊN THÁI HỌC 
(Tâu eu 1.01 -canh ngọ 1930) 

Liệt sĩ cận đại, Đảng trưởng Quốc Dän đáng Việt Nam, người lãnh đạo cuộc khởi 
nghĩa ở Yên Bái năm 1930. Quê làng Thỏ Tang, phù Vĩnh Tương, tỉnh Vinh Yên (nay 
Laut tỉnh Vinh Phú). 

Năm 1927 ông thành lận Đảng Quốc Dän Việt Nam (gọi tắt là Quốc Dân đàng) va 
được bảu làm đảng trưởng. Chù trương của đáng này là đúng bạo lực để chóng Pháp. 

Năm 1929, ang rút lui vào hoạt động bi mật chuấn bị khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa 
được tổ chức vào ngày 10-2-1930 bằng cách tấn công vào các cơ sở quản sự của Pháp ở 
Yên Bái, Hưng Hóa, Lâm Thao, Hải Dương, Kiến An... nhưng bị Pháp phản công đưa 
đến thảm bại. Sau cuộc khởi nghĩa thất bại, thực dan Pháp đã trá thủ một cách hen hạ 
là chúng cho máy bay thảm sát cả làng Cổ Am ở Hải Dương triệt hạ 10 làng khác va giết 
hàng loạt các nhà yêu nước. 

Ngày 17-6-1930 mười ba yếu nhân của Việt Nam Quốc đán đảng lên máy chem ở 
Yên Bái vào một buổi sáng tính sương (Mười ba người này là: Nguyễn Thái Học, Phó 
Đức Chính, Bùi Tư Toàn, Đào Văn Nhật, Nguyễn Văn Tiêm, Hà Vân Lao, Bùi Vân 
Chuẩn, Nguyễn Văn Thinh, Nguyễn Văn A, Bùi Văn Cứu, Nguyễn Như Liên, Ngô Vân 
Du và Đó Văn Tú). 

Người bước lên máy chém đâu tiên là Đào Văn Nhật vừa hô “Việt Nam..." thị 
miệng bị bịt và lân lượt mỗi người bị hành quyết déu định hò to lời tâm huyết, nhưng 
déu bị linh bịt miệng. Riêng Phó Đức Chính người thử 12 đòi nằm ngửa dé xem lưới 
đao chém và hò được “Việt Nam vạn tuế”, con ông Học bị xử cuối cung. ông mim cười 
ngåm câu thơ tiếng Pháp: 

“Chết tì tổ quốc 
Cái chết vinh quang 


Lòng ta sung sướng 
Trí ta nhẹ nhàng” 
(Bản dịch). 
Ông mất lúc mới 29 tuổi. 
157- Đường NGUYÊN THANH TUYẾN: 
Từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến cuối đường. 
L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 2 quận Tân Binh, tư đường Nguyên 
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Nguyễn Q. Thẳng - Nguyễn Đình Tu 


Trong Tuyển đến cuổi đường, dat khoảng 380 mei. lộ giới 18 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có tử năm 1955 và được đặt tên đường Mai Ngọc 
Khuẻ. Ngay 4-4-1885 đối là đường Nguyễn Thanh Tuyến. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN THANH TUYỂN 
(Định mão 1927 - Måu (bon 1968) 

Liệt sĩ, chiếm sĩ biệt động, sinh nam 1927, quê xã An Ngài. huyện Long Điện, tình 
Phước Tuy (nay là Bà lùa - Vũng Tàu). 

Ông tham gia cách mạng từ năm 1945, được cử làm Chỉnh trị viên đội biệt động 65 
phân khu Sài Gòn - Gia Định. 

Trong cuộc tổng lấn công tết Mậu Thân 1968, ông chỉ huy cảnh quân tiển đánh 
Tòa đại sứ Mỹ ở góc đường Mạc Đĩnh Chỉ - Lê Duẩn và hi sinh Lại đây cùng các đồng 
đội. 


158- Dưửng NGUYËN TRONG LỘI: 
Từ đường Hậu Giang đến đường Thăng Long. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 4 quận Tân Binh, từ đường Hậu 
Giang đến đường Thăng Long, dài khoàng 320 mét, lộ giới 12 mei. 


2. Lịch sử: Trước là hẻm số 27 đường Hậu Giang được mở rộng tir nëm 
1996. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Trong Lội. 


3. Tiểu sử: 

NGUYÊN TRỌNG LO 
GT hợi 1911) 

Nhän sĩ cận đại, hiệu là Trọng Canh, không ro näm sinh, người tố chức công Hi 
Liên Thành và Trường Dục Thanh ở Phan Thiết. Quê h. Tân Thạnh, t, Gia Định (nay 
thuộc t. Long Ân), sau ngu tại Thị xã Phan Thiết, t. Binh Thuận. 

Thuở nhỏ ông theo cha ra “tị địa” tại Phan Thiết rồi lập nghiệp ở đây. Khoảng 
näm 1805, Phan Châu Trinh trên đường vào Nam có động phong trào Duy tắn, lấy nhà 
ông ở Phan Thiết làm nơi tụ tập các nhà cải cách lúc ấy. Tại đây, ông đứng ra thánh lập 
Hội thanh niên thể dục lấy tên là Dục Thanh và từ đỏ trường Dus Thanh trở thanh mòt 
trưởng học dạy theo lối mới của phong trào Duy tân. Nhân đó ông củng 5 vị khác 
(Nguyên Qui Anh, Nguyễn Hiệt Chị, Hồ Tá Bang, Trần Tệ Chất, Ngô Văn Nhưựng) 
thành lập công ty Liên Thành chuyên trách sản xuất nước mắm và kinh doanh công 
nghiệp nhằm phục vụ lợi ich cho quốc dân. 

Công ti Liên Thành và Trường Dục Thanh là hai cư sở hợp pháp duy nhất của 
phong trào Duy tân näm 1908 được gån liên với tên tuổi ông. 





Đường phố Thành phố Hå Chị Minh 


Ông mất nãm 1911 và an tång tại Phan Thiết. 


159- lường NGUYËN TRONG TUYẾN: 
Từ đường Phan Định Phụng đến đường Hoàng Văn "Thu. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận Phủ Nhuận và pphườngr 1, 2 quận Tân 
Binh, từ đường Phan Định Phủng đến đường Hoàng Văn Thụ, dài khoảng 2000 
mét, lộ giới 16 mét, qua các ngå tư Tân Canh, Phạm Văn Hai, Lê Văn Sĩ, Bùi Thị 
Xuân, ngà ba Nguyên Thanh Tuyên (trên địa bàn quận Tân Bình), 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đương này mang tên Martin Pellier, dän chúng 


quen gọi đường Lò Đúc. Năm 1955 đổi là đường Nguyễn Minh Chiếu. Ngày 4-4- 
1985 đổi là đường Nguyễn Trọng Tuyến. 


3. Tiểu sử: 
(Xem tiểu sử đường ở Quận Phú Nhuận). 
160- ưởng NRUYÊN TRƯỞNG TÔ: 
Tù đường Nguyễn Thai Học đến đường Nguyễn Văn Ngọc. 


1. Vị trí: Dường năm trên địa bàn phường 17 quận Tân Bình, từ đường 
Nguyên Thải Học dën đường Nguyễn Văn Ngọc, dài khoảng 640 mét, lô giới 16 
mét qua ngã ba Thẩm Mỹ, ngà tư Nguyên Bá Tong, ngā ba Ích Thiện, ngã tu 
Nguyên Hậu, ngã ba Chán Lý, các ngã tư Hå Ngọc Cấn, Nguyễn Xuân Khoảit, ngā 
ba Hàn Mặc Tư, ngã tư Nguyễn Văn Tổ. 

2. Lịch sử: Đường này cỏ tử näm 1967 và được đặt tên đường Nguyên Trường 
Tô cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

NGUYỄN TRƯỜNG TÔ 
(Mậu ti 182A - Tân mti 1871) 

Chí sĩ, Danh sĩ, kiến trúc sư, quê l.Bùi Chu, h. Hưng Nguyên, t. Nghệ An. Con vị 
dëng y si Nưuyễn Quốc Thư. 

Gia dinh ông theo đạo Thiên Chúa, cha mất sớm, ông theo học chứ Hản với cụ Tú 
Giai. Năm 1855, nhà thờ xứ Tàn Ấn mời ông dạy chữ Hán, từ đó ông học chữ Pháp và 
Quốc ngü với các giáo si. 

Năm 1858 giảm muc Gauthier {ta gọi là Ngô Gia Hậu) đưa ông sang Phàp. Trên 
đường sang Phản ông có ghé La Mã vết kën Giáo hoàng, rồi đến Paris. 

Ba năm sau (1861) ông vẻ nước. Người Phản có ý dùng ông làm tay sai, nhưng 
giàu lòng yêu nước, ông tử chối không nhận chức tước gi cả. 
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Nguyễn Q. Thắng - Nguyễn Đình Tư 


Cuộc đời ông là một khối mâu thuần lớn, một bên là vận nước, một bên là một tri 
thức công giáo lớn luôn luôn ray rút vé vận mệnh tố quốc mà ông không giải quyết 
được. Tàm sự ông viết nên câu: 

"Nhật mộ tuy vô hồi chiếu xử, 
Qui hoa tự hữu hướng dương thán”. 

Nghia: 

Ving nhật dù không quåy đợi lại, 
Lòng qui vån cứ hương theo sả. 

Nam Tân mùi ngày 10-10 Âm lịch (22-11-1871) ông mất, hướng duong 44 tuối. 

Ông còn đế lại đời hơn 14 bản trắn tinh vê quốc kế dân sinh và khá nhiều bài thơ 
hay được truyền tụng. 


161- Đường NBUYÊN TỬ NHA: 
Tù đường Nam Châu đến nhà thở Vân Côi. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 12 quận Tân Binh, tử đường Năm 
Châu đến nhà thờ Vân Côi, đài khoảng 210m, lộ giới 10m. 


2. Lịch sử: Đường này có từ năm 1955 và được đặt tên đường Trấn Lục, 
ngày 07 - 4 - 2000 UBND Thành phố đối tên là đường Nguyễn Tử Nha. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN TỬ NHA 
(Canh thân 1860 -.. 3 


Chí sĩ yêu wwước chiến sĩ cân vương, không rõ näm mất, chính tên là Nguyễn 
Tư Như (cho nên 2 tên là một nhân vật, do nghe giọng Quảng Trị nên viết låtn Tự 
= Tử, Như = Nha). Quê làng Hà Thượng, huyện Gia Linh, tỉnh Quảng Trị. 


Năm Mậu dän 1878 ông thi hương đậu cử nhân tại trường Thira Thiên, làm 
quan tại bộ Lễ rồi chuyển vé Quảng Trị làm An sát. 


Năm 1885 kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi ra lập chiến khu ở Tân Sở, 
xuống hich Cán vương cứu nước. Tại Quảng Trị, ông củng Trương Đình Hội, 
Huỳnh Văn Phúc... hưởng ứng, thành lập các đội ân vương đánh Pháp ở các mật 
trận thuộc đồng bảng Quảng Trị tán trợ cho Sơn phòng Tân Sở nơi vua Hàm Nghỉ 
dat bản doanh. 


Từ năm 1886 - 1888 Pháp và Nam triểu tấn công, lực lượng nghĩa quân phân 
tán ra nhiều nơi và tan rà trước sức tấn công ô ạt của quân Pháp. 


Sau khi nghia quân tan rã, ông lui về quê ở ấn một thời gian dài, đến năm 
1898 ông thi hội đậu Hoàng giáp, ấn cư ở quê nhà. 
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162- Bường NGUYËN VĂN DƯỚNG: 
Tử đường Gò Dâu đến đường số 10 khu phổ &. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 16 quận Tân Bình, từ đường Gò 
Dâu đến đưởng số 10 khu phố 6, đài khoảng 130 mét, lộ giới 10 met. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm môi được mở rộng từ nám 1996 va tạm goi 
đường sổ 14 khu phổ 8. Ngày 7-4-2090 UBND Thành phổ đặt lên đường Nguyễn 
Văn lương. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN VĂN DƯỠNG 
(Qui hợi 1923 - Vhâm dân 1962) 

Giáo sự đạt học, Liệt sĩ hiện đại, quê xà Phú Nhuận, Tân Binh, tỉnh Gia Định (may 
le f* Phú Nhuận TF, HCM, 

nơ du nç- Pháp tù trước thể chiến I, đậu tiến sĩ luật khoa, về nước làm giáo sw 
tai Đại học Luật Sai Gòn, 

Sau năm 1954 ông là thành viên Ban lành đạo phong trao Hòa binh Sài Gòn - Gia 
Dinh cùng với luật sư Nguyễn Huu Thọ... đấu tranh đòi chính quyền Sài Gòn thì hành 
hiệp định Genéve. 

Năm 195ã bị chính quyền Ngô Định Dem båt giam tại nhà lau Tuy Hòa và hì sinh 
ngày 21- 7 - 1962, 


163- ưởng NGUYÊN VĂN HOAN: 
Từ đường CMTT8 đến đường Bắc Hài. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 6 quận Tân Binh, từ đường CMTS 
đến ngã ba Bắc Hải, dài khoảng 500 mét, lộ giới 10 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có tử năm 1955 và được đại tên đường Chấn Hưng. 
Từ năm 1985 đối là đường Nguyên Văn Hoan nhân dip ông Nguyễn Văn Hoan 
được công nhận liệt sĩ. 

3. Tiều sử: 

NGUYÊN VĂN HOAN 
(Bính thân 1956 - Åt mão 1975) 

Liệt sĩ hiên dại, sinh năm 1956 tại Sài Gòn. 

Sau ngày 30-4-1975 ông tham gia lực lượng där, quân du kích tại địa phương. có 
tinh thản trách nhiệm cao, luôn hoàn thành các công tác được giao. Bấy giờ, có một Dại 
ủy quân đội Sài Gòn trốn học tập cài tạo. Hêm 4-10-1975, viên đại ủy này mặc thường 
phục, lèn về thăm gia đình. ông nhận diện được, đuối bất. Chẳng dé viên đại ủy còn giữ 
súng ngắn trong người, liên bán trả. 
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Ông Nguyễn Văn Hoan bị trúng đạn và hi sinh bên vệ đương. Ông được cóng 
nhận liệt sĩ và được UBND và đoàn thể phường 6 dựng bia kỷ niệm noi ông hi sinh. 


164- Duòmg NGUYÊN VĂN HUYÊN: 
Từ đường Độc Lập đến chung cư Nhiêu Lộc. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 17 quận Tân Binh, tư đường Độc 
Lập đến chung cư Nhiêu Lộc, dat khoảng 825 mét, lộ giới 20 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có tử năm 1967 được đặt tên đường Công Hòa I. 
Ngay 14-7-1999 UBND Thành phổ đổi tên là đường Nguyễn Văn Huyện. 

3. Tiếu sư: 

NGUYÊN VĂN HUYỆN 
(Máu thân 1908 - AI mão 1975) 

Giáo sie, Bộ trưởng bộ Giáo đục chính phủ Việt Nam dân Chủ cộng hoa, sinh ngày 
16-11-1908 trong gia đình công chức tại Hà Nội. 

Năm 1930 đỗ tiến sĩ văn khoa tại đại học Sorbonne Paris, ông về làm việc tại trường 
Viễn Đông Bắc cố Hà Nội, day học, chuyên nghiên cứu về lịch sử và dân tộc học. 

Sau Cách mạng tháng Tâm 1945, ông làm Giám đốc Vụ Đại học kiêm Giám đốc 
Viện Đông phương Bác cổ Hà Nội. Từ tháng 11-1946 được Quốc hội và chính phủ cử 
làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, và giữ nhiều chức vụ quan trọng khác. 

- Đại biéu Quốc hội khóa II, II, IV, V. 

- Ủy viên đoan chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam. 

- Phó hội trưởng Hội Hữu nghị Việt - Trung. 

- Phó hội trưởng Hội Sử học. 

- Ủy viên Ủy ban khoa học và kĩ thuật Nhà nước. 

Ông đa tham gia nhiều phải đoàn Chỉnh phủ đi đàm phán với các nước. Do công 
lao của mình ông được Quốc hội và chính phủ tặng thướng Huân chương kháng chiến 
hạng Nhất và truy tặng Huân chương Độc lập hạng Nhát. 


Năm Ất mão 1975, ngày 19-10 Dương lịch ông mất khi lâm bệnh ở nước Cộng hòa 
Dân chủ Đức. Lễ tang tổ chức long trọng tại Hà Nội. 


165- Đường NGUYÊN VĂN MẠI: 


Từ nhà số 1 đường Trường Sơn đến nhà số 1/54 đường Trường Sơn. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 4 quận Tân Bình, từ nhà số 1 
đường Trường Sơn đến nhà số 1/54 trường Trường Sơn, khu vực sân bay Tân Sơn 
Nhứt, dài khoảng 360 mét, lộ giới 12 mét. 
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3. Lịch sử: Irước là đường hẻm số 1 đường Trường Sơn, được mở rộng tir 
nām 1996. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phổ đặt tên đường Nguyên Van Mai. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN VĂN MẠI 
(Ki dâu 1909- Qui hoi 1983) 

Nhà vän, nhà bảo, bút hiệu Văn Mại, Mai Văn Nguyễn, Đào Hung, thường gọi 
thân mát là Bảy Mai. Quê xã Phú Nhuận, quận Tân Bình, tỉnh Gia Định (nay thuốc 
thành phố Hồ Chi Minh). 

Tử năm 1936 ông gia nhập làng báo, chuyên viết điêu tra, phóng sự vạch trắn tỏi 
ác của thực dän Pháp và dám địa chủ hoặc chủ tư bản bóc lột đông bào lao động. 

Tir 1954 ông làm Chủ tịch Ủy ban bảo vệ sinh mạng và tài sản của đồng bào, 
chống đối chính quyền Ngô Đình Diệm, ông bị bắt đầy Côn Đảo trong näm 1955, 

Ra iing vẫn tiến tục hoạt động trên lãnh vực báo chỉ, có mat trong các phòng 
trào đấu tranh chông ngoại xâm. 

Năm 1970 ông làm Tổng thư ki hội Au hữu kí giả, tich cực đấu tranh bảo vệ vår 
hỏa dân tộc, đòi tự do báo chí, đói thi hành Hiệp định Paris, Đảng kể nhất lå trong cuộc 
biểu tình trong ngày “Kí giả đi an mày” (10-10-1874) phân đổi giới cảm quyên đóng cứ 
các báo, ông dän đâu đoàn biểu tình. 

Sau khi đất nước thống nhất ông công tác ở báo Sdi Gòn Giải phóng đại biếu quốc 
hội khỏa VI (1976). Ông mắt năm 1983, thọ 74 tuổi. 


1566- Đường NGUYËN VÄN NGOC: 
Tù đường Độc Lập dën đường Thành Công. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Tân Binh, từ đường Độc 
Lan đền đường Thành Công, đài khoảng 100 mét, lộ giới 12 met. 


2. Lịch sử: Đường này co từ năm 1967 được đặt tên đường Tự Do II. Ngày 
14-7-1999 UBND Thành phố đổi tên là đường Nguyên Văn Ngọc. 


3. Tiểu sử: 

NGUYÊN VĂN NGỌC 
(Canh dån 1890 - Nhằm ngo 1942) 

Nhà vän, nhà sưu khảo, hiệu Òn Như, quê làng Hoạch Trạch, tục gọi làng Vac 
huyện Binh Giang, tỉnh Hải Dương. Sinh ngày 1-3-1890, ông là em ruột học giả Nguyễt 
Quang Oánh (1888-1946). 

Năm Định mùi 1907, ông tốt nghiện trưởng Thòng ngôn hồi 17 tuổi. Làm giáo bo 
trưởng Tiểu học Hà Nội, rồi được cử vào dạy trường Hậu bổ, Ít làu làm Thanh tra cải 
trường Sơ học ở Bắc Việt, Đốc học t. Hà Đông. 
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Suốt 30 năm phục vu trong ngành giáo duc, ông còn tân tuy soạn sách viết bao 
phục vụ ngành su phạm, báo chí. 

Năm Giáp tuất 1934, ông cùng các học giả bạn sång lập Hội Phật giáo Bắc Ki, và 
có công xây dựng chùa Quản Sư làm Hội quản trung ương. 

Anh ông là Băng Hé Nguyễn Quang Oảnh củng có công với vân hov, chủ trương 
Cả kim thì xã và Viết vän thư xã. - 

Năm Nhåm ngọ, ngày 11-3 Âm lich (26-4-1942) ông mắt lúc 52 tuổi. Các tac phẩm 
chỉnh của ông. 


- Nam thị hợp tuyển. - Tục ngữ phong dao. 
- Câu đối. - Dảo nuong ca. 
- Đông Tây ngụ ngôn. - Nhi đồng lạc viên. 
- Để mua vui. - Truyện cổ nước Nam. 
- Cổ koc tinh hoa (hop soan). 
167- Bường NGUYÊN VĂN TỐ: 


Từ đường Bác Åi đến đường Vườn Lài. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Tân Bình, từ dường Bác 
Ái đến đường Vườn Lat, đài khoảng 716 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Đường này nguyên là hai đường nối nhau có từ năm 1967 mang 
tên đường Cộng Hòa II và Hòa Binh, Ngày 14-7-1999 UBND Thành phố nhập hai 
đường làm một và đổi tên là đường Nguyễn Văn To 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN VĂN TÖ 
(Ki stu 1889 - Định hợi 1947) 

Học giả, bút hiệu Ứng Hòe, quê t. Hà Đông (nay thuộc ngoại thành Hà Nội). 

Thuở nhỏ học chữ Hán, sau chuyển sang học chữ Pháp, đỗ bảng Thành Chung 
(Trung học), làm việc tại trường Viễn Đóng Bác cổ Hà Nội, chuyên vẻ văn hoc cô Việt 
Nam, từng làm Hội trưởng hội Trí Tri. Hội trưởng Hội truyền bá Quốc ngư trước nänt 
1945. 

Sau Cách mạng thảng Tảm ông giữ chức Bộ trưởng Xã hỏi trong chính phủ lâm 
thởi, rồi đại biểu Quốc hội khóa I, quyên Chủ tịch Quốc hội khỏa l, Quốc vụ khanh 
chành phủ Liên hiệp Quốc dâm. 

Sau ngày toàn quốc khảng chiến (19-12-1946) ông cùng chỉnh phủ rút lên Việt 
Bắc tiếp tục khảng chiến chống Pháp. Trong một cuộc tấn công chớp nhoáng vào 
chiến khu của địch, ông bị giặc Pháp bắt giết tại Bắc Cạn ngày 7-10-1947. 
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Công trinh trước tác (vừa chư Quốc ngư và chư Phâp) rất giả trị của op phân lom 
in trong các tạp chí, nhất là tạp chỉ Trí Tri, Viễn Đáng Bác cé, Tri Tân xuất bàn ở Hà 
Nội trước thế chiến HU (1859 1945), 


188- Benn NGUYÊN VĂN SOL 
Từ đường Công Lý đến đưởng lloàng Văn Thụ. 


L. Vị trí: Đưởng năm trên địa bàn quận Phú Nhuận và phường 1 quận Tan 
Binh từ cầu Công Lý đến đường Hoàng Văn Thụ, dài khoảng 2940 met, lộ giới 40 
met. 


2, Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này lúc đâu là đường làng số 26, sau goi 
là đường Impėratrice rối dài. Từ năm 1930 gọi là đường Mac Mahon nối dài. Sau 
nam 1845 gọi là đường Gẻneral De Gaulle nối dài. Năm 1955 được đặt tên đường: 
Ngựa Đình Khôi. Nám 1963 đổi là đường Cách Mạng 1-11. Ngày 14-8-1975 nhập vửi 
đưa + Công Ly thành đường Nam Kỷ Khởi Nghĩa. Ngày 4-4-1985 tách thánh đường 
riêng và đặt tên đường Nguyên Văn Trôi. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN VĂN TRŐI 
(Canh thin 1940 - Giáp thìn 1964) 

Liệt sĩ kiện đại, chiến sĩ biệt động nội thành, sinh ngày 1-2-1940 tai 1. Thanh Quit, 
h. Điện Bàn, t. Quảng Nam (nay là t. Quảng Nam). 

Sau hiệp định Genève, ông còn nhỏ tuổi, nên theo gia định vào sông tại Sài Gòn 
lam nghề thợ điện ở nhà máy đèn Chợ Quán. Tại đây ông giác ngộ cåch mạng, tham gia 
vào tổ chức biệt động vũ trang thuộc Đại đội Quyết tư 65, cảnh Tây Nam Sài Gòn. 

Dầu nằm: 1864, nhân dịp tết Nguyên đản, ông ra căn cứ Rừng Thom (thuộc h. Đức 
Hòa, t. Long An) học chính trị và Ky thuật đánh biệt động tại nội thành. 

Tháng 5 năm 1964, chinh phú Hoa Ki cử một phải doàn chỉnh trị, quân sự cao cấp 
sang Sài Gòn nghiên cửu tỉnh hình miền Nam. Với lòng căm thù giậc. òng xin ban chi 
huy quản sự biệt động tiêu diệt phái đoàn do Bộ trưởng Quốc phóng là Robert Mac 
Namara dän đâu. Giữa lúc đang tiến hành công tác gài min tại cầu Công Lí ông bị bắt 
lúc 22 giờ đêm ngày 9-3-1964. 

Trong nhà lao ông bị nhiều cực hình và cảm då, nhưng ong không khai bảo gi. 
Chinh quyên Nguyễn Khánh đưa ông ra tòa án Quân sự kết ån tử hình. Đến ngày 15-10- 
1964, chủng đưa ông ra xử bản tại vum rau nhà lao Chí Hòa - Sài Gòn. 


169- Đường NGUYÊN VĂN VÍ: 
Từ đường Nguyễn Tù Nha (Nguyễn Tự Như)đến cuối đường. 
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1. Vị trí: Dường nấm trên địa bàn phường 12 quạn Tan Binh, tư đường 
Nguyên Tử Nha đến cuối đường, đài khoảng 170 mét, lộ giới 6 mét. 


2. Lịch sử: Đương này có tử năm 1955 va được đặt tên đương Đỏ Hưng 
Viên. Ngày 07-4-2000 UBND Thành phổ đổi tên là đường Nguyên Vân VỊ 


3. Tiểu sử: 

NGUYÊN VĂN VĨ 
(MICHEL VĂN vi 
(Ất! mùi 1895 - Binh thìn 1976) 

Nhà tài chánh, nhà hoạt dông xã hội, sinh ngày 4 tháng 6 nām 1895 tại Sa Dec, t 
Sa Dec (nay thuộc t. Đồng Tháp). Ông có quốc tịch Pháp nên người đời thương gọi là 
Michel Vän Vĩ, vì học giỏi nên được học bổng du học Pháp từ hỏi còn niên (hiếu, Tốt 
nghiệp Trường Cao đẳng Thương mại Paris (Hautes études Commerciales de Paris) và 
cử nhân luật Pháp. 

Những năm đâu thập niên 1930 ông về nước làm Phá Giám đóc ngân hàng Pháp 
Hoa (Banque Franco - Chinoise), rồi Tổng Giám đấc ngân hàng Việt Nam Công thương 
tại Sài Gòn trước và sau Thế chiến thứ II. 

Ông cũng là người sáng lập Hot Đức Tri Thể Duc Nam Ki (viết tắt là SAMIPIC = 
Société d'amélioration morale, intellectuelle et physique des indigènes đe Cochinchine} 
tập hợp một số nhân si, trí thức củng các nhà hằng sản, hãng tâm đóng góp out học 
bống giúp học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. 

Năm 1944 ông làm Chánh Hội trưởng Hội Truyền bå Quốc ngữ Nam Kì từng dong 
góp công sức trong việc truyện bá và day chữ Quốc ngữ cho đóng bào thất học tại Sai 
Gòn và các tỉnh Nam Ki. 

Trước Cách mạng tháng 8 năm 1945, ông tích cực tham gia tổ chức Thanh nién 
Tiên phong vå Hội Truyền bá Quốc ngữ mà ông là một trong các nhân vải chủ chốt cho 
các tổ chức trên. 

Năm 1955 ông là thành viên Ủy ban Hòa bình ở Sài Gòn, nên bị chính quyền hồi 
do bắt giam một thời gian rồi được trà tự do. Năm 1961, ông có chân trong Uv ban vån 
động hòa binh nên bị chính quyên hỏi đó bắt một lån nữa. 

Năm 1976 ông mất tại Bệnh viện Nguyễn Trải Chợ Lớn, an táng tại nghĩa trang 
Hội Tương tế Sa Đéc. Năm 1984 nghĩa trang này bị giải tỏa, hai cốt ông được hoa tång, 
tro được gởi ở nhà thờ Huyện Sĩ Sài Gòn. 


170- Déng NGUYÊN VĂN VĨNH: 


Từ đương Hậu Giang đến đường Thăng Long. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 4 quận Tân Binh, tir đường Hậu 
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Giang đến đường Thăng Long, dài khoảng 160 mét, lộ giới 12 mèl. 


2. Lịch sử: Trước la hẻm 37/6 đường Hậu Giang, mới được më rộng tứ näm 
1996. Ngày 7-1-2000 UBND Thành Phố đất tën đường Nguyên Văn Vĩnh 


3. Tiểu sử: 

NGUYÊN VĂN VĨNH 
(Nhằm ngo 1882 - Binh ti 1936) 

Nhà vän, nha bdo, bút hiệu Quan Thành, Tán Nam Tir, Tông Gia, Lang Gia, Ma 
Tet Tử, Đào Thi Loan. Sinh ngày 30-4-1882 tại lang Phượng Duc, phú Thương Tin, tinh 
Hà Dòng (nay là tinh Hà Tây). 

Năm 1896, lúc 14 tuổi ông tốt nghiệp trường Thông ngôn (đỏ đầu), được bỏ lam 
thư kí ở toa sư Lao Kay, réi đái về Kiến An (Hài Phòng), sau đối về Hà Nội. 

Năm 1906. Ông dự cuộc đấu xảo ở Marseille bên Pháp, khi vé ông đưa đơn tu bỏ 
cuộc đời công chức, ra kinh doanh, mở nhà in, làm bào, dëch sách: Chu but tờ Bång vån 
nhật báo (sau đổi la Đang cổ hàng báo) 1907, Notre Journal (1908), Notre Revue (1908), 
Đông Dương tạp chi (L913), Trung Bắc Tân vån (1915), Nam học miền kháa (sau thôi là 
Học hảo) 1819, An Nam Nouveau (1913). 

Ông tham gia sáng lập và giảng dạy ở Đông Kinh nghĩa thục. Khi Phan Châu 
Trình bị bắt ông lấy tư cách thành viên Hội Nhân Quyền, ki đơn xin ân xå. Và khi Phan 
Châu Trinh viết “Đẩu Pháp chính phú thư”, ông dịch ra Pháp vân đăng o phụ trương 
tiếng Pháp trong bảo «Đăng Cổ tüng báo”. 

Thiếu tài chanh để hoạt động và mang nợ chóng chất, ong đi Lão vơi y định tum 
vàng, ông bị bệnh kiết, mất vào ngày 1-5-1936 tại Tchẻpone (Lão), linh cứu được đưa ve 
Hà Nội an táng, hướng dương 54 tuổi. 

Ông là một địch giả nhiều tác phẩm văn chương Pháp ra tiếng Việt sóm nhất của 
văn chương cận đại Việt Nam. 


171- Bường HEUTEN XUÂN KHUÁT: 
Tir đường Trân Hưng Đạo đến đường Vườn Lat. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 17 quận Tân Bình, tir đương Trån 
Hưng Đạo đến đường Vườn Lài, đài khoảng 702 mét, lộ giới 16 mét, qua ngã tu 
Phan Châu Trinh, ngã ba Tự Quyết, các ngã tư Dân Tộc, Trương Vĩnh Ký, Thành 
Công, Nguyễn Trường To, Độc Lập, các ngã ba Dân Chủ, Nguyễn Văn Huyện, các 
ngā tr Nguyên Văn Tổ, Thống Nhất. 


2. Lịch sử: Đưởng này có từ năm 1967 được đặt tên đường Tân Sinh. Ngày 
14-7-1999 UBND Thành phố đổi tên là đường Nguyễn Xuân Khoåt, 


3. Tiểu sử: 
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NGUYỄN XUĂN KHOÁT 
(Canh tuất 1910 - Quí dän 1993) 

Nhạc sĩ, giáo sư âm nhạc, tèn thật cũng là but danh, sinh ngày 11 tháng 2 nấm 
1910 tại Ha Nội. 

Thuớ nhỏ học ở Hà Nội, thi đậu Trung học ông thi vào học tại trường Cao đẳng 
âm nhạc Đông Dương näm 1929. Tốt nghiệp, ông làm việc ở Hà Nói và dà có tác phẩm 
nổi tiếng trước näm 1945. 

Những năm 1938-1940, ngoài việc sáng tác nhạc, ông cộng tác với các báo ở Hà 
Nội: Phong Háa, Ngày Nay, Tình Hoa, Năm 1940, ông là thành viên trong Ban biên tập 
báo Thanh Nghị phụ trách phần văn chương và mi thuật cùng với Tô Ngọc Vân, Đoàn 
Phú Tứ giúp bảo này chiếm được cảm tinh nơi giới độc giả trẻ tuổi. 

Những năm trước 1940 ở Hà Nói, ông la một trong những "người đóng góp rất 
nhiều vào việc hình thành nén tân nhạc Việt Nam”. 

Sau Cách mạng tháng Tám, ông tham gia kháng chiến chống Pháp suốt 9 nám. 
Năm 1954 về Hà Nọi công tác ở hội Văn học nghệ thuật, nhiều nām giữ chức Chè tịch 
Hội nhạc sĩ Việt Nam. 

Năm 1956 ông làm giáo sư tại trường Âm nhạc Việt Nam chuyên về nhạc cổ điến 
Tây phương. Tuy là một chuyên gia vẻ nhạc hiện đại Âu Tây, nhưng tứ lâu (trước thế 
chiến) ông đã dung công nhiều vào việc nghiên cứu nhạc cổ truyền Việt Nam. Ông là 
người góp công lớn trong công tác phát huy và nång cao cũng như quảng bá bộ môn 
nhạc Ca trù của truyền thống âm nhạc cổ Việt Nam. 

Ông được nhà nước Việt Nam tặng nhiều huân chương cao qui trong dò có giải 
thung Hå Chí Minh. 

Tuối già sức yếu, ông qua đời ngày 7 tháng 5 nām 1993 tại Hà Nội, thọ 83 tuồi. 

Các tác phắm chính: 

Hát A Đảo, Ki niệm một thời (vän). 

Màu thời gian, Hôn xuân, Chờ đợi bình mình. Tiếng chuông nhà thở, Thằng Bòm., 
Con voi, Liát hận... 


172- Duòmg NGU BÌNH: 
Từ đường Lam Sơn đến đường Sông Nhuệ. 


1. Vị trí: Đường nắm trên địa bàn phường 2 quận Tân Bình, từ đường Lam 
Sem đến đưởng Sông Nhuệ, dat khoảng 250 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc khu quản sự sân bay Tân Sơn Nhứt, được mò 
cho dân chúng dùng từ năm 1985 và được đặt tên đường Ngự Binh. 


3. Tiểu dẫn: 
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NGU BÌNH 

Danh thăng Việt Nam ở Huế. 

Ngy Hình la mòt danh thăng ở Huế; tức núi (Nee? làm thành một tấm (Binh) chắn 

án phia táy kinh do Huế (của chúa Nguyễn). 

Nui nằm phia tây thanh phố, núi không cao quả 100 mét, nhưng nhàn dän cûng 
nhu các triéu vua (Nguyễn) cho đó là cải “binh phong” của kinh thanh Huế, Núi tuy 
không cao, không danh mộc, nhưng vẫn là một ưu thẳng của dë de Tên núi thương di 
đói với sông Hương, sóng An Cựu nên người ta hay nói Hud lå miện sông Hương nui 
kr, la Nai Ngu Hình sông An Cựu với các câu ca: 

“` si Ngu không cây chim dâu dät” 

hoặc: 

«Núi Ngw Binh trước tròn sai: éo 

Sáng An Cựu nắng duc mwa trong” 


"73. Bường NGHĨA HÒA: 
Từ đường Nghĩa Phát đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 6 quận Tân Bình, từ đương Nghia 
Phải đến cuối đường, dài khoảng 640 mét, lộ giới 8 mét. 


+. Lịch sư: Đường này có từ năm 1955 và được đặt tên đường Nghĩa Hòa 

cho den nay. 
. Tiĉu dẫn: 
NGHĪA HÒA 

Địa danh cũ của đất Gia Định xưa và Thái Binh o mièn Bắc. 

Nghĩa Hoa ià do ghép 2 chữ Nghĩa trong địa danh Nghĩa Chính và Hòa trong địa 
don, Löt Hòa. 

Nguyên năm 1954 một số đồng bào Thiên chúa giáo thuộc xứ dao Nghia Chinh o 
tinh Thái Bình tir miễn Bắc di cư vào lập nghiệp trên địa bàn Lộc Hòa thuộc xà Tân Sơn 
Hỏa, quận Tân Binh. 

Linh mục phụ trách định cư bèn tạo ra địa danh mới Nghĩa Hòa để ghi nhớ quê cũ 
và quê mới. Tử đó địa danh Nghia Hòa được dùng để đặt tên cho xứ đạo, đặt tên cho 
con đường đi qua và đặt tên cho ngôi chợ đâu đườig. Sau 20-4-1975 ấp Lộc Hóa không 
con nữa mà đã đói ra phường 6. 


174- Dưởng NGHIA HUNG: 
Từ tổ 28 đến tổ 36 phường 8. 
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1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 6 quận Tán Bình, từ lo 28 đến tô 
36 của phường, dài khoảng 430 mét, lộ giới 6 mét. 


9. Lịch sử: Dường này là con hẻm có tử năm 1955 và dvo: đặt tên đương 
Nghĩa Hưng cho đến nay. 
3. Tiểu dẫn: 
NGHIA HUNG 


Địa danh mới ở quận Tàu Bình, tỉnh Gia Định (nay thuộc quận Tân Bình 
TP.HCM} có tử năm 1954 khi cò dëng bào di cư theo đạo Thiên Chữai vào nr + 
khu vực này. 

Nghĩa Hưng là do ghép 2 chữ Nghĩa Chính và Hòa Hưng (nhà thử sử tại ghep 
lại thành đạo danh mới). 


175- Bường NGHĨA PHÁT: 
Từ đường Bành Văn Trân đến đường Lý Thưởng Kiệt. 
L. Vị trí: Dm? nam trên địa bàn phường 6 quận Tân Binh, từ đương Banh 


Văn Trản đến đường Lý Thường Kiệt, dài khoảng 945 mét, lộ giới 8 mèt, qua các 
ngā ba Đất Thánh, Đặng Lộ, Vân Co, Trần Triệu Luật. : 


2, Lịch sử: Đường này có tử năm 1955 và được đặt tên đường Nghĩa Phát 
cho dën nay. 
3. Tiểu dẫn: 
NGHĨA PHÁT 


Dia danh. Nghĩa Phát là một địa danh mới cỏ tử nām 1954, khi có phong trao đi cư 
của đồng bào Thiên chúa giảo miễn Bắc vào đây lập nghiệp, do ghép hai chứ Nghia và 
Phát rút trong địa danh Phát Diệm, một giáo khu quan trong năm trong tĩnh Ninh 
Binh, sau tách thành tỉnh Bùi Chu trước 1854 và địa danh Nghĩa Chỉnh, một xu 23 
tinh Thaâi Bình. 

Đa số đồng bào Thiên chúa giảo di cư vào đây đêu thuộc hai giáo Xử nói tren, tủ 
đó ban quản lý định cư tạo ra địa danh Nghĩa Phát để ghi nhớ gốc cu vả dùng đặt tên 
cho đường. 


176- Dưửng NHẤT CHI MAI: 


Tử nhà số 536 Cộng Hòa đến nhà số 101 đường C1. 


1. Vị trí: Đường nåm trên địa ban phường 14 quận Tân Binh, tư duong Công 
Hòa đến nhà ső 101 đường C1, dài khoảng 400 mét, lộ giới 1- mét. 


9, Lịch sử: Trươc là đường hẻm uược cải tạo mở rộng từ nàn, 199 lạm gọi 
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là đường A1. Ngày 14-7-1999 UBND Thành phố đặt tên đường Nhất Chi Mai. 


3. Tiểu sử: 
NHẬT CHI MAI 
(Giáp tuát 1934 - Đính mui 1967) 


Liệt sĩ, Nhà giáo yêu nước, có hiệu là Nhất Chi, tên thật là Phan Thị Mai, thương 
gui là Nhất Chỉ Mai, sinh thång 2-1934 tai x. Thái Hiệp Thành, t Tây Ninh. 


Cô tốt nghiệp trường Quốc gia sư phạm năm 1956, Đại học Văn khoa Sài Gòn nàm 
1964, Cao đẳng Phật học Van Hạnh năm 1866. 


Tử năm 1987, cô dạy å trường tiểu học Lăn Định, nhiệt thành hoạt động xa hội. 
Tác lòng yêu nước nung nấu, song không nói được ra lời trước Sự bạo tån của quản xâm 
lược, cô quyết tâm lấy thân làm đuốc kêu gọi kẻ bạo tån đứng tay giết người. 

Ngày 8-4 Âm lịch năm Dinh mùi nhằm ngày Phật đản (165-1967) vo tự thiêu 
trước sân chùa Từ Nghiêm Sài Gòn (nay thuộc Quận 10 TP. Hå Chì Minh). Trước khí 
tự thiêu, cô để lại 10 bức thư gởi cho nhiều giới trong nước. Trong đó có bài: 

Sao người MT tự thiêu ? 
Sau thể giới biểu tình ? 
Sao Việt Nam im tiếng, 
Không đảm nói hòa binh, 
Túi thấy mình hèn yếu, 
Tôi nghe lòng đẳng cay, 
Sống mình không thể nói, 
Chết am được ra lời, 
Hòa bink lå có tội! 

Hòa binh là Công sản! 
Không, tôi vì lòng nhân bản, 
Mà muốn ni hòa bình! 
Chữp tay tải quì xuống, 
Chiu đau don thản gou 
Mong thoát lời thống thiết! 
Ding tay lại người ơi! 
Dừng tay lại người ơi 
Hai wend năm nay rồi, 
Nhiều máu xương đã đổ, 
Đừng điệt chúng dân tái! 
Chấp tay tôi quì xuống. 
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177- Đường NHẬT LỆ: 

Tư đường Trường Sơn đến đường Cửu Long, 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 2 quận Tân Binh, tử đường Trường 
Som đến đường Cửu Long, trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhút, dài khoảng 50 
mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: [ường này thuộc khu quân sự sân bay Tân Sơn Nhưt, được må 
cho dän chúng dùng từ năm 1985 và được đặt tên đường Nhật Lệ. 

3. Tiểu dẫn: 

NHẬT LỆ 

Địa danh ò tỉnh Quảng Binh. Nhật Lệ là tên con sông ở tỉnh Quảng Binh, do hai 
nguồn Kiến Giang và Lệ Ky phát nguyên từ miền tây Trưởng Sơn, chảy ra cửa biến 
củng tên. 

Cửa biển Nhật Lệ còn gọi là cửa bién Đóng Hới, tức Động Hải đọc traì ra. Ngay 
xưa cửa biển này mang tên Nha Hải. 

Hiện nay ở phía nam cửa biển còn các thôn Trúc Nha, Hà Cử có tir thin ấy. Trong 
các cuộc hành quân Nam tiến xưa kia, cửa biển Nhật Lệ là trạm dừng chản quan trọng 
để tiếp tế nước ngọt và sửa chữa ghe thuyền. 


Nhật Lệ còn là tên gọi Lay Thåy do Đào Duy Từ trông coi xây dựng năm 1631 tử 
núi Đâu Mâu ra đến cửa biển. 


178- Bường PHAM CU LƯỢNG: 
Từ đường Phố Quang đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 2 quận Tân Binh, từ đường Phố - 


Quang đến cuối đường, dài khoảng 180 mét, lộ giới 12 mét, 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm được mở rộng từ năm 1996, thưởng gọi là 
hẻm 14 Phổ Quang. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Phạm Cự 
Lượng. 

3. Tiểu sử: 

PHAM CỤ LƯỢNG 

Danh tưởng nhà Định, sau ủng hộ Lê Hoàn dựng nhà Tiền Lẻ và có công danb 
đuổi quân Tổng. 

Năm Tân tị 981, Nhà Tống (Trung Quốc) sai Håu Nhân Bảo, Tôn Toản Hưng và 
Lưu Trưởng đem quân thủy bộ sang xâm lăng nước ta; ông được cử làm Đại tướng aem 
binh chống giữ. Trước lúc ra quân, ông họp binh sĩ lại để nghị suy tôn Thập đạo tưởng 
quân Lê Hoàn lên ngôi vua, để đủ quyền hành cằm vận mạng dän nước, binh sĩ déu tản 
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thanh. Sau đó, ông cùng Lê Hoàn den tan quân Tống, giết lâu Nhân Bảo Lại cửa ải Chi 
Lãng (thuộc Ôn Chàu, Lạng Sơn). 


Trước kia, anh ông là Phạm Hợp cùng với Đình Điền, Nguyên Bạc chống đổi Lê 
Hoàn, đều bị Lẻ Hoàn giết chết cả. Nhưng ông lại là người giúp Lê [loàn đặc lực trong 
việc dứt nhà Định, đuổi quân Tống, đẹp Chiêm Thành, ổn định tỉnh hình, dựng nên 
nhà Tiên Lẻ hùng cưởng một thời trang lịch sử nước ta, 


179- Bưùng PHAM NGOC: 

Từ đường 22 khu phố 4 đến đường Nguyễn Súy. 

—1, Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 16 quận Tân Binh, tir đường sö 22 
khu phố 4 đến đường Nguyễn Súy, đài khoảng 225 mét, lộ giới 12 mét, 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm được mở rộng vào năm 1996 và tạm gọi là 
đường số 1: khu phổ 4. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố đặt tên đường Phạm 
Ngoc. 

3. Tiểu sử: 

PHAM NGOC 

Nhà yêu ước trung đại, quê tỉnh Hat Duong không rõ näm sinh nām mắt. 

Khi quản Minh đô hộ nước ta hỏi đầu thế kì XV, ông củng các nghĩa quân chống 
quản Minh tại địa bản 2 tỉnh Hài Dương và Hưng Yên cùng thời Bình Định vương Le Lợi. 


Tại địa bàn Hải Hưng lực lượng nghĩa quản do ông chỉ huy gây cho quân địch 
nhiều thiệt hại. Tướng Minh là Trân Trí lao đao lắm mới đàn áp được nghia quân. 


Sau đó lực lượng nghĩa quân bị Trån Tri đem quản từ Đông Quan đảnh phả nhiêu 
lần, thất bại, ông mất năm nào không rõ. 
180- Dong PHAM PHÚ THỨ: 

Từ hẻm 2054 Lạc Long Quản đến đường Đồng Den. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 11 quận Tân Binh, tir hẻm 2054 
Lạc Long Quân đến đường Đông Đen, dải khoảng 1140 mét, lộ giới 10 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm đi trong xóm. Năm 1955 được đặt tên đường 
Phạm Phú Thử cho đến nay, 


3. Tiểu sử: 
PHAM PHÚ THỨ 
(Canh thin 1820 - Nhâm ngo 1883) 
Danh sĩ, Đại thån triêu Nguyễn, hiệu Trúc Đường, biệt hiệu Giá Viên, Trúc Ấn, 
què l. Đông Bàn, h. Điện Bàn, t. Quang Nam. 
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Năm Nhâm dän 1842, ông thi Hương đậu Giải nguyên, năm Qui māo 1843 thi Hội 
đỏ Hội nguyên đệ tam giáp đồng Tiến sĩ, được bổ làm Tri phủ Lạng Giang. Sau đó vẻ 
kinh giữ các chức vụ quan trọng tại triêu: Thượng thư bộ Hộ, Tổng đốc Hải An, sung 
chức Thương chính đại thắn, Tham trí bộ Bình. Sau khi mất được tặng hàm Hiệp biện 
đại học sĩ. 

Năm Nhâm tuất 1862, ông được cử làm phỏ sứ trong phái bộ Phan Thanh Giản 
sang Pháp chuộc 3 tỉnh miền đồng Nam Ki. Trong khi ở Pháp ông còn đi thấm các nước 
châu Âu như: Anh, Tây Ban Nha, Bỏ Đào Nha... 


Khi vẻ nước ông có dãng lên triều đình và vua Ty Đức một số tài liệu trong chuyển 


côn tác vừa qua và một sổ bài viết quan trọng, kiến nghị triểư đình thay đổi chính sách ` 


mới có thể tồn tại được, cùng môt số sách khoa học thực nghiệm và thơ vän trên đường 
công cản. 


- Tây hành nhật kí (nhật ki đi Phản). 

- Tây phủ thi thảo (bàn thào thơ theo phái bộ đi Tây). 

- Bác våt tân biên (sách nói vé khoa học). 

- Khai môi yếu pháp (phương pháp khai mö), 

- Hàng hải kim chăm (cách đi biến). 

- Van qwốc công pháp (cách thức giao thiệp quốc tế). 

Vẻ lĩnh vực thuån túy ván chương ông còn để lại bộ Giá Viên thi tập gồm 12 
quyển. Đảy là một tác phẩm lớn của văn học cận đại Việt Nam. 

Tương truyền kiểu xe nước ngày nay cón thông dụng ở các tỉnh nuẻn Trung 
(Quảng Nam, Quảng Ngai...) là kiểu xe nước trâu kẻu ở Ai Cập vào các thế kỷ trước do 
ông vẽ kiểu mang về åp dụng vào thời ấy, 


Năm Nhâm ngọ 1883 ông mất, thọ 63 tuổi. 
181- Déng PHAM VĂN BACH: 
Từ đường Trưởng Chính đến giảp ranh quận Gò Vấp. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 15 quận Tân Bình, từ đưửng 
Trường Chinh đến ranh quận Gò Vấp, giáp đường Huỳnh Văn Nghệ, dài khoảng 
1830 mét, lộ giới 30 mét, qua bã ba Trần Thái Tông. 


9. Lịch sử: Trước là đường mòn đi ngoài bờ rào sân bay Tân Sơn Nhứt, được 
mở rộng từ năm 1996, Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố đặt tên đường Phạm Văn 
Bạch. 


3. Tiểu sử: 
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PHAM VÄN BACH 
(Canh tuất 1910 - Định mão 1987) 

Giáo sw, Luật sw, sinh ngày 18-6-1910 tại x. Khánh Lộc, t. Trà Vinh. 

Thuở trẻ ng du học Phap, đỗ Cử nhân văn chương, Tiến si Luật tại trương Đại 
học Lyon. Năm 1936 ông vé nước làm giáo sư, dạy ở Cân Thơ. Tại đây ång tham gia 
hoạt động yêu nước. Tù lúc còn học ở Pháp ông cũng đã tưng hoạt động trong doan 
Thanh niên Cộng sản Pháp, nhiều lân tranh luân trên điện dan ủng hộ chủ nghĩa Mác, 
ủng hộ Cách mạng tháng Mười Nga. 

Sau cách mạng tháng tảm năm 1945, ông từng giữ các chức vụ: Ủy viên chủ tịch 
đoàn Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban kháng chiến 
Hành chánh Nam Bộ, Chánh ån tòa ån Nhân dân tối cao, Phó chủ tịch Hỏi Luật gia Dân 
chủ Quốc tế. 

Ngày 8-3-1986 ông mất tại TP, Hồ Chỉ Minh, thọ 77 tuổi, được tặng thưởng nhiều 
huản chương. 


182- Bưởng PHAM VĂN HAI: 
Từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường CMT8. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các nhưởng 1, 2, 3, 5 quận Tân Bình, chạy 
trước chợ Phạm Văn Hai, từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường CMT8 nơi ngã ba 
Ông Tạ, dài khoảng 1350 mét, lô giới 20 mét, qua ngå tư Nguyễn Trọng Tuyển, Lê 
Văn Sĩ, Bùi Thị Xuân, các ngā ba Tân Sơn Hòa, Nguyên Bac Định Điền, Lưu Nhân 
Chu. 

2. Lịch sử: Thơi Pháp thuộc đường này là đường làng mang sẽ 16, dân 
chúng quen gọi đường Ông Tạ. Năm 1955 được đặt tên đường Thoại Ngọc Hảu. 
Ngày 4-4-1985 đối là đường Phạm Văn Hai. 

3. Tiểu sử: 

PHAM VĂN HAI 
(Tản mùi 1931 - Binh ngọ 1966) 

Liệt sĩ hiển đạt, anh hùng các lực lượng vỏ trang Việt Nam, qué lang Tân Hoa, 
huyện Tân Bình, tỉnh Gia Định, nay thuộc thành phố Hå Chí Minh. 

Ông nhập ngũ năm 1947 thuộc đơn vị biệt động 65 khu Sài Gòn - Gia Định, tham 
gia nhiều trận đánh, đặc biệt trận đãnh kho bom Phú Thọ của Pháp đêm ngày 2-5-1954, 
hay trận tiêu diệt đón Gò Đen... 

Sau hiệp định Genève 1954, ông được ở lại hoạt động, đi sâu vào nội thành xây 
dựng cơ sở Trong kháng chiến chống Mỹ, ông tham gia nhiều trận đánh, tiêu diệt 
nhiều sinh lực địch, nổi bật là trận đánh tiêu dier đồn Binh Hưng Hòa, đánh rạp Kinh Đô. 
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Năm 1964 ông được cử vào căn cứ dự huấn luyện, năm 1965 được phong tặng 
danh hiệu anh hùng các lực lượng vů trang. Năm sau ông hi sinh trên chiến trưởng Củ 
Chi. 


183- Bường PHAM VÄN: 
Tù đường Vườn La đến đường Nguyễn Son. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 18 quận Tân Bình, tử đường Vườn 
Lãi đến đường Nguyễn Sơn dài khoảng 209 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngà tư 
Thân Nhân Trung, Phú Thọ Hòa. 


2. Lịch sử: Đường này theo bản đồ qui hoạch mang số 8, được xây đựng vào 
năm 1996. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phố đặt tên đường Phạm Vắn. 

3. Tiểu sử: 

PHAM VẤN 
(.. - Ất mée 1435) 

Danh tướng đời Lê Thái tổ, quê làng Nguyên Xá, huyện Lương Giang (nay thuộc 
huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). 

Ông tham gia khởi nghia Lam Sơn tử buổi đâu, lập nhiều chiến công hiến bach, 
Trong trận Bỏ Mộng (thuộc vùng thượng du Thanh Hóa) phá vờ đạo quân của Li Bòn. 
Phương Chỉnh (Canh tí 1420), trận phá vây ở Khôi Sách (1422), chém tướng giặc Phùng 
Qui; trận Nghệ An (1424) ông chiến tháng ở Trà Lân, Khả Lưu, trận đảnh Xương Giang 
(1427), ông củng Trân Nguyên Han, Lê Sát, vây chặt toán quân của tướng giặc Thôi Tu, 
Hoàng Phúc khiến Vương Thông phải xin hòa. 

Kháng chiến thành công (1428) ông được phong Đại tướng quản, tước Thượng 
Tư Tự, rồi it lâu thăng Té phụ, Nhập nội Kiểm hiệu, Binh chương quân quốc trọng sự. 
Năm 1429, tấn phong ông tước Huyện Thượng Hâu, khắc tên ông đứng hàng đầu trên 
bia công thân. Năm 1431, ông được thăng Kiểm hiệu Đô đốc, Quận hấu. 

Lê Thái tổ mất (1433) ông và Lê Sát phụ chính Lê Thái tông, hai nām sau (Ất māo 
1435) ông mất, được tặng Thái phó, thuy Tuyên Vô. 


184- Dường PHAM VĂN XÀO: 
Tù kinh Nước Đen đến đường Thạch Lam. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 18 quận Tân Bình, từ kinh Nước 
Đen đến đường Thạch Lam, dài khoảng 1000 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngå tư 
Thân Nhân Trung, Phú Thọ Hòa, Nguyễn Sơn, Trân Thủ Độ, Hiến Vương, Lé 
Lâm, Lê Cao Lãng. 


9. Lịch sử: Đường này theo bản đồ thiết kết mang ső 4, được xây dựng tử 
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năm 1996. Ngày 13-7-1999 UBND Thành phổ đặt tên đường Phạm Văn Xảo. 


3. Tiểu sử: 
PHAM VĂN XẢO 
(.. - Ki dâu 1429) 


Duni tướng (rong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, quê ở miền Kinh Lo túc vùng kinh 
đỏ Thăng Lang (nay thuộc Hà Nội). 

Ông tham gia khởi nghĩa từ buối đầu được Bình Định vương Tê Lợi trao chức Khu 
mật đại sứ. 

Năm Binh ngo 1426, ông củng Li Triện, Trịnh Khả đóng bản doanh ở phia Tây 
Ninh Giang để uy hiến Đông Đó, Tam Giang, rồi dành tan đạo quân do Vượng An Lao 
chỉ huy. Nghĩa quản giải phóng một vùng rộng lớn góm: Gia Hưng, Thao Giang, Quy 
Hỏa (nay thuộc các tỉnh Vĩnh Phú, Yên BA Lào Cai, Son La...) Cuối năm Định mùi 
1427 ông cùng Trịnh Khả đánh tan viện binh của Mộc Thạnh ở Lê Hoa, từ đỏ quản 
Minh bắt đấu tan rã. 

Sau khi chống ngoại xåm thành công (1428) ång được phong Thải bảo, theo họ 
vua. Năm 1429 tấn phong ong tước Huyện Thượng Häu, "Tat Phó, ông dure vào hàng 
thứ ba công thắn. Nhưng không bao lâu bọn ninh thân tố cảo ông mưu phản, ông phải 
tự sát, Đến đời Lê Thánh tông triều đình mới phục hồi danh dự ông, truy phong là Thái 
bảo, tước Thắng Quận Công. 


185- Bưởng PHAN ANH: 
Từ ngå tư Tân Hòa Đông đến ngā tư Bốn xã. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 20 quận Tân Binh và chung với 
huyện Binh Chánh, tử nga tư Tân Hòa Đông, giáp với đường An Duong Vương 
đến nga tư 4 xà, giáp với đường Bình Long, dài khoảng 2750 mét, lộ giới 30 mét, 
qua ngā ba Lý Thánh Tông. 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là một đoạn của Hương lộ 3, từ sau 
nām 1955 quen gọi là An Dương Vương nổi dài. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành 
phở cắt đoạn trên thành đường riêng và đặt tên đường Phan Anh. 

3. Tiểu sử: 

PHAN ANH 
(Nhâm ti 1912 - Canh ngo 1990) 

Luật sư, Nhà luật học, Bộ trưởng, quê 1. Tùng Anhi h. Đức Thọ, t. Hà Tình sống và 

làm việc ở Hà Nội, con trai Phan Điện, anh ruột luật sư Phan Mi. 


Thuở nhỏ học ở Hà Nội, cựu sinh viên Luật Hà Nội, Paris, Năm 1937 đậu cử nhân 
luật, nām sau (1838) sang Phản trinh luận an Tiến sĩ luật, nhưng Thể chiến bung nô 
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không kịp bảo về luận án, ông phải vẻ nước hành nghéẻ luật sư tại văn phòng của luật sư 
Do: Tưởng Chiều. 

Năm 1940, ông củng Vũ Đình Hòe, (1912 -)Vũ Văn Hiến (1911-1963) thành Lan 
báo Thanh Nghị (1941 - 1945) mong góp ý kiến của nhóm ông trước quốc đân, Ông là 
một trong 5 cây bút trụ cột của bảo này, phụ trách nhiều chuyên mục của báo. Tuy là 
một luật sư nhưng nhờ ong biết chữ Hán, thông hiểu triết, vân, sử Trung Hoa (cả cố 
học và tân học) nên các bài viết của ông rất có giả trị về cả phổ thông và chuyên món., 

Sau ngày đào chính 9 - 3 - 1945, vua Bảo Đại mời ông (và một số tri thức trẻ) vao 
Huế tham khảo ý kiến về việc Nhật “trao trả đọc lập” cho Việt Nam để thành lặp nội các 
mới. Sau đó ông được mời giữ chức Bộ trường BộT thanh niên trong chính phú Trần 
Trong Kim. 

Thời gian giữ chức Bô trưởng Thanh niên, ông có sáng kiến thành lập đoàn Thank 
niên Tiên tuyến (còn gọi là Thanh miên Phan Anh) Thanh niên xå hội. Cùng thời điểm, 
ông là thành viên của Hội đồng soạn thảo hiến pháp kiêm thuyết trình viên (theo Dy số 
6 ngày 30 - 6 - 1945) để soạn thảo một hiển pháp cho nước Việt Nam mới. 

Cách mang tháng 8 hùng nổ, ông tir chức củng với nội các Trản Trọng Kim vé 
sống tai Hà Nội. 

Sau khi bầu cử Quốc hội (6 - 1 - 46) và thanh lập chinh phứ liên hiếp Quấc gia ông 
được mời giù chức Bå trưởng Bà Quốc nhàng, thắng 7 - 1846 ông là thành viên của Phải 
đoàn Việt Nam (Trưởng đoàn Phạm Van Đồng) đi dự hội nghị Fontainebleau đàm 
phân với chính phủ Pháp. 

Sau ngày 19 tháng 12 năm 1946, ông tham gia kháng chiên chống Pháp suót 9 
năm (1946 - 1954). Năm 1848 giữ chức Bå trưởng Bộ Kink tế, năm 1954 Bộ trưởng Bộ 
Cóng Thương. Thang 7 - 1954 ông là phải viên Phái đoàn Việt Nam tham dự hội nghi 
Genèeve chấm dứt cuộc kháng chiến chống Pháp. 

Sau đó ông vẫn giữ chức các bộ trương về kinh tế, ngoại thương. 

Ông mất năm 1990 tại Hà Nội. 


186- Dưởng PHAN HÂU TRÌNH: 
Từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Nguyên Xuân Khoåt. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Tân Binh, tư đương 
Nguyễn Thái Học đến đường Nguyễn Xuân Khoát, dài khoảng 404 mét, lộ on 16 
mét, qua ngã ba Vạn Hạnh, các ngã tư Nguyễn Bá Tòng, Nguyễn Hậu, ngā ba Ngô 
Quyên, ngã tư Hồ Ngọc Cần. 


2. Lịch sử: Dường này có tử năm 1967 và được đặt tên đường Phan Châu 
Trinh cho đến nay. 
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3. Tiểu sử: 
PHAN CHÂU TRINH 
(Nhằm thân 1872 - Bính dân 1926) 

Chi sĩ, Danh sĩ, tự Tử Cản, hiệu Tây Hó, biệt hiệu Hi Ma sinh ngay 9 - 9 - 1872, 
Quë 1. Tây Lặc, h. Tiên Phước, t. Quảng Nam (nay thuộc thôn Tây Hồ, x. Tam Lộc, thị 
xã Tam Kī, t Quảng Nam), 

Thân phụ ông là Phan Văn Binh làm Quản cơ sơn phòng, sau vàu Nghĩa hội Cần 
Vương lam Chuyển vận sử. Ông theo cha học chữ và học võ, sau khi cha mất (1887) 
ông trở vé nhà bắt đầu học theo lối cử nghiệp. Năm Canh tí 1900, đồ Cù nhản (thứ ba) 
trương Thưa Thiên năm sau đỏ Phó bảng và được bố làm Thừa biện bộ LÈ. 

Ông nhiệt thành yêu nước, näm 1905 ông tử quan, củng bạn đồng chi là Trắn Qui 
Cán, Huỳnh Thúc Kháng di vào Nam để tim bạn đồng tâm và xem gei tình hinh. 

Năm 1906 ong bí mật đi Nhật, gặp Phan Bội Châu trao đổi ý kiến. Ở Nhật vẻ, on 
tích cực hoạt động với chủ trương: thúc tỉnh lòng dän. tạo dân khi mạnh, de cao Dân 
quyền. Ông gửi cho Toàn quyền Beau một bản điều trần (quen gọi là Dén Pháp chính 
phu thự: Thu gởi chinh phủ Pháp). Đường lối cứu nước của ông là dựa vào li tưởng cách 
trang Pháp để tiến hành cải cách. 

Năm 1908 phong trào Duy tân lên mạnh mà đỉnh cao là vụ chống thuế o mién 
Trung xuất phát từ tinh Quảng Nam, thực dân và triều đỉnh Huế cho là ông khởi xưởng, 
bát ông tại Hà Nội, giải vẻ Huế, kết ân đày đi Còn Đảo. Hội Nhân quyền Pháp can thiệp, 
ủng được trả tự do trước hạn tủ đưa về quản thúc ở Mi Tho (nay thuộc t. Tiên Giang) 
vào năm 1911. Ngay trong näm này, do yêu câu của ông, chỉnh quyền Đông Dương 
buộc lòng chấn nhận cho ông sang Pháp, 

Tại Pháp, ông liên lạc mật thiết với Nguyễn Ái Quốc, Phan Van Trường. Tai đây 
ong làm nghề chữa ảnh để mưu sinh và nuôi con là Phan Châu Dat ấn học, chàng bau 
lâu con binh mất, ông mang vết thương lòng, 

Năm 1914, ông bị chủng bắt giam ở ngục La Santẻ vi tỉnh nghỉ tư thông với Đức 
ngot 9 tháng mới được thả. 

Năm 1922, vua Khải Định sang Pháp dự đấu xảo Marseille, ông viết môt bức thư 
dài buộc tội Khải Định 7 tội và khuyên vua về nước gấp đừng làm nhục quốc thë (quen 
gọi là Thåt dièu trần hay Thư thất dièu). 

Nam 1925 ông trở về nước, ngu ớ Sài Gòn diễn thuyết hai lån, rồi làm bênh mất tại 
đây vào ngày 24 - 3 - 1926, hưởng đương 54 tuổi, 


187- Dường PHAN BÌNH GIÚT: 
Tư đường Hoàng Văn Thụ đến công phi trưởng, 


1, Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 2 quận Tân Binh, từ đường Hoàng 
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Văn Thụ đến cổng sân bay Tân Sơn Nhứt, đài khoảng 450 mét, lộ giới 30 mét, qua 
ngà ba Phan Thúc Duyên, Phổ Quang. 


2. Lịch sứ: Đương nay có từ thói [Pháp thuộc khi xây đựng sôn bay Tân Son 
Nhứt năm 1930, chưa có tên. Sau näm 1985 quen gọi là đường Nguyên Văn Trỏi 
nối dài. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành phổ đặt tên đường Phan Đình Giót. 


3. Tiểu sử: 
PHAN ĐÌNH GIÓT 
(Nhåm tuất 1922 - Canh ngo 1954) 

Anh lường Quân đội nhân dân Việt Nam, què huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tinh. 

Trong khảng chiến chống Pháp, ông vào bå đội chiến đấu ở các chiến trường Bäc 
Bộ. Đến năm 1953, lực lượng đơn vị óng được bổ sung vào chien trường Điện Biên Phu. 

Trong một cuộc tân kich cu điểm của Pháp ở Điện Biên Phủ ông tư nguyện dem 
thản minh lấn lỗ châu mai lô cốt địch, mong bịt họng súng địch để déng đói tiến lên 
trang chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và ông đã anh dũng hi sinh. 

Ngày 31 - 8- 1955 ông được chủ tịch nước Hồ Chi Minh truy tặng là anh hùng lực 
lượng vũ trang Việt Natı. 


188- Deng PHAN BÌNH PHÙNG: 
Tu đường Thành Công đến đường Vum Lài. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Tân Binh, từ đương 
Thành Công đến đường Vườn Lat, đài khoảng 47 1 méi, lộ giới 16 mét, qua các ngā 
ba Dân Chủ, Nguyễn Văn Huyện, nga tư Thống Nhất, ngã ba Bác Ái. 


2. Lịch sử: Đường này có từ nām 1967 và được đặt tên đường Phan Định 
Phùng cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

PHAN ĐÌNH PHÙNG 
(Giáp thin 1844 - Åt mùi 1895) 

Chi sĩ, anh hùng chống Phåp hiệu là Châu Phong, con cụ Phó bång Phan Định 
Tuyên, quê làng Đông Thải, huyện La Sơn, tinh Hà Tĩnh, 

Năm Binh tỉ 1876 đô cử nhân, Định em 1877 đỏ tiến sĩ (dinh nguyên). Làm quan 
triều Tự Đức, sơ bó Tri phủ Yên Khánh, t. Ninh Bình, nām sau (1878) được vẻ kinh 
nhậm chức Ngự Sử Đó sát viện. 

Năm Qui mùi 1883, ông thẳng thần lên ån Tôn Thất Thuyết vẻ việc tự chuyên phế 
lập vua Dục Đức, Hiệp Hòa, bị đuổi vẻ làng. Tuy nhiên, khi vua Hàm Nghỉ ra Tân Sẻ 
kháng Pháp (1885), ông sát cánh với Tôn Thất Thuyết tập hợp nghĩa quân khang chiến 
chống Pháp, lập căn cử lâu dat ở vùng rừng núi Hương Khê hiểm trở thuộc miền núi 
Nghẻ Tĩnh. 
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Ông tin dung tưởng trẻ Cao Tháng, nghìa quân do ông chỉ huy lập xưởng chế tạo 
vũ khí và chiến thắng nhiều trận. Đến khi Cao Thắng mất ông vỏ cùng thương tiếc. 

Lac Phan dùng Hoàng Cao Khải chiêu dụ, opge phúc đáp thư phàn đôi, rói chúng 
dùng Nguyễn Thân và đảm tay sai ra sức đàn áp, bát thân nhân và khai quật mô mà tô 
tiên ông, vẫn không làm ông sòn lòng. 

Ngót 10 näm kiên comme kháng chiến, ông lâm binh trong chiến khu, mất ngày 38 
- 12 - 1895 tại nủi Quạt, hưởng tương 31t (Có sách ghi näm sinh là 1847, nam mát 1895, 
hưởng dương 48t). 


189- Déng PHAN HUY ÍCH: 

Tù đường Quang Trung đến đường Trường Chỉnh. 

1. Vị trí: Đường năm trên địa ban quận Go Vấp va phường 15 quận Tân 
Bình, từ ngã tư Quang Trung - Phạm Văn Chiêu đến đương Trương Chỉnh, dai 


hoàng 2300 mét, lộ giới 30 meu qua các nga ba Hoàng Bật Đạt, Huynh Văn 
Nghệ, Tân Trụ (trên địa bàn quận Tân Bình). 


3. Lịch sư: Thời Pháp thuộc là Hương lộ 11. Ngày 13 - 7 - 1899 UBND Thanh 
phố cát đoạn này thành đường riêng và dat tên đường Phan Huy Ích. 


3. Tiểu sử: 
PHAN HUY ÍCH 
(Canh ngo 1750- Nhâm ngo 1822) 

Danh sĩ cuối đời Hậu Lê, tận tụy phục vụ triểu Tây Sơn, Quê x. Thu Hoạch, L. 
Thiên Lộc t. Hà Tĩnh. 

Ông sinh ngày 12 - 12 Âm lich, con Tiến sĩ Phan Huy Cán, rë Ngô Thi Sĩ, em rë 
Ngủ Thị Nhậm, tự Khiêm Thụ Phü, hiệu Du Âm. Cũng có tự là Chỉ Hòa, hiệu Đức 
Hiën. 

Thuở nhỏ, ông vốn tên là Phan Công Huệ, vi kiêng húy bà Chúa Chè Đăng Thi 
Huệ, nên đổi tên là Huy Ích. Năm Tân mão 1771 ông đỏ giải nguyên. Năm Åt. mùi 177! 
đó hội nguyên. Nam Binh thân 1776 đỗ khoa ứng chế, được bổ làm Hàn sn thưa chi. 

Năm Đình dậu 1777, làm Đốc đóng Thanh Hóa, sau về triều lam Thiêm sai trì 
linh ớ phú chúa Trịnh, thay Phạm Nguyễn Du. Tù sau năm Canh ti 1780, ông chan 
ghét chúa Trịnh vua Lê, mấy lån cáo bệnh xin về hưu deu không được chấp nhận. 

Đến năm Mậu thân 1788, Nguyên Huệ đem quản ra Bác lån thứ hai, ông củng 
Ngô Thi Nhậm, Vo Huy Tän, Đoan Nguyễn Tuần, được Nguyên Huệ với vao Phu Xuân, 
lanh nhiệm vụ ngoại giao với nhà Thanh. Lê Chiêu Thống cām tức truyền đục bỏ Lén 
ông va Ngô Thị Nhậm ở bia Văn miều. 

Ông được vua Quang Trung phong làm Tả thị lang bộ Hộ, tước Thụy Nham Håu. 
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Đâu năm Canh tuất 1790, ông nhận lệnh vua Quang Trung cùng sứ bộ sang tha Thanh 
(gỏm 150 người) trong số có con trai Quang Trung là Nguyễn Quang Thùy, Đại Tư må 
Ngô Văn Sở, Đô đốc Nguyễn Duật... 

Đi sử về năm Nhăm thắn 1792, ông được thăng Thị trung Ì gu sử ở tòa Nội các. 
Vua Quang Trung mất, triều Tây Sơn suy vi. Năm Tân đậu 1801 ong bị chúa Nguyễn 
Phúc Ánh bắt, đến tháng 2 Qui Hợi 1802 bị dän đòn ở Văn Miếu, sau mới được thả vẻ. 

Cuối mủa xuân 1803, ông vẻ Sài Sơn ở ẩn, đến năm 1814 ông vào Thiên Lộc, Hà 
Tĩnh dạy học, cho đến năm 1819 về quê an dưỡng, nơi ở đặt tên là Bảo Chan quán. 


Ngày 20 - 2 Âm lịch, Nhâm ppo 1822 ông mất, thọ 72 Luổi. 


Ông có các đanh tác: 
- Nam trình tap vinh - Cảm trinh ki hing 
- Thanh Châu lữ hiing. - lân Sơn khiển hứng 
- Tỉnh hà kì lành - Cúc thụ bách tịnh 
- Nam trình lục tåp - Vân du tüy bút 
190- Bường PHAN SÀ0 NAM: 


Tir đường Đồng Đen đến đường Häng Lạc. 


1, Vị trí: Đường nằm trèn địa bàn phường 11 quận Tân Binh, tir đường 
Đồng Den đến đường Hỏng Lạc, dải khoảng 530 mét, lộ giới 10 mei, 


9. Lịch sử: Trước là con hẻm di trong xóm. Năm 1955 được dät lên đường 
Phan San Nam cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
PHAN SÀO NAM 
(Định mão 1867 - Canh thin 1940) 


Chí sĩ, Danh sĩ nguyên tên là Phan Văn San sau đái tên là Bội Châu hiệu Sào Nam 
và nhiều biệt hiệu khác: Hải Thu, Thị Han, Độc Tĩnh Tử, Han Mạn Tử... Con ông Phan 
Văn Phổ và bà Nguyễn Thị Nhàn, sinh ngày 1 - 12 Định mào (26 - ¡2 - 1867). Quê 1. Đan 
Nhiệm, h. Nam Đàn, t. Nghệ An (nay là x. Nam Hòa, h. Nam Đàn, t. Nghệ An). 

Ông nối tiếng thông minh từ nhỏ, năm 1900 đỗ Giải nguyên trưởng thi Nghệ Ân, 
nhiệt tình yêu nước, ngay tử năm 17 tuổi da hưởng ứng phong trào Cân Vương, ông đã 
viết bài hich Binh Tây thu Bắc cùng bạn là Trần Văn Lương thành lập dĝi vi me Cần 
Vương” ở quê nhà. 

Năm 1904 vận động thành lập béi Duy Tám, năm sau cùng Tăng Bạt Hỗ sang 
Trung Quốc, Nhật Bản gáy dựng phong trào Đông du. Năm 1908, bị trục xuất khỏi 
Nhật, ông trở lại Trung Quốc, rồi sang Thái Lan xảy dựng cán cử hoạt động ù nước 
ngoài, 
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Sau cách mạng Tân hợi 1911 ông trở lại Trung Quốc thanh lập “Hội Việt Nar 
Quang Phục” và Hội “Chăn Hoa Hưng A". Năm 1911 ông bị Long Tế Quang bắt giam 
Quảng Cháu. Ra tù, ông ang tích cực hoạt động. năm 1922 cải tổ Hội Việt Nam Quan 
Phục thành Đảng Việt Nam Quốc dân. 

Đến năm 1925 ông bị tay sai Pháp båt cóc tại Thượng Hải, giải về nước. Chún 
định thủ tiêu kín, nhưng việc bại lộ phải đưa ra xử trước Hội đồng đẻ hình của chủng 
kết ån khố sai chung thân. Nhân dân toàn quốc đấu tranh đòi ân xả cho ông. Toà 
quyên Varenne buộc lòng ra lịnh ân xá nhưng phải an trì tại Huế (Bến Ngự). Từ đã 
ông không con hoạt động chính trị gì được nữa, chỉ con niêm an ủi được nhân dän vå 
hướng lòng tôn kinh với biệt danh «Ông giả Bến Nov". Các tác phẩm của ông: 

- Hải ngoai huyết the, (Tiác quân thie. 

- Việt Nam tong quốc sử, Nam quốc dân tu tri. 

- Chu Dịch quốc ám giải, Phan Såo Nam tiên sinh quốc ăn thi lập. 

- Vit Nam quốc sử khảo, Nữ quốc dän tu trí. 

- Không học đăng, Sảo Nam tấn tập. 

- Nguc trung thư, Trúng Quang tâm sử, Xã hội chủ nghĩa... Và các tiếu truyệ: 
Trán Dông Phong truyện, Hoàng Phan Thái truyện, Hà Thành liệt sĩ truyện, Ngw Hi 
ông liệt truyện (truyện Đặng Thái Thân), Tiểu La tiềm sinh liệt trưyền (truyện Nguy€ 
Thành) Tước Thái thiển sw (truyện ông thầy Rau - Nguyên Diệm), Châu tướng guá 
(truyện Hoàng Hoa Thám), Pham Häng Thái truyện... 

Ông mất năm 1940, an táng tại vườn mộ Bến Ngự (Huế). 


191- Dường PHAN THÚC DUYỆN: 
Tử đường Phan Đình Giót đến đường Thăng Long. 


1. Vị trí: Dường năm trên địa bàn phường 4 quân Tân Bình, từ đường Ph: 
Đình Giót đến đường Thang Long, đài khoảng 720 mét, lộ giới 16 mét, qua nga ! 
Quân sự. 


2. Lịch sử: Dường này thuộc khu quân sự sân bay Tân Sơn Nhứt, được m 
cho dän chúng dùng từ năm 1985 và nhân có câu lạc bộ Huynh Hau Bạc o 
Không quản Sài Gòn, nên dän chúng quen gọi là đường Huỳnh Hưu Bạc. Ngay : 
- 11 - 1998 UBND Thành phố đối là đường Phan Thúc Duyên. Đường này ch: 
trước lãng mô và nha thờ cu Phan Chảu Trinh. 

3. Tiểu sử: 

PHAN THÚC DUYỆN 
(Qui dâu 1873 - Giáp thân 1944) 


Nha yêu nước, hiệu Phong Thử, tự Mi Sanh, yêu nhân của phong trao Duy t; 
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1908, còn gọi là Phan Diện, quê L Phong Thử, h. Điện Bàn, t. Quảng Nam (nay la x. 
Điện Tho, h. Điện Bàn). 

Ông xuất thắn trong một gia đình nông nghiệp, đậu Cử nhân khoa Canh ti 1900 
(bạn dòng hương và déng khoa với Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyên 
Ðinh Hiển). 

Sau khi đỏ cư nhãn, ông không ra làm quan må tích cực thực hành duy tân tụ 
cường tai quê nhà cùng với các đồng chỉ là Trần Qui Cáp, Phan Châu Trinh... 

Nam 1908 phong trào Duy tân bị đàn áp, ông và các chiến sĩ khác bị bát lưu day 
Côn Đảo vô thời hạn. Ở Côn Đáo được hơn 10 năm, ong có người con trai tên là Phan 
Minh tham dự cuộc chiến ở Châu Âu hồi năm 1914 (sau lưu học tại Pháp đậu ki sư) am 
đơn khiếu nại, đến năm 1919 ông được trả tự do. 

Vẻ đến Huế, ông bị thực dân Pháp và triệu dinh Huế cưỡng bức lưu trú tại Quàng 
Binh, hơn 10 năm. Sau đó được về sống ở bàn quản. Ông rnất ngày 3 - 10 - 1944 tại qué 
nhà. 


192- Iưửng PHAN VĂN LÅN: 


Từ đường Đỏ Sơn đến hẻm 61 Thăng Long. 


1, Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 4 quận Tân Binh, khu vực sân bay 
Tân Sơn Nhứt, tử đường Đỏ Sơn đến hëm 61 Thăng Long dài khoảng 60 mét, lộ 
giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Trước là hẻm số 1 đường Đồ Sơn, được mở rộng tử năm 1996. 
Ngày 13 - 7 - 1898 UBND Thành phổ dat tên đường Phan Văn Lân. 


3. Tiểu sử: 
PHAN VĂN LAN 


Danh tướng triệu Tây Sơn, một trong các trọng thần của Bác Binh vương 
Nguyễn Huệ, sau là hoàng để Quang Trung. Ông håu như có mặt trong các trận 
đánh lớn vào những năm 1785 - 1789; nhất là các trận ở Rạch Gäm (Định Tường) 
Đống Đa (Hà Nội) giúp Nguyên Huệ đựng nghiệp lớn. 


193- Buong PHAN VÄN NĂM: 
Từ đường Nguyên Sơn đến đường Thạch Lam. 


1. Vị trí: Đường nằm Iren địa bàn phường 18 quận Tân Binh, từ đường 
Nguyễn Son đến đường Thạch Lam, dài khoảng 530 mét, lộ giới 16 met, qua các 
ngã ba Trần Thủ Độ, Hiến Vương, Lê Lãm, Lê Cao Lãng. 


2. Lịch sử: Đường này theo bản đồ qui hoạch mang số 24, được xây dựng từ 
năm 1996, Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố dat tên đường Phan Văn Năm. 


RE? 





Đường phố Thành phố Hô Chi Minh 


3. Tiểu sử: 
PHAN VĂN NĂM 


Nhà hoạt động cách mạng, quê tỉnh Gia Định, không ro oam sinh. Ông tham giz 
hoạt động cách mạng từ trước Nam Ki Khởi Nghia, có chân trong xứ ủy Nam Ki kh 
còn là công nhân nhà máy Ba Son timg tham gia công hội đỏ. 


Sau CMT8 giữ chức Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh Gia Định. Sau 30 - 4. 
1975 là Uy viên Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Phó ban nông 
nghiệp Trung Uong. 


194- Dường PHAN VÄN SỬU: 
Từ đưởng Cộng Hòa đến đường A1. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 13 quận Tân Binh, từ đường Công 
Hòa đến đường A1, dài khoảng 265 mét, lộ giới 10 mét. 


2. Lịch sử: Đường này trước là đường hẻm được mở rộng tử nām 1996 tạm 
mang tên đường C11. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành phố dät tên đường Phar 
Văn Sưu. 

3. Tiểu sử: 

PHAN VĂN SỬU 
(... - Mậu thản 1968) 

Liệt sĩ hiện đạt, anh hùng lực lượng uõ trang Việt Nam, bí danh Bảy Tuyến, quê xí 
Phu Thọ Hòa, huyện Tân Binh, tỉnh Gia Định (nay thuộc quận Tân Bình TP.HCM). 

Ông tham gia quân Giải phóng miễn Nam từ những năm 60, chiến dáu khắp các 
chiến trường Đông Nam Bộ. 


Trong chiến dịch Mậu thân năm 1968 ông là chính trị viên đơn vị biệt động than 
tấn công tòa đại sử Mỹ ở đường Thống Nhất. 


Ông hi sinh trong giờ tấn công Tòa đại sử Mi. 
195- Brong PHố CHO: 
Từ đường Le Bán Bich đến đường Nguyễn Hậu. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Tân Binh, tử đường Lë: 
Bán Bích đến đường Nguyễn Hậu, dài khoảng 268 mét, lộ giới 16 mét, qua ngã tt 
Nguyễn Thái Học. 


2. Lịch sử: Đường này có tử năm 1967 và được đặt tên đường Phố Chợ v 
chạy qua trước mặt chợ Tân Phú. 


3. Tiểu sử: 
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PHÔ CHỢ 

Địa danh mới ở quận Tân Bình, tỉnh Gia Định. 

Khu vực đường này nằm ngay trước chợ Tân Phú. Năm 1967 mới mở rộng do linh 
mục Đính Xuân Hài vận động đồng bào lương giáo địa nhương mở rộng thêm nên linh 
mục đặt tên là Phố chợ (vi đường có chợ nhóm hop) láu ngày trở thành địa danh như 
ngày nay. 


196- Bưởng PH QUANG: 
Từ đường Phan Định Got đến đường Đào Duy Anh, 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 2 quận Tân Binh và chung với 
quận Phú Nhuận, từ đường Phan Đình Giót đến đường Đào Duy Anh, dài khoàng 
1100 mét, lộ giới 12 mét, qua ngà ba Thích Minh Nguyệt (trên địa bàn Tân Bình), 


2. Lịch sử: Đường này mới được mờ từ näm 1985 cho dân chúng sử dụng. 
Trước dó nằm trong khu vực quân sự thói khảng chiến chống Mỹ. Nhân đường đi 
vào chùa Phổ Quang nên đặt tên đường Phổ Quang. 

3. Tiểu sử: r 

PHÔ QUANG 

Danh tự tại đất Sài Gòn cũ. 

Năm 1955 Thượng tọa Thích Tri Dũng củng với một số đồng bào Phật tứ từ miền 
Bắc di cư vào Nam, mua đất lập nghĩa trang Bắc Việt ở Sài Gòn. Chúa và nghĩa trang là 
nơi những linh hån người quá cổ có thể lắng nghe kinh đặng såm hối tội lôi và nhớ chư 
tăng chủ nguyện cho được siêu sanh tịnh độ. Do đó, một ngôi chùa được kiến tạo nơi 
đây do tiền của thập phương hi cúng. | 

Chùa được đặt tên là Phổ Quang tự, xây theo lối kiển trúc miền Bắc. O chính giữa 
là chánh điện thờ Phật kiêm luôn bái đường. Phía trước cỏ sân rộng. Hai bên hai dãy tả 
vu hữu vu. Phia sau là trai phòng và tăng phòng. Cuối sån là tam quan xây theo lối trắng 
dièm. Phía trên là gác chuông, có treo một đại hồng chung. Toàn cảnh chùa rất đẹp. 
Đảng là một thăng cảnh cho đu khách đến tham quan. 


197- Bưửng PHÚ HÙA: 
Từ đường Bën Cát đến đường Lạc Long Quản. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 8 quận Tân Binh, tir đường Bến 
Cát đến đường Lạc Long Quân, dai khoảng 500 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã tu 
Ba Gia, Lý Thường Kiệt, các nga ba Thủ Khoa Huân, Tân Châu, nga tư Tân Den, 


2. Lịch sử: Đường này cỏ tử năm 1955 và được đặt tên đường Phú Hòa cho 
đên nay. 
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3. Tiểu dẫn: 

PHỦ HÒA 

Địa danh cũ của đất Phiên An xưa. 

Phú Hòa là một thôn của tổng Bình Trị, huyện Bình Dương, phù Tân Binh trấn 
Phiên An (thời vua Gia Long). 

Theo Giá Định thành thông chí, của Trịnh Hoài Đức thi vào năm Gia Long thứ 15 
(1816) huyện Bình Dương đặt thêm tổng Binh Trị thi Phú Hòa là một thôn của tông 
trên. 

Sau các năm 1915 - 1920 Phú Hòa tré thành một ấp của xå Phú Thọ Hoa. quận Gò 
Vấp (nay là quận Tân Binh), tính Gia Định. 


Sau nām 1954 đồng bào đến đây sinh sống củng dân địa phương lấy tên thôn đặt 
tên đường. 


198- ưửng PHÚ LỘC: 
Tư đường Bành Văn Trân đến cuối đường. 


1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn phường 6 quận Tân Binh, từ đường Bành 
Văn Trân đến cuối đường, đãi khoảng 254 mét, lộ giới 5 mét. 

2. Lịch sử: Đây là đường hẻm có tử nám 1955 và đặt được tên đường Phú 
Lộc cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

PHÙ LỘC 

Địa danh cũ của đất Gia Định (Phiên An) xưa. 

Phú Lộc cht là một ấp của thôn Phú Hòa, tổng Bình Trị, huyện Binh Dương, phú 
Tân Bình, trấn Phiên An. Xem thêm tiểu dàn vé Phú Hòa). 


199- Dưởng PHÚ THO HÒA: 
Tir đường Lüy Bán Bich đến đường Binh Long. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 18 quận Tân Bình, tir đường Los 
Bản Bích đến đường Binh Long, đài khoảng 1650 mét, lộ giới 16 mét, qua ngã ba 
Dé Đức Dục, các ngå tư Hoàng Ngọc Phách, Đình Liệt, Phạm Vấn, Phạm Văn 
Xảo, Văn Cao. 

2. Lịch sử: Đường này là do hai đường nổi đuôi nhau hợp lại. Doan đâu lå 
đường Địa đạo Phú Thọ Hòa, đoạn sau là đường số 29 theo bản đó qui hoạch, đều 


được mở rộng vào năm 1996. Ngày 13 - 7 - 1999 UBDN Thành phố đặt tên đường 
Phu Thọ Hoa. 
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3. Tiểu dân: 
PHÚ THỌ HÒA 

Địa danh ứ tỉnh Gia Định (củ), 

Nguyên Phu Thọ là tên một xã lớn có tử xưa. Trong bản đồ của Trán Vân Học về 
năm 1815, địa danh Phú Thọ đã được ghi năm ngoài Ban Bich cổ lũy. 

Trong danh sách xã thôn näm Minh Mang thư 17 (1836), xa Phú The thuốc tång 
Tân Phong Thượng, huyện Tân Long. Sau khi người Phản chiếm Sài Gon - Chy Lom. 
năm 1879 thành lận hạt 20 trong đó cò xã Phú Thọ thuộc tổng Bình Chánh Thượng, 
Đến näm 18488, hạt 20 giải tán, thành lập hạt Sài Gòn và hạt Cho Lớn. Xa Phú Thọ thuộc 
tổng Dương Hoa Thượng, hạt Sài Gòn sau đổi thành tỉnh Gia Định. Vào khoang 1944, 
Phú Thọ hợp với Lộc Hòa thành xã Phú Tho Hòa, 

Năm 1959 một phân xa Phú Thọ được cắt nhập vào đô thành gọi là phường Phủ 
Thọ Hỏa. Sau ngày 30 - 4- 1975 phường Phú Thọ Hòa chia thành 2 phường khác nhau, 


200- Bường PHÚ TRUNG: 
"To đường Lạc Long Quân đến đường Âu Cơ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên dia bàn phường 10 quận Tân Binh, tir dường Lạc 
Long Quân đến đường Âu Cơ, dài khoảng 739 mét, lộ giới 20 mét, qua ngà ba Ni 
Sư Huynh Liên. 


2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm được xây dựng thanh đường 
trục của phưởng 10 vào năm 1996, Ngày 13 - 7 - 1998 UBND Thành phố đặt tèn 
đường Phú Trung. 


3. Tiểu dẫn: 
PHÚ TRUNG 
Địa danh cũ của tinh Gia Định trước năm 1975. 


Phú Trung là một ấp của xã Phú Thọ Hòa, tổng Binh Trị, huyện Binh Dương, phú 
Tân Binh trấn Phiên An xưa. 


Tên ấp này có tử đời các chúa Nguyễn, năm Gia Long thứ 10 (1811) đã cò tên 
trong địa bạ phú Tân Bình. 


Hiện nay nơi đây có dinh làng Phủ Trung. 
201- Bường PHÒNG CHÍ KIÊM: 
Tử đường Câu Xéo đến đường Lê Đình Thảm. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 16 quận Tân Binh, từ đường Câu 
Xéo đến đường Lẻ Dinh Thám, đài khoảng 330 mei, lộ giới 10 mét 
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3. Lịch sử: Trước là đường hẻm mời được mờ rộng tử nām 1990, tạm gọi là 
đường số 13 khu phổ 3. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phỏ đặt Lên đường Phùng 
Chi Kiên. 

3. Tiểu sử: 

PHÙNG CHỈ KIÊN 
(Tản sưu 1901 - Tån ti 1941) 

Liệt sĩ, lúc nhỏ cú tên la Nguyễn Vĩ, quê l. Mi Quang thượng, h, Điện Cou, L 
Nghệ An. 

Ông xuất thân trong một gia đình nèng dân, giác ngộ cách mạng tử lúc còn trẻ 
tuổi, năm 1926 ông sang Quàng Châu du lớp huẩn luyện đảu tiên do Nguyễn Ái Quốc 
Lo chức, rồi vào học trường vũ bị Hoàng Phö với tên mới là Mạnh Văn Liệu. Tai đầy ông 
trực tiếp tham gia khởi nghia Quảng Châu (12 - 12 - 1827) do đảng Cộng sån [rung 
Quốc tổ chức. 

Năm 7831 ông sang Mác-xcœva học tại Trường đại học Phương êng nhưng giữa 
đường bị phát xit Nhật bắt giam. Ra tủ ông tiếp tục sang Liên Xô học tập Nam 1934 ông 
vė Hong Kông cùng với Lê Húng Phong, Hà Huy Tập chuẩn bị triệu tập đại hội đại biều 
toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương. Tại đại hội này, ông được bảu vàn Ban châp 
hành Trung ương Đảng hoạt động ở nước ngoài. 

Năm 1936 ông về công tác tại Cao Bằng, trực tiếp chỉ đạo khu căn cứ Bác Son, dén 
thảng 7 củng nãm ông bị Pháp bất tại châu Ngân Sơn thuộc t. Bắc Cạn, ông bi mä Phap 
chém, đâu bị bêu ở câu Ngân Son đề trán áp tình thân cách mạng của nhắn dën. 

Sau cách mạng Tháng Tam, ông được hội đồng chỉnh phủ truy phong quån bam cấp 
Lướng. 

202- ưửng QUÁCH VÄN TUẤN: 

Tir đường Cộng Hòa dén đường A2. 

1, Vị trí: Đường nằm trên địa ban phường 12 quận Tân Bình, từ đương Công 
Hòa đến đường A2, dài khoàng 230 mét, lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường hèm được mở rộng tử nấm 1996 tạm gọi là đường 
C13. Ngay 13 - 7 - 1989 UBND Thành phố đặt tên đường Quách Văn Tuần. 


3. Tiểu sử: 
QUÁCH VAN TUẤN 
(Tân hot 1911 - Kiew 1949) 
Liệt sĩ brén dai, quê ở xã Tần 'Túc, huyện Bình Chánh tỉnh Gia Dịnh (nay thuộc 
TP.HCM). 
Ông tham gia cách mạng từ trước nām 1945 tại Sài Gòn trong kháng chiến chống 
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Phap, từng giữ các chức vụ thanh ty viên Sài Gòn - Gia Định, Trưởng bán Thông ün Tuyên 
truyền Sài Gòn - Chợ Lim. 

Năm 1949 Phản tấn công lực lượng khång chiến ra vụng Chợ Lớn, Chợ Đếm... Ông hi 
sinh trong một trận càn của địch tại Chợ Đệm vào ngày 2Ô - 2 - 41. 

203- Dong QUÁCH VŨ: 

“Từ đường Lūy Bản Bích đến nhà thờ Phú Thọ Hòa. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 20 quận Tân Bình, từ đường Lay Bán 
Bích đến nhà thờ Phú Thọ Hỏa, dài khoảng 200 mét, lộ giới 12 mét. 

3, Lịch sử: Trước là hẻm số 102 Hương lộ 14 được mò rộng từ nām 1996. 
Ngày 13 - 7 - 1989 UBND Thành phố đặt tên đương Quách Vụ, 

8. Tiểu sử: 

QUÁCH VŨ 
(Nhâm luật 1922 - Binh ngo 1966) 

Liệt sĩ, tức nhạc sĩ Quách Vĩnh Chương quê x. Vĩnh Lợi, h. Vĩnh Lợi, t Bạc Liêu. 

Ông nhiệt tình yêu nước, từ näm 1940 ông học ở Hà Nội, tùng hiệp với Luu Uu 
Phước sảng tác và phổ hiến những ca khúc khơi động tính thần yêu nước. Ré: tử sau 
Cách mang tháng Tam. ông tận tụy phục vu công tác văn hóa cứu quốc. Những bài hát 
của ông được nhân dän hoan nghinh. 

Năm 1954, nhận chỉ thị về Sài Gòn hoạt động, ông cùng Dương “Tử Giang Nưuyễn 
Tän Sĩ và các đồng chí tích cực dùng âm nhạc khơi động lòng yêu nước của nhân đân 
nội thành. Bị địch theo doi và bắt được, ông vẫn vũng ý chỉ bất khuất, Den khi thoät 
ngục, ông trở ra chiến khu công tác và càng tich cực hơn. 

Ngày 9 - 9 - 1966 ông tnất, hưởng dương 44 tuổi. Đến ngày 17 - 4 - 1884 Hội Văn 
nghệ TP. Hô Chi Minh làm lê truy điệu ông va bốc mà cải táng ông vẻ nghia trang liệt 
si Thành phố. Các ông Trương Binh Tòng, Đoàn Giỏi dêu có bài cảm niệm ỏng chỉ 
thiết. 


204- Dường QUẢNG HIẾN: 
Từ đường Năm Châu đến đường Trån Mai Ninh. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 11 quàn Tân Bình, từ đường Năm 
Châu dën đường Trần Mai Ninh, dài khoảng 260 mét, lộ giới 10 mét. 


3, Lịch sử: Trước là đường hèm đi trong xóm, näm 1955 được đặt tên đường: 
Quảng Hiện cho đến nay. 


3. Tiểu dẫn: 
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QUÁNG HIEN 

Địa danh mòi ở Gia Định. 

Quảng Hiến lå do ghép hai chứ «<Qwảwg” của địa danh Quang Nam va Hien của 
tia danh Bay Hiện. Quảng Nam là tên một tỉnh lớn ở raiẻn Trung. 

Bay Hiện là Lên một người trước kia có nhà ở ngà tư phía trước bệnh viện Thông 
Nhất, buòn bản giàu có nổi tiếng, tên ông trở thanh dia danh chỉ cùng này. 

Sau hiệp diih Genève, chính quyên Ngô Đình Dem khủng bố những người lrước 
kia theo kháng chiến ở Quảng Nam, khiến rất đông người phải bó quê di cư vào đầy lập 
nghiệp, mang theo nghề dèt cô truyền, tạo nên khu đệt vải nói tiềng ở đây. 

De ghi nhớ quê cũ và vùng đất mới, đồng bão tự tạo nên địa danh Quảng Hiện để 
dat tên cho con đương này. 

205- Bưởờng Trấn Quốc Hoàn 11: 

Tư Lang Cha Cả (nga năm Hoàng Văn Thụ) đến cổng sân bay Tân Sơn Nhu. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng 4 quận [ân Bình, lu Lãng Cha Cá 
đường Hoàng Văn Thụ đến cổng sân bay Tân Sơn Nhựt, giáp đường nm Son, 
dai khoảng 320 mét, lộ giới 20 mét, qua ngã tư Phan Thúc Duyên. 

Ngày 26 thang 6 năm 2001 UBND TP. HCM có quyết định đổi tên đường: này 
là Trån Quốc Hoàn. 

2. Lịch sử: Đường này thuốc khu quân sự sản bay “Tân Sơn Nhứt, nén don 
chủng quen gọi đường Quản Sự lâu ngày thanh chinh thức. Nay đổi tên là Trân 
(Quốc Hoàn như trên. 

3, Tiểu sů: 

TRẤN QUỐC HOÀN 

Nhà hoạt đừng cách mang, Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên ban bi thư ĐĐCSVN, Bò 
trưởng bộ công an (sau đổi là Bộ nôi vụ), nguyên họ Nguyên, quê tỉnh Hà Tính. 

Thug nhỏ làm công nhân ở Lão, sau về làm công nhân xến chữ nhà in ở Hà Nội. 
Từng là Ku ủy viên Bắc Ki, bị Pháp bát båt dày Sơn La cùng với các ông To Hiệu, Lê 
Đức Thu... nàm 1945 là Bi thư Xú ủy Bác Ki. 

Sau Càch mạng tháng Tám năm 1945, ông phụ trách an tình nội chinh roi Bọ 
trương bộ công an. 

Ông vẻ hưu réi mát ở Hà Nội. 

206- Buong SA0 MAI: 

Tor đương CMT8 dën đường Nghia Phát. 

1. Vị trí: Đường nằm trèn địa bàn phường 6 quân Tân Bmh, tứ đường CMTS 
đến đương Nghia Phái, dat thoảng 125 mét, lộ giới 8 mét, qua ngà tư Banh Vân Tran. 


2. Lịch sử: Đường nay chỉ là con hẻm có từ năm 1955 và được đặt lén đương 
SaoMai cho đến nay. 


(L) Trước đây la đường Quân Sự, nhung ngày 26 - 6 - 2001 UBND TP đôi là đương Trân 
(uốc Hoàn nén xép chữ không đúng với thư tự A B C nhu trong sách, 
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3. Tiểu dẫn: 
SAO MAI 
Thuật ngừ thiên vän sao Mai được các nhà thiên văn gọi là Hỏa tỉnh (Mars) la mýt 


trong 7 hành tinh lớn của hệ mặt trời. Hỏa tinh cũng xoay xung quanh rnật trơi như trái 
đát. 


Hàng ngày cứ khoảng be sảng ta thầy một ngôi sao thật sảng mọc ở phia Đông 


mä ta hường gọi là sao Mai. Rói đến khoảng 5 gio chiều lại thấy môt ngôi sao xuất hiện | 


ở phia Tây, càng về đêm thì ngôi sao ấy càng sảng, ta thường gọi ngôi sao ấy lā sưu 
Hôm. Kỳ thực sao Mai và sau Hôm chỉ là mội sao. Đó là Hỏa tinh. 


Trong đạo Thiên chúa, người ta coi sao mai là tượng trưng cho sự ra đời của chua 
Cứu Thé, vì lúc chúa Giêsu, sinh ra là lúc sao Mai vừa mọc. Do đó ngày Noel, trước nhà 
tin đỏ Thiên chúa giáo có treo đèn ngôi sao, 
207- Bường SÂM SON: 

Từ đường Ba Vi đến đường Hải Vân, 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 4 quận Tân Bình, tử đường Ba Vi 


đến đường Hải Vân, dài khoảng 180 mét, lộ giới 16 mét, thuộc khu vực sân bay 
Tân Sơn Nhứt. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc khu quân sự sản bay Tân Sơn Nhứt được ma 
cho dän chúng dùng tử năm 1985 và đại tên đường Sảm Son. 

3. Tiểu dẫn; 

SAM SƠN 

Địa danh nghi mat ở Thanh Hóa, nay là thị xã Såm Sơn. 

Såm Sơn là bãi biển nghỉ mát lớn; nơi đây có rửng phi lao, núi Đọc Cum (đá hoa 
cương) cách thị xa Thanh Hóa 7km qua chợ Môi. Từ chợ Môi có đường đến nút Lau rồi 
lên đường Quốc lö 5A ở Đá Chẹt. Gọi là Đá Chet vì nơi đây có 2 quả núi toàn bằng đá 
hoa cương áp sắt hai bên quốc lộ 1A, Cá đường ngược lèn chợ Môi, Sâm Sơn. 

208- Đường SÖNG ĐÀ: 

Từ đường Trường Sơn đến cuối đường. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 2 quận Tân Bình, từ đường Trường 
Sơn đến cuối đường, đài khoảng 160 mét, lộ giới 12 mét. 

_#, Lịch sử: Đường này thuộc khu quân sự sản bay Tân Sơn Nhút được mỏ 
cho dän chúng dùng tử năm 1985 và đặt tên đường Sông Đà. 

3. Tiều dän: 


GC) 





Đường phố Thành phổ Hỗ Chỉ Minh 


SÔNG ĐÀ 

Danh giang ở mién Bắc Việt Nam. 

Sông Đà là một phụ lưu quan trọng của sông Hong, cháy qua thị xã Hòa Binh đổ 
vào sông Hong phia trên Việt Tri. Đây là quê hương của nhà thơ Tân Då. Từ làu sông 
Đà đã gáy nhiều tai họa cho vũng xuôi vào các tháng mưa lũ, 

Sau 1igày thống nhất dät nước, được sự £iuJn do của Liên Xô cù, chinh phu Vie 
Nam đã xây nha máy thủy điện Hóa Bình với 8 tổ máy 240 MW, công suất thiết ke 
1.020 KVA, sản xuất hàng năm 8,5 tỉ KW giờ diện. Tử nām 1988 tổ máy số 1 bāt đầu ván 
henh và các tô máy khác lån lượt các nām tiếp theo, 

Đâu năm 1992 chính phủ lại cho xây dựng dường dây cao thế 500V bác nam de 
đưa điện Hòa Binh vào phục vụ sản xuất và sinh hoạt tại thanh phê Hệ Chi Minh và các 
tỉnh phia Nam. 


209- Đường SÖNG BÁY: 

Từ đuờng Trưởng Sơn đến cuối đường. 

1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 2 quận Tân Binh, khu vực sân bay 
Tân Sơn Nhứt, tử đường Trường Sơn đến cuối đường, đài khoảng 132 mét, lộ giới 
12 mei, 

2. Lịch sử: Đường này thuộc khu quân sự sân bay Tân Sơn "num được mở 
cho dän chủng đủng tử năm 1985 và đặt tën đường Sông Day. 

3. Tiểu sử: 

SÔNG ĐÁY 

Danh giang ờ miền Bác Việt Nam. 

Sông Đảy xưa gọi là sông Hat Môn, là mòt thoát lưu của sông Hồng, khởi đâu tư 
cứa Hat Môn chảy qua các tình Hà Đông, Hóa Binh, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình và 
ra biển ở cửa Dáy, 

Đây là một thoát lưu quan trọng của sông Hồng, vì về mùa mura lụt, mmm tứ các 
nguồn ở thượng du và từ Vân Nam bẻn Trung Quốc đồn vào sông Hồng với khối luong 
rất lớn, nhờ có sông Dän tứ trên xa chia bót khối lượng nước ấy tổng ra biên mà đề điều 
ứ cac tỉnh mién xuôi, nhất là TP Hà Nội, giảm được phân lớn áp lực của cơn lụt. Thế cho 
nên có nhà thơ viết về lưu lượng của sông Dä vào khu vực tir phủ Quốc Oai tré xuông 
nước xuôi chậm hơn. 

«Söng Dir chậm ngưủn quanh Phú Quốc 

Sao dièu hiu hät suốt đêm thanh, " 

(QD) 
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210- Dường SÖNG NHUỆ: 


1. Vi trí: Dường năm trên dia bàn phường 2 quận Tần Bình, khu vực san bay 
Tản Sơn Nhitt, cụt hai đầu, dài khoảng 100 met, lộ giới 12 mét, qua ngà tư Lam 
SƠN, 

2, Lịch sử: Đương này thuộc khu quản sự sân bay Tân Sơn Nhựt, dược mở 
cho dān chúng dụng pt nām 1985 và dät tên đương Sông Nhuệ. 

3. Tiểu dẫn: 

SÔNG NHUÊ 

Lạnh Giang o men Bắc Việt Num. 

Sông Nhuê nåm tren ving đông băng Bác Bå, Kin nguồn tt cac canh đồng tuge 
hai xà Thượng Mộ và Hạ Mộ, huyện Từ Liêm, Hà bo, chảy xuống phia nam, qua địa 
phận tinh Ha Tây, tinh Nam Định, Hà Nam rồi chảy vao sông Dåy. 

Sång Nhuệ råt quan trọng vé ung nghiệp. Về mua mtra, no chia nước ung ngåp 
trêu các cảnh đồng hai bèn bo để tổng thoát ra biển, ruộng lúa do ngap lụt. Vé mua 
nâng, nó cung cấp nước cho nganh thủy lgi dé đưa nước vào ruộn, phuc vụ việc canh 
tät. 

Những đêm trang múa hè, bơi lhuyén trên söng Nhuệ, du khách có cam lưởng 
nhu lac vào cảnh thân tiến. 


211- Bưửng SŨN6 THAO: 

Tư ber rào doanh trại quản đội đến đường Lam Son. 

1. Vị trí: Đương nåm trên địa bàn phương 2 quản Tân Bình, tư bơ rao doanh 
tra quản đội đến đường Lam Son, khu vực sån bay Tân Sơn Nhựt, đài khoảng 140 
net, lộ giới 12 mei, 

2. Lịch sử: Đường này thuộc khu quán sự sân bay Tân Sơn Nhút, được mo 
cho dän chúng dùng tử nam 1885 và đặt tên đường Sông Thao. 

3. Tiểu dän: 

SÔNG THAO 

Danh giang o tinh Vịnh Phú, nay là huyện Sáng Thao. 

Sông Thao là triột khúc sông của sông Háng chay suốt tỉnh Vinh Phú. Khue trên 
có tên là Sông Thao, khúc đưới phản cách tinh Vĩnh Phú với Hà Nội. Như vay khúc 
sòng (sông Thao) này năm trên địa phận tỉnh Vinh Yên (cú) kế cận với tình Phúc Yên 
(củ). Nay 3 tinh Vĩnh Yên và Phúc Yên nhập chung gọi là tinh Vin Phúc. 

Trong kháng chiến chồng Pháp nhân dän Vịnh Yên đã anh dũng chiến đấu. Trong 
9 năm dài đã xuất hiện nhiều gương chiến đầu đúng cảm khiển Nhạc sĩ Đó Nhuận sång 


Dä 





Đường phổ Thành phố Hä Chí Minh 


tạc nên bài ca «Du kich sông Thao” rất anh hùng mà cũng nghệ thuật. 


Hiện nay sông Thao là tên một trong 8 huyện của tỉnh Phú Thọ, đó là hưyện Sông 
Thao. 


212- Dường SÖNG THƯƠNG: 

Tir bờ rào doanh trại quân đội đến đường Lam Son. 

1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 2 quận Tân Binh, Kinn vực sản bay 
Tân Sơn Nhit, từ hở rào doanh trại quản đội đến đường Lam Sơn, dài khoảng 100 
mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Deng này thuộc khu quản sự sân bay Tân Sơn Nhứt được må 
cho dân chúng dùng từ năm 1985 và đại tên đường Sông Thương. 

3. Tiểu dën: 

SÔNG THƯƠNG 
Danh giang ở miên Bắc nước ta. 
Sông Thương là một trong sâu nhảnh của Luc Đầu'Giang, phát nguyên tw rừng 


núi Lạng Sơn, chảy qua thị xà Bắc Giang, vòng xuống tỉnh Hat Dương, nhập vào Lục 
Dầu Giang chảy ra biển. 


Đặc biệt dòng nước sông Thương một ben đục miột bên trong, nén cò câu hài: 
Sông Thương ước chảy đôi dòng. 


Sông Thương đã được ghi vào lịch sử qua trận đánh của nghĩa quân Lam Som, tiệu 
dei 7 vạn quân cứu viện của nhà Minh ở trận Xương Giang näm 1427, làm Dë tan 
mộng xâm lăng của bọn Vương Thông đang cổ thủ trong thành Đông Quan (Hà Néi. 
phải xin hàng. 


213- Dumy SON CANG: 

Từ đường Huynh Tinh Của đến cuối đường. 

1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn phường 12 quận Tân Binh, từ dung 
Huỳnh Tịnh Của đến cuối đường, dài khoảng 120 mét, lộ giới 6 mẻt. 

2. Lịch sử: Đường này cỏ từ năm 1955 được đặt tên đường Han Mặc Từ. 
Ngày 14 - 7 - 1999 UBND Thánh phố đổi tên là đường Sơn Cang. 

3. Tiểu dẫn: 

SƠN CANG 
Địa danh cũ ở tỉnh Gia Định (Phiên An xưa). 


Son Cang là môt ấp của xã Tân Sơn Nhị, tổng Binh Trị, huyện Binh Dương, phủ 
Tân Binh, trấn Phiên An (nay thuộc quận Tân Binh, TP.HCM). 
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214- Bường SON HUNG: 

Tù đường Trân Mai Ninh đến đường Huỳnh Tịnh Của. 

1. Vị trí: Đường nâm trên địa bàn phương 11, 12 quận Tân Binh, tư đường 
Trần Mai Ninh đến đường Huynh Tịnh Của, dài khoảng 370 mét, lộ giới 10 mét, 

2. Lịch sử: Đường nax chỉ là con hẻm đi trong xóm có từ năm 1955 và được 
đặt tên đường Sơm Hưng cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

SƠN HƯNG 
Địa danh ghép mới có tù năm 1955 tại quận Tân Bình, tính Gia Định. 


Son Hưng là do ghép hai chứ Sơn của địa danh Som “Tây và Hung của địa danh 
Hưng Hỏa là tên hai tỉnh và thị xa cũ ó miền Bác. 


Nguyên năm 1954 đồng bào Thiên chúa giáo hai tỉnh ấy di cư vào đây lắp nghiệp, 
linh myc quản lý khu định cư đã đặt tên đường Sơn Hưng để ghi nhớ quê củ của các tin 
dé 


Ngày nay Som Tây đã nhập với Hà Đông thành tỉnh Hà Tây. Thị xã Son Tây và một 
số huyện tử 1978 một thời đã nhập vào thủ dò Hà Nội, đa được trả lại cho Hà Táy tu 
1991, Còn tinh Hưng Hòa thi sau khi người Pháp chiếm Bắc ke đối thành tinh Phú Thọ, 


215- ưởng SON KÝ: 
Từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến đường Lê Trọng Tán. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 16 quận Tân Bình, tư đường Tây 
Ký Tân Quỷ đến đường Lê Trọng Tấn, dài khoảng 400 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm chạy qua ấp Sơn Kỳ, được mở rộng từ năm 
1996, 


3. Tiểu dẫn: 
SƠN KỲ 
Địa danh cù của đất trấn Phiên An xưa. 


Son Ki là một ấp của xã Tân Sơn Nhị, tổng Bình Trị, huyện Bình Dương, phú Tân 
Binh, trấn Phiên An. 


Tên ấp này có từ năm 1811 đời vua Gia Lang, đến thời Pháp chiếm Gia Định Sơn 
ki thuộc xå Tân Sơn Nhi cho đến nay. 


216- Bưởng TÁI THIẾT: 
Tù đường Lý Thường Kiệt đến đương Năm Châu, 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 11 quận Tân Binh, khu vực Bây 


“v.v. 





Đường phổ Thành phố Hô Chí Minh 


Hiện, từ đường Ly Thường Kiệt đến đường Năm Châu, dai khoảng 450 mét, lộ giới 
10 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có từ nam 1955 và được dät tên đường Tái Thiết cho 
đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

TÁI THIẾT 

Thuát ngữ mom trở thành địa danh. Tải thiết là xáy dung lại cải gì đã bị hư hỏng, 
dö nát. 

Vùng này khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Phảp là nơi hoang Lon của kho 
đạn Phú Thọ bị ta dành tan tành đêm 3 - 5 - 1954. Một số đồng bào miễn lår và Quảng 
Nam, Då Nẵng di cư tới đây lập nghiệp, hành nghẻ dệt, tử do đường méi bình thanh và 
được Ban quản lý định cư đặt tên đường Tải Thiết với ngụ ý đồng bào ở đây bắt đầu xây 
dựng lại cơ nghiệp trên vùng đất hoang tàn vì chiến tranÌ. 

217- Bường TÂN VIÊN: 

Từ đường Đồng Nai đến đường Sông Đây. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 2 quận Tân Bình, khu vực sån bay 
Tân Sem Nhứưt, từ đường Đông Nai đến đường Sông Đáy, dài khoảng 120 mèt, lộ 
gici 12 mét. (nay là tinh Hà Tây). 

2, Lịch sử: Đường này thuộc khu quân sự sån bay Tân Sơn Nhứt, được mo 
cho dän chúng dùng từ năm 1985 và đặt tên đường Tản Viên. 

3. Tiểu dẫn: 

TẤN VIÊN 

Danh sgn ở miền Däc nước ta, tên nôm là Ba Mì 

Tân Viên là một ngọn núi cao nhất ở trung châu Bắc Do, núi nåm cn địa phận 
huyện Bắt Bạt (nay la huyện Ba Vì), tinh Sơn Tây cũ (nay là unh Hà Tây). 

Đứng xa trông ngọn núi như con chim phượng hoàng giang canh nen con cơ tèn 
là núi Cánh @hượng hay Phượng hoàng sơn. Trên dinh núi thờ Tản Viên son thần (tức 
Son Tinh). 

Tục truyền về thời Hùng Vương: Sơn Tinh và Thủy Tình cùng đi hỏi Mi Nương 
làm vợ. Sơn Tĩnh đến sóm hơn đem vợ vẻ núi Ba Vi. Thủy Tinh tức giận lam mưa gió 
dâng nước sông lên cao để cướp lại Mi Nương; nhưng nước càng cao, Sơn Tình lam ch 
núi cao hơn. Cuối củng Thủy Tinh đành chịu thua. 


Truyền thuyết là tuyệt tác ván chương truyền khẩu của Việt Nam, nói vẻ còn 
trình trị thủy ở vùng đồng bằng sông Hồng. 
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218- Duòng TAN CANH: 

Từ đường Lê Văn Sĩ dën đường Nguyên Trọng Tuyến. 

1. Vị trí: Đương näm trên địa ban phường 1 quận Tân Bình, tư đường iè 
Văn Sï đến đường Nguyên Trọng Tuyển dài khoảng 410 mét, Jo giới 12 mei, 

2. Lịch sử: Truúc là đường hèm số 236 Lê Văn Sĩ được mö rộng tir nám 
1996, Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành phê đặt tèn đường Tân Canh. 

3. Tiểu dâu: 

TÂN CANH 

Dia danh cứ cua tình Gia Định cũ. 

Tân Canh là một äp của xà Tån son Hòa thuộc tùng Dương Hóa Thượng quån Gu 
Vấp tử näm 1949 đói thuộc quận Tân Binh từ 1956 của tinh Gia Định. Sau ngay 30-4- 
1975 giai thë, chia làm nhiċu phương, 
219- Dường TÂN CHÂU: 

Tư đương Duy Tần đến đường Tân ??hước. 

1. Vị trí: Đương näm trên địa ban phường 8 quận Tân Bình, từ dường Duy 
Tân đến đương Tân Phước, dài khoảng 180 mét, lộ giới 10 met, khu vire chứ Tân 
Bính. 


3. Lịch sử: Dương nay có tư năm 1955 được đại tên dường Tän Chan vho 
dën nay. 
3. Tiĉu dän: 
TÄN CHẢU 


Địa danh cũ của đất Phiên An xưa. Tân Châu là tên một thôn thuộc tông Tân 
Phong Thượng, huyện Tân Long, phù Tân Bình, trán Phiên An xưa. 


Từ đời vua Gia Long đến vua Minh Mang thôn này vån thuộc tổng Dương Minh, 
hat thứ 20 vào thời điểm 1879 khi người Phap mới chiếm nuov ta. 


220- Déng TÂN HAI: 
Tư đương Trưởng Chinh đến đương Cộng Hua. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường l4 quận Tân Bình, từ dường 
Trường Chỉnh đến đương Cộng Hòa, đái khoàng 350 mét, lộ giới 10 ect. 


2. Lịch sử: Truoc là đường hèm, khoảng năm 1960 được dät tèn đương Lân 
Hải cho đến nay. 


8. Tiểu dẫn: 


667 





Dường phố Thành phố Hỗ Chí Minh 


TÂN HẢI 

Địa danh mới tại quận Tân Binh. Tin là mới. Hải là biển. 

Tâm Hải là biển mới. Hai chứ này đặt ở đây thật quả không có ý nghĩa gi cá. 
Chúng tôi đã trực tiếp liên hệ với UBND phường 14 thì ở đây cho biết tên đường này có 
tử trước 30 - 4 - 1975 và lạ Tấn Hải (cũng vå nghĩa). Nhưng khi tiếp xúc vm một số đồng 
bào da sống ở đường này từ 1868 thi được biết trước kia đây là ruộng, sau thành con 
hẻm thuộc thôn Tản Ký II xa Tân Sơn Nhi. Cải tên Tân Hải nay mới có sau 30- 4 - 1975, 
(khong biết ai đặt), nay đã quen gọi. 


221- ưng TÂN HƯƠNG: 

Từ đường Đọc Lập đến đường Bình Long. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 16 quân Tân Bình, tir đương Độc Lập 
đến đường Bình Long, đài khoảng 1230 mét, lộ giới 20 mét, qua các ngā tư Đà Đốc 
Thủ, Đỏ Doc Long, các ngã ba Nguyên Ngọc Nhựt, Nguyên Dư, Tân Quy, Lẻ Sát. 

2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong làng Tân Hương, được cải tạo mở 
rộng từ nấm 1990 và gọi là đường Tân Hương. 

3. Tiểu dẫn: 

TÄN HƯƠNG 

Địa danh cũ của đất Gia Định (Phiên An) xưa. Tân Hương là tên thôn då có từ xưa. 
Trong Gia Định thành thông chỉ của Trịnh Hoài Đức lập năm 1818 đã có ghi thôn Tân 
Hương thuộc tổng Tân Phong, huyện Tân Lang, nhủ Tân Binh, 

Địa ba thôn Tản Hương lập dưới triệu Minh Mạng năm thứ 17 (1836) lại ghi rõ 
hon, đồng giáp thôn An Định, tây giáp thôn An Thới, Nam giáp thôn Bình Long, Bắc 
giáp với thôn Tân Long, thôn Tân Hưng. Sau khi người Pháp chiếm Nam ky và sắp xếp 
lại cử cấu hành chánh, các thôn lang cũ được nhập lại thanh những xã lớn, địa danh Tân 
Hương không còn là đơn vị hành chánh nữa, nó đã trở thành một thôn cua xã Tân Sm 
Nhi. 

Dưởi thói chinh quyền Séi Gòn củ, thôn đổi là ấp, Hiện nay còn chợ Tân Hưưng o 
phương 16 quận Tån Binh. 


222- )ường TÂN KHAI: 

Từ đường Hiệp Nhất đến đường Tự Cưởng. 

L. Vị trí: Đường nằm trèn địa bàn phường 4 quận “lân Binh, từ dường Hiệp 
Nhiất đến đường Tự Cưởng, đài khoảng 50 mét, lộ giới 10 mét. | 

2. Lịch sử: Đường này chỉ là con hẻm. Tử năm 1860 được đặt tên dưỡng Tân 
Khai cho đến nay. 
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3. Tiểu dän: 

TÂN KHAI 

Địa danh ở quận Tân Bình, tinh Gia Định. 

Tân Khai có nghĩa là mới mé mang. 

Khu vực đường Tân Khai ở quận Tân Bình đúng là khu vực mới khai mớ, vi vụng 
này trước kia là vun ươm cảy, sau bỏ hoang cho có lác sinh lây. Đêng bào thiếu đất 
làm nhà đã tự động tới lấp sinh, phát có xây dựng nhà cứa, ngày nay mới khang trang. 
Khi con đường hình thanh, chạy giữa hai đây nhà, đồng bào tự đặt tên đường Tân Khai. 


223- Dưởng TÂN KỲ - TÂN QUÝ: 

Từ đường Cộng Hòa đến Quốc lộ 1A, dài khoảng 5000m. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 16 quận Tân Binh, từ đương Cộng 
Hòa đến đường Binh Long (ngã tư 4 x3), dài khoảng 2580 mét, lộ giới 20 mét. 


chung với huyện Binh Chánh, qua các ngã ba Lê Trọng Tần, Trân Văn Ơn, Sơn 
Kỳ, Câu ken nga tư Dương Văn Dương. 


2. Lịch sử: Đáy là đương làng có từ lâu của xã Tân Sơn Nhị, dän chúng quen 
gọi đường Tân Kỳ Tân Quý, vì đường đi qua hai thôn này. 

3. Tiểu dän: 

TẤN KÌ - TÂN QUÝ 

Địa danh cũ ở đất Gia Định (Phiên An) xưa. 

Ngày trước xa Tân Sơn Nhi, thuộc tổng Dương Hòa Thượng là một xã rất km. giáp 
với huyện Hóc Môn, xã có nhiều thôn sau dôi là ấp, trong số đó có hai thôn Tân Ky và 
Tân Quý liên địa với nhau. Địa bàn hai thôn ấy nay là phường 14 và phường 16 quận Tan 
Binh. 

224- Đường TÂN LẬP: 
Từ đường Tân Thọ đến đường Tân Xuân. 
L. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 8 quân Tân Bình, tư đương Tân 


Thọ dén đường Tân Xuân, khu vực chợ Tân Bình, dài khoảng 130 met, lộ giới 10 
mét, qua ngã ba Tân Tạo. 


2. Lịch sử: Đường này có từ năm 1955 và được đặt tên đường Tan Lập cho 
đến nay. 


3. Tiểu dẫn: 
TÂN LẬP 


Địa danh mới ở tinh Gia Định. 


AAU 





Dưởng phố Thành phố Hỗ Chi Minh 


Tin lập là mới xây dựng, mới lập nên. Y những người đúng khai niệm gn (op 
đặt tên cho con đường là muốn no lên rằng khu cư dän nay trời được thiët Lu: tu 
sau năm 1954 trên ' hu đất hoang vu của vướn can su Phú Thọ da bị chiến tranh 
tån phả thành bình địa. 

Chữ 7z còn xuất xứ từ địa danh “Tân Trang, tên một ấp cũ của xã Tản Sơn 
Hòa nằm trên địa bàn vùng nay. 


225- Hường TÂN PHUÚt: 
Tir đường Lý Thường Kiệt dën đường Tân Tiến. 


1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn phường 8 quận Tân Binh, khu vuc chợ 
Tàn Bình, tir đường Le Thưởng Kiệt đến đường Tân Tiên, dài khoảng 195 met, lộ 
giới 16 mét, qua các ngà ba Thủ Khoa Huân, Tản Châu. 

2. Lịch sử: Đường này có tư năm 1955 và được dät tên đương Van Phước 
cho đến nay. 

3. Tiểu dän: 

TÂN PHƯỚC 

Địa danh cứ ở đất Gia Định (Phiên An) xưa. 

Tân Phước ở Tân Bình là tên môt làng cũ của ving Phú Thọ. Nguyên năm: 1880, 
luật sư Vinson người đảo Réunion, một thuộc địa của Pháp (nơi vua Hàm Nghỉ bị lưu 
dày) lập đồn điền trồng mia và thuốc là ở vùng này, qui tụ một số dân tứ xử dén lam 
Côn, 

Mười näm sau đán điển thắt bại phải giải tån. Số dân phu đến ở đây khá dòng đã 
tu tụ lại thành làng Tân Phước. 

Sau người Pháp sắp xếp lại tổ chức hành chảnh, nhiều lång thôn được nhập lại 
thành xã lớn, làng Lân Phước không còn là đơn vị hành chánh naa. 

Địa danh Tân Phước chỉ còn lại nơi ngôi chợ, ngôi dinh ở đường Âu Cơ và nhà thờ 
Thiên Chúa giáo xử Tân Phước ở đường Nguyên Thị Nhò. 


226- Bưởng TÂN QUÝ: 
Từ đường Tân Kỷ Tân Quý đến đường Tàn Hương. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 16 quận Tân Binh, từ dường Tân 
Kỳ Tân Quý đến đương Tân Hương, dài khoảng 108 mét, lộ giới 20 mét, qua các 
nga ba Đỗ Công Tưởng, Lê Đình Thảm, ngã tư Gò Đầu, ngã ba Đô Đốc Lộc. 


2. Lịch sử: Trước ià dường mòn đi trong làng Tản Quỷ, được cải tạo thanh 
đường phổ vào näm 1990 và được đặt tên đường Tân Quý. 
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3. Tiểu dẫn: : 
TÄN UY 

Dia danh cũ ở där Gia Định (Phiên An) xưa. 

Tân Quy nguyên là một ấp của xã Tân Sơn Nhi thuộc téng Dương Hòa thượng, 
huyện Bình Dương, phú Tân Binh giáp với huyện Hóc Mön. 

Xã củ nhiều äp trong đỏ có Tân Ki và Tin Quý ở sát nhau. Địa ban đường này sát 
với đường Tân Ki, Tån Quy nay là nhường 16 quận Tần Bình. 

227- Iuửng TÂN SON: 

Từ chợ Tân Tru đến bử rào sản bay Tân Sơn INhứt. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 15 quận Tần Hình, tử chợ Tần Trụ 
đến hở rào sản bay Tân Somn Nhi, dài khoảng 800 mét, lộ giới 12 mét. 

3, Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm, tới được mở rộng từ nam 1555 
và nhân đường chạy qua ấp Tân Sơn nên dân chúng quen gọi đường Tần 5ơn lâu 
thanh chinh thức. 

4. Tiền dẫn: 

TÂN SƠN 

Địa danh tại quận Tân Bình, tính Gia Định (cú). 

Tân Som là tén một xã của tổng Binh Trị, huyện Bình Dương, phù Tân Binh Irán 
Phiên An tir triểu Gia Long. Qua triệu Minh Mạng chia đất lắp thêm 2 thôn Tân Son 
Nhứt, Tân Sơn Nhi. Thời Pháp thuộc thôn Tân Sem lại được chia đất lận thêm làng lần 
Trụ, lang Tây Thanh. Sau năm 1956 các lang này deu hạ xuống thành ấn thuộc xã Lăn 
Sim Nhi quận Tân Bình tỉnh Gia Định. Sau 30-4-1875 xã Tân Sơn Nhi bị giải thẻ, địa bàn 
Tân Sim đặt Lhuộc phường 15. 

Ngày nay Tân Sơn nằm giữa ấp Tân Trụ và sån bay Tân Som Nit (xã cu). 


228- Hưởng TÂN SON HÒA: 
Từ đường Phạm Văn Hai đến hẻm nhà kho Pepsi. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn nhường 2 quận Tân Bình, từ đường Phạm Văn 
Hai đến hẻm nhà kho Pepsi, dài khoảng 330 mét, lộ giết 14 met 


9, Lịch sử: Đường này được xảy dựng cùng lúc với chợ Phạm Văn Hai năm 191 
gọi là hem 130 Phạm Văn Hai. Ngày 13 - 7 - 1888 UBND Thành phố đại tên đường 
Tân Som Hòa. 


3. Tiểu dän: 


ATF] 


rurik 


Đường phố Thanh phố Hỗ Chi Minh 


TÅN SƠN HOA 

Dia danh xưa ở tỉnh Gia Định cũ. 

Tan Som Hoa `3 một trong các xå của quận Gò Vấn, tinh Gia Định tử những nät 
13. Xguyên năm 1930 người Pháp trích lấy nhản lon thiện tích lang Tân Sen Nhút d 
lặn khu vực sån bay và sau đủ lại trích một phân điện tích thôn Chỉ Hòa sáp nhập và 
nội thành Saigon. Phần diện tích làng còn lại của hai thôn được nhập lầm một lang lå 
tên là làng Tản Sơn Hòa. Sau 30-4-7ñ5 xã Tân Sơn Hòa bi giải thể. địa hàn được chia làn 
cac nhường 1 đến 7 của quản Tần Bình TP. HEM. 


229- Déng TÂN SUN NHỈ: 

Tử đưởng Trường Chinh đến đường Độc Lập, 

L. Vị tri: Đường năm trên địa bàn nhường 14 quận Tân Binh, tử duin 
Trưởng Chinh đến đường Độc Lập, dài khoảng 1500 mét, lộ giới 20 mèt, qua ng 
ba Trần Văn On, ngã tu Trương Vĩnh Ký. 

2. Lịch sử: Tre là đường mòn đi trong xóm thuộc xã Tân Sơn Nhĩ, dưa 
Ca lao mg rộng từ năm 1985 tạm gọi là đường 37 tháng 3. Ngày 15 - 7 - 1898 UBN] 
Thành phố đặt tên đường Tân Sơn Nhi. 

3. Tiểu sử: 

TÂN SƠN NH 

Dia dank xưa ở tình Gia Định (Phiên An} cù. 

Tần Som: Nhi là mới trong các xã của tỉnh Gia Bịnh từ triển Minh Mang. Đây | 
triú1 trong 3 xã năm sắt nhau thuộc têng Binh Trị, huyện Bình Dương, phú Tản Binh e 
urda Gia Long, Minh Mang. Ba xã đỏ là Tân Sim, Tân Son Nhứt, Tân Sơn Nhi phia tā 
san bay Lăn zm Nhứt ngày nay, Sau 30-4-1975 xã Tân Sơn Nhi bị giải thế, địa bản dp 
chia thành các nhường 11, 12, 13, L4, 15, 15 quận Tân Hình TP HCM. 

230- ưủnn TÂN TẠI: 
Tử đường Le Thưởng Kier đến đường Tân Xuân. 


1. Vi trí: Đường nằm trên địa bạn phường 8 quận Tân Binh, khu cho Tả 
Binh, từ đường Lý Thường Eiệt đến đường Tản Xuân, dau khoảng 60, lộ giới 1 
mél. 


2. Lịch sử: Trước là con hẻm có tù năm 1955, được dät tên dường Tân Ta 
chủ đến nav. 
3. Tiểu dän: 
TẤN TẠO 
Thuật ngữ rg hội, dia danh Tân Tao là mời lần nên, mới xảy dựng lên, 
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Khái niệm này nói lên cái ý là khu vực này mới được kiến tạo thanh khu gia cư 
trên vùng đất hoang tàn vì chiến tranh của vườn cao su Phú Thọ, sau (1947) Phåp phá 
để xây kho bom, đạn. 


Tân còn xuất xứ tử địa danh Tân Trang, tên một thôn của xã Tân Sơn Hóa cũ ma 
ngày nay không còn là đơn vị hành chánh hạ tắng nữa. 


231- Déng TÂN THÀNH: 

Từ đường Âu Cơ đến đường Los Bán Bich. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Tân Bình, tir đường Âu 
Cơ đến đường Luy Bán Bích, đài khoảng 540 mét, lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường làng nhỏ hẹp, được mở rộng từ sau nām 1955, vi 
chạy qua ấp Tân Thành củ nên dân chúng quen gọi đường Tân Thành lâu thanh 
chính thức. 

3. Tiểu dän: 

TÂN THANH 

Địa danh cũ ở đất Gia Định (trấn Phiên An xưa). 

Tân Thành là một ấp của xã Phú Thọ Hòa, tinh Gia Định có tử đời Gia Long thứ 15 
(1818). 

Năm 1820 ấp này trở thành thôn Tân Thành thuộc tổng Tân Phong, huyện Tản 
Long. Qua năm 1836 Tân Thành thuộc tổng Tân Phong thượng (mới đặt) cùng huyện 
Tân Long. 

Thời Pháp thuộc thôn Tân Thành hạ xuống thành ấp thuộc xã Phú Thọ Hòa tông 
Dương Hòa thượng, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định. Nam 1965 thuộc xã Tân Phú mới lập 
cùng tổng. Sau 30-4-1975 xã Tân Phú bị giải thể, địa bàn của xà trong đó có ấp Tân 
Thành déi thành phường 17 quận Tân Bình TP HCM. 


232- Bường TÂN THO: 


Từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Lạc Long Quân. 


l. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 8 quận Tân Binh, khu vực chợ 
Tân Binh, từ đường Lý Thưởng Kiệt đến đường Lạc Long Quân, dài khoảng 214 
mét, lộ giới 10 mét, qua ngã tư Tân Lập, Tân Tiến. 


3. Lịch sử: Đường này có từ năm 1955 và được đặt tên đường Tân Thọ cho 
đến nay. 


3. Tiểu đẫn: 
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TẤN THỌ 
Địa danh ghép o quận Tân Binh. Tân Thọ là do ghép hai chữ Tå» trong địa danh 
Tân Trang, là tên một thôn của xã Tân Sơn Hỏa cu, và Tho trong địa danh Phú Thọ, là 
tën xã. 

- Hai địa bàn này nam sát ranh nhau và thuộc vườn cao su Phú The. Nơi thực dân 
Pháp san ti lập kho bom đạn lớn nhất vùng Sài Gòn trong cuộc chiến tranh Việt Tháp 
(1845 - 1854). 

Dia danh Tån Thọ xuất hiện vào đâu thập niên 1860 khi chỉnh quyền tinh Gia 
Định sáp xếp lai tổ chức hành chánh ở hạ tång, trong đó có việc lập số gia định và thay 
cān CƯỚC moi. 


233- Bường TÂN TIẾN: 

Lư guz»# Tàn Thọ đến đường Đóng Hå, 

1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn phường 8 quận Tân Binh, từ đương Tån 
Thọ dën đường Đông Hå, khu vuc chợ Tân Binh, dài khoảng 382 mét, lộ giới 16 
mét, qua các ngã tư Lê Minh Xuân, Phú Hòa, các ngà ba Duy Tân, Tan Phước. 

2. Lịch sử: Đường này có tử nám 1955 và được đặt tèn đường Tân Tiến cho 
đến nay, 

3. Tiểu dẫn: 

TÂN TIẾN 

Thuật ngữ xã hội, Địa danh củ. Tản là mới, tiến là đi lên, vươn lên, vươn lên hơn 
irure. 

Tản tiến là một thải niệm ngụ ý not vé một nguri, một tập thë, mòt quốc gia đã 
vượt qua tinh trạng lạc hậu, thua kén, cổ lỗ của quả khứ để tiến đến một giai đoạn mới 
có trình độ vàn minh, trình độ kỳ thuật tiến bộ hơn, cao hơn nhằm bắt kịp trào lưu tiến 
hóa chung của nhàn loại, 

Tân ở đây côn xuất xử từ địa danh Tân Trang là tên một ấp ở vùng này mà nay 
không còn nữa, vì theo tổ chức hành chảnh mới, nó đã được đổi thành phường 8. 


234- Dưửng TÂN TRANG: 

Từ đường Lý Thương Kier đến đường Lạc Long Quản. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 9 quận Tân Bình, từ đường Lý 
Thường Kiệt dën đường Lạc Long Quản, đài khoảng 147 mét, lộ giới 16 met, 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm mới được mở rộng tir nām 1990 và gọi là 
đường Tân “Trang. 
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3. Tiểu dän: 
TẤN TRANG 
Thuật ngữ xã hội hiện đại. Tân là mới, Trang là sửa sang lại cho đẹp hơn, tốt hom. 
Tân trang ở đây ngụ y là con đường này trước kia rải đất sỏi, mỏi lần mua xuống 
thị lây lôi, đi lại khó khăn. Năm 1990 quận Tân Bình cho dät đường ống thoát nước, rai 
då và trang nhựa rất khang trang, coi như được lâm lại hoàn toàn mới. 
Tân Trang đây không phải là ấp Tân Trang của xã Tân Sơn Hòa e0 nay là phường 8, 


235- Dường TÂN TRỤ: 
Tư đường Phan Huy Ích đến đường Nguyên Phúc Chu. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa ban phường 15 quận Tân Binh, tư đương Phan 
Huy Ích đến đường Nguyên Phúc Chu, dat khoảng 400 mét, lộ giới 40 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đương mòn đi trong xóm, được mở rộng tư sau nấm 
1955 va nhân đường chạy qua chua Tân Trụ nèn dân chúng quen gọi đương Tân 
Tru. lâu ngày thành chính thức. 

3. Tiểu dẫn: 

TẤN TRỤ 

Địa danh cũ của đất Gia Định xưa (huyện Bình Dương trấn Phiên An). 

Tân Trụ là một làng cúa tòa Tham biện, sau là tỉnh Gia Định từ đâu Pháp thuộc. 
Năm 1917 lập quận, hợp làng, làng Tân Trụ hạ xuống làm ấp thuộc xã Tân Som Nhị 
quận Gò Vấp. Sau nåm 1956 xà Tân Sơn Nhi thuộc quận Tân Binh. Sau 30-4-1975 xã 
Tân Sơn Nhi bị giải thể. Địa bàn ấp Tân Trụ nay thuộc phường 15 quận Tân Binh 


TP HCM. Tại ấp có ngôi chùa Tân Trụ và chợ Tân Tru. Chùa và chợ này có từ những. 


năm 30 - 40 của thế ki 19. 


236- Dường TÂN XUÂN: 
Từ đường Lê Minh Xuân đến đường Lạc Long Quân. 
1. VỊ trí: Đường nằm trên địa bàn phường 8 quận Tân Bình, khu vực chợ 


Tân Binh, từ đường Lê Minh Xuân đến đường Lạc Long Quân, dài khoảng 330 


mét, lộ giới 10 mét. 
2. Lịch sử: Đường này có tử näm 1955 và được dät tên đương Tân Xuân chủ 
đến nay. 
3. Tiểu dẫn: 
TÂN XUÂN 
Thuật ngữ xã hội hiện đại. Tân xuân nghia là mua xuân mới. 
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Y của nhưng người dùng khái niệm tån xuân đặt tên cho con đường này là mong 
mn déng bào định cư hai bèn con đường sẽ có được mòt cuộc söng no đủ, sung 
sương hơn, đây sinh khi như vạn vật qua mùa đông giả lạnh bước sang mua xuân Tới 
dåy hi vong, đảy nhựa sông. 

Chữ Tân ở đây cón ngụ ở là con đường năm trên địa hàn ẩn Tân Trang của xa Tân 
Som Hòa cũ mà nay không còn là đơn vị hanh chảnh nira. 


237- Dong TÂY SON: 
Từ đường "Tan Hương đến đường Gò Dâu. 


1. Vị trí: Đương năm trên địa bar: phường 16 quận Tân Binh, tư đương Lân 
Hương dën đường Gò Dâu, dài khoảng 725 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm được mở rộng tử năm 1196 và tạm gọi là 
đường số 22 khu phổ 5. Ngáy 13 - 7 - 1999 UBND Thành phố đặt tên đướng Tây 
Sơ, 

3. Tiểu dẫn: 

TÂY SƠN 

Phong trao khởi nghĩa chồng chúa Nguyễn ở Đẳng Trong hồi cuối thế kỉ XVII và 
cũng là một triều đại phong kiến Việt Nam (tử năm 1771 - 1802). 

Thủ lãnh phong trào là 3 anh em Nguyên Nhạc (...- 1733) Nguyên Lư và Nguyên 
Huệ (1753 - 1792) định cư ở ấp Tây Son, huyện Binh Khê (nay là huyện Tây Sơn) tỉnh 
Binh Định. Do đó phong trào này có tên là phong trào Tây Sơn và sau này Nguyễn 
Nhạc, Nguyễn Huẻ đều xưng đề (Thái Đức, Quang Trung) làm vua và sử nước ta gọi 
cuộc khởi nghĩa này là phong trảo Tây Sơn và triċu dại Nguyên Nhạc, Nguyên Huệ 
được gọi chung là nhỏ Tåy Sơn, hay triểu Tây Sơn. 


233- ường TÂY THANH: 

Từ đường Trưởng Chinh đến đường Lê Trọng Tấn. 

1. Vị trí; Đường nằm trên địa bàn phường 15 quận Tân Bình, từ đường 
Trường Chinh đến đường Lê Trọng Tấn, dài khoảng 1000 mét, lộ giới 12 mét, 

2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong ấp Tây Thạnh, dân chúng queu gọi 
đưởng Tây Thạnh lâu thành chính thức. 

3. Tiểu dän: 

TÂY THANH - 


Địa danh xwa của đất Gia Định cũ. (trấn Phiên An xưa)cu Tây Thạnh là tên ấp 
thuộc xã Tân Sơn Nhi, quận Tân Bình, tỉnh Gia Định. Địa bàn ấn Tây Thạnh khá rộng, 
vi nhân lớn là ruộng trồng lúa hoặc đất trồng màu, giáp kinh Tham Tương, quận Học 
Môn và quận Gò Vấp. 
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Tù sau 30-4-1975 quận Tân Binh được đưa vào oo thành, trong đỏ cò xã Tân Som 
Nhi được chia thành phường, khu phổ và tổ dän phố. Ấp Tây Thạnh không còn là đơn 
vị hành chảnh nữa. May có con đường này mang tèn Tây Thạnh mà ez lại một dia 
lanh đa có từ lâu. 


239- Deng TIỀN GIANG: 

Ti đường Trường Sơn đến đường Lam Som. 

1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn phường 2 quản Tân Bình, khu vực sản bay 
Tân Sơn Nhứt, từ đường Trường Sơn dën đường Lam Sơn, đài khoảng 230 mèt, lộ 
giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Dường trày thuộc khu quản sự sản bay Tân Sơn Nhứi mới mo 
cho dân chúng dùng từ năm 1985 và đặt tên đường Tiên Giang. 

8. Tiểu dẫn: 

TIỀN GIANG 

Danh giang d đẳng băng sông Cứu Long. 

“Tiên Giang là tên chữ của sông †rwóc một trong 2 nhánh của sông Mékong (Cứu 
Long) chảy qua lanh thổ Việt Nam, đồng bào Việt Nam thường gọi là sông Tiên. Tiền 
Giang chây qua các tính Đồng Tháp, Vĩnh Lang, Trà Vinh, Bến Tre và hợp với 3 sông 
Vàm Có chảy ra biển Đông. 


Sau ngày 30 - 4 - 1875 Tiên Giang còn đặt cho tên 2 tính Mi Tho (Định Tường củ) 
và Gò Công gọi là tinh Tiên Giang déu nằm bên này sông Tiên. (sảng trước) 


Tiên Giang là vựa trái cây của đồng bằng sông Cửu Long. 
240- Bường TÔ HIỆU: 
Từ đường Thạch Lam đến đường Hòa Bình. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 20 quận Tân Binh, tir xi nghiệp 
phân bón đến đường Phan Ảnh, dài khoảng 520 mét, lộ giới 23 mer. 

2, Lịch sử: Đường mới được cải tạo mở rộng từ năm 1996 năm trên bo kinh 
Hiệp Tân và bên hông xi nghiệp Phân bon hưu cơ. ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành 
phổ đặt tên đường Tô Hiệu. 

3. Tiều sử: 

TÔ HIỆU 
(Nhằm tí 1912 - Giáp thân 1944) 


Liệt sĩ cách mạng, quê 1l. Xuân Câu, x. Nghĩa Trụ, h. Văn Giang, t. Hải Dương, 
Thân sinh là ông Tô Y và bà Ngô Thị Lí. 
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Thuớ nhỏ ông học chữ Hản, sau học trường Pháp Việt Hải Dương rot lên hoc ở Hà 
Nội. Năm 1929 ông vao Sài Gòn hoạt động cùng anh ruột là Tò Chân trong Việt Nam 
Quốc dän Đảng. Nam 1930 ong bị bát day ra Côn Đào. Ò dào ông trở thành thanh viên 
Đảng Cộng sản Đông Dương. 

Năm 1934 ong được trả tự do vé hoạt động tại Hà Nội, đến näm 1938 ông phu 
trách các tính duyên hải Bác Ki và là Bi thư Thành ủy Hải Phòng, đến thang 12 - 1939 
ông bị bắt và dày lên Sơn La. Trong thời gian bị giam ở đầy ông có trông mot cây đao 
trong sân vườn nhà lao hiện nay vån còn và được goi là cây đảo To Hièu. 

Tại đây ông bị nhiều cực hình, bệnh nâng, ông qua đời ngày 7 - 3 - 11M4 hương 
dương 32 tuổi. 


241- ưởng TŨNG VĂN HÊN: 
Tir đường Trường Chinh đến đường Nguyên Phuc Chu. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 15 quận Tân Bình, từ đương 
Trưởng Chinh đến đường Nguyền Phúc Chu, đài khoàng 280 mét, lộ gioi 10 mét, 


2. Lịch sử: Trước là đường hèm mới được mở rộng, đi vào bèn trai chùa lân 
Trụ. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Tống Van Hên. 


3. Tiểu sử: i 
TÔNG VĂN HÊN 
(Ki dåu 1909 - Binh tuất 1946) 


Liệt sĩ hiện đại, quê tại tỉnh Chợ Lớn (ca), tham gia cách mạng tư khi con di học. 
Nam 1929 ông đã lành đạo học sinh trưởng trung học sư phạm Sài Gon bài khóa, tham 
gia biếu tỉnh chống sự áp bức bóc lột của thực dän Pháp, bị đuổi học và cắm du các ky 
thi o kháp Đông Dương, Ông bèn tìm cách sang Pháp tiếp tục học và đậu báng tu tài 
ban triết học, và tham gia hoạt động trong Đảng Cộng sản Pháp tại vụng Bouche du 
Rhône. 


Nam 1932 về nước, ông được bő làm tham sự tại Hải quân công xướng đóng 
tàu Ba Son ở Sài Gòn, được công nhân nhà máy bầu làm Hội trướng Hỏi an hứu 
công nhắn Ba Son, một tő chức công khai để hướng dẫn công nhân vào con đường 
cách mạng. 

Năm 1943 ông bị mật thám bắt tại nơi lam việc va đây đi Côn Đảo. CMT8 thanh 
công ông được giao nhiệm vụ Uy viên UBHCKC tỉnh Chy Lớn, kiếm chủ tịch UBKCHC 
huyện Cần Đước. 

Ngày 23 - 9 - 1945 Nam bộ lhháng chiến bát đầu. Ông lo chuấn bị lực lương dë bảo 
vệ địa phương. Năm 1946, quân Pháp tràn tới thị trấn Cần Được và các xå trong huyén, 
ông trực tiếp chỉ huy đánh trå quyết liệt và hi sinh tại chiến trưởng. 
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242- Dưửng TƯ CUONG: 

Tù đường Tự Lập đến hem 384 CMT8. 

1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn phường 4 quận Tân Binh, từ đường Tự 
Lập đến hẻm 384 CMT8, dài khoảng 200 mét, lộ g ới 10 mét, 

2. Lịch sử: Đường này là con hẻm có từ nām 1955, nām 1960 được dät tên 
đường Tự Cường cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

TỰ CƯỜNG 


Thuật ngữ xã hội. Tư Cường là tự mình (ta) làm cho mình manh hom len mà khòng 
nhờ và đến người khác, thế lực khác. 

Nguyên khu vực này sau hiệp dinh Genève một số đóng bào tư miền Trung vao 
Nam lập nghiệp. Số đồng bào nay tụ họp vào vùng này định cư và sống bång các nghề 
lao động chân tay. 

Từ đó đường mới hinh thành và được khu phố đặt tên đường Tự Cương ngåm y 
đóng bào tự tay minh làm cho gia đính mình giàu mạnh hơn. 


243- Đường TÚ HAI: 

Từ đường Nghia Phát đến đường Đất Thanh. 

1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 6 quận Tân Binh, từ đương Nghĩa 
Phát đến đường Đất Thánh, dài 210 mét, lộ giới 6 mét, 


2. Lịch sử: Đường này là con hẻm có tử nam 1955 và được dät tên đương Tư 
Hải cho đến nay. 


3. Tiến dẫn: 

TƯ HẢI 

Thuật ngữ xã hội sau trở thành địa danh ở quận Tân Bình. 

Tử là bón, hải là hiển. Tử hải có nghía là bốn biển, thiên hạ; từ nay phái xuất tự 
thành ngữ “Tứ hải giai huynh đệ”: trong bốn biển (thiên hạ) dên lå anh em. 

Trong toàn quốc kháng chiến chống Pháp, đóng bào toàn quốc phải tån cư sioun 
lạc; sau hiệp định Geneve ai nấy dén hồi cư, quay trở lại Sài Gòn, Gia Định va mot số 
đồng bào miễn Bắc, miền Trung nghèo tập trung vé khu vực này sinh sông. Do đó, 
nhân dân tự cho rằng mình và những người sinh sống tại đây đều là anh em cá, nén đái 
tên Tứ Hải cho con đường này là hàm ý trên. 


244- Đường TỰ LẬP: 
Tử đường CMT8 đến đường Hiệp Nhất. 
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1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 4 quận Tân Bình, từ đường CMT8 
đến đường Hiệp Nhất, dài khoảng 140 mét, lộ giới 10 mét, 

2. Lịch sử: Đường này cò từ năm 1955 và được đặt tên đường Tự Lập cho 
đến nay. 

3. Tiều dẫn: 

TỰ LẬP 

Thuật ng xã hội trở thành địa danh. Tự lập là tự minh xáy dung cơ nghiệp, hạnh 
phúc cho minh, không nhờ vả ai. 

Đó là ý thức của những người dân khi mới đến lập nghiệp ở đây với những ngôi 
nhà mái tôn, vách ván. Do cải ý chí tự lập do mà ngày nay các căn nhà hai bén đường đã 
được thay bằng những kiến trúc kiên cố, khang trang. Sinh hoạt đường phố đảy sinh 
khi. 


245- Dròna TỰ QUYẾT: 


Từ đường Nguyễn Xuân Khoát đến chung cư Nhiêu Lộc. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Tân Bình, khu vực Tân 
Phú, từ đường Nguyễn Xuân Khoảt đến chung cư Nhiêu Lộc, dài khoảng 150 mét, 
lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Đường này cỏ từ năm 1967 và được đặt tên đường Tự Quyết cho 
đến nay. 

3. Tiểu dẫn ' 

TỰ QUYẾT 

Thuật ngữ xã hội làu ngày thành địa danh ở Tân Bình. Tự quyết là tự mình quyết 
định lấy cho minh. 

Vé phương diện cá nhân, tự quyết là quyền của môt con người đà trưởng thành 
được tự ý định đoạt vận mệnh của mình; về cả hai phương diện vật chất và tinh thản, 
đúng với lẽ công bằng của xã hội và hợp với luật pháp của quốc gia. 

Ve phương điện một nước, quyến tự quyết là quyên của dân tộc đỏ tự định đoạt 
vận mệnh của tế quốc minh, mà không một quyền lực nào, một nước nào can thiệp vào, 

Khẩu hiệu dän tộc tự quyết, phong trào dân tộc tự quyết rộ léen trên thế giới tử sau 
khi Thế chiến thử hai kết thúc. Các dän tộc ở các nước thuộc địa nổi lên tranh đấu, dòi 


thực hiện quyền dän tộc tự quyết. Do đó quyên này đã được ghi vào biến chương Liên 
Hiệp Quốc. 


2u8- ưửng THACH LAM: 
Từ đường Lũy Bán Bích đến đường Binh Long. 
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1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 19 và 20 quận Tân Binh, tứ đường 
Lũy Bán Bich dën đường Binh Long, đài khoảng 1980 mét, lộ giới 16 - 24 mét, qua 
các ngã ba Hoàng Thièu Hoa, Tô Hiệu, nga tư Thoại Ngọc Ha, các ngā ba Trần 
Quang Co, Nguyên Chich, Định Liệt, Phạm Văn Xào, Văn Cao. 


2. Lịch sử: Đường này là do hai đường nối đuôi nhau hợp lại. Đoạn đầu theo 
bản dë thiết kế mang số 1 phường 20, đoạn sau mang số 3 phường 18. Ngày 13 - 7 
- 1999 UBND đặt tên đường Thạch Lam. 

8. Tiểu sử: 

THACH LAM 
(Canh tuất 1910 - Nhám ngo 1942) 

Nhà vän, tèn thật là Nguyễn Tưởng Lån hay Sau, bút danh Thạch Lam. Thue tre 
có tên khác nữa là Nguyên Tường Vinh, con nho sĩ Nguyên Tường Nhu, em Nhåt Linh. 
Sinh ngày 7 - 7 - 1910 tại Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, nguyên quán người ở Cẩm Phòô, 
tính Quảng Nam. 

Ông må côi cha tử năm lên 7, học xong bậc trung học bắt đầu làm bao tù näm 
1931. Ông cùng với hai anh ra bảo Phong Hóa, Ngày Nay và là một người còt tru trong 
nhóm Tự Lec Van doan. 

Ngày 27 - 6 - 1942 ông mất vi bịnh lao, hưởng đương 32 tuổi. 

Các tác phẩm của ông: 

Giá dën mùa, Nắng trong vuòn, Ngày mới, Soi túc, Theo giòng, Hà Nội ba mươi 
sảu phổ phường, déu là những tác phẩm sảng giá của vấn chương Quốc ngg nước ta. 


247- Hưởng THÀNH CDN 
Tử đường Lüy Bán Bich đến ranh phường 14. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Tân Binh, khu vực Tân 
Phú, từ đường Lay Bán Bích đến ranh phường 14, đài khoảng 740 mớt, lộ giới Hồ 
mét, qua ngā tư Nguyễn Thái Học, ngã ba Thẩm Mỹ, các ngà tư Hó Ngọc Căn, 
Nguyễn Xuân Khoát, Nguyên Văn Tổ, Nguyễn Hậu, Nguyễn Ba Tòng, ngā ba Tu 
Do. 

2. Lịch sử: Dường này cỏ tir năm 1967 và được dät tên đường Thiành Công 
cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

THÀNH CÔNG 

Thuật ngữ xa hội hiện đại. Khi ta làm một việc mì mà đạt được muc dịch thi gọi là 
thành công. Chẳng hạn neng đi học ngày đêm chấm chỉ sách den thi cử đậu đạt thị gọt 
là thành công. Người nông dân chăm chỉ cày sâu cuốc bằm, vất vả một nắng hai sương, 
đến mùa thu hoạch tốt thì gọi là thành công. 
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Đôi với (quốc gia cùng vậy. Toàn dan đứng lên chiên đấu chống ngoai xâm, trai 
bao gian kié để đuổi sạch quân thủ ra khỏi nước. Ấy là kháng chiến thành công. 


Cả :lân tóc lich cực làm việc, tiết kiệm tiền của, thi giờ để xây dựng đất nước, đưa 
đất nuóv từ lạc hậu, nghèo đải tiến lên thành một nước phát triển, cường thịnh. Ấy là 
kičn thiết thành công, 

248- ưửng THÀNH MỸ: 
Tư đường Đông Hồ đến đường lạc Long Quân. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng 8 quân Tân Binh, khu vực chợ 
Tân Binh, từ đường (Dong Hå đến đường Lạc Long Quân, đài khoảng 430 mét, lå 
giới 1Ô mèt. 

2. Lịch sử: Đường này là con hèm có tử trước, mới được đặt tên đường 
Thành Mo từ sau näm 1975. 

3. Tiểu dẫn: 

THÀNH MY 
Thuút sg xã hỏi hiện đại lâu ngày thanh địa dani, Y nuận Tân Bình. 
Thành Mi là hoàn thành một cách mì mãn, tốt đẹp. 


249- Bường THÂM MỸ: 
Từ đường Thành Công đến đường Độc Lập. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng 17 quận "Tan Binh, khu vực Tân 
Phú, từ đường Thành Công dën đường Độc Lập, dài khoảng 65 mét, lộ giới H mét, 

2. Lịch sử: Đường này có từ näm 1967 và được đặt tên duómg Thẩm Mỹ cho 
đến này. 

3. tiểu dẫn: 

THẤM MỸ 

Thuật ngữ xã hội (mĩ thuật) láu ngày thành địa danh. Thẩm my la xem xét. nhận 
thức dë biết cái đẹp, cái xấu của một vật, một Lắc phẩm nghệ thuật. Sự nhận xét này bao 
giờ củng do cải nhin chủ quan, nên không ai giổng ai. Do đỏ môi nunn có một quan 
niệm thẩm mỹ riêng. Về triết học, có ngành riêng về thấm mý, go! là thẩm mý học. Dú 
có khác nhau chăng là về chỉ tiết, chứ trên đại thê, người có óc thám my bao giữ cung 
biết hướng thượng, xử thế lịch thiệp. 


250- Đường THÂN NHÂN TRUNG. 
1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 18 quận Tân Binh, tử đườn# số 16 
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đến đường Bình Long dat khoảng 90 mét, lộ giới 16 mét, qua các nga tu Hoàng 
Ngọc Phách, Định Liệt, Phạm Văn Xảo, Văn Cao. 

2. Lịch sử: Đường này theo bản đổ qui hoạch mang så i7, được xây dựng Lử 
näm 1996. Ngay 13 - 7 - 1999 UBND Thành phổ dat tên đườn : Thén Nhân rung. 

3. Tiều sử: 

THÂN NHÂN TRUNG 
(Mậu luật 1418 - Ki mài 1499) 

Danh thân doe Lê Thành Tông, tự là Hậu Phú, quê x. An Ninh, h. Yên Dung, t. Bác 
mang. 

Nam Ki sửu 1469, ông đổ tam giáp đồng Tiến sĩ. Làm Thị độc Viện Han lãm, gia 
Đông các đại học si. Sau kiếm chức Tế tiu Quốc tử giám, Rói thăng đến Thượng thư bộ 
Lại, tóm coi Viện Hàn lâm, phụ chính việc trang cung. 

Ông cùng Dó Nhuận làm Phó nguyên súy Tao dän thời äy. Tưng bình thơ ngu chë 
và họa thơ “Quỳnh uyển cứu ca”. Lai cùng Đồ Nhuận, Quách Định Bảo phụng chỉ biến 
soạn hộ Thiến Nam dự hạ táp (1483). Ông từng nổi tiếng với câu: "Hiên tái là nguyên 
khi quốc gia", 

Ông thi dé lúc tuổi dà trên 50 làm quan hơn 20 năm thi về huu tất tai què nhà 
trong nam K. mùi 1499, tho 81 tuổi. 

Hai người con ông là Nhân Tin, Nhân Võ cũng hiện dat, từng được vua khen ngợi: 
“Nhi Thân phụ tử mộc ån vinh: Cha con ho Thân cùng tắm gỗi ån vinh hiển". Châu ông 
là Cảnh Vân cũng là bác nhân tài. 


251- Đưởng THÉP MÉI: 

Từ đường Hoang Hoa Thảm dën đường À1. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 12 quận Tân Bình, từ đưởng 
Hoàng Hoa Thám đến đường A4, dài khoảng 364 mét, lộ giới 12 mei 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm số 20 đường Hoàng Hoa Thảm, được mò 
rộng tir năm 1896. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành phố đặt tên đường Thép Mới. 


3. Tiểu sử: 
O THÊP MỚI 
(Åt sửu 1925 - Tán mùi 1991) 


Nhà tần, thả báu hién đại, tên thật là Hà Van Lậc, quê tinh Nam Định. 


Thug nhỏ học ở trường Thành Chung Nam Định, ông tham gia hoại động cách 
mang từ trước "äm 1945. 


Sau cách mạng tháng tåm năm 1945, ong trải qua nhiều công tác và chức vụ. Phỏ 
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Tổng biên tập báo Nhán Dân, ủy viên Ban Tuyên huấn Trung ương cục miền Nam, 
Tống biên tập báo Giải Phong. ủy viên Ban chấp hành: Hỏi nhà bảo Việt Nam 

Các tác phẩm cua ông: 

Cây tre Việt Nam, Hiệm ngang Cu Ba, Điện Biên Phy một danh tứ Việt Nam, 
Deg vè tổ qwốc. 

Ông mất ngày 28 - 8 - 1991 tại Hà Nội. 


252- Dường THÍCH MINH NGUYỆT: 

Tir đường Phố Quang vòng ra đường Phổ Quang. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 2 quận Tân Binh, từ nhà số 7 
đường Phố Quang dën cuối đường lại vong ra số nhà 32AK/30B đường Phó Quang, 
dài khoảng 330 mét, lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Trước là hẻm số 7 đường Phố Quang có tứ nām 1985, được mở 
rộng tử năm 1996. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành phố dat tên đường Thich Minh 
Nguyệt. 

3. Tiểu sử: 

THÍCH MINH NGUYỆT 
(Đinh mùi 1907 - Ất sun 1985). 

Hàa thượng Phât giáo, chiến si vận động hòa bình, dän chủ. Người sáng lập Hội 
Lục Hòa tăng Nam phân. 

Ông là vị giáo phẩm cấp cao của Phật giáo, đóng góp nhiều cho sự nghiệp Cách 
mạng giải phóng dân tộc và xây dựng Tế quốc Việt Nam. 

Sau Cách mạng Tháng Tám từng giữ chức Hội trưởng Phật giáo cứu quốc Nam 
Bò, Uy viên Mặt trận Việt Minh khu Sài Gòn Gia Định và Nam Bộ. Nam 1960 bị bát đây 
Côn Đảo đến năm 1974 mới được trao trả. Sau 30 tháng 04 năm 1975 là Chủ tịch Uy ban 
liên lạc Phât giáo yêu nước Thành phô Hó Chỉ Minh, dự Hội nghị Phật giáo thé giới tại 
Max-Cơ-Va và Mông Cổ, Phó Pháp chủ giáo Hội Phật giáo Việt Nam, 


253- Đường THIÊN PHUÚC: 


Từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Nguyên Thị Nhỏ II. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 9 quận Tân Bình, tư đương LA 
Thưởng Kiệt đến đường Nguyễn Thị Nhó Il, đài khoảng 440 mét, lộ giới 16 - 25 
mét. 

2. Lịch sử: Đường này có tử năm 1955 và được dät tên đường Thiên Phước 
cho đến nay. 
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3. Tiểu dän: 

THIÊN PHƯỚC 

Thuật ngữ xã hội (tôn giáo) làu ngay trở thành địa danh ở Tân Bình. 

Thiên Phước là phước trời, phước do trời ban cho. 

Đường Thiên Phước thuộc họ đạo Thiên chua giáo Tân Phược ở Tán Binh ma bạn 
Quản lí định cư hồi năm 1955, đa số là chức sắc trong giáo hội. Vì vậy họ dúng khái 
niệm Thiên Phước đặt tên cho đường này, ngụ ý là fròi hay chúa trời sẽ ban phước cho 
đóng bào định cư trên đương nay. 


254- Dưởng THOAI NGOC HẦU: 
Từ đường Âu Cơ đến đường Binh Long. 


1. Vị trí: Đường nằm trèn địa bàn phường 17, 18, 20 quận Tân Bình, tư 
đường Âu Cơ đến đường Binh Long, đài khoảng 2380 mét, lộ giới 60 met, qua ngā 
tư Luy Ban Bich, ngá ba Nguyễn Sơn, ngà tư Thạch Lam. 


9. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là Hương lộ 2. Ngày 15 - 7 - 1999 
UBND Thành phố dät ten đường Thoại Ngọc Hậu. 


3. Tiểu sử: 

THOẠI NGỌC HẦU 
(Tân tị 1761 - Ki stu 1829) 

Danh thần, nhà doanh điền triêu Nguyên, tục gọi là Bao hộ Thoại (vì ong timg giù 
chức Bảo hệ Chän Lạp - Campuchia) tên thật là Nguyễn Văn Thoại qué làng An Ha 
Tây, tổng An Lưu hạ, huyện Diên Phước, tinh Quảng Nam (nay thuộc phường An Hải, 
Quận Sơn Trà, TP Đà Nång) sinh ngày 26 - 11 năm Tân tị 1761, con ông Nguyên Văn 
Lượng và ba Nguyên “Thị Tuyết. 

Ông xuất thân trong một gia đỉnh nông dân nghèo, cuối thởi chúa Nguyễn ông 
cùng gia định di cư vào sống tại làng Thới Binh, h. Vùng Liêm, t. Vinh Long. 

Năm 16 tuổi (1777), ông đâu quân với chúa Nguyễn Ảnh, lập được nhiều chiến 
công, từng phò giả Nguyễn Ảnh làm đến Khâm sai Thượng đạo Bình Tây tướng quản, 
được phong tước Hâu (Thoại Ngọc Hấu). Sau khi mất được vua Minh Mang truy phong 
Trang Vò tướng quân, Trụ quốc Đô thông. 

Sau khi Nguyễn Ánh lên ngôi vua, ông được cử làm Thống quản bién bình báo hộ 
Cao Miễn. Năm 1818 ông thiết kế và đốc suất dån binh đào kinh Đông Xuyén ở Long 
Xuyên (được gọi tên ông là Thoại Hà). Tiếp đến näm 1820 ông được linh vua Minh 
Mạng cho đào một con kinh nöi liền Châu Doc Hà Tiên. 

Đây là một công trình lớn do ông thiết kế và tự thân đốc suất quân dân lam việc 
với số nhân công lớn gồm 80.000 người. Thời gian công tác kéo dài gån 5 nam (1819 - 
1824) mới hoàn thành. 





Đường phổ Thành phố Hồ Chí Minh 


Phán khởi trước sự thành công vẻ quốc sách này, vna Minh Mang giáng chỉ khen 
ngợi công lao của tập thé va riêng cá nhân ông, rồi sac ban đặt tên cho ngọn núi nhịn 
xuống con kính là Thoại Sơn (tên nôm là núi Sập) và con kinh nay được mang tén vo 
ong (Vinh Tế hå tức kinh Vinh Tế). Kinh rộng 15 tắm, sáu 6 thước, dai 98.300 thước 
(gån 100km) nối liền Châu Đốc đến cửa biên Giang Thanh (Hà Tiên). Đây là một thủy 
đạo tiện lợi cho việc giao thông vận tải đường sông, đồng thời làm sạch phèn, tưới rước 
ngọt cho một điện tích lớn ở Hà Tiên, Rạch Giá. Bén cạnh, kính nay còn lä một ranh 
giới rô rệt giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. 

Năm 1838, vua Minh Mạng cho đúc Cửu đính làm quốc bảo, hinh kinh Vĩnh Té 
được cham vào Cao dinh. Đây là một di vật đôi với cå nhân ông cũng như tập thë nhân 
dån tham gia vào công trình đào kinh Vĩnh TË. 

Ông mất tại Châu Đốc ngày 6 - 6 näm K. sửu 1829 lúc đang tại chức thọ 68 tuổi, an 
tảng tại chân núi Sam, 

Ngày nay ở Châu Đốc vẫn còn dén thờ ông và vợ ông, gọi là Lang Ông Thaai Ngoc 
håu. 


255- Bưởng THỦ KHOA HUÅN: 
Từ đường Phu Hỏa đến đường Đông Hó. 


1. Vị trí: Dương năm trên địa bàn phường 8 quận Tản Bình, khu chợ Tản 
Binh, từ đường Phú Hòa đến đường Đông Hå, đài khoảng 210 mét, lò giới 10 mét, 
qua các ngå tư Duy Tân, Tân Phước. 


2. Lịch sử: 

THỦ KHOA HUẦN 
(Binh ti 1816 - Ất hoi 1875) 

Chỉ sì, quê L Tình Hà, h. Kiến Hưng, t. Định Tường (Mi Tho, nay thuộc t. Tiên 
Giang). 

Năm Nhâm tỉ 1852 ông đỏ thủ khoa kỳ thi huong, nén tục goi Thư khoa Hun. 
Làm giáo thụ h. Kiến Hưng, t. Định Tưởng. 

Giạc Pháp xâm chiếm miền Na, ông đứng vào hàng ngù kháng chiến, phôi hợp 
với Âu Dương Lân và Võ Duy Dương làm phó quân đạo, tích cực chống Pháp. Địa bàn 
hoạt động là vùng Tân An, Mi Tho, Déng Tháp Mười. 

Trước sau ông bị giặc bãt 3 lån. Lân thứ nhất được thả ra, ông vẫn cương quyết 
đánh đuổi giặc. Lån thứ hai, tháng 6 - 1863 sau khi tấn công thành Mĩ Tho thất hại, ông 
rút vẻ Châu Đốc, bị quan tinh ấy bắt nộp cho giặc. Ông bị di däs ở đảo Réunion trong 
nản 1864, Cuối năm 1871 ông được thả vẻ, lại cùng Âu Dương Lân tiếp tục khång chiến 
ở vùng Định Tường suốt tử năm 1872 đến 1874, réi bị bát lần thứ ba trong cuộc tån 
công thành Mi Tho. 
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Giậc dụ hãng nhưng ông bat khuất Chúng giết ông trong nam Åt hợi 1875. Ông 
cần lưới tự tứ ngay tại pháp trường, không để chúng hành quyết. 


Thơ ông còn truyền tụng nhiều, đầy tính chiến đấu, nặng tinh yêu nước. 
256- Đường TRÀ KHÚC: 

Từ đương Trương Sơn den cuối đương, 

1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 2 quân Tân Binh, khu vực sản bay 
Tân Son Nhứt, tư đường Trường Sơn den cuối đường, dat khoảng 120 mét, lộ gin 
12 mét. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc khu quản sự sân bay Tân Sơn Nhut, được mo 
cho dän chúng đúng tir näm 1985 va dat tên đương Trà Khúc. 


3. Tiếu dän: 

TRÀ KHÚC 

Danh giang ở tình Quång Ngài. 

Trà Khúc là một con sông đài nhất tại tình Quảng Ngãi ớ miền Trung, phát nguyen 
tư vung rưng núi Kontum, chảy qua huyện Sơn Hà, Trà Bóng, thị xã Quảng Ngài, 
huyện Sơn Tịnh, rồi chay ra biển. 

Con sông này giữ vai trò rất quan trọng đối với nông nghiệp của tỉnh, Doc theo 
dòng sông, nông dân có sáng kiến làm hàng trăm xe nước bång vật liệu có sån tại địa 
phương, quay liên tục ngày đêm, đưa nước sông lên mang tưới cho các cảnh đóng hai 
bên ber Các xe nước vua có ich vira tạo nên cánh quan rất vui mắt. 

Sông Trà Khúc kết hợp với núi Thiên Ấn là biếu tượng cảnh đẹp thiên nhin và 
tung khi Quảng Ngài. 


257- Dong TRẤN HUNG ĐẠO: 
Từ đương Lay Bán Bích đến đường Nguyễn Xuân Khoát. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17, khu vực Tân Phú, tir đường 


Lay Bán Bích đến đường Nguyễn Xuân Khoát, đài khoảng 390 mét, lộ giới 16 mét, 
qua các ngã ba Nguyễn Thái Học, Nguyễn Bá Tông, Nguyên Hậu, Hó Ngọc Cán. 

2. Lịch sử: Đương nay có tir năm 1967 va được dat tên đương Trản Hưng 
Đạo cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
IBAN HUNG DAC 
(Binh tuất 1226 - Canh ti 1300) 


Danh tướng, tên thật là Trân Quốc Tuấn, Tôn thất nhà Trần, con An Sinh vương 
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Trần Liêu và chảu vua Trần Thái tông (Trần Cảnh), Quê L Tức Mặc, h. Mi Lộc, t Nam 
Đnh. 

Ông có tài quận sự, khi giác Nguyên sang cướp nước ta (1284 - 85 - 87) ông được 
Trắn Nhân tông phong làm Tiết chế các đạo quân thủy bộ. Thể giặc manh, nhà vua lo 
ngại muốn tạm hang, ông khảng khải nói: Re hạ mwốn hàng, xin hãy chém dën thản 
lywức rủi hãy hàng" Ông làm «Hich tưởng sĩ" khích lệ lòng quân, don đốc các vương 
háu, bình tưởng tån trung cửu nước. Dưới tài lãnh dao của ông, quản dân ta chiến thăng 
vang đội ở Chương Dương, Hàm Tủ, Vạn Kičp, Bạch Đẳng, đuổi giặc ra khỏi nước, 
được phong tước Hưng Đạo vương. 

Khi vẻ hưu ở tại Vạn Kiếp, rồi mất trong nām Canh tí (20 - 8 Ám lịch 5-9-1300), 
thọ 74 tuổi. 

Nhân dân đương thời lập đẻn thơ ông, gọi là Đền Kiếp Bạc. Ông là tác giả các tác 
phẩm: 

- Hịch tướng sĩ 

- Bình thự yếu lược 

- Van Kiếp tóng bi truyền thư 


258- Đường TRẤN MAI NINH: 
Từ đường Trưởng Chinh đến đường Bàu Cát. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 12 quận Tân Bình. tử dường 
Trưởng Chinh đến đường Bàu Cát, dài khoảng 595 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có từ năm 1955 và được đặt tên đường Nguyên Bá 
Tong. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND “Thành phố đối tên là đường Trần Mai Ninh. 

3. Liều sử: 

TRẦN MAI NINH 
(Định tị 1917 - Định ko 1947) 

Chỉnh tèn là Nguyễn Tường Khanh, Nhà thơ, có nhiều bút hiệu Mai Đó, Hồng 
Điện, quê ở thị xa Thanh Hóa. 

Ông có lòng yêu nước, tử 1936 ông tham gia hoạt động phong trào Mật trận dän 
chủ Dông Dương, tích cực sảng tác văn học cách mang. Công tác ở các bảo đoàn như: 
Bun dën. Tin tức, Thời thể, Người mới, Ban đường, Thế giới. Cùng từng viết bài ở tạp 
chi Thank Nghị. 

Ông bị bắt giam trong nhà tủ Thanh Hỏa (1842) và nhà tù Ban Mê Thuột (1944). 
Sau khi Nhật đảo chính, ông ra tủ, hoạt động ở Nam Trung Bỏ, tham gia khởi nghĩa 
giành chinh quyền địa phương và sau đỏ tham gia kháng chiến tại đấy. 

Đầu năm 1947, lúc công tác trong vùng địch, ông bị giặc båt. Chúng tra tấn da 
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man, khoét hai mat ông, dän đi khắp đường phố thị xå Tuy Hòa. Ông hi sinh trong nåm 
ấy, lúc 30 pap 

Các tác phẩm chính để lai: 

- Hai con sån (kịch thơ} 

- Mộ phu (k|ch) 

- Thang Thất (truyện dài) 

Bài vån nổi tiếng của òng Söng đã... rôi siết vän đang ở bảo Thanh Nghị số 42 
ngày 1-8-1943 (vẻ sau có sưu tập lại trong quyền Thư vän Trần Mai Ninh, Các bài thơ 
Nhữ máu, Tình sông núi rát giá trị. 

259- Bong TRẤN QUANG CƠ: 
Từ đường Thạch Lam đến đường Binh Long. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 18 quận Tân Bình, tử đường 
Thạch Lam đến đường Bình Long, đài hoàng 710 mét, lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm chạy bên hỏng trường Phan Châu Trinh, 
được mở rộng từ năm 1996, Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành phố đặt tén đường 
Trần Quang Cơ. 

3. Tiểu sử: 

TRAN QUANG CƠ 
(Kì tị 1929 - Tån sửu 1962) 

Liệt sĩ, bí danh Tam Lượng, quê xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Mi Tho (nay 
thuốc tinh Tiền Giang}. 

Ông nhiệt tinh yêu nước, sau Cách mạng Tháng "Tam, thoát li vào chiến khu Đảng 
Tháp Mười tham gia kháng chiên chéng Pháp. Từng đảm trách chức vụ Phó bi thứ chi 
bå học sinh hoạt động trong nội thành. 

Tử năm 1850, ông được điêu động lên Sai Gòn, phụ trách Bi thư chỉ bộ trưởng 
Trung học Pétrus Ki. Bi địch bắt nhiều lân, nhưng ông không khai báo gì. 

Cuối năm 1959, ông được phân công làm Trưởng ban vận động sinh viên, học 
sinh Sài Gòn - Gia Đình. Sau đỏ được chỉ định làm Khu ủy viên, Năm 1962, bi khủngr bố 


phải rút vào bt måt một thôi gian. Sau đó bị địch bắt, chung giết ông tại trận vào ngày 
20 - 0ã - 1962. 


260- Đường TRẤN THÁI TÔNG: 
Từ đường Trường Chinh đến đưởng Phạm Văn Bạch. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 15 quận Tân Binh, từ đường 
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Trường Chinh đến đường Phạm Văn Bạch, dài khoảng 790 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: l rước là đường hẻm đi trong xóm, được cải tạo mở rộng từ nám 
1996 quen gọi đưởng bên phải chúa Tân Trụ. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thanh nhớ 
dät tên đương Trần Thai Tông. 

3. Tiểu sử: 

TRẦN THÁI TÖNG 
(Mậu dån 1218 - Định sưu 1277) 

Tên thật là Trần Cảnh, ngoài ra còn cò tên khác là Bỏ, Vua më nghiệp nhà Trần, 
miền hiệu Thải tông, sinh ngay 16 - 6 năm Mậu đản (17 - 7 - 1218). Quê. Tức Man 
Thiên Trường, thuộc h. Mi Lộc, t. Nam Định, ông là con của ông Trần Thưa vå bà Lé 
Thị Phong. 

Ông lên ngôi vua tùr năm 1225, do vợ là Li Chiêu Hoàng trao ghiệp nhà Li cho 
ông kế thira dưới sự giúp đỡ, sắp đặt của người chủ là Thải sư Trån Thủ Độ. 

Triệu đại òng việc chinh trị, văn hỏa, tôn giáo đếu cực thịnh, Chính ông cùng 
chuyên tâm nghiên cửu Phật học và sùng mộ đạo Phật nhưng không xem thưởng cái 
hoe của các trưởng phái khác. Học thuật nước nhà đo đó nhải triển. Năm tình t 1257 
ông đã đánh thắng quân Nguyên Mông xâm lược để lại tiếng vang trong lịch sử dän 
tộc. Đất nước hòa binh, nhân dân an cư lạc nghiệp nhản nao giúp ông thư thải trong 
tắm hån. Do đỏ ông có đủ thi giờ lo tu niệm, trước tác nhiều kinh sạch vẻ Phật giáo. 

Ngày 14- 1 năm Đình sửu (4 - 5 - 1277) ông mất, hưởng thọ 51 tuổi, läm vua funn: 
33 năm. 

Các lạc phẩm chỉnh của ông: 

- Khúa hư lực 

- Thiên tông chỉ nam tự 

- Kiến trưng thường tÈ 

- Quốc triều thông chế 


261- Đường TRẦN THÁNH TÔNG: 
Tir ranh Gò Vấn đến cuối đường Cống Lö. 


L. Vi trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng 15 quận Tân Binh, từ đường 
Huỳnh Văn Nghệ gián ranh quận Go Vấp đến cuối đường Công Lö, dài khoảng 
420 mét, lộ giới 16 mét, 


2. Lịch sử: Trước là đường hêm đi trong xóm được cải tạo, mở rộng tử nām 
1986 quen gọi hẻm nối đường Cống Lö. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành phổ đặt 
tèn đường Trân Thánh Tông. 
3. Tiểu sử: 
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TRẤN THÁNH TÔNG 
(Canh tí 1240 - Canh dén 1290) 

Vua thự hai nhà Trần. nhà Phật học tri danh, miču hiệu Thánh tông, tên thật là 
Trân Hoàng, con trưởng Thái Tông. Sinh ngày 13 - 10 - 1240 tại L Tức Mặc, p. Thiên 
Trường, t. Nam Định. 

Ông ở ngôi 21 năm, truyền ngôi cho con là Nhân Tông (Trån Khâm) réi lam Thải 
thượng hoàng. Khi quân Nguyên - Mông xâm lược nước ta lån H và IT (1285 - 1288) ông 
cùng vua con lãnh đạo cuộc kháng chiến tháng lợi. Sau đó, ông lui vé Bác cung tu Phật, 
chuyên tâm soạn kinh sách Phật. 

Nam Canh dän 1290 ông mất (3 - 6 Dương lịch) hưởng đương 50 tuôi. Côn đề lại 
các tác nhám chinh; 

Các tác phẩm của ông: 

- Di hâw luc 

- Cơ cửu lực 

- Thiên tóng liễu ngộ ca 

Và 6 bài thơ chép trong Đại Việt sử ki toån thie và Việt âm thí táp. 


262- Bường TRẤN THỦ ĐỘ: 
Tư đường Phan Văn Năm đến đường Bình Long. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 18 quận Tân Bình, từ đường Phan 
Văn Năm đến đường Bình Long, dài khoảng 963 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngã 
tư Nguyên Chich, Dinh Liệt, Phạm Văn Xảo, Văn Cao. 


2. Lịch sử: Đường này theo họa đó ou hoạch mang số 21, được xây dựng tir 
nām 1996, Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành phố đặt tên đường Trần Thú Độ. 

3. Tiểu sử: 

TRẤN THỦ ĐỘ 
(Giáp dân 1194 - Giáp tí 1264) 

Thái sư, nhân vật đầu não trong việc sáng lập nhà Trân, quê làng Lưu Xa huyện 
Ngự Thiên, lộ Long Hưng (nay thuộc xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Binh). 

Ông có tài chính trị, nhân thời loạn, cùng với người trong họ là Trân Lí, Trån Thira 
ra sức giúp Thái tử Sam nhà Li chống lại các cuộc khởi nghĩa. Trần Lí gå con gái là Trắn 
Thị Dung cho Thái tử Sàm, do đó khi Thái tử Sảm phục nghiệp lên ngói tức Li Huệ 
tông, dòng họ Trân được trọng dụng. 

Khi Li Huệ tông nhường ngôi cho con gái là Chiêu Thánh công chúa Li Phật Kim 
(ure Li Chiêu Hoàng), Trân Thủ Độ cùng người anh họ là Trân Thừa đem Trån Bó tire 
Trần Cảnh (con trai Trân Thừa) tác hợp với Lí Chiêu Hoàng, rồi bức tứ Li Huệ tóng nơi 
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chùa Chân Giáo, kể đến tổ chức lật để Lí Chiêu Hoàng, lập Trần Cảnh lên ngôi tức Trắn 
Thái Tông, dựng nghiệp nhà Trần vào khoảng cuối näm Ất đậu sang đâu nämn Binh tuất 
(12285 - 1226), 

Nhà Trắn thành lập, Trần Thủ Độ được cử giữ chuc Thái sư. Quyên thể ông càng 
lúc cảng nổi bật, đến năm Giáp ngọ 1234 ông là Thống đốc Thải sư, gồm coi phú Thanh 
Hoa. . 

Năm Måu ngo 1258, quán Nguyên - Mông sang xâm lược nước ta, trong khi ấy 
Trấn Thái Tông và Thái úy Trân Nhật Hiệu có ý muốn đầu hàng, ông cương quyết Liỏt 
lời bất hü; ën tôi chưa rơi xuống dëi, xin bé hạ dừng lo”. Rồi one cương quyết đôn đốc 
quân dän đấy mạnh cuộc phản công, đuổi giặc ra khỏi bở cöi giành độc lặp cho të quốc. 

Tháng Giêng nam Giáp tỉ 1264 ông mất, thọ 70 tuổi. Mộ ông ở địa phận xã Phủ 
Ngự, qui mô đỏ sộ. 


263- Iường TRẤN TRIỆU LUẬT: 

Từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Bën Cải. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 7 quận Tân Binh, từ đường Lý 
Thường Kiệt đến đường Bến Cát, da khoảng 270 mét, lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có từ năm 1955 và được đặt tên đường An Tôn. Ngày 
07 - 4 - 2000 UBND Thành phố đổi tên là đường Trån Triệu Luật. 


3. Tiểu sử: 
TRẦN TRIỆU LUẬT 
(Giáp dân 1944 - May thản 1968) 


Liệt sĩ hiện đại, quê xã Duàn Hùng, huyện Duyên Hà, tỉnh Thai Bình. 


Năm 1854 ông theo gia định di cư vào San Gòn, học tại Sài Gòn, tham gia các lực 
lượng học sinh, sinh viên yêu nước tại các thanh thị miền Nam tử những nām 60. 


Năm 1967 - 1968 ông có chân trong liên mình các lực lượng dân tộc, dân chủ va 
hỏa binh miễn Nam Việt Nam. 


Sau biến cổ Mậu thân năm 1968 ông thoát li ra hoạt động ở vùng Giải phỏng và hi 
sinh trên đưởng công tác ở Tây Ninh ngày 11 - 10 - 1868. 


264- Dưởng TRẤN VĂN BIÁP: 
Từ nhánh đường số 1 đến hẻm 43/1. 


1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn phường 20 quận Tân Binh, tir đường 
nhánh đường số 1 đến hẻm 43/1, da khoảng 240 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm 41 qua khu vực 5 được cải tạo mở rộng từ 
näm 1996. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành phổ đặt tên đường Trân Văn Giáp. 
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3. Tiểu sử: 
TRẦN VĂN GIÁP 
(Mậu tuất 1898 - Qui situ 1973) 


Hạc giả, hiệu Thúc Ngọc, con cử nhân Trần Văn Cận. Quê làng Từ Ô, xa Thanh 
Trào, huyện Thanh Miên, tỉnh Hat Dương (nay thuộc Hải Dương); sinh ngày 26 - 11 - 
1898 tại Hà Nỏi. 


Thuở trẻ ong học chữ Hán và thi då Tam trường (Fú tà), sau chuyển sang học 
chữ Pháp. Năm 1816, ông làm việc ở trường Viễn Đông Bác Cổ. Ít lâu ông sang Pháp 
học và tốt nghiệp trường Cao học thực hành Sorbonne, Viện Cao học Han học và 
Trưởng Văn hóa Han học. 


Cách mạng Tháng Tám thành công (1945), rồi toàn quốc kháng chiến, ông còng 
tác ở Bộ Giáo dục, và từng viết một cuốn «sách trấng” kể tôi ác thực dân Pháp. 

Hòa binh lập lại (1954), ông về công tác tại lan Nghiên cửu vấn sử địa, Viên sử 
học Việt Nam, tích cực đóng góp nhiều công trình nghiên cửu sử học, văn học rất qui 
giả cho nên học thuật Việt Nam. 

Lúc học ở Pháp, ông từng giảng dạy ở trường Qwốc gia Ngôn ngữ Đông phương 
Paris. Trong kháng chiến chống Pháp, cỏ lúc công cán ở Trung Quốc, ỏng thường làm 
việc ở các thư viện Bác Kinh, Thượng Hài, Quảng Tây và Quế Lâm sưu tằm được nhiều 
cổ thư và tư liệu qui. 

Ngày 25 - 11 - 1873 ông mất tại Hà Nội, thọ 75 tuối. 

Các tác phẩm chính của ông: 

- Phật giáo Việt Nam (Pháp văn). 

- Lược sử các tác gia Việt Nam tập 1, I, NXB KHXH Hà Nội, 1971, 1972. 

- Phong thổ Hå Bắc, Ty Văn hóa Hà Bắc 1971. 

- Tìm hiểu kho sách Hán Nöm (Thư tịch chỉ Việt Nam) tập L. 


- Nguyễn Trãi quốc âm thi tập. Hợp soạn với Phạm Trọng Điềm, NXB Văn sử địa 
1957. 


- Bich Câu bì ngộ khảo thích, NXB Văn Hóa, Hà Nội 1958. 

- Ngoc Kiêu Lê (Biên dịch, chủ thích), NXB Khoa học Xã hội 1976. 
265- Iưửng TRẤN VĂN ON: 

Tir đường Tân Sơn Nhì đến đường Tân Kỳ Tân Quỷ. 


1, Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng 14 quận Tân Bình, từ đường Tân 
Sơn Nhì đến đường Tân Kỳ Tân Quý, dài khoảng 237 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm của đường Tân Ky Tân Quỷ đi vào trường 
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Đặng Trản Côn, được mở rộng tử năm 1996, Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thanh phó 
dat tên đường Trán Văn Ơn. 

3. Tiểu sử: 

TRẦN VĂN ƠN 
(Tân mùi 1931 - Canh dân 1950) 

Liệt sĩ hiện đại, học sinh trường Petrus Ki Sài Gòn quê làng Phước Thạnh, huyện 
Châu Thành, tính Bến Tre. 

Năm 1950, Pháp sa lây ở chiến trường Đông Dương, Mi can thiệp vao cuộc kháng 
chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam. Lúc ấy phong trào vận động hoa bình do 
một nhóm trí thức khởi xướng tổ chức các cuộc biểu tình chông MI can thiệp vào Việt 
Nam. 

Các cuộc biểu tình được đông đảo công chúng hưởng ứng nhất là học sinh trường 
Pétrus Ký. Trân Văn Ơn là người dẫn đâu đoàn biểu tình phản đối bọn cắm quyền. 
Trước sức mạnh của quần chúng bọn mật thám, công an nổ súng vào đoàn biểu tình 
khiến Trán Văn Ơn bị tử thương. 

Thi hài anh được nhận dân đưa vào bệnh viện cấp cưu nhưng vết thương quá nặng 
anh mất tại bênh viện Chợ Ráy. 

Liên sau các cuộc biéu tình xảy ra liên tục nhất là trong lẻ tang anh trở thành một 
cuộc biểu đương lớn, tiếng vang khắp toàn quốc và chính trường Pháp Mi. 


266- Đường TRINH ĐỈNH THẢO: 
Từ đường Lay Bán Bích dën đường Khuông Việt. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 19 quận Tân Bình, tư đường Lũy 
Bán Bích đến đường Khuông Việt, dài khoảng 640 mét, lộ giới 24 mét. 


3. Lịch sử: Trước là đường hẻm 357 hương lộ 14, được cải tạo mọ rộng tú 
năm 1996. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành phố đặt tên đương Trịnh Định Tháo. 


3. Tiểu sử: 
TRINH ĐÌNH THẢO 
(Tân sửu 1901 - Bính dån 1986) 

Luật sự, nhà hoạt động chính trị, sinh ngày 20 - 7 - 1901 tại Hà Đông (nay thuộc 
Hà Nội). 

Thuở trẻ ông học ở Hà Nội, rồi du học Pháp, tốt nghiệp cử nhàn vân chương, cao 
học kinh tế và thương mại, tiến si luật khoa. Năm 1929 ông vé nước, làm luật sư tại tòa 
Thượng thấm Sài Gòn hơn 40 năm. Trong các lån bào chữa các vụ án chính trị, ông tận 
tình binh vực những người yêu nước, cô thế, nên được đóng bào qui mến, giới tri thức 
kính trọng. Năm 1945 ông là Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong nội các Trắn Trọng Kim. 
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Cách mang tháng Tám thánh công, ông trở lai với nghề luật sự tại tỏa Thượng thẩm Sài 
Gön. 

Sau năm 1954, ông tham gia hoạt động nói thành, dåu nåm 1968 ông ra chiến khu 
tham gia thành lập Liêm minh các lực lượng dân tộc, dân chủ, hòa binh Viêt Nam nhằm 
vận động chấm dứt chiến tranh. Kể tir dó ông di hä nhiều nước trên thể giới vận 
động hòa bình, 

Ông timg giữ các chức vụ: Chủ tịch Liên minh các lực lượng dän tộc dan chủ hóa 
binh Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng có vấn chinh phủ lâm thởi Cộng hỏa miền Nam 
Việt Nam, Ủy viên Đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận Të quốc Việt Nam, Dai 
hiểu quốc hội nước Cộng hòa Xa hội Chú nghĩa Việt Nam. 

Ông được nhà nước Việt Nam táng nhiễu huân hương cao qui. Ngày 3i - 3 - 1886 
ông :nät tại TP. Hå Chỉ Minh, thọ 85 tuổi. 


267- Déng TRINH DÌNH TRONG: 
Từ đường Âu Cơ đến đường Lũy Bán Bích. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa ban phường 19 quận Tân Bình, tir đường Âu 
Cơ đến đường Los Bản Bich, da khoảng 1020 mét, lộ giới 12 - 24 met 

2. Lịch sử: Trược là hai đường hẻm số 279 và 383 Hương lộ 14, được cải tạo 
mớ rộng tử näm 1896, Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành phổ đặt tên đường Trịnh 
Đình Trong. 

3. Tiểu sử: 

TRINH ĐÌNH TRỌNG 
(Mậu thân 1908 - Tân måo 1951) 

Nhà hoạt động cách mang, tên thật là Nguyễn Ho: Phú, không rõ năm sinhquê xã 
Tây Nó, huyện Hoài Đức, ngoại thành Hà Nội, tham gia hoạt động cách mang lúc còn 
trẻ tuổi. Năm 1838 ông được kết nạp vào dàng CSĐD, oam 1939 làm: bị thư phủ Hoài 
Đức, năm 1940 làm bi thư TP. Hài Phòng. 

Đầu năm 1941 ông bị Pháp bắt xứ tù chung thân đày đi Sơn La, đến näm 1844 dày 
ra Cn Ðåo. 

Sau CMT8 ông và các đồng chỉ được đón về đất liên phục vụ trong quân đội rồi 
làm bi thư Thành ủy Thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn. Năm 1847 ông làm phó giảm đốc sở 
Thông lin Nam bộ, ro làm việc ở Ban Tuyên huấn xú ủy Nam Ki. 

Ông mát vi bệnh nặng ngày 25 - 7 - 1951 tại Bạc Liêu. 


268- Bường TRUNG LANG: 
Từ đường Trån Mai Ninh đến đường Lè Lai. 
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1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phưởng 12 quận Tân Binh, từ đường Trản 
Mai Ninh đến đường Lê Lai, đài khoảng 205 mét, lộ giới 8 mét. 


2. Lịch sử: Đây là đường hẻm có tir nām 1955 và được dat tên đương Trung 
Lang cho đến nay. 


3. Tiểu dân: 

TRUNG LANG 

Địa danh tại quận Tần Bình tinh Gia Định cù. 

Theo các bậc lao thành o ngay đường này và đã cò công tu bô con đương từ chỗ 
thấp ong đến cao ráo như ngây nay cho biết, thì trung nghĩa là ở giữa, lang nghia là 
lang, ý nói con đường này nằm ở giữa làng. 

Làng đây theo quan niệm của những người theo đạo Thiên chúa, lấy họ Đạo, xứ 
đạo làm ranh giới. Xử đạo nơi đây là vu đạo Tân Việt, chứ không phải làng theo nghía 
thông thường, vi làng hay ấp Sơn Cang củ rộng tới ngå tư Bảy Hiện, Con đường nay chi 
năm vé mýt góc nhỏ của làng ấy, 


269- Dong TRƯỞNG CHINH: 
Từ ngã tư Bây Hiến đến ngã tư An Sương. 


1. Vi trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 11, 12, 13, 14, 15 quận Tân 
Bình và chung với quận 12, từ nga tư Bày Hiền đến nga tư An Sương, dài khoảng 
7700 mét, lộ giới 35 - 60 mét, qua các ngà ba Xuân Hồng, Nguyễn Thái Bình, Lê 
Lai, Lê Ngân, Nguyễn Hồng Đào, Dong Đen, Hoàng Hoa Thám, Trương Cóng 
Định, Binh Gia, Núi Thành, Ấp Bác, Tân Hải, Tân Kỳ Tân Quý, Tân Sơn Nhi, Công 
Hòa, Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh, Nguyễn Phúc Chu, Trân Thái Tông, Phan Huy 
Ích (trên địa ban quận Tân Binh). 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là đường Thuộc địa sol Tư năm 
1955 là Quốc lộ số 1. Sau năm 1975 đoạn tử ngã tư Bây Hiển đến ngã ba Ba Queo 
là đoạn cuối đường CMT8, đoạn tư Bà Queo đến cầu Tham Lương là CMT8 nổi 
dài, đoạn từ Câu Tham Lương đến ngã tư An Sương là đoạn đâu Quốc lộ 22. Ngày 
7 - 4- 2000 UBND Thành phổ nhập các đoạn trên đây làm một đường và đặt tên 
đường “Trường Chinh. 

8. Tiểu sử: 

TRƯỜNG CHINH 
(Đinh mùi 1907 - Máu thin 1986) 

Nhà hoạt động cách mạng, nhà thơ, but danh Sóng Hồng, biệt hiệu Trường Chính 
(biệt hiệu này dùng như tên gọi), tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9 - 2 - 1907 tại 
làng Hành Thiện, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (nay thuộc xa Xuân Hång, huyện 
Xuân Thủy, tỉnh Nam Định), 
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Năm 1926, ông là một trong những người lanh đạo cuộc bãi khóa truy điệu chi si 
Phan Châu Trinh tại Nam Định. Nhân đó, ông bị đuổi học, lên Hà Nội vào học ở trương 
Cao đảng Thương mại, năm 1927, ông là một trong nhưng người đầu tiên gia nhập Viet 
Nam Thanh niên đồng chỉ hội. Năm 1930, ông được chỉ định vào Ban tuyên truyền cë 
động trung ương Đảng Công Sản Đông Dương. Cuối năm đó, ông bị bắt va kết án 12 
nām tủ cấm cố dày đi Sơn La, đến cuối näm 1836 ông được trả tự do. 

Năm 1940, 1941 trở đi ông hoạt động bí mật, giữ nhưng chức vụ quan trọng trong 
Đảng, sau do làm Tổng bi thư Đảng, chủ bút các bảo Gidi phóng, Cò giải phòng và tạp 
chí Công sản... 

Năm 1958 ông làm phó thủ tướng chỉnh phủ, kiêm Chủ nhiệm ủy ban Khoa học 
Nhà nước, đến năm 1981 ông là Chủ tịch Hội đồng Nha nước và Chủ tịch Hội đồng 
Quốc phòng nước Cộng hóa Xã hội Chú nghĩa Việt Nam. 

Tháng 7 - 1987, ông được bảu làm Tổng bi thư Đảng, tháng 12 cùng năm được đề 
cử làm Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng. Do công lao của mình, ong được Nhà 
nước Việt Nam và Đảng tăng Huân chương Sao vàng và nhiều Huân chương khác của 
trước ta và của các nước Xa hội Chủ nghĩa. 


Ngày 30 - 9 - 1988 ông mất thọ 81 tuổi. Ông là tác giả các sách. 
- Chủ mghĩa Mác vå vån đề Văn hóa Việt Nam, 

- Tāp thơ Sóng Hồng. 

và nhiều tác phẩm, bài viết chính luận khác. 


270- Bưửng TRƯƠNG DŨNG ĐỊNH: 
Từ đường Trường Chinh đến đường Âu Cơ. 


1, Vị trí: Đường nằm trên địa ban phường 13 quận Tân Bình, khu vực Bàu 
CAL từ đường Trưởng Chinh đến đường Âu Cơ, dài khoảng 750 mét, lộ giới 18 
mét, qua các ngā ba Bàu Cát 1, Bàu Cát 2, Bàu Cát 3, Bàu Cát 4. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm của đường CMT8. Năm 1989 có kế hoạch 
xây dựng khu Bàu Cát, đường được mở rộng và đặt tên đường Trương Công Định, 

3. Tiểu sử: 

TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH 
(Canh thìn 1820 - Giáp tí 1864) 

Anh bung kháng Pháp, tên thật là Trương Dinh thường được suy tèn là Trong 
Công Định. Cha ông là lanh binh Trương Cám làm quan ở Gia Định (chức Haou thủy vệ 
úy) đưới thời Thiệu Trị. Ông sinh năm 1820 tại Quảng Ngãi (tư liệu của Bộ Ngoại giao 
và Bộ Hải quân Pháp ghi ông quê ở Quảng Nam). Từ nhỏ ông theo cha vào Gia Định, 
lớn lên lấy vợ là bà Lê Thị Trưởng, con gái một nhà giàu ở Tân An, 
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Năm 1850, hưởng ưng chinh sach khán hoang của Nguyễn Tri Phương ông đứng 
ra chiêu mộ dän nghèo khai hoang lập ấp. Vì có công ấy, ông được triệu đình Huẻ 
phong chức Quản cơ, hàm lục phẩm. Từ đó người đương thói gọi ông là Quản Định, 

Tháng 2 - 1859, giặc Pháp chiếm thành Gia Định, op dem nghia binh lên đong o 
Thuận Kiều chặn giặc và thăng trận ở Cây Mai, Thị Nghè... Năm 1860 ông tham gia gii 
đón Ki Hòa de quyển Tống thống Quản vụ Nguyên Tri Phương. Sau khi đón Ki Hòa 
thất thủ, Nguyễn Tri Phương, Phạm Thể Hiển rút vẻ Biên Hòa, ông vẫn Liếp tục chiến 
đấu, nên được triểu đình Huế thăng chức Phó Lann binh. Tir đỏ, ông củng các chiến sĩ 
rút về Tân Hỏa, Gò Công xây dựng căn cứ kháng Pháp. 

Sau khi ki kết hòa ước Nhâm tuất (5 - 6 - 1862), triểu định Huế căt 3 tính miền 
Dong Nam Ki cho Pháp, triểu đình phong ông chức [anh Hinh cù đi trấn nhậm ở An 
Giang. Trước sự nhu nhược của triều dinh, óng cương quyết chống lại lệnh trên va o lại 
củng nhân dän vùng Gò Công, Tân An, Mi Tho, nhân dän tôn xưng ông là Binh 7ây Đai 
Nguyên soái. 

Ngay 26 - 2- 1863, Pháp huy động một lực lượng lớn mở cuộc (än công vàu can CH 
của ghia quân. Trong trân này, ông phải cảm tử cận chiến với giặc và thoát khói vòng 
vây của địch rút về lập căn cư ở làng Lí Nhơn (thuộc t. Biên Hòa). 

Cuối näm 1864, trong khi ông đang chiến đấu chiếm lại cãi cứ Tân Hoa thi trong 
đêm 18 rạng 19 - 8 - 1864 ông rơi vào vòng vây của Đội Tấn (Huynh Tän) ol Keng 
Phước. Tên phản bội này muôn bắt sông ông đề dâng quan thåy, nhưng ông quyết Lư 
chiến. Va sau khi bi hán gây xương sống, ông rút gươm tự sat, chứ không chịu để chủ 
giặc bát sống. Ông hi sinh anh dũng tại trận. 


271- Bưửng TRƯỜNG SON: 
Từ cổng sån bay Tân Sơn Nhứt đến đường Bạch Đăng. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường 2, 4 quận Tàn Bình, tù cổng 
sân bay Tân Sơn Nhứt đến đường Bạch Đăng, dài khoảng 910 mét, lộ giới 60 mer. 
qua các ngā ba Trà Khúc, Sông Đà, Sông Đày, Nhật Lệ, Cứu Long, Tiên Giang, 
Hậu Giang, Hóng Hà. 

2. Lịch sử: Đường này thuộc khu quân sự sân bay Tân Sơn Nhưt, được po 
cho dän chúng dùng tử năm 1985 và dat tên đưởng “Trường Som. 

3. Tiểu dẫn: 

TRƯỜNG SƠN 

Son danh Việt Nam ở miền Trung. 

Trưởng Son là một Đệ thông núi kéo dài từ tỉnh Hòa Bình (cū) vào đến tinh Bình 
Phước (mới) có nơi an ra tận biến Đông như đèo ngang, đèo Hải Vân, đèo Cá vã mũi Nė 
ở Phan Thiết. Dày núi này làm ranh giới thiên nhiên cho 2 nước Việt - Lào và một phần 
Việt - Miên. 
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Từ xa xưa giữa hai nước đã có những đường đèo qua lại dựa theo nguồn sóng. Tứ 
khi Pháp chiếm Đông Dương, người Pháp cho lam mòt số đường bộ bång qua Trường 
Sơn, như: Quốc lộ 7 qua cửa Rào ở Nghệ An, quốc lộ 8 qua Napẻ ở Hà Tình, quốc lộ 9 
qua Lao Bảo ở Quảng Tri... 

Trường Sơn là kho võ tận về lâm sản của Việt Nam, nó côn giúp điều hóa khi hậu 
và môi trường sinh thái của các vùng đồng bång mièn Trung. Ngày nay tên Trương Sơn 
được thể giới nhắc đến là nhớ vào con đường chiến lược “xẻ đọc Trương Sơn đi em 
tước” của quân dân miền Bắc trước năm 1975, 


272- Dường TRƯƠNG VÂN LINH; 
Từ đường Trương Vĩnh Ký đến đường Dán Tộc. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bản phường 17 quận Tân Bình, từ đường 
Trương Vĩnh Ký đến đường Dân Tộc, dài khoảng 100 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Truoc là đương hẻm số 22/5 đường Trương Vĩnh Ký có tử mam 
1967, được mở rộng từ näm 1996. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành phố đặt tên 
đương Trương Vân Lĩnh. 

3. Tiểu sử: 

TRƯƠNG VAN LĨNH 
(Nhâm dén 1902 - Ất dåu 1945) 


Nhà hoạt động cách: mang, còn có tên là Trương Văn Thanh, hay chàng Vương, 
quê làng Tụy Anh, huyện Nghỉ Lộc, tỉnh Nghệ An. 

Ông sinh trong một gia đình công giáo gốc, lúc nhỏ học tại Chúng viện Xa Đoài, 
Nghệ An, năm 1923 ông rơi tổ quốc sang Thái Lan, Trung Quốc gia nhập Việt Nam 
thanh niên cách mạng đóng chí hội hoạt động chống Pháp ở hải ngoại. Nam 1927. ông 
gia nhập Đáng Cộng sản Trung Quốc, rồi vào học tại Trương vô bị Hoàng Phố, ra 
trường ông chí huy một đơn vị quân đội Quốc dân đảng chiến đấu ở Trung Quốc. 

Thang 12 nàm 1930 ông đến Hương Cảng hoạt động cho Đáng Cộng sản Đông 
Đương, rồi bị cảnh sát Anh bắt trục xuất vẻ Trung Ouge Dé năm 1932 ông bị mật 
thảm Pháp bất cóc ởử Thượng Hải, chúng giải ông về giam ở Hà Nội, Huế, bị tòa ån Namı 
triều kết ap khő sai chung thân giam ở Lao Báo, Ban Mê Thuột. Năm 1942 ông vượt 
ngục về Thanh Hóa, rồi ra Thái Nguyên. Ở đây, ông được Trung ương Đáng Cộng sản 
Việt Nam giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ quản sự cho xứ ủy Bắc Ki. 

Năm 1944 trên đường công tác, ông bị Pháp bát tại Thái Nguyên đưa vé giam Lại 
nhà lao Hỏa Lò, Hà Nội. 

Cách mạng tháng tám thanh công, ông được cử phụ trách Trường Quản chính Ha 
Nói. Tại đây ông bị bệnh, mất ngày 23 - 11 - 1945, hưởng đương 43 tuối. 
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273- Dưửng TRƯƠNG VINH KÝ: 
Tir đường Lay Bản Bích đến đường Gò Dâu. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 17, quận Tân Bình, khu vực Tân 
Phú, tử đường Lủy Bán Bích đến đường Gò Dâu, đai khoảng 1100 mét, lộ giới 20 
mét, qua ngã tư Nguyễn Thái Học, ngà ba Vạn Hạnh, các ngā tư Nguyên Bá Tòng, 
Nưuyễn Hậu, ngã ba Ngô Quyền, các ngã tư Hồ Ngọc Cán, Nguyên Xuân Khoát, 
Nguyên Văn Tố. 


2. Lịch sử: Đường này có từ năm 1967 và được đặt tên đường Trương Vĩnh 
Ký cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
TRƯƠNG VĪNH KỸ 
(Định dậu 1837 - Mậu tuất 1898) 

Hoc giả, tự là Sĩ Tài, trước tên là Chánh Kí, sau đổi là Vĩnh Ki. Ông vốn theo đạo 
Thiên Chúa, có tên thánh là Jean Baptiste, hay Pétrus Ki. Quê ở thôn Cái Mon, xã Vĩnh 
Thanh, h. Tân Minh, t. Vĩnh Long (nay thuộc t. Bến Tre). 

Ông hiếu học có tiếng, ngay từ bé da thông chù Hán, Quốc ngữ, được một linh 
mục đưa đến Cái Nhum học tiếng La Tinh. Ít lâu qua học trưởng đạo Pinhalu ở 
Campuchia. Khoảng nam 1851 - 1858 được cấp học bổng học ở trường đạo Pénang trên 
Ăn Độ Dương. Ông thông thạo 15 thứ sinh ngữ, tử ngữ phương Tây và 11 thử ngôn ngữ 
phương Đông. Ông cũng là Hội viên Hội nhân chúng và khoa học miền Tây nước Pháp, 
Hội chuyên học, nỏi tiếng phương Đông, Hội chuyên khảo văn hóa A châu... Vị thế, 
đương thời liệt ông vào hảng 18 nhà bác học trên thế giới. 

Năm 1863, ông củng Tôn Thọ Tưởng làm thông địch viên cho phải đoàn Phan 
Thanh Giản sang Pháp điều đỉnh chuộc ba tỉnh miền Đông. Sau khi vé nước, ông làm 
chủ bút tờ Gia Định báo (1868). 

Năm 1886 ông cộng tác với Paul Bert và có lúc dạy tiếng Pháp cho vua Đóng 
Khánh. Ít lâu, ông chán nản rút lui khỏi chính trường (vi cả Pháp lẫn Việt déu nghi kị 
ông) sống cuộc đời đạm bạc chuyên tâm nghiên cửu các môn khoa học nhân vân và 
ngôn ngữ học. 

Ông trước tác nhiều thé loại và có một công trình nghiên cứu đó số vé học thuật. 
Năm 1898, ông mất, thọ 61 tuổi, côn để lại cho đời hơn 100 bộ sách giá trị (vira bản 
thảo, vừa sách). Những tác phẩm chỉnh: 

- Chuyến di Bắc Kì näm Ất hợi 1875. 

- Chuyện đời xưa. 

- Sử kí An Nam 

- Sử kí Trung Quốc 
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- Giáo trình địa lý Nam Kì 

- Pháp Việt từ diễn 

- Việt Pháp tử điển và hơn 100 bản thảo khắc. 
274- Đường ÚT TICH: 

Tir đường Cộng Hòa dën điểm hợp lưu kinh Nhiêu Lộc. 

1, Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 4 quận Tân Binh, tư dương Công 
Hòa đến điểm hợp lưu kinh Nhiêu Lộc, dài khoảng 800 mét, lộ giới 16 mét, qua các 
nga tư Nguyễn Thái Bình, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Việt, 


2. Lịch sử: Đường này trước là lòng rạch thoát nước ra kinh Nhiều Lắc. 
Năm 1996 được làm cống hộp lấp bằng thành đường lộ, chạy bên hông tru sủ 
UBND quản Tân Bình. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành phổ đặt tên đường Ut 
Tịch. 


3. Tiểu sử: 
ÚT TỊCH 


Anh hùng lực lượng uõ trang Việt Nam, chiến sĩ Giải phỏng quân. 


Nhân våt trong tác phẩm Người mẹ cẩm súng của nhà văn Nguyên Thi (Nguyên - 


Ngọc Tän) mà củng là chiến sĩ trong lực lượng vò trang Việt Nam. Quê tinh Trà Mami, 
Lên thật là Nguyễn Thị Tịch, và là con ùt nên thường gọi là Ut Tich. 


Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo ở nóng thôn Trå Vinh, lớn lên tham - 


gia lực lượng du kich xa, huyện, tỉnh chiến đấu ở mật trận tỉnh Trà Vinh. 


Trong đại hội chiến sĩ thi đua các lực lượng vo trang miền Nam bà được phong 


täng danh hiệu Anh khủng lực lượng vå trang Việt Nam. 


275- Đường VẬN HẠNH: 
Tù đường Trương Vĩnh Ký đến đường Phan Châu Trinh. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 17 quận Tần Binh, khu vực Tản. 
Phú, từ đường Trương Vĩnh Ký đến dường Phan Châu Trinh, dài khoảng 162 mèt, 


lộ giới 8 mét. 


9. Lịch sử: Dung này có từ nām 1967 và được dat tên đường Vạn Hạnh chủ. 


đến nay. 
3. Tiểu sử: 
VAN HANH ` 
(... - Mậu ngo 1018) 


Thiên sự đời Tiên Lê, họ Nguyễn, không rô tên, pháp danh Vạn Hanh, què ớ châu. 


mm" 
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Cô Phap, lộ Bắc Giang (sau thuộc p. Tử Sem, t Bắc Ninh, nay lat, Bác Ninh), nhân dân 
thường gọi la Sư Vạn Hanh. 

Ông thông tam giảo, riêng súng dan Phật. Năm 21 tuổi ông tu ở chùa Lục Té 
thuốc l. Đình Bang (vùng Đình Bảng, Bắc Ninh), thọ giới với su Định Huệ. 

Tuy xuất gia đi tu, nhưng ông vẫn quan tâm đến những biển cố chính trị quân sư 
trong thời ấy. Vua Lẻ Da Hành xem ông như cố vän, và ông tùng góp ý kiến trong việc 
chúng ngoại xâm và dựng nước. Biết trước nhà Tiên Lê suy vong vì Lè Ngoa Triều thái 
nhân tâm, ông có công đóng góp vào việc giúp Li Công Liần đứt nhà Lê, dựng nên nhà 
Li. Do đấy, khi Lí Công Lần lên ngôi tức Li Thải tổ, ông càng được trong dài, phong läm 
(Quốc sư (Tương truyền nhiều sám kí trong thời ấy tỏ việc Lê mất Li lên... đều đo ông 
đặt ra). 

Ông nối truyền tâm ấn, nghiêm nhiên là thế hệ thú 12, dòng thiên Nam Phương. 

Ngày 15 - 5 Âm lịch Mậu ngọ (30 - 6 - 1018) ông mắt. 


276- Bưửng VĂN CA0: 
Từ đường Tân Hương đến đường Bình Long. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường 18 quận Tân Bình, từ đường Tân 
Hương đến đường Bình Long đài khoảng 1084 mét, lô giới 16 mét qua các ngà tư 
Thân Nhân Trung, Lê Thúc Hoạch, Hiện Vương, Lè Cao Lãng. 


2. Lịch sử: Dưởng này mới được qui hoạch mang số 2 và được xảy dựng tù 
nam 1996. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố dat tên đường Văn Cao. 

3. Tiểu sử: 

VĂN CAO 
(Qui hợi 1923 - Ất hợi 1995) 

Thi st, nhạc sĩ tài hoa và cũng là một họa sĩ, tên thật la Nguyên Văn Cao, bút hiệu 
Vän Cao, sinh ngày 15 - 11 - 1923 tại phường Lach Trai, TP. Hải Phòng. Nguyên quản 
làng An Lẻ, xã Liên Minh, huyện Vụ Bán, tính Nam Định, 

Xuất thần trong một gia đình viên chức nghèo, cha mất sớm, sống vơi me va anh 
ruỏit tại một khu lao động nghèo cạnh bò sông Hải Phòng. Về đường học vấn, ông chi 
học đến nām thứ 2 bậc Thành chung thi phải ra đời mưu sinh bằng nhiều nghẻ. 

Năm 1941 - 1942 từ gia Hải Phòng, lên Hà Nội sông đời nghệ sĩ, thời gian này ông 
sang tác được nhiều nhạc phẩm giá trị vượt thời gian như: Thu cô liêu, Đêm xuån, Suối 
mơ, Đàn chim Việt, Buôn tån thu, Trwcng Chi, Thiên Thai... 

Năm 1943 - 1944 ông tham gia Mặt trận Việt Minh hoạt động bi mật ở nội thánh. 
Thời gian này ông soạn bản nhạc Tiến quân ca sau nām 1946, 1976 bài hải trở thành 
Quốc ca tước Việt Nam dën chủ Công hòa rồi Quốc ca nước CHXHCNVN. 
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Ngày 19 - 8 - 1845, ông chỉ huy đàn nhạc hát bài Tiến quản ca công khai tại nhå hát 
lón Hà Nội trước cuộc biểu tình vĩ đại của toàn dân giành lại chính nuyén trong tay thực 
dan Pháp. 

Sau Tøng khởi nghia, ông được cử vào Ban Thường vụ Hò. Văn hóa Việt Nam. 
Thời điểm này ång soạn thêm 2 bài ca Xhông quản Việt Nam và Hải quản Việt Nam lum 
rạng danh cá nhân cũng như cho lực lượng non trẻ của quản đội kháng chiến. 

Sau ngày 19 - 12- 1946, ông tàn cư ra vùng khảng chiến, năm 1952 ủng được cú 
sang Liên Xô (cũ) tham quan và "suen cứu thêm vé åm nhạc. 

Sau nām 1955, ông vė Hå Nội làm việc Đài nhát thanh, có lúc làm Pho Tông thur kì 
Liệi Vän học Nghệ thuật Việt Nam. Những năm 1956 - 1957 ông có liên hệ dën vụ Nhän 
ën Giai hhẩm nên ngung cắm bút một thời gian. Thể cho nên, lúc ấy Xuân Diêu phê 
phản ông là "con người nhản phúc hai mật, giả đối như con mèo, là một phủ thuy luân 
dũng âm binh chọi nhau vớt Đảng”. 

Văn Cao là một nhạc sĩ lớn, tài hoa, một nhà thơ có những bài thơ ham súc, mọi 
hoa sĩ có những nét bút sắc sào. Ông là một nghệ sĩ lớn đây tài nâng và hiểm có của van 
hòa Việt Nam, 

Ông mắt ngày 9 - 7 - 1995 tại Hà Nội, thọ 72 tuổi. Sau khi mất được nha nước Việt 
Nam tăng giải thương Hó Chi Minh (1998). 

Các tàe phẩm chỉnh: 

Sudi mo. Thu cå liêu, Đêm Xuân, Dàn chim Việt, Buôn tân thu, Dêm swn cước, 
Tiến quân ca, Truong ca sông Lô, Kháng quản Viêi Nam, Hải quản Viết Nam (nhạc), 
Chiếc xe chết qua phường Dạ lạc, Anh có nghe không, Những người trên com biến, La, 
(thơ) và rất nhiều họa phẩm giả tri. 


277- Dugng VĂN CHUNG: 
Từ đường C2 đến đường B3. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quân Tân Bình, từ dường C2 
đến đường B3, dài khoảng 287 mét, lộ giới 12 mer, 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm được mở rộng tử năm 1996 và tạm gọi là 
đường C7. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành phố đặt tên đường Văn Chung. 

3. Tiu sử: 


VĂN CHUNG 
(Giáp dân 1914 - Giáp tí 1984) 


Nhạc sĩ, nghệ danh Văn Chung, tên thật là Mai Văn Chung, quê ở Phù Tiên, t 
Hưng Yên. 


Ông thuộc thể hệ nhạc sĩ sáng tác đàn anh của nên âm nhạc Việt Nam. Tir näm 
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1935 ông dà viết ca khúc đầu tay Tiếng sáo châm trâu, rỗi lân lượt các ca khúc Bên hö 
liều. Bỏng ai qua thêm, HA xuân vå thiếu nữ đêu được hoan nghênh nhiệt liệt. 

Cách mạng hang "Tam thành công, ông đến Hà Nội phục vụ ở Đại phát thanh 
Tiếng nói Việt Nam. Khi toàn quốc kháng chiến bung nő, ông gia nhập nhóm vån nghệ 
sĩ lên chiến khu, phụ trách các tổ văn nghệ trong quân đội. Sau đó, ông chuyền sang 
đoàn Văn công Tống cục Chính trị của quân đội. 

Đến nâm 1955, ông vẻ công tác ở Bộ Văn hóa, tử näm 1964 ông làm Giảm đốc Nhà 
hát Giao hưởng - Hợp xướng nhạc vů kịch Việt Nam. 

Ngay 97 - 8- 1984 ông mất tại Hà Nội thọ 70 tuổi, để lại một di sản qui báu góm vài 
trăm bài ca các loại, một số kịch hát múa cho thiếu nhí và một sô tác phẩm âm nhạc 
thinh phòng. 


278- Đường VÖ THÀNH TRANG: 
Tử đường Lý Thường Kiệt đến đường Hồng Lạc. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 11 quận Tân Binh, tư đường Lý 
Thường Kiệt đến đường Hồng Lạc, khu vực Bảy Hiển, dài khoảng 1380 mét, lộ 
giới 12 mét, 


2. Lịch sử: Đường này có tử năm 1955 và được đặt tên đường Hó Tấn Đức. 
Ngày 4 - 4 - 1985 đổi la đường Vö Thành Trang. 


3. Tiểu sử: 
VÕ THÀNH TRANG 
(Ất. mão 1915 - Dinh dën 1957) 

Liệt sĩ hiện đại, bi danh là Bän Trác. Quê ở xã Tân Sơn Nhị, trước kia thuộc quận 
Gò Vấp, tỉnh Gia Định, (nay thuộc phường 14 quận Tân Bình, thanh phổ Hô Chỉ Minh). 

Sinh trưởng trong một gia dinh nông dän, tham gia cách mạng tir năm 1945, Sau 
hiệp định Genève ông ở lại hoạt động, được bầu vào chức Phó bí thư Quận úy Đảng 
Công sån quận Gò Vấp näm 1956, 

Ngày 20 - 12 - 1957 bị địch båt đưa tới chùa Ông tại xã nhà, tra tấn cực hinh. Ông 
vẫn không khai, còn nói thẳng với địch: “Chúng mày bắt được tao cù giết. Tao không 
biết hâm hố gì mà chỉ cho chung mày”. Dich tức giận, cát lưới ông và bán chết. 


279- Bưửng VŨ ĐÌNH LONG: 
Tư đường B3 đến đường B2. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 13 quận Tân Binh, từ đương B3 
đến đường B2, đài khoảng 100 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm được cải tạo mở rộng tử năm 1996 và tạm 
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gọi là đường C7. Ngày 13 - 7 - 1998 UBND Thành phố dat tên đường Vü Đình 


Long. 


3. Tiểu sử: 
VŨ ĐÌNH LONG 
(Bính thân 1896 - Canh tí 1960) 

Kich tác gia, sinh ngày 19 - 12 - 1896, quê thôn Mục Xã, xà Cao Dương, huyện 
Thanh Oai, tỉnh Hà Dòng (nay thuộc Hà ko, l 

"Thu nhỏ ông học ở Hà Nội, rồi dạy học ở Hà Đông tử năm 1918, sau chuyển về 
Hà Nội. Từ năm 1925 ông mở hiệu sách và nhà xuất bản Tân Dân, trong khi ấy vån làm 
việc ở Sở Học chánh Hà Nội. 

Nam 1936 ông thôi việc ở Sở Học chánh, chuyên lo việc xuất bản, lân lượt chủ 
trương các bảo: Tiểu thuyết thứ Bảy, Phổ thông bán nguyệt san, Ích Hữu, tạp chí Tao 
Đân, Tuần bdo thiếu nhí, Truyền bá và các loại sách: Những tác nhắm hay của Tủ sách 

uo Đàn. 

Sau Cách mạng tháng Tám, ông tham gia Hôi Vän Hóa Cứu Quốc. tục bàn Tiểu 
thuyết Thư Bảy và duy trì nhà in Tân Dân. 

Năm 1954, ông được bảu làm Ủy viên ban chấp hành Hội Nghệ sĩ sản khấu Việt 
Nam. 

Ngày 14 - 08 - 1960 ông mất tại Hà Nội, thọ 64 tuổi. 

Các tác phẩm chính của ông: Chén thuốc độc, Tòa ån lương tâm, Đàn bà mới, Tå 
quốc trên hết, Tây sương tân kịch, Công tôn nü Ngọc Dung, Tình trong khói lta, Thỏ 
RW, 


280- Bưửng VŨ TRONG PHUNG: 

Từ đường Nguyễn Xuân Khoát đến đường Hàn Mặc Tử. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bản phường 17 quận Tân Bình, tir đường 
Nguyễn Xuân Khoát đến đường Hàn Mặc Từ, dài khoảng 130 mét, lộ giới ä mét. 


2. Lịch sử: Đường này có tử näm 1967 được đặt tên đường Tự Do 3. Ngày 14 
- 7 - 1999 UBND Thành phố đổi tên là đường Vũ Trọng Phụng. 


3. Tiểu sử: 
VŨ TRỌNG PHỤNG 
(Tân bei 1911 - Kì mão 1939) 
Nhà vän, bút hiệu Thiên Hư, tên tộc là Tí, quê ở ngoại ò Hà Nội. 
Gia đình nghèo, vừa sinh được 7 tháng thi cha mất, mẹ vất vả nuôi đến trưởng 
thành. Ông sớm vào đời mưu sinh với chân thư ký hãng buôn Gô Da (Godard), rồi nhà 
in LD.E.O. Chuyên cần trau giồi văn hóa, ông viết truyện, phóng sự ở các báo: Ngo báo, 
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Công: đản, Tên thiểu niên, Hà Nội bảa, Tiểu thuyết thứ bảy, tap chi Đông Thương, Sông 
Hương, Tao Đản... 


Ngheo khổ, cần cù lao đăng, ong mac binh lau, mát ngày 13 10 1839, hương 
dwong #8 tuổi. 

Còn để lại đời trên 1U tác phẩm nối tiếng: Cam bảy người, Không mot tieng vang, 
Ki nghệ lấy Täy, Di tinh, Sử đủ, (iệt mẹ, Làm di, Lây nhau bì ünk, Qui phai, Com Ady 
cum củ, Ging tả, Vô đẻ, Trung sô đặc đắc, Nee tù được tha (di cào)... 

Sau khi ủng mat, nhà vân Dar Đức Tuấn điều ông hãng câu đối: 


a{ròi lời! Ông sao ác qua chỉ, nặng nghiêp vän nhắn, chết vån ngắm hon 
chien dạt chi; 


Phụng ôi! anh në bay véi tây, dau làng mäe hiểm, sống còn sọ nỗi kho an thân” 

281 - puenp YON LAI: 

Tư đường Luy Ban Bích đến đường Văn Cao. 

1, Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường 17, 18 quận Tân Bình, tư đương 
Luy Bản Bich dén đường Văn Cao, dài khoảng 1540 mét, lộ giới 2U met, gua các 
ngà ba Hoàng Ngọc Phách, Dinh Liệt, Phạm Vân, ngà tư Phạm Văn Xão. 

2. Lịch sử: Đường này là đường làng chạy qua khu vực có nhiéu vươn [rôig 
lài nen dän chúng quen goi đường Vườn lài lầu thành chinh thức. 

3. Tiểu dän: 

VƯỜN LÀI 

Địa danh tại xà Phú Thọ Hòa tinh Gia Dinh xưa. 

Tại khu vực gån lay Ban Bich ngày xưa, nông dân ở đây trắng nhiêu cây hoa lài để 
ướp tra. Do đó, đồng bào quanh vùng gọi la Kam vwòn Lai lâu ngay thành tên riêng o 
khu vực nay. 
282- Dường XUÂN DIỆU: 

Tử đường Hoang Văn Thụ đến đường Nguyên Thái Bình. 


1. Vị trí: Dương nằm trên địa bàn phường 4 quận Tân Binh, tư dương Hoang 
Văn Thụ đến đường Nguyễn Thải Bình, dài khoảng 244 mèt, lộ giới 20 met. qua nga 
ba Xuân Hồng. 

2, Lịch sứ: Trước là đường hẻm số 444 của đường Hoàng: Văn Thu, được cải tạo 
mo rộngr từ nâm 1896. Ngày 13 - 7 - 1898 UBND Thành phổ đặt tên đường Xuân Diệu. 


3, Tiểu sử: 
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XUÄN DÉI 
(Bính thin 1916 -Åt stu 1885) 

Nhà thơ, bùt danh Xuân Điệu, tên thật là Ngô Xuân Diệu, sinh ngày 02 - 02 - 1018 
tại vạn Go Bòi, xã Tùng Giàn, huyện Tuy Phước, tinh Binh Định, gốc người lang Trao 
Nha, huyện Can Lộc, tính Hà Tinh. 

Ông xuất thân làm việc ở Sở Thương chánh, say më văn ch ương, làin tho vieL vấn 
đăng trên các bảo ở Hà Nói, nổi tiếng tài hoa, Cách mạng tháng Tám thành công, ong 
thun gia cach mạng, trải qua các chức VỤ: Đại biểu Quốc hồi khỏa I (1946 - 1960), Ủy 
viên Uy ban liên hiệp văn hoc nghệ thuật, Uy viên ban chấp hanh Hội Hữu nghị Việt Xü, 
Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm khoa học Cộng hoa Dân Chủ Đức. (củ). 

Tân tụy với mọi nhiệm vụ. ông được Lưởng thường huản chương Khang chiến hạng 
nhất, Huân chương Khang chiến chồng Mi cứu nước hạng nhất, giải thường Hå Chị 
Minh (đợt 1). 

Ngay 18 - 12 - 1885 ông mất, thọ 69 tuổi, các tác phám chinh của ông: Phán thông 
nang, Tho thơ, Giới hương cho giú, Mai sát nên kim, Thơ vän Nguyễn Khuven, Hd Xuân 
Hương... Tho vå Tư Đào Tän... 


283- Bưửng XUÂN HN: 

Từ dương Trương Chỉnh đến đường Xuân Diệu. 

1. Vị trí: Đường năm trên địa ban phường 4 quận Tân Binh, từ đường '[rường 
Chỉnh đến đường Xuân Diệu, dài khoảng 407 mét, lộ giới 22 mét. 

2. Lịch sứ: Trước là đưởng hẻm số 74 CMT8, được cải tạo mở rộng tứ nám: 1446. 
Ngày 13- 7 - 1899 UBND Thành phố đặt tên đườug Xuân Hồng. 

3. Tiểu sử: 

XUÂN HONG 
(Mậu thìn 1928 - Bính tí 1996) 

Nhạc sĩ hiện đại, tên thật là Nguyễn Häng Xuân, quê huyện Châu Thanh, tinh Tây 
Ninh. Ong tham gia cách mang kháng chiến tử năm 1945 tại Tây Ninh suất năm 
(1845 - 1954) tại chiến trưởng Đóng Nam Bộ. 

Nam 1954 o lại hoạt động bi mật tại Tây Ninh, từ Tỉnh Uy Tây Ninh đến Trung 
tưng cục miền Nam chiến khu Ð và các chiến trưởng Đóng Nam Bò. 

Sau näm 1968 ông ra miễn Hắc, đi thăm các nước Xa hội chủ nghĩa, rủi vẻ miễn 
Nam hoạt động. 

Trong thời gian tham gia cách mạng và kháng chiến cũng như sau ngày thống 
nhất đất ước, ông là tác giả nhiều nhạc phẩm cách mang được người kháng chiến và 
giới trẻ ái mộ, như: Xưân Chiến Khu, Båi co may áo, Tiếng chày trên sóc Bom Bo, múa 
xuân trên TP.HCM... 
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Sau ngày 30- 4 - 75 ông giữ chức Chủ tịch Hội âm nhạc TP.HCM nhiều nhiệm ki. 


284- Bường Ý LAN: 
Tir đường Lúy Bán Bich đến đường Tô Hiệu. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 20 quận Tân Bình, tử đường Lay 
Bán Bich đến đường Tô Hiệu, dài khoảng 450 mét, lộ giới 16 mét, qua các ngā tư 
Trản Văn Giáp, Hoàng Thiếu Hoa. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm sổ 160 Hương lộ 14, được cài tạo mở rộng từ 
năm 1996. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành phố đặt tên đường Y Lan. 


3. Tiểu sử: : 
Y LAN 
(... -Dink dâu 1117) 

Huàng hậu đời Lí, Vg Lí Thánh Tông, mẹ Lí Nhân Tông. Bà xuất thắn từ một gia 
dinh nông dân, quê ở làng Thổ Lői, lộ Bắc Giang (sau đối là huyện Siêu Loại, tinh Bắc 
Ninh). 

Vé họ tên thực của bà, sách Tho vän Lí Trần ghi là Lê Thi ý Lan. Theo Hoàng 
Xuân Han trong quyến Lí Tkưởng Kiệt thì: Một học giả đời Tống là Thám Hoạt đà ghi 
tên bà la Lê Thị Yến Loan. Nhưng Hoàng Xuân Hàn cho râng đáy chỉ la ghi theo âm, 
nên có thế chữ Yến Loan là đo chữ Ÿ Lan ghi chệch ra, cũng như mấy chữ Li Thường 
Kiệt chỉnh quyền sách đỏ ghi thành Lí Thượng Cát. 

Tương truyền: Nhân môt chuyến vì hành đến Thố Làải, Li Thành Tông bắt gặp bà 
đang hải dâu. Trong lúc mọi người nô nức đi xem xa giả nhà vua, riêng bà vån đứng dựa 
gốc lan ra vẻ thân nhiên. Ngây ngất trước nhan sắc tuyệt trân. Li Thánh Tông cho 
tuyến vào cung lập làm phu nhân, đặt hiệu là Ÿ Lan (dựa gốc lan). Sau bả sinh Hoàng tử 
Càn Đức (tức Lí Nhân Tông), bà trở thành Hoàng thái hậu. 

Năm Ki dậu 1069, Li Thánh Tông thân chỉnh Chiêm Thành, bà ở lại triệu giảm 
quốc. Đánh mãi không thành công, nhà vua nga lòng kéo quân về. Đến châu Cự Liên, 
nghe tin bà trị nước có kết quà tốt nhà vua nói: “Đàn bà còn làm được việc, tải trai hå 
chịu xoàng”. Rồi quay lại đánh bắt được vua Chiêm là Chế Co Năm Qui sửu 1073 bà 
được phong là Linh Nhân Hoàng hậu. 

Năm Ất sửu 1085 bà tuần du khắp nơi với ý niệm quan sát tình hình sinh hoạt-của 
nhân dân. Đến näm Định mao 1087, mùa xuân, bà xuất tiền trong phủ chuộc những 
người con gái nghèo phải đi ở dg, rồi gå cho những người góa vợ, dàn chúng xưng tụng 
bà là «Quan Am" 


285- Bréng YÈN DÖ: 
Từ đường Lũy Bán Bích đến đường Nguyên Hậu. 
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1. Vị trí: Đường nằm trên địa bản phường 17 quận Tân Bình, khu vực Tân 
Phú, từ đường Luy Bán Bích đến đường Nguyễn Hậu, dài khoảng 230 mét, lộ giới 
8 méi, qua các ngã tư Nguyễn Thai Học, Nguyễn Bå Tòng. 

2. Lịch sử: Đường này có từ näm 1967 và được đặt tèn đường Yên Đố cho 
đến nay. 


3. Tiều sử: : 
YÊN ĐÔ 
(Ất mài 1835 - Ki dáu 190) 


Nhà thơ, hiệu Quế Gem, trước tên là Thắng (có sách chép là "To Tháng? Chảu 4 
đời Tiến sĩ Nguyên Lê, đời Hậu LE, quê 1. Yên Đổ, h. Binh Luc, t Hà Nam. 


Năm Giáp ti 1864, ông đỏ giải nguyên, Tân mùi 1871 ông đô hoàng giáp lúc 36 
tuổi. Vì từ thi Hương, thi Hội, thi Đình déu dé đầu và người 1. Yên Đổ (tục gọi L Và), nên 
người đời goi ông là Nghè Và hoặc Tam Nguyên Yên Đổ. 


Ông lam đến Trực học sĩ, sung chức Toản tu ở Quốc sử quản. Ông là người có 
lòng yêu nước, khi giặc Pháp hoành hành, triểu dinh ki hàng ước (1883), ông cáo quan 
vẻ nhà. 


Trước sau ông vàn giữ niềm yêu nước, lòng trong sạch, khẳng định thái độ bất 
hợp tác với giặc. Có lúc chúng cử ông làm Tổng đốc Som Hưng Tuyên (Sơn Tây, Hưng 
Hỏa, Tuyên Quang} nhưng ông tử chối. 

Nước mät ông ty sỉ và minh bất lực, coi quan chức chẳng ra gì nữa. Tư tung, tình 
cảm đó được thể hiện qua các bài Me Mức, Lời người vy phường chèu, Lời gúi góa, ông 
nghè tháng 8... càng rũ nỗi niễm cay đẳng của ông. 


Năm Ki dau 1909 ông mät, tho 74 tuổi. 
Các tác phẩm chính: 

- Quế Sen thi tập 

- Yén Để Tam nguyên Quốc âm thi tập 


285- Đường YÊN THẾ: 


Từ tường rào doanh trại quân đội đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường 2 quận Tân Bình, khu vực sản bay 
Tân Sơn Nhứt, từ tưởng rào doanh trại quân đội đến cuối đường, dài khoảng 230 
mét, lộ giới 8 mét, qua nga tư Hong Hà, ngà ba Cửu Long. 


2. Lịch sử: Đường này thuộc khu quân sự sản Bay Tản Sơn Nimit, được mở 
cho đân chúng tử năm 1985 và đạt tên đường Yên Thế, 


8. Tiểu dän: 
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YÊN THÊ 

Pia danh lịch sử chống Thấp ở tỉnh Bắc Giang, 

Yên Thế là tên một huyện thuộc tỉnh Bắc Giang, cách tinh li Bắc Giang trên 30 
km. Yên Thế là một vùng núi thuộc mién thượng du Bác Ki. 

Địa danh này là một trang vàng được ghi vào lịch sử truyện thống đầu tranh båt 
khuất của đản tộc ta. Nơi từng là trung tắm kháng chiến chống Pháp của nghĩa quả 
Hoàng Hoa Thảm từ nåm 1887 đến năm 1913, gây cho Pháp nhiều thiệt hại, Có lúc 
chúng đã phải giảng hòa với Dé Thám, giao phản đất này cho ông cai trị, 

Trong thời gian quân kháng chiến còn hoạt động, nhiêu nhà cách mang có uy tin 
đã lên đây tham và hội đầm với thủ lanh Yên Thé, trong số đỏ có Phan Bo Châu, Phan 
Châu Trinh, Duong Bá Trac... 
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Quận 2 


1- lưởng AN PHỦ: 
Từ xa lộ Hà Nội đến bờ sông Sài Gan 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bản phường An Phú quận 2, tử xa lộ Hà Nội 
đến sông Sài Gòn, đài khoảng 530 mét, lộ giới 20 mét. 

2. Lịch sử: Đường này là đường làng đi trong xã An Phú củ, nay la phường 
An Phú và là trục lộ chỉnh, nên ngày 7-4-2000 UBND Thành nhế đặt tên đường An 
Ph. 

3. Tiểu dẫn: 


ĐƯỜNG NGOẠI THÀNH 





AN PHÚ 

Địa danh của dät Gia Dinh xưa (Phiên An). 

Tên An Phú có tử đời Gia Long thứ 10 (1811) thuộc tổng Tân Phong, huyện Tân 
Long, phu Tân Binh, trần Phiên An xưa. Sau nam 1833 ấn An Phú nâng lên thanh xã và 
sau này là xã An Phú, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định. Nay là phường An Phủ, quận 2 
TP.HCM. 


2- Bưửng BÌNH TRƯNE: 
Tù đương Nguyên Thị Định đến đưởng số 10. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Binh Trưng Đông và Bình Tnmg 
Tây, quận 2, tử đường Nguyễn Thi Định dën đường mang số 10, đài khoảng 1650 
mét, lộ giới 20 mét, qua các ngã ba Nguyên Văn Giáp, Nưuyên Trung Nguyệt. 


2. Lịch sư: Trước là đường mòn đi trong làng Binh Trưng củ, được cải tạo 
nâng cấp thành đường phổ từ năm 1995. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phổ đặt tên 
dương Binh Trưng. 

3. Tiểu dän: 

BÌNH TRƯNG 


Địa danh cũ của đất Gia Dinh xưa (Phiên An). 
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Đường phố Thành phố Hô Chi Minh 


Binh Trưng xưa là một ấp của thôn Bun Nghĩ thuậc tông Tân Phong, buet "Tan 
Lang, phu Tân Binh trấn Phiên An. 

Ấp này có tử đời Gia Lang thư 10, sau nàng lên thanh xã dục bơ sông Sai Gòn. Tu 
nám 1833 thuộc x- An Phú, sau tách ra thành xã Bình Trưng huyện Thu Đức, tính Gia 
Dinh. Nay lå nhường Bình Trưng Đông, Quán 9, TP HCM. 


3- Brong BĂNG TIẾN BÔN8. 

Tu đường số 26 đến đường số 22. 

L. Vị trí: Đường nam trên địa bàn phương An Phú quận 2, từ đường many số 
26 den đương mang sò 22, dài khoảng 675 mét, lộ giới 16 mét, 


2. Lịch sử: Đường này mới duoc quy hoạch và xây dung từ thập niên 1990. 
Ngay 7-4-2090 UBND Thành nhỏ dāt tên đường Đặng Tiên Đông. 

3. Tiểu sử: 

ĐĂNG TIẾN ĐÔNG 

Đã độc đời Lê (Cảnh Hưng) còn goi là Đặng Định Đóng, không rò nám stin, nam 
mái, tò tiên vốn họ Trần (hậu đuệ Trân Liêu) nhưng vi nấm: Tân. múi 1511 viên tō là 
Tran Tuần khói binh chóng nhà 14 thất bai, nén dòng họ Trån deu đói sang ho Däng. 
Que l. Lawmg Xa, huyện Chương Ðức (nay là Chương My), tinh Hà Đông (nay thuộc t. 
Hà lây): châu sâu đời Nghia Quốc công Đặng Định Huấn. 

Sinh trưởng trong một gia định đại vọng tộc, châu nội Thái të Dei tr không Yên 
Quản công Dạng Dinh Lien. có công được mang quốc tinh nên còn gọi là Trinh Tiểu, 
con Thuong dad ug dai 0uwơng Đặng Dinh Miền tước Thái bảo Quản công, mẹ la Pham Thị 
Yến, Ong lå con trai thú 8 trong gia định (Đặng Định Trị, Đạng Định Thiệu, Đặng thịnh 
Cầu, Đang Định Tự, Đang Định Giảm, Đăng Đình Tú, Đậng Ðinh Hữu và üt là ông) tất 
cà déu được phong tước há, håu. 


Ông xuất thân võ quan, từng lập được nhiều chiến công trong đời các chúa Trình 
chức Đại dò dör; vị có cóng đẹp cuộc nổi dậy ở Ngắn Già, Nguyễn Hữu Câu (Quận He}. 
Nguyễn Tuyến được phong Lước Đóng Linh hầu. Những năm cuối đời chúa Trịnh (1784) 
ở Đang Ngoài triểu đình Lẻ - Trịnh đổ nåt; trong khi dò ở Đăng Trong, Trương Phúc 
Loan chuyên quyền, phong trào Tây Sơn nổi lên tiêu diệt chúa Nguyên, rói Bác Binh 
vương Nguyễn Huệ dem quân ra Bác diệt họ Trịnh, trư Vũ Văn Nhậm, Nguyễn Hữu 
Chinh lông hành ở Thăng Long. 

Nam 1786 Nguyên Huệ ra Bắc lån thứ hai với khẩu hiệu "phủ Lê der Trinh”, 
Bang ÐPinh Đông tình nguyện đem bình: dưới quyền ra pho hai anh em Tây Sen. Sau đo 
og theo Nguyễn Huệ va Phụ Xuân phục vụ Bác Binh vương Nguyên Huê. 

Trong Đặng thë gia phá kí có ghi rò: «Đại do dốc Dông Lĩnh háu Đăng Định Đông 
vi thui thế ra hò chia Nguyền Nhạc, Nguyễn Huệ” 





Nguyễn Q. Thắng - Nguyễn Dinh Tư 


4- Iường NBUYÊN DÌNH QUÅN: 

Tử đường vào văn phòng Quận ủy Quận 2 đến đường số 28. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Cát Lái c uận 2, từ đường vào 
(Quận ủy đến đường mang sổ 28, dài khoảng 565 mét, lộ oo 12 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường di trong xóm được cải tạo nâng cấp tử näm 1995. 
Ngày 7-4-2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Nguyễn Đình Quản. 


3. Tiểu sử: 

NGUYÊN ĐÌNH QUẢN 
(..- Måu neo 1918) 

Nhà yêu nước, hiệu Phong Niên, sinh quản xã Phong Niên, huyện Tư Nghĩa, tính 
Quảng Ngài, 

Nam Đình dậu 1897 đậu cử nhân tại trưởng thi Bình Định, không ra lầm quan. 
Năm 1908, ông tham gia phong trào Duy tân. Khi phong trào lên cao (1908) ông bị thun: 
đân Pháp bắt ở Quảng Ngài và đày ra Côn Đảo. 

Nguyễn Đình Quản là người có tâm hón và khi phách cao thương mà Huynh Thúc 
Kháng cho là "nei trăm lán bẻ không co, góm cả đớn thức mà có lòng nhiệt thành 
cám nguòi một cách sâu sắc, đẳng nhân ai cũng cảm phục. Một điều it có, là thầy nghìa 
thì hãng hải làm tới, thấy điều lành thi ham muốn khao khát, Må nếu ai đem diéu phi li 
gån cho thi nghiêm nghị sắc mặt, phản đối cho đến cùng; nhưng gặp anh em có việc 
hoạn nạn, đau khổ thi ra công chịu khó hết lòng giúp đỡ, dù việc khó nhọc đến đảu 
cūng vui lòng cáng đáng, tuyệt không có gi trở tránh rut rè”. 

Khi ở Côn Đảo vì lao dịch cực hình ông bệnh nặng mất näm 1918. Huỳnh Thúc 
Kháng có câu đối khóc ông bi thiết. 


5- Bưửng LUONG ĐỊNH CỦA: 

Từ bën phà Thủ Thiêm đến đường Nguyễn Thị Định. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Thủ Thiêm, An Khánh quận 2, tử 
bến phả Thủ Thiêm đến đường Nguyễn Thị Dinh, dài khoảng 5125 mét, lộ giỏi 60 
mét, qua ngã tư Trân Não. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xa An Khánh củ, ngày 1-1-1972 
chính quyền Sài Gòn đặt tên đường Nguyễn Tường Tam. Ngày 4-8-1985 UBND 
Thành phổ đổi tên đường Lương Định Của. 


3. Tiểu sử: 
LƯƠNG ĐỊNH CỦA 
(Tân dậw 1921 - Ar mée 1975) 


Gido sự, Tiến si nông học, quê tỉnh Sóc Trăng. 
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Đường phố Thành phố Hồ Chí Minh 


Ông nhiệt tinh yêu nước, từ nước Nhật ông trở về phục vụ tổ quốc, trong cuộc 
kháng chiến chống Pháp, Mi, ông đã cống hiến tài năng cho nên Nông nghiệp. Bà con 
nông dän Việt Nam thân thiết gọi tên ông liên với những giống cây do ông lai tạo như: 
lúa ông Của, khoai ông Của, dưa ông Của. Bạn bè gọi ông là “Nhà bác học của đẳng 


mëng". 

Từ năm 1954, ông tập kết ra Bắc, tận tụy làm việc, ông được chính phủ và quốc 
hội tạng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động. Năm 1967, trong lân đại hội Anh hủng 
chiến sĩ thi đua lån thứ tư, ông được biểu dương công trạng và thành tích của người tri 
thức yêu nước. 

Ông từng đảm nhận nhiệm vụ trên cương vị: Nguyên đại biểu Quốc hội, Ủy viên 
Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện trưởng viện cây lương thực và cây 
thực phẩm Bộ Nông nghiệp. 

Ngày 28.12.1975, ông tử trản tại Hà Nội, mai táng tại Nghĩa trang Văn Điển, hưởng 
dương 54 tuổi. Đến ngày 20.10.1984, đưa hài cốt vè cải táng ở Nghĩa trang liệt sỉ Thủ 
Đức thành phố Hồ Chi Minh. 


6- Dưởng N6Ô QUANG HUY: 
Từ đường Thảo Điền đến đường số 39 kép. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Thảo Điển quận 2, từ đường Thảo 
Điền đến đưởng mang số 38 kép, dài khoảng 500 mét, lộ giới 16 mét. 


3. Lịch sử: Đường này mới được quy hoạch và xây dựng từ năm 1995, mang 
số 50. Ngày 7.4.2000 UBND Thành phố đặt tên đường Ngô Quang Huy. 
3. Tiểu sử: 
NGÔ QUANG HUY 


Nhân sĩ yêu nước không rõ năm sinh, năm mất, quê thôn An Hải, xà Trưng Trắc, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. 


Ông đỗ cử nhân. Làm quan đến Đốc học, ông cùng em là Ngô Quan Chước hợp 
tác với Nguyễn Cao, Nguyễn Thiện Thuật chống giặc Pháp ở chiến khu Dat Sây. Vua 
Hàm Nghi phong ông làm Hồng lô tự khanh, sung "Tan lí quân vụ. Ông lanh phần chỉ 
huy một vùng bao gốm miền nam Bắc Ninh, miền bắc Hưng Yên và miền bắc Hải 
Dương, nên đường Che gọi ông là Tán Bắc, và xem ông như vị thủ linh thứ hai của 
nghia quân Bãi Sậy. 

Khi Nguyễn Thiện Thuật bị Pháp bao vây phải lánh sang Trung Quốc, ông tiếp 
tục chỉ huy cuộc kháng chiến được ít lâu, rồi rút quân ẩn náu vùng thượng du chẳng ro 
mất nơi đâu. 

Ông và các chiến hữu chỉ huy nghĩa quân có làm bài văn tế Nguyễn Cao, hãy còn 
truyền tụng. 
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7- Bưởng NGUYÊN DUY TRINH: 
Từ đường Nguyễn Thị Định đến ngã ba Long Thuận. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường Bình Trưng Đông, Bình Trưng 
Tây quận 2, từ đường Nguyễn Thị Định đến nga ba Long Thuận, chung với Quận 
8, đài khoảng 9875 mét, lộ giới 30 mét, qua các ngã ba Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn 
Tuyển, Nguyễn Trung Nguyệt (trên địa bàn quận 2). 

2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc gọi là Hương lộ 33. Ngày 
7.4.2000 UBND Thành phố cắt đoạn đầu thành đường riêng và đặt tên đường 
Nguyễn Duy Trinh. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN DUY TRINH 
__ (Nhẩm tí 1912- 1985 (?)) 

Nhà hoạt động cách mạng, cựu Bộ trưởng ngoại giao, quê huyện Diễn Châu, tỉnh 
Nghệ An (nay vẫn thuộc t. Nghệ An). 

Tuổi trẻ ông học tại Vĩnh, năm 1928 gia nhập đảng Hưng Nam (sau đổi là Tản 
Việt của Lê Văn Huân, năm 1930 là đảng viên đàng Cộng sản Đông đương hoạt động 
bi mật ở Nghệ An. 

Năm 1931 ông bị Pháp bắt giam č Ban Mê Thuột, năm 1933 đày ra Côn Đảo. Khi 
Mat trận Bình dân Pháp cảm quyền, ông được trả tự do trong năm 1939, về hoạt động 
tại Nghệ An đến Cách mạng tháng 8 năm 1945. 

Năm 1946 ông đắc cử Đại biểu Quốc hội khóa I đơn vị tỉnh Nghệ An réi được cử 
giữ chức Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hảnh chánh Trung bộ, biêm Bí thư Liên khu tủy 
khu V (thay ông Phạm Văn Đồng). Sau hiệp định Genève, ông làm việc o trung ương 
đảng Lao động, năm 1959 làm Chủ whiêm ban kế hoạch nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại. 
giao, Phó thủ tướng chính phủ... 

Sau ngày Việt Nam thống nhất, ông dẫn đâu Phải đoàn Việt Nam đến Hoa Ki dự lẻ 
kết nạp Việt Nam vào tổ chực Liên hiệp quốc tại Nou Ước. 

Ông được tặng thưởng nhiều huân chương cao qui của nhà nước Việt Nam. 

Ông mát tại Hà Nội trong những năm 1985, 1986 (7). 


8- Đường NGUYÊN DÔN TIẾT: 


Từ đường số 22 đến đường đi vào trụ sở Quận ủy Quận 2. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Cát Lái quận 2, từ đường số 22 
đến đưởng đi vào Quận Uy, dài khoảng 845 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường mòn di trong xóm, được cải tạo nâng cấp tử năm 
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Đường phố Thành phố Hô Chi Minh 


1995. Ngay 7-4-2000 UBND Thành phó đặt tên đường Nguyễn Đôn Tiết. 


3. Tiểu sử: 

NGUYÊN ĐÔN TIẾT 
(Binh thân 1836 -...) 

Nhân d yêu nước, quê làng Thọ Vực, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hoa. 

Năm Ki. māo 1879 ông đề phó bảng, làm Tri phú một thời gian. Giäc Pháp xám 
lãng ông hướng ứng chiếu Cắn vương, mộ quân khởi nghĩa ở quê ông. Con trai ông là 
Nguyễn Hiệu Tri cũng chi huy một cánh quân tiếp ứng chiến đấu ở Ba Đình, và hi sinh 
trong ngày 20-1-1887. 

Ông bị giặc bắt trong tháng 3-1886. Khi nghe tin chiến hữu của ông la Phạm Banh 
tử tiết, ông có đôi câu đối khóc bạn: 

"Quân tử nhất sinh tâm khả bạch, 

Tướng quân tuy tử diện do hồng”. 
Nghĩa: 

Quân t trọn doi lòng trong trắng, 

Tướng quân dù chết mät côn hồng. 

Ông bị chúng dày đi Lao Bảo và chết ở đấy. Một người con trai nữa của ông là 
Nguyễn Đôn Dự đề giải nguyên, tham gia phong trào Đông du, chuấn bị ra nước ngoài 
thi bị bát dày di Côn Đáo. 


9- Đường NGUYÊN THỊ ĐỊNH: 
Tử xa lộ Hà Nội đến bến phà Cát Lái. 


l. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường Bình Trưng Tây, Binh Trưng 
Đông, Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái quận 2, từ xa lộ Hà Nội đến bến phà Cát Lái, đài 
khoảng 7125 met, lộ giới 60 mét, qua các ngã ba Bình Trưng, Nguyễn Duy Trinh, 
Thạnh Mỹ Lợi. 


2. Lịch sử: Đương này có từ Pháp thuộc gọi là Liên Tỉnh lộ 25. Ngay 7-4- 
2000 UBND Thành phố dat tên đương Nguyên Thi Định. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN THỊ ĐỊNH 
(Canh thân 1920 - Nhâm thân 1992) 


Nữ tướng lanh QĐND Việt Nam, quê xã Lương Hòa, huyện Giống Trôm, tỉnh 
Bën Tre. 


Xuất thân trong một gia dinh nông nghiệp, tham gia hoat động cách mang tứ 
năm 1938, năm 1940 bị bắt đày đi Bà Rá (nay là tỉnh Bình Phước), năm 1945 vượt 
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ngục về tham gia khởi nghĩa ở Bến Tre, năm 1946 ra miền Bắc gặp trung ương 
đảng rồi vẻ Nam kháng chiến. Năm 1954 ở lại hoạt động ở miễn Nam cho đến 
ngày 30 - 4-75. 


Các năm từ 1960 - 1969 là tỉnh ủy viên rồi bí thư tỉnh ủy Bến Tre, Phó tư lệnh 
lực lượng Quản Giải phóng miên Nam Việt Nam, Chủ tịch hội liên hiệp Phụ nữ, 
năm 1974 la ủy viên Ban chấp hành Trung ương ĐCSVN, rồi Thứ trưởng Bộ Thương 
binh xã hội cho đến ngày mát. 


Bà được phong là anh hùng lực lượng võ trang và nhiều huån chương khác. 
Bà mãi ngày 26 - 8 - 1992. 


10- Déng NGUYÊN TRUNG NEUYỆT: 


Từ đường Nguyèn Duy Trinh đến đường số 13 kép, đài khoảng 550 met, lộ 
giới 20 mét. 

3. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong vom được cải tạo nâng cấp tử năm 
1995. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Trung Nguyệt. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN TRUNG NGUYỆT 
(Kì dän 1909 - Bính hin 1976) 


Nữ sĩ, hiệu Bảo Lương, con ông Nguyễn Văn Nhâm và bà Đào Thị Châu; vi bà 
sinh trong đêm rằm tháng hai, nên gia đình đặt tên là Trung Nguyệt. Quê gốc làng Binh 
Đại, tinh Bến Tre; sau nhà dời sang l. Phước Long, t. Rạch Giá (nay thuộc t. Kiên 
Giang) sau cư ngụ ở Sài Gòn. 

Thuở trẻ bà học chữ Hán và chư Quốc ngữ với người thân trong gia định, thời gian 
này bà cộng tác với bảo Thån Chung được chủ nhiệm Nguyễn Văn Bå khen ngợi. Từ 
năm 1926 bà là thành viên Việt Nam Thanh niên cách mang đẳng chí Hội, được tổ chức 
đưa sang Quảng Châu tham gia các lớp chỉnh trị do Tông bộ tő chức, rồi tham gia viết 
bảo Thanh miên của Tổng bộ. 

Năm 1929, bà trở về nuoc hoạt động, lúc ấy xảy ra vụ án ở đường Barbier - Tản 
Định -do nội bộ bị máu thuân nên bại lộ, bà bị bắt; Pháp kët ân 8 nām tủ, giam tại Khám 
Lón Sài Gòn. 

Năm 1937, bà được trà tự do, nhưng từ ấy bà án tích, không hoạt động gi nữa. 
Ngày 29-10-1976, bà mất, thọ 67 tuổi. 

Cha mẹ bà có 7 người con (6 gái và 1 trai tên Nguyễn Viễn Đại tức Nguyễn Phương 
Tùng), bà là gải đâu lòng, rồi đến bà Huệ Minh (vợ nhà văn Hồ Hữu Tường), bà Hàn 
Xuân (vợ nhà văn Phúc Xuân tác giả tiểu thuyết Đồng Nọc Nan), bà Mộng Trung ở 
Pháp (thường cùng giáo sư Trần Văn Khê đi nhiều nơi trên thế giới giới thiệu nhạc dän 
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Đưởng phố Thành phố Hồ Chí Minh 
tộc Việt Nam) và bà Vân Trang (vợ nhà văn Thiên Giang). Cà 5 chị em bà đều nói tiếng 
trên văn đàn Việt Nam hiện đại. 

Bà là tác giả hon 3.000 bài thơ, vừa Đường luật vừa Thơ mới và một Hải kí (dà in). 


11- Đường NGUYÊN TUYẾN: 
Từ đường Nguyễn Duy Trinh đến ngã ba đình Bình Trưng. 


1. Vi trí: Đường nằm trên địa bàn phường Binh 'Trưng Tây quận 2, tử đường 
Nguyễn Duy Trinh đến ngã ba định Bình Trưng, đài khoảng 500 mét, lộ giới 20 
mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm được cải tạo nâng cấp từ näm 
1995. Ngay 7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Tuyền. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN TUYỂN 

Thủ lãnh khởi nghĩa nóng dân ở Hài Dương hồi cuối thế ki XVIIL 

Người làng Ninh Xá, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. 

Chúa Trịnh Giang chuyên quyền, ông củng em là Nguyễn Cừ, cháu là Nguyễn 
Diên và Võ Trác Oanh khởi nghĩa ở Ninh Xá chống họ Trịnh. Ông tự xưng là Minh 
chúa, Vö Trác Oanh xưng Minh công. 

Năm Ki mùi 1739, chúa Trịnh sai Nguyễn Trọng Uông cùng các thuộc tướng đem 
quân đi đánh ông ở Bình Ngô. Ông phá vỡ được quân Trịnh, giết Nguyễn Trọng Uông. 
Đến tháng 5 năm ấy ông bị quân Trịnh đánh bại, lui về đóng ở núi Pháo Sơn, huyện Chí 
Linh lập căn cứ chống quân Trịnh lâu dài. 

Năm Canh thân 1740 ông tiến đánh huyện Đường An, quân Trịnh thua to, đến 
tháng 10 nghe tin Trịnh Doanh đàn áp cuộc khởi nghĩa Ngân Già ở Sơn Nam ông phải 
rút về Cao Bằng. Sau bị các đô đốc Đặng Đình Trí, Đặng Đình Đông bao vây chặt, ông 
chết trong chiến khu. Em ông là Nguyễn Cử sau bị Phạm Đình Trọng giết hại. 

Từ đó cuộc khới nghĩa của ông bị chúa Trịnh đập tát. 


12- Đường HEUTEN TƯ NGHIÊM: 
Từ đường Nguyễn Duy Trinh đến đường Nguyễn Tuyển. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Bình Trưng Tây quận 2, từ đường 
Nguyễn Duy Trình đến đường Nguyễn Tuyển, dài khoảng 625 mét, lộ giới 12 mét. 
2. Lịch sử: Đường nằm trước là đường món đi trong xóm được cải tạo nâng 


cấp từ năm 1995. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Tư 
Nghiêm. 
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3. Tiểu sử: 
NGUYÊN TƯ NGHIÊM 
Hạa sĩ hiện đại Việt Nam, không rõ năm sinh, năm mất, quê huyện Nam Đàn, tính 
Nghệ An. 
Ông là cựu sinh viên trưởng Mi thuật Đông Dương, tốt nghiệp tử trước Cách 
mạng tháng Tám năm 1945, là một họa sĩ danh tiếng của nước ta. 
Ông nổi tiếng về tranh sơn dâu, bột màu trên giấy, tranh khắc gô. 


13- Đường NGUYÊN VĂN GIÁP: 
Từ đường số 7 đến nghĩa trang cố Bội Châu. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Bình Trưng Đông quận 2, tư 
đường số 7 đến nghĩa trang cổ Bội Châu, dài khoảng 670 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Đường này trước là đường mòn đi trong xóm được cải tạo nâng 
cấp tử năm 1995. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Văn 
Giáp. 


3. Tiểu sử: 

NGUYÊN VĂN GIÁP 
(.. - Đinh bot 1887) 

Tức Liêt sĩ Bố Giáp, vi ông từng làm Bố chánh Sơn Tây, quê làng Tả Thanh Oai, 
huyện Thanh Oai, tính Hà Đông (nay là t. Hà Tây). | 

Khi giặc Pháp xâm lãng, ngày 16-12-1883 thành Son Tây mất, ông bỏ quan, tập 
hợp nghia quân kháng chiến. Sau ông hợp lực với Nguyễn Quang Bich, được Tôn Thất 
Thuyết trọng vọng bổ làm Tuần phủ Sơn Tây, Phân trung tướng sung Hiệp đốc quân 
đại thân. 

Từ 1885-1886 ông thường đưa quải: tùr căn cứ Tiên Động vé đánh đồn Cám Khê và 
các đồn lẻ dọc sông địch đóng. Khoảng tháng 12-1886 bình đoàn của tướng Brissaud 
càn quét hai huyện Văn Bàn và Văn Chấn, réit đi sâu vào Đại Lịch (3-1-1887). Trên 
đường hành quân, quân Pháp bị nghĩa quân đo ông chỉ huy đánh nhiều trận dữ dội, 
khiến chúng bị thiệt hại nặng. 

Năm 1887, ông mất trong quản. Sau khi ông mất có nhiều liën đối, thơ văn điều 
ông nổi tiếng, nhất là bài văn tế của chỉ sĩ Nguyên Quang Bich. 


14- Dưởng NGUYÊN VĂN HƯỚNG: 
Tù đường Thảo Điền đến khu Thanh Binh. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Thải Điền quận 2, từ ngà ba 
đường Thảo Điển đến khu Thanh Bình, trên bờ sông Sài Gòn, đài khoảng 3500 
mét, lộ giới 40 mét. 
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Đường phố Thành phố Hỗ Chí Minh 


2. Lịch sử: Đường này mới được mở từ năm 1977. Ngày 7-4-2000 UBND 
Thành phố đặt tên đường Nguyễn Văn Hưởng. 


3. Tiểu sử: 


NGUYÊN VĂN HƯỚNG 

| (Binh ag 1906 - Mậu dẫn 1998) 

Bác sĩ, cựu bộ trưởng y tế, nguyên tên là Nguyễn Thành Tâm, qué làng Mĩ Chánh, 
huyện Chợ Mới, tính Long Xuyên (nay thuộc tỉnh An Giang). 

Tốt nghiệp Đại học y khoa Đông Dương, năm 1931 sang Pháp trình luận ản Tiển 
sĩ y khoa, vé nước làm việc tại viện Pasteur Sài Gòn một thời gian. 

Sau Cách mạng tháng Tám, ông làm cổ vấn Ủy ban Nhân dän Nam bộ, rồi Giám 
đốc sở y tế Nam Bộ trong 9 năm kháng chiến chống Pháp. 

Năm 1954, ông tập kết ra Bắc tiếp tục phục vụ ngành y tế, làm giám đốc các bệnh 
viện và viện nghiên cứu y học. Năm 1960 giữ chức Bộ trưởng Bộ y tế, Phó chủ tịch Ủy 
han Thường vụ Quốc hội (1864 - 1971). 

Sau ngày thống nhất đất nước, ông về sống tại TP. HCM, mất sâm 1898, thụ 92 
tuổi. : 

Ông là tác giả một số công trình y học nổi tiếng, trong đó có tác phẩm Pwơng 
pháp dưỡng sinh có giá trị. 


15- Đường QUỐC HƯƠNG: 
Từ xa lộ Hà Nội đến đường Trục Vót. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Thảo Điền quận 2, tử xa lộ Hà Nội 
dën đường Trục Vớt, đài khoảng 1200 mét, lộ giới 40 mét, qua ngã ba Ngô Quốc 
Huy. 

2. Lịch sử: Trước là đường mon đi trong xóm được cải tạo nâng cấp từ nām 
1995, quen gọi đường xuyên tâm 2 mang số 38 kép. Ngày 7-4-2000 UBND Thành 
phố đặt tên đường Quốc Hương. 

3. Tiểu sử: : 

QUỐC HƯƠNG 

Nghệ sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ hiện đại. 

Sau ngày Nam Bộ kháng chiến, ông vào bộ đội chiến đấu ở các mặt trận Tây Nam 
bộ. Sau năm 1854 ông tập kết ra Bắc hoạt động trohg ngành nghệ thuật, biểu điển. Ông 
là tác già một số nhạc phẩm kháng chiến nổi tiếng nhất là bài Tiu doen 307. Sau ngày 
thống nhất đất nước ông về sống ở Sài Gòn và mắt ở đây. 
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16- Đường THANH MỸ LOI: 
Từ đường Nguyễn Thị Định đến đường số 16. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng Thạnh Mỹ Lợi quận 2, từ đường 
Nguyễn Thị Định đến đường mang số 16, đài khoàng 795 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Đường này trước là đường làng đi trong xã Thạnh Mỹ Lợi huyện 
Thủ Đức, nay là phường Thạnh Mo Lợi và là trục chính của phường tạm xếp số 15. 
Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Thạnh Mỹ Lợi. 

3. Tiểu dẫn: 

THANH MỸ LỢI 

Địa danh cũ ở đất trấn Biên Hòa xưa. 

Thạnh Mỹ Lợi xưa là một ấp thôn Tân Đức sau nâng lên thành làng. Ấp này có tir 
đời Gia Long thú 10. Sang đời Minh Mạng thư 18 nângmên thành xã cho đến khi Pháp 
chiếm Nam Ki. : 

Trước năm 1915 làng Thạnh Mỹ Lợi thuộc huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định. 

Nay là phường Thạnh Mi Lợi, quận 2, TP.HCM nơi có đưởng này chạy qua. 


17- Đường THẢ0 BIỂN: 
Từ xa lộ Hà Nội đến đầu đường số 4 khu Bảo chí. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Thảo Điền, từ xa lộ Hà Nội đến 
đâu đường số 4 khu Báo chí, dài khoảng 920 mét, lộ giới 40 mét, qua ngã ba Trắn 
Ngọc Điện, Ngô Quang Huy, Trúc Đường, thuộc quận 2. 

3. Lịch sử: Đường này được mở vào đâu thập niên 1990 quen gọi là đường 
xuyên tám số 1 của phường Thảo Điâ¬, nên ngày 7-4-2000 UBND Thành phổ đạt 
tên đường Thảo Điện. 

3. Tiểu dẫn: 

, THẢO ĐIỂN 
Địa danh cũ của đất của trán Biên Hòa xưa (nay là Đồng Nai). 


Thảo Điển cũng là một áp của thôn Tân Đức có tử đời vua Gia Long, sau đó 
chuyển lên thành xã. Xã này nằm dọc theo sông Sài Gòn. 


Sau năm 1815 làng Thảo Điện thuộc huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định. Nay là phường 
Thảo Điền, quận 2, TP.HCM. 


18- 0ưửng THÍCH MẬT THỂ: 
Từ đường số 16 đến ấp Bình Lợi. 
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Đường phố Thành phố Hỗ Chí Minh 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Thạnh Me Lợi quận 2, từ đường 
số 6 đến ấp Bình Lợi, dat khoảng 2740 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm được cài tạo nâng cấp tư näm 
1995. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Thích Mật Thể. 

3. Tiểu sử: 

THÍCH MẬT THỂ 
(Nhâm tí 1912 - Tân stu 1961) 

Thiển se Phật giáo, tên thật là Nguyễn Hau Kẻ, pháp danh là Tim Nhất, phảp tự 
Mật Thể, trong văn giới thưởng gọi là Hòa thượng Mật Thể, sinh năm 1812 tại L Nguyện 
Biêu, huyện Hương Thủy, tỉnh Thira Thiên, nguyên quán h. Tống Somn, t. Thanh Hóa, 
sau gia tộc vào cư ngụ làng Nguyệt Biểu, t. Thừa Thiên. 

Năm lên 12 tuổi vừa đậu Tiểu học, thân phụ cho xuất gia tu học tại chùa Diệu Hi 
(Huế). Từ đó ông trải qua các thiển viện lớn ở Huế và nổi danh là một học tăng thông 
minh. 

Nam 1935, ông sang Trung Quốc tu học tại Phật học viên Tiêu Son (Trung Quốc), 
nām 1838 chiến tranh Hoa Nhật bùng nổ, ông phải trở vé tổ quốc. 

Năm 1841 ông được mời vào giảng day tại Phật học đường Luong Xuyên ở Trà 
Vinh, năm 1944 ông được cử giữ chức trú trì chùa Phố Quang - Huế và tiếp tục việc tu 
day tại chùa này đến năm 1945. 

Tổng tuyển cử Quốc hội năm 1946, ông đắc cử Đại biểu Quốc hội đơn vị tinh Thira 
Thiên, chủ tịch Ủy ban Phật giảo Cửu quốc tính Thừa Thiên. 

Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946) ông ra vůng tự do tham gia kháng chiến 
chống Phản suốt 9 năm trên cương vị một tăng sĩ tham gia công tác chính trị, khảng 
chiến chống ngoại xâm. 

Hòa binh lập lại, ông vè sống ở Nghệ An đến nâm 1961 ông qua đời ở Nghệ An. Truoc 
khi vẻ cöi Phật ông đa hoàn thành tác phẩm Thế giới quan Phát giáo (Đại học Vạn Hạnh 
xuất bản nām 1987) và một số bài khảo cứu về lịch sử và triết lí Phật giáo. Ông là tác giả cac 
cỏng trình ngiuiên cửu Phật giảo. 

- Miệt Nam Phật giáo sử lược (1943) Thế giới quan Phật giáo (1967)... 

19- Dường TRẤN NÄO: 
Từ bö sông Sài Gòn đến xa lộ Hà Nội. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Thủ Thiêm, An Khánh, Bình Khánh, 
Binh An quận 2, từ bờ sông Sài Gòn đến xa lộ Hà Nội, dài khoảng 4257 mét, lộ giới 0 
mét, qua ngã tư Lương Định Của. 


3. Lịch sứ: Trước là đường làng chạy qua xã An Khánh quận Thủ Đức có tử lâu. 
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Ngày 10-1-1972 chỉnh quyên Sài Gòn dat tên đường Trản Trọng Kim. Ngày 44-1985 
UBND Thành phố đối tên đường Trân Não. 


8. Tiểu sử: 
TRẤN NÀO 
(Mậu thân 1908 - Qui dậu 1933) 


Nhà hoạt động cách mạng, liệt sĩ, bí danh tà Hoàng Tuyền, Trân Văn Minh, quê 
làng Khánh An, huyện Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau). 


Ông tham gia Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội, rôi gia nhập An 
Nam cộng sàn đảng. Từng là ủy viên trung ương An Nam cộng sản đảng, Bi thư Thành 
ủy Sài Gòn - Chợ Lớn năm 1931 - 1932. 


Năm 1933, ông bị Pháp bắt giam, bị tra tấn då man mất tại nhà thương Chợ Quản 
- Chợ Lớn (nay là bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM). 
20- Dườn TRẤN NGOC DIỆN: 

Từ đường Thảo Điền đến bò sông Sài Gòn, 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Thảo Điền quận 2, từ đường Thảo 
Điên đến bò sông Sài Gòn, dài khoảng 680 mét, lộ giới 20 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm được cải tạo nảng cấp từ năm 
1995. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Trån Ngọc Diện. 


3. Tiểu sử: 
TRẦN NGỌC DIỆN 
(Giáp thân 1884 - Giáp thân 1944). 


Nhạc sĩ cổ nhạc, thưởng gọi là cô Ba Diện, quê o Rạch Gảm, Vĩnh Kim, tỉnh Mi 
Tho (nay là Tiền Giang). 


Thân phụ bà là nhạc sĩ Trần Quang Diệm (tức Năm Diệm). Em là Trần Văn Triều 
(tức Bảy Triểu) nổi tiếng với dây đàn Tổ Lan. Hai anh em Trần Văn Khê và Trân Văn 
Trạch hiện nay là cháu gọi bà là cô ruột. 


Bà từng lập gảnh Đồng Nữ Ban ò Mĩ Tho. Bà biết ca và sử dụng đàn thập lục lão 
luyện. Bà cũng tham gia công tác xã hội, chống các thể lực phản động, bị tù nhiều lân. 


Khoảng năm 1915, 1916 bà bị tinh nghỉ làm quốc sự với em rể là giáo sư Nguyễn 
Văn Bå (chủ bút báo Thân Chung) nên bị buộc thôi việc. 


Ngày 25-8-1944 bà mất, thọ 60 tuổi, mộ chôn ở làng Vĩnh Kim, Mi Tho. 
21- Déng TRINH KHẮC LẬP: 
Từ đường số 3 đến đường số 7. 
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1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phum Thạnh Mỹ Lợi quận 2, từ đường 
số 3 đến đường số 7, dài khoảng 510 mét, lộ giới 16 mét. 

9. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm được cải tạo nâng cấp tử năm 
1995 tạm mang số 6. Ngày 7-4-2000 UBND Thanh phấ đặt tên đường Trịnh Khắc 
Lan 

3. Tiểu sử: 

TRỊNH KHẮC LẶP 

Liệt sĩ, chiến sĩ phong trao Duy tân, Đông du năm 1808, quê tỉnh Hà Tĩnh. 

Ông là học sinh trường ba (Tú tài ở Hà Tinh, nhiệt tinh tham gia cả 2 phong trào 
Đông du của Phan Bội Châu ở Nghệ Tĩnh và Duy tân; đẳng thửi cũng là một chiến sĩ 
kiệt hiệt, xuấi sắc thuộc tổ chức Triệu Dương ò Nghệ Tinh của Ngẻ Đức KE. 

Năm 1808 phong lrào Duy tån lên mạnh, các trường học chữ Quiốc ngữ, hội bun 
phàt triển kháp miễn Trung, nhất là cuộc biểu tỉnh dèi giảm sưu bor thuế lan mạnh 
khắp các tỉnh. 

Tai Hà Tĩnh, ủng củng Nguyễn Hàng Chỉ (1885 - 1808} từng đi vận động đưa đơn 
khiếu tổ và dän đầu đoàn biểu tinh ở Hà Tĩnh. Ủng bi An såt Cao Ngoc Lễ kët tải với bản 
àn rất nặng gọi là "tội khôi" (tội đứng đầu) nên bị chẽm ngay tại quê nhà. Chỉ sĩ Huỳnh 
Thúc Kháng có câu đổi khóc ång: 

Bản địch: 

Ai cũng như liên sinh, diều up thuế lå vån để tù ën ngày nay, cop nuối rng nhai, 
tổ muốn xuống cũng không thể xuống. 

Xia goi bằng liệt sĩ, biết mâu sốt là kët quả tốt dep mai hậu, chấu kinh ếch 
giận, đầu có cón cũng không cẩn côn. 


22- Déng TRÚC DON 
Từ đường Thảo Điện đến bờ sông Sài Gòn. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Thảo Điển, từ đường Thảo Điển 
đến bò sông Sài Gòn, dài khoảng 406 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Deng này mới được xây dựng từ thập miên 1990 tam gọi đưửng 
số 3 khu Bảo chỉ. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đặt lên đường Trúc Đưởng. 

3. Tiểu sử: 

TRÚC ĐƯỜNG 
(Tản hoi THỊT - Qui bot 1883) 

Nhà vidt kịch, Lên Lhật là Nguyễn Manh Phác bút danh Trúc Đưởng, quë ở thôn 

Thiện Vinh, xã Cng Hòa, huyện Vụ Bän, tỉnh Nam Định. 
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Mö côi mẹ sớm, nhà nghèo, ông củng em trai là Nguyễn Binh Thuyết (tức nhà 
thư Nguyễn Binh) ra Hà Nội mưu sinh. 

Ủng sång tác văn học khá nhiều, chuyên soạn kịch vẻ dë tài lịch sử. Những vở 
kịch nổi tiếng của ông; Tam vóc đại hàng, "Thai hậu Dương Vân Nga, Quang Trung, 
Hoang Diệu... 


Năm Q. hợi 1983 ông mät, thụ 72 tuổi. 
23- Duómg Xã LŨ HÀ Nủi: 
Từ ngã ba Binh Thái đến cầu Sai Gön. 


# 


1: Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận Thủ Đức, Quận 8 và các nhường 
Binh Trưng Tây, An Phú, Thân Điền quận 2, dat khoảng 7750 mét, lộ giới 120 
mét, qua cắc ngä ba An Phú, Nguyễn Thị Định, Thảo Điển, Quấc Hương (trên 
địa bàn quản 2). 

3. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuậc gọi là Quốc lộ 53. Năm 1885 
nhãn dip hai thành phổ Hà Nội và TP.Hả Chỉ Minh kết nghĩa với nhau, UBND 
Thành phố Hồ Chí Minh dat tên đường Xa Lộ Hà Nội. 

1. Tiểu dẫn: 

: XA LỘ HÀ NỘI 

Dank lũ hiện dai tai TP.HCM. 

Hưởng này thói Pháp thuộc gọi là Quốc lệ 52. Những năm 60, chinh quyền Sài 
Gòn mé rng đường này đến câu Sai Gòn, đặt tên là xa lộ Biên Hòa - Sài Giàn. 

Năm 1885 nhân Hà Nội kết nghĩa với TP.HCM, UBND TF đặt Lên là Xa lë Hà Nội. 


Tài 
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Quận 7 
1- ưng BË VĂN CẤM: 


Tir đường Trản Xuân Soạn đến khu dân cư Tân Mỹ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Tân Thuận Tây quận 7, bát đảu tử 
đường Trân Xuân Soạn đến khu dän cư Tân My, đài khoảng 700 mét, lộ giới 20-25 
mel. 

2. Lịch sử: Đưởng này mới được xây dựng từ năm 1996. Ngày 7-4-2000 
UBND Thành phổ đặt tên đường Bế Văn Cấm. 

3. Tiểu sử: 

BẾ VĂN CẤM 
(... Dinh mti 1967) 

Anh kung Quản đội nhân dân Việt Nam, người dân tộc ở Tây Bắc. 

Ông là chiến sĩ xuất sắc của Trung đoàn 14. Trong rừng miễn Đông Nam Be từ 
cuối näm 1967, ông từng tham gia những trận đánh công kiên ở Bình Long, ở Tây Ninh. 
Trong trận phục kích bọn giặc dé bộ đường không, ông da dert một lúc 20 tên giặc 
bằng một quả đạn B41. Mọi người đều quí mến ông, khi ông hi sinh, ai củng muôn vàn 
thương tiếc. Khẩu súng chống tăng của ông sau này dà lån lượt giao cho Nguyễn Văn 
Côi và Dé Đức Phòng, vẫn tung hoành hiển hách trên khắp mat trận. 


2- Buòmg BËN NGHÉ: 
Tir đường chuyên dùng số 5 đến cảng Gaz. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Tân Thuận Đông quận 7, từ đường 
chuyên dùng số 5 đến càng Gaz, đài khoảng 2700 mét, lộ giới 35 mét. 


2. Lịch sử: Đường này cỏ tử những năm 1990. Ngày 7-4-2000 UBND Thành 
phố đặt tên đường Bến Nghé. 


3. Tiểu dẫn: 
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BËN NGHÉ 
Địa danh xưa và cũng là tên của Sài Gòn (cù) nay thuộc TP.HCM. 


Tại khu vực này có 3 tên Bến Nghề: sông Bến Nghé, ung Bén Nghẻ và rach Bến 
Nghé. Dân gian xưa cho rằng tại dây có ứng trâu nằm nên gọi là Bến Nghé. 


Sông Bến Nghé tên chữ là Ðe giang, tên nòm là sóng Sài Gòn, nguồn ở Binh 
Lang (nay thuộc tỉnh Bình Phước) chảy qua tỉnh Thủ Dâu Một (Bình Dương) hiệp với 
sông Đông Nai tại Thạnh Mi Lợi qua Bến Nghé (Sài Gòn) chảy ra cửa Lôi Rạp (Xoài 
Rạp). Còn rach Bến Nghé là một rạch nhỏ chạy quanh khu vực Bến Nghé (Sài Gòn); rải 
rác trong rạch có nhiều #w# (tråu nằm). 


Bën Nghé hiện nay (2000) là tên một phường của Quận I TP.HCM và đường Bến 
Nghẻ trên đây. 


Khi quân Pháp chiếm thành Gia Định, Nguyễn Đỉnh Chiều cảm niệm có bài thơ 
Chay giặc trung đó có câu: 
"Bến Nghé của tiên tan bọt nước _ 
Đẳng Nái tranh ngồi nhuốn màu mây”. 


3- Deng BÙI VĂN BA: 
Tử dường Huỳnh Tấn Phát đến nhà máy tàu biển. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Tân Thuận Đông, từ đường Huỳnh 
Tấn Phát đến nhà mảy tàu biển, dài khoảng 1120 mét, lộ giới 30 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có từ những năm 1990. Ngày 7-4-2000 UBND Thành 
phổ đặt tên đường Bùi Văn Ba. 


3. Tiểu sử: 
BÙI VĂN BA 
(Ki ti 1929 - Máu thân 1968) 

Anh hung lực lượng võ trang Việt Nam, chiến sĩ đặc công nội thành Sài Gòn, quê 
tại Sài Gòn., 

Ông nhập nga từ sau cách mạng tháng 8 - 1945, chiến đấu trong 2 cuộc kháng 
chiến chống Pháp, Mi. Từng tham gia nhiều trận đánh lớn ở miền Đông Nam Bô, sân 
bay "(än Sơn Nhứt, kho đạn Phú Thọ (Tân Binh)... 


Ông được nhà nước truy tặng danh hiệu ank hùng lực lượng võ trang. 
4- Đường DÀO TRÍ: 
Từ đường chuyên dùng số 4 đến đường Bùi Văn Da 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Phú Thuận quận 7, từ đường 
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chuyên dùng đến đường Bùi Văn Ba, dai khoảng 3420 mét lộ giới 40 mét, qua ngā 
tư Go Ó Môi. 


9. Lịch sử: Đường này có từ những năm 1990. Ngày 7-4-2000 UBND Thành 
phố đặt tên đường Đào Tri. 


3. Tiểu sử: 
ĐÀO TRÍ 
Vë hướng đời Thiệu Trị, quê huyện Đẳng Xuân, tỉnh Phú Yên, không ro năm sinh, 
năm mät. 


Thuở trẻ, ông nổi tiếng hiểu học. Nhà nghèo nhưng rất ham đọc sách, thưởng đi 
mượn sách khắp nơi đem v sao chép, rèn luyện tri não, tài gồm văn võ, xuất thân theo 
đường ep nghiệp, lån thăng đến Chưởng vệ. 


Năm Mậu thản 1848 làm Tổng đốc Nam Nghĩa, nhiệt thành bảo quốc, ông nghiên. 


cứu tinh hinh đất nước, rồi đãng biểu điều trần quản sự, đưa sách lược tổ chức quốc 
phóng. Được triểu dinh khen ngợi, thăng Thống chế tham tån quân vụ vùng Hải An. 
Năm binh quyển, ông cảng đốc lỏng lo việc nước, không bao lâu thăng Độ đặc chưởng 
phú ag, lanh Tổng đốc Định An. 

Sau chống nhau với quản Pháp tại Đà Nẵng năm 1855, ông thất cơ thua quản, bi 
cách chức, phải đi làm tùy phải lập công chuộc ti. Ít lâu mới được khai phục chức 
Chưởng vệ như thuở xuất thản. 

Tuổi già, ông xin về hưu, rỗi mất trong tuan tuổi 80. (theo Đại Nam liệt truyện}. 
5. Bưửng BÚ ñ MỖI: 

Từ đường Huynh Tấn Phát đến nhà máy Navioil. 

1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường Phú Thuận quận 7, từ dường 
Huỳnh Tấn Phát đến nhà máy Navioil, đài khoảng 1530 mét, lộ giới 40 mél, qua 
ngã tư Đảo Tri 

2. Lịch sử: hưởng này có từ trước, được cải tạo mở rộng vào thận niên 1890. 
Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Gò O Môi. 

3. Tiểu dẫn: 
GÖ Ô MỖI 

Địa danh tại tỉnh Gia Định cu. 

Nơi đây khi còn là tổng Dương Hòa thuộc Phiên Trần xưa, cây cối rậm rạp. 

Riêng khu vực này cây Ö Mi sinh sản vượt các loại cây cå khác (vì giống cây Ô 
Méi chịu nước} nên cả vùng toàn là cây Ô Môi. Nhân dân địa phương từ xa xưa gọi là 
Gò Ô Môi. 


Tal 
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ñ. Bưửng HOÀNG QUỐC VIỆT: 
Tử đường Huỳnh Tấn Phát đến bò sông Nhà Bè. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Phú Mỹ quận 7, tử đường Huỳnh 
Tân Phát đến bờ sông Nhà Bè, dài khoảng 1920 mét, lộ giới 40 mét (chung với 


- quận Nhà Bei 


2. Lịch sử: Dưởng này cỏ tử trước, tạm gọi là đưởng chuyên dung sò 15. 
Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Hoàng Quốc Việt. 

3. Tiểu sử: 

_HOÀNG QUỐC VIỆT 
(Ất tị 1905 - Giáp tuất 1994) 

Nhà hoạt döng cách mạng, tên thật là Hạ Bå Cang, quê làng Đáp Câu, huyện Võ 
Giảng, tinh Bắc Ninh. 

Thuở nhỏ ông học trưởng Ki nghệ Thực hành Hải Phòng (1822 - 1925), tại đây 
ong tổ chức biểu tỉnh dòl ân xá Phan Bội Châu, nên bị đuổi hoc. 

Năm 1828, ong tham gia tổ chức Thanh niên Cách mạng đồng chi hội, sau tổ chức 
đưa vào hoạt động ở Sài Gòn. Đâu năm 1830 trên đường ra Bắc dự hội nghị thống nhất 
các tổ chức Cộng sản, bị Pháp bắt kết ån chung thân biệt xứ dày Con Đảo. Tuy bị biệt 
giam ở Côn Đảo tháng 10 năm 1830 ông vån có chắn trong Ban chấp hành trung ương 
Đảng CSDD. 

Cuối năm 1836 og được trả tự do về hoạt động ở Hà Nội, phụ trách bảo chỉ và 
phong trào công khai, lẫn lượt viết các bảo: 

Bởi nay, Thời thế, Thế giới, Notre voix, Rassenblement ở Hà Nội. 

sau cách mạng thảng tàm ông giữ chức chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt 
Nam, Uy viên trung ương đảng Lao động V.N. 

Sau ngày thống nhất đất nước, ông là thanh viên Bộ Chính trị Đảng C5 Việt Nam. 

Ông mất năm 1994 tại Hà Nội, thọ 89 tuổi. 

7- Bong HUỲNH TẤN PHÁT: 
Tử cầu Tân Thuận đến bến phà Binh Khánh. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường Tân Thuận Đông, Tân Thuận 
Tây, Binh Thuận, Phú Thuận, Phú Mỹ quận 7 và chung với huyện Nhà Bè, dài 
11.610 mét, lộ giới 30 mét, qua các ngã ba Trần Xuân Soạn, Nguyễn Văn Linh, Bùi 
Văn Ba, Lý Phục Man, Nguyễn Văn Quỹ, Gò Ô Môi, Nguyễn Thị Thập, Hoàng 
Quốc Việt, Phạm Hữu Lâu, câu Phú Xuân (trên địa bàn quận 7). 


3. Lịch sử: Đường này có tù thời Pháp thuộc gọi là Liên tỉnh lộ 15. Ngày 7- 
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4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Huỳnh Tấn Phát. 


3. Tiểu sử: 
HUỲNH TẤN PHÁT 
(Qui stu 1913 - Ki tị 1989) 


Kiến trúc sư, nhà hoạt động chính trị, quê làng Châu Hưng huyện Binh Đại, tính 
Bến Tre. 


Thuở nhỏ học ở Sài Gòn, sau ra Hà Nội học trường Cao đẳng Mi thuật Đông 
Dương ngành Kiến trúc; năm 1938 tốt nghiệp, vé làm việc ở Sài Gòn và tham gia các 
hoạt động xã hội, năm 1941 điều khiến háo Thanh Niên, năm 1945 tham gia khởi nghia 
tại Sài Gòn, năm 1946 đắc cử Đại biểu Quốc hội khóa I (đơm vị tỉnh Mi Tho). 

Sau năm 1954, ông ở lại hoạt động nội thành Sài Gòn, những năm 60 ông thoát li 
ra vùng Giải phóng là thành viên của Mät trận dân tộc Giải phóng miễn Nam Việt Nam, 
năm 1968 làm chủ tịch Chính phù Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tại Lộc 
Ninh (nay thuộc tỉnh Bình Phước). 

Sau ngày thống nhất đất nước, ông làm Phó Thủ tướng chính phủ, kiêm chủ nhiệm 
Ủy ban xây dựng cơ bản nhà nước, Phó chủ tịch Hội đồng nhà nước vå Chủ tịch Hội kiến 
trúc sư Việt Nam. 


Ông mất năm 1989, thọ 76 tuổi. 
8- Đường LÂM VĂN BỀN: 


Từ đường Trân Xuân Soạn đến đường Nguyễn Thị Thập. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Tân Qui quận 7, tử đường Trắn 
Xuân Soạn đến đường Nguyên Thị Thập, đài khoảng 1490 mét, lộ giới 20 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có tử khi xây cư xá Tân Qui và là trục chính. Ngày 7- 
4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Lâm Văn Bên. 

3. Tiểu sử: 

LAM VĂN BÊN 
Nhà hoạt động cách mạng, quê xa Tân Qui, huyện Nhà Bè, tỉnh Gia Định. 


Ông tham gia cách mạng năm 1945, từng làm Bi thư huyện ủy Nhà Bè giai đoạn 
1962 - 1964. Năm 1965 công tác tại tính ủy Gia Định. 


Với tư cách bí thư huyện ủy, ông lanh đạo đẳng bộ và quản chúng phá chính sách 
chiến lược của chế độ cũ tại địa phương có nhiều kết quả. 


9- Dưởng LÊ VĂN LƯƠNG: 
Từ đường Trân Xuân Soạn đến cấu Rạch Doi. 





Đường phố Thành phố Hô Chí Minh 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Tân Kiếng, Tân Hưng, Tân Phong 
quận 7, chung với huyện Nhà Bè, từ đường Trân Xuân Soạn đến câu Rạch Doi, dài 
khoảng 6500 mét. lộ giới 30-120 mét, qua các ngã ba Phan Huy Thực, Nguyễn Thị 
Thập, ngã tư Nguyễn Văn Linh, (trên địa bàn quận 7). 


2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc và gồm hai đường nối đuôi 
nhau là đường Hương lộ 34 và Hương lộ 35. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố nhập 
hai đường làm một và đặt tên đường Lë Văn Lương. 

3. Tiểu sử: 

LÊ VĂN LƯƠNG 
(Tân hợi 1911 - Ất hợi 1995) 

Nhà hoạt động cách mạng, quê xa Xuân Câu, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (nay 

là t. Hưng Yên), tên thật là Nguyễn Công Miều (em ruột nhà văn Nguyễn Công Hoan) 


_ sinh năm 1911. 


Ông học Tủ tài trưởng Trung học Bưởi Hà Nội. Giác ngộ cách mạng rất sớm củng 
với Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, tham gia bãi khóa để tang Phan Châu Trinh, gia nhập 
Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội rồi vào Đảng Cộng sản. 


Năm 1931 được cử vào Sài Gòn hoạt động để gây dựng cơ sở. Năm 1933 ông bị kết 
án tử hình củng với 7 đồng chí khác. Do nhân dân Pháp đấu tranh mạnh đòi bỏ án tử 
hình đòi Pháp trả tự do cho tủ chính trị ở Đông Dương, ông được giảm xuống chung 
thân và dày ra Côn Đảo cho tới tháng 9-1945. 


Sau năm 1954 ông giữ chức Thứ trưởng bộ Nội vụ. 


Trước năm 1956 ông từng giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương đảng, rồi ủy 
viên Bộ chỉnh trị, rồi Bí thư thành ủy Hà Nội. 


Ông mất năm 1995 tại Hà Nội. 


10- Bưởng LƯU TRONG LƯ. . 

Từ đường Huỳnh Tấn Phát đến Kho 18. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn Tân Thuận Đông, quận7, tử đường Huỳnh 
Tấn Phát đến Kho 18, dài khoảng 240 mét, lộ giới 35 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có sau näm 1975 khi mở rộng cảng Bến Nghé, chính 
quyên địa phương gọi là đường chuyên dùng số 5. Ngày 7-4-2000, UBND Thành 
phố đặt tên là đường Lưu Trọng Lư. 

3. Tiểu sử: 

LƯU TRONG LU 
(Tân hợi 1911 - Tân mùi 1991) 

Thi sĩ làng mạn thời tiền chiến, quê làng Cao Lao hạ, huyện Bố Trạch, tính Quảng 

Binh, sau cư ngụ ở Huế, Hà Nội. 
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Xuất thân trong một gia đình Nho học, thuở nhỏ học Trường Quốc học Huế, sau 
bỏ học, gia nhập làng báo ở Hà Nội, Huế... 

Năm 1933 chủ trương Ngân Sơn tùng thie ở Huế, từng cộng ác với các báo Phy nê 
tân vän (Sài Gòn), Sông Hương (Huế), Phụ nữ thời đàm, Tiến bar, Tân thiếu niêm, Tao 
đàn, Hà Nội báo (Hà Nò). 

Sau cách mạng tháng 8-1945, toàn quốc kháng chiến (19-12-1946) ông tham gia 
Hội Văn hóa Cứu qwốc ở Huế, hoạt động tuyên truyền và văn nghệ ở chiến khu Binh Trị 
Thiên. Tử năm 1955 làm việc ở Bộ Văn hóa (Hà Nộj, từng làm Tổng thie kí Hội nghệ sĩ 
sân khấẩw Việt Nam, Ủy viên ban Chấp hành Hội Nhà Văn Việt Nam... 

Những năm trước Thế chiến (1932) Luu Trọng Lư cùng một số nhà thơ có thì tài 
khởi xướng và phát động phong trào thơ mới mà ông là một trong những kiện tướng 
xuất sắc da làm cho thơ mới ngày càng rực rỡ. Vì thơ ông “là tiếng lòng thốn thức của 
lòng ta” (H.T) như tiếng mùa thu đang ni non củng vũ trụ nhân gian. 

Các tác phấm của ông, gôm: : t 

Người son nhân (truyện 1933), Khói lam chiêu (1941), Tiếng thu (thơ 1939), Tõa 
sáng đôi bở (1959), Müa thu lớn (1979), Nửa đêm sực tinh (1989)... 

._ Ống mất näm 1991 tại Hà Nội, thọ 80 tuổi. 


11- Đường LÝ PHUC MAN: 
Tù đường Huỳnh Tấn Phát đến đường Nguyễn Văn Linh. 


1, Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Bình Thuận quận 7, từ đường 
Huỳnh Tấn Phát đến đường Nguyễn Văn Linh, dài khoảng 800 mét, lộ giới 20 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm, mới được cải tạo mở rộng từ 
đầu thập niên 1990 và quen gọi là đườrg đi vào khu dân cư cảng Bến Nghé. Ngày 
7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Lý Phục Man. 

3. Tiểu sử: 

LÝ PHỤC MAN 

Danh tướng đời Lí Nam đế, tên thật là Lý Bí không rô näm sinh, nām mất, quê 
làng Có Sở (nay là Đan Phượng gån Hà Nội). 

, Thuở nhỏ nhà nghèo, giỏi bắn cung, cởi voi. Lớn lên ông theo Lý Bôn (sau là Lý 
Nam Đế) chống quán đô hộ nhà Lương (Tr.Q) lập được nhiều chiến công giúp Lý Bôn 
lập nên nhà tiên Lý 

Ông được Lý Nam đế cho trông coi phia Nam, quản Chiêm Thành ra xâm lấn, ông 
củng tướng Phạm Tu đánh tan quân Chiêm Thành. 

Ông có tài cai trị khiến nhiều sắc dän qui phục, đương thời gọi là Phục Man tướng 
qwá». 
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12- Dường MAI VĂN VINH: 
Tư đường số 29 đến đường Nguyễn Thị Thập. 


1. Vị trí: Lường nằm trên địa bàn phường Tân Qui quận 7, từ đường số 29 
đến đường Nguyên Thị Thập, dài khoảng 780 mét, lộ giới 20 mét, 


2. Lịch sử: Đường này được xây dựng đồng thời với cư xá Tân Qui mang số 
20. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Mai Văn Vĩnh. 

3. Tiểu sử: 

MAI VĂN VĨNH 

Chiến sĩ Binh Xuyên, quê làng Long Kiểng (Cành) huyện Nhà Be. tỉnh Gia Định. 

Thuở tré ông là thuộc hạ của Ba Dương, sau năm 1945 tham gia khảng chiến 
chống Pháp với chức vụ chỉ huy trưởng chỉ đội 7 bộ đội Binh Xuyên. Chiến công lớn 
nhất ở thời gian này là giải giới awe vé đội của Cố Vinh, phá tan âm mưu của Pháp và 
bọn phản động dùng lực lượng Binh Xuyên lập "Chiến khu Quốc gia” ở Bà Rịa để ngân 
cách Nam bộ với Trung ương. 

Sau đó là Trung đoàn trưởng trung đoàn 307, Ủy viên quân sự tỉnh Bà Rịa, rôi ra 
Bắc sang Trung Quốc học chỉnh trị và quân sự. Nam 1851 trở về Nam làm tỉnh đội phó 
Bà Ria. 

Sau 1854 tập kết ra Bắc, Năm 1963 vẻ Nam lãnh nhiệm vụ xây dựng bën bãi nhận 
hàng chi viện của miễn Bắc ở Long Hài, rồi sang Campuchia nhận hàng ở cảng 
Xihanucvin cho đến ngày giải phóng với hàm Đại tá QĐND Việt Nam. 


13- Hưởng NGUYÊN THỊ THẬP: 

Từ đường Huynh Tấn Phát đến ranh huyện Binh Chánh. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Bình Thuận, Tân Phú, Tản Phong 
quận 7, từ đường Huỳnh Tấn Phát đến ranh huyện Binh Chánh, dài khoảng 4100 


mét, lộ giới 35 mét, qua ngã tư Nguyễn Văn Linh, các ngã ba Bể Văn Cẩm, Mai 
Văn Vĩnh, Lâm Văn Bên, nga tư Lê Văn Lương. 


2. Lịch sử: Đường này cỏ từ thời Pháp thuộc gọi là đường Huyện số 1. Ngày 
7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Thị Thập. 
3. Tiểu sử: 
NGUYỄN THỊ THẬP 
(Máu thân 1908 - Binh tỉ 1996) 


Nhà hoạt động cách mang, quê huyện Châu thành Mi Tho, tỉnh Tiền Giang. 


Bà tham gia cách mạng tử hỏi còn trẻ tuổi, näm 1931 được kết nghĩa vao đảng 
công sản ĐD ở Mi Tho. Năm 1833 lên hoạt động ở Sài Gòn, năm 1935 là úy viên dự 
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khuyët xứ ủy Nam Ki, cung năm bị Pháp bắt nhưng không có bảng cư nên không ke 
ân được. Sau đỏ bà về hoạt động o Mĩ Tho, năm 1836 tham gia hoạt động chủ phụng 
trau Đăng Lương dai hġi. 

Năm 1945 có chăn trong xử ùy Lâm bo Nam Ki, hoạt động ở Sài Gòn, Tháng 7 
näm 1845 bà là thành viên của zu ùy Nam Ki tham du Đại hội Quốc đản ở Tản Trio, 
näm 1946 đác cử Đại biểu Quốc hội khỏa Í. Tư näm 1846 vẻ Nam tham gia kháng chiến 
ử Nam Bé, rồi được cư đi học ở nước ngoài (1948 - 1952). 

Sau năm 1854, tập kết ra Bắc, đến năm 1956 là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam cho đến những näm 80. Nam 1885 bå được Gong thương huan chương Sao Vàng 
của Đảng và nhà nước Việt Nam. 

Bà mất năm 1886 tại TP.HCM, thụ 84 tuổi. 

Nha hoạt động cách mạng, quê tinh Mi Tho. 


14- Bưửng NUYÊN VĂN LINH: 
Tir đường Huỳnh Tấn Phát đến Quốc lộ 1A. 


1. Vị trí: Đường nắm trên địa bàn các nhường Tản Thuận Đông, Tân Thuận 
Tây, Binh Thuận, Tân Phú, Tân Qui Đăng quận 7 và chung với huyện Binh Chánh, 
qua ngå ba Lý Phục Man, ngà tư Nguyễn Thị Thập, Le Văn Lương, dài khoảng 
19.800 mét, lộ giới 120 mét. 


2. Lịch sử: Đương này được xảy dựng từ năm 1888, khånh thành cuối näm 
1997 quen gọi dai lộ Bắc Nhà Bè- Nam Bình Chánh hay đại lô Nam Sai Gòn. Ngày 
7-4-2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Nguyễn Văn Linh. 

3. Tiêu sử: 

NGUYÊN VĂN LINH 
(Giap dân 1914 - Định enn 1997) 

Nhà hoạt động cách mạng, nguyên Tổng bi thư ĐCSVN, tên thật là Nguyễn Văn 
Cúc, bị danh là Mười Cúc, quê xã Giai Phạm, huyện Mi vẫn, tình Hưng Yên. 

"Thời tuổi trẻ ong học ở Hải Phòng tham gia tổ chức “học sinh đoàn”, năm 1830 bị 
bát xử phạt 18 thảng tủ. Nhãn vụ Yên Bái, thực dẫn lập Hội đẳng de hình xử ủng phát 
lưu chung thân rủi dày ra Côn Đảo. 

Tại đảo ong được rèn luyện thêm củng với các bạn tú: Búi Công Trứng, Hà Huy 
Giap, Nguyễn Kim Cương... tré thanh người cộng sản kiên cường. 

Năm 1836 được trả tự do, vẻ hoạt động tại Hà Nội, năm 1837 được đảng phản omg 
vào Sài Gòn lập thành ủy lâm thời Sài Gòn - Chợ Lớn. Sau đó ông chuyển ra miễn Bắc, 
rồi vào Trung tham gia xứ ủy. Đến năm 1841 ông bị båt tại Vinh, Pháp đây ông ra Côn 
Đảo lån thứ hai. 


TEF 
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Sau cách mạng tháng Tâm năm 18345 ông về hoạt động ở miền Tây Nam Bộ một 
thin gian, rủi chuyển vẻ Sài Gòn giữ chức Bi thư Thành ủy Sat Gon - Chợ Lon. Tháng 7 
năm 1954 ông ở lại hoạt động ở Nam Bỏ, giữ chức Phỏ bi thư Trung ương cục mièn và 
nhiều lần làm Bi thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. 

Tai Đại hội VII ĐCSVM, ång dược bầu làm Tông bi thư ĐCSVN, 

Ông mät năm 1997 tại TP.HCM. 


15- Dong NGUYËN VÄN (UY: 

Tù đường Huỳnh Tần Phát đến cảng rau quả. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường "Tan Thuận Đồng quận 7, từ đường 
Huynh Tản Phát đến cảng rau quả, dài khoảng 1520 mét, lộ giới 35 mei. 

2. Lịch sử: Đường này cò tir năm 1975 quen gọi đường chuyên dung số 7. 
Ngay 7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Văn Quỹ. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN VĂN QUỲ 
GI hoi 1935 - Hinh ngo 1966) 


Lit sĩ hiện đại, anh Aung lực lượng tô trang KAN bi danh Ba Cà, quê ¢ huyện Nhà 
Bè, tỉnh Gia Định. 


Ông tham gia cách mạng tử sau nām 1945, vào hệ đội địa phương chiến đầu ở mặt 
trận Nhà Hè, Cần Giuộc, Thủ Đức... 

Trang thôi chẳng Mĩ và chiến tranh cục bo địch đảnh phả ác liệt, ông vån kiên trì 
bam Uu, xây dựng lực lượng, tổ chức nhiều trận đánh tiêu hao lực lượng dich. 

Năm: 1886 trong một trận càn ác liệt ở vùng Tam giác sắt, ông đã anh cùng hy sinh 
tại mật trận. 
16- Bưửng PHAM HỮU LẦU: 

Từ đường Huỳnh Tần Phát đến đường Lễ Văn Lurmg. 

L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn nhường Phú Mỹ quận 7, chung với huyện 
Nhà Bè, từ đường Huỳnh Tấn Phát đến đường Lê Văn Lương, dài khong 4500 
mét, lỗ giới 30 mét. 

2. Lịch sử: Dung này có tử thửi Pháp thuộc gọi là đường Huyện ap 4. Ngày 
T-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Phạm Hiru Lẫu. 

3. Tiểu sử: 

PHAM HỮU LẦU 
(Ar ti 1805 - Ki hoi 1950) 


Nhà hoat động cách mang quê xã Hòa An, huyện Cao Lãnh, tinh Sa Đéc (nay 
thuậc tính Đóng Tháp]. 
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Năm 1928, ông gia nhập Thanh niên cách mạng Đồng chỉ hội ở Cao Lãnh, năm 
1929 vào DG Đông Dương. 

Tại Hội nghị hợp nhất 3 đảng công sản ở Cửu Long (Trung Quốc) ông được báu 
là 1 trong 9 thành viên BCH Trung ương Lâm thời của Đảng CS Đông Dương. 

Trong giai đoạn 1938-1839 ông phụ trách và viết bài cho báo Dán chứng ở Sài 
Gon, cổ vũ cho phong trào cách mạng Việt Nam và thế giới, thường ký tên Racosi. Ông 
bị bắt däs Côn Đảo 2 lån (1930,1939). 

Sau CMT8, tir Côn Đảo vé từng được giao nhiệm vụ Di thư tính đăng bộ Sa Đéc, Bi 
thư Tỉnh ủy Mỹ Tho, Phó Bi Thư khu úy 8, có chân trong Thường vụ xứ ủy, kiêm Giảm 
đốc Công an Nam bộ. 

Sau hiệp định Genève, 1954 ông được phân công ở lại miền Nam, lãnh nhiệm vụ 
Bi thư xử ủy Nam bộ và là Ủy viên BCH T.U Đảng. Ngày 16-10-1959, do làm việc cât 
lực, bệnh cũ do hậu quả những năm tháng bị tra tấn, tù dày ở Côn Đảo tái phát, ông từ 
trần ở Campuchia. 


17- Bường PHAN HUY THUC: 
Từ đường Lâm Văn Bên đến đường Lë Văn Lương. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường Tân Kiểng quận 7, từ đường Lâm 
Văn Bén đến đường Lê Văn Lương, dài khoảng 1050 mét, lộ giới 14-20 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có từ khi xây dựng cư xá Tân Qui mang số 7 và số 9. 
Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Phan Huy Thực. 

3. Tiểu sử: 

PHAN HUY THỰC 
(Mậu tuất 1778 - Giáp thin 1844) 

Danh sĩ đời Gia Long, tự Vị Chỉ, hiệu Khuê Nhạc, con Phan Huy Ích em Phan Huy 
Chú, sinh ngày 5-10 Âm lịch Mậu tuất (24-11-1778). Quê xã Thu Hoạch, huyện Thiên 
Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. , 

Trong đời Lê Mat, ông làm Hiệp trấn Lạng Son, sau thăng Thượng thư Bộ Lễ. Có 
đi sử nhà Thanh (Trung Quốc) trong năm 1817. Đến năm 1841 ông vẻ hưu được vua 
Thiệu Trị tặng thơ và tiền thưởng. 

Ngày 12-2 Âm lịch Giáp thin (30-3-1844) ông mắt, thọ 66 tuổi, liệt thờ vào dén 
Hiên Lương. Làng Ninh Sơn cũng có xây am thờ ông. 

Các tác phẩm của ông: 

- Hoa thiêu tạp vinh. - Ti bà hành diễn âm. - Nhân ảnh vån đáp. 

Tương truyền bản dịch T? bả hành nổi tiếng là do ông địch. 
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18- gong TÄN MỸ: 

Tư đường Trán Xuân Soạn đến khu dän cư Tân Mỹ, 

1. Vị trí: Dường nàm trên địa bàn phường Tân Thuận quận 7, tir đường Trắn 
Xuân Soạn đến khu dan cư Tân Mỹ, dài khoang 2050 mét, lộ giới 20 mét. 

SG Lịch sử: Đườn: nay co từ sau năm 1975 quen gọi la đường vao kho lương 

thực, Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đương Tân Mẹ. 

3. Tiểu dẫn: 

TÂN MY 
Địa danh xưa ở làng Tân Thuận, huyện Nhà Bè, tỉnh Gia Định. 
Địa danh này (Tân Mi) là khu vực thành lập khu dän cư giải tỏa để mo rồng liên 


tinh lộ 9 và xây dựng đường Bắc Nam Nhà Bè - Nam Bình Chảnh thuộc TP. Hồ Chỉ 
Minh. 


19- Brong TÂN THUẬN TÂY: 

Từ đường Huynh Tấn Phat đến đương Nguyên Văn Linh. 

1. Vị trí: Đường näm trên địa ban phường Tân Thuận quận 7, tư đường 
Huynh Tấn Phát đến đường Nguyên Văn Linh, đài khoảng 800 mét, lộ giới 20 mét, 

3. Lịch sư: Trước là đường hẻm đi vào khu dân cư, được cái tạo mở rộng tử 
thấp miên 1990. Ngày 7-4-2000 UBND Thanh phố đặt tên đường Tân Thuận Tây. 

3. Tiu dẫn: 

TÀN THUẬN TÂY 

Địa donk xưa thuộc làng Tân Thuận, huyện Nhà Bè, tỉnh Gia Định cu. Tân Thuận 
Tây là một thôn của làng Tân Thuận cå từ thời chúa Nguyễn khai khấn đất Gia Định, 
đến đời Gia Long thứ 10 (1881) bắt đầu có địa bỏ. 

Làng Tân Thuận tử năm 1930 được tách ra làm hai làng là Tân Thuận Đông và Tân 
Thuận Tây thuộc huyện Nhà Bè. Nay là phường Tán Thuận Tây, Quận 7 TP. HCM. 
20- Bường TRẤN TRỤNG CUNG: 

Từ đường Huỳnh Tấn Phát đến khu công nghiệp. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường Tân Thuận Đông, tử đương Huỳnh 
Tân Phát đến khu còng nghiệp, da khoảng 640) mét, lộ giới 30 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có tử thời Pháp thuộc gọi là đường Huyện số 5. Ngày 
7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Trân Trọng Cung. 


3. Tiểu sử: 


740 


https://tieulun.hopto.org 


Nguyễn Q. Tháng - Nguyễn Đình Tu 


TRẤN TRONG CUNG 
(Canh thản 1860 - Ki đâu 1909) 

Nhà yêu nước, quê làng Thượng Cât, huyện Tir Liêm, TP. Hà Nội, nên thường gọi 
là Để Cái. ) 

Trong các cuộc khởi chia chóng Pháp của các lực lượng yêu nước, ông virt unh 
tham gia. Bi tình nghi trong cuộc đâu độc Hà Thành, ông bị Pháp dày Cán Ðåo trong 
năm 1908, vi trước đó ông có hoạt động trong nhóm Cẩn vương ting qua la: vany Nam 
Quan, Long Châu, liên lạc với các thủ lanh phong trào yêu nước, Ra đáo duwe vài thang. 
nghe tin các chỉ sĩ Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Ké và các ban tụ thấm hỏi, đong vien 
các chỉ sỉ mới đưa ra, kèm theo mòt bài thơ, ý khàng khái: 


Bản dịch: 
Ae nam di lại vång tin háng, 
Đường thë quanh co giận chia thắng. 
Người củ đẳng làng thêm khủng khái, 
Vũ không lựa dät khóc anh hùng 
Mạnh Tân giát giáp chờ mwa bắc, 
Xích Bích giương buâm thiếu giỏ đông. 
Ät hẳn lòng trới phỏ tổ quốc, 
Hỏa tinh thổi đỏ giữa tång không. 

Năm sau (1909) trên đảo ông vừa đúng 50 tuổi. Huỳnh Thúc Kháng cảm khải 
tạng một bài thơ mừng ông thọ 50 tuổi (mà cụ tự nhận là bai thơ đắc ý nhất}. Trong lao 
địch ông bị cai ngục hành hạ, lâm bệnh nặng mất tại đảo. Ông là tác giả sách Uyên giảm 
loại hàm lưực biên. 


21- Dưửng TRẦN VÄN KHÁNH: 
Từ đường Huỳnh Tẩn Phát đến xi nghiệp trục vớt cứu hộ. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường Tân Thuận Đông quận 7, tử đường 
Huỳnh Tấn Phát đến xi nghiệp Trục vot Cứu hộ, dài khoảng 210 mét, lộ giới 20 
mét, 

2. Lịch sử: Đường này có tử trước quen gọi đường chuyên dùng số 16. 
Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Trần Văn Khánh. 

3. Tiểu sử: 

TRẤN VĂN KHÁNH 
(.. - Binh tuát 1946) 

Nhà koat động cách mang, quê tại thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, tình Gia Định 

(nay là quận Nhà Bè, TP.HCM), không rõ nām sinh. 
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Ông tham gia cách mạng tử trước nām 1935, được huyện ủy Cần Giuộc cử vẻ hoạt 
động ở Tân Thuận Đông thu hải được nhiều kết quả. 

Sau cách mạng tháng 8, ông giữ chức chủ nhiệm Việt Minh huyện Nhà Be lãnh 
đạo nhân dän Nhà Bè kháng chiến chống Pháp. 

Cuối năm 1945, ông bị Pháp bắn tử thương ở cơ sở Nhà Bè. 


22- Bưửng TRẤN XUÂN SOAN: 
Từ chợ Tân Thuận đến cẩu Rạch Ông. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường Tân Thuận Đông, Tân Thuận 
Tây, Tân Kiểng, Tân Hưng quận 7, từ chợ Tân Thuận, giáp đường Huỳnh Tấn 
Phát đến cảu Rạch Ông giáp quận 8, đài khoảng 3730 mét, lộ giới 30 mét, qua các 
ngà ba Bế Van Cấm, Tân Me Lâm Văn Bên, Lê Văn Lương. 


2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc việc đào kinh Tẻ năm 1905, gọi là Route 
Sud du Canal de dérivation. Ngày 22-10-1955 chính quyền Saigon đối tên là đường 
Trần Xuân Soạn cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
TRẤN XUÂN SOẠN 
(Ki dậu 1849 - Qui hpi 1923) 

Danh tướng, nhá yêu ước, quê làng Thọ Hạc, huyện Đông Son, tính Thanh Hoa. 

Ông sinh trong gia đình nông dân nghèo, ong quản thay cho con một phú hào 
trong làng để lấy tiền nuôi gia đình. Trong quân ngũ, ông lập được nhiều chiến công, 
được thăng Đề đốc. 

Năm Ất dän 1885, kinh thành thất thú. ông củng Tòn Thất Thuyết đưa vua Ham 
Nghỉ ra Sơn phòng Quảng Trị, Hà Tình, réi về Thanh Hóa, chỉ đạo cuộc kháng chiến. 
Ông tích cực hoạt động ở nhiều vùng, liên lạc với nghĩa quân các nơi. Đến khi tinh thế 
Suy yếu, ông sang Trung Quốc tim gặp Tôn Thất Thuyết ở Long Châu nhằm tổ chức 
các toản (tuân kéo về hoạt động ở biên giới. 

Năm Qui hợi 1923 ông mất tại Long Châu, thọ 74 tuổi. 

Khi ông kháng chiến ở Thanh Hóa, quân địch đào mó lấy cốt thân phu ông xếp ở 
giữa «umg đề thiêu hủy, cốt lung lạc để ong về đầu thú, nhưng ong vẫn bắt khuất. Em 
ong là Trần Xuân Huấn cũng hi sinh trong cuộc kháng chiến, con trai thư hai của ông 
là Trần Xuân Kháng cüng hi sinh vi nước. 
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Quận 9 
1- Đường BUNG ÔNG THUÀN: 


Tù đường đình Phong Phú đến đường Nguyễn Duy Trinh. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Phước Long quận 9, tử đường 
dinh Phong Phú đến đường Nguyên Duy Trinh, dat khoảng 5500 mét, lộ giới 30 
mét, 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND 
Thanh phổ đặt tên đường Bung Ông Thoàn. 

3. Tiểu Hän: 

BUNG ÔNG THOÀN 

Địa danh ở huyện Thủ Đức, tinh Biên Hòa (cũ), 

Hưng (tiếng Khmer) là marais noi cá meģe sét zët, tức nơi đất thấp nổi nước quanh nām, 
đất thấp có mọc đây, dag Thoảàn: danh từ riêng. Loại đất này chỉ ở Nam Bộ mới cỏ, cho nên 
khi Pháp chiếm Nam Kí, các nghĩa dân, nghĩa sĩ nồi cậy chống Pháp phải rút ra ngoài Bang, 
lúc ấy nghia quân có cẩu: 

“Thả thua xuống láng xuống breng", 

Tức vũng đất thấp có nước quanh năm của ông Thoàn, vùng này trước kia thuộc 
tổng Binh Trung, huyện Tân Long, trấn Biên Hòa (xưa). 
2- Dường BUNG SÁU XÃ: 

Từ xa lộ Hà Nội đến đường Nam Cao. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Long Thạnh Mỹ quận 9, từ xa lộ 
Hà Nội đến đường Nam Cao, đài khoảng 1400 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong vom có tử lâu. Ngày 7 - 4 - 2000 
UBND Thành phố đặt tên đường Bung Sáu Xa. 
3. Tiểu dän: 
BƯNG SÁU XÃ 
Địa danh ở huyện Thủ Đức, tỉnh Biên Hòa (cu) 
Bung: Vùng đất thấp nổi nước quanh năm... Sáu xã: gốm có 6 xã vùng bung. Bung 
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nay nām trên khu vực 6 xã của huyện Thú Đức cũ thuộc tổng Binh Trung, huyện Tân 
Lang, trần Phiên An xưa, rồi sau đối là h. Thủ Đức, tinh Biên Hòa. 


Sau nām 1815 thuốc tính Gia Định (củ), hiện nay thuộc quận 9 TP.HCM. 
3- Đường EA ĐỈNH: 
Từ đường Long Phước đến sông Đồng Nai. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa ban phường Long Phước, tử đương Long 
Phước đến sông Đồng Nai, đài khoảng 1900 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm, được cải tạo mo ròng từ nam 
1995, Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thanh phô đặt tên đường C äu Đình theo tën gọi làu 
nay của đân chúng. 


3. Tiểu dẫn: 
CẦU ĐÌNH 
Ðia danh o huyện Thu Đức, tinh Gia Định cũ. 
4- Đường DƯƠNG DÌNH HỘI: 


Từ đường Đỗ Xuân Hợp đến đường Bưng Ông Thoin, 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa ban phường Phước Long B quận 9, từ đương 
Dé Xuân Hợp đến đường Bung Ông Thoàn, dài khoảng 2246 mét, lộ giới 12 mét, 
2. Lich sử: Trước là đường làng đi trong xóm, được cải tao mở rộng từ nắm 
1995. Ngay 7 - 4 - 2000 LIBND Thành phố đặt tên đường [hương Định Hội. 
3. Tiểu sử: 
DƯƠNG DINH HỘI 
(... - Binh tuật 1946) 
Liết sĩ, Nhà hoạt đông cach mang, quê tỉnh Hưng yên. 


Nam 1838 - 1939, óng tham gia đoàn thanh niên dân chủ, hoạt dòne ở Hà Noi. 
Nam 1940 là thanh ủy viên Đảng Công Sản Đông Dương Thanh phế Hà Nội, näm 1942, 
ông bị Phap båt két ån khổ sai 20 nám biệt xứ đầy ra Côn Đảo. 


Sau cách mạng tháng Tám năm 1945 được đón về đất lién, tham: giá lanh dao 
khång chiến ở Nam Bó làm Bi thư tính ủy Gò Công, 


Ông hi sinh trong những ngày Pháp tải chiếm Nam Bộ ở Gò Cảng. 
5- thrủng BÌNH PHONG PHÚ: 
Tir đương Lê Văn Việt đến đường Dap Ông Thoàn, 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bạn phường Tang Nhơn Phú B quận 9, từ đường 
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Lê Văn Việt đến đường Bung Ông Thoàn, dài khoảng 1326 mét, lộ giới 30 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm có tử lâu, được cải tạo mở rộng 
tir đâu thập niên 1990. Ngày 7 - 4 - 2000, UBND Thành ch: dat tên đường định 
Phong Phú theo tên quen gọi của đân chúng. 

3. Tiểu dẫn: 

ĐÌNH PHONG PHÚ 

Di tich vän hóa ở tình Biên Hòa (cô). 

Định Phong Phú là định làng Phong Phú gån làng Tăng Nhơn Phú huyện Thu 
Đức, tỉnh Gia Định (ca). Nay thuộc TP.HCM quận 9. 


6- Dưửng BÖ XUÂN HỢP: 
Từ xa lộ Hà Nội đến đường Nguyễn Xiến. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường Phược Long A oan". tir xa lò Ha 
Nội đến đường Nguyễn Kén. đài khoảng 5500 mét, lộ giới 30 mei 


2. Lịch sử: Trước la đường làng đi trong xóm có tư lâu, được vá: t20 mo 
rộng từ năm 1995. Ngay 7 - 4 - 2000 UBND Thanh phô dat tên đường Đỏ Xuân 
Hợp. 

3. Tiu sử: 

ĐỒ XUÂN HỢP 
(Binh ngo 1906 - Ar su 1985) 

Giáo sư, Bắc sĩ y khoa, thiếu tướng quân y, anh hùng các lực lượng vũ trang nhân 
dän Ông sinh ngày 8- 7 - 1906 tại phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, thanh phố Hà 
Nội. 

Ông tốt nghiệp Trường Đại học Y khoa Hà Nội. Trước Cách mạng tháng Tam lam 
việc tại các bệnh viện ở Hà Nội. Kháng chiến chống Pháp, ông đâm nhiệm công tác y 
tế, từng git chức vụ: Đại biểu Quốc hội từ khóa 2 đến khóa 7, Phó chủ nhiệm Ủy ban Y 
tế - Xa hội của Quốc hội khóa 6, Hiệu trưởng Trường Đại học Quân y, Uy viên thường 
vụ Ban chấp hành trung ương Đảng Xa hội Việt Nam, Chủ tịch Hội Hồng thập tự Việt 
Nam, Phó chủ tịch Hội Y học Việt Nam. 

Ông là một giáo sư, mộ! nhå nhân trắc học nổi tiếng của Việt Nam. Ngay nay giới 
y khoa nhắc đến tên ông là nhắc đến nhå nhân trác học Đã Xuân Hợp. 

Do công lao của mình, ông được tặng thưởng Huån chương Hó Chỉ Minh, Huân 
chương Quân công và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dän. 


Ông mát ngày 17 - 12 - 1985, tho 79 tuối, an tång tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. 
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7- Bung ED CAT. 

Từ đường Nguyễn Duy Trinh đến ber sông Bà Cua. 

1. Vị trí: Đườn*~ nằm trên địa bàn phường Phú Hau quận 9, từ đường Nguyên 
Duy Trinh đến bò sông Bà Cua, dài khoảng 3360 mét, lô giới 25 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm có từ lâu, được cải tao mi 
rộng tứ näm 1995. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Gò Cát theo 
tên quen gọi của dän chúng. 

3. Tiểu dẫn: 

GÒ CÁT 

Địa danh o huyện Thủ Đức, tĩnh Biên Hòa (cũ) 

Đây là một vùng đất cao (gò) nằm dọc sông Bà Cua, trước đây (đã lâu) nguửi la 
lầy cát ở sông Bà Cua để trên vùng đất cao này để bán. 

Từ đỏ có địa danh Gò Cát, lâu ngày thành địa danh riêng. 


8- Iưởng HOÀNG HỮU NAM: 
Từ xa lộ Hà Nội đến ngã ba Lê Văn Việt. 


L. Vị trí: Dường näm trên dia bàn nhường Táng Nhơn Phú A quận 9, tử xa lò 
Ha Nội đến đường Lè Văn Việt, dài khoảng 2000 mét lộ giới 30 mer 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm có từ lâu, được cái tao mô 
rộng từ năm 1995. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Hoang (mu 
Nam. 


3. Tiểu dän: 

HOÀNG HỮU NAM 
(Canh tuất 1910 - Ki stu 1949) 

Nhà hoạt động Cách mạng, Lên khai sinh là Phan Bội, tên thường dung la ugang 
Hữu Nam, em chủ bác nhà văn Phan Khôi. Quê làng Bảo An, huyện Điện Bàn, tỉnh 
Quảng Nam (nay vàn thuộc tỉnh Quảng Nam). 

Thuở nhỏ ông theo Hàn học, sau ra Hà Nội học chữ Quốc ngữ chữ Pháp tham gia 
vào các tổ chức yêu nước cùng hoạt động với anh ruột là Phan Thanh ở Hà Nói. Sau đỏ, 
ủng đừng trong hàng ngũ và hoạt động theo đường lỗi của Đảng Cộng sán Đông Dương. 

Trong Cách mạng tháng Tam ông là thành viên của Mặt trận Việt Minh. Sau khi 
thanh lập chính phủ Việt Nam Dän chủ Cộng hỏa ông giữ chức Thư trưởng Bỏ Nội vu 
trong chính phù liên hiệp kháng chiến (Bộ trưởng là chỉ sĩ Huỳnh Thúc Khảng). 

Sau ngày Toàn quốc kháng chiến, ông cùng Chinh phu rút lên chiến khu Việt Bắc 
tiếp tục công tác trong Hội đồng Chinh phủ. 
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Ông mất trong năm 1949 đang trên đường công tác ở Thái Nguyên. 
9- ường HÜ BÁ PHẤN: 
Tử đường Đỏ Xuân Hợp đến đường Nam Hòa. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Phước Long A tử đường Dé Xuân 
Hợp đến đường Nam Hòa, dài khoảng 1175 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm có tử lâu, được cải tạo mở 


rộng từ năm 1995. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Hå Bá Phán. . 


3. Tiểu sử: 
HỒ BÁ PHẤN 
(... - Canh thân 1920) 

Anh hung kháng Pháp, không rô năm sinh, tục gọi Đội Phấn, người huyện Nghi 
Lộc, tỉnh Nghệ An. 

Ông sinh trong gia dinh nông dân, ít được học chữ nghia, nhưng bàn tỉnh cương 
dũng, kháng khải, yêu nước. Đến tuổi trưởng thành, ông phải sung vào hàng ngu lính 
_ tập của giặc Pháp, mà lòng vẫn ngằm giao kết với chí sĩ bên ngoài, quyết chờ cơ hội 
đánh trả lại chúng. Được vài năm, chúng cho ông làm Đội trưởng. 

Thảng 5 năm Mậu thân 1908, nhân việc kháng sưu bùng ra, ông chỉ huy nhóm nội 
tuyển nổi lên đảnh thành Hà Tĩnh. Giặc Pháp điêu động binh lính đàn áp, nhóm ông rút 
chạy lên thượng du hội với các nghĩa đảng ở rửng núi. 

Hào khi của ông và Đội Quyên (tức Lê Văn Quyên) được sĩ phu khen ngợi, trọng 
vọng. Chinh người chị của cụ Hồ Chí Minh là Bạch Liên Nguyễn Thị Thanh cũng từng 
theo giúp sức trong nhóm nghĩa quân của Đội Phấn, Đội Quyên. 

Lúc ông tập họp nghĩa quân đánh Pháp, sĩ phu có đặt tên hiệu cho ông là Can 
Thái đề biéu dương lòng yêu nước của ông. 

Năm 1920 ông bị Pháp bắt đem về chém öng tại Thåu Đâu (Nghệ Án). 


10- ường HÖNG SEN. 
Từ đường Nguyễn Văn Thạnh đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Long Thạnh Mỹ, từ đường Nguyễn 
Văn Thạnh đến cuối đường, đài khoảng 380 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử; Trước là đường làng đi trong xóm, được cải tạo mở rộng từ näm 
1995. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Hỏng Sến. 


3. Tiểu sử: 
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HÔNG SÊN 
Nghệ sĩ điện ảnh tuện đại. 
11- Bưởng ÍCH TH¡.NH: 
Tir đưởng hẻm đến rạch Trau Tràu. 
1. Vi trí: Đường näm trên địa bàn phường Trường Thạnh quận 9, từ một 
đường hèm trong xóm đến rạch Trau Tràu, dài khoàng 525 mét, lộ giới 10 mét. 
2. Lịch sử: Truóc là đường mòn đi trong xóm được cài tao mở rộng từ nấm 
1995. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phỏ đặt tên đưởng Ích Thanh vu chạy qua ấp 
Ích Thạnh. 
3. Tiểu dẫn: 
ÍCH THANH 
Địa danh cũ ở tỉnh Bièn Hòa (xwa}. 
Ích Thạnh nguyên là tên một ấp của xã Trưởng Thạnh thuộc huyện Thú Duc. tính 
Biên Hòa ca. 
Ấp này có tử năm 1840 (đời Minh Mạng thứ 21) thuộc tỉnh Biên Hỏa. sau nam 


1815 thuộc huyện Thú Đức, tỉnh Gia Định. Nay là phường Trường Thanh, quận 9, 
TP.HCM 


12- Dưởng LÄ XUÂN DAI: 

Từ đường Lê Văn Việt đến đường Nguyễn Duy Trinh. 

1L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B quận 9, từ 
dun Lê Văn Việt đến đường Nguyễn Duy Trinh, dài khoảng 5900 mét, lộ giới 30 
mét. 

2. Lịch sử: Đường này mới được xáy dựng từ đâu thập niên 1990 quen gọi 
đương Tăng Long. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường La Xuân Oai. 

3. Tiểu sử: 

LA XUÂN OAI 
(Mậu tuất 1838 - Canh dân 1890) 

Danh sĩ, liệt st đời Tự Đức, Thành Thái, quê xa Thượng Động, huyện Phong 
Doanh, tỉnh Nam Định. 

Năm Giáp tí 1864 ông đỗ cử nhản, Ất. siu 1865 då phỏ bảng, 27 tuổi. Khi lam 
Tuân phủ Lạng Son, giặc Phảp xâm lăng, thanh thất thủ, ông chạy sang Trung Quốc, 
sau trở về tích cực hoạt động cửu nước. 


Từ năm 1885 đến 1889, ông thường xuyên liên lạc với các nhóm nghĩa quân Nguyên 
Thiện Thuật, Tạ Hiện, Hoàng Đình Kinh, tiển đánh giặc Phảp ở nhiều nơi. 
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Đen dáu nam Ki suu 1889, ông bị bát va kết án đây Con Dau 

Năm Canh dän 1890 ngày 23 - 10 ong mat ngoài đào, hướng dương 52 tuổi, Con dé 
lại một tập thơ chư Han: Con Đao thị tập. 
13- Đường LÊ VĂN VIỆT: 

Tù xa lộ Hà Nội đến đương Nguyên Văn Tan 


1. Vị trí: Đường näm trên địa ban phường Tăng Nhơn Phú A quạn 9, tir xa lộ 
Ha Nội đen đường Nguyễn Văn làng, qua ngā ba Định Phong Phú, Man Thiện, 
dài khoang 5000 mét, lộ giới 12 mét 


2. Lịch sử: Dong này có từ thời Pháp thuộc, là một đoạn của Hương lộ 30, 
sau năm 1975 gọi là đường Vo Văn Ngắn nói dài. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành 
phố dat tên đường Lê Văn Việt. 


3. Tiểu sử: 
LÊ VĂN VIỆT 
Anh hưng luc lượng vů trang 
14- Bường LÖ LU: 
Từ đường La Xuân Oai đến đường Nguyên Duy Trinh. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Trường Thạnh quận 9 tử đường 
Lā Xuân Oai đến đường Nguyễn Duy Trinh, dài khoảng 2750 mét, lộ giới 20 mét. 

2. Lịch sử: Đường này là đường làng đi trong xóm có từ lâu, dân chúng 
quen gọi đường Lò Lu lâu ngày thành chính thức. 

8. Tiểu dẫn: 

LÒ LU 

Địa danh ờ huyện Thủ Đức, tình Biên Hòa (ca) 

Trước kia nơi đây là vùng sản xuất các lu dùng đề đựng nước hoặc các loại vật 
dụng khác; tức các lò nung lu. Lâu ngày trở thành địa danh riêng. 
15- ường LONG PHƯỚC: 

Từ bến đỏ Long Đại đến ấp Trường Khánh. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Long Phước quận 9, tử bến đò 
Long Đại đến ấp Trường Khánh, dài khoảng 6250 mét, lộ giới 30 mét. 


2. Lịch sử: Đường này nguyên là đường làng có từ lâu đi trong xã Long 
Phước nay là phưởng Long Phước, đo đó đản chúng quen gọi đường Long Phước 
lâu ngày thành chinh thức. 
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3. Tiểu dẫn: 
LONG PHƯỚC 


Địa danh xưa ở huyện Thủ Đức, tính Biên Hòa cũ. 

Long Phước vào triều Nguyễn, chỉ là một ấp sau chuyến thành xà thuộc huyện 
Thủ Đức. Nay là phường Long Phước Quận Thủ Đức, TP.HCM. 

16- Dưởng LONG SON: 

Tù đường Nguyên Duy Trinh đến sông Đồng Nai. 

1. Vị trí: Đường nằm trèn địa ban phường Long Bình, từ đường Nguyễn 
Duy Trinh đến sông Đóng Nai, dài khoảng 790 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm, được cải tạo mở rộng từ näm 
1995. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Long Sơn, vì chạy qua ấp 
Long Sơn phường Long Binh. 

3. Tiểu dän: 

LONG SƠN 
Địa danh xưa ở huyện Thủ Đức, tỉnh Biên Hòa (củ). 
Long Son là một ấp của làng Long Binh thuộc huyện Thủ Đức, tính Biên Hòa có 


tư đầu đời Nguyễn. Từ năm 1915 chuyền về huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định (cũ). Nay la 
phường Long Bình, quận 12, TP.HCM, 


17- Bưởng LONG THUẬN: 

Từ đường Nguyễn Duy Trinh đến đường Long Phước. 

1. Vị trí: Đường nảm trên địa bàn phường Long Phước và phường Trường 
Thạnh, tử đường Nguyễn Duy Trinh đến đường Long Phước, dài khoảng 2660 
mét, lộ giới 12 - 30 mét. 

2. Lịch sử: Đường này là đường làng có tir lâu đi trong ấp Long Thuận 
phường Long Phước, nên ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố lấy tèn ấp dat tèn 
đường Long Thuận. 

3. Tiểu dẫn: 

LONG THUẬN 

Địa danh xưa ở huyện Thủ Đức, trấn Biên Hòa (củ). 

Long Son là một ấp có tir đời Gia Long thuộc trấn Biên Hòa, sau thuộc huyện Thủ 
Đức, tỉnh Biên Hòa; từ năm 1915 thuộc huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định. Nay thuộc 
phường Long Phước, Quận 12, TP.HCM. 
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18- Dưởng MAN THIỆN: 
Từ đương Lê Văn Việt vòng ra đường Lẻ Văn Việt. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn hai phường Hiệp Phú và Tăng Nhơn Phú 
A quận 9, từ đường Lễ Văn Việt, nơi Bưu điện chợ Nhỏ, đi vòng trở ra đường Lẻ 
Văn Việt, chó đốc Đại học Giao thông, dài khoảng 2450 mét, lộ giới 30 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có từ thời Phap thuộc, là một nhánh của Hương lộ 20. 
Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Man Thiện. 
3. Tiểu sử: 
MAN THIÊN 


Anh thư thời Bắc thuộc lân I, dòng đôi các vua Hùng. Mẹ nữ vương Trưng Trắc 
(Có sách chép nguyên họ tên bà là Trán Thị Doan). 


bà đã cùng con đứng lên chiêu tập quân sĩ khởi nghia chống quân Hán cướp nước. Nơi 
bến Nam Nguyên, bà chỉ huy toàn quân đánh đuổi quân đỏ hộ phương Bắc. 

Bà Trưng lên ngôi, bà được toàn thể quân dän tôn sùng trọng vọng. 

Năm Qui mão 43, khi Mā Viện tiến công dữ dội, thấy các con lâm nguy, tuy tuổi đã 
cao bà vẫn anh dũng dẫn một cánh quân xung trận, và hi sinh trong cuộc chiến cuối 
cùng. Nơi bà hi sinh, tử đấy có tên là må Do, và ngôi miéu lập tại đấy để thờ bà gọi là 
miču Men 

(Tử chân núi Ba Vì đổ ra cửa sông Đáy, ở quảng giữa có vùng déi gò chập chung, 
cây cối um tùm, đấy là chốn miču Mèn, må Dạ. Tiếng ta thởi tối cổ «Da” là tiếng tôn 
xưng người đàn bà già anh dùng, Men" là tôn kính bậc anh thư ấy như bà mẹ chung 
của dân tộc). 


19- Bường NAM CAQ: 

Từ xa lộ Hà Nội đến đường Lê Vän Việt. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú A quận 9, từ xa lộ 
Hà Nội đến đường Lê Văn Việt, dài khoảng 2075 mét, lộ giới 25 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm, được cài tạo mở rộng từ 1995. 
Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nam Cao, 

3. Tiểu sử: 

NAM CAO 
(Đinh tị 1917 - Tân mão 1951) 

Nhà vän, tên thật là Trần Hữu Trí bút danh Nam Cao, sinh ngày 29 - 10 - 1917 tại 
làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Song (nguồn gốc bút danh Nam Cao), nay là 
xa Nhân Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 
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Thước Cách mang tháng Tám, ông dạy học tư, sáng tac văn chương, nói tiếng vơi 
cac truyện ngắn, tiếu thuyết xà hội. Năm 1943 ông gia nhập Hội Văn hóa cứu quốc, 
Cách mang Lháng Tám bùng nő, ông tham gia hoạt động tích cực ở quê ông. Năm 1946 
ông nhập doan quân Nam tiển vào miền Nam Trung Bộ. Trong khang chiến chống 
Pháp, ông làm công tác tuyên truyền, bảo chỉ va van nghė ở Việt Bác. 

Năm Tân mào 1951, ngày 30 - 11 - 1951 ông hi sinh tại bot Hoàng Đan (Miễu 
Gian) Gia Viên, t. Ninh Binh, trên đường đi công tác vào vùng địch, hưởng dương 34 
tuổi. 

Các tác phẩm chính của ông đã xuất bản: 

- Đôi la xứng đôi tức truyện Chi Phèo, xuất bản tử näm 1941, tải bản nhiều lån. 

- Sống mc (nguyên tựa sách là Chết mòn nhà văn Nguyên Hồng đối là Sống món). 

- Truyện biên giới. 

- Dot mất. 

- Truyện ngắn Nam Cao, Nam Cao - tác phẩm, 2 tập. 


20- Đường NAM HÒA: 
Tir đường Đó Xuân Hợp đến xa lộ Hà Nội. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa ban phường Phước Long A quận 9, từ đường 
Đô Xuân Hợp đến xa lộ Hà Nội, đài khoảng 1008 mét, lộ giới 12 mét. 

3. Lịch sử: Đường này trước là đường làng đi trong ấp Nam Hoa xã Phước 
Long nay là phường Phước Long A, được cải tạo mở rộng tir thập niên 1990. Ngày 
7 -4 - 2000 UBND Thành phố lấy tên ấp đặt tên đường Nam Hòa. 

3. Tiểu dẫn: 

NAM HÒA 

Địa danh ở huyện Thủ Đức, tinh Biên Hòa (c0). 

Nam Hòa nguyên là một ấp của làng Phước Long cỏ tên trong số địa bạ tỉnh 
Biên Hòa, sau năm 1915 thuộc huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định. Nay thuộc phường 
Phước Long, quận 9, TP.HCM. 


21- Bưửng N8UYÊN DUY TRINH: 
Từ đường Nguyên Thị Định đến ngà ba Long Thuận, 


1. Vị trí: Đường nãm trên các phường Long Thạnh Mỹ, Trường Thạnh quận 
9, chung với quận 2, từ đường Nguyễn Thị Định (quận 2) đến ngã ba Long Thuận, 
dài khoảng 9975 mét, lộ giới 30 mét, qua nga ba Dé Xuân Hợp, Long Thuận. 


2. Lịch sử: Đưởng này có tử thời Pháp thuộc gọi là Hương lộ 33. Ngày 7 - 4 
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- 2000 UBND Thành phố cắt đoạn đâu thành đường riêng và đặt tên đường Nguyễn 
Duy Trinh. 
3. Tiểu sử: 
NGUYÊN DUY TRINH 
(Nhåm tí 1912- 1985 (?)) 

Nhà hoạt động cách mang, cựu Bộ trưởng ngoại giao, quê huyện Diễn Châu, tinh 
Nghệ An (nay vẫn thuộc t. Nghệ An). 

Tuổi trẻ ông học tại Vinh, năm 1928 gia nhập đảng Hung Nam (sau đối là Tän 
Việt) của Lê Văn Huân (X. Lê Văn Huản), năm 1930 là đảng viên đàng Cộng sản Đông 
Dương hoạt động bị mật ở Nghệ An. 

Năm 1931 ông bị bắt giam, đày lên Ban Mê Thuột, năm 1933 đày ra Côn Đảo. Khi Mặt 
trận Binh dân Pháp cảm quyền, ông được trả tự do trong năm 1839, về hoat động tại Nghệ 
An đến Cách mạng tháng 8 năm 1945. 

Năm 1946 ông đắc cử Đại biểu Quốc hội khóa I đơn vị tỉnh Nghệ An rồi được cứ 
giữ chức Chú tich Ủy ban Kháng chiến hành chánh Trung bộ, kiêm Bí thư Liên khu va 
khu V (thay ông Phạm Văn Đóng). Sau hiện định Geneve, ông làm việc ở Trung ương 
đảng Lao động, năm 1959 làm Chủ nhiệm ban kế hoạch nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao, Phú thủ tướng chính phủ... 

Sau ngày Việt Nam thống nhất, ông dẫn đâu Phái đoàn Việt Nam đến Hoa Kì dự lễ 
kết nạp Việt Nam vào tổ chức Liên hiệp quốc tại Nu Ước. 


Ông được tặng thưởng nhiều huân chương cao quí của nhà nước Việt Nam. 
Ông mất tại Hà Nội trong những năm 1985, 1986 (). 


22- Iường NGUYËN VĂN (ANE: 
Từ đường Lê Văn Việt đến đường Nguyên Xiến. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Long Thạnh Mỹ và phường Long 
Bình, từ đường Lê Văn Việt đến đường Nguyễn Xiển, đài khoảng 3900 mét, lộ giới 
30 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có tir thời Pháp thuộc gọi là Hương lộ 31 và đây là 
đoạn cuối. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phổ cắt thành đường riêng và đặt tên 
đường Nguyễn Văn Tăng. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN VĂN TĂNG 
(Nhâm thân 1932 - Nhâm thân 1992) 


Anh hùng lực lượng vä trang, quê xà Tăng Nhơn Phú, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia 
Định (nay thuộc TP.HCM). 
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Ông tham gia kháng chiến chống Pháp tử năm 1947 ở mặt trận Thủ Đức, từng 
đảnh các trận Cầu Sụp, Thủ Thiêm trong kháng chiến chống Pháp. 

Sau hiệp định Genève 1854, ông theo đơn vị tập kết ra Bắc. Năm 1963 trử vẻ Nam 
gia nhập đội biệt động 65 khu Sài Gòn - Gia Định, giữ chức cụm trưởng cum biệt động 
345 Trung đoàn biệt động F100. Ông từng tham gia các trận đánh Tổng nha cảnh sát 
Sài Gòn, khách sạn Métropole, khách sạn Victoria... Trong trận Mậu thắn 1968, ông 
chỉ huy đảnh Đài phát thanh Sài Gòn... 

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, ông là Lư đoàn phó hir đoàn 316 án ngự câu Rạch 
Chiếc để đại quân tiến vào giải phóng Sài Gòn. 

Ông mất nām 1992, thọ 60 tuổi. 

23- Đường NGUYÊN VĂN THẠNH: 

Từ đường Nguyễn Văn Tăng đến cuối đường. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng Long Thạnh Mỹ quận 9, từ đường 
Nguyễn Văn Tăng đến cuối đường, dài khoảng 510m, lộ giới 20 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm, được cải tạo mở rộng từ năm 
1995. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Văn Thạnh. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN VĂN THẠNH 
Chiến sĩ Cần ương, quê xa Phú Lâm, không ro năm sinh, năm mất. 
Năm 1834 ông thi đậu cử nhân. Theo Qwốc triều Hương khoa luc “ông đậu cử 
nhân, làm quan tới chức tri huyện, bị miễn” vi tham gia phong trào Văn thản chồng 
Pháp năm 1885. 


24- Bường NGUYÊN XIẾN: 
Từ ngã ba Long Thuận dën xa lộ Hà Nội. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường Long Phước, Long Bình quận 
9, tử ngā ba Long Thuận, tiếp đường Nguyễn Duy Trinh, đến xa lộ Hà Nội, dài 
khoảng 10.250 mét, lộ giới 30 mét, qua ngã ba Nguyễn Văn Thạnh. 


2. Lịch sử: Đường này cỏ từ thời Pháp thuộc, là đoạn cuối của Hương lộ 33. 
Ngày 7 - 4- 2000 UBND Thành phố cắt thành đường riêng và đặt tên đường Nguyễn 
Xiển. 


3. Tiểu sử: 
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NGUYÊN XIỂN 


(Đình mùi 1907 - Định stu 1997) 

Kĩ sư, quê tinh Hà Tình. 

Thuở trẻ ông du học Pháp, tốt nghiệp kī sự, về Hà Nội cùng các bạn cùng ngành 
thành lập Tap chí khoa học từ năm 1944. Tham gia Hội Truyền bá Quốc ngữ... 

Sau cách mạng tháng Tám näm 1945 giữ chức Chủ tịch Ủy ban hành chánh Bác 
Bộ, Đại biểu Quốc hội khóa I (đơn vị tỉnh Kiến An) Bộ trưởng cứu tế (1955), Phó chú 
tịch Ủy ban khoa học nhà nước. Ông được tặng thưởng giải thưởng Hồ Chỉ Minh. 

Ông mất näm 1997 tại Hà Nội, thọ 90 tuổi. 


25- Bường PHAN ĐẠT DỨC: 
Từ đường Nguyễn Văn Thạnh đến xa lộ Hà Nội. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Long Thạnh Mỹ quận 9, từ đường 
Nguyên Văn Thạnh đến xa lộ Hà Nội, dài khoảng 520 mét, lộ giới 12 mét, 


2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm, được cải tao và mở rộng tử 
năm 1995. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố dat tên đường Phan Đạt Đức. 

3. Tiểu sử: 

PHAN ĐẠT ĐỨC 
(Mậu dân 1878 - Binh thin 1916) 

Nhà yêu nước, tên thật là Phan Thành Tài, hiệu là Đạt Đức, đàng viên Việt Nam 
Quang Phục hội, quê 1. Bảo An, h. Điện Bàn, t. Quảng Nam. 

Tuy xuất thân trong một gia đình nho học truyền thống, nhưng ông theo Tây học 
khả sớm. Tử năm 1899, ông tốt nghiệp Trung học Pháp Việt, làm Thông ngôn tại dinh 
Tổng đốc Binh Phú, sau chuyền vào làm Thông phán tại Bác cổ học viện Nam Ki. Sau 
một thời gian, ông tử chức về quê, từ năm 1902 - 1904 ông là nhân vật tham gia tích cực 
vào phong trào Duy tân tự cường tại Quảng Nam. Ông từng làm giáo sư Pháp văn tại 
các nghia thục Diên Phong, Quảng Cái. 

Năm 1908 ông bị bắt giam tại nhà lao Quảng Nam (Hội An). Ra tù sống ấn dato 
quê nhà một thời gian, năm 1916 ông là một trong các nhân vật quyết định cuộc khói 
nghĩa Duy Tân do Trân Cao Vân và Thái Phiên lãnh đạo. Cuộc khởi nghia nếu thành 
công, Việt Nam sẽ có một cơ chế gọi là Việt Nam quản chính phủ hay Tân Việt Nam, và 
ông sẽ giữ chức kinh lược Quảng Nam, Quảng Ngài. 

Theo kế hoạch cuộc khởi nghĩa xảy ra ngày 3 - 5 - 1916, nhưng bị bại lộ, các chiến 
hưu bị thảm sát, ông trốn thoát, ấn ở miền Hiên, Gäng thuộc miền Tây Quảng Nam 
một thời gian ngắn. Sau đó bị thực dän bát về xử trâm tại Vĩnh Điện ngày 9 - 6 - 1916, 
hưởng dương 38 tuổi. 
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6- Đường PHƯỚỨC THIỆN: 
Từ đường Nguyễn Xiểến đến bến đò Long Đại. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Long Binh quận 9, từ đường 
Nguyên Xiển đến bến đò Long Đại, đài khoảng 3075 mét, lộ giới 30 mét. 


2. Lịch sử: Đường này là đường làng đi trong ấp Phước Thiện xa Long Binh 
nay là phường Long Binh có tử lâu, được cải tạo mở rộng từ năm 1995. Ngày 7 - 4 
- 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Phước Thiện. 


3. Tiểu dẫn: 
PHƯỚC THIÊN 
Địa danh cũ ở đất trấn Biên Hòa xưa. 


Phước Thiện là một ấp có từ năm Minh Mạng thứ 18. Lúc ấy triểu định Huế cho 
lập dja bộ làng, tống; (1837) thuộc huyện Phước An, trấn Biên Hòa. Tử năm 1815 
Phước Thiện được nảng lên thành làng của huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định. 


Nay thuộc phường Long Bình, quận 9 TP.HCM. 
27- Đường TAM DA: 

Từ đường Nguyễn Duy Trinh dën rạch Ông Thau. 

1. VỊ trí: Đường näm trên địa bàn phường Trường Thạnh quận 9, từ đường 
Nguyễn Duy Trinh đến rạch Ông Thau, dài khoảng 2910 mét, lộ giới 20 mét, 


2. Lịch sử: Đường này là đường làng đi trong åp Tam Đa xã Long Trưởng 
nay là phường Trưởng Thạnh có từ lâu, được cải tạo mở rộng tử năm 1996. Ngày 7 
- 4 - 2000 UIBND Thành phổ đặt tên đường Tam Da 
3. Tiểu dẫn: 
TAM ĐA 
Địa danh cp ở đất Biên Hòa xưa. 


Tam Đa nguyên là một ấp, sau nâng lên thành làng thuộc trấn Biên Hòa, sau nãm 
1815 thuộc huyện Thủ Đức, tỉnh Biên Hòa, rồi thuộc huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định. 


Nay thuộc phường Trưởng Thạnh quận 9 TP.HCM. 
28- Drửng TĂNG NHỮN PHÚ: 
Từ đường Đỏ Xuân Hợp đến đường Đình Phong Phú. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B và phường 
Phước Long B quận 9, từ đường Đó Xuân Hợp đến đường Đình Phong Phú, dài 
khoảng 2024 mét, lộ giới 30 mét. 
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2. Lịch sử: Đường này là đường làng đi qua hai phường Tăng Nhơn Phú B 
và Phước Long B, được cài tạo nâng cấp vào đầu thập niên 1990 quen gọi là đường 
Tăng Long. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Tăng Nhơn Phú. 

3. Tiểu dẫn: 

TĂNG NHƠN PHÚ 
Địa danh tại huyện Tân Long thuộc trấn Biên Hòa củ. 


Tăng Nhơn Phú là một làng của huyện Tân Long trấn Biên Hòa có từ năm 1830 
đời Minh Mạng thứ 11, đến năm 1878 vẫn thuộc tỉnh Biên Hòa. Năm 1915 thuộc huyện 
Thủ Đức, tỉnh Gia Định mat đến näm 1975. 

Xã Tăng Nhơn Phú nay chia ra làm 2 phường Tăng Nhơn Phú A và Tăng Nhơn 
Phú B thuộc quận 9. TP.HCM. 


29- Bường TÂY HÒA: 
Tir đường Đỗ Xuân Hợp đến xa lộ Hà Nội. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Phước Long A quận 9, tử đường 
Đỗ Xuân Hợp đến xa lộ Hà Nội, dài khoảng 1925 mét, lộ giới 12 mét. 


3, Lịch sử: Đường này là đường làng đi trong ấp Tảy Hòa, xà Phước Long, 
nay là phường Phước Long A có từ lâu, được cåi tạo nâng cấp từ nấm 1995. Ngày 7 
- 4 - 2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Tây Hòa. 

3. Tiểu dẫn: 

- TÂY HÒA 

Địa danh cũ ờ huyện Tân Long, trấn Biên Hòa xưa. 

“Tây Hòa nguyên là một ấp của làng Phước Long, huyện Tân Long, trấn Biên Hòa 
(cũ). Tên làng, ấp này có từ đời vua Minh Mạng thứ 11, đến năm 1915 mới thuộc huyện 
Thủ Đức, tỉnh Gia Định. 
30- Bường TRẤN TRONG KHIÊM: 

Từ đường Nguyễn Xiến đến bờ sông Đồng Nai. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Long Bình, từ đường Nguyễn 
ën đến bờ sông Đồng Nai, dài khoảng 500 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm; được cải tạo mở rộng tử năm 
1995. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Trân Trọng Khiêm. 


3. Tiểu sử: 
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IRAN TRỌNG KHIÊM 
(Tân tị 1821 - Bính tuất 1886) 


Nhà yêu nước, người Việt Nam đâu tiên đến Hoa Ki trước nhà ngoại giao Bùi Viện, 
sau đổi tên là Le Kim (sách Large vers l'or chép là Lee Kim). Ông là em nhà Nho Trắn 
Mạnh Trí, quê làng Xuân Long, huyện Son Vi, tính Phú Thọ. 

Thuở nhỏ ông học ở quê nhà. Năm 20 tuối lập gia đình, vợ người họ Lê (củng 
làng) rồi theo nghề buôn bán gő, nên có điều kiện giao thiệp với các thương gia Hoa 
liều ở Bạch Hạc (Việt Tri), Phố Hiến (Hưng Yên). 

Năm 1843, vợ ông bị tên cai tống thủ tiêu (vi hắn thâm thủ không cưới được bà), 
ông giết tên cai tổng trà thù cho vợ rồi bỏ nhà biệt tích. Sau đó, ông xuống Hưng Yên 
lam ăn, rồi sung vào các đoàn tàu buôn bán nước ngoài, làm thủy thủ qua Hương Cảng, 
Anh, Hòa Lan... Cuối cùng ông đến Hoa Ki khoảng năm 1850. Tại đây, ông cùng với 
một số người khác (Mễ Tây Cơ, Hòa Lan, Canada, Anh, Mi...) đi tìm vàng ở miền viễn 
tây Hoa nu, Sau ông chán cảnh hån độn, trụy lạc, cướp bóc của bọn người tim vàng, ông 
trớ lại California làm nhân viên cho tòa soạn bảo Daily Evening một thơi gian. Năm 
1854 vị chán cảnh luật pháp hỗn độn, truy lạc và cướp bóc ở xử vàng, ông trở vẻ Hương 
Cảng. 

Khoảng năm 1855-1856, ông quay vé tố quốc, ngụ ở miền Nam, khai phá lập nên 
làng Hòa An. Làng Hòa An, thuộc phủ Tân Thành, tỉnh Định Tường (trước đây thuộc t, 
Sa Đéc nay thuộc t. Đóng Tháp). 

Năm 1864, Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Ki, ông cùng Thiên Hộ Dương mộ 
nghia quàn chống Pháp xảm lược đặt căn cứ ở Đóng Tháp Mười (nay thuộc t. Đóng 
Tháp). Ông chỉ huy một toán nghĩa quân chính, thắng quân Pháp nhiều trận ở Mi Tra, 
Cao Lanb, Cai Ly... Tương truyền các công sự chiến đấu ở Tháp Mười là do ông ve 
kiểu mỏ phỏng theo các đón canh của một Đại úy (sau được chỉnh phủ Hoa Ki phong 
Đại tướng) người Canada xây đựng ở California gọi là đồn Suter. 


Về sau tưởng Pháp là De Lagrandièere đem quân đàn áp ác liệt ở Tháp Mười, ông 
hi sinh tại trận năm 1866, hưởng dương 45 tuổi. Thi hài ông được nghia quân chôn cất 
tại gióng Tháp. 


Trước khi mất, ông khuyên nghĩa quân kháng chiến tới cùng và đặn vg lánh qua 
Rạch Giả nuôi con, không hợp tác với giặc. 


Cuộc dòi ông được 2 nhà văn (một Pháp, một Việt) viết thành 2 bộ sách có 
lên: 


- Để xô di tìm uàng (René Lefèvre - Pháp). 

- Con đường thiên lí (Nguyễn Hiến Lê - Việt). 
31- Bường TRƯƠNG HANH: 

Từ đường Nguyên Văn Tăng đến cuối đường. 
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1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Long Thạnh Mỹ quận 9, tir đường 
Nguyễn Văn Tăng đến cuối đường, đài khoảng 250 mét, lộ giới 12 mét. 
2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm, được cải tạo mở rộng từ năm 
1995. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Trương Hanh. 
3. Tiểu sử: 
TRƯƠNG HANH 


Đại thần đời nhà Trân, quê làng Mạnh Tân, huyện Trường Tân (nay thuộc xã Gia 
Lương, huyện Tứ Lộc, tỉnh Hài Dương). 
Ông là người Hải Dương khai khoa dåu tiên của tỉnh, dé đệ nhất giáp Tiến sĩ khoa 


thi Thái học sinh vào năm Nhâm thin (1233) niên hiệu Kiến Trung đời Trần Thải tông, 
làm quan thăng đến Thượng thư. 


32- Đưửng TRƯỜNG LƯU: 

Từ đường Nguyễn Xiển đến bờ Rạch Dài. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Long Trường quận 9, từ đường 
Nguyên Xiển đến bờ Rạch Dài, dài khoảng 2770 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Đường này là đường làng đi trong ấp Trưởng Lưu xã Long Trường 
nay là phường Long Trưởng, được cải tạo nâng cấp tử năm 1995. Ngày 7 - 4 - 2000 
UBND Thành phố đặt tên đường Trưởng Lưu theo tên ấp. 

3. Tiểu dẫn: 

TRƯỜNG LƯU 

Địa danh cũ ở đất Biên Hòa xưa. 

Trưởng Lưu nguyên là một ấp, sau nắng lên thành xã tử năm 1902, trước thuộc 
tinh Biên Hòa, sau năm 1915 thuộc huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định (nay thuộc phường 
Long Tường, Quận 9, TP.HCM). 

33- Bưởng TRƯƠNG VĂN HÀI: 
Từ đường Là Văn Việt đến đường hẻm số 19, 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Tang Nhơn Phú B quận 9, tử 
đường Lê Văn Việt đến đường hẻm mang số 19, dài khoảng 1500 mét, lộ giới 12 
mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm được cải tạo, nâng cấp tử năm 
1995. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Trương Văn Hải, 


3. Tiều sử: 
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TRƯƠNG VĂN HẢI 
(Định hợi 1947 - Giáp dâu 1974) 

Liệt sĩ hiện đại, quê ở tinh Biên Hòa (nay thuộc tỉnh Đồng Nai). 

Ông tham gia cách mạng ở địa bàn quận THủ Đức, tinh Gia Định từ các năm 1947 
- 1850, năm 1866, gia nhập binh chủng đặc công K17 thuộc Quân khu Sài Gòn - Gia 
Định, giữ chức Đại đội trưởng Biệt động thành. 

Năm 1987, ông chỉ huy đóng đội bẻ gãy cuộc càn quét của địch vào Bưng 6 xã và 
quân trường Thủ Đức của quản đội Sài Gòn, tiêu diệt nhiêu quân địch và tịch thu nhiều 
quản trang, quân đụng. 

Năm 1974 (ngày 18 tháng 3), dom vị ông lọt vào ổ phục kích của địch, ông hi sinh 
tại trận gån quân trưởng Thủ Đức. 

Năm 1978 ông dược tuyên đương là anh hùng quân đội nhân dân Việt Nam. 

34- ưởng TRƯƠNG VĂN THÀNH: 

Từ xa lộ Hà Nội đến đường Lê Văn Việt. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú và phường Tân Phú 
quận 9, tử xa lộ Hà Nội đến đường Lè Văn Việt, đài khoảng 1550 mét, lộ giới 20 
mèt. 

2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm, được cải tạo, nâng cấp tử năm 
1990. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành nhố đặt tên đường Trương Văn Thành. 

3. Tiểu sử: 

TRƯƠNG VĂN THÀNH 
(Ất dâu 1945 - Kì mùi 1979) 

Anh hùng lực lượng vå trang Việt Nam, quê xã Tang Nhơn Phú, huyện Thú Đức, 
tỉnh Gia Định (nay thuộc phường Tăng Nhơm Phú, quận 9, TP.HCM). 

Ông gia nhập bộ đội tử các năm 1951 - 1952 ở địa phương, sau năm 1954 ở lại hoạt 
động tại địa phương trong ngành thông tin liên lạc suốt từ 1954 - 1967. Đặc biệt trong 
chiến địch Mậu thân (1968) ngoài nhiệm vụ bảo vệ đường dây liên lạc giữa nội thành và 
vùng ven để hiệp đồng tác chiến đưa đến nhiều chiến thẳng. Do thành tịch trên, ông 
được tuyên dương là anh hùng lực lượng vũ trang năm 1870 (ngày 11 - 2). 

Ông mất năm 1979 đang tại nga. 


35- Bưởng Vũ VĂN HÁT: 
Từ đường La Xuân Oai đến đường hẻm số 95. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Long Trường quận 9, tir đường La 
Xuân Oai đến đường hẻm mang số 95, dài khoảng 1475 mét, lộ giới 12 mét. 


760 https://tieulun.hopto.org 


Nguyên Q. Thắng - Nguyễn Đình Tu 


2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm, được cải tạo mở rộng tử năm 
1995. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Vö Văn Hát. 

3. Tiểu sử: 

VÓ VĂN HÁT 
(Qui mài 1943 - Dinh mùi 1967) 

Anh hùng lực lượng vå trang Việt Nam, quê xã Long Trường, huyện Thủ Đức, tỉnh 
Gia Định, (nay thuộc Quận 9, TP.HCM.) 

Ông là du kích xã Long Tưởng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ, năm 
1965 là trung đội trưởng biệt động Thủ Đức. Từng tham gia hơn 40 trận đánh lớn nhỏ 
tiêu diệt được nhiều địch quân, trong đỏ có một số lĩnh Mi. 

Ông hi sinh ngày 15 - 6 - 1967 trong một trận đánh gån thị trấn Thủ Đức. 
36- Bường XA LỘ HÀ NỘI: 

Tù ngā ba Binh Thái đến cầu Sài Gòn, 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường Long Bình, Phước Long A, 
Long Thạnh My, Tăng Nhơn Phú A, Hiệp Phú quận 9 và chung với quận Thủ Đức 
và Quận 2, từ ngā ba Bình Thái đến câu Sài Gòn, dài khoảng 7750 mét, lộ giới 120 


mét, qua các ngã ba Nguyễn Xiến, Đỗ Xuân Hợp, Hoàng Hüu Nam, Nam Cao, 
Trương Văn Thành, Nam Hòa, Tây Hòa. 


2. Lịch sử: Đường này có tử thời Pháp thuộc gọi là Quốc lộ 52. Từ năm 1962 
chính quyền Sài Gòn xây dựng thành xa lộ và gọi là Xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa. Năm 
1985 nhân dịp hai thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội kết nghĩa với nhau, UBND 
Thành phố cắt đoạn trên đây đối là xa lộ Hà Nội. 

3. Tiểu dẫn: 

XA LỘ HÀ NỘI 

Địa danh hiện đại. Đường này trước năm 1960 gọi là Quốc lộ 52; những năm 60, 
chính quyền Sài Gòn mở rộng đến câu Sài Gòn gọi là za lộ Biên Hòa - Sài Gòn. 

Năm 1985 nhân dịp thành phố Hô Chí Minh và thành phổ Hà Nội kết nghĩa với 


nhau, UBND TP.HCM đặt tên cho một đoạn của xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa. Tử đó (1985) 
goi đường này là Xa lộ Hà Nói. 
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ĐƯỜNG TRONG CƯ XÁ KIÊN THIẾT QUÂN 9 


1- Bường QUANG TRUNG: 
Từ đường Lê Văn Việt đến đường Phan Châu Trinh. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết) 
quận 9, từ đường Lẻ Văn Việt đến đường Phan Châu Trinh, đài khoảng 758 mét, 
chiều rộng 5 mét, 

2. Lịch sử: Đường này có củng lúc với việc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiệp 
Phú trước năm 1975, được đặt tên đường Quang Trung cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
QUANG TRUNG 
(Qui dâu 1753 - Nhâm tí 1792) 


Anh kung đâm tộc, có tên là Nguyễn Quang Bình, Văn Huệ, nhân dân Bình Định 
đương thơi gọi ông là "Ông Binh”, hay “Đức ông "Tam" (ông là con thứ bảy trong gia 
đình gốm bảy anh em). Nguyên thân phụ ông họ Hô, sau đối ra họ Nguyễn, người gốc 
h. Hưng Nguyên t. Nghệ An, gia đình bị bắt đưa vào ấp Tây Sơn Thượng thuộc phường 
Qui Ninh, t. Bình Định (nay thuộc h. Tây Sơn, t. Bình Định). Gia đình ông cỏ bảy anh 
em gồm 4 gái, 3 trai, ông là con út. 

Năm Tân mào 1771, anh em ông lập dôn trại ở vùng núi trong vùng, chiêu tập 
nghia quân chống lại triều đình phong kiển của chúa Nguyễn do quyền thân Trương 
Phúc Loan tác quái. Anh em ông thường lấy của cải của nhà giàu phân phát cho nhân 
đân nghèo khổ. Lực lượng nghĩa quân tử đó ngày càng trở nên mạnh và có thực lực 
hơn, chiếm phủ thành Qui Nhơn, rỏi tiến ra chiếm Quảng Ngài. 

Năm Cảnh Hưng thứ 37, 1776, ông cảm quân vào đảnh Binh Thuận, tiêu diệt đạo 
quân của chúa Nguyễn đang tả túc ở khu vực này. Tiếp đó ông cùng Nguyễn Lữ vào 
binh định đất Gia Định. 

Năm 1784 - 1785, ông đánh tan mấy vạn quân Xièm ở Xoài Mut 


Năm 1786, Nguyên Nhạc cử ông ra Thuận Hóa đánh quân nhà Lé đang chiếm 
kinh thành từ Thuận Hóa ra đến sông Gianh, tiêu điệt toàn bộ cảnh quân phia Nam của 
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chúa Trịnh. Kế tử nām 1786, tử Quảng Bình trở vào déu thuộc nhà Tây Sơn. Lấy được 
Thuận Hỏa, ông củng Nguyễn Hữu Chỉnh đem quân ra Bắc diệt họ Trịnh, và cũng chỉ 
trong mấy ngày, nghĩa quân Tây Son đã binh định xong đất Bắc, diệt nőt họ Trịnh cùng 
năm 1786 này. 

Sau khi chiếm Thăng Long, ông nêu khẩu hiệu “Phủ Le điệt Trịnh” được vua Lê 
Hiến tông tiếp o dén Vạn Thọ và phong ông làm Nguyên súy Uy Quốc Công, gå công 
chúa Ngọc Hân cho. Xong đâu đó ông rút quân vé Nam. 

Năm 1778, Nguyễn Nhạc lên ngôi Hoàng đế, ông được phong làm Phụ chánh, 
Bắc Bình vương đóng quân ở Thuận Hóa. 

Năm Mậu thân 1788, vua Chiêu Thống dän quân Thanh về cướp nước ta, ông lên 
ngôi Hoàng đế lấy hiệu là Quang Trung (nên cũng gọi là vua Quang Trung) rồi đem 
quản ra Bắc diệt xâm lăng. 

Ngày 25 - 11 năm Mậu thân ông dẫn 10 vạn quân đánh một trận thần tốc giải 
phóng Thăng Long vào ngày mùng 5 tết Âm lịch Ki đậu (1789) tại gò Đống Đa (Hà 
Nội). 

Năm Nhâm tí 1792 ông qua đời, làm vua được 4 năm, hưởng dương 39 tuổi. 


2- Bưởng TRẤN HUNG ĐẠO: 
Từ đường Lê Văn Việt đến đường Phan Châu Trinh. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết) 
quận 9, từ đường Lê Văn Việt đến đường Phan Châu Trình, dài khoảng 720 mét, 
chiều rộng 5 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc với việc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiệp 
Phú trước näm 1975 và được đặt tên đường Trản Hưng Đạo cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

IBAN HUNG DAC 
(Bính tuất 1226 - Canh tí 1300) 

Danh tướng, tòn thất nhà Trân, tên thật là Trắn Quốc Tuấn, cháu vua Trán Thái 
tông, tước Hưng Đạo đại vương, nên thưởng gọi là Trần Hưng Đạo, quê làng Tức Mặc, 
huyện Mi Lộc, tỉnh Nam Định. 

Ông là nhà quân sự đại tài của Việt Nam, khi quân Nguyên Mông sang cướp nước 
ta (1284, 85, 87), ông được Trân Nhân tông phong làm Tiết chế các đạo quân thủy bộ. 
Thế giặc mạnh, nhà vua lo ngại muốn tạm hàng, ông khẳng khái tâu: Be hạ mwốn 
hàng, xin hãy chém đấu hạ thân trước rối hãy hàng”. Trần Nhân tông vững lòng quyết 
đánh quân ngoại xâm. 

Ông làm Hich tướng sĩ khích lệ lòng quân dân, đôn đốc vương, håu, khanh, tướng 
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tận trung với nước. Dưới tài chỉ huy của ông; quân dân ta chiến thắng vang đội ở Chương 
Dương, Hàm Từ, Vạn Kiếp, Bạch Đằng... đuồi giặc ra khỏi nước, giành độc lập tự chủ 
cho dän tộc. 

Khi vẻ hưu, ông sống ở Vạn Kiếp rồi mất nām 1300, thọ 72 tuối. 

Ông là tác giả các sách: 

- Hich Tướng sĩ vän, 

- Binh thie yếu lược, 

- Vạn Kiếp tông bí truyền thư. 


3- Bường LÊ LỤI: 
Từ đường Lê Văn Việt đến đường Hai Bà Troun 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết) 
quận 9, từ đường Lê Văn Việt đến đường Hai Bà Trưng, đài khoàng 390 mét, chiều 
Tộng 5 mét. 


2. Lịch sứ: Đường này có cùng lúc với việc xây dựng cư xá kiến thiết Hiệp 
Phú trước năm 1975 và được đặt tên đường Lê Lợi cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
LÊ LỢI 
(Ất sửu 1385 - Quí sửu 1433) 


Vua khai sáng nhà Lë, lanh tụ khởi nghĩa chống quân Minh. 


Tảng tổ của ông là Lê Hoi, nội tổ là Lë Đình, quê ở thôn Như Án, huyện Lương 
Giang (nay là phủ Thiệu Hóa), tỉnh Thanh Hóa, sau đời về ở vùng Lam Son. 

Ông là con út của Lê Khoáng và Trịnh Thị Ngọc Hương (anh lớn của ông tên Học, 
thứ là Trừ). Nối nghiệp nhà làm chúa trại Lam Sơn, gặp khi quân Minh xâm chiếm đất 
nước, ông nuôi chỉ lớn đánh đuổi xâm lãng. Quan nhà Minh nghe tiếng ông, dụ cho làm 
quan, ông không chịu khuất. Đến cuối năm Đỉnh dậu 1417 thi nêu cao cờ nghia, xưng 
Bình Định vương. Dưới cờ giải phóng do ông lãnh đạo, lån hồi đông đủ mặt anh tài góp 
sức: Định Lẻ, Định Liệt, Nguyễn Xi, Nguyễn Thân tức Lê Lai, Bùi Quốc Hưng, Trịnh 
Khả, Lê Văn An, Lê Văn Linh, Trần Nguyên Han, Nguyễn Trải... 

Nam Ðinh vị 1427, đóng quân ở Bỏ Đề uy hiếp thành Đông Quan, đồn toàn lực 
đảnh một trận đề đời tại Chi Lăng, chém chết Liễu Thăng tại gò Đảo Må, bắt sống hai 
tướng Hoàng Phúc và Thòi Tụ tại Xương Giang, giết tướng Lương Minh, khiến Lý 
Khánh tự tử, đuổi được Mộc Thạnh, trốn chạy về nước. Kết quả: Tổng tư lệnh quân 
Minh là Vương Thông phái viết thư cầu hòa, rồi cuối cùng chúng đành ôm hận rút 
86.000 quản Minh vẻ nước. 

Năm Mậu thân 1428, ông lên ngôi vua, tên thụy là Lê Thái tổ, đặt hiệu nước là Đại 
Việt, hiệu năm là Thuận Thiên, đô ở Đông Kinh (Hà Nội). 
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Công nghiệp đuổi giặc giữ nước của ông được toàn dân ghi ơn muôn đời. 

Năm Qui sửu 1433, ngày 22 - 8 Âm lịch ông mất, hưởng dương 48 tuổi, ở ngôi 6 
năm, an táng tại Vĩnh Lăng (Lam Sơn), Thanh Hóa. 
4- Đưửng NGÔ QUYỂN: 

Từ đường Lê Lợi đến đường 7C. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết) 
quận 9, từ đường Lê Lợi đến đường 7C, đài khoảng 295 mét, chiều rộng 5 mét, 

2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú 
trước năm 1875 và được đặt tên đường Ngô Quyền cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 


NGÔ QUYỀN 
(Ki mùi 899 - Giáp (ig 944) 


Người dựng lên nghiệp nhà Ngõ, quê ở Đường Lam, huyện Phúc Lộc, Châu Giao 
(nay thuộc t. Sơn Tây). Cha là Ngô Môn, vốn là Châu mục châu Đường Lâm trong thời 
họ Khúc dấy nghiệp. 


Ông là vị tướng tài, được chủ tướng là Dương Diên Nghệ gả con gái là Dương Thị 
Như Ngọc cho. Ông cùng cha vợ đánh bại quân Nam Hán xâm lược lån I (930-931), rồi 
được cha vợ ủy quyền trông coi châu Ái (Thanh Hóa). 


Năm Đỉnh dậu 937, Kiều Công Tiên phản bội, giết chết Dương Diên Nghệ, rồi cấu 
kết với quân Nam Hán. Ông đấy bình giết được Công Tiên, đẹp tan quân Nam Hán do 
Hoằng Thao kéo sang xâm lược lân I trên sông Bạch Đằng. 


Năm Ki hợi 939, ông xưng vương, mở nên độc lập tự chủ cho dân nước, đến Giáp. 
thin 944, ông mất hưởng đương 45 tuổi, trị nước được 5 năm. 


Sau khi ông mất, anh vợ là Dương Tam Kha phụ lời ủy thác của ông, cướp quyến 
con ông là Ngô Xương Văn, gây nên nội biến lúc bấy giờ. 
5- Bưửng HAI BÀ TRUNG: 

Từ đường Lê Lợi đến đường Dân Chủ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết) quận 
9, từ đường Lê Lợi đến đường Dân Chủ, dài khoảng 398 mét, chiều rộng 5 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú 
trước năm 1975 và được đặt tên đường Hai Bà Trưng cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
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HAI BÀ TRƯNG 
(... - Qui mão 43) 

Nữ anh hùng dân tóc, thủ lãnh cuộc khởi nghia giành độc lập thời Bác thuộc thứ 
nhất, con gái Lạc tướng huyện Mê Linh (ngoại thành Hà Nội) không rô năm sinh. 

Tương truyền gia đình hai bà chuyên nghề nuôi tầm, kéo tơ nên đạt cho hai chị 
em bà là Trác (lửa đầu, lứa chắc) em là Nhị (lứa nhi). Cha mất sớm, nhờ mẹ là Trắn Thị 
Đoan (tục danh Man Thiện) chăm sóc giáo đục, bà và em đều giỏi võ nghệ, nuôi chí lớn 
đựng lại cơ nghiệp Hùng vương. Chồng bà là Thi Sách (con trai Lạc tướng Châu Diên) 
cũng là người nhiệt thành lo việc cứu nước, cứu dän. 

Năm Ki hợi 39, chóng bà bị Thái thú To Định giết, bà cùng mẹ và em tập họp các 
Lạc hầu, Lạc tướng kêu gọi quân dân đoàn kết, đánh đuổi giặc. 

Khói nghĩa thành công bà lên ngôi vua, phong quan tước cho các thú lĩnh, tướng 
sĩ. Sau đó, vua Quang Vo nhà Hán sai Ma Viện, Lưu Long và Đoàn Chi sang xâm lược 
lån nửa. Bà cùng toàn quân toàn dän kiên quyết kháng chiến. Nhưng thế yếu, thua 
nhiều trận lớn ở vùng hó Lang Bạc (Tiên Son- Hà Bắc), Cấm Khê (Ba Vì - Hà Nội) hai 
chi em bà gieo mình xuống Hát Giang tử tiết vào ngày 6 - 2 Âm lịch (Qui mào 43). 


6- ưng DÂN CHỦ: 
Từ đường Chu Văn An đến hàng Viso. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xả Kiến thiết) 
quận 9, từ đường Chu Văn An đến hàng Viso, đài khoảng 185 mét, chiều rộng 6 
mét. 

2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú 
trước năm 1975 và được đặt tên đường Dân Chủ cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

DÂN CHỦ 
Thuật ngữ xã hội. Dân: người dän, chủ: làm chủ chính thức. 
Dân chủ là do toàn dän làm chú chính quyên trong một nước. 


Danh từ dän chủ được dùng rất nhiều và cũng đa bị xuyên tac cũng lắm. Một nước 
chưa có Quốc hội do toàn dân thực sự trực tiếp bầu cử lên tự nhiên thi không thế là một 
nước dän chủ. Nhưng một nước (hay một tổ chức) có một quốc hội đo toàn dän xây 
dựng lên, nhưng cái toàn dân ấy bị tuyên truyền, lường gạt, hay bị một thế lực hứu hinh 
hay vô hình chỉ phối thì chế độ ấy chưa hẳn là một chế độ, chính thể dän chú. 

Khải niệm dän chủ ở A đông thường bắt nguồn từ tư tưởng "dân vi qui, quân vi 
khinh” của Mạnh Tử. 


7- Bưửng HUỲNH THÚC KHÁNG: 
Tir đường Ngô Quyên đến đường Khổng Tử. 
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1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết) 
quận 9, tử đường Ngô Quyền đến đường Khổng Tử, đài khcảng 105 mét, chiếu 
rộng D mét. 


2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xa Kiến thiết Hiệp Phú 
trước năm 1975 và được đặt tên đường Huỳnh Thúc Kháng cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

HUỲNH THÚC KHÁNG 
(Bính tí 1876 - Định hợi 1947) 

Chí sĩ, Học giả thuở trẻ có tên là Hanh, tự Giới Sanh, hiệu Minh Viên (còn có nhiều 
bút danh khác: Sử Binh Tir, Tha Sơn Thạch, Khi Uu Sinh, Xà Túc Tử, Thức Tự Dån, Uu 
Thời Khách, Hải Âu, Ngu Sơn, Khách Quan). Quê làng Thạnh Binh, tống Tiên Giang 
thượng huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam (nay là h. Tiên Phước, t. Quảng Nam). 

Năm Canh ti 1900, ông đỏ giải nguyên, năm Giáp thin 1904 ông đồ Hoàng giáp, 28 
tuổi, ông không làm quan, nhiệt thành lo nước thương dân, kết bạn thảm tình với các 
chỉ sĩ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Trần Out Cáp. Ông bị bắt trong năm Mậu thân 
1908, bị dày Côn Đào suốt 13 năm (1908 - 1921) mới được trả tư do, vì ông là một trong 
các nhân vật lanh đạo phong trào Duy tân năm 1908. 

Năm Binh dẫn, 1926, ông được cử làm Viện trưởng Viện dân biểu Trung Ki. Trong 
3 năm hoạt động ở Viện, ông cương quyết tranh đấu trong nghị trường, rồi nhân chống 
lại viên Khâm sứ Pháp Jabouille ông từ chức và sáng lập tờ báo Tiếng Dán, làm chủ 
nhiệm kiêm chủ bút báo này tại Huế (1927 - 1943). 

Thời gian đại chiến thế giới thứ hai, phát xit Nhật và dam thân Nhật toan mua 
chuộc ông, nhưng không lung lạc được ông. Sau Cách mạng tháng 8 - 1945, ông nhận 
chức Bộ trưởng bộ Nội vụ chính phủ Liên hiệp kháng chiến Việt Nam Dan chủ Cộng 
hòa, và trong khi Chủ tịch Hå Chí Minh sang Pháp đàm phản, ông được trao Quyền 
Chủ tịch chính phủ (1946). Ông cũng là một sáng lập viên và là Hội trưởng Hội Liên 
hiệp quốc dän Việt Nam (Liên Việt), Bắt đầu cuộc toàn quốc kháng chiến, ông được 
chinh phú đặc phái vào Liên khu 5 công tác... 

Tuổi già, lâm binh, ông mất tại Quảng Ngài ngày 21 - 4 - 1947 thọ 71 tuổi. 

Các tác phắm chỉnh của ông: (đà xuất bản). 

- Thi tù tùng thoại. 

- Thơ vän uới thời đại. 

- Thi uăn các thà chí sĩ Việt Nam (kí Phi Bằng). 

- Phan Tåy Hồ tiên sinh lịch sử. 

- Huỳnh Thúc Kháng niên phổ. 

- Bức thư gởi Cường Để. 
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Và một số chuyên đề văn hóa trong báo Tiếng Dân (1927 - 1943). 


8- Bường NGUYÊN CÔNG TRÜ: 
Từ đường Khổng Tử đến đường Trån Hưng Đạo, 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xå Kiến thiết) 
quận 9, từ đường Khổng Tủ đến đường Trån Hưng Đạo, dài khoảng 104 mét, 
chiều rộng 6 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có củng lúc xây dựng cư xả Kiến thiết Hiệp Phú 
trước năm 1875 và được đặt tên đường Nguyễn Công Trý cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 

NGUYÊN CÔNG TRỨ 
(Máu tuåt 1778 - Mậu ngo 1858) 

Danh sĩ, danh tướng đời Tu Đức, tự Tôn Chất, hiệu Ngộ Trai, biệt hiệu Hi Văn, 
sinh ngày 1 - 11 âm lịch. Quê làng Uy Viễn, huyện Nghỉ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh con Ngạn 
Häu Nguyễn Công Tấn. 

Năm Out đậu 1813 ông đồ sinh đồ (Tú tà) đến năm Ki mão 1819, đỗ giải nguyên. 
Sơ bổ Hành Gu ở Quốc sử quán, rồi làm Tri huyện Đường Hào (Hài Dương), trải qua 
các chức vụ: Lang trung bộ Lại, Tư nghiệp Quốc tử giám (1825), Tham hiệp trán Thanh 
Hóa (1825), Thị lang bộ Hinh (1827), rôi thăng Hou tham tri bộ Hình, sung chức Dinh 
điển sứ Nam Định, Ninh Binh. Cỏ lúc làm Tổng đốc Hải An, Tả đô ngự sử Viện đỏ sát, 
Tuân phủ An Giang. Đến năm 70 tuổi (1848) ông ba lắn xin hưu trí mới được. 

Ông timg cùng các tướng đi đánh dẹp các nhóm Lê Duy Lương, Phan Bá Vành, 
Nùng Văn Vân, từng làm Tham tán quân vụ trấn Tây thành (Nam Vang - Phnom Pênh), 

Khi làm Dinh điền sứ, ông có công khẩn hoang, lập hai huyện Kim Sơn, Tiền Hải 
và hai tống Hoành Thư, Ninh Nhất trong näm 1829. 

Đời ông từng được thăng thưởng, mà cũng từng bị giáng chức nhiều lån. Như 
trong năm 1827, ông được ban thưởng một tòa bạch ngọc hình núi, một con ngựa mã 
não, và một chiếc kim khánh khác hốn chữ «Lao näng khả tướng". Năm 1829 bị cáo 
“mua tiếng ngay thẳng” (mại trực); năm 1841 bị tuyên án “trảm giam hậu” vi không thi 
hành chỉ dụ triêu đình, nhưng chỉ giáng xuống làm Lang trung bộ Binh, lanh chức 
quyền Tuần phủ An Giang, rồi bị cách tuột làm lính thú ở Quảng Ngài. 

Tỉnh ông khảng khải, hào hủng lại phong nhà, nên trong đời có rất nhiêu giai 
thoại thú vị. Thơ ca của ông được truyền tụng rất nhiều. 

Năm Mậu ngọ 1858, ông mất ngày 14 - 11 âm lịch, thọ 80 tuổi. 


9- Dưởờng TÔN ĐẢN: 
Từ đường Hai Bà Trưng đến đường Trần Hưng Đạo. 
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1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phủ (khu cư xá Kiến thiết) 
quận 9, từ đường Hai Bà Trưng đến đường Trân Hưng Đạo, dai khoảng 150 mét, 
rộng khoảng 5 mert. 

2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú 
trước năm 1975 và được đặt tên đường "Ton Dän cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

TÖN DAN 

Danh tướng đời Lý Nhân tông (phải đọc đúng là Tông chứ khỏng phải Tôn) không 
rõ quê quán, là tướng của vua Lý Nhân tông. 

Năm 1075, vua nhà Tổng sai tướng lanh chuẩn bị binh lương, thuyền bè sang 
đánh nước ta. Được tin, vua sai Lý Thưởng Kiệt và ông đem 10 vạn quân sang đất Tống 
đánh trước. 

Lý Thường Kiệt đánh lây châu Khâm, châu Liêm, còn ông vây đánh châu Ung. 
Tướng giù thành là Tô Giam cổ thủ không chịu hàng. Quân ta phải đánh đến 40 ngày 
mới hạ được. Sau khi chiếm xong các thành, tiêu điệt sinh lực địch, phá tan Am mưu 
xâm lược của chúng, quản ta rút v nước. 


10- Bưửng PHAN THANH GIẢN: 
Từ đường Hai Bà Trưng đến đường Trån Hưng Đạo, 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết 


quận 9, từ đường Hai Bà Trưng đến đường Trân Hưng Đạo, dài khoảng 48 mét, 
chiêu rộng 5 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú 
trước năm 1975 và được đặt tên đường Phan Thanh Giản cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

PHAN THANH GIẢN 
(Bính thìn 1796 - Đinh mão 1867) 

Danh sĩ, Đại thân, Sử gia triêu Nguyễn, tự Tình Bá, Dam Như, hiệu Lương Khẻ, 
Ước Phu, biệt hiệu Mai Xuyên. Quê làng Bào Thạnh,huyện Bảo An, tỉnh Vĩnh Long 
(nay là h. Ba Tri, t. Bến Tre). 

Năm Ất dậu 1826 đỗ cử nhân, Binh tuất 1826 đỗ tiến sĩ, ông là vị tiến sĩ đầu tiên 
Nam Ki. Làm quan trải ba triều Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, nhiều lån thăng giảng. 
Giữ các chức vụ ở Viện Cơ mật, Quốc sử quán, Hiệp biện đại học sĩ, Thượng thư bộ 
Hinh và bộ Hộ. Từng đi sử Trung Quốc, Indonésia. Tân Gia Ba, Pháp, Tây Ban Nha... 

Năm 1862, ông cùng với Lâm Duy Hiệp (Nghĩa) đại diện cho triều đình Tự Đức kí 
kết Hòa ước Nhâm tuất (5 - 6 - 1862) giao trọn 3 tỉnh miên Đông Nam Ki cho Pháp. 
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Năm 1863, ông được củ làm Chánh sứ (Phó sứ Phạm Phú Thứ và Ngụy Khác 
Dän) sang Pháp thương nghị chuộc ba tỉnh miền Đông Nam Ki, nhưng không có kết 
quả. Tré vé, lanh trách nhiệm Kinh lược sứ ở Vĩnh Long. Đến khi giặc Pháp tiến công 
Vĩnh Long (1867), ông thụ động giao thành cho Pháp, từ đó 3 tỉnh miền Tây Nam Ki lại 
rơi tiếp vào tay giặc chỉ trong mấy ngày (24 - 6 - 1867). Sau khi giao thành, ông tuyệt 
thực suốt 17 ngày, rồi uống thuốc độc tự tử vào ngày 4 - 8 - 1867, thọ 71 tuổi. 


_ Ông tỉnh cương trực, khẳng khái, hiểu nghĩa, thanh liêm, không ai không kính 
phục. Nhưng trong cơn nước biến, thải độ chủ hòa của ông làm giảm giá trị ông phân 
nào, lại còn bị Tự Đức cho đục bỏ tên ông ở bia Tiến sĩ. Tuy nhiên, vån có một số lớn trí 
thức tỏ lòng thương tiếc tài năng và nhân cách của ông. 


Khi sắp mất, ông dặn con cháu không được cộng tác với giặc Pháp và tự tay viết 
mấy dòng chữ trao cho người nhà: “Minh sinh thỉnh tỉnh, nhược vỏ, ưng thư: Hài nhai 
lào thư sinh tính Phan chỉ cửu”. (Tấm triệu hãy bỏ di không cẩn cá, néu không bỏ, thì chỉ 
nèn để lòng trí ¿+ (tấm minh sinh): Linh cu người học trò già ở góc biển, họ Phan). 

Phan Thanh Giản là một sử gia, một nhà văn lớn, ông có nhiều tác phẩm giá trị; 

- Lương Khê thí thảo 

- Lương Khê tan khảo 

- Sứ Thanh thi tập 

- Tây phù nhật kí 

- Uc Phu thi top 

- Tích Ung canh ca hội tåp 

- Sử trình thi tập 

- Viêt sư thông giám cương muc 

- Minh Mạng chính yếu 
11- Đường LÝ THÁI TŐ: 

Từ đường Lê Lợi đến đưởng Trân Hưng Đạo. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xå Kiến thiết) 
quận 9, từ đường Là Lợi đến đường Trần Hưng Đạo, dài khoảng 75 mét, chiều 
rộng 5 mét. 

2. Lịch sử: Đường này cỏ cùng lúc xây dựng cư xả Kiến thiết Hiệp Phú trước 
năm 1975 và được đặt tên đường Lý Thái Tổ cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

LÝ THÁI TÖ 
(Giáp tuất 974 - Mậu thìn 1028) 
Vua nhà Li, tên thật là Lý Công Lần người châu Cổ Pháp lộ Bắc Giang, sinh ngày 
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12 - 2 Giáp tuất (8 - 3 - 974). Ông là vua khai sáng nhà Lí tức Li Thái tổ, lúc 35 tuổi. 

Thân mẫu ông họ Phạm, năm lên 3 tuổi ông làm con nuôi sư Li Khánh Văn, đến 
tuổi trưởng thành ông thông minh, có tài văn võ. Làm quan nhà Tiền Lê đến chức Tả 
thân vệ điện tiền chỉ huy sứ. 

Nhà Tiên Lê suy vi vì Lê Ngọa Triều bạo ngược, triêu thân là Đào Cam Mộc ngắm 
mưu với sư Nguyễn Vạn Hạnh thưởng khuyên ông hay sẵn sàng lật đổ nhà Lë. Dën 
năm Ki dậu 1009, Lê Ngoa Triều mất, ông cùng Hau điện tiền chỉ huy sử là Nguyễn Dé 
dem 500 quản Tùy Long vào cung canh giữ. Nhân thời cơ, Đào Cam Mộc giục ông 
hành động. Cuộc cướp quyên thành công chớp nhoáng. 

Ông lên ngôi vua, sảng nghiệp nhà Lí, dời đô ra thành Đại La (sau đổi là Thăng 
Long - Hà Nội). Ông sửa sang chính trị, trọng dụng Đào Cam Mộc, gå cm gái là An 
Quốc cho, phong tước Nghia Tin håu. Mặt khác, ông cũng trọng đãi tăng sĩ, chú trọng 
việc đúc tượng, xảy chùa, thời ki này xem đạo Phật như là Quốc giáo, 

Ngày 3 - 3 Mậu thin (31 - 3 - 1028) ông mất hướng đương 54 tuổi, ở ngôi 19 nâm, 
hiệu nām là Thuận Thiên. 


12- Bưởng ĐINH TIÊN HOÀNG: 
Từ đường Lê Lợi dën đường Trân Hưng Đạo. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xả Kiến (uc 
quận 9, từ đường Lê Lợi đến đường Trản Hưng Đạo, dài khoảng 131 mét chiều 
rộng 5 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú 
trước năm 1975 và được đặt tên đường Dinh Tiên Hoàng cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 

ĐINH TIÊN HOÀNG 
(Ất dậu 925 - Kì mão 979) 

Thủy tổ nhà Đình, tên Hoàn, tước quan là Bộ Linh nên thường gọi là Định Bộ 
Linh, quê ở động Hoa Lu, châu Đại Hoàng (nay là h. Gia Viễn, t. Ninh Bình), con quan 
Thử sử Châu Hoan (Nghệ An) về đời Dương Diên Nghệ là Đình Công Tri. 

Cha mất sớm, ông theo mẹ là Đàm thị vẻ quê, tương thắn với chú ruột là Đỉnh Dự, 
ở chãn trâu. Thường nhóm họp bạn bè lấy lau làm cờ, lập trận đánh nhau, ông tỏ ra có 
tài chỉ huy. Kết bạn rất thân với Định Điền, Nguyễn Bặc, Lưu Cơ và Trịnh Tú... theo 
Trản Lâm. 

Không bao lâu, Trân Lâm mất, ông đem quân vẻ giữ Hoa Lư, chiêu mộ hào kiệt, 
hung cứ một phương, chống nhà Ngỏ và các sứ quân khác. 

Năm Ất siru 965 Nam Tần vương Xương Văn mất, con là Xương Xí nói nghiệp, quả 
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suy yếu phải về đóng giữ đất Bình liêu (thuộc Hưng Yên). Ông thừa thế hưng binh 
đánh lớn, chỉ trong một năm dẹp yên được các sử quản. Được xưng tụng là Vạn Thắng 
vương. 

Năm Mậu thin 968 ông lên ngôi vua, tôn hiệu là Đại Thắng Minh, đặt hiệu nước là 
Đại Có Việt, đóng đô ở Hoa Lư. 

Nam Canh ngọ 970, bắt đâu đặt hiệu năm là Thái Bình. Ông truyền cho đúc tiền 
đồng là tiên tệ xưa nhất ở nước ta, gọi là tiền đồng “Thái Bình”. Ông có công lớn trong 
việc thống nhất đất nước nhưng về chính trị trong nước lại có phân quá thiện về sử 
dụng hinh phạt nghiêm khắc. 

Đến năm Ki. mão 979, ông và con lớn là Định Liên bị tên háu cận là Đỗ Thích åm 
sát chết. Ô ngôi 12 nām (968-979), thọ 56 tuổi, táng ở núi Ma Yên, xà Trường An 
thượng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Binh, đến thờ ông xây dựng gån đấy. 


13- Dưửng HÀM NGHI: 
Từ đường Lê Lợi đến đường Trån Hưng Đạo. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết) 
quận 9, từ đường Lẻ Lợi đến đường Trân Hưng Đạo, dài khoảng 107 mét, chiều 
rộng D mét. 


2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xá kiến thiết Hiệp Phú trước 
năm 1975 và được đặt tên đường Hàm Nghỉ cho đến nay. 


3. Tiều sử: 
HÀM NGHI 
(Nhằm thân 1872 - Qui mùi 1943) 

Hoàng tử, tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, con Kiến Thái vương Nguyễn Phúc 
Hồng Cai, em ruột Nguyễn Phúc Ứng Đăng (tức vua Kiến Phúc). Khi vua Kiến Phúc bị 
đâu độc chết, ông được Nguyễn Văn Tưởng, Tón Thất Thuyết đưa ông lên ngôi, lấy 
hiệu nām là Hàm Nghi, nên cũng gọi là vua Hàm Nghi. 

Ngày 23 - 5 - 1885, Tòn Thất Thuyết đánh úp quản Pháp tại kinh thành, thất bại, 
ông bỏ kinh thành lập chiến khu ở Tân Sở (thuộc Cam L2, t. Quảng Trị) phát lệnh Cản 
vương tổ chức đánh Pháp cứu nước. Nhân dân trong nước đêu hưởng ứng. Lúc đó, ông 
lập chiến khu ở huyện Tuyên Hóa (t. Quảng Bình), nghĩa quân theo vé rất đông. 

Ngày 26 - 9 năm Mậu tí 1880, ông bị Trương Quang Ngọc phản bội bất về nộp cho 
Pháp. Trong vòng vây quán thủ, ông cầm thanh gươm đưa cho Ngọc và bảo rằng: Mär 
giết ta đi, còn hơn đưa tao vè nộp cha Tax" Sau đó Pháp đưa ông vẻ Thuận An, rồi đưa 
lên tàu Biên Hòa dày sang Algérie, các cận thần của ëng kẻ bị Pháp bắt, người trốn vào 
rửng tổ chức nghĩa quân tiếp tục kháng chiến. Tôn Thất Dam uống thuốc tự tử trong 
chiến khu. 
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Vua Hàm Nghỉ mất ở Algérie vào năm 1943, thọ 71 tuối. 


14- Đường DUY TÂN: 
Từ đường Lê Lợi đến đường Trần Hưng Đạo. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết) 
quận 9, từ đường Lë Lợi đến đường Trần Hưng Đạo, dài khoảng 43 mét, chiêu 
rộng 5 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú 
trước năm 1875 và được đặt tên đường Duy Tân cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
DUY TÂN 
(Canh tí 1900 - Ất dâu 1945) 


Nhà vua yêu nước, tên thật là Nguyên Phúc Vĩnh San, sinh ngày 19 - 9 - 1800, con 
thứ 8 nhà vua yêu nước Thành Thái (Nguyễn Phúc Bửu Lân). Khi lên ngói lấy hiệu nām 
là Duy Tân, nên cũng gọi là vua Duy Tân. 


khi vua cha bị thực dân Pháp đưa di dày, ông được đưa lên ngôi lúc còn bé, Do 
gắn gủi với các chí sĩ yêu nước, ông dân đản khẳng định thải độ bất hợp tác với quản 
cướp nước. Bí mật liên lạc với Trần Cao Vân, Thái Phiên, ông tán thành cuộc khởi nghĩa 
trong năm 1916. Việc đại nghia thất bại, ông bị båt ngày 6 - 5 - 1916 và đến ngày 3 - L1 
- 1916 bị dày sang dào Réunion (Đông Nam Phi Châu). 


Trong thế chiến thứ hai (1936 - 1945) ông gia nhập quân đội Đồng minh chống 
Phát xit Đức. Cuối năm 1945, ông tử trần vì tai nạn máy bay ngày 26 - 12 - 1945 tại Båc 
Phi, hưởng dương 45 tuổi. 

Mai đến ngày 2 - 4 - 1887 hài cốt ông được đưa tử đảo Réunion về Việt Nam, rồi 
đưa về Huế cải táng bên cạnh vua cha Thành Thái. 


Đương thời Huỳn:h Thúc Kháng cảm nghĩ về cuộc khởi nghĩa Duy Tân. 
Bản dịch: 

Xoay trời chuyển dä thử ra tay, 

Minh Trị, Duy Liêm cũng bậc nåy. 

Hùng đoán, dẫu rằng cơ nghiệp hỏng, 

Hiệu Duy Tân mới thật không sai. 


15- Dường THÀNH THÁI: 
Từ đường Lê Lợi đến đường Trân Hưng Đạo. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú, (khu cư xá Kiến thiết 
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quận 9, từ đường Lê Lợi đến đường Trân Hưng Đạo, dài khoảng 35 mét, chiều 
rộng 5 mét. 


2. Lịch sử: Dưởng này có cùng lúc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú 
trước năm 1975 và được đặt tên đưởng Thành Thái cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

THÀNH THÁI 
(Ki mão 1878 - Giáp ngo 1954) 

Vua thứ 10 triu Nguyễn, tên thật là Nguyên Phúc Bửu Län tức vua Thanh Thải, 
con vua Dục Đức, mẹ là Phan Thị Điều (tức Từ Minh Huệ hoàng hậu), chau ngoại Phụ 
chánh đại thân Phan Đình Binh. 

Ông sinh ngày 22 - 2 nắm Tự Dức 32 (1878). Khi vua Dục Đức còn sống ông theo 
cha ở lại Thái Y viện giáng đường (Huế), đến lúc vua Dục Đức bị thảm sát ông theo mẹ 
về sống ở quê ngoại ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên. 

Năm Mậu tí 1888 vua Đồng Khánh chết, ông được triểu thần đưa lên làm vua 
nhằm ngày mỏng một tết ta (31 - 12 - 1889) lấy hiệu nam Thành Thái nên cũng gọi là 
vua Thành Thải. 

Vua Thành Thái thông minh, có óc duy tân, có tỉnh thân yêu nước, nhưng lúc bấy 
giờ mọi quyền lực nhà nước đều ở trong tay Pháp. Thêm vào đỏ một số đại thần là tay 
sai của thực dän, nên càng lúc quyền vua bị thu hẹp dân. Do đó ông lấy làm khó chịu, 
có nhiều hành động khác thường déi khi chống Phản công khai. Có lån ông tìm cách 
vượt biển sang Trung Quốc, nhưng vừa đến Thanh Hóa bị Pháp giữ lại. 

Năm 1907, thực đân lấy cớ ông bệnh tâm thắn, chủng toa rập với một số quan tay 
sai buộc ông thoái vị đem đi an tri ở Vũng Tàu rồi lưu däs sang đảo Réunion (Châu Phi 
thuộc Pháp). 

Sau Cách mạng tháng Tám (1847) ông mới được :zở về nước, nhưng phải biệt cư 
ở Sài Gòn. Sau mấy chục năm bị lưu dày xa quê hương, näm 1951 ông mới được phép vẻ 
Huế thăm quê hương và thân tộc, nhưng phải sống ở Sài Gòn. 

Ngày 24 - 3 - 1954 (Giáp ngọ) ông mất, hưởng thọ 75 tuổi, thi hài đưa về an tång tại 
Huế. 

Con ông là Thái tử Nguyễn Phúc Vình San, được Pháp đưa lên kể vị sau khi chủng 
buộc ông bỏ ngôi (1908). Sau, Vĩnh San trở thành nhà vua yêu nước. 


16- Đường KHÁI DINH: 
Từ đường Lê Lợi đến đường Trån Hưng Dao. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xả Kiến thiếU) 
quận 9, tir đường Lê Lợi đến đường Trån Hưng Đạo, đài khoảng 27 mét, chiêu 
rộng 5 mét. 
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2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú 
trước năm 1975 và được đặt tên đường Khải Định cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
KHẢI ĐINH 
(Nhâm aer 1882 - Ất situ 1925) 

Con vua Đông Khánh, tên thật là Nguyễn Phúc Bửu Đào, vua thứ 12 triểu Nguyễn. 
Sau khi vua Duy Tân thất bại trong cuộc khới nghĩa chống Pháp năm 1916 và bị đày 
sang đảo Réunion, thực dân Pháp đưa hoàng tử Bửu Đảo lên ngôi vua, hiệu năm là Khải 
Định, nên cũng gọi là vua Khải Định. 

Năm 1922, Pháp đưa ông sang Paris để tuyên truyền, cổ vo cho chính sách bảo hộ 
của thực dân Pháp. 

Vừa đến nơi, ông bị nhà yêu nước Phan Châu Trinh lên án bằng một bức thư dài 
lời lẽ gay gắt vì những hành vi ám muội của ông và thực dân. Chỉnh chuyến đi mờ ám 
này củng bức thư trên đã gây một tiếng vang lớn đổi với dư luận nước Pháp hỏi đó. 
Tiiểu đại ông không còn chút thực quyền nào cả. Lương Khắc Ninh, khi viết thư cho 
ông cũng nói: “Khải Định vương quả hưu bất nhân thọ thất trách nặc, nhiên nan biện” 
(vua Khải Định quả thật bất nhân, điều dr khó tranh cải được). 

Ông mất năm 1925, con trai là Nguyên Phúc Vĩnh Thụy lên nối ngôi, hiệu năm là 
Bảo Đại. (Theo Từ điển nhân våt lịch sử Việt Nam, NXB KH Xa Hội Việt Nam, 1992) 


11-Bường NGUYÊN THÁI HỌC: 
Từ đường Hai Bà Trưng đến đường Trằn Quốc Toản. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết) 
quận 9, từ đường Hai Bà Trưng đến đường Trản Quốc Toản, dài khoảng 150 mét, 
chiền rộng 5 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú 
trước năm 1975 và được đặt tèn đường Nguyễn Thái Học cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN THÁI HỌC 
(Tân sửu 1901 - Canh ngọ 1930) 

Liệt sĩ cận đại, Đàng trưởng Quốc dân đảng Việt Nam, người lanh đạo phong trào 
kháng Pháp ở Yên Bái năm 1930. Quê làng Thổ Tang, phủ Vĩnh Tưởng, tính Vinh Yên 
(nay thuộc t Vinh Phú). 

Lúc cỏn trẻ ông theo học trường Cao đẳng Sư phạm và Cao đẳng Thương mại 
Dong Dương ở Hà Nội. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường ông đã viết thư gửi cho nhà 
cám quyền Pháp ở Đông Dương đòi một số yêu sách vẻ xa hội, chính trị. Nam 1926 ông 
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đề nghị Pháp cải tổ nền hành chính thuộc địa, ban hành tự do ngôn luận... Các dé nghi 
của ông bị thực dân bỏ rơi. 


Năm 1827 ông thành lập Đáng Quốc dän Việt Nam (gọi tắt là Quốc dân đàng) và 
được bảu làm đảng trưởng. Chủ trương của đẳng này là dùng bạo lực để giành lại chủ ` 
quyền dân tộc đã mất theo đảng cương của Quốc đảng Trung Hoa của Tôn Văn. 

Cuộc khởi nghĩa nổ ra ngày 10 - 2 - 1930 tại một số tính ở miền Bắc, nhưng bị thất 
bại ngay từ đầu, ông phải đào thoát rồi bị bắt tại làng Cổ Vịt, huyện Đông Triều, tỉnh 
Hải Dương và bị Pháp xử tử. 

Ngày 17 - 6 - 1830 mười ba yếu nhản của Việt Nam Quốc dän đảng lên máy chém o 
Yên Bái vào một buổi sáng tinh sương (Mười ba người này là: Nguyễn Thái Học, Phó Đức 
Chinh, Bùi Tư Toàn, Đào Văn Nhật, Nguyễn Văn Tiêm, Hà Văn Lao, Búi Văn Chuẩn, Nguyễn 
Văn Thịnh, Nguyễn Văn A, Bùi Văn Cửu, Nguyễn Như Liên, Ngô Văn Du và Đỗ Văn Tú). 

Người bước lên mảy chém đâu tiến là Đào Văn Nhật vira hô “Việt Nam..." thi 
miệng bị bịt và lån lượt mỗi người bị hành quyết déu định hò to lời tâm huyết, nhưng 
đều bị lính bịt miệng. Riêng Phó Đức Chính người thứ 12 đòi nằm ngửa để xem lười 
đao chém và hô được Vif Nam van tuf”, còn ông Học bị xử cuối củng, ông mỉm cười 
ngâm thơ tiếng Pháp: 

“Mourir pour sa patrie, 

C'est le sort le plus beau 

Le plus digne... d'envie...” 
Nghia: 

Chết vì tổ quốc, 

Cái chết vinh quang, 

Làng ta sëng SVỨNG, 

Trí ta nhẹ nhàng. 


18- Đường 0Ô GIANG: 
Tử đường Hai Bà Trưng đến đường Trân Quốc Toản. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xả Kiến thiết) 
quận 9, từ đường Hai Bà Trưng đến đường Trân Quốc Toản, đài khoảng 110 mét, 
chiều rộng 5 mét, 

2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú trước 
năm 1975 và được đặt tên đường Co Giang cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 
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-= CÔ GIANG 
(... - Canh ngo 1930) 

Liệt sĩ cận đại, tên thật là Nguyễn Thị Giang tục gọi là Cô Giang, hôn thể của 
Nguyễn Thái Học, quê tại phủ Lạng Thương, tinh Bắc Giang. 

Cô có 3 chị em là Nguyễn Thị Bắc, Nguyễn Tỉnh đều là đảng viên Việt Nam Quốc 
đân đảng trong chỉ bộ Bắc Giang. 

Năm 1929, cô gặp Nguyễn Thái Học rồi hai bên yêu nhau và cô trở thành người 
thân tín nhất của Nguyễn Thái Học. Cô từng tham gia tích cực vào việc tuyên truyên, 
liên lạc giữa các cơ sở đảng ở các tỉnh: Bắc Giang, Phủ Thọ, Bắc Ninh, Vĩnh Yên... 

Sau khi cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân đàng thất bại, ngày i7 - 6 - 1930 
Nguyễn Thái Học và các đóng chí bị Pháp giết ở Yên Bái. Cô đã đến tận pháp trường để 
chứng kiến cái chết anh dũng của Nguyễn Thái Học, cỏ về nhà trọ viết hai bức thư, Một 
gởi song thân, một gởi hương hôn Nguyễn Thái Học và bài thơ lục bát. 

Bức thư thứ hai (gởi hương hón Nguyễn Thái Học) viết: 

«Anh đã là người yêu nước, không làm tròn được nghĩa vu cứu nước. Anh giữ lây 
linh hån cao cả để vè dưó: suối uàng chiêu bình rèn súng đánh đưổi quân thủ...” 

Cùng ngày, cô quay về làng Đồng Vệ, tỉnh Vĩnh Yên (giáp làng Thổ Tang, quê 
Nguyễn Thái Học) dùng súng lục tự tử như lời thơ tuyệt mệnh, 


19- Bường CÔ BẮC: 
Từ đường Hai Bà Trưng đến đường Trân Quốc Toản. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xả Kiến thiết) 
quận 9, từ đường Hai Bà Trưng đến đường Trån Quốc Toàn, dài khoảng 70 mét, 
chiêu rộng 5 mét. 


2. Lịch &ử: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiện Phú 
trước năm 1975 và được đặt tên đường Cô Bắc cho dën nay. 

8. Tiểu sử: 

CÔ BẮC 

Đảng tiên lớp đầu của Việt Nam Quốc dân đẳng tên đủ là Nguyến Thị Bắc, chị 
ruột cô Giang, quê ở tỉnh Bắc Giang. 

Lúc đâu hai chị em cùng gia nhập đảng cách mạng của Song Khê. Về sau đẳng 
này sát nhập với Việt Nam Quốc dân đẳng của Nguyễn Thái Học. Đảng này vốn không 
thu nạp nữ đảng viên, nhưng vì đảng của Sang Khê đem toàn bộ nam nữ đảng viên sát 
nhập vào, nên các nữ đảng viên d Bắc Giang được hưởng ngoại lệ. 

Sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam Quốc dän đảng thất bại, cô bị båt với 
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nhiều đồng chỉ và bị Tòa để hình Phảp mở phiên tòa đặc biệt tại thị xa Yên Bái kết ån, 
Ai phiên tòa, cô đã nói vào mặt bọn Pháp: “Chúng mày hãy về Pháp mà đập phá tượng 

Jeanne d'Arc”, ngụ ý nói người Pháp kết án những người phụ nữ yêu nước của Việt 

Nam thi Ì "ông xứng đảng hành diện về người phụ nữ yêu nước của Pháp là Jeanne 

d'Arc 

20- Duong TRINH HUÀI BỨC: 


Tù ranh cư xá đến ranh cư xå. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết) 
quận 9, từ ranh cư xá đến ranh cư xá, dài khoảng 125 mét, chiều rộng 5 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú 
trước năm 1975 và được đặt tên đường Trịnh Hoài Đức cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

TRỊNH HOÀI ĐỨC 
(Ất dâu 1765 - Ất dậu 1825) 

Danh sĩ thời Nguyễn sơ, tự là Chỉ Sơn, hiệu Cấn Trai; Viền tổ vốn người tỉnh Phúc 
Kiến Trung Quốc, đến đời ông nội là Trịnh Hội sang nước ta ngụ ở Phú Xuân (Huế), 
sau thân phụ vào Trấn Biên, tức Biên Hòa lập nghiệp. 

Thuở trẻ ông là học trò của Song Đức xử sĩ Võ Trường Toản ở Gia Định. Từ năm 
1788, ông thi đỗ rồi ra làm quan với chúa Nguyễn Ảnh. Đến khi Nguyễn Ánh lên ngòi 
vua, ông càng được trọng dụng. Nhiều lân đi sứ Trung Quốc, làm đến thượng thư bộ 
Lại, kiêm bộ Hinh và Phó Tổng tài Quốc sử quán. 

Ông nổi tiếng văn chương một thời, cũng Lê Quang Định và Ngô Nhân Tinh được 
dời xưng tặng là Gia Ðinh tam gia trong nhóm Bình Dương thi xa cùng thời với thi phải 
Chiêu Anh Các ở Hà Tiên. Thơ Nòm của ông còn được truyền tung khả nhiều. 

Năm Ất đậu 1925 ông mất, thọ 60 tuổi. Các tác phẩm chính của ỏng: 

- Cấn Trai thị tập. 

- Bắc sử thi tập. 

- Gia Định thành thông cht 

Bộ Gia Định thành thông chí là một địa phương chi ra đời sớm và sảng giả nhất về 
đất Nam Ki xưa. 


21- Bưởờng TƯ DO: 
Từ ranh cư xá đến ranh cư xá. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết) 
quận 9, từ ranh cư xả đến ranh cư xá, dài khoảng 117 mét, chiều rộng 5 mét. 
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2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú 
trước năm 1975 và được đặt tên đường Tự Do cho đến nay. 

3. Tiểu dän: 

TỰ DO 

Thuật ngữ xã hội; tw tự ta, do ta, do: con thủ tên do, loại thú này trước khi đừng lại 
thường nhìn chung quanh mới đứng. Người ta ghép 2 tử này thành một từ hàm nghia tự 
minh quyết lấy (tự lo lấy) việc của mình. 

Về phương diện quốc gia, quyên tự do là quyển của nước ấy tự lo cho vân trệnh tổ 
quốc minh mà không cản thế lực nào can thiệp vào. 


22- ưửng HÙNG VƯƠN: 
Từ đường Lê Lợi đến đường Trần Hưng Đạo. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết) 
quận 9, từ đường Lê Lợi đến đường Trản Hưng Đạo, dài khoảng 92 mét, chiều 
rộng 5 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây dung cư xả kiến thiết Hiệp Phú trước 
năm 1875 và được đặt tên đường Hùng Vương cho đến nay. 

3. Tiểu sử: e 

HUNG VƯƠNG 

Thủy tổ dän tộc Việt Nam, họ Hỗng Bàng dựng nước, 18 đời đều xưng hiệu Hùng 
Vương: (Theo Hüng triểw ngọc phå tà Thiên Nam bảo lục diễn ca). 

1. Kinh Dương Vương Lộc Tục, tôn đâng miéu hiệu là Hùng Dương. 

2. Lạc Long Quản Song Lâm thuy hiệu Hùng Hiền, 

3. Hùng Lân. 

4. Hùng Việp. 

5. Hùng Hi (1) 

6. Hùng Huy 

7. Hùng Chiêu 

8. Hùng Vĩ 

9, Hùng Định 

10. Hùng Hi (2) 

11. Hùng Trinh 

12. Hong Võ 

13. Hùng Việt 
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14. Hùng Anh 
15. Hong Triều. 
16. Hùng Tan 
17. Hùng Nghị 
18. Hùng Duệ. 


Hiệu nước khi ấy là Van Lang, đóng đô ở Phong Châu (thuộc h. Bạch Hạc, t. Vĩnh 
Phú ngày nay). Toàn lanh thổ chia làm 15 bộ: Văn Lang, Châu Diên, Phúc Lộ, Tân 
Hưng, Vo Định, Vô Ninh, Lục Khải, Ninh Hài, Dương Tuyền, Giao Chỉ, Cửu Chân, Hoài 
Nam, Cứu Đức, Việt Thường và Binh Văn. 

Về danh hiệu Hùng Vương, Gắn đây có nhiều học già cho rằng chữ Lạc đã chép 
sai ra Hùng, nên phải gọi là Lạc Vương thay vì Hùng Vương. 

Đến nay di tích hãy còn trên đỉnh Hùng Sơn, cách Hà Nội 97 cây số, cũng gọi là 
núi Đền, là Nghĩa Lĩnh hay Nghĩa Cương. Bia đề 4 chữ lớn: Cao son cảnh Hùng. 
23- Đường 30 THẮNG 4: 

Từ đường Ngô Quyền đến đường Nguyễn Trai. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiểt) 
quận 9, tử đường Ngò Quyền đến đường Nguyễn Trãi, đài khoảng 55 mét, chiêu 
rộng 5 mét, 

2. Lịch sử: Đường này có củng lúc xây dựng cư xả kiến thiết Hiệp Phú trước 
năm 1875 và được däi tên đường 30 tháng 4 từ sau ngày miền Nam được giải 
phóng. 

3. Tiểu dẫn: 

NGÀY 30 THÁNG A 

Thời điểm lịch sử hiên đại. 

Ngày 30 - 4 - (1975) là ngày kết thúc chiến dịch Hồ Chỉ Minh giải phóng Sài Gòn 
và cả miền Nam. Chiến dịch này được phát động từ ngày 14 - 4 - 1975 sau khi quân giải 
phóng chiếm thị xa Phước Long, Ban Mê Thuột, Huế, Đà Nẵng... 

Lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 - 4 - 1975 quân Giải phóng tiến chiếm Dinh Độc lập, 
chiến dịch Hå Chí Minh toàn thắng. Ngày 30 - 4 - 1975 đi vào lịch sử hiện đại Việt Nam, 


24- Bường NGUYÊN TRÃI: 

Từ đường Khổng Tử đến đường Lê Lợi. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết) quận 
9, từ đường Khổng Tử đến đường Lê Lợi, dài khoảng 150 mét, chiều rộng 5 méi. 
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#. Lịch sử: Đường này có củng lúc xây dựng cư xá kiến thiết Hiệp Phú trước 
năm 1975 và được đặt tên đường Nguyễn Trải cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN TRA 
(Canh thân 1380 - Nhâm tuất 1442) 

Danh sĩ, nhà vän hóa lớn, hiệu Úc Trai, cháu ngoại Tư đó Trân Nguyên Đán - Tôn 
thất nhà Trần - Con danh sĩ Nguyễn Ứng Long tức Nguyễn Phi Khanh. Quê làng Nhị 
Khê, huyện Thượng Phúc, tinh Hà Đông (nay là thôn Nhị Khë, x. Quốc Tuấn, h. Thượng 
Phúc, thuộc t. Hà Tây). 

Năm Canh dun 1400 ông đỗ Thái học sinh, đời nhà Hô, lúc 20 tuổi. Làm Ngự sử 
đài chánh chưởng. Năm Định hợi 1407, nhà Minh sang cướp nước ta, cha ông bị chúng 
bắt giải về Kim Lãng, ông đi theo đến Nam Quan gặp cha. Cha ông khuyên ông hãy trở 
về lo việc báo thủ cho cha rửa hận cho nước. 

Năm Mậu tuất 1418 ông cùng Trắn Nguyên Hän trốn vào Lam Sơn, tham du cuộc 
khởi nghĩa do Lê Lợi lanh đạo. Suốt 10 năm kháng chiến cứu nước, ông đã ra tài vê 
chiến lược quân sự, ngoại giao giúp cuộc kháng chiến thành công. 

Năm Đinh vị 1427 ông được liệt vào hàng Đại phu, coi sóc các việc chính trị và 
gồm coi việc ở Viện Khu mật. Năm sau (Mậu thân 1428) Lê Lợi lên ngôi, phong ông 
tước Quan Phục Hầu và cho theo họ vua, nên cũng gọi là Lê Trải. 

Đến khi Lê Thái tổ mất, ông bị bọn gian thân gièm pha nên phải cáo quan, ấn dät 
ở Côn Son, thuộc Chí Linh, t Hài Dương. 

Năm Giáp dân 1434, Lê Thái tông lại triệu ông ra, tỏ vẻ tin dùng, ông đành Go lại 
triều đình lo việc chính trị, văn hóa. Nhưng không bao lâu Lê Thái tông đi đuyệt binh o 
Hải Dương, ngụ nơi Vườn Vải (Lệ Chi viên) của ông, rồi đột ngột binh mát tại đấy. Đảm 
gian thân nhân đó ghép tội ông vào tội đã khiến nàng håu Nguyễn Thị Lộ giết vua, rỏi 
bắt ông giam vào ngục. 

Năm Nhâm tuất, ngày 16 - 8 Âm. lịch (18 - 9 - 1442) ông bị giết với cả ba họ, thọ 62 
tuổi. 


Sang đời Lê Thánh tông, nỗi oan của ông được giải, vua truy phong là Tế Vän 
Håu. 


25- Dưửng PHAN BÌNH PHÙNG: 
Từ đường Khổng Tử đến đường Lê Lợi. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết) 
quận 9, tử đường Khống Tử đến đường Lë Lợi, dài khoảng 175 met, chiếu rộng 5 
mét. 
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2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xả kiến thiết Hiệp Phú trước 
näm 1975 và được đặt tên đường Phan Đỉnh Phùng cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

PHAN ĐÌNH PHÙNG 
(Giáp thin 1844 - Ất mùi 1895) 

Chí sĩ, anh hùng chống Pháp, con Phó bång Phan Đình Tuyển, quê làng Đông 
Thái, huyện La Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, hiệu là Châu Phong. 

Năm Binh tí 1876 đỗ cử nhân, Định sửu 1877 đỗ tiến sĩ làm quan triểu Tự Đức, sơ 
bổ Tri phủ Yên Khánh, tỉnh Ninh Binh, năm sau (1878) được vẻ kinh nhậm chức Ngự 
sử Đô sát viện. 

Năm Qui mùi 1883, ông thẳng thắn lên án Tôn Thất Thuyết vẻ việc tự chuyên phế 
lập vua Dục Đức, Hiệp Hòa, bị Tôn đuối về làng. Tuy nhiên, khi vua Hàm Nghi ra Tản 
Sở khảng Pháp (1885), ông sát cánh với Tôn Thất Thuyết tập họp nghĩa quân kháng 
chiến chống Pháp, lập căn cứ lâu dài ở vùng rừng núi Hương Sơn hiểm trở thuộc miền 
núi Nghệ Tĩnh. 

Giặc Pháp dùng Hoàng Cao Khải chiêu dụ, ông phúc đáp thư phản đối, rồi chúng 
dùng Nguyễn Thân và đám tay sai ra sức đàn áp, bắt thân nhân và khai quật må må tổ 
tiên ông, vẫn không làm ông sòn lòng. 

Sau ngót 10 năm kiên cường kháng chiến, ông lâm binh trong chiến khu, mất 
ngày 28 - 12 - 1895 tại núi Quạt, hưởng dương 51 tuổi. (Có sách ghi năm sinh là 1847, 
năm mất 1895, hưởng dương 48 tuổi. 


26- Déng TRẦN QUÕC TUẢN: 
Từ đường Không Tử đến đường Hai Bà Trưng. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết) 
quận 9, từ đường Không Tù den đường Hai Bà Trưng, dài khoảng 185 mét, chiều 
rộng 5 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú trước 
năm 1975 và đặt tên đường Trân Quốc Toản cho đến nay. 

3. Tiểu sử: e 

TRẦN QUỐC TOẢN 
(Đinh mão 1267 - Ất dën 1285) 

Anh hùng kháng chiến chống quân Nguyên - Mông, tôn thất nhà Trån, tước Hoài 

Văn Hầu. 


Đời Trần Nhân tông, quân Nguyên kéo sang cướp nước ta. Nhà vua hội các vương 
hầu để bàn việc cự chiến. Quốc Toản lúc bấy giờ mới 16 tuổi cũng đến hội, nhưng vì 
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còn nhỏ tuổi nên không được dự bàn. Ông cam tức đến nổi bóp vě nát trái cam cảm 
trong tay. 

Tan hội về, ông tập họp đám thiếu niên thản thuộc, såm sửa vũ khí, may lá cờ để 
6 chữ: «Phá cường địch báo hoàng dn", rôi ra binh đánh giặc. Ông từng du nhiều trận 
lớn, có lúc theo thượng tướng Trản Quang Khải, góp phản chiến tháng Chương Dương 
vang dội trong lịch sử chống ngoại xâm. 


Nam Ất đậu 1285 ông hi sinh, mới 18 tuổi. Trân Nhân tông than tiếc, làm bài văn 
tế ông, và truy tặng ông tước Hoài Văn vương. 

Phan Kế Binh trân trọng viết về ông: 

Giải thay! Trần Quốc Toàn 

Tuổi trẻ die can đảm. 

Dốc bụng báo hoàng ân, 

Cả gan bình quốc nạn. 

Cờ bay giặc hãi hàng, 

Giáo trò quân tan rã. 

Lëng lẫy Hếng anh hùng, 

Giỏi thay! Trần Quốc Toản. 


27- Bưửnn LAM SONH: 
Từ đường Khổng Tử đến đường Ngô Quyėén. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (chu cư xả Kiến thit) 


quận 9, từ đường Không Tử đến đường Ngô Quyền, dài khoảng 60 mét, chiều 
rộng 5 mét, 


2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú trước 
năm 1975 và được đặt tên đường Lam Sơn cho đến nay. 


3. Tiểu dẫn: 

LAM SƠN 

Địa danh lịch sử chống ngoại xâm ở Thanh Hóa. 

Lam Sơn là vùng núi thuộc huyện Lương Giang, phủ Thanh Hoa. Nay là huyện 
Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

Đây là nơi Bình Định vương Lê Lợi tập họp nhân tài, nghĩa kiệt chống quân Minh 
đang đô hộ hước ta. Lê Lợi cùng với chiến hưu trải bao gian khổ, hi sinh hơn 10 năm dài 
chiến đấu mới đuổi được quân đô hộ nhà Minh ra khỏi nước ta. 

Khi lèn ngôi hoàng đế, Lê Lợi lấy niên hiệu là Lê Thái tố, đặt kinh đô ớ Thăng 
Long, còn Lam Sơn được gọi là Lam kinh, nơi có các lăng tắm vua nhà Lê. 


783 


Đường phố Thành phố HÈ Chí Minh 


28- Dường NGUYÊN THÁI BÌNH: 
Từ đường Ngô Quyên đến đường Khỏng Từ. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xả Kiến thiết) 
quận 9, từ đường Ngô Quyên đến đường Khổng Tủ, dài khoảng 50 mét, chiêu 
rộng 5 mét. 


2. Lich sử: Đường này có cùng lúc xảy dựng cư xå Kiến thiết Hiệp Phú trước 
năm 1975, nhưng sau Giải phóng mới được đặt tên đường Nguyễn Thải Bình. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN THÁI BÌNH 
(Mậu tí 1946 - Nhâm tí 1972) 

Liệt sĩ hiện đại, sinh viên nhản chiến tại Hoa Kì, quê xã Trưởng Binh (nay thuộc 
thị trấn Cân Giuộc) tỉnh Long An. 

Học rất giỏi, sau khi đỗ Tú tài lån lượt thi đậu vào các Trường Đại học y được, Đại 
học nông lâm súc, Học viện Quốc gia hành chánh, nhưng ông chọn ngành Nông lâm 
súc để theo học. 

Nhờ học giỏi, ông được cơ quan phát triển quốc tế Hoa Ky cấp học bổng sang Hoa 
Kỳ học tại Đại học Washington. Tại đây ông tham gia các phong trào phản chiến của 
nhân dân Hoa Kỳ, nên bị cắt học bóng, năm 1972, bị buộc phải về nước. Khi máy bay 
vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, ông liên bị bọn tinh bảo Mỹ cùng đi trên 
chuyến bay hạ sát. 

Cải chết của ông gây xúc động lớn trong các từng lớp đồng bào trong, ngoài nước 
và dư luận quốc tế. ' 


29- Déng LÊ BAI HÀNH: 
Từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Quang Trung. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xả Kiến thiếU 


quận 9, từ đường Trản Hưng Đạo đến đường Quang Trung, dài khoảng 26 mét, 
chiều rộng 3 mét. 


2. Lịch sứ: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú trước 
năm 1975 và được đặt tên đường Lê Đại Hành cho đến nay. 


3. Tiu sử: 
LÊ ĐẠI HÀNH 
(Giáp tuất 941 - Ất tị 1005) 
Hoàng đế nhà Tiên Lẻ, tên thật là Lê Hoàn, quê làng Bảo Thải, huyện Thanh Liêm 
(nay là |. Ninh Thái, t Hà Nam. Thân phụ ông tên Mịch, mẹ họ Đặng. 
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Ông làm Thập đạo tướng quân nhà Đinh, Ki mao 979, Dinh Tiên Hoàng bị Đỗ 
Thích giết chết, con là Đình Duệ mới 6 tuổi lên nối ngôi, thân nhà Định là Định Quốc 
Công Nguyễn Bạc, Phạm Hap dấy binh phân đối ông, bị ông giết cả. 

Nhà Tống sai 8 tướng đem quân sang đánh. Ông sai Phạm Cự Lượng làm Đại 
tưởng dẫn binh đi chống giữ. Lượng củng nhiêu tướng sỉ suy tôn ông lên ngôi nối 
nghiệp nhà Định. 

Dương Thái hậu cũng lấy áo rồng choàng cho ông. Bấy giờ vào tháng 7, năm 
Canh thin 980. 

Ông lên ngôi, giáng Đình Duệ làm Vệ vương như tước cũ. 

Năm Nhâm ngọ 982, ông thân chỉnh Chiêm Thành, đề phạt tội về việc vua Chiêm 
đã bắt giam hai sử thần nước ta là Tử Mục và Ngô Tử Canh. Ông đem quân chiếm đóng 
kinh thành Chiêm Thành. Đây là cuộc nam phạt đầu tiên trong lịch sử đựng nước của 
nhân dän ta. Vua Chiêm từ ấy hàng năm phải triêu cống và xưng thắn. 

Ông ở ngôi 26 năm, đặt hiệu năm 3 lân: 

- Thiên Phúc: tháng 7 Canh thin 980 - Mậu tí 988 (9 näm). 

- Hưng Thống: Ki sửu 989 - Qui tị 993 (5 năm). 

- Ứng Thiên: Giáp ngọ 994 - Ất tị 1005 (12 năm). 


30- Bường LÊ THÁNH TÔN: 


Từ đường Trắn Hưng Đạo đến đường Quang Trung. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xả Kiến thiết) 
quận 9, tử đường Trân Hưng Đạo đến đường Quang Trung, dài khoảng 26 mét, 
chiều rộng 3 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xá kiến thiết Hiệp Phú trước 
năm 1975 và được đặt tên đường Là Thánh Tôn cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

LÊ THÁNH TÔNG 
(Nhâm tuất 1442 - Dinh ti 1497) 

Vua thứ tư nhà Hậw Lë miéu hiệu Thánh tông, còn có tên húy khác là Hạo, con 
Lé Thái tông và bà Ngô Thị Ngọc Dao. 

Lúc trước được phong là Bình Nguyên vương, rồi đối là Gia vương. Đến khi Lê 
Nghi Dân bị truất phế (1459) ông được Nguyễn Xí cùng một nhóm đại thân đưa lên 
ngôi vào năm Canh thin 1480, lúc 18 tuối. 

Ông thông minh, am hiểu nhiều môn học thuật. Triều đại ông thịnh vượng, hoàn 
thành những cải cách kinh tế, chính trị, văn hóa. Ông tự xưng là Thiên Nam động chủ, 
hoặc Don Am chủ nhân, lập ra Tao Đàn gồm 28 vị đại thân đứng đâu, gọi là nhị thập bát 
tủ, mà ông là Tao Đản đã nguyên soái. 
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Năm Đỉnh tị ngày 10- 1 ông mất (3 - 3 - 1497 Dương lịch), hưởng thọ 55 tuổi ở ngôi 
37 năm, đổi hiệu hai lån: 


- Quang Thuận 1460 - 1469. 
- Hồng Đức 1470 - 1497 


Ông là tác giả các sách: 

- Thiên Nam dw hạ tập - Lê Thánh tông thi tập 

- Hồng Đức quốc âm thi tâp — - Xuân vån thi tập 

- Cổ tân bách vinh - Quỳnh uyên cửu ca 

- Minh lương cẩm tú - Văn mình cổ súy 

- Châu cơ thăng thưởng - Sĩ hoan châm qui 

- Hông Đức thiên chính thư. 

Đều là những tác phẩm sáng giá trong kho tàng văn hóa dân tộc. 
31- Dường TÅN BÀ: 


Từ đường Trản Hưng Đạo đến đường Quang Trung. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết) 
quận 9, từ đường Trằn Hưng Đạo đến đường Quang Trung, dài khoáng 26 mét, 
chiều rộng 3 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xá kiến thiết Hiệp Phú trước 
năm 1975 và được đặt tên đường Tản Đà cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
TẢN ĐÀ 
(Mậu tí 1888 - Ki mão 1939) 


Nhá thơ, bút danh Tản Đà tên thật là Nguyễn Khắc Hiếu. Sinh ngày 29 - 4 Mậu tí 
(8 - 5 - 1888), Quê làng Khê Thượng, huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây (nay thuộc h. Ba Vi, 
ngoại thành Hà Nội). 

Con quan Án sát Nguyễn Danh Kế và bà Lưu Thị Hiên. Vi thế quen gọi là Am 
Hiếu. Thân sinh ông từng làm Ngự sử trong Kinh. Mẹ ông cũng giỏi thơ văn, thường 
gọi là bà Phủ Ba (vợ thú ba của Nguyễn Danh Kế). 

Ông thi mãi không đỗ, chán công danh đâm ra đhóng túng, rồi hướng vẻ đường 
lập ngôn, chuyên sáng tác văn chương. Làm thơ, ra báo, xuất bản sách, ong gây được 
tiếng vang trên cả nước. Ông làm chủ bút tạp chỉ Hgu Thanh, đôi ba phen xuất bản, 
đình bản rồi tải bản tờ An Nam tap chí. Lại có lúc ông vào Nam nhờ Diệp Văn Ki giúp đỡ 
để trang trải nợ nån, rồi viết cho tờ Đóng Pháp thời báo trong Nam. Lại cũng từng giữ 
mục “Vi đàn” trên Tiểu thuyết tuân san, viết bài ở tạp chỉ Phật học Tiếng chuông sớm. 
Sống nghèo tüng, cũng có lúc ông mở lớp dạy Quốc văn hàm thụ, Hán văn tiễn giảng, 
xem lí số Hà Lạc... 
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Đến ngày 7 - 6 - 1939 ông mất lúc 51 tuổi. Các tác phẩm chính của ông: Khối tình 
con I, II, Giấc mộng con 1, II, Giấc mộng lớn, Thè non nước, Đài gương kim, Đài gương 
truyện, Thần tiên, Trần ai tri ki, Tản Đà xuân sắc, Tàn Đà từng uãn, Quốc sử hwấn 
mông, Lên sáu, Lên tám, Vương Thúy Kiêu chú giải tân truyện, Kinh thi, Đại học (dịch). 
Liêu trai chí dị, San nhuận bản dịch Ti Bà Hành của Đoàn Tư Thuật. 


32- Bường NGUYÊN TRƯỜNG TÔ: 
Từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Quang Trung. 


1. Vi trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết 
quận 9, từ đường Trân Hưng Đạo đến đường Quang Trung, dài khoảng 26 mét, 
chiêu rộng 3 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú trước 
năm 1975 và được đặt tên đường Nguyễn Trưởng Tộ cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN TRƯỜNG TÔ 
(Mậu tí 1828 - Tân mùi 1871) 

Chí sĩ, Danh sĩ, Kiến trúc sự, quê làng Bùi Chu, huyện Hưng Nguyên, tính Nghệ 
An. Con vị đông y sĩ Nguyễn Quốc Thư. 

Gia đình ông theo đạo Thiên Chúa, cha mất sớm, ông theo học chữ Hán với cụ Tú 
Giai. Nam 1855, nhà thờ xứ Tân Ấp mòi ông dạy chữ Hán, từ đó ông học chữ Pháp và 
Quốc ngữ với các giáo sĩ. 

Năm 1858 giám mục Gauthier (ta gọi là Ngô Gia Hậu) đưa ông sang Pháp. Trên 
đường sang Pháp, ông có ghé La Mã yết kiến Giáo hoàng, rồi đến Paris. 

Ba năm sau ông vẻ nước, sống ở quê nhà, dù được người Pháp mời ra làm việc ông 
vẫn từ chối. Trong thời gian này, ông «čt nhiều điều trần gởi lên triểu đỉnh yêu cåu cải 
cách chinh trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, giáo dục... để cứu nước. Các điều trần của ông 
nếu được đem ra thực hành thì có thể giúp nước ta vượt qua được cuộc khủng hoảng 
trước nạn ngoại xâm. 

Năm Tân mùi ngày 10 tháng 10 Âm lịch (22 - 11 - 1871), ông mất, hưởng dương 44 
tuổi lúc tài lực đang độ chin muồi. 


33- Dưửng NGUYÊN TRI PHƯƠNG: 


Từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Quang Trung. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiếU 
quận 9, từ đường Trản Hưng Đạo đến đường Quang Trung, dài khoảng 26 mét, 
chiêu rộng 3 mét. 
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2. Lịch sử: Đường này cỏ cùng lúc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú 
trước năm 1975 và được đặt tên đường Nguyễn Tri Phương cho đến nay. 


3. Tiều sử: 

NGUYÊN TRI PHƯƠNG 
(Canh thân 1800 - Qui dën 1873) 

___ Đại thần triêu Nguyễn, Liệt sĩ cận đại, tèn củ là Nguyễn Văn Chương, tự Hàm 
Trinh, hiệu là Đường Xuyên, sinh ngày 21 - 7 năm Canh thân 1800 (có sách chép năm 
1779), quê làng Đường Long (Chí Long), tổng Chánh Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh 
Thừa Thiền, tước Tráng Liệt Bá. 

Ông xuất thân trong một gia đình làm ruộng và nghẻ thợ mộc, con ông Nguyễn 
Văn Đảng và bà Nguyễn Thị Thể. Song thân ông có 3 con: Nguyễn Nghi, Nguyễn Duy 
và ông. 

Tại triều ông được Thượng thư Nguyễn Đăng Tuân (thân phụ kinh lược sứ Bắc Ki 
Nguyễn Đăng Giai) xem như tri ki, đem lòng yêu mến tiến cử ông lên triêu đình được 
vua Minh Mạng thu dụng. 

Năm Qui mùi 1823 vua Minh Mạng đẻ bạt ông hàm Điển bộ (Bí thư ở Nội điện), 
năm sau thăng Tu soạn, rồi Thira chỉ ở Nội các, 2 năm sau thăng Thị độc, Thị giảng học 
sĩ, năm 1831 thang Hồng Lô tự khanh. 

Năm Canh ti 1840, được bế làm Tuân phủ Nam Nghĩa trông coi bổ phỏng cửa 
bién Đà Nẵng. Công việc hoàn thành tốt đẹp ông được triệu về kinh rồi cử làm Tổng 
đốc An Hà (An Giang, Hà Tiên) (...). 

Năm 1872 ông được cử giữ chức Tuyên sát đại thần thay mặt triểu đình xem xét 
việc quản sự ở Bắc Kì. Năm 1873 nhân tên lái súng Jean Dupuis hoành hành ở Bắc, Soái 
phủ Nam Ki lại phái Francis Garnier đem quân ra uy hiếp Hà Nội. 

Ngày 19 - 11 - 1873 Garnier đánh úp thành Hà Nội. Do áp iực của quân địch, con 
trai ông là Phỏ mã Nguyễn Lâm bị đạn chết tại trận, ông bị trọng thương, được linh 
Pháp cứu chữa, nhưng ông khảng khái từ chối và nói rằng: “Bây giờ nếu ta chỉ gắng lây 
lät mà sống, sao bằng thung dung chết về việc nghĩa”. Sau đó, ông tuyệt thực gån một 
tháng và mắt vào ngày 20 - 12 - 1873 (1 - 11 Âm lịch), thọ 73 tuổi, thi hài ông và Nguyễn 
Lâm được đưa vè an táng tại quê nhà. 


34- Bường LÊ VĂN DUYỆT: 
Từ đường Trân Hưng Đạo dën đường Quang Trung. 


1, Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết) 
quận 9, từ đường Trân Hưng Đạo đến đường Quang Trung, dài khoảng 26 méi. 
chiêu rộng 3 mét. 
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2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây đựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú trước 
năm 1975 và được đặt tên đường Lẻ Văn Duyệt cho đến nay. 


8. Tiểu sử: 
LÊ VĂN DUYỆT 
(Quí mùi 1763 - Nhâm thìn 1832) 

Danh tướng, công thân nhà Nguyễn, quê làng Bồ Dé. huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng 
Ngài. Nguyên từ đời nội tổ di cư vào miền Nam ngụ làng Hòa Khánh (gân Vàm Trà Lọt) 
tỉnh Định Tường (nay là Tiền Giang), sang đời thân phụ ông là Lê Văn Hiếu dời đến 
Rạch Gảm, thuộc tổng Long Hưng, Mi Tho, cũng trong tỉnh Định Tường cũ. 

Khi Nguyễn Ảnh bị nghĩa quân Tây Sơn đuổi chạy đến Rạch Gâm gặp ông, liền 
thu đụng làm bộ tưởng. Ông dày công phò tá Nguyễn Ánh, có lån bị Tây Sơn bắt nhưng 
thoát được, Nguyễn Ảnh phong làm Cai cơ, từng hộ giá Nguyễn Ánh sang Xiêm (Thái 
Lan) hai lån. Khi trở vẻ Gia Định ông lập hai chiến công lớn: thu phục thành Qui Nhơn 
và trận đảnh cửa biển Thị Nại (thuộc Bình Định) năm Canh thân 1800. 

Năm Tân đậu 1801 chiếm xong Phú Xuân, Nguyễn Ảnh lên ngôi tức vua Gia 
Long, ông được phong làm Khâm sai Chưởng Tả quân dinh Binh Tây tướng quân, tước 
Quận Công (1802). Sau đó ông nhận lệnh cùng trung quân Nguyễn Văn Thành và hậu 
quân Lê Chất đem quản đi bình định miễn Bắc, réi lãnh chức Kinh lược sứ Thanh Nghệ 
(Thanh Hóa, Nghệ An). 

Năm Qui đậu 1813, ông vào Nam làm Tổng trấn Gia Định, bảo hộ Chân Lạp (Cam- 
pu-chia), đến năm 1816 triểu đình triệu về kinh, năm 1820 ông trở vào làm Tổng trấn 
Gia Định lån thứ hai cho đến ngày 30 - 7 Âm lịch năm Nhâm thin 1832 ông mất tại 
chức, thọ 69 tuổi. 

Trong thời gian làm Tổng trấn Gia Định, ông có công lớn trong việc giữ gìn an 
ninh xử sở và tổ chức việc khai hoang lập ấp ở đây. 

Mộ ông nay hay còn tại xa Bình Hòa (nay thuộc TP. Hồ Chí Minh) nhân đân xưng 
tụng là Lang đức Tå quân, Lăng Thượng Công, hay Lăng Ông Bà Chiếu. 

Sau khi mất, con nuôi ông là Lê Văn Khôi liên kết với Vệ úy Thái Công Triều và 
nghĩa quân dấy binh phản đối sự hà khắc của triều đình Huế, chiếm thành Gia Định 
suốt 2 năm (1833 - 1834). Quân triểu phải vất và lắm mới đẹp được. Minh Mạng vốn 
ghét ông nên nhân cơ hội này đã kết tội ông, ra linh san bằng phân mộ và dựng tấm bia 
ghi: «Quyển yêm Lê Vän Duyệt phục pháp xứ” (đây là nơi tên quan hoạn Lê Văn Duyệt 
chịu phép nước). Mai đến đời Tự Đức mới phục hỏi danh dự ông. (Theo Từ điển nhân 
våt lịch sử Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội V.N, 1992). 


35- gréng TÖN THẤT THUYẾT: 
Từ đường Trån Hưng Đạo đến đường Quang Trung. 
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1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xå Kiến thiết) 
quận 9, từ đường Trắn Hưng Đạo đến đường Quang Trung, dài khoảng 26 mét, 
chiêu rộng 3 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây đựng cư xá kiến thiết Hiệp Phú trước 
năm 1975 và được đặt tên đường Ton Thất Thuyết cho đến nay. 


3. Tiu sử: 
TÔN THẤT THUYẾT 
(Ất mài 1835 - Qui stu 1913) 

Danh tướng, con thứ hai của Đề đốc Tôn Thất Định, quê ở Xuân Long, TP. Huế, 
tỉnh Thưa Thiên. 

Ông xuất thân vö tưởng, năm 1873, ông giúp Hoàng Kế Viêm và Lưu Vinh Phúc 
dành thắng trận Cầu Giấy, giết tướng Pháp Francis Garnier. Năm 1875, ông chiến 
thắng ở Tây Son, bắt sống tướng giặc Cờ Vàng là Hoàng Song Anh. Ông được phong 
làm Hau Tham tri bộ Binh, tước Nam. Đến năm 1881, ông làm Thượng thư bộ Binh, 
sau khi Tự Đức mất (1883), ông làm phụ chính đại thân, cùng Nguyễn Văn Tường phế 
vua Dục Ðu, lập vua Hiệp Hòa, rồi hại Hiệp Hòa ngày 29 - 11 - 1883, đưa vua Kiến Phúc 
(Nguyễn Phúc Ưng Đăng) lên ngôi. Nhưng chỉ được 8 tháng Kiến Phúc mất vào ngày 
31 - 7 - 1884, ông lập em Kiến Phúc là Ưng Lịch lên ngôi tức Hàm Nghi. Từ đây ông 
càng ráo riết chuẩn bị chống giặc Pháp, De Courcy rất căm ghét ông muốn làm hại 
nhưng không được. 

Đến đêm 4- 7 - 1885 (22 - 5 Ất dâu) ông truyền lịnh tấn công doanh trại Pháp. Thất 
bại, ông đưa vua Hàm Nghi chạy ra Quảng Trị rôi vé miền Hương Khê (Hà Tĩnh) phát 
động phong trào Cần vương kháng Pháp cứu nước. Ông là linh hôn cuộc kháng chiến. 
Hai người con ông là Tôn Thất Dan, Tôn Thất Thiệp là tướng bảo vệ vua Hàm Nghị, 
sau đó đêu hi sinh khi chống lại tay sai quân xâm lược. 

Ông mất trong năm 1913 tại Long Châu, thọ 78 tuổi. Ca gia định ông: Cha Tòn 
Thất Định bị lưu đày, mẹ và vợ ông mất nơi rừng núi, hai em trai ông Tôn Thất Hàm, 
Tôn Thất Lệ cùng hai con trai ông Dam và Thiệp đều hi sinh vì nước. 


36- Đường PHÙ DÕNG: 
Từ đường Trắn Hưng Đạo đến đường Quang Trung. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phu (khu cư xá Kiến thiếu 
quận 9, từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Quang Trung, đài khoảng 26 mét, 
chiếu rộng 3 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây đựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú trước 
năm 1975 và được dat tên đường Phủ Đồng cho đến nay. 
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8. Tiểu sử: 

PHÙ ĐỔNG 

Nhật uật thần thoại chống ngoại xâm. 

Về đời Hùng Vương thứ 6 có bọn giặc Ân sang xâm chiếm nước ta. Quản lực của 
chúng rất mạnh, không ai đánh được. Nhà vua bèn sai sứ đi rao khắp nước, kêu gọi 
nhãn tài ra đánh giặc cứu nước. Bấy giờ tại làng Phù Déng, bộ Võ Ninh, nay là huyện 
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Có một đứa trẻ ba tuổi tinh nguyện xin đi, yêu câu sứ giả vẻ tâu 
vua đúc một con ngựa sắt và cây roi sắt đem đến. Đưa trẻ vươn vai thành ngưởi lớn, 
nhảy lên lưng ngựa sắt, cắm roi sắt xông ra trận, đảnh quân giặc thua chạy tan tành, 
giải phóng đất nước. Ông phi ngựa đến núi Sóc Sơn thi biến mất. Vua cho lập dën thờ 
và phong là Phù Đồng Thiên Vương (tức vua trời làng Phủ Đồng). 


37- Đường NGÛ TÙNE CHÂU: 
Từ đường Trản Hưng Đạo đến đường Quang Trung. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xả Kiến thiết) 
quận 9, từ đường Trân Hưng Đạo đến đường Quang Trung, dài khoảng 26 mét, 
chiểu rộng 3 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú 
trước năm 1975 và được đặt tên đường Ngô Tùng Châu cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 


NGÔ TÙNG CHÂU 
(... - Tân đậu 1801) 

Danh thần thời Nguyễn sơ- Gia Long, quê huyện Phủ Cát, tỉnh Bình Định. 

Ông là học trỏ Song Đức xử sĩ Võ Trường Toản, tính đoan chính, có tiết thảo. 
Buổi đầu ông làm Chế các ở Viện Hàn lâm, rồi làm Điền tuần quan cùng với Trịnh Hoài 
Đức, Lê Quang Định, trông coi việc khai khẩn ruộng đất. Sau, ông thăng chức Tham tri 
bộ Lễ kiêm việc dạy đỗ con lớn của Nguyễn Ảnh. 

Năm Kì mùi 1799, ông phụ tả Vô Tánh trấn thủ thành Bình Định. Năm sau, bị đại 
tướng Tây Sơn Trần Quang Diệu vây thành rất ngặt, trong thành hết lương, không thể 
chống nổi, ông uống thuốc độc mà chết. Võ Tánh cũng tự thiêu sau ông hai ngày. 

Ông mất vào ngày 27 - 5 năm Tân dậu (7 - 7 - 1801). Năm đâu Gia Long (1802) truy 
tặng ông là Tán trị công thản đặc tiển Kim tử Vinh lộc đại phu, Trụ quốc Thái sư, tước 
Châu Quận Công, thụy là Trung Y. Đến đời Minh Mạng, năm 1831, gia phong ông là 
Tả vận công thản, Hiệp tá đại học sĩ, Thiếu sư, Ninh Hòa Quận Công đổi thuy là Trung 
Mån. (Theo Từ điển Nhân våt lịch sử Việt Nam, NXBKHXNVN, 1992, Hà Nội) 


Đường phố Thành phố Hồ Chí Minh 


38- Bưửng NHẤT LINH: 
Từ đường Trån Hưng Đạo đến đường Quang Trung. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết) 
quận 9, tử đường Trân Hưng Đạo đến đường Quang Trung, dài khoảng 26 mét, 
chiêu rộng 3 mét. 


2. Lịch sử: Đường này cỏ cùng lúc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiện Phú trước 
năm 1975 và được đặt tên đường Nhất Linh cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

NHẤT LINH 
(ẤP tị 1905 - Qui mão 1963) 

Nhà vän, bút danh Nhất Linh tên thật là Nguyên Tường Tam, gốc người Cám Phô 
(Quảng Nam), sinh ở Cám Giàng, tỉnh Hải Dương. 

Ông timg học trường Cao đẳng Mi thuật Hà Nội (1936) rồi sang Pháp học, đồ cử 
nhân Khoa học năm 1930 và nghiên cứu thêm vẻ nghề báo chí, xuất bản. 

Năm 1931 ông vẻ nước, dạy ở trường Tư thục Thăng Long Hà Nội, năm sau (1932) 
chủ trương tuần bảo Phong Hóa, rồi thành lập Tự Lực Văn đoản và sau đó khởi xướng 
đoàn Ánh Sáng cải tạo nếp sống ở thôn quê. Năm 1936, tờ Phong Hóa bị đình bản, ông 
ra tờ Ngày Nay. 

Từ năm 1939, ông hoạt động chỉnh trị, lập đảng Hưng Viêt, rồi đổi thành Đại Vigt 
Dán chính. Ông bị thực dân Pháp lùng bắt phải trốn sang Trung Quốc, réi bị bắt tại 
Liêu Châu năm 1942, 

Sau Tổng khởi nghĩa 1945 ông trở về nước, ra báo Vier Nam. Năm 1946 ông tham 
gia chỉnh phủ Liên hiệp quốc dän, giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao. Trong năm này ông 
được cử làm Trưởng phái đoàn hội nghị Đà Lạt đàm phán với thực đản Pháp. Hội nghị 
bế tắc, ông lại được cử làm trưởng phải đoàn sang Pháp dự hội nghị Fontainebleau, 
nhưng ông tử chối vi bị binh. Sau đó ông lưu vong sang Trung Quốc. 

Năm 1951 ông về ấn cư ở Đà Lạt, năm 1956 vào Sài Gòn hoạt động văn hỏa trở lại, 
giữ chức Chủ tịch hội Bét Việt, chủ trương tập san Văn Hóa Ngày Nay, mở nhà xuất bản 
Đời Nay, Phượng Giang, tái bàn một số tác phẩm cũ, in các tác phẩm mới. 

Ngày l1 - 11 - 1960 ông củng một số nhà hoạt động thành lập Mặt trận Quốc dân 
Đoàn kết bị chính phủ Ngô Đình Diệm bát và định đưa ra tòa án xét xử. Rang sáng ngày 
8 - 7 - 1963 ông uống thuốc độc tự tử, hưởng thọ 58 tuổi. 

Các tác phẩm chinh của ông: 

- Nho phong (1926) - Người quay tơ (1927) 

- Gánh hàng hoa (viết chung với Khái Hưng - 1934) 
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- Doan tuyệt (1936) - Anh phải sống (1937, viết chung với Khái Hưng). 
- Bướm trắng (1941) - Dòng sông Thanh Thủy (1961) 
- Viết vå đọc tidu thuyết (1961)... 


Ông là tác giả sớm mở ra một thời kì mới của tiểu thuyết luận đẻ của tiến trinh 
tiéu thuyết hiện đại. 
(Theo Tè điển nhân våt lịch sử Việt Nam, NXBKHXH Việt Nam 1992, Hà Nội). 


39- Bường HÖNG BÀNG: 
Tir đường Trần Hưng Đạo đến đường Quang Trung. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xả Kiển duet 
quận 9, tử đường Trắn Hưng Đạo đến đường Quang Trung, dài khoảng 26 mét, 
chiều rộng 3 méi. 

2. Lịch sử: Đường này có củng lúc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú 
trước năm 1975 và được đặt tên đường Hồng Bàng cho dën nay. 

3. Tiểu dẫn: 

HỒNG BÀNG 

Dã sử Việt Nam của truyền thống dân tộc Việt. 

Cách đảy hơn 4000 năm, vua Để Minh là cháu ba đời của Viêm Đế họ Thân Nông 
đi tuần du phương Nam lấy con gái Vũ Tiên, sinh ra Kinh Dương Vương được vua cha 
cho làm vua phương Nam gọi là nước Xích Quý, lập ra họ Hồng Bàng. 

Kinh Dương Vương sinh ra Song Lam sau nối ngôi iấy hiệu là Lạc Long Quản. Lạc 
Long Quân lấy bà Âu Cơ sinh ra trăm con, bèn chia đôi, 50 con theo mẹ lên miền núi, 50 
con theo cha xuống miễn bién. Con trưởng nối ngòi gọi là Hùng Vương, đặt tên nước là 
Van Lang. 

Các vua kế tiếp vẫn gọi là Hùng Vương. Sau nước Văn Lang bị vua Thục chiếm. 
Họ Hồng Bàng ở ngôi được 2.622 năm. 


40- Đường TRẤN CAO VÂN: 
Từ đường Trản Hưng Đạo đến đường Quang Trung. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (chu cư xả Kiến thiết) 
quận 9, từ đường Trän Hưng Đạo đến đường Quang Trung, dài khoảng 26 mét, 
chiêu rộng 3 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xá Kiển thiết Hiệp Phú 
trước năm 1975 và được đặt tên đường Trân Cao Vân cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
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TRẤN CAO VÂN 
(Bính dẫn 1866 - Binh thin 1916) 

Nhà yêu nước, lãnh tu cuộc khởi nghĩa Duy Tân, quê làng Tu Phú, tổng Da Hòa, 
phủ Điện Bàn, tính Quảng Nam (nay là h. Điện Bàn, t. Quảng Nam). 

Thuở nhỏ ông học chứ Hán, khi đi thi lấy tên là Trân Cao Đệ, lúc vào chúa lấy 
pháp danh là Như Y, biệt hiệu Hồng Việt, Chánh Minh, Bạch Sĩ. Lúc hoạt động chống 
Pháp mới đổi tên là Trân Cao Vân. 

Năm 1886 ông vào tu tại chùa Cổ Lâm (thuộc h. Đại Lộc) rồi ra mở trường dạy học 
nhầm chiêu tập chiến si. Nam 1892 ông tử giả Quảng Nam vào hoạt động é Bình Định, 
Phú Yên. Dấu chân ông timg qua các vùng trung châu và núi rừng các tỉnh này, tại đáy 
ông cùng các chiến hữu tạo được nhiều cơ sở chống Pháp như Võ Trý, thây chùa Đà 
Bạc (ở Phú Yên Binh Định). 

Năm 1898 cuộc khởi nghĩa của Vò Trú thất bại (do ông làm cố vấn) ông bị bát 
giam ở ngục Phú Yên một thời gian ngắn vi nhờ Võ Trú đã kháng khái nhận tất cả hậu 
quả do mình gây ra. Ra tù chưa được 2 năm thi năm Canh ti 1900 ông lại bị bắt giam tại 
nhà lao Bình Định vi vụ án «Trung thiên dịch”, «Vêu thơ yêu ngôn” xúi nhân dän phiến 
loạn, bị kết tội đưa về giam ở Quảng Nam, đến năm 1907 mới được trả tự đo. 

Ram 1908 phong trào Duy tân lên cao, ông lại bị thực dân bát lån nữa, dày ra Côn 
Đảo đến năm 1914 mới phóng thich. 

Năm 1915 ông và các đồng chí thành lập Hội Việt Nam Quang phục. Theo chương 
trinh của Hội ông và Thái Phiên chịu trách nhiệm liên lạc với vua Duy Tân tő chức khởi 
nghia. 

Kế hoạch khởi nghĩa sè tiến hành vào lúc 1 giờ sáng ngày 3 - 5 - 1916, nhưng cơ 
miru bị tiết lộ, ông và vua Duy Tân bị bắt tại L Hà Trung (ngoại thành Huế). Vua Duy 
Tân bị Pháp lưu dày sang Châu Phi, ông và Thái Phiên, Tôn Thất Đế, Nguyễn Quang 
Siêu bị chém tại Pháp trường An Hòa (gån Huế), thi hài ông và các chiến hữu bị chôn 
chung một huyệt. 

Ngoài một chí sĩ, ông còn là tác giá công trinh nghiên cứu về Kinh Dịch gọi là 
«Trung thiên dich” (ông gọi là Trung thiên dịch vi theo éng đã có Kinh Dịch của Phục 
Hi là đâu, Văn vương chú Kinh Dịch là ở giai đoạn sau, còn ông là kẻ chú dich ở giai 
đoạn giữa nên gọi là treng) và một số thơ chữ Hán, cht Nôm. 


41- Buòmg NGUYÊN DU: 
Từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Quang Trung. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết) 
quận 9, từ đường Trân Hưng Đạo đến đường Quang Trung, đài khoảng 26 mét, 
chiêu rộng 3 mét. 
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2. Lịch sử: Đường này cò cùng lúc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú trước 
năm 1975 và được đặt tên đường Nguyễn Du. 

3. Tiểu sử: 

` NGUYÊN DU 
(Åt dậw 1765 - Canh (in 1820) 

Thị hảo, tự Tố Như, hiệu Thanh Hiện và có nhiêu biệt hiệu như lồng Son liệp hộ 
(vẻ năm sinh, năm Ất dậu là 1765, nhưng có sách ghi ngày 23 tháng 11 åm lịch: 3 - 1 - 
1766 mới đúng). Con Xuân Quận Công Nguyễn Nghiêm và Trân Thị Tân, quê làng Tiên 
Điền, huyện Nghi Xuân, trấn Nghệ An (nay là Hà Tĩnh), nhưng sinh ở Thăng Long. 

Ông mỏ côi cha lúc 10 tuổi, và mẹ mất lúc 12 tuổi, phải sống nhờ nơi người anh cå 
khác mẹ là Nguyễn Khân. Thời thế lúc ấy có nhiều biến động, ông sống trong cảnh 
khốn khó, nhưng vẫn kiên chí học tập, rèn luyện tài năng, Khi trưởng thành từng phải 
sống nhờ người anh vợ là danh si Đoàn Nguyễn Tuấn ở Thái Binh. 

Tử năm 1802, triểu đỉnh Gia Long vời ông ra làm quan, bổ làm Tri huyện Phù 
Dung, rồi đổi làm Tri phú Thưởng Tín. 

Năm Ất sửu 1805, ông thăng hàm Học sĩ điện Đông các, rồi thăng Cân chánh điện 
học sĩ và được cử làm Chánh sứ đi Trung Quốc (Out dậu 1813). Đi sử về ông được 
thăng Hiru tham tri bộ LÈ. 

Đến năm Canh hun 1820, lại được cử làm Chánh sử sang Trung Quốc lån nữa, 
nhưng chưa kịp đi thi ông binh mất ngày 10 - 8 âm lịch (16 - 9 dương lịch) lúc 55 tuổi. 
Ông mắt ở Huế, lúc đầu táng ở x. An Ninh, h. Quảng Điền, t. Thừa Thiên, bốn năm sau 
(1824) mới cải tảng ở quê nhà Tiên Điền. 

Các tác phẩm chính của ông: 

- Đoạn trưởng tân thanh tức Truyện Kiêw (chữ Nôm). 
- Thanh Hiên thi tập (chữ Hán). 

- Nam Trung tạp ngâm (chữ Hán). 

- Bắc hảnh tạp lực (chữ Hản). 

Thơ Nguyễn Du mang nhiều hinh ảnh, dạt đào tình cảm, đầy thi tinh cả trong thơ 
chứ Việt và chữ Hán. 


42- Bưởng NGUYÊN KHUYẾN: 
Từ đưởng Trân Hưng Đạo đến đường Quang Trung. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết) 
quận 9, từ đường Trân Hưng Đạo đến đường Quang Trung, đài khoảng 26 méi. 
chiêu rộng 3 mét. 


3. Lịch sử: Đường này có củng lúc xảy dựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú 
trước nám 1975 và được đặt tên đường Nguyễn Khuyến cho đến nay. 
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3. Tiểu sử: 
NGUYÊN KHUYẾN 
(Ất mùi 1835 - Kĩ dën 1909) 

Danh sĩ triệu Nguyên, quê làng Yên Đỗ, huyện Binh Lục, tỉnh Hà Nam. 

Năm Giáp tỉ 1864 ông đỗ Giải nguyên, năm 1871 đỏ Hoàng giản, vì từ các ki thi 
Hương, Hội, Đình đều dé đầu và là người làng Yên Đỗ, nên đương thời gọi là Tam 
nguyên Yên Đỗ hay Nghè Và (Yên Đỗ tên nôm là Và). 

Ông làm quan đến chức Trực học sĩ, Toản tu Quốc sử quán, chủ khảo nhiều khoa 
thi Hương. Khi Pháp chiếm nước ta, ông từ quan về quê vui thú ruộng vườn không hợp 
tác với Pháp và Nam triêu. 

Ông là một nhà thơ lớn của Việt Nam vào thời cận đại. Thơ ông mang dấu ấn thời 
đại mất nước và tâm sự đau buồn đối với tổ quốc. 


Ông mất năm 1909, thọ 74 tuổi. 
43- Bường HÖ XUÂN HƯƠNG: 

Từ đường Trản Hưng Đạo dën đường Quang Trung. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết) 
quận 9, từ đường Trån Hưng Đạo đến đường Quang Trung, dài khoảng 26 mét, 
chiều rộng 3 mét. 

2, Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xả Kiến thiết Hiệp Phú 
trước näm 1975 và được đặt tên đường Hồ Xuân Hương cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

HỒ XUÂN HƯƠNG 

Nữ sĩ độc đáo khoảng cuối đời Hậu Lê, không rõ năm sinh, năm mất. 

Thân phụ bà là Hô Phi Diễn, quán làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ 
An: sau ra ngụ ở phường Khán Xuân, ở gắn vườn thảo cảm Hà Nội, thuộc huyện Vĩnh 
Thuận (nay thuộc Thủ đô Hà Nội). 

Bà kém nhan såc,nhung duyên dáng mặn mà, thêm nổi tiếng văn chương nên rất 
nhiều trang phong lưu tài tuấn ngấp nghé. Tuy nhiên đường chống con của bà rất 
không may. Trước lấy lê ông Phủ Vĩnh Tường, sau cũng cam phận bé mọn khi bước đi 
bước nữa với Cai tổng Cóc. 

Hồng nhan đa truân, tài tinh mạng bạc, có lë do đó mà hấu hết các bài thơ của bà 
đều chua chát, khinh mạn mọi giới, và dùng toàn nhưng vận hiểm hóc. 


Thơ bà được truyền tụng nhiêu và đều thật hay. Cho nên tir trước đến nay, thắn 
thể và văn chương của bà đã được nhiều người phổ biến trên hằng mấy mươi bài bảo, 
trên 10 quyển sách đã xuất bản. Hàu hết đều thương cảm cuộc đời bà, mà cũng có lắm 
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người không chịu được giọng thơ chớt nhà của bà, vì thơ bà chua cay, sắc sảo nhằm đả 
kích bọn đội lốt trưởng giả. 


44- Đường PHAN BỘI CHÂU: 
Từ đường Trắn Hưng Đạo đến đường Quang Trung. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết) 
quận 9, tr đường Trån Hưng Đạo đến đường Quang Trung, đài khoảng 26 mét, 
chiêu rộng 3 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú 
trước năm 1975 và được đặt tên đường Phan Bội Châu cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
PHAN BỘI CHÂU 
(Định mão 1867 - Canh thì» 1940) 


Chí sĩ, Danh sĩ nguyên tên là Phan Văn San sau đói tên là Bội Châu, hiệu Sào Nam 
và nhiều biệt hiệu khác: Hải Thu, Thị Hán, Độc Tình Tử, Han Mạn Tử... Con ông Phan 
Văn Phổ và bà Nguyễn Thị Nhàn, sinh ngày 1 - 12 Định mão (26 - 12 - 1867). Quê làng 
Đan Nhiễm, huyện Nam Đàn, tình Nghệ An (nay là x. Nam Hòa, h. Nam Đàn, t. Nghệ 
An). 

Ông nối tiếng thông minh từ nhỏ, năm 1900 dé Giải nguyên trường thi Nghệ An, 
nhiệt tình yêu nước. Ngay tử năm 17 tuổi đa hưởng ứng phong trào Cần Vương, ông đã 
cùng bạn là Trån Văn Lương thành lập đội af tử Cẩn vong” ở quê nhà. 

Từ sau khi đỗ Giải nguyên, ông càng đốc tâm tri lo việc cứu nước, giao kết với chi 
sĩ khắp nơi. Năm 1904 vận động thành lập hội Duy tån, năm sau cùng Tang Bạt Hồ sang 
Trung Quốc, rồi Nhật Bản gây dựng phong trào Đông du. Năm 1908, bị trục xuất khỏi 
Nhật, ông trở lại Trung Quốc, rồi sang Thái Lan xây dựng căn cứ hoạt động ở nước 
ngoài. 

Sau cách mạng Tân hợi 1911 ông trở lại Trung Quốc thành lập "Hội Miệt Nam 
Quang Phục”và Hội "Chấn Hoa Hưng Á”. Năm 1911 ông bị Long Tế Quang bắt giam ở 
Quảng Châu. Ra tủ, ông càng tích cực hoạt động. Năm 1922 cải tố Hội Việt Nam Quang 
Phục thành Đảng Việt Nam Quốc dân. 

Đến năm 1925 ông bị tay sai Pháp bắt cóc tại Thượng Hải, giải về nước. Chúng 
định thủ tiêu kín, nhưng việc bại lộ phải đưa ra xử trước Hội đồng đẻ hình của chúng, 
kết án khố sai chung thân. Nhân dân toàn quốc đấu tranh đòi ân xá cho ông. Toàn 
quyền Varenne buộc lòng ra linh ân xá nhưng phải an tri tại Huế (Bến Ngư). Từ đấy 
ông không còn hoạt động chinh trị gi được nữa, chỉ còn niêm an ủi được nhân dân vẫn 
hướng lòng tôn kính với biệt danh «Ông giả Bến Ngự”. Các tác phẩm của ông: 

- Hải ngoại huyët thư - Giác quần thự. 

- Việt Nam 0owg quốc sử - Nam quốc dân tu trí. 
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- Chu Dịch qwốc âm giải - Phan Sàa Nam tiên sinh quốc vän thị tậ?. 
- Viết Nam quőe sử khảo - Nữ quốc đản tu tri, 
- Kháng học #ăng - Sko Nam vän tập. 
- Nguc trung thie - Trung Quan tâm sử, Xã hội chủ nghĩa... 


Và các tiểu truyện: Trần Đông Phong truyện, Hoàng Phan Thái truyện, Ha Thành 
liệt sĩ truyện, Ngư Hải ông liệt truyện (truyện Đặng Thái Thân), Tiểu La tiên sinh iiệt 
truyện (truyện Nguyễn Thành) Tước thải thiển sự (truyện ông thày Rau - Nguyễn Diêm), 
Châu tưởng qwâw (truyện Hoàng Hoa Thám), Phạm Häng Thái truyện... 


45- Đường NGUYÊN THÔN: 
Từ đường Trân Hưng Đạo đến đường Quang Trung. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết) 
quận 9, từ đưởng Trån Hưng Đạo đến đường Quang Trung, đài khoảng 26 mét, 
chiêu rộng 3 mét, 


2. Lịch sử: Đưởng này có cùng lúc xây đựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú 
trước nām 1975 và được đặt tên đường Nguyên Thỏz:z cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN THÔNG 
(Đinh hoi 1827 - Giáp thân 1884) 


Danh sĩ, tự Hi Phản, hiệu Ki Xuyên, biệt hiệu Don Am. Thuờ nhỏ có tên là Thiệu, 
con ông Nguyễn Hạnh và bà Trịnh Thị Mẫu, quê làng Bình Thạnh, tổng Thạnh Hội Hạ, 
huyện Tân Thạnh, phủ Tân An, tỉnh Gia Định (nay thuộc x. Phú Ngai Trị, h, Vàm Cò, 
t. Long An). 

Năm Kí dậu 1849, ông đỗ cử nhân, vi nhà nghèo ông phải nhậm chức Huấn đạo, 
huyện Phong Phú, tỉnh Ân Giang. 

Năm Bính dän 1856, nội các đề cử ông thăng Hàn lâm Viện tu soạn vẻ kinh làm 
việc ở Nội các. Tại đáy óng tham gia biên soạn bộ Khâm Định nhân sự kim giám (1857). 

Năm Ki mùi 1859, giậc Pháp chiếm Gia Định, ông về Nam tòng quân đánh giặc 
dưới sự chỉ huy của Thống đốc quận vụ Tôn Thất Hiệp, liên lạc với Phan Văn Đạt, Trinh 
Quang Nghị tham gia chống Pháp ở địa phương. 

Năm Nhâm tuất 1862, sau khi Pháp chiếm 3 tính miền Đông Nam Bỏ, ông ra tị dia 
ớ Bình Thuận, rồi nhậm chức Đốc học Vinh Long. Thời gian này ông tích cực lo việc 
giúp nhân dân vùng đồng bằng sông Cửu Long trong việc giáo dục. Sau đó, ông ra tị địa 
ở Binh Thuận lån thứ hai rồi lanh chức Án sát Khánh Hòa. Năm sau 1868 lại được dièu 
về kinh giữ chức Biện li bộ Hinh, đến cuối năm được cử làm Bố Chính tỉnh Quảng 
Ngài. (...) 


Năm Bính ti 1876, ông được thăng Hàn lâm viện Trý tác, lanh chức Tư nghiệp 
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Quốc tử giám. Tại đây ông cùng Bủi Ước, Hoàng Dụng Tân kiểm lại bộ Kihäm Định Việt 
sử thông giảm cương mục. Năm sau, được thực thụ chức Tư nghiệp, rồi đổi làm Thị 
giảng Học sĩ ở Viện Hàn lâm, sung chức Doanh điền sứ ở Bình 2 huận. Cuối năm này 
lãnh: chức Bố chính t. Binh Thuận. 

Năm Tần tị 1881 ông được triểu đình sung chức Điển nông phó sứ, kiêm lãnh 
chức Đốc học Bình Thuận, đến näm Canh thân 1884 (ngày 16 - 6 Âm lịch) ông mất, 
hưởng thọ 57 tuổi. Phân mộ ông còn ở Bình Thuận, các tác phẩm của ông: Khåm định 
nhân sự kim giảm, Dưỡng chính lục. Việt sử thông giảm cương mục khảo lược, Kì Xuyên 
công đặc, (Don Am thi tập, Dôn Am vän tập, Kì Xuyên thi sao, Kì Xuyên vän sao, Ngoa du 
sảo tåp. 


46- Đường TÖN THẤT THIỆP: 
Từ đường Trần Hưng Đạo dën đường Quang Trung. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết) 
quận 9, từ đường Trản Hưng Đạo đến đường Quang Trung, dài khoảng 26 mét, 
chiêu rộng 3 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây đựng cư xả Kiến thiết Hiệp Phú trước 
năm 1975 và được đặt tên đường Tôn Thất Thiệp cho dën nay. 

3. Tiểu sử: 

TÔN THẤT THIỆP 
(Canh ngọ 1870 - Mậu H 1888) 

Anh hùng kháng Pháp, cận vệ của vua Hàm Nghi. Con danh tướng Tôn Thất Thuyết, 
quê xã Xuân Long, Huế (nay thuộc t. Thira Thiên). 

Khi kinh dé Huế thất thú (1885), vua Hàm Nghi ra lập chiến khu ở Quảng Binh, 
ông mới 15 tuổi vẫn theo làm cận vệ. Nơi rừng núi tỉnh Quảng Bình khi cha là Tôn Thất 
Thuyết sang Trung Quốc cẩu viện, ông và anh là Tôn Thất Dam hết lòng git an ninh 
cho nhà vua. Đến khi hai tên phản bội là Trương Quang Ngọc và Nguyễn Định Tính 
đưa quân Phảp lên vùng Tả Bào bắt vua Hàm Nghi, đang đêm ông suc tỉnh giấc, cảm 
gươm xông ra ngăn chân. Không may ông bị một tên lính người Mường phỏng một 
ngọn giáo xuyên nguc, ông ngã xuống chết ngay. 

Ông hi sinh trong đêm 1 - 11 - 1888 hưởng dương 18 tuổi. 


47- Bưửng PHAM HÕNG THÁI: 
Từ đường Trân Hưng Đạo đến đường Quang Trung. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết) 
quận 9, từ đường Trản Hưng Đạo đến đường Quang Trung, dài khoảng 26 mét, 
chiếu rộng 3 méi. 
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2. Lịch sử: Đường này có củng lúc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú 
trước năm 1975 và được đặt tên đường Phạm Hồng Thái cho đến nay. 


3. Tifu sử: 
PHAM HỒNG THÁI 
(Bính thân 1896 - Giáp tí 1924) 


kiệt sĩ cận đại, tên thật là Phạm Thành Tích, tự Phạm Đài, Nho Tư con vị Huấn 
đạo Phạm Thành Mỹ, quê làng Ngọc Điều, tỉnh Nghệ An. 

Năm 1818 ông cùng nhà yêu nước Vương Thúc Oánh vượt biên qua Xiêm (Thải 
Lan) rồi sang Quảng Châu (Trung Quốc) liên lạc với Phan Bội Chảu đang ở nước 
ngoài. 

Tại Quảng Châu, học tập chính trị it lâu, ông tích cực hoạt động trong nhóm “Tâm 
tâm xã” do Hồ Tùng Mậu, Lê Hỏng Sơn (tức Lê Văn Phan) và Lê Hồng Phong (tức Lê 
Huy Doan) chỉ đạo. Ông timg được cử đi Thượng Hải, Hương Cảng và sang Nhật Bản 
tuyên truyền, cổ động các kiều bào bên ấy. 

Nhóm chủ trương bạo động, năm 1924 nghe tin Toàn quyền Đông Dương là Mar- 
tial Merlin sang Nhật Bản điều định với Nhật để trục xuất các nhà cách mạng Việt 
Nam, nhóm chỉ định ông cùng Lê Hồng Sơn đi thi hành việc ám sát Merlin. Ông và Lê 
Häng Sơn theo dot hành trình của Merlin, suốt mấy chặng từ Thượng Hải qua Hoành 
Tân, đến Đông Kinh vẫn chưa có dịp thuận tiện ra tay. Cuối củng, trên đường vẻ, 
Merlin cùng đoàn tùy tùng dừng lại ở Quảng Châu, dự tiệc đêm 18 - 6 - 1924 tại thách 
sạn Victoria ở phia Bắc thành phố Sa Diện. Không bỏ lỡ cơ hội, ông giả làm phóng viên 
nhà báo vào được trong khách sạn, liệng một quả bom nhỏ ngay giữa tiệc. Bom nổ, một 
số nhân vật Pháp và ngoại quốc chết tại chỗ, nhưng Merlin chỉ bị thương nhẹ. 

Giữa lúc báo động ông thoát chạy ra ngoài, theo phía Tây hào khẩu. Bọn cảnh vệ 
đuối theo bắn rát, ông gieo mình xuống dòng Châu Giang hi sinh trong đêm 18 - 6 - 
1924, hưởng dương 28 tuổi. 

Ông được chôn cất trân trọng ở chân đổi Bạch Vân. Đến tháng 3 năm sau (1925) 
Tĩnh trưởng Quảng Châu là Hồ Hán Dân chủ trương cải táng ông vào khu vực gò 
Hoàng Hoa (Hoàng Hoa Cương), củng chia niềm vinh điệu với 72 liệt sĩ Trung Quốc an 
nghỉ nơi đấy. 


48- Đưửng trong CH XÁ PHƯỚC BÌNH: 


1. Vị trí: Trong cư xá Phước Bình thuộc phường Phước Bình quận 9 có 24 
đường đánh số thứ tự số 1 đến số 22 và hai đường gọi là Đại lộ 2 và Đại lộ 3. Chiếu 
dài của mỗi đường lån lượt như sau: 230m, 360m, 400m, 428m, 448m, 388m, 312m, 
348m, 700m, 176m, 812m, 768m, 412m, 440m, 488m, 172m, 180m, 672m, 484m, 
592m, 312m, 312m, 450m, 750m. Chiều rộng mỗi đường 6 mét, trừ 2 Đại lộ rộng 
12m. 
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2. Lịch sử: Các đường này có cùng lúc xây dựng cư xá Phước Bình, đánh số 

thứ tự theo họa đỏ thiết kế, chưa đặt tên riêng. 
_8. Tiểu dän: 
PHƯỚC BÌNH 

Địa danh cũ ở đất Đảng Nai (Trấn Biên xưa), 

Phước Bình là một thôn (sau chuyển lên thành xa) của tổng Binh Trung, tỉnh 
Biên Hòa cũ. Địa danh này có từ đời Gia Long thử 11, sau năm 1915 chuyển vẻ tỉnh Gia 
Định. Nay là phưởng Phước Bình, quận 12, TP.HCM. 


49- Brong KHÕNG TỦ: | 
Từ đường Hai Bà Trưng đến đường Lam Sơn. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Hiệp Phú (khu cư xá Kiến thiết 
quận 9, tử đường Hai Bà Trưng đến đường Lam Sơm, dài khoảng 300 mét, chiều 
rộng 5 mél. 


2. Lịch sử: Đường này có cùng lúc xây dựng cư xá Kiến thiết Hiệp Phú trước 
năm 1975 và được đặt tên đường Khổng Tử cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

KHÔNG TỬ 
(-§551-- 479 TrTL) 

Triết gia, thủy tổ đạo Nho (Khổng) hay còn gọi là đạo Nho. 

Ông sinh ở ấp Trâu nước Lô năm - 551, mất năm - 479, mồ còi cha tir hồi còn nhỏ, 
lớn lên suốt òi tự học, 15 tuổi đã trở thành một "nho sinh”. Năm lên 19 luối ông cưới 
vợ, có con rồi chu du khắp thiên hạ, có lúc làm một chức quan nhỏ tại nước Lẻ rồi lại 
rày đây mai đó mong đem cái học thiết thực của người quân tử ra giúp đời, nhưng 
không được các vương hầu nào trọng dụng. 

Về già ông lo soạn nốt các sách đa viết từ trước. 

Vẻ triết thuyết của ông mà sau này hậu sinh gọi là đạo Khổng (hay dao Nho) chủ 
trương: con người sinh ra ở đời cần phải học tập tu dưỡng bản thân, té gia; sau đó tham 
gia việc nước, mới mong “bình thiên hạ” (tu thân, tế gia, trị quốc, bình thiên hả với tôn 
chỉ “nhãn trị", hữu vi tích cực nhằm chống lại triết thuyết “vô vì tiêu cực” của đạo Lào 
(Lao Tử). 
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Quận 12 


1- Bưửng BÙI CÖNG TRỪNẽ: 
Từ Ngã ba Đồn đến ngã ba chợ Đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn huyện Hóc Môn và phường Thạnh Xuân 
quận 12, từ ngã ba Đón đến ngã ba chợ Đường, dài khoảng 6506 mét, lộ giới 40 
mét. 


2. Lịch sử: Đường này có tir thời Pháp thuộc gọi là Tỉnh lộ 12. Ngày 7-4-2000 
UBND Thành phố đặt tên đường Bùi Công Trừng. 


3. Tiểu sử: 
BÙI CÔNG TRỪNG 
(Ất ti 1905 - Bính dén 1986) 

Nhà hoạt döng chính trị quê TP. Huế, Thửa Thiên. 

Ông hoạt động cách mạng từ 1924, tham gia các phong trào nổ ra trong những 
năm 1925-1926. Sau đó ông được tổ chức cử đi dự đại hội “Phân đế Đồng minh” ở Bi 
năm 1927 rồi sang Liên Xô (c0) học khóa II của trường Phương Đông (Đại học Staline) 
trong 3 năm 1927-1929 cùng khóa với Nguyễn Thế Ryc, Trân Phú, Bùi Lâm, Nguyễn 
Khánh Toàn, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Trân Ngọc Danh (em Trân Phú), Dương 
Bạch Mai, Trân Đình Long, Bùi Ái, Nguyễn Văn Trân (Bảy Trân, Chợ Lớn), Ngô Đức 
Tri. 

Năm 1930 về nước, hoạt động trong Đăng Cộng sản Đông Dương rồi bị bắt và bị 
dày ra Côn Đảo. Trong tủ ông là một giảng viên xuất sắc về chính trị, thường được anh 
em tôn là “Giáo sư Đỏ”. 

Năm 1938 man hạn tù được tha, ông hoạt động và viết bảo, nổi tiếng về bút chiến. 

Năm 1946 ông là thành viên của Phái đoàn Việt Nam dự hội nghị trù bị Đà Lạt. 

Có lúc ông làm Thứ trưởng Bộ kinh tế. Sau năm 1954 là Phó chủ nhiệm ủy ban kế 
hoạch nhà nước. Tại Đại hội toàn quốc lån thứ 3 đảng CS VN, ông được båu vào Ban 
chấp hành Trung ương. 

Ông mát năm 1986 tại Hà Nội, thọ 81 tuổi. 


` 2- Bưửng BÙI VÄN NGÜ: 


Từ đường Tô Ký đến đường số 41 Hiệp Thành. 
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1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường Hiệp Thành, Tân Chánh Hiệp 
quận 12, từ đường Tô Ký đến đường số 41 Hiệp Thành, dài khoảng 2460 mét, lộ 
giơi 30 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có từ sau năm 1954 và gọi là Hương lộ 80B. Ngày 7- 
4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Bo Văn Ngữ. 

3. Tiểu sử: 

BÙI VĂN NGỮ 
(Canh tuất 1910 - Nhâm ngọ 1942) 

liệt sĩ hiện đại, bí danh là Bảy Xuyến, quê làng Tân Thới Nhứt, huyện Hóc Môn 
(nay là quận 12 TP.HCM). 

Thuġ nhỏ đi học tại quê nhà, năm 1927-1928 tham gia Hội kin Nguyễn An Ninh, 
năm 1930 gia nhập đàng CSĐD. Năm 1931 là tỉnh ủy viên Gia Định, rồi làm Bi thư tỉnh 
ủy Gia Định, xứ ủy viên xứ ủy Nam Ki. 

Nam 1940, ông bị Pháp bắt cùng với các đồng chi của mình là Nguyễn Văn Nghị, 
Nguyên Văn Cừ, Phạm Văn Đồng... 

Trong tù ông bị tra tấn rất đã man, nhưng ông vẫn khẳng khái không khai báo, 
nên một số cơ sở đàng ở Hóc Môn vẫn giữ được bí mật cách mạng. 

Năm 1941 óng bị lưu dày Côn Đảo cùng với các ông Lê Hồng Phong, Lẻ Duẩn, 
Bùi Văn Thủ, Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Tạo... Tại đảo ông bị hành hạ đa man và hi 
sinh vào năm 1942 cùng với anh ruột là Bùi Văn Thủ, lúc mới 32 tuổi. 


3- Bường BÔ HÀNH: 

Từ đường Tô Ký đến đường Nguyễn Ảnh Thủ. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây, quận 12, từ đường 
Tô Ký đến đường Nguyễn Ảnh Thủ, dài khoàng 316 mét, lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm được cải tao mở rộng tử năm 
1895, phường tạm xếp thứ tự đường số 4. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên 
đường Đỏ Hành. 

3. Tiểu sử: 

ĐỒ HÀNH 
Liệt sĩ đời Trån Nhân tông, trong cuộc kháng Nguyên. 


Năm Mậu tí 1288, trong trận đánh ở Bạch Đằng giang, chỉnh ông đa bắt được 
tướng Ô Ma Nhi và Tích Lệ Cơ Ngọc. 


Khi kháng chiến thành công, định luận ban thưởng, ông được phong tước Nội 
Minh tử, sau thăng tước Quan Nội Håu. 
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4- Dugmg GIANG CH VONG: 
Tù đường Nguyễn Ảnh Thủ đến đường số 5 Trung Mỹ Tây. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây quận 12, từ đường 
Nguyễn Ảnh Thủ đến đường số 5, dài khoảng 150 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm được cải tạo mò rộng tử näm 
1995 và được phường xếp thứ tự đường số 6. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đặt 
tên đường Giang Cự Vọng. 

8. Tiểu sử: 

GIANG CH VONG 

Danh thần đời Tiên Lê, không rô năm sinh, năm mát. 


Chinh Giang Cự Vọng là người đã thảo bức Quốc thư theo lệnh của Lê Hoàn lấy 
danh nghĩa Vệ vương Định Tuệ dâng vua Tống xin nối ngôi nhà Định, nhưng vua Tống 
bác bỏ. Tuy vậy, Lê Hoàn vẫn nghiễm nhiên trị nước, sẵn sàng đương dàu với nhà 
Tông. 


Khi làm quan ông hết lòng phủ tá Lê Hoàn nối danh là một đại thắn vì nước. 
5- Buong HÀ CHƯƠNG: 
Từ Quốc lộ 1A đến đường Nguyễn Ảnh Thủ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây, quận 12 và chung 
với xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, từ Quốc lộ 1A đến đường Nguyễn Ảnh Thủ, dài 
khoảng 1800 mét, lộ giới 30 mét. 


2. Lịch sử: Đường này trước là đường làng, được cải tạo mở rộng tử sau 
năm 1975, được phường xếp thứ tự đường số 14. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố 
đạt tên đường Hà Chương. 


3. Tiểu sử: 

HÀ CHƯƠNG 

Chí sĩ đời Trần Nhân tông, không rõ năm sinh, năm mất. Ông cùng với anh là Hà 
Đặc nå lực kháng Nguyên, đánh nhau với giặc nhiều trận oanh liệt. 

Sa cơ, ông bị giặc bắt, chúng dụ hàng, ông một mực cự tuyệt. Rói lửa lúc chúng 
bất cấn trong việc giam giữ, ông vượt ngục, lấy theo một số cờ và quân trang của giậc 
trốn về dâng lên chủ tướng, xin dùng cho quân mình trá hình làm quân địch để trà tròn 
tấn công chúng. 


Muu kế thành tựu, giặc vỡ tan sau nhiều trận đột kích d déi do ông chỉ huy. 


https //tieutun MARto org 


Đường phố Thành phố Hồ Chí Minh 


6- Bưởng HA ĐẶC: 

Tir đường Nguyễn Ảnh Thủ đến đường số 5 Trung Me Tây. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây, quận 12, từ đường 
Nguyễn Ảnh Thủ đến đường xếp thứ tự sở 5 của phường, dài khoảng 150 mét, lộ 
giới 16 mét, 

23. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm, được cải tạo mở rộng tử näm 


1996 và được phường xếp thứ tự đường số 10. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phổ 
đặt tên đường Hà Đặc. 


3. Tiểu sử: 

HÀ ĐẶC 

Thủ lĩnh dân tộc miễn nti kháng Nguyên, không ro năm sinh, năm mät. 

Năm Ki mão 1279, giặc Nguyên sang xâm lược, vượt sông Thiên Mạc, tiến binh 
đến h. Phù Ninh. Ông đem dân binh lên núi Trí cố thủ, quận Nguyên đóng đồn ở động 
Cự Đà. Ông làm kế nghi binh để cảm chân giặc rồi bện tre làm bù nhìn cho mặc áo 
quản giống như người thật, hàng đêm dàn đám bù nhin ấy ra. Giặc Nguyên nghỉ không 
đám giao chiến. : 

Chẳng bao lâu quân tiếp viện kéo đến, ông hiệp sức đánh phá, giặc tan vỡ. Ông 
đuổi theo đến vùng A Lạc, rồi bắc cầu nổi sang sông, đánh đuổi cho kì quân địch tan vỡ 
mới thỏi. 

Em ông là Hà Chương cũng nổi danh anh hủng liệt sĩ kháng Nguyên. 

7- Bường HÀ HUY GIÁP: 

Tử câu An Lộc đến cầu Phú Long. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, 
Thạnh Xuân quận 12, tir cầu An Lộc giáp quản Gò Vấp đến câu Phủ Long giáp 
sông Sài Gòn, dài khoảng 6137 mét, lộ giới 40 mét, qua ngà tư Quốc lộ 1A và ngã 
ba Bùi Công Trừng. 

2. Lịch sử: Đường này có tử thời Pháp thuộc gọi là Tỉnh lộ 13. Ngày 7-4-2000 
LIBND Thành phố đặt tên đường Hà Huy Giáp. 

3. Tiểu sử: 

HÀ HUY GIÁP 
(Bính ngo 1906 - Ất hợi 1995) 

Nhà hoạt động cách mang, quê làng Thịnh Văn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tinh. 

Xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo, học giỏi nên được cấp học bổng học 
hết tú tài tại Trường Bưởi ở Hà Nội. 
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Năm 1926 ông tham dự bãi khóa đề tang Phan Châu Trinh, gia nhập Thanh niên 
Cách mạng Đồng chí hội và năm 1929 tham gia Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 
1930 ông được cử làm Bi thư Đặc khu ủy Hậu Giang kiêm Thường vụ Xứ ủy Nam ki. 
Năm 1931 ông bị bắt giam mãi tới ngày 2-5-1933 thực dän mới đưa ông ra xử trong “vụ 
án Đằng Cộng sàn Đông Dương” với án khổ sai chung thân. Sau khi xử liền bị đây ra 
Côn Đảo đêm 14-5-1933 cùng với Ngô Gia Tự, Lâu Thọ Nam. 

Năm 1936 ông được tha nhưng phải đi trại tập trung ở Tà Kê. 

Trong kháng chiến chống Pháp, ông là Xứ ủy và được Đại hội II (1951) bâu vào 
Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. 

Năm 1960 đến 1976 Bí thư Đảng đoàn Bộ Văn hóa kiêm Thứ trưởng, Bi thư Đảng 
đoàn Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Phó ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng 
Trung ương. Từ năm 1970 ông phụ trách xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh rồi làm Viện 
trưởng Viện Bảo tàng đó cho đến 1987 nghỉ hưu với tuổi 80. 


Ông mất năm 1995 tại thành phố Hô Chí Minh, thọ 89 tuổi. 
8- Dường H0ÀNG TĂNG Bí: 
Từ đường số 9 Trung Mỹ Tây đến đường Quán Tre. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây, quận 12, từ đường 
thứ tự số 9 đến đường Quán Tre, dài khoảng 620 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm được cải tạo mở rộng tử năm 
1996 và được Phường xếp thứ tự đường số 20. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố 
đặt tên đường Hoàng Tăng Bi. 

3. Tiểu sử: 


HOÀNG TĂNG BÍ 
(Qui mùi 1883 - KI mão 1939) 


Chí sĩ cận đại, tự Nguyên Phu, hiệu Tiểu Mai, quê x. Đông Ngạc, phủ Hoài Đức, 
tỉnh Hà Đông (nay là TP. Hà Nội. Năm 1908 tham gia phong trào Duy tân bị Pháp bắt 
quản thúc tại Huế. Được nhạc phụ là Tống tài Quốc sử quán bảo lãnh khỏi bị dày Côn 
Đảo. | 


Năm Canh tuất 1910, ông đỗ phó bảng, nhiệt thành yêu nước, ông đóng góp tâm 
huyết khá nhiều trong cuộc vận động Duy tân, nâng cao dân trí, dân sinh. Có lúc bị 
Pháp bắt giam và an trí tại Huế. (ông là thân phụ GS Hoàng Minh Giám cựu Bộ trưởng 
Văn hóa). 

Ông từng viết báo Trung Bắc tân vän. Có soạn các bản tuồng Đệ bát tài tử hoa tiên 


kí, Nghĩa nặng tình sâw (Trọng Thủy - Mi Châu), Thủ chẳng nợ nước (Trưng vương - 
Thi Sách). 
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Năm Ki mão 1939, ông mất, hưởng dương 56 tuổi. 


9- Dường LÂM VĂN TẾT: 
Từ Quốc lộ 22 đến đường Tô Ký. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Trung Me Tây, quận 12, tir Quốc 
lộ 22 đến đường Tô Ký, dài khoảng 1180 mét, lộ giới 30 mét. 

2. Lịch sử: Đường này trước là đường làng, được cải tạo nâng cấp tử sau 
năm 1975 và được phường xếp thử tự đường số 15. Ngày 7-4-2000 UBND Thành 
phố đặt tên đường Lâm Văn Tết. 


3. Tiểu sử: 
LÃM VĂN TẾT 
(Binh thản 1896 - Ton dậu 1981) 


Nhân sĩ yêu nước, ki sư công chánh, sinh ngày 1-5-1896 tại xa Hòa Binh, Cà Mau 
(nay thuộc t. Cà Mau). 


Xuất thân là ki sư công chánh, nhiệt tinh lo nước thương dân. Trong kháng chiến 
chống Mi ông sống tại Sài Gòn, näm 1968, ông ra vùng giải phỏng, vận động và tham 
gia các tổ chức chống Mi và git các chức vu: 

- Phó chủ tịch Liên minh các lực lượng dän tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam. 

- Ủy viên Hội đồng cổ vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa mièn Nam 
Việt Nam. 

- Ủy viên ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Ông dược tặng các huân chương: 

- Quyết thẳng hạng nhất. 

Năm 1981 ông từ trắn vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 26-4 tại Thành phổ Hồ Chỉ 
Minh, hưởng thọ 85 tuổi. 


10- Déng LÊ ĐỨC THO: 
Từ đường Phan Văn Trị đến Quốc lộ 1A. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận Gò Vấp và phường An Phú Đông, 
quận 12, từ đường Phan Văn Trị đến Quốc Lộ 1A, dài khoảng 4000 mét, lộ giới 40 
mét. 

3. Lịch sử: Đường này có từ sau năm 1954, đến năm 1965 được đặt tèn là 


đường Bắc Ten Sau năm 1975 đổi là đường 26 tháng 3. Ngày 7-4-2000 UBND 
Thành phố đổi tên là đường Lê Đức Thọ. 


3. Tiểu sử: 
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LE ĐỨC THỌ 
(Tân hơi 1911 - Canh ngọ 1990) 

Nhà hoạt động cách mạng, quê xà Nam Vàn, huyện Nam Trực tinh Nam Định, tên 
thật là Phan Đình Khải. 

Năm 1929 ông tham gia Việt Nam TNCMIĐCH réi gia nhập đảng Cóng Sản Đông 
Dương năm 1930. Cùng năm đó ông bị bắt, án 10 năm, đây ra Côn Đảo năm 1931. 

Năm 1936 ông cùng nhiêu đồng chỉ được trà tự du. Ông đại điện cho các bảo công 
khai của Đảng ở thành phố Nam Định, tham gia Tỉnh ùy Nam Định. 

Năm 1839 ông bị bắt lại, dày di Sơn La rồi Hòa Binh cho đến năm 1945 mới được 
ra tù, lham gia Tổng khởi nghĩa ở Nam Định. 

Năm 1946 ông được chỉ định tham gia Ban Chấn hành Trung ương Đảng. Năm 
1948 ông được phái vào công tác ở Nam Bộ, lập Trung ương cục miền Nam, ông làm 
phó bi thư (Bi thư là ông Lê Duắn). 

Năm 1954 ông ra Bắc phụ trách công tác tổ chức và là Ủy viên Bộ chính trị Dang 
CSVN, 

Trong thời gia: đàm phản với Mī ở Paris, ông được cử làm Cố vấn cho phái đoàn 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do ông Xuân Thủy làm trưởng đoàn. Sau khi hiệp đính 
Paris được ki kết, ông cùng với Henri Kissinger trưởng đoàn Mi được Hội déne Hoàng 
gia Thuy Điển trao giải Nobel Hòa bình, nhưng ông đa từ chối. 

Từ Đại hội VI của Đảng CSVN, ông làm có vấn cho Ban Chấp hành trung ương 
Đáng CSVN, 

Ông mất näm 1890 tại Hà Nội. 


11- Bường LÊ VĂN KHƯƠNE: 
Từ ngà ba Đón đến Quốc Lộ 1A. 


1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn các phường Hiệp Thành, "Theo An, Tân 
Thời Hiệp quận 12, từ Nga ba Đồn đến Quốc lộ 1A, chung với huyện Hóc Môn, dai 
khoảng 3838 mét, lộ giới 40 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc gọi là Hương lộ 16. Ngày 7-4- 
2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Lê Văn Khương. 

3. Tiểu sử: 

LÊ VĂN KHƯƠNG 
(Giáp dën 1914 - Tân tị 1941) 
Liệt sĩ hiện đại, quê xà Bà Điểm, huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định. 
Ông tham gia cách mạng tử những năm mới thành lập đảng CSĐD. 
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Ngày 21-4-1940 hội nghị xứ ủy Nam Kì họp ở Tân Hương bàn về cuộc khởi nghĩa 
Nam Ki, ông được bâu vào ban Thường vụ Xứ ủy kiêm bí thư tỉnh ủy Gia Định. Theo kế 
hoạch, ông trực tiếp chỉ đạo khởi nghĩa tại địa phương. 

Cuộc khởi -ghia thất bại, đến tháng 3 năm 1941 ông bị bắt. Dich tra tấn ông cực 
hình, ông hi sinh tại nhà tù thực dân. 

12- Bưởng MỸ HÒA: 

Từ đường Tô Ký đến Quốc lộ 1A. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây, quận 12, tử đường 
Tô Ký đến Quốc lộ 1A, đài khoảng 746 mét, lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm được cải tạo mò rộng tử năm 
1997 và được Phường xếp thứ tự đường số 29 và số 30. Ngày 7-4-2000 UBND 
Thành phố đặt tên đường Mỹ Hòa. 

3. Tiểu dẫn: 

MI HÒA 

Địa danh tại huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định. 


Mi Hòa là một thỏn của tống Dương Hòa thượng, phủ Tân Binh, của trấn Phiên 
Ân xưa. 


Địa danh này có tử thời Gia Long thứ 15 (1816), vẻ sau thuộc xa Trung Mi Tây, 
huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định. Nay thuộc phường Trung Mi Tây quận 12, TP.HCM. 
13- Đường NGUYÊN ẢNH THỦ: 

Từ nhà Truyền thống Bà Điểm đến đường Lê Văn Khương. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường Đông Hưng Thuận, Trung 
Mỹ Tây, Tân Chánh Hiệp và Hiệp Thành và chung bởi huyện Hóc Môn, từ nhà 
truyền thống Bà Điểm đến đường Lê Văn Khương, dài khoảng 8000 mét, lộ giới 30 
mét, qua nga tư Quốc lộ 22, Tô Ký, nga ba Bùi Văn Ngữ. 

2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc gọi là hương lộ 80. Ngày 7-4- 
2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Ảnh Thủ. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN ẢNH THỦ 
(Tân tị 1821 - Tân mài 1871) 

Chiến sĩ vän thân kháng Pháp, quê làng Tân Sơn Nhi, phủ Tân Bình, tỉnh Gia 
Định. 

Khi quân Pháp đánh chiếm Gia Định, ông tham gia nghĩa quân Trương Định. 
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Năm 1862 lực lượng của Trương Định rút vẻ Gò Công, dén Thuận Kiểu thất thủ, ông 
trả hàng, Pháp cho ông làm thôn trưởng Tân Sơn Nhi. Thời gian này ông giấu số tiền và 
Doc gạo thu thuế để cung cấp cho nghĩa quân. Việc bại lộ ông trốn vẻ Gò Công một 
thời gian ngắn. 

Năm 1863 ông trở về Tân Sơn Nhi tập họp số nghĩa quản ‹ ñ để mưu sự, Pháp biết, 
ông bị bắt và bị kết án 5 năm tù, Mãn tủ ông dời cư đến thôn Tân Hưng (nay là phường 
Đông Hưng Thuận, quận 12). Tại đây ông tập họp được một sõ thân hào và nghĩa quân 
để khởi sự lån thứ 2. Năm 1871 nghĩa quân chiếm được làng Bà Điểm, làm chủ dôn 
Thuận Kiểu, giết chết tên đồn trưởng người Pháp. Quân Pháp phải đưa viện binh tới 
đánh. Trong lúc giao chiến, ông tử trận. Nhân dân thương tiếc lập dén thở ong tại địa 
phương, nay hãy còn. 


14- Dường NGUYÊN THÀNH VINH: 
Từ đường số 18 đến đường số 4 Trung Mỹ Tay. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây, quận 12, từ đường 
Trung Chánh đến đường số 4 theo thứ tự đường của Phường, dài khoảng 800 mét, 
lộ giới 16 mét. 


3. Lịch sử: Đường này là đường làng cũ, được cải tạo mở rộng tử năm 1995 
và được Phường xếp thứ tự đường số 5. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên 
đường Nguyễn Thành Vĩnh. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN THÀNH VĨNH 
(Ất tị 1905 - Canh dân 1950 (2)) 

Luật sw, quê xà Đạo Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Mi Tho (nay thuộc thành 
phổ Mi Tho, tỉnh Tiên Giang). 

Thuở nhỏ, ông học ở Mi Tho, Sài Gòn, sau du học Pháp, tốt nghiệp cử nhân luật 
rồi thực tập luật sư làm việc tại Sài Gòn trước CM tháng Tám. 

Sau ngày Nam Bộ kháng chiến, rồi thành lập Ủy ban kháng chiến hành chánh 
Nam Bộ, ông được cử giữ chức Ủy viên Tài chánh, kinh tế. 

Ông hi sinh trong bung biên Đồng Tháp. 


15- Dưởng NGUYÊN VĂN QUÁ: 
Từ Quốc lộ 22 đến đường Lê Văn Khương. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường Đông Hưng Thuận và Tân 
Thới Hiệp, từ Quốc lộ 22 đến đường Lê Văn Khương dài khoảng 3936 mét, lộ giới 
30 mét, qua ngã tư Quang Trung.Nguyễn Văn Quá, Quốc lộ 1A. 
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2, Lịch sử: Đường này có tử Pháp thuộc gọi là Hương lộ 40. Ngày 7-1-2000 
UBND Thành phổ đặt tên đường Nguyễn Văn Quá. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN VĂN QUÁ 
(.. - Binh tuát 1886) 

Nhà yêu nước, chiến sĩ Văn thân, tên trong hộ tịch là Nguyễn Văn Hỏa (quen đọc 
là Quá, trở nên thông dụng), không rõ năm sinh, quê làng Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Chợ Lớn, sau đời vé làng Tân Thới Nhứt, Hóc Môn. Ông có lòng yêu nước, thương 
dàn, cảm ghét thực dän Pháp và bọn tay sai. 

Bây giờ tại huyện Binh Long (Hóc Mòn sau này) có tên tri huyện Trần Tử Ca võ 
cùng gian ác, hà hiếp, bóc lột nhân dän. đàn áp bắt bé những ai chống Pháp. Ông ben 
củng với Phan Văn Hop tập hợp dän chúng hai huyện Đức Hòa và Hóc Môn, được tån 
là Chảnh lãnh binh (Phan Văn Hớn là Tổng lanh binh} kéo tới huyện đường Binh Long 
vào đêm 09 -02 -1885, giết chết tên Đốc phú Ca, bêu đầu trước cống huyện, réi rot lui. 

Sau đó thực dän Pháp tiến hành khủng bố, làng bắt hai ông không được, bèn bắt 
cha mẹ, vợ con hai ông và dân hai làng Me Hạnh và Tân Thới Nhứt, ham dọa không ra 
xuất thú thi chúng sẽ giết hết. Đề cu các thân thích và dän làng vô tội, hai ông dang 
cảm ra nạp minh, vån giữ vững khi tiết, nên bị chúng-sát hại tại chợ cầu Hóc Mon Dân 
chúng vô cùng kinh thương lập dën thờ, đặt bài vị kë công trạng hai ông tại Hóc Môn, 
lưu truyền cho đến ngày nay. 


16- Bưửng PHAN VĂN HỨN: 

Từ Quốc lộ 22 đến Ngã ba Giông. 

L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp, quận 12 và chung 
với huyện Hóc Môn, từ Quốc lộ 22 đến Ngã ba Giỏng, dài khoảng 8743 mét, lộ giới 
40 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có tử thời Pháp thuộc gọi là Tỉnh lộ 14, và đây là nửa 
đoạn đâu. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố cắt thành đường riêng và đặt tên đường 
Phan Văn Hớn. 

3. Tiểu sử: 

PHAN VĂN HỚN 
(... - Bính tuát 1886) 

Nhà yêu nước, tức Phan Công Hoen. tục gọi Quản Hén. Quê ở Hóc Mën. tinh Gia 
Định (nay thuộc thành phố Hỏ Chí Minh). 

Ông nhiệt thành yêu nước, đêm 8 rang ngày 9-2-1885, ëng cùng Nguyễn Văn Quả 
lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ở vùng 18 thôn Vườn Trâu, đảnh chiếm quận li Bình Long, 
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giết tên tay sai đầu sô Đốc phủ Trản Tử Ca, sau đỏ kéo xuống đảnh Sai Gòn, nhưng 
giữa đường bị quân Phảp chặn lại. Cuộc khởi nghĩa tan vỡ. 

Không thành công thì thành nhân, ông bị bắt và kết án tử hình cùng với Nguyễn 
Văn Quả và một số người khác. Rang đóng ngày 30-3-1886, ông và Nguyễn Văn Quá bị 
giặc Pháp hành hình tại chợ Hóc Môn. Chúng bêu đầu opp ở Mi Hạnh và Nguyễn Vân 
Quá ở Chợ Câu (Nay thuộc phường Đông Hưng Thuận, quận 13). 

Nhân dân lập đến thờ ông, nay còn trang trọng Lại Hóc Môn, hàng năm giỗ ông 
vào ngày 25 tháng giêng Âm lịch. Sĩ phu còn truyền một bài vẻ khả dài vẻ cuộc khởi 
nghĩa của nhóm ông. 


17- Bường QUÁN TRE: 

Tư đường Quốc lộ 22 đến đưởng Trung Chánh. 

1. Vị trí: Đường năm trèn địa bàn phường Trung Mỹ Tây, quận 12, tử Quốc 
lộ 22 đến đường Trung Chảnh, da khoảng 954 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm được cải tạo mở rộng tư nám 
1995 và được phường xếp thứ tự đường số 19. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phổ 
đặt tên đường Quán Tre. 

3. Tiu dẫn: 

QUÁN TRE 

Địa danh lịch sử tại huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định (củ) (nay thuộc Quận 12, 
TP.HCM). 

Địa danh này mang tính lịch sử, vì thói ki các päm 1930-1931. Tại đây phong trào 
nông dän thuộc khu vực Quản Tre của huyện Hóc Môn thường nổ ra các cuộc biếu tính 
biếu dương lực lượng chống Pháp da Hội kin Nguyễn An Ninh khơi dậy. Tiếp theo là 
dưới sự chỉ huy của các tổ chức cách mang do các chỉ bộ cộng sản phát động. 


18- Đường QUANG TRUNG: 
Tir nga sáu Gò Vấp (ngã năm Chuông Chó củ) đến Quốc lộ 1A. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận Gò Vấp và phường Trung Mỹ Tây 
quận 12, từ ngã sảu Gò Vấp đến Quốc lộ 1A (xa lộ Đại Hàn), dài khoảng 5250 mét, 
lộ giới 40 mét, qua Chợ Câu, ngã tư Nguyễn Văn Quá (trên địa bàn quận 12). 

2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc là Hương lộ 13, đi tới trung tâm huấn luyện 
Quang Trung của quản đội Sài Gòn, nên dän chúng quen gọi đường Quang Trung 
lâu ngày thành chính thức. 


3. Tiểu sử: (Xem Tiểu sử đường Quang Trung, quận Gò Vấp). 
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19- Iưởng QUỐC LỘ 1A: 
Từ ranh giới tinh Đồng Nai đến ranh giới tỉnh Long An. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường An Phú Đông, Thạnh Xuân, 
Thạnh Lọc, Thới An, Tản Thới Hiệp, Tân Chánh Hiệp, Đông Hưng Thuận, Tân 
Thói Nhứt, chung với quậnThủ Đức, huyện Hóc Môn, Bình Chánh, tir ranh giới 
tỉnh Đồng Nai đến ranh giới tỉnh Long An, dài khoảng 42.574 mét, lộ giới 120 mét, 
qua ngå ba Tô Ngọc Vân, Hà Huy Giáp, Lê Văn Khương, nga tư Nguyễn Văn Quá, 
Tô Ký - Quang Trung, Quốc lộ 22, Phan Văn Hớn (trên địa bàn quận 12). 


2) Lịch sử và tiểu dän: Đường này do ba cung đoạn hợp lại. Đoạn đầu tit 
ranh giới tỉnh Đông Nai đến nga ba Bình Thái là môt đoạn của xa lộ Sài Gòn - Biên 
Hòa xây dựng năm 1960. Đoạn giữa là xa lộ Đại Hàn xây dựng năm 1972, đoạn 
cuối là Quốc lộ 4 xây dựng tử đâu thời Pháp thuộc. Sau năm 1975 đổi gọi là Quốc 
lộ 1A Xuyên Việt. 

20- Bưửng (QUỐC LÖ 22: 
Từ Ngã tư An Sương đến ranh tỉnh Tây Ninh. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận quận 12, 
chung với huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi, tir Ngã tư An Sương giáp Quốc lộ 1A 
đến ranh giới tỉnh Tây Ninh, dài khoảng 31.500 mét, lộ giới 60 đến 120 mét. 


2) Lịch sử và tiểu dän: Đường này có tử đâu thời nhà Nguyễn gọi là đường 
Thiên Lý Củ phía Tây hay là đường Sứ. Thời Pháp thuộc gọi là Quốc lộ số 1. Sau 
năm 1975 đổi gọi là Quốc lộ 22. 


21- Dường THỐNG NHẤT: 
Từ ranh hông sân bay Tân Sơn Nhứt đến Quốc lộ 1A. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận Gò Vấp và phường An Phú Đông 
quận 12, từ ranh sân bay Tân Sơn Nhứt đến Quốc lộ 1A, dài khoảng 2300 mét, lộ 
giới 25 mét, qua câu Bến Phân (trèn địa bàn quận 12). 


2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong làng Thông Tây Hội, nên dân 
chúng quen gọi đường Thông Tây Hội. Sau 30-4-1975 địa phương đặt tên đường 
Thống Nhất. 


3. Tiểu dẫn: (Xem tiểu dän đường Thống Nhất, quận Gò Vấp). 
22- Dường TÔ KÝ: 
Từ Ngã ba Chùa đến Quốc lộ 1A. 
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1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường Trung Mỹ Tây và Đông Hưng 
Thuận quận 12, chung với Hóc Môn, từ Ngã ba Chủa đến Quốc lộ 1A, dai 4330 
mét, lộ giới 40 mét, qua ngã tư Nguyễn Ảnh Thủ. 


2. Lịch sử: Đường này cỏ từ thời Pháp thuộc gọi là Tỉnh lộ 15. Đảy là đoạn 
giữa, gối đâu với đường Quang Trung thị trấn Hóc Môn và đường Quang Trung 
quận 12 quận Gò Vấp. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố cắt đoạn này thành đường 
riêng và đặt tên đường Tô Ký. 


3. Tiểu sử: (Xem tiểu sử đường Tô Ký, quận Hóc Môn). 
23- Dường Tủ NGOC VÂN: 

Từ Quốc lộ 1A đến Ngã ba chợ Ba Thôn. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Thạnh Xuân quận 12, từ Quốc lộ 
1A đến ngã ba chợ Ba Thôn, dài khoảng 2500 mét, lộ giới 30 mét. 


3. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc gọi là Hương lộ 12. Ngày 7-4- 
2000 UBND Thành phố đặt tên đường Tô Ngọc Vân, 

3. Tiểu sử: 

TÔ NGỌC VÂN 
(Bính ngọ 1906 - Giáp ngo 1954) 

Họa sĩ, bút danh Tô Tử, Ái Mi, sinh ngày 15-12-1906 tại làng Xuân Câu, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên, 

Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Mi thuật Đông Dương khóa II (1926-1931). 

Từ năm 1931, ông cộng tác với các báo Phong Hóa, Ngày Nay, Thanh Nghị... 

Ông từng dạy ơ trường trung học PnomPenh (1935-1939) và dạy Trường Cao 
đẳng Mi thuật Đông Dương (1939-1940). 

Từ sau Cách mạng tháng Tam 1945, ông tich cực tham gia kháng chiến chống 
Pháp, phụ trách Trường Mi thuật Việt Bắc. 

Ngày 17-6-1954 ông hi sinh ở Đa Khê, vùng gån sát chiến trường Điện Biên Phủ, 
hưởng dương 48 tuổi. Ông được xem là người có công đâu trong chất liệu sơn dâu ở Việt 
Nam. Tranh ông từng được triển làm ở Sài Gòn (17-12-1930), Hà Nội (1935-1935); nhất 
là khoảng năm 1959, tham dự triển'lam ở Ba Lan, Liên Xô, Hung ga ri, Ru ma nỉ (củ). 


24- Đưửng TRUNG CHÁNH: 
Từ đường Nguyễn Ảnh Thủ đến đường Quản Tre. 


-L Vj trí: Đường nằm trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây, từ đường Nguyễn 
Anh Thủ đến đường Quán Tre, dài khoảng 1092 mét, lộ giới 16 mét. 
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2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm được cải tạo inở rộng tư năm 2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là đường Thuộc địa số 1. Từ năm 
1995 và được Phường xếp theo thứ tự đường số 18. Ngày 7-4-2000 UBND Thành 1955 là Quốc lộ số 1. Sau năm 1975 đoạn từ ngã tư Bảy Hiển dën ngã ba Bà Quẹo 
phố đặt tên đường Trung Chánh vi là trục lộ chính của ấp Trung Chảnh. là đoạn cuối đường CMT8, đoạn từ Bà Queo đến cåu Tham Lương là đường CMT8 

3. Tiểu đã nối dài, đoạn tir câu Tham Lương đến ngã tư An Sương là đoạn đầu Quốc lộ 22. 

è u n: 


Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố nhập các đoạn trên thành một đường và đặt tên 
TRUNG CHÁNH đường Trường Chinh. 

Et 3. Tiểu sử: (Xem tiéu sử đường Trường Chinh ở quận Tân Binh) 

Trung Chánh nguyên là một thôn (sau nâng lên thành xã) của tổng Dương Hòa, ' : 
huyện Binh Dương, nhủ Tân Binh, trấn Phiên An xưa. 

Thỏn (làng) này có từ năm Gia Long thư 10 (1811); trong danh sëch xã thôn cua 
sách Gia Định thành thông chí do Trình Hoài Đức viết thi lang Trung Chánh ban đầu 
chỉ gốm có Trung Chánh thôn và Trung Chánh Tây thôn. Sau 2 thôn nhập chung gọi là 
làng Trung Chánh thuộc tổng Dương Hòa. 


25- Dưửng TRUNG MỸ TÂY: 

Tư Quốc lộ 1A đến đường Nguyễn Ảnh Thủ. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây quận 12, tử Quốc 
lộ 1A đến đường Nguyễn Ảnh Thủ, dài khoảng 1530 mét, lộ giới 20 mét, 


2. Lịch sử: Trước là đường làng được cải tạo mở rộng từ sau nám 1975 và 
được phường xếp thứ tự đường số 22. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên 
đường Trung Mỹ Tây vi đây là trục lộ chỉnh của Phường. 

3. Tiểu dẫn: 

TRUNG MỸ TÂY 

Địa danh ở huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định (cũ). 


Trung Mi Tây nguyên là một thôn của tổng Dương Hòa, huyện Bình Dương, phủ 
Tân Binh, trấn Phiên An xưa. 


Thôn Trung Mi Tây nằm sát thôn Trung Chánh của tổng Dương Hòa xưa có từ 
nam Gia Long thứ 10. Sau các năm 1930 mới tách ra thành 2 xã (riêng) của huyện Hóc 
Môn, tỉnh Gia Định. Nay (2000) là phường Trung Mi Tây quận 12, TP.HCM. 


26- Bường TRƯỜNG CHINH: 
Tử Nga tư Bảy Hiển đến Ngã tư An Sương” 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận Tân Bình và phường Đông Hưng 
Thuận quận 12, từ ngà tư Bảy Hiển đến ngã tư An Sương, dài khoảng 7700 mét, lộ 
giới 35-60 mét, qua các ngã ba Nguyễn Văn Quá, Phan Văn Hém, Lãm Văn Tết, 
Quán Tre (trên địa bàn quận 12). 
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1- Bưởng ALEXANDRE DE RHODES: 
- Từ đường Nguyễn Văn Bá đến đường Thống Nhất. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Bình Thọ quận Thủ Đức, tir đường 
Nguyễn Văn Bá đến đường Thống Nhất, dài khoảng 150 mét, lộ giới 14 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có từ khi xây dựng làng Đại học Thủ Đức, khoảng 
năm 1960 và được đặt tên đường Alexandre de Rhodes cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

ALEXANDRE DE RHODES 
(Qui ti 1593 - Canh tí 1660) 

Giáo sĩ Thiên chúa giáo, học giả, sinh tại Avignon trong một gia định gốc Do 
Thái, quốc tịch La Ma, ngày 14 - 4 - 1612 gia nhập dòng tên La Ma, năm 1618 được giáo 
hội Roma cho phép sang Đông Á truyền giáo, 

Năm 1624, ông đến Đàng Trong (Việt Nam) rồi ra Đàng Ngoài truyền đạo, năm 
1930 ông bị chúa Trịnh Tráng trục xuất khỏi Bắc hà. 

Những năm 1636 - 1640, ông cùng một số linh mục Bå Đào Nha và các thầy giảng 
Việt Nam chế tác ra chữ Quốc ngữ và soạn thảo một số sách bằng tiếng Việt, trong đó 
có bộ Từ điền Việt - Bô - La. 

Có thể nói Alexandre de Rhodes là người góp công đầu trong việc chế tác ra chữ 
Quốc ngữ của Việt Nam tử thế ki XVIL 


2- Đường BÀ GIANG: 
- Từ đường Kha Vạng Cân đến ranh tỉnh Bình Dương. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Linh Xuân quận Thủ Đức, tử 
đường Kha Vạng Cân đến ranh tỉnh Bình Dương, dài khoảng 844 mét, lộ giới 20 
mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm được cải tạo nảng cấp từ năm 
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1895, dân chúng quen gọi đường Bà Giang lâu ngày thành chính thức được duy tri. 
3. Tiểu dẫn: 
BÀ GIANG 


Địa danh ở huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định cũ (nay thuộc TP.HCM). Theo truyền 
văn: Bà Giang có thể là tên một người đàn bà có tên là Giang, sống lâu näm ở làng linh 
Xuân, huyện Thủ Đức, trấn Biên Hòa xưa. 


Dân gian gọi lâu ngày trở thành địa danh ở địa phương. 


3- Dường BÁC At 

- Tir đường Vo Văn Ngân đến đường Lê Quý Đôn. 

L. Vi trí: Đường nằm trên địa bàn phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, tir 
đường Vo Văn Ngân đến đường Lê Quỷ Đôn, dài khoảng 825 mét, lộ giới 24 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có từ khi xây dựng làng Đại học Thủ Đức khoảng 
năm 1960 và được đặt tên đường Bác Ái cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

BÁC ÁI 

Thuật ngë trong đạo Thiên chúa và triết học Tây phương. 

Bác Åi có nghĩa là lòng thương yêu hết thảy (rộng) mọi người không phân biệt 
nòi giống, đẳng cấp xà hội... Đây là đạo đức xuất phát tử lòng thương yêu loài người của 
Chủa cứu thế. Làng thương yêu ấy thể hiện bằng những hành vi, ý hướng vì người 
khác, quên minh của các tín då Thiên chúa giáo nói riêng và loài người nói chung. 


4- Déng BÌNH CHIẾU: 

- Từ tỉnh lộ 43 đến ranh tỉnh Binh Dương. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Bình Chiéu, quận Thủ Đức, từ 
Tỉnh lộ 43 đến ranh giới tỉnh Bình Dương, đài khoảng 860 mét, lộ giới 20 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường làng chạy trong phường Bình Chiểu, dân chúng 
quen gọi đường Binh Chiều lâu ngày thành chính thức. 

3. Tiểu dẫn: 

_ BÌNH CHIÉU 

Địa danh cũ ở trấn Biên Hòa xưa. 


Binh Chiều là một trong các thôn của tổng An Thủy (Bình Chiểu, Bình Chiều tây 
thôn, Bình Chiều thôn trung giáp) huyện Bình An, trán Biên Hòa; sau là tỉnh Biên Hòa. 
Gần đây thuộc huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định - Nay là phường Bình Chiểu, quận Thủ 
Đức, TP.HCM. 
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Thôn Bình Chiều có tử nām Gia Long thứ 7 (1808), ban đầu thuộc Trấn Biên Hòa, 
näm 1816 (Gia Long thú 15) thuộc huyện Phước Chánh và mãi đến đầu thế ki XX thuộc 
tỉnh Gia Định. 


5- Đường BÌNH QUÓI: 

- Từ xa lộ Hà Nội đến bến đỏ Bình Quới. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Trường Thọ quận Thủ Đức, tir xa 
lò Hà Nội đến bến đò Binh Quới, đài khoảng 1500 mét, lộ giới 25 mt. 

Z. Lịch sử: Đường này có từ thời nhà Nguyên, là một đoạn của đường Thiên 
Lý Cù phia Bắc, lâu nay gọi là đường Binh Quới thành chỉnh thức. 

3. Tiểu dẫn: 

BÌNH QUỚI 
Địa danh cũ đất Biên Hòa xưa. 


Binh Quới (cúng đọc là Qu là một thôn của tổng An Thủy, huyện Binh An, trấn 
Biên Hòa. Thôn này có từ dời Gia Long thứ 10 (1811), triêu Minh Mạng thuộc tống An 
Thủy Thượng cùng huyện cho đến triều Tự Đức. Tử năm 1867 dưới thời Pháp thuộc hạ 
xuống thành ấp của xa Linh Đông, quận Thủ Đức tỉnh Gia Định. Từ 1987 thuộc phường 
Linh Dong TP Hồ Chí Minh. 


6- Đường CÂY KEO: 
- Từ Liên Tỉnh lộ 43 đến đường Tam Bình - Bình Chánh, 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Tam Phú, quận Thủ Đức, tử 
đường Liên Tỉnh lộ 43 đến đường liên xa Tam Phú - Binh Chảnh tức là đường Tam 
Binh, dài khoảng 2000 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm, dân chúng quen gọi đường 
Cây Keo, làu ngày thành chinh thức được duy tri. 
3. Tiểu dän: 
CÂY KEO 
Địa danh ở huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định ça. 


Cây Keo là một ấp của xã Tam Bình, huyện Thủ Đức. Trước năm 1915 cũng là 
một ấp thuộc xã Tam Binh, huyện Thủ Đức, tinh Biên Hòa. Trong thế kỉ XX sáp nhập 
vào tỉnh Gia Định. 


7- Iưởng CÔNG LÍ: 
'- Từ đường Đặng Văn Bi đến đường Chu Mạnh Trinh. 
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1. Vi trí: Đường nằm trên địa bàn phường Binh Thọ, quận Thủ Đức, tử 
đường Đặng Văn Bi đến đường Chu Mạnh Trinh, đài khoảng 730 mét, lộ giới 14 
mét, 

2. Lịch sử: Đường này có từ khi xây dựng làng Đại học Thủ Đức khoảng 
nām 1960 và được đặt tên đường Công Lý cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

CÔNG LÍ 

Thuật ngữ xã hội. 

Công lí là lẽ phải đúng nhất, thật nhất và mọi người đều công nhận và đem ra áp 
dụng cho mọi thành phân xã hội; tức là /ẽ công. Lí lẽ công cộng này không thể nào 
tranh cài, bắt bẻ được. 


8- Đười:s CHÂN LÝ: 

- Từ đường Chu Mạnh Trinh đến đường Võ Văn Ngân. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Bình Thọ quận Thủ Đức, từ đường 
Chu Mạnh Trinh đến đường Vo Văn Ngân, dài khoảng 230 mét, lộ giới 14 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có tir khi xây dựng làng Đại học Thủ Đức từ năm 
1960 và được đặt tên đường Chân Lí cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

CHAN LÍ 

Thuật ngữ xã hội. 

Chân lí là l phải đúng nhất, thật nhất, không có le thứ hai. Muốn đạt tới chân lý 
của sự vật, cản phải có một nhận thức và hiểu biết thật sâu sắc, chính xác, vững chắc và 
phải có tranh luận. 

Khi hiểu biết đa đạt tới chân lý thi không còn có thể tranh cãi, bắt bẻ được nữa. Đó 
là điều đến các bậc thánh nhân cũng không đạt tới được. Tuy nhiên, trong sự tìm tỏi 
học hỏi, nghiên cứu, ai cũng muốn đạt đến chân lý. Nhưng không một ai chấp nhận loại 
chân lý áp đặt. 

9- Dường CHU MANH TRINH: 
- Từ đường Thống Nhất đến đường Dân Chủ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Binh Thọ quận Thủ Đức, từ đường 
Thống Nhất đến đường Dân Chủ, dài khoảng 555 mét, lộ giới 14 mét. 


2. Lịch sử: Đường này cỏ từ khi xây dựng làng Đại học Thủ Đức, khoảng 
năm 1960 và được đặt tên đường Chu Manh Trinh cho đến nay. 
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1. Tiểu sử: 

CHU MANH TRINH 
(Nhâm tuất 1862 - Ất H 1905) 

Danh sĩ, tự Căn Thản, hiệu Trúc Văn, con cử nhân Chu Duy Trinh, quê làng Phú 
Thạ, huyện Đông Anh, tỉnh Hưng Yên. i 

Ông vấn là học trỏ và là rể Tuần nhủ Phạm Hi Lượng. Nổi tiếng tài hoa, văn hay 
chữ tốt, tính lãng mạn, văn chương bay bướm thiên vẻ tinh cảm, 

Năm Nhåm thin 1883, ủng đỏ tiến sĩ, được bổ tri nhủ Li Nhân, thuộc tỉnh Hà Nam, 
rỗi thăng An sát, trải qua các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh và Thải Nguyên. 

Năm Qui mão 1803, ông cáo quan vẻ dưỡng bệnh. Hai năm sau (är. tị 1905) org 
måt, hưởng dương 43 tudi. 

Khi cảo quan về, ông thưởng cùng các ban vui thú văn chương. Gặp khi Lê Hoan 
làm Tuần phủ Hưng Yên, có mé hội Tao đàn Hưng Yên, mời các danh sĩ tham du. ông 
cũng góp mặt. Tao đàn mở cuộc thi thơ, do đó ông có một tận thơ vịnh Kiểu nhan đẻ 
Thank tâm tải nhân thì tận được chăm giải quản quản về thơ Nằm. Ngoài ra, ông còn 
có một số thơ chữ Hản và các bài ca trù được truyền tụng như: Huong sơn phong canh, 
lương son nhất trình. 


10- Bường CHU VÄN AN: 
- Từ đường Nguyễn Van Bå đến đường Thống Nhất. 


1. Vi trí: Đường nằm trên địa hàn nhường Binh Thọ quận Thủ Đức, tử đường 
Nguyễn Văn Bá đến đường Thống Nhất, dài khoảng 120 mét, lộ giới 14 mét. 

3. Lịch sú: Đường này có từ khi xảy dựng làng Đại học Thủ Đức, khoảng 
năm 1960 và được đặt tên đường Chu Văn Ăn cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

CHU VĂN AN 
(Tâm tị 1282 - Canh tuất 1370) 

Cag sĩ đời Trần, ty Linh Triệt hiệu Tiểu Ấn, quêx. Quang Liệt, huyện Thanh Đàm 
(sau đổi là xa Thanh Liệt, huyện Thanh Tri), tỉnh Hà Đông (nay thuộc TF. Hà NạD. 

Dog Trần Minh tông, ông làm Quốc tử giảm Tư nghiện và dạy các con vua. Vào lúc 
này ông soạn sách Tự thự thuyết wte. Học thuyết của ông là «Cũng li, chính tâm, trừ tả, 
cự bế”, chủ trong về phuong diện thực hành của Khẳng gián. Nhiễu học trå ông cũng là 
danh sĩ dương thời như Là Quiát, Phạm Sư Mạnh... 

Đời Du tông, ông dãng sớ xin chém 7 tên quyền gian, vua không nghe. Ủng tử 
chức vẻ ứ núi Kiệt Đặc, h. Chỉ Linh, tinh Hải Dương, dạy học trỏ, làm nhà ở giữa hai 
tigon Ki Lån và Phượng Hoàng. 
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İt năm sau, Trần Du tông cò chỉ triệu, nhưng ông tir chối nên vua giận. Bản Tir 
hoàng thải hậu nói: “Người ấy là bậc cao hiện, thiên tử không co quyền hắt người ta làm 
tỏi được, giao thë nào được chính sự cho người ta”. Tuy từ quan, sang chỉ khi nào nhà 
nước có việc triệu hội ông mới chịu đến. 

Năm Canh tuất 1370, ông mất, Trắn Nghệ tông ban tên thuy là Văn Trinh, hiệu 
Khang Tiết, Ur noi Văn miču. 

Ngoài bộ sách «Ti thư thuyết ước” ông con tập thơ chữ Hản Tiêu Än thi täpp và tập 
thơ bằng quốc am Qude ngë thí tận (tập này sau bị quản Minh lấy đem vẻ Trung Quốc). 

Fhê binh Tiêu ẩn thi tật Phan Huy Chù cho là: “Thị cực thanh sàng u dat, nhàn 
nhã tự tại, do khả tưởng kiến ẩn cư nhi cao thú dã: lời tho rất sảng suốt, nhan nhữ tự tại, 
còn củ ré tướng tượmg được cải thi cao dën" 

11- Hưởng CHƯƠNG DƯƠNG: 

- Do đưởng Vũ Văn Ngắn đến đường Kha Vang Cân. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Linh Trung, quận Thủ Đức, từ 
đường Võ Vän Ngăn đến đường Kha Vang Can, dài khoảng 1200 mét, lộ giới 16 
II? 

2. Lịch sử: DĐướởng này có từ sau năm 1854 và được đặt tên đưởng Chương 
Dươmg cho đến nay. 

ä. Tiểu dẫn: 

CHƯƠNG DƯƠNG 

Dia danh lịch sử chẳng ngoại xâm phương Bắc. 

Chương Dương là một hến,đủ (tàu) trên sảng Häng. thuộc huyện Thường Tin, 
tỉnh Hà bỏng (nay thuộc tỉnh Hà Tây). Tên đất này có từ thời nhà Ngô oo lập quốc. 
Noi đây Tấn vương Ng Xương Văn (.., - 865) truất Binh vương Dương Tam Kha và dän 
ång ta tới đủ, gọi là Chương Dương công. Yà cũng chính tại noi nay Thượng tưởng Trần 
Quang Khải (1241 - 1284) cùng với Trản Quốc Toản (1367 - 1385) đem quản đảnh tan 
quản Nguyên khiến bạn Thoát Hoan phải thảo chạy. Trên đường chiến thắng trở vẻ 
Trán Quang Ehải có cảm hoài bài thơ Tung giá hoàn binh sư: 

Hoạt sảo Chương Dương đỏ, 
Cảm hồ Hàm Tử quan. 

Thải hình tu nổ lực, 

Vạn cổ thử giang san. 

Bản dịch: 

Chương Lương cert giản giặc, 
Hàm Từ bất quản thủ. 

Thải bình nên nắng sức, 

Non nước dr nghìn thu 
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12- Đường DÂN CHÙ: 

- Từ đường Vö Văn Ngận đến đường Đặng Văn Bi. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, từ 
đường Vo Văn Ngân đến đường Đặng Văn Bi, dài khoảng 870 mét, lộ giới 14 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có từ khi xây dựng làng Đại học Thủ Đức khoảng 
năm 1960 và được đặt tên đường Dân Chủ cho đến nay, 
3. Tiểu dẫn: 
DAN CHỦ 


Thuật ngữ xã hội hiện đại, dân: người dän, chủ: làm chủ. Dân chủ là người đản tự 
làm chủ minh củng như xã hội. 

Dân chủ là bản chất một chế độ chính trị của một quốc gia trong đó người dän 
được quyền làm chủ, nghĩa là được quyên quyết định vận mệnh của đất nước. Quyển 
dân chủ ấy được đại diện bởi một cơ quan lập pháp gọi là quốc hội do phố thỏng đảu 
phiếu bảu ra. Dân chủ đối lập với độc tài, chuyên chế. 


Dân chủ thường đi đôi với cộng hòa. Nhưng cũng không nhất thiết cộng hòa mới 
có dân chủ, vì trên thế giới có nhiều nước cộng hòa mà người đân vẫn không được làm 
chủ. Trải lại có nhiều nước quân chủ mà quyền dân chú của toàn dän lại được tôn trọng. 


13- Dường DUONG VĂN CAM: 
- Tử đường Kha Vang Cân đến ga xe lửa. 


1. Vị trí: Đường năm trèn địa bàn phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, tử 
đường Kha Vang Căn đến ga xe lửa, dài khoảng 470 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có từ xưa gọi là đường Chợ. Năm 1955 đặt tên đường 
Thủ Khoa Đức. Năm 1985 đổi tên là đường Dương Văn Cam. 


3. Tiều sử: 
DƯƠNG VĂN CAM 


liệt sĩ cách mạng hiện đại. 
14- Đường ĐÀO TRINH NHẤT: 
- Từ đường Tô Ngọc Vân đến ranh tỉnh Bình Dương. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Binh Chiếu, từ đường "To Ngọc 
Vân đến ranh tỉnh Bình Dương, dài khoàng 1200 mét, lộ giới 40 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có tir thời Pháp thuộc gọi là đường Huyện 28. Ngày 
7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Đào Trinh Nhất. 
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3. Tiểu sử: 
ĐÀO TRINH NHẤT 
(Canh tí 1900 - Tân mão 1951) 
Kí giả, học già nổi tiếng thời cận đại, tự Quán Chi, với rất nhiều bút hiệu: Tình Vệ, 
Vô Nhị, Nam Chúc, Hồng Phong, Hậu Đình, Viên Nạp, Anh Đào, XYZ. Ông sinh ở Huế, 


__ ngụ tại xa Thượng Phản, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình. Con Hoàng giáp Dao Nguyên 


Phổ, 


Trong 35 năm làm báo và viết văn ông từng làm chủ bút, đã viết ớ các báo: Thực 
nghiệp dân báo, Hiu Thanh, Trung hòa nhật báo, Phụ në tân uăn, Thần chưng, Đuốc 
Nhà Nam, Mai, Trung Bắc chủ nhật, Cải tạo... là những tờ báo tiến bộ ở Sài Gòn trước 
năm 1945 (thời Pháp thuộc) và đã viết nhiều tác phẩm vě lịch sử, 


Khoảng năm 1925 - 1926 ông sang Pháp du học, đến năm 1929 trở về Sài Gòn, 
Chinh ông đã mở ra kỉ nguyên làm báo xuân với từ Đưốc Nhà Nam xuân 1934. 


Năm Tân mão 1951, ngày 18 - 1 nhằm 23 - 3 ông mất tại Sài Gòn, an tảng ở nghĩa 
địa Hòa Hưng. 


Ông còn dé lại các tác phẩm: Thế lực khách trú vå vän đề di dân uào Nam Kì, Ân 
Cao đài, Nhật Bản ba med năm duy tân, Việt Nam Tây thuộc sử, Phan Đình Phủng, 
Đăng Kinh nghĩa thục, Đời cách mạng Phan Bội Châu, Việt sử giai thoại, Lương Ngọc 
Quyến, Chu Tẩn tinh hoa, Vương Dương Minh, Vương An Thạch... 

Ông cũng timg viết tiều thuyết dài đăng ở tuần bảo Trưng Bắc chủ nhật: Cô Tu 
Hồng, Con qui phong lưu, Lê Văn Khôi, Bùi Thị Xuân... 
15- Bưởng DẶNG THỊ RÀNH: 

Từ Liên tỉnh lộ 43 đến đường Lê Thái Tổ. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Linh Chiều, quận Thủ Đức, tir 
Liên Tỉnh lộ 43 đến đường Lê Thái Tổ, đài khoảng 140 mét, lộ giới 14 mét. 


2. Lịch sử: Đường này co từ thời Pháp thuộc gọi là đường Chùa Bà näm 
1955 đổi là đường Trưng Nữ Vương. Năm 1985 đổi tên là đường Nguyễn Thị Rành. 


3. Tiểu sử: 
ĐĂNG THỊ RÀNH 
Liệt sĩ cách mạng hiện đại. 
18- Đường BÄNG VĂN BI: 
Từ Ngā ba Nhà thờ đến đường Nguyễn Văn Bá. 
1, Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, tử 
ngã ba Nhà thờ đến đường Nguyễn Văn Bá, dai khoảng 1680 mét, lộ giới 25 mét. 
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2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm. Sau năm 1975 chính quyền 
huyện Thủ Đức đặt tên đường Đặng Văn Bi. 


3. Tiểu sử: 
ĐĂNG VĂN Bi 
(Nhâm tí 1912 - Tân mão 1951) 

Liệt sĩ hiện đại, quê tỉnh Gò Công cũ (nay thuộc huyện Gò Công Đông tính Tiền 
Giang). 

Ông tham gia cách mạng tử trước cách mạng tháng Tám năm 1945 tại Gò Công. 
Từ ngày Nam Bộ kháng chiến (23 - 9 - 1945) ông phụ trách ngành công an tại Sài Gòn, 
từng là khu ủy viên, Trưởng công an Đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. 


Ông hi sinh trong một cuộc chống càn quét của giặc Pháp vào căn cứ Bến Cát ở 
tỉnh Thủ Dâu Một cũ (nay là tỉnh Bình Dương) trong tháng 12 năm 1951. 
17- ường BOÀN KẾT. 

- Từ đường Vo Văn Ngân đến đường Khống Tủ. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Bịnh Thọ, quận Thủ Đức, tử 
đường Võ Văn Ngân đến đưởng Khống Tử, dài khoảng 385 mét, lộ giới 14 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có tir khi xây dựng làng Đại học Thủ Duc tử năm 
1960 và được đặt tên đường Đoàn Kết cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

ĐOÀN KẾT 
Thuật ngữ xã hội: Đoàn: vo tròn lại, nhờ cậy nhau; kết: cột lại, làm cho đính vào. 
Đoàn kết: là kết thành nhóm liên lạc mật thiết với nhau, gắn bó với nhau như một 


sợi dây xích dé tạo nên sức mạnh. Hinh ảnh bó doa người cha đưa cho các con trong 
chuyện cổ tích là một thí dụ rõ nét nhất của sự đoàn kết. Trái với đoàn kết là chia rê, 


Khái niệm đoàn kết được nói tới nhiều nhất từ ngày Việt Minh ra đời năm 1941, 
kêu gọi toàn dân hợp sức với nhau, gạt ra một bên chính kiến, tôn giáo, đảng phái, 
thành phân xã hội, thuộc dän tộc đa số hay thiểu số, nắm chặt tay nhau đế đánh đuổi kẻ 
thủ trước mắt là phát xit Nhật và thực dân Pháp, giải phóng dän tộc, giành lại nến độc 
lập cho tố quốc. 


Khái niệm đó được cô đọng trong khấu hiệu «oán kết thì sống, chia rë thì chết”. 


18- Đường ĐỘC LẬP: 
- Từ đường Đặng Văn Bi đến đường Einstein. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Binh Thọ, quận Thủ Đức, tử 
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đường Đặng Văn Bi đến đường Einstein, dài khoảng 335 mét, lộ giới 14 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có từ khi xây đựng làng Đại học Thủ Đức khoảng 
năm 1960 và được đặt tên đường Độc Lập cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

ĐỘC LẶP 

Thuật ngữ xữ hội, Độc: một minh; lá: đứng. | 

Đức lặp là đứng mot minh không dựa vào ai, không nhớ cậy ai, không phải bị ai 
kiểm chế, thao túng, bảo hộ... 

Ngày nay khåi niệm độc lập chỉ là một thuật ngữ để chỉ một hiện trạng - không 
hoàn Loan lệ Lhuộc một cái khác, chứ thực ra tương quan xã hội, sự tương quan giữa 
nước này với nước kia đà làm mắt hết ý nghĩa chính của thuật ngữ này. Do đó, độc lập 
ngày nay chỉ có ý nghĩa tương đối chứ không còn hoàn toàn theo ngữ nguyên của nó 
nữa lå dưng möt mình. 


19- Bưởng EINSTEIN: 
- Từ đường Nguyễn Văn Bá đến đường Dân Chủ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Binh Thọ, quận Thủ Đức, tử 
đường Nguyễn Văn Bá đến đường Dân Chủ, dài khoảng 685 mét, lộ giới 14 mèt. 

2. Lịch sử: Đường này có từ khi xây dựng làng Đại học Thủ Đức, khoảng 
năm 1960 và được đặt tên đường Einstien cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

EINSTEIN 
(Ki mão 1879 - Ất mùi 1955) 

Nhà bác học, cha đè ngành nguyên tử học, chiến sĩ hòa bình lừng danh thế giới. 

Einstein sinh trong một gia định Do Thái ở Ulm (Đức) ngày 14 - 3 - 1879 nhưng 
không theo đạo Do Thái. 

Thuở nhỏ cực kì thông minh mà “thật thà như đếm" nhưng rất mê mon toán học. 
Nam chưa đến 30 tuổi đa phát minh ra lí thuyết về photon tựa như “hat” của ảnh sáng, 
rồi thuyết sự «vån chuyển Brownien của phân tử”, «thuyết tương đối hep”, «nguyên tủ 


lực"... 


Sau này các nhà bác học kế tiếp đa vận dụng các lí thuyết của ông, nhất là 
thuyết champ unifié (trường hợp nhất) đa khám phá thế giới và vũ trụ mà loài 
người đang sống. 

Ngoài một nhà bác học của nhân loại, Einstein còn là một chiến sĩ hỏa binh, 
ông cực lực lên án chinh sách độc tài, phát xit của Hitler, từng bị Hitler treo giá hai 
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Đường phố Thành phố Hò Chí Minh 
vạn Đức kim cho kẻ nào giết ông. Ông phải trổn qua Bi, Thụy Sĩ... và cuối cùng 


đến Hoa Ki tiếp tục sự nghiệp khoa học giúp nhân loại, đường Trường Thọ đến cuối đường, dài khoảng 3700 mét, lộ giới 20 mét. 
Ông mất ngày 13 - 4 - 1955 tại New Jersey (Hoa Ki). 2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm dän chúng quen gọi đưởng 
20- Buong GÒ DUA: Gò Xoài lâu ngày thành chinh thức. 


3. Tiểu dän: 
Từ Quốc lộ 1A vòng ra Quốc lộ 1A, GÒ XOÀI 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Bình Chiếu, quận Thủ Đức, từ Địa danh ở huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định cũ. 


Quốc lộ 1A vòng ra Quốc lộ 1A, dài khoảng 2350 mét, lộ giới 20 mét. Gò Xoài nguyên là một gò đất, cây xơài chịu tỉnh chất thổ nhưỡng vùng này. Vùng 


2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc gọi là đường Huyện 25. ngày 7 này thuộc làng Binh Chiểu, tổng An Thủy, huyện Bình An, trấn Biên Hòa cũ, Nay là 
- 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Gò Dưa. phường Bình Chiếu, quận "Thun Đức, TP.HCM. 
3. Tiểu dẫn: 23- Iưởng HÀN THUYÊN: 
GO DƯA 


- Từ đường Nguyèn Văn Bá đến đường Đoàn Kết. 


1. Vị trí: Đường nàm trên địa bàn phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, tir 
đường Nguyên Văn Bá đến đường Đoàn Kết, dài khoảng 655 mét, lộ giới 14 mét. 


Địa danh ở huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định củ. 


Gò Dua nguyên là một xóm (ấp) của thôn Binh Chiều (sau nắng lên thành x2) có 
tử đời Gia Long thứ 7 (1808). Thôn Bình Chiếu ban đâu thuộc trấn Biên Hòa, huyện 


Phước Chánh. Đến cuổi thế ki XIX thuộc tỉnh Gia Định. Nay thuộc phường Bình Chiểu, 2, Lịch sử: Đường này có tir khi xây dựng làng Đại học Thủ Đức, khoảng 
quận Thủ Đức, TP.HCM. nām 1960 và được đặt tên đường Hàn Thuyên cho dën nay. 
e ` mỹ 3. Tiểu sử: 
21- Dường GO DINH. HÀN THUYÊN 
- Từ Liên Tỉnh lộ 43 đến ranh tỉnh Binh Dương. Văn thẩm, đời Trân Thái tông, tên thật là Nguyễn Thuyên, không rö năm sinh, 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, tử năm mất, quẻ làng Lai Hạ, huyện Thanh Lâm, tỉnh Hải Dương. 
Liên Tỉnh lộ 43 đến ranh tỉnh Bình Dương, đài khoảng 3150 mét, lộ giới 20 mét. Năm Binh (tun 1256 ông đỗ Thái học sinh, làm quan đến Thượng thư bộ Hình. Sử 
2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm, dën chủng quen gọi due e thưởng gọi ông là Hàn Thuyên vi theo sử chép: mùa thu nām Nhåm ngo 1282, có cả sấu 
Gò Đình, lâu ngày thành chính thức đến sông Phú Lương hoành hành. Ông vâng lệnh triểu đình lo đuổi loài cả dữ, Ông 
d ` thảo một bài thơ đục ở bờ sông rồi ném xuống. Sau đó loài sấu biến mất. Vua cho việc 
3. Tiểu dẫn: ấy giống như Hàn Dũ ở Trung Quốc đã làm nên gọi ông theo họ Hàn. 
GÒ ĐÌNH Ông là sĩ phu đâu tiên đem chữ Nòm dùng vào văn học, có Nguyễn Sĩ Cổ và một 
Địa danh ở huyện Thủ Đức, tính Gia Định cũ. vài người khác phụ họa. Ông còn để lại bộ Phi sa tåp (do câu Phi sa giän kim: Déi cát 
Gò Đình nguyên là một cuộc đất cao, khi xưa có ngôi dinh làng Binh Chiểu huyện lọc tảng) trong đó có nhiều thơ Quốc âm. 
iien 24- Dưởng HIỆP BÌNH: 
Làng Bình Chiếu (nơi có Gò Đình) nguyên thuộc trấn Biên Hòa, đến cuối thế kỉ 3 ele, 
XIX mới sắp nhập vào huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định. - Từ Quốc lộ 1A đến Quốc lộ 13. 
22- Bường GÒ XUÀI: L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Tam Phú, quận Thủ Đức, từ Quốc 


wong Trường Thọ dé lộ 1A đến Quốc lộ 13, dài khoảng 2080 mét, lộ giới 20 mét. 

Ti d A ër d e l 

i Đường nỉ eege 2, Lịch sử: Đường này có thời Pháp thuộc gọi là đường Liên xã Bình Chánh 
1. Vi trí: g näm trên địa bàn phường Linh Chiều, quận Thủ Đức, từ - Binh Phước. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Hiện Bình. 
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3. Tiểu dän: 
HIỆP BÌNH 
Địa danh ở huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định cũ (do ghép tn 2 xã Bình Chánh và 
Binh Phước cũ) ở Thủ Đức. 
Bình Chánh và Bình Phước nguyên là tên 2 ấp của tổng Chánh Mi, huyện Phước 
Chánh, phủ Phước Long, trấn Biên Hòa củ. Tên các ấp này có tử đời Gia Long thử 10 
(1811) khi bắt đầu lập địa bộ của thành Gia Định xưa. Nay thuộc quận Thủ Đức, TP.HCM. 


25- Dường HOA BÌNH: 

- Tir đường Đặng Văn Bi đến đường Khổng Tử. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Bình Thọ, quận Thủ Duc, tử 
đường Đặng Văn Bi đến đường Khổng Tử, dài khoảng 435 mét, lộ giới 14 mét. 

2. Lịch sử: Đường này co tử khi xây dựng làng Đại học Thủ Đức khoảng 
năm 1960 và được đặt tên đường Hòa Binh cho đến nay. 

3. Tiểu dän: 

HÒA BÌNH 


Thuật ngữ xã hội; Hòa: thỏa thuận, êm dém: binh: bằng, yên ón. Hòa bình là êm 
thắm, yên ổn không xung đột nhau. 

Những năm sau hiệp định Genève, đất nước (ta), tuy bị chia hai bởi sông Bến Hải 
(vĩ tuyến 17), nhưng hai miễn Nam Bắc vẫn sống trong cảnh hòa bình an lạc, không cỏ 
chiến tranh. Năm 1960 chính phủ Ngô Định Diệm cho xây dựng làng Đại học Thủ Đức 
trong bối cảnh đó, nên đặt tên đường Hòa binh để thể hiện tước mong đó. 


26- Bưửng HOÀNG DIEU: 
- Từ đường Kha Vạng Cân đến bệnh viện đa khoa. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Linh Chiểu ,quận Thủ Đức, tử 
đường Kha Vang Cân đến bệnh viện đa khoa Thủ Đức, dài khoảng 2100 mét, lộ 
giới 25 mét. 


2, Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc chưa cỏ tên. Sau nám 1955 
được đặt tên đường Hoàng Diệu cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
HOÀNG DIEU 
(Mậu tí 1828 - Nhâm ngọ 1882) 


Chí sĩ yêu nước, tự Quang Viên, hiệu Tình Trai, quê làng. Xuân Đài, huyện Diên ` 


Phước, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc huyện Điện Bàn, tinh Quảng Nam). Trước vốn tên 


831 


Đường phố Thành phố HÒ Chí Minh 


Hoàng Kim Tích, sau mới đổi là Hoàng Diệu. Ông sinh ngày 10 tháng 2 năm Mậu tỉ 
1828, đỗ cử nhân khoa Mậu thân 1848 và phó bảng khoa Qui Siu 1853, lúc 25 tuổi. 

Ser bổ Tri huyện Tuy Phước (Bình Định), rôi thăng Tri phủ Tuy Viễn cũng trong 
tỉnh Binh Định. Sau đó ông phải giáng, đổi vẻ làm tri huyện Hương Trà, tinh Thưa 
Thiên. İt la thăng Tri phú Lạng Giang (Bắc Giang), An sát Nam Định, rồi Bổ chính 
Bắc Ninh. Ông nổi tiếng công minh và thanh liêm. Suốt 30 năm làm quan nhiều nơi, 
cảnh nhà vẫn thanh bạch. 


Năm Canh thìn 1880, ông làm Tổng đốc Hà Ninh, lanh chức hàm Thượng thư hộ 
Binh, gồm coi cả việc thương chỉnh. 

Đâu năm Nhâm ngọ 1882, đại tå Phản Henri Riviere đem quân ra cướp miền Bắc, 
lấy cở bào vệ sinh mạng và tài sản Pháp kiểu. Ông bất binh, chuẩn bị đẻ phòng và sẵn 
sàng đối phó mọi bất trắc, đột biến do quân Pháp åm mưu gắy ra. 

Quả nhiên, lúc 5 giờ ngày 8 tháng 3 N. ngọ (25 tháng 4 - 1882), H. Riviere sai 
thông dịch viên tên Phong đưa tối hậu thơ, yêu sách buộc ông giao thành. 

Trước hỏa lực áp đảo của Pháp ông vào hành cung, thảo tờ di biểu, rồi ra trước Võ 
miču dùng khăn bịt đầu thắt cổ tự tử, hưởng dương 50 tuổi. Sĩ tử Hà thành điểu ông: 

*Cô thành độc thủ chích thân dan, 
Khảng khái như công thế sở nan. 
Cửu lục thiên thu truyền liệt tiết, 
Cô thần nhất tử kiến trung cang, 
Thâu sinh tử nhật tâm do qui. 
Nghịch tặc đương niên cốt dĩ hàn. 
Thiên tải Nùng sơn tiêu chính khi, 
Anh hùng đáo xứ lệ tương can”. 

Bản dịch: 

Có thành chúng giữ một mình thôi, 
Kháng khái như ông được mấy người. 
Cuu lực nghìn nām gương tiết doi, 
Cô thản một chết tấm trung phơi. 
Thâu sinh ngày no tắm còn then, 
Nghịch tặc näm nay sợ rụng rời, 
Nghìn thuở Nng son neu chính khí, 
Anh kung đến thế, lệ cùng roi. 
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27- tưởng HONG BỨC: 

- Từ đường Nguyễn Văn Bá đến đường Bác Åi. 

1. Vị trí: Đưởng nằm trên địa bàn phường Binh Thọ, quận Thủ Đức, tù 
đường Nguyễn Văn Bå đến đường Bác Ai, dài khoảng 575 mét, lộ giới 14 mét. 

2. Lịch sử: Đường này cỏ từ khi xây dựng làng Đại học Thủ Đức, khoảng 
näm 1860 và được đặt tên đường Hồng Đức cho đến nay. 

3. Tiểu sử: - 

HÔNG ĐỨC 


Niên hiệu của vua Lê Thánh tông đời nhà Lê. 

Hồng Đức là hiệu lån thứ 2 của vua Lê Thánh tông (tên thật là Lê Tư Thành: 1442 
- 1497). 

Năm Canh thin 1460, ông lên ngôi lấy hiệu năm là Quang Thuận tử năm 1460 đến 
nám 1469. Dën năm 1470 đổi hiệu là Hong Đức (1470 - 1487). 


Từ khi đổi hiệu năm là Hồng Đức, triểu đại Lê Thanh tông có những biến chuyển 
dot phá và sáng giá nhất trong triều Lê nói riêng và Việt Nam nói chung. Thế cho nên, 
mối khi giới sử học trung cổ Việt Nam nhắc đến đời Lê Thánh tông người ta chỉ biết 
đến niên hiệu Hồng Đức (1470 - 1469) hơn là Quang Thuận (1460 - 1469). Và các tác 
phẩm ra đời vào giai đoạn này được gắn liền với de Häng Đức, như: 

- Hồng Đức Quốc âm thi tận (văn thơ) 

- Hàng Đức thiện chánh thư (luật 

- Lưật Hàng Đức (Lê triệu hình luật)... 

28- Iưởng HỮU NGHI: 

- Từ đường Võ Văn Ngân dën đường Phan Châu Trinh. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Bình Thọ quận Thủ Đức, từ đường 
Vö Văn Ngân đến đường Phan Châu Trinh, dài khoảng 405 mét, lộ giới 14 mét. 

2. Lịch sử: Đường này cỏ tử khi xây dyng làng Đại học Thủ Đức năm 1960 
và được đặt tên đường Hưu Nghị từ näm 1975. 

3. Tiểu đẫn: 

HỮU NGHỊ 

Thuật ngữ xa hội; Hew: bè bạn, nghi: bàn bạc, trao đổi. Hau nghị là tình bè bạn vui 
vẻ với nhau; tỉnh bạn hữu giữa các nước có chung một mục địch. 

Tử sau năm 1975 các nước có cảm tinh với Việt Nam và ngược lại thường dùng 
thuật ngữ này để chỉ tinh liên đới bạn bè với nhau. Tù đó, trong giao tế với nhau người 
Việt Nam hay dùng thuật ngữ này để thể hiện tình bạn bè, 
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29- Dường KHA VANG CÂN: 
- Từ câu Bình Lợi đến nga tư Linh Xuân. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn các phường Hiệp Bình Chánh, Linh Tây, 
Linh Đóng, Linh Chiéu, Linh Xuân quận Thủ Đức, tử câu Binh Triệu đến ngã tư 
Linh Xuân, đài khoảng 8000 mét, lộ giới 30 - 60 mét, qua ngã tư Quốc lộ 13, ngà ba 
Linh Đông, ngã tư Tô Ngọc Vân Võ Văn Ngân, các ngã ba Mit Nài, Chương Dương, 
Nguyễn Văn Lịch, Tạ Dương Minh, Linh Trung, Linh Xuân, Bà Giang. 


2. Lịch sử: Đường này có tử thời nhà Nguyễn gọi là đường Thiền Lý Cù phia 
Bắc. Người Pháp cài tạo thành Quốc lộ số 1. Sau năm 1962 đổi gọi là Quốc lộ 1 cũ 
vì cỏ Quốc lộ số 1 mới là xa lộ Đại Hàn. Sau năm 1982 Chính quyền huyện Thủ 
Đức cũ đặt tên đường Kha Vạng Cân. 


3. Tiếu sử: 
KHA VANG CÂN 
(Mậu thân 1908 - Nhâm tuất 1982) 

Ki ste cơ khí, cựu Bộ trưởng, sinh năm 1906 tại Thủ Đức, tỉnh Gia Định (nay thuộc 
quận. Thủ Đưc, TP. Hå Chi Minh). 

Thuở nhỏ học ở Sài Gòn, sau du học Pháp, tốt nghiệp Trường Des Art et Métiers 
năm 1933 và Trung tåm co khí Quốc gia D)ˆAix-ew-Prouenee, làm chuyên viên ki thuật Ki 
sư tại hàng xe hơi Renault ở Billancourt đến năm 1938. 


Năm 1939 Bộ thuộc địa Pháp mời ông vé Việt Nam nghiên cứu hệ thống đường 
sắt Dòng Dương. Tử năm 1940 ông ở lại Sài Gòn làm Giám đốc hãng Luyện thép và Cơ 
học, rồi mở hãng luyện thép tư nhân Cân e Văn ở Chợ Quán - một hãng lớn nhất ở 
Đông Dương trước thế chiến. Thời gian này ông là thành viên Hội đẳng Quån hạt Sải 
Gòn - Chợ Lớn, ủy viên Hội thủ công nghiệp Nam Ất. 

Năm 1945 ông được vua Bän Đại mời tham gia Hor đồng Cải cách Giáo đục ở Huế. 
Tại Sài Gòn ông là thành viên sáng lập Thanh niên Tiền phong, làm thủ linh Thanh niên 
Tiền phong tỉnh Chợ Lớn. 

Trong nhưng ngày đâu Nam bộ kháng chiến (23 - 9 - 1945) ông làm Chủ tich Ban 
Hậu cân cho các lực lượng kháng chiến, Ủy viên Ủy ban kháng chiến hành chánh Nam 
bộ, phụ trách kinh tế từ năm 1846 - 1954. 

Năm 1946, ông là thành viên của Phái đoàn Việt Nam tham dự hội nghi trù bị Đà 
Lạt thương thuyết với Pháp vé các vấn đề Việt Nam và chủ quyền, độc lập của Việt 
Nam. Hội nghị thất bại, ông trở về Sài Gòn tham gia kháng chiến cho đến năm 1954 rồi 
tập két ra Bắc. Những năm 60 ở miễn Bắc, có lúc ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Công 
nghiệp nhẹ một thời gian. 

Sau ngày thống nhất đất nước (1976) ong về sống tại Sài Gòn và mất trong năm 
1882, thọ 74 tuế:. 
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30- Hưởng KHẰNG TỬ: 
- Từ đường Nguyễn Văn Da đến đường Dan Chủ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Bình Thọ quận Thủ Đức, từ đường 
Nguyên Văn Bá đến đường Dân Chủ, dải khoảng 655 mét, lộ giới 14 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có tử khi xây dựng làng Đại học Thủ Đức, khoảng 
năm 1960 và được đặt tên đường Khổng Tử cho đến nay. 

3. Tiểu sử: > 

KHÔNG TỬ 
(- 951 — 479 TrTL) 

Triết ġia, thủy tổ đạo Nho (Kháng) hay còn gọi là Nho học. 

Ông sinh ở ấp Trâu nước Lỗ năm - 551, mất nām - 479, mồ côi cha tử hỏi còn nhỏ, 
đến năm 15 tuổi trở thành một "nho sinh” là do tự học. 

Năm lên 18 tuổi lập gia đình rồi chu du khắp thiên hạ nhằm đem cải học “nhân trị” 
ra giúp đời, nhưng không được đời trọng dụng. 

Vé giả lo soạn sách dạy học đào tạo được một thế hệ môn sinh và chinh các môn 
sinh này xiến dương được cái học “kinh bang tế thế” của ông. Triết li của öng là lo đảo 
tao con ngudi quân tử và bậc quản tử phải lo giúp đời trị nước đem an binh lại cho thiên 
ba Do là thái độ “tích cực hữu vi" nhằm chống lại triết lí “vô vị tiêu cực" của Đạo giảo 
(Lão Tử). 


31- Dường LE QUÝ BÔN: 

- Từ đường Nguyễn Văn Bå đến đường Bác Åi. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, tử 
đường Nguyên Văn Bá đến đường Bác Ái, dài khoảng 575 mét, lộ giới 14 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có từ khi xây dựng làng Đại học Thủ Đức, khoảng 
nám 1960 và được đặt tên đường Là Quý Đôn cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 


LÊ QUÍ ĐÔN 
(Bính ngụ 1726 - Giáp thìn 1784) 

Nhà vän hóa lớn Việt Nam thời Hậu Lẻ, thuở nhỏ có tên là Lë Danh Phương, sau 
đổi là Qui Đôn, tự Doan Hậu, hiệu Quế Đường. Quê làng Duyên Hà, huyện Duyên Hà, 
phủ Tiên Hưng, trấn Sơn Nam (nay thuộc tỉnh Thải Binh). 

Ông xuất thân trong một gia đính khoa bảng lâu đời, thân phụ là Lê Phú Thứ làm 
quan triều Lê. Thuở nhẻ ông nổi tiếng thông minh, có tri nhớ phi thường được người 
đương thời xem là thån đồng. 
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Nam Qui hợi 1743 đỗ giải nguyên, năm Nhâm thin 1752 đỗ nhất giáp nhị danh 
tiến sĩ (Bằng nhàn). Từ thi Hương đến thi Hội đêu đỗ đâu cả. Sau khi thi đỗ được bổ Thị 
độc tòa Hàn lâm, sung Tư nghiệp Quốc Tử giám. Năm Nhâm thin 1760 làm Phó sử đi 
sứ Trung Quốc, khi vẻ được phong tước Dinh Thành Bá, rôi thăng Hàn lâm viện thira 
chỉ, Đốc đồng Hải Dương. Sau chuyển vẻ Kinh làm Tổng tài Quốc sử quán củng Nguyên 


Hoàn khảo duyệt phần Tuc bièn Quốc sử. 


Nam Out tị 1773 được bổ Phó Đô ngự sử, rồi thăng Hou thị lang bộ Công, Bồi 
tụng. Năm 1776 được cử làm Tham thị Tham tán quân cơ các đạo Thuận Hỏa, Quảng 
Nam. Sau đó đổi vẻ Thăng Long làm Hành Tham tụng tại triểu, được phong tước Dinh 
Thành Häu, 

Ngày 2 - 6 - 1784 (năm Cảnh Hưng thứ 45) ông mất tại chức, thọ 58 tuổi. Sau khi 
mất được truy tặng Thượng Thư bộ Công tước Dinh Thành Công. 

Lê Qui Đôn là một học giả uyên bác, đa dạng và sung man nhất của văn hóa Việt 
Nam hỏi thế ki 18. Giới nghiên cứu thế giới (Pháp) xem ông là nhà bác học về lĩnh vực 
văn hóa của nước ta. Công trình trước tác và sång tác của ông gồm một thư tịch dó sò 
về nhiều bộ món: lịch sử, địa lí, văn học, ngôn ngữ học, triết học... 

Các tác phẩm chính gồm: 

- Qwốc sử tuc biên (8q) 

- Đại Việt thông sử hay Lê triêu thông sử (30q.) 

- Phủ biên tạp lục (Tq) 

- Quần thư khảo biện (4q) 

- Xuân thu lược luận 

- Bắc sử thóng luc (3q.) 


32- tưởng LÊ THÁI TỔ: 

- Từ đường Tô Ngọc Vân đến đường Thủ Khoa Đức cũ (Dương Văn Cam 
mới). 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Linh Đông, quận Thủ Đức, tử 
đường Tô Ngọc Vân đến đường Thủ Khoa Đức, dài khoảng 100 mét, lộ giới 20 
mét. 

2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc, đân chúng quen gọi đường 
Ga, sau đặt tên đường Nguyễn Xuân Phong. Nam 1955 đổi tên là đường Lê Thái 
Tổ, cho đến nay cũng có lúc gọi là đường Lê Lợi. 

3. Tiểu sử: 
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LÊ THÁI TỔ 
(At stu 1385 - Qui sn 1433) 

Vua khai sáng nhà Lė, tên thật là Lê Lợi lãnh tụ khởi nghĩa chống quân Minh. 

Tầng tổ của ông là Lê Hối, nội tő là Lê Đinh, quë ở thôn Như Án, huyện Lương 
Giang (nay là phủ Thiệu Hóa), tỉnh Thanh Hóa, sau đời về ở vùng Lam Sơn, 

Ông là con út của Lê Khoáng và Trịnh Thị Ngọc Hương (anh lớn của ông tên Học, 
thứ là Tri). Nổi nghiệp nhà làm chúa trại Lam Sơn, gặp khi quân Minh xâm chiếm đất 
nước, ông nuôi chí lớn đánh đuổi xâm lăng. Quan nhà Minh nghe tiếng ông, dụ cho làm 
quan, ông không chịu khuất. Đến cuối năm Đỉnh đậu 1417 thi nêu cao cờ nghia, xưng 
Bình Định vương. Dưởi cờ giải phóng do ông lành đạo, lån hồi đông đủ mặt anh tài góp 
sức: Đinh Lê, Đính Liệt, Nguyễn Xi, Nguyễn Thân tức Lê Lai, Bùi Quốc Hưng, Trịnh 
Khả, Lê Văn An, Là Văn Linh, Trần Nguyên Han, Nguyễn Trải... 

Năm Đỉnh vị 1427, đóng quân ở Bồ Đề uy hiếp thành Đông Quan, dồn toàn lực 
đánh một trận để đời tại Chi Lăng, chém chết Liễu Thăng tại gò Đảo Mã, bắt sống hai 
tưởng Hoàng Phúc và Thôi Tụ tại Xương Giang, giết tướng Lương Minh, khiến Lý 
Khánh tự tử, đuổi được Mộc Thạnh, trốn chạy vẻ nước. Kết quà: Tổng tư lệnh quân 
Minh là Vương Thông phải viết thư cẩu hòa, rồi cuối cùng chúng đành ôm hận rút 
86.000 quản Minh về nước. 

Năm Mậu thân 1428, ông lên ngôi vua, tên thụy là Lê Thái tổ, đặt hiệu nước là Đại 
Việt, hiệu năm là Thuận Thiên, đô ở Đông Kinh (Hà Nội). 

Công nghiệp đuổi giặc giữ nước của ông được toàn dân ghi ơn muôn đời. 

Năm Out sửu 1433, ngày 22 - 8 Âm lịch ông mất, hưởng đương 48 tuổi, ở ngôi 6 
năm. Chỏn tại Vĩnh Lăng (Lam Sơn), Thanh Hóa. 

33- Bung LÊ THI HOA: 
- Từ đường Tô Ngọc Vân dën ranh tinh Bình Dương. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, từ 


đường Tô Ngọc Vân đến ranh tỉnh Bình Dương, dài khoảng 2300 mét, lộ giới 20 
mét, 


2. Lịch sử: Đường này có tử thời Pháp thuộc gọi là đường Huyện 26. Ngày 
7 - 4 - 2000 UBNDThành phố đặt tên đường Lê Thị Hoa. 


8. Tiểu sử: 
LÊ THỊ HOA 
(Qui stu 1913 - Ki dâu 1969) 
Liệt sĩ hiện đại, quê ở ấp Gò Dưa, phường Binh Chiểu, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia 
Định (nay thuộc quận Thủ Đức, TP.HCM). 
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Bà tham gia cách mạng tử năm 1944, sau cách mạng tháng Tám năm 1945 nhận 
ngũ kháng chiến chống Pháp suốt 9 năm (1945 - 1954). 


Sau hiệp định Genève bà ở lại miễn Nam chiến đấu, bị bắt đày Còn Đảo (1955 - 
1861) hơn 6 năm. Năm 1961 được trả tự đo, về quê rồi bà thoát li ra vùng Giải phóng 
công tác ở cục Hậu cản bộ Tư lệnh miền Đông Nam Bộ. 


Ngày 15 - 9 - 1969 bà hi sinh trong lúc đang chiến đấu tại chiến trường. 
34- Bưửng LÊ VĂN CHỈ: 

- Từ đường Vo Văn Ngân đến Quốc lộ 1A. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Linh Trung, quận Thủ Đức, tir 
đường Võ Văn Ngân đến Quốc lộ 1A, dài khoảng 2375 mét, lộ giới 20 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có tử sau năm 1975 quen gọi đường đi vào bệnh viện 
đa khoa Việt Thắng. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Lê Văn 
Chỉ. 

3. Tiểu sử: 

LÊ VĂN CHÍ 
(Hinh mti 1907 - Qui dậu 1993) 

Giáo sự trung học, trí thức yêu nước, quê tỉnh Đóng Tháp. 

Thuở trẻ ông học ở Sa Déc, Sài Gòn, học xong trung học ông ra Hà Nội học 
trưởng Cao đẳng sư phạm Đông Dương. 

Tốt nghiệp, ông vé dạy tại trường Trung học Mi Tho, sau chuyển lên day tại 
trưởng Pétrus Ký đến năm 1945. 


Sau ngày Nam Bộ kháng chiến, ông ra vùng tự do tham gia kháng chiến chống 
Pháp. Từng day và làm hiệu trưởng các trưởng trung học Nguyễn Văn Tố, Thái Văn 
Lung, Huỳnh Phan Hộ. 


Năm 1969, ông làm Thứ trướng Bộ Giáo dục chính phủ Cách mạng lãm thời miền 
Nam Việt Nam, ủy viên Tiểu ban Giáo dục thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương cục 
miên Nam... 


Ông mất năm 1993 tại Sài Gòn. 


35- Bường LÊ VĂN NINH: 
- Từ đường Tô Ngọc Vân đến đường Lê Thải Tổ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Linh Chiểu quận Thủ Đức, từ 
đường Tô Ngọc Vân đến đường Lê Thái Tổ, dài khoảng 220 mét, lộ giới 20 mét. 


2, Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm mới được cài tạo mở rộng từ 
năm 1995, được UBND huyện Thủ Đức cũ đặt tên đường Lé Văn Ninh. 
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3. Tiểu sử: 
LÊ VĂN NINH 
Liệt sĩ cách mạng hiện đại. 
36- Bưửng LÊ VĂN TÁCH: 
- Từ đường Lê Thái Tổ đến Liên Tỉnh lộ 43. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, tử 
đường Lê Thái Tổ đến Liên Tỉnh lộ 43, dài khoảng 170 mét, lộ giới 20 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm được cải tạo mở rộng từ năm 
1995 và được UBND huyện Thủ Đức củ đặt tên đưởng Lê Văn Tách. 


3. Tiểu sử: 
LÊ VĂN TÁCH 
Liệt sĩ cách mạng hiện đại. 
37- ưửng LINH DÔNG: 


- Từ câu Gò Dưa đến đường Tô Ngọc Vân. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Linh Đông, quận Thủ Đức, từ cầu 
Gò Dua đến đường Tô Ngọc Vân, dài khoảng 2900 mét, lộ giới 25 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường làng trục chính của làng Linh Đông, nên dân 
chúng quen gọi đường Linh Đông lâu thành chính thức. 

3. Tiểu dẫn: 

LINH ĐÖNG 

Địa danh o huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định cũ. 

Linh Đông nguyên là một ấp của tông An Thủy, huyện Binh An, trấn Biên Hòa cũ. 
Từ cuối thế kỉ XIX thuộc làng Linh Đông, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định. Nay là phường 
Linh Đông quận Thủ Đức, TP.HCM. 
38- Đường LINH TRUNG: 

- Từ bệnh viện Thủ Đức đến đường Kha Vang Cân. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Linh Trung, quận Thủ Đức, từ 
bệnh viện Thủ Đức đến đường Kha Vang Cân, dài khoảng 2000 mét, lộ giới 20 
mét. 


3. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong làng Linh Trung, dan chúng quen 
gọi đường Linh Trung, lâu dän thành chính thức. 
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3. Tiểu dẫn: 
LINH TRUNG 
Địa danh ở huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định ca. 


Linh Trung nguyên là một ấp (sau nàng lên thành xã) của tống An Thủy, huyện 
Bình An, trấn Biên Hòa xưa. Ấp này có từ đời Gia Long thứ 7 (1808), đến cuối thế ki XIX 


_ thuộc huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định. Nay là phường Linh Trung, quận Thủ Đức, 


TP.HCM. 


39- Bưửng LINH XUÂN: 

- Từ đường Kha Vạng Cân đến ranh tỉnh Bình Dương. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, tử 
đường Kha Vang Cân đến ranh tỉnh Bình Dương, dài khoảng 844 mét, lộ giới 20 
mét. 

2. Lịch sử: Dường này là đường làng có từ xưa chạy qua làng Linh Xuân, 
dan chúng quen gọi đường Linh Xuân, lâu ngày thành chính thức. 

3. Tiểu dän: 

LINH XUÂN 

Địa danh ở huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định cũ. 


Linh Trung nguyên là một ấp (sau nâng lên thành xã) của tổng An Thủy, huyện 
Binh An, trấn Biên Hòa xưa. 


Xa này sau năm 1915 thuộc huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định. Nay là phường Linh 
Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM. 


40- Dưởng LUONG KHÁI SIÊU: 

- Từ đường Nguyên Trường Tô đến đường Chu Văn An. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Binh Thọ, quận Thủ Đức, tử 
ttrờng Nguyễn Trường "To đến đường Chu Văn An, dài khoảng 315 mét, lộ giới 14 
DCL. 

2. Lịch sử: Đường này có từ khi xây dung làng Đại học Thủ Đức, khoảng 
nám 1960 và được đặt tên đường Lương Khải Siêu cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 


LƯƠNG KHẢI SIÊU 
(Qui dậu 1873 - Ki tị 1929) 


Danh sĩ, học giả cận đại Trung Hoa, tự là Trác Như, hiệu là Nhiệm Công, lại con 
có thêm một biệt hiệu nữa là Am băng thất chủ nhân (tức là người wống băng vì ông chủ 
răng vi thời thế nên người ông nóng lên phải ống bảng mới sống và viết được), 
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Ông chủ trương cải cách xã hội phong kiến Trung Hoa dưới quyền cai trị của nhà 
Man Thanh (ông gốc Hán) để xây đựng mot xã hội Trung Hoa mới, trong đó có một 
nến văn học mới đúng với Gm cỡ một nước Trung Hoa hiện đại. 


Ông là tác giả một số công trình văn sử học lớn của thư tịch [rung Quốc: 
- Trung Quốc học thuát, tư tưởng biến thiên sử 

- Thanh đại học thuật khái luận 

- Tân sử học, 

- Trung Quốc sử tự luận, 

- Trung Quốc thực dän bát đại vë thân truyện 

- Vương kinh công 


Và rất nhiều tiểu thuyết, thơ ca giá trị. 


41- Bường LÝ TẾ XUYÊN: 

- Từ gò Bà Nhành đến dinh Binh Phú. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Linh Đông, quận Thủ Đức, từ gò 
Bà Nhành đến đình Bình Phú, dài khoảng 800 mét, lộ giới 20 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm, đân chúng quen gọi đường 
mới Linh Đông. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố dät tên đường Lí Tế Xuyên. 

3. Tiểu sử: 

LÝ TẾ XUYÊN 

Danh sĩ đời Trân Nhân tông, không rõ năm sinh, năm mất và quê quán. Ông là 
người nổi tiếng văn chương đương thời, có tài chính trị, nhưng không màng công danh, 
làm quan chỉ giữ một chức vụ khiêm nhường là Thủ thư (như Giám đốc Thư viện ngày 
nay). 

Tương truyền, ông soạn nhiều sách, nay đã thất lạc nhiều, ngày nay chỉ còn lưu lại 
bộ Việt điện u linh tập. Sách ghi các chuyện Dật sử, Danh nhân, Kinh di... gồm ba muc. 
1. Nhân quản (các vua chúa): Hai Bà Trưng, Sĩ Nhiếp, Triệu Quang Phục... 

2. Nhản thắn (các bê tôi): Lí Ông Trọng, Phạm Cự Lượng, Lê Phụng Hiểu, Lí 
Thường Kiệt... 

3. Hạo khá anh linh (anh linh tỏa rộng): Truyện thắn núi Tân Viên, Thân Bạch ma... 

Đây là một bộ sách qui của thư tịch Việt Nam thời xưa. 


42- Dường MÍT NÀI: 
- Tử đường Kha Vạng Cân đến đường xe lửa. 
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1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn phường Linh Chiếu quân Thủ Đức, tử 
đường Kha Vang Cân đến đường xe lửa, dài khoảng 1500 mét, lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm đi trong xóm, dän chúng quen gọi đường 
Mit Nài lâu thành “hinh thức. 

3. Tiểu đẫn: 

MÍT NÀI 

Địa danh ở huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định cũ. 

Mit Nài là môt loại mít rừng (hoang) mọc ở các vùng rimg núi. Loại cây này khác 
hẳn với mít vườn, vi mit vườn có trái än ngon (trái mít già dùng làm lương thực, cây (gỏ) 
rất tốt, cứng và chắc) . Trước đây người ta dùng làm cột, kèo, xà... nhà rất lâu nām và 
màu sắc (vàng) đẹp đề, có giá trị nghệ thuật trong việc trang tri nhà cửa. Trái lại Mit 
nải là một loai cây tạp, trái không ăn được, gỏ xấu chỉ dùng làm củi đốt. 

Trước đây vùng này cây mit nài mọc rất nhiều vì hồi ấy khu vực này còn hoang vu. 
[âu ngày thành địa danh. 


43- Đường MED CHÍ QUÕC: 

- Tử đường Tô Ngọc Vân đến đường Gò Đình. : 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Binh Chiếu, quận Thủ Đức, tir 
đường Tô Ngọc Vân đến đường Gò Đỉnh, dài khoảng 1050 mét, lộ giới 20 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có từ lầu, dân chủng quen gọi đường Gò Đình 1. 
Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Ngô Chỉ Quốc. 

3. Tiểu sử: 

NGỎ CHÍ QUỐC 
(Ki ti 1929 - Giáp ngo 1954) 


Liệt sĩ hiện đại, quê xã Hiệp Bình, huyện Phủ Đức, tính Gia Định (nay thuộc Quận 
Thú Đức, TP.HCM). 


Ông nhập ngủ tử năm 1946 chiến đầu khắp chiến trường các tỉnh Thủ Dầu Một, 
Biên Hòa, Gia Định. Tháng 4 - 1952 trong một trận chống càn, ông bị thương, địch bát 
làm tủ binh, ông bị tra tấn dã man, nhưng vån thoát ngục được, trở vẻ đơn vị cũ chiến 
dau. 

Ngày 1 - 6 - 1954 trong trận tiêu điệt đồn Câu Định, ông hi sinh tại chiến trường. 

Sau ngày thống nhất đất nước, ông được truy tặng danh hiệu anh hưng lực lượng 
vi trang Việt Nam. 


44- Đường NGUYÊN BÁ LUẬT: 
- Từ đường Võ Văn Ngân đến đường làng ấp 9. 
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1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Linh Chiểu quận Thủ Đức, từ 
đường Vö Văn Ngân đến đường làng ấp 9, dài khoảng 120 mét, lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm đi trong xóm, sau näm: 1975 được chỉnh 
quyền huyện Thủ Đức cũ đặt tên đường Nguyễn Bá Luật. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN BÁ LUẬT 
(Qui mão 1903 - Tản måo 1951) 

Liệt sĩ hiện đại, linh myc quê huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. 

Ông xuất thân là một linh myc Thiên chủa giáo, sau cách mạng tháng Tám nấm 
1845, ông tham gia kháng chiến chống Pháp với chức vụ Cố vấn Ban chấp hành Công 
giáo kháng chiến Nam Bộ tại Bung bién Đông Tháp. 

Ngày 27 - 11 - 1951, òng bị Pháp sát hại trên đường đi công tác tại Cao Lãnh, phần 
mộ ông tại Nghĩa trang họ đạo Chi Hòa, Sai Gòn. 


45- Đường NGUYÊN BÌNH KHIÊM: 
- Từ đường Nguyễn Văn Bá đến đường Hữu Nghị. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, tử 
đường Nguyễn Văn Bá đến đường Hữu Nghị, dài khoảng 120 mét, lộ giới 14 mét. 


2, Lịch sử: Đường này có từ khi xây dựng làng Đại học Thủ Đức, khoảng 
năm 1960 và được đặt tên đường Nguyễn Binh Khiêm cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 

NGUYÊN BỈNH KHIÊM 
(Tân bei 1491 - Ất dậu 1585) 

Danh sĩ đời Mạc, tự Hạnh Phủ, hiệu Bạch Văn cư sỉ. Còn có tên khác là Van Đạt, 
con vị cư sĩ Nguyễn Văn Định, đạo hiệu Cù Xuyên; Mẹ ông là con gải quan Thượng thư 
Nhi Văn Lan, cũng là người có cái học uyên thâm, thông y, lí, số... Quê làng Trung Am, 
huyện Vĩnh Lại (sau đổi là Vĩnh Bảo), tỉnh Hải Dương. 

Năm Ất mùi 1535 ông đỗ Nhất giáp tiến sĩ đệ Nhất danh (trạng nguyên) 44 tuổi. 
Từ thi Hương, Hội, Đình ông déu dé đầu, làm quan đến Tả Thị Lang bộ Lại kiêm Đông 
Các Đại học sĩ. 

Ò triểu chỉ 8 năm, ông xin về trí sĩ (Nhâm dän 1542), làm nhà ở làng gọi là Bạch 
kën am, do đấy có hiệu là Bạch Vân cư sĩ. Rồi mở trường dạy học bên cạnh sông Hàn 
chảy qua làng. Sông Hàn (Hàn Giang) còn có tén là Tuyết Giang, vi thế học trỏ tôn 
xưng ông là Tuyết Giang Phụ Tủ. 

Tương truyền: Thuở trẻ ông có học với Lương Đắc Bằng, được truyền cho quyến 
«Thái At thần kink”, nên ông rất tinh thông Li học và Tưởng số học. 
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Dù ông đã về hưu, vua Mạc Phúc Hải vẫn tỏ lòng kính trọng ông, phong ông tước 
Trinh Tuyên Hầu (Giáp thin 1544), ngụ ý để cao ông có công khơi nguồn Li học như 
anh em Trinh Di và Trinh Hạo (Trinh Y Xuyên, Trình Minh Đao) ở Trung Quốc. Rồi 
không lâu, lại thang ông là Thượng thư bộ Lại, tước Trình quốc Công. Da đấy đời gọi 
ông là Trạng Trinh. 

Để chấn hưng đạo đức và cảnh tỉnh lòng người đừng quả quay cuống trong vật 
đục, ông cùng người làng dựng lên ngôi nhà gọi là “Trung Tâm quán”, cửu giúp người 
nghèo khổ, khuyên nhủ kê giàu sang phải biết điểu nhân nghĩa, nêu cao tỉnh người. 

Đau xót thời loạn lạc, thơ văn ông đây đạo nghĩa, nhất là bài văn bia ghi ở quán 
Trung Tâm thật đặc sắc. 

Nam Ất đậu 1585 ông mất, thọ 94 tuổi. 


46- Đưửng NBUYÊN ÔNG TIỂU: 
- Từ đưởng Đoàn Kết đến đường Dân Chủ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, từ 
đường Đoàn Kết đến đường Dân Chủ, dài khoảng 300 mét, lộ giới 14 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường hèm mới được cải tạo và mở rộng. Ngày 7 - 4 - 
2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Công Tiểu. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN CÔNG TIỂU 
(Nhåm (bin 1892 - Binh thin 1976) 

(Nhà khoa hoc, hiệu Minh Nông, sinh ngày 14 - 8 - 1892 tại làng Trà Bå, huyện Phủ 
Cir, tỉnh Hưng Yên. 

Ông là một trong vài kī sư Nông lâm đầu tiên ở nước ta, nhà khoa học sớm nghiên 
cứu về hèo hoa đâu đề làm phân bón lúa. Nhiễu công trinh nghiên cứu vė bèo hoa dâu 
ở nước ngoài có nhắc đến đóng góp của ông. 

Ông sång lập tạp chỉ khoa học đâu tiên của nước ta là tờ Khoa học tạp chi và Vẽ 
nông báo, có nhiều sáng tác giá trị về khoa học kĩ thuật. 

Đâu năm 1945, do lâm binh “thiên đầu thống" ông mù cả hai mắt. Dù vậy, ông vẫn 
đem quang đời còn lại cổng hiến cho khoa học, phục vụ cách mạng. Ông nghiên cứu và 
phát minh một thứ ki hiệu chứ nổi, để dạy người mù như Louis Braille đã làm. Năm 
1960, ông được mời giữ chức Uy viên trung ương Hội Phổ biến khoa học và kī thuật 
Việt Nam, rồi làm Chủ tịch hội người mù Việt Nam. 

Ngày 3 - 10 - 1976 ông mát, thọ 84 tuổi. Các tác phẩm chinh của ông đa xuất bản: Bào 
dâu, Xem cây mọc dại, Biết logi đất hoang, Kí hiệu chữ nổi. 
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47- Bường NGUYÊN CÔNG TRÚ; 
- Tử đường Nguyễn Văn Bá đến đường Thống Nhất. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường Binh Thọ, quận Thủ Đức, tử 
đường Nguyên Văn Bá đến đường Thống Nhất, dài khoảng 120 mét, lộ giới 14 
mét. 


2. Lịch sử: Đường này có tir khi xây dựng làng Đại học Thủ Đức, khoảng 
năm 1960 và được đặt tên đường Nguyễn Công Trứ cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN CÔNG TRỨ 
(Mậu tuất 1778 - Mậu ngọ 1858) 

Danh sĩ, Đại tướng đời Tự Đức, tự Tón Chất, hiệu Ngộ Trai, biệt hiệu Hi Văn, sinh 
ngày 01 - 11 âm lịch. Quê làng Ủy Viễn, huyện Nghỉ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, con Ngạn Häu 
Nguyễn Công Tấn. 

Năm Out dậu 1813, ông đỏ Sinh đó (Tú tài), đến Ki mào 1819 đỏ Giải nguyên. Sơ 
bổ Hành tấu ở Quốc Sử quản, rồi làm Tri huyện Đường Hào (Hải Dương), trải qua các 
chức vụ: Lang trung bộ Lại, Tư nghiệp Quốc Tử giám (1824), Tham hiệp trấn Thanh 
Hóa (1825), Thị lang bộ Hình (1827), rồi thăng Hữu tham tri bộ Hình, sung chức Dinh 
điền sử Nam Định, Ninh Binh... Có lúc làm Tổng đốc Hải An, Tå đỏ ngự sử Viện đó sát, 
Tuần phủ An Giang... Đến năm 70 tuổi (1848) ông ba lån xin hưu trí mới được. 

Ông từng cùng các tướng đi dành dẹp Lê Duy Lương, Phan Bå Vành, Kong Văn 
Vân, từng làm Tham tán quản vụ trấn Tây thành. 

Khi làm Dinh điển sử, ông có công khẩn hoang, lập hai huyện Kim Sơn, Tiên Hải 
và hai tổng Hoành Thư, Ninh Nhất trong năm 1829. 

Đời ông từng được thăng thưởng, mà cũng tüng bị giáng chức lắm lån. Như trong 
năm 1827, ông được ban thưởng một tòa bạch ngọc hinh núi, một con ngựa mà náo, và 
một chiếc kim khánh khắc bốn chữ «Lao sëng khả tướng”. Năm 1829 bị cáo “mua tiếng 
ngay thẳng” (mại trực); năm 1841 bị tuyên án “tråm giam hậu” vì không thi hành chỉ dụ 
triêu đình, nhưng chỉ giáng xuống làm Lang trung bộ Binh lanh chức quyền Tuần phú 
An Giang, rồi bị cách tuột làm linh thú ở Quảng Ngãi. 

Tinh ông khẳng khái, hùng hào lại phong nhà, nên trong đời có rất nhiều giai 
thoại thú vị. Thơ ca của ong được truyền tụng rất nhiều. 

Năm Mậu ngọ 1858, êng mất ngày 14 - 11 âm lịch, thọ 8ê tuổi. 


48- Đường NGUYÊN KHUYẾN: 
- Từ đường Thống Nhất đến đường Đoàn Kết. 
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1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, từ đường 
Thống Nhất đến đường Đoàn Kết, đài khoảng 280 mét, lộ giới 14 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có từ khi xây dựng làng Đại học Thủ Đức, khoảng 
năm 1960 và được đặt tên đường Nguyễn Khuyến cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

NGUYỄN KHUYẾN 
(Ất mùi 1836 - Kì dậu 1909) 

Nhà thơ ,hiệu Quế Son; trước tên là Thắng (có sách chép la Tá? Thắng), tên thường 
gọi là Nguyên Khuyến cháu 4 đời Tiến sĩ Nguyễn Lê, đời Hậu Lê, quê làng Yên Đố, huyện 
Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 

Năm Giáp tí 1864, ông đỗ giải nguyên, Tân mùi 1871 ông dé hoàng giàp lúc 36 
tuổi. Vị từ thi Hương, thi Hội, thi Đình déu dé đâu và người Ì. Yên Đỏ (tục gọi 1. Và), nên 
người đời gọi ông là Nghè Và hoặc Tam Nguyên Yên Dé 

Ông làm đến Trực học sĩ, sung chức Toản tu ở Quốc sử quản. Ông là người giàu 
lòng yêu nước, khi giặc Pháp hoành hành, triu đình kí hàng ước (1883) ông cáo quan 
về nhà, được phong làm Tham trì. 

Trước sau ông vån giữ niềm yêu nước, lòng trong sạch, khẳng định thái độ không 
hợp tác với giặc. Có lúc chúng cử ông làm Tổng đốc Sơn Hưng Tuyên (Sơn Tây, Hưng 
Hóa, Tuyên Quang) nhưng ông tử chối. 

Nước mất ông tự sỉ vi mình bất lực, coi quan chức chẳng ra gi nữa. Tư tưởng, tinh 
cám đó được thë hiện qua các bài Me Mốc, Lời người vo phường chèo, Lời gái góa... càng 
rô nối niềm cay đắng của ông. 

Năm Ki đậu 1909 ông mất, thọ 74 tuổi. 

Các tác phẩm chính: 

- Quë Son thị tập 

- Yên Đồ Tam nguyên Quốc âm thi tập 


49- Đường NGUYÊN THỊ HIỂN: (đúng là Nguyễn Thị Hiên) 
Từ đường Võ Văn Ngân đến đường Tạ Dương Minh. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, tử 
đường Võ Văn Ngân đến đường Tạ Dương Minh, dài khoảng 170 mét, lộ giới 20 
mét. 

2. Lịch sử: Đường này có tir thời Pháp thuộc quen gọi đường Tiệm rượu. 
Năm 1955 chính quyến Saigon đặt tên đường Nguyễn Thị Hiền. 


3) Tiểu sử: 
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NGUYÊN THỊ HIÊN 
(Quí tị 1763 - Tân ti 1821) 

Nữ ce sĩ Phật giáo, tự là Thành Tâm, đương thời gọi bà là Phát tè Liễw ao, quê 
làng Linh Chiểu, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định (trấn Biên Hòa xưa); nay thuộc phường 
Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM. 

Bà là người hiến đất tư của minh để xảy chùa Huê Nghiêm (nay là tổ dinh Huê 
Nghiêm o Thủ Đức) ở Trần Biên xưa. 

Theo bia mộ và tương truyền: Vào lúc tuổi văn niên, trước ngày qua đời bà bảo với 
người thân rằng mình sẽ liêu đạo vào ngây hạ, mùng một tháng 6 âm lịch. Bà nhờ người 
thân viết vào lòng bàn tay mình bằng son đỏ với dòng chữ có nghĩa “Nguyên Thị Hiên, 
làng Linh Chiểu, Gia Định, Việt Nam, Hoa Nghiêm tự". Củng thời điểm ấy (1821) 
hoàng hậu triều Man Thanh (TQ) hạ sanh một công chúa, ở bàn tay, công chúa cũng 
có những dòng chữ có nghĩa như trên tay bà Hiên. Vua Gia Khánh (T.Q) liên gởi sử giá 
sang Việt Nam tim rõ sự việc trên. Theo địa chỉ họ tim tới chùa Hué Nghiêm ở trấn 
Biên và được tổ Tế Lý (1763 - 1829) xác thực là đúng như vậy: Sử nhà Thanh (äu xin vua 
Gia Khánh cho trùng tu lại ngôi chùa và xây cất mộ bia Nguyễn Thị Hiên trong khuôn 
viên chùa (mộ và bia nay vẫn còn). 


50- Grëng NGUYÊN TRƯỜNG TÔ: 
Từ đường Nguyễn Văn Bá đến đường Thống Nhất. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bản phưởng Bình Thọ, quận Thú Đức, tù 
đường Nguyễn Văn DA đến đường Thống Nhất, đài khoảng 120 mét, lộ giới 14 
mèt, 

2. Lịch sử: Đường này có từ khi xây dựng làng Đại học Thủ Đức, khoảng 
năm 1960 và được đặt tên đường"Nguyễn 'Trường "Te cho đến nay. 


3) Tiểu sử: 
NGUYÊN TRƯỜNG TÖ 
(Mậu tí 1828 - Tân mùi 1871) 

Chi sĩ, danh sĩ, kiến trúc sự, quê làng Bùi Chu, huyện Hưng Nguyên, tinh Nghệ 
An. con vị đông y sĩ Nguyễn Quốc Thư. 

Gia đình ông theo đạo Thiên Chúa, cha mất sớm, ông theo học chữ Hán với cụ Tú 
Giai. Năm 1855, nhà thờ xứ Tân Ấp mời ông dạy chữ Hán, từ đó ông học cho Phản và 
Quốc ngữ với các giáo sĩ. 

Nam 1858 giám mục Gauthier (ta gọi là Ngô Gia Hậu) đưa ông sang Pháp. Trên 
đường sang Pháp, ông có ghé La Mã yết kiến Giáo hoàng, réi đến Paris. 

Ba năm sau (1861) ông vẻ nước. Người Pháp có ý dùng ông làm tay sai, nhưng 
giàu lòng yêu nước, ông tử chối không nhận chức tước gi cả. 
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Cuộc đời ông là một khối mâu thuần lớn, một bên là vận nước, một bên là một tri 
thức công giáo lớn luôn luôn ray rứt về vận mệnh tổ quốc mà ông không giải quyết 
được. Tâm sự ông viết nên câu: 


“Nhật mộ tuy vô hồi chiêu cứ, 
Qui hoa tự hữu hướng đương thần”. 
Ving nhật dù không quây dot lại, 
Lòng quì vån cứ hướng theo mà. 
Năm Tân mùi ngày 10-10 Âm lịch (22-11-1871) ông mất, hưởng dương 44 tuối. 
Ông còn để lại đời hơn 14 bản trần tình vè quốc kế dân sinh và khả nhiều bài tho 
hay được truyền tụng. 


51- Bưởng NBUYÊN VĂN BÁ: 
Tù đường Vö Văn Ngân đến nhà máy xi mäng Hà Tiên. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Linh Chiếu và Binh Thọ quận 
Thủ Đức, từ đường Võ Văn Ngân đến nhà máy xi măng Hà Tiên, dài khoảng 4250 
mét lộ giới 14 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng chạy song song với xa lộ Hà Nội. Sau năm 
1875 UBND huyện Thủ Đức cũ đặt tên đường Nguyễn Văn Bá. 

8) Tiểu sử: 

NGUYÊN VĂN BÁ 
(Nhâm: thân 1932 - Mậu thân 1968) 

Liệt sĩ hiện đại, bi danh là Năm Li, quê xã Tăng Nhơn Phú, huyện Thủ Đức, tỉnh 
Gia Định (nay thuộc quận Thủ Đức, TP.HCM). 

Ông tham gia kháng chiến từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945, khắp các 
chiến trường tỉnh Gia Định. Từng là huyện đội trưởng huyện đội Thủ Đức, chỉ huy 
nhiều trận đánh ở Thủ Đức và các vùng ven Sài Gòn, Gia Định. 

Ông hi sinh trong một trận đánh ở Thủ Đức năm 1968. Sau ngày thống nhất đất 
nước ông được truy tặng danh hiệu anh hưng lực lượng vå trang Việt Nam. 


52- Bưởng NGUYÊN VĂN LICH: 
Từ đường Kha Vạng Cân đến đường Trân Văn Nữa. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, tir 
đường Kha Vang Cân đến đường Trân Văn Nira, dài khoảng 370 mét, lộ giới 20 
mét. 


2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc gọi là đường Quận. Năm 1955 
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chính quyên Sài Gòn đặt tên đường Nguyễn Trãi. Sau năm 1975 đổi tên là đường 
Nguyễn Văn Lịch. 


3) Tiểu sử: 
NGUYÊN VĂN LỊCH 
(Mậu tí 1948 - Bính ngọ 1966) 

Liệt sĩ hiện đại, quê xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, tỉnh Thủ Dầu Một cũ (Binh 
Dương) nay thuộc huyện Củ Chi, TP.HCM. 

Ông là chiến sĩ trinh sát bộ đội địa phương huyện Di An, tỉnh Biên Hòa (nay thuộc 
tỉnh Binh Dương), hi sinh trong một trận đánh ở Thủ Dâu Một. 

Sau ngày thống nhất đất nước ông được truy phong là ak hng lực lượng vå trang 
Việt Nam. 


53- Bưửng PASTEUR: 

Từ đường Nguyễn Văn Bá đến đường Đặng Văn Bi. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Binh Thọ, quận Thủ Đức, tử 
đường Nguyễn Văn Bá đến đường Đăng Văn Bì, dài khoảng 120 mét, lộ giới 14 
mét. 

2. Lịch sử: Đường này có từ khi xây dựng làng Đại học Thủ Đức, khoảng 
năm 1960 và được đặt tên đường Pasteur cho đến nay. 

3) Tiểu sử: 

PASTEUR 
(Nhâm ngo 1822 - Ất mùi 1898). 

Bác sĩ y khoa, nhà vi trùng học, ông là nhà bác học lừng danh của nước Pháp và cả 
thế giới, sinh tại thành phố Dote tỉnh Jura ở phía Đông nước Pháp. 

Ông là người phát minh ra khoa vi trùng học, sự lên men, nổi danh vẻ phương 
pháp trị bệnh cho con tằm, các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là trị bệnh chó dại, bịnh 
nấm than (charbon). Nhân loại coi ông là vị ân nhân. Các bác sĩ Calmette, Yersin đều là 


những người kế tục sự nghiệp khoa học của ông, đã lập ra tại Việt Nam bốn viên 
Pasteur nghiên cứuY học ở Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt và Sài Gòn. 


54- Bường PHAN HUY CHÚ: 
Từ đường Nguyễn Văn Bá đến đường Thống Nhất. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, tử 
đường Nguyễn Văn Baden đường Thống Nhất, dài khoảng 120 mét lộ giới 14 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có từ khi xây dựng làng Đại học Thủ Đức, khoảng 
năm 1960 và được đặt tên đường Phan Huy Chú cho đến nay. 
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3) Tiểu sử: 
PHAN HUY CHÚ 
(Nhân dân 1782 - Canh tí 1840) 


Danh sĩ triệu Nguyễn, trước tên là Hạo, sau vì kiêng quốc hủy nên đối là Chú, con 
Phan Huy Ích, cháu Phan Huy Ôn, tự là Lâm Khanh, hiệu là Mai Phong. Nguyên quán 
xå Thu Hoạch, huyện Thiên Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cư ngụ ở làng Thanh Mai, tỉnh Sơn Tây. 

Ông thi đỗ tú tài khoa Đình mão 1870 và khoa Ki mo 1819, nên tục gọi là Kép 
thày. Tuy không đỗ Tiến sĩ vẫn được bố làm Biên tu ở viện Hàn lâm. Tháng 4 năm này 
ông dâng lên triêu dinh bộ Lich triểu hiến chương loại chí. 


Năm Giáp thân 1824, ông được cử làm phó sử sang Trung Quốc. 


Năm Mậu tí 1828, làm Phủ thừa tỉnh Thừa Thiên, réi thăng Hiệp trấn Quảng 
Nam. 


Nam Canh dân 1830, ông lại đi sứ Trung Quốc. Lúc về ông và chánh sứ đều bị 
cách chức. Đến cuối năm này, ông dự vào phái bộ sang Batavia (Giang Lưu Bai - 
Indonésia) để lập công chuộc tội. Khi về vào cuối năm Out tị 1833 được bổ làm Tư vụ bộ 
Công. Chẳng bao lâu ông cáo bệnh xin vè hưu, dạy học ở làng Thanh Mai, huyện Tiêu 
Phong, tỉnh Sơn Tây. 


Ngày 23-4 Canh tí nhằm 28-5-1940 ông mất, hưởng dương 58 tuổi. 
Các tác phẩm chính của ông gồm: 
- Lịch triều hiến chương loại chí. 
- Hoàng Việt dư địa chị. 
- Mai Phong du Tây thành đã lục. 
- Hoa thiêu ngâm luc (tập thơ đi sử Tàu). 
- Hải trình chí lược. 
- Hoa trình tục ngâm. 
— Lịch đại điển yếu thông luận. 
- Dương trình kí kiến (Ghi chép những điều trông thấy lúc công cán ở Batavia). 


55- Đường PHAN VĂN TRI: 
Từ đường Dương Văn Cam đến rạch Câu Ngang. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, tử 
đường Dương Văn Cam đến rạch Câu Ngang, dài khoảng 90 mét, lộ giới 14 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có tử sau năm 1954 và được đặt tên đường Phan Văn 
Trì cho đến nay. 


3) Tiếu sử: 
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PHAN VĂN TRỊ 
(Canh dân 1830 - Canh tuất 1910) 

Nhà thơ, quê làng Hưng Thạnh, huyện Bảo An, tỉnh Bến Tra (nay thuộc huyện 
Giỏng Trôm, tỉnh Bến Tre), sau về cư ngụ ở làng Nhơn Ai, huyện Phong Điền, tỉnh Cân 
Thơ. 

Năm Ki dậu 1849 ông đỗ Cử nhân. Cảm thời cuộc rối ren ông không ra làm quan, 
sống đạm bạc ở làng Bình Cách (Tân An). 

Khi giặc Pháp chiếm Gia Định, óng cùng các sĩ phu yêu nước đà xưởng phong 
trào “tị diat hi vè đồng bằng sông Cửu Long, tích cực cổ động nhân dân ủng hộ các 
nhóm kháng chiến. Thời gian ở Vĩnh Long ông tới lui hợp tác với Nguyễn Định Chiểu, 
Nguyễn Thông, Hô Huấn Nghiệp... 

Đến lúc giặc Pháp chiếm miên Tây, ông dòi vẻ Phong Điền, Cån Thơ ở ẩn dạy 
học, giao du với Huỳnh Mẫn Đạt, Bùi Hữu Nghĩa, cảm hóa Cai tổng Lê Quang Chiểu bỏ 
quan, giữ tiết tháo trong thời mất nước. 

Năm Canh tuất 1910 ông mất, thọ 80 tuổi, phản mộ nay còn ở Phong Điện. 

Thơ văn ông còn lưu truyền rất nhiều, đây tính chiến đấu, thanh cao, có khi tiết. 
Lòng yêu nước chan chứa trong bài phú Thất thủ Gia Định và bài thơ Thát thủ Vĩnh 
Lang. Sôi nổi nhất là bài thơ họa với Tôn Thọ Tường nhằm lên án bọn người cam tâm 
làm tay sai cho ngoại xâm. 


56- ường PHÚ CHÂU: 
Từ đường Tô Ngọc Vân đến đường Kha Vang Cân. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Binh Chiểu quận Thủ Đức, tir 


đường Tô Ngọc Vân đến đường Kha Vang Cân, dài khoảng 1450 mét, lộ giới 20 
mét. 
2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong ấp Phú Châu, dän chúng quen gọi 
là đường Phú Châu, lâu ngày thành chính thức. 
3. Tiểu dẫn; 
PHÚ CHÂU 
Địa danh xưa ở huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định củ. 


Phú Châu nguyên là một ấp của thôn Phú Lợi, tổng Binh Chánh, huyện Binh An, 
trán Biên Hòa xưa có tử năm Gia Long thứ 7 (1808). Đến đâu thế ki XX thuộc huyện 
Thủ Đức, tỉnh Gia Định, nay thuộc phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM. 


57- Đường QUÕC LỘ 1A: 
Từ ranh giới tỉnh Đồng Nai đến ranh giới tỉnh Long An. 
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1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường Linh Trung, Linh Xuân, Tam 
Bình, Hiệp Binh Phước quận Thủ Đức chung với quận 12, Hóc Môn, Binh Chánh, 
từ ranh giới tỉnh Đồng Nai đến ranh giới Long An, đài khoàng 42.574 mét, lộ giới 
120 mét, qua các ngã ba Bình Thái, Lê Văn Chỉ, Gò Dưa, Hiệp Bình (trên địa bản 
quận Thủ Đức). 

2. Lịch sử và tiểu dẫn: Đường này do ba cung đoạn hợp lại. Đoạn đầu tử 
ranh giới tỉnh Đóng Nai đến nga ba Binh Thái là một đoạn của xa lộ Sài Gòn - Biên 
Hòa xây dựng năm 1960. Đoạn giữa là xa lộ Đại Hàn xảy dựng năm 1972, đoạn 
cuối là Quốc lộ 4 xây dựng từ đâu thời Pháp thuộc. Sau năm 1975 đổi gọi là Quốc 
lộ 1A Xuyên Việt. 


58- Đường TA DUONG MINH: 

Tử đường Kha Vang Cân đến đường Gò Xoài. 

1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn phường Linh Chiểu quận Thủ Đức, từ 
đường Kha Vang Cân đến đường Gò Xoài, dai khoảng 230 mét, lộ giới 20 mei. 

2. Lịch sử: Đường này cỏ từ thời Pháp thuộc đặt tên là đường Andre Soulier, 
Năm 1955 chỉnh quyên Sài Gòn đổi tên là đường Tạ Dương Minh cho đến nay. 


3) Tiểu sử: 
TA DƯƠNG MINH 


Tiên hiên làng Linh Chiểu Đông, còn có tên là Tạ Huy, lại có tục danh là Đức, 
sống duwi triểu vua Minh Mạng. Ông có công lập ra chợ Thủ Đức. 
Việc này đa được Nguyên Liên Phong nói tới trong Nam Kì phong tục nhon 
tật điễn ca xuất bàn tại Sài Gòn năm 1909: 
"Dấu xưa chữ nghĩa học hành, 
Nay hãy để dành khí tập phong thinh. 
Thưuở xưa ông Tạ Dương Minh, 
Lập chợ Thủ Đức tại Linh Chiểu vây. 
M người cải táng mới đây, 
Bởi làng xin bạc đổi xây mộ phần". 


59- Dường TAGORE: 
Từ đường Nguyễn Văn Bå đến đường Thổng Nhất. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phưởng Bình Thọ, quận Thủ Đức, tử 
đường Nguyên Văn Bá đến đường Thống Nhất, dài khoàng 120 mét, lộ giới 14 
mét. 
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2. Lịch sử: Đường này có từ khi xây dựng làng Đại học Thủ Đức, khoảng 
năm 1960 và được đặt tên đường Tagore cho đến nay. 

3) Tiểu sử: 

TAGORE 
(Tân dën 1861 - Tân ti 1941) 

Thi hào, danh sĩ Ấn Độ, quê tại thành phố Calcutta, Ấn Độ. 

Sinh trưởng trong một gia dinh qui tộc Bà la môn, các anh chị em điều là vån sĩ, 
triết gia Ấn Độ hỏi thế kỉ XX. 

Tuổi trẻ rất thông minh, lại được thân phụ tròng nom việc học rất chu đảo. Mới 13 
tuổi đã có tác phẩm nổi tiếng trong nước (Báng hoa rng); ; kể từ đó hằng năm đêu có 
tác phẩm ra đời và đến tuổi vân niên ông đã có hằng trăm tác phẩm nổi tiếng, Các tác 
phẩm của ông đã phát huy được truyền thống yêu nước và tính nhân văn của nhân dän 
Ấn Độ. 

Ông vừa là người “thåy học vi dat" vừa là “người lính gác vĩ đại” của nhân dân và 
văn hóa Ấn Độ. 

Trước thể chiến thứ 2 ông đã có dip sang thăm TP Sài Gòn. 


60- Bường TAM BÌNH: 

Từ đường Tô Ngọc Vân đến đường Hiệp Binh. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Tam Bình, quận Thủ Đức, tir 
đường Tô Ngọc Vân đến đường Hiệp Binh, dài khoảng 2000 mét, lộ giới 25 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có từ lâu gọi là đường Liên xã Tam Binh - Binh 
Chánh. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Tam Bình. 

3. Tiều dẫn: 

TAM BÌNH 

Địa danh ở huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định cũ. 

Tam Bình là ghép tên 3 thôn xưa (Bình Xuân, Binh Thắng, Bình Nhan) thành một 
làng của tổng An Thổ, quận Thủ Đức tỉnh Gia Định dưới thời Pháp thuộc. Năm 1987 
tách thành 3 xà: Tam Binh, Tam Phú và Linh Dong Năm 1997 cải biến xã Tam Binh 
thành phường Tam Binh thuộc quận Thủ Đức, TP Hồ Chi Minh. 


61- Bưửng Tô NGOC VÂN: 


Tử ngã 5 chợ Thủ Đức đến ranh tỉnh Bình Dương. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các phường Linh Tây, Tam Phú, Binh 
Chiểu quận Thủ Đức, từ ngã 5 chợ Thủ Đức đến ranh tỉnh Bình Dương, dài khoảng 
5500 mét, lộ giới 30 mét. 
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2. Lịch sử: Đường này cỏ từ thói Pháp thuộc gọi là Tình lộ 43. Năm 1966 
chính quyền Sài Gòn đặt tên đường Vö Tánh. Ngày 4-4-1985 UBND Thành phố 
đổi tên là đường Tô Ngọc Vân. 


3) Tiểu sử: 

TÔ NGỌC VĂN 

| (Bính ngo 1906 - Giáp ngo 1954) 

Họa sĩ, bút danh Tô Tủ, Ái Mi. sinh ngày 15-12-1906 tại làng Xuân Câu, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên. 

Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Mi thuật Dong Dương khóa II (1926 - 1931). 

Từ năm 1931, ông cộng tác với các bảo Nhán Loại, Phong Hóa, Ngày Nay, Thanh 
Nghị. 

Ông từng dạy ở trường Trung học PnonPenh (1935 - 1939) và dạy ở Trường Cao 
đẳng Mi thuật Đông Dương (1939 - 1940). 

Từ sau Cách mạng Tháng Tám 1945, ông tich cực tham gia kháng chiến chống 
Pháp, ông phụ trách Trường Mi thuật Việt Bắc. 

Ngày 17-6-1954 ông hi sinh ở Ba Khe, vùng gån sát chiến trường Điện Biên Phủ, 
hưởng dương 48 tuổi. Ông được xem là người có công đầu trong chất liệu sơn đâu ở Việt 
Nam. Tranh ông từng được triển lam ở Sài Gòn (17-12-1930), Hà Nội (1935 - 1936); nhất 
là khoảng năm 1959, tham dự triển lam ở Ba Lan, Liên Xô, Hung ga ri, Ru ma ni (cd). 


62- Déng TÔ VINH DIEN. 
Từ đường Vo Văn Ngân đến đường Hoàng Diệu. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Linh Chiểu quận Thủ Đức, tử 
đường Võ Văn Ngân đến đường Hoàng Diệu, dài khoảng 550 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Đường này mới cỏ tử sau năm 1975 quen gọi đường đi vào Phòng 
Lương thực. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Tò Vĩnh Diện. 

3) Tiểu sử: 

TÔ VĨNH DIỆN 
(... - Giáp ngo 1954) 

Anh hùng QĐNDVN, chiến si dũng cảm tại chiến trường Điện Biên Phú näm 
1854. 

Bấy giờ để chuẩn bị cho chiến dịch tấn công vào cử điểm Điện Biên Phú của quân 
Pháp, bộ đội ta kéo pháo lên các điểm cao để nhám bắn thẳng vào đỏn địch. Trong lúc 
kéo pháo, chằng may dây dòi bị đứt, khẩu phảo bắt đâu tuột dốc. Ông Tô Vĩnh Diên đa 
kịp thời lấy thân mình chèn bánh xe giữ khấu pháo lại, cứu được pháo không tuột dốc, 
nhưng ông đã anh dang hi sinh. 
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63- Bưửng Thống Nhất: 
Từ đường Vö Văn Ngân đến đường Đặng Văn Bi. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Bình Thọ quận Thủ Đức, từ 
đường Võ Văn Ngân đến đường Đặng Văn Bi, dài khoảng 1982 mét, lộ giới 14 mét. 
2. Lịch sử: Đường này có tử khi xây dựng làng Đại học Thủ Đức từ năm 
1960 và được đặt tên đường Thống Nhất cho đến nay. 
3. Tiểu dẫn: 
THỐNG NHẤT 

Khải niệm vẻ xã hội, chính trị, 

Theo hiệp định Genève năm 1954, nước Việt Nam tạm thời chia làm hai miền Bắc, 
Nam, lấy vĩ tuyến 17 và sông Bến Hải làm ranh giới. Sau hai năm, chính nhủ hai miễn sẽ 
hiệp thương tổng tuyển cử để thống nhất đất nước. Nhưng bẩy giờ chỉnh quyền Ngô 
Định Diệm không chịu thực thi hiệp định, cố xây dựng miễn Nam thành một đất nước 
riêng. 

Trong khi ấy lòng dân thì ai cũng muốn sớm thống nhất đất nước, anh em sống 
chung một nhà. Do đó họ bày tỏ ước mong bằng cách đặt tên Thống Nhất cho một số 
đường. Sau 30-4-1975 nước nhà mới thực sự được thống nhất, thỏa mãn được ước vọng 
từ lâu của đồng bào toàn quốc. 


64- Dường THỦ KHOA HUÂN: 

Từ đường Dương Văn Cam đến rạch Câu Dài. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Linh Chiều, quận Thủ Đức, từ 
đường Dương Văn Cam đến rạch Cåu Dài, đài khoảng 150 mét, lộ giới 20 mét, 

2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc quen gọi đường Chùa Bà hay 
đường Bến Xe Ngựa. Năm 1855 chính quyền Sài Gòn đặt tên đường Thủ Khoa 
Huân cho đến nay. 

3) Tiu sử: 

THỦ KHOA HUẢN 
(Bính tí 1816 - Ất hợi 1875) 

Chi sĩ, quê làng Tịnh Hà, huyện Kiến Hưng, tỉnh Định Tưởng (Mi Tho, nay thuộc 
tỉnh Tiền Giang), tên thật là Nguyễn Hữu Huân. 

Năm Nhâm tí 1852 ông đỗ thủ khoa ki thi hương tại trường Gia Định, nên tục gọi 
Thủ khoa Huân. Làm giáo thụ huyện Kiến Hưng, tỉnh Định Tường. 

Giặc Phảp xâm chiếm miền Nam, ông đứng vào hàng ngũ kháng chiến, phối hợp 
với Âu Dương Lân và Võ Duy Dương làm phỏ quản đạo, tích cực chống Pháp. Địa bàn 
hoạt động là vùng Tân An, Mi Tho, Đồng Tháp Mười... 
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Trước sau ông bị giặc bắt 3 lån. Lân thứ nhất được thả ra, ông vẫn cương quyết 
đánh đuối giặc. Län thứ hai, tháng 6-1863 sau khi tấn công thành Mi Tho thất bại, ông 
rút về Châu Đốc, bị quan tỉnh ấy bắt nộp cho giặc. Ông bị đi dày đảo Réunion trong 
năm 1864. Cuối näm 1871 ông được thả vẻ, lại cùng Âu Dương Lân tiếp tục kháng chiến 
ở vùng Định Tường suốt từ năm 1872 đến 1874, rồi bị bắt lån thứ ba trong cuộc tiến 
công thành Mi Tho. 

Giặc dụ hàng nhưng ông bất khuất. Chúng giết ông trong năm Ất. hợi 1875. Ông 
cần lưới tự tử ngay tại pháp trưởng. không để chúng hành quyết. 

Thơ ông còn truyền tụng nhiều, đây tỉnh chiến đấu, nặng tinh yêu nước. 

65- Dưởng TRẤN VĂN NÜA: 
Từ đường Tô Ngọc Vân đến đường Nguyễn Văn Lịch. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, từ 


đường Tô Ngọc Vân đến đường Nguyễn Văn Lịch, dài khoảng 140 mét, lộ giới 20 
mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm đi trong xóm mới được cải tạo và mở rộng 
tử năm 1990 và được UBND huyện Thủ Đức cü đặt tên đường Trần Văn Noa 

3) Tiểu sử: 

TRẤN VĂN NỮA 

Liệt sĩ kháng chiến hiện đại. 
66- Đường TRUÔNG TRE: 

Từ đường Bà Giang đến ranh tỉnh Bình Dương. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, tử 
đường Bà Giang đến ranh tỉnh Bình Dương, dài khoảng 1072 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm, dân chúng quen gọi đường 
Truông Tre, lâu ngày thành chính thức. 

3. Tiểu dẫn: 

TRUÔNG TRE 

Địa danh ở huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định cũ. 

Truông: đường mòn hẹp và nhỏ ở nông thôn (vùng rừng), tre: cây tre, Truông Tre 
là con đường chạy trong làng ven rừng toàn bằng tre vùng Linh Xuân ở trấn Biên Hòa 
xưa. 

Truông Tre này là một con đường nhỏ tử trấn Biên Hòa xưa thông với huyện 
Thuận An, trấn Phiên An xưa (Gia Định). Ngày nay là một con đường chạy từ xã Linh 
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Xuân quận Thủ Đức tới tỉnh Bình Dương (một phân huyện Lái Thiêu). Nay thuộc quận 
Thủ Đức, TP.HCM. 
67- ưởng TRƯỜNG THỊ: 

Từ xa lộ Hà Nội đến đường Tô Ngọc Vân. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, tir xa 
lộ Hà Nội đến đường Tô Ngọc Văn, dat khoảng 3000 mét, lộ giới 20-40 mèt. 

2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong làng Trường Thọ, dân chúng quen 
gọi đường Trường Thọ, lâu ngày thành chinh thức. 

3. Tiểu dẫn: 

TRƯỜNG THỌ 

Địa danh ở huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định cũ. 

Trường Thọ nguyên là một thôn, sau nâng lên thành làng của tổng An Điền, 
huyện Bình An, tỉnh Biên Hòa xưa. 


Sau năm 1883 vùng này sát nhập vào tỉnh Gia Định. Nay là phường Trưởng Thọ, 
quận Thủ Đức, TP.HCM. 


68- Dường VÕ VĂN NGÂN: 

Từ ngà tư chợ Thủ Đức đến xa lộ Hà Nội. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn hai phường Linh Chiểu, Linh Trung, quận 
Thủ Đức, từ ngã tư chợ Thủ Đức đến xa lộ Hà Nội, dài khoảng 2130 mét, lộ giới 30 mét, 

2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc gợi là đường Bến xe Tăng Nhơn 
Phú. Năm 1955 đổi là đường Lam Son. Sau năm 1975 đổi là đường Vö Văn Ngắn. 

3) Tiểu sử: 

VO VĂN NGÂN 
(Mậu tuát 1898 - Mậu dần 1938) 

Nhà hoạt động cách mạng, quê xà Bình Tả, huyện Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn (nay 
thuộc tỉnh Long An). 

Ông xuất thân trong một gia đình nông nghiệp, lúc trẻ củng với anh ruột là Võ 
Văn Tản theo học chữ Hán, chứ Quốc ngữ... năm 1825 tham gia “Hội kín Nguyên An 
Ninh”, năm 1926 tham gia “Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội" rồi “An 
Nam Cộng sản đảng”. Từng làm bị thư tỉnh ủy Gia Định, Chợ Lớn rồi Bi thư xử ủy Nam 
Ki. 


Ông bệnh nặng mát tại quê nhà năm 1938, hai nām sau (1941) anh ruột ông là Võ 
Văn Tân đương chức bí thư xứ ủy Nam Kì bị Pháp giết ở Hóc Môn. 
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1- Bưửng DUONG CÁT LOI: 
Tù đường Huỳnh Tấn Phát đến kho A 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè; từ đường 
Huỳnh Tắt Phát đến kho A dài khoảng 920 mét, lộ giới 25 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có từ trước 1975 gọi là đường chuyên dùng số 10. 
Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Dương Cát Lợi. 

3. Tiểu sử: 

DƯƠNG CÁT LỢI 

Danh tướng nhà Ngô, không rô năm sinh, năm mất. 

Năm Giáp thin 944, Ngô vương Quyên mất, Dương Tam Kha chiếm ngôi chảu, 
Dương Cát Lợi bất bình, chống dëi âm thắm, chờ thời cơ. 

kam Canh tuất 950, có dân ở hai thòn Thái Bình, thuộc tỉnh Sơn Tây dấy loạn. 
Dương Tam Kha sai Ngô Xương Văn cùng Dương Cát Lợi, Dé Cảnh Thạc đi dành dep. 
Dương Cát Lợi đã sẵn có ý riêng, lãnh mạng đi ngay. Doc đường ông dò xem Xương 
Văn hành động ra sao, rồi sẽ tùy cơ bày tỏ lòng minh. Đị đến Từ Liêm, Xương Văn xúc 
động bày tỏ tâm sự vé nỗi bị truất phế, xin ông và Đỗ Cảnh Thạc liệu giúp. Ông và Đô 
Cảnh Thạc đóng ý ủng hộ Ngộ Xương Văn, cất quân trở về bắt Dương Tam Kha, khỏi 
phục nghiệp củ. 


Cơ nghiệp nhà Ngô còn vững thêm được một thời gian chỉnh là nhờ công ông. 
2- Bưửng BÀ0 SƯ TÍCH: 
Từ đường Lê Văn Lương đến kênh Bà Lào. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Phú Lộc huyện Nhà Bè, tử đường Lê 
Văn Lương đến kinh Bà Lào, dài khoảng 5100 mét, lộ giới 25 mét. 


2. Lịch sử: Đường này cỏ từ thời Pháp thuộc gọi là đường Huyện số 3. Ngày 
7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Đào Sư Tích. 


3. Tiểu sử: 
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ĐÀO SU TÍCH 
Danh thần đời Trân Duệ Tông, quê làng Cố Lễ, huyện Tây Chân (?) (Nam Chân 
nay là Nam Trực), tỉnh Nam Định; ngụ ở xóm Li Hải, thôn Song Khê, huyện An Lang. 
Năm Giáp dân 1374, ông đỗ Trạng nguyên, bång nhân là Lê Hiến Phú, Thám hoa 
là Trần Đình Tham. Từ thi Hương đến thi Đình đêu dö đâu, ông làm đến Lang trung, 
nhập nội hành khiến. Sau, không hợp với Hồ Qui Li, bị giáng làm Trung thư thị lang 
đóng tri thám hinh viện sự. 


Ông nổi tiếng văn học, từng được Trản Nghệ tông trao cho đề tựa bộ sách Båo 
hoa điện dw bút gôm 8 quyền do Nguyễn Mậu Tiên và Phan Nghĩa soạn thảo, ghi chép 
những biến cố đã xảy ra trong đời Trần và sưu tập các châm ngôn các đời trước còn lại. 


Thân phụ ông là Đào Kim Bản, làm việc ở viện thám hinh; cha con đồng triệu. 
Ông sáng tác thơ văn khá nhiều. Trong Quản hiển phú tập còn lưu lại bài phú 
Cảnh tinh của ông. Đây là bài phú nổi tiếng đương thời. 


3- Bường BÀ0 TÔNG NGUYÊN: 
Tù đường Huỳnh Tấn Phát đến kho C. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, dài khoảng 
720 mét, thọ giới 25 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có trước năm 1975 gọi là đường chuyên dung số 12. 
Ngay 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố dat tên đường Đào Tông Nguyên. 
3. Tiểu sử: 
ĐÀO TÔNG NGUYÊN 
Danh thần đời Li Nhân tông, không rö năm sinh, năm mất. 


Ông hết lòng sửa sang việc chính trị, văn hóa Khoảng näm M. ngọ 1087, ông đi 
sứ nhà Tống, đưa voi sang cống và trình quốc thư đòi lại những châu huyện ở mạn 
Quảng Nguyên mà nhà Tống đã chiếm đoạt trước đó. Do tài ngoại giao khéo léo của 
ông, nhà Tống thuận trả Quảng Nguyên; đổi lại, ta trả cho họ những tủ binh đa bắt 
được do công trận của Lí Thường Kiệt. 


4- Đường ĐĂNG NHỮ LÂM: 
Từ đường Huỳnh Tấn Phát đến kho B. 


1. Vi trí: Đường nằm trên địa bàn xa Phú Mỹ huyện Nhà Bè, từ đường 
Huỳnh Tấn Phát đến kho B, dài khoảng 950 mét, lộ giới 25 mét, 


2. Lịch sử: Đường này có trước năm 1975 gọi là đường chuyên dùng số 11. 
Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Đặng Ni Lâm. 
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3. Tiều sử: 
ĐĂNG NHỮ LAM 


Danh thần đời Trân Nhân Tông, không ro năm sinh, năm mät, có công trong cuộc 
kháng Mông - Nguyên, ông làm đến Đại phu, tån tụy lo nước throng dân. 

Sang đời Anh Tông, ông hướng dẫn một phái đoàn đi sứ Mông - Nguyên, bị chúng 
bắt giữ lại suốt hai năm. Đến năm Tân sửu 1301, ông và phái đoàn mới được chúng 
khiến Thượng thư Ma Các Ma đưa trả về nước. 


5- Bwùmg HOÀNG QUỐC VIỆT: 
Từ đường Huỳnh Tấn Phát đến bờ sông Nhà Bè. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn Quận 7 và thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, 
từ đường Huỳnh Tấn Phát đến bờ sông Nhà Bè, đài khoảng 1920 mét, lộ giới 40 
mét. 


2. Lịch sử: Đường này có trước năm 1975 gọi là đường chuyên dùng số 15. 
Ngày 7 - 4 - 2000 Thành phố đặt tên đường Hoàng Quốc Việt. 

3. Tiểu sử: 

HOÀNG QUỐC VIỆT 
(Ất ti 1908 - Giáp tuất 1994) 

Nhà hoạt động cách mang, tên thường dùng là Hoàng Quốc Việt. Quê làng Đáp 
Câu, huyện Võ Giang, tỉnh Bắc Ninh (nay vẫn thuộc Bắc Ninh) trong một gia đình thủ 
công, sinh ngày 28 - 5 - 1905. 

Tir ngày còn học trường Ki nghệ Thực hành Hải Phòng (1922-1925) ông đã tham 
gia bãi khóa, biếu tỉnh phản đối ån tử hình Phan Bội Châu nên bị đuổi học. Năm 1928 
tham gia Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội, bị lệ, bị đuổi việc. Tổ chức cử ông vào 
Nam Kì hoạt động. Đâu năm 1930 trên đường ra Bắc dự hội nghị hợp nhất các tổ chức 
Cộng sản, ông bị bắt và bị án chung thân biệt xứ. 

Sau khi kết ån, ông bị dày ra Côn Đảo. Trong khi ông ở tù, hội nghị hợp nhất 
Đảng tháng 10 - 1930 vẫn bầu ông vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Cuối năm 1936 ông được trả tự do, hoạt động ở Hà Nội, cùng các đồng chí khác 
khôi phục tố chức Đảng và các đoàn thể ở Bắc Ki, phát động đấu tranh đòi các quyền tự 
do dân chủ. Ông được Đảng phân công củng các ông Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, 
Phạm Văn Đồng, Phan Bói, Trân Huy Liệu... phụ trách báo chí và phong trào công 
khai, lần lượt ra các tờ Đời Nay, Thời Thế, Bạn Dân, Thế Giới, Notre voix, Rassemblement 
ử Hà Nội. 

Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 ông git chức chủ tịch Tổng liên đoàn lao động 
Việt Nam, ủy viên Trung ương Đảng. 
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Sau ngày thống nhất đất nước, ông có chân trong Bộ chỉnh trị ĐCSVN, 
Ông mất năm 1994 tại Hà Nội, thọ 89 tuổi. 


6- Dường HUỲNH TẤN PHÁT: 
Từ câu Tân Thuận đến bến phà Bình Khánh. 


1, Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 7 và thị trấn Nhà Bè, xã Phú Xuân 
huyện Nhà Bè, dài khoảng 11.610 mét, lộ giới 30 mét, qua các nga ba Dương Cát 
Lợi, Đặng Nhữ Lâm, Đào Tông Nguyên, Hoàng Quốc Việt, Phạm Hm Lâu, Nguyén 
Bình (trèn địa bàn huyện Nhà Bè). 


2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc gọi là Liên Tỉnh lộ 15. Ngày 7 
- 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Huỳnh Tän Phát. 

3. Tiểu sử: 

HUỲNH TẤN PHÁT 
(Qui sửw 1913 - Ki ti 1989) 

Kiến trúc sự, nhà hoạt động chính trị, sinh ngày 15 - 2 - 1913, thường gọi là Sáw 
Phát, Tám Chí, quê huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre (nay vẫn thuộc t. Bến Tre). 

Thuở nhỏ học ở Sài Gòn, tốt nghiệp Trung học năm 1933, ra Hà Nội thi vào Trường 
Cao đẳng Mi thuật Đông Dương, ngành kiến trúc. Năm 1938 tốt nghiệp Thủ khoa Kiến 
trúc sư, ông vé Sài Gòn làm việc tại văn phòng Kiến trúc sư Chauchon (người Pháp). 

Tại đây ông thiết kế các công trình xảy dựng có tâm cơ ở Sài Gòn được giới kiến 
trúc, thiết kế đồ án xây đựng khâm phục. 

Năm 1940, ông mở văn phòng kiến trúc riêng, tự thiết kế một số công trình xây 
dựng ở Mi Tho, Cản Thơ, Long Xuyên, Đà Lạt, Sài Gòn... Năm 1941 ông đoạt giải thiết 
kế Khu trung tâm hội chợ triển lãm Đông Dương do Toàn quyên Đông Dương tổ chức 
tại Sài Gòn. 

Năm 1943 ông xin phép tục bản báo Thanh niên nguyên báo do ông Hoàng Tâm 
làm chủ nhiệm tử năm 1941 đến năm 1943 (tự đình bán). 

Cách mạng tháng 8 năm 1945, ông tham gia khởi nghĩa ở Sài Gòn, ngày 1-6-1946 
ông đác cử Đại biểu Quốc hội Khóa I đơn vị t Mĩ Tho (nay là Tiền Giang). 

Sau hiệp định Genève (1954) ông ở lại hoạt động nổi thành Sài Gòn, công khai 
làm việc tại văn phòng Kiến trúc sư Nguyễn Văn Thiện. Tại đây ông đoạt nhiều giải về 
nghệ thuật thiết kế, 

Những năm 60 ông thoát li ra vùng giải phóng, là thành viên Mặt trận Giải phông 
miễn Nam, năm 1968 làm Chủ tịch chính phủ Cách mạng lâm thời mièn Nam Việt Nam 
ở chiến khu Lộc Ninh (nay thuộc t. Binh Phước). 

Sau ngày thống nhất đất nước (1976) ông được cử làm Phó Thử tướng chính phủ, 
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kiêm Chủ nhiệm ủy ban Xây dựng cơ bản nhà nước, Phó chủ tịch Hội đông nhà nước, 
Chủ tịch Hội Kiến trúc sw Việt Nam và chỉ đạo thiết kế các đê án xây dựng, qui hoạch 
các thành nhố lớn Việt Nam. 

Ông mát năm 1989, thọ 76 tuổi được nhà nước Việt Nam tải g nhiều huãn chương 
cao qui. 


7- Bường NGUYÊN BÌNH: 
Từ đường Huỳnh Tấn Phát đến Ngã ba Nhơn Đức. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các xa Phú Xuân và Nhơn Đức huyện Nhà 
Bè, từ đường Huỳnh Tần Phát đến Ngã ba Nhơn Đức, trên đường Lê Văn Lương, 
đài khoàng 6500 mét, lộ giới 30 - 40 mét. 


2. Lịch sử: Đường này là đoạn cuối của đường Hương lộ 34 có từ thời Pháp 
thuộc, gấp góc thước thợ ở ngã ba Nhơn Đức nên ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành 
phố cắt thành đường riêng và đặt tên đường Nguyên Bình. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN BÌNH 
(Bính ngọ 1906 - Tân mão 1951) 


Trung tướng quân đội lháng chiến (QĐNDVN), tên khai sinh là Nguyễn Phương 
Thảo, quê làng Tinh Tiến, huyện Yên Mi, tinh Hưng Yên, có sách chép nām sinh 1908. 

Thuở nhỏ ông học ở Hưng Yên, Hà Nội Năm 1926, tham gia lễ truy điệu chí sĩ 
Phan Châu Trinh nên bị đuổi học. Sau đó ông được một nhóm cách mạng đưa sang 
Trung Quốc hoạt động một thời gian. 

Khoảng năm 1929-1930, ông tham gia Việt Nam Quốc Dân đẳng. Sau khi cuốc 
khởi nghĩa Yên Bái thất bại, ông bị Pháp bắt giam ở Hỏa Lô rồi đây ra Côn Đảo một lân 
với Nhượng Tống, Nghiêm Toân... mãi đến năm 1936 mới được trả tự do. Sau khi ra tủ, 
ông bí mật hoạt động chống Pháp lập căn cứ ở Đông Triều. 

Sau Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và Nam Bộ kháng chiến, ông được Tổng 
bộ Việt Minh và chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa đặc phái vào miền Nam lo việc 
thống nhất các lực lượng vũ trang tại chiến trường Nam Bộ. Ông được đặc cách phong 
Quản hàm Trung tướng, Ủy viên Quân sự Nam Bộ kiêm Khu trưởng Khu Bảy (mièn 
Đông Nam Bô) với toàn quyền quyết định các việc thuộc linh vực quân sự tại Nam Bộ 
(Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam Bộ lúc đó là Luật sư Phạm Văn Bạch, 
Phó chủ tịch và Luật sư Phạm ngọc Thuần, Ủy viên Đặc biệt là Huỳnh Phú Số, Nội vụ 
là Ung Văn Khiêm và Ủy viên Quân sự là ông). 

Những năm đâu kháng chiến ở Nam Bo, danh tiếng “tướng Nguyễn Binh” được 
các giới chính trị, quân sự Pháp Việt đều kinh né vì những công tác tại chiến trường và 
biệt động nội thành Sài Gòn mà dän chúng xem như “xuất qui nhập thắn” của ông. 
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Những chiến công buổi đâu của quân dän kháng chiến Nam Bộ được gắn liền với tên 
tuổi Nguyễn Bình đã vang vọng toàn quốc khiến đạo quân xâm lược phải kính sợ. 

Năm 1951 (ngày 29 - 9) ông lên đường ra Việt Bắc nhận công tác mới. Trên đường 
ông bị phục kích, chết tại biên giới Việt Nam - Campuchia (tỉnh Ratanakiri). 


8- Dường NGUYÊN VĂN TAO: 
Từ đường Nguyên Bình đến câu Bà Chôi. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các xã Nhơn Đức, Long Thời, Hiệp Phước 
huyện Nhà Bè, từ đường Nguyễn Bình đến câu Bà Chói (bắc qua rạch Giống 
Chôn), dài khoảng 8375 mét, lộ giới 40 - 60 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có tử thời Pháp thuộc gọi là Hương lộ 39. Ngày 7 - 4 
- 2000 UBND Thành phố dät tèn đường Nguyễn Văn Tạo. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN VĂN TẠO 
(Mậu thân 1908 - Canh tuất 1970) 

Nhà hoạt động chính trị, Bộ trưởng, quê tại Gò Đen, tổng Long Hưng Hạ, huyện 
Bến Lúc, tỉnh Long An. 

Ông xuất thân trong một gia đình có truyền thống yêu nước, thuở nhỏ học ở Sài 
Gòn, khoảng năm 1926, ông du học ở Pháp. Thời gian học, ông tham gia Đảng Việt 
Nam Độc lập, rồi gia nhập Đâng Cộng sản Pháp, năm 1929 là Ủy viên Trung ương 
Đảng Cộng sản Pháp phụ trách vấn đề thuộc địa. 

Năm 1939, ở Việt Nam nổ ra cuộc khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam Quốc dân 
đảng, thực dân Pháp khủng bố trắng. Tại Pháp ông và các đóng chí tế chức một cuộc 
biểu tinh phản đối nhà cảm quyên Pháp tàn sát da man ở Yên Bái. Sau đó ông bị Pháp 
trục xuất về nước cùng với 17 sinh viên khác. 

Sau khi về nước, ông làm chủ bút báo Trung Lá? của Trắn Thiện Quy và cộng tác 
với các báo: La Cloche Fêlée, La Lutte, Mai, Dân Quyên... Trong thời gian này ông liên 
lạc được với Đàng Cộng sản Đông Dương qua Xử ủy Nam Ki. Năm 1936, ông tham gia 
thành lập Đóng Đương Đại hội và có chân trong Ủy ban hành động. Nhưng sau đó tổ 
chức bị khủng bố, ngày 29 - 7 - 1936, ông bị Pháp bắt giam. 

Đầu năm 1937, sau khi được trả tự do, ông và các nhân vật trong nhóm Trank đấu 
ứng cử vào lội đồng Thành phố Sài Gòn nhàn danh Sổ Lao động (cũng với Dương Bạch 
Mai, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm) đắc cử vẻ vang. 

Ngày 16 - 4 - 1939, ông ứng cù vào Hội đồng Quản hạt Nam Kì cũng cùng với 
nhóm Tranh đấu. Ông và các bạn cùng nhóm đánh bại phe thân Pháp và đắc cử, nhưng 
thực dän tìm cách gian lận, ông và các bạn cùng Số phản đối Toàn quyền Đông Dương 
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và Quốc hội Pháp. Lợi dụng chiến tranh thế giới nổ ra, ông bị thực dän Pháp bắt giam 
tại Sài Gòn. Đảu năm 1940, ông bị dày ra Côn Đảo, đến năm 1943, chúng đưa ông vẻ 
giam ở Bà Rá (nay thuộc tỉnh Bình Phước). Khi Nhật đảo chính (9-3-1945), ông vẻ hoạt 
động tại Sài Gòn, tham gia lanh đạo Cách mạng tháng Tám tại Sài Gòn và các tỉnh Nam 
Bọ. 

Năm 1846, ông ra Hà Nội nhận công tác ở Trung ương. Trong kháng chiến chống 
Pháp ông làm Bộ trưởng Bộ Lao động. Sau khi hòa binh lập lại (1954) ông vån công tác 
trong Hội đồng chính phủ một thời gian. 

Năm 1970, ông mất tại Hà Nội, hưởng dương 62 tuổi. 


9- Bưửng PHAM HỮU LẦU: 
Từ đường Huỳnh Tấn Phát đến đường Lê Văn Lương. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn Quận 7 và xã Phước Kiêng huyện Nhà Bè, 
từ đường Huỳnh Tấn Phát đến đường Lè Văn Lương, dài khoảng 4.500 mét, lộ giới 
30 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có tử thời Pháp thuộc gọi là đường Huyện số 4. Ngày 
7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Phạm Hữu Lâu. 

3. Tiểu sử: 

PHẠM HỮU LẦU 
(Bính aen 1906 - Kì hợi 1959) 

Liệt sĩ hiện đại, quê xã Hòa An, huyện Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc (nay thuộc tỉnh 
Đồng Tháp). 

Tháng 9 - 1928 ông được kết nạp vào Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí 
hội. Cuối năm 1929, ông là đảng viên An Nam Cộng sản đảng. 

Hạ tuần tháng 2 - 1930, ông cùng Hoàng Quốc Việt (tức Hạ Bá Cang) và Lưu Lập 
Đạo được đẻ cử vào Ban chấp hành Trung ương. Đến tháng 6 - 1930 ông ra Bắc họp Hội 
nghị Trung ương, bị địch bắt tại bến cảng Hài Phòng, sau đó bị kết án chung thân, dày 
ra Côn Đảo. Nhưng đến năm 1936 ông được thâ một lượt với Lê Duán, Nguyễn Văn Cừ, 
Nguyễn Chí Diễu... 

Từ năm 1937 vẻ sau, ông tham gia nhóm làm báo Đán chứng. Ông bị bắt lại và kết 
án 5 năm tù, đày ra Côn Đảo lån thứ hai vào năm 1940. 

Sau Cách mạng tháng Tám 1945 ông được rước vẻ, rồi làm tỉnh ủy Sa Déc. Trong 
chín năm kháng chiến chống Pháp, ông trải qua các chức vụ Chủ tịch Ủy ban kháng 
chiến hành chỉnh t. Sa Đéc. Khu ủy viên, Phó bí thư khu ủy khu 8, Bí thư tỉnh ủy Mỹ 
Tho, Ủy viên Ủy ban hành chánh kháng chiến Nam Bộ, phụ trách Thương binh và 
Công an. 

Sau Hiệp định Genève, ông ở lại Nam Bộ với cương vị Ủy viên Thường vụ Xứ ủy 
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Nam Bộ. Đến cuối năm 1956 ông đi Nam Vang (Campuchia) làm nhiệm vụ ở nước bạn, 
Ngày 16 - 12 - 1959 ông mất sau một thời gian lâm bịnh tại Campuchia, hưởng 
dương 53 tuổi. 


10- Đường PHAN VĂN BẢY: 
Tir đường Nguyễn Văn Tạo đến nhà máy điện Hiệp Phước. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Hiệp Phước huyện Nhà Bè, từ đường 
Nguyễn Văn Tạo đến nhà máy điện Hiệp Phước, đài khoảng 2400 mét, lộ giới 20 
mét, 


2. Lich sử: Đường này có từ trước gọi là đường chuyên dùng số 19. Ngày 7 
- 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Phan Văn Bây. 

8, Tiểu sử: 

PHAN VĂN BẢY 
(Canh tuất 1910 - Nhâm ngo 1942) 

Liệt sĩ hiện đại, sinh ngày 1-1-1910 tại làng Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Sa 
Đéc (nay thuộc h. Thạnh Hưng, tỉnh Đồng Tháp). 

Năm 1926, ông trúng tuyến vào trưởng Trung học Cân Thơ với hạng ưu nên được 
cấp học bóng theo học. Thời gian từ năm 1826 - 1826 ông tham dự lễ truy điệu Phan 
Châu Trinh, bat khóa, mít tinh chống đàn áp nên bị đuổi học. Vẻ quê, không bao lâu 
ông liên lạc với tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chi hội. Từ đó ông tích 
cực hoạt động, xây dựng cơ sở các địa phương. 

Ngày 13-5-1930, ông lanh đạo nông dân Tân Dương và các vùng lân cận biểu tinh 
đòi bãi bỏ các thứ thuế nhân dịp chủ tỉnh Sa Đéc (Esquivillon) đến Tân Dương. Ông bị 
bắt kết án 5 năm tủ rồi đày ra Côn Đảo. Năm 1936, ông được trả tự do nhưng phải biệt 
xứ. Về sau ông được cử vào ban Chấp hành liên tỉnh miền Tây cùng với Tạ Uyên phụ 
trách báo Tiến lên của Liên tỉnh ủy. 

Sau khi Nam Ki khởi nghĩa thất bại, trong cuộc họp xứ ủy mở rộng vào đầu năm 
1941, ông được cử làm Phó bí thư xứ ủy kiêm Bí thư Liên tính ủy. Nhưng đến năm 1942, 
ông bị bắt và bị kết án tử hinh. 


Ngày 10-6-1942 ông hi sinh, hưởng dương 32 tuổi. 


RAG 


H. Cân Giờ 


1- Bường AN THỨI ĐÔNG: 
Tù đường Rừng Sác đến trụ sở xã An Thới Đông. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã An Thới Đông huyện Cần Giở, tu 
đường Rừng Sác đến trụ sở UBND xã An Thới Đông, dài khoảng 4710 mét, lộ giới 
30 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có từ xưa, nhưng chỉ là đường làng nhỏ hẹp, mới 
được cải tạo mở rộng từ năm 1985. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phổ đặt tên 
đường An Thới Đông. 


3. Tiểu dẫn: 





AN THỚI ĐÔNG 


Địa danh thời chúa Nguyễn mới đến khai khẩn ở trấn Hiên Hòa xưa. Vùng này 
sau năm 1866 thuộc tỉnh Biên Hòa (xã An Thới). 


Tên cũ của An Thới gọi là Vàm Ray (theo Trương Vĩnh Ki) trước 1801 thuộc tinh 
Chợ Lớn, sau năm 1930 thuộc tình Biên Hòa. Nay là xã An Thới Đông, huyện Cân Giờ 
TP.HCM. 


2- Bường BÀ XÁN: 
Từ đường Rừng Sác đến ấp Bà Xán. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xa Bình Khánh huyện Cản Giờ, từ đường 
Rừng Sác đến ấp Bà Xán, dài khoảng 2998 mét, lộ giới 30 mét. 
2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm, mới được cải tạo mở rộng từ 
nām 1985. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Bà Xán. 
3. Tiều sử: 
BÀ VAN 
Địa danh có từ xa xưa ở làng An Thới mà nhân dän quen gọi. 


Theo truyền văn thi tên này có tử lâu đời gọi là ấp Bà Xán xã Bình Khánh huyện 
Cân Giờ, tỉnh Biên Hòa. 
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Trước năm 1945 vùng này thuộc tỉnh Tân An (Chợ Lớn) sau chuyến về lại tính 
Biên Hòa như trước. Từ năm 1975 thuộc huyện Cần Giờ TP.HCM. 
3- Bưửng BÙI LÂM: 

Từ đường Duyên Hải đến bờ biển. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xå Cân Thạnh huyện Cần Giờ, từ đường 
Duyên Hải đến bò biến, đài khoảng 450 mét, lộ giới 30 mét. 

2. Lịch sử: Đường này mới được mở tir năm 1995. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND 
Thành phố dat tên đường Bủi Lâm. 

3. Tiểu sử: 

BÙI LAM 
(Binh thân 1896 - Giáp tí 1984(?)) 

Nhà hoạt động cách mạng, quê làng Gia Hòa, huyện Mi Lộc, tính Nam Định. 

Thời trẻ ông làm thủy thủy thường qua lại đường biển Hải Phòng - Marseille 
(Pháp). Tại Pháp ông cùng các ông Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Thế Truyền hợp tác làm 
báo Le Paria (Người củng khổ). Tại đây ông bỏ nghệ thủy thủ và được cử sang Liên Xó 
học tại Trung Phương Đông. 

Nam 1929, ông vé nước tham gia tố chức Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng 
chí hội rồi gia nhập đảng cộng sản Đông Dương hoạt động ở miền Bắc. 

Năm 1933 bị Pháp bắt kết án khổ sai chung thân däs Côn Đảo, nhưng đến năm 
1936 được trả tự do. Năm 1939 ông bị bất lại dày lên Sơn La đến 1945 mới thoát khỏi 
nhà tủ thực dân. 

Trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) ông làm chánh án tòa án quân sự 


quân khu II. Sau năm 1954, giữ chức phó viện trưởng Viện Kiếm sát tối cao, Đại sů 
VNDCCH tại cộng hòa dän chủ Đức. 


4- Bường DƯƠNG VĂN HẠNH: 

Từ rạch Bà Năm đến Đồng Tròn. 

1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn xã Lý Nhơn huyện Cân Giờ, tử rạch Bà 
Năm đến Đông Tròn, đài khoảng 2500 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có đa lâu nhưng là đường làng đi trong xóm, mới 
được cải tạo mở rộng từ năm 1985. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phổ đặt tên 
đường Dương Văn Hạnh. 

3. Tiểu sử: 

DƯƠNG VĂN HẠNH 


Chiến sĩ vän thân chống Pháp, quê xa Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, tỉnh Biên Hòa củ. 


Nguyên Q. Thắng - Nguyễn Đình Tư 


Sau khi Pháp chiếm miền Đông Nam Ki, Trương Định khởi nghĩa chống Pháp, 
ông tịch cực khuyến quyên, vån động nhãn dân, nghĩa sĩ tham gia quân Nghĩa đông 
chống Pháp dưới cò Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định, 

Tại đây (lång Tân Kiếng và Lý Nhơn) một trận lớn giữa Nghĩa quân và Pháp đụng 
độc ác liệt và Trương Định hi sinh tại trận. Từ đó nghĩa quân rút hẳn vẻ Biên Hòa, Bà 
Rịa. 


5- Đường DUYÊN HẢI: 

Tir chợ Cân Giờ đến chợ Đồng Hòa. 

1. Vi trí: Đường nằm trên địa bàn hai xã Cẩn Thạnh và Lòng Hòa, huyện 
Cân Giờ, từ chợ Cản Giờ dën chợ Đông Hòa, đài khoảng 13.500 mét, lộ giới 40 
mét, qua ngã tư Nguyên Phan Vinh, các ngã ba Lê Thương, Phan Đức, Lê Honn 
Yên, Bùi Lâm, 


3. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc gọi là Hương lộ 1A. Ngày 7 - 4 
- 2000 UBND Thành phố dat tên đường Duyên Hải. 

3. Tiểu dẫn: 

DUYÊN HẢI 

Địa danh hiện đại thuộc xã Cân Thạnh và Long Hòa huyện Cần Giờ, tỉnh Biên 
Hòa củ. 

Sau năm 1975 sau khi nhập các tỉnh Gia Định, TP. Sài Gòn - Chợ Lớn và một phắn 
tỉnh Biên Hòa (tức huyện Cần Giờ) thành Thành phố Hå Chí Minh và huyện Cản Giờ 


đổi lại là huyện Duyên Hải. Đến năm 1985 lấy lại tên Cân Giờ gọi là huyện Cần Giờ như 
trước năm 13873. , 


6- Dường GIÖNG A0: 

Từ xi nghiệp nuỏi trông Thủy sản đến nhà máy nước đá. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xa Cản Thạnh huyện Cần Giờ, từ xi nghiệp 
nuôi trồng Thủy sản đến nhà máy nước đá, dài khoảng 1670 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường làng nhỏ hẹp đi trong xóm, mới được cải tạo mọ 
rộng tử năm 1985. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Gong Ao. 

3. Tiểu dẫn: 

GIÔNG AO 


Địa danh xưa; Giảng: cuộc đất cao, do sóng đảnh và gió thối làm nén, ở Nam Ki có 
nhiều cát hợp thành dun, thành giống. Nơi đây rất ít nước. Do đỏ người ta hay đào ao 
trên giống để lấy nước ngọt. Lâu ngày nơi (iổng có ao này trở nên địa danh. 

Giỗng Ao nay thuộc xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP.HCM. 
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7- Dường HÅ QUANG VÚC: 

Từ đường Rừng Sác đến ấp Bình Thạnh. 

1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn xã Bình Khánh huyện Cân Giờ, từ đường 
Ring Sác đến ấn Binh Thạnh, dài khoảng 2845 mét, lộ giới 30 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường làng nhỏ hẹp đi trong xóm, mới được cải tao từ 
thập niên 1990. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Hà Quang Vác. 

3. Tiểu sử: 

HÀ QUANG VÓC 
(Định hợi 1947 - Giáp dần 1974) 


Anh hùng lực lượng vů trang Việt Nam, chiến sĩ đặc công Rừng Sắc, quê tinh 
Quảng Ninh vào Nam chiến đấu từ những năm 60. 

Tùng op chức Trung đội trưởng Đặc công trong trận đảnh đêm 2 rang sảng ngày 
3 - 12 - 1973, đơn vị ông đột nhập vào kho xăng Nhà Bè đốt cháy hàng triệu lit xăng gây 
téng vang lớn trong và ngoài nước, 

Ngày 1 - 2 - 1974 trong một trận đánh khác cũng tại Nhà Bè ông hi sinh tại trận. 

Ngày 15 - 1 - 1876, ông được truy tặng danh hiệu ank hùng lực lượng v trang Việt 
Nam. 


8- Dong LÊ HÙNG YÊN: 


Tir đường Duyên Hài đến đường Lương Văn Nho. 


lL. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Cân Thạnh huyện Cẩn Giở, từ đường 
Duyên Hải đến đường Lương Văn Nho, trước trụ sở UBND huyện, dài khoảng 931 
mét, lộ giới 30 met. 


2. Lịch sử: Đường này mới được xây dựng từ đâu thập niên 1990. Ngày 7 - 4 
- 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Lê Hùng Yên. 


3. Tiểu sử: 
LÊ HÙNG YÊN 


Anh hùng lực lượng võ trang Việt Nam, chiến sĩ biệt động nội thành Sài Gòn, hi 
sinh trong kháng chiến chống Mi. 


9- Dưởng LÊ THƯƠNG: 
Từ đường Duyên Hải đến chỉ nhánh Điện Cân Giờ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Cần Thạnh huyện Cân Giờ, từ đường 
Duyên Hải, giáp chùa Hải Đức đến chi nhánh Điện Cần Giờ, dài khoảng 495 mét, 
lò giới 30 mét. 
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Nguyễn Q. Thắng - Nguyễn Định Tư 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm, được cải tạo mở rộng từ thập niên 1990. 
Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Lê Thương. 

3. Tiểu sử: 

LÊ THƯƠNG 
(Giáp dần 1914 - Bính tí 1996) 

Nhạc sĩ thời danh, tên thật là Ngô Đình Hộ, bút danh Lê Thương (eben tên mẹ và 
sông Thương nơi ông đi thăm chơi lúc trẻ), sinh ngày 1 tháng 8 năm 1914 tại TX Nam 
Định, tỉnh Nam Định, trước năm 1940 ngụ tại phố Hàm Long, nội thành Hà Nội. Từ 
năm 1943 sống và làm việc tại Sài Gòn. 

Thuở nhỏ học tại một trường tiểu học Thiên chúa, có điều kiên học nhạc và hát 
trong các ca giáo đoàn nên khả năng âm nhạc được nuôi dưỡng và phát triển rất sớm. 

Những năm 40 ông vào làm việc tại Sài Gòn, sau ngày Pháp tái chiếm Nam Bỏ, 
ông gia nhập lực lượng kháng chiến, lui về công tác ở chiến trường t. Bén Tre (h. Binh 
Đại). Năm 1948 ông bị Pháp bắt làm tù binh, giam tại Mi Tho hơn một năm sau mới 
được trả tự do, do mát liên lạc nên về sống tại Sài Gòn. 

Năm 1950 tham gia Phong trào Hòa bình và Học sinh, ông là một trong những 
người tố chức lễ truy điệu và đám tang Trản Văn Ơn (1931 - 1950) bị thực dân Pháp 
thảm sát. Chính cái chết Trần Văn Ơn và phong trào học sinh này đã thôi thúc ông sáng 
tác bản nhạc bất hủ: Học sinh hành khúc như một bàn tuyên ngôn của phong trào học 
sinh cũng như tấc lòng của những người mẹ có con lên đường cứu nước qua bài Lòng 
me Việt Nam. 

Sau năm 1954 ông làm việc ở Bộ Quốc gia Giáo dục (Sải Gòn) đến năm 1975. 

Các tác phẩm của ông: Trưng Vương (1936), Trên sóng Dương Tử (1938), Hòa 
bình 48, Hạc sinh hành khúc (1950), Lòng mẹ Việt Nam (Bà Tw bán hàng)... nhất là 
trường ca Hàn Vọng phu (I), Ai xuôi van lí (II), Người chỉnh phu vè (TID đã trở thành 
các. nhạc phẩm bất hủ trong lịch sù am nhạc Việt Nam hiện đại. 

Ngoài ra, ông còn là tác giả hàng trăm nhạc khúc phục vụ thiếu nhi, học sinh 
trong các buổi phát thanh học đường (Sài Gòn). 

Những năm 70, ông được chỉnh quyền Sài Gòn tặng thưởng: Giải tuyên dương sự 
nghiệp vän hóa (1974). 


Ông mất ngày 18 tháng 9 năm 1996 tại Sài Gòn, thọ 82 tuổi. 
10- Bường LÊ TRONG MÃN: 
Từ trưởng Tiểu học Cân Thạnh đến nga ba Xã đội cũ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Cần Thạnh huyện Cân Giờ, tir trường 
cấp 1 Cân Thạnh đến ngã ba Xa đội cũ, dài khoảng 377 mét, lộ giới 30 mét. 
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2. Lịch sử: Trước là đường hẻm mới được cải tạo mở rộng từ näm 1995, 
Ngày 7 - 4 - 2000 Thành phố đặt tên đường Lê Trọng Mãn. 

3. Tiu sử: 

LÊ TRONG MAN 

Chiến sĩ cách mang, đảng viên đảng cộng sån Việt Nam, quê huyện Cån Giở, tính 
Biên Hòa. 

Thuġ trẻ ông học ở Sài Gòn, tham gia hoạt động cách mạng từ trước nấm 1940 tại 
Sài Gòn. 

Sau năm 1945 từng làm Bi thư tỉnh ủy Gia Định, bị địch bắt, tra (ấn dā man, ông hi 
sinh trong tu trong những năm 1960. 


11- Đường LU ONE VÄN NHO: 
Từ Bưu điện Cân Giờ đến đường Rừng Sác. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Cân Thạnh huyện Cần Giờ, tử Bưu 
điện Cân Giờ đến đường Rừng Sác, dài khoảng 7000 mét, lộ giới 40 mét, qua ngựa 
ba Lê Hung Yên. 

2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc gọi là Hương lộ 2. Ngày 7 - 4- 
2000 UBND Thành phố đặt tên đường Lương Văn Nho. 

3. Tiu sử: 

LƯƠNG VĂN NHO 
(Hinh thìn 1916 - Giáp tí 1984) 

Thiếu tưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, quê huyện Long Thành, tỉnh Biên 
Hòa. 

Sau Cách mạng Tháng Tam, ông tham gia Nam bộ kháng chiến, näm 1947 lå 
Huyện đội trưởng Long Thành, rồi Tính đội trưởng dân quản Bà Rịa, Tinh đội phó, 
tham mưu trưởng tỉnh đội Bà Rịa - Chợ Lóm. 

Năm 1954 tập kết ra Bắc làm Tham mưu trưởng Liên khu 3. Năm 1961 trở về Nam 
chiến đấu, làm Tư lệnh kiêm Bí thư Đặc khu Rừng Sác, Tư lệnh phảo binh Miền. (B2). 

Sau 30 - 4 - 1875 làm phó Tham mưu trưởng Quản khu 7. 

Ông mất năm 1984, thọ 68 tuổi. 


12- Bường LÝ NHữN: 

Tư đường Rưng Sác đến trụ sở UBND xã Lý Nhơn. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xa Lý Nhơn huyện Cần Giờ, từ đường 
Rừng Sác đến trụ sở UBND xa Lý Nhơn, đài khoảng 19.117 mét, lộ giới 30 mét. 
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2. Lịch sử: Đường này có tử xưa là đường làng nhỏ hẹp, được cải tạo mở 
rộng từ năm 1985. Vi là đường trục của xả Lý Nhơn, nên ngày 7 - 4 - 2000 UBND 
Thành phố đặt tên đường Lý Nhơn. 

8. Tiều dẫn: 

LÝ NHƠN 
Địa danh cũ của trấn Biên Hòa xưa (nay là tinh Déng Nai). 


Theo Gia Đình thanh thông chí, Lý Nhom là một thôn của tổng An Thủy, huyện 
Bình An, tỉnh Biên Hòa. Từ năm 1840 tỉnh Biên Hòa gồm 2 phú 7 huyện, xã Lý Nhơn 
thuộc tổng An Thủy tử năm 1811 đởi Gia Long thử 10 (1811). 


Sau năm 1915 sáp nhập vào các xã khác của huyện Long Thành. Từ nām 1930 
thuộc huyện Cân Giờ thuộc tỉnh Biên Hòa cũ. 


Năm 1875 huyện Cân Giờ (trong đó có xã Lý Nhơn) thuộc TP.HCM. 


13- Đường NGUYÊN CÔNG BAO: 
Tư đường Tam Thôn Hiệp vòng trở lại đường Tam Thôn Hiệp. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Tam Thôn Hiệp huyện Nhà Bè, tù 
đường Tam Thôn Hiệp ở cây số 4660 vòng trở lại đường Tam Thôn Hiệp ở cây số 
5520, đài khoảng 1.000 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm, được cải tạo mở rộng tử nām 
1995. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Công Bao. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN CÔNG BAO 
(... - Qui sưu 1973) 

Chiến sĩ đặc công Rừng Sác, không rõ năm sinh, quê tại Nhà Bè. 

Ông nhập ngũ và chiến đấu ở Nhà Bè, Rừng Sác. Từng là Trung dội phó đơn vị 
đặc công chỉ huy đơn vị đảnh vào kho xăng dâu Nhà Bè vào đêm 3 - 12 - 1973 gây cho 
địch nhiều thiệt hại. 

Trên đường rút lui ông bị lực lượng hải thuyền địch bao vây, ông tử thương trên 
sông. 


14- Đường NGUYÊN PHAN VINH: 
Tir cầu cảng đến kè đá Xóm Ngoài. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Cần Giờ, từ Câu Càng (Xã Đội củ) 
đến bë ké bå Xóm Ngoài, dài khoảng 1.000 mét, lộ giới 12 mét, qua nga tư Duyên 
Hải, ngã ba Lè Trọng Mân., 
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2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm, được cải tạo mở rộng tử näm 
1985. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Phan Vinh. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN PHAN VINH 
(Qui dậu 1933 - Mậu thân 1968) 

Anh hủng lực lượng võ trang Việt Nam, quê huyện Điện Bàn, tinh Quảng Nam. 
Ông nhập nga từ năm 1950 chiến đấu ở các mặt trận Liên khu V. 

Năm 1954, ông theo đơn vị tập kết ra Bắc, từ những năm 60 ông tham gia lực 
lượng hải quân, làm thuyến trưởng vận chuyến vũ khi từ miền Bắc vào chi viện cho 
miên Nam theo «tung Treng Sơn trên hiển”. 

Năm 1968 tàu chở vũ khi do ông chỉ huy vào đến vùng biến Khánh Hòa thi bị địch 
phát hiện bao vây. Ông binh tĩnh ra lệnh cho thủy thủy lải tàu vào biển Hòn Heo réi rời 
tàu trước khi cho min nő tàu. Bị địch bao vây, ông rot lên núi củng đóng đội chiến đấu 
đến củng và hi sinh tại trận. 


15- Đường NGUYÊN VĂN MANH: 


Từ ngã ba ông Ba Thử đến ngã ba trụ sở UBND xã Long Hòa. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Long Hòa huyện Cần Giờ, từ ngã ba 
ông Ba Thử đến ngã ba UBND xã Long Hòa, dài khoảng 1000 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm, được cải tạo mở rộng tir năm 
1985. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyên Văn Mạnh. 


3. Tiểu sử: 

NGUYÊN VĂN MANH 
(Mậu tí 1888 - Binh thin 1976) 

Nhân sĩ Hình Xuyên, quê làng Chánh Hưng, huyện Cần Giuốc, tỉnh Chợ Lớn (nay 
thuộc quận 8 TP.HCM). 

Trước cách mạng tháng 8 năm 1945 ông làm nghề day vò, ting cảm đầu một 
nhóm Bình Xuyên ở Chánh Hưng. 

Sau ngày Nam Bộ kháng chiến, đáp lời kêu gọi tổ quốc, ông đem thuộc hạ ra gia 
nhập lực lượng kháng chiến chống Pháp dưới quyền tướng Ba Dương (Dương Văn 
Dương) tư lệnh phỏ khu bộ miền Đông Nam Bộ. Đơn vị do ông chỉ huy hoạt động trên 
địa bàn chiến khu Rừng Sác. Có lúc ông giữ chức Tham mưu trưởng phân khu miền 
Duyên Hải, thuộc khu 7 miền Đông Nam Bộ. 

Sau hiệp định Genève năm 1954, ông tập kết ra miễn Bắc rồi chuyển ngành. 

Sau ngày thống nhất đất nước ông vẻ lại Chánh Hưng nơi làng cú và mất trong 
năm 1976, thọ 88 tuối. 
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16- Dường PHAN ĐỨC: 

Từ đường Duyên Hải đến bờ biển. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Cân Thạnh, tı: đường Duyên Hải đến 
bò biến, đài khoảng 350 mét, lộ giới 30 mét. 

2. Lịch sử: Đường này mới được xây dựng từ năm 1995. Ngày 7 - 4 - 2000 
UBND Thành phố đặt tèn đường Phan Đức. 


3. Tiểu sử: 
PHAN ĐỨC 
(Ki mùi 1919 - Kì dâu 1969) 


Liệt sĩ hiện đại, quê tỉnh Bắc Ninh. 


Ông tham gia cách mạng tù hỏi còn trẻ, đảng viên ki cựu dàng cộng sản Đông 
Dương, xú ủy viên vu ủy Bắc Ki, 


Sau năm 1945, ông hoạt động ở Sài Gòn, từng là ủy viên thường trực thành ủy Sài 
Gòn - Gia Định, kiêm Bi thư Phân khu I. 


Năm 1969 ông hi sinh trong lúc trên đường công tác tại chiến trường. 
17- Đường PHAN TRONG TUỆ: 

Từ đường Duyên Hải đến trụ sở Công an huyện Cẩn Giờ. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Cân Giờ, từ đường Duyên Hải đến 
trụ sở Công an huyện, dài khoảng 700 mét, lộ giới 40 mét. 

2. Lịch sử: Đường này mới được xây dựng từ thập niên 1990. Ngày 7 - 4 - 
2000 UBND Thành phố đặt tên đường Phan Trọng Tuệ. 

3. Tiểu sử: 

PHAN TRONG TUỆ 
(Canh thán 1920 - Ki tị 1989?) 

Thiếu tướng QĐNDVN, sinh năm 1920 tại Vientiane (Lào), nguyên quán huyện 
Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây, (nay thuộc t. Sơn Tây). 

Các năm 1836 - 1939 ông về nước tham gia Thanh niên Dân chủ rôi gia nhập Đảng 
cộng sản Đông Dương. Năm 1940 - 1943 ông là Xứ ủy viên Bắc Ki, đến tháng 7 năm 1943 
ông bị bắt, kết án khổ sai chung thân, giam ở Hòa Lò (Hà Nội) đến năm 1944 đày ra 
Côn Dän, 


Sau Cách mạng tháng tám năm 1945, ông vé đất liền, được cử làm chỉnh ủy Quân 
khu 9, năm 1950 làm chính ủy Quân khu 7. 


Năm 1954 ông cỏ chân trong Ban thi hành Hiệp định đình chiến đóng tại Sài Gòn. 
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Năm 1956 ông ra Bắc được phong hàm thiểu tưởng và được chí định vào Ban chấp 
hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (Công sản). Sau đó (1970) däm nhận chức 
vụ Độ trưởng Bộ Ciao thông Vận tải kiêm Phả thà tướng chính phủ. 

Sau nām 1875, ông sống tại Sài Gòn và mất khoảng năm 1989 - 1990? 


_ 18- Bưởng QUÅNG XUYÊN: 

Từ chợ An Thới Đông đến kinh Bà Tùng. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã An Thới Đông huyện Cần Giờ, từ chợ 
An Théi Đông đến kinh Bà Tùng, đài khoảng 670 mét, lộ giới 16 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm, được cải tạo mở rộng từ nãm 
1995, Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Quảng Xuyên. 

3. Tiểu dẫn: 

QUẢNG XUYÊN 

Địa danh hiện đại ở tính Biên Hòa cũ, đây là tên một huyện củ. 

Nguyên, huyện Cân Giờ trước nām 1958 thuộc tỉnh Biên Hòa dën näm 1955. 

Năm 1956, nhân chỉnh quyền Ngô Đình ID iệm (1954-1963) chia địa giới các tinh 
(sắc lệnh số 143 - NV - 22-10-56) tỉnh Biên Hòa cũ chia thành 4 tỉnh là Biên Hòa, Long 
Khánh, Phước Long và Binh Long; thi huyện Cân Giờ thuộc tính Biên Hòa và đổi tên là 
quản Quản Xuyên từ năm 1959, Huyện li đóng tại xã An Thói Đông. 


Sau ngày 30 - 4 - 75 chính quyền cách mạng dùng lại tên cũ là Cần Giờ cho dën 
nay. 


19- Bưởng RUNG SÁC: 

Từ đường Duyên Hải den bën phà Binh Khánh. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các xã Long Hòa, An Thới Đông, Tam 
Thon Hiệp, Bình Khánh huyện Cân Giở, tir đường Duyên Hải (ngã ba Long Hòa) 
đến bến phà Bình Khánh, dài khoảng 36.500 mét, lộ giới 60 - 120 mét, qua các ngã 


ba Hà Quang Vóc, Bà Xán, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Lý Nhơn, Lương Văn 
Nho. 


2. Lịch sử: Đường này cỏ từ thời Pháp thuộc, là một đoạn của Liên Tinh lộ 
15, sau 1975 quen gọi là đường trục Cẩn Giờ hay đường Nhà Bè - Cần Giờ. Ngày 7 
- 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Rừng Sác. 
3. Tiểu dän: 
RỪNG SÁC 
Địa danh lịch sử ở huyện Cần Giờ, tỉnh Biên Hòa cũ (nay thuộc TP.HCM). 
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Rừng Sác là một khu vực rừng ngập mặn nằm sát biến ở duyên hải huyện Cần Giờ. 
lừng ngập män này toàn là cây sác; do đó nhân dän địa phương gọi là Reng Sác, lâu 
ngày trở thành địa danh. 

Ngoài ra, trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng kháng chiến do hộ đói Bình 
Xuyên, dưới quyên của Ba Dương và Bảy Viễn hoạt động tại địa bàn Rừng Sác này đã 
tiêu hao và cảm chân quân viễn chỉnh Pháp lập được nhiễu chiến công. Trong kháng 
chiến chống MI, Rừng Sác là nơi biệt động thành phố Sài Gòn đặt căn cử. Tại đây nhát 
xuất nhiễu cuộc tấn công vào các căn cử quân sự Mĩ và Sài Gòn; đồng thời uy hiếp các 
tàu thuyến ra vào cảng Sài Gòn női danh một thời “Bộ đội Rừng Sác”. 

Lại nữa, năm 1955, chính quyền Ngỏ Đình Diệm truy quét lực lượng Bình Xuyên 
- đầu Pháp - do Bảy Viên cảm đầu bị tướng Dương Văn Minh đánh bật ra lchỏi Sài Gòn. 
Tàn quân Binh Xuyên rút về Ring Sác rồi bị Dương Văn Minh đánh bại ở đây. 


20- Iường TAM THÔN HIỆP: 
Tử đường Rưng Sác đến ấp Trần Hưng Đạo. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Tam Thôn Hiệp huyện Cản Giơ, tư 
đường Rừng Sác đến ấp Trân Hưng Đạo, đài khoảng 9034 mét, lộ giới 30 mét, qua 
ngā ba Nguyễn Công Bao. 


2. Lịch sử: Đây là đường làng cỏ từ xưa, nhỏ hẹp, được cải tạo và mở rộng tử 
năm 1985 thành đường trục của xã Tam Thôn Hiệp, nên ngày 7 - 4 - 2000 UBND 
Thành phổ đặt tên đường Tam Thôn Hiệp. 

3. Tiều dẫn: 

TAM THÔN HIỆP 

Địa danh cũ ở trấn Biên Hòa xưa. 


Tân Thôn Hiệp nguyên là một ấp của xã Lý Nhơn có từ de Gia Long näm thứ 10 
(1811), sau chuyển lén thành thòn thuộc xã Lý Nhơn, tổng An Thủy, huyện Binh An, 
trấn Biên Hòa. 


Sau năm 1833 trấn Biên Hòa đổi thành tỉnh Biên Hòa. Hiện nay (2000) Tân Thôn 
Hiệp là một xa của huyện Cần Giờ, TP.HCM. 


21- Déng THANH THỨI: 
Từ đường Lương Văn Nho đến bờ biển. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Long Hòa huyện Cần Giờ, từ đường 
Lương Văn Nho đến bờ biến, nơi nhà nghỉ 30 - 4, đài khoảng 1869 mét, lộ giới 40 
mét, 


2. Lịch sử: Đường này mới được xây dựng từ näm 1995. Ngày 7 - 4 - 2000 
UBND Thành phố đặt tên đường Thạnh Thới. 
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3. Tiểu dẫn: 
THANH THỚI 

Địa danh cũ ở trấn Biên Hòa xưa. 

Thạnh Thới nguyên là một thôn của tống An Thủy, huyện Binh An, sau nâng lên 
thành xã thuộc tỉnh Biên Hòa (cú). 
22- Buong TRẤN QUANG BAO: 

Tù ấp Binh Trường đến ấp Bình Trưng. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Bình Khánh huyện Cân Giờ, từ ấp Bình 
Trường đến ấp Bình Trưng, đài khoảng 1593 mét, lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm, được cải tạo và mở rộng tử 
năm 1995. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Trắn Quang Đạo. 

3. Tiểu sử: 

TRẤN QUANG ĐẠO 
Tiên hiện của xã Bình Khánh tống Thành Tuy, tỉnh Biên Hòa xưa. 


Ông là người có công chiêu dân lập ấp thời chúa Nguyễn mới vào mở cõi ở miền 
Nam. Ông từng khuyến khích dân đến khai hoang lập ấp khi lưu dân người Việt đặt 
chân lên vùng này và lập nên làng Bình Khánh. 

Đề ghi nhớ công ơn ông, nhân dân trong vůng tôn xưng, tôn ông là thành hoàng 
của làng. 
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1- Buòmg BÀ TRIỆU: 
Từ Quốc lộ 22 đến đường Quang Trung. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Hóc Môn huyện Hóc Môn, tử 
Quốc lộ 22 đến đường Quang Trung, đài khoảng 1322 mét, lộ giới 18-30 mét. 


2) Đường này có từ thời Pháp thuộc, được đặt tèn đường Triệu Åu tử sau năm 
1954. Sau năm 1975 chính quyền huyện Hóc Môn đổi là đường Bà Triệu. 


3. Tiểu sử: 
BÀ TRIỆU 
(Ất tị 225 - Mậu thìn 246) 

Nữ anh hàng dân tộc, lanh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân Ngô trong thời Bắc 
thuộc. Tên thực là Trifu Thị Trinh hoặc Trifu Trinh Nương. Sử cũng gọi là Nhụy Kiểu 
tướng quân, hay Lệ Hải bà ương, quê ở Cửu Chân (nay là huyện Nông Cống tỉnh 
Thanh Hóa). 

Bà giỏi vo nghệ, có chí lớn. Năm 19 tuổi, bà cùng anh là Triệu Quốc Đạt chiêu tập 
nghĩa quân, quyết lòng đánh đuối quân Ngô cứu nước, cứu dân. Người chị dâu có ý 
phản động toan tố cáo với giặc, bà cương quyết giết đi. 

Năm Mậu thin 248, cuộc khởi nghĩa bùng nő. Giữa lúc chiến đấu ác liệt với quân 
Ngô, anh bà đột ngột lâm binh rồi mất, bà vẫn tiếp tục chỉ huy dân quân đánh đuối quân 
giặc. Tướng Ngô là Thứ sử Lục Dän dùng của cải quyên tước mua chuộc một số tủ 
trưởng khiến một số người rời bỏ cuộc chiến đấu, rồi đem quân đàn áp nghia quân do 
dội. Thất bại, bà chạy đến xa Bộ Điền (nay là xà Phú Điện, huyện Hoằng Hóa) tự đâm 
cố hi sinh, hưởng dương 23 tuổi (có sách chép bà hi sinh trên đỉnh núi Tùng). Nay xã 
Phú Điền, tinh Thanh Hóa có đến thờ bà. 

Về sau Li Nam Đế (Lí Bôn) có lập miéu thờ bà và truy phong là Båt chính anh 
hung tài trink nhất phụ nhân. 


Tương truyền giặc Ngô khiếp uy dũng của bà, có câu: 
*Hoành qua đương hồ di 
Đối điện Bà vương nan”. 


hftps://tieulun.fOpto.org 


Đường phố Thành phố Hå Chí Minh 


Nghĩa: 
Múa giáo đánh cop dë 
Đổi mät Bà tương khó. 
2- Đường BÙI CÛNG TRỪNG: 


Tử Nga ba Đôn đến Ngã ba Chợ Đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Nhị Binh, huyện Hóc Môn, chung với 
quận 12, từ ngã ba Đồn đến ngà ba Chợ Đường, dài khoảng 6506 mét, lộ giới 40 
mét. 

2. Lịch sử: Đường này có tử thờ Pháp thuộc gọi là Tỉnh lộ 1. Ngày 7-4-2000 
UBND Thành phố dat tên đường Bùi Công Trưng. 

3. Tiểu sử: 

BÙI CÔNG TRỪNG 
(Ất tị 1906 - Bính dën 1986) 

Nhà hoat động chính trị quê TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên. 

Ông hoạt động cách mạng tử 1924, tham gia các phong trào từ những năm 1925- 
1926. Sau đủ ông được tổ chức cử đi dự đại hội “Phản đế Đỏng minh” o Bi năm 1927 rồi 
sang Liên Xô (cũ) học khóa H của trường Phương Đông (Đại học Staline) trong 3 năm 
1927-1929 cùng khỏa với Nguyễn Thế Ruc, Trản Phú, Bùi Lâm, Nguyễn Khánh Toàn, 
Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Trắn Ngọc Danh (em Trản Phú), Dương Bạch Mai, Trắn 
Đỉnh Long, Bùi Ai, Nguyễn Văn Trân (Bảy Trân, Chợ Lớn), Ngò Đức Tri. 

Nam 1930 về nước, hoạt động trong Đảng Cộng sản Đông Dương rỏi bị bắt và bị 
dày ra Côn Đảo. Trong tù ông là một giảng viên xuất sắc vẻ chính trị, thường được anh 
em tôn là “Giáo sư Đỏ". 

Năm 1938 màn hạn tủ được tha, ông hoạt động và viết báo, nổi tiếng vé bút chiến. 

Năm 1946 ông là thành viên của Phải đoàn Việt Nam dự hội nghị trù bị Đà Lạt. 

Thời kháng chiến chống Pháp ông làm Thứ trưởng Bò Kinh tế, Sau năm 1954 là 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. Tại Đại hội toàn quốc lån thứ II của Đảng, 
ông được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng CSVN. 

Ông mất năm 1986, thọ 81 tuổi. 


3- Deng DUONG CÛNG KHI: 
Tir đường Dé Văn Dậy đến ranh huyện Binh Chánh. 


1, Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các xã Tân Hiệp, Tân Thới Nhi, Xuân Thới 
Sơn, Xuân Thới Thượng, Bà Điểm, từ đường Đổ Văn Dậy đến ranh huyện Bình 
Chánh, dài khoảng 10150 mét, lộ giới 30 mét. 
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2. Lịch sử. Đưởng này có tù thời Pháp thuộc gọi là Hương lộ 65. Ngày 7-4- 
2000 UBND Thành phố đặt tên đường Dương Công Khi. 

3. Tiểu sử: 

DƯƠNG CÔNG KHI 
(Định mão 1927 - Ki dậu 1969) 

Liệt sĩ hiện đại, bi danh hoạt động là Ur Một. Quê làng Bình Hưng Hòa, Gò Vấp 
(nay là h. Bình Chánh) tharn gia kháng chiến chống Pháp từ 1945 trong ngành Công 
an, đến năm 1956 được cử làm Phó bí thư huyện ủy Nhà Bè. 

Năm 1865 được cử làm Khu ủy viên Phân khu Gò Môn (Gò Vấp - Hóc Môn), kiêm 
Bi thư vàng 3 của Phân khu. Tháng 10-1967 Phân khu Gò Môn giải thể để lập Quận ủy 
Lo Môn, ông được cử làm bi thư. 

Sau đợi 1 chiến địch Mậu thân 1968, ông được chuyền về phân khu I để chuấn bị 
tấn công đợt 2. Sau Mậu thân quận Gò Môn bị giải thể, chia thành 4 quận nhỏ, ông 
được cử làm bi thư quận Tây Môn. Tháng 3-1969 ông bị phát hiện tại một hẳm bí mật. 
Bọn địch kêu gọi đầu hàng, ông bình tinh đốt hết tài liệu, rồi dùng súng chiến đấu đến 
phút cuối củng. Bọn địch ném lyu đạn tới tấp xuống hắm, ông hi sinh tại trận. 


4- Đường BĂNG CÔNG BİNH: 
Từ Quốc lộ 22 đến ranh huyện Bình Chánh. 


L. Vị trí: Dưởng nằm trên địa bàn xã Tân Thới Nhì, Xuân Thới Sơn, Xuân 
Thới Thượng (nông trường Nhị Xuân) và nông trường Phạm Văn Hai) huyện Hóc 
Môn, tir Quốc lộ 22 (câu 195) đến ranh huyện Binh Chánh, dài khoảng 8900 mét, 
lộ giới 40 mét, qua ngā tư Nguyễn Văn Bứa. 

e 2. Lịch sử; Đường này có từ thời Pháp thuộc gọi là Tỉnh lộ 90. Ngày 7-4-2000 
UBND Thành phố đặt tên đường Đặng Công Binh. 
3. Tiểu sử: 
ĐẶNG CÔNG BÌNH 
(Dinh múi 1907 - Tân ti 1941) 

Liệt sĩ hiện đại, quê làng Tân Phú, huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định (nay thuộc Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM). 

Xuất thân trong một gia đình nông dân, ý thức cách mạng rất sớm tử những năm 
30. Năm 1937 được kết nạp vào Đảng CSĐD, 

Trong cuộc khởi nghĩa Nam Ki xảy ra tại Hóc Môn (23-11-1940) ông trực tiếp chỉ 
huy tấn công huyện đường Hóc Môn. Cuộc khởi nghĩa thất bại, ông bị địch bắt, trước 
māt quân thù ông hiên ngang nói lên khi phách cách mạng của người dân bị trị. 

Ông bị địch xử bắn tại rạp hát gắn thị trấn Hóc Môn trong năm 1941, hưởng 
đương 34 tuổi. 


https:/fieulủlt TP o.org 


Đường phố Thành phố Hô Chí Minh 


5- Dường DẶNG THÚC VINH: 
Từ câu Rạch Tra đến Ngā ba Chùa. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các xã Đông Thạnh, Thới Tam thôn huyện 
Hóc Môn, từ cầu Rạch Tra đến ngã ba Chùa, dài khoảng 6250 mét, lộ giới 40 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc gọi là Hương lộ 9. Ngày 7-4- 
2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Đặng Thúc Vịnh. 

3. Tiểu sử: 

ĐĂNG THÚC VỊNH 

Vi tiền hiển ở vùng Hóc Môn, Gò Vấp, tỉnh Gia Định (nay là thành phố Hå Chí 
Minh), không rõ năm sinh, năm mất. 

Khoảng năm Tần hợi 1851, ông làm Cai tổng Bình Long (Hóc Môn) đa cùng với 
Phó tổng là Trản Văn Hiệu hợp tác với Tri huyện Lưu Đình Lễ mở mang trong vùng, 
được dân chúng nhớ ơn. 

Ông đôn đốc chiêu dân lập làng, lập ấp, không bao lâu vùng Hóc Môn trở nên 


phôn thịnh. Nhưng đến năm Ki ti 1859 quân Pháp hạ thành Sài Gòn rôi kéo lên chiếm 
luôn Hóc Man, tri huyện Lưu Đỉnh Lễ lui vå Vĩnh Long, còn ông ấn tích luôn tử đấy. 


6- Đường DÔ VĂN DÂY: 

Từ cầu Xáng đến đường Trưng Nữ Vương. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, từ cẩu 
Xáng đến đường Trưng Nữ Vương, đài khoảng 3100 mét, lộ giới 40 mét. 

2, Lịch sử: Đây là một đoạn của Tinh lộ 15 có từ thời Pháp thuộc. Ngày 7-4- 
2000 UBND Thành png cắt đoạn này thành đường riêng và đặt tên đường Đỗ Văn 
Dậy. 

3. Tiểu sử: 

ĐỒ VĂN DẬY 
(Canh thản 1920 - Canh (in 1940) 

Liệt sĩ hiện đại, thường gọi là Nam Dạy, quê xa Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, tỉnh 
Gia Định. 

Ông nhiệt thành yêu nước, giác ngộ cách mạng rất sớm, tham gia công tác ở địa 
phương như rải truyền đơn, treo cờ, dự mit tinh, tuyên truyền giải thích cho đồng bào 


về thâm họa mất nước. Năm 1936 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Duong: duge 
giao phụ trách Đoàn Thanh niên phản đế. 


Năm 1937-1939 được bảu vào Ban chấp hành huyện Hóc Môn. Năm 1940 tham 
gia khởi nghĩa Nam Ki, ông chỉ huy quân chúng tấn công huyện đường Hóc Môn. Vì 
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tưởng thành quá cao, quân địch đóng cổng cố thủ, ông xung phong leo thành, bị quân 
địch từ trên lô cốt bắn xuống, ông trúng đạn hi sinh, 


7- Dưửng LÊ LAI: 
Từ đường Lý Nam Đế đến đường Ngô Quyên. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, từ 
đường Le Nam Đế đến đường Ngô Quyền, đài khoảng 170 mét, lộ giới 9 mét, qua 
ngã tư Trưng Nit Vương. 

2. Lịch sử: Đường này có tử sau năm 1954 và được đặt tên đường Lê Lai từ 
đó đến nay. 


8. Tiểu sử: 

LÊ LAI 

Danh tướng của Bình Định vương Lê Lợi, có sách chép là Nguyễn “Thân, vi theo 
phò tá Lê Lợi nên được ban quốc tinh và đổi tên là Lê Lai. Quê thôn Dang Ta, huyện 
Thụy Nguyên, tỉnh Thanh Hòa. 

Ông theo dưới cờ Bình Định vương Lê Lợi, dũng liệt kháng Minh cứu quốc. Năm 
Binh thân 1416, tại Lang Nhai, ông cùng Binh Định vương và 17 tướng lành Gm phúc 
thế sống chết có nhau, được Lê Lợi trao chức Đô tổng quản, tước Quan Nội Håu. 

Năm Mậu tuất 1418, khoảng cuối năm nghĩa quân bị quân Minh vây ngặt ở vùng 
Chỉ Linh. Lê Lai tình nguyện xin đi chết thay chủ soải (Lê Lợi) để nghĩa quân thoát vây. 

Lê Lai bèn ăn mặc giả nhà vua, đem 500 quân, 2 thớt voi, thẳng tới trại giặc khiêu 
chiến. Quân Minh vây đánh, ông chiến đấu đến lúc kiệt sức, để cho giặc bắt và chịu cho 
chúng giết. 

Nhớ công ơn Lê Lai, vua Lê đa cho tim thây ông tử trước, chôn ở Lam Son, khi lên 
ngôi truy tặng ông là Đệ nhất công thân. Năm Ki đậu 1429 truy phong là Thái ue Đến 
đời Nhân tông, Qui hợi 1443, truy tặng là Binh Chương quân quốc trọng sự, cho Kim 
ngủ đại kim phủ, tước là Huyện Thượng Hâu. Đời Thánh tông lại tặng là Thành giải 
phó, tước Diên Phúc Håu, truy phong là Trung Túc vương. 

Lê Lai có 3 người con là Lư, Lộ và Lâm đều có tiếng trên lịch sử. 


Đến đời nhà Nguyễn, Gia Long liệt kê ông vào hàng khai quốc công thân đệ nhất 
triêu Lê, cho tìm con cháu ông coi giữ dên thờ. 


Bình Định vương thường nói: “Sau này ta mất đi, khi đến giỗ ta, thì một ngày trước 
đó phải cúng tế Lê Lai”. Ca dao ta còn truyền tụng: äm mõt Là Lai, ham hai Lê Lgi". 


8- Đưởng LË LỢI: 
Từ đường Lý Thường Kiệt đến Nga ba Hỏng Châu. 
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Đường phố Thành phố Hỗ Chí Minh 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Hóc Môn huyện Hóc Môn, từ 
đường Lý Thường Kiệt đến ngã ba Hồng Châu, giáp Quốc lộ 22 nối tiếp hương lộ 
60, đài khoảng 2628 mét, lộ giới 14,5 - 20 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có từ sau năm 1954 và được đặt tên đường Lê Lợi tử 
đó đến nay. 


3. Tiểu sử: 
LÊ LỢI 
(Ất siu 1385 - Qui siu 1433) 

Vua khai sáng nhà Lé lanh tụ khởi nghĩa chống quân Minh. 

Tẳng tổ của ông là Lê Hối, nội tổ là Lê Định, quê ở thôn Như Án, huyện Lương 
Giang (nay là phủ Thiệu Hóa). tỉnh Thanh Hóa, sau đời về ở vùng Lam Sơn. 

Ông là con út của Lê Khoảng và Trịnh Thị Ngọc Hương (anh lớn của ông tèn Học, 
thứ là Trừ). Nối nghiệp nhà làm chúa trại Lam Som, gặp khi quân Minh xâm chiếm đất 
nước, ông nuôi chi lớn đánh đuổi xâm lăng. Quan nhà Minh nghe tiếng ông, dụ cho làm 
quan, ông không chịu khuất. Năm Định đậu 1417 thì nêu cao cờ nghĩa, xưng Binh Định 
vương. Dưới cờ giải phóng do ông lanh đạo, lân hồi đông đủ mặt anh tài góp sức: Dinh 
Lễ, Định Liệt, Nguyễn Xí, Nguyễn Thân tức Lê Lai, Bùi Quốc Hưng, Trịnh Khả, Lê Van 
An, Lê Văn Linh, Trần Nguyên Han, Nguyễn Trải... 

Năm Mậu tuất 1418, thắng trận đâu tại Lạc Thủy, khiến tướng Minh là Mā Ki 
khiếp đâm. Chúng điên cuồng tung quân bao vây nghĩa quân tại Chỉ Linh. Thế nguy, 
nhờ có Lẻ Lai đổi áo chịu chết thay ông, để ông lãnh thân về Lư Sơn (ở phia Tây châu 
Hoan, gián Thanh Hóa). 

Năm Canh ti 1420, tháng 10 ông dùng kế phục binh chiến thắng quán Lý Bän, 
Phương Chỉnh tại Thi Lang, rồi tiến đóng ở sách Ba Lắm, thuộc Lỗi Giang, trong giai 
đoạn này thu dùng được ?‡guyên Trai làm tham miru xuất sắc. 


Năm Tân sửa 1421, phá quân Trần Trí và đánh đuối được quân Lào tiếp tay với 
quân Minh. 


Nam Giáp thin 1424, chiến địch Bồ Liệp, chém tướng giặc là Trắn Trung, trận Trà 
Lần phả vỡ quân của Sư Hữu, giết tướng Trương. 

Năm Đỉnh vị 1427, đóng quản ở Bỏ Dé uy hiếp thành Đông Quan, dôn toàn lực 
đánh một trận để đời tại Chi Lãng, chém chết Liễu Thăng tại gò Đào Mã, bắt sống hai 
tướng Hoàng Phúc và Thôi Tụ tại Xương Giang, giết tướng Lương Minh, khiến Lý 
Khánh tự tử, đuối được Mộc Thạnh, trốn chạy vẻ nước. Kết quả: Tổng tư lệnh quản 
Minh là Vương Thông phải viết thư câu hòa, rồi cuối cùng chúng đành ôm hận rút 
86.000 quân Minh về nước. 


Năm Mậu thân 1428, ông lên ngôi vua, tên thuy là Lê Thái tố, đặt hiệu nước là Đại 
Việt, hiệu năm là Thuận Thiên, đỏ ở Đông Kinh (Hà Non. 
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Năm Out sửu 1433, ngày 22-8 Âm lịch ông mất, hưởng dương 48 tuổi, ở ngôi 6 
năm. Chỏn tại Vĩnh Lãng (Lam Sơn). 

Khi đã dựng xong nén đại định, ông sai Nguyễn Trãi soạn bản hùng văn Binh Ngô 
đại cáo truyền khắp xa gån. 


9- Bưởng LÊ THỊ HÀ: 
Từ đường Dé Văn Dậy đến Quốc lộ 22. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, từ đường 
Đô Văn Dậy đến Quốc lộ 22, dài khoảng 2080 mét, lộ giới 20-30 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc gọi là Hương lộ 70 và đây là 
đoạn đâu. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phổ cắt thành đường riêng và dät tên đường 
Lê Thị Hà. 

3. Tiểu sử: 

LÊ THỊ HÀ 
(...- Mậu thân 1968) 

Liệt sĩ hiện đại, quê huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định, nay thuộc TP. HCM, không 
rō nām sinh. 

Bà tham gia kháng chiến từ những năm kháng chiến chống Pháp (1945-1954). Sau 
hiện định Genève bà ở lại hoạt động suốt cuộc kháng chiến chống Mi. Vào giai đoạn Dông 
Khởi là Ủy viên Ban chấp hành phân khu ủy Bình Tân (Bình Chánh - Tân Binh), đã tim cách 
chỉ viện cho phong trào ð xa Tân Xuân, quận Hóc Môn, vì nơi đây bị địch khủng bổ, bắt hết 
cản bộ lanh đạo, sau đó được điều động tăng cường Ban Cán sự quận Hóc Môn. 

Sau chiến dich này, lực lượng cách mạng ở xa Tân Xuân bị quân địch đàn áp 
mạnh, cán bộ bị bắt giam tù đày. Cà xa chỉ còn hai đàng viên, Bà là một, vẫn tiếp tục 
hoạt động, nhen nhóm lại phong trào. Vài tháng sau, đã củng cố niễm tin cho quản 
chúng, Bà đã một minh đi rải truyền don và treo cù trước trại mộc ở Búi Môn, bị địch 
phục kích, Bà hi sinh trong năm 1968 này. 


10- Bưửng LÊ VĂN KHUONG: 


Từ ngã ba Đồn đến Quốc lộ 1A. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Đông Thạnh và chung với quận 12, tử 
Ngã ba Đôn đến Quốc lộ 1A, đài khoảng 3838 mét, lộ giới 40 mét, qua ngã ba 
Nguyễn Ảnh Thủ. 


2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc gọi là Hương lộ 16. Huy ZA 
2000 UBND Thành phố đặt tên đường Lê Văn Khương. 


3. Tiểu sử: 
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LÊ VĂN KHƯƠNG 
(Giáp dân 1914 - Tån tị 1941) 

Liệt sĩ hiện đại, tục gọi là Mười Den quê xã Bà Điểm, h. Hóc Môn, là đảng viên 
Đảng Công sản Đông Dương tử những ngày đâu mới thành lập Đảng ở Nam Kỳ. 

Ngày 21-4-1940 hội nghị Xứ ủy ở Tân Hương để bàn vẻ khởi nghĩa, đã bầu ông vào 
Ban thường vụ Xứ ủy kiêm Bi thư Tỉnh ủy Gia Định, trực tiếp thảo kể hoạch và chỉ đạo 
khởi nghĩa tại địa phương. Cuộc khởi nghĩa thất bại, đến tháng 3-1941 ông bị bắt và bị 
tra tấn cực hình, ông hy sinh ngay tại phòng tra tấn huyện đường Hóc Môn. 


11- Bưừng LÝ NAM BẾ: 
Từ đường Lý Thường Kiệt đến Ngã ba Bà Tàu. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, tử 
đường Ly Ti.ường Kiệt đến ngã ba Bà Tàu xã Tân Hiệp, dài khoảng 2515 mét, lộ 
giới 16-30 mét, qua các ngã ba Quang Trung, Trân Binh Trọng, Lê Lai, Trản Khát 
Chân. 


2. Lịch sử: Đường này có từ sau năm 1954, đoạn đầu được đặt tên đường Lý 
Nam Đế, đoạn sau là đường làng Tân Hiệp. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố nhập 
hai đoạn làm một đường và lấy tên đường Lý Nam Đế. 

3. Tiểu sử: 

LÝ NAM ĐẾ 
(... - Mậu thìn 548) 

Vi vua gây dựng nhà Tiên Lý, xưng Nam để, có tên gọi là Lí Bôn hay Li Bi hoặc Li 
Phản, quê huyện Long Hưng, tỉnh Thái Binh. 

Ông timg làm quan với nhà Lương khi nước ta bị chúng đô hộ. Nhà giàu cỏ, tài gồm 
văn vô, ít lâu ông cáo quan lui về quê, nuôi chỉ đánh đuổi giặc. Nhân Thứ sử Giao Châu 
là Tiêu Tư tàn ác, ông dấy quân đánh đuổi Tiêu Tư chạy vẻ Quảng Châu, thu phục 
Thăng Long. Rôi tiến đánh Lâm Ấn, chiêu an đân chúng, tự xưng Nam đế, đặt hiệu nước 
là Vạn Xuân, hiệu năm là Thiên Đức trong năm Giáp tí 544, có Tinh “Thiểu, Triệu Túc 
giúp việc chính trị, Lí Đại Quyên, Li Phố Đĩnh, Triệu Quang Phục coi việc binh bị. 

Nhà Lương lại sai tướng Dương Phiêu và Trản Bá Tiên đem quân xâm lược. Ông 
chống cự nhiều trận bị thua, rút quân về đóng ở hô Điển Triệt (h. Lập Thạch). Quân 
Lương tiến công, ông thất thế chạy vào động Khuất Liêu (thuộc t Hưng Hóa), rồi bệnh 
mắt trong năm Miậu thin 548. Tướng của ông là Triệu Quang Phục tiếp tục kháng chiến. 


12- Đường LÝ THƯỜNG KIỆT: ` 
Từ Quốc lộ 22 đến đường Quang Trung. 
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1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, tử 
Quốc lộ 22 đến đường Quang Trung, dài khoảng 1020 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có từ sau năm 1954 và được đặt tên đường Lý Thường 
Kiệt từ đó đến nay. 

3. Tiểu sử: 

LÝ THƯỜNG KIỆT 
(Ki mùi 1019 - Ất dën 1105) 

Danh tướng, đại thân nhà Lý, chỉnh họ tên là Ngô Tuấn, tự Thường Kiệt, sau được 
ban theo họ vua nên thường gọi là Lý Thường Kiệt. Lúc mất có tên thụy là Quảng Châu, 
quê phủ Thái Hòa, thành Thăng Long (nay là Hà Nội). 

Ông tài gồm văn võ, năm 23 tuổi được bổ làm một chức quan nhỏ thăng dân đến 
Thái úy. Ông dày công phục vụ đất nước trong công cuộc phá Tống, bình Chiêm, xây 
dựng đất nước. 

Lý Nhân tông xem ông như em ruột (thiên tử nghĩa đệ) đến cả sĩ phu, nhân dân 
đều cảm phục tài đức ông. 

Năm Ất dậu 1105, ông mất, thọ 86 tuổi, được truy tặng Niểm hiệw Thái úy Việt 
Quốc công. 


13- Bưửng ME (QUYỀN: 
Từ đường Quang Trung đến đường Trân Khát Chân. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, từ 
đường Quang Trung đến đường Trản Khát Chân, đài khoảng 130 mét, lệ giới 12 
mét, qua các ngã ba Trản Bình Trọng, Lê Lai. 

2. Lịch sử: Đường này có từ sau năm 1954 và được đặt tên đường Ngô 
Quyền cho đến nay. 

3. Tiểu sử: 

NGÔ QUYỀN 
(Ki dën 899 - Giáp thin 944) 

Vua thủy tổ nhà Ngô, người dựng lên nghiệp nhà Ngô, quê ở Đường Lâm, huyện 
Phúc Lộc, châu Giao (nay thuộc tỉnh Hà Tây). Cha là Ngô Món, vốn là Châu mục châu 
Đường Lâm trong thời họ Khúc dấy nghiệp. 

Ông là vị tướng tài, được chủ tướng là Dương Diên Nghệ gả con gái là Dương Thị 
Như Ngọc cho. Ông cùng cha vợ đánh bại quân Nam Hán xâm lược lần I (930 - 931), rồi 
được cha vợ ủy quyền trông coi châu Åi (Thanh Hóa). 

Năm Đình dậu 937, Kiêu Công Tiễn phản bội, giết chết Dương Diên Nghệ, rồi cấu 
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kết với quân Nam Hán. Ông dấy binh giết được Công Tiễn, dẹp tan quân Nam Hản do 
Hoằng Thao kéo sang xâm lược lån II trên sông Bạch Đằng. 

Năm Ki hợi 939, ông xưng vương, mở nèn độc lập tự chủ cho dân nước, đến Giáp 
thin 944, ông mất hưởng dương 45 tuổi, trị ước được 5 năm. 

Sau khi ông mất, anh vợ là Dương Tam Kha phụ lời ủy thác của ông, cướp quyền 
coa ông là Ngô Xương Ngập, gây nên nội biến. 


14- Déng NGUYÊN ÄNH THỦ: 
Từ nhà Truyền thống Bà Điểm đến đường Lê Văn Khương. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xa Bà Điểm, huyện Hóc Môn chung với 
quận 12, từ nhà truyền thống Bà Điểm đến đường Lê Văn Khương, dài khoảng 
8000 mét, lộ giới 30 mét, qua ngä tư Quốc lộ 22. 


2. Lịch sử: Đường này có từ Pháp thuộc gọi là Hương lộ 80. Ngày 7-4-2000 
UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Ảnh Thủ. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN ẢNH THỦ 
(Tân ti 1821 - Tân mài 1871) 

Liệt sĩ cận đại chống Pháp, quê làng Tân Sơn Nhi (Bà Quẹo) phủ Tân Bình, tinh 
Gia Định (nay thuộc TP.HCM). 

Xuất thân trong một gia đình nông nghiệp, khi Pháp chiếm Nam Ki nām 1860, 
ông hưởng ứng, tham gia chống Pháp dưới cở của nghĩa quân Trương Định. 

Nam 1862 lực lượng nghĩa quân bị tiêu hao nhiều, Trương Định cho rút quân vẻ 
Gò Công tử thủ, dôn Thuận Kiểu ở Gia Định thất thủ, Nguyễn Ảnh Thủ trá hàng Pháp, 
Pháp cho ông làm thôn trưởng thôn Tân Sơn Nhi. Thời gian làm thôn trưởng ông dùng 
số tiên thóc gạo thu thuế cung cấp cho nghĩa quân. Việc bại lộ ông phải trổn xuống Gò 
Công một thời gian ngắn. 

Năm sau (1863) ông trở về Tân Sơn Nhi tập hợp lại nghĩa quân liên bị Pháp bắt kết 
án 5 năm tủ, 

Năm 1868 mãn tù, ông đưa gia đình về ở thôn Tân Hưng (nay thuộc phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12). Tại đây ông liên lạc được với các nghĩa quân cũ và thân hào, 
nghĩa quân khởi nghĩa chống Pháp một lån nữa. Năm 1871, nghĩa quân chiếm được 
làng Bà Điểm, làm chủ đồn Thuận Kiểu, giết được viên trưởng dén người Pháp. Trong 
lúc chiến đấu ông hi sinh tại trận, sau đó quân Pháp tấn công tái chiếm các vùng do 
nghĩa quân kiểm soát. 

Hiện nay tại địa phương còn đên thờ ông. 
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15- Bưởng NGUYÊN THỊ SÛC: 
Từ Quốc lộ 22 đến đường Nguyễn Ảnh Thủ. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các xã Tân Xuân, Bà Điểm huyện Hóc 
Môn từ Quốc lộ 22 đến đường Nguyễn Ảnh Thủ, dài khoảng 1620 mét, lộ giới 30 
mét. 


3. Lịch sử: Đường này có tử thời Pháp thuộc là đoạn cuối của Hương lộ 70. 
Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố cắt thành đường riêng và đặt tên đường Nguyễn 
Thị Sóc. 


3. Tiểu sử: 

NGUYỄN THỊ SÓC 

Nhà hoạt động cách mang, tục gọi Hai Sóc, quê làng Tân Thới Nhứt, huyện Hóc 
Môn, tỉnh Gia Định, là nông dân có tỉnh thản yêu nước và giác ngộ cách mang sớm, 
được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương từ những năm 1930. 

Nhà của Bà là cơ sở cách mạng vững chắc, từng nuôi giấu các cán bộ Trung wong 
và xứ ủy Nam kỳ như Vô Văn Ngân, Võ Văn Tân, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai 
v.v.. từng làm liên lạc, hướng dẫn các cán bộ địa phương muốn tiếp xúc với các cán bộ 
Trung ương và canh gác, bảo vệ an toàn cho các cuộc họp của Đảng. 

Bà là cản bộ hoạt động tích cực, từng tham gia chỉ bộ ở Phú Nhuận và là trợ thủ 
đắc lực cho bà Nguyễn Thị Huỳnh (Ba Båu) trong công tác liên lạc, quyên tién giúp 
quỹ Đảng và ủng hộ cuộc bãi công của công nhân Xưởng Ba Son. Từ 1936 các cuộc bãi 
thị, bãi khóa, bãi công, mit tinh của dân chúng vùng Gó Vấp - Hóc Môn đều có sự hoạt 
động tích cực của Bà. 


18- Đường NGUYÊN THỊ THỦ: 
Từ đường Phan Văn Hón đến đường Nguyễn Văn Bức. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các xã Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng 
huyện Hóc Môn, từ đường Phan Văn Hớn đến đường Nguyễn Văn Búa, dài khoảng 
3300 mét, lộ giới 30 mét. 


3. Lịch sử: Trước là đường làng dän chúng quen gọi đường Thới Sơn, Thới 
Thượng. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Thị Thử. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN THỊ THỬ 
(.. - Tân ti 1941) 


Liệt sĩ hiện đại, quê làng Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, tỉnh Gia Định, sau lấy chồng 


về ở làng Xuân Thới Thượng. 
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Thuở nhỏ rất thích học võ. Sớm giác ngộ cách mạng, được kết nạp vào Đảng 
Cộng sản Đông Dương. Khi mới có chỉ bộ đâu tiên ở 18 thôn vườn tråu. Trong những 
năm 1930 - 1931 hưởng ứng và ủng hộ phong trào XVNT ở miền Trung, bà hoạt động 
rất tích cực, thường dẫn đầu các cuộc biểu tình của quản chủng. Trong cuộc biéu tinh 
ngày 4-8-1830 tại dinh quận Hóc Môn bị thực dân Pháp đàn áp, bà đã xông xáo đánh 
gục bọn linh để đồng bào chạy thoát. Quân địch phải dùng thòng lòng giật chân cho bà 
ngà mới bắt được. Trong cao trào Mặt trận dân chủ (1936 - 1939) bà ở tủ ra tiếp tục hoạt 
động. Trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ ở Hóc Môn bà đóng vai trỏ tích cực. Sau khởi 
nghĩa thất bại, thực dän Pháp thẳng tay khủng bố. Bà trốn thoát được một thời gian 
ngắn, sau chúng bắt bà tại môt cánh đồng lúa. 

Tên cò Bê - Tai tim đủ cách tra khảo, ngói đối diện với Bà, Bà lựa thế đưa hai tay 
bị xiếng đánh vào đầu nó. Dich đưa bà về nga ba Xuân Thới Thượng để bắn. Lúc xuống 
xe bà lựa thế đá tên cò một lån nữa. Nó rút súng bắn vào ngực Bà. Trước khi ngã xuống 
hà còn lớn tiếng: “Thử này chết còn có trăm ngàn Thử khác chống Tây cứu nước, dòi 
độc lập tự do”. 


17- Dưửng NBUYÊN VĂN BÚA: 
Tư Quốc lộ 22 đến Câu Lớn. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các xã Xuân Thới Sơn, Xuân Thói Thượng 
huyện Hóc Môn, từ Quốc lộ 22 đến Câu Lon giáp tỉnh Long An, dài khoảng 6050 
mét, lộ giới 40 mét, qua ngã ba Nguyễn Thị Thủ, ngã tư Dương Công Khi. 


2. Lịch sử: Đây là đoạn cuối của Tĩnh lộ 9 có từ thời Pháp thuộc. Ngày 7-4- 
2000 UBND “Thành phố cắt thành đường riêng và đặt tên đường Nguyễn Văn Búa. 


3. Tiu sử: 
NGUYÊN VĂN BỨA 


Thiếu tướng QĐND Việt Nam, quê ở huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định (nay thuộc h. 
Hóc Môn TP. HCM). 


Ông tham gia cách mạng trước năm 19435 rồi kháng chiến chống Pháp từ 19435, 
cấp bậc đại đội trưởng quân giải phóng. Từng chỉ huy các trận đánh lớn ở Lạc An (Biên 
Hòa), böt câu bà Hóng (làng Nhị Bình), đảnh trả ác liệt cuộc càn của Pháp vào Bàu 
Trâm - Xã An Phú. Tháng 4-1946 chống trả đũng cảm cuộc càn lớn vào căn cứ giết chết 
50 tên giặc... 


Tháng 3-1947 tỉnh Gia Định thành lập 2 trung đoàn chủ lực ông làm trung đoàn 
phó trung đoàn 312, rồi sau đó giữ chức trung đoàn trưởng, tham gia trận đánh phú đâu 
để đơn vị súng cối nhà đạn vào tàu giặc trên sông Sài Gòn 18-3-1950. Trong kháng 
chiến chống Mý ông mang bi danh Hồng Lâm, chỉ huy trưởng QK7, quản hàm thiếu 
tướng QDND Việt Nam. 
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18- Bưởng PHAM VĂN SÅNG: 
Từ đường Phan Văn Hớn đến ranh huyện Binh Chánh. 


1. VỊ trí: Đường nằm trên địa bàn xa Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, 
từ đường Phan Văn Hớn ở ấp 2 đến ranh huyện Bình Chánh, dài lchoảng 1800 mét, 
lộ giới 30 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm. Ngày 7-4-2000 UBND Thành 
phố đặt tên đường Phạm Văn Sảng. 

3. Tiều sử: 

PHAM VĂN SÁNG 
(.. - Tản ti 1941) 

Liệt sĩ hiện đại, quê làng Tân Phú, huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định (nay thuộc 
huyện Củ Chi, TP.HCM), không rõ năm sinh, 

Ông tham gia cách mạng từ những năm 30 và sau đó được kết nạp vào ĐCSĐD 
vào buổi đầu ở Hóc Môn. Sau giữ chức Bi thư huyện ủy Hóc Môn từ năm 1939, 

Năm 1941, cuộc khởi nghĩa Nam Ki nô ra tại Hóc Môn ngày 23-11-1940, ông được 
tổ chức phân công cùng ông Đặng Công Binh (1907-1941) trực tiếp chỉ huy một cánh 
quản tấn công huyện lị Hóc Môn. 

Cuộc khởi nghĩa thất bại, ông bị Pháp bắt tại trận cùng một lân với chiến hữu 
trong đó có ông Đặng Công Binh, và bị địch giết trong năm 1941 tại Hóc Môn, 


19- Bường PHAN VĂN HỨN: 
Từ Quốc lộ 22 đến Nga ba Giỏng. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Bà Điểm, Xuân Thới Thượng, huyện 
Hóc Môn chung với quận 12, từ Quốc lộ 22 đến ngã ba Giỏng, dài khoảng 8743 
mét, lộ giới 40 mét, 


2. Lịch sử: Đường này có tù thời Pháp thuộc gọi là Tỉnh lộ 14. Ngày 7-4-2000 
UBND Thành phố cắt đoạn này thành đường riêng và đặt tên đường Phan Văn 
Hớn. 


3. Tiều sử: 
PHAN VĂN HỚN 
(.. - Bính tuất 1886) 
Nhà yêu nước, tức Phan Công Hớn, tục gọi Quản Hớn, Quê ở Hóc Môn, tinh Gia 
Định (nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh). 
Ông nhiệt thành yêu nước, đêm 8 rạng ngày 9-2-1885, ông cùng Nguyễn Văn Quá 
lanh đạo cuộc khởi nghĩa ở vùng 18 thôn Vườn Tråu, đánh chiếm quận lị Hóc Môn, giết 
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tay sai đầu så Đốc phủ Trân Tử Ca, sau đó kéo xuống đánh Sài Gòn, nhưng giữa đường 
bị quản Pháp chặn lại. Cuộc khởi nghĩa tan vợ. 

Không thành công thi thành nhân, ông bị bắt và bị kết án tử hình cùng với Nguyễn 
Văn Quả và một số người khác. Rang đông ngày 30-3-1886, ông và Nguyễn Văn Quá bị 
giặc Pháp hành hình tại chợ Hóc Môn. Chúng bêu đâu ông ở Mi Hạnh và Nguyên Văn 
Quá ở Chợ Câu (nay thuộc quận 12). 


Nhân dân lập dën thờ ông, nay còn trang trọng tại Hóc Môn, hàng năm giỗ ông 
vào ngày 25 tháng giêng Âm lịch. Sĩ phu còn truyền một bài vè khá dài vẻ cuộc khởi 
nghĩa của nhóm ông. 


Nhân st Phạm Đại Hưng có thơ ca tụng: 
Thập bát bhủ viên khởi nghĩa đây, 
Ra tay làm thử, rũ ra thầy 
Dân cày nhớt trí, nêu danh nghĩa. 
Hương chức đồng tâm quyết đấp xây. 
Gậy góc đánh tan bhường chiếm đất, 
Củi rơm thiêu hủy bọn theo Tây, 
Anh hàng lãnh đạo công ghi nhớ, 
Con cháu phụng thờ tiếu md xây. 


20- Đường QUANG TRUNG: 
Tù đường Lý Thường Kiệt đến ngã ba Chùa. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thì trấn Hóc Môn huyện Hóc Môn, từ 
đường Lý Thường Kiệt đến ngã ba Chùa, giáp đường Tô Ký, dài khoảng 661 mét, 
lộ giới 18 mét, qua ngã tư Bà Triệu - Trưng Nữ Vương, ngã ba Ngô Quyền. 


2. Lịch sử: Đường này có tử thời Phảp thuộc và là một đoạn của Tỉnh lộ 15. 
Từ sau năm 1954 được đặt tên đường Quang Trung cho đến nay. 
3. Tiểu sử: 
QUANG TRUNG 
(Qui dậu 1753 - Nhåm tí 1792) 


Anh hùng dân lộc, có tên là Quang Bình, Văn Huệ, nhân dân Binh Định đương 
thời gọi ông là “Ông Bình”, hay “Đức ông Tám” (ông là con thứ bảy trong gia đình gồm 
bảy anh em). Nguyên thân phụ ông họ Hó, sau đổi ra họ Nguyễn, người gốc huyện 
Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, gia đình bị bắt đưa vào ấp Tây Sơn Thượng thuộc phú 
Qui Ninh, tỉnh Bình Định (nay thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Gia đình ông có 
bảy anh em gồm 4 gái, 3 trai, ông là con út. 
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Năm Tân mào 1771, anh em ông lập đón trại ở vũng núi trong vùng, chiêu tập 
nghĩa quân chống lại triểu đình phong kiến của chúa Nguyễn do quyên thân Trương 
Phúc Loan tác quái. Anh em ông thường lấy của cải của nhà giàu phân phát cho nhân 
dän nghèo khổ. Lực lượng nghĩa quân từ đó ngày càng trở nén : vạnh và có thực lực 
hơn, chiếm phủ thành Qui Nhơn, rồi tiến ra chiếm Quảng Ngài. 

Năm Cảnh Hưng thứ 37, 1776, ông cắm quân vào đánh Binh Thuận, tiêu điệt đạo 
quân của chúa Nguyễn đang tá túc ở khu vực này. Tiếp đó cùng Nguyên Lir vào bình 
định đất Gia Định. 

Năm Nhâm dän 1782, ông và Nguyễn Nhạc vào Nam đánh Nguyễn Ảnh, Ảnh 
thua phải bỏ thành Sài Gòn chạy ra đão Phú Quốc, tháng 6-1783 ông đem quân ra váy 
Phú Quốc, gia đình Nguyễn Ảnh sang Xiêm (Thái Lan) cảu viện. Chiến tháng xong 
òng lui về Qui Nhơn. 

Cuối năm 1784, Nguyễn Ánh đem quân Xiêm vẻ đánh chiếm Sa Dec. Từ Rach 
Gám đến Xoài Mat (ngày 18-1-1785) gån Mi Tho (nay thuộc tỉnh Tiền Giang) rồi lira 
quân Xiêm lọt vào trận địa, ông đánh một trận quyết liệt tiêu diệt hơn 20 ngàn quân 
Xiêm. Quân xâm lược chỉ còn sống sót vài nghin người theo đường bộ và đường thủy 
chạy về nước. Nguyễn Ánh cùng đồng bọn cũng chạy theo quân Xiêm sang tá túc ở 
ngoại thành Băng Cốc. Diệt xong quân xâm lược ông đem quân vẻ Qui Nhơn để Đô 
đốc Đặng Văn Trấn ở lại trông coi đất Gia Định. 

Năm sau, Nguyễn Nhạc cử ông làm Tiết chết cùng Vũ Văn Nhậm đem quản thủy 
bộ ra đánh Thuận Hỏa. Chỉ trong mấy ngày, ông chiếm được cả khu vực từ Thuận Hóa 
đến sông Gianh, tiêu diệt toàn bộ cánh quân phia Nam của chúa Trịnh. Kế tử năm 1786, 
từ Quảng Binh trở vào đều thuộc nhà Tây Sơn. Lấy được Thuận Hóa, ông cùng Nguyên 
Hm Chỉnh đem quản ra Bắc diệt họ Trịnh, và cũng chỉ trong mấy ngày, nghĩa quản 
Tây Son đa bình định xong đất Bắc, diệt nốt họ Trịnh củng năm 1786 này. 

Sau khi chiếm Thăng Long, ông nêu khẩu hiệu “Phù Lê điệt Trinh” được vua Lê 
Hiền Tông tiếp ở đến Vạn Thọ và phong ông làm Nguyên súy Uy Quốc Công, gå công 
chúa Ngọc Hân cho. Xong đâu đó ông rút quân về Nam. 

Năm 1778, Nguyễn Nhạc lên ngôi Hoàng đế, ông được phong làm Phụ chánh, 
Bắc Bình vương đóng quân ở Thuận Hóa. 

Năm Mậu thân 1788, vua Chiêu Thống dẫn quân Thanh về cướp nước ta, ông lên 
ngỏi Hoàng đế lấy hiệu là Quang Trung (nên cũng gọi là vua Quang Trung) rồi đem 
quân ra Bắc đẹp giặc xâm lăng mở một trang sử mới cho dân tộc. 

Ông mất näm 1792. 


21- Bưửng QUỐC LỘ 1A: 
Từ ranh giới tỉnh Đồng Nai đến ranh giới tỉnh Long An. 


https:/tieulun.ÑPto.org 


Đường phố Thành phố Hô Chí Minh 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xa Bà Điểm, huyện Hóc Môn chung với 
Thủ Đức, quận 12, Bình Chánh, tử ranh giới tỉnh Đồng Nai đến ranh giới tỉnh 
Long An, đài khoảng 42.574 mét, lộ giới 120 mét, qua ngã tư Phan Văn Hớn, Quốc 
lộ 22 (trên địa bàu huyện Hóc Môn). 


2. Lịch sử: Đường này do ba cung đoạn hợp lại. Đoạn đầu tử ranh giới tỉnh 
Đồng Nai đến ngã ba Bình Thái là một đoạn của xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa xây dựng 
năm 1960. Đoạn giữa là xa lộ Đại Hàn xây dựng năm 1972, đoạn cuối là Quốc lộ 4 
xây dựng từ đâu thời Pháp thuộc. Sau năm 1975 đổi gọi là Quốc lộ 1A Xuyên Việt. 

3. Tiểu dẫn: i 

QUỐC LỘ 1A 

Danh lộ Việt Nam thời hiện đại. 

Đường này là 3 đoạn đường dài bao quanh ngã Tây Bắc Sài Gòn. Đoạn đầu từ tỉnh 
Déng Nai đến ngã ba Binh Thái là một đoạn của xa lộ Biên Hòa - Sài Gòn xây dựng năm 
1960. Đoạn giữa tử xa lộ Đại Hàn (cũ) do quân đội Đại Hàn xây đựng vào những năm 
70, 72, sau quen gọi là xa lộ Đại Hàn. Đoạn cuối là Quốc lộ 4 (cũ) xây dựng từ thời Pháp 
thuộc. 


Sau năm 1975 đường này đổi là Quốc lộ 1A cho đến nay. 


22- Đưửng (JUỐC LỘ 22: 

Từ Ngã tư An Sương đến ranh tỉnh Tây Ninh. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các xã Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Tân 
Xuân, thị trấn Hóc Môn, các xã Tân Thới Nhì, Tân Hiệp huyện Hóc Môn, chung 


với quận 12 và huyện Củ Chỉ, từ ngã tư An Sương giáp Quốc lộ 1A đến ranh giới 
tỉnh Tây Ninh, dài khoảng 31.500 mét, lộ giới 60 mét đến 120 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có từ thời nhà Nguyễn gọi là đường Thiên Lý Cù phía 
Tây. Thời Pháp thuộc gọi là Quốc lộ 1. Sau năm 1975 đổi gọi là Quốc lộ 22. 
3. Tiểu dẫn: s 
QUÔC LÔ 22 
Danh lô hiện đại Việt Nam. 


Đưởng này có từ đời nhà Nguyễn (1802-1945) gọi là đường Thiên lí củ phía Tây. 
Còn gọi là đường Sử. Thời Pháp thuộc gọi là Quốc lộ 1 chạy lên tỉnh Tây Ninh, sang 
Campuchia. 


Sau năm 1975 đối là Quốc lộ 22 cho đến nay. 
23- lường TÔ KÝ: 
Từ Ngã ba Chùa đến Quốc lộ 1A. 
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1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các xã Thới Tam Thôn, Tân Xuân huyện 
Hóc Môn, chung với quận 12, từ nga ba Chùa đến Quốc lộ 1A, đài khoảng 4330 
mét, lộ giới 40 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc gọi là Tỉnh lộ 15. Đây là đoạn 
giữa, gối đâu với đường Quang Trung thị trấn Hóc Môn và đường Quang Trung 
liên quận 12 - Gò Vấp. Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố cắt đoạn này thành đường 
riêng và đặt tên đường Tô Ký. 

3. Tiểu sử: 

TÔ KÝ 

Thiếu tướng QDND Việt Nam, quê ở huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định cũ (nay 
thuộc quận 12 TP.HCM). 

Ông là một chiến sĩ cách mạng kiên cường ở Hóc Môn, từng tham gia khởi nghĩa 
Nam Ki năm 1940. Sau cách mạng tháng 8, ông chỉ huy các mặt trận Tây Bắc Sài Gòn, 
Gia Định. Suốt 9 năm kháng chiến (1945 - 1954), ông cùng đơn vị bảm trụ trên đất Gia 
Định nói chung và Hóc Môn nói riêng. 

Sau hiệp định Genève, ông củng đơn vị tập kết ra Bắc. Những năm 60 òng vé Nam 
chỉ huy các lực lượng quân Giải phóng ở chiến trường Đông Nam Bộ và Sài Gòn - Gia 
Định. 

Sau năm 1975 có lúc ông là chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM, 

Ông mất trong những năm 90, 

24- Đường TRẤN BÌNH TRỤNG: 

Từ đường Lý Nam Đế đến đường Ngô Quyên. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, từ 
đường Lý Nam Đế đến đường Ngô Quyền, đài khoảng 170 mét, lộ giới 12 mét, qua 
ngā tư Trưng Nữ Vương. 

2. Lịch sử: Đường này cỏ từ sau năm 1954 và được đặt tên đường Trần Binh 
Trọng từ đó đến nay. 

3. Tiểu sử: 

TRẦN BÌNH TRỌNG 
(Kì mùi 1259 - Ất dậu 1295) 

Danh tướng đời Trân Nhân tông, tổ tiên vốn họ Lê, dòng dot Lê Đại Hành, đến đời 
ông nội ông làm quan đời Trân Thái tông được cho theo họ vua, nên đổi ra Trắn. Quê 
xãa Bảo Thái, huyện Thanh Liêm (nay thuộc tỉnh Hà Nam). 


Ông có huân công, được phong tước Bảo Nghĩa vương. Khi quân Nguyên sang 
cướp nước ta kinh đỏ Thăng Long thất thủ, ông lãnh nhiệm vụ ở lại Thiên Trường để 
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ngăn chặn quân của Thoát Hoan, trong khi Hưng Đạo vương rước vua Trản và Thái 
thượng hoàng ra Hải Dương chuấn bị lực lượng chống ngoại xâm. 

Ngày 21-1 Ất dâu (1285) ông chỉ huy một cánh quân chống với quân Nguyên ở bãi 
Tức Mặc (thuộc h. tông An). Thế củng, ông bị giặc bất, Quân Nguyên khuyên ông 
đầu hàng sẽ được phong tước vương, ông khẳng khái đáp: «Thd làm qui tước Nam hon 
làm tương đất Bác”. Giặc giết ông lúc mới 26 tuổi. 


25- Dường TRẦN KHẮC CHÂN: (đúng là Trần Khát Chân). 
Từ đường Lý Nam Đế đến đường Ngô Quyên. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Hóc Môn huyện Hóc Môn, từ 
đường Le Nam Đế đến đường Ngô Quyên, dài khoảng 184 mét, lộ giới 12 mét, qua 
ngā tư Trưng Nt Vương. 


2. Lịch sử: Đường này có từ sau năm 1954 và được đặt tên đường Trân Khát 
Chân từ đó cho đến nay. 


3. Tiểu sử: 
TRẤN KHÁT CHÂN 
(Canh tut 1370 - Ki mão 1399). 


Danh tướng đời Trân Nghệ tông, dòng đôi Bảo Nghĩa vương Trân Binh Trọng, 
quë làng Hà Lăng, huyện Vĩnh Ninh (nay thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa). 

Ông có tài quân sự. Năm 1389 Chiêm Thành vào đảnh cướp ở Thanh Hóa, Hồ Qui 
Li đi đãnh dẹp không xong, ông được Thượng hoàng Nghệ tông cử làm tướng đi đuổi 
giặc. Ông ra quản (lũng manh, giết vua Chiêm là Chế Bóng Nga, đấy lui quân Chiêm 
Thành, được phong làm Nội vệ Thượng tướng quân, tước Võ Tiết Quan Nội Hậu, và 
được ban thái ấp ở vùng Ké Mơ phia Nam kinh thành Thăng Long. 

Năm Ki mão 1399, nhân Hô Qui Li giết Trân Thuận tông và có ý soán đoạt ngôi 
nhà Trån, ông mật mưu với các vương hầu và dũng sĩ định ám sát Hå Qui Li, vào dịp hội 
thế ở Đốn Sơn huyện Vĩnh Lộc (xa Cao Một). Việc bại lộ, ông và nhóm ông gồm 370 
người đều bị giết. Lúc sắp chém, ông phẳn uất gào to ba tiếng vang đội Don Sơn, hưởng 
dương 29 tuổi. Đời sau có thơ văn ca ngợi tiết nghia của ông khá nhiêu. 

Nhân dân lập đến thờ ông ở 1 Phương Nhai và sườn nủi Dën Ba tông Cao Mật, 
Binh Bút, Nam Cai có tới 29 làng đều thờ phụng ông. Ở Tháng Long, nhân dän vùng Kẻ 
Mơ cũng có lập đến thờ, tac tượng và ghi nhớ công đức ông. 


26- Đường TRẤN VĂN MƯỜI: 

Từ đường Phan Van Hoen đến Quốc lộ 22. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa ban xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, từ 
đường Phan Văn Hớn đến Quốc lộ 22, đài khoảng 3242 mét, lộ giới 30 mét. 
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Nguyễn Q. Thắng - Nguyễn Định Tư 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm quen gọi đường Xuân Thới 1. 
Ngày 7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Trân Văn Mười. 

3. Tiểu sử: 

TRẦN VĂN MƯỜI 
(Đỉnh hợi 1947 - Ki dậu 1969) 

Anh hùng lực lượng vå trang Việt Nam, tục gọi là Mười Lùn, quê xã Tân Xuân, 
huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định (nay thuộc TP.HCM). 

Ông nhập ngũ từ tháng 1 - 1964 và được kết nạp vào Đảng CSVN. Lúc đầu là trinh 
sát cho bộ đội địa phương quận Gò Môn. Tháng 7 - 1967 được điều về làm Xa đội trưởng 
Tân Xuân. Năm M. thân 1968, ông vận động dân chúng ủng hộ lương thực tiên bạc nuôi 
một trung đoàn của Sư đoàn 9 trong một tháng hoạt động tại địa phương. Tháng 3-1968 
ông hướng dẫn tổ dụ kích phối hợp với bộ đội địa phương tập kích cụm đóng quân địch 
ở Bào Môn, tiêu diệt nhiều lính Me Tháng 5 - 1968 tập kích cum xe Mỹ ở ngã tư Xuân 
Thới diệt một số xe tăng. 

Ngày 10-2-1969 ông bị phát hiện ở hâm bi mật, ông đa chiến đấu với quản địch và 
muu trí trốn thoát được về cơ sở tiếp tục chiến đấu và được Bộ Tư Lệnh Quân Khu 
tuyên dương và phát động học tập trong toàn quân khu. Ngày 4-9-1969 trên đường đi 
công tác ông bị quân địch phục kích và hy sinh tại trận. 


27- Đường TRINH THỊ MIẾNG: 
Từ đường Dé Văn Dậy đến đường Phan Văn Đối. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các xã Tân Hiệp, Thới Tam Thôn, Tân 
Xuân huyện Hóc Môn, từ đường Đỗ Văn Dậy đến đường Phan Văn Đổi, dài khoàng 
6107 mét, lộ giới 30 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng quen gọi đường Tân Hiệp - Trung Chánh. Ngày 
7-4-2000 UBND Thành phố đặt tên đường Trịnh Thị Miếng. 

3. Tiểu sử: 

TRỊNH THỊ MIẾNG 
(Tân stu 1912 - Ki tị 1989) 

Nhà hoạt động cách mang, quê huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định, nay là huyện Hóc 
Môn TP.HCM. 

Bà tham gia cách mạng từ hồi còn trẻ, được kết nạp vào đảng CSĐD tử năm 1931, 
năm 1832 bà làm liên lạc cho xứ ủy Nam Ki và Trung ương đảng CSĐD. Đến năm 1939 
bà là huyện ủy viên Gò Vấp, năm 1946 là tỉnh ủy viên tỉnh ủy Gia Định. 

Năm 1946 bà đắc cử Đại biểu Quốc hội khóa I đơn vị tỉnh Gia Định. Bà tham gia 
suốt cuộc kháng chiến chống Pháp ở mặt trân miền Dong Nam Bộ. 
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Đường phố Thành phố Hồ Chí Minh 


Năm 1954 bà tập kết ra Bắc và được båu Đại biểu quốc hội khóa II và II. Sau khi 
thống nhất tổ quốc, bà trở về miền Nam và mất 1989 tại xa Tân Thói Nhứt. 


28- ường TRUNG NÜ VƯƠNG: 
Từ đường Quang Trung đến ngã ba Công xi heo. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, tử 
đường Quang Trung đến ngã ba Công xi heo giáp đường Dé Văn Dậy, dài khoảng 
350 mét, lộ giới 20 mét, qua các ngā tư Trân Binh Trọng, Lê Lai, Trần Khát Chân. 

9. Lịch sử: Đường này có từ sau năm 1954 và được đặt tên đường Trưng Nữ 
Vương tử đó đến nay. 

3. Tiểu sử: 

TRƯNG NỮ VƯƠNG 
(... - Quí mão 43) 

Nữ anh hùng dân tộc, nữ vương giành độc lập trong thời Bác thuộc lån thứ nhất I. 
Con gái Lạc tướng huyện Mé Linh (ngoại thành Hà Nội), không rõ năm sinh. 

Gia đình bà chuyên nghề nuôi tằm, kéo tơ nên đặt tên cho hai chị em và là Trắc 
(lửa đâu, lứa chắc) em là Nhị (lức nhỉ), Cha mất sớm, nhờ mẹ là Trản Thị Đoan (tục 
danh Man Thiện) chăm sóc giáo dục, bà và em đều giỏi võ nghệ, nuôi chỉ lớn đựng lại 
cơ nghiệp Hùng Vương. Chóng bà là Thi Sách (con trai Lạc tướng Chảu Diên) cũng là 
người nhiệt thành lo việc cứu nước, cứu dân. 

Năm Ki hợi 39, chồng bà bị Thái thú Tô Định giết, bà cùng mẹ và em tập hợp các 
Lạc hầu, lạc tướng kêu gọi quân dän đoàn kết đánh đuối giặc thù. Đầu xuân Canh ti 40, 
cuộc khởi nghĩa nhát động, bà tuyên thệ 4 điều: 

Mật xin nta sạch nước thủ 
Hai xin dem lại nghiệp xưa họ Hùng 
Ba kéo oan tức lòng chẳng. 
Bốn xin vèn ven sở công lệnh này. 
(Thiên Nam ngữ lục) 

Khởi nghĩa thành công, bà lên ngôi vua phong quan tước cho các thú linh, tưởng 
sĩ, Sau đó, vua Quang Võ nhà Hán sai Mā Viện, Lưu Long và Đoàn Chỉ sang xâm lược 
nửa. Hai bà củng toàn quản toàn dân kiên quyết kháng chiến. Nhưng thế yếu, thua 
nhiều trận lớn ở vùng hô Lãng Bạc (Tiên Sơn - Hà Bắc), Cấm Khê (Ba Vi- Hà Nộ]), hai 
chị em bà gieo minh xuống Hát Giang tử tiết vào mủng 6-2 âm lịch Qui mào 43. 
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H. Bình Chánh 


1- Đường AN DƯƠNG VƯƠNE: 
- Từ Phú Định đến ngã tư Tân Hòa Đông. 


1. Ví trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn An Lạc và xã Binh Trị Đông huyện 
Binh Chánh (chung với quận 6 và quận 8), dài khoảng 3480 mét, lộ giới 40 mét, 
qua các ngà ba Đỗ Năng Tế, Khiếu Năng Tĩnh, Lâm Hoành, Lê Công Phép, Ngô Y 
Linh, Nguyễn Quý Yêm, Phan Đình Thông. 


2. Lịch sử: Đường này có tử thời Pháp thuộc, là đoạn đâu của Hương lộ 3, 
trước năm 1975 chính quyền Sài Gòn đặt tên đường An Dương Vương cho đến 
nay. 


3. Tiểu sử: 

AN DƯƠNG VƯƠNG 

Vua mở nước Au Lạc tên là Thục Phán, đánh thắng vua Hùng Vương thứ 18, đối 
tên nước Văn Lang làm nước Âu Lạc, đóng đô tại thành Cổ Loa. Bär giờ vua có một vị 
tướng tài là Cao Lộ giúp sức, lại được thân Kim Qui phù trợ, cho chiếc móng chân đề 
chế ra thứ nò thân, mỗi lần bản ra 10 mũi tên, khiến Triệu Đà ở phương Bắc đến đánh 
mấy lån đều bị thua. Sau Triệu Đà dùng mưu, cho con trai là Trọng Thủy sang lấy công 
chúa My Châu và xin ở rế, bể ngoài là kết tinh thông gia hòa hiểu, bẻ trong là tim hiểu 
vì sao lực lượng quân sự của Âu Lạc lại mạnh như thế. 

Sau khi đã hiểu rö lý do, Trọng Thủy lừa gạt Mỹ Châu, ăn cắp chiếc né thân đem 
về nước, rồi cùng vua cha là Triệu Đà đem quân đánh Âu Lạc. Vua An Dương Vương 
thua, phải bỏ thành Cố Loa, lên ngựa, cho My Châu ngồi phia sau, chạy về phương 
Nam. Khi đến chân núi Mộ Dạ giáp biển, thần Kim Qui hiện lên, bào kẻ thù đang ngỏi 
sau lưng. Bấy giờ nhà vua mới vỡ lẽ, bèn rút gươm chém chết My Châu, rồi nhảy xuống 
biển tự tử. Ngày nay, ở sườn núi Mộ Dạ thuộc huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An còn có 
đến thờ, gọi là dën Công. 


2- Dưửng AN HẠ: 
- Từ Liên Tỉnh lộ 10 đến Quốc lộ 22. 
1. Ví trí: Đường nằm trên địa bàn xã Phạm Văn Hai huyện Bình Chánh 
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Đường phố Thành phố Hồ Chí Minh 
(chung với huyện Hóc Môn), từ Liên tỉnh lộ 10 đến Quốc lộ 22, nằm trên bờ Tây 
kinh An Hạ, dài khoảng 5500 mét, lộ giới 30 mét. 

2. Lịch sử: Đường này cỏ tử thời Pháp thuộc khi đào kinh An Hạ và đặt tên 
này cho đến nay. 

_8. Tiểu dẫn: 
AN HẠ 

Địa danh ờ huyện Bình Chánh thuộc trán Phiên An xưa, sau thuộc tỉnh Chợ Lớn cp. 

An Hạ nguyên là một ấp sau nảng lên thành xà của Trung huyện tỉnh Chợ Lớn cũ. 
Sau năm 1915 sáp nhập vào tỉnh Gia Định. Nay thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM. 


3- Bưửng AN PHÚ TÂY: 
- Từ Quốc lộ 1A đến ngã ba cảu Ông Gốc. 


1. Ví trí: Đường nằm trên địa bàn xã An Phú Tây huyện Binh Chánh, từ 
Quốc lộ 1A đến ngã ba chu Ông Gốc, dài khoảng 2000 mét, lộ giới 30 mét. 
2. Lịch sử: Là đường làng có từ lâu chạy trong làng An Phú Tây, do đó gọi 
tên này lâu thành chính thức. 
3. Tiều dẫn: 
AN PHÚ TÂY 
Địa danh ò Trung huyện tỉnh Chợ Lớn cũ. 


An Phú Tây nguyên là một ấp của xã An Phú sau nâng lên thành xã Án Phú Tây, ˆ 


tổng Long Hưng, huyện Tân Long, trấn Phiên An xưa. 
Địa danh này có tử năm Gia Long thử 15 (1816), đến năm 1915 thuộc tỉnh Chợ Lớn. 


4- Đường BÀ HOM: 
- Từ vỏng xoay Phú Lâm đến Quốc lộ 1A. 


1. Ví trí: Đường nằm trên địa bàn xã Bình Trị Đông huyện Binh Chánh 
(chung với quận 6), từ vòng xoay Phú Lâm đến Quốc lộ 1A, dài khoảng 5200 mét, 
lộ giới 30 - 40 mét, qua ngã ba Phùng Tá Chu. 

2, Lịch sử: Đường này là đoạn đâu của Liên Tính lộ 10 có từ thời Pháp 
thuộc, vi chạy qua vùng Bà Hom nên dân chúng quen gọi đường Bà Hom, lâu 
ngày thành chính thức. 

3. Tiểu dẫn: 

BÀ HOM 

Địa danh ở đất Phiên An xưa. 
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Nguyễn Q. Thắng - Nguyễn Đình Tư 


Bà Hom là một địa danh đã có tử lâu đời, có thể đây là tên gọi một bà bản quán ở 
ngôi chợ xã Tân Tạo, nên ngôi chợ cũng mang tên bà. Khi thành Gia Định bị quản Pháp 
chiếm năm 1859, các quan chức của Phủ Tân Binh đã phải rút vê đóng trụ sở tại chợ Bà 
Hom. 


Ngày nay Bà Hom được dùng để chỉ một vùng đất rộng lớn của xã Tân Tạo đến 
nông trường Lê Minh Xuân, với một cánh đồng khá rộng trước kia phản lớn bò hoang 
cho cây nãn mọc, không trồng trọt được vì đất bị nhiễm phèn nặng. 


5- ường BÌNH HUNG: 

- Từ Quốc lộ 50 đến đường Chánh Hưng. 

1. Ví trí: Đưởng nằm trên địa bàn xã Bình Hưng huyện Bình Chánh, từ 
Quốc lộ 50 đến đường Chánh Hưng, đài khoảng 2600 mét, lộ giới 30 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường làng chạy trong xã Bình Hưng, dân chúng quen 
gọi đường Bình Hưng, lâu ngày thành chỉnh thức. 

3. Tiều dẫn: 

BÌNH HƯNG 
Địa danh ở đất Phiên An xưa. 


Binh Hưng nguyên là tên xã thuộc quận Bình Chánh tỉnh Gia Định tir thập niên 
1960, do nhập đất còn lại của hai xa Bình Đăng và Chánh Hưng, sau khi cắt một phån 
nhập vào địa bàn đô thành Sài Gòn. Sau 30 - 4 - 1975 thuộc huyện Bình Chánh, TP Hô 
Chí Minh. 


6- Đường BÌNH TRI ĐÔNE: 

- Từ đường Bà Hom đến đường số 2. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh, từ 
đường Bà Hom đến đường số 2, dài khoảng 2020 mét, lộ giới 25 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường làng, dân chúng quen gọi đường chợ Bình Trị 
Đông, do đó ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Bình Trị Đông. 

3. Tiều dẫn: 

BÌNH TRỊ ĐÔNG 
Địa danh ở trấn Phiên An xưa (Gia Định). 


Bình Trị Đông nguyên là một thôn của tổng Tân Phong, huyện Tân Long, phủ 
Tân Binh, trấn Phiên An. Đầu thế ki XX thuộc Trung quận tỉnh Chợ Lớn rồi đối thuộc 
huyện Binh Chảnh tỉnh Gia Định; nay là xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh TP.HCM. 
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Đưởng phố Thành phố Hỗ Chí Minh 


7- Đường BÍNH TRƯỞNG: 
- Từ Quốc lộ 1A đến Hương lộ 10. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Bình Chánh huyện Binh Chánh, từ 
Quốc lộ 1A đến Hương lộ 10, đài khoảng 880 mét, lộ giới 30 mét. 


SZ Lịch sử: Trước là đường làng đi trong thôn Binh Trường có từ lâu, nên 
ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Binh Trường. 


3. Tiểu dẫn: 
BÌNH TRƯỜNG 
Địa danh cũ ở trấn Phiên An xưa. 
Binh Trường nguyên là một thôn (Bình Trường thôn) của tổng Long Hưng, huyện 
Tân Long, phủ Tân Bình, trấn Phiên An (sau là Gia Định). 
Thôn Bình Trường có từ năm Gia Long thứ 15 (1816) đến đâu thế kỉ XX nắng lên 
thành xã thuộc Trung quận, tỉnh Chợ Lớn. Nay thuộc huyện Bình Chảnh TP.HCM. 


8- Đường BÔN6 VĂN DIA: 
- Từ Hương lộ 4 đến câu Láng Chà. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Tân Kiên huyện Binh Chánh, từ Hương 
lộ 4 đến câu Láng Cha đài khoảng 500 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Đường này là đường làng đi trong xóm, dân ching quen gọi 
đường Láng Cha Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Bông Văn 
Dia. 


3. Tiểu dẫn: 
BÔNG VĂN DĨA 
(Ất tị 1905 - Ất hợi 1996) 

Liệt sĩ, quê Cà Mau, tham gia Nam Kỳ Khởi Nghĩa 1940 đảnh chiếm Hòn Khoai, 
lúc vào đất liên đánh Năm Căn bị Pháp bắt đày Con Đảo. Cách mạng Tháng 8 thành 
công, ông trở về đất liền tiếp tục chống Pháp, được giao nhiệm vụ qua Thải Lan mua 
khi giới chở bằng đường biển đem vê nước. Bị chính quyền Thải Lan bắt hai lån, lại 
được giao nhiệm vụ thành lập Hội Việt Kiểu ở Thái Lan, thành lập hai đơn vị quản 
kháng chiến Cửu Long 1 và Cửu Long 2 đưa vẻ nước tham gia đánh Pháp. 

Sau Hiệp định Genève ở lại hoạt động, được giao nhiệm vụ rất khỏ khăn là đi ra 
Trung ương bằng đường biển dùng ghe bảu để báo cáo tình hình, nhận tài liệu, khi giới 
đưa vào Nam, nhiều lân trót lọt. Được tuyên dương Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân 
dân. 


Nguyễn Q. Thắng - Nguyên Định Tư 


9- Bường BÙI DƯƠNG LICH: 
Từ đưởng Vĩnh Lộc đến Quốc lộ 1A. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Bình Hưng Hòa huyện Bình Chánh, từ 
đường Vĩnh Lộc dën Quốc lộ 1A, dat khoảng 1500 mét, lộ giới 20 mei. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm, dän chúng quen gọi đưởng 
ấp 1 xã Bình Hưng Hỏa. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Bu? 
Dương Lich. 

3. Tiểu sử: 

BÙI DƯƠNG LỊCH 
(Mậu dân 1788 - Định hợi 1827) 

Danh sĩ đời Lê mat, hiệu Ốc Lậu, tự Tôn Thành, Tôn Trai, người làng Yên Đồng, 
huyện La Son, thuộc châu Hoan, tỉnh Nghệ Án, (nay thuộc t. Hà Tĩnh). 

Xuất thân trong một gia đình khoa bảng, sau khi đỗ Hương cống, ông được bő 
làm Huấn dạo, nhưng không đi. Tây Sơn khởi nghĩa ông chạy vẻ kinh su. Được Vo Qui 
tiến cử với Lê Chiêu Thống, ông nhận chức thị nội văn chức, đi chiêu dụ 2 phủ Đức 
(Quang và Hà Hoa. Xong, ông lại đi đảnh đẹp có công, được thang Viên ngoại lang kiêm 
Giám thủ điện trung phủ bảo, cai quản quân Hậu đằng và được ban cho thải ấp. 

Năm Đỉnh vị 1787, ông lại ra thi, đồ Hoàng giáp, lúc 29 tuổi. Đến khi Lê Chiêu 
Thống chạy sang cầu cứu nhà Thanh, ông đem mẹ vẻ ån ở cửa Đông Môn, huyện 
Thạch Hà. 

Nhà Tây Son vời ra làm quan, tuy ông từ chối, nhưng vẫn từng công sự với Nguyên 
Thiếp vé việc dịch sách nơi Song Chỉnh Viện do nhà Tây Sen thiết lận. Về sau, ra lam 
quan với nhà Nguyên, giữ chức đốc học Nghệ An. 

Ông là tác giả các sách: 

Nghệ An chí, Nghệ An phong thổ thị, 

Bài gia huản hải, Lê qui dật sử, 

An Hội thôn chí... đêu là sách giáo dục, văn hóa cổ có giá trị. 

10- Bưởng BÙI HỮU DIÈN: 
- Tu đường Hoàng Hưng đến cuối đường. 


L. Ví trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn An Lạc, huyện Binh Chánh, tử 
đường Hoàng Hưng đến cuối đường, dài khoảng 182 mét, lộ giới 15 mét, qua nga 
ba Vo Hyu. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm nằm trong cư xá Phú Lâm C, mới được cải 
tạo năng cấp từ năm 1995, chưa có tên. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên 
đường Bủi Hữu Diên. 
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3. Tiểu sử: 
BÙI HỮU DIÊN 
(Qui mão 1903 - Ất hoi 1935) 


Nhà yêu nwóc, quê thôn Chỉ Bỏ, huyện Thụy An, tỉnh Thái Bình. 


Ông là một trong những hội viên đầu tiên của Việt Nam thanh niên cách 
mạng đồng chỉ hội ở tỉnh Thái Bình; gia nhập Đảng Cộng sản Đông lương năm 
1930. 


Năm 1931, ông bị kết ån tù chung thân và dày biệt xứ sang I-bi-ni ở Guy-an 
thuộc Pháp. Đến năm Ất hợi 1935, ông mất tại Guy-an (Guyane), sau một thời gian 
bị bệnh lao và bị tra tấn dã man. 


Ông cỏ để lại nhiều bài thơ càm khái như bài Biệt xứ từ ngâm làm trong năm 
1934 còn truyền tụng. 


11- Bường BÙI THANH KHIẾT: 
- Từ Quốc lộ 1A đến Hương lộ 8. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Tân Túc huyện Bình Chánh, từ Quốc lộ 
1A đến hương lộ 8, đài khoàng 2080 mét, lộ giới 30 mét, qua ngã ba Thiên Giang. 
2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc gọi là Hương lộ 9. Ngày 7 - 4 - 
2000 UBND Thành phố đặt tên đường Bùi Thanh Khiết. 
3. Tiểu sử: 
BÙI THANH KHIẾT 
(Giáp tí 1924 - Giáp tí 1984) 

Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, quê ở xã Tản An, huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp. 

Ông tham gia giải phỏng quân từ năm 1945, chiến đấu chống giặc Pháp ở miền 
Đông và miền Tây Nam Bộ. Từ 1947 đến 1954 ông là Trưởng phòng chính trị Quân khu 
7, Trưởng phòng chính trị Quân khu 9, Trưởng ban chính trị Tỉnh đội Long Châu Hà. 

Năm 1955, ông được cử làm Chính ủy Trung đoàn, rồi làm phó Chủ nhiệm chính 
trị Sư đoàn. 

Năm 1964, ông vào Nam tham gia đánh Mỹ cứu nước, trải qua các cương vi Phó 
Chính ủy Quân khu 2, Phó Chỉnh ủy Quản khu 9 và tham giả khu ủy khu 9 Đảng Cộng 
sản Việt Nam. 

Năm 1973 - 1974, ông được cử làm Phó trưởng đoàn đại biểu Chính phủ Cách 
mạng lâm thời miền Nam Việt Nam trong Ban liên hợp quân sự bốn bên và hai bên 
Trung Uong, tham gia chiến dịch Hồ Chỉ Minh năm 1975. 
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Đất nước thống nhất, ông làm Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Hå Chi Minh, rồi 
được bổ nhậm chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và làm Bi thư Đảng Đoàn Bộ Giáo dục, 
vào cuối năm 1976. Được bầu vào Ban chấp hành Trung ương !:hóa IV Đăng Cộng sản 
Việt Nam, ông lån lượt đảm nhiệm các chức vu trưởng ban thoa giảo Trung wong 
Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa 7, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kp thuật của Quốc 
hội khóa 7 (năm 1981). 

Ngày 7 - 10- 1984 ông mất tại TP.HCM, thọ 60 tuổi. 


12- Déng BÙI TƯ TOÀN: 

- Từ đường Kinh Dương Vương đến cuối đường. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn An Lạc huyện Bình Chánh, tử 
đường Kinh Dương Vương đến cuối đường, dài khoảng 500 mét, lộ giới 15 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm đi trong xóm mới được cải tạo nắng cấp tử 
năm 1995. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Bot Tư Toàn (trước 
là hêm 295 khu phể liệu). 


3. Tiều sử: 
BÙI TƯ TOÀN 
(Giáp ngo 1894 - Canh ngo 1930) 


Chi sĩ, ông quê làng Xuân Lang, phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 


Vốn là một nông dän nhiệt thành yêu nước, ông tham gia Việt Nam Quốc dän 
đàng, sa cơ bị bắt trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái. 


Năm Canh ngọ 1930, ngày 21 tháng 5 (17 Juin), ông bị hành quyết tại Yên Bái 
cùng với đàng trưởng Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính và 10 người nữa, ông là người 
bị xử chém đâu tiên rồi lån lượt đến Bùi Văn Chuẩn, Nguyễn An, Hà Văn Lạc, Đào Văn 
Nhít, Ngõ Văn Du, Nguyên Đức Thịnh, Nguyễn Văn Tiểm, Đỗ Văn Tứ, Búi Văn Cửu, 
Nguyên Như Liên, Phó Đức Chính và Nguyễn Thái Học. 


Nhà thơ Đằng Phương cỏ bài NGÀY TANG YÊN BÀI truy niệm 13 liệt sĩ: 
Việt Nam muôn näm! Việt Nam muôn näm! 
Trong bình minh sương lạnh phú âm thẩm 
Mười ba Hếng tung hô bao tráng tiệt, 
Toan lay tình cả toàn dân gier Việt. 


13- lường CHÁNH HUNG: 
- Từ bến Ba Đình quận 8 đến đỏn Long Vĩnh. 
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1. Ví trí: Đường nằm trên địa bàn xã Binh Hưng huyện Bình Chảnh (chung 
với quận 8), từ bến Ba Định đến đồn Long Vĩnh, đài khoảng 4250 mét, lộ giới 40 
mét, qua ngã ba Binh Hưng. 

2. Lịch sử. Đường này trước là đưửng làng cỏ tử lâu, thời Pháp thuộc gọi là 
đường Chánh Hưng cho đến nay. 

3. Tiểu dẫn: 

CHÁNH HƯNG 

Địa danh ở tỉnh Chợ Lớn cũ, đất Phiên An xưa. 

Chánh Hưng nguyên là một thôn, sau nâng lên thành làng, tỉnh Chợ Lớn. thời 
Pháp thuộc. Ngày nay mệt phản nhập vào địa bàn quận 8, một phần vào xà Bình Hưng 
huyện Bình Chánh TP Hồ Chỉ Minh. 

Trước năm 1945 các làng Chánh Hưng, Phong Duce... là địa bàn hoạt động của 
nhóm cướp Bình Xuyên; sau đó lực lượng này trở thành bộ đội Bình Xuyên tham gia 
kháng chiến chống Pháp, bản doanh đặt tại làng Chánh Hưng. Từ đó, Chánh Hưng trỏ 
nên một địa danh chống Pháp nổi tiếng ở Sài Gòn - Chợ Lớn. 


14- Dường DUONG BÁ CUNG: 

Tir đường Kinh Dương Vương đến cuối đường. 

1. Ví trí: Đường nằm trên địa bàn thị trẩn An Lạc, huyện Binh Chánh, tử 
đường Kinh Dương Vương đến cuối đường, dài khoảng 400 mét, lộ giới 20 mét, 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm đi trong xóm, mới được cải tại, nâng cấp tử 
näm 1995, tạo gọi đường số 36 khu 4. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt ten 
đường Dương Bå Cung. 

3. Tiều sử: 

DƯƠNG BÁ CUNG 
(Giáp dần 1794 - Mậu thân 1848) 


Danh sĩ đời Tư Đức, quê làng Nhị Khê, huyện Thường Tin, tỉnh Hà Đông 
(nay thuộc TP Hà Nội), hiệu Cấn Đình. Đương thời ông cùng Nguyễn Định, Ngõ 
Thé Vinh sưu tập, bình đuyệt và khải chính thơ văn Nguyễn Trải, soạn thành bộ 
Lt Trai di tập, sách này được än hành vào năm Mậu thin 1868. 


Sách có ba bài tựa của Nguyên Năng Tĩnh, Ngô Thế Vinh vä của ông. Toàn 
bộ sách gồm bảy quyển: 


1. Thi táp (Hàn văn) 
2. Nguyễn Phi Khanh thi vän tập 
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3. Văn tập (phân lớn là công văn) 
4. Quân trung hè mệnh tập 


5, Truyện Nguyễn Phi Khanh vå nhng chiếu, chế của ‹ ic triêu đại phong cho 
Nguyễn Trải. 


6. Ức Trai dự địa chỉ. 
7. Quốc âm thi tập 


Dương Bå Cung là người có công trong việc sưu tắm và giới thiệu thơ vān 
Nguyên Trai đâu tiên trong lịch sử văn học nước nhà. 


15- Dưởng DƯƠNG DÌNH CÚP: 
- Từ Hương lộ 6 đến đường Hưng Nhơn. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Tân Kiên huyện Bình Chánh, từ Hương 
lộ 6 đến đường Hưng Nhơn, đài khoảng 1600 mét, lộ giới 25 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm chưa có tên. Ngày 7 - 4 - 2000 
UBND Thành phế đặt tên đường Dương Đỉnh Cúc. 


3. Tiểu sử: 

DƯƠNG ĐÌNH CÚC 
(... - Giáb thân 1824) 

Nhân sĩ yêu mước vào thời Gia Long, không rô năm sinh. 

Khi họ Nguyễn Phúc chống nhà Tây Sơn, nhất là sau này với hành động trả thù và 
truy nã ráo riết những người thuộc nghia quán Tây Sơn, ông tổ chức quản chúng võ 
trang khởi nghĩa chống lại chỉnh quyền nhà Nguyễn. 

Cuộc khởi nghĩa của ông kéo dài 18 năm (1806 - 1824), lấy vùng rừng núi Thái 
Nguyên làm căn cứ chinh. Cuối cùng quân nhà Nguyễn đã đẹp được cuộc khởi nghĩa 
này, 


16- Đường DUONG TU QUÁN: 
Từ một đầu cụt đến một đường chưa cỏ tên. 


1. Ví trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, từ 
một đâu cụt phía đường Kinh Dương Vương đến một đường chưa có tèn, song 
song với đường Hoàng Văn Hợp, dài khoảng 232 mét, lộ giới 15 mét, qua ngã tư 
Nguyễn Thức Đường, các nga ba Phan Cát Tuu, Phạm Bành. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm trong cư xá Phú Lâm C, được cải tạo nâng 
cấp từ năm 1995, chưa có tên. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phổ đặt tên đường 
Dương Tụ Quản. 
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3. Tiểu sử: 
DƯƠNG TỤ QUÁN 
(Tân sửu 1901 - Ki dậu 1969) 


Nhà vän, tự là Khái Sinh, hiệu Mê Dương, Mễ Nhân; quê làng Phú Thị, 
huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, (em ruột GS Dương Quảng Hàm, chí sĩ Dương 
Bá Trạc). 


Thuở nhỏ ông học chữ Nho sau chuyến qua Tây học, đậu bằng Thành Chung 
năm 1921, làm giáo học ở Hà Nội. 


Năm 1929 ông thôi dạy học lập nhà in, làm báo, chủ trương các tờ: Vän học 
tạp chí (1932 - 1933), báo Đông Tây (1934- 1935), Ngày mới (1939) rôi sáng lập 
kiêm quản li tạp chí Tri Ton chuyên về văn học và sử học. 


Sau hiệp định Genève ông vẻ Hà Nội (từ 1946 - 1854 tàn cư ra vùng kháng 
chiến) dạy học và tham gia công tác văn hóa, xa hội ở Hà Nội. 


Ông mất ngày 27 - 3 - 1969 tại Hà Nội. 

Ông là tác giả một số sách giáo khoa và nghiên cứu văn, sử và dịch thuật. 
17- Đường BA PHƯỚC: 

- Từ Quốc lộ 50 đến sông Cần Giuộc. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Đa Phước huyện Binh Chánh, từ Quốc lộ 
50 đến sông Cân Giuộc, dài khoảng 3500 mét, lộ giới 40 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng chạy trong xã Đa Phước thuộc ấp 5 là 
đường dài nhất xã nên ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Da 
Phước. 

3. Tiểu dẫn: 

ĐA PHƯỚC 

Địa danh ở Trung quận tỉnh Chợ Lớn cũ. 


Vùng này trước thuộc tổng Tân Phong Hạ, huyện Tân Long, phủ Tân Binh, tỉnh 
Gia Định. 


Sang cuối thế ki 19 là xa Da Phước thuộc Trung quận, tỉnh Chợ Lon, sau nām 
1956 đổi thuộc huyện Bình Chánh (mới lập) tỉnh Gia Định; nay thuộc huyện Binh 
Chảnh TP.HCM. 


18- Bường BINH DỨC THIỆN: 
Từ Quốc lộ 1A đến cầu Tràm. 
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1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Binh Chánh, huyện Bình Chánh, tử 
Quốc lộ 1A (ngã ba chợ Binh Chánh) đến cầu Tràm giáp tỉnh Long An, dài khoảng 
6363 mét, lộ giới 40 mét, qua ngã tư Trịnh Như Khuê. 

2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc gọi là Tỉnh lộ 18. Ngày 7 - 4 - 
2000 UBND Thành phố đặt tên đường Định Đức Thiện. 

3. Tiểu sử: 

ĐINH ĐỨC THIỆN 
Thiếu tướng QĐND Việt Nam, quê tỉnh Nam Định, nguyên họ Phan. 
Ông tham gia cách mạng từ trước năm 1945 đánh Pháp rồi đánh Mĩ. Trong chiến 


dịch Hô Chí Minh giải phóng miền Nam và Sài Gòn nói riêng, ông phụ trách công tác 
Hậu Cân. 


Sau năm 1975, ông làm Tổng cục trưởng cục đầu khi. 


19- Bường B0ÀN NGUYÊN TUẤN: 
- Từ Quốc lộ 50 đến Quốc lộ 1A. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các xã Tân Quý Tây, Hưng Long, Qui Đức 
huyện Bình Chánh, từ Quốc lộ 50 đến Quốc lộ 1A, dài khoảng 12000 mét, lộ giới 
30 mét, qua các ngã ba Tân Quý Tây, Hưng Long. 


2. Lịch sử: Đường này có tử thời Pháp thuộc gọi là Hương lộ 18. Ngày 7 - 4 
- 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Đoàn Nguyễn Tuấn. 
3. Tiểu sử: 
ĐOÀN NGUYÊN TUẤN 
(Canh ngọ 1750 -...) 


Văn thần đời Lê Hiến tông, không rõ năm mất, có sách chép là Đoàn Văn Tuấn. 
Con Hoàng giáp Đoàn Nguyễn Thục, quê làng Hải Yên, huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái 
Bình, hiệu Hài Ông, 

Ông nổi tiếng văn chương, đỗ Tiến sĩ, tính khiêm nhường, làm quan có tiếng 
thanh liêm, giúp nhà Tây Sơn, làm quan đến Tả thị lang bộ Lại, tước Hải Phái Hảu. 

Thuở trẻ, ông mới tới hạch giám lån đầu mà da đỗ đâu, danh sĩ Phạm Vị Khiêm 
chịu thua &thứ hai mà chưa biết mặt ông. Đến lån sau, đã nộp quyền rồi mà chấm chưa 
xong, ông gặp họ Phạm ở giữa đường. Báy giờ họ Phạm đã làm Tri phiên có kiệu lọng 
và lính hầu. Ông vòng tay đứng ra bên đường rất cung kinh, Phạm Vĩ Khiêm dừng lại 
hỏi, ông thưa rõ tên họ. Phạm nói: 

- Con đấy à? Ta thẹn không được biết nhau sớm. 

Réi lại hỏi: 
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- Ki hạch này có hơn ta nứa không? 

Ông gọi Phạm bằng chú mà đáp: “Cháu có đám sảnh với chú đâu, chẳng qua nhờ 
trời gặp may”. Phạm ôn tốn: “Con gång gòi lấy, thật đáng gọi rằng hậu sinh khả úy 
vậy”. 

Về sau ông hiến đạt, vẫn một mực khiêm tốn, sĩ phu đương thời đêu trọng vọng 
-Ông. 


20- ưng DÂN PHÚ TỬ: 
- Đường trong cư xá Phú Lâm €, hai đầu đều cụt. 
1. Ví trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn An Lạc, huyện Binh Chánh, hai 


đâu đêu cụt, song song với hai đường Bùi Hữu Diên và Vương Văn Huông, dài 
khoảng 250 mét, lộ giới 15 mét, qua các ngå tự Hoàng Hưng, Vũ Hữu. 


2. Lịch sử: Trước là đường hëm trong cư xá Phú Lâm C, được cải tạo nâng 
cấp tir năm 1995, chưa có tên. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường 
Đoàn Phú Tú. 


3. Tiểu sử: 
ĐOÀN PHÚ TỨ 
(Canh tuát 1910 - Kin 1989) 

Kịch tác gia, sinh ngày 10 - 9 - 1910 tại Hà Nội, quê làng Tử Nê, huyện Tiên Du, 
tỉnh Bắc Ninh, sống và làm việc tại Hà Nội. 

Thuở unó học ở Hà Nội, tốt nghiệp tú tài Pháp, gia nhập làng văn từ những năm 
1925 - 1926, cộng tác với các báo: Đóng Tây, Phong Hóa, Ngày Nay, Hà Nôi báo, Tinh 
Hoa, Thanh Nghị... đông thời dạy tại các trường tư ở Hà Nội. 

Từ năm 1936 về hưu chuyên viết kịch, rất ít làm thơ, nhưng đặc biệt thơ ông lúc 
mới ra đời đã gây nên một ấn tượng nơi độc giả và trở thành một thi phải độc đáo của 
văn chương Việt Nam; đó là trường phải Xuân Thu Nhã tập mà ông là trưởng nhóm. 
Nhóm gồm các cây bút chủ lực: "Thé Húc, Nguyên Xuân Khoát, Nguyễn Đỗ Cung, 
Nguyễn Lương Ngọc, Phạm Văn Hạnh, Nguyễn Xuân Sanh... đã gây nên một dấu ấn 
lớn trong văn học Việt Nam. 

Năm 1937 cộng tác với báo Thanh Nghị chuyên về lí luận tho vå nhạc hiện đại, 
theo khuynh hướng ấn tượng. : 

Năm 1946 đắc cử Đại biếu Quốc hội đơn vị tỉnh Nam Định. Sau ngày 19 - 12 - 1946 
tham gia kháng chiến chống Pháp, công tác trong đoàn sân khấu Việt Nam chuyên 
viết và diễn kịch. 

Các tác phẩm chính, trong đó có các cuốn đảng chủ ý: 

- Ngå ba, Mơ hoa, Sau đêm khiêu tử, Hai po chẳng, Người đàn ông, Ghem (trước 
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năm 1945). 
Sau năm 1954 ông chuyên về dịch thuật các giai tác văn chương Pháp, Anh: 
- Đỏ vå den, Hải kich Molière, Figaro cưới vo, Người thợ cạo thành Xê-tin... 


21- Bường BÖ NĂNG TẾ: 

Từ đường Tên Lửa đến đường An Dương Vương. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn An Lạc, từ đường Tên Lửa đến 
đường An Dương Vương, dài khoảng 700 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm đi trong xóm mới được cải tạo nâng cấp tử 
năm 1995, gọi là hẻm 220 khu 2. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường 
Đỗ Năng Tế. 

3. Tiểu sử: 

ĐỒ NĂNG TẾ 

Liệt sĩ thời Trưng vương, quê làng Thượng Hiệp, phủ Quốc Oai (nay thuộc t. Hà 
Tây). 

Ông dược Lạc tướng Mê Linh vời đến, giao phó việc dạy hai người con gái Trưng 
Trắc và Trưng Nhị. 

Về sau, ông và vợ là Cầm Nương trực tiếp giúp hai bà xướng nghĩa, động viên 
nhiều tù trưởng, quan lang vùng sông Đáy, dọc núi Ba Vì hướng ứng và pop phản tổ 
chức đội quân, phát động cuộc khởi nghĩa đuổi giặc cứu nước. 

Ma Viện đem quân sang xâm lược, vợ chồng ông đã lớn tuổi vẫn tích cực chiến 
đấu. Khi hai bà Trưng hi sinh, ông lui vẻ Thượng Hiệp tử tiết. 


22- ưởng HOÀNG HUNG: 
- Từ một đường ngang chưa có tên đến đường Bùi Hữu Diên. 


1. Ví trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, tir 
một đưởng ngang chưa có tên đến đường Bùi Hau Diên, đài khoảng 180 mét, qua 
các ngả tư Vương Văn Huống, Đoàn Phú Tứ. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm trong cư xá Phú Lâm C, được cải tạo nâng 
cấp tử năm 1995, chưa có tên. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường 
Hoàng Hưng. 


3. Tiểu sử: 
HOÀNG HƯNG 


Tức Bảy Nghị (Huỳnh Văn Nghị), Chí sĩ cận đại, không ro năm sinh, năm mất. 
Quê ở huyện Tam Binh, tỉnh Vĩnh Long. 
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Hai vợ chồng ông đều tích cực hoạt động cách mạng. cùng xuất ngoại trong năm 
Bính ngọ 1906, được Kì Ngoại Häu Cường Để và Phan Bội Châu trọng vọng. Bi danh 
Hoàng Hưng của ông, chính Cường Đề đặt cho, và vợ ông cũng có bí danh là Thiệu 
Trưng. 

Tù tháng 6 - 1906, ông cùng Đặng Từ Mån vào học trưởng võ bị Shimbu Gakko ở 
Nhật. Ra trưởng; ông được Tổng bộ Việt Nam Quang phục hội giao nhiệm vụ liên lạc 
với các đồng chí trong Nam xuất ngoai sang Nhật. 

Ông lén về nước, vån âm thâm theo đuổi chỉ hướng giải phóng dân tộc. 

Năm 1913, tháng 6 ông bị bắt giải về nước, rồi bị dày Côn Đảo. 

Sau khi ông từ Côn Đảo vẻ, nhà chức trách đương thời theo dëi vợ chồng ông, 
kiểm soát chặt che Về già, ông làm quản lí tàu Vĩnh Thuận của cụ Bộ Tòng, chạy 
đường Vĩnh Long - Sài Gòn. 

Trong quyển Tw Phán, Phan Bội Châu ghi: "Hoàng Hưng ở lại Nhật Bản cản lao 
học tập ước nửa năm, sau về Hương Cảng, khổ tâm tích cực, định làm một nhà thực 
hành chế tạo đạn được, toan hành động một việc phi thưởng, bị chinh phủ Anh dẫn độ 
cho Pháp, án dày Côn Đảo. Nam Ki thanh niên lúc đó như ông Hoàng Hưng thái là 
hiểm", 


23- Dường HOÀNG PHAN THÁI: 


Tù Quốc lộ 1A đến ranh tỉnh Long An. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh; tử 
Quốc lộ 1A đến ranh tỉnh Long An, dài khoảng 1985 mét, lộ giới 30 mét, qua ngà 
ba Bình “Trường. 


2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc gọi là Hương lộ 10. Ngày 7 - 4 
- 2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Hoàng Phan Thái. 

3. Tiểu sử: 

HOÀNG PHAN THÁI 
(Ki mão 1819 - Ất sửu 1865) 
Chí sĩ đời Tự Đức, hiệu Đại Huu, quê làng Cổ Đan, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 
- Ngay từ thuở bé ông đã nổi tiếng thông minh, đỗ đâu xứ, nên gọi là Đẩw xứ Thái. 
Những giai thoại vè cuộc đời ông được nhắc nhở nhiều trên sách báo hiện đại. 

Sống dưới triểu Tự Đức, nhìn xa về thời cuộc, ông có khuynh hướng canh tân, 
từng đề xuất việc lập tân đảng, duy tân biến pháp xưng là Dông Hải Đại tướng quản, để 
đưa nước nhà tiến trên đường văn minh. Nhưng ý định của ông và các đóng chỉ như 
Bạch Đông Ôn, Nguyễn Tư Giản... đều bị triều đình cho là việc đại nghịch. 

Phan Bội Châu khi sinh hoạt ở Trung Quốc, viết truyện vẻ Hoàng Phan Thái dé 
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cao ông là nhân vật lôi lạc trong đời Tự birc với danh nghĩa «Cách mạng khai sơn chỉ tổ", 
Năm 1865 ông bị triều đình Huế giết. 


Lúc lâm hinh ông có bốn cê- the 
«Ba hỏi trống guc th.. cha kið, 
Một lát gwom đưa ceo me dòi! 
Sống làm tướng menh ba phương đất. 
Thác xuống thần thiêng bốn phía trời". 


24- Bưởng HOÀNG VĂN HOP: 
- Từ đường Kinh Dương Vương đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trän An Lạc huyện Bình Chánh, tử 
đường Kinh Dương Vương đến cudi đường, dài khoâng 300 mét, lộ giới 15 mét, 
qua ngã tư Nguyễn Thức Đường, các ngā ba Nguyễn Thức Tự, Tạ My Duật. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm đi trong cư xá Phú Lâm C dân chung quen 
gọi là hẻm Đại Hưng. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tèn đường Hoàng 
Văn Hợp. 

3. Tiểu sử: 

HOÀNG VĂN HỢP 
(... - Canh ngo 1930) 
Liệt sĩ, quê xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. 


Ông tham gia Thanh niên Cách mạng đồng chỉ hội tử năm 1926. Trong phong 
trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, ông chỉ huy cuộc biểu tình, bị bắt. Sau 3 ngày tra tấn đa man, 
chúng đem bắn ông giữa sản huyện li. 


Về trước, khoáng năm 1928, cé =$t lån tên quan lại ngỏ ý khuyên ông ra làm việc, 
ông có bài thơ di dóm gián tiếp từ khước, ngạo mạn tỏ chỉ và khinh miệt hạng làm tay 
sai bán nước; 


«Nghèo! Nghèo! Nghèo! 

Tó quyết cùng mày đánh một keo, 
Tớ được mày thua mày phải chịu, 
Tớ thua mày duve tó không theo. 
Nghe nói Hou Kì giàw bạc triệu 
Mày sang bên ấy kiếm mà tiéu 


25- Bường Hồ HOC LÃM: 
- Tử cảng Phú Định đến ngã tư An Lạc. 
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1. Ví trí: Đường năm trên địa bàn quận 8, xa Binh Chánh, thị trấn An Lạc 
huyện Binh Chánh, từ càng Phú Định đến ngã tư An Lạc, đài khoảng 1200 mét, lộ 
giới 60 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc gọi là Hương lộ 5. Ngày 13 - 7 
- 1999 UBND Thành phố đặt ren đường Hồ Học Lãm. 

3. Tiều sử: 

HỒ HỌC LAM 
(... - Nhâm ngọ 1942) 

Chí sĩ cận đại, tự Hinh Sơn, không rô năm sinh, quê làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh 
Lưu, tỉnh Nghệ An. 

Ông nhiệt tình yêu nước, từ năm 1906 hưởng ứng phong trào Đông du, sang Nhật 
Bản học tập. Ít lầu sau, du học sinh ở Nhật bị giải tán và trục xuất, ông sang Trung 
Quốc, ngụ ở Bắc Kinh đưa thư trình đô thống Lục quân là Đoàn Ki Thụy và được vào 
học trường võ bị Bắc Kinh. 

Tốt nghiệp trường vô bị, ông trở thành một sĩ quan trong quản đội Trung Quốc, 
nhưng lòng ông bao giở cũng hướng vé Tổ quốc, căn nhà ông ở là một cơ sở tiếp đón 
các đồng chí Việt Nam đến sinh hoạt. Ông là ủy viên huấn luyện cho Việt Nam Quang 
phục hội của Phan Bội Châu. 

Đời ông, được hâu hết các sĩ phu qui trọng, thương mën. Ông có bài thơ trường 
thiên cảm tác vẻ néi xót xa của người dän mất nước dưới Ach thống u’ của thực dân 
Pháp. À 

Ông mất tại Quë Lâm (Trung Quốc) năm 1942. 


26- Bường HŐ VÄN LONG: 
- Từ đường Lê Trọng Tần đến đường Vĩnh Lộc. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Bình Hưng Hòa huyện Bình Chánh, từ 
đường Lê Trọng Tấn đến đường Vĩnh Lộc, dài khoảng 1500 mét, lộ giới 16 mét. 
2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm, dân chúng quen gọi đường 
Ông Năm Thín. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Hồ Văn Long. 
3. Tiều sử: 
HỒ VĂN LONG 
Liệt sĩ cách mạng hiện đại, quê ở huyện Bình Chánh, tỉnh Chợ Lớn (củ). 


Ông tham gia đánh Mi ở huyện Binh Chánh, hi sinh trong một trận càn của giặc 
Mi ở Vĩnh Lộc. 
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27- Bường HUỲNH BÁ CHÁNH: 
- Tir Quốc lộ 1A đến sông Chợ Đệm. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xa Tân Kiên huyện Bình Chánh, từ Quốc 
lộ 1A đến sông Chợ Đệm, dài khoảng 1000 mét, lộ giới 25 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xã Tân Kiên, dân chúng quen gọi 
đường ấp 3. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Huỳnh Bá Chánh. 

3. Tiểu sử: 

HUỲNH BÁ CHÁNH 
(Nhâm dën 1842 - Bính tuất 1886) 

Liệt sĩ thời Cân vương kháng Pháp quê ở làng Khái Đông (Quảng Cái) huyện Hòa 
Vang, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc phường Hòa Hài, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, 
Nhân dân thường gọi ông là cụ Ngự Quảng Cải, vi ông làm quan đến chức Ngự sử ở 
triều. 

Tinh ông khẳng khái và bất khuất. Từ năm 1885, ông cùng ông Trản Văn Dư, 
Hường Thanh Hà (tức Hường Hiệu - Nguyễn Duy Hiệu) tích cực hoại động chống 
Pháp trên địa bàn Trung Lộc (Quế Sơn). Ông thường tuyên bố: “Ninh vi kê thủ, bất vi 
nguu hậu”. (Thả làm đầu gà, không thèm làm đuôi trâu). 

Ông cùng nghĩa quân chống Pháp trong nhiều năm. Đến khi sa vào tay giặc, ông 
bất khuất, bị giặc hành hình nơi bến đò Chợ CO, (bây giờ thuộc huyện Duy Xuyên, gån 
cầu Câu Lâu, trên quốc lộ I, sông Thu Bồn). 


28- Bường HUỲNH VÄN TRÍ: 

- Từ đường Định Đức Thiện đến Quốc lộ 1A. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xa Bình Chánh huyện Bình Chánh, từ 
đường Định Đức Thiện đến Quốc lộ 1A, dài khoảng 1300 mét, lộ giới 16 méi 

2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xã Bình Chánh, đân chúng quen 
gọi đường ấp 4. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Huỳnh Văn Tri. 

3. Tiểu sử: ` j 

HUỲNH VĂN TRÍ 

Một trong những tht lãnh giới giang hỗ Bình Xuyên (sau là Bộ đội Bình Xuyên) ở 
Chánh Hưng (Chợ Lon, nay thuộc quận 8, TP.HCM), thường goi là Mười Tri. 

Thuở trẻ ông cùng Bảy Viễn (Lê Văn Viên), Hai Vĩnh (Mai Văn Vĩnh) Tử Văn Ri... 
cùng hợp với Ba Dương (Dương Văn Dương) trong giới giang hồ thảo khẩu Bình Xuyên 
chuyên “đi hát” (đi cướp của) lấy tiên của giới phú hào Sài Gòn vẻ än tiêu và giúp người 
nghèo, tay chân theo vẻ rất đông. Nhóm ông đặt cơ sở ở làng Bình Xuyên thuộc tổng 
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Chánh Hưng, huyện Cân Giuộc, tỉnh Chợ Lớn; nên nhóm này có tên là đảng cướp Bình 
Xuyên, các thủ lanh - trong đó có ông và Bảy Viễn - bị Pháp bắt đày Côn Đào. Tại đảo 
ông và Bảy Viễn được “thây chú” (cai ngục) giúp thả bè thoát vẻ đất liền - Thủ Dâu Một 
- 2 lân và được giới Phật giáo Hòa Hào ủng hộ - đưới quyền Huỳnh Phú Số - nên được 
gọi là Sự Thức Hòa Hảo. 
—— Nâm 1945, nhóm Bình Xuyên đem quân gia nhập lực lượng kháng chiến chống 
Pháp ở Nam Bộ nên có danh hiệu là «Bő đội Bình Xuyên”. Năm 1948 một nhóm nhỏ do 
Bảy Viễn cắm đâu về hàng Tây rồi năm 1955 chống Ngô Định Diệm, bị anh em ông 
Diệm xóa sổ. 

Năm 1954, ông (HVT) tập kết ra Bắc được phong quân hàm: Đại tá Quân đội 
NDVN, nhân sĩ miên Nam. Sau ngày thống nhất đất nước ông về sống tại TP.HCM và 
qua đời tại đây. 


29- Bưởng HUNG LONG: 


- Từ đường Đoàn Nguyễn Tuấn đến quán cơm Rạch Sậy. 


1. Vi trí: Đường nằm trên địa bàn xã Hưng Long huyện Bình Chánh, tử 
đường Đoàn Nguyễn Tuấn đến quán cơm Rạch Sậy đâu đường Rạch Sậy, dài 
khoảng 3500 mét, lộ giới 30 mét, qua ngã ba An Phú Tây. 

2. Lịch sử: Trước là đường làng trục chính của xa Hưng Long, có từ lâu, dân 
chúng quen gọi đường Hưng Long lâu ngày thành chính thức. 

3. Tiểu dän: 

HƯNG LONG 

Địa danh cũ ở trấn Phiên An xưa. 


Hưng Long nguyên là một thôn (Hưng Long thôn) của tổng Phước Điền, huyện 
Phước Lậc, phủ Tân Binh, trấn Phiên An. 


Địa danh này có từ năm Gia Long thứ 15 (1816) được Trịnh Hoài Đức ghi trong 
Gia Định thành thông chí. Nay thôn Hưng Long là xã Hưng Long huyện Bình Chánh, 
TP.HCM. 


30- Đường HUNG NHữN: 
- Từ Quốc lộ 1A đến đường Nguyễn Cửu Phú. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Tân Kiên huyện Bình Chánh, tử Quốc 
lộ 1A đến đường Nguyễn Cửu Phú, đài khoảng 856 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xã Tân Kiên, dân chúng quen gọi 
đường Bờ Ngựa. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Hưng Nhơn. 
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3. Tiểu dẫn: 
HƯNG NHƠN 
Địa dank cũ ở trấn Phiên An xưa. 
Hưng Nhơn nguyên là một thôn của tổng Long Hưng Thượng huyện Tân Phong 
phủ Tân Binh trấn Phiên An và tỉnh Gia Định từ triểu Minh Mạng đến triều Tự Du - 
Sau năm 1867 thời Pháp thuộc hạ xuống thành ấp của thôn Tân Kiên cùng tống. 


Sang thế kỉ 19 Tân Kiên nâng lên thành làng (xa) của Trung quận, tỉnh Chợ Lớn. 
Từ 1956 thuộc huyện Binh Chánh tỉnh Gia Định. Nay thuộc huyện Bình Chánh, 
TP.HCM. 


31- Dường KINH DƯƠNG VƯƠNG: 
- Từ vòng xoay Phú Lâm đến ngã ba An Lạc. 


1. Ví trí: Đường nằm trên địa bàn quận 6, thị trấn An Lạc huyện Binh Chánh, 
giáp Quốc lộ 1A, đài khoảng 4900 mét, lộ giới 60 mét, qua các ngā ba Búi Tư Toàn, 
Lê Cơ, Dương Bá Cung, Nguyễn Thức Đường, Nguyễn Hới. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc, đoạn tử ngã tư Nguyễn Thị Nhỏ đến nga tư An 
Dương Vuong mang tên Alexandre de Rhodes. Ngày 22 - 3 - 1955 đối là đường Lục 
Tỉnh. Đoạn từ ngã tư An Dương Vương đến ngã ba An Lạc là đoạn đấu của Liên 
tỉnh lộ 4. Ngày 18 - 11 - 1964 đối là Quốc lộ 4. Ngày 14 - 8 - 1975 nhập ba đường 
Hủng Vương, Hồng Bàng, Lục Tính thành đường Hùng Vương. Sau đó đoạn đầu 
Quốc lộ 4 được gọi là Hùng Vương nổi đài. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND Thành phố 
cất đoạn trên đây thành đường riêng đặt tên đường Kinh Dương Vương. 


3. Tiu sử: 
KINH DƯƠNG VƯƠNG 


Tổ thứ nhất của dàn tộc Việt Nam, họ Hồng Bàng dựng nước. Tất cả truyền được 
18 đời đéu xưng họ Hong Vương (theo Hng triểu ngọc phả và Thiên Nam bảo lục diễn 
ca). 


Ngài là đời thứ nhất gọi là Xinh Dương Vương Lậc Tục, tôn dâng miếu là Hung 
Vương, thứ hai là Lạc Long Quân Song Lam, thứ ba là Huwg Lân... Quốc hiệu nước ta 
lúc ấy là Văn Lang đóng đô ở Phong Châu (thuộc huyện Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Phú ngày 
nay). Ông làm vua nước Xích Qui vào khoảng năm Nhâm Tuất (2879 Tr Tây lịch) lấy 
con gái Động Đình quản là Long Nữ sinh ra Sùng Lâm, nối ngôi làm vua. Toàn lanh thổ 
Chia ra làm 15 bộ: Văn Lang, Châu Diên, Phúc Lộc, Tân Hưng, Võ Định, Võ Ninh, Lục 
Khải, Ninh Hải, Dương Tuyên, Giao Chỉ, Cửu Chân, Hoài Nam, Cửu Đức, Việt Thường 
và Bình Văn và truyền nhau đến đời thứ 18 là Hùng Duệ. 


Đến nay di tích hãy còn trên đỉnh Hùng Sơn (Núi Hùng) cách Hà Nội 97km, cũng 
gọi là Núi Đền, Nghĩa Lĩnh, hay Nghĩa Cương. Bia đề 4 chữ lứn Cao Son Cảnh Hùng. 
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32- Dưởng KHIẾU NĂNG TÍNH: 

Tù đường An Dương Vương đến cuối đường. 

l. Vị trí: Đường nằm trèn địa bàn thị trắn An Lạc huyện Bình Chảnh, tử 
đường An Dương Vương đến cuổi đường, đài khoảng 1000 mét, lộ giới 15 mét. 

2..Lịch sử: Trước là đường hèm đi trong xóm mới được cải tạo nâng cấp từ 
näm 1995, thường gọi là hẻm 72 khu 5. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên 
đường Khiếu Năng Tĩnh. 


3. Tiểu sử: 
KHIẾU NĂNG TỈNH 
(Ất mùi 1835 - Canh thân 1920) 
Danh sĩ, nhà giáo duc đời Thành Thái, quê làng Trực Mi (Chân Mi xà Yên Thẳng, 
huyện Đại Yên havy Y Yên), tỉnh Nam Định. 
Nam Mäu dän 1878, ông đỏ cử nhãn, đỗ tiến sĩ khoa Canh thìn năm 1880, 45 tuổi, 
từng làm Đốc học Nam Định, rồi làm Të tửu Quốc tử giảm (Giảm đốc). 


Khiểu Nang Tình là một học giả uyên thâm, một nha giáo nổi danh đương thời. 
Ông có lòng yêu nước và qui trọng nhân tài, chỉnh ông và Tổng đốc Nghệ An là Đào 
Tấn đã hết lòng khich lệ và biểu dương tài năng của Phan Bội Châu. Bản thân Phan Bội 
Châu cũng khẩn phục và chịu ån tri ngộ của ông và Đào Tấn. 


Khi Hoàng giáp Tam Đăng Phạm Văn Nghị mất, ông có đôi liên viếng: 
“Trà Sơn kháng sớ kham thiên cổ; 
Liên Động huyền xa vị thập niên”. 
Bản dịch: 
«Ling muôn thườ, sở Trà Sơn chống giặc, 
Gắn mười näm ze Liên Động quay vè”. 

Khiếu Năng Tĩnh là một nhà văn nổi tiểng, một học giả uyên thâm, một nhà giáo 
dục lôi lạc vào thời cận đại. Chính ông đã đào tạo được nhiều nhân tài cho đất trước. 
33- Bường KHUẤT VÄN BỨC: 

- Từ đường Hưng Nhơn đến đường Tân Kiên. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Tận Kiên huyện Binh Chánh, tir đường 
Hưng Nhơn đến đường Tân Kiên, dài khoàng 1767 mét, lộ giới 20 méi 

2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xa Tân Kiên, dän chúng quen gọi 
đường ấp 2. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Khuất Văn Bức. 

3. Tiểu sử: 
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KHUÂT VĂN BỨC 
(... - Ất mão 1915) 

Liệt sĩ cận đại, tục gọi là Tổng Chế, không rô nàm sinh, quê xã Phú Lộc, huyện 
Phong Châu, tỉnh Sơn Tây. 

Ông có lòng yêu nước, nối tiếng là một chiến sĩ trung kiên, chủ trương tranh đấu 
bạo động, đã hai lån ngói tù vé chính trị và bạo động có võ trang chóng Pháp. 

Đến đêm 6 rạng 7 tháng 1 - 1915, ông lãnh đạo vụ nối đậy ở Phú Thọ: chu huy 150 
nghĩa quân tiến công đốn bằng súng trưởng, rựa, dao, gậy định chiếm lấy pháo đài 
trung ương và nhà ở của viên trưởng đón là giám binh Lambert. Thất bại, bị địch bắt. 
Ngày 28 - 4 - 1915, chúng đưa ông ra tòa án quân sự Yên Bái, tuyên ån tứ hình (vụ xử 
này có 28 án tử hình, 10 khố sai chung thân, 2 cấm cố chung thân, và 4 khổ sai hữu 
hạn). 


34- Đường LAI HÙNG CƯỬNG: 
Từ đường Vĩnh Lộc đến đường Võ Văn Vân. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B, từ đường Vĩnh Lộc đến 
đường Vo Văn Vân, đài khoảng 2150 mét, lộ giới 30 mét, qua ngà tư Trân Đình 
Phong. 

2. Lịch sử: Trước ià đường làng đi trong xà Vinh Lộc B tạm gọi là đường 
Vinh Lộc 3. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Lại Hung Cường. 

3. Tiểu sử: 

LẠI HÙNG CƯỜNG 
(Canh thìn 1940 - Ất ti 1965) 


Anh hùng lực lượng vä trang, quê xã Vinh Lộc, huyện Bình Chánh, tính Gia Định 
(nay thuộc huyện Binh Chánh, TP.HCM). 


Ông tham gia kháng chiến tử năm 1959 là Trung đội trưởng trinh sát tỉnh Lâm 
Đồng. Từng tham dự nhiều trận đánh lớn (27 trận) diệt được nhiều tén địch, thu nhiều 
quân dụng. 


Ông hi sinh ngày 29 - 11 - 1965 tại huyện Bào Lộc tỉnh Lâm Đồng, đến näm 1995 
(ngày 30 - 8) được truy phong là anh hùng lực lượng vũ trang Việt Nam. 


35- Bưửng LÁNG LE - BÀU CÙ: 
- Từ Liên Tỉnh lộ 10 đến cống Láng Le. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Lê Minh Xuân huyện Bình Chánh, tử 
Liên Tỉnh lộ 10 đến cống Lang Le, dài khoảng 6000 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Đường này mới có tử sau năm 1975 khi lập khu kinh tế mới Lê 
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Minh Xuân sau thành xã, chưa có tên. Ngày 7 - 4 - 2000 LIBND Thành phố đặt tên 
đường Lång Le - Bàu Cỏ. 

3. Tiểu dẫn: 

LÁNG LE - BÀU CÒ 
_ Địa danh cũ ở tỉnh Gia Định. Xưa kia đây là vũng đất sủng nước, chìm Le le và cò 

đến mùa gặt thường bay về cư ngụ tại đây. Lâu ngày dân chúng gọi như vậy thành địa 
danh. 

Láng Le - Bàu Cò nguyên là 2 trong các ấp thuộc một xa cua huyện Binh Chánh, 
tỉnh Chợ Lóm. 

Trong kháng chiến chống Pháp, rồi chống Mi, Láng Le - Bàu Cò là cân cứ của lực 
lượng cách mạng tập trung về chuẩn bị tiến vào nội thành Sài Gòn, và đây cúng là địa 
điểm trú đóng của cơ quan thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. 


36- Dong LÀM HOÀNH: 

- Từ đường An Dương Vương đến cuối đường. 

1. Vị tri; Đường nằm trên địa bàn thị trấn An Lạc huyện Bình Chánh, từ 
đường An Dương Vương đến cuối đường, dài khoảng 600 mét, lộ giới 15 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm đi trong xóm mới được cài tạo nâng cắp từ 
năm 1995 gọi là hẻm 271 khu 6. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường 
Lâm Hoành. 

3. Tifu sử: 


LÂM HOÀNH 
(Giáp thân 1824 - Quí mùi 1883) 


Võ tướng, trước tên là Chuẩn, sau đổi là Hoành (vẻ mặt chữ Hán, cũng đọc là 
Hoằng, nên có sách ghi là Lâm Hoằng); tướng lãnh đời Tự Đức. Quê xà Gia Binh, 
huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. 

Năm Định mão 1867 đỗ cử nhân, Mậu thin 1868 đồ phó bảng, 44 tuối. 

Làm Tham trí bộ Công. Năm 1883 khi giặc Pháp chiếm cửa Thuận, ông giữ nhiệm 
vụ trấn giữ ở Trấn hải đài cửa biển Thuận an. Thế yếu khỏng chống nổi, ông nhảy 
xuống biển tuẫn tiết. Đương thời được sĩ phu và nhân dän kính trọng, được triểu đình 
truy phong hàm Thượng thư. 


37- Đường LÊ BÁ TRINH: 


- Từ đường Nguyễn Cửu Phú đến ranh xã Tân Nhựt. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Tân Kiên huyện Bình Chánh, từ đường 
Nguyễn Cửu Phú đến ranh xã Tân Nhựt, dài khoảng 850 mét, lộ giới 30 mét. 
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2. Lịch sử: Trước là đường đi trên bò kinh 9 nên gọi là đường kinh 9. Ngày 
7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Lê Bá Trinh. 

3. Tiều sử: 

LÊ BÁ TRINH 
(Ất hpi 1878 - Giáp tuất 1934) 

Chí sĩ cận đại, hiệu Hàn Hải, quê làng Hải Châu, huyện Hòa Vang (nay thuộc 
thành phố Đà Nẵng), tỉnh Quảng Nam. Ông thi đỗ cử nhân năm 1900, nhưng không ra 
lam quan, dời nhà vào Ngũ Hành Son cư ngu để ám trợ phong trào Đông du và Duy tân. 

Năm Mậu thân 1908, nhân phong trào kháng thuế ở miền Trung, ông bị thực dän 
Pháp bắt lưu dày Con, Đảo với một sổ đông đồng chỉ như: Phan Thúc Duyện, Nguyễn 
Thành, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trình... 

Ngoài đảo, ông vẫn khảng khái, đấu tranh đòi quyền sống cho anh em: tù chỉnh 
trị, nhiều lån ông bị phạt giam nằm hẳm đá, nhưng trước sau vẫn kiên cường bất khuất. 
Năm 1916, ông được trả tự đo, sau đó tham gia cuộc khởi nghĩa của vua Duy Lân, bị båt 
giam dày Lao Bảo và trong vụ các tủ nhân phản kháng bọn cai ngục vào näm 1918, một 
số bạn tù bị giết, ông giả chết ngoài rửng và trốn được về quê ẩn cư. Đến năm 1934 og 
mất âm thắm tại quê nhà. 


38- Dường LÊ CHÁNH DAME. 
- Từ đường Lê Đình Chí đến đường Liên ấp 1-2-3. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Lê Minh Xuân huyện Binh Chánh, từ 
đường Lê Định Chi đến đường Liên ấp 1 - 2 - 3, đài khoảng 2800 mét, lộ giới 30 
mét. 


2. Lịch sử: Dường này mới có từ khi lập khu kinh tế mới Lê Minh Xuân sau 
thành xã, nằm hai bên bờ kinh 2 Liên ấp 3 - 1. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố 
đặt tên đường Lê Chánh Đảng. 

3. Tiểu sử: 

LÊ CHÁNH ĐÁNG 
(Giáp tí 1864 - Định hoi 1947) 

Nhân sĩ yêu nước, quê làng Hòa An, huyện Cao Lãnh, tinh Kiến Phong (nay thuộc 
t Đông Tháp). 

Năm Đỉnh múi 1907, hưởng ứng phong trào Đông du, ông cùng với con và Lê Văn 
Sao và đồng chỉ Lê Văn Mỹ đi ngả Thái Lan sang Trung Quốc, rồi sang Nhất tích cực 
hoạt động tìm phương cứu nước. Ít làu sau, ông bị Nhật trục xuất, rồi bị Pháp bắt giam 
ử Sài Gòn, đoạn giải về giam ở Vĩnh Long. Con ông là Lê Văn Sao vẫn tiếp tục hoạt động 
ở nước ngoài (Pháp). 
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có biến động chính tri. 
Năm Đình hợi 1947 ông mất thọ 83 tuối. 


39- Dường LÊ CNG PHÉP: 

- Từ đường An Dương Vương đến cuối đướng. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, tử 
đường An Dương Vương đến cuối đường, dài khoảng 800 mét, lộ giới 15 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm đi trong xóm được cải tạo nâng cấp từ năm 
1995, quen gọi hèm 53 khu 6. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Lê 
Công Phép. 

3. Tiểu sử: 

LÊ CÔNG PHÉP 
(...- Canh thìn 1940) 

Liệt sĩ cách mạng, quê ở ấp Tân Hội Đông, xã Tân Tạo, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc 

h. Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh). 


Năm 1940, trong cuộc Nam Kì khởi nghĩa ông được cử đứng ra lanh đạo Ủy ban 
hành động ở Long Hưng hạ. 


Sau đêm khởi nghĩa ông bị địch bắt giam ở bót Catinat, bị tra tấn cực hình, nhưng 
ông không khai một lời nào, rồi chúng đem ông xử bắn ngay tại quê nhà. Trước lúc bị 
bản ông bảo đám lính người Việt: 

“Các anh cũng là đồng bào Việt Nam, các anh không nên bản tôi, để cho Tây nó 
bán”. 

Ông còn hô to: 

“Cách mạng thành công muôn năm”. 


40- Đường LÊ CO: 

- Tử đường Kinh Dương Vương đến cuối đường. 

L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn An Lạc huyện Binh Chánh, tử 
đường Kinh Dương Vương đến cuối đường, dài khoảng 600 mét, lộ giới 15 mét. 

9. Lịch sử: Trước là đường hèm đi trong cư xá Phú Lâm C quen gọi hẻm 
337 khu 1. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Lè Cơ. 

3. Tiểu sử: 

LÊ CƠ 
(Canh ngọ 1870 - Mậu ngọ 1918) 


Chí sĩ yêu nước cận đại, tục gọi là xã Sáu (vì ông làm lí trưởng), quê làng Phú Lâm, 
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huyện “Tiên Phước, phủ Tam Ki, tỉnh Quảng Nam. 

Ông người hoạt bác, khảng khái, cha là Lê Tuân là một gia đỉnh vụng tộc trong 
vùng. (Ông Lê Tuân và mẹ Phan Châu Trinh - Lê Thị Trung - là anh em ruột). 

Nam Canh tí 1900 thi Hương đậu tú tài, Qui mào 1803 ông được tri phủ Tam Ki 
buộc làm li trưởng. Nhân khi ấy có phong trào Duy tân, ong nhận chức làng để thực 
hành phong trào này. Khi nhận chức lí trưởng ông bảo "fong bất năng hành chỉ thiên 
hạ, do khả nghiệm chỉ nhất hương" Nghĩa: Dåu không làm cho thiên hạ, cũng thi nghiêm 
trong một làng. 

Nhận chức li trường, ông thực thi các chủ trương của phong trào Duy tân do Phan 
Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trân Qui Cáp... đẻ xưởng. 

Năm 1908 bị Pháp bắt giam ở Hội An, đến năm 1911 được trả tự do vê säng ở quê 
nhà. 

Năm 1916 ông tham gia vụ khởi nghĩa Duy Tân do Trần Cao Vân, Thai Phiên tanh 
đạo ở Huế. 

Cuộc khởi nghia bat bại, ông cùng Thái Phiên, Trần Cao Vân, Tón Thất Để, 
Nguyên Quang Siêu đưa vua Duy Tân ra khỏi kinh thành, nhưng sau đỏ bi båt ở Hà 
Trung (phia Nam thành Huế). 

Thái Phiên, Trần Cao Vân bị xử tử, ông và các đồng chí khác lưu đây Lao Bảo 
(thuộc t. Quảng Trị). 

Năm Mậu ngọ 1918, nhân một vụ phàn kháng bọn lính đàn ap tủ nhân, ông bị cai 
nguc thảm sát bằng súng củng một lân với tú tài Dương Thưởng, Lê Ngung... Tương 
truyền khi bị bán ông chết đứng, một béi lâu mới ngà. 


41- Bưửng LÊ BÌNH CAN: 

- Từ Quốc lộ 1A đến Liên Tĩnh lộ 10. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xa Tân Tạo huyện Binh Chánh, từ Quốc lộ 
1A đến Liên Tinh lộ 10, dài khoảng 2000 mét, lộ giới 20 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xã Tân Tạo, dan chúng quen gọi 
đường câu Ông Búp. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Lê Định 
Cần. 

3. Tiểu sử: 


LÊ ĐÌNH CAN 
(Canh ngụ 1870 - Giáp dän 1914) 
Có sach chép là Lê Cẩn. Cha quê làng La Hà, huyện Tư Nghĩa, tính Quảng 
Nghia. 
Ông dé cử nhân, làm Huän đạo huyện Mộ Đức. Ít lâu ông bỏ vẻ nha làm ruộng, 
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kết giao với các nhân sĩ mưu việc duy tân cứu quốc. Ông tích cực hoạt động, tham gia 
nhóm khởi nghĩa do Trån Du lanh đạo. Rỏi tham gia phong trào Duy tân, kháng thuế ở 
các tỉnh miễn Trung vào năm 1908. Ông bị giặc Pháp bắt, đưa đi đày ở Di Lăng, rồi ra 
Côn Dän, 


Lúc bị bắt ông vẫn ngang nhiên chửi thẳng vào mặt tên tay sai đầu sò Nguyễn 
Thân không chút e đè, kiêng sợ. 


Năm Giáp dän 1914, ông mất, hưởng đương 44 tuối. 


Nay vẫn còn truyền tung bản trường thiên Xin đúc một chữ đẳng dài hom 100 câu 
song thất lục bát kêu gọi đồng bào vùng lên déi lại chủ quyền, độc lập. Khi còn giam ở 
ngục Quảng Ngai, chứng kiến cảnh hai đồng chí Lê Khiết, Nguyễn Bá Loan bị chém, 
đến phiên ông, ông liền gọi lớn: dam trai có chết nhe thế mới tươi Got" nhưng cuối cùng 
ông khỏi bị chết, nên cằm hứng có bài thơ: 


“Cổ quốc somn hả trọng, 

Tân triêu thế lực khinh. 

Hùng tâm vinh đỉnh hoạch, 

Tế mộng đoạn nghê kinh, 

Dục liệu Cao trường khấp, 

Ninh tri Cát bất thành. 

Túng nhiên lưu nhiệt huyết, 

Đồng loại hấp văn minh”. 
Bån dịch: 

Nước CH gon dng HÀNG, 

Trifu tân thế lực hèn. 

Thân så kiêng đầu vac, 

Làng thê giết loài kinh. 

Muốn học Cao luôn khác, 

Nàa hay Cát chả nên, 

Tha hồ trôi máu đỏ, 

Đồng loại hưởng vän mink” 
(Cao và Cát: Cao Sơn Chánh Chỉ và Cát Điền Tùng Âm, nhân vật Nhật Bản vận 

động duy tân). 


42- Beréng LÊ BÌNH CHI: 
- Từ Liên Tỉnh lộ 10 đến kinh Ngang. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Là Minh Xuân, huyện Bình Chánh, từ 
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Liên Tỉnh lộ 10 đến kinh Ngang, dài khoảng 6000 mét, lộ giới 30 mer 


2. Lịch sử: Đường này có từ sau năm 1975 khi lập khu Kinh tế mới Lê Minh 
xuân, rồi thành xã gọi là đường Kinh A Ngày 7 - 4 - 2000 LÍI:ND Thành phố đặt tên 
đường Lê Đình Chi. 


3. Tiểu sử: 
LÊ ĐÌNH CHI 
(... - Canh dân 1950) 

Luật sự, liệt sĩ quê tại Sài Gòn (nay là TP.HCM). 

Thuở trẻ ông học tại Sài Gòn, sau du học Pháp, tốt nghiệp cử nhắn luật, luật sư, 
sau về hành nghề luật sư tại Sài Gòn đến năm 1945. 

Sau ngày Nam Bộ kháng chiến, ông tham gia đánh Pháp tại Sài Gòn và miền 
Đông và Tây Nam Bộ. Từng giữ chức Trưởng ban Quân pháp Bộ Tư lệnh Nam Bộ. 

Ông hi sinh trong một trận cần của giặc Pháp ở Đóng Tháp Mười trong năm 1950. 


43- Déng LÊ BÌNH DƯƠNG: 
- Từ Quốc lộ 1A đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn An Lạc huyện Bình Chánh, từ 
Quốc lộ 1A đến cuối đường, đài khoảng 700 mét, lộ giới 15 mét, 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm gọi là hẻm 555 khu 1. Ngày 7 - 4 - 2000 
UBND Thành phố đặt tên đường Lê Đình Dương. 


8. Tiểu sử: 

LÊ ĐÌNH DƯƠNG 
(Quí tị 1893 - Ki mùi 1919) 

Chí sĩ cận đại, người làng Đông Mi (Phú Mỹ phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, 
xuất thân y sĩ Đông Dương. Từng làm giám đốc bịnh viện Hội An. Ông nhiệt thành yêu 
nước gia nhập “Việt Nam Quang phục hội”, thuộc thành phản đàng viên cao cấp. 

Nhân đệ nhất thể chiến xảy ra ở châu Âu, ông cùng các đồng chí tổ chức cuộc 
khởi nghĩa dưới danh nghĩa vua Duy Tân tại Huế và các tỉnh mièn Trung để đánh đổ 
nèn thống trị của Pháp. Khoảng tháng 9, năm 1915 “Việt Nam Quang phục hội” nhóm 
đại hội, thảo luận kế hoạch. Ông và Nguyễn Thụy (hay Suy) được giao trọng trách tìm 
cách tiếp xúc với viên đại tá người Đức. 

Đến tháng 3 năm 1916, cuộc họp đại hội lân II tại Huế, ông được toàn thể đảng 
viên bảu làm Tổng trấn Quảng Nam một khi cuộc khởi nghĩa thành công. Nhưng sắp 
đến ngày phát động cuộc khởi nghĩa thì công việc vỡ lở. Ông bị bắt đưa vào Khánh Hòa 
rồi bị dày ở Ban Mê Thuột. Chế độ lao tù khắc nghiệt của thực dân đã giết chết nhà trí 
thức yêu nước này. (Ông tự tử bằng cách uống độc dược) hưởng dương 26 tuổi; Em 


https://tieulun.fðØlffo.org 


Đường phố Thành phố Hỗ Chí Minh 


ruột ông là Bác sĩ Lê Định Thám, một trí thức lớn, một cư sĩ Phật giáo Việt Nam nổi 
tiếng. 


4h- Đường LÊ NGUNG: 
- Từ Liên Tỉnh lộ 10 đến kinh Lương Bèo. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xà Tân Tạo huyện Bình Chánh, tử Liên 
Tinh lộ 10 đến kinh Lương Bèo, dài khoảng 1000 mét, lộ giới 20 mer 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xá Tân Tạo, dân chúng quen gọi 
đường Câu Dập. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Lê Ngung. 

3. Tiểu sử: 

LÊ NGUNG 
(... - Bính thin 1916) 

Liệt sĩ cận đại, sinh quản o Quảng Ngai, không rò năm sinh. Đảng viên Việt Nam 
Quang phục hội, thuộc cấp lãnh đạo trung ương. 

Năm Ất mào 1915, khoảng tháng 9, sau đại hội lån I tại Huế, ông đảm nhận việc 
thảo kế hoạch khởi nghĩa. Chính ông đã thảo hich và sách động quản chúng vùng lén, 
được vua Duy Tân tán trợ. 

Dën phiên Đại hội II, ông được cử vào Ủy ban phát động cuộc khởi nghia ở t. 
Quảng Ngãi. Ông càng đốc tâm lực hoàn thành sứ mạng. 

Nhưng chẳng may, vi chương trình khởi nghĩa bị tiết lộ vua Duy Tân rút ra khỏi hoàng 
thanh thì bị bắt, Ông bị địch kết an tử hình. Khi ở trong nhà lao ông cùng cử nhân Nguyễn 
Thụy (hay Suy) uống thuốc độc tự tử. Sau thi hài ông vån bị chúng đem ra cắt đâu bêu ở xã 
Cam Lộ, tỉnh Quảng Ngài. 


45- Đưửng LÊ TẤN BÊ: 


- Từ cảu An Lạc đến ranh Quận 8. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, từ cåu 
An Lạc đường Kinh Dương Vương đến ranh Quận 8, dài khoảng 1800 mét, lộ giới 
15 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong thị trấn An Lạc, tạm gọi là đường 
477. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Lê Tấn Bè. 

3. Tiểu sử: 

LÊ TẤN BÊ 
(Qui hợi 1923 - Bính tuất 1946) 

Liệt sĩ hiện đại, quê xã An Lạc, quận Bình Chánh tỉnh Gia Định (nay thuộc huyện 

Binh Chánh, TP.HCM). 
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Ông tham gia cách mạng tử trước năm 1945, sau ngày Nam Bộ kháng chiến ông 
làm đại đội trưởng Đại đội An Lạc là lực lượng chủ công của mät trận Binh Điền dưới 
quyền chỉ huy của Giám đốc Quốc gia tự vệ cuộc Sài Gò'ı - Gia Định Nguyễn Văn Trấn 
(Bảy Trấn). 

Năm 1946, quân Pháp đóng 4 đồn ở Binh Điền, bị quân kháng chiến do ông chỉ 
huybao vây đồn và diệt nhiêu tên địch. Cuối năm 1946, đơn vị ông được ng cường cho 
cht đội 4 đánh Pháp trên liên tỉnh lộ 10. Trước hỏa lực hùng hậu của địch đánh vào xã 
Vinh Lậc ông hi sinh tại mặt trận lúc mới 23 tuổi. 


46- Gréng LÊ TRONG TẤN: 
- Từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến Quốc lộ 1A. 


1. Ví trí: Đường nằm trên địa bàn quận Tân Bình và xã Bình Hưng Hòa 
huyện Bình Chánh, từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến Quốc lộ 1A, dài khoảng 4300 
mét, lộ giới 30 mét. 

3. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là Hương lộ 13. Ngày 13 - 7 - 1999 
UBND Thành phổ đặt tên đường Lê Trọng Tấn, 

3. Tiểu sử: 

| LÊ TRỌNG TẤN 
(Giáp dän 1914 - Bính dân 1986) 

Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, tên thật là Lë Trọng Tớ, sinh tháng 10 
năm 1914 trong một gia đình ở nông thôn. Quê xã Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà 
Đông (nay thuộc Hà No. 

Thuở nhỏ, ông học ở Hà Nội, sớm có tinh thân yêu nước, tham gia cách mạng từ 
năm 1944 và có chân trong Mat trận Việt Minh, phụ trách công tác binh vận ở Bạch 
Mai, Hà Nội. 

Tháng 3 năm 1945, được tổ chức Cách mạng cử vẻ huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông 
tuyên truyền, tổ chức các cơ sở cách mạng và huấn luyện các lực lượng vũ trang tự vẻ. 

Cách mạng tháng Tám thành công, rồi trong kháng chiến chống Pháp ông từng 


giù các chức vụ tham mưu từ sư đoàn đến Bộ Tổng tham mưu. 


Trong hai cuộc kháng chiến, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Ban chấp 
hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên thường vụ Đảng ủy quản sự trung 
ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quản đội Nhân đán Việt 
Nam, Đại biểu Quốc hội. Những năm 60, 70 ông giữ các chức vụ: Ủy viên quân sự 
Miền, Phó tư lệnh quân Giải phóng miền Nam. 


Ông mất ngày 5 - 12 - 1986 tại Hà Nội, thọ 72 tuổi. 
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47- Dường LÊ VĂN QUÚI: 

- Từ ngà tư 4 xã đến đường Mà Lò. 

1, Vi trí: Đường nằm trên địa bàn các xã Bình Trị Đông, Binh Hưng Hòa 
huyện Bình Chánh, từ ngã tư Bốn Xa đến đường Må La, dài khoảng 1850 mét, lộ 
giới 30 mét qua ngà ba Trương Phước Phan. 

2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong hai xã Binh Trị Đông và Binh 
Hưng Hòa chưa có tén. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Lê Văn 
Quới. 

3. Tiểu sử: 

LÊ VĂN QUỚI 
(... - Canh thin 1940) 

Liệt sĩ, tức Bảy Quới quê ở Mi Tho. Trong cuộc Nam Ki khởi nghĩa ngày 23 - 11 - 
1940, ông chỉ huy đân quân chống địch khi chúng từ Mĩ Tho kéo xuống. Ông bắn chết 
tên Trung úy Pháp Pétri ở câu Thấy Tùng, địch đem quân bao vây đội võ trang cách 
mạng ở gò Cây Dương. 

Ông củng đồng đội dũng cảm chiến đấu, đến luc cùng kiệt, ông và các đồng chi 
Năm Giác, Bây Chè dùng gươm đâm bụng tự sát. 


48- Dong LIÊN TÍNH LŨ 10: 
- Từ Quốc lộ 1A đến ranh huyện Đức Hòa. 


1. Ví trí: Đường nằm trên địa bàn các xa Tân Tạo, Lê Minh Xuân, Phạm Văn 
Hai huyện Bình Chánh, từ Quốc lộ 1A đến ranh huyện Đức Hòa tỉnh Long An, đài 
khoảng 13620 mét, lộ giới 40 mét, qua ngã ba Bình Trị Đông, Láng Le Bàu Cò, Lê 
Định Chi, Lê Ngung, Mai Bá Hương, Nguyễn Văn Cự, Trån Thanh Mại, Trương 
Phước Phan, Vo Đình Sâm, Vo Hữu Lợi, Vö Văn Vân, An Hạ, Thanh Niên. 

2. Lịch sử: Đường này cỏ từ thời Pháp thuộc gọi là Liên Tỉnh lộ 10 cho đến 
nay. 

3. Tiểu dẫn: 

LIÊN TỈNH LỘ 10 

Danh lộ ở tỉnh Gia Định xưa. 

Đường này có từ thời Pháp thuộc, khoảng đâu thế ki XX chính quyên thuộc địa 
Nam Ki cho xây dựng chạy từ huyện Bình Chánh đến huyện Đức Hòa thuộc 2 tỉnh Gia 
Định và Chợ Lớn cũ. 


49- Dong LƯƠNG KHÁNH THIỆN: 
- Từ Liên ấp 3 - 4 xã Tân Nhựt đến xã Bình Lợi. 
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1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Tân Nhựt, từ Liên ấp 3 - 4 xã Tân Nhựt 
đến xa Bình Lợi, dài khoảng 3500 mét, lộ giới 30 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có tử thời Pháp thuộc gọi là đường kinh Bà Ty. Ngày 
7 - 4- 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Lương Khánh Thiện. 


3. Tiểu sử: 

LƯƠNG KHÁNH THIỆN 
(Quí mão 1903 - Tân tị 1941) 

Liệt sĩ hiện đại, quê xã Liêm Chính, huyện Thanh Liêm, tỉnh Nam Định. 

Năm 1925 ông cùng Hoàng Quốc Việt vận động đòi ân xá Phan Bội Châu, bị đuổi 
học, ông vé Nam Định tuyên truyền công nhân tham gia cách mạng. Bị mật thám theo 
đôi, đuổi khỏi nhà máy, ông vé Hải Phòng gây đựng cơ sở. 

Năm 1929 ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản, ngày 1 - 5 - 1930 sau cuộc biểu 
tỉnh, ông bị bắt kết án khổ sai chung thân, đày ra Côn Đảo. Đến năm 1936 ông được trả 
tự do, tử đấy ông vån một lòng phục vụ cách mạng. 

Tháng 11. 1940 ông lại bị bắt. Lên này chúng kết án ông tử hình, bị hành quyết 
ngày 1 - 9 - 1941 tại thị xã Kiến An, hưởng đương 38 tuổi. 


50- Đường MÅ LÒ: 
- Từ đường Bà Hom đến đường Tân Kỳ Tân Quý. 


1. Ví trí: Đường nằm trên địa bàn xã Bình Trị Đông và Bình Hưng Hòa 
huyện Binh Chánh, từ đường Bà Hom đến đường Tân Kỳ Tân Quý, dài khoảng 
1500 mét, lộ giới 30 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường mòn đi trong xóm, đân chủng quen gọi đường 
Må Lò, lâu ngày thành chỉnh thức. 


3. Tiểu dẫn: 
MẢ LÒ 


Địa danh à Trung huyện, tỉnh Chợ Lớn. 

Địa danh này có tù lâu, vì mới đây có khu nghĩa địa mà những ngôi må đều xây 
theo hình dáng lò nấu bếp, nên dân chúng quen gọi là må lò. 
51- Bường MAI BÁ HƯƠNG: 

- Từ Liên Tỉnh lộ 10 đến ngã ba Lý Văn Mạnh. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các xã Lê Minh Xuân và Bình Lợi, huyện 
Binh Chánh, từ Liên Tỉnh lộ 10 đến ngã ba Lý Văn Mạnh, dài khoảng 6000 mét, lộ 
giới 16 mét. 
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2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc, nằm trên bờ Đông kinh Xảng, 
dân chúng quen gọi đường Kinh Xáng Bình Lợi. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành 
phố đặt tên đường Mai Bá Hương. 

3. Tiểu sử: 

MAI BÁ HƯƠNG 
(... - Ất dâu 1768) 

Liệt sĩ đời chúa Nguyễn, quê làng Tân Hương, Cải Quao, tỉnh Trà Vinh. 

Ông làm Xá lại, thuộc ti Xá sai ở đinh Phiên Trấn, nên tục gọi là Xá Hương. 

Năm Ất dậu 1765, ông nhận lịnh vận tải lương thực cho đoàn quân của Chánh 
thống Cai cơ Nguyễn Cửu Vân chống nhau với quản Chân Lạp. Đoàn thuyẻn lương bị 
địch chặn đánh ở khoảng giao lưu Vàm Có Đông và Vàm Cỏ Tây, ông liệu khó chống 
giữ bèn truyền lệnh đục chim thuyền và hi sinh. 

Về sau, chúa Nguyėn truy phong ông làm Phúc thản, lập dën thờ nơi ông hi sinh 
gọi là Miễw Ông Bắn Quỳ. Do đấy trên khúc sông ở trước miếu này cũng được gọi là 
sông Xá Hương. Miều Ông Bản Quy quay mặt ra ngã ba Vàm Bao Ngược (còn gọi là 
sông Bao Ngược, sách cho Hán chép là Thảo Giang, tiếng Pháp ghi là Grand Vaico), 
bên trái sông Vàm Cỏ Đông và bên phải là sông Vàm Cỏ Tây. Đời Minh Mạng ông được 
truy tặng là Thửa vụ lang, tước Tử. Khi Phan Thanh Giản làm Kinh lược sứ miền Nam 
có lân đến thăm miču ông có để một liën như sau: 

“Nghia báo Nam thiên, cương thượng thường hỏi cao tiết; 
Khi hiềm Tây tặc, giang tiên do khởi nộ ba”. 
Nghĩa: 
Nghĩa báo trời Nam, trên nẵng, (tt xưa luông) thường bôi tiết cả, 
Nỗi aán giặc Tây (giặc Miên) trên sông (đến nay hãy) còn nổi sóng giận. 


52- tường NÜ DÂN CÖNG: 
- Từ đường kênh Trung Ương đến ranh huyện Hóc Môn. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, từ 
đường kênh Trung Ương đếnh ranh huyện Hóc Môn, dài khoảng 3520 mét, lộ giới 
30 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong thôn Tân Hòa, tổng Dương Hòa 
Thượng, quận Tân Bình, sau được sáp nhập vào xa Vĩnh Lộc, huyện Binh Chánh. 
Vi có ba đường làng đi trong thôn Tân Hòa, đường này được gọi là đường Tân Hòa 
L Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nữ Dân Công. 


3. Tiều dẫn: 
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NỮ DẪN CÔNG 

Các liệt sĩ nữ thanh niên. 

- Trong chiến dịch Mậu thân 1968 đợt 2, du kích Vĩnh Lộc hướng dẫn tiểu đoàn 6 
tập kích căn cứ Mĩ ở ngã 5 Vĩnh Lộc, phá hủy một số xe. Tỉnh thân cách mạng của nhân 
dän Vĩnh Lộc khiến quân địch phản ứng quyết liệt. Vĩnh Lộc trở thành mục tiêu đánh 
phả của chúng. 

Đêm 15-6, một đoàn dân công khoảng 60 người, phản đông là các cò gái trẻ ở lửa 
tuổi 16 đến 20 làm nhiệm vụ tải bom, đạn bản rơi như vãi trấu suốt đêm. Trên cánh 
đồng bung trống trải, không noi ấn náu, 32 cô gái đang tuổi thanh xuân ngà xuống, 
máu nhuộm cánh đồng. Nhân dân Vinh Lộc A nhớ mài dém trắng đau thương này. 

Để nhớ mãi sự hi sinh đó, nhân dân Vĩnh Lộc A đã dựng lên ngòi miéu, ghi tên đủ 
32 cô gải lên bài vị để thờ phụng. Ngày nay ai đi qua con đường này sẽ thấy ngôi miču 
bên đường, dân chúng quen gọi miču Nữ Dân Công. 


53- Dường NGÛ Y LINH: 
- Từ đường An Dương Vương đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn An Lạc huyện Binh Chánh, từ 
đường An Dương Vương đến cuối đường, dài khoảng 1000 mét, lộ giới 15 mét. 


2. Lịch sử: Đường này là đường hẻm đi trong xóm, được nảng cấp tử năm 
1995 gọi là hẻm 226 khu 6. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Ngõ 
Y Linh. 

3. Tiểu sử: 

NGÔ Y LINH 
(Ki ti 1929 - Mậu ngo 1978) 

Nhà soan kịch, bút danh Ngô Y Linh, Nguyễn Vũ, sinh ngày 28 - 9 - 1929 tại Bến 
Trượng, thị xã Thái Nguyên, ông còn có bút hiệu khác nữa là Đan Minh, tên thật là 
Nguyễn Văn Binh. 

Ông học trường Thăng Long, Hà Nội, sau theo anh rể làm nghẻ nhiếp ảnh vào Sài 
Gòn tiếp tục học xong trung học, Cách mạng thành công, ông làm giao liên, hoạt động 
nội thành, rồi tháng 2 - 1947 học trường Quân chính, được kết nạp Đăng ngày 19 - 8 - 
1948. 

Tử 1948 làm việc ở Cơ quan Văn nghệ thuộc phòng Chỉnh trị bộ tư lệnh quán khu 
7 miền Dong Nam Bộ. 

Năm 1954 ông tập kết ra Bắc, 1955 đi học đạo điển ở nước ngoài đến 1961 ông tốt 
nghiệp, vẻ nước làm Giảng viên trường Sân khẩu Việt Nam. 


Từ 1964 ông vào Nam công tác trên cương vị: Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghệ 
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sĩ sân khẩu Việt Nam, chỉ đạo nghệ thuật Đoàn kịch nói Cửu Long Giang thanh phổ Hồ 
Chí Minh, ông được nhà nước tặng nhiều huản chương vẻ nghệ thuật. 


Ông có nhiều kịch phẩm cỏ giá trị. 
54- Bường NBUYÊN CÜU PHÚ: 

- Từ Liên Tinh lộ 10 đến Hương lộ 6. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Tân Tạo và xã Tân Kiên huyện Binh 
Chánh, tử Liên Tinh lộ 10 đến Hương lộ 6, dài khoảng 6986 mét, lộ giới 30 mét, 
qua ngã ba Lê Ngung, ngã tư Trần Đại Nghĩa, Hưng Nhơn, Tân Kiên. 

2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc gọi là Hương lộ 4. Ngày 7 - 4- 
2000 UBND Thanh phố đặt tên đường Nguyễn Cửu Phú. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN CỬU PHŨ 

Nhà dinh điền, tướng lãnh của chúa Nguyễn, quẻ tỉnh Thừa Thiên. 

Những năm ở cuối thế ki 17 (1775) ông theo lệnh của Duệ tông hoàng đế (Nguyễn 
Phước Thuản) vào khai khẩn đất hoang, lập ấp ở trần Biên Hòa, Vĩnh Thanh, Ba Giáng... 


Từng theo danh tưởng Nguyễn Cửu Đàm đi đảnh quân Xiêm (Thái Lan) xâm lấn 
đất Hà Tiên, Cà Mau... lập được nhiêu chiến công. 


55- Dường NGUYÊN BÌNH KIÊN: 
- Từ đường Tân Nhựt đến câu Kinh C. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Tân Nhựt huyện Binh Chảnh, tử đường 
Tân Nhựt đến câu Kinh C, giáp đường Trắn Đại Nghĩa, dài khoảng 3250 mét, lộ 
giới 30 mét, qua ngã ba Bông Văn Đĩa. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng cỏ từ thời Pháp thuộc gọi là đường Kinh C2. 
Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyên Đình Kiên. 


3. Tiểu sử: 

NGUYÊN ĐÌNH KIÊN 
(... - Tân ti 1941) 

Chí sĩ hiện đại, hiệu Hi Cao, hay còn gọi là Tú Kiên (vi ông đô Tủ tải Hản học), 
quê làng Sơn Tần, huyện Hương Sơn, tỉnh Nghệ An. 

Thuở nhỏ ông theo học khoa cử, nhưng khuynh hưởng về cải học thực nghiện, 
chủ trương phát triển và mở mang dän trí, dän sinh. Năm Mậu thân 1908, ông cùng các 
chiến sĩ văn hóa tham gia và phát động phong trào Duy tân ở Nghệ An, Hå Tinh trong 
tổ chức Minh Xã (khác với Ám Xa của Sào Nam) Triêu Dương với Ngô Đức Kế, Lê Văn 
Huân, Đặng Nguyên Cần... 
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Tháng 6 năm 1908, phong trào bị thực dän khủng bố trắng, ông bị Nam triêu toa 
rập với Pháp bắt két ån chung thân, lưu đày Côn Đào, ông cùng các đồng chí bị giam 
khó sai Côn Đảo một thời gian dài. 

Nam 1917, ông cùng 5 bạn tủ (trong đó có Trần Hoành, Nguyễn Kim Đài) dùng 
bè gå vượt Côn Đảo. Bè của ông lênh đênh trên mặt biến 6 ngày đêm thi cập bến tại 
một làng thuộc huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Từ đó ông củng Kim Đài đi bộ ra sát 
biên giới Trung Quốc nhằm sang Nhật, nhưng sau vụ khởi nghĩa Thái Nguyên thuc 
dân kiểm soát biên giới rất gắt, ông phải lui vào Nam dùng đường biển sang Trung 
Hoa. Vừa đến Thượng Hải thì bị Phan Bá Ngọc phản bội chỉ điểm cho Pháp, ông và 
Kim Đài bị Pháp bắt cóc đưa vê giam tại Hóa Lò (Hà Nọi) rôi dày ra Côn Đáo một lån 
nga (Kim Đài bị bệnh chết ở nhà lao Hỏa Lò). 

Khoảng năm 1925 - 1926, ông được Pháp trả tự do về ở tại quê nhà, năm 1928 ông 
tham gia thành lập đảng Tân Việt với chức vụ Phó đảng (Đảng trưởng là Lê Văn Huân). 
Sau khi đẳng bị vỡ, ông bị bát cũng một lån với đảng trưởng giam tại Khám lớn Sài Gòn 
mãi năm 1933 mới được phóng thích. 


Sau khi được trả tự do, ông vẻ sống tại quê làng, bị bệnh mất năm 1941. 
56- Đường NGUYÊN HỨI: 
- Từ đường Kinh Dương Vương đến rạch Lò Gốm. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, tử 
đường Kinh Dương Vương đến rạch Lò Gốm, dài khoảng 300 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Tra là đường hẻm đi trong xóm gọi là đường Khu 6. Ngày 7 - 
4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Hới. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN HOH 
(Ki dâu 1909 - Quí dậw 1933) 

Liệt sĩ, nguyên quán làng Thượng Cốc, huyện Gia Lậc, tỉnh Hải Dương vi gia định 
nghèo đói phải lên Hài Phòng làm ăn nén mới khai sinh tại Hải Phòng. 

Thuở nhỏ ông học ở Hải Phòng, năm 1925 tham gia phong trào vận động học sinh 
bãi khóa đòi ân xá Phan Bội Châu. Năm 1927 được kët nạp vào Việt Nam Thanh niên 
Cách mạng Đồng cht hội, cuối näm này được cử đi học lớp chính trị theo chương trinh 
của lanh tụ Nguyễn Ái Quốc tại Trung Quốc. Vẻ nước, ông hoạt động tại Hải Phòng. 

Tháng 3 - 1929 ông được cử làm Bi thư tỉnh bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng 
đóng chi hội, tháng 6- 1929 sau khi Đàng Cộng sản Đông Dương thành lập, ông làm Bi 
thư tính ủy, rồi tham gia Xứ ủy Bắc Ki phụ trách các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh 
Binh, Thái Bình. Ngày 03 - 02 - 1930 Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập, ông trực 
tiếp làm Bi thư tỉnh ủy Nam Định. Ngày 06 - 05 - 1930 ông bị bắt tại Nam Định rồi bị kết 
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án 20 năm khổ sai, giam ở Hỏa Là - Hà Nội, rồi tháng 8 - 1930 đày öng ra Côn Đảo. 


Cuối năm 1933, ông vượt ngục Côn Đảo bằng cách thả bè vượt biển, nhưng be bị 
đắm. Ông hi sinh lúc mới 24 tuổi. 


57- Bréng NGUYÊN HỮU TRÍ: 
- Từ Quốc lộ 1A đến Hương lộ 10. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Tân Túc huyện Binh Chánh, tử Quốc lộ 
1A đến Hương lộ 10 (chung với Long An), phần trên địa bàn xã Tân Túc dài khoảng 
5500 mét, lộ giới 30 mét, qua các ngã ba Tân Túc, Bùi Thanh Khiết. 

2. Lịch sử: Đường này co từ thời Pháp thuộc gọi là Hương lò 8. Ngày T - 4- 
2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Nguyễn Hữu Tri. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN HỮU TRÍ 
(... - Bính thin 1916) 

Nhà yêu xước, liệt sĩ, quê ở Sài Gòn. 

Khoảng năm 1912, ông cùng các chiến hữu tôn Phan Phát Sanh tức Phan Xich 
Long (1898 - 1916) làm mình chủ, bảo Phan Phát Sanh là con hoàng đế Duy Tân khởi 
nghĩa chống Pháp. 

Đêm 23 rạng ngày 24 - 3 - 1913, họ định ném bom và tac đạn ở Sài Gòn và Chọ 
Lớn, nhưng bom không nổ và kế hoạch đã bị lộ trước do Nghĩa quân bị Pháp đàn áp. 
Phan Xích Long trước do 2 ngày đà bị bát ở Phan Thiết, bị kết án khổ sai chung thân 
cùng với các chiến sỉ là Phan Phát Sanh, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Màng, Nguyễn 
Thọ, Trương Phước. Việc Phan Xich Lang bị giam ở khám lớn Sài Gòn làm chấn động 
các thành phản yêu nước và giới giang hồ mã thượng, 

Năm 1916 nhân vụ Pháp bại trận trong thế chiến thứ nhất, tổ chức “Hội kín” và 
giới giang hå tim cách phá ngục cứu ông và các đồng chỉ của ông. Đêm 18 - 2 với khẩu 
hiệu “Đại ca” khoảng 300 hội viên hội kín ở Gia Định, Chợ Lớn, Biên Hòa, Thủ Dầu 
Một tay cắm gươm mác xông vào phá ngục. Pháp thẳng tay khủng bố, giết chết tại trận 
nhiều chiến sĩ và thường dân. Sau đỏ chúng đưa ra tòa kết tội tử hinh 38 ngưởi trong do 
đứng đầu là ông và Phan Phát Sanh. Ông bị xử bản tại Déng Tập Trận. Trong trận tàn 
sát này, bạn cảm quyền giết cả thày 57 vị “Vô danh anh hùng” (gốm 38 người xử công 
khai và 19 người bị giết ngay đêm phá ngục). 


58- Déng NGUYÊN QUÍ YÊM: 
- Từ đường An Dương Vương vào cuối đường. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn An Lạc huyện Binh Chánh, tử 
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đường An Dương dën cuối đường, dài khoảng 800 mét, lộ giới 15 mét. 
2. Lịch sử: Trước là đường hẻm đi trong xóm gọi là hẻm 268 khu 6. Ngày 7 
- 4 - 2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Nguyễn Quý Yêm. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN QUÍ YÊM 
(... - Tân mão 1891) 


Nhân sĩ yêu nước, quê làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Laru, tỉnh Nghệ An. 


Ông đỗ Giải nguyên, làm Huấn đạo huyện Nông Cống (Thanh Hóa), bỏ quan 
theo chỉ sĩ Tổng Duy Tân khảng chiến chống Pháp. 


Năm Tân mão 1891 ông bị bắt và bi giết, 
Sĩ phu yêu nước có thơ điếu ông: 
' Hứa quốc trì khu cảm cë thân, 

Đan thanh bất tử thị tinh thản. 
Ngô niên ủy hữu đa thiên cổ, 
Qui địa tài hoa thiểu nhất nhân. 
Cực mục sơn hà thủ cảnh vật, 
Thương tâm cung kiếm lao phong trần. 
Khấp quân chính vị cương thường khấp, 
Hồi thủ thu sơn thức lệ tån. 

Bản dịch: 
Vì nước xông pha så kể mình, 
Tinh thần lưu mãi nét đan thanh. 
Hạn xwa kính mến đâu còn na, 
Déi cũ tài hoa đã réng tanh. 
Phóng tất non sông phong cảnh lạ, 
Đau lòng eem súng gió trưa kinh. 
Khóc ông chính bởi cương thường khóc, 
Gat lệ quay nhìn rặng núi xanh. 


59- lường NGUYÊN THỊ TÚ: 
Tử ngã tư Gò Mây đến nga năm Vĩnh Lộc. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xa Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, từ ngã 
tư Gò Mây giáp Quốc lộ 1A dën nga năm Vĩnh Lộc, dài khoảng 3140 mét, lộ giới 30 
- 40 mét, 
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2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc. Đây là đoạn cuối của Hương lộ 
13. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố cắt thành đường riêng và đặt lên đường 
Nguyễn Thị Tu. | 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN THỊ TÚ 
(Qui hgi 1923 - Bính ngo 1966) 

Liệt sĩ hiện đại, quê ở tỉnh Cần Thơ. 

Bà tham gia cách mạng từ năm 1945 ở Cần Thơ làm Tổng thư kí Hội phụ nữ cứu 
quốc tỉnh Sóc Trăng. Sau đó lên Sài Gòn hoạt động bỉ mật, näm 1955 bị địch bắt đày 
Côn Đảo, đến năm 1960 mới được trả tự do. 

Tháng 8 năm 1961 tại Đại hội Hội liên hiệp phụ nữ Giải Phỏng Sài Gòn - Gia Định 
bà được cử làm chủ tịch, năm 1965 làm chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miën 
Nam Việt Nam. 

Năm 1966 bà hi sinh tại Bến Cát tinh Bình Dương. 


60- ường NGUYÉN THÚC ĐƯỜNE: 
- Tử bờ rào cư xá Phú Lâm C đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn An Lạc huyện Bình Chánh, trong 
cư xả Phú Lâm C, tử bờ rào phía Đông cư xá đến cuối đường, song song với đường 
Kinh Dương Vương, dài khoảng 250 mét, lộ giới 15 mét, qua ngã tư Hoàng Văn 
Hợp. 


2. Lịch sử: Đường này là con hẻm trong cư xá Phú Lãm C có trước năm 
1975, chưa có tên. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Nguyễn Thức 
Đường. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN THỨC ĐƯỜNG 
(Bính tuất 1886 - Bính thìn 1916) 


Liệt sĩ cận đại, con trai nhà yêu nước Nguyễn Thức Tự, em ruột bác si Trần Trọng 
Khắc. Quê làng Đông Chử, huyện Nghỉ Lộc, tinh Nghệ An còn có tên là Trản Hữu Lực, 
cựu sinh viên trường Chän Võ Tokyo phục vụ trong quân đội cách mang của Tòn Văn 
ở Trung Quốc. 

Năm 1915, ông cùng Trån Trung Lập, Vo Đình Mẫn với danh nghĩa quân đội 
Quang phục hội từ biên giới Trung Quốc đột nhập về tấn công dôn Tà Long của Pháp 
tại Lạng Sơn. Cuộc đột kích thất bại, ông trốn sang Thái Lan, đến ngày 26 - 6 - 1915 ông 
bị Pháp bắt ở bên ấy, chúng đem ông vẻ xử chém tại Bạch Mai (gån Hà Nội) một lán với 
Nguyễn Đức Công ngày 24 - 1 - 1916, 
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Đương thời nhân dân địa phuong Nghỉ Lộc, Nghệ An có bài ca: 
sAi vè Nghi Lộc, Nghệ An, 
Hỏi thãm con chåu cu Sơn thë nào? (cu S'n: Nguyễn Thức Tei 
Hỏi Canh: hoạt động bên Tàu, 
Hải Đường? Tây dã chặt đầu näm nao? 


Cha con sau trước bn ngu, 
Hiến thân cho nước, cho nòi Việt Nom" 
Em ruột ông là chỉ sĩ Nguyên Thức Bao cũng ra nước ngoài hoạt động chống 
Pháp bị đầy Côn Đảo. Tại đào ông đã hơn 3 lån vượt ngục déu bị bắt. Lån thứ 3, ông mất 
tích giữa biển. 


61- Bường NGUYËN THÚC TỰ: 
- Từ đường Hoàng Văn Hợp đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn An Lạc huyện Bình Chánh, từ 
đường Hoàng Văn Hop đến cuối đường, dài khoảng 125 mét, lộ giới 15 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm đi trong cư xả Phú Lâm C có trước näm 
1975 chưa có tên. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyên Thức 
Tự. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN THỨC TỰ 
(Tân situ 1841 - Qui hợi 1923) 

Chi sĩ, tục gọi là cụ Sơn, (vi làm Sơn phòng sử) biệt hiệu là Dong Ehe quê làng 
Đóng Chữ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 

Năm Mậu thin 1868 ông đồ cử nhân sau một thời gian làm học quan, réi được bổ 
làm sơn phòng sứ Hà Tĩnh. Năm 1886 ông tham gia nghĩa quân Phan Định Phùng lành 
chức Tan tương quân vụ nghĩa quân ở chiến khu Vụ Quang. Ông củng Cao Thắng, Ngô 
Quảng, Phan Đình Nghình... lập được nhiều chiến công khiển Pháp phải vất vả lắm và 
mất một khoảng thời gian dài mới bình định được đất Hà Tĩnh, Nghệ An. 

Năm 1895, sau khi Phan Đỉnh Phùng bị bệnh mất trong chiến khu, một së nghia 
quân bị khủng bổ, lực lượng dân dẫn tan rã. Ông cùng một số chiến hữu rút vào rừng 
sâu, Một thời gian sau, ông lui về quê mở trưởng dạy học. Học trỏ ông một số lớn là các 
nhà khoa bàng và yêu nước nổi tiếng như Hoàng Kiem. Nguyên Mai, Phan Bội Châu, 
Đặng Nguyên Cẩn... 

Các con ông: Nguyễn Thức Canh, Nguyễn Thức Đường, Nguyễn Thức Bao dën 
hi sinh vi nước. 
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62- Dường NGUYËN VĂN CƯ: 
- Tử Liên Tỉnh lộ 10 đến đường Trân Đại Nghĩa. 


1. V: trí: Đường nằm trên địa bàn xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh, tử Liên 
Tỉnh lộ 10 đến đường Trần Đại Nghĩa, dài khoảng 1520 mét, lộ giới 30 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường làng chạy trong xà Tân Tạo, dan chúng quen gọi 
đường Câu Ông Phủ. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố dar tên đường Nguyễn 
Văn Cự. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN VĂN CỰ 
(... - Canh thin 1940) 

Liệt sĩ hiện đại, quê làng Tân Tạo, huyện Binh Chánh, tỉnh Gia Định (nay thuộc 
huyện Binh Chảnh TP.HCM. 

_ Đăng viên Dàng Cộng sàn Việt Nam từ ngày đâu mới thành lập, được cử làm Bi 
thư Chi bộ, trực tiến chỉ huy cuộc biểu tình ở chợ Bà Hom 4 - 6 - 1930, đưa ra các yêu 
sách; đỏi giảm thuế thân, tăng giá công cấy, gät... chống bát phu làm cao su, bì địch bản 
bị thương vẫn hô đồng bào xông lên tiến thẳng đến trước mặt quân thù. 

Năm 1836, được cử làm Chủ lịch Ủy ban hành động trong phong trào vận động 
Dong Dương đại hội 1936 - 1939. Năm 1940 chỉ huy khởi nghĩa Nam kỳ ở Tân Tạo, cuộc 
khởi nghia không thành. Ông bị Pháp bản chết ngày 18 - 12 - 1940. 


63- Déng NGUYÊN VĂN LINH: 
- Tư Quốc lộ 1A đến đường Huỳnh Tấn Phát. 


1, Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận 7 và huyện Bình Chành, từ Quốc lộ 
LA đến đường Huynh Tấn Phát, dài khoảng 19800 mét, lộ giới 120 méi. 

2. Lịch sử: Đường này mới được xây dựng từ 1996 và dän chúng quen gọi 
đường Nam Binh Chánh, Bắc Nhà Bè, hoặc xa lộ Nam Sài Gòn. Ngày 7 - 4 - 2000 
UBND Thành phổ đặt tên đường Nguyễn Văn Linh. 

3. Tiểu sử: 

__ NGUYÊN VĂN LINH 
(Ất mão 1915 - Mậu dån 1998) 

Nhà hoạt động chính tri, nguyên Tổng bí thư đẳng cộng sản Việt Nam, bi danh là 
Mười Cúc, quê tỉnh Hưng Yên vào Nam boat động đà lâu. 

Thuở nhỏ ông học ớ Hưng Yên, Hải Phòng; tham gia cách mạng từ lúc còn đi học 
trong tổ chức học sinh đoàn. Năm 1930 bị Phåp bắt kết án chung thân dày Côn Đảo. 
Nam 1936 do Mat trận Binh dân Pháp câm quyền nên được trả tự do trong năm này; 
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đến năm 1941 bị bắt lại lån nữa đày ra Côn Đào lân thú hai. 


Sau cách mang Tháng Tám näm 1945 được đưa về đất liền tiếp tục lanh đạo kháng 
chiến chống Pháp rồi chống MI, từng giữ các chức vụ: Bị tư Thành ủy Sài Gòn và Đặc 
khu Sài Gòn - Gia Định, Bi thư xứ ủy Nam Bộ, Trung U mg cục miền Nam và Tổng bị 
thư đảng Cộng sản Việt Nam. 


Ông mất năm 1996, an táng tại nghĩa trang TP.HCM. 
64- Đường PHAM BÀNH: 

- Từ đường Dương Tự Quán đến cuối đường. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trán An Lạc huyện Bình Chánh, từ đường 
Dương Tự Quán đến cuối đường, đài khoảng 93 mét, lộ giới 15 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm trong cư xá Phú Lâm C, chưa có tên. Ngày 7 - 
4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Phạm Bành. 


3. Tiểu sử: 
PHAM BÀNH 
(Ất dën 1825 - Định hợi 1887) 


Liệt sĩ cận đại, quê làng Trung Xá, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa (nay vån thuộc 
tỉnh Thanh Hóa). 


Ông là em vị Thám hoa Phạm Thanh, hai anh em déu có lòng yêu nước. Năm Giáp 
ti 1864 ông đổ cử nhân, làm Án sát tỉnh Thanh Hóa, sau đối làm Đốc học. 


Giặc Pháp xâm lãng, ông bỏ quan, cùng với Hoàng Bật Đạt, Định Công Tráng lập 
chiến lay Ba Đình ở Nga Sơn, Thanh Hóa, điều động nghĩa quân kháng chiến, chống 
nhau quyết liệt với quân Pháp do Đại tá Brissaud chỉ huy. 


Giặc bắt mẹ và con ông là Phạm Tiêu, ông ra đâu thú để cứu mẹ và con, rồi thất cổ 
tự tử trong năm Định hợi 1887, thọ 62 tuổi. 
65- Dưởng PHAM ĐĂNG BIẢNG: 

~ Từ đường Lê Trọng Tấn đến ranh quận 12. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Bình Hưng Hòa, huyện Binh Chánh, tử 
đường Lè Trọng Tấn đến ranh quận 12, dài khoảng 1200 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm, dân chúng quen gọi là đường 
Bà Út Đẹp. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Phạm Đăng Giảng. 


3. Tiểu sử: 
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PHAM ĐĂNG GIÁNG 
(Giáp ngo 1834 -...) 

Sĩ phụ yér nước đời Tu Đức, con hoàng giáp Tam Đăng Phạm Văn Nghị, quê xã 
Tam Đăng, huyện Đại An, tỉnh Nam Định. 

Năm Giáp tí 1864 ông đỗ cử nhân, năm Ất sửu 1865 đỗ phó bảng lúc 31 tuổi. Ông 
lam Bố chánh tỉnh Thanh Hóa, thân phụ qua đời, nên vé chịu tang. Sau ông sung chức 
Bang biện tỉnh, lo việc điều động binh sĩ chống giặc Pháp xâm lãng, mất trong chiến 
khu. 


66- Dong PHAN ANH: 
- Từ ngã tư Tản Hòa Đông đến Ngã Tu Bến xã. 


1, Ví trí: Đường nằm trên địa bàn xã Binh Trị Đông huyện Binh Chánh và 
chung với quận Tân Binh, từ ngā tư Tân Hòa Đông giáp đường An Dương Vương 
đến nga Tư Bốn xã giáp đường Bình Long, đài khoảng 2750 mét, lộ giới 30 mét. 


2. Lịch sử: Thời Pháp thuộc đường này là một đoạn của Hương lộ 3. Từ sau 
näm 1995 quen gọi là đường An Dương Vương nói dài. Ngày 13 - 7 - 1999 UBND 
Thanh phố cắt đoạn trên thành đường riêng và đặt tên đường Phan Anh. 


3. Tiểu sử: 
PHAN ANH 
(Nhâm tí 1912 - Canh ngọ 1990) 

Luật sw, Nhà luật học, Bộ trưởng, quê làng Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tinh Hà 
Tình, sống và làm việc ở Hà Nội, con trai dật sĩ Phan Điện, anh ruột luật sư Phan Mi. 

Thuở nhỏ học ở Hà Nội, cựu sinh viên Luật Hà Nội, Paris. Năm 1937 đậu cử nhân 
luật, năm sau (1938) sang Pháp trình luận án Tiến sĩ luật, nhưng Thế chiến bùng nổ 
không kịp bảo vệ luận án, ông phải về nước hành nghệ luật sư tại Hà Nội. 

Thời sinh viên ông day tại hai trường Tháng Long, Gia Long nơi hội tụ nhiêu 
khuôn mặt lớn thời đó tại Hà Nội. Từng là đảng viên đảng Xã hội, tham gia Ban Thường 
vụ phân bộ Đông Dương của dàng Xa hội Pháp (SFIC). 

Năm 1940, ông cùng Vũ Đình Hòe (1912 - A. Vũ Văn Hiến (1911 - 1963) thanh 
lập báo Thanh Nghị (1941 - 1945) mong góp ý kiến của nhóm ông trước quốc dân. Ông 
là một trong 5 cây bút trụ cột của báo này, phụ trách nhiêu chuyên mục cho báo. 

Sau ngày đảo chánh 9 - 3- 1945, vua Bảo Đại mời ông (và một số trí thức trẻ) vào 
Huế tham khảo ý kiến về việc Nhật “trao trả độc lập” cho Việt Nam để thành lập nội các 
mới. Sau đó ông được mòi giữ chức Bộ trưởng Bộ Thanh niên trong chính phú Trắn 
Trọng Kim. 


Thời gian giữ chức Bộ trưởng Thanh niên, ông có sáng kiến thành lập đoàn Thanh 
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niên Tiên tuyến (con gọi là Thanh niên Phan Anh) Thanh miên xã hội. Cùng thời điểm, 
ông là thành viên của Hội đồng soạn thảo hiến pháp kiêm thuyết trình viên (theo Dy số 
6 ngày 30 - 6 - 1945) đế soạn thảo một hiến pháp cho nước Việt Nam mới. 

Cách mạng tháng 8 bùng nổ, ông tử chức cùng với nội các Trán Trong Kim vé 
sống tại Hà Nội. 

Sau khi báu cử Quốc hội (6 - 1 - 46) và thành lập «chinh phú liên hiệp Quốc gia" 
ông được mòi giữ chức Bộ trưởng Hộ Quốc phòng, tháng 7 - 1946 ông là thanh viên của 
Phải đoàn Việt Nam (Trưởng đoàn Phạm Văn Đóng) đi dự hội nghị Fontainebleau đàm 
phán với chính phủ Pháp. 

Sau ngày 19 tháng 12 năm 1946, ông tham gia kháng chiến chống Pháp suốt 9 
nām (1846 - 1954). Nam 1948 giữ chức Bô trưởng Bộ Kinh tế, năm 1954 Bộ trưởng Bộ 
Công Thương. Tháng 7 - 1954 ông là phải viên Phái đoan Việt Nam du hội nghị Genève 
nhằm chấm đứt chiến tranh Việt Pháp. 

Sau nam 1954, ông giữ chức Bå trưởng Thương Mai, rồi Ngoại thương (1959), 
Viện trưởng viện Luật học (1970). 

Ông mất näm 1990 tại Hà Nội. 

67- Bưởng PHAN CÁT TUU: 

- Từ đường Dương Tự Quán đến cuối đường. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn An Lạc huyện Binh Chánh, từ 
đường Dương Tự Quán đến cuối đường, đài khoảng 125 mét, lộ giới 15 mei. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm trong cư xá Phú Lâm C chưa có tên. Ngày 
7 - 4- 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Phan Cát Turu. 

3. Tiểu sử: 


PHAN CÁT TƯU 
(Bính ngo 1846 - Bính tuãt 1886) 
Nhà yêu nước, quê làng Đông Thái, huyện La Sơn (nay là huyện Đức Thọ), tính 
Hà Tình. 


Năm Ất dậu 1885 ông đỗ cử nhân, nước mất, ông theo Tôn Thất Thuyết phỏ vua 
Hàm Nghỉ ra Sơn phòng Quảng Trị, rồi về quê mộ binh cang các văn thân khởi nghĩa, 
tích cực kháng chiến chống Pháp. 

Năm Binh tuất 1886, trong một trận càn ác liệt, ông và con ông đều hi sinh ở sông 
Ốc thuộc huyện Hương Sơn (Hà Tinh), hưởng đương 40 tuổi. 

Trong sách Hải ngoại liệt truyện có ghi một bài thơ của một nhân sĩ Dän ftwyễn 
chỗ Phan Cát Ten chết trận”, càm tác viếng ông: 

Thập tải cố nhân thanh thảo địa 


Lưỡng hàng huyết lệ bạch vän lâu. 
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Hùng tâm hảo đổi song sơn trĩ, 
Vang sự không thành nhất thủy lưu. 
Đồ vü số thinh để lạc nguyệt, 

Tân huỳnh ki điểm nhập thâm thu. 


68- Déng PHAN BÌNH THÔNG: 

- Từ đường An Dương Vương đến cuối đường, 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, từ 
đường An Dương Vương đến cuối đường, dài khoảng 500 mét, lộ giới 15 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm đi trong xóm gọi là hẻm 166 khu 6. Ngày 7 
-4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Phan Đình Thông. 

3. Tiểu sử: 

PHAN ĐÌNH THÔNG 

Chiến sĩ cån vuong, anh ruột nhà yêu nước Phan Định Phùng. Ông cúng với em 
nhiệt thành cửu nước, hi sinh vi tổ quốc. 

Nam Bính tuất 1886, ông đóng quân ở huyện Thanh Chương, tinh Nghệ An. Một 
đêm bị thủ hạ là Nguyễn Sử mưu phản, đưa tay sai Pháp vào bát sống ông, giải vẻ tỉnh. 
Tổng đốc Nghệ An là Nguyễn Chính vốn có thủ với họ Phan, truyền giam ông lại rồi 
tim cách bức tử. 

Trong khi ông bị bát, Tiểu phủ sứ là Lê Kinh Hạp viết thư khuyên dé Phan Định 


Phùng ra hàng để cứu anh. Phan Đình Phùng không phúc đáp thư, nhắn kẻ đưa thư vė 
bảo: 


- "Nếu có ai làm thịt anh ta, nhớ gởi cho ta một bát tiết canh”. 


69- Dường PHÙNB TÁ CHU: 

- Từ đường Bà Hom đến cuối đường. 

1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, từ 
đường Bà Hom đến cuối đường, dài khoảng 1000 mét, lộ giới 15 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm đi trong xóm gọi là hẻm 95 khu 5. Ngày 7 - 
4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Phùng Tá Chu. 
3. Tiểu sử: 
PHÙNG TÁ CHU 


Văn thần đời Lý, không rõ năm sinh, năm mất. Quê ở Phụng Thiên, thuộc làng 
Quảng Bá, địa phận Tây Hồ xưa. 


Ông vốn ngoại thích nhà Trản, làm Thái phó đời Lí, sau theo nhà Trån, được trọng 
dụng. 
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Năm 1226, Trần Thái tông cử ông đi trấn thủ Nghệ An, được quyền tự ý ban chức 
vị cho người, ban trước rồi tâu sau. 

Năm 1233 ông lại được cử duyệt định các sắc mục ở Nghệ An, rồi được phong 
tước Hưng Nhãn Vương. 

Đến nam 1239, ông làm Nhập nội thải phó, trông nom việc xây dựng cung điện, rôi lại 
quản đốc công trinh xây dựng 5 sở hành cung ở Thanh Hóa. 

Khi mất, được phong phúc thản, dân chúng thở ông làm thành hoàng ở định làng 
Quảng Bá, cùng thờ chung với Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng, Từ Tổng quản Từ Mục. 


70- Dường QUI ĐỨC: 
- Từ Rạch Sây đến rạch Trị Yên giáp tỉnh Long An. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, từ Rạch 
Sậy đến rạch Trị Yên giáp tỉnh Long An, đài khoảng 4720 mét, lộ giới 40 mét, qua 
ngã tư Đoàn Nguyên Tuấn. 


2. Lịch sử: Đây là đường trục chính của xã Quy Đức, dân chúng quen gọi 
đường Bà Bàu - Qui Đức và đường Liên ấp 2-3-4. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành 
phố đặt tên đưởng Qui Đức. 


3. Tiểu dẫn: 
QUI ĐỨC 
Địa danh cũ ở tỉnh Gia Định xưa. 
Qui Đức nguyên là một thôn của tổng Phước Điển Thượng huyện Tân Long tinh 
Gia Định cũ, triểu Tự Đức. Từ thập niên 1930 trở đi đặt thuộc quận Cần Giuộc tỉnh Chợ 
Lớn, Sau năm 1956 là xã thuộc tổng Long Hưng Trung huyện Binh Chảnh tính Gia 
Định, nay là huyện Binh Chánh TP Hồ Chí Minh. 


71- Đường QUỐC LỘ 1A: 
- Từ ranh giới Đồng Nai đến ranh giới Long An. 


1. Ví trí: Đường nằm trên địa bàn các xã Vĩnh Lộc B, Bình Hưng Hòa, Bình 
Trị Đông, thị trấn An Lạc, các xa An Phú Tây, Tân Túc, Tân Quý Tây, Bình Chảnh, 
chung với Thủ Đức, quận 12, Hóc Môn, từ ranh giới tỉnh Đồng Nai đến ranh giới 
tỉnh Long An, dài khoảng 42.574 mét, lộ giới 120 mét, qua ngã tư Lê Trọng Tấn, 
ngã ba Tân Kỳ Tân Quý, Lê Đình Cần, ngã tư Bà Hom - Liên Tỉnh lộ 10 các ngã ba 
Kinh Dương Vương, Trân Đại Nghĩa, Hưng Nhơn, Nguyên Hữu Trí, Nguyễn Văn 
Linh, An Phú Tây, Đoàn Nguyễn Tuấn, Bùi Thanh Khiết, Định Đức Thiện, Hoàng 
Phan Thái. 


2. Lịch sử: Đường này do ba cung đoạn hợp lại. Đoạn đầu từ ranh giới tỉnh 
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Đóng Nai đến ngå ba Bình Thái là một đoạn của xa lộ Sài Gòn - Biên Hòa xây dựng 
năm 1960. Đoạn giữa là xa lộ Đại Hàn xảy đựng năm 1971, 1972 đoạn cuối là Quốc 
lộ 4 xáy đựng tử đầu thời Pháp thuộc. Sau năm 1975 đổi gọi là Quốc lộ 1A Xuyên 
Việt. 
3. Tiểu dẫn: 
QUỐC LỘ 1A 

Danh lộ Việt Nam từ Sài Gòn (TP.HCM) đi miền Tây Nam Bộ. 

Đường này do 3 cung đoạn đường hợp thành. Đoạn đầu từ tỉnh Biên Hòa cũ (nay 
là Đóng Nai) đến ngã ba Bình Thái nguyên là một đoạn của xa lộ Biên Hòa - Sài Gòn 
mò từ näm 1960 - 1961; đoạn giữa là xa lộ Đại Hàn (Nam Triều Tiên) đo công binh quân 
đội Đại Hàn xây dựng näm 1972; đoạn cuối là Quốc lộ 4 củ xây dựng từ trước thế chiến 
H (đi Miền Tây). 


Sau năm 1975 đối là Quốc lộ 1A cho đến nay. 


72- Đường (UỐC LỘ 50: 
- Từ câu Nhị Thiên Đường đến ranh tỉnh Long An. 


1. Ví trí: Đường nằm trên địa bàn quận 8 và các xã Qui Đức, Đa Phước, 
Phong Phú, Bình Hưng huyện Binh Chánh, đoạn trên địa bàn TP. Hồ Chi Minh 
dài khoảng 10.000 mét, lộ giới 40 mét, qua ngã ba Rạch Sậy, câu ông Thìn, các ngã 
ba Đa Phước, Tân Liêm, Trịnh Quang Nghị, ngà tư Nguyễn Văn Linh, nga ba Bình 
Hưng. 


2. Lịch sử và tiểu dän: Đường này có tử thời Pháp thuộc gọi là Liên Tĩnh 
l 5. Sau năm 1975 đổi thành Quốc lộ 50. 


73- Bường BACH SÂY: 

- Từ ấp 6 xã Hưng Long đến Quốc lộ 50. 

1. Ví trí: Đường nằm trên địa bàn các xa Hưng Long, Qui Đức huyện Binh 
Chánh, tir ấp 6 xã Hưng Long đến Quốc lộ 50, dài khoảng 4720 mét, lộ giới 40 mét. 

3. Lịch sử: Trước là đường làng chạy qua hai xã Hưng Long và Qui Đức, 
dän chúng quen gọi đường Rạch Sậy, lâu ngày thành chính thức. 

3. Tiểu dẫn: 

RACH SA 
Địa danh có từ lâu ở huyện Bình Chánh, tỉnh Chợ Lon. 


Theo đồng bào địa phương thi trước đây (lâu lắm) địa bàn các xã có con rạch chạy 
ngang qua có lau sậy mọc dày, cho nên gọi là Rạch Sậy cho đến ngày nay. 
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4- Đường TA MỸ DUẬT: 
- Từ đường Hoàng Văn Hợp đến cuổi đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn An Lạc huyện Bình Chánh, từ 
đường Hoàng Văn Hợp đến cuối đường, dài khoảng 150 mét, lộ giới 15 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm trong cư xá Phú Lâm C chưa có tên. Ngày 
7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Tạ Mỹ Duậit. 


3. Tiểu sử: 
TA MY DUẬT 
(Ất mão 1915 - Ki tị 1989) 

Kiến trúc sư, sinh ngày 15 - 8 - 1915 tại Hà Nội. 

Ông tốt nghiệp khoa Kiến trúc, trường Cao đẳng Mi thuật Đông Dương năm 1937. 
Hơn 40 năm gắn bó với nghệ thuật kiến trúc, sự nghiệp của ông thé hiện qua nhiều công 
trinh xây dựng, các đồ án nghiên cứu, những bức tranh và các tiểu luận về kiến trúc. Ông 
đoạt giải nhi vé đồ án Đông Dương học xá, chỉ thua nhóm ba người của Vesseyere giải 
nhất và đứng trên Chouchon giải ba. Toàn quyền lúc bấy giờ là Decoux tiếp ông trong 
một tiệc rượu, trao một khoản tiền thưởng với lời khen ngợi ông nồng nhiệt, 

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, ông rời Hà Nội từ lúc đâu, tích cực đóng 
góp nhiều công trinh, tận tụy phục vụ nhân dän Trong cuộc kháng chiến chống Mi 
cứu nước, ông lại tiếp tục có nhiều cống hiển xuất sắc. 

Ngày 18 - 1 - 1989 ông mất tại Hà Nội, thọ 74 tuổi. Ông là nhân vật lao thành trong 
thế hệ kiến trúc sư đầu tiền của Việt Nam, sau Nguyễn Cao Luyện, Hoàng Như Tiếp, 
Nguyễn Văn Ninh, Đoàn Văn Minh. 


75- Đường TÂN HÒA: 
- Từ ngã 5 Vĩnh Lộc đến ranh huyện Hóc Môn. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A huyện Binh Chánh, tử ngã 
năm Vĩnh Lạc đến ranh huyện Hóc Môn, dài khoảng 3450 mét, lộ giới 30 mét, qua 
các ngā ba Nữ Dân Công và Thới Hòa. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong thôn Tân Hòa có từ lâu, dân chúng 
quen gọi đường Tân Hòa, lâu ngày thành chính thức. 
3. Tiểu dẫn: 
TÂN HÒA 
Địa danh cù ở trấn Phiên An xưa. 


Tân Hòa nguyên là một thôn (Tân Hòa thôn) của tống Long Hưng, huyện Tàn 
Lang, phủ Tân Binh, trấn Phiên an. 
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Địa danh này có từ đời Gia Long cho đến nay vån giữ tên này; nay thuộc huyện 
Bình Chánh, TP.HCM. 
76- Dường TÂN HÙA ĐŨNE: 

- Từ vòng xoay Phú Lâm đến đường số 2. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xa Bình Trị Đông huyện Bình Chánh, 


chung với quận 6, tử vòng xoay Phú Lâm đến đường số 2 xã Binh Tri Dông, nhàn 
trên địa bàn xã Binh Trị Đông dài khoảng 1470 mét, lộ giới 30 mét 


2. Lịch sử: Đường này trước là đường làng chạy trong thôn Tân Hòa Donn, 
dän chúng quen gọi đưởng Tần Hòa Đông, lâu ngày thành chính thức. 


3. Tiểu dẫn: 
TÂN HÒA ĐÔNG 
Địa danh cũ ở đất Gia Định xưa (Phiên An). 


Tân Hòa Đông nguyên là một trong các thôn (Tân Hòa thôn, sau chia ra thành 
Tân Hòa Đông thôn và Tân Hòa Tây thôn) của tổng Tản Phong huyện Tản Long, phủ 
Tân Binh trấn Phiên An có từ năm 1816 (Gia Long thứ 15). 


Nay thôn Tân Hòa Đông phản lớn diện tích đã nhập vào địa bàn quận 6, còn lại 
phản nhỏ thuộc xã Binh Trị Đông, huyện Bình Chánh TP.HCM. 
77- Đường TÂN KIÊN: 

- Từ Quốc lộ 1A đến Hương lộ 4. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xa Tân Kiên huyện Bình Chảnh, tử Quốc 
lộ 1A (câu Tân Kiên) đến Hương lộ 4 (cầu Mỹ Phú), dài khoảng 2834 mét, lộ giới 
25 met, 

2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xã Tân Kiên thưởng gọi là đường 
Xóm Hô, nhưng vì đường đi tới trụ sở UBND xa Tân Kiên, nên cũng gọi là đường 
Tân Kiên. 

3. Tiểu dẫn: 

TÂN KIÊN 

Địa danh ở đất Gia Định, trấn Phiên An xưa. 


Tân Kiên nguyên là một thôn (Tân Kiên thôn) sau nâng lên thanh làng thuộc tống 
Long Hưng, huyện Tân Long, Phủ Tân Bình, trấn Phiên An. 


Sang thể ki 18 Tân Kiên là một xà của Trung quận tỉnh Chợ Lớn, rồi quận Binh 
Chảnh tỉnh Gia Định. Nay thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM. 
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78- Đường TÂN KỈ - TÂN QUÍ: 
- Từ đường Cộng Hòa đến quốc lộ 1A. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn quận Tân Bình và xã Binh Hưng Hỏa 
huyện Bình Chánh, từ đường Cộng Hòa dën Quốc lộ 1A, đài khoàng 5000 mét, lộ 
giới 30 mét, qua ngã ba Mã Là (trên địa bàn Binh Chánh). 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi qua hai ấp Tân Kỳ và Tân Quý xã Tân 
Son Nhi, do đỏ dän chúng quei goi Tưng Tân Kỳ Tần Quý, lâu ngày thành chinh 
thức tử trước năm 1975. 


3. Tiểu dän: 

TÂN KỈ - TÂN QUÍ 

Địa danh ở tỉnh Gia Định cũ (trấn Phiên An xưa). 

Tân Ki, Tân Qui là 2 ấp của xã Tân Sơn Nhi thuộc tổng Dương Hòa Thượng giáp 
huyện Hóc Môn trước thuộc phủ Tân Binh, trấn Phiên An. Hai thôn Tân Kì, Tân Qui 
tây liên địa với nhau, nay thuộc phường 14 và phường 16 quận Tân Bình, 

Đường Tân Ki - Tân Qui nay tir đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) chạy đến Quốc 
lộ 1A (quận Bình Chánh). 

79- Bường TÂN LIÊM; 
- Từ Quốc lộ 50 đến ranh ba xã phía Nam. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Phong Phú huyện Binh Chánh, tir 
Quốc lộ 50 đến ranh ba xã phía Nam (Qui Đức, Hưng Long, An Phú Tây), dài 
khoảng 2500 mét, lộ giới 30 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng chạy trong thôn Tân Liêm có từ lâu, dân 
chúng quen gọi đường Tân Liêm, lâu ngày thành chính thức. 
3. Tiu dẫn: 
TĀN LIÊM 
Địa danh cũ ở trấn Phiên An xưa (sau là Trung quậnn, tỉnh Chợ Lón). 


Tân Liêm nguyên là một ấp (sau nâng lên thành làng) của tổng Tân Phong, huyện 
Tân Long, phủ Tân Binh, trấn Phiên An. Nay thuộc xã Phong Phú, huyện Binh Chánh, 
TP.HCM. 


80- Dường TÂN LONG: 
- Từ câu Ấp Quản đến bén đò Chợ Đệm. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Tân Nhựt huyện Bình Chánh, tir câu 
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Ap Quán đến bến đò Chợ Đệm, dài khoảng 4000 mét, lộ giới 20 mét. 
2. Lịch sử: Trước là đường làng chạy trong xã Tân Nhựt, dan chủng quen 
gọi đường ấp 3-4. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Tân Long. 
3. Tiểu dẫn: 
TÂN LONG 
Địa danh cù ở trán Phiên An xưa. 


Tần Long nguyên là một thôn (Tân Long thôn) của tổng Tân Phong, huyện Tân 
Long, phủ Tân Bình, trấn Phiên An (Gia Định). 

Địa bộ thôn này được lập tử năm Gia Long thứ 15 (1816) được Trinh Hoài Đức 
chép trong Gia Định thành thông chí. Nay Tần Long thuộc xã Tân Nhựt, huyện Binh 
Chánh, TP.HCM. 


81- Đường TÂN NHỰT: 
- Từ Hương lộ 4 đến ngã ba Lý Văn Mạnh. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Tân Nhựt và Lê Minh Xuân huyện Bình 


Chánh, từ Hương lộ 4 đến nga ba Lý Văn Mạnh, dài khoảng 12800 mét, lộ giới 30 
mét, qua các ngā ba Láng Le - Bàu Cò, Võ Hau Lợi, Lê Định Chi. 
2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xã Tân Nhựt, trên bé Bác kinh 
Ngang, dân chúng quen gọi đường Tân Nhựt, lâu ngày thành chính thức. 
3. Tiểu dän: 
TÂN NHỰT 
Địa danh cũ của trán Phiên An xưa. 


Tân Nhựt nguyên là một thôn (sau nâng lên thành làng) của tổng Tân Phong huyện 
Tân Long, phủ Tân Bình, trấn Phiên An. 


Làng Tân Nhựt có tên từ đời vua Gia Long 15 (1816), đến đâu thể kỉ XX thuộc Trung 
quận, tỉnh Chợ Lớn, rồi quận Bình Chánh tỉnh Gia Định. Nay thuộc huyện Bình Chánh, 
TP.HCM. 

82- Bưửng TÂN QUÝ TÂY: 
- Từ đường Đinh Đức Thiện đến ngã ba La Cua. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Tản Quý Tây huyện Bình Chánh, từ đường 
Định Đức Thiện đến ngã ba La Cua, giáp đường Đoàn Nguyễn Tuấn, dài khoảng 2600 
mét, lộ giới 30 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc gọi là Hương lộ 11, nhưng dân 
chúng quen gọi đường Tân Quý Tây, lầu ngày thành chính thức. 
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3. Tiểu dẫn: 
TÂN QUÝ TÂY 
Địa danh cũ ở đất Phiên An xưa. 


Tân Quý Tây trước nguyên là một thôn thuộc tổng Long Hưng, huyện Tân Long, 
phủ Tân Bình, trấn Phiên An có tử triểu Gia Long Sau thế kỉ 19 Tân Out Tây đổi thuộc 
tổng Phước Điền Thượng thuộc Trung quận, tỉnh Chợ Lớn; nay là xã thuộc huyện Bình 
Chánh, TP.HCM. 


83- Bường TÂN TÚC: 

- Từ đường Nguyễn Hưu Tri đến Quốc lộ 1A. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, tử đường 
Nguyễn Hau Trí đến Quốc lộ 1A, đài khoảng 1700 mét, lộ giới 25 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường làng chạy trong xã Tân Túc, dân chủng quen gọi 
đường Liên ấp 3-4. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Tân Túc. 

3. Tiều dẫn: 

TÂN TÚC 
Địa danh cũ ở trấn Phiên An xưa (Gia Định). 


Tân Túc nguyên là một thôn (sau nảng lên thành làng) của tổng Tân Phong, 
huyện Tân Long, phủ Tân Bình, trấn Phiên An. 


Địa bộ thôn này cỏ từ đời Gia Long, sau thuộc tỉnh Chợ Lớn, rồi tỉnh Gia Định (thể 
ki xx). Nay là xã Tân Túc, huyện Binh Chánh, TP.HCM. 
84- Đường TÊN LỬA: 

- Từ đường Kinh Dương Vương dën Liên Tinh lộ 10. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Bình Trị Đông và thị trấn An Lạc huyện 
Binh Chánh, từ đường Kinh Dương Vương đến đường Bà Hom (Liên Tỉnh lộ 10), 
dài khoảng 2706 mét, lộ giới 30 - 60 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường hẻm đi trong xóm, tử sau năm 1975 dân chúng 
quen gọi đường Tên Lửa, lâu thành chính thức. 


3. Tiểu dẫn: 

TÊN LỬA 
Địa danh hiện đại thuộc xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh, tỉnh Gia Định. 
Địa bàn vùng này sau ngày Sài Gòn được hoàn toàn giải phóng, đơn vị Tên Lửa 


của quân đội Giải phóng đóng doanh trại tại đây. Do đó dân chúng mới gọi địa danh 
này. 
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85- Dưởng THANH NIÊN: 


- Từ Liên Tỉnh lộ 10 đến ranh huyện Hóc Môn. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Phạm Văn Hai huyện Bình Chánh, trên 
bở Đông kinh An Hạ, từ Liên Tỉnh lộ 10 đến ranh huyện Hóc Môn, song song với 
đường An Hạ, dài khoảng 5500 mét, lộ giới 30 mét. 

2. Lịch sử: Đường này mới có tir sau năm 1975 do lực lượng Thanh niên của 
Thành phố vét kinh An Hạ và làm đường này cho nên mới gọi là đường Thanh 
Niên. 

3. Tiểu dẫn: 

THANH NIÊN 

Địa danh hiện đại tại huyện Bình Chánh. 

Địa bàn có con đường này chạy qua, sau năm 1975 do lực lượng Thanh niên Xung 
phong TP.HCM phụ trách làm nên có tên là đường Thanh Niên. 


86- Déng THÚI HÒA: 


- Từ ngà 5 Vĩnh Lộc đến xã Bà Điểm huyện Hóc Môn. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, tử ngã 
5 Vĩnh Lộc đến xã Bà Điểm huyện Hóc Môn, dài khoàng 3450 mét, lộ giới 30 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong thôn Tân Hòa, tổng [ương Hòa 
Thượng, quận Tân Bình, sau được sáp nhận vào xã Vĩnh Lộc, huyện Binh Chảnh. 
Vi có ba đường đi trong thôn Tân Hòa, đường này được gọi là đường Tản Hòa II. 
Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Thới Hòa. 


3. Tiều dẫn: 
THỚI HÒA 
Địa danh ở tinh Gia Định xưa. 


Thới Hòa nguyên là tên một thôn thuộc tổng Bình Trị, huyện Bình Dương, 
phủ Tân Binh, trấn Phiên An từ triểu Gia Long. Triều Minh Mạng đổi thuộc tổng 
Binh Trị Hạ củng huyện. Triểu Thiệu Trị đổi thuộc tống Bình Thạnh Hạ, huyện 
Binh Long cùng phủ. 


Thời Pháp thuộc gọi là làng trực thuộc tòa Tham biện Gia Định. 


Ngày 10 - 2 - 1817 thuộc tổng Binh Thạnh Hạ, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định. Tử 
năm 1956 hạ xuống thành ấp thuộc làng Tân Hòa, rồi làng Tân Hòa nhập về xã 
Vinh Lộc, đo đó ấp Thới Hòa trở thành một ấp của xã Vĩnh Lộc, huyện Binh Chảnh. 
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87- Đường THẾ LỮ: 
- Từ đường Nguyễn Cửu Phú đến câu Bà Tà. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, từ đường 
Nguyên Cửu Phú đến câu Bà Tà, dài khoảng 5750 mét, lộ giới 40 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có tử thời Pháp thuộc, cặp bo Nam kinh Ngang, dân 
chúng quen gọi đường Bò bao khu Tam giác. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố 
đặt tên đường Thế Lü. 


3. Tiểu sử: 
THẾ LỮ 
(Định müi 1907 - Ki ti 1989) 

Nhà vän, nhà thơ, nhà đạo diễn kịch, tên thật là Nguyễn Thứ LĒ, bút danh Lê Ta, 
Thé Lữ, sinh ngày 6 - 10 - 1907 tại Thái Ha ấp, Hà Nội, nguyên quán làng Phù Đồng, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (nay là h. Tiên Son, t. Bắc Ninh). 

Từ năm 1831, ông là thành viên Tự Lyc Văn Đoàn và trở thành một trong các cây 
bút trụ cột của báo Phong Hóa, Ngày Nay, Tiểu thuyết thứ bảy... giúp các báo này và 
nhóm Tự lực ngày càng phong phú, tạo nên sinh hoạt khởi sắc cho vän chương Việt 
Nam. 

Năm 1937, ông bát đầu hoạt động kịch nghệ, làm diễn viên, đạo diễn các đoàn 
kịch Tinh Hoa, Thế Lữ, Anh Vũ lưu diễn nhiều nơi ở mièn Bắc và miền Trung. 

Sau cách mạng tháng 8 và Toàn quốc kháng chiến, ông lên chiến khu Việt Bắc 
tham gia kháng chiến chống Pháp với cương vị một nhà nghệ sĩ. Từng giữ các chức vụ. 
Uy viên thường vy Hội Văn nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội nghệ sĩ Sân khát Việt Nam... 

Sau năm 1975 ông vào cư ngụ tại Sài Gòn và mất ngày 3 tháng 6 năm 1989 thọ 82 
tuổi. 

Ông là tác giả các sách: Máy vån thơ (1935) Vàng và máu (tiču thuyết 1934), Ben 
đường thiên lôi (1936), Lẻ Phong phóng viên (1937), Mai Hương vå Lê Phong (1937), 
Don hen (1939), Gái thuốc lá (1940), Giá trăng ngàn (1941), Trại Bå Tùng Linh (1941), 
Dương Qui Phi (1942), Thaa (1942) và rất nhiều kịch bản giá trị. 


88- Dường THÍCH THIỆN HÒA: 
- Tử đường Võ Hưu Lợi đến ngã ba Lê Minh Xuân. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, tử 
đường Vö Hữu Lợi đến ngà ba Lê Minh Xuân, dài khoảng 5000 mét, lộ giới 30 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có tử sau näm 1975 khi lập khu Kinh tế mới Lê Minh 
Xuân sau là xå, dân chúng quen gọi đường ấp 2 - 5. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành 
phố đặt tên đường Thích Thiện Hòa. 
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3. Tiểu sử: 
THÍCH THIỆN HÒA 
(Đình mùi 1907 - Máu ngọ 1978) 

Cao tăng hiện đại, tên thật là Hứa Khác Lợi, pháp danh Tâm Lợi, pháp hiệu Thiện 

| Hòa, nên thường gọi là Hòa thượng Thích Thiện Hòa, quê làng Tân Nhựt, tỉnh Chợ Lớn 
(nay thuộc huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh). 

Ông xuất thân trong một gia đỉnh nông nghiệp, näm 1935 xuất gia tu học tại Phật 
học đường Laưửng Xuyên (Trà Vinh) dưới sự dän dắt của hòa thượng Khánh Hòa. 

Năm 1936 được cử ra Huế học Phật pháp tại các Thiên viện và Phật học đường 
Bảo Quốc, Thuyén Tôn... năm 1944 ra Hà Nội học Phật luật, đến năm 1951 mới vẻ 
Nam. Sau đó ông hợp tác với các Tăng sĩ đồng khóa và các cư sĩ mở Phật học đường 
Nam Việt đặt tại chùa Ấn Quang qui tụ được nhiều tăng đồ cả Nam Ki và Campuchia 
theo học. Từ đó, ông được Giáo hội Tăng Già Nam Việt ủy thác mở các trường Phật học 
như Từ Nghiêm, Dược Sư, Giác Sanh... tại Sài Gòn Gia Định và Chợ Lớn, năm 1964 ông 
làm Giảm đốc Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm. 

Ông là một cao tăng của Phật giáo, đồng thời cũng là chiến sĩ cách mạng. Trong 
thời ki kháng chiến chống Pháp, nhờ vào chiếc áo nhà Tu hành,, ông đã phụ trách 
thông tin liên lạc, che đấu cán bộ có hiệu quả trên địa bàn huyện Binh Chánh. 

Năm 1973, ông được suy tôn Phó Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam (miền 
Nam) dën ngày 7 - 2 - 1978 ông từ trần tại Chợ Lớn. 


89- Déng THIÊN GIANG: 

- Từ đường Bùi Thanh Khiết đến đường Nguyên Hữu Tri. 

1, Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Tân Túc huyện Bình Chánh, tử đường 
Bùi Thanh Khiết đến đường Nguyễn Hữu Trí, đài khoảng 750 mét, lộ giới 30 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường làng chạy trong xã Tân Túc, dän chúng quen gọi 
đường Liên ấp 1 - 3. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Thiên 
Giang. 

3. Tiểu sử: 


THIÊN GIANG 
(Tân hợi 1911 - Ất situ 1985) 


Nhân sĩ, nhà văn tên thật là Trân Kim Bảng, hiệu Thiên Giang, quê huyện Hòa 
Vang, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc thành phố Đà Nẵng). 

Ông xuất thân là nhà giáo, viết báo tại Sài Gòn và các tỉnh miễn Tây Nam Bộ. 
Những năm 1938 - 1939 bị Pháp bắt giam tại các nhà tù ở Quảng Nam. Sau Cách mạng 
thảng Tám ông tham gia các tổ chức yêu nước tại nội thành trong hai cuộc kháng chiến 
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chống ngoại xâm. Năm 1968 ông ra chiến khu, từng ra nước ngoài làm công tác tuyên 
truyền cho chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. 

Vợ sau ông là nữ sĩ Vân Trang, con trai là giáo sư tiến sĩ khoa học Trân Kim Thạch 
đã cống hiến nhiều về linh vực vän học và khoa học Việt Nam hiện đại, 

Ngày 6 - 4 - 1985 ông mất tại thành phố Hó Chi Minh, thọ 74 tuối. Các tác phám 
chính cúa ông đã xuất bản: Lịch sử thế giới (4Ù, Phê bình vän nghệ, Giáo dục trẻ em, Phá 
géng (tiéu thuyết, Lao tù (tiếu thuyết)... 

90- Đường TRẤN ĐẠI NGHĨA: 

- Từ Quốc lộ 1A đến đường Mai Bá Hương. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các xã Tân Kiên, Binh Lợi huyện Bình 
Chánh, từ Quốc lộ 1A đến đường Mai Bá Hương, dài khoảng 12000 mét, lộ giới 40 
mét, qua ngā tư Nguyễn Cửu Phú, ngã ba Nguyễn Văn Cự, các ngã tư Láng Le - 
Bàu Cò, Vo Hu Lợi, Vo Đình Chỉ. 

2. Lịch sử: Trước là đường liên xa Tân Kiên - Binh Lợi. Ngày 7 - 4 - 2000 
UBND Thành phố đặt tên đường Trân Đại Nghĩa. 

3. Tiểu sử: 

TRẤN ĐẠI NGHĨA 
(Qui stu 1913 - Đính stu 1997) 

Giáo sư, kĩ sư, Thiếu tướng QĐNDVN, tên thật là Phạm Quang LÈ, quê huyện Trà 
Ôn, tỉnh Cân Thơ (nay là xa Xuân Hiệp, huyện Tam Binh, tỉnh Vĩnh Long). 

Thuở nhỏ học ở Sài Gòn, sau du học Pháp về câu cống điện học, vü khí và hàng 
không dân sự. 

Tốt nghiệp làm việc tại Pháp đến năm 1945. Cuối nam 1946 ông đáp lời kêu gọi 
của chủ tịch Hồ Chí Minh về nước tham gia kháng chiến chống Pháp. 

Sau khi về nước lấy tên là Trân Đại Nghĩa, được cù làm cục trưởng cục Quân giới, 
rồi cục trưởng cục pháo binh của QĐNDVN. Trong kháng chiến chống Pháp ông nghiên 
cứu cải biến một số súng Bazooka thành súng SKZ (súng không zåt) 81,120 mm nói 
tiếng trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954). 

Sau năm 1954 ông đảm nhiệm các chức vụ: 

Thú trưởng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Nghiệp, chủ nhiệm ủy ban 
kiến thiết cơ bản, Bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban khoa học và ki thuật nhà nước, Viện 
trưởng Viện khoa học Việt Nam... 

Sau ngày thống nhất đất nước (1976), ông về sống tại Phú Nhuận (TP.HCM). 

Ông qua đời ngày 9 - 8 - 1997 tại Q. Phú Nhuận. 
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91- Đường TRẦN ĐÌNH PHONG; 
- Từ đường Võ Văn Vân đến đường Vĩnh Lộc. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B huyện Binh Chảnh, từ 
đường Võ Văn Vân đến đường Vĩnh Lộc, dài khoảng 1800 mét, lộ giới 16 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xa Vĩnh Lộc B, dän chúng quen gọi 
đường ấp 3 - 5. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Trån Định 
Phong. 

3. Tiểu sử: 

TRẦN ĐÌNH PHONG 
(Định mùi 1647 - Canh thản 1920) 

Danh sĩ, nhà giáo đục đời Thành Thái, Duy Tân hiệu Ma Sơn, thưởng được gọi 
Đốc học Ma Sơn, quê xã An Mi, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. 

Năm Binh ti 1876 đỗ cử nhân, Ki mão 1879 đỏ tiến sỉ. Xuất thân làm Tri phủ phủ 
Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, sau chuyển làm Đốc học t. Quảng Ngãi, Quảng Nam, Tế 
tửu Quốc tử giám. 

Ông nổi tiếng thơ văn, đạo đức, đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước. Phần 
lớn các học trò của ông là những nhà khoa bång mà cũng là những văn sĩ, chỉ sĩ Việt 
Nam cận đại như: Nguyễn Đỉnh Hiến, Phạm Liệu, Phan Quang, Phạm Tuấn, Phan 
Châu Trinh, Trân Quí Cáp, Huỳnh Thúc Kháng... 

Các con trai ông: Trân Đỉnh Phiên, Trằn Định Dem. Trần Nguyên Đỉnh, Trắn 
Định Nam (bác sỹ là những người có công nhiều trong phong trào duy tân tự cường 
(1908) ở miền Trung. 


92- Dường TRẤN HẢI PHUNG: 
- Từ đường Vĩnh Lậc đến ranh Hóc Môn. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B huyện Bình Chánh, từ 
đường Vĩnh Lộc đến ranh huyện Hóc Môn, đài khoảng 3000 mét, lộ giới 30 mét. 
2. Lịch sử: Đường này mới có từ sau năm 1975 sau khi đào kinh thủy lợi 
Liên vùng. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Trân Hải Phụng. 
3. Tiểu sử: 
TRẦN HẢI PHỤNG 
Thiếu tướng QÐNDVN. 


Ông tham gia cách mạng tử năm '1945, trực tiếp chỉ huy bộ đội trong hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) và chống Mi (1960 - 1975). 
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Trong cuộc tông tiền công năm Mậu Thân (1968) ong trực tiếp chỉ huy lực lượng 
biệt động Sài Gòn tấn công vào tòa đại sứ Mī, đài phát thanh Sài Gòn. Các chức vụ dà 
kinh qua: 

- Uy viên Thường vụ thành ủy TP.HCM. 

- Chỉ huy trưởng bộ chỉ huy Thành phổ Hå Chỉ Minh. 


Có một thời gian ông sang Cu Ba làm chuyên viên quân sự cao cấp chu nước cộng 
hòa Cu Ba ở Trung Mi. 


Ông mất tại TP.HCM. 


93- ường TRẦN THANH MẠI: 
- Từ Liên Tỉnh lộ 10 đến kinh Lương Bèo. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Tân Tạo huyện Binh Chảnh, tir Liên 
Tinh lộ 10 đến kinh Lương Bèo, đài khoảng 1000 mét, lộ giới 20 mét. 
2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm, dän chúng quen gọi đường 
ấp 1. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Trân Thanh Mại. 
3. Tiểu sử: 
TRẤN THANH MẠI 
(Tản hợi 1911 - Åt tị 1965) 
Nhà vän, nhà nghiên cứu van học, sinh ngày 03 - 02 - 1911. Quê làng Tân Nội, tổng 
Mậu Tài, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên (nay thuộc ngoại ô Huế, tinh Thưa Thiên). 
Tir 1930 ông chuyên sảng tác văn học, cộng tác với nhiều bảo cht Bắc, Nam. Cách 
mạng tháng Tám thành công, rối toàn quốc kháng chiến, ong nhiệt thành tham gia 
công tác giảo dục. Sau đó, ông về Viện Văn học, phụ trách Tổ văn học Việt Nam cổ cận 
đại. Có công nhiều trong cuộc gây dựng Viện Văn học. 
Ngày 02 - 02 - 1965 ông mát tại Hà Nội, hưởng dương 54 tuổi. Các tác nhầm chinh: 
- Trồng dàng sông Vi 
- Tuy Lí Vương 
- Hàn Mặc Tử 
- Ngô Vương Quyên 
- Đời vän 
- Tí Xương, con người vå nhà thơ 
94- Bường TRẤN THÚC NHẪN: 


- Từ đường Nguyễn Hưu Tri đến ranh Hóc Môn. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xa Vĩnh Lộc B huyện Bình Chánh, từ 
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đường Nguyễn Hữu Tri đến ranh huyện Hóc Môn, đài khoảng 2600 mét, lộ giới 16 
mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm, dän chúng quen gọi đường 
ấp 2. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Trản Thúc Nhẫn. 

3. Tiểu sử: 

TRẤN THÚC NHÂN 
(... - Qui mi 1883) 

Liệt sĩ cuối đời Tự Đức, còn có tên là Thúc Binh, quê làng Niêm Phò, huyện Phú 
Vang, tỉnh Thira Thiên, được xưng tụng là bật tiết nghĩa. 

Khi giạc Pháp đem thủy quân đảnh cửa Thuận An để thị uy hiếp nước ta, ông 
nhận lệnh triều đỉnh lầm trưởng phái đoàn cùng với Phạm Như Xương và các tùy viên 
đi thương thuyết. Vừa đến Trấn Hải đài, phái đoàn không sao tiếp xúc được với sĩ quan 
chỉ huy giặc Pháp. Chúng dùng hỏa lực áp đảo quản ta, rếi đổ bộ tiến công. Ngày 20 - 
8 - 1883 chúng chiếm đóng thành Trán Hài (Đà Nẵng). 

Nghe tin thất thủ, ngay lúc đó ông gieo mình xuống biển tử tiết củng với Lâm 
Hoành và các nghĩa sĩ khác. 


95- Dường TRINH NHƯ KHUÊ: 

- Từ Quốc lộ 1A vòng ra Quốc lộ 1A. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Bình Chánh huyện Bình Chánh, từ 
Quốc lô 1A vòng ra Quốc lộ 1A, dài khoảng 2600 mét, lộ giới 16 mét, qua ngā tư 
Định Đức Thiện. 

2. Lịch sử: Đường này nguyên là nên đường xe lửa Sài Gòn - Mỹ Tho có từ 
hồi đầu Pháp thuộc. Sau năm 1860 cải biến dân thành đường lộ. Ngày 7 - 4 - 2000 
UBND Thành phố dat tên đường Trịnh Như Khuê. 

3. Tiều sử: 

TRỊNH NHƯ KHUÊ 
(Ki hợi 1899 - Mậu ngọ 1978) 

Đức Hồng y Thiên chùa giáo, tên thánh là Joseph Maria, vị Hồng Y däu tiên của 
Việt Nam, sinh ngày 11 - 12 - 1899 tại làng Tràng Duệ, huyện Binh Lục, tinh Hà Nam. 

Buổi đầu, ông học tại Chủng viện Phát Diệm, thụ phong Linh mục ngày 1 - 4 - 
1833 tại Kẻ Sở. Sau đó, ông được cử làm Phó xử Khoan Vĩ, Giáo sư tiểu chủng viện 
Hoàng Nguyên, Phó xứ Hàm Long rồi Chánh xứ. 

Ngày 18 - 4 - 1950, ông được phong Giám mục đại điện tòa chánh La Ma tại Việt 
Nam, là Giám mục đầu tiên của địa phận Hà Nội. 

Ngày 24 - 11 - 1960, Tòa thánh lập các Tòa Giám mục chỉnh thức tại Việt Nam, ông 
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được thang Tổng Giám mục các giän xứ lån cận Hà Nội. Sau khi đất nước thống nhất 
(ngày 24 - 5 - 1976) Đức giáo hoàng Phao Lá VI chọn ông làm Hồng y đầu tiên của Việt 
Nam và đã triệu ông sang Roma nhậm chức. 

Tháng 10 - 1977 ông thay mặt giáo đoàn miền Bắc Việt N. m đi dự hội nghị các 
Giảm mục thế giới tại Roma. Tiếp đến, ngày 16 - 8- 1978 nhãn đức Giáo hoàng Phao Ló 
VI qua đời, ông lại sang Roma dự báu Giáo hoàng mới. 

Ông là Hồng y đâu tiên của Việt Nam trong lịch sử giáo hội đã tham dự hội nghị 
bảu hai vị giáo hoàng cho toàn thế Giáo hội Công giáo thế giới. 

Ngày 24 - 11 - 1878, ông vẻ đến Hà Nội. Sau 2 ngày bệnh, ông từ trån vào ngày 27 
- 11 củng năm, hưởng thọ 79 tuổi. 


96- Dưởng TRINH QUANG NGHỊ: 

- Tir Quốc lộ 50 đến Phú Định. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xa Phong Phú, huyện Bình Chánh, chung 
với Quận 8, từ Quốc lộ 50 đến Phú Định, dài khoảng 2923 mét, lộ giới 30 mét, qua 
nga tư Nguyễn Văn Linh. 

2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc gọi là Hương lộ 7. Ngày 7 - 4- 
2000 UBND Thành phố đặt tên đường Trịnh Quang Nghị. 

3. Tiu sử: 

TRINH QUANG NGHI 

Nhà yêu nước đời Tự Đúc, tự là Tử Võ, quê huyện Binh Dương, phủ Tân Binh, trấn 
Phiên An (nay thuộc Sài Gòn - TP.HCM), làm quan tại Gia Định. 

Năm 1859, Pháp chiếm thành Gia Định, ông bỏ chức hoạt động dung quyền chỉ 
huy của Tán Kể (Lê Quang Quan), Nguyễn Duy. Sau bị quân Pháp phán công, ông 
thua giặc trong trận ở Phú Thọ (nay thuộc q.10), ông rút về Biên Hòa tiếp tục chiến 
đấu. 

Năm 1861, ông củng chí sĩ Phan Văn Đạt (1828 - 1861) trấn giữ phia nam tỉnh Gia 
Định, sau khi Phan Văn Đạt tử tiết, ông rút quân vė An Giang cố thủ và mát trong chiến 
khu năm nào không rā. 


97- Dường TRƯƠNG PHƯỚC PHAN: 
- Từ Liên tỉnh lộ 10 đến đường Lê Văn Quới. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh, tử 
Liên Tỉnh lộ 10 đến đường Lê Văn Quới giáp xa Bình Hưng Hòa, dài khoảng 1470 
mét, lộ giới 16 mét. 


2, Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xa Binh Trị Đông, dân chủng quen 
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goi đường Liên ấp 2 - 3. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Trương 
Phước Phan. 


3. Tiểu sử: 
TRƯƠNG PHƯỚC PHAN 

Danh tướng thời chùa Nguyễn Phước Trăn, nguyên quán tỉnh Thanh Hóa. 

Ông là Phò mã của Anh tông hoàng đế (Nguyễn Phước Trăn) từng làm đến chưởng 
đoanh, rối chức trấn thủ doanh Trấn Biên (Biên Hòa). Đến đời chúa Nguyễn Phước 
Chu, năm thứ 11 (1702) người Anh đem quân cướp từ đảo Java đánh chiếm đảo Côn 
Lôn (Côn Đảo) lập doanh trại mưu chiếm đảo lâu dài. Ông dùng mưu kế rồi thuê người 
Java làm nội công đốt doanh trại, đuối quân địch ra khỏi đảo tịch thu được nhiều vàng 
bạc, của cải vé nộp triều định. 

Sau chiến thắng ông được sắc phong là Phan Quốc Công. 


98- Dong TRƯƠNG VĂN ĐA: 
- Tùr câu Bà Tà đến ngã ba Lý Văn Mạnh. 


L Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các xå Tân Nnuyt, Bình Lợi huyện Binh 
Chánh, từ câu Bà Tà đến ngã ba Lý Văn Mạnh, dài khoảng 7120 mét, lộ giới 40 
mét. 


9. Lịch sử: Đường này có tử thời Pháp thuộc, cặp bò Nam kinh Ngang, dân 
chúng quen gọi đường Tân Nhựt - Bình Lợi. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố 
dat tên đường Trương Văn Đa. 


3. Tiểu sử: 

TRƯƠNG VĂN ĐA 

Danh tướng đời Tây Sơn, phò mã Trung ương hoàng dë Nguyễn Nhạc. 

Ông phục vụ đưới trướng Nguyễn Nhạc lập được nhiều chiến công ở Gia Định, 
được Nguyễn Nhạc gå con gái cho. Từng theo Nguyễn Huệ đánh tan mấy đạo quân của 
Nguyễn Ánh ở Cà Mau, Thổ Châu, Phú Quốc buộc Nguyễn Ảnh phải chạy ra Côn Đảo 
rồi Xiêm (Thái Lan) nương nắu. 

Năm 1783 ông chỉ huy đạo quân dưới quyền tắn công Chân Lạp (vi nước này phụ 
họa với quân Xiêm) khiến quản Xiêm phải rút về nước. 

Ông là một trong các tướng phò tá Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lập được chiến công 
trong các trận Rạch Gảm, Xoài Mút (ở Mi Tho) đánh tan đoàn quản Xiêm xâm lược 
nước ta vào năm 1785. Sau chiến thắng, ông và Đặng Văn Trấn (Chấn) được Nguyên 
Huệ giao ở lài trông coi đất Gia Định. 
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99- Đường VINH LỘC: 
- Từ Liên Tĩnh lộ 10 đến ngã năm Vĩnh Lộc. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các xã Lê Minh Xuân, Vinh Lộc B, từ Liên 
Tỉnh lộ 10 đến ngã nam Vĩnh Lộc, đài khoảng 6420 mét, lộ giới 30 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có từ thởi Pháp thuộc, là đoạn đầu của Hương lộ 80. 
Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phổ cắt thành đường riêng và đặt tên đường Vinh 
Lộc. 

3. Tiều dẫn: 

VĨNH LỘC 

Địa danh ở tỉnh Chợ Lớn cú, trước thuộc phú Tân Binh, trấn Phiên Ar đến thể ki 
XX Vinh Lộc là một xã thuộc Trung quận (Bình Chánh) tỉnh Chợ Lớn. 

Nay thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM. 


100- Dưửng VÕ DÌNH SÂM: 
- Từ Liên Tỉnh !2 ¡0 đến kinh Liên Vùng. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Phạm Văn Hai, huyện Binh Chảnh, từ 
Liên Tỉnh lộ 10 đến kinh Liên Vùng, đài khoảng 1800 mét, lộ giới 30 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có từ sau năm 1975 khi thành lập khu Kinh tế mới 
Phạm Văn Hai sau thành xã, dân chúng quen gọi đường ấp 1. Ngày 7 - 4 - 2000 
UBND Thành phố đặt tên đường Võ Đình Sâm. ` 

3. Tiểu sử: 

VO ĐÌNH SÂM 

Anh hùng kháng Pháp cận đại, không rò năm sinh, năm mất, chỉ huy cuộc khói 
nghia chống giặc Pháp tại miền Tây Nam bộ. Có sách chép là Dinh Såm. 

Năm Định mão 1867 ông cùng Thống chế Bút lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ở láng 
Häm - tức vùng Ba Láng - Phong Điền ngày nay, thuộc xa Nhân Ái, tinh Cán Thơ (nay 
thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Cân Thơ). Nhóm ông giết chết Cai tổng Định Bảo là 
Nguyễn Văn Vĩnh tại Phong Điền, rồi rút lui vė An Giang, phân tán mỏng sang Vinh 
Long, Định Tường. Về sau chẳng ro ông còn mất thế nào, riêng Thống chế Bút bị Trắn 
Bá Lộc giết tại Sa Déc. 

Cử nhân Phan Văn Trị lúc bẩy giờ có mặt ở An Giang, làm đôi câu đổi ghi thuật về 
Vo Đình Sâm và cái chết của Cai tổng Vĩnh: 

“Vò kiếm xung thiên, Ba Láng giang däu lưu hận huyết; 
Văn tỉnh lạc địa, Trà Niêng thôn lí đái sâu nhan”. 
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Nghĩa: 
Gươm võ xông trời, dầu våm Ba Láng luu máu hận; 
Sao vän rớt đất, trong xóm Trå Niệng nhưếm vè sẩw". 


Sách Monographie de Cẩn Thơ ghi: "Đình Sâm là Võ Đình Sâm mà người giết Cai 
tổng Vĩnh là Thống chế Bút, thuộc hạ của Sâm”. 


Như thế, Định Sâm tức Võ Đình Sâm. 


101- Dưởng Vũ HỮU LựI: 

- Tử Liên Tinh lộ 10 đến đường Tân Nhựt. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xa Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, từ 
Liên Tỉnh lộ 10 đến đường Tân Nhựt, bò Bắc kinh Ngang, dài khoảng 6500 mét, lộ 
giới 30 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có từ khi thành lập khu giãn đân Lê Minh Xuân sau 
thành xa, gọi là đường kinh 8 ấp 6. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phổ đặt tên 
đường Vo Dou Lợi. 

3. Tiểu sử: 

VÒ HỮU LỢI 
(Bính (bon 1836 - Giáp thân 1884) 

Danh sĩ triêu Nguyễn, chiến sĩ văn thân kháng Pháp, quê xã Giao Củ, huyện Nam 
Chản, tỉnh Nam Định. 

Năm Canh ngọ 1870 ông đỗ cử nhân, năm Ất bot 1875 đỗ Tiến sĩ, tục gọi là ông 
Nghè Giao Củ (vi quê ông ở làng Giao Cù). 

Ông làm Đốc học tỉnh Nam Định. Sau khi Pháp chiếm Bắc Ki, ông bỏ quan vẻ 
khởi nghĩa chống Pháp bên cạnh Nguyễn Quang Bich và các sĩ phu yêu nước dudi cờ 
Cân vương chống Pháp. 


Ít lâu, ông bị Tổng đốc Nam Định Vô Văn Báo lừa bắt đem nộp cho giặc Pháp. 
Ông bị chúng xử tử ở chợ Nam Định trong đêm 30 tết näm Giáp thân, hưởng dương 48 
tuổi, 


Các học trò cũ của ông có Định Quang Nhường chỉ huy nghĩa quân, sau bắt được 
Vò Vân Báo đem đốt sống trả thủ cha ông. 


102- Bong VÕ VĂN VÂN: 
- Từ đường Liên Tỉnh lộ 10 đến đưởng Vĩnh Lộc. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B huyện Bình Chánh, từ Liên 
Tỉnh lộ 10 đến đường Vĩnh Lộc, dài khoảng 5470 mét, lộ giới 30 mét. 
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2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xã Vĩnh Lộc B, gọi là đường Vĩnh 
Lộc 3. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Võ Văn Vận. 

3. Tiểu sử: 

VỎ VĂN VÂN 
(Bính tí 1936 - Tân mùi 1991) 

Anh hưng lực lượng vå trang, quê xã Vĩnh Lộc, huyện Binh Chánh, tính Gia Định 
cũ (nay thuộc TP.HCM). 

Ông tham gia kháng chiến tử những năm sau cách mạng Tháng Tám, năm 1958 là 
thành viên của đơn vị vũ trang bảo vệ căn cứ của Thành ủy Sài Gòn ở Láng Le. Năm 
1962 là trưởng phòng Bảo vệ của công an Thành phố Sài Gòn, tử năm 1975 - 1977 rồi 
Phó công an huyện Binh Chánh. 

Năm 1978 ông được phong tặng danh hiệu Anh hong lực lượng vũ trang Việt 
Nam: 


103- Bường VŨ HỮU: 
- Từ một đường hèm đến đường Bùi Hau Diên. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn An Lạc huyện Bình Chánh, từ một 
đường hèm đến đường Bùi Hüu Diên, đài khoảng 180 mét, lộ giới 15 mét, qua ngā 
tư Dương Văn Huống. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm đi trong cư xá Phú Lâm C chưa có tên. Ngày 
7 -4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Vũ Hữu. 


3. Tiểu sử: 
VŨ HỮU 
(Định ti 1437 - Canh dân 1530) 

Danh sĩ, nhà toán học đời Lê Thánh tông, quê làng Mộ Trạch, huyện Đường An, 
tỉnh Hải Dương (nay thuộc h. Bình Giang, t. Hải Dương). 

Năm Qui mùi 1463 đỏ Hoàng giáp, ông làm quan rất thanh liêm, cuộc sống gia 
dinh cắn kiệm. 

Ông làm đến Thượng thư bộ Hộ, tước Dương Tùng Håu (có sách chép Tùng 
Dương Håu), ngoài 70 tuối ông về hưu, làm nhà đặt tên là Phượng Trì am. 

Vẻ sau ông được tặng phong Thái bảo. Lúc gắn 90 tuối ông vån còn được triều 
dinh tin nhiệm ông làm nguyên lao đại thân, cử ông cùng với Phan Định Tá mang cờ 
tiết đến Cổ Trai tấn phong tước Vương cho Mạc Đăng Dung (Đinh bo 1527). 

Năm Canh dän 1530 ông mất, thọ 93 tuổi. Ngoài tài văn học, chính trị, ông còn là 
nhà toán học, có biên soạn tác phẩm Lá? thành toán pháp chỉ dẫn cách chia tính ruộng 
đất, xây dựng nhà cửa, thành lũy... 
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104- Đường VƯƠNG VĂN HUỐNG: 
- Tư ranh bên này đến ranh bên kia cư xả Phú Lâm C. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn An Lạc huyện Binh Chánh, trong 


cư xá Phú Làm C, hai đâu dèu cụt, dài khoảng 275 mét, lộ giới 15 mét, qua ngã tư 
Vụ Hữu. 


2. Lịch sử: Trước là đường hẻm đi trong cư xá Phú Làm C chưa cỏ tên. 
Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Vương Văn Huổng. 

3. Tiểu sử: e 

VƯƠNG VĂN HUÔNG 
(... - Đinh hợi 19472 

Liệt sĩ hiện đại, bí danh là Hồng Hải, đàng viên đẳng Cộng sản Việt Nam, quê tỉnh 
Hưng Yên. 

Ông tham gia cách mạng tử năm 1936 hoạt động ở Hưng Yên, näm 1942 bị Pháp 
bát dày lên Sơn La, năm 1944 đưa ra biệt giam ở Côn Đảo. 

Sau cách mạng thảng tám năm 1945, ông được đón về đất liền tham gia kháng 
chiến chống Pháp tại miền Tây Nam Bộ. Từng giữ chức Tỉnh đội trưởng tỉnh đội Hà 
Tiên. 

Khi quân Pháp tái chiếm Hà Tiên, ông hi sinh trong một trận đánh ở Hòn Đất 
ngay 13 - 5- 1947. 


105- Đường VON THOM: 

- Từ Liên Tỉnh 10 đếnh ranh tỉnh Long An. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các xã Lê Minh Xuân và Binh Lợi, huyện 
Bình Chánh, tir Liên Tỉnh lộ 10 đến ranh tỉnh Long An, dài khoảng 6900 mét, lộ 
giới 80 mét (chung cho cả hai đường đi hai bên bờ và lòng kinh). 

2. Lịch sử: Đường này cỏ từ thời Pháp thuộc khi đào kinh Xảng dẫn nước 
vào đồn điển Lý Văn Mạnh, dän chúng quen gọi đường kinh Xảng - Bình Lợi. 
Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Vum Thơm. 

3. Tiểu dẫn: 

VƯỜN THƠM 

Dưới thời Pháp thuộc có nhà tư sản tên là Lý Văn Mạnh lập đồn điền mở khu vực 
này chuyên trồng thơm, vi đất phèn không trồng được thir cây gi khác. Do đó dàn 
chủng quen gọi khu vực này là Vườn “Thơm. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mi khu vực này bị bỏ hoang, 
trở thành căn cứ cách mạng của quản dân huyện Binh Chánh. 
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1- Dưởng AN NHữN TÂY: 
- Tư Liên Tỉnh lộ 7 đến Liên Tỉnh lộ 25. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, từ Liên 
Tỉnh lộ 7 đến Liên Tỉnh lộ 15, dài khoảng 9125 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xã An Nhơn Tây, chưa cò tên. Ngày 
7 - 4 - 2000 UBND “Thành phố đặt tên đường An Nhơn Tây. 

3. Tiểu dän: 

AN NHƠN TẢY 

Địa danh ở tinh Gia Định xưa. 

An Nhơn Tây nguyên là một thôn của tổng Dương Hòa Trung huyện Binh Dương 
phủ Tần Binh tỉnh Gia Định tử triều Minh Mạng, triều Thiệu Trị đổi thuộc tống Long 
Trung huyện Bình Long cùng phủ, đời Pháp thuộc gọi là làng thuộc tòa tham biện Gia 
Định. Năm 1914 thuộc quận Hóc Môn. Sau näm 1956 thuộc quận Củ Chỉ tỉnh Bình 
Đương, rồi tỉnh Hậu Nghia, nay là xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM. 

Trong kháng chiến chống Mi, An Nhơn Tây là một xã lập được nhiều chien công. 
Sau này thống nhất dược nhà nước Việt Nam phong tặng là xå anh hàng. 


2- Bường BA SA: 
- Từ Quốc lộ 22 đến Liên Tỉnh lộ 2. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Phước Hiệp huyện Củ Chi, tir Quốc lộ 
22 đến Liên Tỉnh lộ 2, dài khoảng 6625 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Đưởng này là đường làng cỏ tử lâu đi trong xóm mới được cài tạo 
nâng cấp từ năm 1985, dân chủng quen gọi đường Ba Sa lâu ngày thành chỉnh 
thức. 

3. Tiểu dẫn: 

BA SA 
Địa danh ò huyện Hóc Môn từ thời Pháp thuộc. 
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Ba Sa là tên một đồn điển cao su của người Pháp trước năm 1945. Dân chúng 
quen gọi cả vùng là Ba Sa lâu thành địa danh và ngày nay được đặt tên ấp thuộc xã 
Phước Hiệp. 

3- Bưởng BẦU LACH 

- Từ Liên Tinh lộ 15 đến ấp 4 xã Phạm Văn Cội, 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chỉ, từ Liên 
Tinh lộ 15 đến ấp 4 xa Phạm Văn Cội, dài khoảng 3500 mét, lộ giới 25 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xã Phạm Văn Cội, chưa có tên. 
Ngày 7 - 4- 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Bàu Lách. 


3. Tiều dän: 
BÀU LÁCH 
Địa danh: ở tình Gia Định xưa. 


Địa bàn vùng này trước dän tử lâu lắm có nhiều bàu (vùng nước ngập sâu), mỗi 
bau có một loại cây phát triển mạnh, nhu Aën nåy xưng quanh bờ mọc nhiều cây lách 
(cåy bông lau) nên nhân dân quen gọi là Bảw Lách, lầu ngày thành địa danh chỉnh thức. 


Nay khu vực này thuộc xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP.HCM. 
h- lường BAU TRÂN: 
- Từ Liên Tỉnh lộ 15 đến đường Vo Thị Hỏng. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Trung An, huyện Củ Chỉ, từ Liên Tỉnh 
lộ 15 đến đường Vö Thị Hỏng, dài khoảng 2150 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xã Trung An, chưa có tên. Ngày 7 
- 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Bàu Trâm. 


3. Tiểu dẫn: 
BÀU TRÂM 


Địa danh ở tình Gia Định xưa. Khu vực này trước đây có một cái bàu xung quanh 
bở mọc toàn cây trâm båu nên gọi là Bảw Tråm, lâu ngày thành địa danh. Do đỏ con 
đường đi qua khu này cũng được gọi là đường Bàu Trắm. 


5- Bumy BAU TRE: 
- Tử Quốc lộ 22 đến Liên Tỉnh lộ 8. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xa Tân An Hội, huyện Củ Chi, từ quốc lộ 
22 đến Liên Tỉnh lộ 8, dài khoảng 4625 mét, lộ giới 40 mét. 


2. Lịch sử: Đường này trước là đường làng đi trong xóm quen gọi đường 
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Bàu Tre - Mũi Lớn. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Bàu Tre. 
3. Tiểu dẫn: 
BAU TRE 
Địa danh ở tinh Gia Định xưa. 
Bàu Tre nguyên là một bau nước có tre mọc rất nhiều bao quanh ở xã Tân An Hỏi, 
huyện Củ Chi, lầu ngày trở thành địa danh của mòt vũng và ngày nay là tên 2 ấp Bàu 
Tre 1, Bàu Tre 2 ở địa hàn huyện Củ Chi. 


6- Dường BËN CÚ: 

- Tù Liên Tỉnh lộ 15 đến sông Sài Gòn. 

1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn xã Phú Hòa Đông huyện Củ Chi, tir Liên 
Tinh lộ 15 đến sông Sài Gòn, đài khoảng 1900 mét, lộ giới 12 mei. 

2. Lịch sử: Đường này trước là đường làng đi trong xóm chưa có tên. Ngày 
7 -4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Bến Cỏ. 

3. Tiểu dän: 

BẾN CỎ 
Địa dank ở tình Gia Định xưa. 


Bến Cỏ là một ấp nhỏ xã Phú Hòa Đóng, huyện Củ Chi thuộc tỉnh Bình Dương củ; 
nay thuộc huyện Củ Chi, TP.HCM. Nơi đây xưa kia có bền đỏ. Dân ở các làng xóm 
phia trong gảnh cò ra đây bán cho các lái buôn chở bång ghe về bán cho những người 
nuôi ngựa ở miền dưới. Do đó mới có tên Bến Cỏ. 


7- Dường BẾN ĐÌNH: 

- Từ Liên Tỉnh lộ 7 đến Liên Tỉnh 14 15. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Nhuận Đức, huyện Cù Chi, tir Liên 
Tinh lộ 7 đến Liên Tinh lộ 15, dai khoảng 3500 mét, lộ giới 20 mėt. 

2. Lịch sử: Đường này trước là đường làng đi trong xóm quen goi đường Bà 
Thiên - Get Chàng, Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Bën Đình. 

3. Tiểu dẫn: 

BËN ĐÌNH 

Địa danh ở tình Gia Định xưa. 

Bến Định nguyên là một bën đỏ ở xã Nhuận Đức, huyện Củ Chì. Đây la một nơi 
xảy ra nhiều cuộc đụng độ giữa quân Giải Phóng và Mi, và quân dän cách mạng lập 
được nhiều chiến công đánh MI. Gân đây là khu di tích địa đạo thir bai ớ Củ Chị. Nay 
thuộc huyện Cù Chi, TP.HCM. 
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8- Dường BËN THAN: 
- Từ đường Liên Tinh lộ 15 đến đường Liên Tinh lộ 8. 


1. Vi trí: Đường nằm trên địa bàn xa Tân Thạnh Đông và xã Hòa Phú huyện 
Củ Chi, từ đường Liên Tinh lộ 15 đến đường Liên Tinh lộ 8 đài khoảng 3825 mét, 
lộ giới 40 mét. 

2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc gọi là Hương lộ 4. Ngày 7 - 4 - 
2000 UBND Thành phố đặt tên đường Bến Than. 

3. Tiểu dẫn: 

BẾN THAN 
Địa danh ở tỉnh Gia Định xưa. 


Bến Than nguyên là một bến cập than ở huyện Bình Dương, trấn Phiên An xưa, 
lâu ngày trở thành địa danh ở địa phương, nay thuộc xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi 
TP Hồ Chí Minh. 


9- Buong BÌNH MỸ: 
- Từ Liên Tỉnh lộ 9 đến đường Võ Văn Bich. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Bình Mỹ huyện Củ Chỉ, từ Liên Tỉnh lộ 
9 đến đường Vo Văn Bích, đài khoảng 5125 mét, lộ giới 20 mét. 
2. Lịch sử: Đường này trước là đường làng đi trong xóm quen gọi đường 
Hương lộ 6. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Bình Mẹ. 
3. Tiểu dẫn: 
BÌNH MỸ 
Địa danh ở quận Củ Chi, tỉnh Bình Dương từ 1956. 


Binh Mi là một xã của quận Củ Chị, tỉnh Bình Dương có tử sau năm 1956 do nhập 
hai làng Bình Lý và Tân MI. Năm 1963 đổi thuộc quận Phú Hòa củng tỉnh. Sau 30-4- 
1975 thuộc huyện Củ Chi TP Hồ Chí Minh. 


10- Đường BÙI THỊ BIỆT: 
Từ đường Liên Tỉnh lộ 15 đến đường ấp 3. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Phạm Văn Cội huyện Củ Chi, từ đường 
Liên Tỉnh lộ 15 đến đường ấp 3 xã Phạm Văn Cội, dài khoảng 5000 mét, lộ giới 25 
mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm, dân chúng quen gọi đường 
ấp 3 xã Phạm Văn Coi. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Bùi Thị 
Điệt. 
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3. Tiểu sử: 
BÙI THỊ ĐIỆT 
(Mậu ngọ 1918 - Định mài 1967). 

Liệt sĩ hiện đại, quê xã Nhuận Đức, tổng Long Tuy Trung quận Hóc Môn tỉnh Gia 
Định cũ nay thuộc TP.HCM. 

Bà tham gia cách mạng từ hỏi còn trê, lúc mới 18 tuổi là đàng viên đảng công sản 
Việt Nam. Bi thư chỉ bộ xã. Từng tham gia nhiều trận đánh lớn ở đất thép Củ Chi, năm 
1867 bà hi sinh trên đường công tác ở Bến Cát, tỉnh Thủ Dâu Một (Bình Dương) vì bị 
trúng bom Mi. 

Sau khi mất, bà được Đảng và Nhà nước Việt Nam truy tặng là Bà me Việt Nam 
anh huàng. ` 


11- Đường BÙI THỊ HE: 
- Từ Quốc lộ 22 đến đường Nguyên Văn Kha. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi, từ quốc lộ 
22 đến đường Nguyễn Văn Kha, dài khoảng 1300 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xây dựng từ năm 1995 mang số 
thứ tự 7. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Bùi Thị He. 

3. Tiểu sử: 

BÙI THỊ HE 
(Tân dän 1921 - Quý mão 1963) 

kiệt sĩ hiện đại, quê xa Nhuận Đức, tổng Long Tuy Trung quận Hóc Môn tỉnh Gia 
Định cũ, nay thuộc huyện Củ Chi TP.HCM. 

Bà tham gia cách mạng tử lúc 16 tuổi chiến đấu trong lực lượng du kích địa phương 
qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mi. Ngày 6-9-1963 bà dẫn đâu đoàn 
biếu tỉnh ra trụ sở xa Phú Hòa Đông đấu tranh chính trị với địch, bị địch bắn trọng 
thương và hi sinh trên đường cấp cứu. Sau khi thống nhất đất nước bà được Đảng và 
nhà nước Việt Nam truy phong liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng (có chóng và 3 con 
là liệt sĩ), 


12- Dường CÁ LĂNG: 

- Từ Liên Tỉnh lộ 15 đến ấp Phú Thuận. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Phú Hòa Đông huyện Củ Chi, từ Liên 
Tỉnh lộ 25 đến ấp Phú Thuận, dài khoảng 3000 mét, lộ giới 20 mét. 

2. Lịch sử: Đường này trước là đường làng đi trong xóm, quen gọi đường 
Phú Thuận 1. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Cả Lăng. 
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3. Tiểu dẫn: 
CÁ LĂNG 
Địa danh ở xã Phú Hòa Đông, tổng Long Tuy Trung quận Hóc Môn tỉnh Gia Dinh 
cũ, nay huyện Củ Chi TP Hồ Chỉ Minh. 
Nơi đây da điên ra nhiễu trận đánh lớn của quân và dân tỉnh Thủ Dâu Một trong 
2 cuộc chiến tranh Pháp (1945 - 1954) và Mi (1960 - 1975). 


13- Bưởng CAN TRƯỜNG: 

- Tir đường Liên Tỉnh lộ 8 đến đường số 49. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chỉ huyện Củ Chi, tử đường 
Liên Tinh lộ 8 đến đường số 49, đài khoảng 372 mét, lộ giới 12 mét. 

3. Lịch sử: Đưởng này được qui hoạch và xây dựng tử năm 1995 mang số 
thứ tự 47. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Can "Trường. 

3. Tiểu sử: 

CAN TRƯỜNG 
(Canh ngọ 1930 - Đỉnh tị 1977) 

Nghệ sĩ nhân dân, tèn thật là Phạm Hữu Lộc sinh ngày 12 - 12 - 1930 tại Chợ Mới, 
tỉnh Long Xuyên (nay thuộc t. An Giang). 

Tử những ngày đâu Nam Bộ kháng chiến ông là điển viên ở đoàn kịch Cứu quốc 
túc đoàn Cửu Lang Giang, và đoàn Văn công Nam Bộ tức đoàn Cải lương Nam Bò. Suối 
từ Nam ra Bắc, ông tận tình biểu điễn phục vụ nhân dân, bộ đội, trong các vử Đồng hỗ 
chuông điện Kremlin (vai Lê nin), Trương Đinh (vai “Trương Định), Hòn Đất (Tư Râu), 
Người ven đô (Tám Khỏe), Máu thầm Đảng Nọc Nạn (Phủ Huắn), Kiều Nguyệt Nga 
(Bùi Kiem), Xåm lược (Đác sĩ)... 

Ông được tặng thưởng: Huân chương lao động hạng ba, Huy hiệu Thành đồng Tổ 
quốc, bốn bằng khen chiến sĩ thi đua, nhiều giấy khen của Bộ Văn hóa và danh hiệu 
Nghệ sĩ nhân dân. 

Ngày 22 - 6 - 1877, ông mất tại TP.HCM, an táng tại nghĩa trang Thủ Đức, hưởng 
dương 47 tuổi. 


14- Déng CÀY BÀI: 
- Từ Liên Tỉnh lộ 8 đến đường Nguyễn Thị Nê. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xa Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, tir Liên 
Tỉnh lộ 8 đến đường Nguyễn Thị Ne dat khoảng 2450 mét, lộ giới 20 mét. 


2, Lịch sử: Đường này trước là đường làng đi trong xóm, chưa có tèn, Ngày 
7-4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Cây Bài. 
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3. Tiểu dẫn: 
CÂY BÀI 


Địa danh ở xã Phước Vinh An có tử lâu đời ở khu vực này ' tuộc huyện Củ Chị, 
tính Bình Dương từ sau 1956, nay thuộc TP HCM. 


Nơi đây in đấu nhiều trận đánh lớn giữa lực lượng của quân Giái phóng miền Nam 
với quân xâm lược Mi hồi 1960 - 1975. 


15- Dưừng CÂY ĐIỆP: 

- Từ trụ sở xa Nhuận Đức đến Liên Tỉnh lộ 15. 

L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xa Nhuận Đức huyện Củ Chi, tử trụ so xà 
Nhuận Đức đến Liên Tinh lộ 15, đài khoảng 6200 mét, lộ giới 25 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xa Nhuận Đức, dän chúng quen 
gọi đường Cây Điệp. lâu ngày thành chính thức. 

3. Tiểu dẫn: 

CÀY DIER 

Địa danh ở quạn Củ Chỉ, tinh Bình Dương từ sau 1956, nay thuộc xa Nhuận Đức, 
huyện Củ Chi, TP.HCM. 

Nguyên vùng này đồng bào có trồng nhiều cây điệp (phượng) trong đó trước kia 
có một cây có thụ bên đường. Lâu ngày cả xóm này gọi là xóm Cây Điệp. 


16- Đường CÂY GÜ: 
- Tử Liên Tinh lộ 15 vòng ra Liên Tinh lộ 15. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xå An Phú huyện Co Chi, tư Liên Tĩnh lộ 
15 vòng ra Liên Tinh lộ 15, dài khoảng 8875 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Đường này trước là đường làng đi trong xóm, quen gọi đương 
Xóm Thuốc. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Cây Gö. 


3. Tiểu dẫn: 
CÂY GO 


Địa danh ở xà An Nhơn Tây tổng Long Tuy Trung quận Hóc Môn tính Gia Định 
cũ, năm 1956 thuộc quận Củ Chỉ tỉnh Binh Dương. Năm 1963 thuộc quận Phú Hòa 
cùng tính. Năm 1875 thuộc huyện Củ Chi TP HCM. Nam 1983 thuộc xã An Phú (mới 
lập) cùng huyện. 

Nơi đây trước kia có một cây gö cổ thụ đứng bên đường, dân chúng quen gọi cả 
khu vực là xóm Cây Gô lâu ngày thành chính thức. 


https:/tieulun Bä org 


Đường phố Thành phố Hồ Chí Minh 


17- Đường CÂY TRẮC: 

- Từ Liên Tinh lộ 15 đến đường Nguyên Văn Kha. 

1. Vị trí: ường nằm trên địa bàn xã Phú Hòa Đông huyện Củ Chi, từ Liên 
Tỉnh lộ 15 đến đường Nguyên Văn Kha, đài khoảng 1300 mét, lò giới 12 mét. 

2 Lịch sử: Đường này trước là đường làng đi trong xóm, chưa có tên. Ngày 

7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Cây Trắc. 

3. Tiểu dẫn: 

CÂY TRẮC 
Địa danh cò từ lâu tại xã Phú Hòa Đông, tổng Long Tuy Trung quận Hóc Môn 


tỉnh Gia Định cũ. Sau năm 1956 thuộc quận Củ Chi tỉnh Binh Dương. Năm 1963 thuộc 
quận Phú Hàa (mới lập) cùng tỉnh. 


Tại khu vực này từng xảy ra nhiều trận đánh lớn của Tiểu đoàn I Quyết Thảng của 
lực lượng Giải Phóng min Nam, nhất là trận đánh ngày 23 - 2 - 1967 quân Giải Phóng 
đã diệt hơn 300 tên địch, bắn chảy nhiều thiết giáp và súng đạn của địch. 

Hiện nay ấp Cây Trắc thuộc xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM. 

18- Bưởng CÂY TRÛM: 
- Tử Quốc lộ 22 đến Tinh lộ 7. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các xã Phước Hiệp, Thái My huyện Củ 
Chi, từ Quốc lộ 22 đến Liên Tỉnh lộ 7, dài khoảng 4825 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong hai xã nói trên, dân chúng quen gọi 
đường Cây Trôm, lâu ngày thành chính thức. 


8. Tiểu dẫn: 
: CY TRÖM 


Địa danh ở huyện Củ Chi tỉnh Binh Dương từ sau 1956. Năm 1963 đổi thuộc tinh 
Hậu Nghĩa (mới lập). Nay là ấp Cây Trêm thuộc xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP.HCM 
nơi có đường Cây Trôm chạy qua. 


19- Dường Bän VĂN THÚ; 
- Từ đường quốc lộ 22 đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bản thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi, tử 
đường quốc lộ 22 đến cuối đường, dài khoảng 138 mét, lộ giới 12 mét, qua ngã 
tư Lê Văn A. 


2. Lịch sử: Đường này mới được quy hoạch từ năm 1995 mang số thứ tự 15. 
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Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Đào Văn “Thử. 


3. Tiểu sử: 
ĐÀO VĂN THỨ 
(Tân dậu 1921 - Binh tuất 1946) 


Liệt sĩ hiện đại, quê xã Phú Mi Hưng, huyện Củ Chị, tính Thu Dâu Một cù (nay 
thuộc huyện Củ Chỉ, TP.HCM). 


Ông tham gia cách mạng tử năm 1940, là cán hộ lãnh đạo ở địa phương, sau trực 
tiếp lanh đạo phong trào Thanh niên Tiền phong ở xã. Sau khi Pháp tải chiếm Nam Bộ, 
ông bị giặc Pháp bất, chúng đưa ông đến Câu Lớn thuộc xã Phú Hòa Đông xử bản, Dé 
giữ tròn khí tiết, ông tự gieo minh xuống dòng nước chảy xiết tự kët liêu đời minh trước 
sự chứng kiến của thản mẫu ông và đồng bào địa phương. 


20- Bường BĂNG CHIÈM: 

- Từ đường Nguyên Văn Kha đến đường Nguyên Văn Dé 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chỉ huyện Củ Chi, từ đường 
Nguyễn Văn Kha đến đường Nguyễn Văn Đô, đài khoảng 376 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Đường này mới được quy hoạch từ näm 1995 mang sở thư tự 1. 
Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Đặng Chiêm. 


3. Tiểu sử: 
ĐĂNG CHIÊM 
(Ki dâu 1429 -...) 
Danh thần đời Lê Nhân tông, dòng dõi Đặng Dung đời Hậu Trắn, quê huyện 
Thiên Lộc (nay-là Can Lậc), tĩnh Hà Tinh, sau dời ra ở xã Mạc Bå, huyện Sơn Vi, phủ 
Làm Thao, tỉnh Phú Thọ. 


Năm Qui đậu 1453, ông đỏ Nhị giáp tiến sĩ. Đời Lê Thánh tông ông làm đến Thira 
Chinh sử ti Tham nghị ở đất Hóa Châu. Khi làm quan ông có dâng sé diểu trắn 5 việc: 

1. Tăng cường phòng thủ cửa bể Tư Dung (nay là cửa Tư Hiên t. Thừa Thiên}. 

2. Län nhuyễn Hải khẩu (nay là cửa Thuận An ở Thira Thiên). 

3. Mở cửa bê Liên Cir (nay thuộc x. Thủy Liên, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Binh). 

d Bài bỏ chức Nguyên đâu thuế sứ vì không ích lợi và hao tốn công qui. 

5. Chiêu tập những người lưu lạc để đưa vào khai khẩn ruộng hoang ở châu Bổ 
Chính (Quảng Binh). 

Ông hết lòng muu phúc lợi cho dân cho nước, được sĩ phu trọng vụng. 

Con là Đặng Minh Khiêm nổi tiếng thơ văn đương thời, 
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21- Đưởng BÖ CO QUANG: 
- Từ đường Nguyễn Văn Kha đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Co Chỉ huyện Củ Chi, từ đường 
Nguyễn Văn Kha đến cuối đường, dài khoảng 140 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Đường này mới được quy hoạch và xây dựng từ năm 1995 mang 
số thứ tự 6. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Đỏ Cơ Quang. 

3. Tiểu sử: 

ĐỒ CƠ QUANG 
(... - Giá dẫn 1914) 

Chỉ sĩ cận đại, có sách chép tên thật là Đỗ Văn Viêm, tên chữ là Chăn Thiết. Quê 
làng Thịnh Hào, Hà Đông nay thuộc tinh Hà Tây. Con quan tri phủ Tĩnh Gia (Thanh 
Hóa). 

Ông theo nho học, thi một lån không đỏ, bỏ luôn khoa cử, nhiệt thành yêu nước. 
Thuở trẻ ông hoạt động trong phong trào Văn thân, ông cùng đồng chỉ là Hương Sơn 
thảo bản Hung Qwóc sách, nội dung buộc Pháp thi hành hòa ước Giáp thân (1874). 

Năm 1912 ông xuất đương sang Trung Quốc, näm 1914 ông về nước đánh Pháp ở 
Lào Kay và bị Pháp bắt giết tại trận. 


22- Déng BÖ ĐĂNG DÊ: 
- Tir đưởng Phú Thuận đến đường Nguyễn Thi Rành. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Phú Me Hưng huyện Củ Chi, từ đường 
Phú Thuận đến đường Nguyên Thị Rành, dài khoảng 1500 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm, dân chúng quen gọi đường 
Cổng Bể. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Đỗ Đăng Đệ. 


3. Tiểu sử: 
ĐỒ ĐĂNG DÉ 
(Giáp ngo 1834 - Mậu tí 1888) 

Danh thần đời Thiệu Trị, quê huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngäi. 

Năm 1841, dé cử nhân, Nhâm dän 1842 ông đỗ phó bång, nổi tiếng vän học, làm 
Bố chính tỉnh Định Tường (nay là Tiền Giang). 

Sang do Tự Đức, năm Kĩ tị 1859, giặc Pháp đánh tỉnh thành Định Tường, ông 
cùng quân dân kháng chiến dũng cảm, nhưng vì quá thua kém vé vũ khí, thành bị Phảp 
chiếm, do đó ông bị mất chức. Sau nhở có Tuần phủ Khánh Hỏa là Nguyễn Hữu Cơ tâu 
xin, ông được khai phục Hồng lô tự khanh, biện lí bộ Hộ. Không bao lâu thang Kinh 
triêu doan, rồi Thị lang bộ binh, sung chức Tiểu phủ sử. Sau lại đổi vé Thị lang bộ Hộ, 
chuyển làm Tham tri. 
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Năm 1876, được thăng Thượng thư bộ LÈ, sung Tổng tài Quốc sử quán këm 
Quản Quốc tử giảm. 

Nam 1881, ông thang thự Thượng thư, rồi mùa thu nám ấy cáo bệnh xin vé hưu. 

Năm Mậu ti 1888, ông mất thọ 74 tuổi. Còn đề lại tác phẩm «Tng đường di thảo”, 
ông là một vị quan thanh liêm có tinh thân dân tộc, nhiệt tỉnh yêu nước và cũng lå ruột 
nhà giáo dục có tài. 


23- Bường BÖ ĐĂNG TUYẾN: 
- Từ đường Nguyễn Thị Rành đến đường Phú Thuận. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Phú Mỹ Hưng huyện Củ Chi, từ đường 
Nguyên Thị Rành đến đường Phú Thuận, dài khoảng 6075 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm, dân chúng quen gọi đường 
Lô 6 Tuyển. Ngày 7 - 4 - 3000 UBND Thành phố đặt tên đường Đỏ Đăng Tuyến. 


3. Tiểu sử: 
ĐỒ ĐĂNG TUYỂN 
(Binh thin 1856 - Tân hợi 1911) 

Nhà yêu nước còn gọi là Đỏ Đăng Cát, biệt hiệu Hi Đào, bi danh hoạt động là Sơn 
Tấu, thưởng gọi là cụ Ô Gia. 

Năm 1882, ông đang làm Quản hiệu Sơn Phòng thì gặp lúc giặc Pháp xâm lược 
nước nhà. Tại Quảng Nam, các nghĩa dän, nghĩa sĩ nổi lên chống Pháp và Triều đình 
Nguyên đâu hàng, ông cáo binh về nghỉ. 

Nam 1885 hưởng ứng phong trào nghĩa hội đo Trán Văn Dư, Nguyễn Duy Hiệu 
lanh đạo, ông được cử làm Tan tương nghĩa hội, năm 1886 phong trào Cân vương tan 
ra, Nguyễn Duy Hiệu bị Pháp và tay sai Nam triều giết, ông lui về quê án minh nuôi chỉ 
báo cừu. 

Gân 20 năm, ẩn thân nơi làng hẻo lành, mãi đến 1902, Phan Bội Châu khởi động 
công cuộc Đóng du, ông trở nên một trong những nhân vật hoạt động kiệt hiệt nhất ở 
Quảng Nam vào những năm ấy. 

Năm 1808, phong trào Duy tân và Đông du bị thực dân Pháp đàn áp, chúng båt lưu 
dày và tàn sát nhiều nhà lãnh đạo, ông trốn thoát, mãi đến năm 1910 chúng mới bắt 
được ông. Khi chúng giải ông đến tỉnh Quảng Nam, giữa đường ông uóng thuốc độc tự 
tử, nhưng thuốc không chuyển, khi đến bò sông thuộc làng Thanh Hà (gắn thị xà Hỏi 
An) ông nhây xuống sông tự trâm, nhưng ông vẫn bị bọn lính cửu thoát. Vé đến Hội An, 
ông bị chúng tra tấn cực hinh, nhưng ông không tiết lộ một chi tiết nào. Thế rồi ông bị 
giam, đến tháng 11 năm 1910, chủng giải ông đi bộ ra Nghệ An để đối chất với các 
đồng chí hoạt động ngoài ấy. Tháng 3 năm 1911, ông bị kết án dày Lao Bảo. 
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Ti Nghệ An chúng đưa ông đi Lao Bào, khi đến Quảng Trị chúng tạm giam ông 
tại nhà lao Quảng Trị. Tử nhà lao Quảng Trị phải di bộ lên Lao Bảo, ông đã tuyệt thực 
trên đường đi đến chết. Tới nơi ông mất nhằm ngày 4 - 4 - 1911. 


24- Dường BÖ BÌNH NHÂN: 

- Từ đường Quốc lộ 22 đến đường Dé Đăng Đệ. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chỉ, tir đường 
Quốc lộ 22 đến đường Đỗ Đăng Đệ, dài lhoảng 400 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Đường này mới được quy hoạch tử năm 1995 mang số thư tự 8. 
Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Đỗ Đình Nhân. 

3. Tiểu sử: 

ĐỒ ĐÌNH NHÂN 
Liệt sĩ cận đại, nhiệt thành yêu nước, không rõ năm sinh, nām mất. 
Năm Mậu thân 1998, ông liên kết với Lê Định Nhuận, Nguyễn Trị Bình và người 


đầu bến dinh sĩ quan Pháp là Hai Liên, mưu việc đâu độc các tướng tå và bình linh 
Pháp. Việc bại lộ ông bị giết. 

Sau đó, Phan Bội Châu viết Ha thành liệt sĩ truyện, (in tại Quảng Đóng - (Trung 
Quốc), giao cho déng chỉ Đỗ Cơ Quang (tức Đỏ Chân Thiết) đem về nước, nhổ biến 
trong quân đội, ca ngợi lòng yêu nước của Đó Định Nhân và các binh linh yêu nước có 
tham gia vụ đầu độc ấy. 


25- Đường Đỗ NGOC DU: 

- Từ đường Nguyễn Văn Kha đến đường Nguyễn Van Đô. 

L. Vi trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chỉ, huyện Củ Chỉ, từ đường 
Nguyên Văn Kha đến đường Nguyễn Văn Đô, dài khoảng 360 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Đường này mới được quy hoạch từ näm 1995 mang số thứ tự 2. 
Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Đỗ Ngọc Du. 

3. Tiểu sử: 

ĐỒ NGỌC DỤ 
(Đỉnh mùi 1907 - Máu dán 1938) 

Liệt sĩ cách mạng, sinh năm 1907 tại thị xã Hải Dương (nay thuộc t. Hải Dương) 
trong một gia đỉnh công chức. Thuở nhỏ học tại Hải Dương, Hà Nội. Năm 1926, tham 
gia phong trào bãi khóa đòi ân xá chí sĩ Phan Bội Châu và truy điệu Phan Châu Trinh, 
nên bị bọn thực dân đuối học. 


Sau đó (1926) ông tham gia tố chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chỉ 
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hội và được cử đi dy lớp huấn luyện tại Trung Quốc do Nguyễn Ái Quốc tổ chức. Tử 
năm 1929, ông cùng các đồng chí khác thành lập chỉ bộ cộng sản đầu tiên ở Hà Nội và 
được cử làm uy viên chấp hành lâm thời phụ trách vé tài chính. 

Năm 1930, tố chức bị lộ, nhưng liên khi ấy ông được tổ chức phái đi Trung Quốc 
công tác. Năm 1931, khi đang công tác tại Thượng Hải ông bị mật thảm bắt được đưa vè 
nước và bị bọn chúng kết án khổ sai chung thân. Từ đó ông bị dày Sơn La, Hỏa Lò (Hà 
Nội) rồi Côn Đảo. 

Năm 1936, ông được trả tự đo, nhưng vì bị chế độ nhà tủ thực dân dày đọa, ông 
mát vi bệnh lao. 


26- Duong ĐINH HƯƠNG DƯƠNG: 

- Từ đường Nguyễn Văn Khạ đến đường Nguyên Văn Đô. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trán Cú Chi, huyện Củ Chi, từ đường 
Nguyễn Văn Kha đến đường Nguyễn Văn Đô, dài khoảng 224 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Đường này mới được quy hoạch và xây dựng từ nám 1995 mang 
số thứ tự 3. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Đỉnh Chương 
Dương. 

3. Tiểu sử: 

ĐINH CHƯƠNG DƯƠNG 
(Ất dën 1885 - Nhâm tí 1972) 


Chí sĩ hiện đại, quê xa Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

Ông tham gia cách mạng từ khi còn trẻ, từng xuất dương hoạt động nhiều năm ở 
Trung Quốc, bị giặc bắt tủ đày nhiều lån, ông vẫn kiên trung bất khuất. 

Sau ngày cách mạng tháng 8 - 1945, ông được bäu làm Đại biéu Quốc hội khóa 1. 
Đến năm 1954, vi già yếu, ông vẻ an đường tại Hà Đông và mất năm 1873, thọ 87 tuổi. 

Ông có sáng tác nhiều thơ văn yêu nước và cách mạng. Năm 1946, cò lục đăng 
một số trên tờ báo Tiến, cơ quan của Tỉnh bộ Việt Minh tính Thanh Hóa. 
27- Bưừng BINH KIẾN: 

- Từ đường Nguyên Văn Kha đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi, huyện Co Chi, từ đường 
Nguyễn Văn Kha đến cuối đường, dài khoảng 236 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Đường này mới được quy hoạch và xây dựng từ năm 1995 mang 
số thứ tự 4. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Đỉnh Kiến. 


3. Tiểu sử: 
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ĐINH KIÊN 

Người đời Bắc thuộc II, bạn đồng tâm của Lí Tư Tiên (một lanh tụ khảng chiến 
chống ngoại xâm đương thởi). 

Nam Định hợi 687, Gong không phục nhà Đường đó hộ, ông theo Li Tự Tiên phất 
cò khởi nghĩa Đô hộ Lưu Diên Hyu và tướng Quang Sở Khánh đàn áp, giết Lí Tự Tiên. 
Ông nuôi chí căm thủ, củng đông chí là Tư Thận nổi chỉ Tự Tiên kêu gut nhân dân vùng 
lên khởi nghĩa. 

Öng tiếp tục lanh đạo cuộc khởi nghĩa, nghĩa quân tiến vây phủ thành Tống Binh 
(Hà Nội), bắt giết được Lưu Diên Huu. Đảm quân đô hộ trong thành lo sợ, đấp lày cảm 
cự chở quân cứu viện. 

Chẳng bao lâu, Tư mã Quế Châu là Tào Huyền Tình kéo quân sang đàn áp do dội. 
Thể yếu, ông và các chiến hữu hi sinh vi nước. 


28- Đường BÚT CHÀNG: 
- Từ đường Bà Thiên đến ngã ba. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, từ đường 
Bà Thiên đến ngã ba dài khoảng 2300 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong các xóm, dân chúng quen gọi 
đường Bà Thiên - Got Chàng (đoạn đâu). Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phổ đặt 
tên đương Got Chàng. 


3. Tiểu dẫn: 
GÓI CHÀNG 

Địa danh có từ lâu đời nay thuộc xã An Nhơn Tây, huyện Củ chi, TP.HCM. 

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp - Mi (1945 - 1875) là nơi dừng chân của các 
lực lượng quân sự trước và sau khi tấn công lực lượng địch trên cửa ngõ Sài Còn - Gia 
Định. 

Từ năm 1963 - 1968 là căn cứ của Thành đoàn Thanh niên Sài Gòn - Gia Định. 
29- Bưừng GIÕNG CÁT: 

- Từ đường Quốc lộ 22 đến Ging Cát. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xa Tân Phú Trung từ Quốc lộ 22 đến 
Giỏng Cát dài khoảng 3000 mét, lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng di trong các xóm, dân chúng quen gọi 
đường Láng Cải - Chợ Chiêu. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường 
Giồng Cát. 
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8. Tiểu dän: 
GIỒNG CÁT 
Địa danh có từ lâu đời tại đất Phiên An xưa. 


Ging là vùng đất cao, chung quanh có nước; tức nơi đất cao có cát. Lâu ngày trở 
thành địa danh. 

Gän đây thuộc xå Tân Phủ Trung, huyện Củ Chị, tỉnh Bình Dương (cũ); bảy giờ 
thuộc huyện Củ Chi, TP.HCM. 


30- Déng HÀ VĂN LAO: 

Từ đường Quốc lộ 32 đến đường Lẻ Văn A 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chỉ huyện Củ Chi, từ đường 
Quốc lộ 22 đến đường Lê Văn A, đài khoảng 168 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Đường này mới được quy hoạch và xây dựng từ năm 1995 mang 
số thử tự 14. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Hà Văn Lao. 

3. Tiểu sử: 


HÀ VĂN LAO 
(Bính ngo 1906 - Canh ngụ 1930) 
Chí sĩ cận đại, nhiệt thành yêu nước, ông gia nhập Việt Nam Quốc dän đảng ngay 
tử buổi đảu. | 
Xuất thân công nhân, ông tận tụy hi sinh cho tổ quốc trong các công tác chiến đấu 
chống quân cướp nước. Khi cuộc khởi nghia Yên Dat bùng nổ, ông xung phong đánh 
phả nhiều nơi, sa cơ, bị giặc bắt. 


Năm Canh ngọ 1930, ngày 21 - 5 (17 - 6 Dương lịch), ông cùng 12 người trong số 
có Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chỉnh bị hành quyết tại pháp trường Yên Bái. 
31- Đường HOÀNG BÁ HUÂN: 

- Từ đường Huỳnh Văn Co đến cuối đường. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chỉ, huyện Củ Chi, tử đường 
Huỳnh Văn Cọ đến cuối đường, dài khoảng 200 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xây đựng từ năm 1995 mang số 
thứ tự 19. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Hoàng Bá Huản. 


3. Tiu sử: 
HOÀNG BÁ HUÂN 
(Định mão 1867 - Mậu dân 1938) 
Liệt sĩ cách mạng hiện đại, củng có tên là Hoàng Trọng Minh, nhưng thưởng 
mang tên người em là Hoàng Trọng Tri. 
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Ông tham gia đảng Tân Việt, sau gia nhập đẳng Cộng sản Ðông Dương, ông từng 
làm Bi thư chu bộ Lạc Đa, rồi Bí thư Tổng hội Nông hội Nghệ An. Ông là một trong 
những người lanh đạo cuộc biểu tỉnh ngày 1/5/1930 ở Vinh, Bến Thủy. 


Lúc phong trào Xô Viết ở Nghệ Tình lên cao, ông bị bắt cuối tháng 5/1930 và bị 
kết ån tử hình, sau giảm xuống tủ chung thân; bị giam ở nhiều nơi, sau đi dày ở Guyane. 
Năm 1937, ông được trả tự do, năm sau thi mất (1938) thọ 71 tuổi. 

Ông có bài thơ hiệu triệu công nông và nhiều thơ văn cách mạng được truyền 
tụng. 

32- Bưởng HỖ BÒ: 
- Từ đường Liên Tinh lộ 15 đến đường Phú Thuận. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Phú Mỹ Hưng huyện Củ Chi, từ đường 
Liên Tinh ló 15 đến đường Phú Thuận đài khoảng 3500 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Đường này là đường làng co từ lâu, chưa có tên. Ngày 7 - 4 - 32000 
UBND Thành phố đặt tên đường Hổ Bò. 
3. Tiểu dän: ; 
HÖ BÒ 
Địa danh ở huyện Củ Chi, tinh, có lúc sắp nhập vào tính Hậu Nghĩa (1963); nay 
thuộc xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM. 


Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mi, Hő Bò là căn cứ địa của đặc khu Sải 
Gòn - Gia Định trải rộng trên một diện tích khá lớn góm các xã Phú Me Hưng, An Phủ, 
An Nhơn Tây, Phú Hòa Đông, Nhuận Đức, Trung Lập. 


Thời xa xưa vùng này sâu trùng, cây cối råm rạp, nơi nương nảu của nhiều bò 
rừng. Do đó mới có ten Hő Bà. 


33- Bường HÖ VĂN TÅNG. 
- Tư đường quốc lộ 22 đến đường Liên Tinh lộ 15. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn xã Tân Phú Trung và xå Tân Thạnh Đông, 
huyện Củ Chi, từ đường Quốc lộ 22 đến đường Liên Tỉnh lộ 15 đài khoảng 7040 
mét, lộ giới 40 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm, dân chúng quen gọi đường 
Tân Phú - Tân Quy. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Hó Văn 
'Tắng. 


3. Tiu sử: 
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HÖ VĂN TẮNG 
(Canh tí 1900 - Ki mùi 1979) 
Liệt sĩ hiện đại, quê xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chị, tỉnh củ, (có lúc nhận vào 
tinh Hậu Nghĩa), nay thuộc TP. HCM. 
Ông từng tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp - Mi trong ngành an ninh lặp 
được nhiều chiến công. Sau khi mất, ông được nhà nước Việt Nam truy phong danh 
hiệu anh hùng lực lượng vũ trang (6 - 11 - 1878). 


34- Bường HUỲNH MINH MUƯƠNG. 
- Từ đường Liên tỉnh lộ 15 đến đường Liên Tỉnh lộ 8. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn xã Hòa Phú và xå Tân Thạnh Đông huyện 
Củ Chi, từ đường Liên Tỉnh lộ 15 đến đường Liên Tinh lộ 8 dài khoảng 3500 mét, 
lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: lrước là đường làng đi trong xóm, dân chúng quen gọi đường 
Hòa Phú - Tân Thạnh Đông. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phổ đặt tên đường 
Huỳnh Minh Mương. 

3. Tiểu sử: 

HUỲNH MINH MƯƠNG 
(Canh thìn 1940 - Canh tuát 1970) 

Liệt sĩ hiện đại, quê xa Trung An, huyện Cú Chi, tỉnh Bình Dương từ 1956, nay 
thuộc TP.HCM. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mi, ong phụ trách ngành an ninh nội chỉnh trong 
đem vi bảo vệ khu ủy Sài Gòn - Gia Định. e 

Ngày 14 - 6 - 1970 trong một trận địch tắn công vào Bộ chỉ huy căn cử, ông chiến 
đấu anh dũng bảo vệ cơ quan đầu nãu, ông anh done hi sinh tại trận. 

Sau ngày thống nhất đất nước, ông được Nhà nước truy tặng danh hiệu azh hùng 
lực lượng ta trang Việt Nam. 


35- Dưửng HUỲNH THỊ BẰNG: 
- Từ đường Liên Tỉnh lộ 15 đến ấp Phú Thuận. 


1, Vị trí: Dường nằm trên địa bàn xã Phú Hòa Đông và xã Trung An huyện 
Củ Chi, từ đường Liên Tỉnh lộ 15 đến ấp Phú Thuận dài khoảng 1960 mét, lộ giới 
20 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm, đân chúng quen gọi đường 
Phú Hòa Đỏng - Trung An. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phổ đặt tên đường 
Huỳnh Thị Bảng. 
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3. Tiểu sử: 
à HUỲNH THỊ BẰNG 
(Màu ngo 1918 - Mậu thân 1968) 

Liệt sĩ hiện đại, quê xà Phú Hòa Dông, quận Củ Chi, tỉnh Binh Dương cũ từ nâm 
1956, nay thuộc huyện Cú Chi, TP.HCM. 

Bà tham os khảng chiến tir năm 1945, qua 2 cuộc đảnh Pháp Mi bà đã nhiệt tinh 
góp công của củng với nhân dan địa phương tạo được nhiều thẳng lợi. 

Ngày 27 - 6 - 1968 bà hi sinh trong lúc đang làm công tác nuôi quản tại nhà, 

Sau khi nước nhà thống nhất, bà được nhà nước Việt Nam công nhận (cùng với 2 con) 
là liệt sĩ và truy tặng danh hiệu Bå me Viết Nam anh hùng. 


36- Bưởng HUỲNH VĂN C0: 
__ - Từ đường Quốc lộ 2# đến đường Lưu Khai Häng. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thi trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, tử đường 
Quốc lộ 22 đến đường Lưu Khai Hồng, đài khoảng 1708 mét, lộ giới 12 mét, qua 
ngã ba Hoàng Bå Huản. 


2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch từ năm 1995 mang số thứ tự 17. 
Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Huynh Văn Co 


3. Tiểu sử: 
HUỲNH VĂN CO 
(Bính ti 1936 - Ki dâu 1969) 


Liệt sĩ hiện đại, quê xã Tân An Hội, huyện Củ Chị, tỉnh Bình Dương từ năm 1956 
có lúc sáp nhập vào tỉnh Hậu Nghĩa) nay thuộc TP.HCM. 


Ông nhập ngu từ nam 1957, từng tham gia các trận đánh ở Củ Chi, Bến Cát, Dầu 
Tiếng... giữ chức huyện đội phó huyện đội Củ Chi. 


Ngày 12 - 5 - 1969 trong một trận chống càn, öng cùng 4 đóng đòi khác chiến đấu 
suốt ngày, đến lúc hết đạn, ông hi sinh tại chiến trưởng. 


Sau ngày thống nhất đất nước ông được công nhận là liệt si. 
37- Đường LÁNG THE: 
- Tử đường Liên Tinh lộ 15 đến đường Liên Tinh lộ 8. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Tản Thạnh Tây, huyện Củ Chi, tử 
đường Liên Tỉnh lộ 15 đến đường Liên Tinh lộ 8 dài khoảng 1600 mét, lộ giới 12 
mét, 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong các xóm, dân chúng quen gọi 
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đường Ap Đông xã Tân Thạnh Tây. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên 
đưởng Làng The. 
3. Tiểu dẫn: 
LÁNG THE 
Địa danh ở trán Phiên An xưa, nay thuộc xã Tân Thạnh Tây huyện Củ Chị, 
TP.HCM. Láng The nguyên là tên một con rạch lớn chảy qua xã này để nước ra sông 


Sài Gòn. Dân chúng lấy tên rạch để gọi tên đất, cả vùng ruộng đất hai bên lờ rạch gọi 
là canh đồng Láng The. 


38- Dường LÊ CẨN: 

- Từ đường Nguyên Thị Triệu đến đường Nguyễn Văn On. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chỉ, huyện Củ Chi, từ đường 
Nguyễn Thị Triệu đến đường Nguyễn Văn On, đài khoảng 256 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch xây dựng tử năm 1995 mang số thử 
tự 23. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Lê Cần. 


3. Tiểu sử: 
LÊ CẨN 
(... - Nhâm thân 1872) 

Liệt sĩ cận đại, người tỉnh Vĩnh Long. 

Ông nhiệt tỉnh yêu nước, cùng Nguyễn Giao tập hợp nghĩa quân chống Pháp. Địa 
bàn hoạt động thuộc vùng Tam Binh - Vũng Liêm, thuộc tỉnh Vĩnh Long. 

Nam Nhâm thân 1872, ông cùng Nguyễn Giao tổ chức trận đánh chiếm huyện 
Vũng Liêm, đốt chợ và giết tên quận trưởng tên là Thực. Sau đó phục kích giết chết 
viên Tham biện Alix Salicetti tục gọi là Bồi Xe. Dich thân ông xông vào trại vật ngã tên 
Salicetti tại câu Vông và cả hai dëu lăn xuống sông chết. 

Nguyễn Giao nối tiếp sự nghiệp của ông tiếp tục khảng chiến. 


39- Dường LÊ MINH NHỰT: 
- Từ đường Quốc lộ 22 đến đường Liên Tỉnh lộ 8. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Tân Án Hội và xã Tân Thông Hội, 
huyện Củ Chi, từ đường quốc lộ 22 đến đường Liên Tỉnh lộ 8 dài khoảng 6300 mét, 
lộ giới 20 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng cỏ từ lâu đi trong xóm, dân chúng quen gọi 


đường Tân An - Tân Thông. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Lè 
Minh Nhựt. 
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3. Tiểu sử: 
LÊ MINH NHỰT 
(Đỉnh stu 1937 - Máu thân 1968) 

Liệt sĩ hiện đại, què xã Tân An Hỏi, huyện Củ Chi, tỉnh Thủ Dâu Một cũ, nay 
thuộc TP.HCM. 

Ông tham gia cách mạng từ lúc còn trẻ chiến đấu ở các mặt trận Củ Chỉ, Bến 
Cát... tỉnh Thủ Dän Một. Nguyên là Trung đoàn trưởng Trung đoàn Quyết Thắng thuộc 
Quân khu Sài Gòn - Gia Định. 

Ông hi sinh cùng với bộ chỉ huy Trung Đoàn - khi đang chỉ huy đánh địch nhắn 
công trong đợt 2 chiến dịch Måu thản năm 1968. 

Sau ngày thống nhất đất nước, ông được Đảng và Nhà nước truy tạng danh hiệu 
Anh hung lực lượng vä trang Việt Nam. 


40- Rường LÊ THO XUÂN: 
- Từ đường Liên Tinh lộ 8 đến đường muong thoải nước. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chỉ, từ đường 
Liên Tình 8 đến đường thoát nước, đài khoảng 388 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xây dựng từ nām 1995, mang số 
thứ tự 53. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đạt tên đường Lê Thọ Xuân. 


3. Tiểu sử: 
LÊ THỌ XUÂN 
(Giáp bin 1904 - Mậu ngo 1978) 

Học giả, nhà giáo, nhà báo yêu nước, bút danh Lê Thọ Xuân, tên thật là Lê Văn 
Phúc (bút danh này đã trở thành quen thuộc trong van giới như tên chỉnh thức), quê 
làng Hương Điểm, tỉnh Bến Tre. 

Ông chuyên nghiên cửu văn học, sử học. Những bài bảo của ông đăng trên các 
tuần san, tạp chỉ: Đồng Nai, Đại Việt, Văn Lang, Nam Kì, Tri Tân, Sông Hương, Việt 
Bái... déu rất giả trị. Trong hàng ngủ tri thức yêu nước, ông từng là ủy viên ban chấp 
hành trung ương Hội Truyền bá Quốc ngữ Nam Ki từ 1942 - 43, ông là mot trong các 
cây bút nghiêm cấn nhất ở miền Nam. 

Sau ngày thống nhất đất nước (1975) ông là cộng tác viên cho Viện khoa học xã 
hội, và là ủy viên ban chỉ đạo thanh toán mủ chữ và bổ túc văn hóa tại thành phố Hå Chi 
Minh. 

Ngày 20 - 3 - 1978, ông mất tại nhà riêng ở 154 Nguyễn Minh Chiếu (Nguyên 
Trọng Tuyển mới) Phú Nhuận, thọ 74 tuổi. 
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41- Đưửng LÊ THỊ SIENG: 
- Tù đường Quốc lộ 22 đến đưởng Lê Minh Nhựt. 


L Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xa Tân Thông Hội, huyện. Củ Chi, từ 
đường Quốc lộ 22 đến đường Lê Minh Nhựt, đài khoảng 1670 mét, lộ giới 12 met 

2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm, dân chúng quen gọi đường 
ấp Tiên. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Lê Thị Siêng, 

3. Tiểu sử: 

LÊ THỊ SIÊNG 
(Bính ngo 1906 - Giáp thin 1964) 

Bå me Việt Nam anh hứng, quê xã Tần An Hội, huyện Củ Chỉ, tinh Bình Dương từ 
năm 1956 nay thuộc TP.HCM. 

Bà tham gia kháng chiến suốt 2 cuộc trưởng ki chống Pháp - Mi ở địa phương. Sau 
nām 1954, gia đình bà vån là một cơ sở trung kiên của cách mạng tại địa phương, nuôi 
dấu cản bộ, du kích bam trụ chiến đấu tại địa bàn thép Củ Chi. 

Năm (ngày 5-5) 1864 trong lúc bà mang cơm ra "vùng trắng” nuôi cán bỏ, bị địch 
phục kich giết. 

Bà có người con trai và cháu nội duy nhất là liệt si. 

42- Đường LÊ VĂN A: 

- Tir đường Hà Văn Lao đến cuối đường. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, tử đường 
Hà Văn Lao đến cuối đường, dài khoảng 480 mét, lộ giới 12 mét, qua ngā tư Đảo 
Thị Thử. 

2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xây dựng từ năm 1995 mang số 
thứ tự 18. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Lê Văn A. 

3. Tiểu sử: 

LÊ VĂN A 
(Đỉnh mão 1927 - Canh thân 1980) 

Anh hùng lực lượng sĩ trang Việt Nam, quê xa An Nhơn Tây, huyện Củ Chị, tỉnh 
Thủ Dâu Một cũ (nay thuộc huyện Củ Chi, TP.HCM). 

Ông tham gia kháng chiến chống Mi lúc mới 19 tuổi, sau một thời gian làm chính 


trị viên đại đội, lập được nhiêu chiến công nên được tuyên dương và nhà nước Việt Nam 
phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. 
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43- Buong LÊ VINH HUY: 


- Từ đường Liên Tinh lộ 8 đến đường Nguyễn Văn Kha. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi, từ đường 
Liên Tinh lộ 8 đến đường Nguyễn Văn Kha, dài khoảng 676 mét, lộ giới 12 mét, 
qua các ngã tư Phạm Văn Chèo, Nguyễn Viết Xuân, ngã ba Ông Ích Đường. 


2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xây dựng tử năm 1995 mang số 
thứ tự 34. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Lê Vĩnh Huy. ` 

3. Tiểu sử: 

LÊ VÏNH HUY 
(... - Binh thìn 1916) 

Chí sĩ cận đại, quê làng Thạnh Binh, tổng Tiên Giang thượng, huyện Hà Đóng, 
tinh Quảng Nam, nay là xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. 

Con ông Lê Vĩnh Khanh, một danh sĩ nổi tiếng đời Thiệu Trị. Là một nhà nho nối 
tiếng, nhưng nhiều lån léu chöng chỉ đậu tú tài, nhưng ong không lấy làm dièu quan 
trọng. 

Năm Binh tuất 1886, trong phong trào nghĩa hội ở Quảng Nam do Trân Văn Dư, 
Nguyễn Duy Hiệu lãnh đạo ông giữ chức “Bang tả nghĩa hội Quảng Nam”. 

Năm Đỉnh Hợi 1887, Mậu tí 1888, nghĩa hội bị đàn áp dữ đội, Nguyễn Duy Hiệu bị 
chết chém, ông lui về ẩn náu tại què nhà. 

Từ năm 1905 - 1908, ông là người cùng với Nguyễn Thành tổ chức phong trào 
Đông du tại Quảng Nam. Chính ông đã hiến nửa gia tài (trong số tiền bán quế, hé tiêu) 
của ông cho phong trào. Hai con ông là Lẻ Duyên, Lê Liên déu sang du học tại Nhật. 

Năm M. thân 1908 éng bị lùng bắt và trốn được. Đến năm B. thin 1916 ông lại có 
mặt trong cuộc khởi nghĩa của vua Duy Tân. Ông bị bắt giam và chết tại nhà lao Hỏi An 
(Quảng Nam). 


44- Đường LIÊN TÍNH LỘ: 


- Trên địa bàn huyện Củ Chi có nhiều Liên Tỉnh lộ đêu được xảy dựng từ thời 
Pháp thuộc, liệt kê sau đây: 


- Liên Tỉnh lộ 2. Từ Quốc lộ 22 qua tỉnh Tây Ninh, đoạn trên địa bàn Củ Chi 
dài khoảng 18.000 mét, lộ giới 40 mét, qua các xa Tân Phú Trung, Phước Vĩnh An, 
Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng. 


- Liên Tinh lộ 6. - Tử Liên Tinh lộ 15 qua tỉnh Tây Ninh, đoạn trên địa bàn 
huyện Củ Chỉ dài khoảng 2730 mét, lộ giới 30 mét, qua các xã An Nhơn Tây, 
Trung Lập Thượng, Phước Thạnh, Thái Mỹ. 
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- Liên Tỉnh lộ 8. - Từ cầu Thầy Cai đến bên đò Phú Cường, đoạn trên địa bàn 
huyện Củ Chỉ đài khoảng 23.428 mét, lộ giới 40 mét, qua xã Tân An Hội, thị trấn 
Củ Chỉ, các xã Phước Vĩnh An, Tân Thạnh Tây, Trung An, Hòa Phú. 

- Liên Tỉnh lộ 10. - Tir Liên Tinh lộ 7 qua tỉnh Tây Ninh, đoạn trên địa bàn 
huyện Củ Chi dài khoảng 800 mét, lộ giới 30 mét, qua xã Thái Me 

- Liên Tỉnh lộ 15. - Từ Câu Xáng giáp huyện Hóc Môn qua tỉnh Bình Dương, 
đoạn trên địa bàn huyện Củ Chi đài khoảng 35.000 mét, lộ giới 40 mét, qua các xã 
Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Trung An, Phú Hòa Đông, An Nhơn Tây, An 
Phú, Phú Me Hưng. 

3. Tiểu dẫn: 

LIÊN TỈNH LỘ 
Các đường trên déu được xây đựng dưới thời Pháp thuộc, chạy qua các tỉnh Gia 


Định, Chợ Lớn, Tân An, Tây Ninh nên gọi là Liên tỉnh lộ. Các Liên tỉnh lộ này đều chạy 
qua địa bàn huyện Củ Chi TP HCM ngày nay. 


45- Bưởng LIÊU BÌNH HUONG: 
- Từ đường Quốc lộ 22 đến đường Liên Tỉnh lộ 8. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xa Tân Thông Hội, huyện Củ Chỉ, tử 
đường Quốc lộ 22 đến đường Liên Tỉnh Lộ 8 dài khoảng 2150 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng có từ lâu đi trong xóm, dän chúng quen gọi 
đường Tân Thông - Bắc Hà. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố dat tên đường 
Liêu Binh Hương. 

3. Tiểu sử: 

LIÊU BÌNH HƯƠNG 
(... - Giáp ngo 1954) 

Liệt sĩ hiện đại, quê xa Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, tinh Thú Dâu Một cũ, nay 
thuộc huyện Củ Chi, TP.HCM. 

Ông tham gia công tác kháng chiến tại Củ Chỉ tử nām 1945, ngày 10 - 7 - 1954, ông 
dẫn đầu một đoàn biếu tinh tại 2 xã Tân Thông Hội và Tân An Hội kéo ra quán Đôi trên 
Quốc lộ 22 biếu dương lực lượng, yêu câu Pháp phải chấm đứt việc bắn phá bira bãi vào 
các địa phương giết hai dân lành. Dich ngoan cố xả súng vào đoàn biểu tình, ông đã anh 
dũng hi sinh cùng với 53 đồng bào khác. 

Sau ngày thống nhất đất nước, ông được nhà nước Việt Nam công nhận là liệt si. 


46- Bường LƯU KHAI HỒNG: 
- Từ đường Liên Tỉnh lộ 8 đến đường mương thoát nước. 
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1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trần Cú Chi, huyện Cú Chi, tử đường 
Liên Tinh Lô 8 đến đường mương thoát nước, đài khoảng 280 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xây dựng tử näm 1995, mang số 
thứ tự 54. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Lưu Khai Hong 


8. Tiểu sử: à 
LUU KHAI HÖNG 
(... - Ất mùi 1955) 


Nhà cách mạng, tên thật là Võ Tùng quê ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 
Năm 1926 ông gia nhập Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chỉ hội, nām 1930 
vào đảng Cộng sản Đông Dương, qua hoạt động ở Trung Quốc, tốt nghiệp trường vô bị 
Hoàng Phổ. Sau về công tác trong phong trào Việt Kiểu yêu nước ở Xiêm (Thái Lan) rồi 
dự Đại hội Tổng bộ họp ở Hương Càng. Năm 1932 ông bị bát đưa vé giam trong nước. 
Sau Cách mạng tháng Tám ông công tác ở trung ương Đảng, hoạt động ở Thái 
Lan. 
Ông mất näm 1955, vợ ông là Đặng Thị Quỳnh Anh cũng lå liệt sĩ cách mạng. 
Bài thơ CAF NÊU ĐẠI THỌ của ông còn truyền tụng: 
Cây nêu dai thọ, 
Trải läm phong sương. 
Người đẳng hién lương, 
Được bao kinh mộ. 
Về vang nước Tô, 
Tạo phúc giống nôi. 
Bifu suất hậu lai. 
Tủy danh thiên cổ. 
47- Dường MÍT NÀI: 
- Từ ấp Phước An đến Quốc lộ 22. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xa Phước Thạnh, huyện Củ Chi, từ ấp 
Phước An đến Quốc lộ 22, dài khoảng 1500 mét, lộ giới 12 mét. 
2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xã Phước Thạnh, dân chúng quen 
gọi đường Mit Na, lâu ngày thành chỉnh thức. 
3. Tiều dẫn: 
MÍT NÀI 


Địa danh ở quận Củ Chi, tính Binh Dương từ năm 1956, nay thuộc xa Phước 
Thạnh Huyện Củ Chi TP HCM. 
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Mit Nài là một loại mít rừng mọc hoang (dại) ở ven rừng, mit nài cò trải na nå như 
mit vườn nhưng không än được, gỗ chỉ dùng làm củi đốt, khác hẳn với mít vườn: vi mit 
vườn là danh mộc. 


Tại xã Phước Thạnh trước đây cả thế ki chỉ là rừng, mít nài mọc rất nhiêu, nên 
nhân dân gọi như vậy, lâu ngày thành địa danh. 
48- Đường NINH TÕN: 

- Từ đường Quốc lộ 22 đến đường Liên Tỉnh Lô 8. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, tử đường 
Quốc Lộ 22 đến đường Liên Tỉnh lộ 8, dài khoảng 288 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xây dựng tử năm 1995, mang số 
thư tự 28. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Ninh Ton. 


3. Tiểu sử: e 
NINH TÔN 
(Qui hợi 1743 -...) 


Danh sĩ đời Lê mat, tự Khiêm Như, sau đổi là Hi Chí, và nhiều biệt hiệu Mån Hiên, 
Chuyết An, Chuyết Sơn cư sĩ; ông là con vị án sĩ Ninh Sản, quê ở xã Côi Tri, huyện Yên 
Mô, tỉnh Ninh Bình (nay là x. Yên Mi, h. Tam Điệp, t. Ninh bình). 


Năm N. ngọ 1762 ông đỗ hương cống, lúc 19 tuổi, rồi theo học với tiến si Võ Huy 
Đinh, kết giao thân thiết với Võ Huy Tấn là con thây học và Phạm Nguyễn Du, 


Ông ra làm quan một thời gian, đến năm M. tuất 1778 ông lại ra thì đó tiến sĩ lúc 
35 tuổi. Từ đó ông được cå vua Lê chúa Trịnh trọng dụng. Làm quan trái qua các chức: 
Thiêm sai tri Bình phiên, Toản tu Quốc sử quán, Hữu thị lang bộ Hinh, Đông các đại 
học sĩ, tước Tưởng Nguyên Bá. 


Vua Quang Trung ra Bắc, ông ra phục vụ, làm quan đến Thượng thư bộ Binh, 
tước Håu triều Tây Sơn. Khi Nguyễn Ánh: lên ngôi, ông lui vẻ quê ở ẩn. 


Tác phẩm chỉnh của ông là bộ Ckuyết Sơn thi tập. 
49- Đường NGÔ TRÍ HÒA: 
- Từ đường số 49 đến đường Liên Tinh lộ 8. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi, từ đường số 
49 đến đường Liên Tỉnh lộ 8, dài khoảng 464 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xây dựng tử năm 1995, mang số 
thứ tự 48. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Ngỏ Tri Hòa. 


3. Tiểu sử: 
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NGÔ TRÍ HỎA 
(Giáp tí 1564 - Ất stu 1625) 
Danh thản đời Lê Thái tông, quê làng Lí Trai, huyện Đông Thành, tỉnh Nghệ An. 
Nam Nhâm thin 1592, ông đỗ hoàng giáp lúc 28 tuổi. Sơ bö Ån sát sử Sơn Tây, rồi 
được chúa Trịnh Tùng tri ngộ, vời làm Dé cấp sự lại khoa. Ít lâu thăng Hữu thị lang bộ 
Hinh và ra làm Kí lục ở trấn Thanh Hóa. 


Năm Giáp thìn 1604, về kinh làm Tả thị lang bộ Lại, được phong tước Phú Lộc Bå. 
Năm 1606 đi sử nhà Minh, khi vẻ thăng thượng thư bộ Hộ, kiêm Të tiu Quốc tử giám 
(Mậu thân 1608). Rồi được phong tước Phú Xuân Hâu trong năm Canh tuất 1610. 

Năm Mậu ngọ 1618, ông dâng bản điều trân lên chúa Trịnh nêu 6 việc: 

1. Xin sửa đức để cầu mệnh trời giúp. 

2. Răn trị bọn quyền hào để nuôi sức dân. 

3. Cấm những việc phiên hà để đời sống của dân đỡ khổ. 

4. Båt xa xi để không tiêu hao tài sản nhân dân. 

5. Dep trộm cướp đề dän được ở yên. 

6. Sửa sang quản chỉnh để bảo vệ sinh mạng cúa dän, 

Năm Qui hợi 1623, ông có công đẹp loạn ở Sơn Tây, được gia phong Thiếu bão, 
phong Hiệp Muu tá li dực vân tán trị công thản. 

Ông học thuật uyên bác có tài trị nước an dän, trải phục vụ ba triều, vua chúa đều 
tin nhiệm, sĩ phu trọng vọng. 

Nam Ất sửu 1625 ông mất, thọ 61 tuổi được truy tặng Xuân quận công. 

50- Dường NGUYÊN ĐẠI NĂNG: 
- Từ đường Liên Tỉnh lộ 8 đến đường Nguyễn Văn Kha. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, tir Liên 


tỉnh lộ 8 đến đường Nguyễn Văn Kha, dài khoảng 420 mét, qua ngã ba Nguyễn 
Phúc Trú. 
2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xây dựng tử năm 1995, mang số 
thứ tự 30. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Đại Năng. 
3. Tiểu sử: 
NGUYÊN ĐẠI NĂNG 


Danh sĩ, nhà châm cứu xuất sắc đời Hô, không rõ näm sinh, năm mất, quê ở Giáp 
Sơn, tỉnh Hải Dương. 


Ông làm thuốc cứu giúp nhân dân, không màng gì lợi lộc, tài đức được nhận dân 
ca tụng, nhất là khoa châm cứu rất nổi tiếng trong y học cổ Việt Nam. 
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Khoảng năm Qui mùi 1403, nhà Hồ xây cất bệnh viện Trung ương phục vụ nhân 
dân, gọi là Qwảng të thự, ông được Hå Qui Lí trọng dụng, giao cho cai quản cơ quan y 
tế Trung ương với cương vị Quảng të tự thừa (Giám đốc viện y tế Trung ương). 


Ông cũng giỏi về quân sự, có tài bắn né, nên cũng được n ià Hồ cử kiêm coi việc 
quản, và về sau coi sóc luôn Quân y viên. 


Ông có soạn sách y học Chảm cứw tiếp hiệu diễn ca ghi lại cách chữa 130 loại bệnh 
chứng, 140 huyệt châm cứu trong đó có 11 huyệt do tố tiên chúng ta tìm ra. 


51- Dong NGUYÊN BÌNH HUÂN: 

- Từ đường Liên Tinh lộ 8 đến đường Nguyễn Văn Kha. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, tử đường 
Liên Tỉnh lộ 8 đến đường Nguyễn Văn Kha, dài khoảng 464 mét, lộ giới 12 mét, 
qua ngà tư Nguyễn Phúc Trú, Nguyễn Thị Nì, Nguyễn Thị Rư. 

2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xây dựng từ năm 1995, mang số 
thử tự 32. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Định Huân. 

3. Tiểu sử: 


NGUYÊN ĐỈNH HUẢN 
(Tân stu 1841 - Qui hợi 1863) 


Chí sĩ yêu nước, quê làng Tân Thới, huyện Bình Dương, phủ Tân Binh, tính Gia 
Định (nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh). Con ông Nguyễn Định Huy và Trương Thị 
Thiệt, em út Nguyễn Định Chiếu. 


Ông nhiệt tinh yêu nước, từng tham gia các nhóm nghĩa quân, tích cực hoạt động, 
đúng cảm chiến đấu chống giậc Pháp cứu nước. 


Năm Qui hợi 1863 trong hàng ngũ Đốc binh Là, ông hi sinh trong trận đánh ở Cắn 
Giuộc, hưởng đương 22 tuổi. 
52- Đường NGUYÊN GIAO: 

- Tir đường Quốc lộ 22 đến đường mương thoát nước. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi, huyện Cù Chi, tư đường 
Quốc lộ 22 đến đường mương thoát nước, đài khoảng 216 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xây dựng tử năm 1995 mang số 
thứ tự 25. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Giao. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN GIAO 
(... - Nhâm thân 1872) 


Liệt sĩ cận đại, người tỉnh Vĩnh Long. Ông nhiệt thành yêu nước, cùng Lé Cấn lãnh 
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đạo cuộc khởi nghĩa kháng Pháp trong năm 1872, căn cử của nhóm ông lập tại vùng 
Vũng Liêm, tĩnh Vĩnh Long. 

Đưới sự chỉ huy của ông và Đốc binh Lê Cẩn, dân quản đã phát động trận đảnh 
quân li Vang Liêm, giết chết viên chủ quận. Sau đó lại phục kích giết viên Tham biện 
Phap Alix Salicetti tại Cầu Vông. Lê Cẩn hi sinh trong trận phục kich này. 

- Tầng đốc Trắn Bá Lộc đem lính đi càn ráp, khủng bổ dân chủng vùng Cảu Võng. 
Ông sôi sục căm thù giặc Pháp và bọn tay sai, bèn tận hợp nghia quân càn trở, đảnh 
một trận quyết liệt, và hi sinh tại ven song Cổ Chiên vào cuối năm Nhâm thân 1872. 


53- Đường NGUYÊN KIM CUONG: 
- Từ duimg Tân Thạnh Tây đến đường Tân Thanh Dòng. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Tân Thạnh Tây và xã Tân Thạnh Dông, 
huyện Củ Chi, từ đường Tân Thạnh Tây đến đường Tân Thạnh Đông dài khoảng 
7.200 mét, lộ giới 30 mét, 

2, Lịch sử: Trước là đường làng có da lâu đi trong xóm, dân chúng quen woi 
đường Tân Thạnh Tây - Tân Thạnh Đông. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phổ đặt 
tên đường Nguyễn Kim Cương. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN KIM CƯƠNG 
(Giáp thìn 1904 - Giáp tuất 1994) 

Chiến cî cách mạng, quê huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 

Ông tham gia tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đóng chỉ hội từ năm 1926, 
được gởi sang Trung Quốc dự lớp huấn luyện do lành tụ Nguyễn Åi Quốc chủ tri, Năm 
1827 ông về nước hoạt động ở Nam Bộ được bầu vào xứ ủy An Nam công sån đăng. 

Năm 1830, éng bị bát ở Sài Gòn đày ra Côn Đảo, sau năm 1945 vẻ đất liên giữ chức 
phó ban Tuyên huấn xứ ủy Nam Do Năm 1954 làm Bi thư đẳng bộ ban liên lạc Quản su 
đình chiến ở Sài Gòn, năm 1960 làm Thứ trường Bọ phủ Thủ tưởng. 

Tử năm 1970 làm phó chủ nhiệm ủy ban liên lạc văn hóa nước ngoài của Trung 
ương đảng, 

Ông mắt năm 1994 tại Hà Nội, thọ 90 tuổi. 


54- Bưởng NGUYÊN PHONG SẮP: 
- Từ đưởng Huỳnh Văn Co đến cuối đường. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi huyện Cú Chi, tử đường 
Huỳnh Văn Co đến cuối đường, dài khoảng 196 mét, lộ giới 12 méL 
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2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch tử xây dựng tử năm 1995 mang số 
thứ tự 18. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Phong Sắc. 


3. Tiểu sử: 

NGUYÊN PHONG SẮC 
(Nhâm dẫn 1902 -...) 

Liệt sĩ hiện đại, tên thật là Nguyễn Văn Sắc, quê làng Bạch Mai, huyện Hoàn 
Long, tỉnh Hà Déng (nay thuộc TP. Hà Nội). 

Thuở nhỏ ông học ở Hà Nội, chịu ảnh hưởng phong trào Duy tân, sau học trường 
Bưởi. Sau khi tốt nghiệp ông dạy học tư ở Trưởng Thăng Long, nơi đây ong được đọc 
báo Người cùng khổ (Le Paria), cuốn Bản án chế độ Thực dân Pháp của Nguyễn Ái 
Quốc ảnh hưởng đến tư tưởng ông råt nhiều. 

Năm 1926 ông tham gia phong trào đòi ân xá Phan Bội Châu, để tang Phan Châu 
Trinh, rồi gia nhập Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội. Nam 1929, ông được 
báu vào Ki bộ Bác Ki, trực tiếp làm Bi thư Tỉnh bộ Hà Nội của Việt Nam Thanh niên 
cách mạng đóng chí hội. Tháng 3 - 1928 tổ chức này thành Đảng Công Sản. 

Sau khi Đông Dương Cộng Sản Đảng thành lập, ông làm Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương lâm thời. Đến năm 1930 ông trực tiếp chỉ đạo các Xô Viết ở Nghệ Tĩnh. Sau 
dó ông trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và làm Bi thư Xử úy Trung Ki. 
Năm 1331 (ngày 3 - 5) ông bị mật thám Pháp bắt tại ga Hàng Cỏ Hà Nội. Sau đó chúng 
thủ tiêu ông vào ngày nào không rō. 

55- Đường NGUYÊN PHÚC TRÚ: 

- Từ đường Nguyễn Đại Năng đến đường Nguyên Đình Huân. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, từ đường 
Nguyễn Đại Năng đến đường Nguyễn Đình Huân, đài khoảng 196 mét, lộ giới 12 
mét, 

2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xảy dựng từ năm 1995 mang số 
thứ tự 31. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyên Phúc Trú. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN PHÚC TRÚ 
(Bính tí 1696 - Máu ngo 1738) 

Chúa thứ 7 thời Nguyễn khai sáng, ông là con trưởng của chúa Hiển tông Nguyễn 
Phúc Chu, sinh năm Binh ti 1696. Khi trưởng thành có tài văn võ, được chúa Hiến tông 
trao cho chức Cai cơ, tước Đỉnh Thịnh Hậu. 


Năm Mậu ti 1725 Hiển tông mất, ông đúng 39 tuổi được nối ngôi, các quan tôn là 
Thái phó, Đỉnh Quốc Công, hiệu là Vân Tuyển đạo nhân, đương thời gọi là Minh Vương. 
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Năm Nhâm tí 1732 chúa đặt châu Định Viễn, lập châu Long Hồ tức Vĩnh Long 
(bây giờ thuộc tỉnh Vĩnh Long) đưa dän cư đến lập nghiệp thành một vùng trù phủ của 
đất trước. 

Năm Ất mão 1735 Tông binh Hà tiên Mạc Cứu mất, con là Mac Thiên Tích kế tục 
sự nghiệp của cha được òng phong làm Tống binh Đại đỏ đốc trấn Hà Tiên trỏng coi 
biên thùy phia Tây Nam tổ quốc. 

Năm Mậu neo, Vĩnh Hựu thứ 4 đời vua Lê Ý tông (1738) ông mất thọ 43 tuổi, ớ 
ngôi được 13 năm, an tảng ở làng Định Môn, tỉnh Thừa Thiên, triều thân dâng thuy 
hiệu là Đại Đô thống Tổng quốc chính Định Ninh Vương, truy tôn là Túc tông Hiểu 
Minh Hoàng đế. 


56- Dưừng NGUYËN THỊ LẮM: 

- Từ đường Quốc lộ 22 vòng ra đường quốc lộ 22. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, từ đường 
quốc lộ 32 vòng đường quốc lộ 22, đài khoảng 496 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch tir năm 1995 mang số thứ tự 27. 
Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Nguyễn Thị Lám. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN THỊ LẮM 
(Bính thìn 1916 - Ton stu 1961) 

Liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, quê ở ấp Giữa, xã Tân Phú Trung, huyện Củ 
Chi, tỉnh Thủ Dâu Một cũ (nay thuộc huyện Củ Chi, TP.HCM). 

Bà tham gia công tác chống xâm lược suốt 2 cuộc kháng chiến, (Pháp - Mỹ có con 
là liệt sĩ trong kháng chiến chống Mi. Từ năm 1954 gia đình bà là cơ sở của cách mạng, 
nām 1961 bà bị giặc giết. 

Sau khi bà và các con trai hi sinh, bà được truy nhận là liệt sĩ và bà mẹ Việt Nam 
anh hùng. 


57- Đường NGUYÊN THỊ LÁNG: 
- Từ đường Quốc lộ 22 đến đường Suối Lội. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn xã Tàn Phú Trung và xa Phước Vĩnh An 
huyện Củ Chỉ, từ đường quốc lộ 22 đến đưởng Suối Lộ đài khoảng 6125 mei lộ 
giới 20 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường làng có đã lâu đi trong xóm, dân chúng quen gọi 
đường Bàu Hưng Lợi. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyên 
Thị Lắng. 
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3. Tiểu sử: 
NGUYÊN THỊ LÅNG x 
(Bính thìn 1916 - Tân sửu 1961) 


Liệt sĩ hiện đại, quê xa Tân Phú Trung, quận Củ Chi, tỉnh Bình Dương, nay thuộc 
huyện Củ Chi, TP.HCM. 

Bà tham gia kháng chiến chống Pháp tử năm 1946, trong kháng chiến chống Mi, 
nhà bà là cơ sở tin cậy của cách mạng. Ngày 8 - 9 - 1961 bà đang làm công tác bị dịch 
giết tại trận. 

Bà có 3 con và bàn thân đều là liệt sĩ, sau ngày thống nhất đất nước bà được Nhà 
nước Việt Nam truy tặng danh hiệu Ba me Việt Nam anh hùng. 


58- Duòng NBUYÊN THỊ LỬA: 

- Tử đường Quốc lộ 22 đến đường Phan Thị Nờ. 

L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, tử đường 
quốc lộ 22 đến đường Phan Thị Nờ, đài khoảng 134 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch từ năm 1995 mang số thư tự 12. 
Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Thị Lừa. 


3. Tiểu sử: ; 
NGUYÊN THỊ LỪA 
(Quí stu 1913 - Ki dën 1969) 


Liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, quê ở ấp Ràng, xã Trung Lập Thượng, huyện 
Cù Chi, tỉnh Bình Dương từ năm 1956 (nay thuộc TP.HCM). 


Bà tham gia công tác kháng chiến từ năm 1945 suốt cuộc chiến tranh chống Pháp 
(1945 - 1954). Sau năm 1954 nhà bà là cơ sở cách mạng, bà tham gia công tác kháng 
chiến và hi sinh năm 1969 tại địa phương. 


Bà có 3 người con là liệt sĩ trong kháng chiến chống Mi cứu nước. 
59- Dường NGUYÊN THỊ NË: 
- Từ đường Liên Tinh lộ 15 đến đường Cây Trác. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, tử 
đường Liên Tỉnh lộ 15 đến đường Cây Trắc dài khoàng 5750 mét, lộ giới 30 mét. 


2. Lịch sử: Đường này có từ thời Pháp thuộc gọi là Hương lộ 3. Ngày 7 - 4- 
2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Nguyễn Thị Nè. 


3. Tiểu sử: 
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NGUYÊN THỊ NÊ 
(Ất dën 1945 - Kì dën 1969) 
Anh hùng lực lượng ou trang Việt Nam, quê xã Phú Hòa Đông, huyện Cú Chi, 
TP.HCM. 
Bà nhập ngũ tử năm 1864, chiến đấu trên địa bàn huyện Củ Chỉ, đảng viên đẳng 
Cộng sản Việt Nam, chức vụ trung đội phó lực lượng võ trang huyện. Hi sinh trong méi 
trận càn tại Củ Chỉ, được Nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. 


60- Bưởng NEIEN THỊ RÀNH: 

- Tử đường quốc lộ 22 đến đường Liên Tinh lộ 1ã. 

1, Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chỉ, từ đường 
Quốc lộ 32 đến đường Liên Tỉnh lộ 15 dài khoảng 18.450 mét, lộ giới 22 mét. 

¿. Lịch sử: Trước là đường làng cỏ dà lâu đi trong xóm, dän chúng quen gọi 
đường Trung Viết - Phú Mỹ Hưng (đoạn đầu). Ngày 7 - 4- 2000 UBND Thành phố 
đặt tên đường Nguyễn Thị Rành. 

3. Tiểu sử: 


NGUYÊN THỊ RÀNH 
(Canh tí 1900 - Ki mùi 1979) 


Anh hùng lực lượng vũ trang, quê xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP.HCM. 


Bà tham gia công tác cách mạng từ nam 1945, có 8 con và 2 cháu là liệt sĩ trong 
cuộc kháng chiến chống Mi cứu nước. Bản thân bà là một chiến sĩ du kích, chiến đầu 
rất gan dạ, lập nhiều thành tích, nên năm 1978 được quốc hội tuyên dương Anh hùng 
lực lượng và trang. Năm 1994 bà được Đảng và nhà nước Việt Nam truy tặng danh hiệu 
Bà mẹ Việt Nam anh hủng. 


61- Bưửng NGUYÊN THỊ RU: 
- Tir đường Nguyễn Đình Huân đến cuối đường. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, từ đường 
Nguyên Đình Huân đến cuổi đường, dài khoảng 1240 mét, lộ giới 12 mét, qua ngã 
tư Lê Vinh Huy, Phạm Hữu Tâm, Trân Thị Ngắn. 

2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xây dựng tir năm 1995 mang số 
thứ tự 38. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Thị Ru. 

3. Tiều sử: 

NGUYÊN THỊ RƯ 
(Bính dân 1926 - Ki dën 1969) 
Bå mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ, quê xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP.HCM. 


q94 


Nguyễn Q. Thắng - Nguyên Đình Tư 


Bà tham gia kháng chiến chống Mi tử những năm 1960 trong lực lượng dân quản 
xã tại địa phương, dur nhiều trận đánh ác liệt tại vùng ven Củ Chi. 


Ngày 29 - 12 - 1969 bà hi sinh trong lúc cứu một đồng đội bị thương nặng ở trận 
Tâm Lanh huyện Củ Chỉ. 
62- Bường NGUYËN THỊ TRIỆU: 

- Từ đường Quốc lộ 22 đến đường Liên Tỉnh lộ 8 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi, huyện Cù Chi, từ đường 
Quốc lộ 22 đến đường Liên tỉnh lộ 8, đài khoàng 1008 mét, lộ giới 12 mét, qua ngã 
ba Nguyễn Văn Tỷ, Lê Cán. 

3. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xảy dựng từ năm 1995 mang số 
thử tự 22. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Thị Triệu. 

3. Tiều sử: 


NGUYÊN THỊ TRIỆU 
(At stu 1925 - Nhằm thìn 1952) 


Bà mẹ Việt Nam anh hùng, quê ở ấn Bàu Tre, xã Tân An Hội, huyện Co Chị, 
TP.HCM. 

Bà tham gia cách mạng từ năm 1945, có chống và con trai duy nhất đều là liệt sĩ 
cách mạng. 

63- Dường NGUYÊN YĂN ĐÔ: 

- Từ đường Đặng Chiêm đến cuối đường. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, từ đường 
Đặng Chiêm đến cuối đường, dài khoảng 520 mét, lộ giới 12 mét, qua ngã ba Dé 
Ngọc Du, Định Chương Dương. 

2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xây dựng tử năm 1995 mang số 
thứ tự 57. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyên Văn Do 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN VĂN ĐÔ 
(... - Quí stu 1973) 

Liệt sĩ hiện đại, quê huyện Củ Chi, TP.HCM. 

Ông tham gia cách mạng rất sớm, trong kháng chiến chống Mi (1960 - 1975) ông 
là phân khu ủy viên, Trưởng ban Tổ chức đàng phân khu I, Bí thư huyện ủy Củ Chỉ. 

Ông hi sinh năm 1973 tại Củ Chi trong lúc đang chiến đấu. | 
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64- Bường NGUYÊN VĂN KHA: 
- Từ đường quốc lộ 22 đến đường Trung Viết. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Trung Lập Hạ và Thị trần Củ Chi 
huyện Củ Chi, từ đường quốc lộ 22 đến đưởng Trung Viết đài khoảng 5500 mét, lộ 
giới 30 mét, 

2. Lịch sử: Đưởng này có tir thời Pháp thuộc gọi là Hương lộ 1. Ngày 7 - 4 - 
2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Văn Kha. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN VĂN KHA 

Liệt sĩ, quê xà Phú Hòa Đông tổng Long Tuy Trung quận Hóc Mån tinh Gia Định 
cũ, nay thuộc TP.HCM. 

Ông tham: gia cách mạng từ näm 1945, sau cách mạng tháng Tám làm Trưởng 
Quốc gia Tự vệ cuộc (công an) Củ Chi. Trong trận đánh đồn Thåy Biên ngày 30 - 12 - 
1945 do ông chỉ huy tiêu điệt nhiều quân địch; đến tháng 7 näm 1947, ỏng bị Pháp båt, 
dù bị địch dụ dé đầu hàng. Ông kiên quyết giữ vững khí phách của một chiến si kháng 
chiến, Pháp thủ tiêu ông trong đêm khuya ở Củ Chỉ. 


65- Bường NGUYÊN VĂN NI. 
- Từ đường Quốc lộ 22 đến đường Liên Tỉnh lộ 8. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi, tử đường 
Quốc lộ 22 đến đường Liên Tỉnh lộ 8, dài khoảng 1230 mét, lộ giới 12 mét, qua 
đường mương thoát nước. 

2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xáy dựng tử năm 1995, mang số 
thứ tự 21. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tèn đường Nguyễn Văn Ni. 


3. Tiểu sử: 
NGUYỀN VĂN NI 
(Giáp tí 1924 - Ki dâu 1969) 


Liệt sĩ hiện đại, quê ở xã An Nhơn Tây huyện Củ Chi, TP.HCM, 


Ông tham gia cách mạng tù những ngày đảu Nam Bộ kháng chiến và chống Mi 
Từng giữ các chức vụ Đại đội phó Bộ chỉ huy địa phương huyện Củ chị. 


Những năm 60 ông bị địch båt trong một cuộc chống càn ở Củ Chi. Sau đó chủng 
dày ông ra Côn Đảo và ông hi sinh trong tù. 


66- Bường NBUYÊN VĂN NỈ: 
- Tử đường Nguyễn Đình Huân đến đường Phạm Hữu Tâm. 
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1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, tử đường 
Nguyễn Đỉnh Huân đến đường Phạm Hữu Tâm, dài khoảng 932 mét, lộ giới 12 
mét, qua ngã tư Phạm Thị Hối, Lê Vĩnh Huy. 

2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xảy dựng tử năm 1995, mang số 
thứ tự 43. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Văn Ni. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN VĂN NÌ 
(Mậu ngọ 1918 - Canh Get 1970) 

Liệt sĩ hiện đại, quê xa Nhuận Đức, huyện Củ Chi, tỉnh Bình Dương (nay thuộc 
huyện Củ Chỉ, TP.HCM). 

Ông tham gia cách mạng từ nām 1960 là đội viên du kich xã, tham gia bảo vệ các 
cơ quan kháng chiến tại chiến trường Củ Chi. Trong một trận càn cúa địch, ông chiến 
đấu anh dũng, hi sinh trong lúc đang bảo vệ các cơ sở tại địa phương. 


B7- Dường NBUYÊN VĂN ON: 
- Từ đường Nguyễn Văn Tỷ đến đường Liên Tỉnh lộ 8. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, từ đường 


Nguyễn Văn Tỷ đến đường Liên Tỉnh lộ 8, đài khoảng 480 mét, lộ giới 12 mét, qua 
nga ba Lê Cần. 

2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xây dựng từ năm 1995, mang số 
thứ tự 24. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đạt tên đường Nguyễn Văn Ôn. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN VĂN ON 
(Định mão 1927 - Định bei 1947) 


Liệt sĩ hiện đại, quê xã Tân Thạnh Đông, tổng Binh Thạnh Trung quận Hóc Môn 
tinh Gia Định (nay thuộc TP.HCM). 


Ông tham gia cách mạng tir năm 1945, sau ngày Pháp tái chiến Nam Bộ, ông nhập 
ngū chiến dấu tại các mặt trận thuộc tỉnh Thủ Dâu Một cũ. Trong một trận đánh ở ấp 
Chánh xã Tân Thạnh Đông ông hi sinh anh dũng tại trận, hướng đương 20 tuổi. 


68- Đường NGUYÊN VĂN TIỆP: 
Từ đường Liên Tỉnh lộ 15 đến đường Cây Gö. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã An Phú, huyện Củ Chi, từ đường Liên 
Tỉnh lộ 15 đến đường Cây Gö, dài khoảng 1070 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xóm, dân chúng quen gọi đường 
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Xóm Chùa. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Văn Tiệp. 

3. Tiều sử: 

NGUYÊN VĂN TIỆP 
(Mậu thin 1928 - Qui ti 1953) 

Liệt sĩ hiện đại, quê xã An Nhơn Tây, téng Long Tuy Trung quận Hóc Môn, tỉnh 
Gia Định cũ, nay thuộc TP.HCM, 

Ông tham gia cách mạng từ äm 1845 trong huyện đoàn thanh niên Cứu quốc 
huyện Hóc Môn với chức vụ bí thư huyện đoàn Hóc Môn. 

Ngày 5 - 3- 1953, trên đường công tác, ông bị giặc Pháp bắt, bị địch tra tấn da man, 
nhưng vẫn giữ được khí tiết của một chiến sĩ cách mạng. Ông hi sinh trong tủ trong 
năm 1953. 


69- Dường NGUYÊN VĂN TÝ: 

- Từ đường Quốc lộ 22 đến đường Liên Tỉnh lộ 8. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chỉ, huyện Củ Chi, từ đường 
Quốc lộ 22 đến đường Liên tỉnh 8, đài khoảng 620 mét, lộ giới 12 mét, qua ngā ba 
Nguyễn Văn On và mương thoát nước. 

2, Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xảy dựng từ năm 1995 mang số 
thứ tự 26. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Văn Tỷ. 


3. Tiểu sử: 
NGUYÊN VĂN TÝ 
(Tản dậu 1921 - Ki dậu 19698) 

Liệt sĩ cách mạng hiện đại, quê xa Hanh Thông, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định (nay 
thuộc quận Gò Vấp TP.HCM), có bị danh là Hà Minh Nam. 

Năm 1945, ông là thành viên thuộc ban lành đạo tổ chức Thanh niên Tiền phong, 
Thanh niên Cứu quốc tỉnh Gia Định, Năm 1946 là Phó chủ nhiệm mặt trận Việt Minh, 
rồi tỉnh ủy viên tỉnh ủy Gia Định. 

Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, được cử đi học ở Trung Quốc. Năm 1961 vé Nam 
hoạt động, giữ chức Bi thư huyện ủy Củ Chi, khu ủy viên thành Thành úy Sài Gòn - Gia 
Định. Sau những năm 60 ông bị địch bắt, hi sinh trong tù. 


70- Bưửng NBUYÊN VĂN X0: 
- Từ đường Liên Tỉnh lộ 8 đến đường Nguyễn Văn Kha. 


1, Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, từ đường 
Liên Tỉnh lộ 8 đến đường Nguyễn Văn Kha, dài khoảng 304 mét, lộ giới 12 mét, 
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2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xây dựng từ năm 1995, mang số 
thứ tự 29. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Nguyễn Văn Xơ. 

3. Tiểu sử: 

NGUYÊN VĂN XƠ 
(Nhám thân 1932 - Mậu thân 1968) 

Anh hùng lực lương vå trang Việt Nam, quê xa Thái MI, huyện Cù Chỉ, tỉnh Binh 
Dương sau là tỉnh Hậu Nghĩa (nay thuộc TP.HCM). 

Trong thời gian tại ngủ, ông là phó bi thư Đảng ủy, Phỏ chính ủy Trung đoàn 1, 
Sư đoàn 9 miền Đỏng Nam Bỏ. Từng tham gia và chỉ huy nhiều trận đảnh lớn ở chiến 
khu D suốt 2 cuộc kháng chiến (1945 - 1975) - (1860 - 1875) đánh Pháp Mi. Chiến địch 
Mậu thân (1968) ông chỉ huy đảnh vào Trung tâm huấn luyện Quang “Trung (ở Hóc 
Môn) ông hi sinh tại trận. 


71- Bường NBUYÊN VIẾT XUÂN: 


- Từ đường Phạm Thị Hối đến kênh N31A. 


L. Vi trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, tir đường 
Phạm Thị Hối đến kênh N31A, dài khoảng 1200 mét, lộ giới 12 mét, qua ngã tư Lê 
Vĩnh Huy, Phạm Hữu Tâm, Trần Thị Ngàn. 

3. Lịch sử: Đường này được qui hoạch từ năm 1995 mang số thử tự 45. 
Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Nguyễn Viết Xuân. 

8. Tiểu sử: 

NGUYÊN VIẾT XUÂN 

kiệt sĩ hiện đại, quê ở tỉnh Quảng Binh. 

Ông nhận ngủ từ nhừng năm 60, từng git chức trung đội trưởng pháo binh QĐND 
Việt Nam. 

Năm 1964 Mi tạo ra vụ chiếm ham Mac Đốc ở vinh Bắc Bộ rồi oanh tac ngày đêm 
ở miền Bắc. Ông nổi tiếng là một chiến sĩ quả cảm, một lån hành quân qua tỉnh Quảng 
Binh, gặp máy bay Mi tử ngoài biển lao vào nêm bom và bắn phá, ông liền chỉ huy đồng 
đội chống đánh quyết liệt và một mình nhám máy bay địch bắn cho đến lúc hi sinh với 
câu nói để đời: “nhắm thẳng quân thù mà bắn”. 

Sau khi ông hi sinh, trong lực lượng vũ trang Việt Nam đấy lên phong trào học tập 
theo guong Nguyễn Viết Xuân. 


72- Dường NHỮ TIẾN HIẾN: 
- Từ đường Liên Tỉnh lộ 8 đến đường mương thoát nước. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Co Chi, huyện Củ Chi, tử đường 
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Liên Tinh lộ 8 đến đường mương thoát nước, dài khoảng 320 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xảy đựng tử năm 1995, mang sổ 
thứ tự 52. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nhữ Tiến Hiển. 

3. Tiều sử: 

: NHỮ TIẾN HIÈN 
(Ki hoi 1659 - Ki mùi 1739) 

Văn thản đời Lê Hi tông, có sách chép là Nhe Định Hiên, con tiến sĩ Nht Tiến 
Dụng, cha tiển sĩ Nha Đình Toản. Quê xã Hoạch Trạch, huyện Đường An, tinh Hài 
Dương. 

Năm Canh thân 1680 ông đỏ tiến sĩ lúc 21 tuổi, làm quan đến Thượng thư bộ 
Hinh, Bồi tụng, có lúc được cử đi sử Trung Quốc. 

Ông xử kiện công minh, đứng đản, từng phát giác những vụ án mở ám, cứu kẻ 
hàm oan, chính sự nổi tiếng, người thời bẩy giờ đều khen ngợi. 5 

Năm Ki mùi 1739 ông mất, thọ 80 tuối, được truy tạng Thiếu phó, tước Quận 
Công. 


73- ưng ÔNG ÍCH BƯỜNG: 


- Từ đường Lè Vinh Huy đến đường kênh N31A. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi, từ đường Lê Vĩnh Huy 
đến đường kênh N31A, dài khoảng 956 mét, lọ giới 12 mét, qua nga tư Phạm Hiru 
Tâm, Trân Thị Ngắn. 


9. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xây dựng tử năm 1995, mang số 
thứ tự 44. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Ông Ích Đường. 


3. Tiểu sử: 

ÔNG ÍCH ĐƯỜNG 
(... - Mậu thân 1908) 

Liệt sĩ cận đại, cháu nội Ông Ích Khiêm, quê làng Phong Lệ, xã Hòa Châu, huyện 
Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc TP. Đà Nẵng). 

Ông cỏ tiếng thơ văn, lại giỏi võ nghệ, có chi lớn, tính người phóng khoảng, có 
đức độ bậc trượng phu, quân tử, ông thường binh vực kẻ nghèo yếu, chống lại bon 
cường hào ác bá, Người trong vùng gọi ông một cách thân tỉnh là Cu Đường. 

Nhiệt thành yêu nước, có lån ông theo Phan Châu Trinh vào tận đồn Phốn Xương, 
thăm hỏi Hoàng Hoa Thám. Sau đó, những đêm thanh vắng ông thường mở cuộc tập 
luyện vỏ nghệ cho thanh niên ở Cầm Toại, Cám Lệ, Túy Loan, Thạch Nham, chuẩn bị 
lực lượng khởi nghĩa chống giặc Pháp. 
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Năm Mậu thân 1908, ông hòa nhập với nhận dân miễn Trung biểu tình chống sưu 
thuế. Ông chỉ huy nhân dân Hòa Vang, vây bắt tên phản động Lãnh Điêm. Việc không 
thành, ông tạm lánh nơi nhà Mạc Quý, người cùng học võ mot 'náy. Khỏng ngờ Mạc 
Quý phản bội, mật báo với giặc. Ông bị bắt và hi sinh trong năm: (äu thân 1908 tại dinh 
Tüy Loan. 

"Trước khi bị xử chém, ông còn lưu lại mấy lời nghĩa dûng: 
«Giết Đường này, còn nhiều Đường khác. Còn mía còn đường. Còn giặc cũng còn 
Đường”. 
74- Dưửng PHAM HỮU TÂM: 

- Từ đường Liên Tính 8 đến đường Nguyễn Văn Kha. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, từ đường 
Liên Tính lọ 8 đến đường Nguyễn Văn Kha, đài khoảng 848 mét, lộ giới 12 mét, 
qua nga tư Nguyễn Văn Chèo, Nguyễn Viết Xuân, Ông Ích Đường, Nguyễn Thị 
Ru. 


2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xây dựng từ năm 1995 mang số 
thứ tự 36. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Phạm Hữu Tâm. 


3. Tiểu sử: 

PHAM HỮU TÂM 
(... - Nhâm dân 1842) 

Danh tướng đời Minh Mạng, quê huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. 

Buổi đầu ông làm Cai cơ, phạm lỗi bị cách chức. Năm Tân tị 1821 ông được phục 
chức Cai đội, đổi qua Trực ban Phó vệ úy, rồi vào Nam làm trấn thủ Biên Hòa. Có công 
dẹp loạn ở mièn Nam, ông được thăng Chưởng cơ, phong tước Tân Phước Nam, sung 
Tham tán đại thắn ở Quân thứ Gia Định. Lại có công bình định sau cuộc nói đậy của 
nhóm Lê Van Khôi trong mấy năm 1833 - 34, ông được tấn phong tước Bå, hàm Thái tứ 
Thái báo, sung Tiên quân Đô thống Chướng phụ sự. Nhất là trong năm Giáp ngọ 1834, 
khi quân Xiêm (Thái Lan) xâm làng Cao Miên (Kampuchia) rồi tràn xuống đành phá 
bở côi ta, ông nhận lịnh họp binh cùng Đại tướng Trương Minh Giảng và tướng Trần 
Văn Nang, Nguyễn Đình Tân, Lê Văn Thụy đấy lui được quân Xiêm. Đây là chiến công 
hiển hách nhất, nên Trương Minh Giáng và ông đêu được chạm tên trên bia Võ công 
dựng tại Kinh thành (tức năm Mậu tuất), Trương Minh Giảng đứng đấu, ông đứng 
hàng thứ 5 trong số 20 người có công to. 

Năm Mậu tuất 1838, tên ông ghi chạm vào bia Võ công, lại thăng tước Tân Phước 
Hảu, ra lành Tổng đốc Hà Ninh. Đến năm Nhâm dân 1842, vua triệu vé, đi nửa đường 
thi ông mất đột ngột, được truy tặng Tân Phước quận công, thụy Trung Túc. 

Con ông là Phạm Ho Xuân cũng là bậc tướng tài. 
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75- Bường PHAM PHÙ TIẾT: 
Từ đường mương thoát nước đến đường Ngô Trí Hòa. 


1. Vị trí: Đườ+g nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, tir đường 
mương thoát nước đến đường Ngô Tri Hòa, dài khoảng 280 mét, lộ giới 12 mét, 
qua ngã tư Lưu Khai Hồng, Nhe Tiến Hiển, Vũ Tụ, Vũ Duy Chi. 


2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xây đựng tử năm 1995 mang số 
thứ tự 56. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Phạm Phú Tiết. 

3. Tiểu sử: 

PHAM PHÚ TIẾT 
(Giáp ngo 1894 - Canh thân 1980) 

Nhân sĩ yêu nước, cựu Tổng đốc triều Bảo Đại, quê làng Đông Bàn, huyện Diên 
Phước, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Điện Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). 

Xuất thân trong một gia đỉnh khoa bảng, vọng tộc (cháu nội Đại thắn, nhà duy tân 
Phạm Phú Thứ, cháu ngoại Hiệp tá Đại học sĩ Đào Tấn) lâu đời tại phú Điện Bàn. 

Thuở nhỏ học tại trường Đốc Quảng Nam, dé cử nhân Hán học năm 1918 tại 
trưởng thi Thira Thiên lúc 24 tuổi (đây là khoa thi chứ Hán cuối cùng trên đất nước ta). 

Sau khi thi đỏ, được bổ làm quan tại nhiều tỉnh ở miền Trung, năm 1945, đang làm 
Tổng đốc Binh Phú (Binh Định - Phú Yên) tại Qui Nhơn ông tạo điều kiên giúp cuộc 
khởi nghĩa tháng tám thắng lợi mà không đổ máu. KÉ tử đó ông tham gia kháng chiến 
chống Pháp, giữ chức Ủy viên thường trực Ủy ban kháng chiến hành chánh liên khu V, 
hàm Đại tả, Chánh án tòa án quân sự Quân khu V. 

Sau hiệp định Genève ông tập kết ra Bắc, có chân trong mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, chuyên viên ở Bộ văn hóa nghiên cứu vé tuồng cố vi ngay tử thời trẻ ông đa dụng 
công chỉnh lí và chỉ đạo tuống ở Quảng Nam và Binh Định, nơi bộ môn Hat bói sinh sôi 
và phát triển mạnh. 

Tác phẩm chỉnh: Hội thoại vè lịch sử nghệ thuật sân khẩu tung, Nguc trung nhật 
kí, Tì bà kí (dịch)... 


76- Dường PHAM THỊ HỐI: 
- Từ đường Liên Tỉnh lộ 8 đến đường Nguyễn Văn Kha. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, tử đường 
Liên Tỉnh lộ 8 đến đường Nguyễn Văn Kha, dài khoảng 576 mét, lộ giới 12 mét, 
qua ngã ba Phạm Văn Chèo, Nguyễt., Viết Xuân. 


2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xây dựng tử näm 1995 mang số 
thứ tự. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND “Thành phố dat tên đường Phạm Thị Hới. 
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3. Tiểu sử: 
PHAM THỊ HÔI 
(Ñt stu 1925 - Giáp ngo 1954) 

Bà mẹ Việt Nam anh hàng, quê xã Tân Thông Hội, huyện Cü Chi, tinh Binh 
Dương (có lúc sáp nhập vào tỉnh Hậu Nghĩa), nay thuộc TP.HCM. 

Bà cùng chồng tham gia cách mạng tử năm 1945 suốt cuộc khảng chiến chống 
Pháp. Ngày 16 -7 - 1954 bà dẫn đầu đoàn biểu tình tại địa phương đòi giặc Pháp không 
được bắn phá làng mạc, giết hại dân lành. Bọn giặc ngoan cố bản thẳng vào đoàn biểu 
tinh. Bà hi sinh củng ngày trên. 


77- Đường PHAM VÄN tội: 

- Từ đường Cây Trắc đến đường Bà Thiên. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Phạm Văn Cội huyện Củ Chi, từ đường 
Cây Trắc đến đường Bà Thiên dài khoảng 5.500 mét, lộ giới 25 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường làng có tử lâu đi trong xóm, dân chúng quen gọi 
đường trục xã Phạm Văn Cội. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường 
Phạm Văn Cội. 

3. Tiểu sử: 


PHAM VĂN CỘI 
(Canh thìn 1940 - Định mèi 1967) 


Liệt sĩ hiện đai, quê ở xã Nhuận Đức, quận Củ Chị, tỉnh Bình Dương, nay là xã 
Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP.HCM. 


Ông tham gia đánh Mi từ lúc còn trẻ, từng chiến đấu khắp mặt trận ở Bến CA. Củ 
Chỉ lập được nhiều chiến công được phong tặng danh hiệu Ank king lực lượng vä trang 
Việt Nam. Ông hi sinh năm 1967 tại chiến trường. 


Sau ngày 30 - 4 - 1975 tên ông được đặt cho một xã nơi sinh quán ông, gọi là xđ 
Phạm Von Cội, huyện Củ Chi, TP.HCM. 
78- Đường PHAM VĂN CHÈU: 

- Tir đường Phạm Thị Hối dën đường Trân Thị Ngản. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi, quận Củ Chi, từ đường 


Phạm Thị Hoi đến đường Trản Thị Ngản, dài khoảng 936 mét, lộ giới 12 mét, qua 
ngā tư Lê Vĩnh Huy, Phạm Hữu Tâm. 


3. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xây dựng từ năm 1995 mang số 
thứ tự 46. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Phạm Văn Chèo. 


3. Tiểu sử: 
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PHAM VĂN CHEO 
(... - Canh tuát 1970) 

Liệt sĩ hiện d" quê xã Nhuận Đức, quận Củ Chi, tỉnh Bình Dương tử nām 1956 
(năm 1963 sản nhập vào tỉnh Hậu Nghia), (nay thuộc huyện Cú Chi, TP.HCM). 

Ông nhập ngũ tử năm 1963 từng là Tiếu đoàn phỏ tiểu đoàn Quyết Thắng chiến 
đấu khắp chiến trường Đông Nam Bộ, nhất là ở địa bàn Cú Chi. Năm 1968 bị địch bắt 
dày Côn Đảo và bị cực hình nhưng ông không khai báo các bí mật cách mạng. Đến 
ngày 27 - 7 - 1970 ông hi sinh tai nhà tù Côn Đảo. 


79- Dường PHAN THỊ HỒ: 
- Tir đường Liên Tỉnh lộ 8 đến đường Hà Văn Lao. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trần Củ Chỉ, huyện Củ Chi, từ đường 
Liên Tinh lộ 8 đến đường Hà Văn Lao, dai khoảng 480 mét, lộ giới 12 mét. 


3. Lịch sử: Đường này được qui hoạch từ xây dựng tử năm 1995 mang số 
thứ tự 13. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Phan Thị Hó. 

3. Tiều sử: ' 

PHAN THỊ HÔ 
(Ất sửu 1925 - Giáp ngọ 1954) 

Bà mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ, quê tại ấp Tiên, xã Tân Thông Hỏi, huyện Củ 
Chị, tỉnh Bình Dương nay thuộc TP.HCM. 

Bà tham gia công tác kháng chiến tử năm 1946, có chóng và 2 con đều là liệt sĩ 
qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp - Mi. Ngày 10 - 7 - 1854 bà hãng hái cảm cö đi đầu 
đoàn biéu tình tại Quan Đôi đòi quân đội Pháp không được bản bira bài vào làng xóm. 
Dich ngoan cổ bắn thẳng vào đoàn biếu tỉnh, bà vẫn kiên quyết xông lên và anh dũng 
hy sinh, tay vẫn nắm chặt lá cờ tô quốc. 

Sau khi bà mất được Đảng và Nhà nước Việt Nam truy tặng là liệt sĩ và danh hiệu 
bà mẹ Việt Nam anh hùng. 


80- Đường PHÚ HIỆP: 
- Từ đường Liên Tinh lộ 15 đến ấp Phú Hiệp. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xà Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, tử đường 
Liên Tỉnh lộ 15 đến ấp Phú Hiệp dài khoảng 2500 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong các xóm, dân chủng quen gọi 
đường Phú Lợi - Phú Hiệp. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Phú 
Hiệp. 
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3. Tiểu dẫn: 
PHÚ HIỆP 


Địa danh ở huyện Củ Chi, TP.HCM. 

Phú Hiệp nguyên là một ấp của xã Phú My Hưng huyện Củ Chi tỉnh Bình Dương 
tử năm 1956, đến năm 1963 đổi thuộc tỉnh Hậu Nghĩa. Sau 30-4-1975 thuộc TP HCM. 
81- Bưửng PHÚ THUẬN: 

- Từ đường Liên Tỉnh lộ 15 đến đường Trung Lập. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chỉ, tir đường : 
Liên Tỉnh lộ 15 đến đưởng “Trung Lập đài khoảng 6375 mét, lộ giới 20 mét. 

2. Lịch sử: Đường này là đường làng có tử lâu, dân chúng quen gọi đường 
Sỉ Na - Sa Nhỏ. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố dat tên đường Phú Thuận. 

3. Tiều dẫn: 

PHÚ THUẬN 

Địa dank ử huyện Củ Chỉ, TP HCM. 


Phú Thuận là một ấp của xa Phú Mi Hưng, huyện Củ Chi. tính Bình Dương tù 
năm 1956. Năm 1963 đổi thuộc tỉnh Hậu Nghĩa. Sau 30-4-1975 thuộc TP.HCM. 


82- Bường QUÕC LÍ 22: 
- Từ ngã tư An Sương đến ranh tỉnh “Tây Ninh. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn các xã Tân Phú Trung, Tân Thông Hội, thị 
trấn Củ Chi, các xã Phước Hiệp, Phước Thạnh huyện Củ Chỉ, chung với quận 12 
và huyện Hóc Môn, từ ngã tư An Sương giáp quốc lộ 1A đến ranh giới tỉnh Tây 
Ninh, đài khoảng 31.500 mét, lộ giới 60 đến 120 mét, 


2. Lịch sử: Đường này có tử đâu thời nhà Nguyễn gọi là đường Thiên Lý Cù 
phía Tây. Thời Pháp thuộc gọi là Quốc lộ số 1. Sau năm 1975 đổi gọi là Quốc lộ 22. 

3. Tiểu dẫn: : 

QUỐC LỘ 22 

Danh lộ ở Tp HCM và Tây Ninh. 

Đường này trước dä chạy suốt qua các tỉnh Gia Định, và tỉnh Tây Ninh. Trước 
đây đường mang tên đường Sir đường nằm trong địa bàn trấn Phiên An xưa. Sau khi 
thành lập Liên bang Đông Dương, người Pháp cải tạo thành đường thuộc địa số 1 chạy 
qua hai nước Việt Nam và Cao Miên. Sau năm 1945 đổi gọi Quốc lộ số 1. Sau năm 1975 
đổi thành Quốc lộ 22. 
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83- Bưởng QUỐC THANH: 

- Từ đường số 9 đến cuối đường. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, tử đường 
số 9 đến cuối đường, dài khoảng 210 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Dường này được qui hoạch và xây dựng từ năm 1995 mang số 
thử tự 10. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thanh phố đặt tên đường Quốc Thạnh. 

3. Tiểu sử: 

QUỐC THANH 


Liệt sĩ hiện đại, quê ở Xóm Huế, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, tính Thủ Đầu Một 
củ (năm 1970 thuộc tỉnh Hậu Nghia), nay thuộc TP.HCM. 


Ông là nhạc sĩ, tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp-Mi; ông la tác giả bán 
nhạc ghi dấu ấn lịch sử “đất thép Cú Chi" có tên Cà Chi đất la hoa hồng” vang vong 
một thời, có tác dụng động viên tình thân chiến đấu anh dũng của quản dän Cú Chi 
suối giai đoạn kháng chiến chống Mi cửu nước. 

84- ường SÕNG LU: 
- Từ đường Liên Tinh lộ số 8 đến sông Sài Gòn. 


1. Vị trí: Đường năm trên địa bàn xa Hòa Phú và xã Trung An huyện Củ 
Chi, từ đường Liên Tỉnh lộ 8 đến sông Sai Gòn dài khoảng 4625 mét, lộ giới 20 
mét. 

2, Lịch sử: Đường này là đường làng cỏ tử lâu, dân chúng quen gọi đường 
Hè: Phú - Trung An. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Sông-Lu. 

3. Tiểu dẫn: 

SÓNG LU 
Địa danh ò huyện Củ Chi, TP HCM. 


Khu vực thuộc địa ban này hói đầu thë kỉ XIX (1806) thuộc huyện Thuận An, trấn 
Phiên An xưa. Nơi đây cò con sông nhỏ mang tên Sông Lu. Nguyên xưa kia người ta 
dùng con sỏng này dé ghe thuyền chở lu đựng nước vào bản cho dân chúng o địa 
ph mg, nên mới có tên như thë, 


85- Bường SUỐI LỘI: 
- Từ quốc lộ 22 đến Liên Tỉnh lộ 8. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xa Tân Thông Hội, Phước Vĩnh An huyện 
Củ Chi, từ Quốc lộ 22 đến Liên tỉnh lộ 8, dài khoảng 4625 mét, lộ giới 20 mét. 
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2. Lịch sử: Trước là đường làng di trong xa Tân Thông Hội và Phước Vĩnh 
An, dan chúng quen gọi đường Suối Lo, lâu ngày thành chính thức. 
3. Tiểu dẫn: A 
SUO LI 
Địa danh ò quận Hóc Môn tỉnh Gia Định củ. 


Trước đây từ lâu có con suối cạn dọc theo 2 xa Tân Thông Hội và Phước Vĩnh An. 
Con suối này về mùa mưa mới có nước, mùa khô đòng nước cạn có thể lội qua hoặc đi 
doc theo, nên nhân dân gọi là swđ? đi. Lâu ngày thành chính thức; nay vùng này thuộc 
huyện Củ chỉ, TP.HCM. 


86- Dưửng TAM TÂN: 
- Từ câu An Hạ đến câu Tân Thái. 


L. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn ba xà: xà Tân Phú Trung, Tân Thòng Hội, 
Tân An Hội huyện Củ Chi, tử câu An Hạ đến câu Tân Thái, dài khoảng 23000 mét, 
lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Đường này mới cò từ sau năm 1975 khi đào kênh Tam Tân làm 
thủy lợi, vì chạy qua ngã ba xa có chữ Tân đứng đảu nên dân chúng quen gọi vùng 
Tam Tân. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố hợp thức hóa tên đường Tam “Tản. 


3. Tiểu dẫn: 
TAM TÂN 
Địa danh của 3 làng cỏ tử lâu ở Củ Chi, trấn Phiên Án xưa. 


Tam Tân nguyên là tên ghép 3 xã Tân Phú Trung, Tân Thông Hội và Tân An Hội 
của huyện Củ Chị, tỉnh Bình Dương từ năm 1956, năm 1963 thuộc Quận Phú Hòa (lập 
mới) cùng tỉnh, nay thuộc TP HCM. 


Các làng này có tử thời vua Gia Long thứ 5 (1806) cho lập địa bộ thuộc trấn Phiên 
An của đất Nam Ki. 
87- Duong TRẤN THỊ NBẦN: 

- Từ đường Liên Tỉnh lộ 8 đến đường Nguyén Văn Kha. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi, huyện Co Chi, từ đường 
Liên tỉnh lộ 8 đến đường Nguyễn Văn Kha, däi khoảng 1020 mét, lộ giới 12 mét, 
qua ngà ba Phạm Văn Chèo, Nguyễn Viết Xuân, Ông Ích Đường, Nguyễn Thị Rư. 


3. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xây dựng từ năm 1995 mang số 
thứ tự 37. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Nguyễn Văn Kha. 


3. Tiểu sử: 


1007 


https://tieulun.hopto.org 


Đường phố Thành phố Hô Chí Minh 


TRẤN THỊ NGẦN 
(... - Tân stu 1961) 

Bà mẹ Việt Nam anh hàng, liệt sĩ, quê xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, tinh Binh 
Dương nay thuộc huyện Củ Chỉ, TP.HCM. 

Bà tham gia kháng chiến chøng Pháp, Mi từ năm 1948, có 4 con là liệt sĩ Ngay 4 
- 4- 1961, bà tham gia biểu tinh chống chế độ Ngô Định Diệm ở xã nhà, bị địch đàn áp, 
bà hi sinh củng ngày trên. 

Sau ngày thống nhất đất nước bà được Đảng và nhà nước Việt Nam truy tặng là 
liệt sĩ và danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 


88- Đường TRẤN TỬ BÌNH: 


- Tư đường quốc lộ 22 đến Tân Định. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Tân Thông Hội huyện Củ Chi, từ 
đường 22 đến ấp Tân Định dài khoảng 1200 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng có tử lâu đi trong xóm, đân chúng quen gọi 
đường Tân Tiến - Tân Định. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường 
Trån Tử Binh. 

3. Tiểu sử: 

TRẤN TỬ BÌNH 
(... - Ất mão 1975) 

Thiếu tướng QĐNDVN, không rõ năm sinh, quê tỉnh Hà Nam. Ông tham gia tổ 
chức Thanh niên cách mạng đồng chí hội từ năm 1929, rồi gia nhập đảng Công sản 
Đông Dương. 

Những năm 30 ông xâm nhập giới công nhân vào làm việc ở đón dién cao su Phú 
Riêng (nay thuộc tỉnh Bình Phước), năm 1931 bị Pháp bát đây Côn Đảo. Năm 1936 
được trả tự do, ông về quê nhà, một thời gian sau được cử làm ủy viên xứ ủy Bắc ki kiêm 
Bí thư tỉnh ủy đến năm 1945. 

Sau cách mạng Tháng Tám, ông gia nhập quản đội, được phong quân hàm Thiều 
tưởng. Sau hiệp định Genève ông được cử vào Ban chấp hành Trung ương đảng Lao 
động Việt Nam, rồi làm đại sứ đặc mệnh toàn quyến Việt Nam tại Trung Quốc. 

Ông mất năm 1975 tại Hà Nội. 


89- Buong TRẤN VĂN CHM: 


- Từ đường quốc lộ 22 đến đường Liên Tinh lộ 8. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Tân Thông Hội và xã Phước Vĩnh An 
huyện Củ Chi, tử đường Quốc lộ 22 đến đường Liên Tinh lộ 8 dài khoảng 3300 
mét, lộ giới 20 mét. 
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2. Lịch sử: Trước là đường làng cỏ từ lâu đi trong xóm, dân chúng quen gọi 
đường Tân Thông Hội - Phước Vĩnh An. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt 
tên đường Trần Văn Chẩm. 

3. Tiều sử: 

TRẤN VĂN CHẨM 
(Định hợi 1947 - Nhâm dân 1962) 


Liệt sĩ, quê xã Vĩnh An, huyện Củ Chi, tỉnh Binh Dương cũ, nay thuộc TP.HCM. 
Ông tham gia kháng chiến chống Mi từ năm 1961 hoạt động trong lực lượng du 
kích Củ Chi. Từng chế được «súng tw ioo "en lập được nhiêu chiến công trong việc "điệt 
ác trừ gian" ở địa phương. Ông bị địch bắt giết và đem bêu đầu ông tại ngã tư Củ Chỉ. 


Sau khi mất, ông được nhà nước Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh bung lực 
lượng vu trang. 
90- Dường TRUNG AN: 

- Từ đường Liên Tinh lộ 8 đến sông Sài Gòn. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Trung An, huyện Củ Chi, từ đường 
Liên Tinh lộ 8 đến sông Sài Gòn đãi khoảng 6375 mét, lộ giới 20 mét. 

2. Lịch sử: Đường này là đường làng có tử lâu đi trong xóm, dân chúng 
quen gọi đường Trung An - Bön Phú. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phổ đặt tên 
đường Trung An. 

3. Tiểu dän: 

TRUNG AN 


Địa dunh ở huyện Củ Chi, tinh Bình Dương củ, nay thuộc xã Trung An, huyện Củ 
chi, TP.HCM. 


Địa danh có tử năm 1856 thuộc tổng Long Trung Thượng, quận Củ Chi tinh Bình 
Dương, Năm 1963 đối thuộc quận Phú Hỏa (mới lâp) củng tỉnh. Sau 1975 đổi thuộc TP 
HCM. 


91- Dường TRUNG HUNG: 
- Từ đường Liên Tỉnh lộ 2 đến đường Trung Lập. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xa Trung Lập Thượng huyện Củ Chi, tử 
đường Liên Tỉnh lộ 2 đến đường Trung Lập dài khoáng 1790 mét, lộ giới 12 met 

3. Lịch sử: Đường này là đường làng có tử lâu, dân chúng quen gọi đường 
Rừng - Trung Hưng. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phế đặt tên đường Trung 
Hưng. 


3. Tiểu dẫn: 
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TRUNG HƯNG 


Địa danh ở xã Trung Lập thượng huyện Củ Chị, tỉnh Bình Dương củ. Địa danh có 
tử đời vua Gia Long, lập các huyện ở trán Phiên An và Biên Hòa hội đâu thế ki XIX 
(1806); nay thuộc huyện Củ Chi, TP.HCM, 


92- Dưởng TRUNG LẬP: 
- Từ đường Liên Tỉnh lộ 7 đến đường Liên Tỉnh lộ 6. 
1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Trung Lập Thượng và Phú Mỹ Hưng 


huyện Củ Chi, từ đường Liên Tinh lộ 7 đến đường Liên Tinh lộ 6 đài khoảng 10500 
mét, lộ giới 30 mét. 


2. Lịch sử: Đường này là đường làng có tir lâu đi trong xóm, dân chúng 
quen gọi đường Trung Lập - Sa Nhỏ. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên 
đường Trung Lập. 

3. Tiểu dẫn: 

TRUNG LẬP 

Địa danh có từ lâu tại huyện Củ Chi, TP.HCM. 

Trung Lập nguyên là một thôn có từ đời Minh Mạng thuộc tổng Dương Hòa trung 
huyện Bình Dương, phủ Tân Bình trấn Phiên An, rồi tinh Gia Định. Triều Thiệu Trị đổi 
thuộc tổng Long Tuy Hạ, huyện Binh Long cùng phủ. Thời Pháp thuộc đổi thuộc quân 


Hóc Môn. Từ năm 1956 đồi thuộc quận Củ Chi tỉnh Bình Dương. Sau näm 1975 thuộc 
TP.HCM. 


93- Đường TRUNG VIẾT: 
- Từ đưởng Quốc jo 22 đến đường ấp Trung Viết. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Phước Hiệp và xa Phú Mỹ Hưng huyện 
Củ Chi, tử đường quốc lộ 22 đến ấp Trung Viết dài khoảng 1710 mét, lộ giới 20 
mét. 

2. Lịch sử: Đường này là đường làng có từ lâu đi trong xóm, dân chúng 
quen gọi đường Trung Viết - Phú Mỹ Hưng. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố 
đặt tên đường Trung Viết. 

3. Tiểu dẫn: 

TRUNG VIẾT 

Địa danh có từ lâu tại huyện Củ Chị, tỉnh Bình Dương củ. 

Trung Viết là một ấp thuộc xã Trung Lập, quận Củ Chị, tỉnh Bình Dương tử näm 
1956. Nam 1963 đối thuộc tỉnh Hậu Nghĩa (mới lập). Sau 30-4-1975 thuộc huyện Củ Chi 
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TP.HCM. Ngày 11-71983 đổi thuộc xà Trung Lập Thương (mới lập) củng huyện cho 
đến nay. 


94- Bường TRƯƠNG THỊ KIỆN: 
- Từ đường Liên Tỉnh lộ 7 vòng ra đường Liên Tỉnh lộ 7. 
1. Vị trí: Đường näm trên địa bàn xa Phước Hiệp huyện Cú Chỉ, từ đường 
Liên Tĩnh lộ 7 vòng ra đường Liên tỉnh lộ 7, đài khoảng 3420 mét, lộ giới 12 mét. 
2. Lịch sử: Đưởng này là đường làng có từ lâu đi trong xóm, dân chúng 


quen gọi đường Bình Hạ Dông - Binh Thượng Méi Ngày 7 - 4- 2000 UBND Thành 
phố đặt tên đường Trương Thị Kiện. 


3. Tiểu sử: 
TRƯƠNG THỊ KIÊN 
(... - Định mũi 1967) 

Po mẹ Việt Nam anh hưng, quê xã Phước Hiệp, huyện Củ Chị, tỉnh Bình Dương 
cũ (năm 1963 thuộc tỉnh Hậu Nghĩa), nay thuộc TP.HCM. 

Bà tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 1948 tại địa phương suốt 2 cuộc 
khång chiến cửu nước. Ting có 3 con là liệt sĩ trong cuộc trường ki chồng xâm lược. 

Năm 1967, trong một lån đưa du kích và các chiến sĩ quân Giải phóng vào các ấp 
chiến lược ở địa phương công tác, lúc trở ra bà bị địch nhát hiện và hạ sát tại chỗ cùng 
nām. 


95- Ging VÕ THỊ HỒNG: 

- Từ đường Trung An đến đường Sông Lu. 

1. Vị trí: Dường nằm trên địa bàn xã Trung An, huyện Củ Chi, từ đường 
Trung An đến đường Sông Lu dài khoảng 1570 mét, lộ giơi 12 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường làng cỏ tir lâu đi trong xóm, chưa có tên. Ngày 7 
- 4- 2000 UBND Thành phổ đặt tên đường Võ Thị Hồng. 


3. Tiểu sử: 
VỎ THỊ HỒNG 
(Ất stu 1925 - Nhâm tí 1972) 


Liệt sĩ hiện đại, quê xã Trung An, quận Cù Chỉ, tỉnh Bình Dương củ, nay thuộc 
huyện Củ Chi, TP.HCM. 


Bà tham gia kháng chiến từ năm 1945, từng giữ chức Bi thư chỉ bộ ở ấp Hội 
Thạnh, Hội trưởng hội phụ op xå Trung An. 


Trong suốt 3 cuộc kháng chiến chống Pháp - Mi (1945 - 1975), gia đình bà đêu 
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tham gia và hi sinh cho cách mạng Việt Nam: 3 con, em ruột và cå nhãn là liệt sĩ. 


Sau ngày thống nhất đất nước bà được Đăng và Nhà nước Việt Nam truy tặng 
danh hiệu Bà me Liệt Nam anh hàng. 


96- Dường Võ VĂN BÍCH: 

- Từ đường Liên Tỉnh lộ 15 đến đường Liên Tỉnh lộ 9. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xa Binh Mỹ và xå Tân Thạnh Dong huyện 
Củ Chi, từ đường Liên Tỉnh lộ 15 dén đường Liên Tỉnh lộ 9 dài khoảng 6625 mét, 
lộ giới 20 mét. 

3. Lịch sử: Đường này cỏ tử thời Pháp thuộc gọi là Hương lộ 5. Ngay 7-4- 
2000 UBND Thành phố đặt tên đưởng Võ Văn Bích. 

3. Tiểu sử: 

VO VĂN BÍCH 
(... - Mậu thân 1968) 

Liệt sĩ hiện đại, quê xå Trung An, quận Củ Chỉ, tỉnh Bình Dương cũ, nay thuộc 
huyện Củ Chi, TP.HCM. 

Ông tham gia kháng chiến từ những năm 60, năm 1964 nhập ngũ, với chức vụ 
Trung đội phỏ công bình trong lực lượng Quân Giải phỏng. 

Cuối tháng 5 năm 1968 trong đợt 2 chiến dịch Mậu thân, ông chỉ huy đơn vị đảnh 
cầu Binh Dương (ngoại ô thị xa Thủ Dâu Một), ông hi sinh tại trận. 

Sau ngày thống nhất đất nước năm 1975, ông được công nhận là liệt sĩ và truy tạng 
danh hiệu anh kung lực lượng vg trang Việt Nam. 


97- Đường VÖ VĂN BIÊU: 

- Từ đường Quốc lộ 22 đến đường Liên Tỉnh lô 7. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã Phước Thạnh và xà Trung Lập Thượng 
huyện Củ Chỉ, tir đường Quốc lộ 22 đến đường Liên Tỉnh lộ 7 dài khoảng 5550 
mét, lộ giới 20 mét. 

2. Lịch sử: Trước là đường làng có đã lâu đi trong xóm, dân chúng quen gọi 
đường Bàu Trâu - Vườn Trảu. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phỏ dat tên đường 
Võ Văn Điều. 

3. Tiểu sử: 

VO VĂN ĐIỀU 
(Giáp tí 1924 - Mậu thân 1968) 

Liệt sĩ hiện đại, quê xà Phước Hiệp, huyện Củ Chị, tỉnh Bình Dương, nay thuộc 

huyện Củ Chỉ, TP.HCM. 
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Ông tham gia lực lượng kháng chiến chống Pháp tử năm 1945. Từng là trung 
đoàn trưởng bộ đội địa phương phân khu Bắc Long An, lập được nhiêu chiến công 
trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) và chống Mi (1960 - 1968). 

Ông hi sinh ngày 27 - 6 - 1968 trong lúc đang chỉ huy đánh vào Sài Gòn trong 
chiến địch Mậu thân IL 

Sau khi hi sinh, ông được Đàng và Nhà nước Việt Nam truy tặng danh hiệu Azk 
hng lực lượng vë trang. 


98- Bường VŨ DUY CHÍ: 

- Tù đường Liên Tỉnh lộ 8 đến đường mnương thoát nước. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Cú Chi huyện Củ Chỉ, từ đường 
Liên Tỉnh lộ 8 đến đường muong thoát nước, dài khoảng 392 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xảy dựng tir năm 1995 mang số 
thứ tự 50. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phổ dat tên đường Vũ Duy Chỉ. 

3. Tiểu sử: 

VŨ DUY CHÍ 
(Giáp thin 1604 - Mậu ngọ 1678) 
Danh thần đời Lê Thần tông, quê làng Mộ Trạch, huyện Đường An, tỉnh Ha (me 
Ông là em Hoàng giáp Võ Bạt Tuy, nối tiểng văn thơ, có cơ mưu, được chúa Trịnh 


Tac ưu ải trọng dụng, làm đến Thượng thư bộ Lại, tước Phương Quận Công. Sau ông 
cùng với Trần Đăng Tuyển vào làm Tham tụng ở phủ chúa Trịnh. 


Năm Binh thin 1676 ông vẻ hưu, được thăng Thượng thư hộ Lại, Quốc lao Thiếu 
phó. 

Năm Mậu ngọ 1678 ông mất, thọ 74 tuổi, được truy thăng Thải Pho. 
99- Dường VŨ TY: 

- Từ đường Liên Tỉnh lộ 8 đến đường mương thoát nước. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn thị trấn Củ Chi huyện Củ Chi, từ đường 
Liên Tinh lộ 8 đến đường mương thoát nước, đài khoảng 324 mét, lộ giới 12 mét. 

2. Lịch sử: Đường này được qui hoạch và xây dựng tử năm 1995 mang số 
thứ tự 51. Ngày 7 - 4 - 2000 UBND Thành phố đặt tên đường Vũ Tụ. 

3. Tiểu sử: 

VŨ TỤ 
(Bính tuất 1466 - ...) 


Danh thần đời Hậu Lê, quê làng Hoạnh Trạch, huyện Đường An, tỉnh Hải Dương. 
Nay là xa Thái Học, huyện Cẩm Bình, tỉnh Hải Dương. 
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Năm 28 tuổi öng đỏ Hoàng giáp niên hiệu Hỏng Đức thứ 24 (1493), lam quan đến 
chức Hình bộ Tả thị lang, nổi tiếng thanh liêm, chảnh trực. Ông được vua Lê Thánh 
Lông ban cho 4 chữ «Liêm tiết công thẩm”. Làm quan trái các chức trong triều ngoài nội 
mà gia dinh chỉ có mấy sào ruộng xấu của tổ tiên để lại. 

100- Déng XÓM HUẾ: 

- Từ Quốc lộ 22 đến Kênh Đông. 

1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xà Tân An Hội huyện Củ Chi, từ Quốc lộ 
22 đến Kinh Đông, dài khoảng 1700 mét, lộ giới 12 mét. 


2. Lịch sử: Trước là đường làng di trong xã Tân An Hội, dân chủng quen gọi 
đường Xóm Huế, lâu ngày thành chỉnh thức. 


3. Tiểu dẫn: 

XÓM HUẾ 

Địa danh ở huyện Củ Chi, TP.HCM. 

Nguyên vũng này trước đây có một số đồng bào gốc tinh Thừa Thiên vào sinh 
sống ở địa bàn này; do đó nhân dân địa phương quen gọi là Xóm Hwẽ, nay là tên ấp 
thuộc xã Tân An Hỏi. 

101- Bường XÓM THUỐC: 
- Từ Liên Tinh lộ 15 đến Xóm Thuốc. 


1. Vị trí: Đường nằm trên địa bàn xã An Phú huyện Cú Chi, từ Liên Tinh lộ 
15 đến Xóm Thuốc, dài khoảng 1200 mét, lộ giới 12 mét. 
2. Lịch sử: Trước là đường làng đi trong xã An Phú, dân chúng quen gọi 
đường Xóm Thuốc, lâu ngày thành chính thức. 
3. Tiều dẫn: 
XÓM THUỐC 
Địa danh ò huyện Củ Chi, tỉnh Bình Dương cũ. 


Nguyên vùng này nhân dân địa phương trồng thuốc (lå) hút, lâu ngày quen dùng 
và thành địa danh Xóm Thưốc tương tự như Xóm Thuốc ở Gò Vấp TP.HCM. Tại Gò Vấp 
nay có Giáo xứ và nhà thờ Xóm Thuốc. 


Xóm Thuốc ở Củ Chi, nay là tên một ấp thuộc xã An Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM, 
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MỤC LUC 


Mục lục này cỏ 2 số: 1 - Tổng số đường của Thành Phố 
2 - Đường từng quận, huyện (theo mẫu tự a, be 


viết tắt Q.H) 
EE RE: 
Phàm lệ 24 | 24 | Hải Triểu 

Dẫn nhập 7i 25 | 25 |Hàm Nghi 37 

Nội thanh I5 26 | 26 | Hàn Thuyên 38 

27 | 27 |Hỏa Me 39 

Quân! 28 | 28 | Hỏ Hào Hóm 40 

1 | Alexandre De Rhodes 17] 29 | 29 |Hô Huấn Nghiệp 40 
2 | Bà Lê Chân 181 30 | 30 | Hồ Tùng Mậu 41 
3 | Bu Thị Xuân 18] 31 | 31 | Hoàng Sa 43 
4 | Bùi Viện 20 32 | 32 | Huyền Quang 43 
5 | Cách mạng thàng tám 20{ 33 | 33 | Huyền Trân Công Chúa| 44 
6 | Calmette 214 34 | 34 | Huỳnh Khương Ninh 45 
7 | Cao Bå Nha 22|{ 35 | 35 | Huỳnh Thúc Khång 45 
& | Cao Bå Quát 23| 36 | 36 | Ký Con 47 
9 | Cả Bắc 24| 37 | 37 |La Anh Xuân 48 
10| Cô Giang 24|{ 38 | 38 | Lê Công Kiếu 48 
11| Cống Quỳnh 25] 39 | 39 lte Duẩn 49 
12| Chu Manh Trinh 26 40 | 40 te Lai 50 
13| Chương Dương 27{ 41 | 41 |Lê Lgi 5] 
14| Đáng Dung 28| 42 | 42 |Le Thành Tông 53 
15| Đặng Tất 29 43 | 43 |L¿ Thị Hỏng Gám 54 
16| Dặng Thị Nhu 201 44 | 44 | Lê Thị Riêng 55 
17| Đặng Trân Côn 30{ 45 | 45 | Lê Văn Hw 56 
18| Dé Thảm 21 46 | 46 | Lương Hữu Khånh 56 
19| Điện Biên Phủ 32] 47 | 47 |Lim Vân Lang 57 
20| Đình Công Trảng 32] 48 | 48 | Lý Tự Trọng 58 
21| Đông Du A3 49 | 49 | Lý Văn Phức 59 
22| Đông Khởi 344 50 | 50 |Mã Lộ 60 
23| Hai Bà Trmg 34{ 51 | 51 | Mạc Dinh Chỉ 60 
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32 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
üi 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
D 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 


Mạc Thị Bưởi 

Mai Thị Lưu 

Nam Ki Khởi Nghĩa 
Nam Quốc Cang 
Ngô Đức Kể 

Ngô Văn Năm 
Nguyễn Binh Khiêm 
Nguyên Cành Chản 
Nguyên Công Trý 
Nguyên Cư Trinh 
Nguyên Du 

Nguyễn Dinh Chiều 
Nguyễn Huệ 
Nguyễn Hou Cảnh 
Nguyên Hữu Câu 
Nguyên lluy Tư 
Nguyên Khắc Nhu 
Nguyên Phi Khanh 
Nguyên Thái Binh 
Nguyên Thái Học 
Nguyên Thành Ý 
Nguyên Thị Minh Khai 
Nguyên Thiếp 
Nguyễn Trung Ngạn 
Nguyễn Trung Trực 
Nguyễn Văn Binh 
Nguyên Văn Cử 
Nguyễn Văn Giai 
Nguyên Văn Nguyễn 
Nguyễn Văn Nghĩa 
Nguyễn Văn Thủ 
Nguyễn Vän Siêu 
Pasteur 


61 
62 
63 
64 
65 
Di 
Di 
GR 
Di 
ñ9 
71 
72 
74 
73 
76 
78 
TT 
78 
79 
80 
8l 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
89 
90 
91 


i 
87 
88 
89 
90 
9] 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 


= 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 


Pham Hỏng Thái 
Phạm Ngọc Thạch 
Phạm Ngủ Lio 
Pham Văn Trảng 
Phạm Viết Chánh 
Phan Bòi Châu 
Phan Châu Trinh 
Phan Kế Binh 
Phan Liêm 

Phan Tòng 

Phan Tôn 

Phan Văn Đạt 
Phan Van Trường 
Phó Đức Chinh 
Phủng Khác Khoan 
Sương Nguyệt Ảnh 
Tôn Đức Thắng 
Tòn Thá Dam 
Tôn Thái Thiệp 
Tôn Thái Tùng 
Thạch Thi Thanh 
Thị Soch 

Thủ Khoa Huân 
Trân Cao Văn 
Trân Doan Khanh 
Trân Đình Xu 
Trần Hưng Đạo 
Trần Khánh Dư 
Trần Khát Chân 
Trần Nhật Dua 
Trần Quang Khải 
Trân Qui Khoách 
Trịnh Văn Cấn 
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93 
94 
94 
95 
96 
97 
99 

100 

100 

101 

102 

102 

103 

104 

105 

108 

107 

108 

109 

110 

110 

111 

112 

113 

114 

114 

118 

118 

117 

118 

119 

120 
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118 
119 
120 


121 
122 
123 
124 
125 
126 
12 
128 
129 
130 


139 
140 
14 

142 
143 
144 
145 


147 
148 


118| Trương Hàn Siêu 
119| Võ Thị Sáu 
120| Yersin 
Quân 3 
1 Bà Huyện Thanh Quan 
2 Bàn Cờ 
3 Cách mang thång tám 
4 Cao Thảng 
9 Điện Biên Phủ 
6 Đoàn Công Bửu 
7 Hai Bà Tnmg 
8 Hå Xuân Hương 
9 Huỉnh Tịnh Của 
10 | Kỳ Đông 
11 | Lê Ngô Cát 
12 | Lê Qui Đôn 
13 | Lê Văn Sĩ 
14 | Lý Chánh Thẳng 
15 | Lý Thái Tổ 
16 | Nam Ki Khới Nghia 
17 | Nep Thời Nhiệm 
18 | Nguyên Định Chiếu 
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28 


Nguyên Gia Thiểu 
Nguyên Hiền 

Nguyễn Phúc Nguyên 
Nguyễn Sơn Hà 
Nguyễn Thị Diệu 
Nguyên Thị Minh Khai 
Nguyễn Thiện Thuật 
Nguyên Thông 
Nguyễn Thượng Hiện 
Nguyễn Văn Mai 


122 
123 


125 
126 
126 
127 
128 
129 
130 
130 
131 
132 
133 
133 
134 
135 
136 
137 
137 
138 
140 
140 
141 
142 
142 
143 
144 
145 
146 
147 


150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 


164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 


30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4l 
42 
43 
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Pasteur 

Phạm Định Tu 
Phạm Ngọc Thạch 
Sư Thiện Chiếu 
Trần Cao Vân 
Trần Quang Diệu 
Trân Quốc Thảo 
Tràn Quốc Toản 
Trần Văn Đang 
Trương Định 
Trương Quyền 
Tú Xương 

Vũ Thi Sảu 

Võ Văn Tân 
Vườn Chuối 


Quận 4 


Định Lê 

Đoàn Nhi Hài 
Đuàn Văn Bo 
Hoàng Diệu 

Khánh Hội 

Lê Quốc Hung 

Lê Thạch 

Lê Văn Linh 

Ngô Văn Sở 
Nguyễn Hm Hào 
Nguyễn Hữu Thụ 
Nguyên Khoải 
Nguyễn Tất Thành 
Nguyên Thân Hičn 
Nguyên Trường Tộ 
Tân Vĩnh 
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147 
148 
149 
149 
150 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
158 


161 
162 
162 
163 
Lë? 
165 
166 
t66 
167 
Lt 
189 
170 
170 
173 
174 
175 


ma mến. rèm rä 
ang 


ig 
z E Tôn Đàn 175 -7 ES Kim Biên 197 Phan Văn Khỏe 277 e Vo Trường Toản 246 
181| 18 | Tôn Thất Thuyết 176 | 212 | 27 | Lão Tử 198 245 mg Phan Văn Tri mn 278 | 93 | Va Chỉ Hiếu 24T 
182| 19 | Van Don 177 | 213 | 28 | Lê Hong Phong 198 246) 61 | Phó Cơ Điệu 225 | 279| 94 | Xóm Cải 248 
183| 20 | Vinh Hội 177 | 214 | 29 | Lê Quang Định 199 247| 62 | Phú Dinh 225 | 280| 95 | Xóm Chi 248 
184| 21 | Vinh Khánh 178 | 215 | 30 | Lương Như Hạc 200 248 63 | Phú Giáo 226 f 281 | 96 | Xóm Vôi 240 
185| 22 | Xóm Chiếu 178 | 216 | 31 | Lưu Xuân Tin 201 249 64 | Phủ Hūu 226 | 282 | 97 | Yếét Kiêu : 249 
217 | 32 | Lý Thường Kiệt 301 220 65 | Phù Đống Thiên Vương| 227 e 
Quận § 218 | 33 | Mạc Cửu 202 251| 66 | Phùng Hưng 227 Quận 6 
186| 1 | An Binh 179 | 219| 34 | Mạc Thiên Tích 203 2582| 67 | Phước Hưng 228 | 283| 1 | An Dương Vương 251 
187| 2 | An Dương Vương 179 | 220| 35 | Nghĩa Thục hf 253| 68 | Sư Vạn Hạnh 229 | 284| 2 | Bà Hom 251 
188| 3 | An Điểm 180 | 221 | 36 | Ngô Gia Tự 205 254 69 | Tạ Uyên 230 | 285] 3 |BàKy 252 
189] 4 | Bà Triệu 181 | 222 | 37 | Ngò Quyển 205 255) 70 | Tần Đà 231 | 286| 4 | Bàlài 252 
190| 5 | Bot Sậy 181 | 223 | 38 | Ngò Nhân Tịnh 206 256| 71 | Tân Hàng 231 | 287| 5 | Bài Sảy 253 
191| 6 | Bạch Vân 182 | 224 | 39 | Nguyễn Án 207 257| 72 | Tân Hưng 239 | 288| 6 | Binh Phủ 253 
192| 7 | Búi Hữu Nghia 183 | 225 | 40 | Nguyễn An Khương 208 258| 73 | Tàn Thành 232 | 289| 7 | Binh Tây 254 
193| 8 | Cao Đạt 184 | 226 | 41 | Nguyên Biểu 208 259 74 | Tống Duy Tân 233 | 290| 8 | Binh Tiên 254 
194| 9 | Châu Văn Liêm 184 | 227 | 42 | Nguyễn Chí Thanh omg 260) 75 | Tăng Bạt Hő 234 | 291|9 | Cao Văn Lâu 255 
195| 10 | Chiêu Anh Các 185 | 228 | 43 | Nguyễn Duy Dương 210 261| 76 | Tháp Mười 235 | 292 | 10 | Chợ Lớn 256 
196| 11 | Dương Từ Giang 186 | 229 | 44 | (Trản Hưng Đạo B) 211 262| 77 | Thuận Kiều 235 | 233 | 11 | Chủ Văn An 257 
197| 12 | Đào Tấn 187 | 230 | 45 | Nguyên Kim 211 263| 78 | Trang Tử 236 | 294| 12 | Đặng Nguyên Cán 257 
19“| 13 | Đăng Thái Thân 188 | 231 | 46 | Nguyễn Thi 219 264| 79 | Trần Binh Trọng 237 | 295 | 13 | Gia Phú 258 
169| 14 | Đó Ngọc Thạnh 188 | 232 | 47 Nguyễn Thị Nhỏ 213 265% 80 | Tràn Chảnh Chiếu 237 | 236 | 14 | Hậu Giang 259 
200| 15 | Đỏ Văn Sửu 189 | 233 | 48 | Nguyễn Thời Trung 214 2661 81 | Trần Điện 230 | 297 | 15 | Hoàng Lê Kha 259 
201| 16 | Gia Phú 189 | 234 | 49 | Nguyễn Trai 214 267| 82 | Trản Hòa 239 | 298 | 16 | Hồng Bàng 260 
202| 17 | Gò Công 190 | 235 | 50 | Nguyễn Trí Phương 216 268| 83 | Trân Hưng Dan 239 | 299 | 17 | Kinh Dương Vương 260 
203| 18 | Hà Tôn Quyển 191 | 236 | 51 | Nguyễn Văn Cử 917 269) 84 | Trản Phú 240 | 300 | 18 | Lê Quang Sung 261 
204| 19 | Hài Thượng Lân Ông 191 | 237 | 52 | Nguyễn Văn Đừng 218 270 85 | Trản Tuấn Khải 241 | 301 | 19 | Lė Tán Kế 262 
2051 20 | Hàm Tử 192 | 238 | 53 | Nhiêu Tâm 219 271| 86 | Trản Tưởng Công 242 | 302 | 20 | Lê Trực 263 
206| 21 | Hạc Lạc 193 | 239 | 54 | Pham Bän 220 272| 87 | Trân Văn Kiếu 243 | 303 | 21 | Lò Gốm 263 
207| 22 | Hỏng Bàng 194 | 240 | 55 Re? Đón 220 273| 88 | Tràn Xuân Hòa 243 | 304 | 22 | Lý Chiêu Hoàng 264 
208| 23 | Hong Vương 194 | 241 | 56 | Phạm Ho Chỉ 221 274| 89 | Triệu Quang Phục 244 | 305 | 23 | Mai Xuân Thưởng 264 
209| 24 | Huỳnh Màn Đạt 196 | 242 | 5? | Phan Huy Chú 299 275| 90 | Trịnh Hoài Đức 245 | 306 | 24 | Minh Phụng 265 
210| 25 | Kỹ Hòa 197 | 243 | 58 Í Phan Phù Tiên 223 276i 91 | Vạn Kiếp 246 | 307 | 25 | Ngô Nhân Tịnh 266 


1018 : hffps://tieulun.liôfdo.org 


=šHM == = 
si == SIM == BỊ SC 


Nguyễn Quyến Đào Day Từ 
Nguyễn Đình Chi Chảnh Hưng 373| 47 | Nguyễn Sĩ Cố ep 404 | 13 | Điện Aen Phủ 332 
309 e Nguyễn Hữu Thận e e bù Dạ Nam wg 374| 48| Nguyễn Thị Tần 312 | 405 | 14 | Đông Nai 333 
310| 28 | Nguyễn Phạm Tuân 268 | 341 |15 | Dã Tượng 288 375| 49 | Nguyễn Văn Của 312 | 406 | 15 | Hòa Hảo 334 
311| 29 | Nguyễn Thị Nhỏ 269 | 342 |16 | Dương Bå Trac 289 376| 50| Phạm Hùng 313 | 407 | 16 | Hòa Hưng 334 
312| 30 | Nguyễn Vân Luông 269 | 343 |17 | Đa Nhìm 289 377| 51 | Phạm Thế Hiển 314 f 408 | 17 | Hoàng Dư Khương 335 
313| 31 | Nguyễn Xuân Phụng 2701344 |18 | Đao Cam Mọc 290 378| 52 | Phong Phú 314 f 409 | 18 | Hỗ Bå Kiện 335 
314| 32 | Phạm Đình Hő 270345 |19 | Đặng Chất 291 379| 53| Phú Định 315 | 410 | 19 | Hồng Linh 336 
315| 33 | Phạm Phú Thứ 271|346 |20 | Định Hòa 291 380| 54| Rach CH 315 | 411 | 20 | Hùng Vương gar 
316| 34 | Phạm Văn Chí 272 | 347 |21 | Đông Hồ 292 381| 55 | Rach Cùng 316 | 412 | z1 | Hương Giang We 
317| 35 | Phan Văn Khỏe 272|348 |22 | Hoài Thanh 293 382| 56 | Tạ Quang Bửu 316 | 413 | 22 [Lè Hồng Phong 338 
3101 36 | Phá Lâm 273 |343 |23 | Hoàng Đạo Thủy 294 383| 57| Trần Nguyên Han 317 | 414 |23 [Lý Thái Tổ 339 
319) 37 | lân Hóa 2741 350 |24 | Hoàng SI Khả 295 384| 58 | Trân Văn Thành 318 | 415 | 24 [Lý Thường Kiệt 340 
320| 38 | Tân Hòa Đông 274 | 351 |25 | Hồ Biếu Chánh ¿96 385| 59 | Trưasg Đình Hội 319 | 416 | 25 [Ngô Gia Tự 341 
321| 39 | Tháp Mười 2751352 |26 | Hò Học Lam 297 386| 60| Tùng Thiện Vương 319 | 417 | 26 [Ngo Quyên 549 
322] 49 | Đa TE EU [SU [NHI ng pc 387| 61| Tuy Li Vương 321 | 418 | 27 [Nguyễn Chi Thanh | 343 
323] 41 | Trản Binh 276 | 354 |28 | Hưng Phú 298 388| e) Ưu Long 322 | 419 |28 [Nguyễn Duy Dume | 344 
324| 42 | Trần Trung Lập 2704355 |29 | ube, den 389| 63| Vinh Nam 322 | 420 | 29 |Nguyèn Giàn Thanh | 344 
325) 43 | Tran Vận Kif dëi ban kel 18mg Sia sat 390| 64| Võ Tri 323 | 421 | 30 [Nguyễn Kim 345 
dài Kuổi a sấy e = A a = 391| 65| Xóm Cúi 323 | 422 | 31 [Nguyèn Lâm 346 
Quận 6 359 |33 | Lương Văn Can 301 Quận 10 E bóc Gaz ER oi 
, 424 | 33 | Nguyên Tiếu La 347 
la iz | aoi mien foe 7 loa: maoim | sf tas (34 [noma mane nen 1 
329| 3 | BaĐình 280 | 362 |36 | Lý Đạo Thành 303 - — a en ha “hai Phương ám 
sùi Kéi Laien 201363 |37 |MaiAm ex 395| 4 | Bạch Mã 327 | 428 | 37 | Sư Vạn Hanh 352 
ag bk wën e DS 7S: | MADRP sen 396| 5 | Bắc Ha 327 | 429 | 38 |Tam Đào 353 
332| 6 | Binh D 
333| 7 | Bông Sao 283 _ e gege wé E D E 3/8 | 430 | 39 [Tân Phước wen 
334| 8 | Bử Huy Bich 283 | 367 |41 | Ngô Sĩ Liên 307 - , SE ed 431 | 40 [Ta Hiến Thành wë 
335| 9 | Bùi Minh Tree 284| 368 |42 [Nguyễn Ché Nghia | 307 ach mạng tháng tâm | 329 | 432 | 41 [Thành Thái 355 
336| 10 | Cao Lä 285| 369 |43 | Nguyễn Duy 308 400, 9 “NHI 330 Í 433 | 42 |Trån Minh Quyên 356 
337| 11 | Cao Xuân Dục 285 Ì 370 |44 [Nguyễn NgọcCung | 309 401| 10| Cửu Long 330 | 434 | 43 {Trân Nhân Tòn 357 
338| 12 | Cân Giuộc ¿86 | 371 145 | Nguyễn Nhược Thị 309 402| 11) Châu Thới 331 
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435 


437 


438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
46l 
462 
463 
464 
465 
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44 | Trần Thiệt. Chánh 
436| 45 | Trường Sơn 
46 | Vĩnh Viên 


O œ d Ca LD + Zo ba = 


Gë PN bw Pë cv ` Ëwi hở Ni m ` bet m ` Feb m ` re ` Fb ` Feb ` Fe rech 
GœG sa mì d rô E cà d eg së C En dé b9 bộ ké e 


Quận 11 
Au Co 
Ba tháng hai 
Bình Dương thì xã 
Bình Thửi 
Binh Thời 2 
Bình Thói 3 
Binh Thới 3A 
Binh Thới 4 
Binh Thới 5 
Binh Thới 5A 
Bình Thới 6 
Binh Thới 7 
Binh Thới 7A 
Binh Thản 8 
Binh "Then 9 
Công Chúa Ngọc Hàn 
Dương Định Nghệ 
Dương “Tử Giang 
Đào Nguyên Phổ 
Đặng Minh Khiêm 
Đỏ Ngọc Thạnh 
Đội Cung 
Hà Tôn Quyên 
Hàn Hài Nguyên 
Hòa Binh 
Hòa Hảo 
Hoàng Đức Lương 
Huyện Thoại 


358 
359 


361 
361 
362 
363 
364 
364 
364 
364 
364 
364 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
366 
367 
367 
368 
369 
369 
370 
371 
371 
372 
372 
373 


e 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 


a 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
4d 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
KU 
52 
SE 
34 
59 
56 
57 
58 
59 
60 
61 


Lạc Long Quân 
Lanh Binh Thăng 
Lệ Đại Hành 

Lê Thị Bạch Ca 
Lẻ Tung 

Ló Siêu 

Le Nam De 

Lý Thường Kiệt 
Lt Gia 

Lũ Gia 3 

Lữ Gia 3 

Lữ Gia 18 

Lữ Gia 52 

Minh Phụng 
Nguyên Bá Học 
Nguyễn Chị Thanh 
Nguyễn Thị Nhỏ I 
Nguyễn Thị Nhỏ II 
Nguyên Văn Phú 
Nhật Tào 

Ông Ích Khiêm 
Phan Xich Long 
Phó Cơ Điều 
Phú Thọ 

Quản Sự 

Tạ Uyên 

Tân Khai 

Tân Hóa 

Tân Phước 

Tôn Thất Hiện 
Tổng Văn Trản 
Tổng Lung 

Tuệ Tĩnh 


Tên å Tên đ 
nm th” Jee mm lộ, 


374 
375 


386 
386 
387 
388 
388 
389 
389 
390 
391 
391 


z 
500 


502 
503 


504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 


520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 


62 
63 
64 
65 
66 


© Gë ¬i en Lë gn bad Pe ra 


Nä Pwë Pwë ®%# W&w wi D m m m mw ` fe ` bei ` be ` bech 5= =5 
E CL dn Gab D be €© Œ E as €C: En dp Le Mi reg O 


Së == Rad m= E 


weg 
Trân Qui 
Vĩnh Viên 
Xóm Đất 


Q. Phú Nhuận 


Cao Tháng 

Câm Bå Thước 
Cô Bắc 

Cô Giang 

Chiến Thắng 
Duy Tần 

Đào Duy Anh 
Đào Duy Từ 
Đặng Thai Mai 
Đặng Văn Nom 
Đoàn Thị Điểm 
Đỏ Tấn Phong 
Hài Nam 

Hoàng Diệu 
Hoàng Minh Giảm 
Hoàng Văn Thụ 
Hô Biếu Chánh 
Hó Văn Huê 
Huỳnh Văn Bank 
Ký Con 

Lam Sơn 

Lê Qui Đôn 

Lê Vân Sĩ 

Mai Văn Ngọc 
Ngô The Nhiệm 
Nguyễn Đình Chiếu 


392 
393 
394 
394 
395 


397 
397 
398 
399 
399 
400 
401 
402 


404 
405 
406 
406 
407 
408 
409 
410 
410 
411 
412 
413 
413 
414 
415 
416 


530 
531 
532 
533 


546 


548 
349 
550 


551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 


28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 


Hä œ A CD Gë A Q2 to re 


_ˆ 
© 


Nguyèn Dinh Chinh 
Nguyên Kiệm 
Nguyên Thị Huynh 
Nguyên Trọng Tuyến 
Nguyễn Trường "Té 
Nguyễn Văn Đâu 
Nguyễn Van Trỏi 
Nhiêu Tử 

Phan Däng Lưu 
Phan Định Phúủng 
Phan Tây Hồ 

Phan Xich Long 
Phổ Quang 

Thich Quảng Đức 
Trắn Cao Vân 

Trån Huy Liệu 
Trắn Hữu Trang 
Trân Kế Xương 
Trån Khát Chân 
Trân Văn Đang 
Trương Quốc Dụng 


Q. Bình Thạnh 


Ba mươi thång Tư 
Bạch Đằng 

Bình Lợi 

Binh Quới 

Bùi Định Tu 

Bùi Hữu Nghĩa 
Cao Xuân Huy 
Chu Văn An 

Diên Hóng 

Điện Biên Phủ 
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418 
419 
420 
420 
421 
421 
422 
423 
124 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
434 
435 


437 
437 
438 
439 
439 
440 
441 
442 
442 
443 


561| 11| Đính Tiên Huàng 443 | 594 | 44 | Nguyên Văn Lạc 


Tên đường lên d GL ee Số 

"on `" Lee mon o lưng anj ` Toi ` Le lgl Tham ` Vi 
459 

658 | 35 515 


625| 2 | An Nhơn 491 Thiên Hộ Dương 

962| 12| Dinh Bộ Linh 444 | 595 | 45 |No Trang Long 469 626| 3 | Cây Trâm 492 | 659 | 36 | Thống Nhất 5186 
563| 13 | Đông Ða 445 | 596 | 46 | Nguyên Xi {z0 627| 4 | Dương Quàng Hàm 492 | 660 | 37 | Thông Tây Hội 517 
564| 14 | Hoàng Hoa Thảm 445 | 597 | 47 | Nguyễn Xuân Ôn 471 628| 5 | Hanh Thông 493 | 661 | 38 | Tôn Quang Phiệt 517 
565| 15 | Hó Xuân Hương 146 | 598 | 48 | Phạm Viết Chanh 472 629| 6 | Huỳnh Khương An 493 | 6621 39 Ì Tủ Mo 518 
966| 16 | Huỳnh Định Hai 447 | 589 | 49 | Phan Bội Châu 473 630| 7 | Lè Dic Thọ 494 | 663 | Ap | Trån Bå Giao 319 
)B7| 17| Huynh Màn Đạt 448 | 600 | 50 | Phan Châu Trình 4/4 631| 8 | Lê Hoàng Phải 495 | 664 | 41 | Tràn Binh Trọng 520 
2bbl 18| Huỳnh Tinh Của 448 f 601 | 51 | Phan Đăng Lưu 474 632| 9 | La Lai 496 | 665 | 42 | Trần Phú Cương 520 
ari leya SE d Kand 95, khaa th 633| 10| Lê Lợi 496 | 666 | 43 | Trần Quốc Tuấn 521 
5/0 20 | Lê Quang Định 450 | 603 | 53 | Phan Văn Hân 476 634| 11| Lê Quang Định 498 | 667 | 44 | Tràn Thị Nghỉ 529 
El 25 Si X30 | 904 | 54 | Phạn Van ig Wie 635| 12| Lê Thị Hồng 498 | 668 | 45 | Tnmg Nữ Vương 522 
572| 22 | Mai Xuân Thưởng 451 f 605 | 55 | Phó Đức Chính 477 636| 13 | Lê Văn Thọ 499 | 669 | 46 | Trương Đăng Quế 524 
973| 23| Me Linh 452 | 606 | 56 | Phú Mi 478 637| 14 | Lương Ngọc Quyến 500 | 670 | 47 | Trương Minh Kỷ 524 
574| 24 | Ngõ Đức Kể 452 | 607 | 57 q{ (Quản Sự 478 638| 15 | Lý Thường Kiệt 500 e 

575| 25 | Ngô Nhàn Tịnh 453 | 608 | 58 | Tăng Bạt Hồ 478 639| 16| Nguyễn Bình Khiêm | sorl ` Q. Tân Bình 

576| 26 | Ngô Tất Tá 454 | 609 | 59 | Thanh Đa 479 640| 17 | Nguyễn Du 502 | 671|1 | Ấp B& 527 
577| 27 | Nguyên Hồng 455 | 610 | 60 | Trản Binh Trọng 480 641| 18| Nguyên Hồng s03 | 672| 2  |Âu Cơ 527 
578| 28| Nguyên An Ninh 456 | 611 | 61 | Tràn Kế Xưmg 480 642| 19| Nguyễn Kiệm 504 | 673| 3 |BaGia 528 
579 29| Nguyễn Công Hoan 436 | 612 | 62 | Tràn Qui Cáp 481 643| 20| Nguyễn Oanh 504 f 674| 4 | Bamươi thång Tư 528 
580| 30 | Nguyễn Công Trú 457 | 613 | 63 | Tràn Văn Ki 482 644| 21 | Nguyễn Tuản 505 f 0675| 5 | Ba Vân 529 
581| 31| Nguyễn Cửu Vân 458 | 614 | 64 | Trịnh Hoài Đức 482 645| 22 | Nguyễn Thái Sơn 506 | 676| 6 | Bav 530 
582| 32 | Nguyễn Duy 459 | 615 | 65 | Trường Sa 483 646| 22 | Nguyễn Thượng Hiên | 506 | 677| 7 | B&Ái 530 
9383| 33 | Nguyên Huy Tưởng 460 | 616 | 66 |Ung Văn Khiêm 48d 647| 24| Nguyễn Văn Bảo 507 0678| 8 | Bạch Đằng 531 
584| 34 | Nguyên Hữu Cảnh 460 f| B17 | 67 | Vạn Kiếp 485 648| 25 | Nguyễn Văn Công 508 f 679| 9 | Bành Văn Trần 53] 
585/ 35 | Nguyễn Huy Lượng 461 f 618 | 68 |Vôỏ Duy Ninh 485 649| 26 | Nguyễn Văn Dung 508 | 680 | 10 | Bàu Bàng 532 
586| 36 | Nguyên Khuyến 462 | 619 | 69 |Vo Trường Toản 48ũ 650| 27 | Nguyễn Văn Lượng 509 | 681 | 11 | Bàu Càt 532 
587| 37 | Nguyễn Làm 462 620 |70 |Ya Ngọc Phan 487 651| 28 | Nguyễn Văn Nghi 509 | 682 | 12 | Bàu Cát 1 533 
588| 38 | Nguyễn Ngọc Phương | 463 f 621 |71 |Va Tùng 487 652| 29| Phạm Ngủ Lào 510 | 683| 13 | Bàu Cát 2 533 
189| 39 | Nguyên Thái Học 464 | 622 | 72 |Xô Viết Nghệ Tình 488 653| 30 | Phạm Văn Chiêu 510 | 684 | 14 | Bàu Cåt 3 333 
590| 40 | Nguyên Thiện Thuật 465 | 623 | 73 |Yên På 48q 654| 31| Phan Huy Ích 511 | 685 | 15 | Bàu Cát 4 333 
591| 41| Nguyễn Thượng Hiển | 466 ca 655| 32 | Phan Van Trị 512 | 686 | 16 | Bàu Cát 5 534 
592| 42 | Nguyễn Trung Trực 467 MES 656| 33 | Quang Trung 513 | 687 | 17 | Bàu Cåt 6 534 
593| 43| Nguyễn Văn Đậu 468 {624 |1 [An Hỏi 491 657| 34| Thich Bửu Đăng 515 | 688| 18 | Bàu Cåt 7 234 
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: Số 
Tên đ lên đường 
Tên đường — | Tan E E fe tham e ` Taing LV, 
fe Thơm _ in — Thi E SC s 


Hoàng "Thé: Hoa 788 | 118 |Lê Trung Nghĩa 600 


Bàu Cát 9 Đỗ Công Tı 

ec sa { bổ và Bài en alala SEH sn 756| 86 | Hoàng Văn Thụ ei 789 | 119 [Le Van Si 500 
691| 21 | Bến Cát 535 | 724 | 54 | Đã đốc Long sat | 757| 87 | Hoàng Việt 579 | 790 | 120 [Lý Thải Tông 601 
692| 22 | Bình Giá 535 | 725 | 55 | Đó đốc Lộc eet 758| 88 | Hoàng Xuân Nhị 580 | 791 | 121 [Lý Thành Tông 603 
693| 23 | Bình Long 536 | 726 | 56 | Đô đốc Thủ 558 Sid Lë SL AEN 603 
694| 24 | Bùi Thị Xuân 536 | 727 | 57 | Đồ Đức Dục 559 760| 90 | Hå Ngọc Cần 581 į 795 | 123 |Lộc Hưng 604 
695| 25 | Ca Văn Thinh 537 | 728 | 58 | Đỗ Nhuận 559 761191 | ng Mi ien TEEN gien 604 
696| 26 | Cách mạng 5381 729 | 59 | Đó Sơn | s60 762| 92 | Hồng Lạc 583 į 795 | 125 (me Bản Bich 605 
697| 27 | Cách mạng tháng Gen | 539| 730 | 60 | Độc tp We 763| 93 | Huỳnh Thiện Lộc 583 | 796 | 126 |Lương Đắc Bằng 605 
698| 28 | Công Hòa 539 731| 61 | Đáng Đa SS 764| 94 | Huinh Tịnh Của 584 | 797 | 127 |Lương Thể Vinh 606 
699| 29 | Cù Chính Lan 540| 732 | 62 | Đảng Đen 569 7651 95 | Huỳnh Văn Chính 985 | 798 | 128 [Luu Nhân Chủ 607 
700| 30 | Cửu Long 541 f 733 | 63 | Đóng Hå 562 766| 96 | Huỳnh Văn Nghệ 585 | 799 | 129 [Mai Lao Bang 607 
701| 31 | Chân Li 541 f 734| 64 | Đỏng Nai 564 767| 97 Hưng Hóa 586 | 800 | 130 [Muùi chin thång năm 608 
702| 32 | Châu Vinh Té 542| 735 | 65 | Dông Sơn ei 768| 98 | Ích Thiện 587 | 801 | 131 [Năm Châu 608 
703| 33 | Chế Lan Viên 543Í 736 | 66 | Đảng Xoài 585 769| 99 | Khai Quang 587 į 802 | 132 |Ni sư Huỳnh Liên 609 
704| 34 | Chỉ Công 543Í 737| 67 | Đình Điền 565 770| 100 | Khai Trí 588 | 803 | 133 |Núi Thành 610 
705| 35 | Chí Linh 544| 738 | 68 | Dinh Liệt 566 771| 101| Khuông Việt 588 f 804 | 134 |Ngô Quyền 610 
706| 36 | Chu Thiên 544| 739 | 69 | Giải phóng 567 772| 102 | Lạc Long Quân 589 | 805 | 135 [Nguyễn Bá Tòng 611 
707| 37 | Chu Văn An 545Í 740 | 70 | Gò Cám Đệm 567 773| 103 | Lam Sơn 589 | 806 | 136 |Nguyễn Bär 612 
'708| 38 | Chir Dông Từ 546Ï 741| 71 | Gò Dâu 568 774| 104 | Lan Mê Linh 590 | 807 | 137 [Nguyễn Cảnh Dị 613 
709| 39 | Dân Chủ 547 | 742 | 72 | Hà Ba Tường 568 775| 105 | Lê Cao Lầng 591 f 808 | 138 |Nguyễn Chánh Sắt 613 
710| 40 | Dân tộc 547 f 743 | 73 | Hài Vân 569 776| 106 | Lê Duy Nhuận 55¡ ¡ 808 | 139 [Nguyễn Chich 614 
711| 41 | Dan Trí 548Í 744 | 74 | Hàn Mặc Tử 570 777| 107 | Lê Đình Thám 592 į 810 | 140 |Nguyên Cửu Đàm 615 
712| 42 | Dương Đức Hiện 548Í 74ã | 75 | Hải Giang 571 778| 108 | Lê Hi 593 į 811 141 [Nguyễn Dữ 615 
713| 43 | Dương Khuẻ 549| 746 | 76 | Hậu Giang 571 779| 109 | Lê Lai 593 Í 812 | 142 [Nguyễn Đình Khôi 616 
714| 44 | Dương Văn Dương 550 747 | 77 | Hiên Vương 572 780 | 110| Lê Lâm 594 | 813 | 143 |Nguyễn Hậu 617 
715| 45 | Dương Văn Nga 551 748 | 78 | Hiệp Nhất 573 781| 111 Lê Lợi 5951 814 | 144 |Nguyễn Hiến Lê 617 
716| 46 | Duy Tân 552Ï 749 | 79 | Hòa Binh 573 782| 112 | Lê Minh Xuân 596 | 815 | 145 [Nguyễn Hồng Đào 618 
717| 47 | Đại Nghĩa 552Ï 750 | 80 | Hòa Hiệp 574 783| 113 | Lê Ngân 596 f 816 | 146 [Nguyễn Hữu Dật 618 
718| 48 | Đặng Lộ 553| 751 | &1 | Hoàng Bật Đạt 574 784| 114 | Lê Sát 597 | 817 | 147 |Nguyễn Hữu Tiển 619 
719| 49 | Đất Thánh 554Í 752 | 82 | Hoàng Hoa Thàm 575 785 | 115 | Lê Tấn Quốc 598 | 818 | 148 [Nguyễn Mĩ Ca 620 
720| 50 | Đoàn Giỏi 554Í 753 | 83 | Hoàng Kế Viêm 576 786 | 116 | Lê Thúc Hoạch 598 | 819 | 149 |Nguyễn Minh Châu 620 
7211 51 | Đoàn kết 5551 754| 84 | Hoàng Ngọc Phách | 577 787| 117 Ì Lê Trọng Tán 5991 820 Í 150 ÍNguyễn Minh Hoàng | 621 
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887 | 217 | Tân Viên 686 | 920 | 250| Thân Nhàn Trung 682 
gé Nguyễn Ngọc Nhựt 854 r3 Phạm Văn Xào 888 | 218 | Tân Canh 687 | 921 | 251| Thép Mới 683 
can S Nguyễn Phúc Chu - 855 | 185 [Phan Anh em 889| 219 | Tân Châu 667 | 922 | 252| Thich Minh Nguyệt | 684 
823 | 153 | Nguyễn Sơn 624 |856 | 186 [Phan Châu Trinh 647 890 | 220 | Tân Hài 667 | 923 | 253| Thiên Phước 684 
824 | 154 | Nguyễn Súy 624 857 |187 [Phan Đình Giót 648 891 | 221 | Tân Hương 668 | 924 | 254| Thoại Ngọc Hàu ö85 
825| 155 [Nguyễn Thái Binh | 625 | 358 | 188 [Phan Đình Phùng 649 892 | 222 |: Tàn Khai 668 | 925 | 255| Thủ Khoa Huân 688 
826| 156 | Nguyễn Thấ Học 625 |859 | 189 [Phan Huy Ích 650 893 | 223 | Tân Ki Tàn Qui 669 | 926 | 256| Tra Khúc 887 
827 | 157 |Nguyễn Thanh Tuyển | 626 | 860 | 190 [Phan Sào Nam 651 894 | 24 | Tân Lập 669 | 927 | 257| Trin Hưng Đạo ge 
828| 158 [Nguyễn TrọngLội | 627 (861 | 191 [Pham Thúc Duyện Wës 895 | 225 | Tân Phước 670 | 928 | 258| Trân Mai Ninh 688 
829| 159 | Nguyễn Trọng Tuyến | 628 |862 | 192 [Phan Văn Lâu gé 896 | 226 | Tân Qui 870 | 929 | 259| Trần Quang Cơ 689 
Sa en EH e a5 ze "eise? ¬ 897 | 227 | Tản sơn 671 | 930 | 260| Trân Thái Tông 689 
832| 162 | Nguyên Văn Dương 630 | 865 | 195 |Phố Che 684 898 | 228 | Tân Sơn Hòa 671 | 931 | 261| Tràn Thánh Tông 690 
vi 148 [Ngân Vy Hoa 630 Lee Loch Quai sẽ 899 | 229 | Tân Sơn Nhì 672 | 332 | 262| Trân Thủ Độ 691 
834 | 164 | Nguyễn Văn Huyện 631 867 | 197 Ubu Hòa 655 Sai Gre TIÊN câu ve E? AEA VEA LAE Di 
835 | 165 Nguyễn Via Mo en Jee liss pat, e 901| 231 | Tân Thành 673 | 934 | 264| Tràn Văn Giáp 692 
836 | 166 [Nguyễn Văn Ngọc 632 Jee | 199 a Thọ Be e 902 | 232 | Tân Thọ 673 | 935 | 265| Trản Văn Ơn 603 
837| 167 | Nguyễn Văn Tổ 633 1870 |200 [Phú Trung sử 903 | 233 | Tàn Tiến 674 | 930 | 266| Trịnh Đình Thảo 694 
838 | 168 | Nguyễn Văn Trôi 634 |871 |201 paar Chí Kia gg 904 | 234 | Tân Trang 674 | 337 | 267| Trinh Đình Trọng 695 
839 | 169 | Nguyễn Van Vì 634 |872 | 202 |Quách Văn Tuần 658 ad Be Kéi, sé bond Kat Dinakar Ge 
840| 170 [Nguyễn Van Vinh | 635 |373 |203 |Quàch va 659 en bei kaë äm D/6 | 348 | 269) Trudo Chinh oue 
R41 | 171 Nguyễn Xuân Khoát 636 874 204 Quảng Hiện 659 907 | 237 Tây Son 676 940 | 270 Truong Công Định 697 
842| 172 | Ngy Binh 637 |875 |205 |Quàn sự 660 Làm long Doea Ora | 3414 3/4) Đông Si 098 
843 | 173 [Nghia Hòa 638 1876 |206 [Sao Mai 660 909| 239 | Tiên Giang 677 | 942 | 272| Trương Vân Lĩnh 699 
844| 174 | Nghĩa Hưng 638 1877 | 207 [Sám Sơn 661 910 240 | Tô Hiệu 677 | 943 | 273| Trương Vinh Ký 700 
845 | 175 | Nghĩa Phát 639 [878 | 208 [Sông Đà 661 0811| 241| Tống Văn Hên 678 | 944 | 274| Út Tịch 701 
846 | 176 | Nhất Chi Mai 639 | 879 | 209 |Sông Dos 662 912| 242 | Tự Cường 679 | 945 | 275| Vạn Hạnh 701 
847 | 177 | Nhật Lệ 641 |880 |210 [Sóng Nhuê 663 913| 243 | Tử Hải 679 | 946 | 276| Văn Cao 702 
848| 178 | Phạm Cự Lượng 641 |881 | 211 |Sông Thao 663 914| 244| Tir Lập 679 | 947 | 277| Văn Chung 703 
849| 179 | Phạm Ngọc 642 [882 |212 |Sông Thương 664 915| 245 | Tự Quyết 680 | 948 | 278| Võ Thành Trang 704 
850 | 180 | Phạm Phú Thứ 642 |383 |213 |Sơn Cang 664 916 | 246 | Thạch Lam 680 | 949 | 279| Và Đình Long 704 
§51 | 181 | Phạm Văn Bạch 643 884 | 214 |Sơn Hưng 665 917 | 247 | Thành Công 681 | 950 | 280| vo Trọng Phụng 705 
852 | 182 | Phạm Vän Hai 644 | 885 | 215 |Sơn Kỳ 665 918| 248 | Thành Mi 682 | 951 | 281| Vườn Lài 708 
853 183 | Pham Vấn 645 |886 |216 [Tá Thiết 665 919| 249| Thám Mi 682 | 952 | 282| Xuân Diệu 706 
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283 | Xuân Hông 707 3 |BùiVănBa “ 730 1013 LAXuân Oai 748 |1043 |6 | Dân Chủ 

954| 284 | Ÿ Lan 708 o 4 | ĐàoTr “| 730 1014 A Lê Văn Việt 749 |1044 |7 | Huỳnh Thúc Kháng d 
955 | 285 | Yên Đồ 708 | 984 |5 | Gò Ô Môi 731 1015 |14 {là Lu 749 {1045 |8 | Nguyễn Công Trứ 768 
356| 286 | Yên Thế 709 | 985 |6 | Hoàng Quốc Việt 732 1016 |15 [Long Phước 749 |1046 |9 | Tôn Đàn 768 
986 |7 | Huỳnh Tấn Phát 732 1017 |16 |Iong Som 750 § 1047 | 10 | Phan Thanh Giản 769 

Q.2 987 |8 | Lâm Văn Bên 733 1018 |17 [Long Thuận 750 § 1048 | 11 | Lý Thái Tổ 770 

957|1 |An Phú 713 | 988 |9 | Lê Văn Lương 733 1019 |18 [Man Thiện 751 | 1049 | 12 | Đinh Tiên Hoàng 771 
958| 2 |Binh Trưng 713 | 989 |10 | Lam Trọng Lư 734 1020 |19 [Nam Cao 751 | 1050 |13 | Hàm Nghỉ 772 
959| 3 | Đặng Tiến Đông 714 | 990 |11 | Lỷ Phục Man 733 1021 |20 [Nam Hòa 752 | 1051 |14 | Duy Tân 773 
960| 4  |Nguyễn Đỉnh Quản flồ | 991 |12 | Mai Văn Vĩnh 736 1022 |21 |Nguyễn Duy Trinh 752 | 1052 |15 | Thành Thái 773 
961| 5 |1:zmg Định Của 715 | 992 |13 | Nguyễn Thị Thập 736 1023 |22 | Nguyễn Văn Tăng 753 {1053 |16 | Khải Định 774 
962| 6 |Ngô Quang Huy 716 | 993 |14 | Nguyễn Văn Linh 737 1024 |23 |Nguyễn Văn Thạnh 754 § 1054 | 17 | Nguyễn Thái Học 775 
963| 7 |Nguyền Duy Trinh T17 | 994 |15' | Nguyễn Văn Quy 738 1025 |24 | Nguyễn ën - | 754 | 1055 |18 | Cô Giang 776 
964| 8  |Nguyễn Đón Tiết 717 | 995 |16 | Phạm Hữu Lâu 738 1026 |25 | Phan Đạt Đức 755 | 1056 |19 | Cô Bắc 777 
965| 9 |Nguyên Thị Định 718 | 996 |17 | Phan Huy Thực 739 1027 |26 | Phước Thiện 756 | 1057 |20 | Trịnh Hoài Đức 778 
966| 10 |Nguyễn Trung Nguyệt | 719 | 997 |18 Ì TảnMI 740 1028 |27 |Tam Đa 756 | 1058 |21 | Tự Do 778 
967| 11 | Nguyễn Tuyển 720 | 998 |19 | Tân Thuận Tây 740 1029 |28 | Tang Nhơn Phú 756 | 1059 |22 | Hùng Vương 779 
968| 12 [Nguyên Tư Nghiêm 720 | 999 |20 | Trản Trọng Cung 740 1030 139 | Tây Hòa 757 | 1060 |23 | Ba mươi tháng Tư 780 
969| 13 | Nguyễn Văn Giáp 721 | 1000|21 | Trân Văn Khánh 741 1031 [30 |Trån Trọng Khiêm 757 | 1061 |24 | Nguyễn Trai 780 
970| 14 | Nguyễn Văn Hưởng 721 | 1001|22 | Trản Xuân Soạn 742 1032 |31 - | Trương Hanh 758 | 1062 |25 | Phan Định Phùng 781 
971| 15 | Quốc Hương 722 1033 |32 | Trường Lon 759 | 1063 |26 | Trần Quốc Toàn 782 
972| 16 |Thạnh Mi Lợi 723 9.9 1034 |33 |Trương Van Hải 759 | 1064 |27 | Lam Sơn 783 
973| 17 [Thảo Điển 723 | 1002|1 | Bưng Ông Thoàn 743 1035 |34 | Trương Văn Thành 760 f 1065 |28 | Nguyễn Thái Bình 784 
974| 18 | Thích Mật Thế 723 | 1003{2 | Bung Sảu xà 743 1036 135 |Võ Văn Hát 760 f 1066 |29 | Lê Đại Hành 784 
975| 19 |Trản Não 724 | 1004{3 | Cầu Đình 44 1037 [36 |Xa lộ Hà Nội 761 | 1067 |30 | Lê Thánh Tôn 785 
97641 20 {Trần Ngọc Diện 725 | 10054 | Dương Định Hội 744 1068 |31 | Tân Đà 786 
977| 21 | Trịnh Khắc Lập /25 | 10065 | Định Phong Phú 744 Đường trong cư xá 1069 |32 | Nguyễn Trường Tộ 787 
978| 22 [Trúc Đường 726 | 1007/6 | Đỏ Xuân Hợp, 745 Kiến Thiết Quận 9 1070 |33 | Nguyễn Tri Dugem 787 
979| 23 [Xa lộ Hà Nội 727 | 1008|7 |Gò Cá ` 746 1038|1 | Quang Trung 762 | 1071 |34 | Lê Văn Duyệt 788 
Q7 1009/8 | Hoàng Hữu Nam 746 1039|2 {Trần Hưng Đạo 763 | 1072 |35 | Ton Thất Thuyết 789 

i 1010|9 | Hô Bå Phấn 74T 1040|3 [Lè Lợi 764 | 1073 |36 | Phù Đồng 790 

DT EECH: 723 | 1011| 10 | Hỏng Sén 74T 1041 |4  |Ngô Quyển 765 | 1074 |37 | Ngô Tùng Châu 791 
981| 2 |Bến Nghề 729 | 1012| 11 | Ích Thạnh 748 1042|5 [Hai BàTrưng 765 Í 1075 |38 | Nhất Linh 792 
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Hồng Bàng 
Trần Cao Văn 
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Tam Binh 
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Trån Văn Nửa 
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Đào Sư Tich 

Đào Tông Nguyên 

Đăng Nhữ Låm 

Hoàng Quốc Việt 

Huỳnh Tân Phát 

Nguyên Binh 

Nguyên Văn Tạo 

Phạm Hữu Lầu 

Phan Văn Bảy 
H. Cần Giờ 

An Thới Đông 

Bầu Xân 

Bo Lâm 

Dương Văn Hạnh 

Duyên Hải 

Giống Ao 

Hà Quang Vóc 

Lê Hùng Yên 

Lë Thương 
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862 
863 
864 
865 
86G 


869 


870 
870 
870 


Sien 
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1199| 10. | Lê Trọng Màn 1230|19 | Phan Van Hén ` GC e HỨNg lòng éd ok = PENCRAN 
1200| 11 | Lương Văn Nho mỉ hejja Quang Trung * - e SE) Die EECH ` Je: VE e 
1201| 12 | Lý Nhơn 872|1232|21 | Quőcl IA 893 LIỀN) 2ý | ĐANG SE NT.” LSC ée 
| 1202| 13 | Nguyên Cong Bao | 873| 1233|22 | Quốc lạ 22 894 51) 55 Les AA bad atl kiap a a 
1203| 14 [Nguyễn Phan Vinh | 873 [1234|23 | Tö Ký 894 1265| 26 | Hô Văn Long Hi basga kel Bären ee weg 
1204| 15 [Nguyễn van Mạnh | 874 |1235|24 | Trần Binh Trọng 895 1266] 27 | HuỳnhBáChánh | 915 | 1299160 | Nguyễn Thức Đường | 936 
1205| 16 | Phan Đức 875 Í 1236|25 | Trận Khát Chân 896 1267| 28 | Huỳnh Văn Tri 915 | 1300 {61 Nguyên Văn Tự 937 
1206{ 17 | Phan Trọng Tuệ 875 f 1237|26 | Trån Văn Mười 896 1268| 29 | Hưng Long 916 | 1301 |62 | Nguyên Văn Cự 938 
1207| 18 | Quàng Xuyên 876 | 1238|27 | Tràn Thị Miếng 897 1269| 30 | Hưng Nhơn 916 | 1302|63 | Nguyễn Văn Linh 938 
1208| 19 | Rừng Sác 876 | 1239|28 | Tnmg Nữ Vương 898 1270| 31 | Kinh Dương Vương 917 | 1303 |64 | Phạm Bảnh 939 
1209| 20 | Tam Thôn Hiệp 877 : e 1271| 32 | Khiếu Năng Tình 918 | 1304165 | Phạm Đăng Giàng 939 
1210| 21 | Thạnh Thới 877 H. Binh Chánh 1272| 33 | Khuất Văn Bức g18 | 1305 66 | Phan Anh 940 
1211| 22 | Trằn Quang Đạo 878|1240|1 | An Dương Vương 899 1273| 34 | Lại Hùng Cường 919 | 1306 |67 | Phan Cải Tuu 841 
H. Hóc Môn 1241|2 |AnHạ 899 1274| 35 | Láng Le - Bàu Cò 919 | 1307 |68 | Phan Đình Thông 942 
' 1242|3 | An Phú Tây 900 1275| 36 | Lâm Hoành + 920 | 1308|69 | Phùng Tả Chu 942 
1212| 1 |BàTriệu 879|1243|4 | Bà Hom 900 1276| 37 | Lê Bá Trinh 920 | 1309170 | Qui Di 943 
1213|2 | Bùi Công Trimg 880|1244|5 | Bình Hee 901 1277| 38 | Lê Chành Đáng 921 | 1310 [71 | Quốc lô 1A 943 
1214| 3 | Dwong Công Khi „ 880 { 1245 | 6 Binh Tri Đăng 901 1278| 39 | Lê Công Phép 922 | 1311 |72 | Quốc lộ 50 94 4 
1215| 4 | Đặng Còng Binh 881|1246|7 | Bình Trường 902 1279| 40 | La Cơ 922 | 1312 |73 | Rach Sây 944 
1216| 5 | Đạng Thúc Vịnh 882 | 124718 Bông Văn Đĩa 902 1280| 41 | 1a Định Cần 923 { 13413 |74 | TaMi Duåt 945 
1217|6 | Đồ Văn Dậy 882 |1248|9 | Bùi Dương lịch 903 1281| 42 | La Đinh Chi 924 | 1314 |75 | Tân Hòa 945 
1218/7 |HLê Lai 883 į 1249| 10 | Bùi Hữu Diên 903 1282| 43 | Lê Đình Dương 925 | 1315 |76 | Tân Hòa Đông 946 
1213 8 | Lê Lo 883 į 1250| 11 | Bùi Thanh Khiết 904 1283| 44 | Lê Ngung 926 | 1316|77 | Tân Kiên 946 
HS ën 885 | 1251| 12 | Bùi Tư Toàn 905 1284| 45 | Lê Tán Bê 926 | 1317 |78 | TânKi-Tân Qui 94? 
WT US nong ca 865 | 1252| 13 | Chánh Hưng 905 1285| 46 | Lê Trọng Tán 927 | 1318 |79 | Tân Liêm ĐẠT 
1222| 11 | Lý Nam Để 686 | 1253| 14 | Dương Bå Cung 906 1286| 47 | Lê Văn Quới 928 | 1319 |80 | Tân Long Q47 
1223| 12 | Ly Thưởng Kiệt 886 {1254|15 | Dương Định Cúc 907 1287| 48 | Liên tỉnh lộ 10 928 | 1320 |81 | Tân Nhựt 948 
Sockel Kerg 887 | 1255/16 | Dương Ty Quản 907 1288| 49 | Lương Khánh Thiện | 928 | 1321 |82 | Tân Qui Tây 948 
1225| 14 | Nguyên Anh Thủ 888 {1256117 | Đa Phước 908 1289| 50 | Ma Lò 929 | 1322 |83 | Tàn Túc 949 
1226| 15 | Nguyên Thị Sóc 889 | 1257| 18 | Đính Đức Thiện 908 1290| 51 | Mai Bá Hương 929 |'1323 |84 an Lửa q40 
1227| 16 | Nguyên Thị Thử 839 į 1258| 19 | Đoàn Nguyễn Tuấn 909 1291| 52 | Nữ dân công 930 | 1324 les anh niên 950 
1228| 17 | Nguyễn Văn Búa 890 į 1259| 20 | Đoàn Phú Tứ 910 1292| 53 | Ngô Y Linh 931 Í 1325 [86 ới Hòa 950 
pesa 45 | Than Văn Sony 0911260421 | Đồ Năng Tế 911 1293| 54 Ì Nguyễn Cửu Phủ 932 Í 1326 [87 hé Lữ 951 
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1331 
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1333 
1334 
1335 
1336 
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1339 
1340 
1341 
1342 
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1344 
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101 
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1345| 
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Sec ` Fe ` Fe ` bm 
€3 to ra Ga 


Thích Thiện Hòa 
Thiên Giang 

Trân Đại Nghĩa 
Trân Định Phong 
Trân Hải Phụng 
Trån Thanh Mại 
Trần Thúc Nhẫn 
Trịnh Như Khuê 
Trịnh Quang Nghị 
Trương Phước Phan 
Trương Văn Đa 
Vĩnh Lộc 

Võ Đình Sâm 

Võ Hữu Lợi 

Võ Văn Vân 

Vũ Hữu 
Vương Văn Huống 
Vườn Thơm 


H. Củ Chi 


An Nhưm Tây 
Ba Sa 

Bàu Lách 
Bàu Trâm 
Bàu Tre 
Bến Co 

Bến Đình 
Bến Than 
Binh Mi 

Bùi Thị Điệt 
Bùi Thị He 
Cá Lăng 
Can Trường 


951 
952 


954 
954 
955 
955 
956 
957 
957 
958 
959 
959 
960 
960 
961 
962 
962 


963 


= 
1359 
1360 
1361 
1362 
1363 
1364 
1365 
1366 
1367 
1368 
1369 
1370 
1371 
1372 
1373 
1374 
1375 
1376 
1377 
1378 
1379 
1380 
1381 
1382 
1383 
1384 
1385 
1386 
1387 
1388 
1389 
1390 


295 


ERR 


GR Bài 

Cây Điệp 

Cây Gö 

Cảy Trắc 

Cây Trôm 

Dan Văn Thứ 
Đăng Chiêm 

Đỏ Cơ Quang 
Dé Đăng Đệ 

Då Đăng Tuyến 
Đỗ Đình Nhân 
Đỏ Ngọc Du 
Định Chương Dương 
Đình Kiến 

Gót Chàng 
Giống Cát 

Hà Văn Lao 
Hoàng Bå Huân 
Hő Bỏ 

Hå Văn Tång 
Huỳnh Minh Muong 
Huỳnh Thị Bằng 
Huỳnh Văn Cọ 
Làng The 

Lê Cẩn 

Lê Minh Nhựt 
Lè Thọ Xuân 

Lê Thị Siêng 

Lê Văn A 

Lê Vĩnh Huy 
Liên tỉnh lò 

Liêu Binh Hương 
Lưu Khai Hỏng 


969 
969 
870 
970 
970 
971 
972 
972 
973 
974 


984 


Tên đườn Tên đ 
TH Tham ën Than le, 


1391 
1392 
1393 
1394 
1395 
1396 
1397 
1398 
1399 
1400 
1401 
1402 
1403 
1404 
1405 
1406 
1407 
1408 
1409 
1410 
1411 
1412 
1413 
1414 
1415 
1416 
1417 
1418 
1419 
1420 
1421 
1422 
1423 


- 


49 
50 
Ou 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
T7 
78 
79 


Mit Nài 

Ninh Tôn 

Ngô Tri Hòa 
Nguyên Đại Năng 
Nguyễn Định Huân 
Nguyên Giao 
Nguyễn Kim Cương 
Nguyễn Phong Sắc 
Nguyên Phúc Trú 
Nguyên Thị Lâm 
Nguyễn Thị Lắng 
Nguyên Thị Lừa 
Nguyễn Thị Nê 
Nguyân Thị lành 
Nguyên Thị Rư 
Nguyên Thị Triệu 


Nguyên Văn Đô 


Nguyễn Văn Kha 
Nguyễn Văn Ni 
Nguyên Văn Ni 
Nguyên Văn On 
Nguyên Văn Tiệp 
Nguyên Văn Ti 
Nguyên Văn Xơ 
Nguyên Viết Xuân 
Nhữ Tiền Hiển 
Ông Ích Đường 
Phạm Hữu Tâm 
Phạm Phú Tiết 
Phạm Thị Hồi 
Phạm Văn Cội 
Phạm Van Chèo 
Phan Thị Hô 


987 
987 
988 
989 
989 
SEI 
90 
991 
992 
992 
993 
993 
994 
994 
995 
995 
996 
996 
996 
997 
997 
998 
998 
999 
999 
1000 
1001 
1002 
1002 
1003 
1003 
1004 


1424 
1425 
1426 
1427 
1428 
1429 
1430 
1431 
1432 
1433 
1434 
1435 
1436 
1437 
1438 
1439 
1440 
1441 
1442 
1443 
1444 
1445 


Pl Tiện 
81 |Phu Thuận 
82 | Quốc là 22 
83 | Quc Thanh 
84 | Sông Lu 
85 | Suối Lội 
86 | Tam Tân 
87 | Tràn Thị Ngàn 
88 | Trân Tử Binh 
89 | Trần Văn Chấm 
90 {Trung An 
91 {Trung Hưng 
92 | Trung lập 
93 [Trung Viết 
94 | Trương Thị Kiện 
95 {Vô thị Hồng 
96 {Vö Văn Bích 
97 [Võ Văn Điển 
98 {Vö Duy Chỉ 
99 [Vũ Tụ 
100 |Xóm Huế 
101 [Xóm Thuốc 
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1004 
1005 
1005 
1006 
1006 
1006 
1007 
1007 
1008 
1008 
1009 
1009 
1010 
1010 
1011 
1011 
1012 
1012 
1013 
1013 
1014 
1014 


- Lịch sách văn hóa tổng hợp, Ban văn hóa vän nghệ Trung ương, Hå Nội, 1983. 
- Địa chỉ tōn giáo quận 6, phụ bản tin Q.6, 1881, 
- Quận tư đất cảng tự hảo, UBND Q.4, 1985. 


Th ư muc - " say giới thiệu, UBND Sé DS 
` BẢO: ` - Công báo Việt Nam cộng hòa các năm 1955, 1959, 1972. 
i - Báo Tri Tân , Hà Nội, 1943. 
SÁCH: - Guide historique des rues de Saigon, André Baudrit, Saigon, 1943. : - Tạp chí dô thành hiểu cổ - Huế, 1914 - 1941, Huế 
- Guide de Saigon, Agence Harvas, Imprimerie française d'extrême Orient, 1955. - Báo Bách Khoa, Sài Gòn, 1957 - 1975. 
- Souvenirs historiques de Saigon et ses environs Trương Vinh Ký, Saigon. 1885. - Bảo Nam phong, Hả Nội, 1817. 
-- Såi Gòn Chợ Lôn chỉ nam, Thuần Phong, Sải Gòn 1956. - Bảo Nóng cổ min đảm Sài Gòn, 1806 
- Sải Gòn năm xưa, Vương Hồng Sn, cơ sở Tự Do XB, 1860, - Bảo Sải Gòn Giải phòng. TP.HCM 
- Hà Nội chỉ nam, Nguyễn Bá Chính, Nghiêm Hàm ấn quán, Hà Nội, 1823. - Bảo Tuổi trẻ, TP.HCM 


- Địa chí văn hỏa thành phố Hỗ Chí Minh tập |, II, NXB. TP, 1988, BẢN ĐỒ: - Plan de Saigon trong Guide historique des rues của Andrè Baudrit. 
- 300 năm Phú Nhuận, UBND quản Phú Nhận ấn hảnh, 1985. - Plan de Saigon trong Guide đe Saigon của Agence Harvas 
- Bảng kê lên các đường phế Sở VHTT TP. Hồ Chí Minh năm 1875, - Plan de Saigon Chợ Lớn, xuất bản nām 1854 


- Đưởng phố nội thành Thành phố Hổ Chí Minh, Nguyễn Đình Tư, NXB TP. HCM và - Họa đổ đồ thành Sải Gòn, XB năm 1970 
chi cục Bản đề, 1993. e 


- Đại Nam liệt truyện, Sử quán triều Nguyễn. 

- Đại Việt sử ký toàn thư Ngõ Sĩ Liên, NXB. KHXH, 1985. 

- Anh hùng các lực lượng vũ trang thành phố, 1979. 

- Những danh sĩ miền Nam, Hoài Anh, Hồ Sĩ Hiệp, NXB. Tiền Giang. 1890. 

- Hà Nội nửa đầu thế kỉ XX - Nguyễn Văn Uẩn 2 tập. NXB Hå Nội, 1995. 

- Lịch sách Công Đoản 1961, TP. HCM. 

- Địa lí thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Danh, Sở giáo dục XB, 1987. 

- Gia Định xưa vả nay Huỳnh Minh, 1973. 

- Thành phố Hồ Chí Minh Lè Tấn, Trần Thanh Phương, NXB. TP, 1983. 

- Thảnh phố bất khuất, Nguyễn Thanh, NXB. TP, 1984. 

- Bến Nghẻ xưa. Sơn Nam, NXB. TP, 1981. 

- Việt Nam danh nhân tử diễn, Nguyễn Huyền Anh, Khai Trí, 1972. 

- Tử điển nhân vật lịch sử Việt Nam Nguyễn Ba Thế - Nguyễn Q. Thắng, NXB. 
KHXH, 1992. 

- Tử điển tác gia văn hóa Việt Nam, Nguyễn Q. Thắng NXB Văn Hóa, 1999. 

- Quảng Nam - Đất nước vả nhân vật Nguyễn Q. Thắng NXB Văn Hóa, 1996. 

- Tiến trình văn nghệ miền Nam Nguyễn Q. Thẳng NXB Văn học, 1998. 

- Thành ngữ điển tích Diên Hương, Khai Trí. 1961. 

- Đất nước ta, Hoàng Đạo Thúy, NXB. KHXH, 1989. 

- Hán Việt từ điển, Đào Duy Anh, Trường Thi, Sài Gòn. 1957. 

- Đại Nam Quấc âm tự vị, Huình Tịnh Của, 1895, 1886, Sải Gön. 


- Bản đồ dê ¿rảnh Sài Gòn và vùng phụ cận, Mặc Lâm XB, năm 1973. 
- Bản đồ TP. Hồ Chí Minh da Cuc quản trị 2 HĐBT XB, 1990. 
- Bän đỗ TP. Hồ Chí Minh do Cục bản då và khảo sát xây dựng XB, 1990. 


- Bản đã TP. Hő Chí Minh do Xi nghiệp đo vẽ hắn đồ Cục đo đạc vả bản đố 
Nhà nước XB, 1992, 
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Đường phố Thành phố Hồ Chí Minh 
(Nguyễn Q. Thắng - Nguyễn Đình Tư) 


Chịu trách nhiệm xuất bản : Vi Au Chương 


Biên tập : Nguyễn Văn Töại 
Trình bày : Nguyên Thăng 
Sửa bản in : Nguyên Thăng 
Bìa : Đỗ Duy Ngoc 


In 700 cuốn khổ 16x24cm tại Xí nghiệp In Tân Binh, TPHCM. Theo giấy trích 


ngang kế hoạch xuất bán số 14/XB-QLXH/8B1 VHTT ngày 4-1-2001 của cục xuất bản 
Bộ Văn Hóa TT và của Nhà Xuất bản Văn Hóa Thông Tin ngày 2 tháng 2 năm 2001. 


In xong, nộp lưu chiểu tháng 7 năm 2001. 


Tác phẩm: 


Theo chả chưng tôi được biết, hic đâu thi trên địa bàn Thanh 
phá mỗi đường chỉ mang một tên nhân våt hay địa danh, khöng 
de trung nhau, một nhân tật chỉ dùng một tên (tên buy, tên 
liệu, tước liệu) nâo phú biến nhất, các tên đường thuộc khai 
niệm quå mo hå, chưng chưng den đổi tên khác... 


Nhung sau xét thåy åp dung các nguyên tấc trên đây sẽ gây 
xåo trộn lón, làm trở ngai tới moi sinh hoat của dân chúng, nên 
chinh quyền Thành phổ điều chinh lại nhw sau: Chấp nhận sự 
tràng tên, trùng hiệu trên địa hàn các quận, huyện; chỉ đổi 
tên trưng trong moi quản, khi đặt tên dường múi không 
dùng tên đã có; các tên thuộc khái niêm den gi lai. 

Sau máy năm làm tiếc của Hội đồng đặt, đối tên dường, 
UBND Thành nhấ ban lành được 7 quyết định liên quan đến 
nhng đường trên địa bản 22 quận, luyện. 


Qua län đặt, đổi tên đương län nảy, chủng ta thấy Hài 
done đã quan tâm dën hai điểm sau đây: 


L. Bda lưu hoặc phục hỏi các địa danh có từ lâu dòi của dia 
phuong, kë ca các địa danh tộc mac mà dân chúng quen gói. 


2. Các nhân våt được đạt tên đường không nhüng lwa chon 
trong các anh làng, liệt sĩ, nhng người då cả công lớn dot vöi 
sự nhiếp giai phòng dân tóc vå qua hai cuúc kháng chiến chống 
ngoai xâm. Må còn lựa chọn các nhân tát thuộc các lānh tực 
vän học, ghê thuật, nghệ nghiêh, các nhà giao Geng ugi. các 
nha ngoai giao không làm nhuc quốc thế trude emp quyền 
khang nhng måt thời må suốt chiêu dåi lịch sử bôn agin näm 
vän hiën. (Dän nhập) 


Giả : 140.000đ 
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